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năm qua, dưới ánh sáng Nghị quyếtĐại hội Đảng toàn quốc lần

thứ IXvà các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương , của

Tỉnh ủy, Đảng bộ và nhân dân Bình Giang đã đoàn kết một lòng

khắc phục mọi khó khăn thửthách, thực hiệnthắng lợi các mục tiêu

phát triển kinh tế-xã hội mà Nghị quyếtĐại hộiĐảng bộ huyện lần thứ

XXIV đã đề ra : Giữ vững ổn định chính trị; Kinh tế phát triển mạnh ;

Quốcphòng an ninh được tăng cường ; Văn hóa xã hội có nhiều

chuyển biến tích cực; Công tác xây dựng đảng , chính quyền và các

đoàn thể có nhiều tiến bộ . Đời sống vật chất và tinh thần của nhân

dân không ngừng được cải thiện ; bộmặt quê hương không ngừng đổi

mới, tạo đà cho huyện nhà phát triển vững chắc hơn trong giai đoạn

2006-2010.

NHỮNG MỤC TIÊU CHỦ YẾU :

1- Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng bình quân hàng năm từ

10,5 % - 11,5 %, trong đógiá trị sản xuất nông nghiệp tăng 5 % -6 %, công

nghiệp - tiểu thủ công nghiệptăng 19 % - 20 %, thương mại, dịchvụtăng

10%-11%.

2- Đến năm 2010, cơ cấu kinh tế : nông nghiệp; công nghiệp -tiểu

thủ công nghiệp, xây dựng; thương mại - dịch vụ là : 37 %; 35 %; 28 %,

giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp xuống 60 %.

giao.

3- Thu nhập bình quân đầu người năm 2010 đạt 7,5 triệu đồng .

4- Thu ngân sách hàng năm tăng từ9 % - 1 % so với kế hoạchtỉnh

5- Nâng cao chất lượng giáo dục đảm bảo 90 % học sinh tốt

nghiệp THCS được học tiếp , trong đó có 10 % - 15 % học ở các trường

trung học chuyên nghiệp và dạy nghề . Số học sinh giỏi các cấp và

học sinh đỗ vào các trường cao đẳng , đại học năm sau cao hơn năm

trước .

6- Nâng cao chất lượng các chương trình chăm sóc sức khỏe cho

nhân dân, hạ tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống dưới 20%

vào năm 2010 ;giảm tỷ lệ tăng dânsốtự nhiên xuống dưới 0,9 %.

7- Giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng nămtừ 1,5 %-2 %, đến năm 2010 còn

dưới 10 %(theo chuẩn mới ).

8- Năm 2010, có 95 % số dân được sử dụng nước sạch , hợp

vệ sinh.

9- Hằng năm tạo việc làm thường xuyên cho từ1500 đến 2000 lao

động .

10- Hoàn chỉnh xây dựngthư viện huyện ; 100 % xã , thị trấn có đủ

thiết chếvăn hóa , thể thao theo quy định ; giữvững 36làng văn hóa và

xây dựng mới 25làng , khu dân cư văn hóa; 90 %số cơ quan đơn vị,

80% sốgia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa .

11-Tăng cường công tác quốc phòng , an ninh ; giữvững an ninh

chính trị, làm tốt công tác bảovệ chính trị nội bộ , đảm bảo trật tựvà

an toàn xã hội .

12- Hằng năm có trên 75% tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn

trong sạch vững mạnh , không còn cơsởyếu kém , mỗi năm kết nạp từ

160 đến 180 đảng viên mới; đào tạo , bồi dưỡng 2000 cán bộ đảng viên

trở lên.

13- Hằng năm có trên 80 % cơ quan chính quyền đạt trong sạch

vững mạnh .

14-Hằng năm có trên 75 % tổ chức cơ sở của MTTQ và đoàn thể

nhân dân đạttrong sạch vững mạnh .

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, BCH Đảng bộ huyện xây dựng5 chương trình , 14 đềán phát triển kinh

tế-xã hội nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đãđề ra . Nhiệm vụ 5 năm tới rất nặng nề, với thành tích và kinh

nghiệm của nhiệm kỳ qua và pháthuy truyền thống của huyệnAnh hùng, Đảngbộ và nhân dân Bình Giangđoàn

kết một lòng nỗ lực phấn đấu , quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hộiĐảng bộhuyện lần thứXXV, cùng

nhân dân trong tỉnh và cả nước thực hiện mục tiêu “ Dân giàu , nước mạnh, xã hội côngbằng, dân chủ , văn minh ”
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THÔNG BÁO

HỘI NGHỊ LẦN THỨ 14

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA IX

B

T

Tổng Bí thưNông Đức Mạnh phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 14

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX

Từ ngày 20-3 đến ngày 24-3-2006 , Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX

đã họp Hội nghị lần thứ 14 tại Thủ đô Hà Nội để tiếp tục công việc chuẩn bị

Đại hội X của Đảng. Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã chủ trì Hội

nghị, đọc lời khai mạc và bế mạc Hội nghị .

Ban Chấp hành Trung ương đã nghe báo cáo về ý kiến đóng góp của nhân dân

vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội X của Đảng . Sau khi toàn văn dự thảo

Báo cáo Chính trị được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong một

tháng , từ ngày 3 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3 vừa qua, hàng vạn ý kiến của các tầng

lớp nhân dân , cán bộ , đảng viên thuộc nhiều lứa tuổi, nhiều giới, nhiều dân tộc, ở

các vùng, miền trong cả nước, của người Việt Nam học tập, sinh sống xa Tổ quốc

và kiều bào định cư ở nước ngoài đã gửi đến Văn phòng Trung ương Đảng, các

Số 7 (tháng 4 năm 2006 )
3



Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Tạp chí Cộng sản

cơ quan , đoàn thể, các báo, đài đóng góp với dự thảo Báo cáo Chính trị. Nhìn

chung, các ý kiến đều rất thẳng thắn, tâm huyết, thể hiện tinh thần trách nhiệm với

Đảng, với dân tộc, mong muốn Đảng ta ngày càng vững mạnh , đất nước ta ngày

càng phát triển . Ban Chấp hành Trung ương bày tỏ sự trân trọng cảm ơn các tầng

lớp nhân dân , cán bộ, đảng viên đã nhiệt tình góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết

với Đảng. Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận nghiêm túc, tiếp thu tối đa

những ý kiến hợp lý, xác đáng để làm cho các văn kiện Đại hội thực sự là kết tinh

trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân ta . Đối với một số vấn đề phức tạp, còn có ý kiến

khác nhau, Ban Chấp hành Trung ương xin lắng nghe và cho tiếp tục nghiên cứu

sau Đại hội, đồng thời kiên quyếtphê phán và dứt khoát bác bỏ những ý kiến mang

động cơ xấu , chống đối , thù địch, lợi dụng việc góp ý với Báo cáo Chính trị để

xuyên tạc , vu cáo, bôi nhọ Đảng, Nhà nước và nhân dân ta .

Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến của Ban Chấp hành

Trung ương đối với các ý kiếnđóng góp của nhân dân tại Hội nghị này để hoàn

chỉnh lần cuối các văn kiện trình Đại hội X của Đảng .

Hội nghị Trung ương 14 đã tiếp tục xem xét công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp

hành Trung ương khóa X. Ban Chấp hành Trung ương đã biểu quyết thông qua

danh sách nhân sự giới thiệu ứng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X

để trình Đại hội X.

hoàn

Hội nghị Trung ương 14 đã cho ý kiến về dự kiến Chương trình Đại hội và dự

thảo Quy chế làm việccủa Đại hội, Quy chế bầu cử Ban Chấp hành Trung ương

khóa X và giao cho Bộ Chính trị căn cứ ý kiến của Ban Chấp hành Trung ương

chỉnh các văn bản này trình Đại hội X của Đảng xem xét, quyết định . Ban Chấp

hành Trung ương quyết định triệu tập Đại hội X của Đảng từ 18-4 đến 25-4-2006

tại Thủ đô Hà Nội .

Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật Đảng bằng

hình thức khiển trách đối với đồng chí Hoàng Công Hoàn , Ủy viên Trung ương

Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn , vì có khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo,

có biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và lề lối làm việc của Đảng.

Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương khóa IX đã làm việc nghiêm túc ,

dân chủ , thể hiện sự nhất trí cao về những vấn đề được đưa ra thảo luận , quyết định .

Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân , toàn quân phát huy

những kết quả quan trọng đã đạt được trong năm 2005 và những năm đổimới vừa

qua, tăng cường đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động , phấn đấu thực hiện

thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006, thi đua lập thành tích cao

nhất chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng.D
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NÊU CAO TINH THẦN ĐOÀN KẾT, Ý THỨC TRÁCH NHIỆM ,

NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ ; ĐẨY MẠNH

PHONG TRÀO THI ĐUA ĐẠT HIỆU QUẢ THIẾT THỰC

CHÀO THỦNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ X CỦA ĐẢNG

NÔNG ĐỨC MẠNH

*

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương

Đảng Cộng sản Việt Nam

đề ra.

Thưa các đồng chí Trung ương,

Sau 5 ngày làm việc tích cực, khẩn

trương , với tinh thần trách nhiệm cao,

Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành

Trung ương Đảng khóa IX đã hoàn

thành tốt đẹp những nhiệm vụ

Trong khi xem xét và cho ý kiến lần

cuối về các dự thảo văn kiện trình Đại

hội X, Ban Chấp hành Trung ương bày

tỏ sự cảm ơn chân thành và trân trọng

cán bộ, đảng viên và nhân dân đã nhiệt

tình góp ý kiến với Đảng , tiếp thu

những ý kiến hợp lý, xác đáng để hoàn

chỉnh các dự thảo văn kiện , đồng thời

để chỉ đạo trong hoạt động thực tiễn .

Đối với những vấn đề còn có nhiều ý

kiến khác nhau, chưa thể giải quyết

ngay trong Đại hội này , Trung ương xin

ghi nhận và cho tiếp tục nghiên cứu sau

Đại hội . Những ý kiến mà Trung ương

quyết định tiếp thu lần này đều tập

trung vào làm rõ và làm sâu sắc thêm

nội dung các vấn đề trọng yếu nhất

thuộc về chủ đề của Đại hội, về kiểm

điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại

hội IX và nhìn lại 20 năm đổi mới, về

phương hướng và các giải pháp để phát

triển đất nước trong thời kỳ 5 năm tới

trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội ,

văn hóa, quốc phòng, an ninh , đối

ngoại , hệ thống chính trị, đặc biệt là về

nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng ,

nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến

* Bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 14 , Ban Chấp

hành Trung ương Đảng khóa IX (24-3-2006 ) . Đầu đề là

của Tạp chí Cộng sản
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đấu của Đảng, làm cho Đảng ta thật sự

trong sạch, vững mạnh cả về chính trị ,

tư tưởng và tổ chức, xứng đáng với vai

trò lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ

mới ; đồng thời Trung ương cũng đã

điều chỉnh việc diễn đạt các khái niệm

và sử dụng từ ngữ trong các văn kiện

cho chính xác hơn . Với những điểm bổ

sung và sửa chữa lần này, các dự thảo

văn kiện được hoàn chỉnh , thực sự là

kết tinh trí tuệ của toàn Đảng và toàn

dân ta.

Về giới thiệu nhân sự ứng cử Ban

Chấp hành Trung ương khóa X, trên cơ

sở cẩn trọng xem xét, cân nhắc , lựa

chọn, bổ sung vào kết quả đạt được tại

Hội nghị lần thứ 13 , Hội nghị Trung

ương lần này đã nhất trí thông qua danh

sách để giới thiệu với Đại hội X.

Ban Chấp hành Trung ương cũng đã

quyết định về thời gian họp Đại hội ,

thông qua dự kiến Chương trình và Quy

chế làm việc của Đại hội X để trình Đại

hội quyết định.

Với thành công của Hội nghị lần thứ

14, Ban Chấp hành Trung ương khóa IX

đã nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức

trách nhiệm, nguyên tắc tập trung dân

chủ , hoàn thành cơ bản chương trình

toàn khóa , chuẩn bị chu đáo cho Đại hội

đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng.

Việc chuẩn bị các văn kiện và phương

án giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành

Trung ương khóa X đều thuộc trách

nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương

khóa IX, song quyết định về những vấn

đề trọng đại nói trên là thuộc thẩm

quyền của Đại hội .

Thưa các đồng chí,

thời

Từ nay đến ngày khai mạc Đại hội X,

gian còn rất ít. Cùng với việc khẩn

trương hoàn chỉnh các văn kiện để trình

Đại hội, chúng ta còn phải dành nhiều

công sức cho công tác tổ chức về mọi

mặt để bảo đảm thành công của Đại hội .

Đồng thời, các cấp ủy đảng, các cơ

quan nhà nước, các địa phương và cơ sở

đều phải thúc đẩy mạnh mẽ hơn việc

thực hiện những nhiệm vụ của kế hoạch

nhà nước năm 2006, tiếp tục đà thuận

lợi của quý I, bước sang quý II với

nhiều cố gắng mới và thành tựu mới.

Chúng ta phải tiếp tục giữ vững và tăng

cường ổn định chính trị, xã hội , giải

quyết kịp thời và đúng đắn những vấn

đề mới nảy sinh về đối nội và đối ngoại

nhằm tạo nên sự phát triển hài hòa,

vững chắc ; đẩy mạnh phong trào thi đua

lập thành tích chào mừng Đại hội lần

Xthứ X của Đảng đạt hiệu quả thiết thực.

Với tinh thần đó , tôi xin tuyên bố bế

mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 14

Ban Chấp hành Trung ương khóa IX .

Chúc các đồng chí mạnh khỏe và

hạnh phúc .

Xin trân trọng cảm ơn .
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THÀNH PHỐ HỒ CHÍMINH

ĐÃ TỰ KHẲNG ĐỊNH HÌNH

TRONG TIẾN TRÌNH ĐỔI MỚI

NGUYỄN MINH TRIẾT

A mươi mốt năm trước đây, dưới lá

cờ vẻ vang của Đảng, cán bộ, chiến

( D )sỹ và đồ
n
g

bào
thành

phố
Sài

G
ò
n

-

Gia Định nêu cao khí phách chủ nghĩa anh

hùng cách mạng, đã giành toàn thắng trong

sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

với chiến dịch mang tên Bác Hồ vĩ đại .

Ngày 30-4-1975 đã đánh dấu bước ngoặt

lịch sử kết thúc thắng lợi vẻ vang hai cuộc

kháng chiến thần thánh của dân tộc , chấm

dứt những tháng năm hy sinh gian khổ của

thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ trên đất

nước ta , đưa thànhphố Hồ Chí Minh chuyển .

tiếp sang giai đoạn cách mạng mới - giai

đoạn cùng cả nước tiến hành xây dựng chủ

nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc,rasức thực

hiện Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ :

" Còn non , còn nước, còn người

Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng

hơn mười ngày nay !"

Ra sức kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh

"hơn mười ngày nay” và quyết tâm xây

dựng thành phố "đàng hoàng hơn , to đẹp

hơn " , là mục tiêu hành động nhất quán, là

điều tâm nguyện thiết tha của Đảng bộ

và nhân dân thành phố. Việc Đảng và Nhà

nước ta quyết định phong tặng danh hiệu

" Thành phốanh hùng " cho thành phố Hồ

Chí Minh trong dịp kỷ niệm 30 năm ngày

giải phóng miền Nam , thống nhất đất nước ,

là biểu tượng rực rỡ chứng minh điều đó.

Trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã

hội, Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh đã trải

qua hai chặng đường lịch sử . Mười năm đầu

sau ngày giải phóng, Đảng bộ đã hướng mục

tiêu hoạt động của mình vào việc thực hiện

những nhiệm vụ kinh tế - xã hội bức xúc.

Kết hợp chặtchẽ khôi phục và phát triển sản

xuất với cải tạo và xây dựng kinh tế ; đồng

thời tạo ra bước đột phá nhằm tháo gỡ

nhữngvướng mắc của cơ chế cũ, tìm ra

phương hướng , bước đi và cách làm đúng

đắn, góp phần tích cực vào việc hình thành

đường lối đổi mới của Đảng. Hai thập niên

kế tiếp, từ năm 1986 đến nay , Đảng bộ và

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng cả

nước tiến hành sự nghiệp đổi mới đất nước,

*
Ủy viên Bộ Chính trị , Bí thư Thành ủy thành phố

Hồ Chí Minh
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đưa công cuộc đổi mới triển khai một cách

sâu rộng và đồng bộ.

Sau khi chiến dịch Hồ Chí Minh toàn

thắng , với bản lĩnh chính trị kiên định và

tính năng động sáng tạo vốn có, Đảng bộ và

nhân dân thành phố đã nỗ lực phấn đấu trên

cả ba mặt trận . Một mặt ra sức hàn gắn vết

thương trên cơ thể của nền kinh tế bị suy

kiệt và khắc phục hậu quả nặng nề về nhiều

mặt do quá khứ để lại. Mặt khác, phải trực

diện đương đầu với những thử thách vô cùng

nghiệt ngã như : chính sách cấm vận, bao

vây kinh tế của Mỹ, thiên tai nghiêm trọng

xảy ra dồn dập tại khu vực các tỉnh đồng

bằng châu thổ sông Cửu Long, cuộc chiến

tranh biên giới Tây Nam , nguồn viện trợ từ

các nước cộng đồng xã hội chủ nghĩa anh

em ngày càng suy giảm, giá cả trên thị

trường quốc tế tăng đột biến ... Chúng ta

đồng thời còn phải vượt qua lực cản do sự

non yếu của chính mình gây ra trong công

tác quản lý kinh tế , quản lý xã hội và quản

lý đô thị.

Chính trong bối cảnh lịch sử đó , Đảng

bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã

kiên trì tìm tòi, thử nghiệm, tìm ra những mô

hình mới , biện pháp mới, cách làm mới, tạo

nên xung lực mạnh mẽ mở đường cho lực

lượng sản xuất phát triển , đóng góp có ý

nghĩa vào quá trình đổi mới, tìm ra những

giải pháp thích hợp để giải quyết những vấn

đề kinh tế - xã hội bức xúc.

Tám năm sau ngày thành phố Sài Gòn

Gia Định được giải phóng , tại Đại hội đại

biểu lần thứ III của Đảng bộ thành phố

Hồ Chí Minh - tháng 11-1983 , thay mặt Ban

Chấp hành Trung ương Đảng ta, đồng chí

Tổng Bí thư Lê Duẩn đã tuyên dương Đảng

bộ thành phố Hồ Chí Minh với những

-

nhận xét thật sâu sắc : " Sài Gòn – Gia Định

từ một thành phố xa xỉ, phục vụ bọn

thống trị, bọn bóc lột, đã được cải tạo, xây

dựng thành thành phố của người lao

động ". Mới đây , Đại hội đại biểu Đảng bộ

thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII cũng đã

khẳng định : "Mười năm đầu sau giải

phóng là thời kỳ đặc biệt trong quá trình

ổn định, khôi phục, xây dựng và bảo vệ

thành phố Hồ Chí Minh . Đó là thời

kỳ Đảng bộ và nhân dân thành phố

Hồ Chí Minh đã có những đóng góp rất

quan trọng vào đường lối chung của

Đảng" .

Chúng ta có thể tái hiện diện mạo thành

phố Hồ Chí Minh trong 10 năm đầu sau giải

phóng qua bức tranh phác thảo trên biểu đồ

thống kê phản ánh nhịp độ phát triển chỉ tiêu

tổng sản phẩm quốc nội (GDP) . Nếu như

năm 1976, GDP trên đầu người chỉ có

215USD thì năm 1980 đã tăng lên 290USD

và năm 1985 là 395USD. Hiệu quả trực tiếp

của cải cách trong giai đoạn này đã làm cho

hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn

thành phố Hồ Chí Minh khởi sắc , báo hiệu

một thời kỳ phát triển kinh tế năng động.

Trong những năm 1976 - 1980, tốc độ tăng

trưởng bình quân của GDP là 2,2%/năm , thì

giai đoạn 1981 - 1985 đã đẩy tốc độ tăng

trưởng vượt lên 8,2%/năm . Ở khu vực nông

thôn ngoại thành , trong những năm 1976 -

1980 sản xuất nông nghiệp tăng bình quân

1,9%/năm, sang giai đoạn 1981 - 1985 đã

nâng lên 4,9 %/năm . Rõ ràng, thành phố

mang tên Bác đã sớm tự khẳng định mình

trước khi bước vào ánh rạng đông của thời

kỳ đổi mới.

Cố nhiên , trong 10 năm đó, có lúc thành

phố đã trải qua những bước thăng trầm trong
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Tạp chí Cộng sản

thứ X của Đảng

phát triển kinh tế, còn tiềm ẩn nhân tốbất ổn

trong xã hội , gặp phải va vấp , khuyết điểm ,

yếu kém trong chỉ đạo , quản lý và tổ chức

thực hiện . Song, thành tựu đạt được là cơ

bản và có ý nghĩa lịch sử . Điều quan trọng

là những sự va vấp , yếu kém, thậm chí sai

lầm của chúng ta đã được ra sức khắc phục

trên cơ sở nhận thức sự đổi mới là yêu

cầu bức thiết , là vấn đề có tầm quan trọng

sống còn.

Từ trong hiện thực sinh động của công

cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng

chủ nghĩa xã hội trên địa bàn thành phố

Hồ Chí Minh 10 năm sau ngày giải phóng,

đã nâng cao vốn kiến thức quý báu về lý

luận và thực tiễn trong cán bộ, đảng viên ;

đổi mới tư duy kinh tế và bồi dưỡng năng

lực công tác tổ chức thực hiện cho đội ngũ

cán bộ lãnh đạo , cán bộ quản lý ; phát huy

vai trò chủ động của các tầng lớp nhân dân

trong việc tham gia quản lý các lĩnh vực

hoạt động đa dạng của đời sống xã hội .

Nghiên cứu về những động lực phát triển

của thời kỳ này, một vấn đề đặc biệt thu hút

sự quan tâm của chúng ta là sức mạnh tổng

hợp đã được triệt để tận dụng và phát huy từ

trong cơ chế tổng thể : " Đảng lãnh đạo ,

Nhà nước quản lý , nhân dân làm chủ " .

Ba mặt đó có quan hệ mật thiết với nhau và

tác động lẫn nhau một cách biện chứng.

Không thể chỉ nhấn mạnh mặt này mà hạ

thấp, hoặc xem nhẹ mặt kia . Thực tiễn cho

thấy rõ , nếu không có những phong trào

hành động của quần chúng được khơi dậy

liên tục vì sự phát triển sâu rộng thì Đảng bộ

thành phố Hồ Chí Minh không thể nào xây

dựng thành công các loại mô hình , nhân

rộng điển hình , thúc đẩy phong trào học tập

đuổi kịp và vượt điển hình tiên tiến ở các

cơ sở , các ngành , các địa phương để thực

hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị và

kinh tế . Song, nếu không có sự lãnh đạo của

Đảng, không có sự quản lý và chế định ra

những cơ chế, chính sách đúng đắn của Nhà

nước, thì nhân dân không thể nào thực hiện

được sự nghiệp đổi mới trên thực tế . Vả

chăng, kết quả việc đổi mới tư duy của Đảng

đã khơi nguồn cảm hứng sáng tạo cách

mạng và định hướng hành động đúng đắn

cho sự đổi mới tư duy của mỗi cán bộ, đảng

viên cũng như của toàn xã hội.

trạng suy thoái về kinh tế trong những năm

Chúng ta điều biết, để thoát khỏi tình

thành phố Hồ Chí Minh đã chủ độngtìm

cuối thập niên 70 của thế kỷ XX, Đảng bộ

kiếmcác biện pháp và hình thức để tháo gỡ

khókhăn , vướng mắc . Hai cuộc hội nghị

lịch sử lần thứ 9 và lần thứ 10 của Ban Chấp

hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh vào

mùa hè năm 1979 và năm 1980 đã mở đầu

những điểm đột phá trên mặt trận kinh tế

theo hướng nâng cao tính chủ động, sáng tạo

của cơ sở, pháthuy mọi khả năng phát triển

sản xuất ở cơ sở. Chính trong thời điểm này ,

chúng ta đã được chứng kiến những cảnh

tượng ngoạn mục về sự liên tiếp xuất hiện

hàng loạt mô hình sản xuất kinh doanh tiên

tiến như : Công ty bột giặt (VISO), xí nghiệp

thuốc lá , nhà máy bia Sài Gòn, các xí nghiệp

dệt và cơ khí hàng đầu trên địa bàn thành

phố ,v.v .. Hàng vạn lao động tiên tiến ,

7.000 chiến sỹ thi đua, 2.000 tổ đội lao động

xã hội chủ nghĩa , 60 đơn vị kinh tế cơ sở

được Hội đồng Nhà nước tặng huân chương ,

90 đơn vị được Hội đồng Bộ trưởng cấp

bằng khen . Hàng nghìn tổ dân phố, tổ nhân

dân tiên tiến cấp thành phố cùng với
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34.000 sáng kiến có giá trị cũng đã xuất

hiện tập trung trong khoảng thời gian lịch sử

này.

Những sự kiện trên đây , tự nó đã minh

chứng rằng : công cuộc cải cách và đổi mới

được tiến hành trên địa bàn thành phố

Hồ Chí Minh xuất phát từ nơi công xưởng ,

xí nghiệp , nhàmáy rồi phát triển lan ra các

quận , huyện, phường , xã và nhiều đơn vị sản

xuất kinh doanh , do đội ngũ giai cấp công

nhân công nghiệp làm nòng cốt tiến hành ,

dưới sự lãnh đạo của Thành ủy thành phố

Hồ Chí Minh và sự quản lý của các cơ quan

chính quyền nhà nước ở địa phương .

Tính đến những năm đầu thập niên 80

của thế kỷ XX, Thành ủy thànhphố

Hồ Chí Minh đã mở rộng diện chỉ đạo nhằm

kiên quyết xóa bỏ cơ chế tập trung , quan

liêu, bao cấp, thực hiện hạch toán kinh

doanh xã hội chủ nghĩa , bảo đảm quyền tự

chủ sản xuất, kinh doanh trong hơn 160 đơn

vị kinh tế cơ sở , chế tạo ra hơn 800 chủng

loại sản phẩm cung ứng do nhu cầu xã hội .

Những thành quả trong công cuộc đổi

mới của Đảng bộ và nhân dân thành phố

Hồ Chí Minh nỗ lực phấn đấu đạt được

trong mấy mươi năm qua , còn bắt nguồn từ

sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và sự

quản lý của Nhà nước trung ương. Không

thể nhận thức vấn đề này theo quan điểm

chủ nghĩa hư vô. Chúng ta hẳn còn nhớ ,

trong những tháng năm Đảng bộ thành phố

Hồ Chí Minh thực hiện quyết sách "tháo

gỡ" , Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm chỉ

đạo sát sao, chi viện kịp thời về mọi mặt

nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thành phố

phát huy tối ưu sức mạnh tổng hợp để

" bung" ra nhằm tiến hành có kết quả việc cải

cách, mở cửa và làm sống động nền kinh tế .

Trước hết, cần khẳng định rằng : nếu như

không được sự chấp thuận , khích lệ , cổ vũ

và quan tâm chỉ đạo của Ban Chấp hành

Trung ương và các đồng chí Cố Tổng Bí thư

Lê Duẩn , Trường Chinh, Nguyễn Văn Linh ,

thì Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh không

thể nào tổ chức thực hiện được quyết sách

cấp bách trong 2 năm 1979 - 1980 , nhằm

tháo gỡ khó khăn trước mắt, khắc phục tình

trạng sa sút trong sản xuất kinh doanh và

tiến hành đổi mới cơ chế quản lý ở các đơn

vị kinh tế cơ sở.Chính Nghị quyết "bung

ra" của Hội nghị Trung ương lần thứ 6,

Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị (khóa IV ) và

nhiều nghị quyết khác trong thời gian cuối

thập niên 70 - đầu thập niên 80 là những

điểm tựa vè

chắc cho Đảng bộvà nhân dân thành phố

tư tưởng, cũng cố niềm tin vững

Hồ Chí Minh hăng hái tiến quân trên mặt

trận kinh tế .

Chúng ta còn cần phải nhắc đến sự quản

lý của Nhà nước trung ương đã hỗ trợ việc

"tháo gỡ" , "cởi trói" và làm "bung " sản xuất

trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh bằng

cách từng bước thểchế hóa về mặt nhà

nước cácchủ trương , chính sách đổi mới.

Quả vậy , nếu Chính phủ không sớm ban

hành Quyết định 25/CP vào đầumùa xuân

năm 1981 và nhiều quyết định, nghị định

quan trọng tiếp theo sau đó, thì thành phố

Hồ Chí Minh không thể sử dụng có kết quả

những biện pháp "tháo gỡ" để tạo điều kiện

các xí nghiệp quốc doanh thực hiện thành

công việc vận dụng hình thức đối lưu hàng

hóa để giải quyết cân đối thêm vật tư cho

sản xuất; thực hiện kế hoạch ba phần

(phần Nhà nước giao, phần xí nghiệp tự

làm và phần sản xuất phụ ); phát huy quyền

chủ động sản xuất kinh doanh và quyền tự

chủ về tài chính ; thực hiện lương khoán ,
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trả lương theo sản phẩm , áp dụng chế độ

tiền lương, kết hợp hài hòa ba lợi ích , trong

đó đặc biệt quan tâm đến lợiích của người

lao động. Nếu không có sự hỗ trợ mạnh mẽ

của Trung ương, thành phố Hồ Chí Minh

cũng không thể tiến hành suôn sẻ việc quyết

định thí điểm khu vực quốc doanh sản xuất

kinh doanh theo cơ chế thị trường - điển

hình là Công ty lương thực thành phố.

*

*

Hơn hai mươi năm trôi qua, giờ đây vững

tin nhìn lại tiến trình đổi mới , chúng ta có

thể rút ra kết luận quan trọng : nhân tố có

tính chất quyết định sự thành bạicôngcuộc

đổi mới ở thành phố Hồ Chí Minh là , ngay

từ đầu , chúng ta đã định hướng đúng đắn sự

đổi mới trong lĩnh vực quan trọng và nhạy

cảm nhất . Đó là sự đổi mới về tư duy – tư

duy lý luận và tư duy kinh tế .

Từ trong "đêm trước " của thời kỳ đổi

mới , do việc nhập tâm sâu sắc những bài học

kinh nghiệm được hun đúc bằng xương máu

của Đảng ta trong thời kỳ cách mạng dân

tộc , dân chủ và trải qua 20 năm xây dựng

chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc , chúng ta đã

xác lập nguyên tắc nhất quán cho sự đổi

mới . Đó là đổi mới có tính nguyên tắc -

đổi mới trên cơ sở không đi chệch hướng

con đường cách mạng thiêng liêng do Bác

Hồ và Đảng ta đã lựa chọn và dày công vun

đắp. Đổi mới lấy chủ nghĩa Mác - Lê -nin và

tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng

và kim chỉ nam cho hành động. Đổi mới

không thoát ly sự lãnh đạo của Đảng Cộng

sản , không phủ nhận sứ mệnh lịch sử của

giai cấp công nhân , không xóa nhòa những

thành quả vĩ đại của cách mạng.

Ngay trong những tháng năm đang nỗ lực

tiến hành những biện pháp cấp bách để

2

"tháo gỡ " , "cởi trói" nhằm làm "bung" sản

xuất, trên cơ sở của sự thống nhất ý chí và

hành động trong toàn Đảng bộ , Đại hội đại

biểu lần thứ III của Đảng bộ thành phố

Hồ Chí Minh vào cuối năm 1983 đã khẳng

định dứt khoát: " Phải làm cho hệ tưtưởng

Mác - Lê-nin giữđịa vị thống trị trong đời–

sống xã hội" . Đó là ranh giới để phân định

sự khác nhau về chất giữa sự nghiệp đổi mới

trên đất nước ta và công cuộc cải tổ ở Liên

Xô trước đây. Đó cũng là " bảo pháp" mầu

nhiệm giúp cho Đảng ta vững vàng vượt qua

cơn địa chấn dữ dội về chính trị làm đô

Nhà nước Liên bang Cộng hòa xã hộichủ

nghĩa Xô-viết và cộng đồng xã hội chủ

sup

nghĩa ở khu vực các nước Trung và Đông

Âu.

Trải qua sự thử thách khắc nghiệt của

thời gian và lịch sử , đối với chúng ta , chủ

nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh

mãi mãi tiêu biểu cho trí tuệ , danh dự , lương

tâm của dân tộc và của thời đại .

Trước đây, nhờ quán triệt và vận dụng

bản chất cách mạng và sáng tạo của chủ

nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh

trong thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ

nên Đảng bộ và nhân dân thành phố Sài

Gòn - Gia Định đã giành được nhữngkỳ tích

vẻ vang trong hai cuộc kháng chiến thần

thánh của dân tộc .

Ngày nay , tiếp tục quán triệt, vận dụng

bản chất cách mạng và sáng tạo chủ nghĩa

Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong

giai đoạn hòa bình xây dựng chủ nghĩa

xã hội, Đảng bộ, nhân dân thành phố

Hồ Chí Minh nhất định sẽ thực hiện thành

công công cuộc đổi mới, góp phần vào sự

nghiệp chấn hưng và đổi mới đất nước vì

mục tiêu dân giàu , nước mạnh , xã hội công

bằng , dân chủ, văn minh .
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“ PHÁT HUY VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG

ĐỐI VỚI TIẾN TRÌNH

CỔ PHẦN HÓADOANH NGHIỆP NHÀNƯỚC”

C

LờiBộ Biên tập : Để góp phần thúc đẩy tiến trình cổphần hóa nhằm sắp xếp ,

đổi mới và không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà

nước, ngày 14–3–2006, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản , Ngân hàng

Ngoại thương Việt Nam (VCB ), Bộ Biên tập Báo Nhân Dân và Đảng ủy Khối

các cơ quan Kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội thảo Khoa học – Thực tiễn :

" Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đối với tiến trình cổ phần hóa doanh

nghiệp nhà nước" . Các đồng chí: Lê Hữu Nghĩa , Ủy viên Trung ương Đảng ,

Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Võ Đức Huy, Ủy viên Trung ương Đảng,

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Kinh tế Trung ương; Đinh Thế Huynh ,

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân ; Vũ Viết Ngoạn ,

Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc VCB chủ trì Hội thảo . Nhiều đồng chí Ủy viên

Trung ương Đảng, đại diện các bộ, ban, ngành , các tổchức chính trị – xã hội, các

doanh nghiệp nhà nước... tham dự Hội thảo .

Sau đây , xin giới thiệu với bạn đọc Báo cáo Đề dẫn và Tổng thuật Hội thảo .

BÁO CÁO ĐỂDẪN

phần hóa doanh nghiệp nhà nước

là một chủ trương lớn của Đảng và

• Nhà nước ta , là một trong những giải

pháp quan trọng nhằm sắp xếp, đổi mới và

nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước,

xây dựng kinh tế nhà nước vững mạnh , đủ sức

LÊ HỮU NGHĨA

giữ vai trò chủ đạo nền kinh tế quốc dân ,

trong quá trình phát triển nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thực

tiễn sau 13 năm thực hiện cổ phần hóa doanh

nghiệp nhà nước , kể từ năm 1992, nhất là từ

sau Nghị quyết Trung ương 3 và Nghị quyết
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Trung ương 9, khóa IX , trở lại đây cho thấy ,

chủ trương đó là hoàn toàn đúng đắn , ngày

càng đi vào cuộc sống . Nếu 6 năm kể từ 1992

đến 1998 , chúng ta chỉ cổ phần hóa được

30 doanh nghiệp; và 5 năm sau đó, kể từ 1998

tới trước Hội nghị Trung ương 3 , khóa IX,

(tháng 8-2001 ), có 523 doanh nghiệp nhà

nước được cổ phần hóa thì trong vòng chỉ hơn

4 năm trở lại đây , chúng ta đã hoàn thành cổ

phần hóa 2.347 doanh nghiệp nhà nước, nâng

số doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa

lên tới 2.890 đơn vị trong tổng số 5.655

doanh nghiệp nhà nước cần phải cổ phần hóa.

Nhìn chung, trên cơ sở nắm chắc những

quan điểm chỉ đạo đúng đắn của Đảng và Nhà

nước , lựa chọn những bước đi ban đầu tỏ ra

phù hợp (vừa đi vừa dò; đi từ thí điểm đến

triển khai đại trà ; đi từ một số ít doanh nghiệp

nhỏ , thua lỗ trong một số lĩnh vực sang các

doanh nghiệp lớn ,kinh doanhcó hiệu quả, kể

cả một số tổng công ty ; từ "khép kín " sang

thực hiện đấu giá công khai, minh bạch, theo

nguyêntắc thị trường... ), các doanh nghiệp

được cổ phần hóa đã mang lại hiệu quả kinh

tế - xã hội rõ rệt; việc làm và đời sống của

người lao động cơ bản được sắp xếp phùhợp ,

có mặt cải thiện đáng kể (qua khảo sát hơn

850 công ty hơn 1 năm sau cổ phần hóa cho

thấy vốn điều lệ tăng bình quân 44 %, doanh

thu tăng gần 24 %, lợi nhuận tăng 140 %, nộp

ngân sách tăng gần 25%, thu nhập của người

lao động tăng 12% ) ; chưa có biểu hiện trầm

trọng biến thành tư nhân hóa làm chệch

hướng mục tiêu và lộ trình cổ phần hóa...

Một trong những nguyên nhân cơ bản, có

ý nghĩa quyết định của những thành công

bước đầu 13 năm qua là, sự lãnh đạo tập trung

của Đảng ở các cấp , sựchỉ đạo chặt chẽ và kịp

thời của Chính phủ , của các cấp chính quyền ,

sự ủng hộ của các bộ, ngành , địa phương và

các doanh nghiệp .

Nhưng thực tiễn 13 năm qua và đặc biệt

tình hình hiện nay cũng đồng thời ngày càng

cho thấy , trên lộ trình cổ phần hóa và sau cổ

phần hóa doanh nghiệp nhà nước đang tồn tại

những khó khăn, vướng mắc không nhỏ , thậm

chí có mặt trầm trọng, tiếp tục đặt ra trước

Đảng , Nhà nước và người lao động những

thách thức không nhỏ . Nhìn bao quát, bước

đầu chúng tôi nếu mấy nhóm vấn đề chính

sau:

Thứ nhất: Nhóm vấn đề tại các doanh

nghiệp trước và trong tiến trình cổphần

hóa.

a
-

Việc xác định giá trị doanh nghiệp còn

không ít bất cập . Tình trạng cố tình bỏ ngoài

sổ sách tài sản doanh nghiệp , với muôn vàn

thủ thuật, mánh lới để biển thủ, để trục lợi cá

nhân đã và đang trở thành vấn nạn ở không ít

doanh nghiệp khi bước vào ngưỡng cửa cổ

phần hóa. Đây là vấn đề được dự báo trước

nhưng vẫn xảy ra , có nơi khá trầm trọng .

Chúng ta có không ít ví dụ về loại này .

b - Việc áp dụng các văn bản luật còn

nhiều lo ngại. Các cơ quan chức năng đã

không ngừng ban hành những văn bản mới

nhằm khắc phục những bất cập trong quá

trình cổ phần hóa nhưng nhiều doanh nghiệp

đã cố tình "quên ", thậm chí cố lờ đi, vẫn thực

hiện theo các văn bản cũ để trục lợi. Cũng

không ít ví dụ về vấn nạn này .

Việc bán cổphần còn nhiều lệch lạc ,

việc chi phí đểcổ phần hóa còn nhiều mờ ám

hoặc lãng phí. Theo quy định , các doanh

nghiệp phải công khai việc bán cổ phần và

thực hiện bán đấu giá trên thị trường chứng

khoán nhưng không ít doanh nghiệp không

thông tin rộng rãi hoặc thông tin sai lệch ,

sử dụng các hình thức thông tin sơ sài hoặc

sử dụng các tiêu chí khó hiểu, phức tạp , ... để

bán trong nội bộ cho một nhóm hoặc trong
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doanh nghiệp nhằm giảm giá trị cổ phần và

trục lợi cá nhân .

d - Đối với người lao động, còn không ít

vấn đề cấp bách phải giải quyết. Nhiều doanh

nghiệp đã cố tình sa thải người lao động , xếp

họ vào diện dôi dư để đẩy gánh nặng cho trợ

cấp của Nhà nước, mặc dù họ vẫn đủ khả

nắng đảm đương công việc . Nhiều nơi quyền

của người lao động không được tôn trọng , họ

không được thông tin , không được công khai

bàn bạc..., do dó,dù họ có được mua cổ phần

nhưng vẫn lúng túng hoặc khó khăn nên đã

bán đi , và vô hình trung " tiếp tay" cho một số

ít người chỉ chờ có vậy để mua lại và trở

thành " ông chủ mới" của công ty cổ phần .

Đây chính là mầm mống làm cho cổ phần hóa

có nguy cơ biến thành tư nhân hóa - điều mà

chúng ta lo ngại và đã lường trước .

đ - Việc chủ động chuẩn bị một đội ngũ

cán bộ chủ chốt ngang tầm với đòi hỏi của sự

phức tạp trong quá trình cổ phần hóa vẫn

đang là một hạn chế, thậm chí là một khiếm

khuyết lớn . Sự chắp vá , gượng ép , thậm chí

tình trạng kéo bè, kéo cánh , cố tình loại bỏ

những cán bộ đủ năng lực và phẩm chất trong

việc lựa chọn và bố trí cán bộ đang là những

bất cập lớn , thậm chí gây không ít bức xúc,

nhức nhối ở không ít doanh nghiệp....

Thứ hai : Nhóm vấn đề ở các doanh

nghiệp sau cổ phần hóa .

Một là, chưa lôi cuốn được các nhà đầu tư

chiến lược và chưa hấp dẫn được các cổđông

ngoài nước . Có thể nói, chúng ta mới bước

đầu đạt được mục đích đa sở hữu mà chưa đạt

được mục đích đa ngành nghề, đa quốc gia

trong doanh nghiệp nhà nước. Phải chăng do

phương án cổ phần hóa cơ bản còn khép kín ?

Vả lại, bộ máy lãnh đạo công ty cổ phần cơ

bản chuyển từ doanh nghiệp nhà nước sang ,

do đó khó có bước độtphá về tư duy chiến

lược kinh doanh và quản trị doanh nghiệp?

Vấn đề đặt ra ở đây là , cán bộ và công tác cán

bộ của chúng ta chưa ngang tầm . Hơn 10% số

doanh nghiệp cổ phần đang trong tình trạng

như thế.

Hai là, vẫn còn những hiện tượng phân

biệt đối xử về đất đai, " tiền kiểm ", "hậu kiểm

và chính sách thuế . Các ngành chức năng,

nhất là thuế , ngân hàng, nhà đất... ở trong

trạng thái đó , đề ra những quy định riêng áp

dụng cho công ty cổ phần . Chẳng hạn, như

vấnđề thế chấp của ngân hàng , hợp đồng

ngắn hạn khi thuê đất của các cơ quan nhà

đất, vấn đề "tiền kiểm" , "hậu kiểm " đối với

hoàn thuế nhập khẩu ... gây không ít phiền

toái cho các doanh nghiệp cổ phần .

Ba là, quản lý nhà nước đang có những

diễn biến phức tạp . Đang tồn tại song hành

các khuynh hướng quản lý : hoặc là áp dụng

chế độ " chủ quản" đối với công ty cổ phần

nhà nước giữ cổ phần chi phối ; hoặc là buông

lỏng quản lý tới mức đối xử như thể " con đẻ ,

con nuôi" . Bức xúc nhất là tình trạng "canh

vốn " của sở tài chính hoặc sở chủ quản đại

diện phần vốn đang gây không ít phiền toái

cho doanh nghiệp ; những bất ổn trong việc

giải quyết vấn đề nguồn vốn.

Bốn là, việc kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh

đạo , quản lý , nhất là ban lãnh đạo các công ty

cổphần đang gặp không ít phức tạp . Đây là

một trong những vấn đề nhạy cảm và bức xúc

nhất . Đã xuất hiện tình trạng tranh giành

quyền lực của một nhóm người làm phương

hại tới lợi ích chung, đẩy không ít doanh

nghiệp vào sự rối ren, lôi cuốn các cấp chính

quyền, cơ quan báo chí vào cuộc gây rắc rối,

tốn kém cho doanh nghiệp, làm phiền toái

cho địa phương, bộ, ngành ... Đó là chỗ yếu, là

khuyết điểm của các tổ chức đảng ở đó .

Năm là, vị trí lãnh đạo của các tổ chức

đảng , vai trò của các tổ chức chính trị và các

đoàn thểquần chúng vẫn đang là mối trăn trở

"
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lớn của các đơn vị. Từ thực tế cho thấy , ở các

công ty có cổ phần nhà nước chi phối, nhìn

chung tình hình vẫn không khác doanh

nghiệp nhà nước; số còn lại, đang rơi vào lúng

túng, mặc dù cấp ủy, nhất là bí thư cấp ủy,

đều giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt từ doanh

nghiệp nhà nước chuyển sang . Các tổ chức

quần chúng khác như Công đoàn, Đoàn

Thanh niên... cũng rơi vào lúng túng trong

việc thực hiện chức năng , nhiệm vụ của mình ,

ở không ít doanh nghiệp. Sẽ tới một lúc nào

đó, hội đồng quản trị và ban giám đốc doanh

nghiệp, đảng viên chiếm số ít và cổ đông bên

ngoài tham gia nắm giữ và điều hành thì vai

trò của cấp ủy nói riêng, tổ chức đảng nói

chung ra sao ? Có dư luận cho rằng, một số

cấp ủy bị vô hiệu hóa từng mặt.

Sáu là, vấn đề thực thi dân chủ theo khuôn

khổ pháp luật là một trong những vấn đề nổi

cộm . Nhiều vấn đề chưa được làm sáng tỏ cả

về lý luận và thực tiễn . Mối quan hệ giữa cổ

đông (bao hàm cả người lao động) với người

lao động và người làm thuê ra sao ?, dân chủ

tập thể và dân chủ trong nội bộ công ty cổ

phần như thế nào , vai trò của các tổ chức quần

chúng ra sao? ..., trong khi lợi ích giữa các

nhân tố này vận động ngày càng phức tạp vẫn

đang là những vấn đề chưa có lời giải thỏa

đáng .

Nhìn tổng thể , toàn bộ thực trạng bất cập,

với nhiều mặt đáng lo ngại đó dẫn tới những

hậu quả không thể coi thường . Để có đối sách

kịp thời và hiệu quả, điều quan trọng mà tất

cả chúng ta tiếp tục phải quan tâm là , hiện

trạng ấy có nguyên nhân từ đâu, chúng như

thế nào?

Từ thực tiễn , bước đầu có thể rút ra mấy

loại nguyên nhân sau:

Một: Nguyên nhân từ vị trí, vai trò của

tổ chức đảng các cấp . Chính đây là nguyên

nhân cơ bản , có ý nghĩa quyết định trước hết

làm cho tiến trình cổ phần hóa và sau cổ phần

hóa ở các doanh nghiệp cổ phần chưa phát

huy được thế mạnh của mình , làm cho chủ

trương cổ phần hóa của Đảng và Nhà nước ta

tiến triển chậm , chưa đáp ứng tốt yêu cầu và

kế hoạch đề ra . Có thể phân định một cách

tương đối thành mấy loại vấn đề : Thứ nhất,

những vấn đề về tư tưởng: các tổ chức đảng

chưa làm tốt công tác này, nên đông đảo đảng

viên, thậm chí cả cấp ủy và người lao động

chưa thấu triệt tầm quan trọng của vấn đề cổ

phần hóa, chưa ý thức đâu là quyền, đâu là

trách nhiệm của mình , dẫn tới thờ ơ , nghi

hoặc, thậm chí do dự , ngập ngừng, lúng túng

trong thực hiện cổ phần hóa... Thứhai, những

vấn đề về tổchức và cơ chế hoạt động: dù đã

có rất nhiều văn bản hướng dẫn của Trung

ương , nhất là Hướng dẫn 12 -HD /BTCTW ,

ngày 24-01-2000 , của Ban Tổ chức Trung

ương và Quy định 140-QĐ /TW của Ban

Bí thư Trung ương khóa IX, ngày 16-5-2005 ,

nhưng các tổ chức đảng vẫn lúng túng, chưa

thể định hình về phương thức hoạt động của

mình . Điều đó cho thấy hai vấn đề :phải

chăng hoặc do sự bất cập của cấp ủy hoặc sự

bất cập của các văn bản trên đối với thực tế.

Thứ ba, về mô hình và cơ chếphối hợp giữa

cấp ủy, các tổ chức chính trị - xã hội và hội

đồng quản trị doanh nghiệp , giữa cấp ủy

doanh nghiệp với cấp ủy cấp trên trực tiếp ...

còn không ít "độ" vênh , cần xem xét, sửa đổi.

Có thể khái quát, bước chuyển từ cơ chế

lãnh đạo toàn diện sang cơ chế lãnh đạo

bảo đảm theo các văn bản trên vẫn đang là

vấn đề mới mẻ, chưa thể đi vào thực tiễn , như

mong muốn ?

Hai: Nguyên nhân từ công tác quản lý

nhà nước và hệ thống chính sách bảo đảm .

Có thể nói, ở thời kỳ đầu và cả hiện nay,

song hành 2 luật về doanh nghiệp, không ít

doanh nghiệp nhà nước ngần ngại thực thi
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cổ phần hóa. Trong tình hình đó, nhiều chính

sách còn không ít kẽ hở , nên dễ bị lợi dụng

khiến cho tiến trình và thực tiễn cổ phần hóa

gặp không ít khó khăn . Chúng ta có không ít

thí dụ về vấn đề này. Quá trình cổ phần hóa

được thực hiện theo các quy định tại các

Nghị định số 28/NĐ -CP, số 44 /NĐ -CP , số

64/NĐ-CP/2002 và từ đầu năm 2005 tới nay

đang thực thi Nghị định số 187/NĐ -CP/2004 ...

Những không ít vấn đề chưa được áp dụng

nghiêm chỉnh , chưa nói đến sự cố tình thực thi

các văn bản cũ có lợi cho mình , chậmtrễ thực

thi các quy định mới của một số doanh

nghiệp, làm cho tình hình xấu thêm . Trong

tình hình đó, cơ chế ràng buộc về trách nhiệm

của các tổ chức, cá nhân liên quan ... bị buông

lỏng hoặc khiếm khuyết nên đã tác động

không tốt tới quá trình này . Chẳng hạn, tổ

chức tài chính trung gian là cơ quan quyết

định cổ phần hóa trong việc xác định giá trị

2
doanh nghiệp, thì lại chưa có quy định trách

nhiệm cụ thể nên một số công ty kiểm toán

hoặc tắc trách hoặc dễ chạy theo số lượng để

hưởng phí dịch vụ .

Ba : Nguyên nhân từ cơ chế vận hành và

kiểm tra , giám sát dân chủ . Đây là vấn đề

rất nhạy cảm và có ý nghĩa rất quan trọng. Sự

bất cập , thậm chí sự khiếm khuyết của cơchế

phối hợp hoạt động , của các chế độ kiểm tra,

giám sát đã tạo ra những kẽ hở gây ra những

hạn chế, thậm chí hậu quả không đáng có.

Giám đốc doanh nghiệp nhà nước là người

chịu trách nhiệm trước Nhà nước về doanh

nghiệp, và họ thường được bổ nhiệm . Theo

đó, cơ quan nào bổ nhiệm họ sẽ là người đại

diện chủ sở hữu doanh nghiệp. Nhưng , khi bổ

nhiệm giám đốc và trong quản lý nhân sự , lại

thường không quy định rõ về trách nhiệm,

quyền hạn, quyền lợi và nghĩa vụ của họ,

thêm vào đó lại thiếu biện pháp kiểm tra ,

kiểm soát họ (của tổ chức đảng, của cơ quan

hữu trách , của các đoàn thể ...) một cách

tương xứng, chặt chẽ, thật sự dân chủ, nên

không ít giám đốc quản lý thiếu trách nhiệm,

làm thất thoát tài sản, thậm chí đục khoét tài

sản doanh nghiệp, tự cho mình các "quyền "

của ông chủ ( ! ) .

Bốn : Nguyên nhân từ công tác cán bộ

quản lý doanh nghiệp. Trong các doanh

nghiệp nhà nước , chúng ta thiếu nhiều cán bộ

có kinh nghiệm và năng lực quản lý trong

điều kiện kinh tế thị trường và mở cửa; chưa

có trường chính quy đào tạo chuyên sâu cho

đội ngũ cán bộ này . Công tác nhân sự hiện

quản lý doanh nghiệp thật sự có năng lực

nay chưa đáp ứng được việc tìm ra những nhà

trong nền kinh tế thị trường ; chưa có cơ chế

thi tuyển giám đốc (tổng giám đốc). Cán bộ

hóanhưtổnggiám đốc, hộiđồng quản trị và

quản lý doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần

kế toán trưởng chưa có quy định rõ ràng về

trách nhiệm , quyền lợi, điều đó cũng tạo nên

sự thiếu quyết tâm cổ phần hóa của doanh

nghiệp ở đội ngũ cán bộ này.v.v.

Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp

hành Trung ương khóa IX trình Đại hội X của

Đảngnhấn mạnh: " Tiếp tục đẩy mạnh việc

sắp xếp , đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh

nghiệp nhà nước, trọng tâm là cổ phần hóa .

Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước , tập trung

chủ yếu vào một số lĩnh vực kết cấu hạ tầng ,

sản xuất tư liệu sản xuất và dịch vụ quan

trọng của nền kinh tế , vào một số lĩnh vực

công ích . Đẩy mạnh và mở rộng diện cổ phần

hóa doanh nghiệp nhà nước , kể cả các tổng

công ty nhà nước , đề phòng và khắc phục

những lệch lạc, tiêu cực trong quá trình cổ

phần hóa... Thúc đẩy việc hình thành một số

tập đoàn kinh tế mạnh tầm cỡ khu vực, có sự

tham gia cổ phần của Nhà nước , của các nhà

đầu tư tư nhân trong và ngoài nước , các
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công ty bảo hiểm , các quỹ đầu tư ... trong đó

Nhà nước giữ cổ phần chi phối" .

Nếu Đại hội X của Đảng thông qua quyết

định trên , theo lộ trình đã được hoạch định ,

dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, thì kết thúc

năm 2006 , tổng số doanh nghiệp cần được sắp

xếp là 3.852 đơn vị , trong đó số doanh nghiệp

cần phải cổ phần hóa là 2.660 đơn vị . Sẽ có :

7 - 10 tập đoàn kinh tế mạnh, 90 tổng công ty

hoạt động theomô hình " công ty mẹ - công ty

con" , một số tổng công ty theomô hình Nhà

nước đầu tư và 5 - 7 tổng công ty được cổ

phần hóa toàn tổng công ty hoặc "công ty

mẹ" ; 900 công ty nhà nước giữ cổ phần chi

phối , 700 doanh nghiệp đã cổ phần hóa

nhưng Nhà nước không giữ cổ phần chi phối ,

500 công ty cổ phần được thành lập có vốn

góp của Nhà nước; với tổng số vốn của Nhà

nước có tại doanh nghiệp được cổ phần hóa

chiếm khoảng từ 16% đến 20 %...

Đó là một công việc to lớn , đặt ra yêu cầu

nước nhà ; về quyền , trách nhiệm và lợi ích

của người lao động mà các tổ chức đoàn thể

người đại diện chân chính cho họ trong các

công ty cổ phần hóa ?

là

Hai là , trên cơ sở phân định mô hình tổ

chức, tiếp tục đổimới chức năng, nhiệm vụ ,

mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của tổ

chức đảng , trước hết và tập trung là cấp ủy với

hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc )...

trong các công ty cổ phần ở các loại hình

(doanh nghiệp nhà nước giữ cổ phần chi phối

hoặc không chi phối , "công ty mẹ - công ty

con "...) sẽ ra sao ?

Ba là , theo đó tiếp tục đổi mới nội dung,

phương thức lãnh đạo , chỉ đạo của tổ chức

đảng, vai trò của các đoàn thể; nhất là xây

dựng đội ngũ đảng viên , trong đó xây dựng

đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngang

trong doanh nghiệp cổ phần hóa bao gồm

những vấn đề gì ?; mối quan hệ của các tổ

chức đảng trong các doanh nghiệp đó với cấp

tầm

rấtcaođối với sựlãnhđạo củaĐảng, hiệu lực ủy cấp trên trực tiếp và Ban cán sự Đảngra

sao ? Những điều kiện cần và đủ bảo đảm thực

hiện những điều đó ?

Bốn là , cơ chế phối hợp thống nhất, chặt

chẽ và hiệu quả giữa sự lãnh đạo của Đảng ở

quản lý của Nhà nước từ trung ương tới cơ sở

và sự nỗ lực của toàn xã hội . Từ những kinh

nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo thành công và

những bài học không thành công, sắp tới

chúng ta phải làmgì và làm nhưthế nào để các

tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng

nhằm đẩy nhanh quá trình cổphần hóa doanh

nghiệp nhà nước một cách đúng hướng, đúng

tiến độ và thực sự hiệu quả ?

Trong rất nhiều vấn đề, ở đây , nổi bật và

cấp bách mấy vấn đề chính yếu sau:

Một là , phải làm gì và làm như thế nào để

tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính

trị, tạo ra sự thống nhất về nhận thức trước hết

trong các cấp ủy, đội ngũ cán bộ, đảng viên

và người lao động về chủ trương cổ phần hóa

doanh nghiệp nhà nước; về vị trí, vai trò của

tổ chức đảng trong các công ty cổ phần đang

giữ vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế

cấpvới tăng cường hiệu lực quản lý của

Nhà nước, của chính quyền các cấp bằng sức

mạnhtổnghợpđối vớicác doanh nghiệp cổ

phầnhóa trên tầm vĩ mô như thế nào ?

Với kinh nghiệm lãnh đạo , chỉ đạo toàn

diện và phong phú, sự nghiên cứu rộng rãi và

sâu sắc , sự tổng kết kinh nghiệm sinh động ,

kịp thời và đầy tâm huyết của các đồng chí,

trong bầu không khí cởimở, dân chủ và thẳng

thắn , hy vọng rằng Hội thảo của chúng ta sẽ

góp phần trả lời trúng và đúng những câu hỏi

bức xúc đang đặt ra từ thực tiễn , nhằm tiếp tục

nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, không

ngừng thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa doanh

nghiệp nhà nước tiến những bước mới ,

đúng lộ trình , vững chắc và hiệu quả. D
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H

TỔNG THUẬT HỘI THẢO

ƠN bốn mươi tham luận được gửi

tới Ban tổ chức Hội thảo, đề cập

một cách khá toàn diện và cụ thể

chủ đề Hội thảo đặt ra . Sau đây là những vấn

đề chính yếu từ các bản tham luận .

I- Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

thực tế và những vấn đề đặt ra đối với

lãnh đạo của Đảng

–
-

sự

Cùng với quá trình phát triển kinh tế của

đất nước , doanh nghiệp nhà nước cũng ngày

càng phát triển và đóng vai trò quyết định

trong việc củng cố nền tảng kinh tế - xã hội

của nước ta . Tuy nhiên , trước yêu cầu của sự

nghiệp đổi mới và xu thế hội nhập kinh tế

quốc tế , hầu hết các doanh nghiệp nhà nước đã

không kịp chuyển mình để đáp ứng hiệu quả

các yêu cầu mới, mà trái lại ngày càng bộc lộ

những hạn chế, yếu kém, nhất là về hiệu quả

kinh doanh, quy mô sản xuất, sức cạnh tranh

trên thị trường trong nước và quốc tế, làm hạn

chế vai trò chủ đạo, định hướng, đặc biệt là

khả năng điều tiết vĩ mô nền kinh tế quốc dân.

Đảng và Nhà nước sớm nhận thấy điều đó

và có nhiều biện pháp tháo gỡ kịp thời, nhằm

phát huy mạnh mẽ hơn vai trò chủ đạo của

kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa . Một trong những

giải pháp mà Đảng ta lựa chọn là, thực hiện cổ

phần hóa doanh nghiệp nhà nước, với mục tiêu

chủ yếu là tạo ra loại hình doanh nghiệp có

nhiều chủ sở hữu , huy động thêm vốn cho

doanh nghiệp , tạo động lực mới và cơ chế

quản lý mới, qua đó nâng cao hiệu quả, sức

cạnh tranh , xứng đáng là lực lượng nòng cốt ,

tạo động lực đẩy nhanh tốc độ và chất lượng

tăng trưởng kinh tế , tạo nền tảng vững chắc

cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Hội nghị Trung ương 2, khóa VII nêu rõ :

"Chuyển một số doanh nghiệp quốc doanh có

điều kiện thành công ty cổ phần và thành lập

một số công ty quốc doanh cổ phần mới" . Hội

nghị Trung ương 3 , khóa IX , tiếp tục khẳng

định : "Đẩy mạnh cổ phần hóa những doanh

nghiệp mà Nhà nước không cần giữ 100 %

vốn, xem đó là khâu quan trọng để

biến cơ bản trong việc nâng cao hiệu quả

tạo chuyển

doanh nghiệp nhà nước" .

Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ,

(Trợ lý Tổng Bí thư): chúng ta phải hiểu đúng

mục tiêu đó, trước hết, theo đồng chí Hà Đăng

và làm đúng những chủ trương của Đảng về

vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước,

cần thống nhất nhận thức về cổ phần hóa

doanh nghiệp nhà nước không phải là tư nhân

hóa để không bị lạc hướng , hoặc chệch hướng

trên lộ trình này .

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở

nước ta được bắt đầu từ năm 1992, với nhiều

thử nghiệm, tìm tòi . Về hướng đi, cách thức

thực hiện, đồng chí Hồ Xuân Hùng (Phó

Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển

doanh nghiệp) khái quát : Quá trình cổ phần

hóa doanh nghiệp nhà nước thời gian qua là

quá trình "vừa đi , vừa dò" , từ "khép kín" sang

thực hiện đấu giá công khai theo nguyên tắc

thị trường, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm với

tinh thần chủ động, từng bước vững chắc .
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Các báo cáo, ý kiến tham luận tại Hội thảo

đều chung nhận định : sau 13 năm thực hiện cổ

phần hóa doanh nghiệp nhà nước cho thấy ,

chủ trương đó là hoàn toàn đúng đắn , quá trình

thực hiện đang đi đúng hướng ; chưa có biểu

hiện trầm trọng biến thành tư nhân hóa làm

chệch hướng lộ trình và mục tiêu cổ phần hóa.

So với trước khi cổ phần hóa, các doanh

nghiệp cổ phần hoạt động hiệu quả hơn và đã

thu hút được hàng chục ngàn tỉ đồng của các

cá nhân , tổ chức xã hội vào mua cổ phần đầu

tư cho phát triển sản xuất . Từ thực tiễn hoạt

động của ngành mình, đơn vị mình , báo cáo

củacác đồng chí: Hoàng Trung Hải (Ủy viên

Trung ương Đảng , Bộ trưởng Bộ Công

nghiệp ), Nguyễn Bỉnh Niệm (Bí thư Đảng ủy

TổngCông ty Điện lực Việt Nam), Nguyễn

Văn Long (Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch

Hội đồng quản trị Tập đoàn Than vàKhoáng

sản Việt Nam ), Nguyễn Kim Sơn (Chủ tịch

Hội đồng quản trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng

Tổng Công ty Thép Việt Nam), đều chung

đánh giá : Cổ phần hóa mang lại cho doanh

nghiệp cơ chế quản lý năng động, có hiệu quả,

từng bước thích nghi với cơ chế thị trường ,

hoạt động ổn định và phát triển tốt hơn trước ,

kết quả sản xuất kinh doanh đều có lãi , vai trò

làm chủ trong doanh nghiệp của người lao

động được bảo đảm .

Về những hạnchế , yếu kém, những vấn đề

mới cần giải quyết, nhất là sau khi đã cổ phần

hóa, các báo cáo cho rằng : Cổ phần hóa chủ

yếu mới ở các doanh nghiệp có quy mô nhỏ,

với phương án khép kíntrongnội bộ từbộ,

ngành , địa phương mà chưa có sự chỉ đạo và

sắp xếp theo ngành trên địa bàn lãnh thổ, nên

chưa thống nhất được chiến lược kinh doanh,

không thu hút được các nhà đầu tư chiến lược .

Theo đồng chí Hồ Xuân Hùng, chúng ta mới

chỉ đạt mục đích đa sở hữu chứ chưa đạt

được mục đích đa ngành nghề , đa quốc gia

trong doanh nghiệp nhà nước. Các đồng chí

Hoàng Trung Hải, Doãn Đình Huề (Tạp chí

Cộng sản ) nêu: việc quá trình tiến hành cổ

phần hóa chậm , bởi nhiều doanh nghiệp chần

chừ , có tư tưởng kéo dài thời gian không muốn

cổ phần hóa đểcố đeo bám "bầu sữa bao cấp "

với cơ chế ưu đãi của Nhà nước. Ở không ít

công ty cổ phần, đã xuất hiện tình trạng tranh

giành quyền lực, tiến hành cổ phần hóa xong

đã tìm mọi cách để thôn tính dần số cổ phiếu

của cổ đông là doanh nghiệp nhà nước, mua

gom số cổ phiếu khác dưới nhiều thủ đoạn rất

tinh vi , nhằm thâu tóm quyền lực , thao túng

công ty cổ phần dưới nhiềuhình thức.

Yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho cổ phần hóa

doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới cần

chú trọng vào chiều sâu . Việc thành lập các

doanh nghiệp nhà nước chủ yếu theo hình thức

cổ phần , có cổ đông thuộc các thành phần kinh

tế khác và ngoài nước . Trên phương diện này,

PGS, TS Tô Huy Rứa (Ủy viên Trung ương

Đảng , Giámđốc Học việnChính trị quốc gia

Hồ Chí Minh) đặt vấn đề : Cổ phần hóa doanh

đếnnghiệp nhà nước phải chú trọng sự ôn

định, phát triển bền vững và phải đặt nó trong

chiến lược phát triển kinh tế - xã hội bền vững

của đất nước ; làm thế nào để vừa không gây

ra những tiêu cực có thể xảy ra , vừa thu hút

được đôngđảo công nhân tham gia cổ phần .

TS Phạm Khôi Nguyên (Thứ trưởng Thường

trực Bộ Tài nguyên và Môi trường) nêu ý kiến :

tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

phải gắn liền với việc bảo vệ môi trường,

sinh thái .

II - Thực trạng, nguyên nhân và kinh

nghiệm lãnh đạo của Đảng trong tiến

trình thực hiện cổphần hóa doanh nghiệp

nhà nước

Những mặt được, những hạn chế, yếu kém

trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà
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nước thời gian vừa qua xuất phát từ nhiều

nguyên nhân cả chủ quan và khách quan, trong

đó có nguyên nhân quan trọng là sự lãnh đạo

của Đảng mà trực tiếp là các tổ chức cơ sở

đảng ở các doanh nghiệp. Đánh giá đúng thực

trạng hoạt động của tổ chức đảng, đội ngũ

đảng viên ở các công ty cổ phần có vốn của

Nhà nước ; tìm ra những nguyên nhân và tổng

kết thực tiễn về vai trò , năng lực lãnh đạo , sức

chiến đấu, rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó

nêu những giải pháp nhằm nâng cao vai trò

lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, là một yêu cầu

hết sức cấp thiết , xuất phát từ đòi hỏi của thực

tế ở cơ sở .

Tổ chức đảng trong công ty cổ phần có vốn

nhà nước cũngcó các nhiệmvụtương tự như

các loại hình tổ chức đảng khác. Nhưng do đặc

điểm , tính chất của loại hình doanh nghiệp

này, nên chức năng, nhiệm vụ, phạm vi , mức

độ, phương thức lãnh đạo mang những đặc thù

so với tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà

nước . Thực tế cho thấy , hầu hết các công ty cổ

phần có vốn nhà nước đều được chuyểnđổi từ

doanh nghiệp nhà nước, tổ chức đảng (đảng

bộ , chi bộ ) và các đoàn thể quần chúng đều từ

doanh nghiệp nhà nước chuyển sang.

Nhiều báo cáo và ý kiến phát biểu đều cho

rằng : Hoạt động của tổ chức đảng tương đối có

nền nếp, phát huy được vai trò là hạt nhân

chính trị ở doanh nghiệp trong quá trình cổ

phần hóa, sau cổ phần hóa các doanh nghiệp

nhà nước . Tham luận của đồng chí Nguyễn

Đông Sương (Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung

ương), nêu rõ : Để phù hợp với cơ chế quản lý

mới , nhiều đảng bộ , chi bộ cơ sở đã xây dựng

được quy chế hoạt động , xác định mối quan hệ

phối hợp giữa cấp ủy và Hội đồng quản trị,

giám đốc ... Tuy nhiên, do có sự thay đổi về

chế độ sở hữu và cơ chế quản lý ; sự chỉ đạo

của cấp ủy cấp trên và nhận thức của cán bộ,

đảng viên về vai trò , vị trí của tổ chức đảng

trong loại hình doanh nghiệp này chưa đúng

mức; đội ngũ cán bộ làm công tác đảng , đoàn

thể chủ yếu là kiêm nhiệm ... Theo đó, nội

dung và phương thức hoạt động chậm được đổi

mới , nên hoạt động của nhiều tổ chức đảng

còn lúng túng , hiệu quả thấp . Ở những doanh

nghiệp mà Nhà nước giữ cổ phần chi phối, cổ

phần đặc biệt, hầu hết các tổ chức đảng hoạt

động có nền nếp; những doanh nghiệp mà Nhà

nước không giữ cổ phần chi phối thì tổ chức

đảng hoạt động yếu ; những doanh nghiệp mà

Nhà nước không còn cổ phần , hoạt động của tổ

chức đảng gặp khó khăn . Cũng về vấn đề này ,

tham luận của đồng chí Tạ Xuân Đại (Phó

Trưởng Ban Tổchức Trung ương) cho rằng :

nghiệp nhànước sửa đổi, các công ty cổ phần

có vốn nhà nước chuyển sang hoạt động theo

những luật này, do đó hoạt động của tổ chức

đảng gặp không ít lúng túng, khó khăn .

Sau khi có Luật Doanh nghiệp và Luật Doanh

Vấn đề được Hội thảo quan tâm là vai trò ,

nhiệm vụ và phương thức hoạt động của tổ

chức đảng ở các công ty cổ phần mà Nhà nước

khônggiữ cổ phần chi phối (Nhà nước chỉ nắm

giữ một tỷ lệ vốn nhất định, dưới 50%) . Các ý

kiến đều cho rằng , ở những doanh nghiệp này

hoạt động của tổ chức đảng gặp khó khăn , hiệu

quảhoạtđộng không rõ ; phương thức lãnh đạo

còn lúng túng, chậm đổi mới; mối quan hệ

giữa đảng bộ, chi bộ , cấp ủy với Hội đồng

quản trị, giám đốc chưa được phân định rõ

ràng , nhất là ở những nơi Chủ tịch Hội đồng

quản trị, giám đốc không tham gia cấp ủy hoặc

không phải là đảng viên . Theo GS, TS Nguyễn

Thị Doan (Ủy viên Trung ương Đảng , Phó

Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra

Trung ương), việc phát huy hiệu lực, hiệu quả

lãnh đạo của tổ chức đảng ở đây phụ thuộc rất

nhiều vào ý thức và trách nhiệm, tính đảng của
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người chủ hay người quản lý doanh nghiệp.

Đồng chí Trần Văn Tuấn (Phó Bí thư Đảng ủy

Khối các cơ quan Kinh tế Trung ương) cho

rằng , trong quá trình thay đổi ban lãnh đạo

công ty cổ phần , do nhiều nguyên nhân , chủ

đại diện sở hữu nhà nước tại công ty không

phải tất cả là thành viên của cấp ủy, dẫn đến

vai trò của cấp ủy suy giảm , sức chiến đấu của

tổ chức đảng hạn chế nhiều. Thậm chí, ở một

số công ty cổ phần, còn quan niệm phổ biến

rằng, nhiệm vụ xây dựng chiến lược phát triển ,

xác định mục tiêu , chỉ tiêu sản xuất , kinh

doanh là của Hội đồng quảntrị , của giám đốc ,

của cơ quan chuyên môn, cấp ủy chỉ thamgia

ýkiến để Hội đồng quản trị,giám đốc, bộ phận

chuyên môn tham khảo ; cấp ủy chỉ giới hạn

phạm vi lãnh đạo về công tác tư tưởng , chính

trị,động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên

quần chúng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn,

chính sách, pháp luật của Nhà nước. Về vấn đề

này , một số ý kiến chỉ ra nguyên nhân là do sự

bất cập của cấp ủy và của các văn bản khi thể

hiện trong thực tế . Có ý kiến chorằng , Quy

định 140 của Ban Bí thư khóa IX đã hạ thấp ở

một mức độ nào đó vị trí , vai trò , chức năng

của tổ chức đảng trong các công ty cổ phần có

vốn nhà nước; đặt tổ chức đảng , cấp ủy vào

"thế thụ động" , chỉ giới hạn trong vị thế như là

cơ quan tham mưu , bộ phận giúp việc , hoặc

hợp pháp hóa các quyết định cho Hội đồng

quản trị, giám đốc doanh nghiệp mà thôi .

Nhiều tham luận đi sâu phân tích những

hạn chế , yếu kém về năng lực và phương thức

lãnh đạo của tổ chức đảng trong các doanh

nghiệp nhà nước cổ phần hóa và nêu giải pháp.

Để phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong

tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ,

cần xác lập cho được vai trò hạt nhân chính trị ,

vị trí lãnh đạo của tổ chức đảng trong công ty

cổ phần hóa; nâng cao tính chiến đấu của tổ

chức đảng và đảng viên, trên cơ sở tiếp tục đổi

mới chức năng , nhiệm vụ của tổ chức đảng;

duy trì sinh hoạt đảng đều đặn , giữ vững

nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo ,

cá nhân phụ trách , có sự phân công và phối

hợp đồng bộ trong cấp ủy.

III – Phương hướng, giải pháp chủ yếu

nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức

chiến đấu của tổchức đảng trên lộ trình cổ

phần hóa và sau cổ phần hóa doanh nghiệp

nhà nước

Để đẩy nhanh, vững chắc và đúng hướng

tiến trình cổ phần hóa, để các doanh nghiệp cổ

phần hóa hoạtđộng có hiệu quả cả về kinh tế ,

xã hội,không làmthất thoát tài sản nhà nước,

phảiđề ra được hệ thống các giải pháp thực

hiện đồng bộ, tạo được sự chỉ đạo tập trung ,

quyết tâm cao của Đảng , Chính phủ, sự ủnghộ

của các ngành, các cấp, các doanh nghiệp và

của nhân dân. Trong đó, yêu cầu nâng cao vai

trò , năng lực lãnh đạo của Đảng được xác định

là một vấn đề có ý nghĩa quyết định, bảo đảm

doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới .

cho sự thành công của lộ trình cổ phần hóa

Về vấn đề này, các báo cáo nêu lên những

giải pháp :

Một là , các cấp ủy, nhất là tổ chức đảng

trong doanh nghiệp tiếp tục đổi mới nhận thức

về sự thay đổi, đa dạng hóa chế độ sở hữu , về

vị trí, chức năng , nhiệm vụ, hình thức tổ chức

bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng

trong công ty để có nội dung và phương thức

hoạt động phù hợp, hiệu quả.

Từ thực tiễn và kinh nghiệm của ngành

mình , đồng chí Nguyễn Đức Hưng (Phó Bí thư

Thường trực Đảng ủy Khối Công nghiệp

Hà Nội) cho rằng , cần xây dựng, kiện toàn mô

hình tổ chức đảng cho các doanh nghiệp nhà

nước đối với các công ty cổ phần . Để phát huy

tốt vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, cần tiếp

tục đổi mới hệ thống tổ chức phù hợp ; quy
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định rõ về chức năng trong quá trình lãnh đạo

phòng ngừa, khắc phục tình trạng " bao biện ,

lấn sân " hoặc "trống sân, bỏ sót" ; thường

xuyên điều chỉnh , sửa đổi, bổ sung quy chế

làm việc của cấp ủy cho phù hợp với tình hình ,

điều kiện mới; có các quy định xử lý các mối

quan hệ bên trong , bên ngoài, cấp trên , cấp

dưới, các quy định về sinh hoạt đảng ; xây

dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất,

đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ . Tham luận

của đồng chí Nguyễn Đông Sương phân tích :

Trước cổ phần hóa, tổ chức đảng thực hiện

chức năng, nhiệm vụ theo Quy định số 49 của

Ban Bí thư khóa VII và Quy định số 96 của

Ban Bí thư khóa IX . Sau khi cổ phần hóa, tổ

chức đảng ở đây phải thực hiện theo Quy định

số 140 của Ban Bí thư khóa IX . Tổ chức cơ sở

đảng phải làm tốt vị thế là "hạt nhân chính trị" ,

có trách nhiệm tham gia xây dựng mục tiêu ,

phương hướng , nhiệm vụ chính trị của doanh

nghiệp và lãnh đạo cán bộ, đảng viên , người

lao động thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản

xuất kinh doanh ; xây dựng tổ chức đảng trong

sạch, vững mạnh . Tham luận của các đồng chí

Võ Đức Huy, Nguyễn Đức Hà (Vụ trưởng Vụ

Cơ sở đảng, Ban Tổ chức Trung ương ) đều

đồng tình với phân tích đánh giá trên, và chỉ ra

rằng, Quy định 140 của Ban Bí thư khóa IX đã

nêu những vấn đề chung và cơ bản nhất, Ban

Cán sự đảng , của bộ, ngành , các tỉnh ủy, thành

ủy và cấp ủy cấp trên trực tiếp cần cụ thể hóa

bằng các hướng dẫn cụ thể để cấp ủy, tổ chức

đảng ở các công ty cổ phần thực hiện .

Hai là , làm tốt công tác giáo dục tư tưởng ,

tạo sự thống nhất về nhận thức trong cấp ủy,

cán bộ, đảng viên, quần chúng về chủ trương

cổ phần hóa, về vai trò của các công ty cổ

phần hóa đối với nền kinh tế nước ta hiện nay

và về vai trò , trách nhiệm của cấp ủy , tổ chức

đảng trong công ty cổ phần hóa có vốn của

Nhà nước.

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành cổ

phần hóa doanh nghiệp nhà nước , thường xuất

hiện tư tưởng hoang mang, dao động trong cán

bộ , đảng viên, công nhân viên về sự chuyển

đổi của doanh nghiệp; băn khoăn lo lắng về

công ăn , việc làm , các chế độ tiền lương , tiền

thưởng sau khi doanh nghiệp cổ phần hóa.

Nếu không chủ động giải quyết sẽ gây khó

khăn cho doanh nghiệp và cho chính tổ chức

đảng ... Về vấn đề này, tham luận của PGS, TS

Tô Huy Rứa , đồng chí Nguyễn Thị Hằng (Ủy

viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Lao

động - Thương binh và Xã hội) , đồng chí Vũ

Trọng Kim (Ủy viên Trung ương Đảng , Phó

Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung

ương ), TS Đặng Ngọc Chiến (Phó Chủ tịch

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) ,

TS Thang Văn Phúc (Thứ trưởng Bộ Nội vụ) ,

đều thống nhất cho rằng: Thời gian này cấp ủy

cấp trên và tổ chức đảng trong doanh nghiệp

phải làm tốt công tác tuyên truyền giải thích để

tạo sự thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng

viên và người lao động là cổ phần hóa doanh

nghiệp nhà nước không phải tư nhân hóa các

doanh nghiệp nhà nước mà là một bước đi tất

yếu, có tính quá độ để đáp ứng yêu cầu của

quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính

chất và trình độ của lực lượng sản xuất . Từ đó,

họ vững tin tham gia tiến trình cổ phần hóa, dù

Nhà nước có nắm giữ tỷ lệ cổ phiếu nhất định

hay không . Nhất là , đó không phải là di sản

của thời bao cấp như một số người quan niệm.

Đồng thời vận động , khuyến khích mọi thành

viên trong doanh nghiệp tham gia mua cổ

phần . Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn

bị quy trình tiến hành cổ phần hóa như :

xác định giá trị tài sản doanh nghiệp, định

hướng xử lý công nợ, sắp xếp tổ chức , bộ máy

và bố trí cán bộ, giải quyết việc làm cho người

lao động dôi dư, chuẩn bị nhân sự Hội đồng

quản trị , ban giám đốc ... Phối hợp với Ban
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Chấp hành Công đoàn và Đoàn Thanh niên

Cộng sản Hồ Chí Minh cấp trên lựa chọn

những cán bộ, đảng viên, quần chúng tốt

chuẩn bị nhân sự cho bộ máy của các đoàn thể ,

sau khi doanh nghiệp chuyển sang hoạt động

theo mô hình mới.

Ba là , về công tác cán bộ . Cấp ủy , tổ chức

đảng chủ động giới thiệu những cán bộ, đảng

viên có phẩm chất đạo đức , có năng lực và

kinh nghiệm để bầu vào các vị trí lãnh đạo chủ

chốt trong bộ máy quản lý của doanh nghiệp .

Đây là vấn đề then chốt , nhân tố quyết định

bảo đảm cho tiến trình cổ phần hóa doanh

nghiệp nhà nước không đi "chệch hướng" .

TS Thang Văn Phúc nhấn mạnh : Để làm tốt

công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý

doanh nghiệp, Đảng và Nhà nước cần xây

dựng quy định khung , có quy hoạch, lựa chọn,

dự phòng, thay thế cho những vị trí khi chuyển

sang cổ phần hóa, bổ nhiệm cán bộ có năng

lực thực sự , có đủ phẩm chất, chuyên môn để

quản lý phần vốn của Nhà nước hay quản lý

điều hành doanh nghiệp sau cổ phần hóa. Để

pháthuy vai trò lãnh đạo của Đảng trong công

ty cổ phần , theo đồng chí Trần Văn Tuấn , cần

xem xét trên các góc độ: chọn cán bộ đại diện

chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước đủ tiêu

chuẩn , có tín nhiệm cao và năng lực tham gia

chủ chốt cấp ủy ; chủ chốt cấpủy được giao giữ

vị trí quan trọng về đại diện phần vốn nhà

nước trong doanh nghiệp...

Bốn là , xác định rõ mối quan hệ giữa tổ

chức đảng, cấp ủy với Hội đồng quản trị, giám

đốc . Đây được coi là nội dung có ý nghĩa đặc

biệt quan trọng , quyết định chất lượng lãnh

đạo của tổ chức đảng trong công ty cổ phần.

Về vấn đề này , các ý kiến đều thống nhất : Cấp

tôntrọng các quyết định của Hội đồng quản

trị, tổng giám đốc , giám đốc, có trách nhiệm

tạo điều kiện để Hội đồng quản trị , tổng giám

đốc (giám đốc) thực hiện trách nhiệm , quyền

hạn được giao; khi thấy quyết định nào chưa

đúng, nếu không thống nhất được thì báo cáo

với cấp ủy và cơ quan quản lý cấp trên . Ngược

lại , Hội đồng quản trị, tổng giám đốc (giám

đốc ) có trách nhiệm bảo đảm và tạo điều kiện

để tổchức đảng hoạt động ; định kỳ trao đổi

với cấp ủy về những chủ trương , nhiệm vụ của

doanh nghiệp .

Năm là , gắn chặt và tăng cường công tác

kiểm tra , giám sát của cấp ủy đảng và Ủy ban

Kiểm tra các cấp đối với tiến trình cổ phần hóa

doanh nghiệp .

GS, TS Nguyễn Thị Doan cho rằng , muốn

cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đạt hiệu

quả cao nhất cả về kinh tế - xã hội và không

làm thất thoát tài sản của Nhà nước, phải đề ra

được hệ thống giải pháp và biện pháp thực

hiện đồng bộ, trong đó gắn chặt và tăng cường

công tác kiểm tra , giám sát của cấp ủy và Ủy

ban Kiểm tra các cấp; phải coi đây là một

nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, gắn liền

với chức năng lãnh đạo của các cấp ủy đảng .

Từ thực tiễn của đơn vị mình , ngành mình ,

đồng chí Nguyễn Bỉnh Niệm đề nghị: Ban Cán

sự đảng của Chính phủ quy định cơ chế quản

lý doanh nghiệp nhà nước, nhất là cơ chế kiểm

tra, giám sát về tài chính , cơ chế phối hợp giữa

công tác kiểm tra của Đảng với các cơ quan

chức năng của Nhà nước trong quản lý nhà

nước đối với các công ty cổ phần . Đảng đoàn

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nghiên

tổ chức công đoàn một cách thống nhất, vì

cứu, xem xét lại tổ chức và hoạt động của các

hiện nay tổ chức công đoàn được thành lập rất

khác nhau , một số nơi tổ chức đảng không

đạo chức công đoàn .

Sáu là , lãnh đạo thực hiện dân chủ và Quy

chếDân chủ ở cơsở.

(Xem tiếp trang 29)
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CHỦNGHĨA MÁC - LÊ-NIN

VÀ TƯTƯỞNGHỒCHÍMINH

MÃIMÃILÀ NỀN TẢNG TƯTƯỞNG

CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆTNAM

BÙINGỌC CHƯỞNG

V.I

LÊ-NIN đã đánh giá : "Học

thuyết của Mác là học thuyết

vạn năng vì nó là một học

thuyết chính xác ." ( 1 ) " ...nó kết hợp tính chất

khoa học chặt chẽ và cao độ (đó là đỉnh cao

nhất của khoa học xã hội) với tinh thần cách

mạng .. " (2 ) Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Chủ

nghĩa Lê-nin ... là cái "cẩm nang" thần kỳ,

không những là cái kim chỉ nam , mà còn là mặt

trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi

cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa

cộng sản " ( 3) . Trong tác phẩm Đường cách

mệnh, Người khẳng định: "Trước hết phải có

đảng cách mệnh ... Đảng muốn vững phải có

chủ nghĩa làm cốt, trong đảng ai cũng phải

hiểu , ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy . Đảng mà

không có chủ nghĩa cũng như người không có

trí khôn , tầu không có bàn chỉ nam . Bây giờ

học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều nhưng

chủ nghĩa chân chính nhất,... cách mệnh nhất là

chủ nghĩa Lê- nin " (4 )

Học thuyết của C. Mác là khoa học và cách

mạng triệt để nên nó có sức sống mãnh liệt .

Thực tế lịch sử cho thấy, từ khi hình thành, phát

triển và được xác lập vào cuối thế kỷ XIX ,

hệ thống các tư tưởng , quan điểm và những quy

luật kinh tế - xã hội mà hệ thống khoa học đó

phát hiện ngày càng được chứng minh bằng

cuộc sống, được thừa nhận rộng rãi và trở thành

nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động

cách mang của giai cấp công nhân trên toàn thế

giới, là vũ khí lý luận sắc bén của giai cấp công

nhân và nhân dân lao động trên các châu lục và

của các đảng tiên phong, chân chính của giai

cấp đó.

Từ khi mới chỉ là một "bóngma" ở châu Âu

chủ nghĩa cộng sản khoa học đã được thực

nghiệm bằng những cuộc cách mạng vô sản , nổ

ra và thành công, chính quyền công nông được

xác lập trong thực tiễn, chủ nghĩa xã hội hiện

thực đã tồn tại với tất cả tính ưu việt và

sức sống mãnh liệt của nó trên thế giới. Nó là

* GS , Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

( 1 ) V. I. Lê-nin : Toàn tập , Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ -va ,

1980, t 23, tr 50

(2) V. I. Lê-nin: Sɗd, t 1 , tr 421

(3 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia ,

Hà Nội , 1996, t 10, tr 128

(4) Hồ Chí Minh : Sđd , t 2 , tr 267 - 268
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linh hồn của các phong trào tiến bộ, giúp các

dân tộc đập tan chủ nghĩa phát- xít, giải phóng

khỏi chủ nghĩa thực dân , thuộc địa (những sản

phẩm tất yếu của chủ nghĩa tư bản ), giành độc

lập dân tộc , dân quyền và tự do. Bản thân chủ

nghĩa tư bản cũng đã sử dụng chủ nghĩa Mác

nhằm điều chỉnh , thích nghi để tồn tại đến ngày

hôm nay .

-

Ở nước ta , kể từ Đường cách mệnh do

Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi thảo và Luận

cương chính trị do Hội nghị Trung ương tháng

10-1930 thông qua cho đến Đại hội VI, Đảng ta

đều khẳng địnhchủ nghĩa Mác - Lê-nin là nền

tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động

củaĐảng . Từ Đại hội VII đến Đại hội IX có

sự bổ sung mới : "Đảng lấy chủ nghĩa Mác

Lê… nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng

tư tưởng của Đảng ... ". Báo cáo của Ban Chấp

hành Trung ương tại Đại hội VII, do đồng chí

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh trình bày

đã khẳng định : "... tư tưởng Hồ Chí Minh chính

là kết quả sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa

Mác - Lê-nin trong điều kiện cụ thể của

nước ta, và trong thực tế tư tưởng HồChíMinh

đã trở thành một tài sản tinh thần quýbáu

của Đảng và của cả dân tộc. Đảng Cộng sản

Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa

Mác - Lê-nin với phong trào công nhân và

phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam .

Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân trọn vẹn

nhất cho sự kết hợp đó, là tiêu biểu sáng ngời

cho sự kết hợp giai cấp và dân tộc , dân tộc

và quốc tế , độc lập dân tộc với chủ nghĩa

xã hội." (5 )

C. Mác là nhà khoa học thiên tài và cách

mạng triệt để nhất đã vạch trần một cách chính

xác bản chất bóc lột, của chế độ tư bản . Bản

chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản vẫn không

thay đổi , bản chất phản động toàn diện của nền

chính trị tư sản hiện đại vẫn tồn tại hiện thực ,

bản chất mâu thuẫn , khủng hoảng và xu hướng

diệt vong tất yếu của chủ nghĩatư bản vẫn là

vấn đề thời sự của thời đại ngày nay .

Trước thềm Đại hội X của Đảng , có những

ý kiến tán phát trên In -tơ -nét rằng: "Học thuyết

Mác là sản phẩm của giữa thế kỷ XIX , đặt nó

trong bối cảnh thế kỷ XXI nếu không lạc hậu

thì không phải là khoa học. Chân lý bao giờ

cũng là sản phẩm trong không gian và thời

gian, không có chân lý vĩnh cửu" .

Những lý lẽ đó không thể đánh lừa được ai .

Lương trị của nhân loại vẫn rất tỉnh táo và sáng

suốt khi đánh giá rằng " chủ nghĩa Mác vẫn giữ

nguyên ý nghĩa và tầmnguyên ý nghĩa và tầm quan trọng của nó trong

thế giới hiện đại ..." (6) "vẫn luôn luôn là một

căn cứ quyết định cho các tổ chức cách mạng

của giai cấp công nhân quốc tế, cho các đảng

cộng sản chân chính đề rađường lối chiến lược ,

sách lược cách mạng của mình " (7) . Tư tưởng,

quan điểm khoa học của học thuyết Mác là

chân lý thời đại . Nó đánh dấu trí tuệ của nhân

loại trong thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản

lên chủ nghĩa xã hội.

sup

Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu

đổ không phải vì tư tưởng khoa học của học

thuyết Mác không còn tính thờiđại,mà là sự

phá sản của một đường lối sai lầm , chẳng

những sa vào quan liêu hóa các đường lối lãnh

đạo của Đảng, lại cònđi chệch khỏi chủ nghĩa

Mác - Lê -nin chân chính , là sự xét lại và phản

bội Đảng và chủ nghĩa xã hội khoa học ; đồng

thời không thể không kể đến những âm mưu

thâm độc trong chiến lược "diễn biến hòa bình "

mà chủ nghĩa đế quốc quốc tế sử dụng . Họ đã

lợi dụng triệt để những sai lầm trong đường lối ,

(5 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII,

Nxb Sự thật, 1991 , tr 127 – 128

(6) Đánh giá của Đại hội Mác quốc tế họp ở Pa -ri từ

ngày 27 đến 30-9-1995 để kỷ niệm 100 năm chủ nghĩa

Mác với 500 đại biểu của gần 100 viện nghiên cứu , tạp chí

mác-xít và 30 trường đại học đến từ 22 nước trên thế giới

(xem Tạp chí Cộng sản, số 9, 5-1996, tr 27 - 31 ) .

( 7 ) Đánh giá của Tuần báo Giải phóng , ngày 7-7-1995,

tiếng nói của hàng vạn chiến sĩ cách mạng các nước Mỹ

La tỉnh cư trú ở Thụy Điển (xem Tạp chí Cộng sản số 1 ,

1-1996)

Số 7 (tháng 4 năm 2006 ) 25



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

những khiếm khuyết không được khắc phục

kịp thời trong lãnh đạo và điều hành đất nước ...

để mua chuộc , kích động và cổ vũ những phần

tử cơ hội bên trong , khuyến khích những hành

động phản cách mạng bên ngoài. Nhất là những

sai lầm trong công tác cán bộ đã vô tình tiếp tay

cho những sự phản bội, tới mức chính bản thân

M. X. Goóc-ba -chốp , đã tự thú nhận : "Mục

đích của tôi là tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản ...

Khi đích thân làm quen với phương Tây , tôi

hiểu ra rằng , mình không thể nào rời bỏ mục

tiêu đã đề ra . Để thực hiện mục tiêu này, tôi

cần phải giành lấy toàn bộ sự lãnh đạo của

Đảng Cộng sản Liên Xô và Nhà nước Liên Xô,

cũng như lãnh đạo tất cả các nước trong phe

xã hội chủ nghĩa . Tôi đã tìm được các chiến

hữu để thực hiện mục tiêu này, trong số đó

A. N. Ia -cốp- lép và E. A. Sê-vát-nát- de giữ

vai trò đặc biệt. Trong sự nghiệp chung của

chúng tôi , không thể nào đánh giá hết công lao

của họ ..." (8) .

Những người mác-xít đủ tỉnh táo để biết

rằng , C. Mác và Ph . Ăng-ghen đã xuất phát từ

giả định khoa học , rằng chủ nghĩa xã hội tương

lai sẽ thắng lợi đồng thời ở các nước tư bản có

nền công nghiệp phát triển cao, tiểu sản xuất

của nông dân và thợ thủ công đã căn bản bị đại

tư bản xóa bỏ , do đó không còn những thành

phần kinh tế dựa trên những hình thức sở hữu

khác nhau . Chế độ công hữu xã hội chủ nghĩa

được thiết lập trên cơ sở một hình thức sở hữu

toàn dân duy nhất và một trình độ xã hội hóa

cao về tư liệu sản xuất , cho nên không còn cơ

sở kinh tế khách quan (phân công xã hội và chế

độ tư hữu hay sở hữu khác nhau ) cho sự tồn tại

tất yếu của sản xuất và lưu thông hàng hóa ,

không còn kinh tế thị trường . Thế nhưng các

quan điểm sai trái và phản động đã vin vào bối

cảnh này để hô hoán lên rằng, kinh tế thị trường

và chủ nghĩa xã hội là như “ nước với lửa” , có

cái này thì không thể có cái kia và ngược lại.

Chínhhọ đã tự phơi bày một lối hiểu “ trích cứ ” ,

“ tầm chương” , thiếu tính toàn diện và phản

khoa học về chủ nghĩa Mác - Lê-nin .

Trong thực tế , cách mạng vô sản (do tác

động của quy luật phát triển không đều của chủ

nghĩa tư bản trong thời đại đế quốc chủ nghĩa )

lại nổ ra trước tiên ở Nga, khi đó không phải là

nước có nền công nghiệp phát triển cao mà

kinh tế tiểu nông và tiểu sản xuất còn rộng

khắp ; bước vào thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư

bảnlên chủ nghĩa xã hội, nền kinh tế bao gồm

nhiều thành phần , nhiều mảng kinh tế với các

trình độ phát triển rất khác nhau của lực lượng

sản xuất.Và do đó tất yếu có nhiều quan hệ sản

xuất với nhiều hình thức sở hữu khác nhau . Bởi

vậy , sự tồn tại của sản xuất và lưu thông hàng

hóa là một tất yếu khách quan , phù hợp với

quy luật phát triển (quan hệ sản xuất phải phù

hợp với tính chất và trình độ của lực lượng

sản xuất ). Chính từ thực tiễn đó , sau khi kết

thúc chiến tranh , nước Nga Xô-viết chuyển

sang thời kỳ khôi phục và hòa bình xây dựng,

trongĐại hội X của Đảng Cộng sản Liên Xô,

V. I.Lê-nin đặt ra vấn đề đổi mới mang tính

bước ngoặt cách mạng trong chiến lược phát

triển kinhtế: thay thế chính sách cộng sản thời

chiến (sản phẩm tất yếu của thời chiến , nhưng

đã kéo dài sang thời kỳ hòa bình khôi phục và

phát triển ) bằng chính sách kinh tế mới (NEP)

với nội dung thực chất là chuyển từchếđộ kinh

tế tập trung tuyệt đối sang chế độ kinh tế thị

trường có sự điều tiết của nhà nước chuyên

chính vô sản hướng lên nền kinh tế xã hội

chủ nghĩa .

Trên cơ sở những nguyên lý mác -xít trong

cáchtiếp cận vấn đề, V. I.Lê-nin đã nhận thức

rõ rằng, kinh tế thị trường với nhiều hình thức

sở hữu khác nhau trở thành một cách thức điều

tiết nền kinh tế và kết hợp được những cái

tưởng chừng như không thể kết hợp được

(8) Xem : Tạp chí Thông tin Công tác tư tưởng, số 9,

2000 , tr 45, đăng lại bài của báo "USVIT" , Slovaquia

Rạng đông, số 24/1999
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(lợi ích xã hội, tập thể và cá nhân ) để một mặt

sẽ khuyến khích được phát triển sản xuất, khôi

phục nông nghiệp và công nghiệp . Cụ thể là

khôi phục thương nghiệp tư nhân và chủ nghĩa

tư bản , nhưng theo V. I. Lê-nin điều đó hoàn

toàn không đáng sợ vì có sự điều tiết và quản lý

của nhà nước chuyên chính vô sản . Bên cạnh

đó , đã có khu vực kinh tế công hữu của nhà

nước do quá trình quốc hữu hóa , " chuộc lại" và

xây dựngmới làm nền tảng . Không những thế ,

V.I. Lê-nin còn chủ trương và thực hiện chế độ

tô nhượng, cho phép tư bản quốc tế (dưới các

hình thức của chủ nghĩa tư bản nhà nước ) được

đầu tư vào nền kinh tế để tranh thủ vốn , kỹ

thuật, kinh nghiệm quản lý, phát triển nền đại

công nghiệp ;nhượng quyền kinh doanh một số

ngành cho tư sản dân tộc bằng cách cho thuê

những xí nghiệp nhà nước mà nhà nước không

cần giữ độcquyền kinh doanh ; cho nhà tư bản,

nông dân , công nhân , cán bộ , nhân viên nhà

nước bao thầu để khai thác một số khoảnh đất,

một sốkhu rừng , một số vùngmỏmà nhànước

chưa cần thiết và chưa có khả năng đầu tư , nhà

nước thu địa tô hiện vật, từ đómà có sản phẩm

choxã hội; sử dụng các hợp tác xãcủanhững

người tiểu sản xuất do các nhà tư bản nhỏ lãnh

đạo để làm cung - tiêu sản phẩm công nghiệp

và nông nghiệp ; thành lập những công ty

thương mại hỗn hợp vốn của nhà nước, của tư

bản trong nước và tư bản ngoài nước để phát

triển ngoại thương v.v.. V. I. Lê-nin coi đó là

những hình thức cơ bản của chủ nghĩa tư bản

nhà nước dưới nền chuyên chính vô sản .

Chủ nghĩa tư bản nhà nước , theo V. I. Lê -nin ,

là những quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa

được phép tồn tại và phát triển dưới sự kiểm

soát của nhà nước vô sản . Nó là một bước

lùi cần thiết để tiến lên những bướccao hơn .

V. I. Lê -nin đã sử dụng hình tượng của người

leo núi , nếu cứ tiếp tục leo thẳng đến đỉnh thì

chắc chắn sẽ không thể lên được , đành phải

quay trở xuống để đi đường vòng, tuy xa hơn

nhưng lại bảo đảm chắc chắn lên được tới đỉnh .

Cái “ gút” quan trọng của quá trình đó là phát

triển chủ nghĩa tư bản nhà nước . Nó, nếu được

sử dụng đúng đắn , sẽ có tác dụng to lớn đối với

quá trình tiến từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn

xã hội chủ nghĩa . Với ưu thế của sản xuất lớn

cơ khí hóa, xí nghiệp tư bản nhà nước sẽ là trợ

thủ đắc lực của xí nghiệp xã hội chủ nghĩa

trong việc phát triển lực lượng sản xuất. Nó sẽ

tạo hình thức cạnh tranh giữa xí nghiệp xã hội

chủ nghĩa với xí nghiệp tư bản chủ nghĩa để

tăng sản xuất xã hội và củng cố kỷ luật lao

động . Sản phẩm do xí nghiệp tư bản nhà nước

cung cấp có thể nhanh chóngthỏa mãn nhu cầu

tiêu dùng và nhu cầu sản xuất. Kỹ thuật do tư

bản quốc tế nhận tô nhượng cung cấp có thể

giúp nhanh chóng cải tạo kỹ thuật cho các

ngànhsản xuất của nền kinh tế quốc dân .

V. I. Lê -nin , chủ nghĩa tư bản nhà nước là "cái

Với những tác dụng như vậy, theo

cầu trung gian để quá độ dần từ chủ nghĩa tư

bản lên chủ nghĩa xã hội". Và cũng bằng thế

giới quan mác-xít V. I. Lê -nin đã coi “ kẻ thù

nguy hiểm ” trên con đường nước Nga tiến lên

chủ nghĩaxã hội lại là lối sản xuất nhỏ , tùy

tiện, vô chính phủ , chứ không phải là chủ nghĩa

tư bản nhà nước .

Con đường của chủ nghĩa tư bản nhà nước

trong thời kỳ quá độ từchủ nghĩa tư bản lên chủ

nghĩa xã hội không phải là hòa bình giai cấp,

mà là đấu tranh giai cấp dưới một hình thức

mới, "một cuộc chiến tranh kinh tế " với đầu cơ ,

buôn lậu, trốn thuế , làm hàng giả, gian lận

thương mại, tham nhũng , hối lộ và không loại

trừ cả âm mưu phá hoại, ... nhưng giai cấp công

nhân không có lý do để sợ điều đó vì " ...

quyền nằm trong tay chúng ta" và " nhà nước vô

sản nắm những khâu kinh tế chủ chốt và có thể

trừng trị thẳng tay bọn tư bản không nghiêm

chỉnh chấp hành những thể lệ , quy định ..." .

chính

V. I. Lê-nin vẫn khẳng định rằng , chính

sách này không loại bỏ việc kế hoạch hóa, mà

thay đổi biện pháp kế hoạch hóa. Sau khi đọc

bản thảo cuốnsách Trao đổi hàng hóa và công

tác kế hoạch của G. M. Crô-gi-gia -nốp-xki,

Số 7 (tháng 4 năm 2006)
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V. I. Lê-nin đã viết thư gửi ông ta, rằng:

" ...chính sách kinh tế mới không thay đổi kế

hoạch kinh tế thống nhất của nhà nước và

không vượt ra ngoài giới hạn của kế hoạch đó,

nhưng thay đổi biện pháp thực hiện kế hoạch

đó" (9 ). V. I. Lê -nin cũng nhắc nhở : "Mối nguy

to lớn nhất là quan liêu hóa công tác xây dựng

kế hoạch kinh tế quốc dân ... Một kế hoạch toàn

vẹn, hoàn chỉnh , chân chính đối với chúng ta

hiện nay = "một thứ không tưởng quan liêu chủ

nghĩa " . Đừng theo đuổi cái đó " ( 10 ) . Ngày nay

đọc lại những ý tưởng của chính các học giả

tư sản, tiêu biểu là trong tác phẩm "Chủ nghĩa

xã hội đi về đâu " (Joseph E. Stiglitz: Wither
xã hội đi về đâu" (Joseph E. Stiglitz : Wither

Socialism, Cambridge, MA: MIT press, 1994)

học giảDô-dép Stíc -gơ -lít - người được giải

thưởng Nô-ben về kinh tế học năm 2001 , đã

không hề phủ nhận vai trò của kế hoạch trong

việc tìm lời giải cho vấn đề các nguồn lực của

xã hội phải được phân bổ một cách có hiệu quả,

đồng thời ông cũng phản đối việc đánhgiáquá

mức vai trò của thị trường với quyền sở hữu tư

nhân trong việc phục hồi các khuyến khích và

nền kinh tế lành mạnh .

C. Mác và Ph . Ăng -ghen cũng đã khẳng

định, học thuyết của mình không "nhất thành

bất biến ". V. I. Lê- nin cũng đã nói rằng :

C. Mác và Ph . Ăng-ghen không trói buộc

những nhà cách mạng tương lai trong việc vận

sự

dụng một cách giáo điều , mà luôn mở ra những

chân trời mới cho sự sáng tạo học thuyết và tư

tưởng của mình trong sự vận động không

ngừng của thực tế khách quan . Điều đó là vì

học thuyết của C. Mác và Ph . Ăng-ghen là biện

chứng , mà " biện chứng tức là học thuyết về

phát triển dưới hình thức hoàn bị nhất , sâu sắc

nhất ..." . Đã là học thuyết về sự phát triển, thì tự

thân nó luôn mang tính sáng tạo và gợi mở cho

sáng tạo . Nó cũng phát triển cùng với sự phát

triển của thực tiễn cuộc sống trên cơ sở những

nguyên lý cơ bản bất biến của học thuyết đó .

Chủ nghĩa giáo điều và tính cứng nhắc mâu

thuẫn với nguyên tắc vận động mãi mãi và

không ngừng của phép biện chứng mác -xít.

Chính vì vậy, Ph . Ăng-ghen đã nhắc lại tư

tưởng của ông và của C. Mác khi viết lời tựa

cho Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, bằng

tiếng Anh , năm 1888 rằng : " Chính ngay

"Tuyênngôn" cũng đã giải thích rõ rằng bất cứ

ở đâu và bất cứ lúc nào, việc áp dụng những

nguyên lý đó cũng phải tùy theo hoàn cảnh lịch

sử đương thời, và do đấy, không nên quá câu nệ

vào những biện pháp cách mạng nêu ra ở cuối

chương II " ( 11 ) .

Tư tưởng quá độ dần lên chủ nghĩa xã hội

cũng đã được Ph . Ăng -ghen đề cập trong tác

phẩm Nguyên lý của chủ nghĩa cộng sản ,khi

ông đặt câu hỏi: "Liệu có thể thủ tiêu chế độ tư

hữu ngay lập tức được không? Trả lời: Không

thể được , cũng y như không thể làm cho lực

lượng sản xuất hiện có tăng lên ngay lập tức

đến
mức cần thiếtđể xây dựng một nền kinh tế

công hữu" . Vì "Bất cứ một sự thay đổi nào của

chế độ xã hội, bất cứ một sự cải biến nào về mặt

quan hệ sở hữu cũng đều là kết quả tất yếu của

việc tạo nên những lực lượng sản xuất

mới" ( 2) . Như vậy, Ph . Ăng-ghen đã rất chú

trọng việc vận dụng một cách đúng đắn mối

quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và

quan hệ sản xuất .

Ở Việt Nam, trình độ lực lượng sản xuất còn

lạc hậu, đất nước lại bị kiệt quệ do gần 30 năm

chiến tranh ác liệt của đế quốc Mỹ , bước sang

thời kỳ xây dựng hòa bình với những bước đi

đầu tiên của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

chúng ta đã duy trì quá lâu một cách giáo điều

trong vận dụng cơ chế kinh tế kế hoạch hóa

tập trung, quan liêu , bao cấp của thời chiến .

Sai lầm đó đã thành một trong số những

(9) V. I. Lê-nin: Sɗd, t 54, tr 131

(10) V. I. Lê-nin : Sɗd, t 52, tr 96

( 11 ) C. Mác , Ph . Ăng-ghen: Toàn tập , Nxb Chính trị

quốc gia , Hà Nội , 1995 , t 21 , tr 524

( 12) C. Mác , Ph . Ăng-ghen: Sđd, t 4 , tr 467
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nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh

tế - xã hội trong những năm 80 của thế kỷ XX ;

sau khi các nước xã hội chủ nghĩa Liên Xô và

Đông Âu đã bị tan rã , nước ta lại bị " cắt giảm

viện trợ và quan hệ kinh tế bao cấp quốc tế " .

|

|

TỔNG THUẬT HỘI THẢO

(Tiếp theo trang 23 )

Dân chủ ở doanh nghiệp là một đặc trưng

Đảng ta đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa

Mác - Lê -nin trong việc phát triển các thành
cơ bản của các doanh nghiệp nói chung và các

phần kinh tế , thực hiện chính sách phát triển | doanh nghiệp cổ phần hóa nói riêng ở nước ta .

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa | Vì vậy, theo GS, TS Nguyễn Thị Doan, các

(lấy điều tiết của Nhà nước để hạn chế các | cấp ủy ở doanh nghiệp phải lãnh đạo và tổ

khuyết tật của thị trường và bảo đảm định | chức thực hiện tốt Quy chế, bảo đảm và tạo

hướng phát triển lành mạnh của nền kinh tế ; lấy | điều kiện cho các đoàn thể chính trị - xã hội

thị trường để làm căn cứ cho việc phân bổ các | trong doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, đúng

nguồn lực đất nước thật hiệu quả; chủ động và chức trách , quyền hạn của mình, đồng thời bảo

tích cực hội nhập kinh tế quốc tế , giữ vững độc | đảm cho cổ đông được thực sự tham gia quản

lập tự chủ, đa phương hóa và đa dạng hóa các | lý doanh nghiệp . Tham luận của đồng chí

họat động đối ngoại...) , cũng như với việc vận
Vũ Quốc Hùng (Ủy viên Trung ương Đảng,

dụng đúng đắn mối quan hệ biện chứng giữa Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương ),

lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong

TS Lê Xuân Đình (Tạp chí Cộng sản) , TS Lê

quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội .

Minh Hồng (Phó Vụ trưởng, Văn phòng Chính

phủ ) nhấn mạnh: thực hiện dân chủ là một

hướng quan trọng của việc phát huy vai trò

lãnh đạo của Đảng trong các doanh nghiệp nhà

nước cổ phần hóa; là để hạn chế , ngăn ngừa

những hành động vô trách nhiệm của những

người quản lý khi được giao nhiều quyền hạn ,

nhưng những biện pháp để kiểm soát họ thì

không tương xứng , không thích hợp và thiếu

những động lực khuyến khích họ hành động vì

quyền lợi của Nhà nước .

Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng |

và lãnh đạo trong 20 năm qua trên cơ sở |

những nguyên lý đúng đắn của chủ nghĩa Mác -

Lê- nin và tư tưởng Hồ Chí Minh đã đem lại

những thắng lợi rất quan trọng về kinh tế cũng

như về chính trị, xã hội và đối ngoại. Tất cả

đòi hỏi một sự tổng kết thực tiễn , nghiên cứu

sâu hơn những tư tưởng của C. Mác và

Ph . Ăng-ghen về chủ nghĩa xã hội, những luận

điểm của V. I. Lê -nin về chủ nghĩa tư bản nhà

nước , tư tưởng Hồ Chí Minh vềđộc lập dân tộc

gắn liền với chủ nghĩa xã hội, xác định và hoàn

thiện những giải pháp mới, đúng đắn và sáng

tạo trong quá trình xây dựng đất nước trong

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội .

Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa duy vật biện

chúng và chủ nghĩa duy vật lịch sử của chủ

nghĩa Mác - Lê -nin , tránh những giáo điều , xơ

cứng trong tư duy lý luận là bí quyết thành

công và là sự bảo đảm chắc chắn sẽ luôn tìm

được những lời giải đúng đắn chomọi vấn đề |

thực tiễn phát triển của đất nước đặt ra cho dù

có những khó khăn phức tạp .

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến

đấu của tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà

nước cổ phần hóa là nhiệm vụ rát quan trọng.

Nhiều vấn đề cần được tiếp tục phân tích và lý

giải thật cặn kẽ hơn nữa , theo đó tiếp tục bổ

sung, hoàn thiện các quy chế cụ thể, đáp ứng

thực tiễn đang vận động rất phong phú và sinh

động , khi đất nước bước sang thời kỳ đẩy

mạnh công nghiệp hóa , hiện đại hóa.

NGUYỄN THÁI SƠN

(tổng thuật)
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1. Bản chất của "thể

chế kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ

nghĩa " ở Việt Nam .

Trên thực tế , lý luận về

mô hình thể chế kinh tế thị

trường ở các quốc gia hết

sức đa dạng , phong phú và

phức tạp . Hầu như không

thể tìm được hai quốc gia

nào có hệ thống thể chế

kinh tế hoàn toàn giống

nhau và cũng không thể áp

dụng mô hình thể chế kinh

Về xây dựng thể chế

kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa

Ở VIỆT NAM

tế thị trường của nước này cho nước khác . Vì

vậy, mỗi một quốc gia phải tự chủ động nghiên

cứu , tìm tòi mô hình thể chế riêng phù hợp với

điều kiện , hoàn cảnh cụ thể về kinh tế , xã hội,

chính trị, truyền thống văn hóa... của quốc gia

mình , dân tộc mình và xu thế khách quan của

thời đại .

Ở Việt Nam , mô hình thể chế kinh tế do

Đảng khởi xướng và lãnh đạo thực hiện đã có

những thay đổi lớn cùng với những đổi mới

trong hoạt động kinh tế - xã hội của đất nước .

Sau 20 năm đổi mới, nhận thức của Đảng, Nhà

nước và nhân dân ta về kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa đã ngày càng trở nên

sáng tỏ. Những nét cơ bản của một hệ thống lý

luận về mục tiêu và bản chất của một nền kinh

tế hoạt động theo cơ chế thị trường tự do cạnh

tranh , nhưng vẫn bảo đảm tính định hướng xã

hội chủ nghĩa đã bước đầu được hình thành ;

trong đó , bước đầu đã xác định phát triển nền

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

nhằm :

Thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh ,

xã hội công bằng, dân chủ và văn minh" . Giải

phóng mạnh mẽ và không ngừng phát triển

LÊXUÂN BÁ *

sức sản xuất, huy động và sử dụng có hiệu quả

mọi nguồn lực , nâng cao đời sống nhân dân .

Đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo, khuyến khích

mọi người dân vươn lên làm giàu chính đáng,

giúp đỡ người khác thoát nghèo và từng bước

khá giả hơn .

Phát triển nền kinh tế nhiều hình thức sở

hữu , nhiều thành phần , trong đó , kinh tế nhà

nước giữ vai trò chủ đạo ; kinh tế nhà nước và

kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng

vững chắc của nền kinh tế quốc dân .

Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay

trong từng bước và từng chính sách phát triển ;

tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển xã hội,

văn hóa, y tế , giáo dục và đào tạo..., giải quyết

tốt các vấn đề xã hội vì mục tiêu phát triển

con người. Hoàn thiện chế độ phân phối theo

lao động, hiệu quả kinh tế , mức đóng góp vốn

cùng các nguồn lực khác và thông qua phúc lợi

xã hội.

Phát huy quyền làm chủ xã hội của nhân

dân , bảo đảm vai trò quản lý , điều tiết nền

* TS , Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế

Trung ương
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kinh tế của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ "luật chơi" kinh tế - đã được xây dựng tương đối

nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng (1 )

Như vậy, mô hình kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa là sự kết hợp giữa cái

chung là kinh tế thị trường với cái đặc thù là

định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam . Kinh

tế thị trường phải vừa là động lực , vừa là công

cụ , phương tiện để phát triển kinh tế , định

hướng xã hội chủ nghĩa giữ vai trò dẫn dắt quá

trình phát triển nềnkinhtế . Thể chế kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa sẽ là công

cụ hướng dẫn cho các chủ thể trong nền kinh tế

vận động theo đuổi mục tiêu kinh tế - xã hội tối

đa , chứ không chỉ đơn thuần theo đuổi mục tiêu

lợi nhuận tối đa . Sự lựa chọn mô hình phát triển

"kinh tế thịtrường định hướng xã hội chủ nghĩa "

- được khẳng định tại Đại hội IX của Đảng :

" phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa, coi đó là đường lối chiến lược nhất

quán trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã

hội ở Việt Nam " - đã thể hiện quyết tâm khắc

phục triệt để (đoạn tuyệt ) hệ thống kế hoạch hóa

tập trung , quan liêu , bao cấp để xây dựng hệ

thống kinh tế thị trường hiện đại.

·

2. Thực trạng quá trình xây dựng và

vận hành thể chế kinh tế ở Việt Nam nhữngvận hành thể chế kinh tế ở Việt Nam nhũng

năm qua .

Thực tiễn quá trình đổi mới hệ thống thể

chế kinh tế trong hai thập niên qua cho thấy ,

Việt Nam đang thực hiện theo phương thức "tiến

dần từng bước" và " điều chỉnh từng bước ".

Phương thức này đã tỏ ra hữu hiệu nhằm giúp

Việt Nam tránh được các "cú sốc" về kinhtế -

xãhội, bảo đảm mục tiêu kết hợp chặt chẽ giữa

phát triển kinh tế với ổn định và duy trì trật tự

xã hội. Cùng với cải cách kinh tế , quá trình hoàn

thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã

hộichủ nghĩa ở Việt Nam đã đạt được một số

thành tựu nhất định . Tổ hợp ba hệ thống "con "

của cả hệ thống thể chế kinh tế gồm: các tác

quy định "luật chơi" kinh tế ; các chủ thể tham

gia " trò chơi " kinh tế và cơ chế tổ chức thực thi

quy

đầy đủ và đang dần hoàn thiện .

- đến " luật
Bàn về hệ thống "con " liên quan

chơi " kinh tế : Thời gian qua ở Việt Nam , điểm

nổi bật là đã thiết lập rất nhiều văn bản pháp luật

và dưới luật... Nội dung pháp luật kinh tế ngày

càng phù hợp hơn với cơ chế thị trường , với

thông lệ quốc tế . Đặc biệt, khung pháp luật đã

cho phép thực hiện những bước đi đầu tiên trong

quá trình chuyển đổi hoạt động quản lý về kinh

tế của Nhà nước từ can thiệp trực tiếp sang tác

động gián tiếp vào hoạt động sản xuất, kinh

doanh. Bên cạnh đó, một loạt cải tiến trong công

tác soạn thảo , thẩm định, ban hành văn bản cũng

như kiểm tra , rà soát và hệ thống hóa các văn

bản pháp luật trên diện rộng và việc phổ biến

thông tin pháp luật một cách tích cực đã góp

phần làm cho "luật chơi" đi nhanh vào cuộc

sống và chấp hành nghiêm chỉnh hơn . Có thể

nói, toàn bộ hệ thống "luật chơi" kinh tế hiện

nay đã không chỉ tạo hành lang pháp lý cho việc

thực hiện quyền tự do kinh doanh , phát triển

kinh tế nhiều thành phần , khai thác hiệu quả các

nguồn lực của toàn xã hội, giúp cho thị trường

các yếu tố sản xuất quan trọng (thị trường lao

động, thị trường bất động sản , thị trường tài

chính , thị trường khoa học- công nghệ,...) hình

thành và vận hành hiệu quả hơn , mà còn tạo

dựng vàthúcđẩy nhanh quá trình hội nhập kinh

tế quốc tế.

kết quả quan trọng trong hệ thống " luật chơi" ,

Tuy đã có những cố gắng và đạt được những

song cũng phải thừa nhận rằng, hệ thống này

hiện vẫn chưa theo kịp nhu cầu, đòi hỏi của

công cuộc đổi mới để phát triển nền kinh tế thị

trưởngđịnhhướng xã hội chủ nghĩa . Nhiều văn

đầy đủ , đặc biệt là những luật liên

bản luật pháp quan trọng còn thiếu hoặc không

đến điều

chỉnh hành vi cạnh tranh ,đến bảohộ quyền sở

hữu , đến xử lý các vấn đề tranh chấp khác nhau

quan

( 1 ) Xem : Tạp chí Cộng sản , số 4/2006 , tr II
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(nhất là tranh chấp về các quyết định hành

chính) . Trong một số luật đã ban hành có biểu

hiện không nhất quán , nội dung của nhiều luật

còn thiếu tính cụ thể, dồn những vấn đề cho các

văn bản dưới luật xử lý , nên dễ làm giảm tính ổn

định của luật. Nội dung một số luật cònmang

nặng tư duy chủ quan , bao cấp, cục bộ , không

còn phù hợp với cơ chế thị trường và lợi ích toàn

xã hội .

Tính khả thi của một số luật chưa cao do quá

trình nghiên cứu xây dựng dự luật chưa được

thực hiện nghiêm túc và cặn kẽ,chưa hình dung

được đầy đủ các khả năng có thể phát sinh trong

quá trình thực hiện luật. Tính khả thi của luật

chưa cao cũng có phần còn do quy trình lập

pháp chưa được thực hiện một cách hợp lý với

một số lý do khác nhau như: quá trình xây dựng

dự luật chưa có thời gian thỏa đáng để được thảo

luận công khai , nhất là ít tiếp thu được ý kiến

đầy đủ của những đối tượng bị điều chỉnh; dự án

luật thông thường được xây dựng với tư duy

hướng về phía thuận lợi cho công tác quản lý

của các cơ quan nhà nước và thường được chính

các cơ quan quản lý chuyên ngành soạn thảo .

Bởi vậy , không ít luật và các văn bản pháp luật

mới đưa ra đã xuất hiện những bất hợp lý cần

chỉnh sửa, thậm chí khó đi vào cuộc sống .

vị trí của các cơ quan công quyền trong việc bảo

đảm một số dịch vụ công cộng.

Một chủ thể đặc biệt quan trọng là Nhà nước,

với đặc thù vừa tham gia điều hành hoạt động

kinh tế và vừa tham gia hoạt động kinh tế, thời

gian qua cũng có nhiều đổi mới tích cực , đó là:

đổi mới cơ cấu hệ thống bộ máy quản lý nhà

nước ; đổi mới chức năng kinh tế , nhà nước theo

hướng gần hơn với cơ chế thị trường . Tuy nhiên ,

do chưa xác định và lý giải thấu đáo vai trò của

Nhà nước trong nền kinh tế , nên việc xác định

chức năng của bộ máy nhà nước nói chung và

của từng cơ quan nói riêng gặp nhiều khó khăn .

Chính vì vậy, quá trình sắp xếp lại bộ máy tỏ ra

còn nhiều lúng túng trong suốt 20 năm qua.

nhiều khi còn chưa đúng chỗ và chưa đúng lúc ,

Cũng vì lý do này, sự can thiệp của Nhà nước

quả , thậm chí còncó tác động ngược lại với

do đó nhiều biện pháp thực thi còn kém hiệu

mong đợi .

Yếu tố quan trọng trong hệ thống tổ chức là

yếu tố con người. Chuyển sang nềnkinh tế thị

trường , bộ máy nhà nước vẫn tiếp tục sử dụng

những công chức của cơ chế cũ . Việc thay đổi tư

duy, trang bị kiến thức mới còn rất chậm chạp.

Chất lượng đội ngũ công chức cho đến nay vẫn

chưa đáp ứng được những yêu cầu của công

cuộc cải cách về cả tư duy lẫn kiến thức, điều đó

đã cản trở đáng kể tiến trình cải cách và sự phát

– Bàn về các chủ thể tham gia "trò chơi" kinh

tế : hai trong ba chủ thể rất quan trọng là doanh

nghiệpvàcáctổ chức xã hội dân sựđã ngày triển của đất nước .

càng thể hiện vai trò to lớn , tích cực trên thị

trường. Doanh nghiệp nhà nước đang được đổi

mới trên cơ sở xác định rõ chức năng sở hữu nhà

nước với chức năng quản lý nhà nước để bảo

đảm minh bạch quyền của chủ sở hữu và đang

phải cạnh tranh bình đẳng với các doanh nghiệp

thuộc mọi thành phần kinh tế khác . Doanh

nghiệp ngoài quốc doanh , đặc biệt là khối doanh

nghiệp trong nước , cũng đang thực sự đóng góp

có chiều sâu vào phát triển kinh tế của đất nước.

Khối các tổ chức xã hội dân sự ngày càng thể

hiện vai trò trong việc tham gia tích cực vào các

hoạt động cung cấp dịch vụ công, thay thế dần

-
– Bàn về "cơ chế tổchức thực thi" luật chơi

kinh tế : ở đâu cũng vậy , dù là thực thi cơ chế tự

do cạnh tranh thị trường; cơ chế phân cấp quản

lý kinh tế ; cơ chế phân bổ nguồn lực ; cơ chế

phối hợp hay cơ chế tham gia, báo cáo, giải

trình, ... bị ảnh hưởng rất lớn trước hết bởi tư duy

của các cơ quan hoạch định chính sách. Ở nước

ta tư duy phân biệt đối xử , lợi ích cục bộ, đùn

đẩy trách nhiệm, ôm đồm nhiều nhiệm vụ quá

khả năng , đặc biệt tư duy " công chức" đóng vai

trò là "quan"... vẫn còn tồn tại trong một bộ

phận không nhỏ cán bộ, công chức. Vì vậy, với
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các cách tư duy này đã đẩy doanh nghiệp và

người dân luôn ở vào thế "người đi xin " và công

chức là "ngườicho" - ban phát, hạn chế rất nhiều

sáng kiến kinh doanh trong xã hội cũng như làm

nảy sinh thêm nhiều chi phí giao dịch dẫn đến

làm xấu môi trường đầu tư kinh doanh. Ngoài

ra , việc giám sát thực thi luật thực hiện rất lỏng

lẻo ở nhiều lĩnh vực dẫn đến xuất hiện rất nhiều

hiện tượng lừa đảo, tham nhũng gây hậu quả

nghiêm trọng trong đời sống kinh tế - xã hội .

Trong điều kiện đội ngũ công chức ở một số lĩnh

vực còn hạn chế cả về chất lượng và số lượng,

việc giám sát càng trở nên rất khó khăn . Trong

khi đó, chúng ta vẫn chưa hình thành được một

cơ chế khuyến khích sự giám sát của các tổ chức

ngoài nhà nước , của cộng đồng . Để thực hiện

điều này đòi hỏi phải thúc đẩy nhanh hơn nữa

quá trình dân chủ và công khai , minh bạch các

chính sách , các quyết định từ các cơ quan công

quyền.

Đi liền với việc xác định nhiệm vụ của Nhà

nước trong nền kinh tế là quá trình phân cấp

quản lý . Trong thời gian qua, việc phân cấp hầu

như dựa chủ yếu vào tiêu thức quy mô, ít dựa

vào đặc điểm và tính chất của vấn đề, của công

việc . Phân cấp không phù hợp đã dẫn đến hiện

tượng " xin - cho ", hiện tượng đùn đẩy giải quyết

côngviệc lên cấp trên . Sự phân cấp không hợp

lý trong công việc tất yếu sẽ dẫn đến sự bất hợp

lý trong hệ thống tổ chức ở các cấp. Bên cạnh

đó , hiệu quả của phân cấp cũng lệ thuộc rất

nhiều vào cơ chế phối hợp giữa các cấp cũng

như giữa các cơ quan đồng cấp. Hiện nay, sự

phối hợp giữa các cấp tỏ ra không hiệu quả, sự

phối hợp giữa các cơ quan đồng cấp cũng rất

yếu, kể cả việc trao đổi những thông tin cần

thiết. Cho đến nay, hầu như chưa có một quy

định pháp lý nào chế định việc trao đổi thôngtin

bắt buộc hoặc công bố thông tin công khai đối

với các cơ quan nhà nước. Như vậy, có thể nói

trong ba hệ thống " con" , hệ thống "cơ chế tổ

chức thực thi" đang là hệ thống yếu nhất.

3. Quan điểm và định hướng xây dựng thể

chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa ở Việt Nam trong thời gian tới .

3.1 . Về quan điểm :

- Cần khẳng định tính tất yếu lịch sử của quá

trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã

hội chủ nghĩa . Tính tất yếu này là do : mô hình

kế hoạch hóa tập trung (tồn tại nhiều năm) tỏ ra

thiếu sức sống và khả năng phát triển nội sinh về

kinh tế ; kinh tế thị trường được nhìn nhận như là

một phương thức sản xuất có tính lịch sử , là

thành quả của văn minh nhân loại, nó được sử

dụng phục vụ cho sự phát triển và thịnh vượng

của mọi dân tộc mà không phải là tài sản riêng

có của chủ nghĩa tư bản . Qua tổng kết thực tiễn

20 năm đổi mới và trên cơsở nhận thức sâu sắc

tính quy luật tất yếu của thời đại, trong bối cảnh

toàn cầu hóa, việc Việt Nam lựa chọn con

đường phát triển kinh tế thị trường định hướng

xã hội chủ nghĩa là quyết định vừa phù hợp với

xu hướng phát triển khách quan của thời đại ,

nước và những yếu tố tích cực trong quá trình

vừa là sự tiếp thu các giá trị truyền thống của đất

phát triển .

-
- Nội hàm và bản chất của "kinh tế thị trường

định rõ và được khẳng định chắc chắn thông qua

định hướng xã hội chủ nghĩa " phải được xác

hệthống thể chếkinh tế của Việt Nam trong giai

đoạntới. Mặc dù những nét cơ bản của hệ thống

lý luận đã được hình thành , song trong đó vẫn

còn khá nhiều khái niệm chưa được sáng tỏ . Vì

vậy, cần sớm xác định rõ hơn nữa nội hàm của

"kinh tế thị trường định hướng xã hội chủnghĩa "

làm cơ sở cho việc xây dựng mới hoặc tiếp tục

hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường hiện có ở

nước ta .

-
– Xây dựng thểchế kinh tế thị trường ở Việt

Nam phải phù hợp với các cam kết của quá trình

hội nhập. Hội nhập kinh tế quốc tế là xu thế tất

yếu đối với mọi quốc gia trong giai đoạn hiện

nay. Các thể chế kinh tế ở nước ta phải được

xây dựng và vận hành theo hướng thúc đẩy

hoạt động kinh tế đối ngoại, hỗ trợ tốt cho việc
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chủ động và tích cực hội nhập kinh tế với các

thể chế kinh tế toàn cầu , khu vực và song

phương mà Việt Nam đã cam kết thực hiện .

-
Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã

hội chủ nghĩa phải cho phép xóa bỏ mọi sự phân

biệt đối xử , sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực

xã hội và tạo lập môi trường đầu tưhấp dẫn , ổn

định , có tính cạnh tranh cao .

-
- Bảo đảm tính đồng bộ , công khai, dân chủ

trong quá trình xây dựng thểchế kinh tế ở Việt

Nam : tính đồng bộ trong hệ thống pháp luật,

trong hệ thống chính sách , cơ chế là một tiền đề

để bảo đảm tính hiệu lực và hiệu quả thi hành .

3.2 . Định hướng một sốgiải pháp:

– Tiếp tục làm rõ nội hàm cơ bản của thểchế

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa :

đặc biệt một số vấn đề cơ bản liên quan đến bản

chất của " kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa" như : công cụ thực hiện kinh tế thị

trường , các vấn đề liễn quan đến sởhữu , vai trò

của Nhà nước ,... cần sớm được làm sáng tỏ và

được thể chế hóa.

– Hoàn thiện khung pháp luật cho nền kinh tế

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : đó là

khung pháp luật về sở hữu (làm rõ nội hàm cụ

thể của sở hữu toàn dân , sở hữu nhà nước và xác

định rõ quyền của chủ sở hữu , quyền của người

sử dụng, cơ chế quản lý tài sản thuộc sở hữu

toàn dân ,...); khung pháp luật bảo vệ quyền tự

do kinh doanh , tạo lập môi trường cạnh tranh

lành mạnh , bình đẳng, phù hợp với cam kết

quốc tế ; xác định nguyên tắc và làm rõ giới hạn

của sự can thiệp của Nhà nước bằng các biện

pháp hành chính vào hoạt động của doanh

nghiệp; xây dựng khung pháp luật về : hợp đồng

mang tính thống nhất, giao dịch điện tử , tài

chính công, thuế, tài nguyên và môi trường...

-
Nâng cao hiệu quả hoạt động của các chủ

thể kinh tế thị trường: đối với chủ thể là Nhà

nước, để hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về

kinh tế , cần:

+ Cải cách mạnh hơn nữa tổ chức bộ máy

hành chính thông qua việc từng bước điều chỉnh ,

khắc phục những chồng chéo, trùng lắp về chức

năng, nhiệm vụ giữa chính quyền các cấp, cũng

như các cơ quan đồng cấp, chuyển giao cho

doanh nghiệp hoặc tổ chức xã hội dân sự thực

hiện một số dịch vụ công không nhất thiết do cơ

quan hành chính nhà nước trực tiếp đảm nhiệm;

cải tiến phương thức quản lý cũng như lề lối làm

việc của cơ quan nhà nước các cấp, ...;

+ Kiên quyết đẩy mạnh cải cách thủ tục hành

chính trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt xóa bỏ

những quy định không cần thiết về cấp phép,

thanh tra , kiểm tra , giám định, kiểm dịch ... ;

+ Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công

chức thông qua đổi mới công tác tuyển chọn, sử

dụng, sa thải và quản lý cán bộ, đồng thời tăng

cường các biện pháp giáo dục cán bộ về tinh

thần trách nhiệm, ý thức tận tâm, tận tụy với

công việc đi đôi với trả lương thỏa đáng (lương

đủ cao và có các chế tài đi kèm để góp phần

chống tham nhũng ), thực hành kỷ luật nghiêm

minh, nghiêm khắc .

Đối với chủ thể là doanh nghiệp, cần tiến

hành : đổi mới phương thức giám sát doanh

nghiệp theo hướng nâng cao tính chủ động và tự

chịu trách nhiệm; hoàn thiện , sắp xếp, đổi mới

doanh nghiệp nhà nước ; hoàn thiện cơ chế hỗ

trợ , hoạt động và cạnh tranhcủa doanh nghiệp

thuộc mọi thành phần kinh tế ; mở rộng thu hút

vốn đầu tư nước ngoài, tăng cường năng lực thị

trường cho các chủ thể kinh tế nông nghiệp và

nông thôn ,...

Đối với các tổ chức xã hội dân sự , - một bộ

phận cấu thành quan trọng và ngày càng thể

hiện vai trò không thể thiếu của nền kinh tế, cần

có cơ chế khuyến khích , hỗ trợ hoạt động cho

các tổ chức này mạnh hơn nữa, đặc biệt là tạo

điều kiện cho việc tham gia thực thi một số

nhiệm vụ: cung cấp các dịch vụ công; thay thế

Nhà nước trong việc thực hiện một số chức

năng kinh tế - xã hội; thực hiện vai trò giám

sát, giám định xã hội và phản biện chính sách ;

(Xem tiếp trang 40 )
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CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH -

những cấu đề

cần quan tâm

T

TRẦN QUANG NHIẾP

RONG nhiều năm nay, để tăng cường

năng lực quản lý của nhà nước trong

điều kiện kinh tế thị trường định hướng

xã hội chủ nghĩa , mở cửa hội nhập kinh tế

quốc tế , Đảng ta chủ trương cải cách hành

chính một cách mạnh mẽ, toàn diện .

Cải cách hành chính nhằm góp phần xây

dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh,

có hiệu lực và hiệu quả . Trên cơ sở đó làm cho

bộmáy nhà nước thực hiện tốt nhiệm vụ thể

chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và tổ

chức tốt việc điều hành , quản lý đất nước thông

suốt, tạo điều kiện cho nền kinh tế nhiều thành

phần phát triển , giải quyết tốt các vấn đề xã

hội, củng cố quốc phòng , an ninh, mở rộng

quan hệ đối ngoại , chủ động và tích cực hội

nhập kinh tế quốc tế . Đây là việc làm không

đơn giản , đòi hỏi trong quá trình cải cách hành

chính phải tính toán kỹ lưỡng , lựa chọn

chính xác tập trung giải quyết từng bước các

vấn đề để tạo sự chuyển biến vững chắc theo

chiều sâu .

Một là , cải cách thểchếhành chính

Những năm qua, Chính phủ tập trung chỉ

đạo xây dựng và hoàn thiện thể chế phục vụ

trực tiếp cho cải cách hành chính . Chú trọng

xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành số lượng

lớn nghị định hướng dẫn thi hành luật, pháp

lệnh . Tính từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XI

đến hết tháng 4-2005, Chính phủ đã trình Quốc

hội 49 dự án luật, qua đó đã tạo cơ sở vững

chắc cho cải cách thể chế, kết hợp giữa cải

cách lập pháp và cải cách hành chính. Các luật

đã thể hiện rõ các quan điểm, các chủ trương

của Đảng về phát triển kinh tế , tạo sự bình

đẳng giữa các thành phần kinh tế , sắp xếp và

đổi mới doanh nghiệp nhà nước , giảm sự can

thiệp bằng các biện pháp hành chính của các

cơ quan nhà nước vào các quan hệ dân sự , kinh

thương mại và hoạt động của các doanh

nghiệp, giảm bớt cơ chế xin - cho . Nhờ vậy ,

nước ta được thế giới xem như một nước có

nhiều nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh ,

là một trong nhóm các quốc gia có tốc độ cải

cách nhanh. Chính quyền các địa phương tăng

cường công tác cải cách thể chế, ban hành các

văn bản theo thẩm quyền để thi hành các thể

chế do Trung ương quy định và cụ thể hóa việc

thực hiện vào điều kiện cụ thể của từng địa

phương trong thu hút đầu tư , xây dựng khu

công nghiệp , giải phóng mặt bằng, hỗ trợ các

thành phần kinh tế phát triển , phân cấp, ủy

quyền chocácsở và cấp huyện trên nhiều lĩnh

vực ... Tiếp tục làm rõ chức năng, nhiệm vụ,

thẩm quyền và trách nhiệm của từng cơ quan

trong hệ thống hành chính, loại bỏ dần sự

chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ

và bước đầu phân biệt rõ hoạt động của cơ

quan hành chính với doanh nghiệp, đơn vị sự

nghiệp, dịch vụ công.

Thể chế quan hệ giữa nhà nước với nhân

dân tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện . Nổi

bật là việc lấy ý kiến nhân dân trước khi quyết

định các chủ trương, chính sách quan trọng .

Tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với

hoạt động của cơ quan nhà nước . Xử lý các

hành vi trái pháp luật của cơ quan và cán bộ,

công chức trong khi thi hành công vụ . Tăng

thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan hành
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chính trong giải quyết khiếu nại của nhân dân .

Thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, cơ chế

"một cửa" , công khai ngân sách , tài chính , đấu

thầu, thanh tra nhân dân ... Điều đó góp phần

xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền

xã hội chủ nghĩa của nhân dân , do nhân dân, vì

nhân dân , tạo điều kiện để nhân dân tham gia

và giám sát các hoạt động của chính quyền và

đội ngũ cán bộ , công chức các cấp.

Quy trình xây dựng và ban hành văn bản

quy phạm pháp luật trong phạm vi trách nhiệm

của Chính phủ bước đầu được đổi mới, góp

phần hoàn thiện hệ thống thể chế của nướcta.

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của

hội đồng nhân dân , ủy ban nhân dânđượcQuốc

hội thông qua năm 2004 đã tạo cơ sở pháp lý

cho việc đưa công tác xây dựng văn bản quy

phạm pháp luật của các cơ quan chính quyền

nhà nước ởđịaphương vào nềnnếp, khắc phục

tình trạng tùy tiện trong ban hành văn bản .

Các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực xây

dựng , hộ tịch, hộ khẩu, đầu tư , đăng ký doanh

nghiệp, hải quan , thuế, kho bạc, xuất nhập

khẩu ... đã được rà soát , loại bỏ những thủ tục

phức tạp , gây phiền hà, từng bướccôngkhai

hóa cácquy định , thủ tục cầnthiết, phù hợp với

tình hình mới.

Tuy nhiên, vấn đề này vẫn bộc lộ các hạn

chế sau .

Số lượng văn bản được ban hành nhiều ,

nhưng còn thiếu tính toàn diện, đồng bộ . Tính

cục bộ ngành , lĩnh vực theo phương thứctruyền

thống giao cho bộ chủ trì xây dựng luật chậm

được khắc phục. Tình trạng có luật, nhưng chưa

thi hành được ngay vì còn thiếu nghị định ,

thiếu thông tư hướng dẫn vẫn còn khá phổ biến .

Một số thể chế cơ bản về hoạt động công vụ,

về trách nhiệm thực thi công vụ của từng cơ

quan hành chính, chức trách của từng vị trí cán

bộ , công chức chưa đủ rõ và cụ thể . Đặc biệt

thiếu những quy định pháp lý cụ thể về trách

nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành

chính, của từng cán bộ , công chức trong thực

thi công vụ. Thủ tục hành chính được cải cách

từ nhiều năm nay, nhưng nhìn chung vẫn phức

tạp, phiền hà cho người dân , cho doanh nghiệp .

Việc tổ chức thực hiện thể chế còn nhiều yếu

kém, chưa tiến hành tổng kết, sửa đổi, bổ sung

kịp thời.

Hai là , cải cách tổ chức bộ máy hành

chính

Quá trình xây dựng và ban hành đầy đủ các

nghị định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ

chức của các bộ, ngành trung ương đã mang lại

kết quả quan trọng , khắc phục những chồng

chéo , trùng lắp về chức năng , nhiệm vụ, bảo

đảm nguyên tắc một việc chỉ giao cho một cơ

quanthực hiện và phân cấp cho chính quyền

địa phương .

Xu hướng lựa chọn đúng việc để phân cấp

và chính quyền địa phương chịu trách nhiệm

một số việc như thẩm quyền giao đất, cấp đất,

thu hồi đất. Trước đây những việc này vừa

thuộc Thủ tướng Chính phủ vừa thuộc chủ tịch

ủyban nhân dân tỉnh, nay đã giao toàn bộ cho

chủ tịch tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định

các dự án đầu tư , về ngân sách , về giáo dục , y

tế, về thẩm quyền quyết định bộ máy và biển

chế sự nghiệp. Nhờ vậy, thẩm quyền và trách

nhiệm của chính quyền địa phương các cấp

được gia tăng và mở rộng

Bước đầu phân biệt hoạt động của cơ quan

hành chính nhà nước với hoạt động của đơn vị

sự nghiệp, dịch vụ công . Thông qua các thể chế

về
nhân sự , tổ chức , tài chínhcông, đã tạo lập

được những cơ sở để tiếp tục quá trình tách

hành chính với doanh nghiệp, hành chính

với sự nghiệp theo quan điểm của Nghị quyết

Đại hội IX của Đảng .

Tuy nhiên , đây là vấn đề lớn , phức tạp , việc

cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của cơ chế quản lý

mới và yêu cầu hội nhập quốc tế . Chức năng

của từng cơ quan hành chính nhà nước chưa

được phân định thật rõ ràng và phù hợp , còn

chồng chéo về thẩm quyền và nhiệm vụ quản lý

nhà nước .
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Tổ chức của các sở ở cấp tỉnh và phòng ở

cấp huyện đều tăng, đặc biệt tổ chức bên trong

các bộ, ngành trung ương và các sở đều tăng.

Việc chia tách các đơn vị hành chính kéo theo

phần tăng tương ứng số lượng các sở và phòng
số

chuyên môn và biên chế hành chính sự nghiệp

cũng tăng theo . Xu hướng nâng cấp tổ chức còn

kháphổ biến như phòng lên vụ, vụ lên cục, cục

lên tổng cục; cục, tổng cục lên loại I ; trường

trung cấp lên cao đẳng, trường cao đẳng lên đại

học ... dẫn đến gia tăng tổ chức bên trong , tăng

biên chế, khiến cho bộ máy cồng kềnh thêm .

Ba là , cải cách công chức hành chính

Thời gian qua, công tác quản lý đội ngũ cán

bộ , công chức tiếp tục được cải cách theo

hướng xác định rõ ràng hơn về phân công và

phân cấp. Đã có sự phân định khá rõ về trách

nhiệm, thẩm quyền quản lý đội ngũ cán bộ,

công chức hành chính của Thủ tướng Chính

phủ , của các bộ và chính quyền địa phương,

Thẩm quyền và trách nhiệm trong bổ nhiệm, sử

dụng, khen thưởng , kỷ luật cán bộ, công chức

cũng được xác định khá rõ nét chongười đứng

đầu các cơ quan hành chính và thủ trưởng các

đơn vị sự nghiệp , dịch vụ công.

Pháp lệnh cán bộ , công chức sửa đổi năm

2003 đã tiếp tục phân loại rõ hơn đội ngũ cán

bộ, công chức trong hệ thống chính trị: cán bộ

qua bầu cử , công chức hành chính , viên chức sự

nghiệp, cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo trong

doanh nghiệp nhànước , cán bộ chuyên trách và

công chức cấp xã . Tiến hành ràsoát,đánhgiá

lại hệ thống tiêu chuẩn chức danh công chức

hiện có, kịp thời điều chỉnh , ban hành mới một

số chức danh , tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch

công chức, viên chức. Bước đầu có sự phân biệt

đối với công chức hành chính bắt buộc qua thi

tuyển , còn viên chức sự nghiệp được áp dụng

cả hai hình thức là thi tuyển và xét tuyến theo

chế độ hợp đồng. Nội dung chương trình đào

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đã được đổi

mới theo hướng phù hợp với các đối tượng.

Phân công giữa các cơ sở đào tạo , bồi dưỡng

cán bộ, công chức các bộ , ngành trung ương tập

trung vào bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà

nước ngạch cán sự , chuyên viên . Các trường

của tỉnh , ngoài đối tượng là cán sự , chuyên

viên, còn bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước

cho cán bộ , công chức cấp xã, cho đại biểu hội

đồng nhân dâncấp huyện vàcấp xã. Chính

sách tiền lương , chế độ bảo hiểm xã hội đã có

những cải cách bước đầu , góp phần ổn định

cuộc sống của cán bộ, công chức.

Tuy nhiên, chất lượng của đội ngũ cán bộ,

công chức vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu quản

lý nhà nước trong điều kiện mới. Một bộ phận

không nhỏ suy thoái về phẩm chất đạo đức lối

sống, tham nhũng , cửa quyền, thiếu ý thức

trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân .

Những giải pháp mang tính đổi mới , theo

hướng hiện đại hóa công tác quản lý cán bộ ,

côngchức chậm được triển khai, dẫn đến các

cơ quan hành chính vẫn ôm đồm và cản trở , can

thiệp sâu vào hoạt động của các đơn vị cơ sở ,

ảnhhưởng đến sự chủ động, sáng tạo ở đó .

Công tác quản lý , tuyển dụng, sử dụng, thi

tuyển, thi nâng ngạch , đánh giá , luânchuyển ,

đề bạt cán bộ , công chức chậm đổi mới .

Phương pháp đánh giá cán bộ, công chức

còn có lúc , có nơi thiếu công tâm khách quan ,

khoa học .

Bốn là , cải cách tài chính công

Luật Ngân sách nhà nước sửa đổi xác định

phân cấp theo hướng tăng tính chủ động , tăng

thẩm quyền và tráchnhiệm của các bộ, ngành ,

địa phương. Quyền và trách nhiệm quyết định

ngân sách địa phương của hội đồng nhân dân

cấp tỉnh được bảo đảm . Quyền quyết định ngân

sách và phân bổ ngân sách hàng năm được

Quốchộithực hiện dần đi vào nềnnếp.

Tiếp tục đổi mới quản lý và điều hành ngân

sách . Nguồn thu ngân sách tiếp tục tăng và

được tập trung kịp thời.Việc cấp phát vốn đầu

tư và hạn mức kinh phí cho các đơn vị dự toán

và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

đã cải tiến , tạo chủ động cho các đơn vị giảm

nhiều thủ tục không cần thiết. Bước đầu đổi
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mới cơ chế tài chính cho các loại hình tổ chức

trong hệ thống hành chính bằng cách khoán

biên chế, kinh phí quản lý hành chính và cơ chế

tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu .

Qua việc khoán biên chế và kinh phí quản lý

hành chính giao quyền tự chủ và tự chịu trách

nhiệm cho các cơ quan trọng tổ chức , sắp xếp

bộ máy đã thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí,

nâng cao hiệu suất lao động, hiệu quả công

việc . Trên cơ sở đó tạo điều kiện cho cán bộ,

công chức tham gia giám sát quá trình thực

hiện cơ chế khoán theo đề án đã được duyệt,

thúc đẩy sử dụng kinh phí tiết kiệm , hiệu quả

thông qua xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ,

xây dựng tiêu chuẩn định mức chi của cơ quan ;

tăng thu nhập cho cán bộ, công chức thông qua

các biện pháp tiết kiệm . Các đơn vị sự nghiệp

có thu được giao quyền tự chủ về tài chính đã

chủ động sử dụng các nguồn kinh phí đáp ứng

yêu cầu hoạt động của đơn vị bảo đảm chi tiêu

hiệu quả, tiết kiệm trên cơ sở quy chế chi tiêu

nội bộ do đơn vị xây dựng . Thực hiện tốt hơn

quy định công khai, minh bạch trong quản lý và

sử dụng nguồn tài chính công. Phát triển vàmở

rộng các hoạt động dịch vụ , chủ động huy động

các nguồn lực, nguồn vốn và cơ sở vật chất để

tổ chức các hoạt động sản xuất hàng hóa, cung

ứng dịch vụ, nâng cao chất lượng hoạt động sự

nghiệp tăng thu nhập cho người lao động .

Năm là , vấn đề cần rút ra

Công tác cải cách hành chính đã được các

cấp , các ngành quan tâm chỉ đạo và đã dần đi

vào chương trình , kế hoạch . Ban chỉ đạo cải

cách hành chính các cấp tiếp tục kiện toàn và

nâng cao chất lượng hoạt động.Trưởng ban

phải là người đứng đầu như bộ trưởng, chủ tịch

ủy ban nhân dân các tỉnh , thành phố. Các ban

chỉ đạo cải cách hành chính có quy chế làm

việc , phân công rõ trách nhiệm các thành viên

và định rõ chương trình , kế hoạch , mục tiêu

phương hướng biện pháp cụ thể, sát hợp .

Cần chỉ đạo thí điểm , làm thử , sơ kết , tổng

kết, rút kinhnghiệm kịp thời. Tăng cường công

tác kiểm tra việc triển khai cải cách hành chính

qua đó chấn chỉnh ngay những mặt yếu kém và

có biện pháp khắc phục kịp thời.

Công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách

hành chính cần được coi trọng và đẩy mạnh .

Nói rõ những nơi làm tốt và kinh nghiệm hay

trong cải cách hành chính, và chỉ rõ những vấn

đề tồn tại , bất cập, đặc biệt là thái độ phục vụ

nhân dân của cán bộ công chức trong từng đơn

vị. Thực sự coi cải cách hành chính là khâu đột

phá, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội .

bộ, công chức , nhất là người đứng đầu cơquan,

Thực hiện tốt công tác tư tưởng đối với cán

đơnvịtạochuyển biến về nhận thức và tinh

thần tráchnhiệmcủa mọi người. Tập trung chỉ

đạo, điều hành nghiêm túc , thường xuyên đạt

tới sự đồng bộ, gắn kết giữa cải cách hành

chính với công tác chỉnh đốn, xây dựng Đảng,

với các cuộc cải cách về kinh tế, lập pháp , tư

pháp. Khắc phục các hoạt động hình thức của

banchỉ đạo cải cách hành chính, để có nội dung

sinh hoạt thường xuyên, chất lượng , hiệu quả

cao. Đội ngũ công chức chuyên làm công tác

cải cách hành chính cần được tăng cường . Đầu

tư về nhân lực, trí lực , nguồn lực cho cải cách

hành chính. Tăng kinh phí triển khai các đề án,

nhiệm vụ cải cách hành chính . Thống nhất

trong bố trí kinh phí thực hiện các nhiệmvụ cải

cách hành chính ở cả bộ, ngành trung ương và

địa phương .

Công tác chỉ đạo thực hiện cải cách hành

chính bảo đảm tính thường xuyên, liên tục, nhất

quán và quyết liệt đúng với vị trí là một trong

3 giải pháp quan trọng thực hiện chiến lược

phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Sớm

nghiên cứu , kết luận và thể chế hóa các vấn đề

liên quan mật thiết tới cải cách hành chính .

Tiến hành đồng bộ cải cách hành chính , cải

cách kinh tế , cải cách tư pháp, cải cách lập

pháp và đổi mới từng bướchệ thống chính trị .

Có biện pháp, cơ chế tạo động lực , hưởng ứng

cải cách của đa số cán bộ, công chức. Xử lý

nghiêm bộ phận cán bộ, công chức thoái hóa ,

kém phẩm chất trong thực thi công vụ .
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Từ kết quả đạt được và vấn đề đặt ra , công

tác cải cách hành chính thời gian tới cần tập

trung làm tốt những việc sau :

1 - Tiếp tục đẩy mạnh quá trình trao quyền

chủ động cho chính quyền địa phươn
g

Đối với cấp tỉnh, vấn đề chủ yếu là đề cao

thẩm quyền quyết định các vấnđề nhưthu , chi

ngân sách , sử dụng đất đai , quy hoạchvà kế

hoạch phát triển kinh tế
- xã hội của địa

phương . Bởi lẽ quá trình phi tập trung hóa

trong nước cùng với quá tình toàn cầu hóa đang

là xu thế khách quan cần đượcnhận thức đầy

đủ đúng đắn , kịp thời trong quá trình quản lý ,

điều hành ở địa phương . Cùng với đó, tính lưu

động ngày càng tăng của hàng hóa và con

người , những cập nhật về thông tin đã giúp cho

chính quyền địaphương điều hành có hiệu quả

các hoạt động kinh tế - xã hội .

Song song với quá trình phi tập trung hóa

làm xuất hiện nhu cầu tập trung hóa nhằm đáp

ứng những thách thức của quá trình toàn cầu

hóa. Từ kết quả phát triển kinh tế - xã hội trong

những năm qua cho thấy phạm vi điều hành ở

cấp tỉnh càng trở nên quan trọng.Sựnăng động

của lãnh đạo chính quyền địa phương sẽ tạo

nên những bộ mặt mới hấp dẫn , thu hút đầu tư

phát triển kinh tế , xóa đói giảm nghèo.

2 - Đề cao trách nhiệm của viên chức, công

chức nhà nước thực hiện dân chủ, công khai ,

minh bạch .

Các yếu tố nêu trên không tồn tại độc lập mà

tác động lẫn nhau như một công cụ giúp cho

quản lý hành chính đạt kết quả.Chế độ trách

nhiệm được quy định cụ thể rõ ràng , xác định

rõ phận sự là của ai, về cái gì, như thế nào trong

công việc .

Tính công khai, minh bạch phát huy quyền

làm chủ đối với mọi cấp, mọi cơ quan , mọi

người dân không chỉ về những công việc, về

các thông tin mà còn tăng tính chính xác , kịp

thời, dễ hiểu của các thông tin trong thực hiện

các khâu của cải cách hành chính . Trách nhiệm

của công chức và công dân khi được công khai,

minh bạch là để tham gia vào những công việc

có liên quan xây dựng các chính sách và

chương trình kinh tế - xã hội đúng đắn của

chính quyền địa phương . Đồng thời giúp họ

tham gia với tư cách là những chủ thể các hoạt

động kiểm soát đối với các cơ quan liên quan .

Tăng chế độ trách nhiệm của công chức, viên

chức thể hiện chất lượng và hiệu quả công việc

được giao trước cơ quan quản lý và trước nhân

dân . Tăng chế độ trách nhiệm là xác định rõ vị

trí , vai trò, chức năng , nhiệm vụ của từng cá
trí, vai trò, chức năng , nhiệm vụ củatừngcá

nhân , từng đơn vị trong bộ máy công quyền .

Nó nóirõanhlà ai, làm gì, làm như thế nào ,

tránh chung chung , trùng lắp, chế độ chức trách

không cụ thể, đùn đẩy nhau gây ách tắc , trì trệ ,

khó quy trách nhiệm khi công việc không hoàn

thành .

3 - Xây dựng và quản lý nguồn nhân lực của

bộ máy hành chính nhà nước.

Để xây dựng nguồn nhân lực cần thường

xuyên đào tạo công chức hành chính và bảo

đảm đội ngũ ấy hoạt động có hiệu quả trong bất

kỳhoàn cảnh nào. Đồngthời phát triển thểchế

༡

quản lý từ những quy định và biện pháp kém

hiệu quả trở thành tích cực, có hiệu quả cao.

Củng cố tổ chức , phát triển nguồn nhân lực

hướng tới những quy tắc hợp lý, có hiệu quả

cao của từng công chức, tổ chức trong bộ máy

hành chính. Phát triển nguồn nhân lực cần

chuẩn hóa đầu vào thông qua chế độ tuyển

chọn cạnh tranh để có được những người thực

đức, thực tài tận tụy với công việc , hết lòng

phục vụ nhân dân . Có cơ chế loại bỏ những

phần tửsâu mọt, cơ hội nịnh bợ , chui vào nắm

giữ những trọng trách trong bộ máy, cơ quan

hành chính nhà nước . Cùng với đó, có chế độ

lương thích hợp, bảo đảm tiền lương là nguồn

thu chủ yếu, chính đáng đủ bảo đảm cuộc sống

của người lao động trong bộ máy nhà nước để

họ yên tâm phục vụ lâu dài . Đồng thời giáo dục

tinh thần phục vụ, chống quan liêu , tham

nhũng , làm trong sạch bộ máy nhà nước .
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4 - Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy

nhà nước kết hợp với quá trình ra quyết định và

thực thi quyết định .

Việc ban hành các quyết định có hiệu quả,

phù hợp với thực tế, có giá trị thực thi là chức |

năng cơ bản của bộmáy nhà nước . Khắc phục

tính chủ quan , duy ý chí, ban hành nhiều quy

định , quyết định , không tính đến các điều kiện

và hiệu quả thực thi làm giảm lòng tin của nhân

dân và mất đi tính nghiêm minh của cơ quan

ban hành quy định . Đồng thời phải tính đến khả

năng điều hànhthực thi, tránh gây lãng phí, làm

cho các quy định có sức sốngtrong xã hội. Để

được như vậy cần xây dựng cơ chế lập và điều

phối chính sách có hiệu quả tuân thủ các

nguyên tắc tôn trọng tính kỷ luật nhằm loại bỏ

những quyết định không có khả năng tài chính,

không có khả năng thực thi .

Đề cao tính công khai, minh bạch của quá

trình ra quyết định mà vẫn bảo toàn tính tập

trung cần thiết cho quá trình thảo luận dân chủ

thẳng thắn . Kết hợp tính dự báo định hướng

chính sách trong điều kiện biến đổi để duy trì

sự cân đối , bình ổn , không sa vào những công

việc sự vụ lúng túng, trì trệ .

Những vấn đề nêu trên cho thấy cải cách

hành chính ở nước ta hiện nay không chỉ đơn

thuần cải cách thủ tục hành chính mà còn là

công việc của bộ máy hành chính, là đội ngũ

công chức hành chính , là xây dựng nền hành

chính công ... đụng chạm đến toàn bộ các hoạt

động của hệ thống chính trị . Điểm mấu chốt có

ý nghĩa quyết định bảo đảm cho cải cách hành

chính thành công là giữ vững quan điểm chỉ

đạo kiên quyết, tập trung của cả hệ thống chính

trị và ý thức chủ động, tự giác của mọi cán bộ,

công chức nhà nước và tinh thần làm chủ của

nhân dân . Tiến hành các hoạt động cải cách

hành chính một cách cơ bản, hệ thống, đồng

bộ, không chắp vá, làm tăng tính năng động

sáng tạo của các cơ quan trong bộ máy hành

chính , ngăn chặn , đẩy lùi tình trạng quan liêu ,

tham nhũng , tiêucực, làm trong sạch bộ máy

nhà nước, xây dựng Nhà nước ta thực sự là

Nhà nước xã hội chủ nghĩa của nhân dân,

do nhân dân , vì nhân dân. D

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ý

|

VỀ XÂY DỰNG .

(Tiếp theo trang 34)

khuyến khích tham gia vào quá trình xây dựng

và thực thi pháp luật, ...

-
Hoàn thiện từng bước cơ chế thực thi thể

chế kinh tế thị trường:

+ Bảo đảm lấy " tự do cạnh tranh thị trường"

làm cơ chế chủ yếu cho việc vận hành nền kinh

tế , tập trung vào các hướng điều chỉnh cấu trúc

thị trường , điều chỉnh hành vi và giám sát các

hành vi lạm dụng vị thế trên thị trường;

+ Hoàn thiện việc phân cấp trong quản lý

nhà nước về kinh tế , trong đó đặc biệt là xác

định rõ những nhiệm vụ Nhà nước cần làm và

những việc không nhất thiết phải thực hiện ,

phân định rõ các công việc địa phương có toàn

quyền quyết định và những việc phải tham vấn

kiến của Trung ương hoặc phải thực hiện theo

quyết định của Trung ương ,quyết định của Trung ương , cần nghiên cứu kỹ

để thực hiện cơ chế phân cấp khác nhau cho các

địa bàn khác nhau tùy theo điều kiện và năng

lực các cấp;

+ Tăng cường khả năng phối hợp giữa các cơ

quan nhà nước trong việc hoạch định, thực thi

chính sách và cung cấp dịch vụ công. Song song

với việc phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của

từng cơ quan quản lý nhà nước , cần có các quy

định, chế tài bảo đảm nguyên tắc minh bạch ,

trách nhiệm giải trình, có sự tham gia của cộng

đồng, làm rõ trách nhiệm phối hợp giữa các cơ

quan và cá nhân ...

+ Tạo lập các cơ chế hữu hiệu để mở rộng

quyền tham gia , quyền giám sát thực hiện chính

sách và quyền được thông tin của người dân , đặc

biệt chú trọng nâng cao chất lượng , lưu lượng

thông tin cho các chủ thể tham gia thị trường và

thể chế hóa quyền được tham gia và cơ chế tham

gia của người dân bằng việc sớm ban hành Luật

Trưng cầu ý dân và các văn bản hướng dẫn thi

hành Luật này . D

40 Số 7 (tháng 4 năm 2006 )



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

N

ĂM 2006 đánh dấu mốc son lịch sử

100 năm các Đảng Cộng sản và Công

nhân thực hiện nguyên tắc tập trung dân

chủ. Nhìn lại 100 năm qua, có thể ghi nhận

không ít kinh nghiệm ; đồng thời tiếp tục giải

quyết rất nhiều vấn đề nảy sinh trong việc thực

hiện nguyên tắc này.

Tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cơ

bản của Đảng Cộng sản . Song, nguyên tắc này

không chỉ đóng khung trong Đảng Cộng sản, mà

nó đã được thực hiện trong quản lý và hoạt động

kết hợp chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân

ở Nga. Năm 1898, V.I. Lê-nin thành lập "Đảng

Công nhân dân chủ xã hội Nga" , năm 1918, đối

tên thành "Đảng Cộng sản (Bôn -sơ - vích ) Nga" .

Đây là lần đầu tiên trên thế giới, một Đảng Cộng

sản được thành lập .

Một trăm năm

thực hiện nguyên tắc

TẬP TRUNG DÂN CHỦ

ĐỨC VƯỢNG *

của Nhà nước xã hội chủ nghĩa và của nhiều tổ

chức xã hội trong chế độ xã hội chủ nghĩa .

Nguyên tắc tập trung dân chủ được C.Mác và

Ph. Ăng-ghen nêu ra lần đầu vào năm 1847 trong

việc tổ chức "Liên minh những người cách

mạng" ; sau đó , được tiếp tục khẳng định trong tổ

chức "Liên minh Công nhân quốc tế " (Quốc tế I)

do chính C.Mác sáng lập vào năm 1864 và cùng

với Ph . Ăng-ghen lãnh đạo tổ chức này nhằm

đáp ứng nhu cầu của phong trào công nhân là

phải thống nhất lực lượng trong cuộc đấu tranh

chống lại chủ nghĩa tư bản, bảo đảm sự ổn định

nhất trí và tính tổ chức của đội tiên phong .

V.I. Lê-nin là người kế thừa và phát triển

sáng tạo nguyên tắc tập trung dân chủ, phù hợp

với những điều kiện lịch sử và thời đại mới.

Tại nước Nga, năm 1895 , V.I. Lê -nin thành lập

tổ chức " Liên minh chiến đấu giải phóng giai cấp

công nhân" , mầm mống đầu tiên cho sự ra đời

của Đảng Cộng sản ở Nga, hoạt động trên cơ sở

Nguyên tắc tập trung dân chủ được đề cập sâu

hơn từ năm 1905. Năm này, Tại Hội nghị Trung

ương Đảng Công nhân dân chủ xã hội Nga,

V.I.Lê-nin đề nghị đưa nguyên tắc tập trung dân

chủ vào Chương trình nghị sự của Hội nghị và

được Hội nghị chấp thuận . Tuy

nhiên , tại Hội nghị này, nguyên

tắc tập trung dân chủ vẫn chưa

được đưa vào Điều lệ của Đảng

Công nhân dân chủ xã hội Nga,

vì còn những ý kiến khác nhau .

Năm 1906, Đảng Công nhân

dân chủ xã hội Nga họp Đại hội

từ ngày 23-4 đến ngày 8-5, để

thống nhất lực lượng và nguyên

tắc tổ chức của Đảng. Tại Đại

hội này, V.I. Lê -nin trình bày

"Cương lĩnh hành động" của

Đảng , và các nguyên tắc tổ chức

của Đảng . V.I.Lê-nin viết :

"nguyên tắc tập trung dânchủ trong đảng hiện

nay được mọi người thừa nhận" (1 ). Đại hội nhất

trí thông qua Điều lệ mới của Đảng. Điều lệ ghi

rõ: " Tất cả các tổ chức đảng đều phải được xây

dụng theo nguyên tắc tập trung dân chủ (2 ). Như

vậy, nguyên tắc tập trung dân chủ, lần đầu tiên

được ghi trong Điều lệ của Đảng Cộng sản là vào

năm 1906 .

V.I. Lê-nin thường viết "dân chủ" là tính từ

của tập trung , nên khi dịch sang tiếng Việt ghi là

"tập trung dân chủ" . Còn Chủ tịch Hồ Chí Minh

thường viết "dân chủ tập trung" . Trong "Báo cáo

chính trị" tại Đại hội II ( 1951 ) của Đảng ta do

* PGS, TS , Vụ trưởng, Thư ký Khoa học Hội đồng

Lý luận Trung ương

( 1 ) V. I Lê -nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ- va ,

1979, t 12 , tr 279

( 2 ) Dẫn theo Chủ nghĩa cộng sản khoa học – Từ điển ,

Nxb Sự thật , Hà Nội , 1986, tr 313
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Người trình bày, ghi rõ : "Về tổchức, Đảng Lao

động Việt Nam theo chế độ dân chủ tập trung" (3 ).

V.I. Lê-nin viết "tập trung dân chủ " là với ý : ở

một nước công nghiệp như nước Nga, công nhân

làm việc tập trung, số lượng rất đông, đảng viên

là công nhân cũng rất lớn , đã có truyền thống dân

chủ (dẫn chủ tư sản ), nên V.I. Lê -nin đặt vấn đề

"tập trung dân chủ " . Việt Nam khác với nước

Nga ở chỗ, gần 90% dân số là nông dân, công

nghiệp nhỏ bé, đảng viên là công nhân chiếm

số rất ít so với đảng viên là nông dân, lại chưa có

truyền thống dân chủ, nên Hồ Chí Minh viết

"dân chủ tập trung " là Người đã vận dụng

sáng tạo nguyên lý " tập trung dân chủ " của

V.I. Lê -nin vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam .

Sự vận dụng sáng tạo này hoàn toàn không ảnh

hưởng đến bản chất của Đảng, đồng thời, nó rất

phù hợp với hoàn cảnh thực tế của Việt Nam .

Tập trung dân chủ (dân chủ tập trung ) là một

nguyên tắc xây dựng Đảng đã được kiểm nghiệm

lâu dài và có hiệu quả nhất đối với việc xây dựng

tổ chức ; là cơ sở vững chắc cho hoạt động của

Đảng Cộng sản và Đảng Công nhân . Nguyên

nhân dẫn đến sự cần thiết xây dựng Đảng Cộng

sản theo nguyên tắc dân chủ bắt nguồn trước hết

từ vai trò quyết định của giai cấp công nhân và

nhân dân lao động trong quá trình sáng tạo lịch

sử ; theo nguyên tắc tập trung bắt nguồn từ tính

chất giai cấp của xã hội cũng như tính chất của

bản thân Đảng Cộng sản với tư cách là một tổ

chức chính trị thống nhất, nhưng cũng rất dân

chủ. V.I. Lê-nin viết : " Trong cuộc đấu tranh để

giành chính quyền, giai cấp vô sản không có vũ

khí nào khác hơn là sự tổ chức" ( 4 ) . Kết hợp giữa

"tập trung" và "dân chủ" thành nguyên tắc " tập

trung dân chủ " là quan điểm nhất quán của C.

Mác, Ph.Ăng-ghen , V.I. Lê -nin , bởi sự tác động ,

chi phối và chế ước lẫn nhau của hai thành tố đó .

Tách rời chúng là thiếu đi sự tổ chức thống nhất.

Không thể tùy tiện tăng thêm tính tập trung và

hạn chế tính dân chủ và ngược lại , vì nếu làm như

vậy , sẽ gây thiệt hại đến tổ chức và năng lực hoạt

động , làm méo mó bộ máy tổ chức của Đảng

Cộng sản . Xét về mặt lý thuyết và thực tiễn , chủ

nghĩa xã hội càng phát triển và củng cố, thì

những khả năng khách quan để tiếp tục phát triển

cả dân chủ lẫn tập trung .

Tại Việt Nam, thuật ngữ "nguyên tắc tập

trung " xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1929 trong

Điều lệ "Hội Việt Nam Cáchmạng Thanh niên "

(gọi tắt là Thanh niên) , một tổ chức tiền thân của

Đảng Cộng sản Việt Nam . Điều lệ này được

thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ

nhất của Hội (tháng 5-1929) : "Hội tổ chức theo

nguyên tắc tập trung" (5 ). Tiếp đó , tháng 6-1929,

Đông Dương Cộng sản Đảng, họp Đại hội

lần thứ nhất (Đại hội thành lập ), thôngqua

Điều lệ Đảng, trong đó ghi : "Đảng Cộng sản tổ

chức theo lối dân chủ tập trung"( 6 ). Tại Đại hội

lần thứ nhất (Đại hội thành lập, tháng 11-1929 ),

An Nam Cộng sản Đảng , thông qua Điều lệ

Đảng, trong đó ghi: "Đảng tổ chức theo dân chủ

tập trung" (7 ) . Trong "Điều lệ vắn tắt của Đảng

Cộng sản Việt Nam " được thông qua tại Hội nghị

thành lập Đảng ngày 3-2-1930, không thấy ghi

nguyên tắc tập trung dân chủ. Tháng 10-1930 ,

Trung ương Đảng họp Hội nghị lần thứ nhất,

quyết định đổi tên Đảng thành Đảng Cộng sản

Đông Dương và thông qua "Điều lệ Đảng Cộng

sản Đông Dương ", trong đó ghi:"Đảng Cộng sản

Đông Dương cũng như các chi bộ của Quốc tế

Cộng sản phải tổ chức theo lối dân chủ tập

trung"( 8). Điều lệ Đại hội I Đảng Cộng sản Đông

Dương (tháng 3-1935 ) , Điều lệ Đại hội II Đảng

Lao động Việt Nam (tháng 2-1951 ), đều ghi

nguyên tắc tổ chức của Đảng là "dân chủ

tập trung" . Điều lệ Đảng Đại hội III (năm 1960 ),

Đại hội IV (năm 1976) , Đại hội V (năm 1981 ),

Đại hội VI (năm 1986) , Đại hội VII (năm 1991 ),

Đại hội VIII (năm 1996), Đại hội IX ( 2001 )

đều ghi : "Đảng tổ chức theo nguyên tắc tập trung

dân chủ ", là nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng.

(3 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia, Hà

Nội, 1995 , t 6, tr 174

(4 ) V. I Lê-nin : Toàn tập , Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ -va ,

1979, t 8 , tr 490

(5 ) (6) ( 7 ) Văn kiện Đảng Toàn tập , Nxb Chính trị quốc

gia, Hà Nội , 1998 , t 1 , tr 120, 220, 360

(8 ) Văn kiện Đảng đã dẫn , t 2 , tr 119
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Về mặt Nhà nước, Điều 6, Hiến pháp nước

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992,

ghi : "Quốc hội , Hội đồng nhân dân và các cơ

quan khác của Nhà nước đều tổ chức và hoạt

động theo nguyên tắc tập trung dân chủ "(9 ).

Mối quan hệ giữa tập trung và dân chủ

Đảng ta nhận thức rõ việc tổ chức sinh hoạt

nội bộ của Đảng trên cơ sở tập trung dân chủ

(dân chủ tập trung ) là sự bảo đảm có tính quyết

định trong việc vạch ra đường lối , chiến lược ,

sách lược , trong việc hình thành các cơ quan lãnh

đạo và cơ quan tham mưu, tạo ra những tiền đề

cần thiết để bảo đảm cho sựlãnh đạo của Đảng

được đúng hướng và phát triển .

Trong Đảng đều có chung nhận thức là , thực

hiện tập trung dân chủ (dân chủ tập trung ) đúng

đắn sẽ dẫn đến sự thống nhất về chính trị, tư

tưởng, tổ chức, thể hiện sự sinh hoạt chặt chẽ và

đoàn kết nội bộ . Kết hợp đúng đắn tập trung và

dân chủ là yếu tố quyết định sức mạnh và hiệu

lực của bộ máy Nhà nước ta . Đảng được xây

dựng và hoạtđộng trên cơ sởnhững nguyên tắc

thống nhất về chính trị, tư tưởng , tổ chức . Cơ

quan lãnh đạo cao nhất là Đại hội đại biểu toàn

quốc của Đảng . Trong thời gian giữa hai Đại hội,

sự lãnh đạo của Đảng tập trung vào Ban Chấp

hành Trung ương . Những nghị quyết của Đại hội

đại biểu toàn quốc củaĐảng là trí tuệ của Đảng.

Khi nghị quyết của Đại hộiĐảng và nghị quyết

của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng

đã được thông qua, thì trở thành "pháp lệnh" đổi

với các tổ chức đảng và đảng viên .Nghị quyết đó

chính là thành quả của một quá trình dân chủ

trong Đảng . Nghị quyết đúng và đi vào cuộc

sống là sựthể hiện một cách đầy đủ nguyên tắc

(chế độ ) tập trung dân dân chủ (dân chủ tập

trung) trong Đảng và trong sinh hoạt của Đảng.

Vì vậy, không ai được có quyền tùy tiện tăng

thêm "liều lượng tập trung " , giảm " liều lượng

dân chủ " và ngược lại. Bởi vì , nếu tùy tiện

"tăng - giảm " sẽ gây ra những thiệt hại đáng kể

đến năng lực hoạt động của Đảng, đến vai trò

lãnh đạo và ảnh hưởng của Đảng trong xã hội .

Mối quan hệ giữa tập trung dân chủ (dân chủ

tập trung ) trong hoạt động thực tiễn của Đảng

được xác định bởi những nhiệm vụ đang đặt ra

trước Đảng.

Mối quan hệ giữa tập trung và dân chủ có liên

quan đến mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân .

Tập thể là sự liên kết các cá nhân để thực hiện

nhiệm vụ chung nào đó , cùng nhau hoạt động và

phối hợp thường xuyên với nhau trong công tác

và hoạt động trong một tổ chức nhất định. Cá

nhân là một thành viên của tập thể . Xét về

phương diện tổ chức, thì không có cá nhân đơn

lẻ . Khi cá nhân đã gia nhập vào một tập thểnào,

đều có mối quan hệ nhất định với tập thể đó .

Tính chất của những quan hệ đó phụ thuộc vào

môi trường xã hội mà tập thể đó đang hoạt động

và cá nhân đó đang sinh hoạt trong tập thể đó . Sẽ

là sai lầm nếu nhận thức rằng, sự tự do của cá

nhân phải được tách ra khỏi tập thể . Chế độ

xã hội chủ nghĩa tạo ra môi trường thuận lợi để

thiết lập quan hệ qua lại giữa tập thể và cá nhân

trên cơ sở lợi ích và mục đích của cả hai bên . Chế

độ tập trung dân chủ (dân chủ tập trung) trong

Đảng tạo môi trường thuận lợi đểthiết lập quan

hệ giữa đảng viên với tổ chức đảng, giữa đảng

viên với người lãnh đạo Đảng . Đảng viên trong

tập thể , trong tổ chức sẽ có điều kiện để phát huy

khả năng của mình . Tập thể được mọi thành viên

ủng hộ, hết lòng vì công việc chung là một tập

thể mạnh. Vì vậy , mối quan hệ giữacá nhân và

tập thể mở rộngra là mối quan hệ giữa cá nhân

và xã hội . Một cá nhân mà tùy tiện quyết định

những vấn đề trong Đảng là vi phạm cả tập trung

và dân chủ .

Vấn đề đặt ra là , làm thế nào để không sa vào

tập trung quan liêu và không phạm phải dân chủ

quá trớn , dân chủ hình thức. Muốn khắc phục

được tập trung quan liêu , thì cơ quan lãnh đạo và

người lãnh đạo phải giải quyết những vấn đề đã

được dân chủ bàn bạc tập thể . Muốn khắc phục

được dân chủ quá trớn , dân chủ hình thức , phải

đặt dân chủ trongđặt dân chủ trong tổ chức, trong Điều lệ Đảng,

trong pháp luật.

(9) Hiến pháp Việt Nam (từ năm 1946 đến năm 1992)

và các Luật về Tổ chức Bộ máy Nhà nước , Nxb Lao động -

Xã hội , Hà Nội , 2002 , tr 178
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năm 1992.

Đảng Cộng sản Việt Nam với việc thực Điều lệ Đảng và trong Nhà nước theo Hiến pháp

hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh

hoạt đảng, nhất là qua thực tiễn 20 năm đổi

mới vừa qua

Trong sinh hoạt đảng, dân chủ được mở rộng

hơn . Đảng đã thổi luồng sinh khí dân chủ vào

trong sinh hoạt đảng. Tập trung cũng được thực

hiện đúng mức. Đảng viên có quyền phát biểu

ý kiến trái với những ý kiến chung và được bảo

lưu để xem xét . Mọi đảng viên đều chấp hành

nghiêm chỉnh nghị quyết của Đảng . Đây là một

nền nếp sinh hoạt lành mạnh được Đảng ta duy

trì từ ngày thành lập đến nay.

Một số văn bản nhằm tăng cường tập trung,

mở rộng dân chủ đượcbanhành , quy định rõ

trách nhiệm , quyền hạn của các cấpbộ đảng,

trách nhiệm và quyền hạn của các chức danh

lãnh đạotrong Đảng ở tất cả các cấp . Cấp ủy ,

chính quyền các cấp quan tâm hơn đến công tác

lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết công tác khiếu nại,

tố cáo. Nhiều địa phương, bộ, ngành đã xây dựng

quy chế công khai tiếp dân ,bố trí nơi tiếp dẫn

thuận tiện hơn ; phân công cấp ủy, cấp lãnh đạo

tiếp dân , trực tiếp đối thoại với dân ; tăng cường

kiểm tra thực hiện tập trung dân chủ, xác định rõ

trách nhiệm mỗi cấp, chủ trì trong việc làm rõ

đúng, sai những vấn đề mà cán bộ, đảng viên ,

nhân dân khiếunại . Nhiều vụ việc phức tạp , kéo

dài được chỉ đạo, giải quyết có kết quả; đại bộ

phậnnhândânđã chấp hành và thực hiện quyền

khiếu nại , tố cáo theo quy định của luật pháp .

Theo thống kê chưa đầy đủ, từ năm 1999 đến

...

Tuy nhiên , trong quá trình thực hiện nguyên

tắc tập trung dân chủ, trong sinh hoạt đảng cũng

còn bộc lộ không ít những khiếm khuyết .

Tình trạng tập trung quan liêu và dân chủ hình

thức vẫn còn nặng . Một số cấp ủy, nhất là ở cơ

sở , việc tổ chức thực hiện tập trung dân chủ chưa

nghiêm, còn qua loa, hình thức. Sinh hoạt đảng ở

không ít tổ chức cơ sởcòn đơn điệu , nội dung sơ

sài . Trong sinh hoạt , vẫn còn hiện tượng né tránh

khuyết điểm , không dám nhìn thẳng vào sự thật,

nói rõ sự thật, nể nang nhau , "dĩ hòa vi quý" .

Một số nơi , tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể

yếu kém , nội bộ mấtđoàn kết. Nhiều cán bộ,

đảng viên ,công chức khôngchịu học tập để nâng

cao trình độ chuyện môn. Không ít cán bộ, đảng

mất dân chủ , vi phạm pháp luật, nhưng vẫn "lột

viên thoái hóa, biến chất, quan liêu, tham nhũng,

lưới" hoặc "hạ cánh an toàn" , gây bất bình trong

nhân dân . Không ít người có năng lực , chuyên

tâm với công việc , thẳng thắn, trung thực lại

không được tổ chức quan tâm . Hiện tượng "làm

láo báo cáo hay", dối trên , lừa dưới , vẫn đang gây

bất bình ,nhứcnhối. Công tác kiểm tra , thanh tra

ở không ít nơi đạt kết quả thấp . Tình trạng phát

ngôn, tán phát tài liệu sai nguyên tắc , vẫn còn

xảy ra, v.v ..

2

V.I. Lê -nin là người đầu tiên đặt ra và thực

Cộng sản , nhưngNgườilạikhôngcó điều kiện

hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng

và thời gian để đề ra cơ chế bảo đảm thực hiện

viphạm tronghoạt độngcủamột số đảng cộng

với đúng nghĩa của nó, nên nguyên tắc này đã bị

sản . Trong quá trình tổng kết, bước đầu rút ra

một số kinh nghiệm thực hiện nguyên tắc tập

trung dân chủ:

năm 2004, cơ quan hànhchính nhà nướccáccấp

đã nhận 12.300 đơn tố cáo, giải quyết được

II.700 đơn. Qua xem xét kết quả giải quyết cho

thấy : số đơn có nội dung tố cáo đúng chiếm 33% ,

đúng một phần , chiếm 41 % , có nội dung tố cáo

sai hoàn toàn chiếm 26% . Qua giải quyết tranh

chấp, khiếu nại , tố cáo về đất đai, đã thu hồi cho

Nhà nước , tổ chức, cá nhân gần 66 tỉ đồng, trên

17 nghìn héc-ta đất ; xử lý trên 703 cán bộ các

cấp (10 ). Điều này chứng tỏ , nếu không đẩy mạnh

việc thực hiện dân chủ , không thể giải quyết . Muốn thực hiện có hiệu quảnguyên tắc tập trung

được một khối lượng lớn công việc như vậy . Đây

cũng là một bước tiến trong quá trình thực hiện

nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng theo

Một là, xây dựng mối quan hệ tác động qua

lại giữa tập trung và dân chủ , giữa dân chủ và tập

trung . Đây là mối quan hệ biện chứng tác động

lẫn nhau rất mật thiết. Nếu cô lập chúng ra ,

lập tức nguyên tắc này sẽ bị méo mó, sai lệch .

(Xem tiếp trang 49)

( 10) Tài liệu lưu trữ tại Hội đồng Lý luận Trung ương
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Công tác tư tưởng

đối với vấn đề tôn giáo

trên địa bàn

Tây Nguyên hiện nay

T

TRƯƠNG MINH TUẤN

ÂY Nguyên có một vị trí chiến lược

rất quan trọng về kinh tế , chính trị và

quân sự . Vì vậy, từ sau ngày thống

nhất đất nước , Đảng và Nhà nước ta đã sớm

có chủ trương và tiến hành đầu tư để phát

triển Tây Nguyên thành một vùng kinh tế

động lực, nâng cao đời sống nhân dân , đặc

biệt đối với đồng bào các dân tộc thiểu số,

đồng bào ở các vùng sâu , vùng xa, vùng đặc

biệt khó khăn . Nhờ đó đã tạo cho nơi đây

một diện mạo mới, hình thành những nông

lâm trường, công ty lớn kinh doanh những

loại cây trồng và sản phẩm có tính chiến

lược của nền kinh tế như cà phê, cao su, chè ,

dâu tằm ... Phát huy truyền thống Tây

Nguyên kiên cường bất khuất, anh hùng

trong các cuộc kháng chiến chống ngoại

xâm năm xưa , hôm nay nhân dân các dân

tộc Tây Nguyên, dưới sự lãnh đạo của

Đảng, đoàn kết một lòng , quyết tâm chiến

thắng đói nghèo, lạc hậu , cùng với quân và

dân cả nước thực hiện mục tiêu "dân giàu ,

nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ ,

văn minh " .

Bên cạnh những

thành tựu đã đạt được ,

trong nhiều năm qua,

mặc dù đầu tư vào

Tây Nguyên khá nhiều

(nếu tính trung bình đầu

tư của Nhà nước cho một

người dân, thì tỷ lệ này ở

Tây Nguyên là cao nhất ),

nhưng hiện nay nơi đây

vẫn là vùng kinh tế tăng

trưởng chưa vững chắc ,

chuyển dịch cơ cấu kinh

tế còn chậm, kết cấu hạ tầng thiếu đồng bộ,

nhiều vùng còn nghèo nàn , lạc hậu . Việc

chăm lo phát triểnsản xuất, đời sống vùng

dân tộc thiểu số chưa đủ làm thay đổi được

tập quán sản xuất và cải thiện đời sống cho

đồng bào, tỷ lệ đói nghèo còn cao. Việc giải

quyết đất sản xuất cho đồng bào dân tộc

chưa đạt yêu cầu, còn nhiều hộ không có đất

sản xuất; giải quyết việc làm , nâng cao dân

trí còn chậm trễ , lúng túng ; khoảng cách

giàu nghèo còn chênh lệch ; tình trạng lấn

chiếm đất rừng, chặt phá rừng xảy ra nhiều

nơi.

Lợi dụng tình hình và những khó khăn

trên , các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh

các hoạt động chống phá, ra sức tuyên

truyền , kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi ,

ly khai trong một bộ phận đồng bào dân tộc

thiểu số ở Tây Nguyên . Từ đó chúng lôi kéo,

lừa mị, kích động đồng bào và gây ra các

cuộc biểu tình, gây rối ở Tây Nguyên

* Vụ trưởng , Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương
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(tháng 2-2001 và tháng 4-2004 ). Các thế lực

thù địch vẫn ráo riết thực hiện âm mưu lợi

dụng vấn đề dân tộc , tôn giáo ở Tây Nguyên

để kích động tư tưởng ly khai, lôi kéo người

vượt biên trái phép; lợi dụng việc phát triển

"đạo Tin lành Đê—ga " để tìm cách hình thành

"Nhà nước Đề– ga độc lập ", nhằm từng bước

công khai hóa, quốc tế hóa, tạo cớ can thiệp ,

chống phá cách mạng nước ta . Chính vì vậy,

vấn đề ổn định và phát triển Tây Nguyên

toàn diện , bền vững vừa mang tính chiến

lược lâu dài, vừa mang tính cấp bách, là

mối quan tâm to lớn của Đảng , Nhà nước

và các cấp , các ngành từ trung ương đến

địa phương.

Tây Nguyên là vùng có nhiều tôn giáo.

Qua các giai đoạn cách mạng, bên cạnh việc

giải quyết tốt các vấn đề về chính sách kinh

tế - xã hội, Đảng và Nhà nước ta luôn xác

định công tác tôn giáo là vấn đề có tầm quan

trọng đặc biệt . Tính đến cuối tháng 12-2005 ,

toàn vùng có 4 tôn giáo chính : Công giáo,

Phật giáo, Tin lành và Cao đài , với tổng số

chiếm hơn 33,6 % dân số, trong đó khoảng

một phần ba tín đồ là người dântộc thiểu số.

Tín đồ người dân tộc thiểu số chủ yếu theo

đạo Công giáo và Tin lành . Thực hiện Chỉ

thị số 01 /2005/CT -TTg ngày 04-2-2005 của

Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối

với đạo Tin lành , đã có 47 chi hội Tin lành

được công nhận chính thức. Vấn đề cơ sở thờ

tự đã được các tỉnh chú ý giải quyết từng

bước (Gia Lai 27/29 chi hội đã có hướng bố

trí đất xây dựng nhà thờ ; Đắc Lắc có 5/6 chi

hội có chủ trương giao đất, cấp giấy phép

xây dựng cho 1 nhà thờ; Lâm Đồng đã bàn

giao 2 nhà thờ cũ cho 2 chi hội) . Việc phong

chức , đào tạo chức sắc , ... từng bước giải

quyết các nhu cầu tôn giáo theo pháp luật .

Những năm qua, số lượng tín đồ tăng cao,

trong đó , tín đồ người dân tộc thiểu số tăng

khá nhanh trong cộng đồng Công giáo và

chiếm tỷ lệ tuyệt đối trong cộng đồng đạo

Tin lành . Một điểm đáng lưu ý là người dân

tộc thiểu số tại chỗ chiếm hơn 83% tổng số

tín đồ người dân tộc thiểu số nói chung.

Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và

Nhà nước , sự quan tâm và tạo điều kiện

thuận lợi của lãnh đạo các địa phương ở Tây

Nguyên, hầu hết, đồng bào dân tộc thiểu số

và quần chúng tín đồ các tôn giáo đều tin

tưởng và đi theo con đường của Đảng, Bác

Hồ đã lựa chọn, thực hiện “sống tốt đời , đẹp

đạo”; đoàn kết với các dân tộc anh em, đoàn

kết các tôn giáo, phát huy truyền thống cách

mạng, lao động sản xuất, vươn lên cùng

cộng đồng, xây dựng quê hương giàu đẹp .

Trong những năm qua, đời sống vật chất và

tinh thần của đồng bào các dân tộc ở Tây

Nguyên, trong đó có đồng bào các tôn giáo

từng bước được cải thiện . Đồng bào các tôn

giáo đã tích cực lao động để nuôi sống mình ,

làm giàu cho chính mình và cho xã hội, hăng

hái tham gia xóa đói giảm nghèo, xây dựng

cuộc sống văn hóa ở khu dân cư , xóa mù

chữ... , tích cực tham gia vào công cuộc xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong dịp Nô -en

2005 , trên địa bàn Tây Nguyên tổ chức

423 điểm để bà con giáo dân sinh hoạt mừng

Giáng sinh , hàng trăm điểm tổ chức lễ ở

buôn làng . Đồng bào có đạo phấn khởi; tin

tưởng , góp phần làm thất bại âm mưu của

các thế lực thù địch và bọn phản động

FULRO lợi dụng vấn đề dân tộc , tôn giáo để

kích động biểu tình, bạo loạn và vượt biên

trái phép .

Tuy nhiên vẫn còn nơi này, nơi khác có

những hoạt động tôn giáo không theo đúng

pháp luật . Việc truyền đạo trái phép gắn với

ý đồ chính trị phản động của một số phần tử
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đội lốt tôn giáo, lợi dụng tự do tín ngưỡng

kích động, lừa mị và lôi kéo một số nhóm

sinh hoạt đạo bất hợp pháp, có những hoạt

động gây rối , chia rẽ tôn giáo này với tôn

giáo khác, giữa đồng bào có tôn giáo và

không tôn giáo, đặc biệt âm mưu chia rẽ

đồng bào tôn giáo với Đảng, Nhà nước nhằm

phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc , gây mất

ổn định chính trị... Đạo Tin lành tiếp tục phát

triển , các hệ phái Tin lành chưa được công

nhận tư cách pháp nhân tôn giáo gia tăng

hoạt động mạnh trong vùng đồng bào dân

tộc thiểu số. Việc lập các Hội thánh cơ sở ,

phong chức sắc trái phép vẫn diễn ra nhiều

nơi. Hiện nay, trong một số ít đồng bào dân

tộc thiểu số vẫn bị tác động của tư tưởng lập

ra tổ chức đạo Tin lành riêng của người dân

tộc (" Tin lành Đê -ga" - mà thực chất là một

tổ chức chính trị phản động đội lốt tôn giáo) .

Trong khi đó , việc giải quyết vấn đề Tin lành

theo chủ trương của Đảng ở một số nơi làm

còn chậm , đã gây mặc cảm giữa tín đồ, chức

sắc có nhu cầu tín ngưỡng với chính quyền

cơ sở, gây bất lợi cho việc tập hợp quần

chúng. Thêm vào đó là sự tác động từ bên

ngoài và bọn xấu ở bên trong đã làm cho

một bộ phận không nhỏ đồng bào dân tộc

thiểu số, phần lớn là thanh, thiếu niên còn

nhận thức mơ hồ về vấn đề dân tộc, vấn đề

đoàn kết giữa người Kinh với ngườicác dân

tộc khác ,về tư tưởng ly khai, về "Nhà nước

Đê- ga ", tư tưởng vọng ngoại vẫn đang có

chiều hướng tiếp tục gia tăng .

Vấn đề nổi lên về tôn giáo ở Tây Nguyên

trong những năm qua là do hai nguyên nhân

chính . Trước hết, đó là sự lợi dụng tôn giáo

của các thế lực thù địch thực hiện âm mưu

trước mắt và lâu dài, lấy tôn giáo làm điểm

khác biệt để chia rẽ đồng bào có tôn giáo và

đồng bào không theo tôn giáo nào. Những

ý đồ muốn tạo dựng " Tin lànhĐê– ga" là âm

mưu của các thế lực thù địch , phục vụ cho

mục đích chia rẽ Kinh - Thượng , phá hoại

khối đại đoàn kết toàn dân, phá hoại sự

nghiệp cách mạng Việt Nam . Thứ hai, quá

trình phát triển của tôn giáo cũng chịu ảnh

hưởng của các yếu tố kinh tế . Những tác

động chủ quan của các tổ chức tôn giáo gắn

liền với những lợi ích kinh tế trước mắt, làm

phức tạp thêm tình hình tôn giáo ở Tây

Nguyên hiện nay . Tuy nhiên, do đặc điểm

niềm tin tôn giáo ở nước ta trước hết xuất

phát từ cảm tính , từ niềm tin hơn là sự hiểu

biết về giáo lý , nên mức độ tin theo tôn giáo

có giới hạn và ít có sự cuồng tín tôn giáo.

Công tác tư tưởng là hoạt động có mục

đích , nhằm xây dựng, phát triển và hoàn

thiện hệ tư tưởng, phổ biến truyền bá hệ tư

tưởng vào quần chúng, cổ vũ, động viên

quần chúng tạo ra các phong trào quần

chúng rộng rãi thực hiện các nhiệm vụ chính

trị , kinh tế - xã hội . Trong nhiều năm qua,

đội ngũ những người làm công tác tư tưởng -

văn hóa ở Tây Nguyên đã hướng về cơ sở để

nắm tình hình , phản ánh diễn biến tư tưởng,

hiện âmmưu của các thế lực phản động, từ

tâm trạng của các tầng lớp nhân dân , phát

giảiquyếttình hình ; góp phần xây dựngvà

đó tham mưu cho cấp ủy có hướng chỉ đạo,

phát triển Tây Nguyên trên các lĩnh vực

tế - xã hội , an ninh- quốc phòng.

kinh

Các cấp ủy đã coi trọng công tác tư tưởng

trong các lĩnh vực , đặc biệt đối với đồng bào

dân tộc thiểu số và giáo dân . Cùng với công

tác vận động quần chúng, công tác tư tưởng

đã góp phần tác động vào nhận thức của

cán bộ, đảng viên và nhân dân , cung cấp

những thông tin về đặc điểm các dân tộc và

quan hệ giữa các dân tộc, truyền thống và
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tầm quan trọng của khối đại đoàn kết toàn

dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ

Tổ quốc, từng bước làm cho mọi người phân

biệt được giữa tín ngưỡng, tôn giáo với các

hoạt động mê tín dị đoan ; khẳng định rõ

Đảng và Nhà nước ta luôn tôn trọng tự do tín

ngưỡng , tôn giáo. Trong Hiến pháp năm

1992 và Trong Pháp lệnh về tín ngưỡng , tôn

giáo nêu rõ : "Công dân cóquyềntựdo tín

ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một

tôn giáo nào ", "Nhà nước bảo đảm quyền tự

do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Không

ai được xâm phạm quyền tự do ấy" . Luôn tôn

trọng tự do tín ngưỡng , tôn giáo của công

dân , nhưng chúng ta kiên quyết bài trừ các

hoạt động mê tín , dị đoan , vì thực chất

những hoạt động này là phản khoa học , nhân

danh tôn giáo, nhưng không phải vì mục

đích tôn giáo, gây tác hại nghiêm trọng cho

xã hội, cho nhân dân . Cùng với việc kiên

quyết bài trừ các hoạt động mê tín , dị đoan ,

chúng ta cũng kiên quyết chống mọi hành vi

lợi dụng , giả danh tôn giáo để hoạt động

chống phá Nhà nước cộng hòa xã hội chủ

nghĩaViệt Nam. Khoản 2, Điều 8, Pháp lệnh

về tín ngưỡng, tôn giáo chỉ rõ : "Không được ,

lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng , tôn giáo để

phá hoại hòa bình , độc lập thống nhất đất

nước;kíchđộng bạo lực hoặc tuyên truyền

chiến tranh, tuyên truyền trái với pháp luật,

chính sách của Nhà nước ; chia rẽ nhân dân ,

chia rẽ các dân tộc, chia rẽ tôngiáo ; gây rối

trật tự công cộng , xâm hại đến tính mạng,

sức khỏe, nhân phẩm , danh dự , tài sản của

người khác , cản trở việc thực hiện quyền và

nghĩa vụ công dân ; hoạt động mê tín dị đoan

và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật

khác".

Để không ngừng nâng cao hiệu quả của

công tác tư tưởng, góp phần giải quyết các

vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Tây Nguyên ,

trong thời gian tới, công tác tuyên truyền ,

giáo dục tư tưởng , cung cấp thông tin cần tập

trung vào các nội dung trọng tâm sau :

Một là, tiếp tục tuyên truyền về truyền

thống đoàn kết, gắn bó của cộng đồng dân

tộc Việt Nam ; đường lối , chính sách nhất

quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân

tộc,

thực hiện " bình đẳng, đoàn kết , tương

trợ , giúp nhau cùng phát triển ". Vạch rõ âm

mưu , thủ đoạn của các thế lực thù địch chia

rẽ cộng đồng dân tộc Việt Nam . Tăng cường

nhận thức , trách nhiệm của cán bộ, đảng

viên thực hiện chính sách dân tộc , tôn giáo

của Đảng, phổ biến các quy định hoạt động

tôn giáo theo pháp luật.

Công tác tư tưởng làm cho mọi người

nhận thức rõ tôn giáo là nhu cầu tinh thần

của một bộ phận nhân dân , là vấn đề còn tồn

tại lâu dài . Đạo đức tôn giáo có nhiều điều

phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới.

Mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công

bằng , dân chủ , văn minh là yếu tố cơ bản để

đồng bào các tôn giáo gắn bó với sự nghiệp

xâydựng và bảo vệ Tổ quốc. Cần phân biệt

rõ giữa mặt tư tưởng và mặt chính trị của tín

ngưỡng , tôn giáo. Bản thân tôn giáo , tín

vớichínhtrị. Nhưng trong quá trình tồntại

ngưỡng ngay từ khi mới ra đời không gắn

và phát triển lâu dài trong lịch sử, tôn giáo bị

các lực lượng chính trị lợi dụng để phục vụ

cho lợi ích của họ.

Trong giai đoạn hiện nay cần tập trung

triển khai rộng rãi, sâu sắc Nghị quyết 25

của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về

công tác tôn giáo , thực hiện chương trình

"Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo của

Đảng và Nhà nước ta " của Ban Tư tưởng -

Văn hóa Trung ương. Đối với Tây Nguyên,

cần triển khai mạnh mẽ chương trình này
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đến cán bộ, đảng viên cơ sở , đoàn viên các

đoàn thể chính trị , xã hội; già làng, trưởng

thôn , bản ...

Hai là , bình thường hóa trong sinh hoạt

tôn giáo; tạo các điều kiện cần thiết để các

tín đồ , chức sắc tôn giáo thực hiện tốt việc

đạo và việc đời. Vận động quần chúng tín

đồ , xây dựng cơ sở cốt cán và thực lực chính |

trị trong tôn giáo và các vùng có đông tín đồ . |

Làm tốt công tác vận động tuyên truyền để |

đồng bào nâng cao cảnh giác , hiểu rõ âm

mưu bọn phản động và các phần tử xấu ,

không nghe theo , không để bọn xấu lôi kéo.

Làm tốt công tác tập hợp , vận động, tuyên

truyền , giáo dục thanh , thiếu niên dân tộc

thiểu số về ý thức trách nhiệm , nghĩa vụ

trong việc xây dựng, bảo vệ Tây Nguyên ,

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ba là , tích cực nâng cao chất lượng và

hiệu quả của hệ thống chính trị cơ sở. Tăng

cường cán bộ, xây dựng bộ máy đảng, chính

quyền mạnh , đủ sức tự giải quyết những vấn

đề phát sinh , nắm được dân , coi trọngthực

|

hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở , tìm giải pháp |

giúp đỡ sản xuất, xóa đói giảm nghèo cho

đồng bào. Làm cho hệ thống chính trị cơ sở

chuyển kịp với yêu cầu, đòi hỏi của tình hình

thông qua đội ngũ cán bộ cần đào tạo có hệ

thống, nâng cao trình độ , bản lĩnh chính trị

của cán bộ , đảng viên ở một số xã trọng

điểm . Tích cực phát triển đảng viên là người

có đạo và người dân tộc thiểu số, thu hẹp số

buôn làng "trắng " cơ sở đảng, " trắng " đảng

viên . Xây dựng các đoàn thể mạnh cả về tổ

chức và chất lượng hoạt động . Tăng cường

công tác xây dựng cốt cán ; bám dân, phát

động quần chúng, kịp thời xử lý, rút kinh

nghiệm các vụ tranh chấp, kiến nghị , không

để bọn xấu , bọn phản động lợi dụng xuyên

tạc , lừa mị đồng bào.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

MỘT TRĂM NĂM...

(Tiếp theo trang 44 )

ché, quy định ,

dân chủ phải kèm theo những quy

quy trình , hướng dẫn cụ thể. Nếu không, nguyên

tắcnày cũng chỉ dừng lại ở lý thuyết.

Hai là , để thực hiện có hiệu quả nguyên tắc

tập trung dân chủ, các cấp ủy, các tổ chức ,

bộ máy đảng phải làm rõ chức năng , nhiệm vụ

của cấp ủy , tổchức , bộ máy của mình . Như thế

sẽ khắc phục được tình trạng tập trung giẫm đạp

lên nhau giữa dân chủ và tập trung. Nguyên tắc

tập trung dân chủ phải được thực hiện đồngbộ ở

trong Đảng , Nhà nước , trên các lĩnh vực kinh tế,

xã hội , v.v ... dân|
Ba là : Quy luật hoạt động của tập trung

chủ còn được thể hiện ở mối liên hệ bản chất , tác

nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết của

động lẫn nhau và sựcân bằng, thể hiện ở việc ra

Đảng .

Để tổ chức , thực hiện có kết quả hơn nữa

nguyên tắc tập trung dân chủ trong thời kỳ đổi

mới, cần thực hiện tốt các giải pháp :

|
1 - Xây dựng và thực hiện quy chếtập trung

dân chủ nhằm tránh xảy ra tình trạng lẫn lộn bởi

thiếu sự phân định và mức độ thực hiện. Xây

dựng quychếtập thể lãnhđạo, cá nhân phụ trách ;

quy chế kiểm tra thực hiện nguyên tắc tập trung

dân chủ của các tổ chức đảng, cấp ủy, đảng viên .

2 - Tập trung dân chủ phải được thể hiện một

cách đầy đủ trong tổ chức bộ máy, trong sinh

hoạt và hoạt độngcủa Đảng, trong phương thức

lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, xã hội,

đoàn thể , bảo đảm cho các thành viên của hệ

thống chính trị tham gia bình đẳng vào đời sống

chính trị, xã hội của đất nước.

3 - Mở rộng dân chủ trong sinh hoạt đảng . Cải

tiến nội dungsinh hoạt, hình thức sinh hoạt sát

với tình hình, đặc điểm ở địa phương, đơn vị .

Sinh hoạt đảng phải trở thành sinh hoạt chính trị ,

sinh hoạt phẩm cách của người cán bộ, đảng

viên , qua đó xây dựng tư cách của người cán bộ ,

đảng viên trong quá trình vận hành nền kinh tế

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội

nhập kinh tế quốc tế . D
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I - TÂY NGUYÊN

LÀ VÙNG VĂN HÓA

DÂN GIAN PHONG

PHÚ VÀ ĐỘC ĐÁO

NHẤT Ở NƯỚC TA

Bảo tồn và phát huy

văn hóa truyền thống

các tộc người ở Tây NguyênTây Nguyên xa xưa

cũng như hiện nay là

nơi gặp gỡ của nhiều

luồng dân cư , nơi

giao lưu văn hóa của

nhiều tộc người, do

vậy các tộc người Tây

Nguyên và văn hóa Tây Nguyên là bức thảm

nhiều màu sắc .

Tây Nguyên là vùng văn hóa cổ , dấu tích

con ngườicó mặt ít nhất cũng từ thời kỳ đồ đá

mới, đặc biệt là với những phát hiện khảo cổ

học gần đây ởLung Leng (Kom Tum) và Cát

Tiên (Lâm Đồng) đã đặt Tây Nguyên vào

vùng đã từng có nền văn hóa đạt trình độ cao ,

tương đương về trình độ và niên đại với văn

hóa Đông Sơn ở Bắc Bộ, Sa Huỳnh ở Trung

Bộ và Đồng Nai ở Nam Bộ. Tây Nguyên

làmột vùng gần như duy nhất của Đông

Nam Á không chịu ảnh hưởng của văn hóa

Trung Quốc và Ân Độ (phi Hoa phi Ân) .

Do vậy , văn hóa Tây Nguyên cổ truyền được

coi là kho vốn văn hóa khá nguyên gốc của

Động - Nam Á trước khi bước vào quá trình

" Ấn Độ hóa" và "Trung Hoa hóa" .

-

Văn hóa Tây Nguyên, là văn hóa dân gian

truyền miệng thời kỳ tiền nhà nước, tiền giai

cấp, về
quy mô là văn hóa buôn làng . Do vậy,

văn hóa ít biểu hiện thành các dạng vậtthể có

quy mô to lớn , bền chắc, mà chủ yếu bằng tre

gỗ , quy mô nhỏ tương ứng với từng cộng đồng

làng buôn , sự kỳ vĩ của nó biểu hiện chủ yếu

trong văn hóa phi vật thể hơn là vật thể . Thí

dụ , những bộ sử thi của người Mnông, Xê

Đăng quy mô đồ sộ dài hàng chục vạn trang ,

những nghệ nhân có thể nhớ và hát sử thi liên

tục trên dưới một trăm giờ...

NGÔ ĐỨC THỊNH

Người Tây Nguyên còn ở trình độ tư duy

hiện thực huyền ảo, hiện thực vì mọi cái đều

được con người quy về các hiện tượng tự

nhiên , quy về thế giới động vật, thực vật quanh

mình . Nói cách khác , họ ưa lấy các hiện tượng

tự nhiên làm hệ quy chiếu cho con người; còn

huyền ảo là vì tất cả các hiện tượng tự nhiên

ấy đều mang trong nó cái " Yang " (hồn , thần ),

khiến thế giới bao quanh con người luôn là

một thế giới vật chất có hồn, chứ không phải

là vô tri, vô giác... Con người thực sự là một

bộ phận của tự nhiên, bình đẳng và gắn kết

với tự nhiên . Đó là nhân tố quan trọng tạo

nên tính nhân bản sâu sắc của nền văn hóa

Tây Nguyên.

Ngôn ngữ của con người Tây Nguyên là

ngôn ngữgiàu hình ảnh và vần điệu. Đó là thứ

ngôn ngữlời nói vần , một hình thức trung gian

giữa ngôn ngữ thường ngày và ngôn ngữ văn

học. Đặc tính tư duy và hình thức ngôn ngữ đó

của con người Tây Nguyên đã khoác lên văn

hóa của họ những màu sắc, đường nét thật độc

đáo, thật kỳ ảo.

(1975), Tây Nguyên còn tiềm ẩn những kho

Cho đến trước ngày giải phóng miền Nam

tàng văn hóa dân gian thậtphongphú và đồ sộ .

Đó là văn học truyền miệng với nhiều thể loại

* GS , TS, Viện khoa học Xã hội và Nhân văn
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phong phú, trong đó tiêu biểu nhất là kho tàng

sử thi với hàng trăm tác phẩm , được trình diễn

trong sinh hoạt cộng đồng , là dạng sử thi sống ,

khiến Tây Nguyên được coi là vùng sử thi duy

nhất ở nước ta và là vùng sử thi hiếm, quý trên

thế giới. Đó là nền âm nhạc cồng chiêng , mà

tiềnthân của nó là những bộ đàn đá tiền sử , vật

sở hữu duy nhất của Tây Nguyên hiện nay . Đó

là nhữngbộ luật tụcbằngvăn vần truyền

miệng, nơi chứa đựng những tri thức phong

phú về quản lý cộng đồng, về bản sắc văn hóa

của từng dân tộc. Đó làkiến trúc nhà ở, nhà

công cộng (nhà Rông , nhà Gol, nhà dài .. ) điêu

khắc tượng nhà mồ, mỹ thuật trang tríđộc đáo,

ở đó thể hiện những mối quan hệ văn hóa xa

xưa với thế giới hải đảo ở Đông - Nam Á và

Thái Bình Dương . Đó là hệ thống tín ngưỡng ,

phong tục lễ hội mang đậm chất tự nhiên và

nhânvăn , khiến con người không chỉ gần gũi

và hòa đồng với thiên nhiên , mà hòa đồng giữa

con người với nhau thành một cộng đồng gắn

kết bền chắc ..)

-
II - CÁC KHUYNH HƯỚNG BIẾN ĐỔI

VĂN HÓA TÂY NGUYÊN HIỆN NAY

1 – Giao lưu và ảnh hưởng văn hóa

Giao lưu , ảnh hưởng văn hóa giữa các tộc

người nội vùng Tây Nguyên và với bên ngoài

có tác động nhiều mặt, cả tích cực và tiêu cực.

Giao lưu , ảnh hưởng góp phần thúc đẩy quá

trình xích lại gần nhau và hiểu biết giữa các

dân tộc, là tác nhân quan trọng thúc đẩy nhanh

quá trình biến đổi văn hóa truyền thống các

dân tộc , khiến cho nhiều hiện tượng và giá trị

văn hóa mới đã thâm nhập và phát huy tác

dụng trong đời sống, như về ngôn ngữ , chữ

viết, giáo dục, khoa học, về ăn, mặc, ở, đi lại,

sinh hoạt văn hóa và vui chơi giải trí...

Tuy nhiên, do cường độ và phạm vi của

giao lưu , ảnh hưởng mạnh mẽ và rộng lớn , đã

tạo ra sự choáng ngợp , nhiễuloạn giữa cái mới

và cũ , cái hiện đại và cái cổtruyền, trong khi

cái mới, cái từ bên ngoài và cái hiện đại ở trình

độ phát triển cao hơn , áp lực mạnh mẽ hơn ,

khiển chủ thể tiếp nhận văn hóa không có điều

kiện và thời gian để lựa chọn, tiếp thu và tái

tạo, liên kết hóa. Hậu quả tất yếu là cái cũ, cái

truyền thống , cái nội lực bị lấn át, áp đảo , thậm

chí chủ nhân văn hóa bị ngộ nhận , chối bỏ,

quay lưng lại với truyền thống , còn cái mới thì

xô bồ , chưa được lựa chọn, ồ ạt chiếm lĩnh đời

sống văn hóa các tộc người .

2 – Đứt gãy giữa truyền thống và hiện đại

trong quá trình đổimới văn hóa các tộc

người

Đó là sự đổi mới văn hóa truyền thống diễn

ra một cách bình thường , có nghĩa là không có

kế thừa và phát triển , không có tiếp thu và loại

bỏ, mà thường là sự đan xen hỗn loạn giữa cái

cũ và cái mới, không tạo nên sự liên kết hữu cơ

giữa chúng với nhau, cái cũ mất đi, cái mới

chưa hình thành , tạo nên sựhụt hẫng trong đời

sống văn hóa và hệ quả thường là đời sống văn

hóa của nhân dân bị suy kiệt và trở nên nghèo

nàn. Do vậy, nhiều truyền thống , giá trị và di

sản văn hóa quý báu đã và đang bị mất đi

nhanh chóng, thậm chí ngộ nhận . Trên bình

diện quan hệ xã hội, nhiều chuẩn mực đạo đức

và ứng xử gắn với xã hội cổ truyền nay đã lỗi

thời và đang dần mất đi . Tuy nhiên, các chuẩn

mực ứng xử của xã hội mới lại chưa hình thành

và định hình, khiến trong quan hệ xã hội

những giá trị đạo đức dễ bị lệch chuẩn , đảo lộn

và nhiễu loạn .

Đây là xu hướng biến đổi văn hóa mang

tính chung ở hầu khắp các tộc người ởnước ta ,

nhưng với Tây Nguyễn tình hình trở nên trầm

trọng hơn . Đó là vì : Thứ nhất các tộc người

bản địa Tây Nguyên từ một xã hội phát triển

thấp nay tiếp cận với xã hội kinh tế thị trường

phát triển nhanh chóng khiến họ chưa kịp tự

bảo vệ, nên dễ bị tổn thương và ngộ nhận .

Thứ hai tình trạng di dân ồ ạt , cư trú xen cài đã

làm tăng lên ở mức cao quá trình giao lưu ,

đồng hóa văn hóa giữa các tộc người , nhất là

giữa người Kinh với các dân tộc thiểu số ,

dẫn tới tình trạng nhiễu loạn trong biến đổi

văn hóa.
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3 – Khuynh hướng đồng hóa tựnhiên về

văn hóa

Đồng hóa tự nhiên là một quá trình tiếp

xúc, giao lưu ảnh hưởng văn hóa tự nhiên giữa

các tộc người, thường là giữa các tộc người có

dân số lớn , trình độ phát triển kinh tế , xã hội

và văn hóa cao hơn các tộc người hay nhóm

nhỏ tộc người láng giềng , dẫn đến tình trạng

các tộc người hay các nhóm nhỏ tộc người đó

tiếp thu văn hóa của tộc người có trình độ phát

triển cao hơn , thậm chí cáctộc người nhỏ ấy

có thể bị đồng hóa một phần hay hoàn toàn

vào các tộc người lớn hơn và tựcoi mình là

thành viên của tộc người ấy. Theo chúng tôi , ở

Tây Nguyên hiện nay đã và đang diễnra hai

quá trình đồng hóa tự nhiên , đó là :

- Các nhóm tộc người nhỏ bản địa, thường

là các nhómđịa phương của các tộc người hiện

đang sinh sống ở các vùng giáp ranh giữa các

tộc người lớn . Quá trình đồng hóa tự nhiên

giữa các nhóm bản địa vốn trình độ phát triển

không chênh lệch nhau lắm , nên không diễn ra

mạnhmẽ và đặc trưng , do vậy cũng không dẫn

đến sự đảo lộn đáng kể nàovề diện mạo văn

hóa Tây Nguyên ..

- Có lẽ mạnh mẽ hơn và dễ gây ra những

thay đổi lớn về sự biến đổi văn hóa Tây

Nguyên là quá trình đồng hóa tự nhiên giữa

văn hóa người Kinh và các tộc người bản địa .

Chúng ta nên đánh giá quá trình đồng hóa

tự nhiên này như thế nào. Đồng hóa khác với

giao lưu văn hóa ở chỗ nó tiếp nhận văn hóa

của tộc người khác không trên cơ sởcái truyền

thống của mình mà tiếp biến để đổi mới , mà

chủ yếu là vay mượn thuần túy . Do vậy, quá

trình đồng hóa đồng thời cũng là quá trình

đánh mất cái gì là bản sắc văn hóa của dân tộc

mình. Dù đây hoàn toàn là đồng hóa tự nhiên,

không có sự áp đặt chủ ý nào, nhưng dù sao nó

vẫn là một xu hướng tiêu cực , cần có biện pháp

khắc phục .

4 – Xu hướng phục hồi văn hóa truyền

thống

Với nhân dân các dân tộc Tây nguyên xu

hướng này chưa thực sự là tự ý thức, là một

nhu cầu tự thân , mà chủ yếu mới là áp lực từ

bên ngoài, từ những chủ trương , chính sách

của Đảng và Nhà nước, nhất là sau khi có

Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII về "xây

dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến , đậm đà

bản sắc dân tộc" và sau đó là hàng loạt các

cuộc vận động , các dự án nhằm bảo tồn và

phát huy bản sắc văn hóa truyền thống . Đây là

một chính sách văn hóa vừa phù hợp với xu

thể thời đại , vừa hợp với nguyện vọng của

nhân dân nước ta nói chung. Do có một

khoảng cách nào đó giữa tự ý thứcvà nhu cầu

cấp thiết về việc bảo tồn văn hóa cổ truyền của

người dân Tây Nguyên với chủ trương chung

của Nhà nước , nên trong quá trình thực thi chủ

trương này ở các dân tộc Tây Nguyên bộc lộ

nhiều vấn đề cần phải xem xét .

5 – Các nguyên nhân

Nếu coi văn hóa là kết quả của sự thích ứng

của con người với môi trường tự nhiên vì nhu

cầu tồn tại và phát triển của bản thân mỗi cộng

đồng, thì căn nguyên của sự suy thoái hay

phát triển đó củavăn hóa trước nhất và sâu xa

nhất vẫn lại từ nguồn cội tự nhiên . Đối với

Tây Nguyên mấy thập kỷ qua, rừng bịtàn phá,

nguồn nước bị suy giảm , đất đai bị thiếu hụt và

ô nhiễm đã trực tiếp ảnh hưởng đến văn hóa.

Đối với các dân tộc thiểu số ởvùng núi, rừng

bị mất thì văn hóa cũng sẽ tiêu điều, suy kiệt .

ở

Đối với các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên ,

cái khung xã hội buôn làng có vai trò rất quan

trọng đối với việc sản sinh, duy dưỡng nền văn

hóa,bản sắc văn hóa dân tộc. Cơ cấu xã hội

buôn làng truyền thống của các dân tộc thiểu

số Tây Nguyễn trong những thập kỷ gần đây

chịu những va đập , biến động mạnh, khiến

động lực và tính năng động của nó bị suy

giảm, thậm chí bị triệt tiêu , đã trực tiếp ảnh

hưởng đến đời sống kinh tế , xã hội và văn hóa

của các tộc người bản địa .

Áp lực của quá trình giao lưu , ảnh hưởng

nội vùng và ngoạivùng ,mànhiềukhi là "Kinh

hóa" , " Tây hóa " cũng tác động không nhỏ đến

thực trạng và sự biến đổi văn hóa các dân tộc

hiện nay. Đó là quy luật tất yếu, thậm chí có
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mặt tích cực tác động đến sự biến đổi văn hóa

các dân tộc . Tuy nhiên , liều lượng , mức độ của

quá trình giao lưu , ảnh hưởng ngày một mạnh

mẽ, trong khi đó nội lực , sự chọn lựa, sức "đề

kháng" của văn hóa dân tộc lại yếu ớt. Do vậy,

áp lực đó lấn lướt , áp đặt, gây nên sự

nhiễu loạn trong tiếp thu ảnh hưởng văn hóa từ

bên ngoài .

Trong định hướng và quản lý các quá trình

phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số của

chúng ta còn tỏ ra nhiều bất cập, non kém và

thậm chí sai lầm. Đó là có một thời gian dài,

chúng ta ít quan tâm tới lĩnh vực này, chưa

thấy hết được vai trò của văn hóa đối với sự

phát triển xã hội, nhận thức về văn hóa truyền

thống còn lệch lạc , mang nặng tính giai cấp ,

phủ nhận các giá trị của quá khứ ... Trong chỉ

đạo công tác văn hóa còn nặng hình thức, phô

trương tuyên truyền , bao cấp , áp đặt, chưa thấy

văn hóa là "của dân , do dân , vì dân " , tức là

chưa thấy rõ tính dân chủ của văn hóa. Do vậy ,

tiền của, công sức bỏ ra nhiều mà hiệu quả rất

hạn chế.

III - MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG

VIỆC BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY VĂN HÓA

TRUYỀN THỐNG CÁC TỘC NGƯỜI Ở TÂY

NGUYÊN

1. Đầu tiên và quan trọng nhất là nhận thức

về văn hóa, vai trò của văn hóa trong phát

triển. Văn hóa là "hệ điều tiết " đối với sự phát

triển xã hội của mọi tộc người và mọi quốc

gia .Vậy cái "hệ điều tiết văn hóa " đólà gì ?

Phải chăng "cái hệ điều tiết " đó là tổng hoà

của các nhân tố, như quan niệm sống, lối sống,

về ước vọng hạnh phúc, về bản lĩnh , bản sắc

của mỗi dân tộc , là tri thức và những kỹ năng

đã được tích lũy , là những giao lưu ảnhhưởng

đã được hấp thụ ... Điều đó quy định ở mỗi tộc

ngườimột quan niệm về phát triển , về sự tốt

đẹp, về sự no đủ, cũng như các phương thức ,

cách thức, biện pháp để đạt được những mục

tiêu ấy .

Chúng ta cũng cần làm thay đổi nhận thức

của nhân dân các dân tộc bản địa Tây Nguyên

.

về nền văn hóa truyền thống của mình, khắc

phục tư tưởng tự ti, hướng ngoại, không đánh

giá đúng các giá trị văn hóa của dân tộc mình ,

thậm chí quay lưng lại, chối từ các giá trị

truyền thống , nhất là ở thế hệ trẻ. Chỉ trên cơ

sở nhận thức đúng, có lòng tự hào chính đáng

về truyền thống văn hóa của cha ông để lại thì

mới có thể bảo vệ và phát huy nó trong xã hội

hiện tại, cũng như có cơ sở để tiếp thu các giá

trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc khác.

2 - Phải thống nhất chủ thể của việc bảo tồn

và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Tây

Nguyên là của nhân dân các dân tộc Tây

Nguyên ; đó là sự nghiệp của người Tây

Nguyên , cho người Tây Nguyên và vì người

TâyNguyên . Đó chính là bản chất dân chủ của

sự nghiệp bảo tồn và phát triển văn hóa. Nếu

thiếu điều đó thì mọi ý định tốt đẹp , mọi nhân

lực , vật lực mà chúng ta bỏ ra đều không bao

giờ đạt được kết quả mong muốn. Đơn cử vài

thí dụ :

Những năm gần đây, học tập kinh nghiệm

của người Kinh, các tỉnh Tây Nguyên thực

hiện việc soạn thảo quy ước buôn làng (có nơi

gọi là hương ước ). Thực ra , chủ trương này

nên lồng ghép vào phong trào xây dựng gia

đình văn hóa và buôn làng văn hóa, vì văn hóa

là nội dung cơ bản của quy ước buôn làng , thì

nhiềuđịa phương lại thực hiện riêng rẽ , ngành

tư pháp và văn hóa chưa kết hợp với nhauchặt

chẽ , cũng như phối hợp với các đoàn thể quần

chúng trong Mặt trận Tổ quốc để triển khai,

giám sát thực hiện .

Từ sau Nghị quyết Trung ương 5,

khóa VIII, ở Tây Nguyên cũng như nhiều

vùng dân tộc khác, chúng ta đã triển khai

nhiều hoạt động văn hóa truyền thống, như các

liên hoan văn hóa - nghệ thuật , các chương

trình trình diễn giới thiệu những nét đặc sắc

văn hóa của mỗi dân tộc ... Những hoạt động

như vậy là cần thiết nhằm cổ động và nâng cao

lòng tự hào của nhân dân về nền văn hóa của

mình cũng như tăng cường sự hiểu biết giữa

các dân tộc . Tuy nhiên , cách tổ chức còn mang
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nặng tính " trình diễn"( show ) hình thức , nhiều

khi còn giả tạo , phô trương , thậm chí xuyên

tạc, không phản ánh đúng thực tế , các hoạt

động trình diễn này phần lớn do các nghệ sỹ

chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp thực hiện .

Bên cạnh những hoạt động đó , đời sống văn

hóa thường nhật của quần chúng ở cơ sở lại

chưa được chú ý đúng mức .

3 - Trong mấy thập kỷ qua, do phân bố lại

dân cư , do phát triển kinh tế thị trường, cơ cấu

xã hội buôn làng bị đảo lộn, tính cộng đồng bị

suy giảm, từng hộ nông dân vốn được buôn

làng bao bọc, che chở thì nay bị "phơi trần" ra

trước sự va đập của những biến động xã hội và

thường bị tổn thương. Văn hóa dân tộc về cơ

bản là văn hóa buôn làng cũng chịu chung số

phận như vậy . Do đó, muốn bảo tồn và phát

huy các giá trị văn hóa truyền thống , cũng như

đưa các nhân tố văn hóa mới vào đời sống dân

tộc thì đều phải thông qua cơ cấu xã hội làng

buôn. Trước mắt cũngnhư trong tương lai , đối

với Tây Nguyên, xét về cả kinh tế, xã hội và

văn hóa tất cả đều phải từ làng buôn và tất cả

đều phải đến làng buôn . Do vậy, khôi phục lại

làng buôn , năng động hóa tính tích cực của

làng buôn phải coi là giải pháp quan trọng

nhằm thúc đẩy sự ổn định và phát triển xã hội,

văn hóa và an ninh quốc phòng .

4 - Trong bảo tồn và phát huy những giá trị

văn hóa cổ truyền của các dân tộc , thường có

hai hình thức khác nhau, đó là bảo tồn tĩnh và

bảo tồn động. Bảo tồn tĩnh là bảo tồn hình thái

các hiện tượng văn hóa ở ngoài môi trường nó

nảy sinh và tồn tại , như trong sách báo, các

viện bảo tàng, các trưng bày , triển lãm, các

kho lưu trữ ... Thường các hình thức bảo tồn

tĩnh này phục vụ chính cho nhu cầu nghiên

cứu khoa học, cho tuyên truyền , tìm hiểu , cho

việc lưu giữ lâu dài các hiện tượng văn hóa để

sau này khi cần thiết có thể phục chế, tái tạo

nó trong đời sống .

Bảo tồn động là hình thức bảo tồn các hiện

tượng văn hóa trong chính môi trường xã hội

mà nó nảy sinh và tồn tại, để nó tiếp tục biến

đổi và phát huy vai trò dưới tác động của

những điều kiện xã hội cụ thể. Thí dụ , sử thi là

một hiện tượng văn hóa truyền miệng độc đáo

của các tộc người ở Tây Nguyên . Hiện nay,

chúng ta đang thực hiện việc điều tra , sưu tầm ,

biên dịch và xuất bản hàng trăm bộ sử thi. Đó

chính là hình thức bảo tồn tĩnh , tuy rất cần

thiết nhưng vẫn là sự đối phó và thụ động . Tuy

nhiên, có hình thức chủ động hơn là làm sao

bảo tồn các tác phẩm sử thi này trong môi

trường sinh hoạt diễn xướng sử thi của cộng

đồng, để sử thi tiếp tục đời sống tự nhiên của

nó, để nó tiếp tục đóng vai trò làmột hình thức

sinh hoạt văn hóa, thỏa mãn nhu cầu văn hóa

và nghệ thuật của nhân dân . Bảo tồn văn hóa

trong trạng thái động, trong môi trường xã hội

chính là thể hiện quan điểm chủ thể văn hóa

trong sự nghiệp bảo tồn và phát huy bản sắc

văn hóa dân tộc. Điều đó có nghĩa nhân dân là

người sáng tạo các giá trị văn hóa đồng thời

cũng là người bảo tồn và phát huy các giá trị

văn hóa đó , nhà nước không thể làm thay mà

chỉ có thể hỗ trợ mà thôi.

5 - Ở Tây Nguyên cũng như nhiều địa

phương khác , các thiết chế văn hóa cũng đang

có những vấn đề phải bàn . Để thực hiện các

chương trình phát triển văn hóa, thì từ ngân

sách, cán bộ đến các thiết chế văn hóa đều là

của Nhà nước , do vậy cái văn hóa mà chúng ta

đang làm thường là mang dấu ấn " văn hóa nhà

nước ". Bây giờ chúng ta thử suy nghĩ khác,

làm khác , tức coi văn hóa phải là hoạt động tự

thân của nhân dân , nhân dân là chủ thể thực

hiện và hưởng thụ các giá trị văn hóa, dưới sự

lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước .

Nếu chấp nhận quan điểm như vậy thì từ con

người làm văn hóa, thiết chế văn hóa, cơ chế

hoạt động phải như thế nào? Nếu trước kia

hoạt động văn hóa chủ yếu là từ trên xuống, thì

bây giờ lại phải từ dưới lên hay kết hợp giữa

chúng, trong đó nhân dân vẫn là chủ thể của

mọi hoạt động văn hóa . D
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kỹ không có quyền

phản xét nhân quyền

các nước

HỒ TRỌNG HOÀI

1. Năm nay, vào ngày 8-3 , Bộ Ngoại giao

Mỹ cho công bố về tình hình nhân quyền trên

thế giới. Trong báo cáo ấy, nhân danh người

bảo vệ, cổ súy cho quyền con người, Chính

phủ Mỹ tự cho mình cái quyền được phán xét

về tình hình nhân quyền của các quốc giakhác.

Thế là, trong báo cáo của Mỹ, 196 quốc gia

trên toàn thế giới bỗng trở thành những "học

trò " kém về nhân quyền và Mỹ là "quan tòa"

duy nhất có quyền phán xét. Ai cho Mỹ cái

quyền phán xét đó??

2. Như chúng ta biết, nhân quyền là một giá

trị thiêng liêng của con người mà xã hội càng

tiến bộ , giá trị đó càng được khẳng định và

thực thi đầy đủ hơn . Vì vậy, những ai đấu tranh

cho quyềncon người, bảo vệ và thực thi quyền

con người chân chính bao giờ cũng được nhân

loại ngợi ca. Ngược lại , những ai tự mạo danh

là người đại diện và bảo vệ nhân quyền để trục

lợi thì không khỏi bị nhân loại tiến bộ phê

phán , lên án !

Ngược dòng lịch sử , ta thấy , kể từ ngày lập

quốc , các Chính phủ Mỹ nhân danh văn minh ,

đã tiêu diệt gần hết cả tộc người da đỏ. Bằng

vũ lực, họ đã chiếm đoạt một nửa đất nước

Mê-hi-cô . Nhân danh quân đồng minh tiêu diệt

phát-xít, họ đã ném 2 quả bom nguyên tử

xuống Nhật Bản trong khi hầu như không còn

sự kháng cự đáng kể nào của thế lực phát- xít,

để hàng vạn dân vô tội

phải chết thảm khốc mà

ngày nay những di chứng

của nó vẫn còn đối với

những người sống sót .

Phải chăng vì họ quan

niệm, một bộ phận người

phải chấp nhận thiệt thòi

để đổi lại sự sung sướng

cho đa phần còn lại ? Nếu

vậy, tại sao nhân danh bảo

vệ người thiểu số gốc An -ba- ni ở Nam Tư họ

lại phát động cuộc chiến tàn phá Nam Tư trong

hơn 2 tháng bằng những vũ khí hiện đại nhất

mà kết cục là chưa biết người gốc An -ba -ni có

được bảo vệ không nhưng đất nước Nam Tư bị

chia cắt tàn phá, xung đột sắc tộc chưa giải

quyết được , vô số người lương thiện phải thiệt

mạng lại là sự thật đang tiếp diễn?

Những ví dụ trên là không thể kể hết . Ngay

ở Việt Nam , nhân danh bảo vệ thiểu số hay

đa số mà có lúc Mỹ đã đưa hơn nửa triệu quân

xâm lược đến giày xéo và tiến hành chiến tranh

hủy diệt đối với một dân tộc rất yêu chuộng

hòa bình ? Bom rải thảm của Mỹ ném xuống

Hà Nội, Hải Phòng, nhiều thành phố khác phải

chăng là để tiêu diệt Chính phủ Hà Nội hay lại

nhằm tiêu diệt dân thường vô tội ? Nhân danh

bảo vệ ai mà Tổng thống Mỹ thời đó lại tuyên

bố "sẽ đưa Bắc Việt trở về thời kỳ đồ đá" ? Trả

lời câu hỏi này , có lẽ phải trích lời của cựu Bộ

trưởng Quốc phòng Mỹ R.Mc Na-ma-ra trong

hồi ký của mình khi đề cập đến cái chết của

Mo- ri -sơn - một người Mỹ tự thiêu để phản đối

chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam.

Trong cuốn sách đó, Mc Na-ma-ra viết : "Cái

chết của Mo- ri -sơn không chỉ là bi kịch cho gia

đình anh ta mà còn cả cho tôi và nước Mỹ . Đó

là tiếng kêu gào chống lại những giết chóc

đang hủy hoại cuộc đời của những người Mỹ
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và người Việt " ( " ) . Tại sao Mỹ dội hơn 80 triệu

lít chất độc da cam xuống Việt Nam để lại di

chứng khủng khiếp cho hàng vạn nạn nhân mà

cho đến nay họ vẫn làm ngơ không chịu trách

nhiệm?

Chính phủ Mỹ thường phê phán Việt Nam

là chế độ độc đảng , toàn trị . Thử hỏi , khi tiến

công Irắc , Mỹ phớt lờ Liên hợp quốc, đơn

phương hành động , hay việc Mỹ tự cho mình

quyềnlàm quan tòa để thẩm định nhân quyền

của Việt Nam và nhiều quốc gia khác có phải

là toàn trị không ?

Nhiều người cho rằng, nước Mỹ không chỉ

giàu có nhất thế giới mà còn là "thiên đường

của dân chủ, tự do, nhân quyền" . Thực sự thì

sao? Đúng là nước Mỹ là nước giàu có nhất thế

giới . Tuy nhiên, sự giàu có đó bắt nguồn từ đâu

và giàu có là giàu có của ai ? Phải trả lời rằng ,

sự giàu có của nước Mỹ có một cơ sở là từ sự

trục lợi trong các cuộc chiến tranh , từ quá trình

xuất khẩu tư bản mà về thực chất là sự tước

đoạt, sự bóc lột nhân dân các nước chậm phát

triển với vô vàn tậpđoàn kinh tếxuyển quốc

gia. Sự giàu có đó cũng có nguồn gốc từ việc

buôn bán vũ khí - một công cụ để tiêu diệt con

người, làm gia tăng các xung đột xã hội . Bởi

thế , người ta còn gọi Mỹ là kẻlái súng lớn nhất

hành tinh . Còn sựgiàu có của nước Mỹ là giàu

có của ai ? Đó không thể là của hơn 35 triệu

người Mỹ sống dưới mức nghèo khổ mà là sự

giàu có của những ông chủ các tập đoàn kinh

tế . Trong năm 2005, khicơn bãoCa-tri-nađổ

bộ vào nước Mỹ làm hơn 10.000 người thiệt

mạng (chủ yếu là dân nghèo damẫu ), cả thế

giới mới được chứng kiến hình ảnh về một

nước Mỹ giàu có, hùng mạnh , “ quan tâm ” đến

con người đến mức độ nào ! Còn dân chủ, nhân

quyền ư? Mệnh danh là thiên đường , song tệ kỳ

thị dân tộc , phân biệt đối xử vẫn là chuyện

thường ngày đến mức , diễn viên da màu không

được phép hôn người da trắng trên phim ảnh .

Thử hỏi có bao nhiêu phần trăm phụ nữ , người

da màu tham gia vào bộ máy chính quyền?

Hẳn mọi người còn nhớ , trong cuộc biểu tình

của sinh viên Mỹ chống chiến tranh xâm lược

Việt Nam ngày 4-5-1970, vệ binh quốc gia đã

nổ 61 phát đạn vào đám đông và kết quả là 4

sinh viên chết , 9 người khác bị thương . Nhân

danh chống khủng bố , các nhân viên an ninh

Mỹ được trao quyền lục soát , khám xét bất cứ

người nào và gần đây Tổng thống Mỹ còn

tuyên bố, chính quyền có quyền đặtmáy nghe

các cuộc đàm thoại của côngdân v.v ... Thử hỏi,

đó là bảo vệ nhân quyền hay vi phạm

nhân quyền?

Xem ra , tư cách quan tòa về nhân quyền của

Chính phủ Mỹ có vấn đề . Đó là suy nghĩ chung

của nhiều người ở 196 quốc gia được đề cập

trong Báo cáo về nhân quyền của Mỹ năm nay.

Ngoài ra , Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ còn

bộclộ cách nhìn sai lệch về tình hình nhận

quyền trên thế giới khiến chính phủ nhiều

quốc gia phải lên tiếng bác bỏ. Cáchnhìnsai

lệch ấy phản ánh, Chính phủ Mỹ đã cố tình bóp

méo thực tế tình hình nhân quyền dựa trên

tiêu chí thiếu tính khách quan nhằm mục đích

vụ lợi .

Lấy trường hợp Việt Nam làm ví dụ . Trong

Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, mặc dù không

thể phủ nhận những tiến bộ về nhân quyền mà

Chính phủ và nhân dân Việt Nam đãđạt được

trong thời gian qua song phía Mỹ vẫn cho rằng ,

những tiến bộ đó là chưa thỏa đáng, "không tạo

sự thỏa mãn" và Việt Nam vẫn bị cáo buộc là

"tiếp tục cónhững vi phạm ". Theođó, quyền tự

do phát biểu , báo chí , hội họp, lập hội vẫn bị

hạn chế. Người dân Việt Namvẫn còn bị giam

giữ vì các hoạt động chính trị và tôn giáo ...

Những nhận định trên , thực ra, không có gì

mới, không chỉ phản ánh rất sai lệch những

diễn biến thực tế mà còn biểu hiện một động cơ

xấu xa.

Xin lấy một số ví dụ sau đây để chứng minh .

Hiện ở Việt Nam có gần 700 ấn phẩm báo chí

( 1 ) Trích lại theo Bảo Thanh niên điện tử ngày 1-4-2005
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các loại. Các ấn phẩm này, hằng ngày, hằng giờ

phản ánh khá đầy đủ và chân thựcmuôn mặt

cuộc sống của người dân Việt Nam , phản ánh

tâm tư nguyện vọng, ý kiến của người dân với

Đảng và Chính phủ . Ngoài ra , người dân còn có

quyền bày tỏ ý kiến của mình thông qua các tổ

chức chính trị - xã hội , tổ chức xã hội nghề

nghiệp. Quyền tự do ngôn luận , tự do báo chí

và thông tin được luật định trong nhiều văn bản

pháp luật của Nhà nước . Nhờ đó , không chỉ

nhân dân có cơ sở pháp lý để thực hiện quyền

tự do của mình mà còn tạo thuận lợi cho việc

tham gia các công việc của đất nước. Thống kê

cho thấy , khoảng 90 % vụ việc tiêu cực trong xã

hội được báo chí phát hiện và việc người dân

sôi nổi tham gia đóng góp các văn bản pháp

luật của Nhà nước, tham gia góp ý dự thảo Báo

cáo Chính trị trình Đại hội X của Đảng thời

gian gần đây đã xác nhận quyền tự do của công

dân được thực hiện và phát huy. Không chỉ có

tự do ngôn luận , báo chí và thông tin , công dân

Việt Nam còn được pháp luật cho phép có

quyền tự do hội họp và lập hội . Đến năm 2002 ,

cả nước có 18.259 cơ sở của tổ chức xã hội ,

1.681 cơ sở của tổ chức xã hội nghề nghiệp

ngoài các tổ chức chính trị - xã hội như Công

đoàn , Đoàn Thanh niên ....

Ngoài các phương diện trên , ở Việt Nam ,

việc bảo đảm các quyền cơ bản khác của công

dân như quyền tự do tôn giáo, quyền bình đẳng

giữa các dân tộc ... cũng có những tiến bộ không

thể phủ nhận .

Hãy tự đặt mình vào hoàn cảnh Việt Nam,

chắc chắn những người có lương tri đều thông

cảm , chia sẻ , đồng tình với cách làm của Đảng ,

và Nhà nước Việt Nam , ghi nhận những nỗ lực

to lớn , không mệt mỏi của của toàn xã hội vì

mục tiêu giải phóng và phát triển con người.

Là đất nước vừa thoát ra khỏi cuộc chiến

tranh vào loại tàn khốc nhất trong lịch sử do

các thế lực đế quốc phát động, đến hôm nay, dù

hòa bình đã có thời gian hơn 30 năm (kể từ

năm 1975), song hậu quả của chiến tranh vẫn

còn rất nặng nề. Nạn nhân của chiến tranh ,

nhất là nạn nhân chất độc da cam vẫn phải chịu

rất nhiều thiệt thòi, đau đớn trong khi kẻ gieo

rắc hậu quả cho họ vẫn nhởn nhơ và mỉa mai

thay, những kẻ đó lại tự nhận là quan tòa của

nhân quyền !!! Chả lẽ đó là kết cục của xã hội

hiện đại, của thứ văn minh mà nhiều người ngộ

nhận là hiện đại ??? Vì vậy, nhân dân Việt Nam

và những người tiến bộ trên toàn thế giới có

quyền đặt vấn đề, nếu Mỹ tự nhận mình là

người đại diện cho nhân quyền thì tại sao họ

lảng tránh trách nhiệm khắc phục hậu quả

chiến tranh mà họ là thủ phạm? Họ có vì những

nạn nhân đau khổ không hay vì động cơ chính

trị đen tối nào đó ?

2

Việt Nam là quốc gia đa dân tộc và đa tôn

giáo , tín ngưỡng . Nhìn chung sự tồn tại đa dạng

đó cũng nảy sinh nhiều phức tạp do những khác

biệt nhất định về đức tin , về những đặc điểm

tâm lý dân tộc , nếu không có cách giải quyết

hợp lý , phù hợp lòng dân . Với bản chất nhân

đạo , nhân văn, kể từ ngày cách mạng thành

công, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã không

ngừng nỗ lực vì sự bình đẳng , hợp tác , giúp đỡ

nhau cùng tiến bộ giữa các dân tộc và kiên trì

nguyên tắc " tín ngưỡng tự do , lương giáo đoàn

kết" theo tư tưởng Hồ Chí Minh . Vì vậy, trong

2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế

quốc Mỹ xâm lược , cũng như trong giai đoạn

xây dựng hòa bình , mặc dù khó khăn , gian khổ

song tuyệt đại người dân Việt Nam đoàn kết

một lòng xung quanh Đảng và Chính phủ quyết

đấu tranh để giành , giữ độc lập , thống nhất cho

dân tộc , tự do, hạnh phúc cho đồng bào. Thử

hỏi , nếu Nhà nước Việt Nam kỳ thị dân tộc ,

xâm hại tự do tín ngưỡng, tôn giáo thì lấy đâu

ra sự ủng hộ từ nhân dân, lấy đâu ra sức mạnh

để kháng chiến và kiến quốc ? Chúng ta không

cần dẫn chứng những số liệu cụ thể vẫn có thể

biết rằng , Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ phản

ánh rất sai lệch thực tế lịch sử ở Việt Nam .

Còn vấn đề Chính phủ Việt Nam giam giữ

những người có chính kiến khác , những người

đấu tranh cho tự do dân chủ, tự do tôn giáo như

cáo buộc của Mỹ thì sao?
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Chúng ta chưa vội trả lời vấn đề này mà thử

soi vào cách làm của Chính phủ Mỹ xem có

học tập được gì không ? Gần đây nhất, trong

cuộc chiến ở I- rắc , chắc là Mỹ không bắt bớ ,

giam cầm những nhân vật dưới thời Sa-đam

Hu-se-in? Không tra tấn , nhục mạ các tù nhân

chiến tranh ? Điều này thì cả nhân loại đều biết

rõ , nhất là từ khi vụ lăng nhục tù nhân ở nhà tù

Goan -ta -na-mô bị phanh phui . Qua đó , mọi

người đều thấy , đằng sau 2 chữ "nhân quyền "

kiểu Mỹ vẫn tồn tại một thực tế trái ngược với

quyền con người dù nó bị Chính phủ Mỹ cố

tình che dấu, bưng bít.

Ngược dòng lịch sử , trong thời kỳ tiến hành

chiến tranh xâm lược Việt Nam , chính quyền

Sài Gòn dưới sự bảo trợ của Mỹ có bắt bớ , giam

cầm , tra tấnnhững người đấu tranh cho độc lập,

tự do và thống nhất Tổ quốc không? Trong số

họ có bao nhiêu người bị thủ tiêu mà không hề

xét xử ? Thiết nghĩ, điều này không cần phải trả

lời bởi một khi chúng ta chứng kiến tận mắt hệ

thống chuồng cọp được gọi là " địa ngục

gian " mọc lên khắp miền Nam mà điển hình

nhất là hệ thống nhà tù Côn Đảo.

trần

Trở lại vấn đề Chính phủ Mỹ cáo buộc

Việt Nam , thấy rằng, những ai đã từng đến Việt

Nam và có một cái nhìn thực tế , khách quan

đều ghi nhận những cố gắng to lớn của Chính

phủ và nhân dân Việt Nam trong việc phát triển

đất nước, duy trì ổnđịnhxãhội - cơ sở cựckỳ

quan trọng cho việc thực thi quyền con người.

Quá trình đó đã đạt được nhiều thành tựu to

lớn , nhất là trong 20 năm đổi mới. Thành tựu

đókhông giới hạn ở nỗ lực xóa đói giảm nghèo ,

nâng cao mức sống của các tầng lớp dân cư ở

mọi miền đất nước mà còn mở rộng ra trong

mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có

việc bảo đảm và thực hiện quyền con người.

Hơn ai hết, người Việt Nam ghi thấm lờidạy

của Bác Hồ, rằng , nước có độc lập mà nhân dân

không tự do, hạnh phúc thì độc lập ấy cũng

chẳng có ý nghĩa. Bởi thế, Nhà nước Việt Nam

chủ trương phát triển kinh tế kết hợp với việc

thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội , giữ gìn

và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc . Trong đó ,

mở rộng và phát huyquyền tự do , dân chủ của

nhân dân, thực thi chiếnlược đại đoàn kết toàn

dân tộc được xác định là động lực nhằm thực

hiện mục tiêu dân giàu , nước mạnh, xã hội

công bằng , dân chủ, văn minh . Nhờ các chủ

trương và chính sách đúng đắn đó mà đất nước

Việt Nam, nhất là từ ngàyđổi mới đã có sự phát

triển mạnh mẽ về nhiều mặt khiến dư luận

quốc tế phải thừa nhận . Ngay vị Đại sứ Mỹ ở

Việt Nam , trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo

Việt Nam Net ngày 17-3-2006 cũng không thể

không thừa nhận . Ông nói rằng : "Tôi quay trở

lại đây đảmnhận nhiệm kỳ cách đây 18 tháng ,

tức là sau 15 năm không đến Việt Nam, tôi đã

nhận thấy sự thay đổi cực kỳ mạnh mẽ... Và

mọi người ai cũng tỏ ra có thể nắm bắt bất cứ

cơ hội nào để sử dụng tài năng của mình .

Tôi thấy , với thực tế như vậy, tương lai của

Việt Nam rất sáng sủa" (2).

Mặc dù sự nghiệp đổi mới của nhân dân

Việt Nam đã nhận được sự đồng tình ủng hộ

của tuyệt đại bộ phận nhân dân cả nước cũng

như những người tiến bộ trên thế giới , song,

vẫn còn những thế lực ở bên ngoài cấu kết với

một số phần tử cực đoan , phản động trong nước

tìm cách chống phá bằng nhiều phương thức ,

thủ đoạn thâm độc hòng phá hoại độc lập ,

thống nhất của quốc gia, xóa bỏ chế độchính

trị. Một số trong đó đã bị nhân dân phát hiện ,

bị Nhànướcxử lý theo qui định của pháp luật.

Cách làm này thiết nghĩ , cũng là thông lệ của

mọi
quốc gia trên thếgiới.

Thử hỏi, cách làm trên đây của Chính phủ

Việt Nam có trái với thông lệ quốc tế và có vi

phạm nhân quyền không ?

Theo ý nghĩa đó , lợi dụng nhân quyền là vi

phạm nhân quyền .

(Xem tiếp trang 72)

(2 ) Báo Việt Nam Net ngày 17-3-2006
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NGOẠI GIAO VIỆTNAM

TRÊN NHỮNG CHẶNG CƯỜNG ĐỔI MỚI

NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG

C

ÔNG cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản

Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo từ

giữa những năm 80 (thế kỷ XX) đã đột

phá cơ chế cũ, phát huy sáng tạo, khơi nguồn

nội lực , giải quyết những nhiệm vụ kinh tế , xã

hội của nước ta, tham gia vào liên kết kinh tế và

hội nhập quốc tế ngàycàng sâu sắc .

Cùng thời gian này, tình hình quốc tế diễn

ra những thay đổi sâu rộng . Từ giữa những

năm 80 (thế kỷ XX), các nước lớn điều chỉnh

chính sách , thương lượng với nhau dàn xếp

các xung đột khu vực , trong đó có quan hệ

tới Đông Dương. Từ đầu những năm 90

(thế kỷ XX), “ chiến tranh lạnh ” chấm dứt, các

thể chế xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu

tan rã . Cục diện thế giới hai cực kết thúc , trật tự

thế giới mới chưa định hình rõ, nhưng hình thái

đa dạng hóa trong quan hệ chính trị , kinh tế

quốc tế không ngừng tăng cường mở rộng.

Khoa học và côngnghệ phát triển như vũ bão ;

liên kết kinh tế khu vực và toàn cầu hóa ngày

càng sâu sắc . Đông Á trở thành một trung tâm

phát triển kinh tếcủa thế giới, xuất hiện các

" con rồng" , "con hổ" - những quốc gia công

nghiệp hóa mới. Đến cuối thế kỷ XX, đầu

thế kỷ XXI, Trung Quốc trỗi dậy thành một

đầu tàu kinh tế thế giới, một trung tâm quyền

lực mới tại khu vực.

Trước những thay đổi và đảo lộn trên trường

quốc tế , đường lối, chính sách đối ngoại của

nước ta đã có điều chỉnh lớn , tập trung giải

quyết những vấn đề trọng yếu trong quan hệ

quốc tế của Việt Nam nhằm tạo thế ổn định và

điều kiện quốc tế thuận lợi phục vụ cho quá

trình đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong những năm 1986 - 1991 , ngoại giao

Việt Nam tích cực tham gia các cơ chế đối

thoại quốc tế tìm giải pháp chính trị cho vấn đề

Cam-pu-chia, đồng thời đẩy mạnh đàm phán

bình thường hóa quan hệ với các nước ở khu

vực và các nước lớn . Về kinh tế đối ngoại , Việt

Nam cùng các nước thành viên Hội đồng tương

trợ kinh tế (SEV) điều chỉnh cơ chế hợp tác,

nhằm tiến tới thực hiện quan hệ thương mại

trên cơ sở giá quốc tế và đồng tiền chuyển đổi.

Ngay sau khi Hiệp định quốc tế về Cam-pu-

chia được ký kết tháng 10-1991, ngoại giao

Việt Nam bước vào chặng đường mới, nhạy

bén và quyết đoán, tạo racác đột phá làm tan

băng quan hệ với láng giềng, khu vực và các

nước lớn , đưa nước ta vượtqua bao vây cấm

vận quốc tế . Các trở ngại trên con đường hội

nhập quốc tế được tháo gỡ, lộ trình ngày một

thông thoáng .

Đến năm 1995 , Việt Nam gặt hái nhiều

năm , Việt Nam vàHoa Kỳ mở cơ quan ngoại

thành quả trên toàn phương vị đối ngoại . Đầu

* TS , Đại sứ Việt Nam tại Thụy Điển và Phần Lan
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giao tại thủ đô hai nước. Tháng 7, Việt Nam và

Hoa Kỳ tuyên bố bình thường hóa quan hệ và

thiết lập quan hệ ngoại giao; Việt Nam và Liên

minh châu Âu (EU) ký Hiệp định khung hợp

tác ; Việt Nam gia nhập ASEAN. Việt Nam và

Trung Quốc thúc đẩy đàm phán về biên giới và

lãnh thổ, dẫn tới ký kết các Hiệp định lịch sử

phân định biên giới trên bộ và vịnh Bắc Bộ

trong các năm 1999 và 2000 .

uy

Việc mở rộng quan hệ đối ngoại , nâng cao

tín và vị thế của đất nước trên trường quốc

tế, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc , như đánh giá của

Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ

khóa VII (tháng 1-1994) , là một trong ba thành

tựu của công cuộc đổi mới.

Cơ sở lý luận của công cuộc đổi mới trên

các lĩnh vực đối nội được hình thành qua quá

trình đổi mới tư duy nhận thức, đổi mới cơ chế ,

vừa làm vừa đúc rút tổng kết kinhnghiệm thực

tiễn . Về đối ngoại, nhận thức cũng là một quá

trình . Các nghị quyết của Đảng qua các thời kỳ

đã làm sáng tỏ nhiều quan điểm mới mẻ về thời

đại , thời cuộc , vận nước , đối tác , đối tượng,

cũng như về đường lối quốc tế và chính sách

đối ngoại của đất nước...

Hoạt động đối ngoại tiếp thu những bài học

đã được tổng kết qua thực tiễn đấu tranh giải

phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội :

nguyên lý kết hợp sức mạnh dân tộc với sức

mạnh thời đại ; độc lập tựchủ , tựlựctự cường

và tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế ; phát

huy sức mạnh đại đoàn kếtdân tộc; xâydựng

quan hệ hữu nghị , hợp tác với các nước láng

giềng và xử lý đúng đắn quan hệ với các nước

lớn ... Ngoại giao thời kỳ hội nhập đã vận dụng

tư tưởng Hồ Chí Minh , phương pháp và phong

cách ngoại giao của Người vào các quyết sách

và xử thế đối ngoại , trước hết trong quan hệ

láng giềng, nước lớn . Ngoại giao cũng kế thừa

những kinh nghiệm lịch sử của các quan hệ

địa - chính trị truyền thống, các suy xét sâu xa ,

phương lược ứng xử của ông cha ta trong bang

giao quốc tế .

Cách mạng Việt Nam trong toàn bộ lịch sử

của mình luôn được đặt trong trào lưu tiến bộ

của nhân loại , mà một trong những nhân tố

thắng lợi là kết hợp được sứcmạnh dân tộc và

thời đại. Vận dụng nguyên lý này trong thời kỳ

toàn cầu hóa , hội nhập quốc tế , Đại hội đại biểu

toàn quốc lần thứ IX của Đảng và Hội nghị Ban

Chấphành Trung ương lần thứ tám , khóa IX,

tiếptục nhấn mạnh chủ động hội nhập kinh tế

quốc tế và khu vực theo tinh thần phát huy tối

đa nội lực , nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế ;

khẳng định Việt Nam sẵn sàng là bạn , làđối tác

tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế .

Trên cơ sở tự cường, đổi mới , phát huy nội

lực , nền kinh tế Việt Nam gắn kết vào đoàn tàu

kinh tế Đông Á và tiến hành hội nhập kinh tế

thế giới. Đồng thời, liên kết kinh tế vàhộinhập

quốc tế tác động trở lại , thúc đẩy quá trình đổi

mới cơ chế trong nước , hình thành thể chế kinh

tế , hệ thống pháp luật, tập quán... Hai quá trình

phát huy nội lực và khai thác ngoại lực được kết

hợp ngày càng khăng khít, liên hệ trực tiếp và

biện chứng với nhau.

số

Hợp tác quốc tế lâu bền luôn dựa trên mẫu

chung về lợi ích . Thực tiễn quan hệ quốc tế

những năm gần đây cho thấy các quốc gia

không thể trông chờ ngoại viện theo lối cũ .

Một quốc gia muốn hợp tác quốc tế hiệu quả

cần phát huy được thực lực bên trong của

mình . Đây là điểm cốt lõi trong tư tưởng

HồChí Minh:"muốn người ta giúp cho, thị

trước mình phải tự giúp lấy mình đã" ( 1). Ngày

nay tranh thủ hợp tác quốc tế chủ yếu là thu hút

chế ưu đãi
nguồn vốn FDI, tận dụng các quy

thương mại đối với những nước đang phát triển ,

chủ động hội nhập kinh tế , tham gia liên kết thị

trường; phân công lao động quốc tế, cũng như

các thể chế kinh tế toàn cầu. Một số nhà chính

trị ở các nước "cách mạngmàu" vẫn hy vọng

lớn vào viện trợ nước ngoài ; đại sứ của một

nước lớn phương Tây khuyên họ nên làm quen

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội , 2000 , t 2 , tr 293
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"với tư duy tự chịu trách nhiệm về mình" . Tại

một số khu vực của châu Phi, qua nhiều năm

thiên tai hạn hán , cùng với sự bất lực của hệ

thống chính trị, những lời kêu gọi cứu trợ ít

được quốc tế lắng nghe hoặc phản ứng chậm

chạp , một số nước đang đối mặt với thảm họa

của nạn đói và bệnh tật lan rộng . Một số chính

phủ phương Tây nhấn mạnh rằng viện trợ phát

triển chỉ riêng nó không thể xóa đói giảm

nghèo. Họ có thiên hướng ưu tiên cấp ODA cho

những nước sử dụng viện trợ có trách nhiệm và

hiệu quả. Nói thẳng ra là họ chỉ muốn giúp

những nước có thể tự giúp mình .

Trong trào lưu cải cách, mở cửa với mọi

khuynh hướng chính trị khác nhau nở rộ trên

thế giới, có những nước thành công, cũng

không ít nước trải qua những cuộc thể nghiệm

thất bại cay đắng, tiếp tục "thập kỷ mấtmắt" và

tình trạng xung đột chính trị - xã hội triền miên .

Trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam , sự gắn

kết mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩaxã

hội tạo động lực cho phát triển . Sự kiên định

trong mục tiêu và định hướng chiến lược phát

triển , các nỗ lực to lớn đổi mới cơ chế, hiện đại

hóa đất nước, đã góp phần tạo nên các thành

tựu kinh tế - xã hội quan trọng của nước ta. Qua

15 năm từ khi đất nước mở cửa, hội nhập quốc

tế , so với một số nước cùng cấp độ phát triển

trước đây , Việt Nam đã vượtlên vớitốc độ phát

triển cao hơn .

Một quốc gia muốn có môi trường thuận lợi

để thực hành cải cách thìkhông thể không thực

hiện các quan hệ láng giềngtốt đẹp ."Nội yên ,

ngoại tĩnh" vừa là tiêu chí vừalà
điều kiện cần

của phát triển . Ngoại giao Việt Nam kế thừa

tư tưởng hòa mục, từng được Trần Hưng Đạo

nêu lên : "Hòa mục là đạorất hay trong việc trị

nước , hành binh. Hòa ở trong nước thì ít

phải dùng binh , hòa ở ngoài biên thì không sợ

báo động" .

Trong thời kỳ đổi mới, Việt Nam đã tích cực

giải quyết những vấn đề tồn tại với các nước

láng giềng trên cơ sở tìm ra mẫu số chung về

lợi ích ; các chương trình liên kết kinh tế khu

vực được mở rộng, phấn đấu tăng tính hiệu quả

thiết thực . Sự hợp tác được thực hiện trên nhiều

tầng nấc, song phương và đa phương: với các

nước láng giềng , các quốc gia ở Đông - Nam Á,

Đông Á, châu Á - Thái Bình Dương và diễn

đàn Á - Âu . Nhờ vậy đã góp phần tạo môi

trường và mở rộng thị trường cho Việt Nam .

Trong lịch sử hiện đại, Đông Dương là nơi

hầu hết các cường quốc trên thế giới dính líu và

can dự trực tiếp . Do vị trí địa lý - chính trị của

Việt Nam, kể từ năm 1945 , các quan hệ nước

lớn luôn có vị trí đặc biệt trongquan hệ đối

ngoại của nước ta . Chính sách nước lớn tác

động vừa trực tiếp vừa thông qua các mối liên

hệ tương tác với các nước láng giềng khu vực

của Việt Nam . Ngày nay dù các thiết chế chính

trị thế giới có nhiều thay đổi, tương quan lực

lượng nước lớn thường xuyên biến đổi, nhưng

bản chất nền chính trị nước lớn vẫn không đổi .

Sự tương tác đa chiều của quan hệ nước lớn với

các nước láng giềng khu vực và với nước ta vẫn

hiện hữu và mang tính quy luật. Đối sách ứng

hiện hữu và
xử của Việt Nam những năm qua phù hợp với

các đặc điểm đó .

Những năm tới, sự tăng trưởng mạnh mẽ của

kinh tế châu Á và việc gia tăng các liên kết thị

trường tại khu vực này sẽ tiếp tục thu hút nguồn

lực kinh tế , tài chính , khoa học - công nghệ từ

các khu vực khác của thế giới. Ở một phương

diện khác, cán cân quyền lực và bàn cờ chính

trị - an ninh ở châu Á - Thái Bình Dương tiếp

tục vận động. Môi trường Đông Á tạo ra cơ hội

vàng chosự phát triển của các quốc gia trong

vùng , nhưng cũng tích tụ nhiều bất trắc. Cũng

tương tự như vậy, trong thế giới toàn cầu hóa

hiện nay, các thách thức mới luôn đồng hành

với cáccơ hội. Khi đãvào" sân chơi"toàn cầu ,

không nền kinh tế nào , dù mạnh đến mấy, được

ngoại lệ trước các thách thức luôn phát sinh , và

đều phải luôn thích nghi, không ngừng đổi mới,

điều chỉnh các chính sách và cơ cấu kinh tế .

Chiều hướng phát triển tình hình châu Á sắp tới

phụ thuộc nhiều vào nỗ lực của các quốc gia

trong vùng làm cho tính cố kết khu vực đi vào

chiều sâu, ổn định, bền vững; đồng thời thực
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hiện quan hệ cân bằng và đa dạng hóa, không

đặt cược vào một hệ thống quốc tế riêng lẻ nào.

Đường lối quốc tế và chính sách đối ngoại

độc lập , tự chủ của Đảng và Nhà nước ta đã làm

chuyển hóa các quan hệ quốc tế của nước ta ,

tăng cường thế của đất nước, đóng góp tích cực

vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa

bình, độc lập dân tộc , dân chủ và tiến bộ xã hội;

đồng thời cũng đặt cơ sở cho các quan hệ quốc

tế lẫu dài. Với các quan hệ quốctế rộng mở,

vừa đa phương hóa, đa dạng hóa , vừa có trọng

tâmtrọng điểm , những cán bộ hoạt động trên

các lĩnh vực đối ngoại ở thời kỳ đất nước muốn

là "bạn của tất cả các nước" được rộng bề hành

xử . Sang thế kỷ XXI, những cán bộngoại giao,

cùng mọi lực lượng khác hợp thành binh chủng

đối ngoại Việt Nam, bước vào chặng đường

mới , tích cực chủ động đóng góp trực tiếp phát

triển kinh tế của đất nước và thúc đẩy các quan

hệ quốc tế đã được thiết lập đi vào chiều sâu,

bền vững và hiệu quả.

Trải qua sự cọ xát trực tiếp trên trường quốc

ngoại giao Việt Nam thời kỳ hội nhập đã thể

hiện tính chừng mực, hợp lý trong các đề xuất

tại các diễn đàn đa phương ; cẩn trọng và cân

bằng trong các quan hệ đa chiều . "Làmbạn với

tất cả các nước" không chỉ là nguyên tắc mà

hiện hữu trong phong cách đối ngoại.

Ngoại giao phản ánh thực lực quốc gia. Diện

mạo của ngoại giao là diện mạo của một đất

nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói : "Thực lực

là cái chiêng mà ngoại giao là cái tiếng . Chiêng

có to tiếng mới lớn" ( 2). Một đất nước có thực

lực lớn mạnh thì các thông điệp ngoại giao

thường mang sức nặng tương xứng . Bên cạnh

đó, nền kinh tế tăng trưởng , thị trường nội địa

tiềmlực, môi trường kinh tế cạnh tranh , nguồn

nhân lực dồi dào là những yếu tố tạo nên sức

hấp dẫn của đất nước.

Thực lực mang nội dung tổng hợp , gồm cả

nội hàm văn hóa và tinh thần . Bạn bè quốc tế

quý trọng Việt Nam anh hùng trong chiến tranh

vàđạt được nhiều thành tựu kỳ diệu trong xây

dựng hòa bình . Nhiều đức tính người Việt Nam

được đánh giá cao: lạc quan, hướng về tương
vè

lai , thân thiện , cởi mở. Tuy vậy, người Việt

Nam ta cần tăng cường tính nguyên tắc , kế

hoạch, thiết thực; bồibổ các văn hóa ứng xử về

bảo vệ môi trường, chống tham nhũng, công

khai minh bạch; khắc phục những nhược điểm

từ nền sản xuất nhỏ nông nghiệp cùng các quán

tính thời chiến, thời bao cấp ...

Con đường cải biến xã hội ở mọi quốc gia

đều muôn vàn khó khăn . Qua 20 năm đổi mới,

đấtnước ta đã tiến những bước dài trên đường

phát triển với uy tín được nâng cao trên trường

quốc tế. Điều bức xúc lúc này chính là tốc độ

và cường độ những cải biến chưa đủ nhanh, đủ

mạnhtrước những điều còn bất cập của cơ chế,

các vấn đề kinh tế , xã hội bức bách và trước

một thế giới đang thay đổi vô cùng nhanh

chóng , mạnh mẽ, phức tạp . Để hiện thực hóa

mô hình xây dựng một nước Việt Nam xã hội

chủ nghĩa , dân giàu , nước mạnh , công bằng,

dân chủ và văn minh , chúng ta cần thực hiện

với tinh thần quyết đoán và dứt điểm những

chương trình trọng tâm , trong đó có cải cách hệ

thống hành chính , hệ thống tư pháp , hệ thống

giáo dục,
giáodục, quyết liệt chống tham nhũng , nhằm

đạt tới những kết quả cụ thể vào năm 2010 -

giai đoạn then chốt của phát triển và hội nhập

quốc tế . Có như vậy, mới tạo nền tảng để đến

năm 2020, nước ta có thể hoàn thành căn bản

các mục tiêu dài hạn mà Đại hội IX của Đảng

đề ra .

Mỗi dân tộc có sự lựa chọn riêng của mình

con đường phát triển phù hợp với đặc điểm lịch

sử, văn hóa dân tộc , với thực tiễn đời sống của

đất nước và trào lưu tiến bộ của nhânloại.

Chúng ta không nhằm tạo ra một mô hình phát

triển của mình với mục đích tự thân . Nhưng

nếuViệt Nam kiên định thực hiện thành công

lý tưởng và những mục tiêu của sự nghiệp

đổi mới, có thể đem lại các kinh nghiệm bổ ích

đối với những quốc gia đang tìm con đường

phát triển .

(2 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 4, tr 126
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CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM

C

NHƯHÙNG

ÔNG tác cải cách hành chính được

Đảng và Nhà nước ta rát quan tâm ,

nhất là những năm gần đây. Cải cách

hành chính là nhu cầu khách quan của sự

nghiệp đổi mới và quá trình xây dựng nền

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa , góp phần tích cực khơi dậy mọi nguồn

lực phát triển kinh tế - xã hội , thúc đẩy quá

trình mở rộng đối ngoại , hội nhập kinh tế khu

vực và quốc tế .

Là một trung tâm kinh tế lớn , năng động ,

sáng tạo của cả nước, thành phố Hồ Chí Minh

đã đi đầu về thực hiện cải cách hành chính ,

chuyển nền hành chính , quan liêu , bao cấp

sang nền hành chính dựa trên cơ sở luật pháp

và lấy việc phục vụ tốt các yêu cầu của nhân

dân làm trọng tâm .

Năm năm qua (2001 - 2005 ), công tác cải

cách hành chính ở thành phố đã có bước

chuyển biến đáng kể cả 4 nội dung: thể chế; tổ

chức bộ máy; cán bộ công chức; tài chính

công, tạo ra những bước đột phá mới, góp

phần tác động tích cực vào quá trình phát triển

kinh tế - xã hội của thành phố.

Trong 5 năm , thành phố đã ban hành 1.159

văn bản quy phạm pháp luật nhằm tăng cường

vai trò quản lý nhà nước và tạo môi trường

thông thoáng cho phát triển

kinh tế - xã hội . Nhiều quy

trình , thủ tục hành chính đã

được đơn giản và công khai

hóa, thời gian giải quyết được

rút ngắn , qua đó tạo thuận lợi

cho các tổ chức , doanh

nghiệp và người dân trong

giao dịch hành chính đối với

các cơ quan nhà nước . Việc

ứng dụng công nghệ thông tin

và tiêu chuẩn ISO trong quản

lý nhà nước và phục vụ công chứng ở một số

sở - ngành , quận - huyện bước đầu có kết quả

và phát huy tác dụng tích cực. Thành phố đã

từng bước chuẩn hóa , công khai hóa nhiều

thủ tục hành chính , thống nhất ứng dụng 185

biểu mẫu về lĩnh vực nhà đất, cấp phép xây

dựng, xử lý vi phạm hành chính và công

chứng , chứng thực. Đồng thời,tiếp tục xem

xét để ban hành tiếp 90 biểu mẫu hành chính

thuộc thẩm quyền giải quyết của phường, xã,

thị trấn ...

Hệ thống tổ chức bộ máy ở các cấp, các

ngành tiếp tục được kiện toàn và tăng cường

hơn về năng lực, hiệu lực hoạt động ; quy chế

tổ chức và hoạt động của sở, ngành và ủy ban

nhân dân quận , huyện được bổ sung hoàn

thiện , tiếp tục thực hiện cơ chế một cửa ở các

sở , ngành , phường , xã, thị trấn . Kết quả giải

quyết hồ sơ hành chính đúng hẹn đã đạt đến tỷ

lệ 90% - 95% . Các quận, huyện hoàn thiện cơ

chế một cửa, một dấu , đápứng các nhu cầu

về thủ tục hành chính của doanh nghiệp và

công dân .

Công tác quy hoạch , kế hoạch, đào tạo, bồi

dưỡng, quản lý , sử dụng cán bộ, công chức

cũng như công tác luân chuyển , đề bạt cán bộ

trẻ có trình độ, năng lực được thực hiện đồng

bộ ở các ngành, các cấp; chất lượng đội ngũ
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cán bộ, công chức của thành phố từng bước

được nâng lên . Năm năm qua, thành phố đào

tạo, bồi dưỡng 124.713 lượt cán bộ , công chức

về lý luận chính trị , quản lý nhà nước, chuyên

môn nghiệp vụ, tin học , ngoại ngữ . Sự quan

tâm đó đã nâng số cán bộ, công chức có trình

độ đại học lên 65% , trên đại học là 2% và 10%

có trình độ cao đẳng , trung cấp ...

Kết quả hoạt động của bộ máy hành chính

nói chung, của cải cách hành chính nói riêng

thời gian qua không những phục vụ đắc lực

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở thành

phố theo đường lối đổi mới của Đảng, mà còn

góp phần nâng cao đời sống nhân dân, giảm

thiểu tốn kémtiền bạc và lãng phí thời gian ,

đưa nền hành chính đến gần dân . Cải cách

hành chính đã tạo ra cung cách phục vụ nhân

dân ngày càng tốt hơn , thể hiện ngày càng rõ

hơn quan điểm nhà nước của dân, định hướng

nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp và

pháp luật, góp phần tạo sự ổn định chính trị.

Cải cách hành chính đã góp phần làm thay

đổi tư duy quản lý, tư duy lãnh đạo , chỉ đạo và

điều hành trong các cơ quan hành chính, góp

phần nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả

quản lý hành chính nhà nước . Thành phố đã

ban hành nhiều văn bản giải quyết các điểm

"nóng" của hoạt động kinh tế - xã hội, ở các

lĩnh vực quản lý nhà đất , xây dựng cơ bản, thu

hút đầu tư , mạnh dạn thực hiện việc phân

công, phân cấp quản lý cho sở - ngành, quận -

huyện, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt

động của bộ máy hành chính, từng bước xóa

bỏ cơ chế "bao cấp, xin - cho" , làm thay đổi

nếp nghĩ và thói quen trong quan hệ giữa chính

quyền với nhân dân. Qua đó, đưa hoạt động

của các cơ quan chính quyền ngày càng gần

dân hơn , góp phần làm thay đổi tư duy cải

cách thể chế hành chính .

Những thí điểm cải cách hành chính thành

công bước đầu của thành phố có tác dụng

lan tỏa ra nhiều địa phương trong phạm vi cả

nước. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo Cải

cách hành chính của Chính phủ , thành phố

Hồ ChíMinh là địa phươngcó nhiều sáng kiến

cải cách hành chính có giá trị . Từnhững thành

quả cải cách hành chính nói chung và thực

hiện thí điểm thành công của thành phố , đã

góp phần quan trọng vào hiện thực hóa chủ

trương của Đảng và Chính phủ đối với

Chương trình cải cách hành chính quốc gia

như : khoán biên chế và kinh phí quản lý hành

chính, cơ chế "một cửa" , xây dựng và củng cố

chính quyền cơ sở , ứng dụng công nghệ thông

tin trong quản lý nhà nước và phục vụ người

dân , tách dịch vụ công – hành chính công và

hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn

ISO 9001 v.v.. Những kết quả thu được từ cải

cách đã được Chính phủ đánh giá là thành

công và cho mở rộng thực hiện ở một số lĩnh

vực trong phạm vi cả nước .

Qua thực tiễn 5 năm cải cách hành chính ở

thành phố Hồ Chí Minh, có thể rút ra một số

bài học kinh nghiệm sau :

Một là, đổi mới về nhận thức đối với cải

cách hành chính . Trước hết bộ máy chính

quyền các cấp ở địa phương phải coi cải cách

hành chính là khâu đột phá, mở đường cho quá

trình phát triển kinh tế - xã hội . Cải cách gắn

liền với quá trình vận hành của bộ máy hành

chính, vì thế phải luôn có cách nhìn mới để

duy trì tính bền vững của những kết quả đã đạt

được qua cải cách hành chính. Đặc biệt, phải

xem những đối tượng sử dụng các dịch vụ do

cơ quan hành chính nhà nước cung ứng là

"khách hàng" thật sự . Đây là quan điểm mới

đối với bộ máy hành chính, được hình thành từ

thực tiễn của quá trình cải cách , được chính bộ

máy hành chính tiếp nhận để điều chỉnh

nguyên tắc hoạt động của mình .

Hai là, về tổchức và cán bộ. Để thực hiện

có kết quả công cuộc cải cách hành chính, yếu

tố quyết định hàng đầu chính là tổ chức bộ

máy và cán bộ, công chức . Bởi vậy, hệ thống
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bộ máy hành chính phải được tổ chức sắp xếp

hợp lý, gọn nhẹ và thường xuyên được kiện

toàn . Cán bộ, công chức phải được cập nhật

kiến thức , đào tạo nâng cao trình độ lý luận

chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và thật sự tâm

huyết với nghề nghiệp. Gắn trách nhiệm cải

cách với nghĩa vụ và quyền lợi để mỗi cán bộ

phải luôn xem nhu cầu giải quyết công việc

của tổ chức và công dân như nhu cầu của

chính mình .

Ba là, phân định rõ giữa chức năng quản

lý hành chính nhà nước với chức năng quản

lý điều hành sản xuất – kinh doanh và hoạt

độngsựnghiệp. Làm được như vậy, trước hết

tạo điều kiện cho các cơ quan hành chính nhà

nước nâng cao hơn nữa hiệu lực , hiệu quả quản

lý hành chính nhà nước theo pháp luật . Hạn

chế và loại trừ tình trạng canthiệp trực tiếp

vào hoạt động sản xuất - kinh doanh của các

doanh nghiệp . Giao cho các doanh nghiệp

quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước pháp

luật và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

và các đơn vị sự nghiệp 100 % vốn nhà nước .

Bốn là , đẩy mạnh công tác phân cấp , ủy

quyền. Phải coi đây là yếu tố quan trọng trong

quá trình phát triển và hội nhập , nhằm nâng

cao quyền chủ động và tính tự chủ, tự chịu

trách nhiệm của các ngành, các cấp trong hệ

thống bộ máy nhà nước. Nguyên tắc được đặt

ra trong quá trình cải cách hành chính là việc

gì mà cấp nào, ngành nào làmtốt thì cấp trên

phân cấp hoặc ủy quyền cho cấp đó, ngành đó

làm . Biện pháp này góp phần hạn chế tình

trạng quan liêu, cửa quyền của bộ máy và cán

bộ , công chức.

Tuy nhiên , trong quá trình thực hiện phân

cấp phải có sự đồng bộ cả về nhiệm vụ, thẩm

quyền, nguồn lực và các điều kiện bảo đảm

cần thiết để đơn vị nhận phân cấp chủ động tổ

chức thực hiện . Mặt khác , phải phân định rạch

ròi chức năng , nhiệm vụ giữa các ngành, các

cấp thật cụ thể, tránh chồng chéo, trùng lắp.

Đồng thời, xác định rõ mối quan hệ trách

nhiệm rõ ràng giữa các ngành, các cấp sau

phân cấp, để tạo sự phối hợp đồng bộ liên

thông trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Năm là, tăng cường ứng dụng công nghệ

thông tin trong quản lý và phục vụ nhân

dân.Vấn đề thiết lập các hệ thống thông tin

phục vụ quản lý hành chính nhà nước và cung

cấp cho các tổ chức và công dân là một hướng

đi đúng đắn , nhằm nâng cao hiệu quả, chất

lượng hoạt động của bộ máy chính quyền địa

phương. Đây chính là những cơ sở thiết thực

cho việc tạo ra phương thức hoạt động mới

trong môi trường quản lý hành chính, xuất

phát từ tính hệ thống, thông suốt, chính xác, rõ

ràng, minh bạch; đòi hỏi từcác hệ thống thông

tin sẽ tác động làm thay đổi phương pháp tiếp

cận và phương thức tổ chức thực hiện các mục

tiêu quản lý , điều hành của bộ máy chính

quyền địa phương .

Sáu là, sựchỉđạo sâu sát của các cấp ủy –

nhân tố quyết định sự thành công của tiến

trình cải cách . Có thể nói, những thành công

bước đầu về cải cách hành chính của thành

phố Hồ Chí Minh trong 5 năm qua là kết quả

của sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời, đúng đắn của

các cấp ủy trên toàn thành phố. Vai trò chỉ đạo

đó được thể hiện rõ như sau :

Mọi chủ trương , đường lối cải cách hành

chính của Đảng và Nhà nước đều được Đảng

bộ thành phố nghiên cứu , quán triệt một cách

kịp thời và đầy đủ, trên cơ sở đó đưa ra những

biện pháp , bước đi phù hợp với điều kiện,

hoàn cảnh cụ thể của thành phố trong từng giai

đoạn .

- Đảng bộ thành phố đã thể hiện tinh thần

dám nghĩ, dám làm, dám đi tiên phong trong

cải cách hành chính, dám chịu trách nhiệm

trước Đảng và nhân dân. Vì vậy, dưới sự lãnh

đạo của Đảng bộ, thành phố Hồ Chí Minh đã

tạo được mô hình cải cách hành chính hoạt

động có hiệu quả, không những đã được áp

-
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dụng rộng rãi trong toàn thành phố mà còn

được các địa phương trong cả nước học tập,

vận dụng có hiệu quả.

-- Bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo và

triển khai thực hiện giữa cấp ủy và chính

quyền các cấp là sức mạnh to lớn giúp cho tiến

trình cải cách hành chính của thành phố triển

khai đồng bộ, có hiệu quả, thể hiện vai trò lãnh

đạo toàn diện của Đảng .

-

Mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ cải cách

hành chính của thành phố giai đoạn 2006

2010 là : Xây dựng một nền hành chính dân

chủ, trong sạch , vững mạnh , chuyên nghiệp ,

hiện đại hóa , hoạt động có hiệu lực , hiệu quả

theo nguyên tắc của Nhà nước pháp quyềnxã

hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; xây

dựng đội ngũ cán bộ , công chức có phẩm chất

và năng lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc

xây dựng, phát triển đất nước . Đến năm 2010,

hệ thống hành chính về cơ bản được cải cách

phù hợp với yêu cầu quản lý nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa .

Để đạt được mục tiêu đó, thành phố Hồ Chí

Minh đã đề ra những giải pháp cải cách hành

chính trên cả 4 mặt: Thể chế thủ tục hành

chính ; tổ chức bộ máy ; chất lượng đội ngũ cán

bộ, công chức; cải cách tài chính công và đề ra

những nhiệm vụ trọng tâm trong từng giai

đoạn phù hợp nhằm xây dựng nền hành chính

thật sự phục vụ nhân dân, thể hiện rõ bản chất

Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Trước hết, tập trung cải cách cơ bản tổ

chức bộ máy hành chính . Công việc trước

tiên là phải rà soát và hoàn thiện Quy chế tổ

chức và hoạt động của sở - ngành thành phố,

ủy ban nhân dân quận - huyện và các phòng

thuộc ủy ban nhân dân các phường, xã, thị

trấn . Trong đó, xác định rõ chức năng, nhiệm

vụ, quyềnhạn của cơ quan , đơn vị và các bộ

phận cấu thành ; phân định rõ chế độ trách

nhiệm đơn vị và trách nhiệm cá nhân ; xác định

mối quan hệ và lề lối làm việc có sự phân công

hợp lý; tránh chồng chéo nhiệm vụ, đùn đẩy

trách nhiệm và tránh lạm quyền. Kiện toàn bộ

máy hành chính các cấp từ thành phố đến cơ

sở theo hướng tinh gọn, làm rõ trách nhiệm

của tập thể và cá nhân . Đổi mới phương thức

hoạt động của chính quyền cơ sở để sát với

dân hơn và phù hợp với tính chất quản lý hành

chính nhà nước về kinh tế - xã hội ở địa bàn

dân cư giữa nông thôn và đô thị .

Tiếp tục mở rộng việc hình thành tổ chức

các đơn vị thực hiện một số loại hình dịch vụ

công để tách dịch vụ công ra khỏi hành chính

công trong các lĩnh vực: nhà, đất; xây dựng ;

lao động - thương binh và xã hội ; giao thông

công chính; công nghiệp; thương mại... thành

lập Trung tâm Thông tin địa lý (GIS) của

thành phố. Xây dựng và hình thành các trung

tâm giao dịch bất động sản ; trung tâm hoặc

công ty tư vấn định giá bất động sản ; xây dựng

và ban hành Quy chế quản lý và điều tiết thị

trường bất động sản của thành phố, sơ kết ,

nhân rộng mô hình tổ nghiệp vụ hành chính

công ở các quận - huyện. Tiến hành thí điểm

đấu thầu một số lĩnh vực dịch vụ đô thị. Tiếp

tục phân cấp và ủy quyền cho sở , ngành , quận,

huyện, phường, xã, thị trấn phù hợp với chức

năng và điều kiện quản lý của từng ngành ,

từng địa phương .

ở

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tin học

trong hoạt động quản lý nhà nước , thực hiện

chính quyền điện tử , thành phố điện tử , đồng

thời với việc mở rộng áp dụng hệ thống quản

lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong các cơ

quan hành chính nhà nước ở thành phố nhằm

cung cấp thông tin và các dịch vụ hành chính

công cho các tổ chức và công dân một cách

nhanh chóng và thuận tiện . Phấn đấu đến

năm 2007, tất cả các phường , xã, thị trấn được

trang bị phương tiện làm việc tương
đối hiện

đại, hệ thống thông tin quản lý ở từng đơn vị

được nối kết mạng diện rộng với quận , huyện,

sở, ngành .
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Công việc tiếp theo là tập trung cho công

tác đổimới và nâng cao chất lượng đội ngũ

cán bộ , công chức . Thực hiện chế độ tuyển

dụng cán bộ, công chức vào các cơ quan

nước các cấp của thành phố một cách chặt chẽ,

công khai, cạnh tranh thông qua thi tuyển công

nhà

chức dự bị . Bảo đảm mọi công dân có đủ tiêu

chuẩn có cơ hội thi tuyển vào làm việc ở các

cơ quan nhà nước. Tăng cường thực hiện thanh

tra công chức , công vụ, nhằm nâng cao hiệu

quả giám sát hoạt động của công chức , nâng

cao tinh thần trách nhiệm , ý thức phục vụ nhân

dâncủa đội ngũ công chức . Thựchiện việcthi

tuyển chức danh trưởng, phó phòng sở, ngành,

quận , huyện tạo sự cạnh tranh công bằng, chọn

những người có đủ phẩm chất và năng lực thật

sự tham gia vào đội ngũ điều hành, quản lýở

các đơn vị .

bôi
Tiếp tục rà soát lại việc quy hoạch đội ngũ

cán bộ chủ chốt để có kế hoạch đào tạo,

dưỡng tạo nguồn, sẵn sàng đáp ứng cho việc

bổ nhiệm khi có nhu cầu, đồng thời có kế

hoạch cập nhật bồi dưỡng kiến thức kinh tế đối

ngoại , kiến thức quản trị kinh doanh và chuyên

môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và cán bộ

được cử tham gia liên doanh với nước ngoài.

Thường xuyên mở các khóa đào tạo ngoại ngữ

trình độ nâng cao cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ

quản lý . Bồidưỡng , cập nhật kiến thức về tin

học cho cán bộ , công chức các cơ quan quản lý

hành chính nhà nước các cấp của thành phố.

Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hành

chính cho cán bộ , công chức làm việc ở các cơ

quan quản lý hành chính các cấp của thành

phố bằng các hình thức tập trung dài hạn và

tại chức .

Đổi mới phương pháp, nội dung đánh giá

năng lực cán bộ, công chức qua đó bố trí và sử

dụng cho sát hợp. Có chính sách đãi ngộ thỏa

đáng để thu hút nhân tài, đưa những người có

trình độ cao vào làm việc ở các cơ quan , đơn

vị thuộc các ngành, các cấp của thành phố. Có

chính sách khuyến khích đối với cán bộ, công

chức được đào tạo trình độ đại học làm việc ở

chính quyền cơ sở , vùng khó khăn .

Cải cách hành chính đã thực sự trở thành

"chuyệnsống còn" của thành phố Hồ Chí Minh.

Mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới, Hội

đồng nhân dân thành phố kỳ họp thứ 6,

khóa VII vừa qua đã quyết định chọn cải cách

hành chính là chủ đề của năm 2006. Hoạt động

cải cách hành chính năm 2006 gồm nhiều giải

pháp trêncả 4 lĩnh vực nhưng tập trung quyết

liệt nhất để giảiquyết 3yêu cầulà: thực hiện

dứt điểm, triệt để các giải pháp cải cách hành

chính đã triển khai các năm qua; lấy ý kiến

người dân , các doanh nghiệp về đánh giá tác

dụng, kết quả cải cách hành chính ; giảm hội

họp, tăng tính hiệu quả của hoạt động chính

quyền các cấp.

Công việc trọng tâm hàng đầu của năm

2006 - năm cải cách hành chính là xây dựng và

công khai hóa các dịch vụ phục vụ người dân ,

tổ chức và doanh nghiệp. Đổi mới sâu sắc mối

quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với

người dân và doanh nghiệp . Bảo đảm tất cả

các quy trình , thủ tục hành chính , chuẩn hóa ,

công khai, minh bạch, đơn giản , nhanh gọn .

Áp dụng cơ chế một cửa liên thông ở phường

xã, quận, huyện các thủ tục về nhà đất, xây

dựng, quy hoạch, đăng ký kinh doanh, hộ

khẩu . Phân cấp hợp lý , có cơ sở khoa học, có

hiệu quả, tạo điều kiện cho người dân và

doanh nghiệp giám sát đánh giá chất lượng

phục vụ của cơ quan công quyền ...

Những nỗ lực của thành phố Hồ Chí Minh

trong năm cải cách hành chính này nhằm kiên

trì mục tiêu xây dựng nền hành chính thành

phố từng bước hiện đại , dân chủ, trong sạch,

vững mạnh và chuyên nghiệp trước hết "lấy sự

hài lòng của dân làm thước đo" . D
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Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp

kinh tế động lực của miền

Trung với các nguồn lực

về vốn , đất

và Phát triển nông thôn Quảng Nam biến,tài nguyên rừng

góp phần chuyển dịch cơ cấu

kinh tế trên địa bàn tỉnh

VÕ VĂN LÂM

* ể từ ngày được giải phóng đếnnay , nhất

K

là sau chín năm tái lập , bằng nỗ lực , vượt

qua khó khăn, tận dụng thời cơ , kinh tế -

xã hội tỉnh Quảng Nam đã đạt được những

thành tựu khá quan trọng và có nhiều chuyển

biến tích cực , cơ cấu kinh tế đã dần được điều

chỉnh phù hợp . Trong GDP , tỷ trọng nông

nghiệp từ 49,98% (năm 1997) giảm xuống còn

dưới 32% (năm 2005) , tương ứng công nghiệp ,

dịch vụ từ 50,14% tăng lên 68,82%. Tốc độ tăng

GDP bình quân trong 5 năm gần đây đạt

10,38%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình

quân 25,85% , dịch vụ tăng 14% , nông nghiệp

tăng 4,32% . Nhiều khu công nghiệp , cụm công

nghiệp được hình thành , đặc biệt Khu kinh tế

mở Chu Lai , Khu công nghiệp Điện Nam - Điện

Ngọc đã tạo được những "điểm nhấn " cho phát

triển kinh tế - xã hội của tỉnh . Cơ chế khuyến

khích đầu tư đã và đang tiếp tục được hình

thành và từng bước hoàn thiện nhằm thu hút và

tạo điều kiện cho sự ra đời của nhiều doanh

nghiệp , giải quyết công ăn việc làm cho người

lao động , tăng nguồn thu cho ngân sách . Bức

tranh chung về kinh tế - xã hội của Quảng Nam

ngày càng thêm tươi màu bởi sự khôi phục của

nhiều làng nghề truyền thống, sự phát triển của

nhiều cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp .

Với thành tựu kinh tế - xã hội đạt được , cùng

lợi thế là tỉnh có vị trí quan trọng trong khu vực

*

tài nguyên văn hóa ,

nguồn lực con người...

Quảng Nam có tiềm năng

lớn và những điều kiện ,

tiền đề để chuyển dịch cơ

cấu kinh tế từ thuần nông

sang công nghiệp , dịch

vụ . Điều đó đã được thể

hiện trong Nghị quyết 08

của Tỉnh ủy về việc xây

dựng Quảng Nam thành

tỉnh công nghiệp vào giai đoạn 2015 - 2020,

phấn đấu phát triển công nghiệp với tốc độ cao,

bền vững , nâng tỷ trọng công nghiệp , dịch vụ

trong GDP khoảng 80% vào năm 2010, và

khoảng 86% - 90 % vào năm 2015.

Là một ngân hàng thương mại nhà nước trên

địa bàn, từ ngày đầu mới thành lập (năm 1997) ,

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn Quảng Nam (sau đây gọi tắt là

Chi nhánh ) đã sớm nhận thức rõ vai trò , trách

nhiệm của mình trong sự nghiệp phát triển kinh

tế - xã hội của tỉnh . Tập thể ban lãnh đạo và cán

bộ , viên chức của Chi nhánh đã cùng nhau sẻ

chia với những khó khăn chung của tỉnh , phấn

đấu vượt qua gian nan , thử thách , lấy nhiệm vụ

chính trị của đơn vị làm mục tiêu quan trọng

hàng đầu , gắn công tác xây dựng đảng với tổ

chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được

giao , hướng mọi hoạt động vào mục tiêu

đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội ở

Quảng Nam .

Để thực hiện thành công những mục tiêu đó ,

Chi nhánh đã chú trọng thực hiện sắp xếp lại

mô hình tổ chức , tăng cường lực lượng cán bộ ,

viên chức nòng cốt phù hợp với yêu cầu thực

* TS , Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn tỉnh Quảng Nam
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tiễn , đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực theo

hướng " đức" đi đôi với "tài" . Không ngừng đổi

mới công nghệ cả về chất lượng lẫn quy mô, đặt

ra nhiều chính sách khuyến mại phù hợp để thu

hút khách hàng, thực hiện điều hành toàn hệ

thống theo hướng kinh doanh đa năng trước xu

thế cạnh tranh và hội nhập kinh tế khu vực và

thế giới ...

Đến nay , Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn Quảng Nam đã trở

thành một ngân hàng thương mại hàng đầu trên

địa bàn , có ưu thế lớn về mạng lưới với 01 Hội

sở tỉnh ; 29 chi nhánh cấp 2; 7 chi nhánh cấp 3;

7 phòng giao dịch trên địa bàn 17 huyện , thị , các

khu công nghiệp và Khu Kinh tế mở Chu Lai . Chi

nhánh đã có mạng lưới hoạt động rộng khắp từ

đồng bằng đến miền núi cao , từ thành thị đến

nông thôn , từ địa bàn vùng kinh tế thuận lợi đến

những nơi kinh tế đặc biệt khó khăn như: vùng

sâu , vùng xa Tây Giang, Nam Trà My, từ vùng

kinh tế thuần nông đến các khu , cụm công

nghiệp , khu kinh tế mở.

Thời gian qua , trong điều kiện kinh tế địa

phương còn nhiều khó khăn , Chi nhánh Ngân

hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quảng Nam đã chủ động xây dựng chiến lược

phát triển , đề ra các giải pháp điều hành hiệu

quả và nhạy bén trong việc huy động vốn từ nội

bộ nền kinh tế để đầu tư chuyển dịch cơ cấu

kinh tế , thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát

triển . Từng bước Chi nhánh đã đáp ứng được

nhu cầu vốn tín dụng cho tất cả các loại hình ,

các thành phần kinh tế , trên tất cả các lĩnh vực

nông nghiệp, công nghiệp , dịch vụ và du lịch ...

theo hướng kinh doanh đa năng. Với số vốn ban

đầu chỉ có 125 tỉ đồng từ khi mới thành lập , đến

nay nguồn vốn huy động đã đạt được 1.547 tỉ

đồng, tăng gấp 12 lần ; tổng dư nợ (kể cả ngoại

tệ quy đổi ) đạt 1.355 tỉ đồng, so với 195 tỉ đồng

vào năm đầu thành lập , nghĩa là tăng gấp 7,2

lần trong vòng 9 năm (1997 - 2005) .

Thông qua lĩnh vực huy động vốn và đầu tư

tín dụng cho nền kinh tế, Chi nhánh Ngân hàng

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng

Nam đã góp phần thúc đẩy nhanh quá trình

chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển kinh tế -

xã hội của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa ,

hiện đại hóa. Trên 76 doanh nghiệp nhà nước ,

83 doanh nghiệp dân doanh và trên 17 vạn hộ

sản xuất kinh doanh của Quảng Nam đã được

vay vốn Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn . Các đối tượng là kết cấu

hạ tầng nông thôn, nông nghiệp đã được đầu tư

vốn . Mặt khác, vốn Ngân hàng Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn được chú trọng đầu tư phát

triển các vùng chuyên canh sản xuất cây

nguyên liệu cho các nhà máy, cơ sở sản xuất

mía đường , dứa , sắn , tơ tằm ... Nhờ vốn vay

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn , nhiều doanh nghiệp đã mở rộng quy mô

sản xuất, thu hút nhiều lao động , tăng kim

ngạch xuất khẩu , từng bước góp phần xây dựng

mạng lưới các doanh nghiệp nhà nước trở

thành những "đầu máy" kéo "đoàn tàu kinh tế"

của địa phương phát triển , góp phần phát huy tốt

vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà

nước ; cáchợp tác xã sản xuất kinh doanh tổng

hợp Duy Sơn , Duy Trinh (huyện Duy Xuyên) ,

Đại Hiệp (huyện Đại Lộc) , Điện Phước I (huyện

Điện Bàn), Công tyDu lịch Hội An đã được Đảng

và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý -

đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.

Với cơ chế phù hợp , nhiều doanh nghiệp dân

doanh ra đời tại các khu , cụm công nghiệp được

tiếp cận vốn tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn Quảng Nam . Dư nợ cho

vay của khối doanh nghiệp dân doanh đã lên

đến hàng trăm tỉ đồng , đáp ứng nhu cầu xây

dựng nhà xưởng , mua sắm máy móc thiết bị

chuyên dùng , chi phí sản xuất... góp phần vào

thúc đẩy nhanh giá trị công nghiệp của tỉnh .

Trên lĩnh vực công nghiệp hóa, hiện đại hóa

nông nghiệp , nông thôn từ năm 1997 đến nay ,

Chi nhánh đã cấp tín dụng cho hàng trăm ngàn

lượt hộ vay với doanh số 2.976 tỉ đồng đầu tư

khôi phục các làng nghề truyền thống, phát triển

các cơ sở tiểu thủ công nghiệp ; trong đó hàng

chục ngàn lượt hộ vay sản xuất kinh doanh có

liên quan đến làng nghề và phát triển kinh tế du

lịch với doanh số 712 tỉ đồng . Vốn tín dụng của

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và

Chi nhánh

Phát triển nông thôn Quảng Nam trong những

năm qua đã góp phần tích cực vào việc phát
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triển kinh tế hộ , khôi phục các làng nghề truyền

thống tại khắp các huyện , thị trong tỉnh , cải thiện

thu nhập trong cư dân , tạo ra những chuyển

biến tích cực làm thay đổi đáng kể bộ mặt nông

thôn Quảng Nam , nhất là hoạt động sản xuất

kinh doanhtại các vùng có tiềm năng phát triển

du lịch ngày càng sôi động , khởi sắc...

Để chuẩn bị các tiền đề cho thời kỳ phát triển

mới 2006 - 2010, với mục tiêu phấn đấu đưa

Quảng Nam trở thành tỉnh công nghiệp vào

thời kỳ (2015 - 2020) như định hướng của

Ban Chấp hành tỉnh Đảng bộ Quảng Nam , các

cấp các ngành trong tỉnh , trong đó có Chi nhánh

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn , phải quyết tâm đổi mới thật mạnh mẽ, tiếp

tục thực hiện cơ chế mở cửa , thông thoáng , thu

hút vốn , khuyến khích đầu tư phát triển , tạo

những khâu đột phá, thúc đẩy tăng trưởng cao ,

chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng

tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ .

Trước triển vọng và vận hội mới trên quê

hương Quảng Nam đang chuyển mình và tạo đà

để cất cánh . Hơn lúc nào hết, tập thể ban lãnh

đạo và cán bộ , viên chức Chi nhánh Ngân hàng

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng

Nam càng ý thức sâu sắc về vai trò trách nhiệm

của ngành, của từng cá nhân , từng vị trí công

tác , cùng nhau quyết tâm phấn đấu hoàn thành

tốt nhiệm vụ , tiếp tục phát huy thành quả đã đạt

được , giữ vững vai trò và vị trí của Chi nhánh

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quảng Nam đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế

của tỉnh . Với tinh thần đó , nhằm tập trung khai

thác các nguồn lực , thế mạnh hiện có, khắc

phục những khó khăn , yếu kém để phấn đấu đạt

được những định hướng và các mục tiêu cơ bản

trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh , Chi

nhánh xác định nhiệm vụ chính trị trong năm

2006 và những năm tiếp theo đó là : Tiếp tục

hoạch định , điều chỉnh chiến lược kinh doanh

phù hợp với yêu cầu thực tiễn mới, phấn đấu đạt

tốc độ tăng trưởng nguồn vốn bình quân hàng

năm là 22 % - 25%, tăng trưởng dư nợ bình quân

hằng năm đạt 20% - 25 %; tăng trưởng dư nợ

phải đi đối với việc nâng cao chất lượng tín dụng

theo hướng từng bước xử lý những vướng mắc,

dây dưa trong quan hệ tín dụng đối với một số

doanh nghiệp làm ăn thua lỗ , điều chỉnh cơ cấu

đầu tư theo hướng tập trung cho lĩnh vực công

nghiệp và dịch vụ, đáp ứng thỏa đáng nhu cầu

tín dụng cho phát triển nông nghiệp, nâng dần tỷ

trọng phù hợp về dư nợ trung và dài hạn lên

45 %, tăng dư nợ cho vay ngắn hạn hợp lý . Tiếp

tục tranh thủ sự lãnh đạo, chỉđạo của cấp ủy và

chính quyền các cấp , các ban ngành hữu quan ,

nội bộ ngành ngân hàng từ địa phương đến

trung ương; phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy ,

chuyên môn, đoàn thể xây dựng khối đoàn kết

vững mạnh; tăng cường công tác thi đua, tạo

động lực thúc đẩy toàn Chi nhánh hoàn thành

thắng lợi nhiệm vụ chính trị; góp phần vào

chuyển dịch cơ cấu của tỉnh theo hướng công

nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần đưa

Quảng Nam trở thành tỉnh công nghiệp giai

đoạn 2015 - 2020. Trong thời gian tới , Chi nhánh

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quảng Nam tập trung vào một số giải pháp cơ

bản sau:

1 - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án huy

động vốn trong dân cư, trọng tâm là tạo sự

chuyển biến mạnh mẽ từ lãnh đạo đến viên chức

về tầm quan trọng của công tác huy động vốn

nhằm nâng dần tỷ trọng tiền gửi trong dân cư lên

trên 60%/tổng nguồn huy động . Tích cực huy

động vốn tại các địa bàn có nguồn lực về vốn

dồi dào để thực hiện điều hòa vốn trong hệ

thống tăng cường đầu tư cho vay tại các địa bàn

có nhu cầu tín dụng cao nhưng nguồn vốn huy

động không đủ đáp ứng .

2 - Tiếp tục mở rộng mạng lưới theo địa giới

hành chính mới và theo thẩm quyền được phân

cấp , đến những vùng sâu , vùng xa , thị tứ, thị

trấn , các khu , cụm công nghiệp theo hướng cơ

cấu lại ngân hàng cấp tỉnh và cơ sở để chỉđạo

trực tuyến , bỏ qua cấp trung gian , thực hiện

mạnh mẽ cải cách hành chính . Thông qua mạng

lưới các chi nhánh rộng khắp , lấy nông nghiệp

nông thôn làm địa bàn chính , giữ vững khách

hàng là các doanh nghiệp có uy tín , xác định hộ

nông dân luôn là người bạn đồng hành nhằm

khai thác thị trường tín dụng và mở rộng việc huy

động vốn. Triển khai huy động nguồn vốn ngoại

tệ và thực hiện thanh toán quốc tế trên toàn

Chi nhánh nhằm bổ sung vốn ngoại tệ cho các
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doanh nghiệp có nhu cầu vay nhập khẩu thiết bị ,

vật tư nông nghiệp, xây dựng các nhà máy tại

khu , cụm công nghiệp... Áp dụng giá dịch vụ

thấp , khuyến khích khách hàng cósố dư tiền gửi

lớn , ổn định thanh toán qua hệ thống của Chi

nhánh nhiều hơn . Mở rộng các khách hàng có

quan hệ tín dụng với Chi nhánh thực hiện quan

hệ khép kín từ tín dụng nội tệ , ngoại tệ , thanh

toán quốc tế và các dịch vụ khác.

3 - Chú trọng đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu

Lai , Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc và

các khu , cụm công nghiệp khác nhằm đáp ứng

nhu cầu vốn cho doanh nghiệp . Tăng cường tín

dụng trung , dài hạn cả về quy mô và chất lượng

để phục vụ yêu cầu phát triển các ngành nghề

sản xuất, gia công , lắp ráp điện tử , hàng tiêu

dùng , xe máy, may mặc , chế biến nông , lâm,

thủy hải sản, công nghiệp chế biến hàng xuất

khẩu , đặc biệt phát triển ngành công nghiệp sử

dụng nhiều lao động nhằm góp phần chuyển

dịch cơ cấu lao động trong nông nghiệp , nông

thôn , phát triển ; từng bước hình thành cơ cấu

công nghiệp có hiệu quả cao đi đối với việc phát

triển mạnh các cơ sở đào tạo và dạy nghề... bảo

đảm tính cân đối và bền vững trong suốt quá

trình phát triển . Đầu tư khôi phục và phát triển

các làng nghề truyền thống ở khu vực nông thôn

và ven đô thị nhằm khai thác tiềm năng và

lợi thế .

4 - Tổ chức triển khai khảo sát , điều tra , thu

thập số liệu , nắm bắt chủ trương định hướng

phát triển kinh tế du lịch của từng địa phương

huyện, thị , nhu cầu vốn tín dụng trong nhân dân

để xây dựng Đề án đầu tư tín dụng kinh tế hộ

sản xuất kinh doanh du lịch , chú trọng đến các

địa bàn có tiềm năng lớn về du lịch , như: Hội An ,

Duy Xuyên , Tam Kỳ, Phước Sơn , Núi Thành ,

Khu Kinh tế mở Chu Lai , dọc tuyến đường

Hồ Chí Minh . Hằng năm tổ chức sơ kết rút kinh

nghiệm để có giải pháp tiếp tục chỉ đạo trong

giai đoạn tiếp theo . Có chính sách động viên

khen thưởng kịp thời đối với những Chi nhánh và

cá nhân làm tốt mảng đầu tư tín dụng này .

5 - Chú trọng đầu tư chiều sâu vào phát triển

nông nghiệp gắn liền phát triển kinh tế lâm

nghiệp cùng với các chương trình kinh tế - xã hội

miền núi để hình thành các vùng cây công

nghiệp và cây thực phẩm tập trung ; đầu tư tích

cực tạo điều kiện chuyển dịch mạnh cơ cấu

trong nông nghiệp theo hướng đa dạng hóa các

loại cây trồng, vật nuôi, phát triển đại gia súc tại

các huyện miền núi, trung du , và gia cầm tại các

huyện , thị xã , bảo đảm an toàn , góp phần vào

phòng chống được dịch bệnh .

6 - Đẩy mạnh đầu tư có trọng tâm , trọng

điểm đối với ngành kinh tế dịch vụ , như: dịch vụ

xuất khẩu , dịch vụ qua cảng biển và sân bay...

Trong lĩnh vực phát triển thương mại , dịch vụ du

lịch , khách sạn , cần tập trung đầu tư vào Khu

thương mại thị xã Hội An , thị xã Tam Kỳ và Khu

thương mại tại cửa khẩu biên giới thuộc địa bàn

huyện Nam Giang.

7 - Tăng cường công tác phối hợp với các

Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giới thiệu

việc làm , hệ thống các phòng laođộng- thương

binh - xã hội trên địa bàn tỉnh để có kế hoạch

mở rộng quy mô đầu tư vốn vay đối với người đi

lao động xuất khẩu , nhất là lao động xuất khẩu

vùng nỗng thôn , vùng sâu , vùng xa , góp phần

giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân

dân . Cung cấp dịch vụ chuyển tiền tốt nhất, đáp

ứng mong muốn và tạo sự yên tâm cho người đi

lao động trước khi xuất cảnh .

8 - Củng cố các hoạt động kinh doanh trên

nền tảng vững chắc , thực hiện chiến lược khách

hàng gắn với việc làm tốt công tác xã hội hóa

ngân hàng, tiếp nhận kỹ thuật , công nghệ ngân

hằng hiện đại cùng với việc triển khai mạnhmẽ

sản phẩm mới, cácdịch vụ tiện ích mới để khách

hàng tiếp cận một cách nhanh nhất. Chú trọng

làm tốt công tác phân tích tài chính , phân loại và

xếp loại khách hàng , tiếp cận nhanh các dự án

khả thi trên cơ sở nắm bắt thị trường để kịp thời

điều chỉnh các giải pháp kinh doanh gắn với việc

phát huy các công cụ điều hành nhằm tăng tính

tự chủ , tự chịu trách nhiệm của từng tập thể, cá

nhân đi đôi với việc thường xuyên kiểm tra , giám

sát. Cụ thể hóa và hoàn thiện các quy trình , quy

chế điều hành hoạt động của Chi nhánh nhằm

tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa các bộ phận , các

phòng , gắn mối liên hệ giữa trách nhiệm , hiệu

quả trong hoạt động kinh doanh với lợi ích vật

chất người lao động , tạo sự thông thoáng , cung

cấp nhiều tiện ích cho khách hàng , đáp ứng sự
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cạnh tranh tích cực và lành mạnh với các ngân

hàng thương mại khác trên địa bàn. Nâng lên

tầm cao mới lĩnh vực kiểm tra , kiểm toán nội bộ

một cách toàn diện , thường xuyên và kịp thời để

khắc phục tồn tại, củng cố các nghiệp vụ truyền

thống theo hướng khả thi , an toàn và hiệu quả;

hạn chế đến mức thấp nhất về rủi ro trong quá

trình tác nghiệp ; làm cho công tác kiểm tra , kiểm

toán nội bộ thiết thực phục vụ cho việc nâng cao

hiệu quả hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực

ngân hàng .

9 - Nghiên cứu , đề xuất với Ngân hàng Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam về cơ

chế, chính sách tín dụng đối với các thành phần

kinh tế tại Khu kinh tế mở Chu Lai , Khu công

nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc và các cụm công

nghiệp khác trên địa bàn Quảng Nam để

khuyến khích đầu tư phát triển .

10 - Coi trọng công tác cán bộ nhằm đáp ứng

yêu cầu của sự nghiệp đổi mới. Chi nhánh xác

định mục tiêu phấn đấu trong công tác đào tạo

nguồn nhân lực đến năm 2010 là phải có trên

15% cán bộ , viên chức đạt trình độ trên đại học ,

trên 90 % cán bộ , viên chức đạt trìnhđộ đại học ,

80% cán bộ viên chức là đảng viên , 25% cán bộ ,

viên chức có trình độ cao cấp lý luận chính trị và

cử nhân chính trị . Tiếp tục thực hiện công tác

đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực theo

hướng nâng cao trình độ chuyên môn thông qua

nhiều kênhđào tạo , chú trọng tăng cường công

tác đào tạo chuyên sâu về từng mảng chuyên

đề nghiệp vụ cụ thể, nhất là các nghiệp vụ về

kinh doanh đối ngoại , thẩm định dự án đầu tư,

công nghệ thông tin , ngoại ngữ, nghiệp vụ kinh

doanh thẻ... Duy trì chủ trương cấp học bổng

cho con em đồng bào dân tộc thiểu số đến năm

2010 đạt 40 suất , tuyển dụng mới đối với các em

đồng bào dân tộc thiểu số theo định biên hằng

nămđểgóp phần ổn định lâu dài nguồn nhân

lực cho hoạt động kinh doanh tại các chi nhánh

ngân hàng của các huyện miền núi . Trong đào

tạo , cần nâng cao trình độ chuyên môn đi đối với

lý luận chính trị nhằm đáp ứng công cuộc đổi

mới của Đảng và Nhà nước, bảo đảm cán bộ ,

viên chức được bồi dưỡng , đào tạo phải "vừa

hồng , vừa chuyên " . D

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

MỸ KHÔNG CÓ QUYỀN...

(Tiếp theo trang 58 )

3. Bảo đảm và thực hiện quyền con người là

một trong những mục tiêu mà lịch sử hướng tới.

Tuy nhiên , có 2 điểm cần phải nhấnmạnh .Một2

là , việc thực hiện mục tiêu trên là một quá trình

lâu dài với sự nỗ lực chung của toàn nhân loại

và không một quốc gia nào có thể tự hào mình

đã đạt đến chuẩn mực ưu việt nhất. Hai là , do

sự phong phú về lịch sử , văn hóa cũng như

những đặc trưng khác về kinh tế - xã hội nên

việc bảo đảm và thực hiện quyền con người

không thể rập khuôn như nhau ở mọi quốc gia .

Trong khi hướng đến thực hiện mục tiêu

chung, mỗi quốc gia sẽ đưa vào quá trình đó

những cách làm riêng , những đặc điểm riêng

của quốc gia mình. Vì vậy, một mặt phải thừa

nhận những giá trị có tính phổ quát của nhân

| quyền và mặt khác cũng cần tôn trọng những

đặc điểm riêng của mỗi khu vực, quốc gia,

cộng đồng.

Phải lưu ý 2 phương diện trên bởi nhờ nó,

toàn nhân loại mới có thể đoàn kết, cùng nỗ lực

phấn đấu một cách lâu dài , đồng thời cũng biết

chia sẻ , thông cảm, tôn trọng , học hỏi và khoan

dung lẫn nhau vì một mục tiêu rất cao cả và

nhân đạo - vì quyền con người. Dĩ nhiên, mục

tiêu đó không thể vì danh nghĩa gì , động cơ gì

mà mạo danh, mà lợi dụng bởi sự mạo danh ,

sự lợi dụng là trái nhân quyền, là vi phạm

nhân quyền.

Nhân dân Việt Nam rất lấy làm tiếc , bởi ,

trong khi quan hệ 2 nước đang tiến triển thuận

lợi về nhiều mặt thì Báo cáo về tình hình nhân

quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ lại đi ngược lại

xu thế đó. Việc làm này không giúp cho quan

hệ 2 nước phát triển thêm, mà ngược lại gây ra

làn sóng phản đối của những người tiến bộ, có

lương tri trên thế giới đòi phía Mỹ phải chấm

dứt, vì lợi ích của 2 quốc gia, của nhân dân

2 nước cũng như của nhân loại . D
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Sinh họat tư tưởng

Đ

Min
h

ể có cách ứng xử

giaođúng trong giao

cần có là biết mình, biết

người.

là cử ?ai ?là

NHÂN ĐĂNG

Sau hội nghị, một thành

viên tham dự nói : “ Thật là

quá thể. Ông ấy nói mà

không biết mình là ai , không

biết mình nói gì và cũng

không biết mình nói với ai” .

Chữ ai trước chỉ rõ vị trí của

ông là khách chứ không phải

là chủ. Chữ ai sau nói rằng ,

trong hội nghị, có rất nhiều

nhân vật lãnh đạo cấp cao

hơn ông, ít ra cũng ngang

vai vế với ông và đặc

biệt là sự hiểu biếtcủa họ

trong các vấn đề phụ trách

hơn hẳn ông.

chính trị - xã hội được mời

dự . Chủ đề của hội nghị là

ngang
tiếp , việc đầu tiên “ kiểm điểm công tác của

quý cuối năm và bàn chương

trình công tác quý đầu năm

sau” . Chương trình nghị sự

gồm khá nhiều nội dung ,

trong đó cókiểm điểm việc

thực hiện kế hoạch xóa đói ,

giảm nghèo. Người chủ trì

hội nghị nói mấy lời khai

mạc và đề dẫn chương trình

nghị sự . Chủ chưa kịp bàn

Biết người là khó nhưng

biết mình cũng không dễ .

Muốn thật sự biết mình ,

trước hết phải biết mình là

ai . Có người không hiểu

được điều đó nên hễ cứ thấy

nơi nào sang trọng là tìm

cách“lộ diện” , thấydiễn

đàn nào được tham dự là

tranh thủ phát biểu ý kiến

mà nói không đâu vào đâu ,

nói với những người hiểu

biết hơn mình mà cứ như răn

dạy cấp dưới . Có người tuy

đã chuyển đổi công tác và

chức danh mà khi hành xử .

vẫn cứ như mình đang giữ

cương vị cũ.

Chuyện kể rằng, ở một

hội nghị của một cơ quan

nhà nước cấp cao, có đại

biểu của một đoàn thể

thảo gì thì khách đã xin có

lời. Vì phép lịch sự, người ta

đã mời và lắng nghe ông .

Ông nói dài đến non một giờ

mà người nghe không thấy

gì dính dáng đến chương

trình nghị sự, ngoài việc

tuyên truyền cho vị trí quan

trọng của tổ chức chính trị

xã hội mà ông đại diện . Về

xóa đói , giảm nghèo, ông lại

thuyết giảng về đạo lý của

vấn đề mà không đả động gì

đến giải pháp là điều hội

nghị đang cần.

một

Người nhận xét hạ luôn

câu :đó là cái kiểu “ba

không” của thời nay .

' Thời kháng chiến , khẩu

hiệu “ba không” - không

nghe, không thấy , không

biết- đã được sửdụngnhưlà

vũ khí của người dân để giữ

gìn bí mật, chống lại các

hoạt động tình báo, gián

điệp và phá hoại của kẻ địch

đối với vùng căn cứ .

Thời nay, cái kiểu “ ba

không” mới

không biết

mình là ai , không biết mình

nói gì và không biết mình

nói với ai

-

-
như đã nói

trên lại là thứ “ vũ khí” làm

bộc lộ rõ ràng nhất và

cũng nhanh chóng năng lực

yếukém của mình - người

sở hữu nó . D
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CHÂU PHI TRONG CHIẾN LƯỢC CỦA CÁC NƯỚC LỚN

TRỊNH CƯỜNG

Châu Phi là châu lục sản sinh ra những

nền văn minh lớn của nhân loại , như Ai Cập cổ đại,

Ga-na thời kỳ đồ sắt , và các nền văn minh ở

Trung , Đông và Tây châu Phi . Với các cao nguyên

rộng lớn và những khu rừng ôn đới xanh tươi ở phía

Tây và Trung Phi , sa mạcrộng lớn nhất thế giới ở

phía Bắc, châu Phi được xemlà châu lục có tiềm

năng to lớn về tài nguyên và nhân lực .

Thiên nhiên đã ban tặng cho châu Phi những

đồng cỏ xanh tươi và những động vật quý hiếm

như hươu cao cổ, sư tử, hổ, voi và nhiều động vật

quý hiếm khác. Ngoài ra , châu Phi còn được biết

đến bởi dòng sông Nin dài nhất thế giới, các khu

bảo tồn quốc gia - những địa điểm có sức thu hút

khách du lịch . Châu Phi còn có nguồn khoáng sản

phong phú như đồng, kim cương , vàng , u -ra-ni -um ,

bô-xít , sắt và dầu mỏ.

Sự phong phú về tài nguyên cũng là nguyên

nhân khiến cho châu Phi một thời trở thành nơi bị

các nước châu Âu tranh giành làm thuộc địa . Sau

những cuộc đấu tranh kéo dài trong nhiều năm ,

nhân dân châu Phi đã giành được quyền làm chủ

lục địa của họ . Cùng với thời gian , châu Phi đang

"thay da đổi thịt" , và hiện nay , các nước trong khu

vực đang thực hiện công cuộc xóa đói giảm nghèo,

đẩy mạnh cải cách , liên kết khu vực , thu hút đầu

tư, viện trợ phát triển từ các nước lớn .

Hiện nay , châu Phi được các nước lớn quan

tâm bởi các nguyên nhân:

Thứ nhất, Mỹ và các nước phương Tây rất lo

ngại một số chính phủ ở châu Phi bị chủ nghĩa

khủng bố lôi kéo và lợi dụng có thể trở thành " thiên

đường" của chủ nghĩa khủng bố.

Thứ hai, dân số châu Phi vẫn tiếp tục tăng

nhanh bất chấp đại dịch AIDS. Hiện nay dân số

châu Phi là 861 triệu người, nhưng theo dự báo của

Liên hợp quốc năm 2005 sẽ lên tới 1,289 tỉ người

và năm 2050 tới 1,883 tỉ người, chiếm hơn 20%

dân số thế giới (hiện nay là 13,6%) . Từ đó vai trò

kinh tế của châu Phi cũng tăng lên .

Thứ ba , châu Phi là kho tài nguyên vô tận .

Chẳng hạn như Nam Phi chiếm 88% trữ lượng pla-

tin , 72% trữ lượng crôm , 80% trữ lượng măng-gan,

30 % trữ lượng ti -tan , 44 % trữ lượng va-na-đi (một

loại kim loại có màu trắng , đôi khi được dùng để

chế tạo hợp kim thép) , 29% trữ lượng kẽm... của

thế giới; Ghi-nê chiếm 30% trữ lượng bô-xít của thế

giới; Bốt- xoa -na chiếm 24% trữ lượng kim cương

của thế giới ; Dim-ba-bu-ê chiếm 12% trữ lượng

crôm của thế giới ; Công-gô có các mỏ đồng , vàng

rất lớn chưa được khai thác . Ngoài ra châu Phi có

tiềm năng dầu mỏ không kém vùng Vịnh Trung

Đông. Riêng ở Bắc Phi , thu nhập từ dầu mỏ đã

chiếm tới 45% GDP của toàn châu lục .

1. Châu Phi trong chiến lược của Mỹ

Chiến lược của Mỹ ở châu Phi nhằm 3 mục

tiêu . Thứ nhất , thúc đẩy dân chủ theo chủ thuyết

"khuếch tán" các giá trị kiểu Mỹ . Thứ hai, thúc đẩy

mở cửa thị trường, tự do hóa buôn bán để mở ra cơ

hội làm giàu cho các công ty Mỹ. Thứ ba, tăng

cường sự hiện diện của Mỹ, kể cả quân sự, ở một

châu lục được Mỹ coi là trọng điểm trong cuộc

chiến chống khủng bố toàn cầu . Tuy nhiên , dầu

mỏ mới là mục tiêu số một của Mỹ. Điều này chính

báo chí phương Tây từng bình luận . Phó Tổng

thống Mỹ , Đ . Chen-ny , trong một báo cáo về năng

lượng quốc gia cũng tuyên bố, dầu khí của châu

Phi sẽ là một trong những nguồn năng lượng bền

vững của Mỹ. Vì thế, Mỹ đang tìm mọi cách tăng

cường sự hiện diện và gây ảnh hưởng nhằm tiến tới

kiểm soát tài nguyên dầu mỏ của "lục địa đen" .
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Tháng 7-2003 , Tổng thống Mỹ G. Bu-sơ đã có

chuyến thăm 5 nước châu Phi , gồm Xê-nê-gan ,

Nam Phi , Bốt-xoa -na , U -gan -đa và Ni- giê - ri- a.

Chuyến đi này của G. Bu -sơ được sắp xếp và bố

trí rất kỹ lưỡng vì Mỹ muốn đạt được những mục

tiêu quan trọng :

Một là , Mỹ muốn đóng vai trò "Người cứu thế

châu Phi" . Về viện trợ kinh tế, trước chuyến thăm ,

G. Bu -sơ cho công bố khoản viện trợ 15 tỉ USD

trong 5 năm để phòng chống đại dịch HIV /AIDS ,

trong đó có 12 nước trọng điểm . Thông qua viện

trợ này, Mỹ hy vọng trở thành nước chủ yếu giúp

người dân châu Phi trừ nạn dịch và giành được

nhân tâm .

Hai là , kêu gọi các nước châu Phi ủng hộ Mỹ

trong cuộc chiến chống khủng bố. Những thông tin

của CIA cho biết có không ít những kẻ khủng bố là

người châu Phi . Vì vậy, Mỹ cần xây dựng hệ thống

chống khủng bố ngay tại "sào huyệt" này.

Ba là , Mỹ muốn giành quyền kiểm soát dầu mỏ

châu Phi sau khi khống chế được nguồn dầu mỏ

Trung Đông . Các nước nằm quanh vịnh Ghi-nê có

nguồn dầu mỏ phong phú . Bởi vậy , kiểm soát được

nguồn dầu mỏ châu Philà Mỹ cơ bản có thể kiểm

soát được nguồn dầu mỏ thế giới ...

Ngoài ra , từ tháng 4-2004 , G. Bu-sơ đã quyết

định cho phép các công ty Mỹ tiếp tục phần lớn

hoạt động buôn bán với Li- bi và mua dầu thô của

Li-bi sau khi nước này từ bỏ chương trình vũ khí

huỷ diệt hàng loạt (WMD) . Các nhà phân tích cho

rằng , các công ty được hưởng lợi nhiều nhất từ

động thái này là các công ty dầu mỏ Mỹ.

2. Châu Phi trong chiến lược của Anh

Ngoài mục tiêu chống khủng bố , châu Phi là

nơi mà nước Anh muốn thể hiện vai trò "nhà giàu"

để thông qua đó nâng cao hình ảnh quốc tế của

họ. Bởi vì, các nước phát triển đã từng bị chỉ trích

là không hề đoái hoài tới châu Phi nghèo đói và

bệnh tật . Vào năm 2004 , Anh đã thành lập Ủy ban

về châu Phi , có kế hoạch hỗ trợ các nước châu Phi

phát triển . Ủy ban này vừa lập một kế hoạch đầy

tham vọng, được gọi là "Kế hoạch Mác -san châu

Phi" , nhằm tăng thêm hàng tỉ đô la viện trợ hằng

năm cho châu Phi . Thủ tướng Anh T. Ble rất ủng

hộ kế hoạch này , bởi việc giúp các nước nghèo sẽ

giúp ông ta lấy lại được uy tín sau cuộc chiến tranh

I-rắc năm 2003. Bộ trưởng Tài chính Anh , G. Brao

đề xuất một kiến nghị phát hành trái phiếu đặc biệt

để huy động vốn bằng tiền mặt. Theo đó sẽ lập ra

một cơ quan mới để vay tiền trên thị trường tài

chính . Các khoản vay này sẽ được thanh toán

thông qua ngân sách viện trợ từ các nước giàu . Kế

hoạch của ông Brao không chỉ gây nên sự dè dặt

mà cả sự phản đối, chủ yếu từ Mỹ. Nếu Mỹ trả lời

"không" thì cũng có nghĩa là kế hoạch của ông

Brao không được chấp thuận . Sở dĩ như vậy vì kế

hoạch của G. Brao đụng chạm tới kế hoạch viện

trợ của Mỹ , cũng đề nghị tăng viện trợ cho châu

Phi , nhưng để nhận được viện trợ , các nước châu

Phi phải đạt được các tiêu chí của Mỹ về năng lực

điều hành và chống tham nhũng, ngoài ra các

nước này còn phải hợp tác với Mỹ trong cuộc chiến

chống khủng bố.

Tuy nhiên , Anh không chỉ thể hiện sự hảo tâm

mà muốn thông qua đó để tăng cường bán vũ khí

cho châu Phi . Báo Người quan sát (Observer) , số

ra ngày 12-6-200
5
cho biết, số tiền mà Anh thu

được nhờ bán vũ khí sang châu Phi hằng năm đã

lên đến 1 tỉ bảng (khoảng 1,82 tỉ USD) , tăng gấp

4 lần từ năm 1999 đến năm 2004. Các nhà vận

động cho chương trình cấm buôn bán vũ khí và

một số nghị sỹ Anh cho hành động trên là không

thể chấpnhận được vào thời điểmchính phủ Anh

đang đầu tư nhiều "vốn chính trị" để giảm đói

nghèo ở châu Phi . Người phát ngôn của đảng

Dân chủ tự do và phụ trách vấn đề phát triển quốc

tế của Anh cho rằng , thật bẩn thỉu khi chính phủ

Anh đang tập trung nỗ lực giảm nợ cho châu Phi ,

nhưng đằng sau lại tăng cường hoạt động buôn

bán vũ khí .

3. Châu Phi trong chiến lược của Pháp

Pháp là nước có ảnh hưởng lâu đời và mạnh

mẽ ở châu Phi . Khác với nhiều nước thực dân trước

đây, Pháp vẫn rất quan tâm đến các vùng lãnh thổ

truyền thống của họ (thậm chí đôi khi còn tiếp tục

triển khai quân đội ở đó) và vẫn có ảnh hưởng rõ

ràng đến chính sách đối ngoại của các nước thuộc

địa cũ . Chính sách của Pháp ở châu Phi bao gồm

3 yếu tố : ngôn ngữ và văn hóa ; địa - chính trị ; và

kinh tế . Chính sách của Pháp đối với nước Cộng

hòa nhỏ bé Ga-bông , một nước có trữ lượng lớn

dầu lửa trên đất liền và ngoài biển (được gọi là

Cô-oét của châu Phi) , chính là một ví dụ thuyết

phục về chính sách mang động cơ kinh tế của

Pháp ở châu Phi . Hiện nay vai trò truyền thống của

Pháp ở châu Phi đang bị Mỹ thách thức . Thậm chí

một nước gần gũi với Pháp là Xê-nê-gan (nước nói
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tiếng Pháp duy nhất ở châu Phi) cũng có vẻ ngả

theo Mỹ. Theo các con số thống kê , Mỹ đã vượt

Pháp để trở thành nước đầu tư lớn nhất vào châu

Phi (khoảng 66 tỉ USD năm 2002) .

Để giành lại vị thế ở châu Phi , Pháp đã thực

hiện nhiều biện pháp , trong đó có tăng cường quan

hệ với các nước châu Phi , đặc biệt là Nam Phi .

Pháp là một trong những bạn hàng quan trọng

nhất của Nam Phi , đứng thứ 7 về nhập khẩu và thứ

9 về xuất khẩu. Pháp và Nam Phi đã hợp tác trong

việc giải quyết cuộc xung đột ở vùng Hồ lớn , đặc

biệt là trong những nỗ lực hòa bình ở Bu -run -đi và

CHDC Công-gô , nơi Pháp dẫn đầu lực lượng gìn

giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Pháp và Nam Phi

cũng là đồng minh trong việc phản đối cuộc chiến

tranh I-rắc của Mỹ... Ngoài ra , Pháp còn tăng

cường quan hệ với Tuy-ni-di và các nước châu Phi

khác. Đặc biệt, từ tháng 5-2005 , Pháp đã nối lại

quan hệ chặt chẽ với Li-bi

4. Châu Phi trong chiến lược của Nga

Quan hệ Nga - châu Phi đã có truyền thống lâu

dài . Nhiều nước châu Phi trước đây có quan hệ tốt

đẹp với Liên Xô . Từ thập niên 60 đến hết thập niên

80 của thế kỷ XX, nhiều sinh viên châu Phi đã học

tại các trường đại học và viện nghiên cứu của Liên

Xô. Sau khi Liên Xô sụp đổ, chính sách đối ngoại

của Nga thay đổi, không còn chú trọng nhiều đến

châu Phi . Năm 2001 , Tổng thống Nga, V. Pu-tin ,

cũng có kế hoạch thăm một số nước châu Phi như

Ai Cập, Nam Phi và Li -bi , nhưng chuyến đi đó đã

bị hoãn lại , do nhiều lý do , trong đó có sự kiện

11-9-2001 ở Mỹ.

Tuy nhiên , tiếp nối truyền thống quan hệ trước

đây, Nga đã hỗ trợ nỗ lực của các nước châu Phi

trong việc tìm kiếm cơ chế phát triển bền vững ,

chiến đấu chống nghèo khổ và hội nhập vào kinh

tế thế giới . Nga đã thực hiện những bước đi vững

chắc để phát triển quan hệ với từng nước châu Phi

và các tổ chức khu vực và tiểu khuvực. Kể từ năm

2001 , Nga tiếp tục viện trợ nhân đạo cho nhiều

nước châu Phi . Cùng với nhiều nước khác , Nga

cũng đồng ý xóa nợ cho các nước châu Phi nghèo

nhất , và tiếp tục hợp tác với các nước châu Phi trên

nhiều lĩnh vực, kể cả chương trình "Đối tác mới vì

sự phát triển của châu Phi" .

Nhân Ngày châu Phi (25-5-2004) , Tổng thống

Nga , V. Pu-tin , đã gửi một bức thông điệp chúc

mừng đến nhân dân châu Phi . Bức thông điệp viết:

"Một phần quan trọng trong chính sách đối ngoại

của Nga là phát triển đối thoại chính trị và hợp tác

cùng có lợi với các nước châu Phi trên các lĩnh vực

thương mại , kinh tế, khoa học , công nghệ và văn

hóa. Chúng tôi tin tưởng rằng , việc hợp tác gần gũi

sẽ giúp chúng ta sử dụng được tiềm năng đối tác

to lớn đầy đủ " .

Ngày 26-4-2005, Tổng thống Nga, V. Pu-tin , đã

có chuyến thăm chính thức Ai Cập hai ngày,

chuyến thăm chính thức đầu tiên của một nguyên

thủ quốc gia Nga tới Ai Cập ; và mới đây đi thăm

An- giê - ri . Tuy nhiên hiện nay, với tư cách là một

thành viên của nhóm "Bộ tứ " đồng bảo trợ cho tiến

trình hòa bình Trung Đông, có lẽ Nga muốn khẳng

định vai trò và gia tăng ảnh hưởng ở Trung Đông

nhiều hơn là châu Phi .

5. Châu Phi trong chiến lược của Trung Quốc

Quan hệ giữa Trung Quốc và châu Phi đã có

lịch sử nửa thế kỷ . Mặc dù có những tổn thất nhất

định ở cuối những năm 60, thế kỷ XX, do ảnh

hưởng của Cách mạng văn hóa, nhưng về cơ bản ,

quan hệ đó luôn phát triển tốt đẹp và được tăng

cường trong những năm gần đây . Năm 2004 ,

Chủ tịch Trung Quốc , Hồ Cẩm Đào , đã đi thăm ba

nước châu Phi là Ai Cập , An-giê-ri và Ga-bông .

Với Trung Quốc, châu Phi là một thị trường ổn

định . Thị phần của châu Phi trong nền ngoại

thương Trung Quốc tuy còn yếu nhưng đã gia tăng

đáng kể. Trước đây, trao đổi song phương chỉ

chiếm 2% giá trị ngoại thương của Trung Quốc và

5% giá trị ngoại thương của châu Phi . Nhưng từ

năm 1991 đến năm 2002 , giá trị này đã tăng tới

700%. Thêm vào đó , là nước tiêu thụ và nhập khẩu

dầu lớn thứ hai thế giới, hiện Trung Quốc đang tìm

kiếm những nguồn cung cấp mới . Châu Phi với

tiềm năng dự trữ dầu lớn thứ hai thế giới đã trở

thành mục tiêu ưu tiên của Trung Quốc.

Hiện nay, Trung Quốc đã can dự toàn diện vào

châu Phi . Sự can dự này chủ yếu được thực hiện

bằng con đường thương mại , đầu tư và đẩy mạnh

các chương trình chính trị, kinh tế. Trung Quốc đặc

biệt quan tâm mở rộng quan hệ thân thiện với các

nước sản xuất dầu mỏ ở châu Phi như An-giê-ri ,

Ăng-gô-la , Ni -giê- ri -a và Xu-đăng. Trung Quốc

tăng cường can dự với các nước châu Phi bằng các

khoản viện trợ kỹ thuật và giảm nợ nhằm thực hiện

chiến lược xây dựng ảnh hưởng đối với khu vực.

Mười năm qua , Bắc Kinh đã ký hơn 30 thỏa thuận
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khung liên quan đến các khoản cho vay tới hơn 20

nước châu Phi . Một số sự án - được các khoản

“cho vay mềm" tài trợ - đã đạt được thành công ấn

tượng như : thăm dò dầu mỏ ở Xu -đăng , cải tạo

đường sắt ở Bốt-xoa-na , hợp tác phát triển nông

nghiệp với Ghi-nê, khai thác và chế biến gỗ ở

Ghi-nê Xích đạo , xây dựng nhà máy xi măng ở

Dim-ba-bu-ê ... Các nhà quyết sách của Bắc Kinh

coi sức mạnh kinh tế của các nước châu Phi và

Trung Quốc là sự bổ sung cho nhau . Họ khẳng

định , Trung Quốc có thể cung cấp công nghệ, kinh

nghiệm quản lý và vốn cho các nước châu Phi ;

ngược lại , các nước châu Phi có thể cung cấp cho

Trung Quốc các nguồn tài nguyên quý giá .

Nỗ lực phát triển quan hệ mới với châu Phi của

Trung Quốc đang tạo nên thách thức to lớn cho Mỹ

và các nước phương Tây. Tại Hội nghị Á - Phi

(tháng 4-2005) , Chủ tịch Trung Quốc, Hồ Cẩm

Đào, đã gặp gỡ các nguyên thủ các nước châu Phi

để thảo luận về tăng cường hợp tác kinh tế , buôn

bán và giúp đỡ kinh tế cho các nước châu Phi .

III

Một nguyên nhân quan trọng khiến cho châu

Phi được các nước lớn quan tâm là do vùng Vịnh -

nguồn cung cấp dầu chủ yếu của thế giới - tiềm ẩn

những biến động khó lường. Do đó, châu Phi với

tiềm năng dầu mỏ to lớn đã trở thành nguồn cung

cấp bổ sung và thay thế trong hiện tại và tương lai .

Để lôi kéo các nước châu Phi không chỉ giàu tài

nguyên dầu lửa về phía mình, các nước lớn , đặc

biệt là các nước phương Tây , đều sử dụng con bài

hợp tác kinh tế - viện trợ . Tuy nhiên , số tiền họ bỏ

ra thật nhỏ nhoi so với lợi ích họ khai thác được.

Hiện nay, mặc dù đã bước vào thời kỳ hậu công

nghiệp , lượng tiêu thụ nguồn tài nguyên tuy giảm

tương đối , nhưng các nước tư bản phát triển vẫn là

những nước tiêu thụ chủ yếu nguồn tài nguyên

thiên nhiên của châu Phi . Ví dụ , dân số Mỹ chỉ

chiếm 5% dân số thế giới, nhưng lượng tiêu thụ

dầu lửa chiếm tới 30% của cả thế giới. Bình quân

tiêu thụ xăng dầu hằng năm tính theo đầu người

của Mỹ tới 3,17 tấn , đứng hàng đầu thế giới. Ngoài

dầu lửa , Mỹ còn nhập lượng lớn khoáng sản của

châu Phi , như quặng đồng của Dăm-bi-a, kim loại

quý hiếm của Nam Phi . Các nhà kinh tế thế giới

cho biết, tất cả các công ty xuyên quốc gia Mỹ đều

tiến hành khai thác tại những khu vực giàu tài

nguyên của châu Phi .

Các nước phương Tây và Nhật Bản cũng đổ tới

châu Phi để khai thác tài nguyên , phục vụ cho nhu

cầu tiêu thụ ngày càng tăng . Hiện nay, lượng tiêu

thụ nhôm bình quân đầu người của Nhật Bản và

Đức từ 17 kg tới 20 kg , gấp 4, 5 lần mức tiêu thụ

bình quân của thế giới, trong đó chủ yếu nhập

khẩu từ châu Phi.

Số liệu thống kê của các tổ chức kinh tế thế giới

cho biết, trong thế kỷ XX , Mỹ đã tiêu thụ tổng cộng

35 tỉ tấn dầu lửa , hơn 7 tỉ tấn đồng, hơn 200 triệu

tấn nhôm, trong đó đồng và nhôm chủ yếu nhập từ

châu Phi . Từ thập niên 50 đến thập niên 80 của

thế kỷ XX, Nhật Bản tiêu thụ hơn 8 tỉ tấn dầu lửa,

hơn 40 triệu tấn đồng , hơn 60 triệu tấn nhôm, trong

đó đồng và nhôm chủ yếu nhập từ châu Phi . Các

nước phương Tây khác trong thời gian này cũng

tiêu thụ một lượng tương đương Nhật bản, chủ yếu

cũng nhập từ châu Phi . Vì vậy, hiện nay đang có

dư luận đòi hỏi Mỹ và các nước phát triển phải có

trách nhiệm với châu Phi để giúp châu lục này

thoát khỏi đói nghèo và lạc hậu .

Tại Hội nghị Thượng đỉnh G8 năm 2005 tại

Xcốt-len , các nước G8 đã ra tuyên bố chung cam

kết tăng viện trợ cho châu Phi từ 25 tỉ USD /năm

hiện nay lên 50 tỉ USD /năm vào năm 2010. Các

nhà lãnh đạo G8 cũng tuyên bố xóa nợ cho 18

nước nghèo nhất thế giới , trong đó có 14 nước

châu Phi . Tuy nhiên , các nước châu Phi đang lạc

quan một cách thận trọng vì khoản viện trợ 50 tỉ

USD nói trên đều kèm theo điều kiện , và chưa đến

20 trong số 50 tỉ USD nói trên là tiền viện trợ mới ,

còn lại là số tiền tái phân bổ trong ngân sách viện

trợ hiện nay . Dư luận cũng cho rằng , việc thông

báo khoản viện trợ 50 tỉ USD là quá muộn ; nếu các

nhà lãnh đạo G8 thật sự nghiêm túc trong việc biến

đói nghèo thành quá khứ thì họ phải cung cấp tiền

ngay từ bây giờ chứ không phải trong 5 năm. Hơn

nữa, các nước phát triển cần phải chấm dứt trợ cấp

xuất khẩu nông sản càng sớm càng tốt. Bởi vì , đa

số các nước đang phát triển , trong đó có ở châu

Phi , là những nước có nền kinh tế chủ yếu dựa vào

nông sản bị đẩy bật ra khỏi thị trường vì trợ cấp

nông sản của các nước phát triển . Buôn bán toàn

cầu của châu Phi đã giảm từ 6% trong những năm

80 của thế kỷ XX xuống còn 2% hiện nay . Vì vậy ,

nhiều nước châu Phi mong muốn cải cách

hệ thống thương mại quốc tế hơn là tăng viện trợ

phát triển . D
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TRUNG ĐÔNG: ĐỀU TIỎ, HẠI THÊM

LÀ GHI TINH NĂNG LƯỢNG TOÀN CẦU

HỒ BẤT KHUẤT

Trung Đông - vùng đất hấp dẫn với nhiều

mâu thuẫn

Trung Cận Đông là vùng đất tiếp giáp châu Phi ,

châu Á, châu Âu . Nơi đây có khoảng hơn 20 quốc

gia với hơn nửa tỉ người làm ăn , sinh sống . Đây là

vùng đất nổi tiếng với di sản nền văn minh Ai Cập

cổ đại. Hơn 3.000 năm đã trôi qua, nhưng nền khoa

học ngày nay vẫn chưa giải thích nổi nhiều điều mà

người xưa đã làm ở đây . Điều này góp phần khiến

Trung Đông càng trở nên linh thiêng và huyền bí.

Vùng đất này cũng là quê hương của những câu

chuyện say đắm được cả thế giới biết tới với cái tên

"Nghìn lẻ một đêm ". Những di sản văn hóa, những

phong tục , tập quán... của vùng đất này cũng đã

góp phần không nhỏ vào sự phong phú trong đời

sống tinh thần của nhân loại . Trong quá trình tạo

lập , duy trì, truyền bá những giá trị văn hóa , những

tư tưởng tôn giáo... đã xảy ra những mâu thuẫn ,

những xung đột gay gắt. Điển hình là mâu thuẫn và

xung đột lịch sử giữangười A-rập và người Do Thái .

Cuộc xung đột dai dẳng, quyết liệt và tàn khốc này

làm cho đời sống chính trị , tôn giáo ở đây luôn căng

thẳng . Ngay giữa những ngườiđạo Hồi trong cùng

một đất nước, nhưng theo các dòng khác nhau

cũng có mâu thuẫn gay gắt dẫn tới xung đột

đẫm máu .

Nét nổi bật nhất của Trung Đông - đây là

"cái rốn " dầu mỏ của thế giới. Năm 1990 , trong số

125 tỉ tấn trữ lượng dầu được phát hiện trên thế giới ,

thì có khoảng 63% nằm ở vùng Trung Đông . Dầu

mỏ là niềm tự hào của người A-rập . Họ cho rằng vì

họ trung thành với Đức Thánh A-la nên mới được

ban tặng nguồn của cải lớn như vậy . Dầu mỏ đã

mang lại cho vùng đất này vị thế quan trọng và sự

hấp dẫn lớn , nhưng nó cũng là nguồn gốc của

những cuộc xung đột quốc tế và những cuộc chiến

tranh liên miên . Trong vòng vài chục năm gần đây

đã xảy ra nhiều cuộc chiến tranh "sặc mùi dầumỏ" .

Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước châu Âu phụ thuộc rất

lớn vào nguồn cung cấp dầu mỏ ở đây , nên họ cố

gắng bằng mọi giá kiểm soát được tình hình . Tuy

nhiên , thực tế cho thấy là dùng sức mạnh quân sự

không mang lại kết quả như mong muốn .

Dầu mỏ - nguyên nhiên liệu quan trọng và

công cụ chính trị có sức nặng

Từ hàng ngàn năm trước , loài người đã biết sử

dụng dầu mỏ phục vụ đời sống. Tuy vậy , vào đầu

thế kỷ XX, dầu mỏ mới được sử dụng rộng rãi và

thực sự trở nên quan trọng đối với đời sống kinh tế -

chính trị của xã hội loài người. Cũng bắt đầu từ đây,

ngành thăm dò , khai thác và hóa dầu mới thực sự

phát triển , trở thành một ngành kinh tế quan trọng ,

thu được nhiều lợi nhuận .

Ngày nay khi khoa học công nghệ đã phát triển

ở mức cao , nhưng tính trung bình cứ 10 mũi khoan

thăm dò thì 9 mũi thất bại , chỉ 1 mũi thành công . Dù

tỉ lệ cách biệt 9 - 1 nhưng rất nhiều công ty , nhiều

tổ hợp kinh doanh dầu mỏ trên thế giới "ăn nên làm

ra" . Nhiều tỉ phú là những nhà kinh doanh trong lĩnh

vực dầu mỏ. Vào đầu thế kỷ XX, nhiều tổ hợp kinh

doanh dầu mỏ đa quốc gia ra đời . Đến trước năm

1971 , chính các tổ hợp đa quốc gia này quyết định

giá dầu trên thế giới . Từ năm 1971 đến 1986 ,

OPEC (Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ) quyết

định giá dầu . Còn từ năm 1986 tới nay, giá dầu

được hình thành thông qua giao dịch tại Luân -đôn ,

Niu Oóc và Xin-ga-po . Quy luật cung - cầu được tôn

trọng , tuy nhiên giá dầu vẫn bị ảnh hưởng bởi rất

* TS , Tạp chí Gia đình và Trẻ em
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nhiều yếu tố khác. Một trận bão lớn ở Mỹ, một vụ đe

dọa đánh bom vào một cơ sở lọc dầu quan trọng ở

Trung Đông , một đảng mới lên cầm quyền ở một

nước nhiều dầu mỏ... cũng khiến giá dầu biến động .

Mà giá dầu biến động thì ảnh hưởng tới nền kinh tế

của toàn thế giới.

Do tình hình an ninh - chính trị tại I-rắc bất ổn .

I- ran tỏ ra độc lập và khác biệt trong chính sách hạt

nhân , nhu cầu về dầu mỏ không ngừng tăng lên , do

vậy giá dầu luôn ở mức caovà lên xuống thất

thường. Năm 2005 , mỗi ngày thế giới sử dụng 83

triệu thùng , con số này sẽ tăng lên 119 triệu thùng

vào năm 2025 .

Dầu mỏ không chỉ là nhiên liệu mà còn là

nguyên liệu quan trọng của nhiều ngành công

nghiệp khác . Vì vậy, nếu quốc gia nào chỉ xuất khẩu

dầu thô thì quốc gia đó đã bỏ đi một nguồn lợi lớn .

Nhiều quốc gia có nguồn dầu mỏ lớn hiện nay có

khuynh hướng phát triển ngành công nghiệp hóa

dầu của mình, hạn chế xuất khẩu dầu thô . Điều này

đe dọa những nước có ngành công nghiệp hóa dầu

phát triển nhưng lại không có dầu mỏ như

Nhật Bản , Xin -ga -po, thậm chí cả Mỹ, mặc dù quốc

gia này cũng có dầu . Hiện nay, Mỹ sử dụng tới 50 %

số dầu xuấtkhẩu trên thế giới (20 triệu thùng /ngày ),

trong khi đó các quốc gia Liên minh châu Âu chỉ sử

dụng 14 triệu thùng /ngày . Trung Quốc là nước sử

dụng dầu mỏ nhiều thứ hai trên thế giới. Nếu trung

bình một năm 1 người Trung Quốc sử dụng 140 kg

dầu thì 1 người Mỹ sử dụng tới 3.200kg! Vì vậy hơn

ai hết, Mỹ rất quan tâm tới Trung Đông và muốn có

ảnh hưởng vững chắc, lâu dài ở đó. Có thể nói vì

dầu mỏ mà Mỹ đã đổ vào Trung Đông rất nhiều sức

người, sức của, mặc dù có sự phê phán , phản đối

của nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế , trong đó có

cả sự phản đối quyết liệt của một bộ phận không

nhỏ nhân dân Mỹ . Mỹ đã cố gắng rất nhiều nhưng

chưa có gì bảo đảm là Mỹ làm chủ được tình hình ,

làm chủ được nguồn dầu cung cấp với giá cả hợp lý .

Nhiều quốc gia nắm giữ phần lớn nguồn "vàng đen"

này có tôn giáo và phong tục tập quán khá khác biệt

với Mỹ và châu Âu . Do đó, dù Mỹ, Nhật Bản và

châu Âu là những quốc gia phát triển , rất giàu

mạnh , nhưng ở mức độ nào đó họ vẫn bị lệ thuộc

vào Trung Đông. Chính Tổng thống Mỹ G. Bu-sơ đã

phải thừa nhận đây là vấn đề an ninh của nước Mỹ .

An ninh năng lượng và an ninh chính trị

toàn cầu

Thế giới rộng lớn với hơn 200 quốc gia , 6,5 tỉ

người, các chế độ chính trị, kinh tế , xã hội , tư tưởng,

tôn giáo ... khác nhau nhưng dường như được cột

chặt với nhau vì vấn đề an ninh . Trong thời đại toàn

cầu hóa , mỗi một biến động dù lớn , nhỏ ở một nơi

nào đấy trên trái đất đều có khả năng ảnh hưởng tới

tất cả các nước . Vấn đề dầu mỏ, khí đốt và giá cả

các mặt hàng này lại là vấn đề rất lớn nên nó ảnh

hưởng tới cả an ninh năng lượng và an ninh chính trị

trên toàn cầu . Chỉ một trục trặc nhỏ trong việc Nga

bán khí đốt cho U -crai -na đã làm châu Âu rung

muốn có sự bảo đảm về an ninh năng lượng. Họ

động. Mỹ, châu Âu , Nhật Bản và nhiều nước khác

đang tìm cách khai thác nhiều nguồn năng lượng

khác nhau . Con người có thể tạo ra năng lượng từ

rất nhiều nguồn như than đá , sức nước, sức gió , mặt

trời ... Nhưng chỉ có dầu mỏ, khí đốt và năng lượng

nguyên tử mới có khả năng đáp ứng nhu cầu ngày

càng lớn của các quốc gia, nhất là các quốc gia có

trình độ phát triển cao và các quốc gia đông dân .

Thụy Điển có quyết tâm cao nhất trong việc thoát ra

khỏi sự phụ thuộc vào dầu mỏ . Năm 1970 , 77%

nguồnnănglượng của nước nàyphụ thuộcvào dầu

mỏ , đến nay con số đó giảm xuống còn 32%. Thụy

Điển phấn đấu đến năm 2020 sẽ chấm dứt tình

trạng phụ thuộc vào dầu mỏ. Nhưng Thụy Điển là

một nước có nhiều nguồn năng lượng dồi dào khác ,

lại chỉ có khoảng 10 triệu dân nên mới có thể không

cần đến dầu mỏ và năng lượng hạt nhân . Còn

các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ, In -đô -nê-

xi-a, Bra-xin , Đức , Nhật Bản ... và nhiều quốc gia

khác thì hiện chưa tìm được nguồn năng lượng nào

thay thế dầu mỏ , ngoài năng lượng hạt nhân .

Trong bối cảnh hiện nay, nước Nga có vai trò rất

quan trọng trong vấn đề an ninh năng lượng toàn

cầu . Họ có nguồn năng lượng vô cùng dồi dào gồm

than đá , dầu mỏ (năm 2004 họ xuấtkhẩu dầumỏ

đạt gần 60 tỉ USD) , khí đốt, thủy điện , u- ra-ni-um

(Chính Nga cung cấp cho Mỹ 50 % số u-ra-ni-um

cho các nhà máy điện nguyên tử của Mỹ) ... Nước

Nga là thành viên G -8 , đồng thời là quan sát viên

của Tổ chức các nước Hồi giáo . Họ là cầu nối giữa

phương Đông và phương Tây, là nhân tố quan trọng

trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Cộng hòa

dân chủ nhân dân Triều Tiên và I -ran , đồng thời

cũng là quốc gia xuất khẩu công nghệ và nguyên

liệu hạt nhân .

Hạt nhân là vấn đề vô cùng nhạy cảm đối với

thế giới hiện đại. Loài người vẫn không thể quên hai

vụ ném bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống Nhật

Bản vào cuối chiến tranh thế giới thứ hai . Vụ tai nạn

khủng khiếp tại nhà máy điện hạt nhân Trúc-nô-bưn

năm 1986 ở U -crai-na một lần nữa khiến nhân loại
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Thế giới : Oấn đề - Sự kiện

phải cảnh giác . Nhiều quốc gia đã tuyên bố là

không khi nào chấp nhận có lò phản ứng hạt nhân

trên lãnh thổ của mình, cho dù đó là lò hạt nhân vì

mục đích hòa bình . Nhưng sự phát triển kinh tế - xã

hội của thế giới không tùy thuộc vào những quyết

định mang nặng sắc thái cảm xúc .

Năng lượng hạt nhân

Việc tìm ra năng lượng hạt nhân là phát minh

thuộc loại vĩ đại nhất của con người ở thế kỷ XX .

Tuy nhiên , cũng chính phát minh này biến loài

người thành "con tin" của chính mình ; bởi vì dựa vào

phát minh này, con người đã sản xuất ra một lượng

vũ khí hạt nhân có thể hủy diệt nhiều lần toàn bộ

sự sống trên trái đất . Vào những thập niên cuối

thế kỷ XX, phong trào chống hạt nhân trên thế giới

rất mạnh mẽ khiến các siêu cường hạt nhân là Nga

và Mỹ phải hạn chế chạy đua vũ trang , thậm chí đã

tiến hành dỡ bỏ một lượng vũ khí hạt nhân đáng kể .

Phong trào xây dựng nhà máy điện hạt nhân cũng

chững lại , mặc dù xét về mặt kinh tế thì điện hạt

nhân có giá thành thấp nhất, ưu việt nhất .

Dẫu phải tạm nhượng bộ phong trào chống hạt

nhân , nhưng các nhà khoa học (và cả một số các

nhà chính trị và kinh tế) không cưỡng lại được sức

hấp dẫn của thứ năng lượng vô cùng mạnh mẽ và

hết sức dồi dào này . Sau thảm họa Tréc-nô-bưn ,

các nhà khoa học Nga vẫn miệt mài nghiên cứu và

hoàn thiện công nghệ hạt nhân của mình. Các nhà

khoa học Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bản , Trung Quốc

cũng không chịu thua kém. Ấn Độ, Pa-ki-xtan cũng

đạt được những thành tựu đáng kể trong lĩnh vực

này; bất chấp sự trừng phạt của quốc tế, họ đã sản

xuất ... bom nguyên tử . Rồi một loạt quốc gia , trong

đó có Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên , I- ran ,

I-xra -en ... cũng chứng tỏ họ có năng lực nắm bắt và

sử dụng được năng lượng hạt nhân. Lúc này thì thế

giới đã cảnh giác , một số nước như Mỹ, Anh , Pháp ,

Đức ... phản đối rất quyết liệt việc các quốc gia này

phát triển công nghệ hạt nhân. Dẫu I -ran , Cộng hòa

dân chủ nhân dân Triều Tiên đều ra sức khẳng định

họ nghiên cứu hạt nhân vì mục đích hòa bình thì

các nước phản đối vẫn tỏ ra hết sức cứng rắn .

Nhưng I-ran cũng không có ý định từ bỏ chương

trình hạt nhân của mình . Một câu hỏi được đặt ra :

I-ran là một trong những quốc gia nằm giữa "rốn

dầu" , vậy tại sao họ lại quan tâm đến năng lượng

hạt nhân một cách mạnh mẽ như vậy?

Trả lời câu hỏi này không dễ , hay nói chính xác

hơn , hiện tại chưa có câu trả lời, chỉ có những dự

đoán và những giả thiết. I- ran (và có thể một số

Tạp chí Cộng sản

quốc gia khác nữa) đã nhận ra sức mạnh khổng lồ

của năng lượng hạt nhân . Nắm được nó trong tay ,

họ sẽ nâng cao được vị thế của mình trên trường

quốc tế. Ai cũng biết nguồn dầu mỏ tuy đang khá

dồi dào nhưng không phải là vô tận . Với tốc độ khai

thác như hiện nay thì đến cuối thế kỷ XXI , dầu mỏ

sẽ cạn kiệt. Các nước ở Trung Đông giàu có nhờ

dầu mỏ nhưng chưa nước nào đứng vào hàng ngũ

các nước phát triển , có trình độ kỹ thuật, công nghệ

cao . Nếu dầu mỏ cạn , các nước Trung Cận Đông sẽ

lâm vào hoàn cảnh rất khó khăn (họ không có than

đá, không có tiềm năng thủy điện ) và sẽ không

tránh được cảnh thiếu năng lượng . Có thể I-ran đã

sớm nhận ra vấn đề này . Thế giới vẫn nghi ngại là

I -ran vẫn có mục đích sản xuất vũ khí hạt nhân ,

nhưng thế giới không thể tước đi của họ cái quyền

sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình .

Cụ thể là I-ran muốn xây dựng nhà máy điện

nguyên tử . Trong hoàn cảnh này đề nghị của Nga

là hợp lý : u -ra-ni-um sẽ được làm giàu (nguyên liệu

của nhà máy điện nhân , đồng thời nguyên liệu

để sản xuất vũ khí hạt nhân) trên lãnh thổ Nga ,

được giám sát chặt chẽ, chỉ cung cấp cho việc

sản xuất điện .

Trên thế giới hiện nay đã có hàng trăm nhà máy

điện hạt nhân hoạt động và cung cấp cho con người

sản lượng điện rất đáng kể. Mỹ đã ngừng xây dựng

mới nhà máy điện hạt nhân hơn 30 năm nay (họ đã

có 108 lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động ),

nhưng trước tình hình nguồn cung cấp và giá dầu

không ổn định , cuối tháng 2-2006 , Tổng thống Mỹ

G. Bu - sơ tuyên bố Mỹ sẽ xây dựng thêm 19 nhà

máy điện hạt nhân mới. Mỹ sẽ hợp tác với Nga,

Pháp, Nhật Bản ... để thực hiện việc này. Các nước

khác như Trung Quốc , Ấn Độ... cũng đã và đang

đẩy mạnh việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân .

Sau thảm họa Tréc -nô-bưn , các nhà khoa học đã

đưa kỹ thuật an toàn hạt nhân lên một bước mới .

Thế hệ nhà máy điện hạt nhân hiện đại có độ an

toàn rất cao , bảo đảm hầu như không để xảy ra sự

cố. Còn nếu trong trường hợp hãn hữu xảy ra sự cố

thì nhà máy sẽ được chôn một cách an toàn , bảo

đảm không rò rỉ chất phóng xạ .

Muốn hay không thì vào đầu năm 2006 , thế giới

lại một lần nữa quan tâm mạnh mẽ tới vấn đề

năng lượng hạt nhân mà đích thân Tổng thống Mỹ

G. Bu-sơ là người khởi xướng . Đương nhiên , có

nhiều nhân vật quan trọng trên thế giới hoặc công

khai , hoặc âm thầm ủng hộ và làm theo. Sức mạnh

của hạt nhân là điều không cần phải bàn cãi . D
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CHU TOA

* Nhà trường đãtạora phong trào thi đua trên cơ sở

nhận thức có chiều sâu , thiết thực ,đã được các đơn vị và

viên chức tích cực tham gia .

Công tác đào tạo được kết hợp chặt chẽ với công

tácNCKH : Khoa học-Đào tạo- Thực tiễn .

Hội nghị về thựchiện chỉ thị 40. CT/TWcủa Ban Bí thư

Trường ĐHSP Hà Nội 2có 5 khoa , 13 ngành đào tạo

trìnhđộđại họctrong đócó 9 ngành sư phạm , 4

ngànhngoàisưphạmvàcó 2 chuyên ngành đàotạo

SĐH . Tổng số sinhviên của trường là 6.000 , trong đócó

4.000 hệ chính quy, hơn 200 SV hệ cử tuyển , 500 SV hệ

đào tạo theo địa chỉ và hơn 1.000 SV hệ giáo dục thường

xuyên . Trường THPT Dân lập Châu Phong trực thuộc

trường có 500 HS . Trung tâm giáo dục quốc phòng Hà Nội

2 thuộc trường có lưu lượng 1.000 SV , trong đó có lớp học

viênlà giáo viên thể dục được đào tạo để giảng dạy giáo

dụcquốc phòng cho các tỉnh , thành phố trực thuộc trung

ươngvàcáctrường trung cấpchuyên nghiệp , cao đẳng.

* Đội ngũviên chức của trườngcó430 người, trong

đó có 6 NGUT, 6 PGS, 40 TS , 107 ThS, 82 GVC, 126GV ,

nữ VC . Năm 2005 , trường thành lập khoa Hóa học,

Tinhọc vàTrung tâm khảo thí. Trường đang tiếp tục

lập các khoa , trung tâm mới : Trungtâm nghiên cứu

190

khoa

thành

và ứng dụng công nghệ, khoa giáo dục chính trị, khoa

ngoại ngữ ... Hiện có 5 chuyên ngành đào tạo SĐH và

đang tiếp tục được mởthêm .

hoạch

Năm

* Nhàtrường đã có những biện pháp tích cựctuyển

7

viên chức ,cử đi đào tạo bồi dưỡng , hợp tác khoa học , quy

cán bộ , giáodục nâng cao phẩm chất chính trị...

học qua, nhiều cán bộ được cửđiđào tạo : 9 NCS,

HVCH , 2hợptác KHCN với nước ngoài, 3 cán bộ bảo vệ

án TS . Trườngđang tổ chức thi tuyển 22 GV, 5CV và

* Về “ đổimớinộidung , chương trình và phương

pháp giáo dục theo hướng hiện đại vàphù hợp với thực

tiễn ViệtNam ”

luận

2 thưviện viên .

* Nhà trường phấnđấu có thêm 20nghiêncứu sinh ,

15 cán bộ đạt trình độ TS, 100 % cán bộ trẻđược tuyển

trước năm 2000 đạt trình độ thạc sĩ, có 10PGS, cóGS, có

10 NGƯT và có NGND . Tăng số cán bộ được cử đi đào

tạo sauĐH ởnước ngoài . 80 %GV có trình độ sauĐH.

1 số hoạtđộng đang được triển khai:

1. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đào tạo ,

dưỡngGV ,CBQL .

bồi

2. Xây dựng các chương trình đào tạo ngành sư

phạm mới.

3. Trang bị và khuyến khích sử dụng các

tiện dạy học hiện đại ,

phương

4. Nâng cấp thư viện , hệ thống thiết bị tin học,

phòng thí nghiệm ...

cao lý tưởng nghềnghiệp cho giáo sinh .

5. Nâng cao chấtlượng giáo dục,đàotạoGV , nâng

6. Đẩy mạnh phong trào thi đua 2 tốt , xây dựng môi

trường sư phạm ...

Trong nhiệmkỳ2005 - 2008 Đảngbộ trường ĐHSP

Hà Nội 2 phấn đấu thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư về

xây dựng , nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ

quản lý giáo dục. Đây là khâu đột phá quan trọng để phát

triển nhà trường và sự nghiệp giáo dục, đáp ứngnhững đòi

hỏingày càng cao củasựnghiệpCNH , HĐHđất nước .
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Bí thư Quận ủy

LÊ KIM CŨNG

N

gày5/8/2005 Chính phủ ban hành Nghịđịnh số 102/ 2005 /NĐ - CPthành lập quậnCẩm Lệ thuộcthành

phố Đà Nẵngtrêncơsở cácxã HoàThọ , Hoà Phát,Hoa Xuân thuộchuyệnHoàVang , phường Khuê

Trung thuộc quận Hải Châu . Ngày 25-8-2005 Ban thường vụ Thành uỷ Đà Nẵngban hành Quyết định sân

3673 ; 05 TU về việc thànhlập đảngbộquậnCẩmLệ , đồngthời đáp ứng yêu cầu phát triểnvề phía Tây - Nam

của thànhphốĐà Nẵng . QuậnCầm Lề có 6 phườngtrực thuộc với diện tíchtựnhiên 3.330ha ,dân số có71.429

người,mật độ dân sốtrungbình 2.145 người /km .

Quận Cẩm Lệ có vị thếhết sức quan trọng , là cửangõ tiền trục giao thông phía tây nam của thànhphố, là

địa bàn gần trung tâm . Trongnhững năm tới, yêucầu pháttriển củathànhphốmởrộng không gian đô thịtrung

tâm của miền Trung sẽ tạo thuận lợi nhất địnhtrong việcđẩy nhanhtốc độ đầu tư kết cấu hạ tầng đô thịtrên

địabànquận . Cácdự án lớn như: Khucông nghiệp Hoà Cầm ,Trungtâm hội chợ triển lãm quốctế , siêu thị Nhật

Linh ,bếnxe trung tâm ... đã và đang được xây dựngtrong những nămtớisẽ hoàn thành đưa vào sửdụng tạo ra

nhiều lợi thếđể quận phát triển kinh tế - xã hội.

ĐẢNG BỘ

QUẬN CẨM LỆ

处

ĐẠI HỘI

LẦN THỨ I (NHIỆM KỲ 2005 - 2010

Cẩm Lệ, ngày 28 . 11 . 2005

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ NHỮNG CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NHIỆM KỲ I (2005 - 2010)

Phương hướng chung: Tập trung xây dựng hệ thống

chính trị vững mạnh toàn diện , nâng cao năng lựclãnh đạo

các tổ chức Đảng , quản lý điều hành của chính quyền , kết

hợp vớiphát huysứcmạnh đại đoàn kết toàn dân. Quyếttâm

xây dựng quận Cẩm Lệ đến năm 2010phát triển đồngbộ về

kết cấu hạ tầng đô thị, tạo thế và lực để phát triển mạnh về

công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch ở cửa ngõ phía

Tây Nam thành phố .

+Những chỉtiêuchủ yếu :

1. Tổng giá trị sản xuấttăngbìnhquân :17 - 18 %.

2. Giá trịngành công nghiệp - xây dựngtăng bình quân :

18% - 19%, trong đó công nghiệp dân doanh tăng bình quân .

là 22-23 %.

3. Giá trị ngành thương mại dịch vụ tăng bình quân : 15 -

16 %; Giá trị XKtrên địa bàn tăng bình quân 22-24 %.

4. Giá trị nông nghiệptăng bình quân : 2,8 %/năm .

5. Tăng thu ngân sách nhà nước hằng năm từ10 - 12 %.

6. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2010 đạt 18 -

20 triệu đồng/người/năm và giải quyết việc làm từ 1,300

1.500 laođộngnăm

7.Giảm tỷ suất sinh từ 0,45 %- 0,5 %.

8. Giảm hết hộ nghèo hiện nay.

9. Giao quân hằng năm có chất lượng và đạt 100 % số

lương .

10. Phấn đấu hằng năm đạt 70 %tổ chức cơsở đảng đạt

trong sạch vững mạnh, không có tổ chức cơ sở đảng yếu .

Hằng năm pháttriển từ 80 đến 100 đảng viên mới.

Đến năm 2010 , tỷ trọng giá trị công nghiệp - xây dựng

80%, giá trị thương mại - dịch vụ 18 % và nông nghiệp còn

khoảng2 %.

ĐỊA CHỈ: 133 ÔNG ÍCH ĐƯỜNG - ĐÀ NẴNG * ĐIỆN THOẠI : 0511. 698 726



HUYỆN LÝ
NHÂN

ĐỊA CHỈ: THỊ TRẤN VĨNH TRỤ, HUYỆN LÝ NHÂN , TỈNH HÀ NAM

ĐIỆN THOẠI: 0351. 870 011 * 870 024

HÀNG CÁC SẢN VIỆT BÀ QUANG NHAM

ĐẢNG BỘ HUYỆN LÝ NHÂN

BAI HOI LAN THE XXIII
NHIÊU KỈ 2001.916

BCH Đảng bộ huyện khóa XXIII

I

ý Nhân là huyện nằm ở phía Đông- Bắc tỉnh Hà Nam, phía Nam

giáp tỉnh Nam Định, phía Tây và Bắc giáp huyện Bình Lục và

huyện Duy Tiên, phía Đông giáp tỉnh Hưng Yên , Thái Bình.

Diện tích tự nhiên 167.042 km2, dân số: 192.488 người. Đơn vị hành

chính : 22 xã và 01 thị trấn .

Huyện là vùng chiêm trũng còn gặp nhiều khó khăn, đến nay nhờ sự

đoàn kết, năng động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, phát huy sức

mạnh của hệ thống chính trị, ý chí quyết tâm của cán bộ, đảng viên và

nhân dân trong toàn Đảngbộ , Lý Nhân đang từng bước chuyển mình

đi lên bắt nhịp vớisự chuyển mình của quê hương, đất nước .

2/Lý chỉcực các giống con giá tếcao càng

hực hiện Nghị quyết 03 -NQ /TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam về chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong công nghiệp,

Huyện Lý Nhân đã chỉ đạo tích cực áp dụng Khoa học kỹ thuật, đưa các giống cây, con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất,

nhân rộng mô hình sản xuất, phát triển chăn nuôi tập trung theo mô hình trang trại xa khu dân cư .

Quan tâm bảo vệ các nguồn gien quý hiếm tại địa phương với chuối ngựĐại Hoàng, hồng Nhân Hậu và quýt hương Văn Lý,

từngbước giới thiệu và tạo thương hiệu cho đặc sản quê hương .

ông nghiệp - tiểu thủ công nghiệp được quan tâm đầu tư .Huyện ủy chỉ đạo có cơ chế phù hợp thu hút các nhà đầu tư vào

các cụm Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Hòa Hậu, Phú Phúc... Khuyến khích nhân dân phát huy các ngành nghề thủ

công truyền thống ở địa phương như : mộc Cao Đà , dệt Nhân Hậu , tằm Văn Lý đồng thời tìm các nghề mới đáp ứng nhu cầu của

thị trường trong và ngoài nước.Nhờ đó đã giải quyết việc làm tại chỗ cho người lao động góp phần nâng cao thu nhập và đời

sống cho nhân dân, đóng góp cho nguồn thu ngân sách của địa phương. Giá trị sản xuất bình quân đạt 126 tỉ đồng/ năm , tăng

bình quân 13,71% năm.

Van xapostignuti dainai toivoitruongBác ,ngilan dugoninanocphongtangani higuAnhavaLeona

ăn hoá - xã hội tiếp tục thu được nhiều thành tích rất đáng phấn khởi . Lý Nhân tựhào là quê hương của nhà văn Nam Cao,

2 )

ác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt , Huyện Lý Nhân đặc biệt quan tâm , đẩy mạnh cuộc vận động xây

dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2 ) khóa VIII. Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng,

HuyệnLýNhân đổi mới phương thức ban hành các nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên tất cảcác lĩnh vực

công tác. Công tác tổ chức và cán bộ được coi trọng ,tích cực tuyên truyền Nghịquyết Đại hội Đảng các cấp tới các tầng lớp

nhân dân . Phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.

TRONG THỜI GIAN TỚI , ĐẢNG BỘ, QUÂN VÀ DÂN LÝ NHÂN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

ĐẢNG BỘ LẦN THỨ XXIIIVỚI CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU SAU:

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ BÌNH QUÂN 9,9 %/NĂM . THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI ĐẠT TỪ 7,5-8 TRIỆU

ĐỒNG/NGƯỜI/NĂM . CƠCẤU KINH TẾ: NÔNG , LÂM , THỦY SẢN :39 %; THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ :30 %; CN -XÂYDỰNG : 31 %

PHẤN ĐẤUĐẾN NĂM 2010LÀĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH XUẤTSẮC .

Toàn cảnh trung tâm huyện



ĐẠI HỌC KINH TẾQUỐC DÂN

NEU

BUSINESS SCHOOL VIÊN QUẢN TRỊ KINH DOANH

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH BẰNG TIẾNG ANH

(E -MBA ) KHÓA 5

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

(MBA) INTAKE 5

Với sựhỗ trợ của Dựán USAID và Đại học Boise State ( Mỹ) về công nghệ và chương trình giảng dạy

. Phương pháp giảng dạy hiện đại áp dụng công nghệ đào tạo tiên tiến của Hoa Kỳ, giảng dạy và học

bằng tiếng Anh

Æ Do các giáo sư nước ngoài và các giảng viên đã tốt nghiệp các chương trình thạc sỹ và tiến sỹ tại Mỹ

và châu Âu giảng dạy

* Thời gian : 2 năm

. Bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA)

Cơ hội tốt nhất đểbạn phát triển nghề nghiệp tương lai

MỌI THÔNG TIN CHITIẾT XIN LIÊN HỆ:

Anh Cao Thanh Phong

Viện Quản trị Kinh doanh

Đại học Kinh tế Quốc dân

207 Đường Giải Phóng, Hà Nội

ĐT: (04 ) 869 0055- 869 4250 máy lẻ : 104

Fax: (04) 869 1682

E- mail: e- mba @bsneu.edu.vn

Website: www. bsneu @ edu.vn

NGAN MO

UBSP

Giám đốc

ĐÀO ĐỨC NGUYÊN

TỈNHPHÚ YÊN

ĐỊA CHỈ 34 LÊ LỢI, TP TUY HÒA * ĐT 057.810206 * FAX 057. 824347

hi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Phú Yên chính thức đi vào hoạt

động kể từ ngày 01/04/2003 . Qua gần 3 năm , từng bước vượt khó , hình

thành và phát triển , Chi nhánh đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao,

góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo của tỉnh nhà . Đội ngũ nhân viên

NHCSXH có hơn 90 % là mới tuyển , nhiệt tình , năng động , được đào tạo bài bản,

chính quy , thường xuyên được cử đi học các lớp tập huấn nghiệp vụ . Bộ máy tác

nghiệp điều hành của chi nhánh từ Hội sở đến các huyện hoạt động trôi chảy ,

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao . Năm 2005 Phú Yên là một trong những

tỉnh làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo. Vốn cho vay hộ nghèo đã góp phần

tăng sản lượng nông nghiệpvà chăn nuôi , giải quyết và tạo ra nhiều công ăn việc

làm ,góp phần giảm nghèo , xóa đói . Kinh tế xã hội tỉnh Phú Yên có những chuyển

biến vượt bậc , tốc độ tăng trưởng bình quân trên 10 % hàng năm . Ước tính tổng

sản phẩm xã hội năm 2005 đạt 2.586 tỷ . Cùng với sự tăng trưởng hàng năm , tình

hình xóa đói giảm nghèo đã có chuyển biến rõ rệt .

Năm 2005 dựkiến tỷ lệ hộ nghèo theotiêu chí cũ còn dưới 5%

ịnh hướng trong những năm tiếp theo, ngân hàng chính sách tỉnh

Phú Yên phát huy hơn nữa năng lực, phẩm chất đạo đức, kiện toàn

hệ thống thực hiện thành công chương trình xóa đói giảm nghèo, thực

hiện một xã hội công bằng , văn minh, dân chủ , hạnh phúc.
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Trụ sở : 163 Q.lộ 30 , phường Mỹ Phú - TX.Cao Lãnh - tỉnh Đồng Tháp

Tel: (067) 851900 - 851452 Fax: (067) 851452

Chi nhánh TP HCM

0138 lô B , Chung cư Lạc Long Quân - P.5 - quận 11

Tel/Fax: (84.8) 8652490 Email: ctycpsmdt@h
cm.vnn.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN SAO MAI HOẠT ĐỘNG

Hợptác - Liên doanh - Liên kết sản xuất kinh doanh

& gia công hàng may mặc XK . Somi, Jacket, C -shirt,

Poloshirt, quầnáoĐạohồi, khănbông

ay

100

THỊ TRƯỜNG CHÍNH

My

Hồng Kông...
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H
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C

ĐC: Tổ 20 thôn Vạn Hạnh - TT Phú Mỹ - H.Tân Thành - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

DT: 064.921949 Fax: 064.921947 DD: 0918.327542-
0909.375566

Chuyện

Giám đốc : NGUYỄN NGỌC ĐỨC

ne Or . Cong

| Gia công

cơkhí và xâydựngcáccông trình

、 dân dụng, san lấp mặt bằng , mua bán

VLXD , gia công cácloại cửa sắt,của cuốn

Đài Loan , cửa kéo, lan cancầu thang , nhà

£ 1 . Nhật Bản , Hàn Quốc, Đài Loan , Trung Đông, vòm , nhà tiền chế .
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TRÀ VINH

Địa chỉ : xã Lưu Nghiệp Anh - huyện Trà Cú - tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 074. 871 042 - 871 032

Fax: 074. 871 812

Giám đốc: Kỹ sư Vũ Đức Hòa

NGÀN
H
NGHỀ KINH DOANH :

HH
H F1

- Sản xuất, chế biến đường và các sản phẩm sau đường nh

- Sản lượng đường 24.000 - 26.000 tấn /năm

SẢN PHẨM CHÍNH :

Đường RS tiêu chuẩn - Đường vàng chất lượng cao

Không dùng hóa chất tẩy màu , an toàn thực phẩm cao

CÁC SẢN PHẨM KHÁC.

* Phân bón vi sinh :

HUDAVIL : Sản lượng 10.000 tấn /năm

* Các loại nấm sản xuất từ bã mía: Nấm Bào ngư (nấm sò ), nấm mèo trắng, nấm mèo đen ,

nấm rơm . Sản lượng: 30-40 tấn /năm .

* Quy hoạch vùng mía nguyên liệu : 5.600 ha .
Trong đó: Có 3.000 ha giống mía mới cho năng suất , chữ đường cao như : ROC10 ; ROC16 ;

ROC20; ROC22; ROC23; VN84-413
7: VN85-185

9; K84-200; QD86-368; QD15;

R570; QD11 ; QD13
Công ty ký hợp đồng đầu tư , bao tiêu sản phẩm với từng hộ

* và bảo hiểm giá mía , đảm bảo mức lãi cho người trồng mía .

Đầu tư và tiêu thụ các loại nấm thực phẩm .

Theme khi 20 có năng suất chất lượng cao



ĐẢNG BỘ TỔNG SỐNG TỪ THUỐC LÁ VIỆTNAM

Địa chỉ: 25A Lý Thường Kiệt - Hà Nội * Điện thoại: 04. 8 251 382 * Fax : 04. 8 265 777

V

ượt qua nhiều khó khăn , được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội , lãnh đạo Bộ

Công nghiệp , Đảng ủy vàbanlãnh đạo lớn, công ty đã chủ động đề ra nhiều giải pháp chỉ đạo và động viên

toàn thể CBCNV, đảng viên đoànkết, tự tin xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh , hoàn thành xuất sắc

các mục tiêu SXKD , nhiệm vụ chínhtrị nhiệm kỳ 2003-2005 với các kết quả đáng biểu dương trên các mặt như sau :

MỘTSỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU ĐẠT ĐƯỢC.

Các chỉ tiêu Đơn vị tính

Giá trị SXCN Tỉ đồng

Tổng doanh thu Tỉ đồng

Nộp ngân sách Tỉ đồng

Lợi nhuận Tỉ đồng

Kim ngạch XK 1.000 USD

Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Tốc độ tăng

trưởng BQ %

5.534 6.451 7.439 115,95

11.146 11.944 13.906 111,70

2.336 2.740 2.897 111,36

212 270 492 152,26

28.860 41.295 43.295 122,48

Nhìn chung, các chỉ tiêu tăng trưởng bình quân đều đạt cao hơn Nghị quyết đề ra , thu nhập bình quân cũng tăng

12,2 %/năm (NQđể ra tăng 5% ) ...

CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG :

* Công tác quy hoạch và tạo nguồn cán bộ luôn được Đảng ủy quan tâm và triển khai rộng rãi với cách làm dân chủ.

* Thực hiện nghiêm túc chếđộ tự phê bình và phê bình .

* Về phát triển đảng: kết nạp4 quần chúng vào Đảng và đã hoàn tất thủ tục đề nghị Đảng ủy Khối CN Hà Nội tiếp tục

kết nạp 6 quầnchúng ưu tú .

* Tổ chức nhiều lớp học tậpchính trị, lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, lớp lí luận chính trị, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công

tác đảng...

MỘTSỐ THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU NHIỆM KỲ (2003- 2005 ) :

* Đảng bộ và các chi bộ được công nhận đạt danh hiệu là cơ sởđảng trong sạch vững mạnh và vững mạnh tiêu biểu.

* 100 % đảng viênđược công nhận là đảng viên đủ tư cách , hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệmvụ .

* Nhiều cán bộ ,đảng viên đã đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua các cấp , Huân chương Lao động, nhiều Bằng khen của

Chính phủ , của Bộ vàTổng công ty .

SONG

CHIEN BAU

LAOBONG

MÀ HỌC TẬP

THEO GƯƠNG

VI DAI

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUẢNG VINH MUỐN HÀM
DOAN KET

NAM BAT

CO HOL

YUIT MỘT
BẢNG BỘ CƠ QUAN TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM

KHO KHAN

ĐẠI HỘI LẦN THƯ II
XÂYDỰN

NHIỆM KỲ 2005.2008

Ha
ngày 1.7.2005

BANGBO

Pa

BCH Đảng bộ Tổng Công ty nhiệm kỳ 2005- 2008

hát huy thành tích đã đạt được , bằng trí tuệ và tinh thần đoàn kết cao , toàn thể cán bộ,

đảng viên , công nhân viên của Đảng bộ TCT quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ

chính trị nhiệm kỳ 2005- 2008, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp và tiến tới

Đại hộiX của Đảng.



LIÊNHIỆN
ĐOÀN LẠC CỘNG TỈNH NAM BÌNH

ĐỊA CHỈ: ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG ĐÔNG THÀNH , THỊ XÃ NINH BÌNH, TỈNH NINH BÌNH

PHÓ CHỦ TỊCH : TRẦN QUANG HIỂN * ĐT: 030 871710, 872618 * FAX: 030 871209

cơ Thực hiện sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và ban chỉ đạo tỉnh Ninh Bình , LĐLĐ tỉnh tổ chức tổng kết 5 năm Công

đoàn tham gia xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Kết quả , qua 5 năm đã xây dựng được 3 làng văn hóa công nhân ; 232 đơn vị cơquan, trường

học đạt tiêu chuẩn cơ quan văn hóa cấp tỉnh, 542 đơn vị cấp huyện . Năm 2005, LĐLĐ tỉnh phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra thẩm

định 80 cơquan , trường học đạt danh hiệu cơquan văn hóa cấp tỉnh năm 2004.

C3 Năm 2005 nhìn chung thu nhập và đời sống của Công nhân viên chức lao động được đảm bảo và có cải thiện . Nhiều doanh nghiệp đầu

tư phát triển sản xuất, tạo thêm việc làm cho người lao động . Số doanh nghiệp sau khi thực hiện đổi mới, sắp xếp lại hoặc chuyển đổi hình

thứcsở hữu đã sớm ổn định tổ chức , duy trì sản xuất bước đầu có hiệu quả . Nhiều doanh nghiệp có mức thu nhập bình quân tăng từ 100.000 đ

đến 300.000 đ/người/tháng . Trong năm 2005 , đã bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng 975 đoàn viên công đoàn ưu tú để các cấp ủy đảng xem xét

kết nạp vào Đảng CSVN .

cs LĐLĐ tỉnh tham gia cùng các ngành chức năng , đóng góp có hiệu quả cùng ban đổi mới, sắp xếp Doanh nghiệp trong quá trình triển khai

thực hiện Quyết định số 395/ QĐ -TTg ngày 10/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ . Kếtquả thực hiệnQĐ 295 của Thủ tướng Chính phủ , từ năm

2003 đến nay LĐLĐ tỉnh đã tham gia sắp xếp được 23 doanh nghiệp . Trong đó , cổ phần hóa : 11 doanh nghiệp , chuyển sự nghiệp có thu: 01

doanh nghiệp . Đã giao cho tập thể NLĐ : 8 DN , bán cho tập thể NLĐ và các tổ chức: 3 doanh nghiệp . Đã giải quyết chế độ cho 1.456 lao động

trong diện dôi dư với tổng số tiền chi trả là 44.117 triệu đồng .

ĐẢNG CỘNGSẢN VIỆT NAM QUAN
G
VINH MU

HỘI NGHỊ

INGEN TIEN TIEN CHIC LAGBON

TỈNH NINH EM (2000 - 2004)

PHƯƠNG HƯỚNG , NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM 2006

ăm 2006 , là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng , Nghị quyết Đại hội lần thứ XIXĐảng bộ tỉnh Ninh Bình ; năm đầu thực hiện

kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2006-2010; năm sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghịquyết Đại hội Công đoàn Việt Nam , Nghị quyết

Đại hội XII công đoàn tỉnh Ninh Bình .

Công tác tuyên truyền giáo dục và các hoạt động xã hội

LĐLĐ tỉnh tổ chức đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong Công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn để học tập , quán triệt Nghị quyết

Đại hội XIX đảng bộ tỉnh , Nghị quyết Đại hội X của Đảng , thamgia với chuyên môn tổ chức tốt công tác tuyên truyền , phổ biến các chế độ, chính

sách của Đảng và Nhà nước cho cán bộ , Công nhân viên chức lao động và tổ chức các hoạt động văn hóa , văn nghệ, TDTT nhân các sự kiện

trọng đại và các ngày lớn của đất nước .

Tham gia phốihợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện luật thực hành tiết kiệm , luật phòng chống tham

nhũng , luật doanh nghiệp và các luật khác có liên quan tác động đến cán bộ , công nhân viên chức lao động và tổ chức công đoàn , nêu cao tinh

thần trách nhiệm trong công tác xây dựng cơ quan , đơn vị đạt tiêu chuẩn cơ quan văn hóa các cấp. Vận động Công nhân viên chức lao động tích

cực tham gia phòng chống tội phạm , ma túy , mại dâm, tệ nạn xã hội trong công nhân viên chức lao động; tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ

thiện do tỉnh và các ngành phát động .

Công tác tổ chứcvà xây dựng công đoàn vững mạnh

Công đoàn ngành , LĐLĐ huyện , thịxã tăng cường hướng dẫn , kiểm tra . Công đoàn cơ sở thực hiện hiện Thông tri số: 02/ TLĐ về xây dựng

Công đoàn cơ sở vững mạnh ; nghiên cứu hướng dẫn Công đoàn cơ sở các đơn vị ngoài quốc doanh hoạt động có hiệu quả , phù hợp với từng loại

hình doanh nghiệp , tránh tình trạng thành lập công đoàn chỉ là hình thức .

Ban Tổ chức cùng các LĐLĐhuyện , thị xã có khu công nghiệp, cụm công nghiệp : Tam Điệp, Gián Khẩu, Ninh Phúc.. tổ chức khảo sát nắmtình

hình Công nhân lao động , trên cơ sở đó có phương án tập hợp Công nhân lao động , phát triển đoàn viên công đoàn , thành lập Công đoàn cơ sở ở

những nơi có đủ điều kiện theo điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định .

LĐLĐ tỉnh hoàn chỉnh và triển khai thực hiện đề án phát triển đoàn viên , thành lập Công đoàn xã , phường, thị trấn . Đẩy mạnh công tác phát triển

đoàn viên , thành lập công đoàn cơ sở khu vực kinh tế Ngoài quốc doanh , nâng caochất lượng xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; phấn đấu

hoàn thành chỉ tiêu do Hội nghị BCH kỳ họp thứ III đề ra .

LĐLĐ tỉnh thành lập Ban chỉ đạo , xâydựng kếhoạch tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội IX CĐVN . Đại hội XII Công đoàn

tỉnh và Nghị quyết Đại hội công đoàn ngành, huyện , thị xã .

LĐLĐ tỉnh và LĐLĐ huyện , thị xã , Công đoàn ngành xây dựng kế hoạch mởcác lớp tập huấn , bồi dưỡng cán bộ công đoàn sau Đại hội Công

đoàn cơsở , nhằm bồi dưỡng kỹ năng kiến thức hoạt động của cán bộ công đoàn , nhất là cán bộ công đoàn kiêm nhiệm, cán bộ côngđoàn cơ sở .
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CHUYỆN TÌNH GIA

Địa chỉ : thị trấn Công - H. Tĩnh Gia - T. Thanh Hoá * Điện thoại: 037. 861 001

Tỉnhủy viên

Bí thư : TRƯƠNG BÁ PHÚC

T

ĩnh Gia với lợi thế là huyện đồng

bằng ven biển, có nhiều tiềm năng

lợi thế để phát triển nền kinh tế đa

dạng, phong phú, có trục giao thông chính

quốc gia đi qua thuận lợi phát triển kinh tế

hàng hoá , có khu công nghiệp mới Ngh

Sơn đang được Tỉnh và Trung ương đầu tư

xây dựng ... Trong 5 năm qua (2001-2005)

phát huy sức mạnh tổng hợp , Đảng bộ

chính quyền và nhân dẫn tronghuyện ra

sức phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu

nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ

huyện lần thứXXII đã đề ra :

1. Kinh tế : Tốc độ tăng trưởng kinh tế

đạt khá và bình quân cao hơn so với nhiệm

kỳ 1996-2000 .

* Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân

hằng năm đạt 11% , cao hơn 4%.

* Tốc độ tăng GDP nông, lâm , ngư

nghiệp bình quân 9,2 %/năm , cao hơn

4,75% , vượt 2,2 % so vớichỉtiêu Đại hội.

*Tốc độ tăng trưởngGDP công

nghiệp - xây dựng bình quân 14 %/năm .

* Tốc độ GDP các ngành dịch vụ,

thương mại tăngbìnhquân 11,8 %/ năm ,

cao hơn 4,4%, vượtchỉtiêu Đại hội 2,8% .

* Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng

hướng , theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ,

thương mại, tiểu thủ CN , giảm tỷ trọng

nông nghiệp .

* Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp

tục được tăng cường: Tổng vốnđầu tưxây

dựng cơ bản trong5 năm là 780 tỉ đồng,

trong đó vốn do huyện huy động là 380 tỉ

đồng , vượt chỉtiêu Đại hội đề ra .

2. Văn hoá - xã hội :

* Sự nghiệp giáo dục được huyện đặc

biệt quan tâm, Quymô các ngành học, cấp

học ổn định và phát triển ; chất lượng giáo

dục toàn diện được nâng lên . Hằng năm

có trên 95% học sinh các cấp thi đậu tốt

nghiệp, 10%-15% học sinh thi đỗ vào các

trường
cao đẳng vàđại học. Toàn huyện

trường đạtchuẩn quốc gia .

* Công tác y tế chăm sóc sức khoẻ

nhân dân có chuyển biến tiến bộ, có 8,8%

số xã , thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế ,

trên 80 % trạm y tế có bác sĩ... đáp ứng

ngày một tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh

của nhân dân .

3. Công tác xây dựng Đảng : quan

tâm xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng

và tổ chức, tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận

động xây dựng chỉnh đốn Đảng, góp phần

nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến

đấu của tổchức Đảng và đảng viên .

MA
ADN CEMENT

Căng @ Lạch Bạng

Kiến có hóa kênh mương

và giao thông nông thôn

* Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm 14% trở lên , GDP bình quân đầu người đạt 780 USD.

' Cơ cấu giá trị các ngành sản xuất: Nông - lâm nghiệp : 24% ; ngư nghiệp : 14 % ; công nghiệp - xây dựng : 31,5 %; dịch vụ: 30,8 %.

Giá trị sản lượng trên 1 héc ta canh tác đến năm 2010 đạt 35 triệu đồng trở lên .

* Giá trị sản xuất hàng xuất khẩu đạttrên 12triệu USD .

* Tổng vốn đầu tư xây dựng cơbản trong 5 năm là 1.500 tỉ đồng, trong đóvốn huyện huy động đầu tư là 600 tỉ đồng .

* Thực hiện cơ bản chương trình phổ cập THPTvào năm 2010.

Số trường đạt chuẩn quốc gia : 50 %.

*Đến năm 2010 có 75 % số xã , thị trấnđạt chuẩn quốc gia về y tế .

Giải quyết việc làm mới hằng nămtừ 4.500-5.000 lao động .

*Đến năm 2010 không còn hộ đói , giảmhộ nghèomỗinăm 3 %.

* Tổ chức cơ sở Đảng trong sạchvững mạnhhằng năm đạt 80% , hằng năm phát triển 250 đảng viên mới,
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CHUYÊN CUNG CẤP :
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To

RONG không khí toàn Đảng,

toàn dân , toàn quân ta phấn

khởi thi đua lập thành tích chào

mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X

của Đảng, hôm nay, chúng ta họp mặt tại

đây để long trọng Kỷ niệm 100 năm Ngày

sinh đồng chí Hà Huy Tập, cố Tổng Bí thư

của Đảng - một tấm gương kiên trung , bất

khuất, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách

mạng của Đảng và dân tộc .

Đồng chí Hà Huy Tập sinh ngày 24-4-1906

trong một gia đình nhà nho ở làng Kim Nặc,

tổng Thổ Ngọa , nay là xã Cẩm Hưng, huyện

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh , một vùng quê

giàu truyền thống cách mạng.

-

Sau khi tốt nghiệp Trường Quốc học Huế,

năm 1923 , đồng chí Hà Huy Tập dạy học

ở Trường tiểu học Pháp Việt, thị trấn

Nha Trang (Khánh Hòa). Cuối năm 1925 ,

đồng chí gia nhập Hội Phục Việt, một tổ

chức yêu nước , tiền thân của Hội Hưng

Nam , Việt Nam Cách mạng Đảng, Tân Việt

Cách mạng Đảng (hay Đảng Tân Việt) sau

này. Vì tuyên truyền tư tưởng yêu nước trong

học sinh , giáo viên và luôn đấu tranh chống

lại những quyết định tùy tiện, độc đoán của

nhà trường , giữa năm 1926 đồng chí bị trục

xuất khỏi Nha Trang .

Tháng 8-1926, đồng chí về Vinh dạy học

ở Trường Cao Xuân Dục, được Hội Hưng

Nam giao nhiệm vụ tổ chức các lớp học buổi

tối cho công nhân ở Vinh - Bến Thủy, lập ra

tổ chức “ Thanh niên học sinh cách mạng”

trong trường tiểu học và tuyên truyền cách

mạng trong nông dân . Do những hoạt động

yêu nước đó, đồng chí bị chính quyền thực

dân đưa lên dạy ở một trường ở vùng núi

Nghệ An . Đồng chí chống lại quyết định vô

lý đó, liền bị chúng cách chứcgiáo viên,

không cho dạy học nữa.

*
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

Trung ương Đảng

** Diễn văn đọc tại Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố

Tổng Bí thư Hà Huy Tập , tổ chứctại Hà Nội ngày 10–4-2006 .

Đầu đề là của Tạp chí Cộng sản .
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Tháng 3-1927 , Hội Việt Nam Cách mạng

Đảng nhận thấy đồng chí là người có khả

năng tổ chức và vận động quần chúng nên đã

cử đồng chí vào NamKỳhoạt động. Tại đây ,

đồng chí đã hoạt động trong nhiều môi

trường khácnhau như : trường học , đồn điền ,

sở hỏa xa, tham gia dịch sách , mở lớp huấn

luyện, tổ chức các cuộc đình công , lập ra các

lớp học xóa mù chữ , v.v .. Những hoạt động

của đồng chí đã góp phần mở rộng ảnh

hưởng của Tân Việt ở Nam Kỳ.

Tháng 12-1928 , nhân xảy ra vụ án đường

Bác-bi-ê (Sài Gòn) , bọn cảnh sát tổ chức vậy

ráp , lùng bắt những người cách mạng , tổ

chức Tân Việt đã tìm cách đưa đồng chí tạm

lánh sang Trung Quốc . Với sự giúp đỡ của tổ

chức cách mạng Việt Nam ở nước ngoài và

Lãnh sự quán Liên Xô tại Thượng Hải

(Trung Quốc ), tháng 7-1929, Hà Huy Tập

được giới thiệu sang học ở Trường đại học

Phương Đông (Liên Xô ) , khóa học 1929-

1932. Vừa học lý luận , đồng chí vừa đi thực

tập, học nghề ở nhà máy, thâm nhập thực

tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.

Trong thời gian học ở trường, đồng chí viết

nhiều bài đăng trên báo chí quốc tế lúc bấy

giờ, nhất là Tạp chí Bôn –sơ –vích , cơ quan lý

luận của Đảng Cộng sản Pháp, đồng thời

tham gia soạn thảo một số tài liệu quan trọng

khác .Chính nhờ những thành tích xuất sắc

đó, đồng chí Hà Huy Tập đã trở thành đảng

viên của Đảng Cộng sản Liên Xô .

Kết thúc khóa học , đồng chí Hà Huy Tập

tìm cách trở về hoạt động trong nước , nhưng

hành trình về nước khá gian nan, kéo dài do

sự kiểm soát, truy lùng của mật thám quốc

tế . Thời gian này , cách mạng ở trong nước

đang bị kẻ thù khủng bố gắt gao, chịu

những tổn thất nặng nề, bộ máy đảng bị phá

vỡ, đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú , nhiều

2

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và

chiến sĩ cộng sản bị cầm tù , hãm hại, phong

trào tạm thời lắng xuống. Đầu tháng 8-1933 ,

các đồng chí Hà Huy Tập , NguyễnVăn Dựt

và Lê Hồng Phong gặp nhau ở Quảng Châu

họp bàn quyết định triệu tập một Hội nghị

Đảng để thành lập Ban Chỉ huy ở ngoài của

Đảng làm nhiệm vụ chắp nối và khôi phục

các tổ chức đảng ở trong nước . Tại Hội nghị

đó (tháng 3-1934) , đồng chí Hà Huy Tập

được phân công phụ trách công tác tuyên

truyền cổ động kiêm Tổng Biên tập Tạp chí

Bôn – sơ- vích (sau chuyển thành cơ quan lý

luận của Đảng Cộng sản Đông Dương).

Tháng 6-1934 , tại Ma Cao ( Trung Quốc),

đồng chíHà Huy Tập tham dự Hội nghị Ban

chỉ huy ở ngoài mở rộng để bàn về các công

việc chuẩn bị cho Đại hội I của Đảng dự

định sẽ họp vào mùa xuân năm 1935. Giữa

Quốc tế Cộng sản triệu tập Đại hội VII.

lúc việc chuẩn bị Đại hội đang bộn bề thì

Đồng chí Lê Hồng Phong dẫn đầu đoàn đại

biểu Đảng ta đi dự , công việc chuẩn bị Đại

hội Đảng do đồng chí Hà Huy Tập cùng các

đồng chí còn lại tiếp tục gánh vác.

Cao (Trung Quốc), đồng chí Hà Huy Tập đã

Từ ngày 27 đến ngày 31-3-1935 , tại Ma

chủ trì Đại hội lần thứ I của Đảng. Đại hội đã

Hà Huy Tập trình bày, thông qua Điều lệ

thông qua Báo cáo Chính trị do đồng chí

Đảng và một số nghị quyết quan trọng khác;

bầu ra Ban Chấp hành Trung ương và Ban

Thường vụ do đồng chí Lê Hồng Phong làm

Tổng Thư ký (tức Tổng Bí thư) , đồng chí

Hà Huy Tập là Thư ký Ban Chỉ huy ở ngoài .

Thành công của Đại hội đánh dấu Đảng ta

đã được khôi phục về tổ chức . Nhưng

Ban Chấp hành Trung ương do Đại hội I

bầu ra không tồn tại được lâu , chỉ một năm

sau , đến đầu năm 1936 hầu hết các đồng chí

trong Ban Thường vụ Trung ương Đảng
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đang hoạt động trong nước đã bị địch bắt,

Ban Thường vụ và Trung ương thực tế

không còn hoạt động .

Cuối tháng 7-1936, tại Thượng Hải

( Trung Quốc), đồng chí Lê Hồng Phong chủ

trì Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương

để điều chỉnh đường lối chính trị và tổ chức

của Đảng cho phù hợp với tinh thần Nghị

quyết Đại hội VII Quốc tế Cộng sản . Tại Hội

nghị này, đồng chí Hà Huy Tập được phân

công về nước tổ chức lại Ban Chấp hànhchức lại Ban Chấp hành

Trung ương mới và khôi phục mối liên lạc

với các tổ chức đảng ở trong nước . Đồng chí

Hà Huy Tập là Tổng Bí thư của Đảng từ giữa

năm 1936.

Đầu tháng 8-1936, Tổng Bí thư Hà Huy

Tập rời Trung Quốc về nước . Đồng chí lao

ngay vào việc khôi phục tổ chức đảng và

lãnh đạo phong trào cách mạng . Tháng

10-1936, tại Bà Điểm, Hóc Môn (Gia Định),

đồng chí triệu tập Hội nghị cán bộ, bầu ra

Ban Chấp hành Trung ương lâm thời. Tháng

3-1937, đồng chí triệu tập Hội nghị mở rộng

nhằm thống nhất các tổ chức đảng ở Bắc Kỳ,

Trung Kỳ và Nam Kỳ ; xác định những chủ

trương mới, thúc đẩy phong trào cách mạng

phát triển. Tháng 9-1937 , đồng chí triệu tập

và chủ trì Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành

Trung ương . Hội nghị đã kiểm điểm sự lãnh

đạo của Đảng trong một năm qua, đề ra

những nhiệm vụ cần kíp của Đảng trong điều

kiện mới và bầu ra Ban Chấp hành Trung

ương gồm 11 đồng chí và Ban Thường vụ

gồm năm đồng chí . Với những nỗ lực không

mệt mỏi của đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy

Tập, chỉ trong vòng hơn một năm trời, cơ

quan lãnh đạo của Đảng và các tổ chức đảng

trong cả nước một lần nữa được phục hồi,

vượt qua thoái trào , phong trào cách mạng

lại phát triển ngày càng lớn mạnh .

Tháng 3-1938 , tại Bà Điểm , Tổng Bí thư

Hà Huy Tập chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành

Trung ương quyết định nhiều nội dung quan

trọng để củng cố tổ chức đảng và lãnh đạo

phong trào cách mạng trong giai đoạn mới

đấu tranh cho những cải cách dân chủ ở

Đông Dương, cho việc thành lập Mặt trận

Dân chủ Đông Dương.

Tháng 5-1938 trên đường đi công tác ,

đồng chí Hà Huy Tập bị thực dân Pháp bắt.

Biết đồng chí là lãnh đạo của Đảng nhưng

trong bối cảnh Mặt trận Nhân dân Pháp đang

cầm quyền, thực dân Pháp không thể lấy cớ

đồng chí là cộng sản để bắt giam. Chính

quyền thực dân kết tội đồng chí trộm cắp

giấy tờ và mang căn cước của người khác ,

phạt đồng chí 8 tháng tù và 5 năm quản thúc .

Hết hạn tù , đồng chí bị đưa về quản thúc tại

Hà Tĩnh . Ngày 30-3-1940, đồng chí bị bắt

lại , bị buộc tội chịu trách nhiệm tinh thần

về cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ và bị tòa án

thực dân tuyên án tử hình cùng với một

số đồng chí : Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Tần,

Nguyễn Thị Minh Khai... Ngày 28-8-1941 ,

đồng chí bị địch xử bắn tại trường bắn

Hóc Môn, tỉnh Gia Định (nay thuộc thành

phố Hồ Chí Minh ) .

Ba mươi lăm tuổi đời , 16 năm hoạt động

cách mạng, gần hai năm làm Tổng Bí thư

của Đảng , đồng chí Hà Huy Tập đã có những

đóng góp to lớn cho Đảng và cách mạng

Việt Nam .

Công lao lớn của đồng chí là đã góp phần

tích cực vào việc khôi phục Ban lãnh đạo

của Đảng và các tổ chức đảng trong hoàn

cảnh hết sức khó khăn , khi các tổ chức đảng

bị địch phá vỡ sau cao trào 1930 - 1931 .

Đồng chí là người chuẩn bị và tổ chức

Đại hội lần thứ I của Đảng . Đại hội đã thông

qua Báo cáo Chính trị , Điều lệ Đảng, Điều lệ
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của các tổ chức quần chúng và nhiều Văn

kiện quan trọng khác , đã cử ra một Ban

Chấp hành Trung ương và một Ban Thường

vụ của Đảng , chấm dứt thời kỳ khủng hoảng

lãnh đạo kéo dài suốt 4 năm liền (4-1931 đến

3-1935) .

Khi Ban Chấp hành Trung ương và tổ

chức đảng nhiều nơi trong nước một lần nữa

bị kẻ thù phá vỡ, được Đảng phái trở về

nước, tận dụng những thuận lợi do tình hình

quốc tế đem lại , đồng chí đã tích cực hoạt

động trong phong trào quần chúng, khôi

phục và bắt liên lạc với các tổ chức đảng ở

trong nước, thành lập lại Ban Chấp hành

Trung ương của Đảng . Trong một năm đồng

chí Hà Huy Tập đã triệu tập và chủ trì

ba Hội nghị Trung ương (3-1937, 9-1937 và

3-1938) . Các Hội nghị đó đã tổng kết tình

hình , đề xuất nhiều chủ trương, biện pháp

quan trọng , lãnh đạo, đưa phong trào đấu

tranh cách mạng tiến lên những bước mới.

Đến trước Hội nghị Trung ương tháng

3-1938 , Đảng ta dưới sự lãnh đạo của Ban

Chấp hành Trung ương do đồng chí đứng

đầu đã khôi phụcđược các cơ quan lãnh đạo

của cả ba xứ ủy và nhiều tỉnhủy ở các địa

bàn trọng điểm trong cả nước, tạo cơ sở về

tổ chức và lực lượng để Đảng ta vững bước

tiến lên trong các giai đoạn sau .

Đồng chí có công lao lớn trong xây dựng

và phát triển phong trào cách mạng của

Đảng ta thời kỳ Mặt trận Dân chủ . Với

cương vị là Tổng Bí thư , đồng chí đã cùng

với Trung ương Đảng nắm bắt kịp thời tình

hình trong nước và quốc tế, giải quyết đúng

đắn nhiều vấn đề chiến lược , sách lược của

cách mạng nước ta trong thời kỳ này . Đây là

yếu tố quyết định tạo nên phong trào đấu

tranh dân chủ mạnh mẽ, phong phú ở nước

ta những năm 1937 - 1938 , một trong những

phong trào cách mạng sôi nổi , rầm rộ , một

cuộc tập dượt lớn của Đảng ta trong việc vận

động, tập hợp và tổ chức quần chúng đấu

tranh , tạo cơ sở quan trọng đi đến thắng lợi

của Cách mạng Tháng Tám sau này .

Trong lãnh đạo, chỉ đạo phong trào cách

mạng , đồng chí Hà Huy Tập đã tỏ rõ năng

lực tư duy lý luận sắc sảo và rất quan tâm

đến tổng kết các kinh nghiệm lịch sử, thành

công và chưa thành công ở những thời kỳ đã

qua của Đảng để soi sáng việc chỉ đạo cho

các vấn đề hiện tại; đồng chí đã viết nhiều

tác phẩm tổng kết kinh nghiệm hoạt động

của Đảng ta những năm đầu thời kỳ xây

dựng Đảng như : Lịch sử của Tân Việt cách

mệnh Đảng (1929) ; Hoạt động của Đảng

Cộng sản Đông Dương (1931); Đảng Cộng

sản Đông Dương đứng trước chủ nghĩa cải

lương quốc gia (1932 ); Thư gửi Ban biên tập

Tạp chí Bôn -sơ- vích (1932) ; Kỷ niệm ba

năm ngày Đảng Cộng sản Đông Dương

thống nhất (1933 ), v.v .. Nổi bật là tác phẩm

Sơ thảo lịch sửphong trào cộng sản ở Đông

Dương (1933 ). Đây là tác phẩm công phu

đầu tiên viết về lịch sử hình thành, quá trình

xây dựng, phát triển và sự lãnh đạo đấu tranh

của Đảng ta đến tháng 3-1933 . Các bài viết

của đồng chí đã góp phần làm sáng tỏ và

tuyên truyền cho đường lối của Đảng, nêu

cao truyền thống đấu tranh anh dũng của

Đảng , chống lại các luận điệu xuyên tạc

của kẻ thù, đem lại niềm tự hào, tin tưởng

cho quần chúng cách mạng ở thời điểm cách

mạng thoái trào .

Trên mặt trận đấu tranh vạch trần bộ mặt

giả hiệu , đầu cơ cách mạng của bọn Tờ- rốt-

xkít, đồng chí Hà Huy Tập là một trong

những cây bút sắc sảo.

Ngay từ khi đồng chí còn ở nước ngoài,

các năm 1931 , 1932 khi kẻ thù khủng bố tàn
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bạo, phong trào cách mạng tạm thời lắng

xuống, phụ họa với luận điệu của chủ nghĩa

đế quốc, bọn Tờ-rốt- xkít đã vội la lên :

“Đảng Cộng sản Đông Dương đã bị tiêu

diệt?” . Bác lại luận điệu đó, đồng chí Hà

Huy Tập đã viết nhiều bài vạch trần những

thủ đoạn gian trá của bọn Tờ -rốt-xkít ở

Đông Dương. Sau khi về nước, trên cương vị

Tổng Bí thư của Đảng , trực tiếp chỉ đạo

phong trào Đông Dương Đại hội , thời kỳ

Mặt trận Dân chủ, đồng chí đã lãnh đạo cuộc

tiến công trên mặt trận tư tưởng lý luận, báo

chí nhằm vạch mặt đội lốt cách mạng “ cực

tả ” của bọn Tờ-rốt -xkít. Đồng chí Hà Huy

Tập đã viết hai cuốn sách : Tờ- rốt- xky phản

cách mạng, Ai chia rẽ nhóm La Lutte và một

số bài báo xoay quanh chủ đề này . Các cuốn

sách và bài báo của đồng chí đã góp phần

quan trọng vào cuộc tranh luận nhằm đập tan

các luận điệu xuyên tạc của bọn giả danh

cách mạng, đưa tư tưởng và lý luận chân

chính của Đảng đến với quần chúng trong

thời kỳ Mặt trận Dân chủ Đông Dương .

Cuộc đấu tranh chống bọn Tờ -rốt- xkít

gắn liền với cuộc đấu tranh ủng hộ Mặt trận

Nhân dân Pháp, vận động thành lập Mặt trận

Nhân dân Đông Dương, sau này là Mặt trận

Dân chủ Đông Dương, tập hợp đông đảo các

tầng lớp nhân dân trong phong trào dân chủ,

phong trào yêu nước dưới sự lãnh đạo của

Đảng. Các tác phẩm của Hà Huy Tập như:

Vì một Mặt trận Nhân dân Đông Dương, Vì

sao cần ủng hộ Mặt trận Bình dân bên Pháp ;

Thư ngỏ về Đại hội Đông Dương gửi Việt

Nam Quốc dân Đảng , các Đảng cách mạng,

Đảng lập hiến , các nhóm cải lương dân chủ,

các hội ái hữu , các tổ chức công , nông, binh,

phụ nữ , sinh viên , người buôn bán , các báo

chí, các tổ chức quần chúng và toàn thể nhân

dân Đông Dương (tháng 8–1936 ), Thư ngỏ

gửi Chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp

(tháng 10–1936), v.v. là những tác phẩm lý

luận và chính trị có giá trị to lớn trong lịch

sử Đảng ta.

Được Quốc tế Cộng sản đào tạo , hướng

dẫn, đồng chí Hà Huy Tập quán triệt sâu sắc

tinh thần các nghị quyết của Quốc tế Cộng

sản và có ý thức rất cao trong chấp hành cácý

chỉ thị đó. Tiếc rằng các chỉ thị đó của Quốc

tế Cộng sản không phải lúc nào cũng phù

hợp với thực tiễn cách mạng các nước

phương Đông, nhất là với các nước chậm

phát triển như Đông Dương. Điều đó đã ảnh

hưởng tiêu cực nhất định đến nhận thức ,

quan điểm của Hà Huy Tập lúc này hay lúc

khác. Nhưng với cái tâm trong sáng , tất cả vì

sự nghiệp cách mạng và với tinh thần cầu

thị, rất thẳng thắn tự phê bình và phê bình

của người cộng sản, càng đi sâu vào hoạt

động cách mạng thực tiễn, đồng chí Hà Huy

Tập càng điều chỉnh được nhiều những

sự ngộ nhận ban đầu, càng đến gần với cái

đúng, cái chân lý, càng thống nhất cao

hơn với những quan điểm sáng suốt của

Nguyễn Ái Quốc về cách mạng Việt Nam ,

với tư tưởng Hồ Chí Minh và đấy cũng chính

là lý do trong những năm cuối đời , trở về

nước lãnh đạo cách mạng , trên cương vị

Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí Hà Huy Tập

đã có những đóng góp ngày càng to lớn , xuất

sắc cho sự nghiệp cách mang của Đảng , của

dân tộc .

Tự nguyện dấn thân vào con đường đấu

tranh cách mạng gian khổ, đồng chí Hà Huy

Tập sẵn sàng chấp nhận mọi hy sinh, hiến

dâng cuộc sống của mình cho sự nghiệp lớn

lao của Đảng và của dân tộc . Sự tàn bạo của

kẻ thù không thể khuất phục được ý chí kiên

cường của người cộng sản. Trước tòa , nêu

cao khí tiết của người cách mạng, bác lại lời
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cầu xin của trạng sư bào chữa, đồng chí

khảng khái tuyên bố: “ Tôi chẳng có gì phải

hối tiếc. Nếu còn sống , tôi vẫn sẽ tiếp tục

hoạt động!” .

Cùng với các bậc tiên liệt cách mạng

khác, đồng chí đã anh dũng hy sinh dưới

họng súng của kẻ thù . Đồng chí Hà Huy Tập

ngã xuống với niềm vững tin vào thắng lợi

cuối cùng của sự nghiệp cách mạng. Tinh

thần Hà Huy Tập bất tử . Tên tuổi và sự

nghiệp của đồng chí sống mãi trong lịch sử

vinh quang của Đảng và của dân tộc Việt

Nam . Chủ tịch Hồ Chí Minh , lãnh tụ vĩ đại

và kính yêu của Đảng và dân tộc ta từng nói :

“ Các đồng chí ta như đồng chí Trần Phú ,

đồng chí Ngô Gia Tự , đồng chí Lê Hồng

Phong, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai,

đồng chí Hà Huy Tập, đồng chí Nguyễn Văn

Cừ , đồng chí Hoàng Văn Thụ , và trăm nghìn

đồng chí khác đã đặt lợi ích của Đảng, của

của giai cấp, của dân tộc lên trên

hết, lên trước hết. Các đồng chí đó đã tin

tưởng sâu sắc , chắc chắn vào lực lượngvĩ đại

và tương lai vẻ vang của giai cấp và của dân

tộc . Các đồng chí ấy đã vui vẻ hy sinh hết

thảy, hy sinh cả tính mệnh mình cho Đảng,

cho giai cấp , cho dân tộc . Các đồng chí ấy đã

đem xương máu mình vun tưới cho cây cách

mạng, cho nên cây cách mạng đã khai hoa,

kết quả tốt đẹp như ngày nay” .

cách mạng ,

Vượt qua biết bao khó khăn , thử thách ,

công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng,

lãnh đạo 20 năm qua đã đạt những thành tựu

to lớn có ý nghĩa lịch sử, chính trị ổn định,

kinh tế - xã hội phát triển , quốc phòng - an

ninh được củng cố, đời sống vật chất , tinh

thần của nhân dân được cải thiện , vị trí quốc

tế và uy tín của đất nước được nâng cao, đưa

đất nước ta vững vàng bước vào giai đoạn

phát triển mới.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của

Đảng sắp tới sẽ đề ra đường lối nâng cao

năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của

Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy

mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa

nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển . Đại

hội sẽ là một mốc son mới trong lịch sử vẻ

vang của Đảng ta , dân tộc ta .

Trước mắt chúng ta còn nhiều khó khăn ,

thử thách . Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục

các âm mưu và hành động chống phá cách

mạng Việt Nam ; tệ quan liêu, tham nhũng,

lãng phí, thói lười biếng , ỷ lại, bảo thủ đang

là trở lực lớn trong công cuộc đổi mới của

chúng ta . Vì vậy , hơn bao giờ hết, mỗi cán

bộ, đảng viên cần phải xác định rõ trách

nhiệm của mình đối với Đảng, với nhân dân

đê
vượt qua mọi khó khăn , phấn đấu hoàn

thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân

giaophó.

Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê -nin ,

đồng chí Hà Huy Tập và các vị cách mạng

tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập tấm gương

tiền bối, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta

quyết đưa ngọn cờ cách mạng ViệtNam tới

đíchcuốicùng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng,

chúng ta tin tưởng vững chắc rằng sự nghiệp

đổimớitheo định hướng xã hộichủ nghĩa

nhất định thành công; mục tiêu dân giàu,

nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn

minh nhất định sẽ trở thành hiện thực .

Vinh quang mãi mãi thuộc về những

chiến sĩ và đồng bào, đồng chí đã hy sinh

phấn đấu quên mình vì sự nghiệp cách mạng

của Đảng ,của dân tộc .

Đảng ta, nhân dân ta mãi mãi tưởng

nhớ và tự hào về đồng chí cố Tổng Bí thư

Hà Huy Tập, người chiến sĩ cộng sản

kiên cường , nhà lãnh đạo tài năng của

Đảng, người con ưu tú của dân tộc ta ,

nhân dân ta . D
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NÓI
HÀ TĨNH PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG QUÊ HƯƠNG, HỘI CHỢ

TỔNG BÍ THƯ HÀ HUY TẬP, NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO

LÀ CÁC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ CÔNG

NGUYỄN THANH BÌNH
*

H

À Tĩnh là địa phương giàu truyền

thống văn hóa, yêu nước và cách

mạng; là quê hương hai Tổng Bí thư

của Đảng : Trần Phú và Hà Huy Tập. Phát huy

những truyền thống tốt đẹp đó , noi gương các

bậc tiền bối cách mạng, Đảng bộ và nhân dân

Hà Tĩnh luôn đoàn kết, nhất trí, khắc phục

khó khăn , nỗ lực phấn đấu vươn lên giành

được nhiều thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp

đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc

cũng như trong công cuộc đổi mới quê hương,

đất nước . Đặc biệt, trong 5 năm, 2001 - 2005,

kinh tế của tỉnh đã tăng trưởng với tốc độ khá

cao ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng

tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ

trọng nông, lâm, ngư nghiệp. Lĩnh vực văn

hóa, xã hội có nhiều khởi sắc, là tỉnh đứng ở

tốp đầu của cả nước về nhiều tiêu chí phát

triển giáo dục - đào tạo , y tế, văn hóa , xã hội.

Tình hình chính trị ổn định, quốc phòng - an

ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững .

Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức

trong hệ thống chính trị cónhiều chuyển biến

tiến bộ , tạo được niềm tin trong Đảng bộ và

nhân dân .

Đạt được những kết quả trên là nhờ sự

quan tâm chỉ đạo của Trung ương Đảng,

Quốc hội, Chính phủ, sự giúp đỡ của các bộ,

ban, ngành, đoànthể ở trung ương, sự nỗ lực

phấn đấu vươn lên của toàn thể Đảng bộ và

nhân dân tỉnh nhà. Trong đó, sự lãnh đạo và

tổ chức thực hiện trực tiếp của cấp ủy và tổ

chức đảng ở cơ sở giữ vai trò rất quan trọng.

Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng,

là hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện mọi

hoạt động ở cơ sở. Tổ chức cơ sở đảng vững

mạnh là nhân tố quan trọng để nâng cao chất

lượng hệ thống chính trị ởcơ sở. Nhận thức

đúng đắn vấn đề đó, trong thời gian qua, bên

cạnh việc lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội ,

củng cố quốc phòng - an ninh , Tỉnh ủy Hà

Tĩnh chỉ đạo các cấp ủy tập trung xây dựng và

nâng cao chất lượng hệ thống chính trị, trong

đó xác định xây dựng tổ chức cơ sở đảng và

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

là khâu then chốt. Tỉnh ủy chỉ đạo, quán triệt

và cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết... của

Trung ương về công tác xây dựng Đảng vào

tình hình của địa phương. Đặc biệt là Nghị

quyết Trung ương 3 (khóa VIII) , Nghị quyết

Trung ương5 (khóa IX) và Kết luận Hộinghị

* Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân

dân tỉnh Hà Tĩnh

2

Số 8 (tháng 4 năm 2006 ) 9



Nhân Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập.. Tạp chí Cộng sản

Trung ương 4 (khóa IX ), đã được cụ thể

hóa bằng. Nghị quyết số 15-NQ /TU , ngày

05-6-2000 , của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

(khóa XIV ) "Về tiếp tục nâng cao năng lực và

sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong

tình hình mới" , Chỉ thị số 16-CT/ TU , ngày

17-12-2001 , của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(khóa XV) "Về kết nạp đảng viên mới để xóa

tình trạng xóm không có đảng viên và thu

hẹp diện chi bộ sinh hoạt ghép ở nông thôn

hiện nay" , Nghị quyết số 15-NQ /TU , ngày

01-10-2003 , của Ban Chấp hành Đảng bộ “Về

tăng cường sự lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán

bộ trong những năm tới" . Trên cơ sở các chủ

trương , nghị quyết, chỉ thị ... của Trung ương

và Tỉnh ủy, các huyện, thị ủy , đảng ủy trực

thuộc đã tổ chức quán triệt và cụ thể hóa bằng

các chương trình , kế hoạch phù hợp với chức

năng, nhiệm vụ và quy chế hoạt động của tổ

chức cơ sở đảng ; thường xuyên gắn xây dựng

tổ chức cơ sở đảng với xây dựng , củng cố hệ

thống chính trị cơ sở. Tập trung hoàn thiện

quy chế hoạt động , nghiên cứu đổi mới nội

dung, phương thức sinh hoạt của chi bộ, đảng

bộ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên ;

chú trọng thực hiện nguyên tắc tập trung dân

chủ, duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng tự

phê bình, phê bình , chất lượng công tác kiểm

tra , đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và

đảng viên . Quan tâm công tác đào tạo , bồi

dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ

cán bộ, đảng viên với các hình thức : Mở các

lớp tại chức ở huyện, thị , cử đi học ở Trường

Chính trị Trần Phú của tỉnh và các trường của

Trung ương, đồng thời các ban đảng định kỳ

tổ chức các đợt tập huấn ngắn ngày cho đội

ngũ cán bộ cốt cán cơ sở. Tập trung đổi mới

mạnh mẽ tư duy và hành động trong toàn

Đảng bộ, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu

của cán bộ, đảng viên trên tất cả các lĩnh vực.

Chăm lo phát triển đảng viên mới, nhất là

đảng viên nữ, đảng viên trẻ , đảng viên vùng

xa, đảng viên gốc giáo , người dân tộc thiểu số ,

góp phần giảm tỷ lệ thôn xóm không có đảng

viên , không có chi bộ, và giảm chi bộ sinh

hoạt ghép . Nhờ đó , chất lượng tổ chức cơ sở

đảng và đảng viên ở Hà Tĩnh trong những

năm qua được nâng lên rõ rệt. Tổ chức cơ sở

đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh được xếp loại

trong sạch vững mạnh năm sau tăng cao hơn

năm trước. Năm 2005 đạt 76,1 % ; tổ chức yếu

kém giảm xuống còn 0,9% ; tỷ lệ đảng viên đủ

tư cách , hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 65,3%,

số đảng viên vi phạm tư cách giảm xuống

còn 0,7% .

Bên cạnh những kết quả đạt được , công tác

xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở Hà Tĩnh thời

gian qua vẫn còn một số hạn chế : Năng lực

lãnh đạo, chỉ đạo của một số tổ chức cơ sở

đảng còn yếu ; nội dung và phương thức hoạt

động chậm được nghiên cứu đổi mới; chất

lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ chưa cao .

Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ cơ sở

chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ; công tác quy

hoạch , đào tạo, bồi dưỡng , đánh giá, nhận xét

cán bộ còn thiếu đồng bộ . Thực hiện tự phê

bình và phê bình chưa thường xuyên, nền nếp .

Công tác phát triển đảng viên và tổ chức đảng

ở vùng xa, vùng đồng bào theo đạo, vùng dân

tộc thiểu số còn khó khăn . Trên phạm vi toàn

tỉnh vẫn còn tình trạng thôn xóm chưa có

đảng viên , chưa có chi bộ và chi bộ sinh hoạt

ghép . Những hạn chế, khuyết điểm này là một

trong những nguyên nhân kìm hãm sự phát

triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng nhưcủa

các địa phương , đơn vị .

Để khắc phục kịp thời hạn chế, khuyết

điểm nêu trên, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần

thứ XVI , nhiệm kỳ 2005 - 2010, đã xác định

nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ trong

công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng là :

"Tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết

Trung ương 5 (khóa IX) về nâng cao chất

lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường ,
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thị trấn , Nghị quyết 15 của Ban Chấp hành

Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về nâng cao năng

lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ

sở đảng, Chỉ thị 16 của Ban Thường vụ Tỉnh

ủy (khóa XV) về kết nạp đảng viên mới để

xóa tình trạng xóm không có đảng viên và thu

hẹp diện chi bộ sinh hoạt ghép ở nông thôn .

Quán triệt , cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ,

quy chế hoạt động của các loại hình tổ chức

cơ sở đảng; gắn xây dựng tổ chức cơ sở đảng

với xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ

sở ". Đại hội đề ra chỉ tiêu phấn đấu trong 5

năm tới là bình quân hằng năm kết nạp 3.600

người vào Đảng, đến năm 2010, 100% thôn,

xóm có chi bộ đảng, trên 80% đảng bộ, chi bộ

cơ sở đạt trong sạch vững mạnh.

Để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Tỉnh ủy Hà

Tĩnh tiếp tục coi công tác xây dựng tổ chức cơ

sở đảng trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ

then chốt, thường xuyên và tập trung vào một

số giải pháp chủ yếu sau:

Một là , quán triệt sâu sắc quan điểm , chủ

trương , nghị quyết của Đảng để cấp ủy , chính

quyền , Mặt trận , các đoàn thể và cán bộ, đảng

viên nhận thức được nhiệm vụ xây dựng tổ

chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh , là

tiền đề quan trọng để xây dựng hệ thống chính

trị cơ sở trong sạch, vững mạnh, là điều kiện

cần thiết để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát

triển kinh tế - xã hội , giữ vững quốc phòng -

an ninh ở địa phương, đơn vị .

Hai là, tiếp tục nghiên cứu bổ sung hoàn

thiện quy chế hoạt động của tổ chức cơ sở

đảng; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt

chi bộ, đảng bộ theo hướng sinh hoạt chuyên

đề là chủ yếu . Phân công nhiệm vụ cụ thể cho

từng cấp ủy viên và đảng viên phù hợp với sở

trường và năng lực , nhất là phân công cấp ủy

viên trực tiếp theo dõi , chỉ đạo các tổ chức cơ

sở yếu kém . Chuẩn bị nội dung các hội nghị ,

các buổi sinh hoạt một cách chu đáo, có trọng

tâm , trọng điểm, có biên bản và nghị quyết rõ

ràng để triển khai thực hiện .

Ba là, quan tâm công tác quy hoạch, đào

tạo , bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở ,

xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng

lực , trình độ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo , chỉ

đạo ở địa phương , đơn vị . Có chính sách đào

tạo, bồi dưỡng tại chỗ và thu hút cán bộ có

năng lực, trình độ và cán bộ trong diện quy

hoạch về công tác ở cơ sở.

Bốn là , tiếp tục chỉ đạo thực hiện có chất

lượng, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6

(lần 2), khóa VIII và cuộc vận động xây dựng ,

chỉnh đốn Đảng, coi đây là nhiệm vụ then

chốt và thường xuyên trong mọi hoạt động

của Đảng . Duy trì nền nếp và nâng cao chất

lượng sinh hoạt tự phê bình và phê bình ; phát

huy tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và trí tuệ

tập thể ; tăng cường xây dựng khối đoàn kết

thống nhất trong nội bộ. Tập trung giải quyết

dứt điểm các vụ việc liên quan đến công tác

quản lý, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ,

đảng viên , nhất là ở cơ sở .

Năm là, đẩy mạnh công tác phát triển đảng

viên mới, chú trọng tạo nguồn, bồi dưỡng

phát triển đảng viên mới trong đoàn viên

thanh niên , trí thức và phụ nữ . Trên cơ sở quy

định của Điều lệ Đảng, tiếp tục nghiên cứu để

có những giải pháp thích hợp bồi dưỡng, kết

nạp đảng viên mới ở các vùng có đông đồng

bào Thiên chúa giáo, đồng bào dân tộc thiểu

số và vùng còn khó khăn . Tập trung sự lãnh

đạo, chỉ đạo của các cấp ủy và bằng những

giải pháp hữu hiệu để nhanh chóng xóa tình

trạng thôn , xóm không có đảng viên và chưa

có chi bộ đảng . Quan tâm xây dựng chi bộ,

đảng bộ trong các cơ quan, doanh nghiệp,

nhất là các doanh nghiệp trong khu vực kinh

tế ngoài quốc doanh.

(Xem tiếp trang 16)
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L

CỐNG TUẦN CỦA ĐỒNG CHÍ HÀ HUY TẬP

TRONG
TIG2 VIỆC CHUẨN BỊ VÀ TỔ CHỨC

ĐẠI LỘI LẦN THỨ NHẤT CỦA ĐẢNG

À một trong những đảng viên thuộc

lớp cán bộ tiền bối của Đảng, đồng chí

Hà Huy Tập đã hiến dâng trọn đời

mình cho lý tưởng cao cả của Đảng và dân

tộc ta . Mười sáu năm hoạt động cách mạng

( 1925 - 1941) , ở vào những thời điểm gay go,

quyết liệt, đồng chí một lòng trung thành với

Đảng và đã có những cống hiến quan trọng cả

về lý luận và thực tiễn trong thời kỳ dựng

Đảng . Đồng chí là người chuẩn bị và tổ chức

thành công Đại hội toàn quốc lần thứ I của

Đảng (3-1935 ), và là Tổng Bí thư của Đảng

(7-1936-3-1938) .

Sinh ra trong một gia đình nho học nghèo

ở nông thôn, thuộc huyện Cẩm Xuyên, tỉnh

Hà Tĩnh , Hà Huy Tập và gia đình cũng trải

qua cảnh thiếu thốn , vất vả như mọi gia đình

khác . Ngay từ nhỏ, Hà Huy Tập đã tỏ rõ tấm

lòng yêu nước , tính cách cương trực, thẳng

thắn , sẵn sàng bênh vực những người nghèo

khổ, bị áp bức. Bản tính đó cùng với truyền

thống quê hương và sự giáo dục của gia đình

là những nhân tố sớm đưa Anh dấn thân vào

con đường cách mạng.

Bước đi đầu tiên trong cuộc đời viên chức

đã cho Hà Huy Tập thấy không thể nào cộng

tác được với chế độ thựcdân . Anh tiếp xúc dần

với báo chí tiến bộ từ Pháp và Trung Quốc

NGUYỄN THỊ KIM DUNG *

gửi về. Cuối năm 1925 , Hà Huy Tập gia nhập

Hội Phục Việt ( 1 ), một tổ chức yêu nước do các

cựu chính trị phạm cùng với một số sinh viên

cao đẳng lập ra ở Vinh, và trở thành một thành

viên năng nổ của tổ chức này .

Nhân xảy ra vụ án đường Bác -bi- ê ( 12-1928) ,

cảnh sát Nam Kỳ tổ chức vây ráp , lùng bắt

những người cách mạng. Chúng tình cờ đánh

vào văn phòng bí mật của Kỳ bộ Tân Việt, thu

được nhiều văn bản, tài liệu , mà phần lớn là do

Hà Huy Tập khởi thảo khi Anh là Thư ký của

Kỳ bộ. Chúng ra sức lùng bắt Anh. Tổ chức

Tân Việt đã tìm cách đưa Anh tạm lánh sang

Trung Quốc. Từ đây , cuộc đời cách mạng của

Hà Huy Tập chuyển sang giai đoạn mới, Anh

hoàn toàn thoát ly gia đình , trở thành nhà hoạt

động cách mạng chuyên nghiệp.

Được tổ chức cách mạng Việt Nam ở nước

ngoài và lãnh sự quán Liên Xô tại Trung Quốc

giúp đỡ và giới thiệu , Hà Huy Tập sang học

* TS , Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

( 1 ) Hội Phục Việt được thành lập tháng 7-1925 ở Vinh

(Nghệ An) ; tháng 3-1926, Hội đổi tên thành Hưng Nam

tháng 7-1926, đổi thành Việt Nam Cách mạng Đảng. Tháng

7-1927 , Việt Nam Cách mạng Thanh niên ( tên gọi chung khi

hai tổ chức Việt Nam Cách mạng Đảng và Việt Nam Cách

mạng Thanh niên đồng ý sáp nhập ). Tháng 7-1928 , thành lập

Tân Việt Cách mạng Đảng (gọi tắt là Tân Việt)
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ởtập ở Trường đại học Phương Đông (Liên Xô),

khóa 1929 - 1932, với tên Nga Xi-nhi- trơ-kin .

Đây là một cơ hội lớn đối với Hà Huy Tập để

Anh có điều kiện trang bị một cách hệ thống

về chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tạo cơ sở khoa học

tiếp tục củng cố và nâng cao niềm tin vào

thắng lợi của lý tưởng cộng sản, điều mà trước

đó Anh mới tin theo một cách cảm tính .

Ngay sau khi tốt nghiệp, Hà Huy Tập được

Quốc tế Cộng sản cử về nước tham gia lãnh

đạo cách mạng. Trong thư giới thiệu Hà Huy

Tập với Lê Hồng Phong đề ngày 10-2-1932,

Ban PhươngĐông Quốc tế Cộng sản đã đánh

giá rất cao về HàHuyTập : "Đồngchí này rất

chắc trong đường lối về phương diện chính trị,

đồng chí ấy đã được huấn luyện tốt về lý

thuyết và có kinh nghiệm công tác quần

chúng." (2) .

Hành trình về nước của Hà Huy Tập khá

gian nan và kéo dài, mãi đến đầu tháng 8-1933,

Anh và Nguyễn Văn Dụt mới gặp được Lê

Hồng Phong ở Quảng Châu, đi tới quyết định

triệu tập một hội nghị của Đảng vào tháng

3-1934 để thành lập Ban Chỉ huy ở ngoài của

Đảng, gồm 3 đồng chí :

-

-

ở

- Lê Hồng Phong (Lít-vi-nốp) , Thư ký

Hà Huy Tập (Xi-nhi -tro -kin ), Ủy viên

phụ trách tuyên truyền cổ động , kiêm Tổng

Biên tập Tạp chí Bôn -sơ -vích .

-

Nguyễn Văn Dụt (Svan) , Ủy viên phụ

trách Kiểm tra .

Hội nghị cũng quyết định sẽ triệu tập một

hội nghị Ban chỉ huy ở ngoài mở rộng vào

tháng 6-1934, để bàn về các công việc chuẩn

bị tiến tới Đại hội Đảng sẽ họp vào mùa xuân

năm 1935 .

Giữa lúc Ban Chỉ huy ở ngoài đang
khẩn

trương bắt tay vào dự thảo các văn kiện cho

Đại hội thì nhận được triệu tập của Quốc

tế Cộng sản , về việc cử đoàn đại biểucủa

Đảng Cộng sản Đông Dương đi Mát-xcơ-va

dự Đại hội VII Quốc tế Cộng sản . Ban Chỉ

huy ở ngoài đã quyết định cử các đồng chí :

Lít-vi-nốp (Lê Hồng Phong ), Bà Vai (Nguyễn

Thị Minh Khai), Cao Bằng (Hoàng Văn Nọn )

và một số đại biểu tham dự Đại hội (3 ) . Đầu

tháng 2-1935 , Lê Hồng Phong dẫn đầu đoàn

đại biểu Đảng Cộng sản Đông Dương lên

đường sang Mát-xcơ -va dự Đại hội VII Quốc

tế Cộng sản . Lúc này , đồng chí Svan (Nguyễn

Văn Dụt) đã được cử về Nam Kỳ công tác ,

khối lượng công việc nặng nề dồn lên vai Hà

Huy Tập, vừa thay Lê Hồng Phong phụ trách

Thư ký Ban Chỉ huy ở ngoài làm chức năng

của một Ban Trung ương lâm thời chỉ đạo các

hoạt động của Đảng; vừa dự thảo các văn

kiện của Đại hội; vừa lo duy trìmốiliên hệ với

tổ chức đảng trong nước và với Quốc tế

Cộng sản .

Theo thư Hà Huy Tập, thay mặt Ban Chỉ

huy ở ngoài báo cáo với Quốc tế Cộng sản về

công việc chuẩn bị cho Đại hội lần thứ nhất

của Đảng (3-1935) , sẽ có ba báo cáo chính cần

được soạn thảo :

1 ) Tình hình quốc tế , tình hình Đông

Dương, tình hình của Đảng, của các tổ chức

quần chúng, phong trào cách mạng, những

nhiệm vụ trước mắt;

2) Các vấn đề về tổ chức;

3 ) Công việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở

Liên Xô. Cách mạng Tàu . Cuộc đấu tranh

chống chiến tranh đế quốc .

Những tài liệu sau đây sẽ được trình bày

trước Đại hội :

1 ) Đề cương chính trị về những nhiệm vụ

trước mắt của Đảng;

2 ) Chương trình hành động ;

3 ) Các điều lệ của Đảng và của các tổ chức

quần chúng (4 ) .

Ngày nay , đọc lại toàn bộ các văn kiện Đại

hội lần thứ nhất của Đảng ta có thể thấy được

(2) Văn kiện Đảng: Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia, Hà

nội , 1999, t 4 , tr 249

( 3 ) Xem : Văn kiện Đảng : Sđd, t 5 , tr 203

(4) Văn kiện Đảng : Sđd, t 4 , tr 194
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khối lượng công việc mà Ban Trù bị Đại hội

do Hà Huy Tập phụ trách đã hoàn thành lớn

lao như thế nào .

Trong Báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản , Hà

Huy Tập đề nghị Quốc tế Cộng sản cho ý kiến

về nhân sự của Ban chỉ huy ở ngoài và Ban

Trung ương trong nước như thế nào, mối

hệ giữa hai cơ quan đó; dự kiến của Quốc

tế Cộng sản về Tổng Thư ký và Ban Thường

vụ (5).

quan

Là người chịu trách nhiệm chính tổ chức và

lãnh đạo Đại hội, trong thư bổ sung gửi Quốc

tế Cộng sản cùng ngày, Hà Huy Tập đã nêu ý

kiến cá nhân của mình về vấn đề nhân sự như

sau : " Chúng tôi đề nghị cử đồng chí Lít-vi-nốp

về nước làm Tổng Thư ký để cho đường lối

chính trị của Quốc tế Cộng sản được bảo đảm

tốt . Nếu các đồng chí giữ Lít-vi-nốp ở nước

ngoài, thì phải đưa Xi-nhi- trơ -kin (tức Hà Huy

Tập ) vào Ban Trung ương Chấp ủy ở trong

nước" (6 )

Để hướng dẫn các đảng bộ trong nước tiến

hành công tác trù bị tiến tới Đại hội , Hà Huy

Tập đã viết bài Trước lúc Đại hội Đảng, phải

nghiên cứu bản Chương trình hành động của

Đảng một cách thế nào ?, đăng trên Tạp chí

Bôn –sovích số 10 (2-1935 ) , trong đó đồng chí

nhấn mạnh : Phải coi bản Chương trình đó

" là kim chỉ nam cho tất thảy các Đảng bộ về

đường lý thuyết, tổ chức và thực hành" ,

" Nhiệm vụ của các đảng bộ và các đồng chí là

cần nghiên cứu bản Chương trình cho tường tế

để mà thực hành cho đúng điều kiện hiện thực

ở từng địa phương" ( 7 ) .

Trong điều kiện hoạt động bí mật, việc

chuẩn bị Đại hội càng khó khăn hơn và càng

đòi hỏi phải khoa học , khẩn trương . Không ít

cán bộ đảng ở trong nước , trong quá trình hoạt

động chuẩn bị Đại hội đã không may rơi vào

tay quân thù (hơn 100 cán bộ, trong đó có 49

người của Xứ ủy Nam Kỳ đã bị bắt ) , cũng có

những kẻ hèn nhát, đầu hàng phản bội làm lộ

những bí mật công tác chuẩn bị . Điều đó đã

gây thêm những khó khăn trở ngại cho việc

chuẩn bị tổ chức Đại hội .

Theo kế hoạch, Đại hội dự kiến họp vào

ngày 18-3-1935 và sẽ tiến hành trong 10 ngày.

. Nhưng do kinh phí quá eo hẹp và nhiều khó

khăn khác trong hoàn cảnh hoạt động bí mật,

Đại hội không thể hoãn lâu hơn nữa, Hà Huy

Tập đành cho tiến hành và rút ngắn thời

gian họp.

Đại hội lần thứ nhất của Đảng họp từ ngày

27 đến ngày 31-3-1935, với sự có mặt của 13

đại biểu thuộc các đảng bộ Bắc Kỳ, Trung Kỳ,

Nam Kỳ , Xiêm, Lào, Cao Miên . Hà Huy Tập

chủ trì Đại hội và đọc Báo cáo Chính trị, nêu

bật tình hình thế giới, tình hình xứ Đông

Dương, chính sách mới của đế quốc Pháp và

mưu mô mới của bọn thống trị bản xứ , cao trào

cách mạng mới, tình hình Đảng và nhiệm vụ

của Đảng .

Về tình hình thế giới, Báo cáo Chính trị

nhận định, thắng lợi của Cách mạng Tháng

Mười đã làm cho thanh thế của Liên Xô ngày

càng thêm mạnh trên trường quốc tế , bảo đảm

chonền tảng cách mạng thế giới được củng cố,

ảnh hưởng rất lớn đến quần chúng lao động bị

áp bức. Vì vậy, mục tiêu xã hội chủ nghĩa đã

trở thành một sự tất nhiên mở rộng đường giải

phóng cho lao động và các dân tộc bị áp bức

toàn thế giới. Trong khi đó hệ thống tư bản chủ

nghĩa lâm vào khủng hoảng kinh tế . Con

đường độc nhất đưa đế quốc ra khỏi khủng

hoảng kinh tế là một mặt ra sức bóc lột quần

chúng lao động và các dân tộc thuộc địa , mặt

khác là gây ra chiến tranh đế quốc để chia

nhau thị trường thế giới. Nạn phát-xít xuất

hiện nhằm cứu nguy chế độ tư bản sắp đổ . Bọn

lãnh tụ xã hội dân chủ và tờ -rốt -kít là tôi tớ

( 5 ) Xem : Văn kiện Đảng: Sđd , t 4 , tr 195

( 6 ) Văn kiện Đảng: Sđd , t 4 , tr 200

(7 ) Văn kiện Đảng: Sđd , t 5 , tr 407
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trung thành của đế quốc ủng hộ và dọn đường

cho phát-xít lên cầm quyền và tự chúng đương

phát- xít hóa. Chúng chia rẽ giai cấp thợ

thuyền, phá hoại cuộc cách mạng tranh đấu, cổ

động chống Xô-viết liên bang. Tình hình đó

làm nảy sinh cuộc vận động cách mạng của

công nhân , nông dânvà các tầng lớp nhân dân

lao động khác ở nhiều nước . Cuộc vận động

cách mạng này được thực hiện xoay quanh

khẩu hiệu "Chính quyền Xô-viết" , khẩu hiệu

trung tâm cho hết thảy các Đảng Cộng sản .

Về tình hình xứ Đông Dương, Báo cáo

Chính trị nhận định, khủng hoảng kinh tế đã

đẩy nhân dân lao động vào đời sống cực kỳ

khó khăn . Công nhân bị thất nghiệp tới một

nửa so với tổng số thợ thuyền ở Đông Dương .

Nông dân bị tịch ký hoặc bị bán gần hết ruộng

vườn , trâu, bò, nhà cửa, gây nên sự phá sản

ngày càng đông. Các tầng lớp tiểu tư sản, tiểu

thương , tiểu chủ bị nhà chức trách đánh thuế

môn bài rất nặng, cũng bị phá sản rất nhiều .

Cuộc khủng hoảng kinh tế càng đẩy tới mâu

thuẫn rõ rệttrong các giai cấp bóclột, nhất là

giữa giai cấp địa chủ, tư sản dân chủ với tư bản

Pháp ở Đông Dương.

Về cao trào cách mạng mới, Báo cáo

Chính trị nhận định, sự thoái trào của cách

mạng Đông Dương chỉ diễn ra trong khoảng

2 năm ( 1931 - 1932). Sau đó từ năm 1933 trở

đi , cách mạng dần dần được phục hồi , Đảng ta

lại chiếm vị trí ưu thế trong các cuộc tranh đấu

có tính chất tổ chức của quần chúng, đây cũng

là điều kiện thuận tiện cho Đảng của vô sản

giai cấp dễ phát triển . "Một điều đặc sắc là đa

số trong các cuộc tranh đấu của quần chúng do

Đảng chỉ huy trong khoảng hai năm sau này

đều được thắng lợi hoặc hoàn toàn, hoặc từngđều được thắng lợihoặc hoàn toàn , hoặc từng

phần , khiến cho công nông thêm hăng hái

tranh đấu " (8).

Báo cáo Chính trị phân tích khá sâu sắc về

tình hình Đảng. Thế lực của Đảng hiện thời

đã lan rộng tới các miền trong toàn xứ

Đông Dương. Sự phục hồi hệ thống tổ chức

của Đảng khắp Đông Dương là kết quả của

những hoạt động nỗ lực của các tổ chức cơ sở

đảng và đảng viên cộng sản . Tuy nhiên , công

tác phát triển Đảng chưa chú ý hướng vào

những trung tâm công nghệ: nhà máy , hầm

mỏ, đồn điền . Trong hàng ngũ của Đảng, đảng

viên là công nhân chiếm tỷ lệ thấp . Sự liên lạc

giữa tổ chức đảng cấp trên với cơ sở còn lỏng

lẻo . Cuộc tranh đấu giữa hai xu hướng tư

tưởng, cách mạng và cải lương diễn ra gay gắt.

Tuy nhiên, "trong Đảng ta còn có nhiều xu

hướng đầu cơ " tả" khuynh và hữu phái, cả về

lý thuyết và thực hành" (9 ). Ban Chỉ huy ở

ngoài của Đảng và Tạp chí Bôn –sơ- vích giữ

thái độ không thỏa hiệp với các xu hướng

đầu cơ, biết hiệu triệu và chỉ thị các đảng bộ

chống mọi sự cải biến chủ nghĩa Mác-Lê-nin ,

chống mỗi bước đi trái đường lối của Đảng,

của Quốc tế Cộng sản ".

Sau khi kiểm điểm tình hình Đảng, Báo cáo

Chính trị đề ra ba nhiệm vụ của Đảng là củng

cố và phát triển Đảng , thu phục quảng đại

quần chúng lao động,chống đế quốc chiến

tranh . Đảng phải bảo đảm cho chủ nghĩa Mác-

Lê-nin được trong sạch, cho hàng ngũ Đảng

được thống nhất về lý thuyết và thực hành .

Đảng phải biết cách thu phục quảng đại quần

chúng, tranh đấu bênh vực quyền lợi cho quần

chúng, củng cố và phát triển các tổ chức quần

chúng, đưa quần chúng ra tranh đấu.

Báo cáo Chính trị được thông qua tại Đại

hội, trở thành Nghị quyết Chính trị của Đại

hội. Nghị quyết Chính trị tuy còn một số hạn

chế do nhiều nguyên nhân khách quan và do

nhận thức lý luận và thực tiễn của các đồng chí

ta, nhưng những nội dung cơ bản về tình hình

thếgiới, tình hình cáchmạng Đông Dương ;

những âm mưu và thủ đoạn của thực dân Pháp

và phong kiến tay sai ; những nhiệm vụ cần kíp

(8 ) Văn kiện Đảng: Sđd , t 5 , tr17

(9 ) Văn kiện Đảng: Sđd, t 5 , tr 21
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trước mắt về xây dựng tổ chức đảng, xây dựng

các đoàn thể cách mạng của quần chúng ...

đã được phân tích một cách khoa học, chính

xác và cơ bản đáp ứng những yêu cầu của

phong trào cách mạng Đông Dương thời kỳ

này. Báo cáo Chính trị cũng thể hiện sự phân |

tích sắc sảo, khả năng lý luận xuất sắc của

Hà Huy Tập.

qua

|

|

|

|

|

HÀ TĨNH PHÁT HUY ...

( Tiếp theo trang 11)

Sáu là , tăng cường sự lãnh đạo , chỉ đạo,

kiểm tra của cấp ủy cấp trên đối với việc

xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng ; coi

trọng việc nhận xét, đánh giá, phân loại tổ

chức cơ sở đảng và đảng viên ; nâng chất

lượng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững

mạnh . Tổ chức sơ, tổng kết, khen thưởng kịp

thời để động viên những điển hình tiêntiến ,

gương đảng viên tốt ; xử lý nghiêm những tổ

chức đảng , cán bộ, đảng viên vi phạm khuyết

điểm , làm trong sạch nội bộ Đảng .

Cùng với việc thông qua Nghị quyết Chính

trị, Đại hội lần thứ nhất của Đảng còn thông

nhiều nghị quyết về Công nhân vận động ; |

Nông dân vận động ; Thanh niên vận động ;

Phụ nữ vận động ; Nghị quyết về vấn đề vận

động binh lính ; Nghị quyết về công tác vùng |

dân tộc thiểu số ; Nghị quyết về phản đế liên Bảy là , song song với việc xây dựng tổ

minh ... Đặc biệt, Đại hội đã ra nghị quyết về chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh , các

bản Chương trình hành động của Đảng Cộng | cấp ủy phải thường xuyên quan tâm xây dựng

sản Đông Dương; thông qua Điều lệ mới củaĐiều lệ mới của | chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể vững

Đảng và Điều lệ của các tổ chức Công hội, | mạnh toàn diện nhằm nâng cao chất lượng,

Nông hội , Thanh niên , của Đông Dương phản | hiệu lực , hiệu quả hoạt động của cả hệ

đế liên minh Đông Dương... thống chính trị ở cơ sở. Đổi mới phương thức

lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng đối với

chính quyền và các đoàn thể , phát huy vai trò

của các đoàn thể trong việc tham gia xây

Đảng .

Trong hoàn cảnh Đảng vừa khôi phục tổ

chức, phong trào cách mạng đang từng bước

phục hồi , Ban Chỉ huy ở ngoài dưới sự chỉ đạo

trực tiếp của Hà Huy Tập đã chuẩn bị và tổ

chứcthànhcông Đại hội lầnthứ nhất Đảng

Cộng sản Đông Dương , bầu Ban Chấp

Trung ương chính thức của Đảng gồm 12

người (đồng chí thứ 13 sẽ do Ban Trung ương

chỉ định sau ) và Ban Thường vụ gồm 5 người

do đồng chí Lê Hồng Phong làm Tổng Bí thư.

Đây là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử hết sức

to lớn .

|

|

dựng

Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh tin tưởng

rằng,việcđẩy mạnh công tác xây dựng tổ

quan

|

chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh và

những kết quả đạt được sẽ là nhân tố

chiến đấucủa Đảng bộ Hà Tĩnh , là điều kiện

trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức

để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ

trương , nghị quyết, chính sách.... của Đảng,

Nhà nước ở các địa phương , đơn vị , góp phần

Thành công của Đại hội đánh dấu việc | thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Hà Tĩnh từ

Đảng ta đã khôi phục được về tổ chức , sau gần | một tỉnh nông nghiệp sớm trở thành tỉnh có

4 năm nỗ lực hoạt động (4-1931 đến 3-1935), | công nghiệp và dịch vụ phát triển mà Nghị

các cơ quan lãnh đạo từ trung ương đến cơ sở | quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

đã được lập lại , Đảng vẫn giữ vững và giương | đã xác định , xứng đáng là địa phương

cao ngọn cờ lãnh đạo cuộc cách mạng giải

phóng dân tộc . Lịch sử ghi nhận công lao và

cống hiến của Hà Huy Tập và nhiều chiến sỹ

ưu tú trung kiên của Đảng .

|

|

giàu truyền thống văn hóa, yêu nước và

cách mạng , xứng đáng là quê hương của hai

đồng chí Tổng Bí thư của Đảng : Trần Phú và

Hà Huy Tập.
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TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

TOÀN QUỐC LẦN THỨ X CỦA ĐẢNG TạpchíCộngsản

CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ HƯỚC

VỚI VIỆC HUY ĐỘNG

VÀ PHÁT HUY CÁC NGUỒN LỰC

ĐỔ BÌNH DƯƠNG

INH nghiệm từ nhiều nước trên thế

giới cho thấy, cổ phần hóa có vai trò

K
\ ) rất quan

trọng

trong

việc
đổi

mới
các

doanh nghiệp nhà nước, nhất là những nền

kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi như

ViệtNam. Cổ phần hóa có tác động mạnh mẽ

và rất hiệu quả đến việc khai thác, sử dụng và

phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và con

người để phát triển sản xuất kinh doanh , thúc

đẩy tăng trưởng kinh tế . Tuy vậy , cổ phần hóa

doanh nghiệp nhà nước là quá trình khó khăn ,

phức tạp , vừa đi vừa tiếp tục tìm tòi để lựa

chọn phương thức phù hợp với những đặc tính

riêng có của hệ thống doanh nghiệp nhà nước

ở nước ta . Trong thời gian qua , hệ thống cơ

chế chính sách về cổ phần hóa doanh nghiệp

nhà nước không ngừng được hoàn thiện để thu

hút các nguồn lực, tạo điều kiện thúc đẩy tiến

trình cổ phần hóa nhanh , có hiệu quả. Nhìn

nhận , đánh giá toàn diện quá trình cổ phần hóa

doanh nghiệp nhà nước hơn 13 năm qua ở

nước ta là việc lớn , ở đây chỉ bước đầu đánh

giá việc huy động và phát huy các nguồn lực

trong tiến trình cổ phần hóacácdoanhnghiệptrong tiến trình cổ phần hóa các doanh nghiệp

nhà nước .

1 – Về nguồn vốn và tài sản

Trong các nền kinh tế thị trường phát triển ,

phát hành cổ phiếu là một trong những kênh

huy động vốn quan trọng của các doanh

nghiệp, đồng thời qua đó các nguồn vốn trong

xã hội cũng được sử dụng, phát huy hiệu quả.

Ở nước ta, nền kinh tế đang trong quá trình

chuyển đổi,các nguồn lực còn ở dạng tiềm

năng. Cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước

là giải pháp thích hợp và hữu hiệu để khai

thác , khơi thông và sử dụng hiệu quả các

nguồn vốn. Về phía Nhà nước , qua cổ phần

hóa cũng thu lại được một phần vốn trước đây

đã đầu tư cho các doanh nghiệp nhà nước để

tập trung đầu tư vào các lĩnh vực khác, đồng

thời giảm bớt được khoản bổ sung vốn cho các

doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa. Đối

thu hútnguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội để đầu

với doanh nghiệp sau cổ phần hóa, chủ động

tư phát triển sản xuất, kinh doanh, giảm bớt

tìnhtrạng thiếu vốn sản xuất . Về phía người

lao động, thông qua việc mua cổ phần sẽ trở

thành người chủ của doanh nghiệp , quyền lợi

gắn liền với hiệu quả kinh doanh củadoanh

nghiệp, do đó sẽ thêm nguồn kích thíchhọ

tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí.

Công tác quản lý doanh nghiệp, nhất là công

tác quản lý tài chính được tăng cường do sự

*
Ủy viên Trung ương Đảng , Tổng Kiểm toán Nhà nước
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Tạp chí Cộng sản

giám sát của người lao động đồng thời là chủ

doanh nghiệp .

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Đổi mới và

Phát triển doanh nghiệp nhà nước , tính đến

thời điểm 31-12-2005, cả nước đã thực hiện cổ

phần hóa được 2.242 doanh nghiệp nhà nước ,

với tổng số vốn của các doanhnghiệp cổ phần

hóa lên tới 17.700 tỉ đồng, bằng8,2% toàn bộ

vốn nhà nước tại doanh nghiệp . Tính bình

quân trong các doanh nghiệp cổ phần,

Nhà nước nắm giữ 46,5% vốn điều lệ ; cán

bộ, người lao động trong doanh nghiệp

nắm 38,1 %, ngoài doanh nghiệp nắm 15,4%.

Qua cổ phần hóa, đã huy động được khoảng

12.411 tỉ đồng của các cá nhân , tổ chức ngoài

xã hội đầu tư vào doanh nghiệp, Nhà nước thu

lại được khoảng 10.169 tỉ đồng. Vốn của Nhà

nước tại các doanh nghiệp nhà nước chưa cổ

phần (tính đến 31-12-2004) còn khoảng

200.000 tỉ đồng. Khai thác, thu hút và sử dụng

có hiệu quả các nguồn vốn này sẽ tạo điều kiện

thuận lợi để đẩy nhanh tiến trình công nghiệp

hóa, hiện đại hóa đất nước .

Tuy nhiên , qua số liệu trên cũng cho thấy,

việc huy động vốn trong dân cư còn hạn chế,

số lượng cổ phiếu bán ra ngoài doanh nghiệp

thấp , chủ yếu bán trong nội bộ doanh nghiệp .

Tuy số lượng doanh nghiệp đã cổ phần nhiều ,

nhưng tỷ trọng vốn của nó chỉ chiếm 8,2%

tổng số vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp

nhà nước . Nguyên nhân chủ yếu là do hầu hết

các doanh nghiệp đã cổ phần hóa thường có

quy mô nhỏ. Trong tổng số doanh nghiệp được

cổphần hóa, số doanh nghiệp có vốn dưới 5 tỉ

đồng chiếm 59,2% ; số doanh nghiệp có vốn từ

5 - 10 tỉ đồng là 500 đơn vị , chiếm 22,3% ; số

doanh nghiệp có vốn trên 10 tỉ đồng chỉ có

415 , chiếm 18,5% . Như vậy , nhiều doanh

nghiệp có quy mô lớn , hiệu quả sản xuất kinh

doanh cao chưa được cổ phần hóa, số vốn của

nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước còn

chiếm tỷ trọng lớn và do các tổng công ty nhà

nước nắm giữ . Do đó , chưa thu hút được các

nhà đầu tưcó tiềm lực về vốn, công nghệ, thị

trường , kinh nghiệm quản lý , nhất là các nhà

đầu tư nước ngoài , tham gia mua cổ phần . Để

thu hút thêm các nguồn vốn nhàn rỗi ngoài xã

hội vào sản xuất kinh doanh, nâng cao sức

cạnh tranh của doanh nghiệp, cần tiến hành cổ

phần hóa một bộ phận lớn các doanh nghiệp

nhà nước, nhất là những doanh nghiệp hoạt

động trong các lĩnh vực nhà nước không cần

nắm giữ. Việc cổ phần hóa phải được công

khai để thu hút các thành phần kinh tế, các nhà

đầu tư chiến lược, tiềm năng , nhất là các nhà

đầu tư nước ngoài cùng tham gia. Tình trạng

cổ phần hóa “khép kín ” trong nội bộ doanh

nghiệp là nguyên nhân làm hạn chế lượng vốn

thu hút từ các nhà đầu tư bên ngoài. Tiềm lực

vốn của người lao động trong các doanh

nghiệp còn nhỏ (thực tế có nhiều trường hợp

người lao động không đủ tiền mua cổ phiếu

theo giá ưu đãi, phải bán " cổ phiếu non" hoặc

chỉ đứng tên mua cổ phiếu) ; hơn nữa , tâm lý

đầu tư , nhất là đầu tư vào chứng khoán vẫn còn

xa lạ đối vớiđại đa số người lao động , nên việc

huy động vốn từ người lao động chưa nhiều ,

không đủ đáp ứng yêu cầu về vốn của doanh

nghiệp sau cổ phần hóa.

Sự ra đời của Nghị định 187/ 2004 /NĐ - CP ,

ngày 16-11-2004 , của Chính phủ, về việc

chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ

phần, với bước đổi mới cơ bản là xóa bỏ tình

trạng cổ phần hóa “khép kín " , đẩy mạnh thị

trường hóa cổ phần hóa, bán đấu giá công khai

cổ phần, đã cơ bản khắc phục được tình trạng

trên . Việc bán bớt cổ phần của Nhà nước tại

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk )

vào đầu năm 2005 là một minh chứng về thành

công và hiệu quả, nếu thực hiện tốt việc bán

đấu giá cổ phần qua thị trường chứng khoán

(Nhà nước đã thu thêm 389 tỉ đồng, bình quân

tăng 213,1 % so với mệnh giá) . Qua đó cũng

thấy , tiềm năng về nguồn lực và thương hiệu

1
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của các doanh nghiệp nhà nước còn lớn , nếu

chúng ta có cơ chế khai thác tốt thì hiệu quả

của cổ phần hóa sẽ cao hơn nữa.

2 – Về đánh giá vốn , tài sản đểxác định

giá trị doanh nghiệp

Đây là vấn đề phức tạp của công tác cổ

phần hóa, cũng là vấn đề được các nhà đầu tư

quan tâm nhất . Nếu xác định giá trị doanh

nghiệp quá thấp sẽ làm thất thoát tiền vốn của

Nhà nước, ngược lại nếu xác định giá trị doanh

nghiệp quá cao sẽ không được các nhà đầu tư

chấp nhận , và do vậy làm chậm tiến trình cổ

phần hóa .

Trong nền kinh tế thị trường, giá trị doanh

nghiệp không chỉ là vốn, tài sản hiện hữu , mà

còn một số yếu tố vô hình như: lợi thế kinh

doanh , thương hiệu , thị phần , giá trị quyền sử

dụng đất , cũng được coi là vốn của doanh

nghiệp. Đây là những yếu tố khó xác định

chính xác, dễ gây thất thoát . Trong quá trình

xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa

còn tình trạng chậm giải quyết dứt điểm số tài

sản chờ xử lý , không tính vào giá trị doanh

nghiệp; không phản ánh đầy đủ số vốn góp

của Nhà nước vào doanh nghiệp , gây thiệt hại

cho Nhà nước trong tiến trình cổ phần hóa các

doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tình trạng cổ phần

hóa “khép kín ” cũng dễ dẫn đến hiện tượng

định giá doanh nghiệp thấp so với giá thị

trường, gây thất thoát tài sản nhà nước , không

thực hiện được mục tiêu thu hút thêm các

nguồn lực để nâng cao hiệu quả cho doanh

nghiệp sau cổ phần hóa. Năm 2002, qua kiểm

toán , Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện một số

doanh nghiệp cổ phần hóa lợi dụng thời gian

chờ chuyển sang công ty cổ phần (thường mất

khoảng từ 1 đến 1,5 năm, kể từ khi định giá

doanh nghiệp) và quy định của Nhà nước về

kết chuyển kết quả sản xuất kinh doanh của

giai đoạn từ khi xác định giá trị doanh nghiệp

đến khi chính thức chuyển sang công ty cổ

phần (lãi thì tăng vốn nhà nước , lỗ thì giảm

vốn nhà nước ), đã tìm mọi cách hạch toán tăng

chi phí, giảm doanh thu , chuyển lỗ cho nhà

nước phải gánh chịu. Riêng tại 3 công ty thành

viên thuộc Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam

(Seaprodex ) báo cáo lỗ trong giai đoạn chờ

chuyển đổi (sau khi đã định giá doanh nghiệp)

từ 1 đến 2 tỉ đồng ; qua kiểm toán , Kiểm toán

Nhà nước đã xác định các doanh nghiệp này

đều có lãi . Cũng tại Tổng Công ty Thủy sản

Việt Nam , tổng số tài sản và các khoản không

tính vào giá trị khi cổ phần hóa (6 doanh

nghiệp ) gần 37 tỉ đồng chưa được xử lý dứt

điểm theo chế độ, số vốn cổ phần của Nhà

nước hơn 23 tỉ đồng không được phản ánh trên

báo cáo tài chính .

3 – Về hiệu quả sử dụng vốn , tài sản tại

doanh nghiệp sau cổ phần hóa

Phần lớn các doanh nghiệp nhà nước, sau

khi chuyển sang công ty cổ phần đều hoạt

động có hiệu quả hơn trước , tất cả các tiêu chí

chủ yếu đều tăng : huy động vốn, doanh thu ,

nộp ngân sách, lợi nhuận, cổ tức, số lao động

sử dụng , thu nhập của người lao động ; nhiều

doanh nghiệp sau cổ phần hóa làm ăn có hiệu

quả đã tăng cường đầu tư máy móc, công nghệ

mới, mở rộng nhà xưởng, quy mô sản xuất.

cô
Tuy nhiên , qua kiểm toán một số công ty

phần mà Nhà nước giữ cổ phần chi phối cho

thấy , bên cạnh những doanh nghiệp kinh

doanh hiệu quả, cũng còn không ít các doanh

nghiệp khai thác , sử dụng vốn, tài sản kém

hiệu quả, bị thua lỗ, khôngbảo toàn được vốn,

cổ đông có nguy cơ mất vốn. Chẳng hạn , tại

tỉnh Lạng Sơn , có công ty cổ phần báo cáo kết

quả kinh doanh lãi 7,8 triệu đồng, nhưng thực

tế lỗ gần 2,5 tỉ đồng ; một công ty cổ phần khác

ở tỉnh Bắc Giang, báo cáo lãi 27 triệu đồng,

kiểm toán xác định lỗ 694 triệu đồng . Nguyên

nhân cơ bản của tình trạng này là công tác

quản lý doanh nghiệp sau cổ phần hóa chưa

thực sự đổi mới , doanh nghiệp chưa xây dựng

được những phương án sản xuất, kinh doanh

Số 8 (tháng 4 năm 2006 ) 19



TiếntớiĐại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Tạp chí Cộng sản

có hiệu quả. Bên cạnh đó , trong quá trình triển

khai cổ phần hóa nảy sinh tình trạng “bình

mới, rượu cũ ” đối với các doanh nghiệp mà

Nhà nước nắm giữ trên 51% vốn điều lệ . Lãnh

đạo doanh nghiệp vẫn là những người cũ (quản

lý kém hiệu quả, gây thua lỗ) với tư duy, trình

độ quản lý và điều hành doanh nghiệp ít thay

đổi, thiếu sức sáng tạo , kém năng động . Ngoài

ra , tỷ lệ nắm giữcổ phần của cổ đông ngoài

doanh nghiệp còn thấp (trung bình 15,4% vốn

điều lệ) , vì vậy, các cổ đông chiến lược ít có

cơ hội để trở thành những người chủ có vai trò

nhất định trong hoạt động sản xuất kinh doanh

của doanh nghiệp cổ phần .

Qua kiểm toán cũng cho thấy, có tình trạng

một số công ty cổ phần làm ăn hiệu quả, cólãi .

cao, nhưng báo cáo không trung thực số lợi

nhuận thực tế , giấu lãi, từ đó phân chia cổ tức

cho các cổ đông không đúng số lãi thực tế của

doanh nghiệp, cổ đông bị mất lãi, trong đócó

Nhànước .Chẳng hạn , tại một công ty cổ phần

thuộc Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và

Đô thị (HUD ) có vốn cổ phần của Nhà nước

chiếm 70% vốn điều lệ , qua kiểm toán xác

định công ty báo cáo lợi nhuận sau thuế thiếu

18,7 tỉ đồng.

Một thực tế về hiệu quả kinh doanh của các

doanh nghiệp cũng cần được quan tâm , đó là

các doanh nghiệp cổ phần hóa chủ yếu là các

doanh nghiệp độc lập, có quy mô vốn nhỏ,

hoặc là các doanh nghiệp là thành viên của các

tổng công ty nhà nước . Khi một bộ phận trong

tổng công ty cổ phần hóa, nhưng lại cổ phần

hóa "khép kín " , đã dẫn đến một thực tế là các

doanh nghiệp sau cổ phần hóa đều có lãi, còn

các thành viên khác đều lỗ hoặc không hiệu

quả. Trong khi đó, những hợp đồng có khả

năng có lợi nhuận cao, dễ thực hiện thì tổng

công ty đều giao cho các công ty cổ phần thực

hiện, còn các doanh nghiệp thành viên khác lại

phải thực hiện các hợp đồng với tỷ suất lợi

nhuận thấp , khó có khả năng thu hồi vốn .

4 – Về nguồn nhân lực trong các doanh

nghiệp sau cổ phần hóa

Quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà

nước , ngoài việc sắp xếp, bố trí lại vốn , tài sản ,

đồng thời cũng là quá trình tổ chức, sắp xếp lại

lực lượng lao động , giảm bớt số lao động

không đáp ứng được yêu cầu , không có nhu

cầu sử dụng, nên hiệu quả sử dụng nguồn nhân

lực tốt, góp phần nângcao hiệu quả sản xuất,

kinh doanh . Chính vì vậy, sau khi chuyển

thành công ty cổ phần, nhiều doanh nghiệp đã

giảm tới 15% - 20% số lao động so với trước .

Trong khi đó , quy mô sản xuất , doanh thu , lợi

nhuận không những không giảm mà lại có xu

hướng tăng , năng suất lao động cũng tăng lên.

Mặt khác , người lao động được ưu đãi trong

việc tham gia góp vốn mua cổ phiếu , trở thành

những người chủ sở hữu của doanh nghiệp,

tránh được xáo trộn về lao động , tạo tâm lý

yên tâm cho người lao động , bảo đảm cho

kinhdoanhngay sau khi cổ phầnhóa và có

doanh nghiệp duy trì các hoạt động sản xuất,

bước phát triển trong những năm tiếp theo.

Qua kiểm toán cho thấy , bên cạnh những

doanh nghiệp sau cổ phần hóa phát huy tốt

nguồn nhân lực sẵn có, ổn định việc làm, tăng

cường đào tạo, tuyển dụng thêm những lao

động có tay nghề , trình độ cao, còn có những

doanh nghiệp sử dụng lao động không hợp lý ,

thiếu chính sách thu hút và sửdụng nhân tài,

cơ cấu ngành nghề , trình độ không hợp lý, tỷ

lệ lao động gián tiếp còn ở mức cao (có công

ty tỷ lệ lao động gián tiếp/trực tiếp là 1 / 1,1 ).

ThựcThực tế không ít lao động có trình độ cao về

làm việc tại một số công ty cổ phần, sau một

thời gian phải bỏ đi , vì cơ chế quản lý, sử dụng

lao động bất hợp lý, sức ỳ trong bộ máy quản

lý còn lớn . Một bộ phận cán bộ chủ chốt của

doanh nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu , còn nặng

tư tưởng bao cấp, kém năng động, năng lực

hạn chế, sợ trách nhiệm . Công tác đào tạo,

bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý doanh

nghiệp chưa theo kịp yêu cầu của cơ chế
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thị trường , họ vẫn làm theo thói quen, kinh

nghiệm bản thân ...

Tóm lại, trong những năm qua, công tác cổ

phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, tuy đã

đạt một số kết quả tích cực , nhưng chưa đáp

ứng được yêu cầu đổi mới, tiến độ cổ phần hóa

chậm . Việc huy động vốn trong quá trình cổ

phần hóa chưa cao , chưa tương xứng vớitiềm

năng , chưa thu hút được nhiều các nhà đầu tư

chiến lược, các nhà đầu tư tiềm năng . Nhiều

công ty cổ phần chưa có sự đổimới mạnh

trong quản trị doanh nghiệp ; phương pháp

quản lý , lề lối làm việc, tưduy vẫn còn như khi

còn là doanh nghiệp nhà nước, nên hiệu quả

kinh doanh thấp , chưa khai thác tốt các nguồn

lực để phát triển sản xuất kinh doanh.

5 - Một số giải pháp nâng cao hiệu quả

cổphần hóa doanh nghiệp nhà nước

Để thực hiện tốt hơn công tác cổ phần hóa

doanh nghiệp nhà nước, khai thác, thu hút và

sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Nhà

nước và xã hội , theo chúng tôi cần thực hiện

một số giải pháp sau đây :

-

Một là, đẩy mạnh hơn nữa cổ phần hóa

doanh nghiệp nhà nước , coi cổ phần hóa là giải

pháp quan trọng để tạo chuyển biến cơ bản

trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh và

sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước .

Đối tượng cổ phần hóa là những doanh nghiệp

mà Nhà nước không cần nắm giữ 100 % vốn,

kể cả một số tổng công ty và doanh nghiệp

nhà nước lớn trong một số ngành , lĩnh vực

quan trọng . Mở rộng diện các doanh nghiệp,

nhà nước cần cổ phần hóa, triển khai việc cổ

phần hóa Nhà nước giữ cổ phần chi phối

đối với tổng công ty và doanh nghiệp nhà

nước quy mô lớn theo tinh thần Nghị quyết

Trung ương 9, khóa IX. Lựa chọn một số tổng

công ty "90" để thí điểm cổ phần hóa toàn tổng

công ty .

-

– Hai là, hoàn thiện cơ chế, chính sách cổ

phần hóa, tạo lập môi trường pháp lý để

khuyến khích , thúc đẩy cổ phần hóa và đa

dạng hóa hình thức sở hữu . Có cơ chế và

phương pháp định giá doanh nghiệp khoa học,

hợp lý, thực hiện định giá qua các tổ chức

chuyên nghiệp đủ uy tín , năng lực , bảo đảm

thực hiện nguyên tắc thị trường quyết định giá

trị tài sản của doanh nghiệp , trong đó có giá trị

quyền sử dụng đất. Đẩy mạnh công khai việc

mua bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán

theo phương thức đấu giá để thu hút các nhà

đầu tư có tiềm năng về vốn , công nghệ , thị

trường , kinh nghiệm quản lý .

– Ba là , hoàn thiện cơ chế quản lý phần vốn

của Nhà nước tại các công ty cổ phần, tiêu

chuẩn người trực tiếp quản lý phần vốn của

Nhà nước ; làm rõ mối quan hệ giữa tổ chức cơ

sở của Đảng - Hội đồng quảntrị - Giámđốc

doanh nghiệp trong công ty cổ phần, đặc biệt

là về vấn đề tổ chức cán bộ .

-

- Bốn là , tổng kết và phổ biến kịp thời kinh

thấy ,thông quacác cuộc họp, hội thảo khoa

nghiệm công tác cổ phần hóa . Thực tế cho

học, những đợt tổng kết các thời kỳ và nội

dung cổ phần hóa trong thời gian qua, chúng

ta đã thu được nhiều bài học kinh nghiệm quý

báu. Trên cơ sở đó, Đảng và Nhà nước đã có

những điều chỉnh kịp thời về môi trường pháp

lý , kiện toàn công tác tổ chức và đưa ra các

quyếtsách lớn trong quá trình chỉ đạo cổ phần

hóa. Đối với các doanh nghiệp cổ phần hóa và

trong diện cổ phần hóa trong thời gian tới , việc

tổng kết, trao đổi kinh nghiệm sẽ giúp các

doanh nghiệp học tập những kinh nghiệm

thành công và tránh mắc phải các hạn chế của

các doanh nghiệp đi trước.

Đẩy mạnh hơn nữa việc sắp xếp và đổi mới

doanh nghiệp nhà nước theo các Nghị quyết

Trung ương 3 và 9 (khóa IX), là góp phần

quan trọngđể phát triển kinh tế , nâng cao sức

cạnh tranh của doanh nghiệp trong tiến trình

hội nhập kinh tế quốc tế ,nhằmthực hiện thắng

lợi đường lối phát triển kinh tế mà Đại hội IX

của Đảng đề ra . D
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VỀ ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP

CÔNG TÁC TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH

NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

TÀO HỮU PHÙNG

Q

UẢN lý thống nhất nền tài chính quốc

gia nhằm mục tiêu sử dụng tiết kiệm ,

hiệu quả đồng vốn để tăng tích lũy ,

thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước là một nhiệm vụ rất quan trọng . Nghị

quyết Đại hội IX của Đảng đã đề ra mục tiêu

công tác tài chính - ngân sách giai đoạn 2001 -

2005 là "Tiếp tục đổi mới và lành mạnh hóa

hệ thống tài chính - tiền tệ , tăng tiềm lực và

khả năng tài chính quốc gia, thực hành triệt để

tiết kiệm ; tăng tỷ lệ chi ngân sách dành cho

đầu tư phát triển ; duy trì ổn định các cân đối

vĩ mô; phát triển thị trường vốn đáp ứng nhu

cầu phát triển kinh tế - xã hội" ). Qua 5 năm,

công tác tài chính - ngân sách của chúng ta đã

đạt được những kết quả sau :

-
Thực hiện vượt mức nhiệm vụ động viên

GDP vào ngân sách nhà nước (NSNN), góp

phần quan trọng nâng cao tiềm lực tài chính

quốc gia (tăng từ 26,5% GDP năm 2001 lên

30,7% GDP năm 2005) . Đạt được điều đó

trong bối cảnh có nhiều thay đổi trong chính

sáchthu NSNN, như : miễn giảm thuế sử dụng

đất nông nghiệp (từ năm 2003 ) ; để lại toàn bộ

số thu sử dụng vốn NSNN cho doanh nghiệp;

tăng cường hoàn thuế giá trị gia tăng trong

chính sách khuyến khích xuất khẩu ; giảm thuế

suất thuế thu nhập doanh nghiệp (từ 32%

xuống 28% ) ; bỏ thuế thu nhập bổ sung, thuế

chuyển lợi nhuận ra nước ngoài ; cắt giảm thuế

nhập khẩu theo lộ trình của CEPT /AFTA ,

Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ,

Hiệp định Việt Nam - EU, Hiệp định trị giá

GATT..., là một cố gắng rất lớn của các

ngành, các cấp . Rõ ràng công tác tổ chức thu

NSNN ngày càng có nhiều tiến bộ; các cơ chế,

chính sách đã phù hợp hơn với quy luật của

kinh tế thị trường , khuyến khích đầu tư , tăng

khả năng tích tụ vốn của các doanh nghiệp để

phát triển sản xuất kinh doanh và thúc đẩy nền

kinh tế tăng trưởng nhanh (tốc độ tăng trưởng

bình quân hằng năm giai đoạn 2001 - 2005

đạt 7,5%) .

Cơ cấu thu NSNN có chiều hướng vững

chắc hơn do có sự chuyển dịch tích cực (với

tốc độ tăng khá ổn định khoảng 20%/năm) của

số thu nội địa ( không kể xuất khẩu dầu thô) và

đã trở thành nguồn thu chủ yếu của NSNN . Tỷ

lệ thu nội địa đã tăng từ 50,7% tổng thu NSNN

* GS , TS , Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Ngân sách của

Quốc hội

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội , 2001 , tr 263
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năm 2001 lên gần 55% năm 2005. Thu từ khu

vực kinh tế quốc doanh tuy có giảm về tỷ

trọng , nhưng tốc độ tăng hằng năm vẫn đạt

khá ( 13,8% ) . Thu từ khu vực ngoài quốc

doanh và doanh nghiệp FDI cũng tăng bình

quân 29,4 %/năm . Công tác quản lý và huy

động nguồn lực từ đất đai thông qua đấu thầu ,

đấu giá quyền sử dụng đất đã tạo nguồn thu

cho NSNN với tốc độ tăng bình quân

71,3 %/năm .

- Trong cơ cấu chi NSNN, tốc độ tăng chi

NSNN bình quân đạt 17,3 %/năm . Cơ cấu

phân phối và sử dụng nguồn lực ngân sách đã

có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng

giảm dần các khoản chi bao biện và bao cấp ,

tập trung ưu tiên chi cho các nhiệm vụ phát

triển kinh tế - xã hội quan trọng và giải quyết

những vấn đề xã hội bức xúc . Tỷ lệ chi đầu tư

phát triển tăng cao, đạt 30,5% tổng chi NSNN

(mục tiêu 25% - 26%) ; đồng thời, đã huy động

hàng chục nghìn tỉ đồng công trái giáo dục,

trái phiếu chính phủ để đầu tư cho trường - lớp

học, công trình giao thông và thủy lợi quan

trọng của đất nước . Chi giáo dục - đào tạo và

dạy nghề tăng từ 15% năm 2000 lên 18% tổng

chi NSNN năm 2005. Chi khoa học, công

nghệ đạt trên 2% tổng chi NSNN . Nhìn chung,

chi NSNN tăng nhanh , đáp ứng yêu cầu quản

lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội, củng-

cố quốc phòng, an ninh , tăng cường hoạt động

đối ngoại, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ

cấu kinh tế , khắc phục kịp thời thiên tai, bão

lụt, dịch bệnh và các nhu cầu cấp bách

phát sinh .

- Để phát triển các vùng kinh tế , thực hiện

Nghị quyết 37 và Nghị quyết 39 của Bộ Chính

trị, NSNN đã đầu tư thêm trên 40.000 tỉ đồng

cho các tỉnh Tây Nguyên, miền núi phía Bắc ,

Tây Nam Bộ, vùng miền núi khó khăn . Đẩy

mạnh phân cấp quản lý tài chính - ngân sách

cho các cấp chính quyền địa phương , đặc biệt

là chính quyền cấp tỉnh . Số tỉnh tự cân đối

được ngân sách tăng nhanh (từ 5 lên 15 tỉnh );

đồng thời, vẫn bảođảm vai trò chủ đạo của

ngân sách trung ương thực hiện những nhiệm

vụ quan trọng của quốc gia , các chính sách ổn

định kinh tế vĩ mô; thực hiện vai trò điều

phối tài chính quốc gia, hỗ trợ đối với các

vùng khó khăn , vùng sâu, vùng xa. Giai đoạn

2001 - 2005, ngân sách trung ương chiếm

70% thu NSNN, chiếm 56% chi NSNN ; ngân

sách địa phương chiếm 30% thu NSNN ,

chiếm 44 % chi NSNN . Kiểm soát chặt chẽ

mức bội chi NSNN trong phạm vi Quốc hội

cho phép (dưới 5 %GDP ). Thanh toán đầy đủ

và kịp thời các khoản nợ đến hạn, cả nợ trong

và ngoài nước, kết hợp vay mới với thời gian

và lãi suất hợp lý. Dư nợ chính phủ đến cuối

năm 2005 (bao gồm cả dư nợ trái phiếu chính

phủ, công trái giáo dục) khoảng 36% GDP, dư

nợ quốc gia khoảng 32% GDP, là mức an toàn

theo tiêu chuẩn quốc tế, vừa bảo đảm an ninh

tài chính quốc gia , vừa tăng thêm nguồn vốn

cho đầu tư phát triển .

-
Trong quản lý và điều hành NSNN đã có

những cải cách mang tính đột phá, đặc biệt là

cải cách hành chính về thủ tục chi NSNN , cơ

chế giao quyền tự chủ về tài chính cho các đơn

vị sự nghiệp có thu , thực hiện chế độ công

khai, minh bạch ngân sách và tăng cường

trách nhiệm giám sát của các cơ quan dân cử .

Thủ tục chi ngân sách qua hệ thống kho bạc

nhà nước , giải ngân vốn các dự án đã được cải

cách khá cơ bản : đơn vị sử dụng ngân sách căn

cứ dự toán được giao cả năm và chế độ tiêu

chuẩn định mức chi ngân sách để chủ động

quản lý và sử dụng ngân sách trong phạm vi

dự toán được duyệt; bỏ thủ tục cấp phát ngân

sách có tính chất hành chính ; từng bước xây

dựng và hoàn thiện định mức phân bổ ngân

sách, quy định rõ hơn về tiêu chuẩn, định mức

chi tiêu ngân sách, định mức sử dụng tài sản
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công. Công tác thanh tra , kiểm tra, kiểm toán

đã đạt được những kết quả nhất định trong

việc đấu tranh phòng và chống tham nhũng,

lãng phí, thất thoát; đã phát hiện , xử lý , ngăn

chặn nhiều vụ việc vi phạm chế độ quản lý tài

chính - ngân sách, góp phần chấn chỉnh và

tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách quốc

gia. Chính sách khuyến khích xã hội hóa đã

đạt được những kết quảquan trọng , bước đầu

huy động được một phần đáng kể nguồn lực

trong xã hội để thúc đẩy phát triển sự nghiệp

giáo dục, y tế , văn hóa, thể dục - thể thao .y

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận nêu

trên , công tác tài chính - ngân sách vẫn còn

tồn tại một số vấn đề :

-
Nền tài chính quốc gia còn những yếu tố

chưa vững chắc, thể hiện ở quy mô thu ngân

sách còn nhỏ bé và phụ thuộc nhiều vào các

khoản thu bấp bênh , không chắc chắn nếu có

sự biến động của thị trường thế giới và các

nhân tố khách quan . Các khoản thu không

chắc chắn còn chiếm tỷ lệ lớn (thu từ xuất

khẩu dầu thô chiếm 44 % tổng thu NSNN). Tỷ

lệ thu nội địa tuy có tăng nhưng chưa tương

xứng với tiềm năng và dưới khả năng phát

triển của nền kinh tế . Phần giá trị tăng thêm

của nền kinh tế được động viên vào NSNN

còn rất hạn chế . Thêm vào đó là một số chính

sách động viên tài chính chậm được sửa đổi bổ

sung: chính sách thuế còn chưa bao quát hết

nguồn thu , tình trạng thất thu, nợ đọng thuế

còn lớn ; quy định trong chính sách thuế còn

nhiều bất cập , chưa phùhợp với thông lệ quốc

tế về bảo hộ sản xuất trong nước; lồng ghép

chính sách xã hội trong chính sách thuế...

- Chính sách phân phối tài chính còn một

số nội dung bất hợp lý , bao cấp ở một số lĩnh

vực còn lớn , chưa gắn kết đầy đủ nghĩa vụ,

quyền hạn và trách nhiệm trong quản lý và sử

dụng NSNN. Cơ cấu đầu tư chưa hợp lý , tình

trạng dàn trải , phân tán trong chi đầu tư chậm

được khắc phục ( giai đoạn 2001 - 2005 có

khoảng 50.000 dự án) ; đầu tư của Nhà nước

còn chiếm tỷ trọng lớn (khoảng 54% tổng vốn

đầu tư toàn xã hội ) , nhưng tác dụng đóng góp

vào tăng trưởng và tạo việc làm của lượng vốn

đầu tư này còn thấp . Thất thoát, lãng phí trong

quản lý và sử dụng đất đai, quản lý vốn đầu tư

xây dựng cơ bản còn diễn ra phổ biến, chưa có

biện pháp ngăn chặn hữu hiệu . Đầu tư ngân

sách cho các lĩnh vực xã hội còn thấp so với

nhu cầu, trong lúc nhiều lĩnh vực xã hội phát

triển chậm làm hạn chế thành quả phát triển

toàn diện và bền vững của nền kinh tế . Công

tác sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế

chậm . Triển khai thực hiện chính sách đối với

các

đơn vị dịch vụ công chưa đạt yêu cầu đề

ra, chưa phát huy được tính năng động , tự chủ,

tự chịu trách nhiệm của các đơn vị dịch vụ

công. Việc chấp hành kỷ luật , kỷ cương tài

chính chưa nghiêm ; tình trạng không thực hiện

đúng tiêu chuẩn , định mức, chế độ chi tiêu

ngân sách và tài sảncông còn diễn ra phổ biến

ở nhiều bộ, ngành và địa phương, biện pháp

xử lý vi phạm chưa thật kiên quyết.

thiện do tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa cao ,

- Thu ngân sách địa phương chậm được cải

hiệu quả thấp . Số tỉnh tự cân đối được ngân

sách và có điều tiết về ngân sách trung ương

chưa nhiều , chủ yếu là do chuyển nguồn thu

thuếtiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước

và lệ phí xăng dầu từ nguồn thu 100 % của

ngân sách trung ương thành nguồn thu phân

chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách

địaphương. Quyền tự chủ vàkhả năng tăng

thu của ngân sách địa phương từ sự phát triển

kinh tế , khai thác tiềm năng thế mạnh của địa

phương còn rất hạn chế. Số bổ sung từ ngân

sách trung ương cho ngân sách địa phương

còn lớn . Cơ chế giao dự toán NSNN còn nhiều

bất cập: giao chỉ tiêu quá chi tiết , làm hạn chế

tính chủ động, sáng tạo của các cấp chính

quyền địa phương .
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- Tình trạng quản lý tài chính - ngân sách,

tài sản công lỏng lẻo diễn ra ở không ít bộ ,

ngành và địa phương ; tiêu chuẩn , chế độ , định

mức bất hợp lý, chậm được sửa đổi ; tình trạng

vi phạm các quy định về quản lý tài chính -

ngân sách còn xảy ra khá phổ biến .

Bước vào kế hoạch 5 năm 2006 - 2010, sự

nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và công tác

tài chính - ngân sách sẽ đứng trước những

thuận lợi, khó khăn và thách thức mới . Vì vậy,

mục tiêu và nhiệm vụ NSNN nên hướng vào

các vấn đề cơ bản như sau :

Một là , phải đổi mới chính sách động viên

GDP vào NSNN , tạo môi trường thuận lợi để

thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển , nâng

cao chất lượng và hiệu quả của nền kinh tế,

vừa tăng tích tụ vốn cho khu vực sản xuất kinh

doanh , vừa bảo đảm được nguồn lực tập trung

vào NSNN để thực hiện những chức năng cơ

bản của Nhà nước; hiện đại hóa công tác thu

thuế và hải quan , tăng cường quản lý thuế,

chống gian lận , trốn thuế và nợ đọng thuế .

mục

Hai là , thực hiện chính sách phân phối

NSNN hợp lý, công bằng, hiệu quả nhằm

tiêu thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng

đầu tư phát triển và đầu tư cho con người, thúc

đẩy phát triển các lĩnh vực xã hội đồng bộ với

phát triển kinh tế , bảo đảm sự phát triển bền

vững và toàn diện, nâng cao hiệu quả sử dụngcao hiệu quả sử dụng

nguồn lực tài chính quốc gia .

Ba là , thực hiện cân đối NSNN tích cực,

vững chắc ở cả ngân sách trung ương và ngân

sách địa phương ; bảo đảm vai trò chủ đạo của

ngân sách trung ương (tối thiểu 60 % - 65% thu

NSNN) để thực hiện những nhiệm vụ chiến

lược quan trọng của quốc gia; tăng cường

phân cấp quản lý ngân sách để tăng số địa

phương tự cân đối được ngân sách, phát huy

vai trò chủ động của ngân sách địa phương; bố

trí và phân bổ ngân sách hợp lý giữa các vùng

kinh tế trên cơ sở phát huy lợi thế của từng

vùng và sức mạnh tổng hợp trong sự liên kết

giữa các vùng ; ưu tiên đầu tư đối với vùng

miền núi , vùng đồng bào dân tộc thiểu số có

hoàn cảnh khó khăn .

Bốn là , thực hiện chính sách ngân sách

chặt chẽ, thận trọng, bội chi NSNN ở mức hợp

lý trong giới hạn cho phép của Quốc hội ; thực

hiện cơ cấu lại nguồn vay trong nước và vay

ngoài nước để bù đắp bội chi , đối với vay

ngoài nước chỉ vay ưu đãi ODA; đồng thời

tiếp tục cơ cấu lại nợ quốc gia, nợ chính phủ;

giữ mức dư nợ chính phủ, dư nợ quốc gia

không quá 50%GDP nhằm bảo đảm vững

chắc an ninh tài chính quốc gia trong phát

triển và hội nhập .

Năm là , nghiên cứu đổi mới chính sách

phân bổ ngân sách dựa trên cơ sở kết quả đầu

ra ở một số lĩnh vực, gắn với việc thực hiện

các mục tiêu , nhiệm vụ cụ thể, các tiêu chí

đánh giá kết quả đầu ra ; phân định rõ nội dung

và phạm vi mà NSNN phải bảo đảm ; xác định

những nhiệm vụ quan trọng, thiết yếu cần có

sự đầu tư của NSNN, như : kết cấu hạ tầng

kinh tế - xã hội, đào tạo nguồn nhân lực , phát

triển vùng kinh tế trọng điểm, hỗ trợ các vùng

khó khăn , vùng sâu , vùng xa; xóa đói giảm

nghèo, củng cố quốc phòng - an ninh ... ; đẩy

mạnh thực hiện xã hội hóa, đa dạng hóa công

tác huy động nguồn lực ở những khu vực có

điều kiện để chăm lo sự nghiệp giáo dục, y tế ,

văn hóa, thể thao...

-

Để thực hiện các mục tiêu , nhiệm vụ

nêu trên và với tư duy mới trong chính sách

tài chính - ngân sách quốc gia nhằm hoàn

thành Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

2001 - 2010 của Đảng , thiết nghĩ trong kế

hoạch 5 năm 2006 - 2010, cần tập trung vào

một số giải pháp sau :

-
1 Chú trọng chính sách đầu tư tạo

nguồn thu nội địa vững chắc cho ngân sách

nhà nước: Giải pháp này xuất phát từ thực
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trạng nguồn thu của ngân sách nhà nước hiện

nay chưa ổn định , chưa vững chắc . Khoảng

50 % tổng thu NSNN chưa xuất phát từ kết quả

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và kết

quả của quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế .

Những khoản thu bấp bênh (như thu từ dầu

khí, xuất nhập khẩu, đất đai...) còn chiếm tỷ

trọng lớn trong tổng thu NSNN. Vì vậy, để tạo

nguồn thu vững chắc cho NSNN cần :

- Tập trung hỗ trợ tài chính và tín dụng nhà

nước vào các doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả

để giúp họ đổi mới công nghệ, nâng cao chất

lượng sản phẩm , sức cạnh tranh , hạgiá thành ,

từ đó tạo nguồn thu vững chắc cho NSNN;

-
Động viên nguồn thu vào NSNN cần có

chính sách hợp lý để tăng tích lũy cho doanh

nghiệp thông qua cơ chế để lại nguồn thu cho

doanh nghiệp đầu tư chiều sâu, chẳng hạn như

ngành dầu khí;

-

Thực hiện chính sách đầu tư , hỗ trợ tài

chính và ưu đãi một cách hợp lý để khuyến

khích các địa phương tăng cường phát triển

kinh tế, thu hút đầu tư , chủ động, sáng tạo

trong khai thác cáctiềm năng và lợi thế của

địa phương. Tăng số lượng các địa phương có

số thu NSNN trên 1000 tỉ đồng và các địa

phương tự cân đối được ngân sách. Hỗ trợ các

địa phương nghèo, miền núi khó khăn , nhưng

cũng cần có cơ chế đặc thù để khuyến khích

các địa phương có khả năng và tiềm lực phát

triển lớn có điều kiện bứt phá, tạo động lực để

kéo các địa phương còn khó khăn .

2 – Có chính sách tài chính thông thoáng

để động viên , thu hút mọi nguồn lực trong

xã hội cho đầu tư phát triển , đặc biệt là đầu

tư phát triển kết cấu hạ tầng và các dịch vụ

công: Miễn giảm thuế theo Luật Đầu tư cho

các doanh nghiệp tại các địa bàn quan trọng ,

ngành sản xuất công ích , đầu tư vào nông

nghiệp, nông thôn . Có cơ chế huy động và sử

dụng có hiệu quả nguồn vốn vay nước ngoài ,

khắc phục tình trạng sử dụng kém hiệu quả,

lãng phí và thất thoát , tham nhũng, nhất làđối

với vốn vay ODA. Ví dụ: hiện tượng sửdụng

ODA mua hàng trăm ô tô đắt tiền để cho

mượn , hối lộ ; sử dụng ODA đánh bạc, cá độ

bóng đá, vụ lợi cá nhân ... Cần có cơ chế quản

lý chặt chẽ việc huy động và sử dụng vốn bằng

trái phiếu chính phủ, hàng năm cần đưa vào

cân đối NSNN và báo cáo Quốc hội, coi đây

như là một nguồn thu của NSNN. Hằng năm ,

chúng ta huy động khoảng 15.000 tỉ đồng vốn

trái phiếu chính phủ , nên cần tránh tình trạng

huy động rồi để tồn đọng , vốn chết, tạo ra lãi

khống lớn mà Nhà nước phải trả trong tương

lai . Có biện pháp tài chính thích hợp để huy

động mọi nguồn lực thông qua xã hội hóa đầu

tư cho giáo dục, đào tạo, y tế, thể dục thể thao

và các dịch vụ công. Nên mạnh dạn giao cho

các doanh nghiệp ngoài nhà nước thực hiện và

đảm nhận các dịch vụ công (như mở rộng các

trường bán công, dân lập, tư thục) để thực hiện

xãhội hóa và giảm gánh nặng của NSNN .

Từngbước cho phép đấu giá để chuyển giao

quyềnsử dụng một số cơ sở thuộc kết cấu hạ

tầng do Nhànước đầu tư (như đấu giá bến

cảng, đường cao tốc, cầu đường bộ ...) để

chuyển giao cho tư nhân và các doanh nghiệp

quản lýkhai thác có hiệu quả hơn , từ đó tạo

thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển . Triển

khai các biện pháp thích hợp để phát triển thị

trường tài chính, thị trường dịch vụ tài chính

nhằm thu hút nguồn vốn trung và dài hạn . Phát

triển thị trường chứng khoán, kết hợp chặt chẽ

với việc cổ phần hóa và sắp xếp lại doanh

nghiệp nhà nước theo Luật Doanh nghiệp

(chung cho mọi thành phần kinh tế) . Khẩn

trương ban hành Luật Chứng khoán . Xây dựng

chính sách và đề án đổi mới, hoàn thiện cơ chế

sử dụng tài chính công có hiệu quả. Sớm có cơ

chế quản lý tài chính đối với đất đai và bất

độngsản , kết cấu hạ tầng quan trọng của Nhà

nước , trong đó cố gắng khai thác nguồn lực từ
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Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Tạp chí Cộng sản

đất đai để có nguồn xây dựng kết cấu hạ tầng.

Tính toán điều chỉnh lại quy hoạch và phát

triển các khu công nghiệp, khu chế xuất, tránh

lãng phí vốn và đất đai, ảnh hưởng đến đời

sống và việc làm của nông dân bị thu hồi đất.

Kiểm soát việc khai thác các nguồn tài nguyên

khoáng sản của đất nước , nhất là các tài

nguyên quý hiếm, nhằm duy trì nguồn lực cho

phát triển bền vững .

3.-
– Hoàn thiện và đổi mới chính sách tài

chính trong việc phân phối và sử dụng có

hiệu quả, hợp lý các nguồn lực tài chính

quốc gia : Sớm hoàn thiện và đổi mới chính

sách phân phối, bảo đảm hợp lý , công bằng ,

có hiệu quả. Tăng cường khai thác các nguồn

lực đầu tư toàn xã hội nhằm thúc đẩy chuyển

dịch cơ cấu kinh tế , nhất là cơ cấu kinh tế

nông nghiệp, nông thôn, phát triển các vùng

kinh tế động lực , thu hẹp khoảng cách giữa

vùng đô thị với vùng sâu , vùng xa, bảo đảm đủ

nguồn lực để thực hiện mục tiêu phát triển

kinh tế gắn với công bằng xã hội và xóa đói,

giảm nghèo. Bảo đảm vai trò định hướng và

chủ đạo của tài chính nhà nước trong việc đầu

tư phát triển kinh tế - xã hội , nhất là trong việc

xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông

thôn , các công trình trọng điểm quốc gia và ưu

tiên hỗ trợ hợp lý cho các vùng khó khăn ,

chậm phát triển . Điều chỉnh cơ cấu đầu tư gắn

với tốc độ và tiến trình chuyển dịch cơ cấu

kinh tế ; phát triển ngành mũi nhọn , công nghệ

cao, thúc đẩy đổi mới khoa học , công nghệ ;

khuyến khích đầu tư vào dịch vụ tài chính -

ngân hàng và các dịch vụ chất lượng cao.

Trong phân bổ vốn đầu tư từ NSNN, cần sớm

trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định

các tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư

theo nguyên tắc công bằng, có căn cứ khoa

học dựa trên tình trạng hiện tại và yêu cầu phát

triển kinh tế - xã hội , phát triển các ngành,

vùng, củng cố quốc phòng - an ninh, các công

trình trọng điểm nằm trong quy hoạch đã được

cấp có thẩm quyền phê duyệt ghi trong kế

hoạch 5 năm (2006 - 2010) ; trong phân bổ vốn

đầu tư cần ưu tiên giúp các tỉnh nghèo vượt

khó , tỉnh mới chia tách , miền núi và Tây

Nguyên.

4 – Về đổi mới chính sách chi ngân sách

nhà nước : Tăng cường quản lý chi và sử dụng

ngân sách tiết kiệm , có hiệu quả, nhất là trong

chi đầu tư xây dựng cơ bản cần có chính sách

và cơ chế quản lý thích hợp dựa trên cơ sở

thực hiện các Luật: Luật Xây dựng, Luật Đấu

thầu, Luật Đầu tư (chung) , Luật Thực hành tiết

kiệm chống lãng phí ... đã được Quốc hội

thông qua. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn

đầu tư từ ngân sách nhà nước cho các chương

trình mục tiêu quốc gia; thực hiện lồng ghép

nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

để sử dụng có hiệu quả và sớm đạt mục tiêu đề

ra . Trong chi thường xuyên, cần quản lý chặt

chẽ việc mua sắm, sử dụng tài sản công trên

cơ sở có tiêu chuẩn định mức cụ thể, kết hợp

với việc khoán và tăng cường kiểm tra , giám

sát . Sửa đổi các định mức chi tiêu đã lạc hậu

(như công tác phí , lưu trú , ưu đãi theo nghề... ) .

Giảm dần và tiến tới chấm dứt tình trạng bù lỗ

xăng dầu , có chế tài để các ngành, các cấp

phải triệt để thực hành tiết kiệm xăng dầu.

Ngân sách nhà nước không hỗ trợ cho các

doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nhập khẩu .

Phấn đấu bảo đảm mức chi ngân sách cho giáo

dục, đào tạo đến năm 2010 đạt 20% tổng chi

NSNN, đi đôi với tăng cường quản lý và sử

dụng hiệu quả nguồn ngân sách dành cho giáo

dục , đào tạo . Đổi mới công tác thanh tra , kiêm

tra và giám sát của các cơ quan nhà nước đối

với thu và chi tài chính quốc gia; chấp hành

nghiêm các luật đã được Quốc hội thông qua

và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật ; thực

hiện nghiêm kỷ luật tài chính trong các ngành,

các cấp . D
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HOLTHAOKHOAHOG THU TIEN

“ XÓA ĐÓI, GIẢM NGHÈO

THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Lời Bộ Biên tập : Ngày 5-4-2006, tại Hà Nội , Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản ,

Bộ Lao động – Thương binh và Xãhội đã tổ chức Hội thảo Khoa học - Thực tiễn :

" Xóa đói, giảm nghèo theo hướng phát triển bền vững ở nước ta hiện nay " .

Dự Hội thảo có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng đại diện lãnh đạo và đại

biểu một số bộ, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội , ở trung ương và

địa phương, cùng một số cơ quan thông tin , báo chí trung ương và Hà Nội. Ban Tổ

chức Hội thảo đã nhận được 41 bản tham luận gửi tới.

Sau đây là Báo cáo Đề dẫn và Tổng thuật Hội thảo .

BÁO CÁO ĐỀ DẪN

LÊ HỮU NGHĨA

1– Xóa đói , giảm nghèo góp phần thực hiện

tiến bộ và côngbằng xã hộilà một chủ trương

lớn của Đảng và Nhà nước ta .

ngay

Ngay từ khi nước ta mới giành được độc lập

( 1945 ) , Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quan tâm

đến nhiệm vụ chống đói nghèo. Người coi

đói nghèo là một thứ " giặc" như "giặc dốt " ,

" giặc ngoại xâm ". Người khẳng định phải làm

sao cho mọi người dẫn ai cũng ăn no , mặc ấm .

ai cũng được học hành . Người chủ trương:

"Làm cho người nghèo thì đủ ăn . Người đủ ăn

thì khá giàu . Người khá giàu thì giàu thêm " ( " ) .

Tư tưởng này của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã

được Đảng ta quán triệt trong quá trình xây

dựng chủ nghĩa xã hội , nhất là trong thời kỳ đổi

mới . Trong Văn kiện Đại hội IX của Đảng,

Đảng ta khẳng định : "Khuyến khích làm giàu

hợp pháp, đồng thời ra sức xóa đói , giảm

nghèo" ( 2) . Mục tiêu Chiến lược xóa đói, giảm

nghèo thời kỳ 2001 - 2010 do Đại hội IX đề ra

là : "Phấn đấu đến năm 2010 về cơ bản không

còn hộ nghèo. Thường xuyên củng cố thành

quả xóa đói , giảm nghèo" 3 ). Dự thảo Báo cáo

XChính trị trình Đại hội X của Đảng cũng khẳng

định : "Khuyến khích , tạo điều kiện để mọi

người dân làm giàu theo luật pháp, thực hiện có

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội , 2000 , t 5 , tr 65

(2 ) , ( 3 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị quốc gia , Hà Nội , 2001, tr 163 , tr 211
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Hội thảo Khoa học - Thực tiễn
Tạp chí Cộng sản

hiệu quả các chính sách xóa đói , giảm nghèo... ;

phấn đấu không còn hộ đói, giảm mạnh hộ

nghèo, tăng nhanh số hộ giàu; từng bước xây

dụng gia đình , cộng đồng và xã hội phồn vinh " .

Có thể nói chủ trương xóa đói , giảm nghèo của

Đảng ta ngày càng thể hiện rõ quan điểm xóa

đói, giảm nghèo gắn với phát triển bền vững,

gắn với phương châm tăng trưởng kinh tế đi đôi

với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay

trong từng bước và từng chính sách phát triển ,

góp phần thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước

mạnh , xã hội công bằng , dân chủ, văn minh ".

2– Sau 20 năm đổi mới, nền kinh tế nước ta

phát triển với tốc độ tương đối nhanh và đạt

được thành tựu to lớn . Với chủ trương , chính

sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước , sự giúp

đỡ của cộng đồng quốc tế , sự nỗ lực của nhân

dân , nước ta hiệnđang dẫn đầu thế giới về xóa

đói, giảm nghèo, là một trong những nước giảm

nghèo thành công, nhất là trong vòng 10 năm

gần đây . Trong Báo cáo " Việt Nam thực hiện

các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ " công bố

ngày 16-9-2005 , Việt Nam đã giảm được trên

60 % số người nghèo. Tuy nhiên , cùng với một

bộ phận dân cư trở nên giàu có, ngày một

phong lưu thì vẫn còn không ít người nghèo, hộ

nghèo đói, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa,

vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang là thách

thức đối với sự phát triển đất nước theohướng

nhanh và bền vững . Nhìn lại chặng đường đã

qua có thể nhận thấy những thành tựu không

nhỏ mà chúng ta đã đạt được trong công tác xoa

đói, giảm nghèo.

xóa

Trước hết, đó là nhận thức, năng lực, trách

nhiệm ở các cấp , các ngành và mọi người dân

về xóa đói, giảm nghèo đã được nâng cao.

Thông qua việc thực hiện các Chương trình

mục tiêu quốc gia về xóa đói, giảm nghèo giai

đoạn 1998 – 2000; giai đoạn 2001 - 2005, nhận

thức của các cấp, các ngành và chính người

nghèo được nâng cao, ngày càng thấm sâu vào

ý chí của đội ngũ cán bộvà người dân quyết

tâm thoát nghèo vươn lên làm giàu . Đảng và

Nhà nước ta coi xóa đói , giảm nghèo là vấn đề

có tính chiến lược lâu dài và luôn đặt công tác

này như một nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong

các chính sách phát triển kinh tế - xã hội

quốc gia.

Hai là , đã đạt được các mục tiêu xóa đói ,

giảm nghèo . Cùng với sự tăng trưởng kinh tế

sách xóa đói, giảm nghèo được triển khai đồng

cao và tương đối ổn định, hàng loạt các chính

bộ trên tất cả các địa phương với đa dạng hóa

nguồn kinh phí , cải thiện đáng kể diện mạo

nghèo đói ở các vùng, miền trong cả nước, nhất

là khu vực miền núi , hải đảo . Những nỗ lực trên

đã góp phần giảm nhanh tỷ lệ nghèo của cả

nước từ30 % năm 1992 còn 8,3% năm 2004 ,

dưới 7% năm 2005. Bộ mặt các xã nghèo, xã

đặc biệt khó khăn có sự thay đổi đángkể , nhất

là về kết cấu hạ tầng . Chất lượng cuộc sống của

ngườidân ở các xãnghèo đượcnâng cao , nhất

lànhóm hộ nghèo , đồng bào dân tộc thiểu số ở

miền núi và phụ nữ.

ở

Ba là , tạo cơ hội để người nghèo tiếp cận

các dịch vụ sản xuất, góp phần tăng thu nhập ,

- 2004 , có
giảm nghèo . Trong 4 năm 2001

khoảng 75% số hộ nghèo được vay vốn , chiếm

15,8% tổng số hộ trong cả nước. Nhờ vốn vay

nhiều hộ đã thoát nghèo, có điều kiện mua sắm

thêm các phương tiện , công cụ sản xuất . Thực

hiện chính sách hỗ trợ đất sảnxuất, nhiều tỉnh

đã giải quyết cho đồng bào dân tộc thiểu số

thiếu đất sản xuất bằng cách hỗ trợ vốn cho

đồng bào, hộ nghèo khai hoang ruộng bậc

thang để bảo đảm an ninh lương thực tại chỗ,

nhất là các tỉnh Tây Bắc, Tây Nguyên ,một số

tỉnh miền Tây Nam Bộ. Xây dựng các mô hình

chuyển giao tiến bộ về giống mới, quy trình kỹ

thuật chăm sóc , bảo vệ cây trồng, vật nuôi .

Nhiều mô hình xóa đói , giảm nghèo có hiệu

quả được nhân rộng ở các địa phương trong cả

nước , đặc biệt là ở 19 xã đặc thù thuộc 3 vùng

sinh thái đặc trưng (vùng cao, vùng ngập lũ sâu

và vùng bãi ngang ven biển ).

Bốn là , tạo cơhội đểngười nghèo tiếp cận các

dịch vụ xã hội cơ bản về y tế , giáo dục, nhà ở .
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Trong giai đoạn 2001 - 2004 , đã có 14 triệu

lượt người được khám chữa bệnh miễn phí,

tổng quỹ khám chữa bệnh miễn phí cho người

nghèo trong 3 năm 2003 - 2005 đạt 2.304 tỉ

đồng . Hằng năm có 3 triệu lượt học sinh nghèo,

con em các dân tộc thiểu số được miễn giảm

học phí và các khoản đóng góp xây dựng

trường , 2,5 triệu lượt học sinh nghèo dân tộc

thiểu số được cấp, mượn sách giáo khoa và hỗ

trợ trẻ em đi học trong độ tuổi với tổng kinh phí

bình quân 100 tỉ đồng/năm . Trợ giúp hộ nghèo

về nhà ở được các địa phương đặc biệt quan

tâm . Đây là hoạt động mang tính đột phá quan

trọng trong chương trình giai đoạn 2001 - 2005 .

Năm là , huy động được nhiều nguồn lực với

các hình thức phong phú, đa dạng. Tổng nguồn

lực thực hiện mục tiêu xóa đói , giảm nghèo

trong 5 năm qua đạt khoảng 41.000 tỉ đồng ,

bao gồm Chương trình 143 , Chương trình

135 ,... các dự án hợp tác quốc tế . Nguồn lực

đầu tư cho Chương trình mục tiêu xóa đói ,

giảm nghèo đạt khoảng 21.000 tỉ đồng ; huy

động từ cộng đồnglà 1.500 tỉ đồng; từ lồng

ghép chương trình ,dự án là 2.000 tỉ đồng và tín

dụng 12.000 tỉ đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu to lớn

đạt được , chương trình xóa đói, giảm nghèo

còn những hạn chế , bất cập :

Thứ nhất, một bộ phận không nhỏ người

nghèo, xã nghèo vẫn còn tư tưởng ỷ lại , trông

chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước , chưa chủ động

vươn lên thoát nghèo. Do bệnh thành tích , một

số địa phương đã khống chế tỷ lệ đói nghèo

thấp hơn so với thực tế dẫn đến một bộ phận

người nghèo chưa tiếp cận được các chính sách

của chương trình , gây ra những nhận thứcsai

lệch về chủ trương của Đảng, chính sách của

Nhà nước. Chương trình chưa bao quát hết số

hộ thực sự nghèo, do chuẩn nghèo giai đoạn

2001 - 2005 quy định còn thấp , vì nguồn lực

của Nhà nước còn khó khăn , việc xác định đối

tượng ở một số địa phương thiếu chính xác dẫnở

đến một bộ phận không thật sự nghèo được tiếp

cận, hưởng ưu đãi của các chính sách, dự án .

Thứ hai, nguồn lực huy động cho chương

trình còn hạn chế, chưa đáp ứng được mục tiêu

đề ra . Hằng năm , kinh phí nhànước bố trí cho

chương trình tính bình quân người nghèo

khoảng 120.000 đồng/người là quá thấp ; trong

khi đó, một số địa phương chưa chủ động huy

động nguồn lực tại chỗ hoặc huy động chưa

tương xứng với tiềm năng của địa phương , còn

trông chờ vào sự trợ giúp của trung ương ; chưa

huy động được các đoàn thể, doanh nghiệp có

điều kiện tham gia vào công cuộc xóa đói , giảm

nghèo.

Thứ ba , hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát,

đánh giá chương trình xóa đói , giảm nghèo

chưa được tổ chức một cách có hệ thống và

đồng bộ.

Do mức sống của người dân ngày càng tăng

cùng với định hướng chung là từng bước tiếp

cận với các nước đang phát triển trong khu vực

về xóa đói , giảm nghèo , nên chuẩn nghèo giai

đoạn 2001 - 2005 không còn phù hợp . Vì vậy,

chuẩn nghèo giai đoạn 2006 - 2010được Chính

phủ thông qua tại phiên họp thường kỳ tháng

4-2005 là : đối với khu vực nông thôn những hộ

có thu nhập bình quân đầu người một tháng từ

200.000 đồng trở xuống và đối với khu vực

thành thị từ 260.000 đồng trở xuống. Những

hộ có mức thu nhập bình quân đầu người thấp

hơn hoặc bằng chuẩn nghèo được xác định là

hộ nghèo.

Sau 20 năm đổi mới, thu nhập, mức sống

của đại đa số người dân đều được cải thiện , do

vậy mức độ nghèo đói của người dân cũng có

sự thay đổi . Một số tài liệu của các tổ chức

quốc tế như Chương trình phát triển Liên hợp

quốc ( UNDP), Ngân hàng thế giới (WB) cho

rằng bản chất của nghèo đói đãthay đổi , đó là

nghèo về lương thực , thực phẩm (nhu cầu ăn

no, mặc ấm ) cơ bản đã được giải quyết. Vấn đề

nghèo hiện nay và trong những năm tới là

nghèo về các nhu cầu phi lương thực, thực

phẩm (nhu cầu về nhà ở, chăm sóc sức khỏe khi

ốm đau, giáo dục, văn hóa, đi lại và giao tiếp xã
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mong

hội) và sự phân hóa giàu nghèo đang có xu dậy và phát huy tinh thần " tương thân , tương

hướng tiếp tục gia tăng. Ngoài ra , người nghèoái" , " lá lành , đùm rá rách " trong công cuộc xóa

muốn vị thế và tiếng nói của mình được đói, giảm nghèo. Chưa bao giờViệt Nam nhận

nâng cao và bình đẳng với nhóm không nghèo được những sự cam kết và hỗ trợ mạnh mẽ và

trong tiếp cận các dịch vụ xã hội và thành quả có hiệu quả của cộng đồng quốc tế , của các tổ

của sự phát triển . Công cuộc xóa đói , giảm chức đa phương và song phương đối với các

nghèo ở nước ta hiện nay đang có những cơ hội hoạt động xóa đói, giảm nghèo như hiện nay .

thuận lợi cho việc thực hiện những mục tiêu Nhờ đó, Việt Nam có thể đạt được sự kết hợp

mới đặt ra . Đó là : có hiệu quả cao của các nguồn nội lực và ngoại

lực cho công cuộc xóa đói, giảm nghèo.
+ Nền kinh tế tăng trưởng tương đối cao vàcao và

ổn định trong nhiều năm và sẽ tiếp tục giữ được

nhịp độ tăng trưởng cao trong những năm tới .

Trong suốt thời kỳ 1986 - 2005 nền kinh tế

luôn tăng trưởng, GDP hoặc GDP bình quân

đầu người luôn luôn đạt năm sau cao hơn năm

trước. Nhờ đó nguồn lực cho xóa đói, giảm

nghèo được củng cố và tăng cường .

+ Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã

hội chủ nghĩa không ngừng được hoàn thiện ,

tạo điều kiện thuận lợi hơn để huy động mọi

nguồn lực cho phát triển sản xuất kinh doanh

và qua đó tạo
tạo nhiều việc làm và tăng thu nhập

cho người lao động .

+Các chỉ số xã hội cơ bản như tỷ lệ nhập

học ở các lứa tuổi , sức khỏe và dinh dưỡng, tuổi

thọ , chỉ số phát triển con người (HDI)... không

ngừng được cải thiện . Theo Báo cáo phát triển

con người năm 2005 của Chương trình phát

triển Liên hợp quốc công bố ngày 8-9-2005,

Việt Nam đang tiến nhanh nhất trong các nước

Đông - Nam Á về phát triển con người (HDI),

đứng thứ 108 trong danh sách 177 nước xếp

hạng , tăng 4 bậc so với năm 2004 .

+ Các kết cấu hạ tầng như điện, đường giao

thông , trường học , trạm y tế , hệ thống thủy lợi,

thông tin , liên lạc , điện thoại,... được xây dựng

và mở rộng nhanh chóng, từng bước phát huy

tác dụng .

+ Qua 10 năm thực hiện chương trình xóa

đói , giảm nghèo đã xây dựng được những mô

hình xóa đói, giảm nghèo có hiệu quả, tìm ra

những khâu đột phá quan trọng , tổng kết được

những kinh nghiệm vận động nhân dân , khơi

Bên cạnh những thuận lợi và cơ hội , công

cuộc xóa đói , giảm nghèo nước ta cũng phải

đối mặt với không ít những khó khăn và

thách thức :

+ Nước ta vẫn là một trong các nước nghèo ,

trong thời kỳ đổi mới kinh tếphát triển nhanh ,

đời sống của các tầng lớp dân cư được cải thiện ,

song thu nhập bình quân và chi tiêu bình quân

đầu người hiện nay vẫn ở mức thấp .

+ Xu hướng gia tăng bất bình đẳng và gia

tăng khoảng cách chênh lệch giàu nghèo . Tỷ lệ

người nghèo là người dân tộc thiểu số , vùng

cao , vùng sâu còn cao , chiếm khoảng 31 %

trong tổng số người nghèo.

+ Thành tựu xóa đói , giảm nghèo chưa bền

vững, nguy cơ tái nghèo còn lớn ; tỷ lệ thất

nghiệp ở thành thị và thiếu việc làm ở nông

thôn còn cao. Ngân sách hằng năm trong những

năm qua dành cho xóa đói, giảm nghèo còn hạn

chế , bộ máy tổ chức và năng lực cán bộ làm

công tác xóa đói , giảm nghèo chưa đáp ứng so

với yêu cầu thực tế đặt ra .

+ GDP bình quân đầu người rất thấp,

khoảng 640 USD năm 2005, do vậy tổng đầu tư

của toàn xã hội cho cho xóa đói , giảm nghèo

còn hạn chế .

Để nắm bắt được thời cơ, thuận lợi , vượt qua

những thách thức , trở ngại, đưa công cuộc xóa

đói , giảm nghèo theo hướng phát triển bền

vững , trong Hội thảo này , chúng ta cần tập

trung thảo luận một số vấn đề cụ thể như sau :

1 – Đánh giá một cách toàn diện và khách

quan thành tựu cũng như những hạn chế ,

2
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bất cập trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo

trong nhữngnăm vừa qua , để hướng tới giảm

nghèo toàn diện , khách quan , công bằng và hội

nhập hơn trong giai đoạn tới (2006 - 2010) .

2– Về mục tiêu , đối tượng và thời gian

thực hiện của Chương trình đến năm 2010.

Mục tiêu là đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, hạn

chế tái nghèo; củng cố thành quả giảm nghèo,

tạo cơ hội cho hộ đã thoát nghèo vươn lên khá

giả ; cải thiện một bước điều kiện sống và sản

xuất ở các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn;

nâng cao chất lượng cuộc sống của nhóm hộ

nghèo, hạn chế tốc độ gia tăng khoảng cách

chênh lệch về thu nhập, mức sống giữa thành

thị và nông thôn , giữa đồng bằng và miền núi ,

giữa nhóm hộ giàu và nhóm hộ nghèo.

Đối tượng của chương trình là người nghèo,

hộ nghèo, xã đặc biệt khó khăn , xã nghèo; ưu

tiên đối tượng hộ nghèo mà chủ hộ là phụ nữ ,

hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có đối

tượng bảo trợ xã hội (người già, người tàn tật,

trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ); ưu tiễn vùng còn

nhiều khó khăn trong quá trình phát triển kinh

tế , xã hội và lấy địa bàn là xã và thôn để xây

dựng kế hoạch trợ giúp .

3 - Đẩy mạnh các hoạt động trợ giúp

người nghèo phát triển sản xuất, tạo và tăng

nhanh thu nhập, vượt nghèo vươn lên khá

giả và làm giàu. Cung cấp tín dụng ưu đãi hộ

nghèo; hỗ trợ đất sản xuất cho hộ nghèo dân tộc

thiểu số đối với những hộ nông dân không còn

đất sản xuất , có nhu cầu sử dụng đất để bảo

đảm cuộc sống; chuyển giao kỹ thuật , khuyến

nông - lâm - ngư và hỗ trợ phát triển sản xuất ,

phát triển ngành nghề ; giúp cho người nghèo

nâng cao năng lực sản xuất , sản xuất với năng

suất , hiệu quả, chất lượng cao hơn . Hỗ trợ phát

triển kết cấu hạ tầng thiết yếu các xã đặc biệt

khó khăn vùng miền núi , vùng bãi ngang ven

biến và hải đảo, nhằm tạo cho các xã này có

những điều kiện cơ bản để phát triển sản xuất

theo hướng sản xuất hàng hóa và phục vụ đời

sống dân sinh. Hỗ trợ dạy nghề cho người

nghèo ; nhân rộng mô hình giảm nghèo ở các

vùng sinh thái, các vùng đặc thù , tạo ra nhiều

cách làm hay, sáng tạo, có hiệu quả cao, nâng

cao thu nhập , cải thiện đời sống của người dân .

Chú trọng mô hình liên kết doanh nghiệp với

hộ, xã nghèo tạo nên sự liên kết chặt chẽ giữa

nhà nông, nhà băng , nhà khoa học và nhà

doanh nghiệp ở các vùng có khả năng phát triển

cây, con theo hướng tập trung chuyên canh quy

mô lớn và vừa. Hỗ trợ phát triển các xã nghèo ,

tạo cho họ tính làm chủ, tính chủ động, sáng

tạo trong việc lập kế hoạch phát triển cộng

đồng với sự tham gia của người dân.

4 – Tạo cơhội để ngườinghèo tiếp cận các

dịch vụ xã hội công bằng và chất lượng hơn,

đặc biệt là về y tế, giáo dục, nước sạch và

nhà ở , bao gồm các chính sách hỗ trợ cho

người nghèo về y tế , giáo dục, về nhà ở và nước

sinh hoạt. Đây chỉ là các chương trình , chính

sách mang tính ngắn hạn , tạm thời, tình thế,

nhằm giải quyết những nhu cầu bức xúc trước

mắt, về lâu dài phải tạo cơ hội cho họ tham gia

một cách bình đẳng như mọi đối tượng khác

theo nguyên tắc tự nguyện hoặc nguyên tắc

Nhà nước và nhân dân cùng làm .

5 – Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông

về giảm nghèo và về pháp luật, nâng cao

nhận thức của người nghèo và cộng đồng

nghèo . Tạo cơ chế để thúc đẩy , tăng cường sự

tham gia của người dân vào mọi hoạt động của

chương trình từ các khâu xác định đối tượng ;

xác định nhu cầu trợ giúp; lập kế hoạch phát

triển thôn bản, xã ; đóng góp và quản lý nguồn

lực; tham gia vào quá trình thực hiện các kế

hoạch phát triển của thôn , xã . Gắn kết thực

hiện chương trình với thực hiện Quy chế Dân

chủ ở cơ sở; tăng cường phân cấp cho cơ sở, tạo

cho họ quyền chủ động trong quá trình lập kế

hoạch, điều hành quản lý mọi hoạt động của

chương trình ở cơ sở.

6 – Tăng cường các giảipháp đểthực hiện

Chương trình xóa đói, giảm nghèo. Một là,

phải tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp,
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các ngành từ trung ương đến cơ sở và người dân

về xóa đói , giảm nghèo. Xóa đói, giảm nghèo

không chỉ là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước,

các tổ chức chính trị - xã hội mà trước hết còn

là nghĩa vụ , bổn phận của chính người dân.

Ý chí tự vươn lên của người nghèo là điều kiện

cơ bản để xóa đói, giảm nghèo bền vững . Hai

là , xã hội hóa nguồn lực cho xóa đói, giảm

nghèo bao gồm ngân sách trung ương , ngân

sách địa phương, cộng đồng , doanh nghiệp,

quốc tế , vốn tín dụng ... Tranh thủ tối đasự tài

trợ của các tổ chức quốc tế đa phương , song

phương và phi chính phủ trên cả ba phương

diện là tài chính , kỹ thuật và kinh nghiệm . Dựa

trên những định hướng phát triển kinh tế

C

-

-

xã hội của các vùng, miền trọng điểm để có

những chính sách xóa đói, giảm nghèo phù

hợp . Ba là , xóa đói, giảm nghèo có hiệu quả

hay không không thể không có đội ngũ cánbộ

chuyên trách ở cơ sở và sự tham gia tích cực

củangười dân vào mọi hoạt động của chương

trình xóa đói, giảm nghèo từ việc lập kếhoạch ,

quản lý nguồn lực, triển khai thực hiện , đánh

giá , giám sát một cách công khai, dân chủ,

minh bạch. Có chế độ phụ cấp thỏa đáng cho

cán bộ chuyên trách làm công tác xóa đói , giảm

nghèo ở cơ sở, nhất là các xã đặc biệt khó khăn

để bảo đảm chủ trương của Đảng, chính sách

của Nhà nước , mục tiêu của chương trình thực

sự đi vào cuộc sống. D

TỔNG THUẬT HỘI THẢO

ÁC bản tham luận gửi tới Ban tổ chức

đã tập trung vào chủ đề mà Hội thảo

đặt ra . Sau đây là một số vấn đề chính .

1 – "Những thành tựu giảm nghèo của

Việt Nam là một trong những câu chuyện

thành công nhất trong phát triển kinh tế..."

Đó là sự đánh giá của cộng đồng quốc tế về

thành tựu xóa đói , giảm nghèo của nước ta thời

gian qua trong " Báo cáo phát triển Việt

Nam " năm 2004 và đã được nhiều đại biểu

khẳng định trong Hội thảo. Thành tựu này được

các đại biểu bàn thảo trên các khía cạnh sau :

Thứnhất, xóa đói, giảm nghèo đi từmô hình

đến phong trào sôi động (1992 – 1997) qua sự

vận động của thực tiễn . Đồng chí Nguyễn Thị

Hằng (Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ) , Nguyễn

Hải Hữu (Vụ trưởng , Bộ Lao động, Thương

binh và Xã hội ) cho biết : Bước vào thời kỳ đổi

mới, từ 1986 đến nay, trước những bức xúc của

người nghèo, nhiều địa phương đã chủ động tạo

ra phong trào xóa đói giảm nghèo mà mở đầu

là thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1991 với

chủ trương "cộng đồng giúp người nghèo vốn

và cách làm ăn " và sau một năm thử nghiệm ở

2 ấp, đã thu được kết quả rất khả quan , hàng

chục hộ đã thoát nghèo. Đồng chí Hà Đăng

(Trợ lý Tổng Bí thư ) cho rằng , xét dưới góc độ

quy mô, thì xóa đói giảm nghèo từ sáng kiến

của một địa phương đã trở thành phong trào

triển khai trên diện rộngvà được người dân

toàn quốc . Năm 1992 thành phố Hồ Chí Minh

đồng tình ủng hộ ; chủ trương hợp lòng dân ,

cách làm này sau đó lan tỏa ra nhiều địa

phương khác và trở thành phong trào xóa đói ,

giảm nghèo sôi động trong cả nước. Thực hiện

các chủ trương của Đảng và Chính phủ, phong

trào xóa đói , giảm nghèo đã trở thành cuộc vận

động lớn củacác cấp , các ngành, các đoàn thể

trong hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở

như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông

dân , hội Cựu chiến binh , Mặt trận Tổ quốc v.v.

có tác dụng thiết thực làm giảm đáng kể số hộ

nghèo đói, giúp cho các hộ còn nghèo, đói

giảm bớt khó khăn, từng bước vươn lên khá giả
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và giàu có. Đồng chí Hà Thị Khiết (Ủy viên

Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ

nữ Việt Nam) phát biểu : Hội Liên hiệp Phụ nữ

Việt Nam đã có đóng góp rất lớn trong công

cuộc xóa đói, giảm nghèo qua các phong trào

"Phụ nữgiúp nhau phát triển kinh tế gia đình ",

"Ngày tiết kiệm vì phụ nữ", "Quỹ hỗ trợ phụ nữ

nghèo" ... Đồng chí Vũ Ngọc Kỳ , (Ủy viên

Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt

Nam ) cho biết , Hội Nông dân cũng tích cực

tham gia giảm nghèo với các phong trào "Nông

dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết

giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu " ,

" Xây dựng kết cấu hạ tầng", " Xây dựng gia

đình văn hóa, làng xã văn hóa "...

Thứ hai, xóa đói, giảm nghèo từphong trào

trở thành chương trình mục tiêu quốc gia và là

một chiến lược quan trọng của đất nước (1998 –

2005) . Tham luận của các đồng chí : Phạm Gia

Khiêm (Phó Thủ tướng Chính phủ ) ; Nguyễn

Thị Hằng ; Đàm Hữu Đắc (Thứ trưởng Bộ Lao

động, Thương binh và Xã hội ) ; Cao Viết Sinh

(Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ); Trần

Quang Nhiếp (Phó Tổng Biên tập Thường trực

Tạp chí Cộng sản) đều khẳng định, thành tựu

nổi bật trong thời kỳ đổi mới của nước ta về

xóa đói, giảm nghèo được đánh giá cao không

chỉ trong nước mà cộng đồng quốc tế cũng phải

ghi nhận "là một điểm sáng về xóa đói giảm

nghèo" . Thành tựu này đã góp phần củng cố

những thành quả của công cuộc đổi mới, giữ

vững ổn định chính trị của đất nước , nâng cao

vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế . Xuất

phát từ quan điểm, vấn đề nghèo khó không

được giải quyết thì không có một mục tiêu

nào mà cộng đồng quốc tế , cũng như quốc gia

đặt ra như tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời

sống nhân dân , hòa bình , ổn định, bảo đảm

các quyền con người được thực hiện. Ngày

29-11-1997 Ban Chấp hành Trung ương Đảng

đã ra Chỉ thị số 23 -CT/TW "Về lãnh đạo thực

hiện công tác xóa đói, giảm nghèo " và

Chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói ,

giảm nghèo lần đầu tiên được Chính phủ phê

chuẩn vào năm 1998. Đến cuối năm 2005, công

cuộc xóa đói, giảm nghèo của Việt Nam đã đi

qua 2 chặng đường , đó cũng chính là 2 giai

đoạn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

về xóađói, giảm nghèo 1998 - 2000 và 2001 -

2005. Ở mỗi giai đoạn có những mục tiêu, điều

kiện cụ thể không giống nhau nhưng cơ bản

đều hướng tới mục tiêu chung là giảm tỷ lệ hộ

sống dưới chuẩn nghèo .

Thứ ba, kết quả thực hiện các chính sách

chương trình xóa đói, giảm nghèo giai đoạn

2001 – 2005 là rất đáng tự hào. Đồng chí Trần–

Văn Thuật, (Vụ trưởng , Ủy ban Dân tộc ), Phạm

Thị Túy, (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí

Minh) cho biết, bộ mặt các xã nghèo, xã đặc

biệt khó khăn đã có sự thay đổi đáng kể , nhất là

về kết cấu hạ tầng phục vụ cho phát triển sản

xuất hàng hóa. Chất lượng cuộc sống của người

dân ở các xã nghèo được nâng cao , nhất là

nhóm hộ nghèo, đồng bào dân tộc ở miền núi

và phụ nữ. Bên cạnh thước đo về tỷ lệ hộ

nghèo, những thước đo về nghèo đói khác như

các chỉ số xã hội , từ số lượng học sinh được đi

học cho đến tỷ lệ tử vong của trẻ sơsinh cũng

đạt được những thành tựu đáng kể . Chương

trình luôn tạo cơ hội để người nghèo tiếp cận

các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế , giáo dục,

nước sạch , vệ sinh môi trường... Đồng chí

Phạm Vũ Luận, (Thứ trưởng Bộ Giáo dục và

Đào tạo) nêu rõ , chính sách hỗ trợ học sinh,

sinh viên con em người nghèo trong giáo dục,

đào tạo được ngành giáo dục và các tỉnh , thành

phố quan tâm, với nhiều cách làm linh hoạt

như: Quỹ học bổng, Quỹ tín dụng cho con em

hộ nghèo ; thực hiện chế độ cử tuyển ở các vùng

đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn .

Hằng năm có trên 3 triệu lượt học sinh nghèo

và dân tộc thiểu số được miễn giảm học phí và

các khoản đóng góp xây dựng trường ; 2,5 triệu

lượt học sinh nghèo dân tộc thiểu số được cấp,

mượn sách giáo khoa và hỗ trợ vở viết với tổng

kinh phí bình quân hằng năm trên 100 tỉ đồng.
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Đồng chí Bùi Thị Kim Dung (Phó Chủ tịch

Ủy bannhân dântỉnh Lào Cai), Trịnh Thị Cúc

(Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái

Nguyên ) cho biết, thực hiện chính sách hỗ trợ

đất sản xuất, các tỉnh đã giải quyết đất sản xuất

cho đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản

xuất, hỗ trợ vốn cho hộ đồng bào dân tộc thiểu

số, hộ nghèo thiếu đất khai hoang ruộng bậc

thang để bảo đảm an ninh lương thực tại chỗ.

Hướng dẫn cách làm ăn , chuyển giao kỹ thuật

và kinh nghiệm sản xuất cho người nghèo là

giải pháp quan trọng để thực hiện xóa đói, giảm

nghèo bền vững . Các địa phương đã tập trung

chỉ đạo xây dựng các mô hình để chuyển giao

tiến bộ về giống mới , quy trình kỹ thuật chăm

sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi...

༡

Để có những giải pháp xóa đói, giảm nghèo

phù hợp, theo đồng chí Chu Thái Thành (Tạp

chí Cộng sản ) thì phải xây dựng nhiều mô hình

xóa đói , giảm nghèo cho từng vùng, từng địa

phương. Đồng chí Vũ Trí Thành , (Phó Chủ tịch

Ủy ban nhândân huyện Lục Nam , Bắc Giang)

cho biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện

lần thứ XVIII xác định Chương trình xóa đói,

giảm nghèo là một trong sáu chương trình phát

triển kinh tế - xã hội của huyện trong giai đoạn

2001 – 2005; tập trung chuyển đổi mạnh mẽ cơ

cấu kinh tế theo hướng chuyển dịch mùa vụ,

cây trồng , vật nuôi , chú ý năng suất, chất lượng

sản phẩm ; đưa tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào

sản xuất. Phát biểu tại Hội thảo , đại biểu xã

Quang Kim , huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai ; xã

Lão Hộ, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang nêu

lên những kinh nghiệm thực tiễn của địa

phương, những khó khăn vướng mắc trong thực

hiện chương trình xóa đói, giảm nghèo. Đây là

hai trong hàng ngàn những mô hình xóa đói,

giảm nghèo có hiệu quả ở nước ta trong những

năm qua .

Về huy động nguồn lực, đồng chí Trần Văn

Thuật cho biết, tổng vốn ngân sách nhà nước

hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng các xã thuộc

Chương trình 135 từ năm 1998 - 2005 khoảng

8.852 tỉ đồng và huy động từ cộng đồng , các

tổng công ty , các địa phương ủnghộ khoảng

508 tỉ đồng. Tính đến hết năm 2005 đã làm

khoảng 25.000 công trình kết cấu hạ tầng .

Bước đầu các công trình kết cấu hạ tầng đã phát

huy tác dụng , góp phần cải thiện bộ mặt nông

thôn miền núi .

Thứ tư , kết quả thực hiện các chính sách

chương trình xóa đói, giảm nghèo không chỉ

được biểu hiện bằng các con số trên lĩnh vực

kinh tế mà nó còn biểu hiện qua các tác động

tích cực trên các lĩnh vực chính trị, xã hội , văn

hóa , đối ngoại... Các tham luận đều cho rằng ,

thông qua việc thực hiện Chương trình mục tiêu

xóa đói, giảm nghèo , nhận thức , trách nhiệm

của các cấp , các ngành và người nghèo được

nâng cao. Xóa đói, giảm nghèo là một nội dung

quan trọng trong
quan trọng trong Chiến lược toàn diện về tăng

trưởng theo hướng phát triển bền vững . Việt

Nam đã cam kết mạnh mẽ thực hiện các mục

tiêu thiên niên kỷ mà trong đó có các chỉ tiêu

về xóa đói, giảmnghèo sẽ góp phần ổn định xã

hội, tạo môi trường cho phát triển kinh tế . Nhận

thức về xóa đói , giảm nghèo và ý chí vươn lên

làm giàu ngày càng được thấm sâu vào đội ngũ

cán bộ và người dân .

Phong trào xóa đói, giảm nghèo được triển

khai sâurộng, có sức lôi cuốn trong phạm vi cả

nước , theo phương châm xã hội hóa, thu hút sự

tham gia của toànxã hội , của cả hệ thống chính

trị và cộng đồng quốc tế đã được đồng chí

Nguyễn Thị Hoài Thu (Ủy viên Trung ương

Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của

Quốc hội) ; Lê Truyền (Phó Chủ tịch Ủy ban

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) và

các đại biểu khẳng định , luận giải khá sâu sắc .

2 – Những hạn chế, yếu kém trong quá

trình thực hiện Chương trình mục tiêu

quốc gia xóa đói, giảm nghèo giai đoạn

2001-2005

Các đồng chí Đàm Hữu Đắc, Cao Viết Sinh

cho rằng, một bộ phận không nhỏ người nghèo,

xã nghèo vẫn còn tư tưởng ỷ lại , trông chờ vào
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sựsự hỗ trợ của Nhà nước , chưa chủ động vươn

lên thoát nghèo. Do mắc bệnh thành tích , ở một

số địa phương đã khống chế tỷ lệ nghèo thấp

hơn so với thực tế , dẫn đến một bộ phận người

nghèo chưa tiếp cận được các chính sáchcủa

chương trình , gây ra những hiểu biết sai lệch về

chính sách của Nhà nước . Chương trình chưa

bao quát hết số hộ thực sự nghèo, do chuẩn

nghèo giai đoạn 2001 - 2005 quy định còn thấp,

vì nguồn lực của nhà nước còn khó khăn .

Nguồn lực huy động cho chương trình còn hạn

chế, chưa đáp ứng được mục tiêu đề ra. Hằng

năm kinh phí nhà nước bố trí cho chương trình

tính bình quân đầu người nghèo thấp , khoảng

120.000 đồng/người. Do đó, chưa đáp ứng được

nhu cầu cần hỗ trợ của người nghèo; vì vậy,

việc giúp họ thoát nghèo trong thời gian ngắn

và bền vững là khóthực hiện được. Cơ chế

phân bổ vốn giữa các dự án , các địa phương

chưa thực sự rõ ràng, minh bạch, chưa đủ căn

cứ xác đáng .

Đồng chí Nguyễn Thị Hằng cho biết, trong

khi nhiều địa phương như thành phố Hồ Chí

Minh, Bình Dương , Đà Nẵng, Tuyên Quang,

Hà Giang, Hà Tĩnh , Phú Yên , Bến Tre, ... chỉ

đạo thực hiện mục tiêu xóa đói , giảm nghèo rất

quyết liệt thì một số địa phương có điều kiện

tương tự lại chưa làm được điều đó. Đến năm

2005 vẫn chưa có nghị quyết chuyên đề , chưa

bố trí được đội ngũ cán bộ chuyên trách ; chưa

đầu tư cho việc xây dựng chương trình , kế

hoạch . Tình trạng này cũng xảy ra ở một số

huyện và xã . Phần lớn đội ngũ cán bộ xóa đói,

giảm nghèo ở xã vẫn là kiêm nhiệm, chưa được

tập huấn cơ bản và thường xuyên thay đổi,

trong khi đó khối lượng công việc nhiều , vì vậy

họ khó thực hiện tốt nhiệm vụ được giao . Hơn

nữa công tác xóa đói, giảm nghèo đòi hỏi người

cán bộ ngoài chuyên môn nghiệp vụ còn phải

có nhiệt huyết, nhạy bén và tính sáng tạo, song

các địa phương chưa coi đó là một vấn đề cần

thiết đểbố trí cho phù hợp nhu cầu của công

việc .

Đồng chí Đàm Hữu Đắc khẳng định , hệ

thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát, đánh giá kết

quả thực hiện Chương trình mục tiêu xóa đói ,

giảm nghèo chưa thống nhất. Công tác sơ kết,

tổng kết đánh giá chương trình chủ yếu dựa trên

báo cáo của các ngành và các địa phương gửi

về, song tình trạng không gửi báo cáo hoặc có

báo cáo nhưng không đầy đủ thông tin vẫn xảy

ra . Hơn nữa các báo cáo thường mang tính liệt

kê số liệu , chưa có sự phân tích , đánh giá đầy

đủ . Cơ quan thường trực chương trình chưa có

đủ thẩmquyền trong điều phối và giám sát các

hợp phần do các cơ quan khác thực hiện nên

không có đủ cơ sở để tham mưu đề ra các quyết

định điều chỉnh. Thiếu hệ thống cơ sở dữ liệu

ban đầu do chưa có các cuộckhảo sát chuyên

sâu để đánh giá hiệu quả của chương trình .

Điều này đã gây khó khăn cho công tác giám

sát và đánh giá tổng thể chương trình ở tất cả

các cấp.

Các tham luận đều khẳng định công cuộc

xóa đói , giảm nghèo của nước ta có được những

thắng lợinhư hiện nay là có sự đóng góp quan

trọng của chương trình xóa đói, giảm nghèo

trong mấy năm qua. Tuy nhiên cũng phải nhìn

thẳng vào thực trạng nghèo đói hiện nay để

thấyrằng công cuộc xóa đói, giảm nghèo chưa

thể dừng lại ở đây, còn nhiều vấn đề nảy sinh

cần quan tâm đặc biệt. Đó là, tốc độ giảm

nghèo không đồng đều; tốc độ giảm nghèo của

nhóm dân tộc thiểu số chậm . Tuy khu vực miền

núi tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh hơn khu vực

đồng bằng, thành thị , nhưng tỷ lệ hộ nghèo ở

khu vực miền núi vẫn cao hơn nhiều. Phân bố

nghèo đói không đồng đều và tập trung cao ở

khu vực miền núi , nông thôn , thành tựu xóa

đói , giảm nghèo chưa bền vững.

Những kết quả thực hiện Chương trình mục

tiêu quốc gia xóa đói, giảm nghèo giai đoạn

1998 - 2000 và 2001 - 2005 cùng với những

vấn đề nảy sinh từ bức tranh nghèo đói hiện nay

cho thấy việc điều chỉnh chuẩn nghèo theo

hướng tiếp cận dần với chuẩn quốc tế và tiếp
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tục thực hiện chương trình giảm nghèo giai

đoạn 2006 – 2010 là hết sức cần thiết . Đồng chí

Mai Bá Luyến , (Chủ tịch Ủy ban nhân dân

huyện Nga Sơn , Thanh Hóa) vàmột số đại biểu

cho biết , tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới cao

giai đoạn (2006 – 2010) cũng là một thách thức

không nhỏ trong công cuộc xóa đói, giảm

nghèo thời gian tới.

3 – Định hướng và giải pháp giảm nghèo

đến 2010

Nhiều đại biểu khẳng định , để tiếp tục thực

hiện mục tiêu giảm nghèo theo định hướng

chung là toàn diện, bền vững, công bằng và hội

nhậphơn , trước mắt từ nay đến năm 2010 vẫn

cần thiết phải duy trì chương trình mục tiêu

quốc gia về giảm nghèo để huy động nguồnlực

tập trung giải quyết những nhu cầu bức xúc của

người nghèo và nhu cầu bức xúc của một số

vùng nghèo trọng điểm, tạo cho họ có những

điều kiện cơ bản để hòa nhập cộng đồng và

phát triển toàn diện. Nhưng về lâu dài không

nên duy trì quá lâu các chương trình mục tiêu

quốc gia , cách tiếp cận này chỉ nên là các

chương trình ngắn hạn , nếu tiếp tục kéo dài sẽ

tạo ra tâm lý ỷ lại và lâu dài trở thành một thói

quen khó sửa đổi; khi quyết tâm sửa lại bị một

áp lực rất lớn từ cộng đồng , xã hội. Cách tiếp

cận khoa học hơn làthay thế việc hỗ trợ này

bằng phát triển hệ thống an sinh xã hội hiện đại

theo hướng luật hóa, theo hướng xây dựng nhà

nước pháp quyền, quản lý xã hội bằng hệ thống

văn bản quy phạm pháp luật . Theo đồng chí

Nguyễn Duy Bắc (Học viện chính trị quốc gia

Hồ Chí Minh ) phải phát triển văn hóa để góp

phần xóa đói , giảm nghèo cho dân cư ở các

vùng đang đô thị hóa . Đồng chí Chu Tiến

Quang (Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung

ương ) nhấn mạnh phải giảm những khả năng

rủi ro đối với người nghèo từ các chính sách

tăng trưởng kinh tế của Nhà nước; phải xác

định rõ ràng mục tiêu và đối tượng của chính

sách giảm nghèo, không làm cho người nghèo

trở nên thụ động, lệ thuộc quá nhiều vào các

biện pháp hỗ trợ , làm mất đi tính chủ động, tự

vươn lên của họ .

Để giải quyếtđược căn bảntình trạng nghèo

đói, về quan điểm chỉ đạo cần xác định giải

pháp trước mắt và lâu dài, theo đồng chí

Nguyễn Thị Hằng được chia làm 2 giai đoạn :

- Giai đoạn 2006 – 2010 : Tiếp tục thực hiện

chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo

như thời gian qua, có bổ sung, sửa đổi những

chính sách, cơ chế cho phù hợp nhằm mục tiêu

giải quyết cơ bản tình trạng nghèo về lương

thực, thực phẩm .

-

Từ năm 2010 trở đi: Thay đổi cách thức

giải quyết nghèo đói bằng cách đầu tư tập

trung , toàn diện , có trọng tâm , trọng điểm cho

những địa bàn khó khăn nhất để phát triểnkinh

- xã hội, khuyến khích làm giàu trên cơ sở

khai thác tiềm năng , thế mạnh của cácđịa

phương này .

té

Xuất phát từ thực trạng nghèo đói, cơ hội và

thách thức trong cuộc chiến chống nghèo đói ,

quan điểm của Đảng và Nhà nước ta, trong

chương trình giảm nghèo giai đoạn 2006-

2010, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ22 %

năm 2005 còn khoảng 11 % vào năm 2010 ;

cải thiện rõ nét đời sống vật chất , tinh thần

nhóm hộ nghèo nhằm hạn chế tốc độ gia tăng

khoảng cách chênh lệch giàu nghèo, về thu

nhập, mức sống giữa thành thị và nông thôn,

giữa các vùng , các nhóm dân cư , các đại biểu

tập trung bàn thảo một số giải pháp cơ bản

sau đây :

Một là, đẩy mạnh các hoạt động trợ giúp

người nghèo phát triển sản xuất, tạo và tăng

nhanh thu nhập, vượt nghèo vươn lên khá giả

và làm giàu . Các tham luận đều đưa ra các giải

pháp xóa đói , giảm nghèo như: giải quyết việc

làm ở nông thôn góp phần xóa đói, giảm nghèo

theo hướng phát triển bền vững (đồng chí

Lê Xuân Đình , Vụ trưởng , Tạp chí Cộng sản ) ;

đẩy mạnh phát triển nông nghiệp nông thôn

góp phần xóa đói , giảm nghèo ở nước ta hiện

nay (đồng chí Hoàng Văn Tuệ, Vụ trưởng ,

Tạp chí Cộng sản ) ; hỗ trợ đất sản xuất cho
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hộ nghèo dân tộc thiểu số đối với những hộ

nôngdân không còn đất sản xuất, có nhu cầu sử

dụng đất để bảo đảm cuộc sống (đồng chí

Nguyễn Quốc Phẩm , Học viện Chính trịquốc

gia Hồ Chí Minh) . Chuyển giao kỹ thuật,

khuyến nông - lâm - ngư và hỗ trợ phát triển

sản xuất , phát triển ngành nghề; giúp cho người

nghèo nâng cao năng lực sản xuất , sản xuất với

năng suất , hiệu quả , chất lượng cao hơn . Hỗ trợ

phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu các xã đặc

biệt khó khăn vùng miền núi, vùng bãi ngang

ven biển và hải đảo , nhằm tạo cho các xã này

có những điều kiện cơ bản để phát triển sản

xuất theo hướng sản xuất hàng hóa và phục vụ

đời sống dân sinh . Đồng chí Phạm Vũ Luận

cho rằng, hỗ trợ dạy nghề cho người nghèo ,

trang bị cho họ một nghề phù hợp với năng lực

và trình độ của họ với cơ chế miễn giảm phí

học nghề; học nghề phải gắn với tạo việc làm

trong các doanh nghiệp ; việc làm tại chỗ , hoặc

tham gia lao động ngoài nước sẽ tạo cho họ cơ

hội thoát nghèo vươn lên khá giả . Đồng chí

Đàm Hữu Đắc đặc biệt nhấn mạnh cách làm

nhân rộng mô hình giảm nghèo ở các vùng sinh

thái, các vùng đặc thù , tạo ra nhiều cách làm

hay, sáng tạo, có hiệu quả cao, nâng cao thu

nhập cải thiện đời sống của người dân . Chú

trọng mô hình liên kết doanh nghiệp với hộ, xã

nghèo tạo nên sự liên kết chặt chẽ giữa nhà

nông, nhà băng, nhà khoa học và nhà doanh

nghiệp ở các vùng có khả năng phát triển các

vùng cây, con theo hướng chuyên canh quy mô

lớn và vừa .

Hai là, tạo cơ hội đểngười nghèo tiếp cận

các dịch vụ xã hội công bằng và chất lượng

hơn , đặc biệt là về y tế, giáo dục , nước sạch và

nhà ở . Đây chỉ là các chương trình , chính sách

mang tính ngắn hạn , tạm thời , tình thế , nhằm

giải quyết những nhu cầu bức xúc trước mắt, về

lâu dài phải tạo cơ hội cho họ tham gia một

cách bình đẳng như mọi đối tượng khác theo

nguyên tắc tự nguyện hoặc nguyên tắc Nhà

nước và nhân dân cùng làm. Đến một thời điểm

nhất định chúng ta phải hòa đồng cơ chế đối

với mọi người dân , sự hỗ trợ phải mang tính

chất gián tiếp thông qua phát triển kinh tế - xã

hội ở từng vùng.

Ba là, nâng cao năng lực tham gia của người

dân và xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá

hiệu quả . Đồng chí Lê Anh Vũ (Viện Kinhtế,

Viện khoa họcXã hội Việt Nam ) cho rằng cần

đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động truyền thông

về giảm nghèo và pháp luật, nâng cao nhận

thức của người nghèo và cộng đồng nghèo, tạo

cơ chế để thúc đẩy , tăng cường sự tham gia của

người dân vào mọi hoạt động của chương trình

từ các khâu xác định đối tượng ; xác định nhu

cầu trợ giúp; lập kế hoạch phát triển thôn bản,

xã; đóng góp và quản lý nguồn lực; tham gia

vào quá trình thựchiện các kế hoạch phát triển

của thôn , xã . Gắn kết thực hiện chương trình

với thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở; tăng

cường phân cấp cho cơ sở , tạo cho họ quyền

chủ động trong quá trình lập kế hoạch , điều

hành quản lý mọi hoạt động của chương trình ở

cơ sở . Tăng cường các hoạt động giám sát,

đánh giá đối với chương trình . Việc giám sát,

đánh giá cần được thực hiện thường xuyên và

đồng bộ bao gồm sự giám sát , đánh giá của các

cơ quan quản lý chương trình , của các cơ quan

khoa học, của các cơ quan dân cử , đặc biệt là

của người dân . Làm tốtcông tác giám sát, đánh

giá sẽ giúp cho việc thực hiện chương trình đi

đúng mục tiêu và khắc phục được những yếu

kém trong quá trình thực hiện .

Bốn là, huy động sựtham gia , phối hợp chặt

chẽ, đồng bộ của các tổchức, đoàn thểtrong hệ

thống chính trị. Mặt trận Tổ quốc và các tổ

chức thành viên chủ động tham gia thực hiện

chương trình xóa đói , giảm nghèo; mỗi một tổ

chức trực tiếp tham gia vào một hoặc hai vấn đề

cụ thể; Nhà nước có cơ chế để các tổ chức đoàn

thể tham gia thực hiện có hiệu quả; tiếp tục thực

hiện quỹ "Ngày vì người nghèo"; xây dựng

mạng lưới " tổ tiết kiệm – tín dụng ", "tổ tương

trợ " ; quỹ tín dụng cho người nghèo, người có

thu nhập thấp quy mô vừa và nhỏ; nhân rộng

các mô hình giảm nghèo có hiệu quả. D
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GIỮ VŨNG ĐỊNH HƯỚNG

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI

TRẦN HỮU TIẾN •

T

TRƯỚC thềm Đại hội X, vấn đề "định

hướng xã hội chủ nghĩa" đang được dư
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thậm chí bác bỏ con đường xã hội chủ nghĩa .

Tiếng nói phủ định con đường xã hội chủ

nghĩa , trên In -tơ-nét, trên một số phương tiện

thông tin đại chúng, dường như cao giọng hơn

tiếng nói khẳng định . Ý kiến bác bỏ con đường

xã hội chủ nghĩa được diễn đạt bằng những

cách khác nhau , thường là quanh co, không

trực tiếp , điển hình là đối lập " đổi mới" với

"định hướng xã hội chủ nghĩa" ; cho rằng quan

tâm đến "định hướng xã hội chủ nghĩa " là do

dự , chập chờn trong đổi mới ; giữ vững định

hướng xã hội chủ nghĩa là cản trở sự phát triển ;

tiếp tục con đường xã hội chủ nghĩa chỉ làm

cho đất nước ta " lạc điệu trong tiến trình phát

triển của thế giới" . Nhiều ý kiến cho rằng hiện

nay mà còn khẳng định "thời đại quá độ" ,

khẳng định "kinh tế nhà nước chủ đạo" , "công

hữu là nền tảng " thì vẫn là tư duy cũ , chưa đổi

mới. Có ý kiến đề nghị Đảng từ bỏ việc lấy

chủ nghĩa Mác - Lê-nin làm nền tảng tư tưởng

vì Đảng cần xuất phát từ cuộc sống hiện nay ,

không nên "trung thành mang tính ý thức hệ

kỷ XIX " . Đó là chưa kể đến những giọng điệu

với những nguyên tắc ra đời từ cuộc sống thế

hằn học của các thế lực thù địch với sự nghiệp

cáchmạng của nhân dân ta . Theo tôi , cần có

những cuộc thảo luận, tranh luận để tăng

cường sự nhất trí trong Đảng trên vấnđề

nguyên tắc quan hệ đến vận mệnh của Đảng ,

tương lai củađất nước , đó là vấn đề : trong điều

kiện hiện nay chúng ta có nên tiếp tục con

đường xã hội chủ nghĩa nữa hay không ?

Vì sao 20 năm qua và mãi mãi về sau , thế

giới có nhiều đổi thay, Đảng và nhân dân ta

* GS , TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
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vẫn sẽ kiên định con đường mà mình đã chọn?

Lịch sử hơn một thế kỷ vừa qua đã có câu trả

lời: chỉ có con đường độc lập dân tộc và chủ

nghĩa xã hội , Tổ quốc ta mới được độc lập, tự

do, nhân dân ta mới trở thành người làm chủ ,

tự quyết định con đường phát triển của mình .

Trong bối cảnh thế giới phức tạp của những

năm 80, 90 của thế kỷ XX , nếu Đảng takhông

kiên định con đường xã hội chủ nghĩa thì

không thể có công cuộc đổi mới vừa giữ vững

những thành tựu cách mạng và mục tiêu cách

mạng , vừa kiên quyết, dũngcảm từ bỏ những

phương pháp sai lầm , mô hình sai lầm, sáng

tạo phương pháp mới, mô hình mới để xây

dựng chủ nghĩa xã hội có hiệu quả hơn . Nói

một cách hình ảnh : trong khi hắt chậu nước

tắm đi, chúng ta không hắt cả đứa trẻ trong

chậu tắm đó. Chính độc lập dân tộc và chủ

nghĩa xã hội đem lại sự đổi mới kỳ diệu đó .

Cách đây hơn 80 năm , trong đêm tối nô lệ,

dân tộc Việt Nam , thông qua người con ưu tú

của mình, đã tìm đến con đường cứu nước, giải

phóng dân tộc hết sức đúng đắn . Sự lựa chọn

của nhân dân ta cũng là sự lựa chọn của lịch

sử. Nhân dân ta không lựa chọn con đường tư

bản chủ nghĩa bởi con đường ấy không thể đưa

đến độc lập tự do và quyền làm chủ của nhân

dân mà đại bộ phận là công nhân , nông dân và

trí thức . Thực ra, ở nước Việt Nam thuộc địa

không có những tiền đề, điều kiện, khả năng

giải phóng đất nước với con đường tư bản chủ

nghĩa ; ở một đất nước nô lệ thì chủ nghĩa tư

bản cũng chỉ là thứ " chủ nghĩa tư bản bản xứ "

èo uột , phụ thuộc vào chế độ thực dân . Trở lại

lịch sử nửa đầu thế kỷ XX: sau Cách mạng

Tháng Tám , dân tộc ta muốn hòa bình , nhưng

chủ nghĩa đế quốc không để chúng ta yên .

Chúng đã "phê phán " con đường độc lập dân

tộc và chủ nghĩa xã hội không chỉ bằng những

lời lẽ thâm độc, mà còn bằng sức mạnh của vũ

khí . Ngày nay , nhiều học giả ở các nước

phương Tây, kể cả ở Mỹ nói rằng: không có

cuộc chiến đấu và chiến thắng của nhân dân

Việt Nam thì bộ mặt thế giới đã khác . Nếu

không có 30 năm chiến tranh và hàng chục

năm khắc phục hậu quả chiến tranh thì sự phát

triển của Việt Nam đã hoàn toàn khác!

Có người nói : con đường độc lập dân tộc và

chủ nghĩa xã hội có tác dụng diệu kỳ trong giải

phóng dân tộc (khó có thể phủ nhận !), nhưng

ngàynay không còn thích hợp nữa. Ý kiến này

quên " một điều căn bản : con đường độc lập

dân tộc và chủ nghĩa xã hội sở dĩ có sức mạnh

trong giải phóng dân tộc vì độc lập dân tộc và

chủ nghĩa xã hội là khát vọng củanhân dân .

Chúng ta cần làm rõ vấn đề mà nhiều người

quan tâm : "Định hướng xã hội chủ nghĩa "

có phải là "vòng kim cô " không cho phép đổi

mới tư duy, kìm hãm sự phát triển của đất

nước , phát triển theo định hướng xã hội chủ

nghĩa là đường lối phát triển không hiệu quả

hay không?

Hai mươi năm qua, chúng ta đã tiến hành

công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ

nghĩa . Các nhà quan sát phương Tây, các tổ

chức kinh tế tài chính quốc tế như WB , IMF...

đều thừa nhận Việt Nam là một trong những

nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất

thế giới. Cụ thể là trong 5 năm 1991 - 1995

GDP tăng bình quân 8,2% , 1996 - 2000 tăng

bình quân 7%, 2001 - 2005 tăng bình quân

7,5%/năm, trong đó năm 2005 tăng 8,4% . Nếu

giữ được đà phát triển tương đối nhanh và

vững chắc như 15 năm vừa qua, nâng cao hơn

nữa sức cạnh tranh của nền kinh tế thì 15 năm

tới, mặc dầu Việt Nam vẫn là nước đang phát

triển , song không có chuyện " tụt hậu" xa hơn

nữa về kinh tế . Trong 15 năm qua kinh tế tăng

trưởng nhanh nhất không phải những nước

tư bản, mà là những nước xã hội chủ nghĩa ,

đang đổi mới thành công, đó là Trung Quốc và

Việt Nam. Đương nhiên, chúng ta biết rõ khi

đã trở thành một nước công nghiệp thì giữ

được mức tăng trưởng cao không phải dễ dàng.

Định hướng xã hội chủ nghĩa không triệt tiêu
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những động lực phát triển , như ai đó quả

quyết, trái lại định hướng xã hội chủ nghĩa đòi

hỏi phát huy những động lực ấy . Đó là động

lực của nền kinh tế nhiềuthành phần , vận hành

theo cơ chế thị trường , có sự quản lý của Nhà

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa . Đó là động

lực của việc kết hợp hài hòa các lợi ích, đặc

biệt là sự kết hợp hài hòa lợi ích của người lao

động với lợi ích của các doanh nhân , các nhà

tư bản . Đó là động lực của khối đại đoàn kết

toàn dân tộc trên cơ sở lợi ích dân giàu , nước

mạnh , xã hội công bằng , dân chủ, văn minh .

Đó là động lực của thể chế thị trường ngày

càng hiện đại hóa. Đó là động lực của sự cạnh

tranh lành mạnh giữa các đơn vị kinh tế thuộc

các thành phần khác nhau , trong đó doanh

nghiệp nhà nước cũng phải cạnh tranh bình

đẳng ,sòng phẳng với các doanh nghiệp khác .

Đó là động lực của sự hội nhập kinh tế quốc tế ,

hợp tác quốc tế, cạnh tranh quốc tế mà

Việt Nam tham gia một cách tích cực và chủ

động . Một nền kinh tế thiếu động lực không

thể tăng trưởng bình quân trên 7% trong hàng

chục năm liên tục như Việt Nam . Định hướng

xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phát huy cao độ mọi

tiềm năng của các thành phần kinh tế , trong đó

có kinh tế tư bản tư nhân . Có thể nói ở nước ta

kinh tế tư nhân đang có điều kiện phát triển

mạnh mẽ. Với sự quản lý tốt của Nhà nước , sự

phát triển lành mạnh , đúng pháp luật của kinh

tế tư bản tư nhân không mâu thuẫn với định

hướng xã hội chủ nghĩa . Trái lại đó là một

trong những động lực mạnh mẽ của nền kinh

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa .

Những người muốn bác bỏ định hướng xã

hội chủ nghĩa thường tập trung mũi nhọn phê

phán vào vai trò chủ đạocủa kinh tế nhà nước .

Họ nói kinh tế nhà nước ở bất cứ nước nào

cũng yếu kém, không hiệu quả vì " cha chung

không ai khóc" , là bộ phận kinh tế không có

động lực . Đó là nhận thức không khách quan.

Quản lý một doanh nghiệp nhà nước khó khăn

hơn nhiều so với quản lý một doanh nghiệp tư

nhân có quy mô như nhau vì phải xử lý những

mối quan hệ phức tạp hơn điều đó hoàn toàn

đúng. Song nếu quản lý tốt, khắc phục được

những khuyết điểm chủ quan thì tiềm năng của

kinh tế nhà nước vốn rất lớn sẽ được phát huy.

Kinh tế Nhà nước có những ưu việt mà ngày

nay mới chỉ được khai thác một phần rất nhỏ.

Trong thực tế sự phát triển tốt của kinh tế nhà

nước không những không cản trở , mà còn tạo

điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các

thành phần kinh tế khác , kể cả kinh tế tư nhân .

Chính những yếu kém hiện nay của một bộ

phận kinh tế nhà nước không những ảnh hưởng

đến sự phát triển chung của toàn bộ nền kinh

tế , mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển

của kinh tế tư nhân . Có người định nghĩa sai

"vai trò chủ đạo " rồi dựa vào đó mà phê phán.

Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước không

phải ởquy mô càng lớn càng tốt, ở sự hiện

diện các doanh nghiệp 100 % vốn nhà nước

trong tất cả hoặc hầu hết các ngành , mà thể

hiện trước hết ở sức mạnh tạo môi trường , điều

kiện hỗ trợ phát triển và là lực lượng vật chất

quan trọng để Nhà nước điều tiết và định

hướng phát triển kinh tế . Có thể dự đoán rằng

trongnền kinh tế tri thức của tương lai, thế

mạnh của kinh tế nhà nước sẽ được phát huy

cao hơn nữa. Những yếu kém của kinh tế nhà

nước là có thật, cần được khắc phục và hoàn

toàn có khả năng từng bước khắc phục.

Có người cho rằng định hướng xã hội chủ

nghĩa có nghĩa là Nhà nước can thiệp quá

nhiều vào đời sống kinh tế - xã hội . Người ta

nói "Nhà nước" cần "nhỏ ", "nhân dân " mới là

" lớn " . Thế nhưng , trong thực tế họ lại đòi hỏi

Nhà nước quá nhiều . Chẳng hạn, đòi hỏi

Nhà nước gánh chịumọi khó khăn, thua thiệt

trong cạnh tranh quốc tế . Họ cho rằng trong

kinh tế có những lĩnh vực rất cần cho xã hội

nhưng ít lợi nhuận nên tư nhân không ai

muốn làm, và đó là những lĩnh vực "dành cho

Nhà nước" . Đây chính là quan điểm muốn

Nhà nước và kinh tế nhà nước là "cha chung ",
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là "không của ai cả" . Đòi hỏi Nhà nước nhiều

nhưng không muốn Nhà nước có trong tay lực

lượng kinh tế (ngoại trừ thuế) để quảnlý , điều

tiết nền kinh tế , đó là quan điểm tựmâu thuẫn.

Định hướng xã hội chủ nghĩa có nghĩa là

thực hiện một quan điểm phát triển đúng đắn .

Đặc biệt là phát triển kinh tế , vấn đề sống còn

đối với đất nước ta , một nước từ nông nghiệp

lạc hậu đi lên . Nội dung cốt lõi củasựphát

triển là thực hiện thành công công nghiệp hóa,

hiện đại hóa theo phương thức công nghiệp

hóa rút ngắn . Nhưng phải phát triển bền vững.

Có người khuyên ta nên theo quan
điểm phát

triển của chủ nghĩa tự do mới . Họ nói : "nghèo

như ta thì cứ phát triển đã , đừng bậntâm

những cái kèm theo như định hướng này nọ... ;

có phát triển sẽ có tất cả; mọi thứ hạ hồi phân

giải, không thể cái gì cũng muốn. Nhưng ở

phương Tây có những người kiến thức

uyên bác , kinh nghiệm đầy mình , như giáo sư

Stc-gơ-lít, ngườiđược giải thưởng Nô-ben về

kinh tế , khuyên ta cần lựa chọn con đường

phát triển bền vững , kết hợp hài hòa kinh tế và

xã hội ; phát triển hôm nay không để lại cái giá

phải trả quá đắt cho thế hệ tương lai . Ý kiến đó

có nhiều điểm gần gũi quan điểm phát triển

theo định hướng xã hội chủ nghĩa . Chúng ta

xác định rõ : đường lối phát triển của Việt Nam

là phát triển vì dân giàu , nước mạnh, xã hội

công bằng, dân chủ , văn minh; phát triển

hướng về con người, vì con người . Nói "con

người" không phải chỉ là nói một bộ phận đặc

thù của xã hội . Con người không chỉ là một

giai cấp, một tầng lớp , một địa phương , mà

con người là tất cả cộng đồng và mỗi cá nhân ;

tất cả đều có cơ hội phát triển và được hưởng

mọi thành quả của phát triển tương xứng với

đóng góp của mình vào sự phát triển chung

của đất nước . Con người được xem xét không

chỉ như động lực của sự phát triển , mà được

xem xét trước hết như mục đích của phát triển .

Sự phát triển của chúng ta bảo đảm lợi ích

chính đáng của người lao động và các chủ thể

thuộc mọi thành phần kinh tế ; nhưng không

bình quân, cào bằng; thực hiện phân phối theo

kết quả lao động và hiệu quả kinh tế là chủ

yếu, đồng thời phân phối theo mức đóng góp

vốn và các nguồn lực khác vào sản xuất kinh

doanh và phân phối thông qua phúc lợi xã hội .

Đảng ta chủ trương thống nhất chính sách kinh

tế với chính sách xã hội, xem phát triển kinh tế

là điều kiện vật chất để giải quyết các vấn đề

xã hội ở trình độ ngày càng cao; thực hiện tốt

chính sách xã hội là động lực quan trọng thúc

đẩy phát triển kinh tế . Một trong những đặc

trung nổi bật của định hướng xã hội chủ nghĩa

là kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với

tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước và

từng chính sách phát triển . Định hướng xã hội

chủ nghĩa không có nghĩa là thực hiện chủ

nghĩa bình quân , nghèo cùng nghèo, giàu cùng

giàu, không chấp nhận mọi sự chênh lệch , bất

bình đẳng , kể cả những bất bình đẳng không

thể tránh được , thậm chí là cần thiết trong quá

trình phát triển . Chúng ta coi trọng bình đẳng

trong cơ hội phát triển , coi trọng việc tạo điều

kiện để mọi người sử dụng tốt năng lực của

mình. Chính sách của Đảng và Nhà nước là

khuyến khích làm giàu hợp pháp, vừa thúc đẩy

phát triển kinh tế , vừa vì lợi ích của bản thân ;

không chấp nhận sự làm giàu phi pháp, bất

chính , chẳng hạn như lừa đảo, tham nhũng .

Khuyến khích làm giàu chính đáng phải đi đôi

với chiến lược rộng lớn xóa đói, giảm nghèo,

chủ yếu bằng cách tạo công ăn việc làm , tạo cơ

hội cho những người nghèo tự cải thiện đời

sống của mình . Định hướng xã hội chủ nghĩa

đòi hỏi phát triển kinh tế đi đôi với phát triển

văn hóa, giáo dục ; xem văn hóa là nền tảng

tinh thần của xã hội ; xem phát triển giáo dục

và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là

quốc sách hàng đầu nhằm phát huy nguồn lực

con người - yếu tố cơ bản để phát triển xã hội .

Sự phát triển trong nền kinh tế thị trường tất

yếu dẫn đến phân hóa giàu nghèo. Bỏ mặc cho

sự phân hóa đó diễn ra tựphát, viện cớ rằng có
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phân hóa mới có động lực hoặc viện bất cứ lý

do nào khác cũng đều trái với mục đích của

chủ nghĩa xã hội . Định hướng xã hội chủ nghĩa

đòi hỏi Nhà nước và xã hội phải làm chủ được

quá trình phân hóa giàu nghèo, không để cho

sự phân hóa diễn ra quá mức dẫn đến một xã

hội bất công "kẻ ăn không hết, người lần

không ra" mà sự đau khổ thiệt thòi thuộc về

những người lao động và những người làm ăn

chân chính .

Hai mươi năm qua , đi đôi với sự phát triển

kinh tế , nước ta đã đạt được những thành tựu

to lớn về mặt xã hội . Công tác xóa đói giảm

nghèo được đẩy mạnh và thu được nhiều kết

quả tốt: Theo chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ đóigia, tỷ lệ hộ đói

nghèo đã giảm từ 30% năm 1992 xuống 12%

năm 2003. Còn theo chuẩn quốc tế thì tỷ lệ

nghèo chung đã giảm từ 58% năm 1993 xuống

28,9% năm 2002. Đến cuối năm 2005 , tỷ lệ hộ

nghèo còn 7% (theo chuẩn Việt Nam cho giai

đoạn 2001 - 2005), Việt Nam được cộng đồng

quốc tế xem là một trong những nước xóa đối

giảm nghèo thành công nhất. Năm 2000 , cả

nước đã đạt chuẩn quốc gia về xóa mù chữ và

phổ cập giáo dục tiểu học; đến cuối năm 2005 ,

trên 30 tỉnh , thành phố đã đạt chuẩn phổ cập

trung học cơ sở. Công tác chăm sóc sức khỏe

nhân dân có nhiều thành tựu . Tuổi thọ

trung bình của người Việt Nam đã tăng từ 68

(năm 1999) lên 71,3 (năm 2005 ). Chỉ số phát

triển con người (HDI) cao hơn mức phát triển

kinh tế . Rõ ràng, chúng ta không " tụt hậu " về

mặt xã hội . Nhân dân ta không thể biết đến

những lợi ích về mặt xã hội như vậy nếu sự

phát triển của đất nước không theo định hướng

xã hội chủ nghĩa .

Về mặt chính trị, định hướng xã hội chủ

nghĩa là không ngừng tăng cường quyền làm

chủ về mặt Nhànước của nhân dân, xây dựng

và phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ,

xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ

nghĩa . Trong 20 năm đổi mới, việc xây dựng

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa có tiến

bộ trên cả ba lĩnh vực lập pháp, hành pháp và

tư pháp.

Những thành tựu kinh tế, xã hội , chính trị

của đất nước ta trong 60 năm qua, đặc biệt là

trong 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới,

không thể có được và không thể giữ được nếu

không có sự lãnh đạo của Đảng .Sự lãnh đạo

của Đảng và quyền lực Nhà nước ở trong tay

quần chúng nhân dân là tiền đề chính trị, là

điều kiện tiên quyết để đất nước phát triển theo

định hướng xã hội chủ nghĩa. Chính vì thế kẻ

thù của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

chĩa mũi nhọn công kích vào vai trò lãnh đạo

của Đảng. Nói xây dựng chủ nghĩa xã hội , và

định hướng xã hội chủ nghĩa mà không chủ

trương giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng ,

củng cố chính quyền nhân dân, thì chỉ là nói

suông. Việc truyền bá quan điểm "dân chủ" đa

nguyên, đa đảng đối lập chỉ là sự chuẩn bị về

tư tưởng mở đường cho việc thay đổi chế độ

chính trị, chấm dứt định hướng xã hội chủ

nghĩa theo kịch bản mà các thế lực chống độc

lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mong muốn .

Như trên đã nói , 20 năm qua, trên con

đường phát triển theo định hướng xã hội chủ

nghĩa , Đảng và nhân dân ta đã giành được

thắng lợi quan trọng có ý nghĩa lịch sử . Công

cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định

hướng xã hội chủ nghĩa đang được đẩy mạnh ,

hướng tới mục tiêu đến năm2020, nước ta căn

bản trở thành nước công nghiệp theo hướng

hiện đại nhằm xây dựng cuộc sống ấm no ,

hạnh phúc của nhân dân .Tuy nhiên ,bên cạnh

ưu điểm và thành tựu , sự phát triển theo định

hướng xã hội chủ nghĩa của đất nước còn

nhiều khó khăn, thách thức ; sự lãnh đạo của

Đảng, công tác xây dựng Đảng và sự quản lý

của Nhà nước còn nhiều khuyết điểm, yếu

kém ; xã hội còn có những mặt phát triển

(Xem tiếp trang 48 )
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HỦ nghĩa xã hội

Chur

luôn luôn là ước

mơ cao đẹp của

toàn nhân loại , là đích

vươn tới của những chiến

sỹ cách mạng, những lực

lượng tiến bộ, tiên phong

của loài người, đặc biệt là

của những người cộng sản .

C.Mác và Ph.Ăng- ghen

là những người cộng sản

đầu tiên , với ước vọng và

V.I. LÊ-NIN

và con đường tiến lên

chủ nghĩa xã hội

tình cảm thiết tha với sự nghiệp giải phóng con

người thoát khỏi tình trạng người áp bức bóc lột

người, với tư duy khoa học sắc bén , chặt chẽ

trên cơ sở phép biện chứng duy vật, đã xây

dựng nên một học thuyết khoa học và cách

mạng , học thuyết chủ nghĩa xã hội khoahọc.

Học thuyết này từ khi ra đời đến nay đã trở

thành một vũ khí lý luận hữu hiệu, là kim chỉ

nam vạch đường cho nhân loại hiện thực hóa

ước mơ, lý tưởng của mình .

Học thuyết xã hội chủ nghĩa của C. Mác,

một mặt, chỉ ra sự diệt vong tất yếu của chủ

nghĩatưbản với tính cách là một giai đoạn phát

triển của xã hội loài người , mặt khác , vạch rõ

chủ nghĩa xã hội , với tính cách là giai đoạn đầu

của một chế độ xã hội tiến bộ hơn chế độ xã hội

tư bản chủ nghĩa , nhất định sẽ ra đời thay thế

cho chủ nghĩa tư bản.

Đặc biệt, trong lý luận khoa học về hình thái

kinh tế - xã hội , C.Mác đã khẳng định , chế độ

xã hội xã hội chủ nghĩa , mà loài người tất yếu

sẽ tiến tới , là một cấu trúc hữu cơ sinh động,

một cơ thể sống có tính hiện thực khả thi . Đồng

thời, C. Mác cũng đã chỉ ra những nguyên

lý khái quát cho một cấu trúc kinh tế - xã hội

hợp lý , tối ưu , để nó có thể ra đời, tồn tại và

phát triển .

Trong quá trình tham gia và lãnh đạo phong

trào đấu tranh cách mạng của giai cấp vô sản

TRẦN NGỌC LINH •

nước Nga, V.I. Lê-nin đã kế thừa , phát triển , và

lần đầutiên đã hiện thực hóa trong cuộc sống

những quan điểm lý luận học thuyết Mác về

chủ nghĩa xã hội.

Những quan điểm của V.I. Lê-nin về chủ

nghĩa xã hội đóng vai trò vô cùng quan trọng

trong cuộc cách mạng của nhân dân Nga lật đổ

ách thống trị của giai cấp tư sản , địa chủ bóc lột,

giành chính quyền về tay giai cấp vô sản ; trong

quá trình xây dựng chế độ xã hội xã hội chủ

nghĩa ở nước Nga, một chế độ xã hội chưa hề có

những quanđiểm này cùng với những kinh

tiền lệ trong lịch sử loài người. Đồng thời,

nghiệm được rút ra qua quá trình xây dựng

chủ nghĩa xã hội do V.I. Lê -nin lãnh đạo đã trở

thành những chỉ dẫn quan trọng , vạch đường

chỉ lối cho nhân dân lao động toàn thế giới tiến

lên trên con đường đi tới chủ nghĩa xã hội .

Vào những năm đầu của thế kỷ XX, khi giai

cấp tư sản Nga đã không thể và cũng không

muốn tiến hành một cách triệt để cuộc cách

mạng dân chủ tư sản, V.I. Lê-nin đã chỉ ra rằng

giai cấp vô sản cần và có thể đóng vai trò lãnh

đạo cuộc cách mạng này. Cuộc cáchmạng dân

chủ tư sản dưới sự lãnh đạo của giai cấp vô sản

* PGS, TS Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
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được gọi là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu

mới, và khi cuộc cách mạng này giành được

thắng lợi, giai cấp vô sản cần phải thực hiện

cách mạng không ngừng , chuyển ngay sang tiến

hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Thắng

lợi rực rỡ của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa

Tháng Mười vĩ đại đã chứng minh tính đúng

đắn của quan điểm cách mạng không ngừng của

V.I. Lê-nin.

Dưới sự lãnh đạo của Người, sau khi giành

được chính quyền, mặc dầu còn phải đối phó

với mọi âm mưu thủ đoạn của thù trong giặc

ngoài nhằm bóp chết chính quyền xô-viết non

trẻ , giai cấp công nhân đã tiến hành ngay công

cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, biến ước mơ,

lý tưởng xã hội chủ nghĩa của loài người thành

hiện thực .

V.I. Lê-nin khẳng định rằng , tất cả các quốc

gia dân tộc khác nhau trên thế giới , bằng cách

này hay cách khác, theo quy luật khách quan ,

tất yếu đều phải tiến lên chủ nghĩa xã hội . Vấn

đề là ở chỗcần phải tiến lên chủ nghĩa xã hội

bằng cách nào, theo con đường nào, với những

điều kiện nào?

V.I.Lê-nin đã chỉ ra rằng , có thể thay đổi

những mô hình cụ thể, những yếu tố cụ thể nào

đó của kết cấu xã hội xã hội chủ nghĩa tùy theo

điều kiện lịch sử cụ thể của từng quốc gia dân

tộc, nhưng có những yếu tố cơ bản không thể

thay đổi, nhất thiết phải có, nếu không thì

không thể có được chủ nghĩa xã hội. Những yếu

tố cơ bản , bất biến đó vừa là những yếu tố

nội tại , tự thân , tất yếu , vừa là những điều kiện

vật chất thiết yếu để xây dựng nên một chế độ

xã hội xã hội chủ nghĩa . Một cách khái quát,

V.I. Lê-nin đã nêu rõ : một mặt, là điều kiện

kinh tế , sản xuất, kinh tế - xã hội; mặt khác , là

điều kiện chính trị .

Về những điều kiện chính trị, trước hết ,

V.I. Lê -nin nhấn mạnh rằng đảng của giai cấp

công nhân cần phải giữ vai trò lãnh đạo trong

công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội . Đảng

Cộng sản là nhân tố có ý nghĩa quan trọng nhất,

không thể thiếu được trong công cuộc xây dựng

chủ nghĩa xã hội , không có sự lãnh đạo của

Đảng Cộng sản thì không thể có chủ nghĩa

xã hội . Đảng Cộng sản, trên cơ sở nền tảng học

thuyết chủ nghĩaMác, cần căn cứ vào những

điều kiện hiện thực khách quan của đất nước để

đề ra cương lĩnh và kế hoạch hành động cho

công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội .

Người luôn nhắc nhở , phải dựa trên sự phân

tích đúng đắn những điều kiện hiện thực khách

quan mới tránh được tình trạng lặp đi , lặp lại

những lời lẽ cách mạng suông, mà trong đó

“những danh từ “ quyến rũ ” thuộc về một quá

khứ đã qua rồi che lấp những nhiệm vụ của

tương lai” . Và theo Người, “ Sự quyến rũ của

một danh từ đã có tác dụng trong lịch sử , trong

những trường hợp như thế sẽ trở thành một thứ

hào nhoáng trống rỗng và có hại , một thứ lòe

loẹt vô dụng” ( 1 ) .

V.I.Lê-nin nhấn mạnh rằng , sức mạnh

cương lĩnh của Đảng chính là ở chỗ nó được

xây dựng trên cơ sở căn cứ vào những sự thật

được xác định một cách tuyệt đối chính xác và

một Cương lĩnh đúng đắn sẽ có tầm quan trọng

to lớn đối với hoạt động nhất trí và triệt để cách

mạng của Đảng .

Đồng thời , V.I. Lê-nin cũng chỉ ra , khi đã có

Cương lĩnh đúng đắn , Đảng cần làm tốt công

tác tuyên truyền, giáo dục cho từng đảng viên

cũng như cho quần chúng nhân dânthấm nhuần

nội dung cơ bản của Cương lĩnh , nhất trí hoàn

toàn với những đường lối , kế hoạch xây dựng

chủ nghĩa xã hội mà Cương lĩnh nêu ra , tạo nên

sức mạnh muôn người như mộttrong công cuộc

xây dựng chủ nghĩa xã hội . Để Đảng Cộng sản

giữ vững được vai trò lãnh đạo, theo Người, mỗi

một đảng viên cần phải nêu cao tính tiên phong,

gương mẫu, thực sự đóng vai trò làngười đi đầu

trong việc thực hiện Cương lĩnh , tiến hành sự

nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội .

( 1 ) VILê-nin : Toàn tập , Nxb Tiến bộ Mát-xcơ- va ,

1979, t11 , tr 87
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Yếu tố thứ hai của điều kiện chính trị, không

kém phần quan trọng quyết định thành công của

sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội , đó là vai

trò của bộ máy nhà nước trong quản lý , tổ chức,

điều hành các hoạt động của toàn xã hội tiến

hành cải tạo, xóa bỏ những tàn dư của chế độ xã

hội cũ, xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật cũng

như cơ sở tư tưởng , văn hóa, tinh thần cho chế

độ xã hội mới - chế độ xã hội chủ nghĩa , biến

Cương lĩnh của Đảng thành hiện thực trong

cuộc sống.

Ngay sau Cách mạng Tháng Mười thắng lợi ,

khigiai cấp vôsản giành được chính quyền ,

V.I. Lê nin đã khẳng định rằng , bộ máy nhà

nước trong tay giai cấp vô sản chính là điều

kiện tiên quyết để xây dựng chủ nghĩa xã hội .

Bộ máy nhà nước này là một công cụ sắc bén để

giai cấp vô sản sử dụng nhằm thực hiện những

mục tiêu lý tưởng của mình, đem lại cuộc sống

ấm no , hạnh phúc , công bằng , văn minh cho đại

đa số nhân dân .

V.I. Lê nin đã chỉ ra tính tất yếu phải thu hút,

huy động được sự tham gia đông đảo của quần

chúng nhân dân lao động vào việc xây dựng bộ

máy nhà nước xã hội chủ nghĩa . Người khẳng

định , chính quyền Xô-viết là chính quyền của

nhân dân , do nhân dân , vì nhân dân ; bởi vậy

nhiệm vụ hàng đầu là phải thu hút đông đảo

quần chúng tham gia vào việc quản lý . Và chỉ

có sự tham gia rộng rãi của quần chúng nhân

dân lao động vào việc xây dựng bộ máy nhà

nước thì nhà nước đó mới thực sự trở thành nhà

nước xã hội chủ nghĩa của nhân dân , do nhân

dân , vì nhân dân . Song, vấn đề là ở chỗ, sự tham

gia đông đảo của quần chúng phải được tổ chức

như thế nào để có thể thực hiện tốt nhất những

biện pháp đạt tới mục tiêu cuối cùng của cuộc

cách mạng xã hội chủ nghĩa . Phát triển chế độ

dân chủ một cách đầy đủ, theo V.I. Lê -nin ,

nghĩa là làm cho toàn thể quần chúng nhân dân

tham gia thực sự bình đẳng, thực sự rộng rãi vào

mọi công việc của nhà nước .

Để bảo đảm cho quyền làm chủ của quần

chúng nhân dân trở thành hiện thực, V.I. Lê-nin

cũng đã chỉ ra sự cần thiết của việc kiến lập mối

liên hệ mật thiết giữa toàn bộ bộ máy chính

quyền nhà nước và quản lý nhà nước với quần

chúng nhân dân lao động. Chính mối liên hệ

mật thiết, sự gần gũi của chính quyền nhà nước

với nhân dân đã tạo ra những hình thức đặc biệt

của sự bãi miễn và của hoạt động kiểm tra khác

"từ dưới lên ” .

V.I. Lê -nin cũng đã chỉ ra một vấn đề hết

sức quan trọng và cấp thiết trong việc tham gia

của quần chúng nhân dân lao động xây dựng

chế độdânchủ , đó là phải xây dựng chế độ dân

chủ bắt đầu từ cơ sở ,coi xây dựng dân chủ từcơ

sở là bảo đảm cho một nền tự do chân chính . Và

điều
quan trọng hơn cả là phải thực hiện chế độ

dân chủ từ cơ sở trong thực tiễn chứ không phải

“chỉ tuyên truyền về dân chủ, tuyên bố và ra sắc

lệnh về dânchủ” , thông qua thực tiễn tất cả

những người lao động sẽ học tập được nghệ

thuật quản lý nhà nước.

V.I. Lê-nin khẳng định : “Chủ nghĩa xã hội

không phải là kết quả của những sắc lệnh từ trên

ban xuống. Tính chất máy móc hành chính và

quan liêu không dung hợp được với tinh thần

của chủ nghĩa xã hội ; chủ nghĩa xã hội sinh

động, sáng tạo là sự nghiệp của bản thân quần

chúng nhân dân” (2 ) . Chỉ đến khi đông đảo quần

chúng nhân dân lao động tự bắt tay vào việc xây

dựng nhà nước và đời sống kinh tế mới , thực

hiện triệt để quyền làm chủ của mình thì lúc đó

cách mạng xã hội chủ nghĩa mới thực sự đạt

được mục tiêu , chủ nghĩa xã hội mới thực sự

được xây dựng thành công.

Cùng với điều kiện chính trị - vai trò lãnh

đạo củaĐảng Cộng sản , vai trò tổ chức quản lý

của nhà nước - thì điều kiện kinh tế , sản xuất,

kinh tế - xã hội cũng là những điều kiện vô cùng

quan trọng, là cái nguồn và nền tảng sản xuất

vật chất của chủ nghĩa xã hội , quyết định sự

thành công của công cuộc xây dựng chủ nghĩa

(2) V.I.Lê-nin: Sdd, t 35, tr 64

46
Số 8 (tháng 4 năm 2006)



Nghiên cứu Trao đổi
Tạp chí Cộng sản

xã hội . Về điều này, V.I. Lê-nin viết: “Chỉ khi

nào chính quyền nhà nước vô sản tổ chức lại

được toàn bộ nền công nghiệp trên cơ sở nền

đại sản xuất tập thể và kỹ thuật hiện đại nhất

(dựa trên việc điện khí hóa toàn bộ nền kinh tế),

sau khi đã hoàn toàn đập tan mọi sự phản kháng

của bọn bóc lột và đảm bảo cho chính quyền

nhànước vô sản được ổn định hoàn toàn , chính

quyền nhà nước vô sản hoàn toàn nắm quyền

chi phối thì khi đó mới có thể coi là chủ nghĩa

xã hội đã chiến thắng được chủ nghĩa tư bản và

chủ nghĩa xã hội đã được củng cố” (3 )

Vấn đề là ở chỗ phải tìm cho ra những biện

pháp quá độ thích hợp để vận dụng vào hoàn

cảnh cụ thể của nước Nga những năm sau Cách

mạng Tháng Mười, nhằm phát triển lực lượng

sản xuất, tăng cường những điều kiện vật chất

cho chủ nghĩa xã hội . V.I. Lê- nin chỉ ra , “Vì

chúng ta chưa có điều kiện để chuyển trực tiếp

từ nền tiểu sản xuất lên chủ nghĩa xã hội, bởi

vậy, trong một mức độ nào đó, chủ nghĩa tư bản

là không thể tránh khỏi... bởi vậy, chúng ta phải

lợi dụng chủ nghĩa tư bản (nhất là bằng cách

hướng nó vào con đường chủ nghĩa tư bản nhà

nước) làm mắt xích trung gian giữa nền tiểu sản

xuất và chủ nghĩa xã hội , làm phương tiện , con

đường , phương pháp , phương thức để tăng lực

lượng sản xuất lên ” (4 )

Chính sách kinh tế mới (NEP ) chính là tập

hợp tất cả những biện pháp quá độ đặc biệt

thích hợp , trong đó có các biện pháp sử dụng

chủ nghĩa tư bản nhà nước , để biến khả năng

thành hiện thực, xây dựng thành công chủ nghĩa

xã hội . V.I. Lê-nin viết: “ Việc chuyển sang

chính sách kinh tế mới chính là do chỗ : sau

cuộc thí nghiệm trực tiếp xây dựng xã hội chủ

nghĩa trong những điều kiện khó khăn chưa

từng thấy , trong điều kiện nội chiến, trong điều

kiện giai cấp tư sản buộc chúng ta phải tiến

hành cuộc đấu tranh ác liệt, thì đến mùa xuân

năm 1921 chúng ta đã nhận thấy rõ là chưa nên

xây dựng trực tiếp chủ nghĩa xã hội, mà trong

nhiều lĩnh vực kinh tế chúng ta cần phải lùi về

chủ nghĩa tư bản nhà nước , từ bỏ biện pháp tấn

công chính diện ” (5) .

Một trong những nội dung cơ bản của NEP

đó là : sử dụng chủ nghĩa tư bản nhà nước dưới

hình thức tổ nhượng, hợp tác xã, tư nhân làm

đại lý , cho tư nhân thuê cơ sở sản xuất v.v.. coi

như là những biện pháp “ quá độ đặc biệt” , một

mắt khâu “trung gian ” để quá độ gián tiếp lên

chủ nghĩa xã hội ; và coi đó là những “ chiếc cầu

nhỏ, vững chắc ”mà giai cấp vô sản cần phải có

để “xuyên qua” nó đi vào chủ nghĩa xã hội , bảo

đảm cho chủ nghĩa xã hội được củng cố.

Để áp dụng có hiệu quả những biện pháp

quá độ nói trên , V.I. Lê-nin đưa ra những quan

điểm sau :

- Chủ nghĩa tư bản có lợi cho chúng ta trong

chừng mực nó giúp chúng ta chống lại tình

trạng phân tán của người sản xuất nhỏ và phần

nào chống lại cả bệnh quan liêu .

-
Cần có sự kiểm kê, kiểm soát của nhà

nước. Sự kiểm soát đó sẽ giúp chúng ta hướng

chủ nghĩa tư bản - chủ nghĩa tư bản là không

tránh khỏi đến một mức nào đó và là cần thiết

cho chúng ta - vào con đường chủ nghĩa tư bản

nhà nước .

- Phát huy đầy đủ tính chủ động và tinh thần

sáng kiến , tính độc lập của các tổ chức địa

phương, nhằm khuyến khích sự trao đổi giữa

nông nghiệp và công nghiệp.

- Học tập kinh nghiệm của các chuyên gia

tur sån.

Trong quá trình lãnh đạo công cuộc xây

dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước Nga,

V.I. Lê-nin đã hiện thực hóa những lý tưởng của

chủ nghĩa Mác, bổ sung, làm phong phú thêm

kho tàng lý luận chủ nghĩa Mác . Chế độ xã hội

xã hội chủ nghĩa đã dần dần hình thành trên

cơ sở những điều kiện cơ bản mà V.I. Lê -nin đã

nêu ra . Đáng tiếc , những người kế tục sự nghiệp

(3) V.I.Lê-nin: Sdd, t 41 , tr 218-219

(4) V.I.Lê-nin: Sdd, t 43 , tr 276

(5) V.I.Lê-nin: Sɗd, t 44, tr 255
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của Người đã không thực hiện được đầy đủ,

đúng đắn những di huấn của V.I. Lê -nin dẫn

đến hậu quả vôcùng tai hại đối với chủ nghĩa

xã hội trên toàn thế giới .

GIỮ VỮNG ĐỊNH HƯỚNG ...

(Tiếp theo trang 43)

Trung thành với những di huấn của | không lành mạnh . Dự thảo Báo cáo Chính trị

V.I. Lê-nin về chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng sản trình Đại hội X của Đảng đã nêu rõ những

Việt Nam trong suốt quá trình lãnh đạo cách | khuyết điểm và yếu kém đó như : chất lượng,

mạng Việt Nam đã cùng nhân dân Việt Nam | hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn

tiến hành thắng lợi cuộc cách mạng dân tộc dân | thấp ; nhiều vấn đề xã hội bức xúc chưa được

chủ và thực hiện tư tưởng cách mạng không | giải quyết tốt; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng

ngừng tiến lên thực hiện cuộc cách mạngxã hội | phí vẫn nghiêm trọng; một bộ phận cán bộ ,

chủ nghĩa . Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt | đảng viên,kể cả một số cán bộ chủ chốt thoái

Nam là nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn

đến những thắng lợitolớncủa cáchmạngViệt | hóa, biến chất, cơ hội , thamnhũng . Những

Nam trong mọithời kỳ . Đólà vì Đảng ta đã đề | khuyết điểm ấy đang làm giảm sút uy tín của

ra Cương lĩnh đúng đắn cho từng thời kỳ cách | Đảng , gây nên sự giảm sút niềm tin , sự lo lắng ,

mạng , đã giáo dục đảng viên và quần chúng | bất bình trong đại bộ phận đảng viên và trong

nhân dân thấm nhuần tinh thần , nội dung cơ bản | quần chúng nhân dân . Không kiên quyết khắc

của Cương lĩnh , tạo nên một sức mạnh thống | phục, không khắc phục có hiệu quả những

nhất “ ý Đảng, lòng Dân” giành thắng lợi to lớn khuyết điểm , tệ nạn trên đây , đặc biệt là tệ

trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước .
tham nhũng, thì không thể bảo đảm đất nước

Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành xây tiếp tục phát triển theo định hướng xã hội chủ

dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nghĩa . Những yếu kém sai lầm, khuyết điểm

của dân, do dân , vì dân . Tuy còn nhiều hạnchế

nêu trên tuyệt nhiên không phải do "định

trong quá trình xây dựng , nhưng Nhà nước ta

cũng đã thực hiện được nhiệm vụ quản lý , điều

hành mọi hoạt động của xã hội góp phần đem

lại những thành tựu đáng kể trong sự nghiệp xây

dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước Việt Nam.

Trong sự nghiệp xây dựng nền kinh tế , cơ sở

vật chất của chủ nghĩa xã hội , vận dụng những |

tư tưởng, quan điểm của V.I. Lê-nin về NEP

vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể của đất nước , Đảng

ta đã đề ra những chủ trương chính sách để có |

thể phát triển mạnh các thành phần kinh tế , các

loại hình tổ chức kinh doanh, đặc biệt là thu hút

nguồn lực của các nhà đầu tư nước ngoài vào

công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội .

Phát huy những thành quả đã đạt được trong

thời gian qua, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới,

tiếp tục trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê -nin ,

Đại hội X của Đảng chắc chắn sẽ là một mốc

son chói lọi trên con đường xây dựng chủ nghĩa

xã hội của toàn Đảng, toàn dân ta .

|

|

|

|

|

|

|

|

|

hướng xã hội chủ nghĩa" gây ra , mà chủ yếu

do nguyên nhân chủ quan, trước hết do những

yếu kém trong công tác xây dựng Đảng .

Trong bối cảnh chủ nghĩa xã hội đang gặp

khó khăn, chủ nghĩa tư bản đang thắng thế ,

việc kiên định con đường xã hội chủ nghĩa

không phải là vấn đề đơn giản đối với các

đảng cộng sản và công nhân. Lúc này càng đòi

hỏi chúng ta cần phải có nhận thức lý trí, niềm

tin và ý chí , niềm tự hào về con đường mà dân

tộc mình đã chọn . Qua thực tiễn đổi mới ,

chúng ta nhận thức rõ hơn bản chất cách mạng

và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin ,

tư tưởng Hồ Chí Minh . Có niềm tin vững chắc

vào con đường xã hội chủ nghĩa nhất định

chúng ta biến " định hướng xã hội chủ nghĩa"

thành hành động thực tiễn và truyền niềm tin

ấy cho thế hệ tương lai . D
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T

khi mới chỉ là "một bóng ma ám

ảnh châu Âu" , 158 năm về trước cho

đến hôm nay, lý tưởng của chủ nghĩa

cộng sản luôn bị mọi thế lực đại diện cho các

giai cấp bóc lột cũ và mới liên minh lại để tấn

công nhằm loại trừ nó . Điều đó không có gì

lạ, bởi lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản đụng

chạm đến những quyền lợi căn bản nhất của

các giai cấp bóc lột khi tuyên bố xóa bỏ tận

gốc cơ sở xã hội của sự bóc lột, áp bức và

quyết tâm xây dựng một xã hội không còn chế

độ người bóc lột người.

- chủ nghĩa xã hội hiện thực đối với nhân loại

trong suốt thế kỷ XX. Điều này cho thấy ,

cuộc đấu tranh ý thức hệ đâu đã mờ nhạt trong

bối cảnh toàn cầu hóa như một số người lầm

tưởng . Nghị quyết 1481 của một nhóm những

phần tử cánh hữu, nặng đầu óc chống cộng

đưa ra thảo luận và được thông qua với đa số

ít ỏi tại Hội đồng Nghị viện của Hội đồng

châu Âu (PACE) trong tháng 1-2006 vừa

cũng chẳng có gì lạ, bởi đó là sự tiếp diễn

nhiên của những tư duy có từ bao năm trước .

Họ đã cố tình bóp méo lịch sử , dựng lên cái

TƯƠNG LẠI CỦA THAT LOẠI

LỄ THUỘC VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

NGUYỄN NGỌCHỒI

Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu

và Liên Xô đã tạo cơ hội" vàng" cho những kẻ

chống cộng điên cuồng nhất hoan hỷ tuyên bố

về " sự cáo chung của chủ nghĩa cộng sản" .

R. Ních -xơn đã từng nói rằng, chủ nghĩa tư

bản sẽ "chiến thắng không cần chiến tranh" .

Hòa đồng với tư tưởng đó , Phu -cu -y -a -ma

cũng xem chủ nghĩa tư bản là "sự tận cùng

củalịch sử" , đồng nghĩa với sự biến mất của

chủ nghĩa cộng sản. Những dự báo đó chỉ là

những ảo tưởng.

Lo sợ về sự phục hồi của chủ nghĩa xã hội

và những ảnh hưởng tích cực của chủ nghĩa xã

hội hiện thực trong thời gian gần đây, các nhà

tư tưởng và lý luận tư sản đang ra sức bôi nhọ,

thóa mạ chủ nghĩa xã hội hiện thực , phủ nhận

các thành tựu và những đóng góp lớn lao của

qua,

tự

gọi là " sự cần thiết

quốc tế lên án tội ác

của các chế độ cộng

sản cực quyền" . Họ

vẫn ca những " điệu

kèn " cũ rích về vấn đề

nhân quyền, khi vu

khống các nước xã hội

chủ nghĩa trước đây

cũng như hiện nay là

"có chung đặc điểm vi

phạm nhân quyền

nghiêm trọng" . Trắng trợn hơn , họ đánh đồng

người có công với kẻ có tội , phủ nhận sự hy

sinh xương máu của hàng triệu chiến sỹ cộng

sản trong việc cứu nhân loại khỏi thảm họa

phát-xít trong chiến tranh thế giới thứ hai .

Thông điệp Liên bang (2006) , ông Bút-sơ còn

nói : Chúng ta (Mỹ) là quốc gia đã cứu vãn tự

do ở châu Âu, và đã giải phóng các trại giết

người, đã giúp dựng lên các nền dân chủ và

đập tan một chế độ xấu xa!

Các nhà tư tưởng , lý luận tư sản không từ

một thủ đoạn nào để thóa mạ những giá trị

hiện thực của chủ nghĩa xã hội với hy vọng

làm lung lạc , trước hết là thế hệ trẻ và sau đó

là những ai mong muốn khôi phục lại các giá

* PGS , TS Học viện Chính trị - quân sự
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trị của chủ nghĩa xã hội . Nhưng sự thật lịch sử

đã chỉ rõ , nguồn gốc nảy sinh 2 cuộc chiến

tranh thế giới chính là sự tranh giành quyền

lợi của các tổ chức tư bản độc quyền. Đồng

thời, cũng chính sự phát triển củachủ nghĩa tư

bản độc quyền trong những năm 30 của thế

kỷ XX đã sản sinh ra các thế lực phát- xít Đức ,

Ý và quân phiệt Nhật . Ngay trước ngưỡng cửa

của cuộc thế chiến thứ hai , chính phủ các

nước tư bản Anh , Pháp , Mỹ đâu đã có những

cố gắng để ngăn chặn thảm họa phát- xít, mà

ngược lại , còn nuôi ảo tưởng lợi dụng chủ

nghĩa phát-xít (thông qua ký Hiệp định

Muy-ních, tháng 9-1938) để tiêu diệt nhà

nước công nông đầu tiên do nhữngngười

cộng sản lãnh đạo . Nếu không có sự chiến

đấu kiên cường của Hồng quân Liên Xô dưới

sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô chặn

đứng những bước tiến của quân phát-xít trước

cửa ngõ Thủ đô Mát-xcơ -va, làm phá sản

chiến lược chiến tranh chớp nhoáng của phát-

xít Đức, chuyển sang phản công với các chiến

dịch tiến công quy mô lớn ở Xta -lin-grát và

vòng cung Cuốc-xcơ thì không có bước ngoặt

cơ bản trong cuộc chiến này với thế chủ động

thuộc về quân Đồng Minh . Chính những

thắng lợi của Hồng quân Liên Xô trên mặt

trận Xô - Đức đã tạo điều kiện cho phong trào

kháng chiến chống phát-xít phát triển ở các

nước bị Đức chiếm đóng, buộc Anh , Pháp,

Mỹ phải mở mặt trận thứ hai ở châu Âu, tiến

tới đánh bại chủ nghĩa phát-xít ngay tại sào

huyệt của chúng. Lịch sử đã ghi nhận : chính

những người cộng sản của đất nước Xô-viết

và của các dân tộc khác dưới sự lãnh đạo của

các Đảng Cộng sản và công nhân với sự dẫn

dắt của lý tưởng cộng sản , đã đoàn kết xung

quanh mình mọi tầng lớp nhân dân luôn đi

đầu trên các mặt trận của cuộc chiến tranh và

công đầu đánh bại chủ nghĩa phát-xít, cứu

nhân loại khỏi thảm họa lịch sử trong cuộc

chiến tranh đó thuộc về Liên Xô.

Ngày 24-1-2006, Ủy ban Cựu chiến binh

Nga đã ra tuyên bố vạch rõ : "Chính các dân

tộc Liên Xô dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng

sản đã góp phần quyết định vào việc đánh tan

chủ nghĩa phát-xít " và "Trên các mặt trận

chiến tranh thế giới lần thứ hai đã có hơn

3 triệu đảng viên cộng sản Xô-viết ngã

xuống; bên cạnh đó , những người cộng sản

Pháp, I -ta -li- a và của nhiều nước châu Âu

khác cũng đấu tranh chống chủ nghĩa phát-

xít" . Ngay cả A. Di- nô- vi-ép , một người Nga

không ưa gì chủ nghĩa cộng sản , sống lưu

vong lâu năm ở Mỹ thời còn Liên Xô, gần đây

cũng đã có một sự phân tích, khẳng định rằng:

Nhờ có cuộc cách mạng vô sản và tất cả

những gì gắn liền với cuộc cách mạng đó mà

nhân loại đã được cứu thoát khỏi sự thụt

lùi đáng sợ nhất, thoát khỏi sự suy tàn ,

thoái hóa ( 1 ) .

Lễ kỷ niệm long trọng và đầy xúc động

60 năm chiến thắng chủ nghĩa phát-xít tại

nước Nga, với sự có mặt của nhiều nguyên

thủ quốc gia tư bản chủ nghĩa, đã tiếp tục

khẳng định sự thật đó. Âm mưu bôi nhọ, xóa

sạch những ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội

hiện thực là một trò lố bịch. A. Di-nô-vi-ép

thừa nhận: Những thành tựu của hệ thống xã

hội chủ nghĩa thế giới trong suốt thế kỷ XX

đã thấm vàomáu thịt của loài người. Theo

A. Di-nô-vi- ép , nếu không có Lê-nin , không

có Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười

và sau đó là Liên bang Xô -viết thì trong lịch

sử không thể xuất hiện cả một tuyến tiến hóa

có ảnh hưởng to lớn đến toàn bộ sự phát triển

của nhân loại ... Ảnh hưởng của cuộc cách

mạng và của những việc đã được làm ở Nga

đối với toàn thể loài người là lớn lao đến mức

( 1 ) Xem A.Di -nô-vi -ép : "Người vĩ đại nhất của thế kỷ XX ",

Thông tin những vấn đề lý luận , Học viện Chính trị quốc gia

Hồ Chí Minh , số 9 (5-2004 )
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toàn thế giới kể cả phương Tây, bất chấp mọi

hoàn cảnh , đã đi theo hướng đó . Nhiều thành

tựu mà ta có thể quan sát thấy ở phương Tây,

sẽ không thể có được nếu không có Liên bang

Xô-viết, nếu không có sự cạnh tranh đó của

hai hệ thống . Phân tích thế giới phương Tây,

tôi có thể chỉ ra rằng, phương Tây đã vay

mượn biết bao thứ và đã làm những gì dưới

ảnh hưởng những thành quả của phong trào

cộng sản ở thế kỷ XX (2) . Lời của một người ở

phía bên kia nói về sức sống của chủ nghĩa xã

hội hiện thực đối với nhân loại; cũng là câu

trả lời cho những kẻ dối trá , lừa bịp khi cố nặn

ra cái Nghị quyết 1481 nói trên .

Ước mơ được sống trong một xã hội công

bằng , không còn cảnh người bóc lột người đã

xuất hiện ngay từ khi xã hội có giai cấp , có

đấu tranh giai cấp và các dân tộc đã đấu tranh

không mệt mỏi để thực hiện ước mơ ngàn đời

ấy . Sự ra đời của chủ nghĩa tư bản , thay thế

các chế độ áp bức, bóc lột trước đó đã là một

bước tiến nhảy vọt. Tuy nhiên , đó vẫn chỉ là

sự thay thế chế độ áp bức, bóc lột này bằng

một chế độ áp bức, bóc lột khác tinh vi và xảo

quyệt hơn . Mấy trăm năm phát triển của chủ

nghĩa tư bản không thể khắc phục được sự bất

công, bất bình đẳng giữa các dân tộc và giai

cấp trong xã hội để lại những tội ác chống loài

người trong "thời kỳ tích lũy nguyên thủy " ,

như C.Mác nói : máu và nước mắt của những

người lao động đã thấm đẫm vào từng lỗ chân

lông của các nhà tư bản; đồng thời nó phơi

bày các thủ đoạn bóc lột tàn bạo , man rợ của

chủ nghĩa thực dân đối với các dân tộc trên

thế giới, điển hình là tội ác của đế quốc Mỹ và

các nước chư hầu trong cuộc chiến tranh xâm

lược Việt Nam .

Mới đây , loài người lại được chứng kiến

những "phát minh" mới nhất của chủ nghĩa tư

bản trong việc tấn công các dân tộc khác bằng

các loại vũ khí công nghệ cao, kể cả các loại

vũ khí giết người hàng loạt bị quốc tế ngăn

cấm và bằng những thủ đoạn truy bức, làm

nhục con người một cách quái đản nhất ở

I-rắc , Áp- ga -ni-xtan . Những hành động kinh

tởm của binh lính Mỹ (kể cả của quân nhân

nữ ) trong việc ngược đãi, làm nhục các tù

nhân ở nhà tù A -bu-Grai- ip (I -rắc) được công

khai gần đây trên các phương tiện truyền

thông không chỉ gây xốc và sự căm phẫn

trong lòng những người Hồi giáo , mà cả trong

toàn thể nhân loại . Đó là chưa kể đến những

tội ác của chủ nghĩa tư bản trong hủy hoại

môi trường, sinh thái, bản sắc văn hóa của các

dân tộc trong mấy trăm năm phát triển của nó.

Ngày nay , sự phát triển của chủ nghĩa tư bản

dù có những điều chỉnh, thích nghi theo

hướng xoa dịu các mâu thuẫn , xung đột trong

lòng xã hội tư bản , nhưng về cơ bản vẫn

không thể xóa bỏ được những mâu thuẫn cố

hữu giữa lao động và tư bản, giữa người bị áp

bức, bóc lột và kẻ đi áp bức, bóc lột - những

mâu thuẫn mà theo quy luật khách quan ,

trước , sau rồi sẽ dẫn đến sự thay thế chủ nghĩa

tư bản bằng một xã hội tốt đẹp hơn , đó là xã

hội xã hội chủ nghĩa , mà ở đó , nhân dân lao

động là người làm chủ .

ở

Chủ nghĩa xã hội với bản chất của nó là

một xã hội tốt đẹp, thỏa mãn được ước

nguyện ngàn đời của loài người. Trong thế

kỷ XX , loài người đã từng chứng kiến những

thành tựu vĩ đại của chủ nghĩa xã hội hiện

thực trong phát triển kinh tế , văn hóa, xã hội

và giải phóng con người, đưa Liên Xô đứng

vào vị trí của một siêu cường trên thế giới và

các nước xã hội chủ nghĩa khác ở Đông Âu

vào vị thế của các nước công nghiệp phát

triển . Chính sự tồn tại ấy đã tạo điều kiện

thuận lợi cho phong trào giải phóng dân tộc

và phong trào đấu tranh vì hòa bình, dân chủ,

(2 ) Xem: Tài liệu đã dẫn
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dân sinh , phát triển , buộc chủ nghĩa tư bản

phải điều chỉnh nhằm xoa dịu mâu thuẫn

xã hội .

Đáng tiếc , những thập niên cuối của thế kỷ

trước , với nhiều lý do khác nhau , trong đó , có

sai lầm về đường lối làm cho chủ nghĩa xã hội

ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, hệ

thống xã hội chủ nghĩa thế giới không còn.

Song, đó chỉ là sự sụp đổ của một mô hình xã

hội chủ nghĩa cụ thể, chứ không phải là sự

tiêu vong của lý tưởng xã hội chủ nghĩa .

Những thành tựu của công cuộc đổi mới, cải

cách của các nước xã hội chủ nghĩa còn lại,

trong đó sự phát triển của Trung Quốc và Việt

Nam đang tạo nên nhiều ấn tượng tốt đẹp đối

với thế giới về tương lai của chủ nghĩa xã hội .lai của chủ nghĩa xã hội .

Các lực lượng cánh tả ở Mỹ La -tinh được

đông đảo dânchúng ủng hộ lên cầm quyền

đang lựa chọn con đường phát triển không tư

bản chủ nghĩa trong mấy năm gần đây . Sự

phục hồi một số giá trị của chủ nghĩa xã hội ở

nước Nga, cùng những thay đổi đang diễn ra

ngay trong các nước tư bản phát triển trước

những ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội hiện

thực đã khẳng định sức sống mãnhliệt của lý

tưởng chủ nghĩa cộng sản trong thế kỷ XXI.

Đối với nước ta, thế kỷ XX là thế kỷ đấu

tranh oanh liệt giành độc lập, tự do, thống

nhất Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội,

là thế kỷ khẳng định sự thắng lợi của lý tưởng

độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã

hội, thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lê-nin,

tư tưởng Hồ Chí Minh. Lịch sử đấu tranh

oanh liệt của dân tộc ta những năm cuối thế

kỷ XIX , đầu thế kỷ XX đã chứng kiến sự tiếp

nối của nhiều phong trào yêu nước dưới các

ngọn cờ của giai cấp phong kiến , tiểu tư sản

và tư sản dân tộc. Nhưng tất cả đều không

thành công vì không có một đường lối đúng

cho phép giải quyết được các mâu thuẫn cơ

bản củaxã hội Việt Nam lúc bấy giờ. Chính

sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm

1930 đã kết thúc thời kỳ khủng hoảng đường

lối cứu nước, giải phóng dân tộc của nhân dân

ta , đưa cách mạng nước ta bước vào quỹ đạo

của cách mạng vô sản , đi theo lý tưởng cộng

sản . Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản

Việt Nam và lãnh tụ Hồ Chí Minh, nhân dân

ta đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám

thắng lợi , thành lập Nhà nước công nông đầu

tiên ở Đông - Nam Á; tiếp sau đó là đánh

thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, giành lại

độc lập dân tộc , thống nhất đất nước, từng

bước đưa cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội .

Ngày nay, trong bối cảnh phức tạp của tình

hình thế giới, gắn liền với sự thoái trào tạm

thời của chủ nghĩa xã hội thế giới, công cuộc

đổi mới của nước ta dưới sự lãnh đạo của

Đảng vẫn giành được những thành tựu ngoạn

mục trên tất cả các phương diện. Nền kinh tế

liên tục đạt nhịp độ tăng trưởng khá cao với

tốc độ tăng GDP khoảng 7,5% - 8% và có sự

phát triển toàn diện . Từ một nước phải nhập

khẩu lương thực, đến nay đã trở thành nước

xuất khẩu gạo đứng hàng thứ hai trên thế giới.

Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát

triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa đang được đẩy mạnh . Cơ cấu kinh tế có

sự chuyển dịch tiến bộ . Năm 2005, tỷ trọng

giá trị nông - lâm - ngư nghiệp trong GDP chỉ

còn 20,9% , công nghiệp và xây dựng đã

chiếm 41%, dịch vụ 38,1 % ; đời sống nhân

dân được cải thiện rõ rệt , thu nhập bình quân

đầu người đã đạt khoảng 640 USD (tăng gấp

4 lần so với năm 1986 ); tuổi thọ trungbình

là 71,3; chỉ số HDI liên tục tăng vững chắc

(năm 1995 là 0,539 nay 0,691 ) . Công cuộc

xóa đói, giảm nghèo đạt được những tiến bộ

to lớn , được Liên hợp quốc xếp vị trí đứng

đầu thế giới và đánh giácao về những nỗ lực

(Xem tiếp trang 72)
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Những luận điệu xuyên tạc

của bọn phản động

không lừa bịp được

nhân dân ta

S'

VÕ HÒA

AU sự sụp
đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa

ở Liên Xô và các nước Đông Âu, bọn

phản động lưu vong người Việt và quan

thầy của chúng chắc mẩm là "chế độ cộng sản "

ở Việt Nam cũng không tránh khỏi sụp đổ.

Chúng hí hửng và nóng lòng chờ đợi sự kiện đó

xảy ra .

Nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam với bản

lĩnh chính trị vững vàng , kiên định , với trí tuệ

sáng suốt đã khởi xướngđường lối đổi mới năng

động, sáng tạo . Đường lối đó đáp ứng yêu cầu và

nguyện vọng của nhân dân nên được nhân dân

nhiệt liệt hưởng ứng, biến thành phong trào cách

mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng . Gần hai mươi

năm đổi mới , Đảng đã cùng với nhân dân vượt

qua những thách thức nặng nề của khủng hoảng

kinh tế - xã hội , đứng vững trước cơn chấn động

chính trị dữ dội làm sụp đổ chế độ xã hội chủ

nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu; vượtqua cơn bão

táp tiền tệ Đông - Nam Á, thu được những thành

tựu to lớn , có ý nghĩa lịch sử , làm thay đổi diện

mạo của Việt Nam, đưa đất nước chuyển sang

giai đoạn mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện

đại hóa, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu , nước

mạnh , xã hội công bằng , dân chủ, văn minh .

Những thành tựu to lớn đó được dư luận thế

giới hoan nghênh và khâm phục. Ngược lại, bọn

phản động và quan thầy của chúng thì cay cú ,

tức tối. Không cam tâm chịu

thất bại, chúng vẫn ngoancố

tiếp tục hoạt động chống

phá cách mạng Việt Nam .

Chúng tung lên mạng

In -tơ -nét những luận điệu

tuyên truyền xuyêntạc, vu

cáo một cách bỉ ổi Đảng

Cộng sản Việt Nam , Nhà

nước Cộng hòa xã hội chủ

nghĩa Việt Nam hòng bôi

nhọ uy tín của Đảng và Nhà

nước ta , nhằm thực hiện

chiến lược “ diễn biến hòa

bình” , gây bạo loạn và lật

đổ , làm thay đổi chế độ xã hội ở Việt Nam .

Những luận điệu mà chúng vẫn “nhai đi , nhai

lại” là: Nhà cầm quyền Việt Nam vi phạmnhân

quyền , đàn áp tôn giáo và các dân tộc thiểu số,

tham nhũng, không có dân chủ ; Đảng Cộng sản

Việt Nam độc đoán , chuyên quyền... Những luận

điệu tuyên tuyền , xuyên tạc , vu cáo của chúng

nói trên là hoàn toàn sai trái cần được vạch trần

trước nhân dân ta và nhân dân thế giới.

Nói tới quyền con người trước hết là quyền

được sống trong một nước độc lập , tự do. Quyền

cơ bản đó nhân dân Việt Nam đã giành được

bằng cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ , quyết

liệt chống đế quốc thực dân và phong kiến

dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Chủ tịch

Hồ Chí Minh vĩ đại và Đảng Cộng sản ViệtNam

do Người sáng lập, rèn luyện . Có được quyền cơ

bản đó , nhân dân Việt Nam mới có được các

quyền khác của con người.

Ngay từ khi nước Việt Nam dân chủ cộng

hòa được thành lập, các quyền của con người,

của công dân được ghi vào Hiến pháp, pháp luật

và được bổ sung ngày càng hoàn thiện trong

Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã

hội chủ nghĩa Việt Nam. Việt Nam đã tham gia

hầu hết các Công ước quốc tế cơ bản về quyền

con người và thực hiện các quyền ấy trong quá

trình đổi mới. Đảng và Nhà nước ta khẳng định
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con người là vốn quý nhất, sự phát triển con

người được đặt vào vị trí trung tâm của chiến

lược kinh tế - xã hội và là động lực cơ bản của

phát triển kinh tế - xã hội . Việc phát triển nền

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

với sự đa dạng về sở hữu và thành phần kinh tế .

Luật pháp thừa nhận quyền sở hữu của tất cả mọi

người , mọi thành phần kinh tế và quyền tự do

sản xuất, kinh doanh . Với việc bảo hộ của Nhà

nước về hai quyền này, cơ sở kinh tế của quyền

con người được xác lập trong thực tế . Thành tựu

nổi bật nhất trong việc bảo đảm quyền kinh tế là

giải quyết việc làm và xóa đói giảm nghèo. Thực

hiện Chương trình quốc gia về việc làm và

chương trình xóa đói giảmnghèo củaChínhphủ

đã đem lại hiệu quả to lớn . Tính từ năm 1996

đến năm 2000 , đã có trên 6 triệu người được giải

quyết việc làm . Tỷ lệ hộ nghèo trong cả nước đã

giảm từ 30% (năm 1992) xuống còn 7% (năm

2005 ), được Liên hợp quốc đánh giá hoàn thành

sớmsovớikếhoạchtoàn cầu củaLiên hợp quốc

là giảm một nửa hộ nghèo vào năm 2015 .

Việc chăm sóc sức khỏe cho con người, trước

hết làcho trẻ em cũng đạt được hiệu quả. Đến

nay đã loại trừ về cơ bản 6 bệnh nguy hiểm như

lao , sởi , ho gà, bạch hầu, uốn ván,bại liệt . Năm

2000, nước ta được Tổ chức Y tế thế giới(WHO )

ghi nhận đã xóa được bệnh bại liệt và uốn ván ở

trẻ sơ sinh . Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm

liên tục trong nhiều năm. Từ chỗ 51,5% các cháu

suy dinh dưỡng vào năm 1986, đến năm 2000

chỉ còn 33%. Nhà nước chi từ ngân sách giúp

khám chữa bệnh cho người nghèo, chỉ tính trong

năm 2003 là 520 tỉ đồng. Về việc mua bảo hiểm

y tế cho người nghèo, riêng 20 tỉnh phía Nam,

chính quyền địa phương đã mua 1.600.218 thẻ

bảo hiểm y tế , tuổi thọ trung bình của người dân

từ 63 (năm 1990) lên 71,3 (năm 2005 ).

y

Về giáo dục, Nhà nước đã xây dựng hệ thống

giáo dục quốc dân hoàn chỉnh, từ mầm non đến

đại học và trên đại học. Năm 1986, cả nước mới

có 98 trường đại học đến nay đã có 198 trường ,

trong đó có 23 trường đại học, cao đẳng dân lập ;

100 % tỉnh, thành phổ đạt tiêu chuẩn xóa mù chữ

và phổ cập tiểu học , 30 tỉnh , thành phố đạt chuẩn

phố cập trung học cơ sở . Cả nước đang hình

thành xã hội học tập nhằm không ngừng nâng

cao dân trí để mọi người tham gia ngày càng có

hiệu quả vào việc quản lý xã hội, quản lý nhà

nước , phát huy quyền làm chủ của mình trong

mọi lĩnh vực của đời sống xã hội .

Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến việc

phát triển con người, làm mọi việc vì con người ,

đem lại hạnh phúc cho con người. Theo thống kê

của Chương trình phát triển Liên hợp quốc

(UNDP), chỉ số phát triển con người (HDI) của

Việt Nam , thứ tự xếp hạng tăng liên tục hằng

năm . Chỉ số HDI từ dưới mức trung bình 0,498

(năm 1991 ) tăng lên mức trung bình 0,688 (năm

2002 ) , 0,691 (năm 2004) và 0,708 (năm 2005 ).

Điều đáng nói là thứ tự xếp hạngHDIcao hơn

thứ tự xếp hạng phát triểnkinh tế. Chẳng hạn ,

năm 2002 vượt lên 19 bậc : GDP bình quân đầu

người xếp thứ 128 trên tổng số 173 nước được

thống kê, còn HDI xếp thứ 109/173 . Điều đó nói

lên sự phát triển con người bảo đảm tiến bộ và

đang phát triển cóGDPbình quânđầungười cao

công bằng xã hội tốt hơn so với một số nước

hơn Việt Nam . Đảng và Nhà nước Việt Nam

quyết tâm xâydựng đất nước hòa bình , ổn định

và phát triển bền vững, nhân dân được an cưlạc

nghiệp, không phải sống trong sự bất an , lo lắng,

tính mạng con người được bảo đảm . Những việc

làm đó là vi phạm nhân quyền ư ? Không phải

ngẫu nhiên mà Việt Nam được bầu vào Ủyban

nhân quyền của Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2001 -

2003 vàđược cộng đồngquốc tế đánh giá là một

trong những nước có thành tích xóa đói giảm

nghèo nhanh nhất, là một trong số ít quốc gia an

ninh được bảo đảm tốt nhất .

Đối với tôn giáo và các dân tộc thiểu số. Sự

thật như thế nào ? Đảng, Nhà nước ta khẳng định

tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một

bộ phận nhân dẫn , đang và sẽ tồn tại lâu dài cùng

với dân tộc. Luật pháp bảo đảm mọi công dân

đều có quyền theođạo hoặc không theo đạo, đó

là quyền tự do tín ngưỡng của mỗi người không

ai được ép buộc , cưỡng bức. Mọi công dân có

đạo hay không có đạo đều bình đẳng trước pháp

luật về quyền lợi và nghĩa vụ không có bấtcứ sự

phân biệt đối xử nào. Đảng, Nhà nước ta còn tạo

điều kiện giúp đỡ để các tôn giáo hoạt động bình

thường theo pháp luật, để đồng bào các tôn giáo
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làm tròn bổn phận của tín đồ và nghĩa vụ công

dân , kính chúa yêu nước, tốt đời đẹp đạo, cùng

với nhân dân cả nước đoàn kết xây dựng đất

nước hòa bình , phát triển và phồn vinh . Nhưng ,

đối với những tà đạo và những kẻ lợi dụng tôn

giáo vì mục đích chính trị phản động , phá hoại

đoàn kết dân tộc , gây rối trật tự trị an , xâm phạm

an ninh quốc gia, làm mất uy tín của giáo hội,

gây ảnh hưởng xấu trong nhân dân , vi phạm kỷ

cương phép nước thì phải bị xử lý theo pháp luật.

Điều đó được các chức sắc tôn giáo , các nhà

tu hành chân chính đồng tình vàủng hộ. Đến

nay, Việt Nam có 18.358.345 tín đồ tôn giáo ,

chiếm tỷ lệ 24 % dân số . Các cơ sở đào tạo chức

sắc tôn giáo được mở rộng đáng kể. Chẳng hạn ,

Phật giáo hiện có 3 học viện, 4 lớp cao đẳng ,

30 trường trung cấp , 37 trường sơ cấp phật học

với hàng vạn tăng sinh . Công giáo có 6 đại

chủng viện với 1.044 giáo sinh . Các đại diện của

tôn giáo được nhân dân bầu vào các cơ quan

quyền lực nhà nước các cấp, như Quốc hội và

Hội đồng nhân dân . Những việc làm đó là đàn áp

tôn giáo ư ?

Đối với các dân tộc thiểu số , Đảng và Nhà

nước ta thực hiện chính sách "các dântộc trong

nước đa số hay thiểu số đều bình đẳng , đoàn kết

tương trợ , giúp nhau cùng phát triển ; đưa miền

núi tiến kịp miền xuôi" trong cơ cấunhànước,

số đại biểu Quốc hội thuộc các dân tộc thiểu số

ngày càng nhiều . Cơ quan đại diện các dân tộc ,

HộiđồngDân tộc có vị trí cao trong Quốc hội .

Chính phủ cũng có Ủy ban Dân tộc , giúp Chính

phủ thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và

Nhà nước . Thực hiện Chương trình 135 (xóa đói

giảm nghèo), Nhà nước đã đầu tư hàng ngàn tỉ

đồng xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật vùng

đồng bào các dân tộc thiểu số như : điện , đường ,

trường , trạm ... để đồng bào có điện phục vụ sinh

hoạt và sản xuất; có đường giao thông để đồng

bào đi lại buôn bán , giao lưu thuận tiện ; có

trường để con em đồng bào đến học ; có trạm y

tế để chăm sóc sức khỏe cho đồng bào. Đưa phát

thanh , truyền hình phát bằng tiếng các dân tộc

đến các vùng dân tộc thiểu số để cung cấp thông

tin , phổ biến kinh nghiệm làm ăn và chủ trương ,

chính sách của Đảng , pháp luật của Nhà nước

cho đồng bào. Đảng và Nhà nước quan tâm

thực hiện việc bảotồn và phát huy truyền thống

văn hóa tốt đẹp của các dân tộc ; xây dựng nền

văn hóa tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc thống

nhất trong đa dạng , tạo điều kiện để đồng bào

hưởng thụ những thành quả văn hóa của các dân

tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam . Trong

giáo dục, Nhà nước đã dành cho đồng bào các

dân tộc thiểu số nhiều ưu đãi như chính sách

cử tuyển vào các trường đại học và cao đẳng.

Hiện có trên 6.000 con em đồng bào được hưởng

chế độ này ; có 393 trường với 60.000 con em

đồng bào được nuôi dưỡng và học tập không

mất tiền ... Những việc làm đó là đàn áp các dẫn

tộc thiểu số ư ? Vừa qua, lợi dụng một số đồng

bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên bị bọn xấu

lừa phỉnh theo chúng vượt biên trái phép sang

Cam -pu -chia , bọn phản động rêu rao là do đồng

bào bị phân biệt đối xử , bị ngược đãi. Sự thật ,

khi số đồng bào này, do bị đối xử tàn tệ , ăn uống

thiếu thốn lại bị đe dọa, cưỡng bức trong các trại

tập trung , trái với những điềuchúng hứahẹn nên

nhiều người không chịu được, kiên quyết bỏ về

quê cũ . Họ được chính quyền địa phương và

đồng bào đón tiếp niềm nở , ân cần với tinh thần

tương thân , tương ái không hề có thành kiến ,

giúp họ ổn định sản xuất vàđời sống . Cảm động

trước sự giúp đỡ chân tình đó, chính họ đã đứng

lên tốcáo nhữngâm mưu và thủ đoạn xấu xa của

bọn phản độngđối với họ. Thực tế đó được các

đoàn đi khảo sát tại chỗ của cơ quan Cao ủy Liên

hợp quốc về người tị nạn (UNHCR ) xác nhận, đã

bác bỏ sự vu cáo, tung tin thất thiệt về người

thiểu số hồi hương bị phân biệt đối xử.

Về chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa mà

chúng ta đang xây dựng và từng bước hoàn

thiện , chúng ra sức phủ nhận , xuyên tạc và vu

cáo. Chúng rêu rao rằng , Đảng Cộng sản cầm

quyền duynhất là độc đoán , chuyện quyền , phản

dân chủ... Chúng đòi xóa bỏ điều 4 của Hiến

pháp về quyền lãnh đạo hợp hiến của Đảng và

thay bằng chếđộ "dân chủ đa nguyên, đa đảng"

theo quan điểm tư sảnmà chúng ra sức tán

dương là " chế độ dân chủ duy nhất".

Chúng quên là trước chế độ dân chủ tư sản đã

từng có chế độ dân chủ nguyên thủy rồi đến chế

độ dân chủ chủ nô. Chế độ dân chủ tư sản là

một bước tiến lịch sử so với các chế độ dân chủ
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trước đó và chế độ chuyên chế phong kiến .

Nhưng thực chất cũng chỉ là chế độdân chủ của

thiểu số giai cấp tư sản thống trị. Còn chế độ dân

chủ xã hội chủ nghĩa mà Đảng , Nhà nước và

nhân dân ta đang xây dựng tuy chưa hoàn thiện ,

cần tiếp tục phát triển , nhữngđó là nền dân chủ

của đại đa số nhân dân saukhi đã giành được

chính quyền từ tay bọn thực dân , phong kiến .

Các quyền tự do, dân chủ của nhân dânchẳng

những được pháp luật bảo vệ mà còn được thể

hiện trong thực tế . Chẳng hạn như : đường lối ,

các chính sách lớn của Đảng và những luật quan

trọng của Nhà nước đều đưa ra lấy ý kiến của

nhân dân để bổ sung , chỉnh lý trước khi ban

hành . Các đại biểu Quốc hội thường xuyên tiếp

xúc với cử tri, lắng nghe tâm tư , nguyện vọng và

những kiến nghị của cửtri, lấy đó để Quốc hội

làm căn cứ xây dựng các văn bản pháp luật hợp

với “ ý Đảng, lòng dân” . Vai trò phản biện và

giám sát xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên của

Mặt trận được Đảng và Nhà nước tôn trọng , góp

vào việcxây dựng đường lối của Đảng , chính

sách , pháp luật của Nhà nước . Đảng và Nhà

nước đã ban hành Quy chế Dân chủ ở cơsở

nhằm phát huy quyền dân chủ tự quản của nhân

dân, quyền kiểm tra , giám sát của nhân dân đối

với hoạt động của tổ chức đảng và chính quyền

cơ sở, thực hiện phương châm “dân biết, dân

bàn , dân làm, dân kiểm tra” . Quy chế Dân chủ ở

cơ sở là sự kết hợp dân chủ đại diện và dân chủ

trực tiếp của nhân dân thật sự đã động viên được

nhân dân tham gia xây dựng Đảng và chính

quyền cơ sở , củng cố sự đoàn kết thống nhất

giữa Đảng , chính quyền với nhân dân, cùng

nhau xây dựng và phát triển mọi mặt ở cơ sở ,

không ngừng nâng cao đời sống vật chất và văn

hóa của nhân dân . Những việc làm đó là phản

dân chủ ư?

2

Lợi dụng việc chống tham nhũng của Đảng

và Nhà nước chưa đạt kết quả như mong muốn,

chúng ra sức thổi phồng vấn đề tham nhũng

nhằm bôi đen chế độ, làm mất uy tín của Đảng

và Nhà nước, phục vụ cho mưu đồ chính trị phản

động của chúng .

Tham nhũng là một hiện tượng xã hội liên

quan đến quyền lực nhà nước, do đó đã diễn ra

khá phổ biến ở nhiều nước trên thế giới. Chừng

nào còn nhà nước, quyền lực chính trị bị tha hóa

bởi thói tham lam ích kỷ của con người thì còn

khả năng xảy ra hiện tượng trên . Ở Việt Nam ,

Đảng và Nhà nước coitham nhũng làmột “quốc

nạn ” cần phải bài trừ . Do đó , Đảng và Nhà nước

chủ trương kiên quyết trừng trị những kẻ lợi

dụng chức quyền tham nhũng , hối lộ , bất kể

người đó là ai , ở cương vị nào . Nhà nước đã ban

hành Luật phòng chống tham nhũng được nhân

dân đồng tình và ủnghộ. Nhiều vụ án tham

nhũng lớn đã bị phát hiện và xử lý công khai

theo pháp luật. Tuy nhiên , kết quả chống tham

nhũng còn bị hạn chế , điều đó cũng được Đảng

và Nhà nước công khai thừa nhận . Vì vậy, trong

thời gian tới, Đảng và Nhà nước sẽ có những

biện pháp đồng bộ đấu tranh quyết liệt, một

trong những biện pháp quan trọng là xây dựng

cơ chế hợp lý để nhândân thực hiện quyền kiểm

tố
tra , giám sát một cách hữu hiệu, tố giác những

hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức trong

bộ máy công quyền , đưa ra pháp luật trừng trị.

Những việc làm đó của Đảng và Nhà nước là rõ

ràng , minh bạch, được nhân dân đồng tình cùng

Đảng và Nhà nước quyết tâm thực hiện , chữ

không phải như những luận điệu xuyên tạc , vu

cáo đầy ác ý của bọn phản động.

Còn đối với Đảng Cộng sản Việt Nam , không

phải ngẫu nhiên mà nhân dân Việt Nam coi là

su lãnhĐảng của mình . Vì trước kia , chỉ có dưới

đạo của Đảng, nhân dân mới đấu tranh xóa bỏ

được ách nô dịch của đếquốc , thực dân và

phong kiến , giành độc lập và thống nhất

Tổ
quốc, thu giang sơn vềmột mối,giànhlại

quyền làm chủ củamình .Ngày nay, cũng chỉcó

dưới sự lãnh đạo của Đảng,nhân dân mới sống

trong đất nước hòa bình , ổn định , an cư lạc

nghiệp, cùng nhau đoàn kết , phấn đấu vì mục

tiêu dân giàu , nước mạnh , xã hội công bằng ,

dân chủ, văn minh, xây dựng thành công chủ

nghĩa xã hội và bảo vệvững chắc Tổ quốc. Do

đo, cái "món xúp" dân chủ,đa nguyên, đa đảng

mà bọn phản động ra sức tán tụng là không hợp

với "khẩu vị" của nhân dân Việt Nam , là phí

công vô ích . Nhân dân Việt Nam quyết tâm

bảo vệ Đảng của mình, ra sức xây dựng Đảng

ngày càng trong sạch , vững mạnh để làm tròn

sứ mệnh lịch sử được nhân dân giao phó.D
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NHIỆM VỤ THÔNG CHỐNG TỘITRẠM

TRONG TÌNH HÌNH MỚI

RONG những năm gần đây, Đảng,

Chính phủ đã có nhiều chủ trương ,

LÊ THẾ TIỆM °

Tình hình trên do nhiều nguyên nhân

nhưng chủ yếu do những tác động của mặt trái

T| | chính sách và biện pháp cấp bách nền kinh tế thị trường cùng vớinhững yếu kém

nhằm tăng cường bảo vệ an ninh , trật tự an

toàn xã hội trong tình hình mới. Các chủ

trương , chính sách và biện pháp được các bộ,

ngành , các cấp và toàn thể nhân dân tích cực

hưởng ứng, tham gia. Tình hình trật tự , an toàn

xã hội nói chung đã có những chuyển biến

tích cực , đạt được nhiều kết quả quan trọng ,

góp phần ổn định chính trị, xã hội, phục vụ

sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa

đất nước .

-

Tuy nhiên , tình hình tội phạm ở nước ta

hiện nay vẫn diễn biến phức tạp và có xu

hướng gia tăng . Cơ cấu thành phần tội phạm

có những thay đổi, đối tượng phạm tội là người

lao động chiếm 70%, trong đó 30% không có

việc làm , số thanh niên phạm tội chiếm tỷ lệ

ngày càng cao . Đặc biệt tình trạng phạm tội có

tổ chức như tham nhũng , buôn lậu , mua bán

phụ nữ , xâm hại trẻ em... , phạm tội có sử dụng

bạo lực , cướp của, giết người, chống người thi

hành công vụ , đâm thuê , chém mướn , bảo kê

nhà hàng và các hành vi phạm tội khác có tính

chất côn đồ hung hãn gây ra những hậu quả hết

sức nghiêm trọng .

trong việc quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội của

các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức

xã hội . Hệ thống luật chưa đồng bộ, việc thi

hành pháp luật lại chưa nghiêm, sự phối hợp

hoạt động của cơ quan bảo vệ pháp luật còn

thiếu chặt chẽ, nhiều ngành , nhiều cấp chưa

coi trọng đúng mức công tác tham gia phòng,

chống tội phạm. Một bộ phận cán bộ bị tha

hóa, ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân ;

công tác phòng ngừa tội phạm trong gia đình ,

nhà trường , cộng đồng dân cư chưa được quan

tâm đúng mức.

Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công

tác đấu tranh có hiệu quả với các loại tội

phạm , phát huy được sức mạnh tổng hợp của

toàn bộ hệ thống chính trị và trách nhiệm của

các ngành , các cấp trong phòng ngừa đấu tranh

chống tội phạm, ngày 31-7-1998 Chính phủ đã

ban hành Nghị quyết 09 /1998/NQ-CP Về tăng

cường công tác phòng chống tội phạm trong

tình hình mới. Thủ tướng Chính phủ cũng phê

* TS , Thượng tướng , Ủy viên Trung ương Đảng ,

Thứ trưởng Bộ Công an
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duyệt Chương trình quốc gia phòng chống tội

phạm . Đồng thời Chính phủ đã phê duyệt các

Chương trình hành động phòng chống ma túy

giai đoạn 1998 – 2000 , 2001 – 2005.

Chương trình quốc gia phòng, chống tội

phạm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

gồm những mục tiêu cơ bản : Tạo sự chuyển

biến mạnh mẽ về trật tự an toàn xã hội, giữ

vững kỷ cương pháp luật, xây dựng môi trường

sống lành mạnh , nếp sống làm việc theo pháp

luật; làm giảm một cách đáng kể các loại tội

phạm , phục vụ có hiệu quả công cuộc xây

dựng và phát triển đất nước; nâng cao ý thức

tôn trọng pháp luật trong cộng đồng và đẩy

mạnh tính cộng đồng , sáng tạo của các cấp cơ

sở trong công tác phòng, chống tội phạm;

nâng cao hiệu lực điều hành , quản lý của

Chính phủ và chính quyền các cấp trong công

tác quản lý hành chính nhà nước về trật tự xã

hội và phòng chống tội phạm .

Chương trình quốc gia phòng, chống tội

phạm gồm 4 đề án : Đề án thứ nhất. Phát động

toàn dân tham gia phòng ngừa , phát hiện, tố

giác tội phạm ; cảm hóa, giáo dục, cải tạo

người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân

cư , do Mặt trận Tổ Quốc Việt Namchủ trì. Đề

án thứ hai: Xây dựng và hoàn thiện pháp luật

về phòng, chống tội phạm ; tăng cường tuyên

truyền giáo dục pháp luật và trách nhiệm công

dân về bảo vệ an ninh trật tự , do Bộ Tư pháp

chủ trì. Đề án thứ ba: Đấu tranh phòng, chống

các loại tội phạm có tổ chức , tội phạm hình sự

nguy hiểm và tội phạm có tính quốc tế, do Bộ

Công an chủ trì. Đề án thứ tư : Đấu tranh

phòng , chống các loại xâm phạm trẻ em, tội

phạm trong lứa tuổi vị thành niên, do Bộ Công

an chủ trì .

Trước tình hình tội phạm buôn bán phụ nữ,

trẻ em gia tăng và diễn biến phức tạp, ngày

14-7-2004 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành

Quyết định 130/2004/QĐ -TTg phê duyệt

Chương trình hành động phòng, chống tội

phạm buôn bán phụ nữ , trẻ em từ năm 2004

đến năm 2010 nhằm tạo sự chuyển biến mạnh

mẽ về nhận thức và hành động trong các cấp ,

các ngành , đoàn thể và toàn xã hội về công tác

phòng , chống buôn bán phụ nữ , trẻ em để

phòng ngừa, ngăn chặn và giảm cơ bản loại tội

phạm này vào năm 2010.

Chương trình gồm 4 Đề án : Đề án thứnhất:

Tuyên truyền , giáo dục trong cộng đồng về

phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ , trẻ

em. Đề án thứ hai: Đấu tranh chống tội phạm

buôn bán phụ nữ và trẻ em. Đề án thứ ba : Tiếp

nhận và hỗ trợ những phụ nữ , trẻ em là nạn

nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về. Đề án

thứ tư : Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn

bản pháp luật liên qua đến công tác phòng

ngừa , đấu tranh chống tội phạm buôn bán phụ

nữ , trẻ em.

Qua 7 năm thực hiện Nghị quyết số

09/1998/NQ-CP về tăng cường công tác

phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

và Chương trình quốc gia phòng, chống tội

phạm , chúng ta đã đạt được những kết quả

quan trọng :

Từng bước nâng cao nhận thức của toàn

xã hội về trách nhiệm đấu tranh phòng, chống

tội phạm ; tạo lập cơ chế phối hợp đồng bộ,

phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ

thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham

gia phòng, chống tội phạm ; từng bước kiềm

chế sự gia tăng của các loại tội phạm, làm

giảm một số loại tội phạm nghiêm trọng; giữ

vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội,

góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển

kinh tế - xã hội của đất nước.

- Lực lượng Công an cả nước đã điều tra ,

khám phá 266.297 vụ phạm tội các loại , triệt

phá 16.485 băng nhóm tội phạm hình sự gồm
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44.852 đối tượng phạm tội. Năm 1999 tội

phạm giảm 3,41% so với năm 1998. Năm

2000 tội phạm giảm 6,6%. Năm 2001 tội

phạm giảm 2,22% so với năm 2000. Năm

2003 tội phạm giảm 8,15 % so với năm 2002

và giảm 23,7% so với năm 1998. Năm 2004

tội phạm giảm 2,5% so với năm 2003. Bốn

thành phố lớn là Hà Nội, Hồ Chí Minh , Đà

Nẵng, Hải Phòng phạm pháp hình sự giảm

10,02%. Do sự tham gia tích cực của nhân dân ,

sự phối hợp tốt của các ngành , các cấp, các

đoàn thể và sự đấu tranh , trấn áp liên tục của

lực lượng Công an nhân dân nên đã khám phá

hàng trăm đường dây buôn bán ma túy và

chuyển hóa , xóa bỏ hàng nghìn tụ điểm ma túy

lớn , làm giảm tình hình lạm dụng ma túy trong

nhà trường và việc trồng cây thuốc phiện ở

nước ta .

-

Công tác đấu tranh chống tham nhũng ,

chống tội phạm kinh tế được quan tâm chỉ đạo,

tập trung điều tra , khám phá nhiều vụ án kinh

tế lớn như các vụ án tham nhũng trong các lĩnh

vực dầu khí, thương mại, xăng dầu hàng

không, bưu điện , đồng thời tăng cường đấu

tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại .

Qua đấu tranh chống tội phạm kinh tế đã góp

phần thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế của

đất nước .

- Hiệu lực quản lý hành chính về trật tự xã

hội trên các lĩnh vực giữ gìn trật tự an toàn

giao thông đường bộ , đường sắt , đường thủy ,

trật tự đô thị, đăng ký quản lý hộ khẩu , quản lý

vũ khí, vật liệu nổ, phòng cháy chữa cháy ... đã

được tăng cường và nâng cao.

-
- Đã xuất hiện nhiều mô hình , điển hình

tiên tiến xuất sắc như : Chương trình 3 giảm

của thành phố Hồ Chí Minh , Thành phố 5

không của Đà Nẵng, phường Lam Sơn , thị xã

Bỉm Sơn (Thanh Hóa) ; phường Thượng Lý

(thành phố Hải Phòng ), quận Sơn Trà (thành

-

phố Đà Nẵng), phường Lê Lợi, phường Bến

Thủy, thành phố Vinh (Nghệ An )... và một số

mô hình tiên tiến như : mô hình 1+2 của Hội

Cựu chiến binh phường Ba Đình , thành phố

Thanh Hóa (Thanh Hóa), mô hình xây dựng

"phố văn hóa, không có tội phạm " tại phường

Lam Sơn , thành phố Thanh Hóa ( Thanh Hóa)...

Ở cấp nhà nước , cấp bộ chúng ta đã ký

15 hiệp định và nghị định thư hợp tác phòng

chống tội phạm , 7 hiệp định hợp tác phòng

chống ma túy , 15 hiệp định tương trợ tư pháp ;

tham gia 3 công ước của Liên Hợp Quốc về

phòng chống ma túy , 8 công ước và nghị định

thư về chống khủng bố , tham gia đàm phán và

ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm

có tổ chức xuyên quốc gia, Công ước Liên hợp

quốc về chống tham nhũng . Trong khuôn khổ

INTERPOL , 5 năm qua lực lượng Công an

nhân dân đã phối hợp xử lý thông tin gần 10

ngàn đối tượng truy nã quốc tế, đối tượng

khủng bố. Chúng ta cũng đăng cai và tổ chức

thành công, bảo đảm tuyệt đối an toàn nhiều

hội nghị, hội thảo tầm cỡ quốc tế, được bạn bè

đánh giá cao .

Qua hơn 7 năm triển khai thực hiện Nghị

quyết 09 /CP và Chương trình quốc gia phòng,

chống tội phạm có thể rút ra một số bài học

kinh nghiệm :

Một là, chỉ có thể đấu tranh phòng, chống

tội phạm được kết quả cao khi phát huy được

sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị ,

dưới sự lãnh đạo trực tiếp , toàn diện, triệt để

của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự chỉ đạo ,

điều hành của Chính phủ và Ủy ban nhân dân

các cấp và sự tham gia tích cực của các ban ,

ngành, đoàn thể, quần chúng nhân dân , dưới

sự tham mưu , hướng dẫn của lực lượng Công

an nhân dân .

Hai là , vai trò thường trực , tham mưu ,

hướng dẫn của lực lượng Công an nhân dân là
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rất quan trọng. Ở đâu Công an làm tốt chức

năng thường trực, tham mưu cho cấp ủy và

chính quyền thì nơi đó công tác đấu tranh

phòng chống tội phạm , thực hiện Nghị quyết

09/CP và Chương trình quốc gia phòng, chống

tội phạm đạt hiệu quả cao.

Ba là, việc triển khai Nghị quyết 09/CP,

Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm

lồng ghép chặt chẽ với các chương trình kinh

tế - xã hội khác của Đảng và Nhà nước mới đạt

hiệu quả cao , nhất là lồng ghép với Chương

trình phòng, chống ma túy, Chương trình

phòng, chống tệ nạn xã hội, Chương trình xóa

đói giảm nghèo ...

Bốn là, phòng ngừa tội phạm luôn đi đôi

với trấn áp, xử lý nghiêm minh tội phạm ; coi

trọng phòng ngừa và điều tra , xử lý kịp thời,

nghiêm minh tội phạm .

Năm là , phát huy tính tích cực, chủ động,

sáng tạo của quần chúng nhân dân trong

phòng, chống tội phạm, nhất là trong phát

hiện, tố giác tội phạm , cảm hóa, giáo dục

người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư , coi trọng

vai trò của gia đình , nhà trường , Đoàn Thanh

niên , Hội Phụ nữ , Hội Cựu chiến binh và các

tổ chức, đoàn thể, già làng, trưởng bản ... trong

đấu tranh phòng , chống tội phạm ở cấp cơ sở.

Sáu là, công tác tuyên truyền vận động

quần chúng nhân dân tham gia thực hiện cần

đi trước một bước , phát huy tối đa khả năng

của các cơ quan thông tin đại chúng, thông tin

nội bộ để tuyên truyền toàn dân tham gia

thực hiện .

Bảy là , coi trọng công tác kiểm tra , hướng

dẫn , đề cao vai trò , trách nhiệm của các cá

nhân, cơ quan , đoàn thể, thực hiện nghiêm chế

độ thông tin , báo cáo; kịp thời biểu dương ,

khen thưởng những cá nhân, tổ chức có thành

tích xuất sắc trong phòng ngừa , đấu tranh

chống tội phạm .

Tuy nhiên , tình hình tội phạm ở nước ta vẫn

còn diễn biến phức tạp trên tất cả các lĩnh vực

hình sự , kinh tế , ma túy và đã xuất hiện các

loại tội phạm mới như lợi dụng công nghệ tin

học , sử dụng thẻ tín dụng giả để lừa đảo rút

tiền qua hệ thống máy ATM của ngân hàng ...

Bên cạnh đó, tình hình thế giới và khu vực thời

gian tới còn diễn biến phức tạp , khó lường .

Tuy chúng ta đang có nhiều thuận lợi, điều

kiện và thời cơ để phát triển kinh tế - xã hội

nhưng cũng phải đối mặt với nhiều thách thức ,

khó khăn to lớn , có tác động đến tình hình trật

tự an ninh trong nước.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kếhoạch

tổng thể phòng chống ma túy đến năm 2010 ,

Chỉ thị 37/2004/CT- TTg , ngày 8-11-2004

về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết

09/1998/NQ -CP và Chương trình quốc gia

phòng chống tội phạm của Chính phủ đến

năm 2010 .

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị

quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng,

chống tội phạm của Chính phủ, tạo điều kiện

cho sự ổn định chính trị - xã hội , góp phần xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ,

trong thời gian tới các bộ, ngành, ủy ban nhân

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

cần tập trung thực hiện các chủ trương , biện

pháp sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số

09/CP , Chương trình quốc gia phòng, chống

tội phạm gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát

triển kinh tế - xã hội của các bộ, ngành , đơn vị ,

địa phương; kết hợp thực hiện Nghị quyết số

08-NQ /TW ngày 02-1-2002 của Bộ Chính trị

về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư

pháp trong thời gian tới và Nghị quyết Hội

nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương

Đảng (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc

trong tình hình mới .
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Thứ hai, các bộ, ngành , địa phương tăng

cường thanh tra , kiểm tra khắc phục những sơ

hở, thiếu sót trong các cơ chế chính sách quản

lý kinh tế - xã hội, không để cho tội phạm lợi

dụng hoạt động, hạn chế tối đa tham nhũng,

tiêu cực, đặc biệt trong các lĩnh vực đất đai,

đầu tư xây dựng cơ bản, xuất nhập khẩu , quản

lý ngân sách ... Hoàn thiện quy chế phối hợp,

tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết

liên tịch , Chương trình hành động đã ký kết

giữa các bộ , ngành , đoàn thể trong phòng,

chống tội phạm . Nâng cao hiệu quả hoạt động

của hệ thống chính trị ở cơ sở , trước hết là

nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, hiệu

lực quản lý của chính quyền, sự tham gia tích

cực của các đoàn thể quần chúng ở xã,

phường, thị trấn và vai trò tham mưu tích cực

của công an xã, phường , thị trấn .

Thứ ba , đẩy mạnh công tác tuyên truyền về

Nghị quyết số 09/CP và Chương trình quốc gia

phòng, chống tội phạm để mọi người dân nhận

thức đầy đủ và tự giác thực hiện quyền lợi và

nghĩa vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm ; kịp

thời biểu dương những gương "người tốt, việc

tốt" và các điển hình tiên tiến trong phong trào

toàn dân phòng , chống tội phạm.

Thứ tư , tăng cường lực lượng , phương tiện ,

kinh phí cho các cơ quan bảo vệ pháp luật, xây

dựng các cơ quan này thật sự trong sạch, vững

mạnh bảo đảm thực hiện có hiệu quả Chương

trình quốc gia phòng , chống tội phạm .

Thứ năm , tiếp tục thực hiện 4 đề án của

Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm .

Nghiên cứu , xây dựng trình Chính phủ bổ sung

một số đề án , dự án , chương trình hành động

nhằm tập trung giải quyết những vấn đề bức

xúc mới nổi lên về an ninh , trật tự và nâng cao

năng lực hoạt động phòng, chống tội phạm.

Nâng cao chất lượng công tác nắm bắt tình

hình , nghiên cứu dự báo tình hình tội phạm

trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế . Xây

dựng trình Chính phủ phê duyệt bổ sung các

đề án : Phòng , chống các loại tộiphạm sửdụng

công nghệ cao ; tăng cường năng lực giáo dục,

dạy nghề cho phạm nhân trong các trại giam ;

xây dựng Trung tâm thông tin tội phạm ; tăng

cường năng lực của cơ quan điều tra các cấp

trong điều tra khám phá các loại án kinh tế ,

hình sự , ma túy .

Thứ sáu , tiếp tục bổ sung hoàn thiện các

văn bản pháp luật có liên quan đến công tác

phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm , bảo

đảm thực hiện có hiệu quả Bộ luật Hình sự , Bộ

luật Tố tụng hình sự , Pháp lệnh Tổ chức điều

tra hình sự. Sử dụng đồng bộ các biện pháp

giáo dục phòng ngừa , ngăn chặn , trấn áp ,

truy tố và xét xử kịp thời các loại tội phạm

nghiêm trọng như : Tội phạm có tổ chức, tội

phạm ma túy, tham nhũng, buôn lậu, các loại

tội phạm hình sự nguy hiểm , tội phạm xâm hại

trẻ em... Tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn

công trấn áp tội phạm trên các tuyến , địa bàn

trọng điểm ; truy bắt các đối tượng truy nã.

Nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá và xử lý

nghiêm bọn tội phạm .

-

Thứ bảy , tăng cường hợp tác quốc tế trong

phòng, chống tội phạm nhất là với Tổ chức

Cảnh sát hình sự quốc tế (INTERPOL ), Hiệp

hội Cảnh sát các nước Đông Nam A

(ASEANAPOL) , các nước láng giềng, khu

vực ASEAN và các nước có quan hệ truyền

thống . Thực hiện có hiệu quả các hiệp định ,

hiệp ước tương trợ tư pháp về hình sự , hợp tác

quốc tế trong phòng, chống tội phạm đã ký kết

với các nước, các tổ chức quốc tế nhằm chủ

động phòng ngừa , đấu tranh có hiệu quả các

loại tội phạm xuyên quốc gia, có tính quốc tế,

tội phạm khủng bố. D
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KON TUM VỚI MỤC TIÊU THOÁT NGHÈO,

SỚM TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN

NHANH, MẠNH VÀ TOÀN DIỆN

Y VÊNG

N

-

ẰM ở cực Bắc Tây Nguyên, Kon

Tum là cửa ngõ nối các tỉnh Đông

Bắc Thái Lan , Nam Lào, Đông Bắc

Cam -pu -chia với các tỉnh miền Trung

Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. So với các tỉnh

khác trong khu vực thì Kon Tum ít thuận lợi

hơn về tự nhiên bởi địa hình cao và chia

cắt, lắm đèo dốc , ít vùng bình nguyên bằng

phẳng thuận lợi cho các nhóm cây công

nghiệp và cây xuất khẩu điển hình ở

Tây Nguyên . Nguồn lợitừ tài nguyên rừng bị

cạn kiệt do bom đạn , chất độchóahọc tàn phá

trong chiến tranh và nạn phá rừng trong những

năm 70 - 80 thế kỷ XX gây ra . Cơ cấu dâncư

và các đặc điểm về sinh hoạt tôn giáo ở Kon

Tum có đặc điểm riêng biệt. Hiện có khoảng

30 dân tộc anh em sinhsống, trong đó dân tộc

thiểu số chiếm trên 53%, có 6 dân tộc tại chỗ:

Xê-đăng, Ba Na, Gia Rai, Giẻ Triêng , Brâu,

Rơ -măm . Nhân dân tham gia sinh hoạt nhiều

tôn giáo khác nhau . Một số tôn giáo lớn có lịch

sử tồn tại trên địa bàn như : Phật giáo , Ki tô

giáo... và cũng có một số tôn giáo mới được du

nhập vào Kon Tum trong những năm nửa cuối

thế kỷ vừa qua. Đặc điểm , tình hình trên vừa

tạo nhiều lợi thế cho Kon Tum trong phát

triển , nhưng đồng thời cũng đặt ra cho tỉnh

những khó khăn , thách thức . Do vậy, ngay từ

khi tái lập tỉnh ( 1991 ) nhiệm vụ quan trọng đặt

ra cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Kon

Tum là phải giữ vững ổn định chính trị và quốc

phòng - an ninh trên địa bàn để tạo điều kiện

cho phát triển kinh tế - xã hội .

Thực hiện các Nghị quyết của Trung ương

Đảng về phát triển kinh tế trong thời kỳ đổi

mới, Kon Tum đã tập trung trí tuệ và nguồn

lực nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh

tế , nâng cao đời sống nhân dân , thu hẹp

dần khoảng cách giữa nông thôn và thành thị.

Ngay từ nhiệm kỳ sau tái lập tỉnh , Ban

Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI đã ra Nghị

quyết 01 "Về tiếp tục xây dựng các xã vùng

đồng bào dân tộc thiểu số, vùng kinh tế mới

khó khăn" . Đây là Nghị quyết có ý nghĩa và

sát hợp với đặc điểmcụ thểcủa địa phương ,

thể hiện sự chăm lo về đời sống vật chất, tinh

thầnđối với nhân dân vùng sâu,vùng xa, vùng

căn cứ cách mạng, tạo ra những chuyển biến

căn bản về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc

phòng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở .

Kết quả 10 năm triển khai thực hiện Nghị

quyết này, cho thấy : Cơ cấu cây trồng, vật

nuôi được chuyển dịch theo hướng sản xuất

hàng hóa; các phong trào định canh định cư ,

táchhộ lập vườn , xóa đói giảm nghèo ... được

* Ủy viên Trung ương Đảng , Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum
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nhân dân tiếp thu và triển khai mạnh mẽ, xuất

hiện nhiều mô hình sản xuất nông – lâm kết

hợp , kinh tế vườn rừng, kinh tế trang trại có

hiệu quả và đang tiếp tục được nhân rộng ; đời

sống của đồng bào được cải thiện một bước

quan trọng ; bộ mặt nông thôn đổi thay, tiến

bộ . Đặc biệt, tính ỷ lại vào Nhà nước , vào cấp

trên ở dưới cơ sở đã giảm ; mối quan hệ giữa

cán bộ các cấp ngày cànggắn bó mật thiết, hạn

chếđược tình trạng quan liêu , xa cơ sở. Cán bộ

nắm bắt kịp thời các khó khăn, vướng mắc từ

cơ sở , qua đó chủ động tìm biện pháp giải

quyết ngay tại chỗ, làm cho nhân dân hiểu và

tin vào Đảng, tin vào chính quyền hơn .

Nhiều chương trình , dự án của Chính phủ

được chỉ đạo sát sao , nên đã đạt kết quả tốt,

như : Dự án sắp xếp lại dân cư , các

Chương trình 134, 139, 159 của Chính phủ ...

Riêng Chương trình 135 thực hiện từ 1999 đến

nay đã có 330 lượt xã được hưởng lợi với vốn

đầu tư trên 157 tỉ đồng ; xây dựng 1.017 công

trình kết cấu hạ tầng thiết yếu như : lưới điện ,

đường giao thông , thủy lợi , trường học, trạm y

tế , nước sạch nông thôn . Tỉnh cũng đã huy

động, khai thác nhiều nguồn lực khác đầu tư

và đưa vào sử dụng hàng trăm công trình mới.

Có 91,6% số xã trong tỉnh đường ô-tô đến

được trung tâm cả trong mùa mưa; 100 % xã có

điện lưới về đến trungtâm bảo đảm cho 89%

số hộ dùng điện; 100 % số hộ được phủ sóng

phát thanh và 85% số hộ được phủ sóng truyền

hình ; 87% số xã có trạm y tế kiên cố, với 48 %

số xã có bác sỹ đa khoa , 90 % trẻ dưới 1 tuổi

được tiêm chủng phòng bệnh ; 100 % số xã có

trường tiểu học; 89% số xã có trường trung

học cơ sở , 45,3 số xã được công nhận đặt

chuẩn phổ cập trung học cơ sở ; 65 % dân số

nông thôn được sử dụng nước sạch . Các tuyến

quốc lộ trong tỉnh được nâng cấp , nhiều công

trình thủy lợi được đầu tư xây dựng , trung tâm

thương mại của các huyện và một số chợ xã,

cụm xã đã hình thành . Khu kinh tế cửa khẩu

quốc tế Bờ Y và các khu , cụm công nghiệp

Hòa Bình , Đăk La đang dần trở thành các

trọng điểm phát triển kinh tế , thu hút các nhà

đầu tư trong và ngoài nước .

Các chỉ số phát triển trên đây , đồng thời

cũng phản ánh sự vững mạnh và hoạt động có

hiệulực của cả hệ thống chính trị , là cơ sở để

củng cố và tăng cường sức mạnh về quốc

phòng, an ninh . Do đó, những năm vừa qua

tỉnh đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời các

hoạt động kích động, dụdỗ, lôi kéo chống phá,

tổ chức các hoạt động biểu tình , gây rối của

các thế lực thù địch ngay từ cơ sở . Về an ninh -

trật tự , an toàn xã hội, tỉnh thường xuyên triển

khai các nhiệm vụ trọng tâm như : Công tác cải

cách tư pháp , Chương trình quốc gia phòng

chống tội phạm, tệ nạn xã hội, kịp thời triệt

phá các băng nhóm thanh thiếu niên vi phạm

pháp luật; làm rõ và xử lýnghiêm nhiều vụ án

hình sự , kinh tế phức tạp , kiềm chế sự gia tăng

số vụ phạm pháp hình sự và tai nạn giao

thông ; giải quyết kịp thời khiếu nại , tố cáo của

công dân ...

Công tác xây dựng Đảng, củng cố các tổ

chức cơ sở đảng tạo được sự chuyển biến tích

cực. Sinh hoạt chi bộ, nhất là chi bộ ở nông

thôn đã có nền nếp , có nội dung thiết thực .

Hiệu lực lãnh đạo , chỉ đạo của tổ chức đảng và

chính quyền các cấp từng bước đổi mới về chất

lượng . Mặt trận vàcác tổ chức đoàn thể cũng

được chú trọng đổi mới về nội dung, phương

thức tập hợp , vận động quần chúng; chú trọng

nội dung tuyên truyền cụ thể, giáo dục toàn

diện đoàn viên, hội viên giúp họ nâng cao

nhận thức và nâng cao cảnh giác cách mạng,

tích cực làm giàu, phát triển kinh tế gia đình ,

giúp đỡ hội viên gặp khó khăn . Công tác quy

hoạch, đào tạo, bố trí , sử dụng cán bộ dân tộc

thiếu số, cán bộ nữ được quan tâm đúng mức;

cácchế độ, chính sách đối với cán bộ dân tộc

thiểu số, cán bộ thôn , làng được thực hiện đầy

đủ, kịp thời .

Văn hóa – xã hộicũng được tỉnh xác định là

một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo
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ra động lực phát triển đồng bộ , nhất là công tác

xóa đói giảm nghèo , định canh định cư , phổ

cập giáo dục trung học cơ sở, chăm sóc sức

khỏe cho nhân dân . Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo

toàn tỉnh còn 9,23% (tương đương 38,63%

theo tiêu chí mới) . Tỉ lệ này còn khá cao

nhưng nếu so với năm 2001 đã giảm được

22,62 %. Các di tích lịch sử , các di sản văn hóa

được kiểm kê, bảo vệ và từng bước tôn tạo . Di

sản văn hóa đặc sắc của các dân tộc thiểu số

bản địa ở tỉnh Kon Tum hiện còn rất giá trị.

Không riêng ngành văn hóa - thông tin mà từ

trong cấp ủy, chính quyền các cấp , các ngành

và nhândân đều có ý thức trân trọng giữ gìn .

Theo kết quả khảo sát và kiểm chứng của các

nhà nghiên cứu thì Kon Tum được coi là một

" vùng văn hóa dân gian đậm đặc" . Các giá trị

văn hóa gồm nhiều loại hình như văn hóa nhà

rộng chứa đựng nhiều hoạt động văn hóa đậm

đà bản sắc, văn hóa ẩm thực , văn hóa trang

phục... , trong đó nổi trội là văn hóa cồng

chiêng và diễn xướng sử thi. Thống kê bước

đầu, cả tỉnh hiện còn 1853 bộ cồng chiêng và

trên 100 bộ sử thi lớn nhỏ .

Nắm vững và triển khai tốt nhất đường lối

đổi mới của Đảng, đặc biệt là các Nghị quyết

chuyên đề của Trung ương Đảng và các chủ

trương của Chính phủ về phát triển Tây

Ngụyên, qua hơn 14 năm kể từ sau tái lập tỉnh ,

nhất là 5 năm trở lại đây, kinh tế của Kon Tum

luôn duy trì tốc độ tăng trưởng khá , tổng sản

phẩm xã hội bình quân hằng năm tăng 11 % ;

chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng ; văn

hóa - xã hội có bước tiến bộ , nhiềuvấn đề xã

hội bức xúc đã được giải quyết; quốc phòng -

an ninh luôn được giữ vững , ổn định và tăng

cường ; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ

thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng .

Đạt được những thành tựu mới trong các

lĩnh vực cơ bản nêutrên đây, trước hết là do sự

thống nhất mục tiêu và ý chí trong toàn đảng

bộ và quân dân các dân tộc trong tỉnh , đã xác

định đúng vị trí, tầm quan trọng của việc kết

-

hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội đúng hướng

với tăng cường, bảo đảm quốc phòng - an

ninh , giữ vững ổn định chính trị ; chăm lo đời

sống cho nhân dân các xã vùng sâu , vùng xa ,

vùng căn cứ cách mạng; đồng thời chú trọng

công tác vận động và giáo dục quần chúng ,

củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và

đề cao tinh thần cảnh giác trước mọi mưu đồ

của kẻ thù dân tộc . Thứ hai là thường xuyên

coi trọng củng cố và xây dựng khối đại đoàn

kết dân tộc , giữ gìn tình đoàn kết Kinh

Thượng lâu đời và khối đoàn kết giữa các tôn

giáo trong cộng đồng dân cư . Từ đó chủ động

giải quyết kịp thời,đúng đắn chính sách và

pháp luật Nhà nước về các vấn đề thiết thân ,

bức xúc của nhân dân , không để các thế lực

thù địch lợi dụng để kích động, xúigiục , lừa

mị đồng bào. Thứ ba là tích cực triển khai và

tổ chức thực hiện tốt Quy chếDân chủ ở cơsở ,

quan tâm xây dựng thực lực chính trị vững

mạnh, nhất là ở cơ sở, bảo đảm hoạt động của

hệ thống chính trị thật sự có hiệu lực , hiệu quả,

thực sự vì dân , trọng dân , có trách nhiệm

với dân , tránh bệnh quan liêu hình thức trong

từng lĩnh vực , trong từng cán bộ công chức

nhà nước .

Hiện thời, Kon Tum vẫn còn là tỉnh kém

phát triển về kinh tế . Công tác lãnh đạo của

cấp ủy và điều hành của chính quyền các cấp

vẫn chưa đáp ứng tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ

trong tình hình mới. Trong đó đáng chú ý là

khả năng tổ chức hiện thực hóa các chủ trương

phát triển kinh tế - xã hội còn nhiều yếu kém .

Điều này bộc lộ rõ nhất trong chỉ đạo đầu tư

phát triển kinh tế ; chưa dồn sức tập trung đúng

mức các nguồnmức các nguồn vốn vào những lĩnh vực và

công trình trọng điểm để tạo ra bước đột phá

thực sự để có một diện mạo khả quan về bức

tranh kinh tế - xã hội . Tình trạng- đầu tư dàn

trải gây lãng phí, thất thoát , hiệu quả thấp

chậm được khắc phục . Một bộ phận cán bộ

chưa năng động, trình độ, năng lực thấp và

chưa thực sự tâm huyết, nhiệt tình với công
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việc , với nhân dân ; chất lượng nguồn lực lao

động còn thấp , số chưa qua đào tạo nghề còn

chiếm đa số.

Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã

thống nhất ý chí cao và xác định rõ quyết tâm :

Phát huy thành tích đã đạt được , khắcphục các

yếu kém , khuyết điểm tiếp tục giữ vững ổn

định chính trị, bảo đảm quốc phòng – an ninh

và trậttự an toàn xã hội trong mọi tình huống ,

tạo điều kiện thuận lợi để phát triển nhanh ,

mạnh về kinh tế , sớm đưa tỉnh Kon Tum thoát

nghèo . Mục tiêu đặt ra để phấn đấu đếnnăm

2010: giá trị tổng sản phẩm xã hội tăng gấp đôi

so với năm 2005 (bình quân hằng năm tăng

trên 15% ); thu ngân sách trên địa bàn đạt trển

600 tỉ đồng ; giá trị xuất khẩu đạt trên 30 triệu

USD; thu nhập bình quân đầu người đạt trên

550 USD /năm ; các trung tâm xã đều có chợ

hoặc cửa hàng thương mại; tỷ lệ hộ nghèo còn

dưới 18% (tiêu chí mới),xóahết nhà tạm ;trên

35% số trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia ,

tỉnh được công nhận đạt chuẩn quốc gia về

phổ cập giáo dục trung học cơ sở , trên35 %lao

động được qua đào tạo ; 100 % số xã có trạm y

tế được xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố và

có bác sỹ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Giải pháp chủ yếu có tính khả thi để đạt

mục tiêu phát triển đến năm 2010 mà Kon

Tum đặt ra là :

1 – Huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tốc

độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao và bền vững ,

gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng

công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trước mắt tỉnh

tập trung rà soát, điều chỉnh bổ sung quy

hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy

hoạch phát triển ngành , lĩnh vực, trước hết là

các quy hoạch , kế hoạch về sử dụng đất đai,

phát triển rừng, giao thông, thủy lợi, thủy điện,

đô thị và dân cư , công nghiệp, dịch vụ, du

lịch... Phát triển toàn diện kinh tế nông nghiệp

theo hướng sản xuất hàng hóa; khai thác tốt

nhất các tiềm năng về rừng, đất đai, tài nguyên

-

nước . Tiếp tục thực hiện tốt việc giao đất , giao

rừng và khoán quản lý, bảo vệ rừng cho hộ gia

đình và cộng đồng dân cư sống gần rừng theo

đúng chính sách của Nhà nước và phù hợp với

điều kiện thực tế của địa phương; pháttriển

các cơ sở công nghiệp thuộc nhóm ngành trực

tiếp thúc đẩy phát triển nông nghiệp và một số

ngành công nghiệp có lợi thế . Trước hết, tỉnh

tập trung ưu tiên đầu tư phát triển công nghiệp

chế biến một số loại nông, lâm sản có thị

trường ổn định và khả năng cạnh tranh cao;

đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ,

củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ sản

phẩm , xây dựng và mở rộng hệ thống chợ

nông thôn , phát triển mạng lưới thương mại

dịch vụ ở các trung tâm cụm xã, để kích thích

các thành phần kinh tế tham gia lưu thông

hàng hóa trực tiếp phục vụ đời sống nhân dẫn

nông thôn vùng sâu , vùng xa , bảo đảm cung

ứng đầy đủ các mặt hàng thiết yếu của đời

lớnnông sản hànghóado nông dânsản xuấtra

sống . Tỉnh cũng sẽ có cơ chế phù hợp để phần

được tiêu thụ. Khai thác có hiệu quả cáctuyến ,

điểm , khu du lịch sinh thái , văn hóa, lịch sử.

Trong nhiệm kỳ này Đảng bộ Kon Tum chủ

trương ưu tiên đầu tư và khai thác khu du lịch

Măng Đen, rừng đặc dụng Đắc Uy, lòng hồ

thủy điện Ya Ly, khu kinhtế cửa khẩu Bờ Y,

đường Hồ Chí Minh và các khu bảo tồn thiên

nhiên , vườn quốc gia nhằm khai thác tốt nhất

lợi thế so sánh của tỉnh cho mục tiêu phát

triển . Đẩy mạnh cổ phần hóa các doanh nghiệp

nhà nước, đổi mới và phát triển kinh tế tập thể,

đồng thời tạo môi trường thuận lợi và có cơ

chế chính sách khuyến khích các loại

hình kinh tế tư nhân, kinh tế hộ trong tỉnh

cùng phát triển .

2 – Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác

xóa đói giảm nghèo , từng bước rút ngắn

khoảng cách về mức sống giữa các vùng dân

cư , nhất là giữa các vùng sâu , vùng xa, vùng

có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số với các

khu vực thị trấn , thị xã. Tiếp tục thực hiện
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tốt Nghị quyết 01 của Tỉnh ủy (khóa XI),

chủ động vực dậy các xã đặc biệt khó khăn ,

vùng sâu , vùng xa. Kết hợp việc phát huy vai

trò , trách nhiệm của các cơ quan kết nghĩa với

tinh thần tự lực , tự cường , nỗ lực vươn lên của

cơ sở để xóa đói giảm nghèo một cách bền

vững và phát triển phù hợp với đặc điểm từng

tiểu vùng sinh thái, trình độ nhận thức và

phong tục tập quán canh tác của từng dân tộc .

Tổng kết, đánh giá để nhân rộng các mô hình

tiên tiến trong phát triển sản xuất xóa đói,

giảm nghèo. Thực hiện có chất lượng các

chươngtrình , dự án quốc gia, nhất là Chương

135 theo hình thức "cuốn chiếu " để từng bước

giảm số xã trongdiện đặc biệtkhó khăn và có

chế cụ thể để nâng cao ý thức trách nhiệm

của cộng đồng dân cư và người dân trong việc

tiếp nhận , quản lý, sử dụng, tu sửa các công

trình phúc lợi xã hội .

quy

3 – Hình thành và phát huy vai trò đòn bẩy

của các vùng kinh tế động lực, tạo sự liên kết

phát triển
giữa các địa bàn trong tỉnh , giữa tỉnh

với khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả

nước. Đầu tư , phát triển mạnh thị xã Kon Tum

theo hướng mở rộng, phát triển thêm các khu

đô thị mới, trước mắt là Khu đô thị mới Nam

cầu Đăk Bla; phát triển Khu kinh tế cửa khẩu

quốc tế Bờ Y trở thành trung tâm tăng trưởng

và liên kết kinh tế của tam giác phát triển

3 nước Việt Nam , Lào, Cam -pu -chia ; khai

thác có hiệu quả các tuyến đường giao thông

quốc lộ và tỉnh lộ ; xây dựng và phát triển thị

trấn huyện lỵ Kon Plong trở thành trung tâm

du lịch , nghỉ dưỡng lớn của khu vực Bắc

Tây Nguyên.

4 – Giữ vững ổn định chính trị , bảo đảm

quốcphòng – an ninh – trật tự và an toàn xã hội

trong mọi tình huống . Tổ chức và thực hiện có

hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương Đảng

về quốc phòng an ninh quốc gia, nhất

là Nghị quyết 10 -NQ/TƯ của Bộ Chính trị.

Thường xuyên coi trọng và đẩy mạnh tuyên

·

truyền , giáo dục kiến thức về quốc phòng - an

ninh cho cán bộ , đảng viên và các tầng lớp

nhân dân , nêu cao tinh thần cảnh giác cách

mạng, làm thất bại mọi âm mưu "diễn biến hòa

bình" , "bạo loạn lật đổ " của các thế lực thù

địch ; tích cực ngăn chặn và đấu tranh , xử lý

các vi phạm pháp luật, tội phạm và tệ nạn xã

hội .

5 – Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức

chiến đấu của tổchức đảng; phát huy hiệu lực ,

hiệu quả quản lý, điều hành của chínhquyền

và đoàn thể chính trị – xã hội các cấp . Đẩy

mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng ,

chỉnh đốn đảng; tăng cường công tác tư tưởng,

giáo dục, học tập chủ nghĩa Mác - Lê-nin ,

tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho mọi chủ

luật của Nhànước được thấm nhuần , đi vào

trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp

cuộc sống. Rà soát, sắp xếp lại hệ thống tổ

chức cơ sở đảng , tổ chức, bộmáy chính quyền

các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ , đảngviên,

công chức đủ vềsố lượng và đạt yêu cầu về

chấtlượng; Đẩy mạnh công tác kiểm tra , giám

sát của Đảng, Hội đồng nhân dân , của Mặt trận

và các đoàn thể quần chúng thông qua việc

xây dựng cơ chế phù hợp để nhân dân được

tham giagóp ý và nhận xét, đánh giá đối với

cán bộ, đảng viên .

2

Năm 2006 là năm đầu thực hiện Nghị quyết

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và

Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Với quyết

tâm triển khai thực hiện đưa các nghị quyết

của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống,

Kon Tum đang tiếp tục phát huy sức mạnh

tổng hợp đoàn kết trong Đảng , sức mạnh đại

đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, không

chấp nhận đói nghèo, lạc hậu , quyết giữ vững

ổn định chính trị, phát triển nhanh , mạnh về

kinh tế , sớm đưa tỉnh thoát nghèo, xứng đáng

với truyềnvới truyền thống , tương xứng với tiềm năng,

thế mạnh của mảnh đất anh hùng ở vùng cực

Bắc Tây Nguyên. D
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Chuối chín

cả nải

HÀ nông trồng chuối không

mong muốn gì hơn là có

|| V những

vườn
chuối

năng

suất cao, mỗicây có một buồng dài

nhiều nải , mỗi nải có nhiều quả mà

quả nào cũng bụ bẫm, chín đều ,

không có quả chín , quả xanh .

Người làm công tác xây dựng

Đảng ai chẳng muốn tạo được một

đội ngũ cán bộ giàu năng lực và

phẩm chất , có trình độ đồng đều ,

đủ sức hoàn thành nhiệm vụ .

Ấy vậy mà khi được hỏi về công

tác chuẩn bị nhân sự cho cấpủy

khóa mới, đồng chí bí thư bỗng thở

dài : chuối chín cả nải!

- Là sao vậy ?

- Là như thế này đây : tôi năm

nay 59, đến Đại hội sẽ là 60. Đồng

chí phó bí thư trực và đồng chí phó

bí thư kiêm chủ tịch cũng lại cùng

tuổi . Các đồng chí khác trong

thường vụ có kém một vài tuổi

nhưng cũng đều ngấp nghé tuổi

hưu . Có nghĩa là trong nhiệm kỳtới,

chúng tôi sẽ đồng loạt nghỉ. Chẳng

phải chuối chín cả nải là gì?

- Còn các đồng chí cấp ủy viên

khác?

- Đều trứng gà trứng vịt cả thôi !

- Còn nhớ là 5 năm trước , các

anh đều rất tự hào là đã có được

một dàn cán bộ đồng đều , “đang

dàn hàng ngang bay về phía trước

như một đàn sếu” cơ mà.

- Quả vậy , tôi đã từng khoe với

đồng chí về điều đó . Lúc ấy, chúng

tôi đều ở tuổi 54 , 55. Sự thật là

NHÂN ĐĂNG

5năm qua , chúng tôi đã là tập thể

mạnh , đạt được nhiều thành tích .

- Thế các anh không nghĩ gì về

cơ cấu cấp ủy có 3 độ tuổi sao?

·
Theo hướng dẫn chung của

Trung ương thì khi xây dựng cấp ủy,

nên chú ý cả hai mặt tiêu chuẩn và

cơ cấu , nhưng tiêu chuẩn là quan

trọng nhất. Chúng tôi cũng nghĩ

không vìcơ cấu mà châm chước về

tiêu chuẩn, cho nên ở Đại hội trước ,

đã gạt rất nhiều đồng chí trẻ, tuy có

triển vọng nhưng chưa đủ độ chín ,

gạt cả mộtsố đồng chínữ vì thấy

năng lực của họ hạn chế quá . Sau

này nghĩ lại, chúng tôi hiểu là mình

đã làm không đúng . Sao có thể đưa

lên bàn cân để đo đếm về tiêu

chuẩn (nhất là tiêu chuẩn về năng

lực) giữa những đồng chí lớn tuổi đã

trưởng thành với các đồng chí trẻ ,

giữa những đồng chí nam và đồng

chí nữ ... Không phải đã là cán bộ

trẻ thì nhất định thua kém cán bộ

trưởng thành . Càng không phải đã

là nữ thì lúc nào trình độ cũng

không bằng nam giới. Thực tế , có

rất nhiều trường hợp ngược lại.

Vả chăng , cán bộ lớn tuổi dù giỏi

đến đâucũng không thể làm tốt

công tác thanh niên . Cán bộ nam

dù có tài đến mấy cũng không thể

đảm đương chức vụ chủ tịch hội

phụ nữ v.v... và v.v...

Anh bí thư còn say sưa luận về

cơ cấu địa phương . Anh nói : tôi

nghĩ, trong tổ chức đảng , không

nên có tư tưởng cục bộ hay địa

phương chủ nghĩa . Nên bầu cử

những người có đức , có tài . Phải

chấp nhận việc luân chuyển cán bộ

giữa địa phương này và địa phương

khác . Song một tỉnh có nhiều

huyện , một huyện có nhiều xã , nếu

cấp ủy dồn người cho một huyện

hay một xã nào đó thì có ổn không ?

Lúc đó , chủ nghĩa địa phương lại có

thể đẻ ra từ một góc độ khác .

Chẳng phải đã từng có tình trạng ở

nơi này hay nơi khác cứ ai nắm giữ

chức vụ lãnh đạo công tác tổ chức

là y như rằng , cán bộ của địa

phương đồngchíđó , hoặc quen biết

với đồng chí đó thường là người

trước tiên được đề bạt , cất nhắc .Tôi

không ủng hộ tư tưởng “rừng nào

cọp ấy”, song tôi cũng cho rằng

người địa phương nào thường hiểu

địa phương mìnhhơn người củađịa

phương khác , rằng xóa bỏ tư tưởng

cục bộ , địa phương không đồng

nhất với việc trongcấp ủy chỉ có

người của một địa phương, dẫu cho

những đồng chí đó là xuất sắc hơn

người của địa phương khác .

hỏi

Để trở về với chủ đề ban đầu , tôi

lại đồng chí bí thư

- Thế bây giờ, các anh định xử lý

như thế nào về tình trạng “ chuối

chín cả nải”?

- Đã chín cả nải thì đành để cho

cả nải “ rụng” thôi . Chúng tôi, những

người trong thường trực và cả

thường vụ , ai đã đến hoặc ngấp

nghé tuổi hưu đương nhiên là sẽ

nghỉ. Theo quy định , một số đồng

chí chủ chốt có thể được giữ lại, nếu

còn tuổi để làm việc được nửa

nhiệm kỳ. Nhưng ngay những người

như vậy chúng tôi cũng không có .

Vậy chỉ có cách là mạnh dạn đề cử

nhiều hơn vàocấp ủy những đồng

chí trẻ và cấp ủy lần này nhất thiết

phải có ba độ tuổi, để luôn có sự kế

thừa và phát triển . Ngoài cơ cấu về

độ tuổi , các loại cơ cấu khác như

nam - nữ, dân tộc , ... cũng không

được coi nhẹ .

Phải chăng chọn đúng người

cho một cơ cấu hợp lý , xét đến

cùng cũng là tiêu chuẩn xây dựng

cấp ủy? D
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TRUNG QUỐC VỚI KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2006

VÀ QUY HOẠCH 5NĂM LẦN THỨ XI

NGUYỄN HUYQUÝ

K

Ỳhọp thứ 4 Quốc hội khóa X của Trung

Quốc (từ ngày 3-3 đến 14-3-2006 ) đã

|
|

thông
qua

kế hoạch

phát
triển

kinh
tế -

xã hội năm 2006 và quy hoạch 5 năm lần thứ XI

(2006 - 2010), trong đó nhấn mạnh phương

châm chỉ đạo "phát triển một cách khoa học" và

"xây dựng xã hội hài hòa" .

I - TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ -

XÃ HỘI TRUNG QUỐC NĂM 2005

Trung Quốc thông qua kế hoạch năm 2006 và

quy hoạch 5 năm lần thứ XI trong bối cảnh lịch

sử phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động đối

ngoại trong kế hoạch 5 năm lần thứ X (2001 -

2005) , nhất là trong năm 2005 , đã thu được

những thành tựu rất lớn , nhưng đồng thời cũng

bộc lộ những vấn đề trong tầng sâu của nền kinh

tế và trong đời sống xã hội đã tích tụ từ lâu hoặc

mới nảy sinh trong quá trình cải cách, phát triển .

Trong 5 năm (2000 - 2005 ), tổng giá trị sản

phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc tăng bình

quân hằng năm là 9,5% (năm 2004 tăng 10,1 %,

năm 2005 tăng 9,9%) ; sản xuất nông nghiệp,

nhất là sản xuất lương thực khắc phục được tình

trạng giảm sút , sản xuất công nghiệp tăng mạnh,

công nghệ thông tin được sử dụng trong hoạt

động kinh tế - xã hội với tốc độ nhanh . Đời sống

cư dân nói chung được cải thiện một bước quan

trọng . Trong 5 năm đó, thu nhập của cư dân

thành phố, thị trấn tăng 58,3% ; thu nhập của cư

dân nông thôn tăng 29,2% ( 1 ) . Năm 2005, GDP

đạt 18.230 tỉ NDT (tương đương 2.240 tỉ USD),

Trung Quốc trở thành quốc gia có GDP đứng

thứ tư trên thế giới (sau Mỹ, Nhật Bản , Đức);

thu ngân sách nhà nước tăng 523,2 tỉ NDT (đạt

trên 3.000 tỉ NDT ); mặt bằng giá tiêu thụ của cư

dân tăng 1,8% . Nói chung, nền kinh tế tiếp tục

đà tăng trưởng tương đối nhanh , hiệu quả, giá

cả ổn định. Tổng kim ngạch ngoại thương đạt

1.420 tỉ USD , tăng 23,2% so với năm 2004 , sử

dụng thực tế đầu tư vốn ngoại tệ đạt 60,3 tỉ USD,

dự trữ ngoại tệ tính đến cuối năm 2005 đạt

818,9 tỉ USD. Đời sống cư dân được cải thiện

một bước , thu nhập bình quân đầungười của cư

dân thành thị đạt 10.493 NDT, khấu trừ nhân tố

giá cả , tăng 9,6% so với năm 2004 ; của cư dân

nông thôn đạt 3.255 NDT, tăng 6,2% so với năm

2004. Trong năm 2005, Chính phủ Trung Quốc

đã áp dụng nhiều giải pháp để hạn chế tình trạng

kinh tế phát triển quá nóng bắt đầu từ năm 2003 ;

tích cực đẩy mạnh điều chỉnh kết cấu kinh tế ,

* PGS, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

( 1 ) Những số liệu về phát triển kinh tế - xã hội Trung

Quốc trong 5 năm (2000 - 2005) đều dẫn từ "Báo cáo công

tác của Chính phủ " do Thủ tướng Ôn Gia Bảo trình bày tại

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa X Trung Quốc, ngày 5-3-2006
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chú trọng vấn đề "Tam nông" ; đi sâu cải cách thể

chế và tăng cường mở cửa đối ngoại; ra sức phát

triển khoa học - kỹ thuật, giáo dục, y tế , văn

hóa... , cố gắng tạo việc làm mới và cải thiện bảo

đảm xã hội; tăng cường xây dựng pháp chế

dân chủ.

Mặt khác , tình hình kinh tế - xã hội Trung

Quốc hiện nay cũng đứng trước không ít những

vấn đề quan trọng phải giải quyết, "chủ yếu là

kết cấu kinh tế không hợp lý; năng lực tự chủ

sáng tạo yếu kém ; phương thức tăng trưởng

chuyển biến chậm ; tiêu hao vật tư năng lượng

quá lớn ; môi trường ô nhiễm ngày càng nghiêm

trọng ; mâu thuẫn trong vấn đề tạo việc làm

tương đối gay gắt; quan hệ giữa đầu tư và tiêu

dùngkhông hàihòa;chênh lệch về trình độ phát

triển giữa thành phố và nông thôn, giữa các khu

vực, chênh lệch về thu nhập giữa các tầng lớp xã

hội tiếp tục lớn thêm ; phát triển các sự nghiệp xã

hội còn chậm chạp "
" (2)

Điểm lại tình hình Trung Quốc năm 2005,

Chính phủ Trung Quốc nhậnthấy có 5 khó khăn

và vấn đề : Việc tăng sản lượng lương thực và

tăng thu nhập cho nông dân càng khó khăn ; mức

tăng đầu tư tài sản cố định vẫn tương đối cao ;

hậu quả xấu của một số ngành đầu tư quá mức

bắt đầu thể hiện rõ ; nhiều vấn đề liên quan đến

lợi ích thiết thân của quần chúng vẫn chưa được

giải quyết thỏa đáng; tình hình mất an toàn trong

lao động sản xuất rất nghiêm trọng" . Trong các

vấn đề trên , nổi cộm nhất là " khám bệnh khó

khăn , khám bệnh đắt đỏ; đi học khó khăn , đi học

đắt đỏ" .

Kế hoạch năm 2006 và quy hoạch 5 năm lần

thứ XI (2006 - 2010) phát triển kinh tế - xã hội

của Trung Quốc được xác định dựa trên cơ sở

tình hìnhđấtnước và bối cảnh quốc tế hiện nay.

II - KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ…TẾ-

XÃ HỘI NĂM 2006 VÀ QUY HOẠCH 5NĂM

LẦN THỨ XI (2006 - 2010)

1 -Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội
1

năm 2006

–

Trong năm 2006, năm mở đầu quy hoạch

5 năm phát triển kinh tế - xã hội lần thứ XI,

Trung Quốc sẽ quán triệt quan điểm phát triển

.

một cách khoa học , đẩy mạnh cải cách mở cửa

và tự chủ sáng tạo, tiếp tục điều chỉnh kết cấu

kinh tế và chuyển đổi phương thức tăng trưởng,

thực sự đặt những vấn đề liên quan tới lợi ích

thiết thân của quần chúng nhân dân lên vị trí

hàng đầu , tăng cường toàn diện công cuộc xây

dựng kinh tế, xây dựng chính trị, xây dựng văn

hóa và xây dựng xã hội hài hòa. Chỉ tiêu đề ra

cho năm 2006 là GDP tăng trưởng khoảng 8%,

mức tiêu hao năng lượng trên mỗi đơn vị GDP

giảm khoảng4 %;mặt bằng giá cả tiêu thụ của

cư dân tăng dưới 3%; tạo thêm 9 triệu việc làm

ở thành thị, tỉ lệ thất nghiệp có đăng ký ở

thành thị giữ ở mức 4,6%; thu chi quốc tế cơ bản

cân bằng .

Trong quá trình thực hiện kế hoạch phát

triển kinh tế - xã hội năm 2006 , Chính phủ

Trung Quốc sẽ tuân theo các nguyên tắc : ổn

định chính sách , điều tiết thích đáng ; nắm vững

đại cục, chú ý trọng điểm ; trù tính toàn diện, chú

ý dân sinh ; tập trung trước mắt, tính toán lâu dài.

Trong năm 2006 Trung Quốc sẽ tập trung nỗ

lực làm tốt các mặt công tác sau đây : Một là, tiếp

tục duy trì sự phát triển vững chắc và tương đối

nhanhcủa nềnkinh tế . Hai là , thực sự đẩy mạnh

công cuộc xây dựng nông thôn mới xã hội chủ

nghĩa . Nhà nước chuyển trọng điểm đầu tư xây

dựng kết cấu hạ tầng về nông thôn . Ba là, tăng

cường điều chỉnh kết cấu ngành nghề , tiết kiệm

năng lượng và bảo vệ môi trường. Bốn là, tiếp

tục thúc đẩy sự phát triển cân đối giữa các khu

vực, khuyến khích khu vực miền Đông làm đầu

tàu phát triển . Năm là, thực thi chiếnlược dựa

vào khoa học - giáo dục để chấn hưng đất nước

và chiến lược dựa vào nhân tài để làm cho đất

nước cường thịnh , đẩy mạnh công cuộc phát

triển văn hóa , trong thời gian hai năm hoàn

thành việc xóa bỏ hoàn toànnghĩa vụ đónghọc

phí ở nông thôn . Sáu là , đẩy mạnh hơn nữa cải

cách, mở cửa, phải tạo được chuyển biến mới

trong cải cách những thể chế quan trọng quan hệ

(2 ) Báo cáo đã dẫn

Những câu để trong ngoặc kép nói về quy hoạch 5 năm và kế

hoạch năm 2006 đều trích dẫn từ tài liệu này
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tới toàn cục. Bảy là , đặc biệt coi trọng việc giải

quyết những vấn đề có liên quan tới lợi ích thiết

thân của quần chúng , nhất là từng bước giải

quyết việc khám chữa bệnh khó khăn , chi phí

khám chữa bệnh đắt đỏ cho nhân dân. Tám là ,

tăng cường xây dựng chính trị dân chủ và giữ

vững ổn định xã hội, coi xây dựng quốc phòng

và quân đội là nhiệm vụ chiến lược quan trọng.

Nói về nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2006 ,

Báo cáo công tác của Chính phủ Trung Quốc

cũng khẳng định sẽ tiếp tục quán triệt nguyên tắc

"một nướchai chế độ " ở Hồng Công vàMa Cao,

và nguyên tắc "hòa bình thống nhất , một nước

hai chế độ" trong việc giải quyết vấn đề Đài

Loan . Về chính sách đối ngoại, Trung Quốc sẽ

" tăng cường ngoại giao toàn phương vị trên cơ

sở 5nguyên tắc chung sống hòa bình , củng cố và

tăng cường hợp tác hữu nghị với các nước đang

phát triển ; kiên trì phương châm láng giềng thân

thiện , láng giềng hợp tác với các nước xung

quanh , thúc đẩy việc xây dựng cơ chế hợp tác

khu vực , nâng hợp tác thực chất lên một tầm cao

mới; mở rộng lợi ích chung với các nước phát

triển , xử lý thỏa đáng những bất đồng , thúc đẩy

giao lưu và hợp tác; tích cực tham gia và triển

khai ngoại giao đa phương , phát huyvai trò xây

dựng trong các công việc quốc tế và khu vực..." .

2 – Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội

5 năm lần thứ XI (2006 – 2010 )

Trên cơ sở "Kiến nghị của Trung ương Đảng

Cộng sản Trung Quốc về Quy hoạch quốc gia

5 năm phát triển kinh tế - xã hội lần thứ XI"

(được thông qua tại Hội nghị Trung ương 5,

khóa XVI),Quốc hội Trung Quốc đã thông qua

mục tiêu phấn đấu , phương châm chỉ đạo và

nhiệm vụ chủ yếu của công cuộc phát triển kinh

tế - xã hội trong 5 năm tới:

Mục tiêu phấn đấu về tăng trưởng kinh tế

trong 5 năm tới là GDP tăng bình quân hằng

năm 7,5% (cao hơn so với kiến nghị của Trung

ương Đảng là đến năm 2010 GDP bình quân đầu

người gấp 4 lần so với năm 2000 ); trong thời

gian 5 năm, tiêu hao năng lượng trên mỗi đơn vị

GDP giảm khoảng 20 %, tổng lượng chất thải

ô nhiễm giảm 10%.

Phương châm chỉ đạo là quán triệt toàn diện

quan điểm "phát triển một cách khoa học" . Cụ

thể là phải duy trì sự phát triển vững chắc và

tương đối nhanh ; đẩy nhanh sự chuyển đổi

phương thức tăng trưởng kinh tế ; nâng cao năng

lực tự chủ sáng tạo; thúc đẩy sự phát triển cân

đối giữa thành phố và nông thôn, giữa các khu

vực ; tăng cường xây dựng xã hội hài hòa ; không

ngừng đưa cải cách , mở cửa vào chiều sâu .

Nhiệm vụ chủ yếu của Trung Quốc trong

5 năm tới được xác định là xây dựng nông thôn

mới xã hội chủ nghĩa ; đẩy nhanh việc điều chỉnh

kết cấu kinh tếvà chuyển phương thức tăng

trưởng kinh tế; thúc đẩy sự phát triển nhịp nhàng

giữa các khu vực; ra sức tăng cường năng lực tự

chủ sáng tạo ; đi sâu cải cách và tăng cường mở

cửa; ra sức xây dựng xã hội hài hòa.

III- MẤY QUAN ĐIỂM , ĐƯỜNG LỐI

MỚI VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Quan điểm "phát triển một cách
1 -

khoa học"

Thế hệ lãnh đạo thứ tư của Đảng Cộng sản

Trung Quốc do đồng chí Hồ Cẩm Đào làm Tổng

Bí thư trong mấy năm qua đã nhấn mạnh quan

điểm "phát triển một cách khoa học" . Quan điểm

đó đã quán triệt trong kế hoạch năm 2006 và quy

hoạch 5 năm lần thứ XI phát triển kinh tế - xã

hội mà Quốc hội Trung Quốc vừa thông qua .

Từ sau khi chuyển sang cải cách , mở cửa,

Đặng Tiểu Bình chủ trương " phát triển là

nguyên tắc hàng đầu" (nguyên văn: "đạo lý

cứng" ) . Qua 20 năm cải cách, mở cửa , Trung

Quốc đã thu được những thành tựu to lớn về phát

triển kinh tế - xã hội . Nhưng sự phát triển đó

chưa toàn diện, chưa hài hòa, một số mặt chưa

khoa học . Biểu hiện chủ yếu là tăng trưởng kinh

tế chưa thật gắn liền với phát triển xã hội ; phát

triển kinh tế chưa thật gắn liền với tiết kiệm vật

tư năng lượng và bảo vệ môi trường ; trình độ

phát triển quá chênh lệch giữa thành phố và

nông thôn, giữa các vùng v.v .. Bước sang thê

kỷ XXI, kinh tế thế giới chuyển nhanh sang toàn

cầu hóa, tri thức hóa. Trong giai đoạnmới này

đòi hỏi Trung Quốc phải có sự chuyển hướng
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trong quan niệm và phương châm chỉ đạo phát

triển kinh tế - xã hội .

Đại hội XVI Đảng Cộng sản Trung Quốc

(tháng 11-2002 ) đã đề ra nhiệm vụ chiến lược

" xây dựng toàn diện xã hội khá giả " trong

20 năm đầu của thế kỷ mới. Hội nghị Trung

ương 3 khóa XVI của Đảng Cộng sản Trung

Quốc (ngày 14-10-2003 ) đã ra Nghị quyết của

Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về một

số vấn đề hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường

xã hội chủ nghĩa, chủ trương "kiên trì lấy con

người làm gốc , xác lập quan điểm phát triển toàn

diện , hài hòa, bền vững, thúc đẩy sự phát triển

toàn diện của kinh tế , xã hội và con người" ( 3 ) .

Quan điểm "phát triển một cách khoa học"

đã được thể hiện trong các nguyên tắc chỉ đạo

quy hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần

thứ XI . Quán triệt những nguyên tắc đó có nghĩa

là phải đổi mới quan niệm phát triển , sáng tạo

mô hình phát triển mới, nâng cao chất lượng

phát triển, để phát triển kinh tế - xã hội thực sự

" lấy con người làm gốc" , toàn diện, hài hòa và

bền vững .

2 -
Xây dựng nông thôn mới xã hội

chủ nghĩa

Vấn đề "Tam nông" hiện nay được đặt lên vị

trí hàng đầu trong các nhiệm vụ chiến lược của

quy hoạch phát triển kinh tế - xãhội5 năm lần

thứ XI. "Tam nông" trước đây được giải thích là

nông nghiệp, nông dân , nông thôn . Gần đây với

quan điểm "lấy con người làm gốc" được giải

thích lại là nông dân , nông nghiệp, nông thôn .

Trong quá trình cải cách , nôngnghiệp và kinh tế

nông thôn nói chung ở Trung Quốc đã có sự phát

triển đáng khích lệ , mức sống của cư dân nông

thôn nói chung được cải thiện một bước quan

trọng . Nhưng mức tăng thu nhập của nông dân

chậm hơn nhiều so với mức tăng của cư dân

thành thị . Nhiều vấn đề mới phát sinh trong quá

trình cải cách, hiện đại hóa ảnh hưởng tiêu cực

tới sự phát triển của nông thôn và đời sống của

nông dân : diện tích đất trồng bị thu hẹp, dịch vụ

nông nghiệp yếu kém , thị trường nông phẩm trì

trệ , gánh nặng đóng góp của nông dân ngày càng

nhiều, tình trạng dôi thừa lao động nghiêm

trọng ... Tình hình đó không những dẫn tới

những hậu quả về kinh tế mà còn dẫn đến

nguycơmất ổn định về chính trị , xã hội .

Trong mấy năm gần đây, Đảng và Nhà nước

Trung Quốc ngày càng ý thức được tầm quan

trọng của vấn đề" Tam nông" , đặc biệt chú ý vấn

đề cải cách , phát triển nông thôn , nhất là tìm

cách cải thiện đời sống của nông dân . "Nghị

quyết của Trung ương Đảng Cộng sản

Trung Quốc về một số vấnđề hoàn thiện thể chế

kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa " đã đề ra

nhiệm vụ "đi sâu cải cách nông thôn , hoàn thiện

thể chế kinh tế nông thôn" , nhất là "hoàn thiện

chế độ ruộng đất nông thôn , kiện toàn dịch vụ xã

hội hóa nông nghiệp , thị trường sản phẩm nông

nghiệp và hệ thống hỗ trợ , bảo vệ nông nghiệp,

đi sâu cải cách chế độ thuế và phí ở nông thôn ,

cải thiện hoàn cảnh cho lao động dôi thừa ở nông

thôn chuyển ra thành phố tìm việc làm (4 )

Tuy nhiên , giải quyết vấn đề "Tam nông"

vẫn là một nhiệm vụ khó khăn và lâu dài của

Trung Quốc . Trong kế hoạch phát triển kinh tế

xã hội năm 2006 và quy hoạch 5 năm lần thứ XI,

Trung Quốc đã đưa ra những chủ trương mạnh

dạn , mang tính đột phá về vấn đề đó. Quan trọng

nhất là chủ trương chuyển trọng tâm đầu tư

kết cấu hạ tầng vềnông thôn . Năm 2006,ngân

sách nhà nước sẽ chi 339,7 tỉ NDT đầu tư hỗ trợ

cho nông dân , nông nghiệp, nông thôn (tăng

42,2 tỉ so với năm 2005 ). Từ năm 2006 sẽ xóa bỏ

hoàn toàn thuế nông nghiệp (ước tính khoảng

33,6 tỉ NDT) và một số khoản phí khác ở nông

thôn . Từ năm 2006 , hằng năm ngân sách trung

ương sẽ chi 103 tỉ NDT để duy trì hoạt động của

chính quyền cơ sở và thực hiện giáo dục nghĩa

vụ ở nông thôn . Mục tiêu lâu dài là xây dựng

(3 ) Nghị quyết của Trung ương Đảng Cộng sản Trung

Quốc về một số vấn đề hoàn thiện thể chế kinh tế thị

trường xã hội chủ nghĩa , Nxb Nhân dân , Bắc Kinh , 2003 ,

tr 3

(4) Nghị quyết của Trung ương Đảng Cộng sản Trung

Quốc về một số vấn đề hoàn thiện thể chế kinh tế thị

trường xã hội chủ nghĩa : Sđd, tr 7 - 8

Số 8 (tháng 4 năm 2006 )
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Thế giới : Oấn đề - Sự kiện Tạp chí Cộng sản

"nông thôn mới xã hội chủ nghĩa " có kinh tế

phát triển , có văn hóa phong phú , có môi trường

trong lành, có chính trị dân chủ, có cuộc sống

văn minh , nông thôn phát triển hài hòa với thành

thị. Tuy nhiên , "xây dựng nông thôn mới xã hội |

chủ nghĩa" còn là một nhiệm vụ khó khăn , lâu

dài đòihỏi Nhà nước và nhân dân Trung Quốc |

phải không ngừng nỗ lực phấn đấu hơn nữa.

3 – Xây dựng xã hội hài hòa

"Xây dựng xã hội hài hòa" là nhiệm vụ chiến

lược quan trọng được đề ra ở Trung Quốc trong

mấy năm gầnđây .Tronghơn25năm cảicách |

và phát triển , nhất là từ khi chuyển sang kinh tế

thị trường, kết cấu xã hội Trung Quốc đã có

nhiều thay đổi . Sự phân hóa giai tầng xã hội là

kết quả tất yếu của cải cách và phát triển kinh tế ,

của sự thay đổi kết cấu sở hữu và những chính

sách tương ứng của nhà nước .

Sự phân hóa giai tầng xã hội một mặt có

những ảnh hưởng tích cực, mặt khác cũng có

những ảnh hưởng tiêu cực. Mâu thuẫn lợi ích

giữa các giai tầng xã hội , cùng với những vấn đề

dân tộc, tôn giáo nếu không được giải quyết thỏa

đáng, sẽ dẫntới nguy cơ mất ổn định chính trị ,

gây tác hại tới phát triển kinh tế - xã hội .

quan trọng và

Trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội

5 năm lần thứ XI , Trung Quốc xác định xây

dựng xã hội hài hòa "là mục tiêu

là bảo đảm cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế -

xã hội" . Mục tiêu xây dựng xã hội hài hòa đã |

được thể hiện trong nhiều chủ trương, chính sách

của kế hoạch năm 2006 cũng như trong quy |

hoạch 5 năm lần thứ XI. Quy hoạch 5 năm đề ra

những nhiệm vụ : làm tốt công tác dân số, tạo ra

nhiều việc làm , kiện toàn hệ thống bảo đảm xã

hội , không ngừng nâng cao mức sống và sức

khỏe của nhân dân , tăng cường an ninhcông

cộng, tăng cường xây dựng chính trị dân chủ và

phát triển đời sống văn hóa, hoàn thiện thể chế

quản lý xã hội . Kế hoạch năm 2006 đặc biệt

nhấn mạnh việc giải quyết những vấn đề liên

quan đến lợi ích thiết thân của quần chúng, nhất

là vấn đề khám chữa bệnh và vấn đề học hành,

vấn đề việc làm, vấn đề an toàn lao động . D

|

|

|

|

|

|

TƯƠNG LAI...

( Tiếp theo trang 52 )

phấn đấu đạt nhiều mục tiêu phát triển thiên

niên kỷ. Hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết

toàn dân tộc được củng cố và tăng cường .

Chính trị - xã hội ổn định , quốc phòng - an

ninh được giữ vững . Nước ta được xem là nơi

an toàn nhất thế giới. Vị thế nước ta trên

trường quốc tế không ngừng được nâng cao

với sự thiết lập quan hệ thương mại với

224/255 nước và vùng lãnh thổ , trở thành

thành viên của các thể chế kinh tế quốc tế

hàng đầu : WB , IMF, ADB và gia nhập

ASEAN , AFTA , APEC; đồng thời, đang tiến

hành những phiên đàm phán cuối cùng để gia

nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO ).

Những thành tựu trong phát triển kinh tế ,

văn hóa, xã hội , quốc phòng an ninh của đất

nước sau 20 năm đổi mới đã làm cho sức

nhiều , tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp

mạnh tổng hợp của Việt Nam tăng lên rất

tục đi lên với triển vọng tốt đẹp . Những thắng

lợi đó có một nguyên nhân gốc rễ rấtcơ bản

là sự kiên định của Đảng ta , của nhân dân ta

vào lý tưởng cộng sản ; kiên định và vận dụng

sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê- nin vào thực tiễn

của cách mạng Việt Nam để đổi mới mà

không "đổi hướng" , hòa nhập mà chẳng "hòa

tan" . Những thắng lợi đó đang củng cố quyết

tâm của toàn Đảng, toàn dân ta phấn đấu

"Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu

của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc ,

đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm

đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển

như chủ đề của Đại hội X sắp tới của Đảng,

nhằm hướng tới xây dựng thành công chủ

nghĩa xã hội với niềm tin vững chắc : tương

lai của nhân loại vẫn thuộc về chủ nghĩa

xã hội.
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Một dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty

ông ty Thực phẩm miền Bắc là một doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Thương mại, được thành lập

ngày 13/6/1996 trên cơ sở sáp nhập nhiều đơn vị kinh doanh thực phẩm thuộc Bộ . Công ty kinh

doanh đadạngtrên nhiều lĩnh vực, hoạt động khắp cả nước; có vốn chủ sởhữu trên 40 tỉ.

HOẠTĐỘNG SẢN XUẤTKINH DOANH ộng khắp cả nư

Kể từ khithành lập năm 1996, nhất là trong 5- 7 năm gần đây, Công ty luôn là doanh nghiệp hoàn

thànhvượtmứckế hoạch Bộgiao . Mức tăng trưởng các chỉ tiêu chủ yếu đạt 15- 20 % hàng năm.

nariq ol

Năm 2001 | Năm 2002 | Năm 2003 | Năm 2004| | Năm 2005Các chỉ tiêu

Tổng doanh thu ( % )

Lợi nhuận (triệu đồng )

Nộpngân sách (triệu đồng )

100

100

108,46 94,47 126,51 108,69

100 117.37 134,56 121,45

126,13 25,10 147,94 156,00

MAV MART

-Tạo việc làm cho 1500 lao động với thu nhập từ 1.200.000 đ- 1.500.000 đ / tháng.

- Góp phần tiêu thụ hàng nông sản cho nông dân , tạo nhiều sản phẩm, nhiều loại hình dịch vụ cung ứng

ra thị trường .

nb gnom néob provo pristod pré
- Tiềm lực Công ty ngày càng lớn mạnh.

HOẠTĐỘNG CHUYỂN ĐỔITHEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ- CÔNG TY CON :

Orto

Nhằm đổi mới cơ chế quản lý cho phù hợp với cơ chế thị trường ; liên kết, tập trung về vốn ; tăng sức

mạnh tài chính; gắn kết giữa Cty với các đơn vị thành viên cùng thực hiện mục tiêu chiến lược của Cty trên

cơ sở điều hành bằng tài chính , công nghệ thị trường ; đảm bảo lợi ích của Nhà nước, Công ty Thực phẩm

miền Bắcđã chọn mô hình quản lý phù hợp là mô hình Công ty mẹ - Công ty con .

Công ty mẹ là CtyCPThực phẩm miền Bắc giữ nguyên 100 % vốn nhànước, được hình thành trêncơsở

văn phòng Cty vàmột số đơn vị được sắp xếp lại từ 24đơn vị.

- Công ty mẹtrực tiếp kinh doanh và thực hiện việc đầu tư tài chính vàocác Cty con , thựchiện quyền ,

nghĩa vụcủa chủsởhữu đối với phần vốn đầu tư vào các Cty con .

- Cơcấuquản lý của Cty mẹ gồm : Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám

đốc , kế toán trưởng và bộ máy giúp việc.

Hệ thốngcác Công ty con : Cty con là Cty cổ phần hoạt động theoluật doanh nghiệp, do Cty thực phẩm

miền Bắcsởhữu trên 50% vốn điều lệ, gồm :

- Công ty CPBánhkẹocao cấp HữuNghị .

- Công ty CPLươngthực thực phẩm tp. Hồ Chí Minh.

- Công ty CPNông sản thực phẩm Hà Nội .

uvrinsipnobuv sub 0105 men ned-

Với mô hình hoạt động mới này chắc chắn sẽ tạo điều kiện cho Công ty Thực phẩm miền Bắc tiếp tục

phát triển trên quy mô lớn hơn , hiệu quả hơn vươn tới tập đoàn kinh tế mạnh, giữ vị trí nòng cốt trong hệ

thống kinh doanh thực phẩm ởnước ta .

TÉ
PHẤN ĐẤU VƯƠN TỚI TẬP ĐOÀN KINH TẾ MẠNH
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TRẦN VĂN BÁCH.

P

n

hiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ và nhân dân huyện nhà đã đoàn kết, nỗ

lực phấn đấu , đạt được những kết quả quan trọng : Kinh tế phát

triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng, cơ sở vật

chất , kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường, văn hóa - xã hội có

tiến bộ, đời sống nhân dân được ổn định và được cải thiện , bộ mặt nông thôn

có nhiều đổi mới ; quốc phòng - an ninh được giữ vững , trật tự xã hội được

đảm bảo, hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố, năng lực lãnh đạo,

sức chiến đấu củatổ chức Đảng được nâng lên .

hương hướng trong 5 năm tới của Đảng bộ là : Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn

Đảng bộ . Tăng cường đoàn kết, mở rộng dân chủ , giữ vững kỷ cương; phát huy lợi thế của địa phương ,

chú trọng xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp , khai thác vàhuy động mọi nguồn lực để đầu tư, phát triển

với tốc độ cao hơn. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa . Tập trung đầu tư phát

triển công nghiệp , tiểu thủ công nghiệp , ngành nghề , dịch vụ . Phát triển nông nghiệp theo hướng toàn diện , sản

xuất hàng hóa , hiệu quả , bền vững . Nâng cao chất lượng , hiệu quả các hoạt động văn hóa - xã hội , giáo dục , y tế ,

xóa đói giảm nghèo , giảm các tệ nạn xã hội . Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch , vững mạnh ; nâng cao trách

nhiệm và năng lực chỉ đạo , điều hành , sự phối hợp giữa các ngành ,các cấp .

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 12%/ năm

- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm: Nông , lâm nghiệp , thủy sản tăng 5% ; công nghiệp,

tiểu thủ công nghiệp - xây dựng tăng 21 %; dịch vụ tăng 14%

- Cơ cấu kinh tế đến năm 2010 : Nông - lâm - thủy sản : 43%; công nghiệp , tiểu thủ công nghiệp - xây dựng: 32%;

dịch vụ : 25 %.

- Sản lượng lương thực có hạt bình quân 82 ngàn tấn/năm .

- Đến năm 2010 , đưa vụ đồng thành vụ sản xuất chính , có trên 50% diện tích đất canh tác sản xuất vụđông .

- Giá trị sản xuất trên 1 ha đất nông nghiệp đến năm 2010 đạt 40 triệu đồng (giá hiện hành)

-Thu ngân sách trên địa bàn hàng năm tăng thu bình quân 14%/ năm . Đến năm 2010 tổng thu ngân sách 75 tỉ

đồng , trong đó thu trên địa bàn 24 tỉ đồng .

- Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2010 đạt 6,5 triệu đồng/ năm ,gấp 2,2 lần so vớinăm 2005 ,

- Mức giảm sinh hàng năm là :0,25 phần nghìn .Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 20 %

Đảng bộ và nhân dân quyết tâm xây dựng huyện Viên Khánh phát triển về

kinh tế, cũng vềquốc phòng và an ninh, văn hóa xãhội tiên tiến .



HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

2

Q

uảng Xương là một huyện đồng bằng ven biển

nằm trên quốc lộ 1A, cách trung tâm thành phố

Thanh Hóa 7 km về phía Nam của tỉnh Thanh

Hóa . Có đường quốc lộ 1A , 45 , 47 chạy qua. Diện tích tự

nhiên 227,63 km , trong đó diện tích đất canh tác là

19.738 héc - ta , có chiều dài bờbiển là 18 km. Tổngsố 40

xãvà 1 thị trấn với dân số 28 vạn người; có 78 tổchức cơ

sở Đảng vớigần 11 nghìn đảng viên .

Nhiệm kỳ 2001 - 2005, dưới sự lãnh , chỉ đạo trực

tiếp của Tỉnh ủy, UBNDtỉnh Thanh Hóa cùng với sựcố

gắng nỗ lực của các tầng lớp nhân dân trong huyện ,

Đảng bộ và nhân dânQuảng Xương đã đạt được nhiều

kết quảquan trọng:

Tốcđộ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 11 %/năm ,

tăng 3,04 % so với nhiệm kỳ trước; thu nhập bình quân

đầu người đạt 5,6 triệu đồng /năm . Cơ cấu kinh tế

chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công

nghiệp , dịch vụ; giảm tỷ trọng nông - lâm - ngư nghiệp .

Dân chủ xã hội , đời sống vật chất , tinh thần của nhân

dânđượccải thiệnrõrệt. Chất lượng các hoạtđộngvăn hồi tốirpound

hóa , thông tin , giáo dục, y tế ... đều được nâng lên . Quốc

phòng , an ninh , trật tự an toàn xã hội đượcgiữ vững . Hệ

thống chính trị tiếp tục được củng cố , tăng cường . 80 %

tổchức cơ sởĐảng đạt trong sạch vững mạnh , 78 % số

đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Dây chuyền công nghệ mới hiện đại hàng lên

xuất khẩu của Công ty SôTô .

Cánh đồng Cái đang mùa thu hoạch .

203 km kênhmương trên địa bàn huyện

đãđượcxâydựngkiêncố

MỘ
T
SỐNHÀ

ĐẢNG BỘ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ III

NHIỆM KỲ 2005.2010

BÍ THƯ :

NGUYỄN ĐỨC XUÂN

MỘTSỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2006 - 2010 :

* Tốc độ tăng trưởng kinh tếbình quân hằng năm đạt 13% trởlên .

* Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2010 đạt trên 12 triệu đồng.

AV OMAN AR

*Cơcấu kinh tế : Nông - lâm - thủy sản 44 %, công nghiệp - xây dựng 24 %,

Dịch vụ 32%.

1

1 Tổng sảnlượng lương thực hàngnăm đạt 130ngàn tấn trởlên. 20 24H

*Tổngsản lượng đánhbắt , nuôi trồng thủy sản 13 ngàn tấn .

*Hànghóa tham gia xuất khẩu đến 2010 đạt 15 triệuUSD. Còn Sún nên nỗi

* Hằngnămgiảiquyếtviệclàm cho 6.000lao động trở lên . Du bang

* Tỷlệhộ nghèo dưới 15% vào năm 2010.

* 80 % tổ chức cơsởĐảng đạt trong sạch vững mạnh ; Đảng bộ huyện giữ vững danh

thiệu Đảngbộtrongsạchvững mạnh.

- HỆ 4 CHƯƠNGTRÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI TRỌNG TÂM : 967 900

1

triển

* Chương trình xây dựng cánh đồng 50 triệu đồng/héc - ta trởlên .

pe

دابا

* Chương trình phát triển đàn bò lai ngoạivà lợn hướng nạc. miền goodsod

* Chương trình phát triển thủ công nghiệp .

* Chương trình xây dựng kết cấu hạ tầng với trọng tâm là phát triển giaothông .

NHỮNG THÀNH TÍCH NỔIBẬT TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG :

- Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹcho cán bộ ,

quân và dân huyệnQuảngXương.

- 125 bà mẹ được phong tặng , truy tặng danh hiệu “Mẹ Việt Nam anh hùng” .

- 1 tập thểvà 2cánhân đượcphong tặngdanh hiệu“ AnhhùngLaođộng
- 1 tập thể được phong tặng danh hiệu “ Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới” .

Tom Bu navul

ÍN Hội Vị thế Vũ già nổi nhau cho aobido này gnibh

ĐỊA CHỈ : THỊ TRẤN LƯU VỆ - QUẢNG XƯƠNG - THANH HÓA * ĐT: 037.863 001 *FAX : 037.670 402



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG

UID

QUANGNAM-DA NANG URBANAND INDUSTRIALZONES DEVELOPMENT JOINT-STOCK COMPANY

KHU CÔNG NGHIỆP ĐIỆN NAM - ĐIỆN NGỌC

Văn phòng chính : 21 Lê Hồng Phong - TP.Đà Nẵng

Tel : 0511.821 844-816 707 * Fax: 84.511.827 322

Email : uiddn@dng.vnn.vn

là chủ đầu tư cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc , Công ty còn thực hiện : Xây dựng các công

trình công nghiệp , công trình dân dụng và kinh doanh nhà , địa ốc , xây dựng đường sá , cấp thoát nước, kênh

mương thủy lợi, điện , đường giao thông và dịch vụ vận tải.

BENGONG

ĐÀ NẴNG VÀ VÙNG PHỤ CẬN

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH CƠSỞ

HẠ TẦNG VÀ KHU CÔNG NGHIỆP

AUX

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG:

“ hu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc được UBND

Kinh

tỉnh Quảng Nam xác định là khu vực kinh tế trọng

điểm với diện tích 145 ha giai đoạn I , giai đoạn II sẽ

mở rộng thêm 330 ha. Nằm trên địa bàn các xã Điện Nam -

Điện Ngọc , huyện Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam , cách thành

phố Đà Nẵng và sân bay Quốc tế Đà Nẵng KHU CÔNG NGHIỆP ĐIỆN NAM - ĐIỆN NGỌC

20 km , cách Cảng Tiên Sa 29 km về phía Bắc . Các ngành

công nghiệp khuyến khích đầu tư là các ngành công nghiệp

nhẹ, ít gây ô nhiễm như

> Công nghiệp lắp ráp xe máy , điện tử , điện lạnh .

) Công nghiệp chếbiến nông - lâm sản , thủysản

> Công nghiệp may , lưới đánh cá , giày .

> Công nghiệp sản xuất mỹ phẩm , văn phòng phẩm .

> Công nghiệp hóa mỹ phẩm , hàng tiêudùng

DIENNAM -DIEN NGOC INDUSTRIAL ZONE

CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT

Địa chỉ : Phường Long Bình - thành phố Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai

tuấn thĐiện thoại : 061.981 631 * Fax: 061.981 630

HƯỚNG ĐẾN XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH - VỮNG MẠNH

N

Danglen

Tiền thân của công ty CP Hòa Việt là công ty nguyên liệu thuốc lá Nam (thành viên của Tổng công ty thuốc lá

Việt Nam) có chức năng cung cấp nguồn nguyên liệu cho các đơn vị sản xuất thuốc lá điếu . Năm 2005, Công ty

đã tiến hành cổ phần hóa, giao khoán chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cho các đơn vị cơ sở trên các định mức kỹ

thuật theo tiêu chuẩn của nhà nước. Công ty đã xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn

ISO 9001 : 2000. Mặc dù còn nhiều khó khăn , nhưng với chủ trương đúng đắn của Ban giám đốc, cùng với sự nỗ

lực phấn đấu của toàn thể cán bộ công nhân viên ... Năm 2005, Công ty đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế

hoạch trong năm, doanh thu đạt được 522 tỉ đồng, nộp ngân sách 12 tỉ đồng, thu nhập bình quân củangười lao

động đạt 1,9 triệu đồng/người/tháng. Hà

Công tác xây dựng đảng luôn được Công ty đặc biệt quan tâm. Trong năm 2005, Đảng ủy Công ty đã thực hiện

tốt công tác giáo dục chính trị , tư tưởng cho đảng viên, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị , tuyên truyền các

chủ trương chính sách , nghị quyết của Đảng đến từng cán bộ, đảng viên sau các đợt sinh hoạt, học tập... Niềm

tin của các đảng viên và quần chúng trong Công ty ngày được giữ vững và nâng cao, đã có tác động tích cực đến

nhận thức, phấn đấu và rèn luyện của mỗi thành viên . Đến nay, Công ty đã có 10 chi bộ với tổng số

117 đảng viên , Chi đoàn có 243 đoàn viên . Đảng ủy Công ty còn đề ra chỉ tiêu xây dựng phát triển đảng viên

với , tăng cường hoạt động theo dõi hồ sơ và quản lý đảng viên ở nơi công tác và cư trú , thực hiện tốt quy định

5 /QĐ- TW cũng như tiến hành xác minh lý lịch chính trị của các cán bộ chưa là đảng viên theo chỉ thị

~ 9 /CT-TW ... Công ty CP Hòa Việt không những thành công trong sản xuất kinh doanh mà còn hướng đến xây

-ựng một Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. AHT JOMOUX MAUD- V STUNT NO AIGHT HO
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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nhà phân phối các dịch vụ VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC

DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ CDMA 2000 – 1X

CDMA

0
0
1
1
1
0
0
1

0
0
1
1
0
1
0
1

Line

DỊCH VỤ THUÊ KÊNH RIÊNG

Dịch vụ điện thoại đường dài trong nước và quốc tế

179. Chất lượng tốt nhất

Giá cả rẻ nhất

Com

Phone

Dịch vụ điện thoại

cố định không dây

Dịch vụ điện thoại

di động nội tỉnh

Dịch vụ điện thoại

Mobile

di động toàn quốc

E.Net

DỊCH VỤ INTERNET

E.Tel

Dịch vụ diện thoại

cố định có dây

Kết nối sức mạnh

EVNTelecom
<»096
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TRƯỜNG KỸ THUẬT NGHIỆPVỤ

GIAO THÔNG -VẬN TẢIHÀ NỘI

- TrườngKTNV-GTVTHàNội đượcthànhlập ngày 30/12/1965

500S AM033

t
chính

thành phố HàNội.
theo quyết định số6722/QĐ- TCCQ của Chủ tịch Ủy ban hành

Ths. Hoàng Quốc Cường

Bí thư Đảngủy-Hiệu trưởng

1. KẾT QUẢ ĐÀO TẠO: 30.770 học viên đã tốt nghiệp các

ngành nghề: lái xe, sửa chữa ô tô , hàn công nghiệp, vận hành máy

công trình ...

2. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC :

-Tổng sốCBCC : 111 người (thạc sỹ 3 người, đại học 22 người,

caođẳng SPKT 19 người, trung cấp 6 người, công nhân KT bậc cao

46người).

dals ion greh lb

Isod
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- Tổng số giáo viên : 85 người có đủ trình độ chuyên môn theo

ngành nghề và tiêu chuẩn chứcdanh giáo viên.

3. CƠSỞVẬT CHẤTPHỤCVỤ ĐÀOTẠO :

- Diện tích toàn trường : 247000m2.

Nhà cửa và các công trình bao gồm : nhà lớp học, nhà làm

việc, xưởng trường, đường tập lái xe, sân tập, dốc tập lái xe ...

Số phòng học : 25 phòng .

- Tổng sốphương tiệnxe ô tôdạy lái, máy xúcđào: 49 chiếc.

- Tổng sốmáy móc , thiết bị hàn cắt và kiểm tra : 39 chiếc .

4. THÀNH TÍCH VÀ NHỮNG DANH HIỆU CAO QUÝ ĐÃ

ĐẠTĐƯỢC TRONG SỰNGHIỆP 40 NĂM ĐÀOTẠO NGHỀ:

- Huân chương Lao động hạng Ba:

Huân chương Lao động hạng Nhì :

năm 1984 .

năm 1989.

Huân chương Lao động hạng Nhất: năm 2005.

- Nhiều huân, huy chương các loại và cờ thi đua, bằng khen

các cấp .

ВИЗИЯ НИХ ВОHT UV HD

DANG BO

M

Ban chấp hành Đảng bộ Nhà trường khóa X Lễ tốt nghiệp 1 lớp lái xe Giờ học thực hành sửa chữa ô tô

DIA CHI

- Cơ sở 1 : Thôn Nguyên Xá - X. Minh Khai - H. Từ Liêm - Hà Nội * ĐT: 84.4.765 7642 * Fax : 84.4.765 5045

- Cơ sở 2 : Số 360 đường Lạc Long Quân - P. Xuân La - Q. Tây Hồ- Hà Nội * Điện thoại : 84.4.753 4271.



Địachỉ: Phường Trung Sơn - thị xã Tam Điệp - tỉnh Ninh Bình

Bien Thoal: 030.864066
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Hiệu trưởng
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Hội diễn văn nghệ chào mừng

Đã khá to ngày Phụ nữ Việt Nam

no buen dag he

d

Thực tập kiểm tra động cơ ôtô

bằng thiết bị hiện đại

Học sinh nghề mộc

trạm khắc luyện tay nghề

Trường trung học và dạy nghề cơ điện xây dựng nông nghiệp và

PTNT được thành lập ngày 3/1/1997 . Trên cơ sở hợp nhất 3 trường :

Trường trung học cơ khínông nghiệp trung ương, thành lập năm 1960 ;

Trường côngnhân xây dựng, thành lập năm 1968 ; Trường CNCKnông

nghiệp Việt-Xô thành lậpnăm 1979 .

© Trường được kế thừa kinh nghiệm đào tạo trên 40 năm của các trường cũ,

đặc biệt là kinh nghiệm đào tạo hiện đại của Liên Xô trước đây. Ngày nay,

sau gần 10 năm hoạt động, trường đã trở thành một trong những trường

điểm có quy mô chất lượng hàng đầu của Bộ và khu vực . Với đội ngũ 250

cán bộ giáo viên CNVC , trong đó 174 giáo viên trực tiếp giảng dạy, 164 đồng

chí có trình độ trên đại học , đại học và cao đẳng. Phần lớn giáo viên thực

hành có tay nghề thợbậccao. Chỉ tiêu đào tạo hằng năm từ1200 đến 1500

học sinh hệ chính quy, 500 tại chức, lưu lượng học sinh thường xuyên có từ

( 3500 đến 4000. Trường đã và đang liên kết đào tạo với 3 trường đại học, 10

trường cao đẳng, THCN ,DN của các bộ , cáctỉnh và các ngành .

OTrong những năm qua Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm tới công tác

thần giáo dục và đào tạo coi đây là nhiệm vụ quốc sách hàng đầu . Đảng ủy đã

nắm bắt và vận dụng sáng tạo chủ trương chính sách pháp luật của Nhà

tinh nước , lãnh đạo thực hiện tốt các chương trình trọng điểm của ngành . Xây

Tin dựng trường ngàycàng phát triển . Ban chấp hành Đảng ủy tập trung được

sức mạnh đoàn kết thống nhất của toàn thể cán bộ , đảng viên, công nhân

Năm1 viên trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ III đã đề ra .

tinh Chúng ta đã xây dựng và hoàn thiện quy chế dân chủ trong đảng , chỉ đạo

nh chínhquyền xây dựng quy chế nội bộ nhằm cụ thể hóa văn bản pháp quy

của Nhà nước vào tạo điều kiện thực tế . Trong trường đã xây dựng được một

xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Trong quá trình thực hiện công tác

lãnhđạo , đảng bộ luôn nhận được sựchỉ đạosâu sát của BCH Đảng bộ thị

xã Tam Điệp và của Ban Cán sự Đảng bộ NN& PTNT.

Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua :

- Năm 2003 thực hiện chương trình đàotạo nghề ngắn hạn cho nông dân.

Năm 2004 , thực hiện xây dựng chương trình khung nhằm chuẩn hóa nội

dungchươngtrình đào tạo . Năm 2005, thựchiện năm chất lượng đào tạo thông

qua việc chuẩn hóa giáo trình , giáo án và mô hình học cụ.

Tiếp tục thực hiện nghị quyếtTW 2 khóa 8 của Đảng về công tác giáo dục và

đào tạo. Bằngviệc mởrộngngành nghề , đa dạng hóacác loại hình đào tạo . Mở

thể rộng và phát triển quy mô nhằm đáp ứng kịp thời nguồn nhân lực qua đào tạo

cho sựnghiệp CNH- HĐH nông nghiệp và nông thôn .

Côngtác tuyển sinh.

Tuyển sinh là một nhiệm vụ quan trọng quyết định sựtồn tại và phát triển

của mỗi nhà trường . Dướisựlãnh đạo củaBCH Đảng bộ , côngtác tuyển sinh

được tổ chức và thực hiện bằng nhiều biện pháp đảm bảo vượt chỉtiêu và chất

lượng đầu vào đúng quychếtuyển sinh đối với từng ngành học .

Năm học 2003-2004tuyển sinh 1985/1500 chỉtiêu vượt 32 %

Năm học2004-2005tuyển sinh 2291/1850 chỉtiêu vượt 22 %

Ngoài những kết quả trên nhà trường còn liên kết với các trường Đại học

đào tạo hơn 900 cửnhân khoa học các ngành Silicát, tự động hóa, điện nông

nghiệp , kỹ sư cơ khí, kỹ thuật xây dựng công tình nông thôn , quản trị kinh

doanh và kếtoán doanh nghiệp .

Tổ chức dạy hướng nghiệpcho 2610 học sinh phổ thông trung học trên địa

bàn thị xã Tam Điệp .

Danh hiệu thi đua cao đã đạt được

*2 Huân chương Lao động hạng Ba.

1 Huân chương Laođộng hạng Nhì

*Từnăm 1997 đến nay , trường liên tục là trường tiên tiến và tiên tiến xuất sắc .

Có một chiến sĩ thi đua cấp toàn quốc , 20 lượt chiến sỹ thiđua cấp Bộ, 14

giáoviên giỏi cấp quốcgia , 68 giáoviên giỏicấp tỉnh và 3 nhà giáo ưu tú .

Thành tích đạtđược trong nhiệm kỳ qua

3 năm liền Đảng bộ đượccôngnhận là đảngbộ trong sạch , vữngmạnh

~ 3 năm liền trường được công nhận là trường tiên tiến xuất sắc của Bộ Nông

nghiệp và Pháttriển nôngthôn .

* Được BộNông nghiệp và Pháttriển nông thôn tặng Cờ Thiđua xuấtsắc

* 42 lần tập thể cá nhân được BộNôngnghiệp và Phát triển nông thôn tặng

bằng khen

* Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen

* UBND tỉnh Ninh Bình công nhận là cơ quan văn hóa
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Giám đốc :

Kỹ sư NGUYỄN VĂN TÁNH

ĐẶCĐIỂM TÌNH HÌNH:

Đảng bộ bộ phận Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1

trực thuộc Đảng bộ Công ty Sông Đà 10, đơn vị có

truyền thống là khoan nổ mìn tạo hố móng các

công trình ngầm và lộ thiên , khoan phun gia cố nền

móngcông trình , nền đấtđá yếu .

Tập thể cán bộ, đảng viên và công nhân viên

chức có trình độ, tay nghề cao , tinh thần đoàn kết

gắn bó, luôn hoàn thành nhiệm vụđược giao .

Đảng bộ luôn nhận được sự chỉ đạo sâu sát của

ban chỉ đạo công tác đảng Tổng Công ty Sông Đà

tại miền Trung và Ban thường vụ Đảng ủy Công ty

Sông Đà 10.

NHỮNG KẾTQUẢ ĐẠTĐƯỢC :

- Đảm bảo việc làm , đời sống cho 500 CBCNV,

cao uy tín của công ty trên thương trườngnâng

- Hoàn thành các mục tiêu tiến độ các công trình

trọng điểm của Nhà nước cũng như các công trình

đầu tưcủa Tổng Côngty .

- Được Tổng Công ty tin tưởng giao thi công các

công trình trọng điểm : Thủy điện Sê San 3,

Sê San 4 , Pleikrông , Krông K Mar và thủy điện

Đồng Nai 4 .

- Công tác xây dựng và phát triển nguồn lực con

người , từng bước được thực hiện theo định hướng

và Nghị quyết VIII của TổngCông ty.

- Tập trung phát huy khai thác có hiệu quả các

thiết bị xe , máy được trang bị phục vụ cho công tác

công trình , đảm bảo các mục tiêu tiến độ thi công

các công trình trọngđiểm , đồng thời nâng cao năng

lực cạnh tranh của Công ty trên thương trường .

- Công ty đã hoàn thành công tác cổ phần hóa

theođúng lộ trình đề ra .

- Việc làm và đời sống của 500 CBCNV tiếp tục

nâng cao, thu nhập bình quân mỗi CBCNV năm

2004 đạt 2,5 triệu đồng / người/ tháng so với 1,8

triệu đồng năm 2003.

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NĂM 2006 - 2010

• Mức tăng trưởng hằng năm từ 12% - 20 %

- Doanh thu hằng năm tăng từ 12% - 20 %

- Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu hằng năm từ

5% -8%

- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hằng

năm tăng 35% - 42%

- Không có nợ phải trả quá hạn

- Thu nhập bình quân 1 CBCNV /tháng , hằng

năm tăng 5% - 10%

- Phấn đấu trở thành một đơn vị mạnh với tính

chuyên môn hóa cao , đủ năng lực sản xuất kinh

doanh , sản phẩm có sức cạnh tranh cao trên thị

trường khu vực miền Trung và Tây Nguyên ;

- Xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản

lý năng động, có năng lực quản lý và trình độ

chuyên môn cao , tăng cường chất lượng đội ngũ

cán bộ để đấu thầu các công trình . Đội ngũ công

nhân lành nghề, có tác phong công nghiệp đáp ứng

được yêu cầu của cơchếthị trường .

- Sử dụng hiệu quả năng lực thiết bị, mở rộng

địa bàn thi công , nâng cao năng lực quản lý và chất

lượng lao động; thực hiện tăng suất lao động , tiết

kiệm nguyên vật liệu , giảm tối đa chi phí giá thành ;

tiêu chuẩn hóa các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tiên

tiến đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước

và trong khu vực .

- Áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 - 2000 trong sản

xuất nhằm xây dựng và nâng cao uy tín thương

hiệu của Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦNSÔNG DALI

THI CÔNG THÔN MỚI THỦY DIỆN LỄSIN

Địa chỉ: 138 Lê Lợi TP . Plâyku Gia Lai.” Điện thoại: 059 716 846 * Fax: 059 716 845
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Bí thư huyện ủy : PHONG LUÔN

Mừng hội mùa

tỉnh Quảng Nam , một trong 8 huyện miền

n núicó diện
tích tự nhiên

1.836,5

km ,dân

số 20.817 người với 4 dân tộc chính Cơ Tu , Ve

T’Riềng, Kinh và một số dân tộc anh em khác đến

sinh sống sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng

năm 1975. Huyện có 8 xã và thị trấn Thạnh Mỹ, có

cửa khẩu Đắc Tà Oọc qua đất nước bạn Lào là cửa

ngõ hải quan đi về khu kinh tế mở Chu Lai và về

Cảng Tiên Sa thành phố Đà Nẵng, phía Tây giáp

huyện Đắc Chưng tỉnh Sẽ Công của nước Cộng hòa

Dân chủ nhân dân Lào , phía Đông giáp huyện Đại

Lộc , phía Bắc giáp huyện Tây Giang và Đông

Giang, phía Nam giáp huyện Phước Sơn và tỉnh

Kon Tum . Cơ cấu kinh tếđược Đại hội XV Đảng bộ

huyện xác định là: “ Nông - Lâm, công nghiệp-

tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du

lịch” là địa phương có công trình thủy điện sông

Truyền hìnhvề làng Đắc Ro Bung 4 của quốc gia đang được xây dựng ,khubảo

tồn thiên nhiên sông Thanh , có đường Hồ Chí Minh

huyền thoại đi qua , là nơi có “Làng Rô nhỏ ” của

đồng chí Tố Hữu . Đảng bộ và nhân huyện đã vinh

dự đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ

trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ và Huân chương

Laođộng hạng Ba thời kỳ đổi mới.

Niềm vui có điện

Các chỉ tiêu kinh tế năm 2005 cơ bản hoàn

thành vượt chỉ tiêu kếhoạch

1. Kinh tế: Tổng diện tích gieo trồng 5.594,6 ha

tăng 3,4% so với năm 2004 , trong đó cây công

Năm 2006, là năm đầu thực hiện Nghị quyết nghiệp chiếm 344 ha bằng 110,2 %KH ; Tổng sản

Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV. Đảng bộ và

nhân dân huyện phấn hoàn thành các mục tiêu

phát triển KT-XH năm 2006 .

CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU :

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước: 55,4 tỉ đồng .

2.Tổng chi ngân sách Nhà nước : 49,3 tỉ đồng .

3. Tổng sản lượng lương thực có hạt: 5.600 tấn .

4. Tổng đàn gia cầm 26.000 con , đàn bò 5.600

con , đànlợn 8.700con , đàn dê 750 con .

5.Giá trị sản xuất công nghiệp , tiểu thủ công

nghiệp , xây dựng : 4,2 tỉ đồng . Giá trị sản xuất nông

nghiệpđạt 32 tỉ đồng . Trồng rừng 200 ha.

6. Phấn đấu giảm tỷ lệ đói nghèo xuống còn 46%

(theo chuẩn mới).

7. Phấn đấu 70 % tổ chức cơ sở Đảng đạt trong

sạch , vững mạnh .

lượng lương thực có hạt đạt 5.732 tấn , đạt 104 %

KH. Đàn gia súc tiếp tục tăng trong năm 2005 đạt

16.660 con trong đó chủ yếu là đàn bò 5.483 con ,

gia cầm 22.406 con , giá trị sản xuất nông nghiệp

đạt 28,1 tỉ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu

thủ công nghiệp đạt 105,5% KH . Tổng vốn đầu tư

XDCB 6 tỉ đồng, vốn chương trình mục tiêu 5,928

tỉ đồng. Tổng mức bán hàng hóa và dịch vụ tiêu

dùng đạt 25,5 tỉ đồng.

2. Văn hóa xã hội: Giáo dục được quan tâm toàn

diện , chấtlượng giáo dục được nâng lên, huyện có 4

trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia , có 1 trường

công nhận hoàn thành phổ cậpTHCS. Hệ thống y tế

ngày càng tăng cường hoàn thiện , đội ngũ cán bộ y

tế được quan tâm đào tạo , nâng cao y đức. Phong

trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn

hóa ” đến nay có 11 thôn văn hóa cấp huyện, 4 thôn

văn hóa cấp tỉnh , 71 gia đình được công nhận gia

đình văn hóa. An ninh quốc phòng được giữ vững,

an ninh vùng biên giới được ổn định , phong trào

quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc được quan tâm

xây dựng và tăng cường .

3. Công tác xây dựng Đảng: Tăng cường sự

lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền và các tổ

chức đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị . Tập

trung chỉ đạo công tác quán triệt Nghị quyết , chủ

trương của Đảng đến tận cơ sở. Năm 2005 kết nạp

được 101 người vào Đảng.

Địa chỉ: Bến Giằng, xã Ga Dy , H. Nam Giang, T. Quảng Nam .

Điện thoại: 0510. 792 368 * Fax : 0510. 792 373

Toàn cảnh thung lũng Thanh Mỹ
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| ông ty cổ phần chè Kim Anh được thành lập cuối năm 1959 ( Lúc đó là

xưởng chè Hà Nội ) . Là đơn vị đầu tiên của ngành chè Việt Nam chuyên

| xuất các loại chè xanh , chè đen , chè vàng , chè ướp hương hoa , củ ,

quả và các loại cây thuốc . Hơn nửa thế kỷ qua , sản phẩm chè Kim Anh đã có

mặt trên khắp mọi miền Tổ quốc và xuất khẩu ra nước ngoài từ châu Á , Âu , Phi

cho đến Mỹ La tinh ...

Sản phẩm chè Kim Anh không những là thức uống giải khát bồi bổ sức

khỏe mà còn có tác dụng phòng ngừa một số bệnh tiêu hóa , cao huyết áp ,

bệnh béo phì và có khả năng chống nhiễm xạ .

CÁC LOẠI SẢN PHẨM :

* Sản phẩm trà hộp cao cấp : được tuyển chọn và chế biến từ vùng chế đặc

sản Tân Cương Thái Nguyên và chè Tuyết Shan trên cao nguyên , có hương vị

độc đáo của vùng chè đặc sản , Hương thơm- Vị đậm- Nước xanh .

* Sản phẩm trà túi lọc .

* Trà gói các loại ướp hương tự nhiên: gồm có trà Nhài , Sen , Đặc sản ,

Thanh Hương , Hồng Đào , Ngọc Sơn với công thức bào chế sao tẩm độc đáo tạo

nên hương vị đặc biệt khó quên của trà Kim Anh .

* Trà uống liền : được phối hợp giữa chế CTC với hương vị có trong Atiso , La

Hán quả , Dầu , Cam ,Chanh , Tảo , Gũng tạo ra sản phẩm trà hòa tan uống liền

tiện dụng , giảinhiệt, lợi tiểu , phòng ngừa béo mập, họ sốt, long đờm.

* Trà xuất khẩu : gồm có chè den ( OPA , OP . P , FB0P , F , D ) , chè xanh

(0PA ,F , xanh ) .

* Trà hộp giấy .

Mạng lưới tiêu thụ sản phẩm trong nước : Hà Nội , Hải Phòng, Hải Dương ,

KIYASH
Chedes Mar die

KunAnh

Quảng Ninh, Bắc Ninh,Lạng Sơn,Bắc Kạn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc,PhúThọ, MAI ĐÌNH – SÓC SƠN – HÀ NỘI – VIỆT NAM
Yên Bái , Sơn Tây, Hà Đông , Hòa Bình , Ninh Bình , Hưng Yên , Nam Định , Thái

Bình , Thanh Hóa , Quảng Bình , Đà Nẵng , Tp . Hồ Chí Minh .

Mạng lưới tiêu thụ sản phẩm trên thế giới : Lào , Campuchia , Trung Quốc ,

Đài Loan, Nhật Bản, Latvia, Pháp, Đức , Hoa Kỳ , Liên Bang Nga , Pakistan.

Afganistan.

*

mAnh

Chi

The Anh

TEL : (04) 8.843265- (04 ) ) 8.843222 FAX: (04) 8.840724

E-mail : kimanhtea@netnam.vn

IN TRICÔME TV IN TAO PHÍCÔNG CẢN – 90 DÀ TRIỆU .HÀ NÔI .DT - 098791 )
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KHU KINHTẾ NHƠN HỘI, TỈNH BÌNHĐỊNH

NHƠN HOI ECONOMIC ZONE - BINH DINH PROVINCE

Điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư

Attractive destinations for investors

Ông NGUYỄN VĂN THIỆN

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định

Trưởng ban Ban Quản lý KKT Nhơn Hội

D Khu kinh tế Nhơn Hội được thành lập theo Quyết định số 141/2005 /QĐ -TTg ngày

14/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ , nằm ở vị trí thuận lợi có nhiều lợi thế so sánh vượt

trội so với các khu vực khác , được phép áp dụng các chính sách ưu đãi đầu tư ở mức cao

nhất tại Việt Nam và cơ chếquản lý thông thoáng theo nguyên tắc “một cửa ” .

Q UBND tỉnh Bình Định cam kết thực hiện các chính sách ưu đãi đầu tư ổn định lâu dài,

đảm bảo những quyền lợi và cơ hội kinh doanh thật sự hấp dẫn cho các nhà đầu tư ; sẵn

sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi và chào đón các doanh nhân , các tổ chức kinh tếtrong và

ngoài nước đầu tư vào KKT Nhơn Hội .

DANH MỤC CÁC DỰÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ :

O Dựán đầu tư kinh doanh cảng biển tổng hợp

O Dựán đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu phi thuế quan

O Dự án đầu tư các khu du lịch : Hải Giang , Tân Thanh , Nhơn

Lý - Cát Tiến, Khu du lịch sinh thái đầm Thị Nại - nằm trong

tuyến du lịch trọng điểm quốc gia

O Dựán đầu tưNhà máy đóng tàu 100.000 tấn trở lên
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O Các dự án phát triển công nghiệp điện , điện tử; cơ khí, ô tô ,

sản xuất hàng tiêu dùng... đầu tư vào KCN, Khu phi thuế

quan ...
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QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG KHU KINH TẾNHƠN HỘI

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X
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BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ NHƠN HỘI

83 Lê Hồng Phong - TP. Quy Nhơn - tỉnh Bình Định

ĐT: (056) 820 957 - 820 958 * Fax : 056. 820 965

E-mail: kktnhonhoi@binhdinh.gov.vn - website : www.nhonhoi.gov.vn

Cầu vượt biển dài nhất Đông - Nam Á nối TP . Quy Nhơn với KKT Nhơn Hội
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍMINH

NGƯỜI SÁNG LẬP VÀ RÈN LUYỆN ĐẢNG TA





ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ X CỦA ĐẢNG

Xã luận

T

NẮM VẬNHỘI MỚI,

QUYẾT SÁCH ĐỘT PHÁ,

NỖ LỰC VƯỢT BẬC ,

VÌ SỰ PHÁT TRIỂN

MẠNHMẼ VÀ BỀN VŨNG

Ừngày 18 đến ngày 25–4–2006 , tại Hội trường Ba Đình – Thủ đô Hà Nội, long trọng

diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng – một Đại hội có ý nghĩa đặc

biệt quan trọng , đánh dấu giai đoạn phát triển mới trong tiến trình cách mạng nước ta

ở thế kỷ XXI đã thành công tốt đẹp .

Tham dự Đại hội có 1.176 đại biểu , thay mặt cho trên 3,1 triệu đảng viên , cùng các đồng chí

nguyên là lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước qua các thời kỳ , đại diện các Bà mẹ Việt Nam

Anh hùng, các nhân sĩ, trí thức , đại biểu các tôn giáo , thế hệ trẻ... tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh

và sức mạnh đoàn kết thống nhất của toàn Đảng, toàn dân tộc ta .

Đại hội lần thứ X của Đảng là một sự kiện chính trị đặc biệt, ngày hội lớn trong đời sống

chính trị của Đảng ta , của nhân dân ta ; một mốc son chói lọi trên chặng đường 76 năm Đảng

sinh thành và lãnh đạo cách mạng nước ta . Đại hội mang một ý nghĩa lịch sử trọng đại: 20 năm

thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo ; nửa thập kỷ đầu thế kỷ XXI;

5 năm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng. Đại hội lần này không chỉ diễn ra

trong hoàn cảnh đất nước và trên thếgiới đang có những chuyển biến mới mà còn mang trọng

trách to lớn : Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội IX , nhiệm vụ phát triển kinh tế

xã hội 5 năm 2001 – 2005 và Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2001 – 2010 , tổng kết

20 năm đổi mới, quyết định phương hướngphát triển đất nước và mục tiêu , nhiệm vụ phát triển

kinh tế – xã hội 5 năm 2006 – 2010; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương

khóa IX, đề ra phương hướng xây dựng Đảng , bổ sung, sửa đổi một số điểm trong Điều lệ Đảng ;

bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa X.

-

Với tinh thần trí tuệ, dân chủ , đoàn kết, đổi mới, Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua

các văn kiện quan trọng : Báo cáo Chính trị; Báo cáo phương hướng, nhiệm vụ, phát triển

Số 9 (tháng 5năm 2006 )
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Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Tạp chí Cộng sản

kinh tế – xã hội 5 năm 2006 – 2010; Báo cáo công tác xây dựng Đảng; Báo cáo một số vấn

đề về bổsung , sửa đổi Điều lệ Đảng; Điều lệ Đảng (bổsung, sửa đổi ); Báo cáo kết quả thực

hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII trong nhiệm kỳ Đại hội IX và Báo cáo

kiểm điểm sựlãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX . Các văn kiện đó là sự kết

tinh cao độ trí tuệ tập thểcủa toàn Đảng, toàn dân , phản ánh ý chí, nguyện vọng của toàn thể

dân tộc ; thểhiện sự chuẩn bị tích cực nhất những tiền đề kinh tế – chính trị – xã hội, những điều

kiện vật chất và tinh thần cho đất nước ta " tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới" , νόι

thế và lực mới, với gia tốc và tầm vóc mới, giành nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sựnghiệp

xây dựng và bảo vệ Tổquốc ở 5 năm cuối thập kỷ thứ nhất, phấn đấu xây dựng nước ta cơ bản

trở thành một nước công nghiệp , theo hướng hiện đại vào năm 2020 .

2

Thành công tiêu biểu của Đại hội thểhiện trước hết ở sự nhất trí rất cao đối với toàn bộ các

nội dung của các văn kiện Đại hội, phản ánh sự thống nhất về chính trị tư tưởng trong toàn Đảng ,

giữa Đảng với nhân dân ; khẳng định quyết tâm không gì lay chuyển nổi của toàn Đảng , toàn

dân tộc nhịp bước trên con đường xã hội chủ nghĩa , dưới ánh sáng chủ nghĩa Mác – Lê— nin , tư

tưởng Hồ Chí Minh, đưa sự nghiệp đổi mới không ngừng phát triển , tiếp tục đạt được những

thành tựu to lớn hơn nữa.

Thành công tiêu biểu của Đại hội còn được thểhiện ở việc thảo luận , quyết sách các vấn đề

về nhân sự và bầu các cơ quan lãnh đạo của Đảng . Ban Chấp hành Trung ương khóa X do Đại

hội bầu gồm 160 đồng chí Ủy viên chính thức và 21 đồng chí Ủy viên dự khuyết, đứng đầu là

đồng chí Tổng Bí thưNôngĐức Mạnh, vừa chung đúc tinh thần đổi mới, vừa bảo đảm giữ vững

sự ổn định để phát triển , kết hợp hài hòa ba độ tuổi, bảo đảm tính liên tục, tính kế thừa và phát

triển , thật sự tiêu biểu cho trí tuệ, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và năng lực tổchức

thực tiễn của Đảng ta , trước yêu cầu phát triển mới của đất nước , trong giai đoạn cách mạng mới.

*

Hai mươi năm đổi mới, trong đó có 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng , là một

chặng đường phấn đấu đầy gian khổ, vô cùng quyết liệt nhưng rất vẻ vang và rất đáng tự hào

của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta . Đây là giai đoạn chuyển tiếp đặc biệt, có tính bước

ngoặt giữa hai thế kỷ , đưa nước ta vượt qua rất nhiều thử thách , để phát triển không ngừng. Công

cuộc đổi mới đã được toàn Đảng , toàn dân và toàn quân ta triển khai ngày càng mạnh mẽ, vững

chắc không chỉ về quy mô, tính chất mà còn ở chiều sâu , một cách độc lập , sáng tạo và hiệu quả,

vì sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổquốc .

-

Nhìn lại nhiệm kỳ 2001 – 2005 và 20năm đổi mới, Đại hội nhận định : Những thành tựu trong

5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung của 20 năm

đổi mới. Hai mươi năm qua, với sự nỗ lực vượt bậc của toàn Đảng , toàn thểdân tộc , công cuộc

đổi mới ởnước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử . Đất nước đã ra

khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội, có sự thay đổi cơ bản và toàn diện . Kinh tế tăng trưởng khá

nhanh; sựnghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa đang đẩy mạnh. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị và khối

đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Chính trị – xã hội ổn định . Quốc phòng

và an ninh được giữ vững . Vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng nâng cao . Sứcmạnh

tổng hợp của quốc gia đã tăng lên rất nhiều , tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên

4
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với triển vọng tốt đẹp. Nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày

càng sáng tỏhơn ; hệ thống quan điểm lý luận về công cuộc đổi mới, về xã hội xã hội chủ nghĩa

và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã hình thành trên những nét cơ bản .

Đại hội đánh giá tổng quát: Những thành tựu đạt được trong 5 năm thực hiện Nghị quyết

Đại hội IX là rấtquan trọng; những thành tựu của 20 năm đổi mới là to lớn và có ý nghĩa

lịch sử .

Khẳng định những thành tựu đã đạt được, Đại hội thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém ,

khuyết điểm , đáng chú ý là : Tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với khả năng ; chất lượng , hiệu

quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn kém ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm . Cơ chế, chính

sách về văn hóa – xã hội chậm đổi mới; nhiều vấn đề xã hội bức xúc chưa được giải quyết tốt.

Các lĩnh vực quốc phòng, an ninh , đối ngoại còn một số hạn chế . Tổ chức và hoạt động của

Nhà nước , Mặt trận Tổquốc và các đoàn thểnhân dân còn một sốkhâu chậm đổi mới. Công tác

xây dựng, chỉnh đốn Đảng chưa đạt yêu cầu .

Trên cơ sở phân tích khách quan , khoa học và toàn diện thực tiễn 20 năm đổi mới vừa qua,

Đảng ta nêu bật một số bài học lớn :

Một là , trong quá trình đổi mới phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê– nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Hai là , đổi mới toàn diện , đồng bộ , có kế thừa , có bước đi, hình thức và cách làm phù hợp .

Ba là , đổi mới phải vì lợi ích của nhân dân , dựa vào nhân dân , phát huy vai trò chủ động ,

sáng tạo của nhân dân , xuất phát từ thực tiễn , nhạy bén với cái mới.

Bốn là , phát huy cao độ nội lực , đồng thời ra sức khai thác ngoại lực, kết hợp sức mạnh

dân tộc với sức mạnh thời đại trong điều kiện mới.

Năm là , nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng , không ngừng đổi mới tổ

chức và hoạt động của hệ thống chính trị, xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội

chủ nghĩa , bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân .

Đó là những bài học có ý nghĩa rất quan trọng , tiếp tục chỉ đạo hoạt động và bảo đảm

thành công cho công cuộc đổi mới của chúng ta trong những năm sắp tới.

Từ sựphân tích và dự báo tình hình thế giới và trong nước, đứng vững trên kết quả 20 năm

đổi mới, dựa vào những tiền đề quan trọng và vững chắc đã được tạo ra, Đại hộinhận định :

Tuy khó khăn còn nhiều nhưng đất nước ta có nhiều cơ hội để tiến lên . Đại hội khẳng định :

Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tranh thủ cơ hội, vượt qua thách thức ,

tiếp tục đổimới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ hơn , phát triển với tốc độ nhanh hơn và

bền vững hơn .

Xuất phát từ tình hình thực tế và yêu cầu phát triển đất nước, Đại hội quyết định mục tiêu

bao trùm là : Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh

toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới , sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng

kém phát triển ; và chỉ rõ phương hướng tổng quát từ nay tới khi kết thúc thập kỷ thứ nhất của

thế kỷ XXI: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng , phát huy sức mạnh toàn

dân tộc , đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực cho

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ; phát triển văn hóa; thực hiện tiến bộ và công bằng xã

hội; tăng cường quốc phòng và an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội
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nhập kinh tếquốc tế ; giữ vững ổn định chính trị – xã hội; sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém

phát triển ; tạo nền tảng đểđến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp , theo

hướng hiện đại.

Những biện pháp cơ bản , quan trọng, có tính đột phá sáng tạo và tích cực để thực hiện

thắng lợi mục tiêu trên , được Đại hội hoạch định là : Tiếp tục hoàn thiện thểchế kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa ; đẩy mạnh công nghiệp hóa , hiện đại hóa gắn với phát triển kinh

tế tri thức;giải quyết tốt các vấn đề xã hội , văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ; tăng cường

quốc phòng và an ninh , mở rộng quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc

tế ; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ; hoàn thiện Nhà nước pháp quyền

xã hội chủ nghĩa của nhân dân , do nhân dân và vì nhân dân ...

Nhân tố cơ bản , có ý nghĩa then chốt, quyết định thắng lợi toàn bộ công cuộc đổi mới trong

những năm tới là , tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn Đảng , nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến

đấu của Đảng ngang tầm nhiệm vụ mới. Đại hội chỉ rõ : Phải nâng cao bản lĩnh chính trị và trình

độ trí tuệ của Đảng; kiện toàn và đổi mới hoạt độngcủa tổchức cơ sởđảng , nâng cao chất lượng

đội ngũ đảng viên ; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; tăng cường

quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra ;

đổi mới tổchức , bộ máy và công tác cán bộ; và , đổi mới khôngngừngphương thức lãnh đạo của

Đảng. Hơn lúc nào hết, toàn bộ công tác xây dựng Đảng phải tạora bước phát triển căn bản mới

về chất, Đảng phải thật sự trong sạch , vững mạnh ; đồng thời, phải là người lãnh đạo, đi tiên

phong chống quan liêu , tham nhũng, lãngphí và các tiêu cực khác một cách mạnh mẽ, triệt để ...

nhằm bảo đảm vai trò lãnh đạo thật sự có hiệu quả đối với sự nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại

hóa, trong bất cứ hoàn cảnh và tình huống nào.

Đại hội lần thứX của Đảng là Đại hội của trí tuệ, đổi mới, đoàn kết, phát triển bền vững,

vì hạnh phúc của nhân dân .

Đại hội lần thứX đánh dấu bước trưởng thành quan trọng về tầm nhìn xa trông rộng, bản lĩnh

chính trị vững vàng và trình độ trí tuệ sáng suốt của Đảng trong việc hoạch định đường lối và

lãnh đạo đất nước đổi mới thành công theođịnh hướng xã hội chủ nghĩa , trong bối cảnh hết sức

phức tạp , diễn biến khôn lường vừa qua . Ý chí kiên định và quyết sách đột phá của Đại hội

lần thứX là tấm gương phản ánh tập trung và sinh động nguyện vọng, trí tuệ, quyết tâm sắt đá

và sự đoàn kết thống nhất của toànĐảng, toàn dân và toàn quân ta trên con đường xã hội chủ

nghĩa, vì tương lai tươi sáng của dân tộc .

Kế thừa thành tựu và kinh nghiệm 20 năm đổi mới, phát huy truyền thống vẻ
Vang hơn

76 năm của Đảng, tinh thần và sức mạnh quật cường mấy nghìn năm của dân tộc , kiên định

giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, không ngừng nỗ lực vượt bậc và toàn

diện , chủđộng nắm chắc thời cơ , quyết tâm vượt qua thách thức, chuyển ý chí, quyết sách của

Đại hội lần thứ X thành phong trào hành động cách mạng rộng khắp, sâu sắc và hiệu quả, tiếp

tục đẩy mạnh thắng lợi công cuộc đổi mới, vìmục tiêu dẫn giàu , nước mạnh , xã hội công bằng,

dân chủ , văn minh , nhịp bước tiến lên bền vững cùng thời đại.D

TẠP CHÍCỘNG SẢN
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Đồng chí NÔNG ĐỨC MẠNH

Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương

Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X
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TIỂU SỬ

ĐỒNG CHÍ TÔNGĐỨC BIẠNH ,

TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đồng chí Nông Đức Mạnh sinh ngày

11-9-1940, tại xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh

Bắc Cạn, xuất thân trong gia đình nông dân,

dân tộc Tày.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1958 - 1961 : Học viên Trường trung cấp

Nông lâm Trung ương , Hà Nội .

1962 - 1963 : Công nhân lâm nghiệp, kỹ thuật

viên điều tra rừng Ty Lâm nghiệp Bắc Cạn .

Vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1963 .

1963 - 1965: Đội phó đội khai thác gỗ Bạch

Thông .

1966 - 1971 : Sinh viên Học viện Lâm nghiệp

Lê-nin - grát , Liên Xô .

1972 - 1973 : Phó Ban Thanh tra , Ty Lâm

nghiệp tỉnh Bắc Thái.

1973 - 1974: Giám đốc Lâm trường Phú

Lương , Bắc Thái.

1974 - 1976: Học viên Trường Đảng cao cấp

Nguyễn Ái Quốc .

1976 - 1980 : Ủy viên Ban Chấp hành Đảng

bộ tỉnh Bắc Thái , Phó Ty Lâm nghiệp tỉnh Bắc

Thái kiêm Chủ nhiệm Công ty Xây dựng Lâm

nghiệp rồi Trưởng Ty Lâm nghiệp tỉnh Bắc

Thái .

1980 - 1983 : Ủy viên Ban Chấp hành Đảng

bộ tỉnh Bắc Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

tỉnh Bắc Thái .

1984 - 10-1986: Phó Bí thư Ban Chấp hành

Đảng bộ tỉnh Bắc Thái, Chủ tịch Ủy ban nhân

dân tỉnh Bắc Thái .

11-1986 - 2-1989: Bí thư Ban Chấp hành

Đảng bộ tỉnh Bắc Thái.

12-1986 : Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành

Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VI.

3-1989 : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương

Đảng Cộng sản Việt Nam .

8-1989 : Trưởng Ban Dân tộc Trung ương .

11-1989 : Đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa

Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VIII , Phó Chủ

tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

6-1991 : Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành

Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa

VII).

9-1992: Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa

Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX .

6-1996: Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành

Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

khóa VIII .

9-1997 : Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa

Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X.

1-1998 : Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản

Việt Nam khóa VIII .

4-2001 : Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần

thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam, được bầu

làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương

Đảng khóa IX (2001 - 2006) .

4-2006 : Tại Đại hội đại biểu toàn quốc

lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam,

được bầu tái cử làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành

Trung ương Đảng khóa X (2006 - 2010) . D

I

1

8 Số 9 (tháng 5năm 2006 )



Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng
Tạp chí Cộng sản

BỘ CHÍNH TRỊ

BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA X

1 - NÔNG ĐỨC MẠNH

2 - LÊ HỒNG ANH

3 - NGUYỄN TẤN DŨNG

4 - NGUYỄN MINH TRIẾT

5 - TRƯƠNG TẤN SANG

6 - NGUYỄN PHÚ TRỌNG

7 - PHẠM GIA KHIÊM

8 - PHÙNG QUANG THANH

9 - TRƯƠNG VĨNH TRỌNG

10 - LÊ THANH HẢI

11 - NGUYỄN SINH HÙNG

12 - NGUYỄN VĂN CHI

13 - HỒ ĐỨC VIỆT

14 - PHẠM QUANG NGHỊ

Tổng Bí thư : NÔNG ĐỨC MẠNH

BAN BÍ THƯ

TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA X

1 - NÔNG ĐỨC MẠNH

2 - TRƯƠNG TẤN SANG

3 - TRƯƠNG VĨNH TRỌNG

4 - NGUYỄN VĂN CHI

5 - PHẠM QUANG NGHỊ

6 - LÊ VĂN DŨNG

7 - TÒNG THỊ PHÓNG

8 - TÔ HUY RỨA

ỦY BAN KIỂM TRA

TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA X

1 - NGUYỄN VĂN CHI

2 - NGUYỄN THỊ DOAN

3 - TRẦN VĂN TRUYỀN

4 - PHẠM THỊ HẢI CHUYỀN

5 - TRẦN HÒA

6 - PHẠM CHÍ HÒA

7 - PHẠM THỊ HÒE

8 - LÊ HỒNG LIÊM

9 - LÊ VĂN GIẢNG

10 - NGUYỄN VĂN ĐẢM

11 - SA NHƯ HÒA

12 - NGUYỄN MINH QUANG

13 - BÙI VĂN THỂ

14 - TÔ QUANG THU

Chủ nhiệm : NGUYỄN VĂN CHI
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BỘ
CHÍNH TRỊ

BAN CHẤP HÀNH TRUNG
ƯƠNG ĐẢNG

KHÓA X

Đồng chí

NÔNG ĐỨC MẠNH

po Bach

Đồng chí

LÊ HỒNG ANH

Đồng chí

NGUYỄN MINH TRIẾT

Đồng chí

TRƯƠNG TẤN SANG

MAH

rong

Đồng chí

NGUYỄN TẤN DŨNG

Đồng chí

NGUYỄN PHÚ TRỌNG

10
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Đồng chí

PHẠM GIA KHIÊM

UVEN

Đồng chí

PHÙNG QUANG THANH

Đồng chí

TRƯƠNG VĨNH TRỌNG

DEMAR

BIT IUG

OMOC HOW C

Đồng chí

LÊ THANH HẢI

Đồng chí

NGUYỄN SINH HÙNG

Đồng chí

NGUYỄN VĂN CHI

BYO

Đồng chí

HỒ ĐỨC VIỆT

Đồng chí

PHẠM QUANG NGHỊ
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Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng
Tạp chí Cộng sản

1.

2.

3.

4.

5.

6.

DANH SÁCH BAN CHẤPHÀNH

TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA X

ỦY VIÊN CHÍNH THỨC :

HOÀNG TUẤN ANH , Phó Tổng cục trưởng Tổng

cục Du lịch

LÊ HỒNG ANH , Đại tướng , Bộ trưởng Bộ Công an

LÊ THỊ THU BA , Thứ trưởng Bộ Tư pháp

LÊ THỊ BÂN , Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh

HUỲNH VĂN BE , Bí thư Tỉnh ủy , Chủ tịch HĐND

tỉnh Bến Tre

TRỊNH LONG BIÊN, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

7. NGUYỄN THÁI BÌNH , Bí thư Tỉnh ủy , Chủ tịch

HĐND tỉnh Trà Vinh

8.

9.

TRƯƠNG HÒA BÌNH , Thiếu tướng , Thứ trưởng Bộ

Công an

VÕ THANH BÌNH , Bí thư Tỉnh ủy , Chủ tịch HĐND

tỉnh Cà Mau

10. ĐÀO XUÂN CẦN , Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND

tỉnh Bắc Giang

22. NGUYỄN THỊ DOAN , Phó Chủ nhiệm Thường trực

Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa IX , Phó Bí thư

Đảng ủy khối I cơ quan Trung ương

23. NGÔ VĂN DỤ , Chánh văn phòng Trung ương

Đảng

24. ĐÀO NGỌC DUNG , Bí thư thứ nhất Trung ương

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

25. BÙI TIẾN DŨNG, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND

tỉnh Thái Bình

26. HỒ NGHĨA DŨNG , Bí thư Tỉnh ủy , Chủ tịnh HĐND

tỉnh Quảng Ngãi

27. LÊ VĂN DŨNG , Thượng tướng , Chủ nhiệm Tổng

cục Chính trị

28. NGUYỄN TẤN DŨNG , Phó Thủ tướng Thường trực

Chính phủ

29. TRỊNH ĐÌNH DŨNG, Bí thư Tỉnh ủy , Chủ tịch

HĐND tỉnh Vĩnh Phúc

30 . MAI THẾ DƯƠNG , Bí thư Tỉnh ủy Bắc Cạn

11. NGUYỄN VĂN CHI, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

Trung ương khóa IX

31 . HUỲNH ĐẢM, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy

ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

12. NGUYỄN VĂN CHIỀN , Chủ nhiệm Văn phòng Chủ

tịch nước

32 . TRẦN ĐÌNH ĐÀN , Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

33.

13. VÕ MINH CHIẾN, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Sóc Trăng

CHU VĂN ĐẠT, Bí thư Tỉnh ủy , Chủ tịch HĐND

tỉnh Nam Định

34 . PHAN TẤN ĐẠT, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu

35 . NGUYỄN VĂN ĐẲNG, Bí thư Tỉnh ủy , Chủ tịch

HĐND tỉnh Lâm Đồng

14. VŨ TIẾN CHIẾN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban

Chỉ đạo Tây Bắc

15. PHẠM THỊ HẢI CHUYỀN, Phó Chủ nhiệm Ủy ban

Kiểm tra Trung ương khóa IX

16. TRẦN THỊ KIM CÚC, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang

17. NGUYỄN THÀNH CUNG , Thiếu tướng, Chính ủy

Quân khu 7

18. HOÀNG XUÂN CỪ, Trưởng ban Nghiên cứu của

Bộ Chính trị về an ninh quốc gia

19. ĐINH VĂN CƯƠNG, Bí thư Tỉnh ủy , Chủ tịch

HĐND tỉnh Hà Nam

20. HÀ HÙNG CƯỜNG, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

21. NGUYỄN QUỐC CƯỜNG , Trưởng Ban Tài chính -

Quản trị Trung ương

36. HUỲNH MINH ĐOÀN , Bí thư Tỉnh ủy , Chủ tịch

HĐND tỉnh Đồng Tháp

37. NGUYỄN VĂN ĐƯỢC , Thượng tướng , Thứ trưởng

Bộ Quốc phòng

38. NGUYỄN VĂN GIẦU, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch

HĐND tỉnh Ninh Thuận

39. VŨ HOÀNG HÀ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch

UBND tỉnh Bình Định

40 . HOÀNG TRUNG HẢI, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

41 . LÊ THANH HẢI, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch

UBND thành phố Hồ Chí Minh

42. TRẦN LƯU HẢI, Bí thư Tỉnh ủy , Chủ tịnh HĐND

tỉnh Hòa Bình
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Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng
Tạp chí Cộng sản

43. NGUYỄN ĐỨC HẠT, Phó Trưởng ban Thường trực

Ban Tổ chức Trung ương

44. TRẦN VĂN HẰNG, Phó Trưởng Ban Đối ngoại

Trung ương , Bí thư Ban Cán sự Đảng ngoài nước

45. HÀ VĂN HIỂN, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tây

67. NGUYỄN TUẤN KHANH , Phó Trưởng Ban Nội

chính Trung ương , Bí thư Đảng ủy khối cơ quan Nội

chính Trung ương

68. TRƯƠNG QUANG KHÁNH , Trung tướng, Chủ

nhiệm Tổng cục Kỹ thuật

46. VŨ VĂN HIỀN, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói

Việt Nam

69 .

70 .

47. NGUYỄN VĂN HIẾN, Phó Đô đốc, Tư lệnh Quân

chủng Hải quân

PHẠM GIA KHIÊM , Phó Thủ tướng Chính phủ

HÀ THỊ KHIẾT, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

Việt Nam

71 .

48. VŨ VĂN HIẾN , Tổng Giám đốc Đài Truyền hình

Việt Nam

49. PHÙNG QUỐC HIỂN, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái

50. NGUYỄN VĂN HIỆN, Chánh án Tòa án nhân dân

tối cao

51. ĐẶNG VĂN HIẾU, Thiếu tướng , Thứ trưởng Bộ

Công an

52. NGUYỄN HUY HIỆU, Thượng tướng, Thứ trưởng

Bộ Quốc phòng

NGUYỄN ĐỨC KIÊN, Ủy viên Ủy ban Thường vụ

Quốc hội , Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân sách

của Quốc hội

72. PHAN TRUNG KIÊN , Thượng tướng , Thứ trưởng

Bộ Quốc phòng

73. VŨ TRỌNG KIM , Phó Trưởng ban Thường trực Ban

Dân vận Trung ương, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan

Dân vận Trung ương

74. NGÔ XUÂN LỊCH , Thiếu tướng , Chính ủy Quân

khu 3

75 . ĐÀO TẤN LỘC , Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên

53. NGUYỄN THỊ THANH HÒA, Phó Chủ tịch Hội Liên

hiệp Phụ nữ Việt Nam

76. NGUYỄN VĂN LỢI , Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch

UBND tỉnh Thanh Hóa

54. PHƯƠNG MINH HÒA, Thiếu tướng , Chính ủy

Quân chủng Phòng không - Không quân

77. UÔNG CHU LƯU , Bộ trưởng Bộ Tư pháp

78 . TRƯƠNG THỊ MAI, Phó Chủ nhiệm Ủy ban

55. VŨ NGỌC HOÀNG, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

56. VŨ HUY HOÀNG, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

57. LÊ DOÃN HỢP , Phó Trưởng Ban Tư tưởng

Văn hóa Trung ương

Văn hóa, Giáo dục Thanh niên , Thiếu niên và Nhi

đồng của Quốc hội

79 . HỒ XUÂN MÃN, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế

80 . VI VĂN MẠN , Thiếu tướng , Chính ủy Quân khu 1

81 . NÔNG ĐỨC MẠNH, Tổng Bí thư Ban Chấp hành

Trung ương khóa IX

58. BÙI VĂN HUẤN, Trung tướng , Phó Chủ nhiệm

Tổng cục Chính trị

59. VƯƠNG ĐÌNH HUỆ, Phó Tổng Kiểm toán Nhà

nước

60. ĐINH VĂN HÙNG, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND

tỉnh Ninh Bình

61. NGUYỄN SINH HÙNG, Bộ trưởng Bộ Tài chính

62. PHẠM XUÂN HÙNG, Trung tướng , Phó Giám đốc

Thường trực Học viện Quốc phòng

63. VÕ ĐỨC HUY, Phó Trưởng ban Thường trực Ban

Kinh tế Trung ương , Bí thư Đảng ủy khối cơ quan

Kinh tế Trung ương

64. ĐINH THẾ HUYNH, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân ,

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

65. NGUYỄN TẤN HƯNG , Phó Bí thư Tỉnh ủy , Chủ tịch

UBND tỉnh Bình Phước

66. NGUYỄN VĂN HƯỞNG , Thượng tướng , Thứ

trưởng Bộ Công an

82. ĐẶNG VŨ MINH, Chủ tịch Viện Khoa học và Công

nghệ Việt Nam

83. NGUYỄN TẤN MINH , Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch

HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

84. ĐỖ HOÀI NAM , Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội

Việt Nam

85. MAI VĂN NĂM, Phó Trưởng ban Thường trực Ban

Chỉ đạo Tây Nguyên

86. NGUYỄN THỊ KIM NGÂN, Thứ trưởng Bộ Thương

mại

87. PHẠM QUANG NGHỊ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa

Thông tin

88. LÊ HỮU NGHĨA , Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản ,

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung

ương

89. NGUYỄN KHẮC NGHIÊN, Trung tướng , Phó Tổng

tham mưu trưởng QĐNN Việt Nam
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Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng
Tạp chí Cộng sản

90. PHẠM KHÔI NGUYÊN , Thứ trưởng Bộ Tài nguyên

và Môi trường

91. HUỲNH THỊ NHÂN, Thứ trưởng Bộ Lao động

Thương binh và Xã hội

92. NGUYỄN THIỆN NHÂN, Thường vụ Thành ủy ,

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Chí

Minh

93. HOÀNG MINH NHẤT , Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang

94. HÀ SƠN NHIN , Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

95. VŨ VĂN NINH, Thứ trưởng Bộ Tài chính

96. NGUYỄN THỊ NƯƠNG , Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng ,

Phó Chủ tịch kiêm nhiệm Hội đồng Dân tộc của

Quốc hội

97. NGUYỄN ĐÌNH PHÁCH, Bí thư Tỉnh ủy , Chủ tịch

HĐND tỉnh Hưng Yên

98. CAO ĐỨC PHÁT , Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn

99. MAI QUANG PHẤN , Thiếu tướng , Chính ủy Quân

khu 4

100. HOÀNG VĂN PHONG, Bộ trưởng Bộ Khoa học và

Công nghệ

101. TÒNG THỊ PHÓNG , Trưởng ban Dân vận Trung

ương

102. PHÙNG HỮU PHÚ , Phó Bí thư Thường trực

Thành ủy , Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội

103. LÊ HỮU PHÚC, Phó Bí thư Tỉnh ủy , Chủ tịch UBND

tỉnh Quảng Trị

104. NGUYỄN XUÂN PHÚC, Phó Tổng Thanh tra

Chính phủ

105. VÕ HỒNG PHÚC, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu

tu

106. GIÀNG SEO PHỦ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung

ương

107. KSOR PHƯỚC , Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban

Dân tộc

108. NGUYỄN MINH QUANG, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

109. NGUYỄN PHONG QUANG, Bí thư Tỉnh ủy ,

Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang

110. TRẦN ĐẠI QUANG, Thiếu tướng , Thứ trưởng Bộ

Công an

111. HOÀNG BÌNH QUÂN, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang

112. LÊ HOÀNG QUÂN, Phó Bí thư Thường trực

Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh

113. NGUYỄN VIỆT QUÂN, Thiếu tướng , Chính ủy

Quân khu 9

114. NGUYỄN HỒNG QUÂN , Bộ trưởng Bộ Xây dựng

115. NGUYỄN TẤN QUYÊN, Bí thư Thành ủy thành phố

Cần Thơ

116. BÙI THANH QUYẾN, Bí thư Tỉnh ủy , Chủ tịch

HĐND tỉnh Hải Dương

117. NGUYỄN VĂN QUYNH , Bí thư Tỉnh ủy , Chủ tịch

HĐND tỉnh Quảng Ninh

118. TÔ HUY RỨA , Giám đốc Học viện Chính trị

quốc gia Hồ Chí Minh , Bí thư Đảng ủy khối cơ quan

Trung ương về Công tác tư tưởng

119. TRƯƠNG TẤN SANG, Trưởng Ban Kinh tế

Trung ương

120. TRƯƠNG VĂN SÁU, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

121. NGUYỄN BẮC SON , Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

122. NGUYỄN VĂN SON, Trưởng Ban Đối ngoại

Trung ương , Bí thư Đảng ủy khối cơ quan Đối ngoại

Trung ương

123. HUỲNH NGỌC SƠN , Trung tướng , Tư lệnh Quân

khu 5

124. SƠN SONG SƠN , Phó Chủ nhiệm Thường trực

Ủy ban Dân tộc

125. THÀO XUÂN SÙNG, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch

HĐND tỉnh Sơn La

126. TẠ NGỌC TẤN, Giám đốc Học viện Báo chí và

Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị quốc gia

Hồ Chí Minh

127. NGUYỄN BÁ THANH, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch

HĐND thành phố Đà Nẵng

128. PHÙNG QUANG THANH , Thượng tướng , Thứ

trưởng Bộ Quốc phòng , Tổng tham mưu trưởng

Quân đội nhân dân Việt Nam

129. TRẦN ĐÌNH THÀNH , Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch

HĐND tỉnh Đồng Nai

130. NGUYỄN THẾ THẢO, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch

HĐND tỉnh Bắc Ninh

131. ĐINH LA THĂNG, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty

Dầu khí Việt Nam

132. ĐÀO TRỌNG THI, Giám đốc Đại học quốc gia

Hà Nội

133. PHẠM VĂN THỌ , Trưởng Ban Bảo vệ Chính trị nội

bộ Trung ương , Bí thư Đảng ủy khối I cơ quan

Trung ương

134. NGUYỄN VĂN THUẬN , Bí thư Thành ủy , Chủ tịch

HĐND thành phố Hải Phòng

135. NIÊ THUẬT, Bí thư Tỉnh ủy , Chủ tịch HĐND tỉnh

Đắc Lắc
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Tạp chí Cộng sản

136. LÊ ĐỨC THÚY , Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Việt Nam

137. LÊ THẾ TIỆM , Thượng tướng , Thứ trưởng Bộ

Công an

138. TRƯƠNG VĂN TIẾP , Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch

HĐND tỉnh Long An

139. NGUYỄN KHÁNH TOÀN, Thượng tướng, Thứ

trưởng Thường trực Bộ Công an

140. HUỲNH PHONG TRANH , Phó Trưởng Ban Chỉ đạo

Tây Nam Bộ

141. NGUYỄN MINH TRIẾT, Bí thư Thành ủy thành phố

Hồ Chí Minh

142. NGUYỄN QUỐC TRIỆU , Phó Bí thư Thành ủy,

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

143. NGUYỄN PHÚ TRỌNG , Bí thư Thành ủy thành phố

Hà Nội , Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

144. TRƯƠNG VĨNH TRỌNG, Trưởng ban Nội chính

Trung ương

145. MAI THẾ TRUNG, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương

146. NGUYỄN THẾ TRUNG , Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch

HĐND tỉnh Nghệ An

147. TRẦN VĂN TRUYỀN, Phó Chủ nhiệm Ủy ban

Kiểm tra Trung ương khóa IX

148. TRẦN VĂN TUẤN , Phó Trưởng Ban Tổ chức

Trung ương

149. TRƯƠNG QUỐC TUẤN , Bí thư Tỉnh ủy , Chủ tịch

HĐND tỉnh Kiên Giang

150. ĐẶNG NGỌC TÙNG, Phó Chủ tịch Thường trực

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

151. PHẠM MINH TUYÊN , Phó Trưởng ban Thường trực

Ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương

152. NGUYỄN VĂN TỰ , Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

153. HUỲNH VĂN TỶ , Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND

tỉnh Bình Thuận

154. ĐỖ BÁ TỴ , Thiếu tướng, Phó Tư lệnh , Tham mưu

trưởng Quân khu 2 .

155. Y VÂNG, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum

156. HỒ ĐỨC VIỆT , Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc

hội , Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và

Môi trường của Quốc hội

157. NGUYỄN HOÀNG VIỆT, Bí thư Tỉnh ủy An Giang

158. BÙI QUANG VINH, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai

159. NGÔ ĐỨC VƯỢNG , Bí thư Tỉnh ủy , Chủ tịch HĐND

tỉnh Phú Thọ

160. TRẦN QUỐC VƯỢNG , Phó Chánh Văn phòng

Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng

1 .

ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT :

PHAN THANH BÌNH , Thành ủy viên , Phó Giám

đốc Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

2. ĐỖ VĂN CHIẾN, Thường vụ Tỉnh ủy , Phó Chủ tịch

UBND tỉnh Tuyên Quang

3.

4.

5.

6.

7.

MAI VĂN CHÍNH, Tỉnh ủy viên , Bí thư Huyện ủy

Thủ Thừa , tỉnh Long An,

PHẠM BIÊN CƯƠNG , Tỉnh ủy viên , Bí thư Huyện

ủy Tịnh Biên , tỉnh An Giang

PHAN XUÂN DŨNG , Viện trưởng Viện Ứng dụng

công nghệ , Bộ Khoa học và Công nghệ

VÕ VĂN DŨNG, Thường vụ Tỉnh ủy , Bí thư Thị ủy

thị xã Bạc Liêu , tỉnh Bạc Liêu

VŨ ĐỨC ĐAM, Thứ trưởng Bộ Bưu chính

Viễn thông

8. BÙI THỊ MINH HOÀI, Thường vụ Tỉnh ủy , Trưởng

ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Nam

ĐIỂU KRÉ, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại

biểu Quốc hội tỉnh Đắc Nông

9.

10. HẦU A LỀNH, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch

UBND huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

11. NGUYỄN HỒNG LĨNH , Tỉnh ủy viên , Bí thư Huyện

ủy Long Điền , tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

12. TRẦN THANH MẪN, Thường vụ Thành ủy, Bí thư

Quận ủy Bình Thủy , thành phố Cần Thơ

13. PHẠM BÌNH MINH , Vụ trưởng Vụ Các tổ chức

quốc tế - Bộ Ngoại giao

14. VÕ VĂN PHUÔNG, Thường vụ Tỉnh ủy , Bí thư Thị

ủy Thị xã Tây Ninh , tỉnh Tây Ninh

15. NGUYỄN XUÂN QUANG , Thường vụ Tỉnh ủy , Bí

thư Thành ủy thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

16. NGUYỄN THANH SƠN , Thường vụ Tỉnh ủy , Bí thư

Huyện ủy Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

17. ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH, Phó Chủ nhiệm Ủy ban

Dân số, Gia đình và trẻ em

18. VÕ VĂN THƯỞNG , Thành ủy viên , Bí thư Quận ủy

quận 12 , thành phố Hồ Chí Minh

19. NGUYỄN THỊ KIM TIẾN, Viện trưởng Viện

Pasteur, thành phố Hồ Chí Minh

20. TRẦN CẨM TÚ, Tỉnh ủy viên , Bí thư Huyện ủy

Hương Sơn , tỉnh Hà Tĩnh

21. TRIỆU TÀI VINH, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch

UBND huyện Hoàng Su Phì , tỉnh Hà Giang .

Số 9 (tháng 5 năm 2006)
15



Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Tạp chí Cộng sản

DIỄN VĂN KHAI MẠC

(Do đồng chí Trần Đức Lương, Ủy viên Bộ Chính trị

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX , đọc ngày 18–4–2006)

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

Thưa các vị khách quý ,

Thưa các đồng chí đại biểu Đại hội,

nghiệp cách mạng của Đảng và của nhân dân

ta 76 năm qua đã khẳng định rằng, tư tưởng

vĩ đại của Người cùng với chủ nghĩa Mác - Lê-

Hôm nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần nin mãi mãi là nền tảng tư tưởng , kim chỉ nam

thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam long

trọng khai mạc tại Thủ đô Hà Nội . Thay mặt

Đoàn Chủ tịch , tôi xin nhiệt liệt chào mừng

1.176 đại biểu , được bầu ra từ đại hội đại biểu

các cấp, đại diện cho trên 3,1 triệu đảng viên,

tiêu biểu cho sức mạnh đoàn kết, ý chí và

nguyện vọng của toàn Đảng, về dự Đại hội

trong thời điểm lịch sử quan trọng của cách

mạng và của dân tộc ta .

Đại hội chúng ta nồng nhiệt chào mừng các

đồng chí nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành

Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư

Trung ương Đảng, các đại biểu lão thành cách

mạng , các đồng chí nguyên Phó Chủ tịch

nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch

Quốc hội , các đồng chí nguyên là Ủy viên Ban

Chấp hành Trung ương Đảng các khóa , các

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các nhân sĩ, trí

thức và đại diện thế hệ trẻ là khách mời của

Đại hội .

Trong giờ phút trọng thể này , Đại hội

chúng ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng

biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người

sáng lập và rèn luyện Đảng ta, lãnh tụ vĩ đại

của Đảng và dân tộc ta , Anh hùng giải phóng

dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, chiến sĩ

lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế . Sự

cho hành động của Đảng và cách mạng Việt

Nam , là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và

dân tộc ta. Tư tưởng đó đã dẫn dắt chúng ta

trên mỗi chặng đường xây dựng và phát triển

đất nước, là ngọn cờ thắng lợi của cách mạng

Việt Nam, là sức mạnh tập hợp và đoàn kết

toàn dân tộc trong sự nghiệp cách mạng của

chúng ta hôm nay và mai sau .

Đại hội chúng ta thành kính tưởng nhớ các

thế hệ cán bộ , chiến sĩ, đồng bào , đồng chí đã

hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng

dân tộc , xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự

lãnh đạo của Đảng. Đại hội bày tỏ lòng tiếc

thương các đồng chí Ủy viên Trung ương

Đảng khóa IX đã qua đời .

Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh và trân trọng

cảm ơn sự tham gia nhiệt tình và sự đóng góp

quý báu, đầy trách nhiệm của các tổ chức

đảng, của toàn thể đảng viên , của các đoàn thể

chính trị xã hội các cấp, của các vị lão thành

cách mạng, các nhân sĩ , trí thức , các nhà khoa

học và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong

nước , đồng bào Việt Nam đang sinh sống ở

nước ngoài , bạn bè quốc tế vào các văn kiện

Đại hội lần thứ X của Đảng, góp phần quan

trọng làm cho các văn kiện trình Đại hội hôm

nay thực sự là kết tinh của trí tuệ và sức sáng

2
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tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta .

Chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương

phong trào thi đua sôi nổi của các tầng lớp

nhândân , các ngành , các cấp , các địa phương

và đơn vị lập những thành tích xuất sắc chào

mừng Đại hội .

Thưa Đại hội,

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của

Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trong thời

điểmlịch sử có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Sự

nghiệp đổi mới trên đất nước ta đã trải qua 20

năm . Toàn Đảng , toàn dân và toàn quân ta vừa

kết thúc 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội

IX của Đảng , cũng là 5 năm đầu tiên của thế

kỷ XXI. Trong 5năm ấy, bên cạnhnhững

thuận lợi cơ bản , nước ta cũng gặp không ít

khó khăn , thách thức do nhữngdiễn biến phức

tạp của tình hình thế giới, những khókhăn vốn

có của nền kinh tế đang ở trìnhđộkém phát

triển , thiên tai, dịch bệnh và những yếu kém

chủ quan trọng tổ chức và quản lý . Nhưng với

sự nỗ lực vượt bậc của toàn Đảng, toàn dẫn và

toàn quân ta , 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại

hội IX của Đảng đã đạt được những thành tựu

rát quan trọng . Nhìn khái quát cả 20 năm đổi

mới, chúng ta thấy những thành tựu đạt được

là to lớn và có ý nghĩa lịch sử , đã đưa lại cho

đất nước ta một sự thay đổi cơ bản và toàn

diện, làm cho thế và lực , uy tín quốc tế của

nước ta tăng lên nhiều so với trước .

Trong những năm sắp tới, tình hình quốc tế

sẽ có nhiều diễn biến nhanh chóng và phức

tạp , khó lường . Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ

Tổ quốc của chúng ta có những thuận lợi và cơ

hội lớn để tiến lên , đồng thời cũng gặp nhiều

khó khăn , thách thức không thể xem thường .

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của

Đảng có nhiệm vụ nhìn thẳng vào sự thật để

kiểm điểm , đánh giá khách quan, toàn diện

thành tựu và những yếu kém , khuyết điểm ,

đồng thời rút ra được những bài học kinh

nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết

Đại hội IX của Đảng, thực hiện nhiệm vụ phát

triển kinh tế - xã hội 5 năm (2001 - 2005 ),

chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm

(2001 - 2010) và nhìn lại 20 năm đổi mới ; từ

đó tiếp tục phát triển và hoàn thiện đường lối,

quan điểm , định ra phương hướng, mục tiêu ,

nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm tới (2006 -

2010); phương hướng , nhiệm vụ xây dựng

Điều lệ Đảng ;bầu Ban Chấp hành Trung ương

Đảng ; bổ sung, sửa đổi một số điểm trong

Đảng khóa X thực sự tiêu biểu về phẩm chất

chính trị và đạo đức cách mạng , có đủ trí tuệ

và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị

quyết Đại hội X, đặc biệt là thực hiện nhiệm

vụ xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch , vững

mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức , gắn bố

mật thiết với nhân dân , nâng cao năng lực lãnh

đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ

mới.

Thưa Đại hội,

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của

Đảng nêu cao ý chí sắt đá của toàn Đảng , toàn

dân và toàn quân ta phấn đấu đưa nước ta sớm

ra khỏi tình trạng kém phát triển và vươn lên

trở thành một nước công nghiệp theo hướng

hiện đại. Chúng ta nhất định làm hết sức mình

cho việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức

chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn

dân tộc , đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi

mới, thực hiện bằng được mục tiêu " dân giàu ,

nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn

minh" , vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội,

sánh vai cùng các nước tiên tiến trên thế giới.

Với niềm tin sâu sắc đó, thay mặt Đoàn

Chủ tịch , tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội đại

biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Cộngsản Việt

Nam.

Chúc các đại biểu và các vị khách quý sức

khỏe, hạnh phúc .

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp .
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NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO

VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG ,

PHÁT HUY SỨCHÀNH TOÀN DÂN TỘC,

ĐẨY LẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI,

SỚHI ĐƯA NƯỚC TA RA KHỎI

TÌNH TRẠNG KÉM PHÁT TRIỂN

(Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX

về các văn kiện tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứX của Đảng

do đồng chí Tổng Bí thưNông Đức Mạnh trình bày ngày 18–4–2006)

Thưa Đoàn Chủ tịch ,

Thưa các vị khách quý,

Thưa các đồng chí đại biểu Đại hội,

Đại hội X của Đảng họp vào lúc toàn

Đảng , toàn dân ta kết thúc 5 năm thực hiện

Nghị quyết Đại hội IX và đã trải qua 20 năm

đổi mới.

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực

hiện Nghị quyết Đại hội IX và quyết định

phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước

trong thời gian tới . Chủ đề của Đại hội là :

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu

của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc ,

đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm

đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển .

Ban Chấp hành Trung ương xin trình

Đại hội các văn kiện : Báo cáo Chính trị; Báo

cáo phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh

tế – xã hội 5 năm 2006 – 2010; Báo cáo công

tác xây dựng Đảng ; Báo cáo một số vấn đề về

bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kết

quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 6

(lần 2 ) khóa VIII trong nhiệm kỳ Đại hội IX

và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban

Chấp hành Trung ương khóa IX .

Trong quá trình chuẩn bị các văn kiện ,

đảng bộ các cấp, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc ,

các đoàn thể nhân dân , các tổ chức chính trị -

xã hội, các đồng chí lão thành cách mạng, các

nhà trí thức đã đóng góp nhiều ý kiến phong

phú và sâu sắc . Sau khi dự thảo Báo cáo

Chính trị được công bố rộng rãi , đông đảo các

tầng lớp nhân dân trong nước và đồng bào ta

định cư ở nước ngoài đã sôi nổi đóng gópở

nhiều ý kiến quý báu , đầy tâm huyết , thể hiện

tinh thần trách nhiệm với Đảng, với dân tộc ,

mong muốn Đảng ta ngày càng vững mạnh,

đất nước ta ngày càng phát triển , Đại hội X
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đánh dấu bước phát triển về đường lối, chính

sách , về tổ chức và nhân sự đáp ứng được đòi

hỏi của cuộc sống . Các văn kiện trình Đại hội

lần này là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn

dân ta .

Từ diễn đàn trọng thể này , Đại hội chúng

ta nhiệt liệt hoan nghênh và bày tỏ lòng biết

ơn chân thành về sự đóng góp xây dựng quý

báu ấy của đồng chí, đồng bào !

Thưa các đồng chí,

Sau đây, thay mặt Ban Chấp hành Trung

ương Đảng khóa IX, tôi xin trình bày những

nội dung chủ yếu trong các văn kiện trình Đại

hội .

I – ĐÁNH GIÁ 5 NĂM THỰC HIỆN

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX CỦAĐẢNG

VÀ NHÌN LẠI 20 NĂM ĐỔI MỚI

Năm năm qua, bên cạnh những thuận lợi

cơ bản do tiến trình đổi mới tạo ra, nước ta

cũng gặp không ít khó khăn, thách thức do

những yếu kém vốn có của nền kinh tế trình

độ thấp ; thiên tai , dịch bệnh xảy ra ở nhiều

nơi; tình hình thế giới và khu vực diễn biến

hết sức phức tạp . Trong hoàn cảnh đó, toàn

Đảng , toàn dân và toàn quân ta ra sức phấn

đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội IX và đã

đạt những thành tựu rất quan trọng :

Nền kinh tế đã vượt qua thời kỳ suy giảm ,

đạt tốc độ tăng trưởng khá cao, năm sau cao

hơn năm trước , bình quân trong 5 năm

(2001 - 2005 ) là 7,5% và phát triển tương đối

toàn diện. Văn hóa và xã hội có tiến bộ trên

nhiều mặt; việc gắn phát triển kinh tế với giải

quyết các vấn đề xã hội có chuyển biến tốt,

nhất là trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo ;

đời sống các tầng lớp nhân dân được cải

thiện . Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng

và an ninh được tăng cường ; quan hệ đối

ngoại có bước phát triển mới. Việc xây dựng

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa có

tiến bộ trên cả ba lĩnh vực lập pháp, hành

pháp và tư pháp . Sức mạnh khối đại đoàn kết

toàn dân tộc được phát huy . Công tác xây

dựng Đảng đạt một số kết quả tích cực .

Đạt được những thành tựu trên là nhờ

đường lối đúng đắn của Đảng; sự quản lý

thống nhất theo pháp luật của Nhà nước , sự

điều hành năng động của Chính phủ và sự nỗ

lực của toàn Đảng, toàn dân , toàn quân . Đó

còn là do tác độngtích cực của những cơ chế,

chính sách đã ban hành ; do kết quả đầu tư

xuất của nhiều ngành và toàn bộ nền kinh tế

trong nhiều năm qua đã làm cho năng lực sản

tăng khá . Nhân dịp này, Đại hội chúng ta

nhiệt liệt biểu dương các ngành , các cấp, các

cơ sở sản xuất, kinh doanh , các tầng lớp nhân

dân đã lao động quên mình , góp phần đem lại

những thành tựu rất quan trọng đó.

Bên cạnh những thành tựu đạt được ,

chúng ta còn nhiều khuyết điểm và yếu

kém:

Tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với

khả năng ; chất lượng, hiệu quả, sức cạnh

tranh của nền kinh tế còn kém; cơ cấu kinh tế

chuyển dịch chậm. Cơ chế, chính sách về văn

hóa - xã hội chậm đổi mới; nhiều vấn đề xã

hội bức xúc chưa được giải quyết tốt. Các

lĩnh vực quốc phòng , an ninh, đối ngoại còn

một số mặt hạn chế . Tổ chức và hoạt động

của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn

thể nhân dân còn một số khẩu chậm đổi mới.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng chưa đạt

yêu
yêu cầu.

Có những khuyết điểm đó là do nhiều

nguyên nhân khách quan và chủ quan , chủ

yếu là những nguyên nhân chủ quan như : Tư

duy của Đảng trên một số lĩnh vực chậm đổi

mới; một số vấn đề ở tầm quan điểm , chủ

trương lớn chậm làm rõ nên chưa đạt được sự
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thống nhất cao về nhận thức và thiếu dứt

khoát trong hoạch định chính sách, chỉ đạo ,

điều hành .Sự chỉ đạo tổ chức thực hiện chưa

tốt, nhất là trong ba lĩnh vực : xây dựng đồng

bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã

hội chủ nghĩa ; tạo bước chuyển mạnh về phát

triển nguồn nhân lực ; đổi mới tổ chức và

phương thức hoạt động của hệ thống chính

trị. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả một

số cán bộ chủ chốt các cấp yếu kém về phẩm

chất, năng lực và tinh thần trách nhiệm, vừa

thiếu tính tiên phong, gương mẫu , vừa không

đủ trình độ, năng lực hoàn thành nhiệm vụ.

Những khuyết điểm nói trên, trước hết

thuộc về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của

Ban Chấp hành Trung ương , trực tiếp là của

Bộ Chính trị , Ban Bí thư . Ban Chấp hành

Trung ương xin tự phê bình nghiêmtúc về

những khuyết điểm của mình trước Đại hội

và trước nhân dân .

Thưa các đồng chí,

Nhữngthành tựu trong 5 năm thực hiện

Nghị quyết Đại hội IX đã gópphần quan

trọng vào thành tựu chung của 20 năm đổi

mới.

Hai mươi năm qua, với sự nỗ lực phấn

đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân,

công cuộc đổi mới ởnước ta đã đạt những

thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử .

Đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế -

xã hội, có sự thay đổi cơ bản và toàn diện.

Kinh tế tăng trưởng khá nhanh ; sự nghiệp

công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

đang đẩy mạnh. Đời sống nhân dân được cải

thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị và khối đại

đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng

cường . Chính trị xã hội ổn định. Quốc

phòng và an ninh được giữ vững. Vị thế nước

-

ta trên trường quốc tế không ngừng nâng cao .

Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên

rất nhiều, tạo ra thế và lực mới cho đất nước

tiếp tục đi lên với triển
tốt đẹp .vọng

Nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con

đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng sáng

tỏ hơn ; hệ thống quan điểm lý luận về công

cuộc đổi mới, về xã hội xã hội chủ nghĩa và

con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt

Nam đã hình thành trên những nét cơ bản .

Xã hội xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Nhà

nước và nhân dân ta xây dựng là một xã hội

dân giàu, nước mạnh , công bằng, dân chủ,

văn minh ; do nhân dân làm chủ ; có nền kinh

tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất

hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp với

trình độ phát triển của lực lượng sản xuất ; có

nền văn hóa tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc ;

con người được giải phóng khỏi áp bức, bất

công, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc,

phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng

đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tưởng

trợ , giúp nhau cùng tiến bộ ; có Nhà nước

pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân,

do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo

của Đảng Cộng sản ; có quan hệ hữu nghị và

hợp tác với các nước trên thế giới.

Để đi lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta phải

phát triển nền kinh tế thị trường định hướng

xã hội chủ nghĩa ; đẩy mạnh công nghiệp hóa,

hiện đại hóa ; xây dựng nền văn hóa tiên tiến ,

đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinh

thần của xã hội ; xây dựng nền dân chủ xã hội

chủ nghĩa, thực hiện đại đoàn kết toàn dân

tộc ; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội

chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân , vì nhân

dân ; xây dựng Đảng trong sạch , vững mạnh ;

bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh

quốc gia ; chủ động và tích cực hội nhập kinh

tế quốc tế .
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Thưa các đồng chí,

Ban Chấp hành Trung ương rất vui mừng

báo cáo với Đại hội , trong quá trình thảo luận

và đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện

trình Đại hội lần này, trong Đảng và trong

nhân dân , đã có sự nhất trí cao với đánh giá

tổng quát : Những thành tựu đạt được trong

5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX là rất

quan trọng ; những thành tựu của 20 năm đổi

mới là to lớn và có ý nghĩa lịch sử .

Từ thực tiễn đổi mới, Đảng và Nhà nước ta

càng tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm lãnh

đạo và quảnlý . Có thể rút ramột số bài học

lớn sau đây :

Một là , trong quá trình đổi mới phải kiên

định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã

hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin và

tư tưởng Hồ Chí Minh .

Hai là , đổi mới toàn diện, đồng bộ, có kế

thừa, có bước đi , hình thức và cách làm phù

hợp.

Ba là , đổi mới phải vì lợi ích của nhân

dân , dựa vào nhân dân , phát huy vai trò chủ

động, sáng tạo của nhân dân , xuất phát từ

thực tiễn , nhạy bén với cái mới .

Bốn là , phát huy cao độ nội lực, đồng thời

ra sức khaithác ngoại lực, kết hợp sức mạnh

dân tộc với sức mạnh thời đại trong điều kiện

mới.

Năm là , nâng cao năng lực lãnh đạo và sức

chiến đấu của Đảng , không ngừng đổi mới tổ

chức và hoạt động của hệ thốngchính trị, xây

dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã

hội chủ nghĩa , bảo đảm quyền lực thuộc về

nhân dân .

Thực tiễn chứng minh hùng hồn rằng ,

đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và

lãnh đạo thực hiện là hoàn toàn đúng đắn,

sáng tạo , phù hợp với thực tiễn của đất nước

và giai đoạn hiện nay . Tại Đại hội này, Đảng

ta khẳng định " tiếp tục đẩy mạnh toàn diện

công cuộc đổi mới" , một chủ trương được

toàn dân ủng hộ và dư luận quốc tế đánh giá

cao.

Qua tổng kết lý luận - thực tiễn 20 năm đổi

mới, chúng ta càng thấy rõ giá trị định hướng

và chỉ đạo có ý nghĩa to lớn của Cương lĩnh

xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên

chủ nghĩa xã hội (năm 1991 ) đồng thời cũng

thấy rõ thêm những vấn đềmới đặt ra cần

được giải đáp. Sau Đạihội X, Đảng ta cần

tiếp tục nghiên cứu , bổ sung và phát triển

Cương lĩnh , làm nền tảng chính trị, tư tưởng

cho mọi hoạt động của Đảng, Nhà nước và

nhân dân ta trong quá trình đưa nước ta đi lên

chủ nghĩa xã hội .

II – MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG

PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC 5 NĂM

2006-2010

Thưa các đồng chí,

Trong những năm sắp tới, trên thế giới,

hòa bình , hợp tác và phát triển vẫn là xu thế

lớn . Kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục phục

hồi và phát triển nhưng vẫn tiềm ẩn những

yếu tố bất trắckhó

té

lường. Toàn cầu hóa kinh

yếu tố bất bình đẳng , gây khókhăn , thách

tạo ra cơ hội nhưng cũng chứa đựng nhiều

thức cho các quốc gia, nhất là các nước đang

phát triển . Khoa học và công nghệ sẽ có

những bước đột phá mới. Mặt khác , những

cuộc chiến tranh cục bộ , xung đột vũ trang ,

xung đột dân tộc, tôn giáo, chạy đua vũ trang ,

hoạt động can thiệp , lật đổ , tranh chấp về

lãnh thổ và tài nguyên thiên nhiên tiếp tục

diễn ra ở nhiều nơi với tính chất ngày càng

phức tạp . Đồng thời, nhiều vấn đề toàn cầu

bức xúc đòi hỏi các quốc gia và các tổ chức

quốc tế phải phối hợp giải quyết như khoảng

cách chênh lệch giữa các nhóm nước giàu và
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nước nghèo ngày càng lớn ; tình trạng môi

trường tự nhiên bị hủy hoại, khí hậu diễn biến

ngày càng xấu ....

khu vực châu Á – Thái Bình Dương nói

chung và Đông - Nam Á nói riêng, xu thế hòa

bình , hợp tác và phát triển tiếp tục gia tăng ,

nhưng luôn tiềm ẩn những nhân tố gây mất

ổn định .

Trong nước , những thành tựu 5 năm qua

(2001 - 2005) và 20 năm đổi mới ( 1986 -

2006) tạo thêm nhiều thuận lợi cho đất nước

ta đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội với nhịp

độ nhanh hơn , chất lượng cao hơn . Tuy

nhiên , nước ta đang đứng trước nhiều thách

thức lớn , đan xen nhau , tác động tổng hợp và

diễn biến phức tạp , không thể coi thường bất

cứ thách thức nào. Nguy cơ tụt hậu xa hơn về

kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và

trên thế giới vẫn tồn tại. Tình trạng suy thoái

về chính trị, tư tưởng , đạo đức, lối sống của

một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên

gắn liền với tệ quan liêu , tham nhũng, lãng

phí vẫn đang diễn ra nghiêm trọng chưa được

ngăn chặn có hiệu quả. Những biểu hiện xa

rời mục tiêu lý tưởng của chủ nghĩa xã hội

chưa được khắc phục . Các thế lực thù địch

vẫn đang ráo riết thực hiện âm mưu "diễn

biến hòa bình ", gây bạo loạn, lật đổ , sử dụng

các chiêu bài "dân chủ " , " nhân quyền" , "dân

tộc" , "tôn giáo " hòng làm thay đổi chế độ

chính trị ở nước ta.

Thưa các đồng chí,

Từ sự phân tích các mặt nêu trên , chúng ta

khẳng định rằng : những năm tới tuy khó khăn

còn nhiều nhưng đất nước ta có nhiều cơ hội

đểtiến lên . Đòi hỏi bức bách của toàn dân tộc

ta lúc này là phải tranh thủ cơ hội, vượt qua

thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn

diện và đồng bộ hơn , phát triển với tốc độ

nhanh hơn và bền vững hơn .

Năm năm 2006 – 2010 có ý nghĩa quyết

định đối với việc hoàn thành Chiến lược phát

triển kinh tế – xã hội 10 năm đầu thế kỷ XXI.

Mục tiêu và phương hướng tổng quát của

5 năm 2006 - 2010 là: Nâng cao năng lực

lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng , phát huy

sức mạnh toàn dân tộc , đẩy mạnh toàn diện

công cuộc đổi mới, huy động và sử dụng tốt

mọi nguồn lực cho công nghiệp hóa , hiện đại

hóa đất nước; phát triển văn hóa; thực hiện

tiến bộ và công bằng xã hội; tăng cường quốc

phòng và an ninh, mở rộng quan hệ đối

ngoại; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế

quốc tế ; giữ vững ổn định chính trị – xã hội ;

sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát

triển ; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta

cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo

hướng hiện đại .

Trong chủ đề của Đại hội cũng như trong

mục tiêu và phương hướng tổng quát của

5 năm 2006 - 2010, sớm đưa nước ta ra khỏi

tình trạng kém phát triển là mục tiêu trực tiếp

của Đại hội X. Như chúng ta đều biết , Đại

hội IX đã đề ra Chiến lượcphát triển kinh tế –

xã hội 10 năm 2001 – 2010 nhằm "đưa nước

ta ra khỏi tình trạng kém phát triển ". Nay

chúng ta nêu lên chữ sớm là thể hiện quyết

tâm phấn đấu đạt mục tiêu chiến lược ấy

trước năm 2010. Đây là điều mong ước thiết

tha và là đòi hỏi bứcxúc của toàn Đảng, toàn

dân ta. Nếu "sớm đưa nước ta ra khỏi tình

trạng kém phát triển " là thể hiện sự nhìn nhận

nghiêm túc, khách quan về tình hình đất nước

hiện nay, đồng thời cổ vũ nhân dân ta vươn

lên với tinh thần tự tôn dân tộc và quyết tâm

cao để đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém

phát triển không chỉ ở mức thu nhập thấp mà

còn ở những lĩnh vực khác như kết cấu hạ

tầng kinh tế - xã hội, đời sống văn hóa tinh

thần , chỉ số phát triển con người...

22
Số 9 (tháng 5 năm 2006 )



Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng
Tạp chí Cộng sản

Việc thực hiện thắng lợi mục tiêu này , sẽ

đánh dấu một bước phát triển mới trên con

đường đẩy mạnh công nghiệp hóa , hiện đại

hóa đất nước .

Với quyết tâm cao , chúng ta đề ra những

chỉ tiêu định hướng về phát triển kinh tế-xã

hội chủ yếu trong 5 năm 2006 - 2010, trong

đó , quan trọng nhất là : đến năm 2010, tổng

sản phẩm trong nước (GDP) gấp 2,1 lần so

với năm 2000 ;mức tăng GDP bình quân đạt

7,5% - 8 %/năm , phấn đấu đạt trên 8 %/năm .

Cơ cấu ngành trong GDP: khu vực nông

nghiệp khoảng 15% - 16% ; công nghiệp và

xây dựng 43% - 44 %; dịch vụ 40% - 41 % .

Tạo việc làm cho 8 triệu lao động , tỉ lệ thất

nghiệp ở thành thị dưới 5% . Tỉ lệ hộ nghèo

(theo chuẩn mới) giảm xuống còn 10% -

11%...

2

-III TIẾP TỤC HOÀN THIỆN

THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘICHỦNGHĨA.

ĐÂY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA ,

HIỆN ĐẠI HÓA GẮN VỚIPHÁT TRIỂN

KINH TẾ TRI THỨC

Thưa các đồng chí,

Trong sự nghiệp xây dựng đất nước, Đảng

và Nhà nước ta luôn coi phát triển kinh tế là

nhiệm vụ trung tâm . Trong 5 năm tới, chúng

ta chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn

với phát triển kinh tế tri thức .

Để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa, điều cần thiết

trước hết là nắm vững định hướng xã hội chủ

nghĩa trong nền kinh tế thị trường ở nước ta .

Đó là: thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước

mạnh , xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" ;

giải phóng mạnh mẽ và không ngừng phát

triển sức sản xuất, nâng cao đời sống nhân

dân . Phát triển nền kinh tế nhiều hình thức sở

hữu , nhiều thành phần kinh tế , trong đó , kinh

tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo ; kinh tế nhà

nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở

thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế

quốc dân . Thực hiện tiến bộ và công bằng xã

hội ngay trong từng bước và từng chính sách

phát triển; hoàn thiện chế độ phân phối chủ

yếu theo kết quả lao động, hiệu quả kinh tế ,

đồng thời theo mức đóng góp vốn cùng các

nguồn lực khác và thông qua phúc lợi xã hội .

Phát huy vai trò làm chủ xã hội của nhân dân ,

bảo đảm vai trò quản lý, điều tiết nền kinh tế

của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

dưới sự lãnh đạo của Đảng.

mặt:

-

Về nội dung, cần tiến hành đồng thời cả ba

Nâng cao vai trò và hiệu lực quản lý của

Nhà nước. Nhà nước tập trung làm tốt các

chức năng : Định hướng sự phát triển bằng các

chiến lược , quy hoạch , kế hoạch và chính

sách trên cơ sở tôn trọng và tuân thủ các

nguyên tắc của thị trường . Tạo môi trường

pháp lý thuận lợi để phát huy các nguồn lực

của xã hội cho phát triển . Bảo đảm tính bền

vững và tích cực của các cân đối kinh tế vĩ

mô, hạn chế các rủi ro và tác động tiêu cực

của kinh tế thị trường . Thực hiện quản lý nhà

nước bằng hệ thống pháp luật, giảm tối đa sự

can thiệp hành chính vào hoạt động của thị

trường và doanhnghiệp ..

Phát triển đồng bộ và quản lý có hiệu quả

sự vận hành các loại thị trường cơ bản theo cơ

chế cạnh tranh lành mạnh . Cùng với việc

phát triển mạnh thị trường hàng hóa , dịch vụ

và thị trường sức lao động, cần phát triển

vững chắc thị trường tài chính , bao gồm thị

trường vốn và thị trường tiền tệ theo hướng

đồng bộ, cơ cấu hoàn chỉnh ; phát triển thị

trường bất động sản, bao gồm thị trường

quyền sử dụng đất và bất động sản gắn liền
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với đất, làm cho đất đai thực sự trở thành

nguồn vốn cho phát triển , thị trường bất động

sản trong nước có sức cạnh tranh so với thị

trường khu vực ; phát triển thị trường khoa

học và công nghệ trên cơ sở đổi mới cơ chế,

chính sách để phần lớn sản phẩm khoa học và

công nghệ (trừ nghiên cứu cơ bản , nghiên cứu

phục vụ xây dựng đường lối , chiến lược ,

chính sách phát triển quốc phòng và an ninh)

trở thành hàng hóa.

- Phát triển mạnh các thành phần kinh tế ,

các loại hình tổ chức sản xuất , kinh doanh .

Các thành phần kinh tế nhà nước , kinh tế tập

thể, kinh tế tư nhân (cá thể, tiểu chủ, tư bản tư

nhân ), kinh tế tư bản nhà nước , kinh tế có vốn

đầu tư nước ngoài hoạt động theo pháp luật

đều là bộ phận hợp thành quan trọng của nền

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa , bình đẳng trước pháp luật, cùng tồn tại

và phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh

lành mạnh .

Chúng ta chủ trương xây dựng và thực

hiện Chiến lược quốc gia về phát triển doanh

nghiệp, xây dựng một hệ thống doanh nghiệp

Việt Nam có sức cạnh tranh cao, chủ lực là

một số tập đoàn kinh tế và công ty lớn dựa

trên hình thức cổ phần . Theo đó , cần tiếp tục

đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả

doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là cổ phần

hóa; đổi mới và phát triển các loại hình kinh

tế tập thể; phát triển mạnh các hộ kinh doanh

cá thể và các loại hình doanh nghiệp của tư

nhân, đồng thời thu hút mạnh nguồn lực của

các nhà đầu tư nước ngoài .

Về đẩy mạnh công nghiệp hóa , hiện đại

hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức,

chúng ta tranh thủ các cơ hội thuận lợi do bối

cảnh quốc tế tạo ra và tiềm năng, lợi thế của

nước ta để rút ngắn quá trình công nghiệp

hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng

xã hội chủ nghĩa gắn với phát triển kinh tế tri

thức. Phải coi kinh tế tri thức là yếu tố quan

trọng của nền kinh tế và công nghiệp hóa ,

hiện đại hóa; phát triển mạnh các ngành kinh

tế và các sản phẩm kinh tế có giá trị gia tăng

cao dựa nhiều vào tri thức .

Chúng ta chủ trương đẩy mạnh hơn nữa

công nghiệp hóa , hiện đạihóa nông nghiệp

và nông thôn , giải quyết đồng bộ các vấn đề

nông nghiệp , nông thôn và nông dân . Phải

phát triển toàn diện nông nghiệp, chuyển dịch

mạnh cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông

thôn theo hướng tạo ra giá trị gia tăng ngày

càng cao , gắn với công nghiệp chế biến và thị

trường; thực hiện cơ khí hóa, điện khí hóa,

thủy lợi hóa, đưa nhanh tiến bộ khoa học kỹ

thuật và công nghệ sinh học vào sản xuất,

nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh

tranh , phù hợp với đặc điểm từng vùng, từng

địa phương. Khẩn trương xây dựng các quy

hoạch phát triển nông thôn và thực hiện

chương trình xây dựng nông thôn mới ; xây

dựng các làng , xã, thôn, ấp , bản có cuộc sống

no đủ, văn minh , môi trường lành mạnh ; hình

thành các khu dân cư đô thị hóa với kết cấu

hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ. Phát huy dân

chủ ở nông thôn đi đôi với xây dựngnếp sống

văn hóa, nâng cao trình độ dân trí; chuyển

dịch cơ cấu lao động ở nông thôn theo hướng

giảm nhanh tỉ trọng lao động làm nông

nghiệp , tăng tỉ trọng lao động làm công

nghiệp và dịch vụ.

Trong việc phát triển công nghiệp , xây

dụng và dịch vụ, chúng ta khuyến khích phát

triển các ngành công nghiệp công nghệ cao,

công nghiệp chế tác , công nghiệp phần mềm

và công nghiệp bổ trợ có lợi thế cạnh tranh ,

tạo nhiều sản phẩm xuất khẩu và thu hút

nhiều lao động ; phát triển một số khu kinh tế

mở và đặc khu kinh tế . Khuyến khích , tạo

điều kiện để các thành phần kinh tế tham gia

phát triển mạnh các ngành công nghiệp sản
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xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu ; sản

xuất tư liệu sản xuất quan trọng theo hướng

hiện đại; ưu tiên thu hút đầu tư của các tập

đoàn kinh tế và các công ty xuyên quốc gia .

Khẩn trương thu hút vốn trong và ngoài nước

đầu tư thực hiện một số dự án quan trọng về

khai thác dầu khí , lọc dầu và hóa dầu , luyện

kim , cơ khí chế tạo , hóa chất cơ bản , phân

bón , vật liệu xây dựng, xây dựng các kết cấu

hạ tầng kinh tế - xã hội . Tạo bước phát triển

vượt bậc của các ngành dịch vụ , nhất là

những ngành có chất lượng cao, tiềm năng

lớn và có sức cạnh tranh ; đưa tốc độ tăng

trưởng của các ngành dịch vụ cao hơn tốc độ

tăng GDP.

Chúng ta chủ trương phát triển kinh tế

vùng thông qua các chính sách phù hợp tạo

điều kiện cho các vùng trong cả nước cùng

phát triển , đồng thời tạo sự liên kết giữa các

vùng và nội vùng ; phát triển kinh tế biển theo

một chiến lược toàn diện, có trọng tâm ,trọng

điểm , sớm đưa nước ta thành một quốc gia

mạnh về kinh tế biển trong khu vực , gắn với

bảo đảm quốc phòng, an ninh và hợp tác

quốc tế .

Phát triển khoa học và công nghệ ở nước

ta phải phù hợp xu thế phát triển nhảy vọt của

cách mạng khoa học - công nghệ trên thế

giới. Cố gắng đi ngay vào công nghệ hiện đại

đối với một số lĩnh vực then chốt và từng

bước mở rộng ra toàn bộ nền kinh tế. Chú

trọng đúng mức việc phát triển công nghệ cao

để tạo đột phá và ứng dụng công nghệ dùng

nhiều lao động để giải quyết việc làm .

IV – GIẢIQUYẾTTỐT CÁC VẤN ĐỀ

XÃ HỘI, VĂN HÓA, GIÁO DỤC, KHOA

HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Thưa các đồng chí,

Từ thực tiễn xây dựng đất nước mấy chục

năm qua, chúng ta nhận thức ngày càng sâu

sắc rằng, xã hội, văn hóa là những lĩnh vực

thể hiện rõ nhất bản chất của chế độ xã hội

chủ nghĩa . Trong những năm tới, cần đưa

việc giải quyết các vấn đề xã hội và phát triển

văn hóa lên nhanh hơn nữa, tương xứng với

nhịp độ phát triển kinh tế .

Về xã hội, chúng ta chủ trương kết hợp

chặt chẽ, hợp lý cácmục tiêu kinh tế với các

mục tiêu xã hội trong phạm vi cả nước , ở

từng lĩnh vực , địa phương ; thực hiện tiến bộ

và công bằng xã hội ngay trong từng bước và

từng chính sách phát triển , thực hiện tốt các

chính sách xã hội trên cơ sở phát triển kinh

tế , gắn quyền lợi với nghĩa vụ , cống hiến với

hưởng thụ , tạo động lực mạnh mẽ hơn cho

phát triển kinh tế - xã hội .

Chúng ta khuyến khích mọi người dân làm

giàu theo pháp luật, đồng thời thực hiện có

hiệu quả các chính sách xóa đói, giảm nghèo ,

thực hiện tốt hơn công bằng xã hội. Xây dựng

hoàn chỉnh hệ thống chính sách bảo đảm dịch

vụ công cộng thiết yếu, tạo điều kiện cho mọi

người dân , kể cả người nghèo được đáp ứng

nhu cầu về giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức

khỏe, văn hóa - thông tin , thể dục - thể thao ,

tạo việc làm... Xây dựng hệ thống an sinh xã

hội đa dạng; phát triển mạnh hệ thống bảo

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế , tiến tới bảo hiểm

y tế toàn dân . Đổi mới và hoàn thiện hệ thống

y tế theo hướng công bằng , hiệu quả và phát

triển , tạo cơ hội chomọi người dân được bảo

vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe . Xây

dựng chiến lược quốc gia về nâng cao sức

khỏe , tầm vóc con người Việt Nam , tăng tuổi

thọ và cải thiện chất lượng giống nòi. Thực

hiện tốt các chính sách dân số và kế hoạch

hóa gia đình , các chính sách ưu đãi xã hội .

Về văn hóa , chúng ta chủ trương tiếp tục

phát triển sâu rộng và nâng cao chất lượng

nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc,
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gắn kết chặt chẽ và đồng bộ hơn với phát

triển kinh tế - xã hội, làm cho văn hóa thấm

sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội , tạo

ra chất lượng mới của cuộc sống; xây dựng và

hoàn thiện giá trị, nhân cách con người Việt

Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa .

Ba lĩnh vực cần tập trung thực hiện bằng

được là : xây dựng môi trường, lối sống và đời

sống văn hóa của mọi người dân ở cơ sở, phát

huy tinh thần tự nguyện, tính tự quản và năng

lực làm chủ của nhân dân; khuyến khích sáng

tạo văn học , nghệ thuật, tạo ra những tác

phẩm , công trình có giá trị cao về tư tưởng và

nghệ thuật ; xây dựng và nâng cấp đồng bộ hệ

thống thiết chế văn hóa, chú trọng các công

trình văn hóa lớn , tiêu biểu .

Theo phương hướng ấy , cần tiếp tục đầu tư

cho việc bảo tồn và tôn tạo các di tích lịch sử

và di sản văn hóa; tạo điều kiện cho các lĩnh

vực xuất bản, thông tin đại chúng phát triển ;

bảo đảm tự do dân chủ cho mọi hoạt động

sáng tạo văn hóa, văn học nghệ thuật đi đôi

với phát huy trách nhiệm công dân của văn

nghệ sĩ , chăm sóc các tài năng văn hóa, nghệ

thuật ; đổi mới nội dung và phương thức quản

lý của Nhà nước về văn hóa...

Về giáo dục và đào tạo , chúng ta phấn

đấu để lĩnh vực này cùng với khoa học và

công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu

thông qua việc đổi mới toàn diện giáo dục và

đào tạo , phát triển nguồn nhân lực chất lượng

cao , chấn hưng nền giáo dục Việt Nam .

Những biện pháp cụ thể là: đổi mới cơ cấu tổ

chức , nội dung, phương pháp dạy và học theo

hướng "chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa" .

Phát huy trí sáng tạo, khả năng vận dụng,

thực hành của người học. Đề cao trách nhiệm

của gia đình , nhà trường và xã hội . Chuyển

dần mô hình giáo dục hiện nay sang mô hình

giáo dục mở - mô hình xã hội học tập với hệ

thống học tập suốt đời, đào tạo liên tục , liên

thông giữa các bậc học, ngành học. Phát triển

giáo dục mầm non , giáo dục phổ thông và hệ

thống hướng nghiệp, dạy nghề . Đổi mới hệ

thống giáo dục đại học và sau đại học; gắn

đào tạo , nghiên cứu khoa học công nghệ với

sử dụng, trực tiếp phục vụ chuyển đổi cơ cấu

lao động . Đổi mới cơ chế quản lý giáo dục;

thực hiện phân cấp, tạo động lực và sự chủ

động của các cơ sở, các chủ thể tiến hành

giáo dục. Nhà nước tăng đầu tư tập trung cho

các mục tiêu ưu tiên , các chương trình quốc

gia phát triển giáo dục, hỗ trợ các vùng đồng

bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên

giới, hải đảo ; thực hiện miễn giảm việc đóng

góp và cấp học bổng cho học sinh nghèo , các

đối tượng chính sách, học sinh giỏi .

Về khoa học và công nghệ, chúng ta

phấn đấu đến năm 2010, năng lực khoa học

và công nghệ nước ta đạt trình độ của các

nước tiên tiến trong khu vực trên một số lĩnh

vực quan trọng .

Phát triển khoa học xã hội hướng vào việc

tiếp tục góp phần làm sáng tỏ những nhận

thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên

chủ nghĩa xã hội ở nước ta, cung cấp luận cứ

khoa học cho việc hoạch định đường lối , chủ

trương , chính sách của Đảng và Nhà nước .

Phát triển khoa học tự nhiên theo hướng tập

trung nghiên cứu cơ bản định hướng ứng

dụng, đặc biệt các lĩnh vực Việt Nam có nhu

cầu và thế mạnh. Phát triển công nghệ, đẩy

mạnh có chọn lọc việc nhập công nghệ, mua

sáng chế kết hợp với công nghệ nội sinh để

nhanh chóng đổi mới và nâng cao trình độ

công nghệ; phát triển công nghệ cao , nhất là

công nghệ thông tin , công nghệ sinh học và

công nghệ vật liệu mới .

Chúng ta chủ trương đổi mới cơ chế quản

lý khoa học và công nghệ theo hướng
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Nhà nước đầu tư vào các chương trình nghiên

cứu quốc gia đạt trình độ khu vực và thế giới,

xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ của

một số lĩnh vực trọng điểm . Đa dạng hóa các

nguồn lực đầu tư, huy động các thành phần

kinh tế tham gia và đẩy mạnh hội nhập quốc

tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Có

chính sách trọng dụng nhân tài , các nhà khoa

học đầu ngành , tổng công trình sư , kỹ sư

trưởng, kỹ thuật viên lành nghề và công nhân

kỹ thuật có tay nghề cao; thu hút các nhà

khoa học , công nghệ giỏi ở trong nước, ngoài

nước và trong cộng đồng người Việt Nam

định cư ở nước ngoài.

-V TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG

VÀ AN NINH, MỞ RỘNG QUAN HỆ

ĐỐI NGOẠI; CHỦ ĐỘNG VÀ TÍCH

CỰC HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Thưa các đồng chí,

Về quốc phòng và an ninh , cần thựchiện

mọi biện pháp cần thiết , có hiệu quả để xây

dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh

nhân dân vững mạnh toàn diện ; bảo vệ vững

chắc độc lập , chủ quyền , thống nhất, toàn vẹn

lãnh thổ của Tổ quốc ; bảo vệ Đảng, Nhà

nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa ;

bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế , văn

hóa - tư tưởng và an ninh xã hội ; duy trì trật

tự , kỷ cương , an toàn xã hội ; góp phần giữ

vững ổn định chính trị của đất nước, ngăn

chặn , đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu ,

hoạt động chống phá của các thế lực thù địch,

không để bị động, bất ngờ.

Chúng ta chủ trương kết hợp phát triển

kinh tế - xã hội với tăng cường sức mạnh

quốc phòng và an ninh trên cơ sở phát huy

mọi tiềm năng của đất nước, xây dựng thế

trận quốc phòng toàn dân kết hợp chặt chẽ

với thế trận an ninh nhân dân ; đẩy mạnh xây

dựng các khu vực phòng thủ tỉnh , thành phố;

tiếp tục phát triển các khu kinh tế - quốc

phòng, xây dựng các khu quốc phòng - kinh

tế . Xây dựng Quân đội nhân dân và Công an

nhân dân cách mạng , chính quy, tinh nhuệ ,

từng bước hiện đại , là lực lượng nòng cốt của

sức mạnh quốc phòng - an ninh; nâng cao

chất lượng tổng hợp , sức chiến đấu để lực

lượng vũ trang thực sự là lực lượng chính trị

trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành

với Tổ quốc , với Đảng, Nhà nước và nhân

dân , luôn được nhân dân tin cậy, yêu mến.

vè

2

quan hệ đối ngoại, chúng ta thực hiện

nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ ,

hòa bình, hợp tác và phát triển ; chính sách

đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng

hóa các quan hệ quốc tế . Việt Nam là bạn, đối

tác tin cậy của các nước trong cộng đồng

quốc tế , tham gia tích cực vào tiến trình hợp

tác quốc tế và khu vực .

Nhiệm vụ của công tác đối ngoại là giữ

vững môi trường hòa bình, tạo các điều kiện

quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, đẩy

mạnh phát triển kinh tế - xã hội , công nghiệp

hóa, hiện đại hóa đất nước , xây dựng và bảo

vệ Tổ quốc , đồng thời góp phần tích cực vào

cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới

vì hòa bình, độc lập dân tộc , dân chủ và tiến

bộ xã hội .

Chúng ta chủ trương đưa các quan hệ quốc

tế đã được thiết lập đi vào chiều sâu , ổn định,

bền vững, đồng thời phát triển quan hệ với tất

cả các nước , các vùng lãnh thổ trên thế giới

và các tổ chức quốc tế theo các nguyên tắc :

tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh

thổ của nhau, không can thiệp vào công việc

nội bộ của nhau ; không dùng vũ lực hoặc đe

dọa dùng vũ lực ; giải quyết các bất đồng và

tranh chấp thông qua thương lượng hòa

bình ; tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng

có lợi .
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Tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ

với các đảng cộng sản , công nhân , đảng cánh

tả , các phong trào độc lập dân tộc, cách mạng

và tiếnbộ trên thế giới; mở rộng quan hệ với

các đảng cầm quyền; mở rộng công tác đối

ngoại nhân dân theo phương châm "chủ

động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả" .

Đẩy mạnh hơn nữa hoạt động kinh tế đối

ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế sâu hơn và

đầy đủ hơn với các thể chế kinh tế toàn cầu,

khu vực và song phương, lấy phục vụ lợi ích

đất nước làm mục tiêu cao nhất. Cụ thể là:

chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế

theo lộ trình , phù hợp với chiến lược phát

triển đất nước từ nay đến năm 2010 và tầm

nhìn đến năm 2020; thực hiện cam kết với

các nước về thương mại , đầu tư và các lĩnh

vực khác ; chuẩn bị tốt các điều kiện để ký kết

và thực hiện các hiệp định thươngmại tự do

song phương và đa phương. Thúc đẩy quan

hệhợp tác toàn diện và có hiệu quả với các

nước ASEAN, các nước châu Á - Thái Bình

Dương; củng cố và phát triển quan hệ hợp tác

song phương tin cậy với các đối tác chiến

lược ; khai thác có hiệu quả các cơ hội và vượt

qua những thách thức , rủi ro khi nước ta là

thành viên Tổ chức Thương mại thế giới

(WTO).

VI – PHÁT HUY DÂN CHỦ VÀ SỨC

MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN

TỘC ,HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP

QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Thưa các đồng chí,

Đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng

liên minh giai cấp công nhân với giai cấp

nông dân và đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo

của Đảng là đường lối chiến lược nhất quán

của cách mạng Việt Nam ; là nguồn sức

mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý

nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững

của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc .

Đại đoàn kết toàn dân tộc cần lấy mục tiêu

giữ vững độc lập , thống nhất của Tổ quốc , vì

dân giàu, nước mạnh , xã hội công bằng , dân

chủ, văn minh làm điểm tương đồng để gắn

bó đồng bào các dân tộc, các tôn giáo , các

tầng lớp nhân dân ở trong nước và đồng bào

ta định cư ở nước ngoài; xóa bỏ mọi mặc

cảm , định kiến , phân biệt đối xử về quá khứ ,

thành phần giai cấp; tôn trọng những ý kiến

khác nhau không trái với lợi ích của dân tộc ;

đề cao truyền thống nhân nghĩa, khoan dung,

xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau ,

giữ gìn sự ổn định chính trị và đồng thuận xã

hội vì tương lai tươi sáng của dân tộc .

Đại đoàn kết là sự nghiệp của toàn dân

tộc, của cả hệ thống chính trị mà hạt nhân

lãnh đạo làcác tổ chức đảng , được thực hiện

bằng nhiều biện pháp , hình thức , trong
đó các

chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật

đầu . Các chính sách và pháp luật của Nhà

của Nhà nước có ý nghĩa quan trọng hàng

nước phải nhằm phát huy mạnh mẽ hơn nữa

dân chủ (dân chủ đại diện , dân chủ trực tiếp

và chế độ tự quản của cộng đồng dân cư )

đồng thời giữ vững kỷ cươngxãhộivà đạo lý

dân tộc .

Chúng ta cần tiếp tục đổi mới và hoàn

thiện các chính sách cụ thể đối với các giai

cấp , các tầng lớp , các dân tộc , các tôn giáo ;

chú trọng chính sách đối với giai cấp công

nhân, giai cấp nông dân , đội ngũ trí thức , các

doanh nhân , thế hệ trẻ, phụ nữ , cựu chiến

binh , người cao tuổi, đồng bào định cư ở

nước ngoài v.v ..

Đảng ta luôn coi vấn đề dân tộc và đoàn

kết các dân tộc là vấn đề chiến lược , cơ bản ,

lâu dài của sự nghiệp cách mạng nước ta . Các

dân tộc trong đại gia đình Việt Nam bình

đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau

cùng tiến bộ; cùng nhau thực hiện thắng lợi
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sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ

nghĩa . Chúng ta thực hiện nhất quán chính

sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín

ngưỡng, theo hoặc không theo tôn giáo của

công dân , quyền sinh hoạt tôn giáo bình

thường theo pháp luật. Đoàn kết đồng bào

theo các tôn giáo khác nhau , đồng bào theo

tôn giáo và đồng bào không theo tôn giáo.

Đấu tranh ngăn chặn các hành vi lợi dụng các

vấn đề dân tộc , tín ngưỡng , tôn giáo để hoạt

động trái pháp luật, kích động , chia rẽ nhân

dân , chia rẽ các dân tộc, tôn giáo, làm phương

hại đến lợi ích chung của đất nước.

Thưa các đồng chí,

Thực hiện đại đoàn kết , phát huy sức

mạnh toàn dân tộc , vì thắng lợi của sự nghiệp

đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là một

nội dung trọng yếu trong chủ đề của Đại hội

này, là quyết tâm không gì lay chuyển nổi

của Đảng , Nhà nước và nhân dân ta .

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân

dân có vai trò rất quan trọng trong việc tập

hợp , vận động , đoàn kết rộng rãi các tầng lớp

nhân dân ; đại diện cho quyền lợi hợp pháp và

nguyện vọng chính đáng của nhân dân ; đưa

các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà

nước, các chương trình kinh tế, văn hóa, xã

hội, an ninh, quốc phòng thành hoạt động

thực tiễn sinh động trong cuộc sống của nhân

dân.

Nhà nước ban hành và bổ sung pháp luật

để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân

dân thực hiện tốt vai trò giám sát và phản

biện xã hội. Các cấp ủy đảng và các cấp

chính quyền tăng cường tiếp xúc, đối thoại

trực tiếp với nhân dân ; thường xuyên lắng

nghe ý kiến của Mặt trận và các đoàn thể

nhân dân phản ánh với Đảng , Nhà nước

những vấn đề mà nhân dân quan tâm,

tham gia xây dựng chủ trương , chính sách ,

pháp luật sát hợp với cuộc sống. Thực hiện

tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở để Mặt trận, các

đoàn thể và các tầng lớp nhân dân tham gia

xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống

chính trị. Về phần mình , Mặt trận Tổ quốc,

các đoàn thể và các hội quần chúng cần đổi

mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng hoạt

động, khắc phục cho được tình trạng hành

chính hóa, phô trương , hình thức ; làm tốt

công tác dân vận theo phong cách trọng dân ,

gần dân , hiểu dân , học dân và có trách nhiệm

với dân , nghe dân nói, nói dân hiểu , làm

dân tin .

Dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa là mục

tiêu vừa là động lực của công cuộc đổi mới,

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thể hiện mối

quan hệ gắn bó giữa Đảng , Nhà nước và nhân

dân . Nhà nước là đại diện quyền làm chủ của

nhân dân, đồng thời là người tổ chức và thực

hiện đường lối chính trị của Đảng . Mọi

đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật

của Nhànước đều phải phản ánh lợi ích của

đại đa số nhân dân . Nhân dân không chỉ có

quyền mà còn có trách nhiệm tham gia hoạch

định và thi hành các chủ trương, chính sách

của Đảng và pháp luật của Nhà nước .

Chúng ta chủ trương xây dựng một xã hội

dân chủ, trong đó cán bộ, đảng viên và công

chức phải thật sự là công bộc của nhân dân ,

đặt mình dưới sự kiểm tra , giám sát của nhân

dân .

Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền

xã hội chủ nghĩa . Cần xây dựng cơ chế vận

hành của Nhà nước, bảo đảm nguyên tắc tất

cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân

dân . Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự

phân công , phối hợp giữa các cơ quan trong

việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và

tư pháp . Hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng
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tính cụ thể , khả thi của các quy định trong

văn bản pháp luật. Xây dựng và hoàn thiện

thể chế giám sát, kiểm tra tính hợp hiến và

hợp pháp trong các hoạt động và quyết định

của các cơ quan công quyền.

Theo phương hướng đó, tiếp tục đổi mới

tổ chức và hoạt động của Quốc hội , của

Chính phủ , của các cơ quan tư pháp, đẩy

mạnh cải cách hành chính và cải cách tư

pháp, tăng cường hiệu lực và hiệu quả các

hoạt động lập pháp , hành pháp và tư pháp.

Nâng cao chất lượng hoạt độngcủa hội đồng

nhân dân và ủy ban nhân dân các cấp.

Tăng cườngphòng ngừa và chống tham

nhũng, lãng phí là đòi hỏi bức xúc của xã

hội, là quyết tâm chính trị của Đảng ta , nhằm

xây dựng một bộ máy lãnh đạo và quản lý

trong sạch, vững mạnh , khắc phục một trong

những nguy cơ lớn đe dọa sự sống còn của

chế độ ta.

Năm năm qua, việc thực hiện Nghị quyết

Trung ương 6 (lần 2) và Kết luận của Hội

nghị Trung ương 4 khóa IX trên lĩnh vực đấu

tranh phòng và chống quan liêu , tham nhũng,

lãng phí ... tuy đã đạt được một số kết quả, có

tác dụng cảnh báo, răn đe , ngăn ngừa, kiềm

chế nhất địnhnhưng vẫn chưađạt yêu cầu đề

ra, chưa ngăn chặn và đẩy lùi được các tệ

nạn đó .

Sắp tới, phải thi hành một cách kiên quyết

và đồng bộ hệ thống các biện pháp phòng,

chống tham nhũng, lãng phí, bao gồm : bổ

sung, hoàn thiện các quy định về quản lý kinh

tế -- tài chính, về thanh tra , kiểm tra ; tiếp tục

đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tổ

chức bộ máy gọn nhẹ ; bảo đảm công khai,

minh bạch các hoạt động kinh tế , tài chính

trong các cơ quan , đơn vị ; tiếp tục đổi mới

chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức .

Khẩn trương và nghiêm chỉnh thực hiện Luật

phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành

tiết kiệm , chống lãng phí; bổ sung, sửa đổi

Luật khiếu nại và tố cáo . Xử lý kiên quyết,

kịp thời, công khai người tham nhũng bất kể

ở chức vụ nào, đương chức hay đã nghỉ hưu ,

tịch thu , sung công tài sản có nguồn gốc từ

tham nhũng ; xử lý nghiêm những người bao

che cho tham nhũng, hoặc lợi dụng việc tố

cáo tham nhũng để vu khống, làm hại người

khác; có cơ chế khuyến khích và bảo vệ

những người tích cực đấu tranh chống tham

nhũng, tiêu cực ; biểu dương và nhân rộng

những gương cần kiệm , liêm chính , chí công

vô tư. Thực hiện tốt Quy chếdân chủ ở cơ sở ;

pháthuyvaitrò của cơ quan dân cử , của

Mặt trận Tổ quốc , các tổ chức chính trị - xã

hội và của nhân dân trong việc giám sát cán

bộ, công chức và cơ quan công quyền; phát

hiện , đấu tranh với các hành vi tham nhũng ,

lãng phí .

VII – ĐỔI MỚI, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG,

NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO

VÀSỨC CHIẾNĐẤU CỦA ĐẢNG ; BỔ

SUNG, SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ ĐẢNG

Thưa các đồng chí,

Năm năm qua, trong quá trình lãnh đạo

trì và nghiêm túcthực hiện nhiệm vụ then

toàn diện công cuộc đổi mới, Đảng ta đã kiên

chốt về xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính

trị , tư tưởng và tổ chức, chú trọng cơ sở và địa

bàn trọng yếu , nhờ đó đã đạt được một số kết

quả tích cực. Tuy vậy, nhìn chung, cuộc vận

động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tự phê bình

và phê bình trong các cơ quan , tổ chức đảng ,

đảng viên chưa đạt yêu cầu đề ra . Tình trạng

suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo

đức , lối sống , bệnh cơ hội , giáo điều , bảo thủ ,

chủ nghĩa cá nhân và tệ quan liêu , tham

nhũng, lãng phí trong một bộphận không nhỏ

cán bộ, công chức còn diễn ra nghiêm trọng .

Nhiều tổ chức cơ sở đảng bị tê liệt, thiếu sức
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chiến đấu và không đủ năng lực lãnh đạo và

chỉ đạo để giải quyết những vấn đề phức tạp

nảy sinh . Công tác tư tưởng còn nhiều bất cập

và thiếu tính thuyết phục, tính chiến đấu.

Công tác lý luận chưa làm sáng tỏ được một

số vấn đề quan trọng trong công cuộc đổi

mới. Công tác tổ chức và cán bộ còn bộc lộ

nhiều mặtyếu kém . Chất lượng và hiệu quả

kiểm tra , giám sát chưa cao.

Trong những năm tới, chúng ta phải dành

nhiều công sứctạo được chuyển biếnrõ rệt về

xây dựng Đảng, phát huy truyền thống cách

mạng, bản chất giai cấp công nhân và tính

tiên phong của Đảng; xây dựngĐảng ta thực

sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị , tư

tưởng và tổ chức, đoànkếtnhất trícao, gắn

bó mật thiết với nhân dân , có phương thức

lãnh đạo khoa học , có đội ngũ cán bộ, đảng

viên đủ phẩm chất và năng lực. Đây là

nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối

với Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân

dân ta .

Trước hết , phải nâng cao bản lĩnh chính

trị và trình độtrítuệ của Đảng , kiên định chủ

nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh,

mục tiêu độc lập dân tộc vàchủ nghĩa xã hội,

vận dụng và phát triển sáng tạo trong thực

tiễn hoạt động của Đảng.Nângcao chất

lượng nghiên cứu lý luận và đổi mới côngtác

giáo dục lý luận chính trị , công tác tư tưởng

trong Đảng, nhất là cho đội ngũ cán bộ lãnh

đạo và quản lý chủ chốt các cấp.

Hai là , kiện toàn và đổi mới hoạt động của

tổchức cơ sở đảng , nâng cao chất lượng đội

ngũ đảng viên , làm cho mỗi tổ chức cơ sở

đảng có trách nhiệm tổ chức và quy tụ được

sức mạnh của toàn đơn vị hoàn thành nhiệm

vụ chính trị được giao, mỗi đảng viên thật sự

tiên phong, gương mẫu, có phẩm chất, đạo

đức cách mạng , có ý thức tổ chức kỷ luật và

năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Phải kiện toàn

hệ thống tổ chức cơ sở đảng , thể chế hóa về

mặt nhà nước vai trò , chức năng, nhiệm vụ

của các loại hình tổ chức cơ sở đảng ; gắn việc

nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên với

việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng .

Đảng ta chủ trương: đảng viên làm kinh

tư nhân phải gương mẫu chấp hành pháp luật,

chính sách của Nhà nước, nghiêm chỉnh chấp

hành Điều lệ Đảng và quy định cụ thể của

Ban Chấp hành Trung ương. Những quy định

ấy cần sớm được ban hành và chỉ đạo thực

hiện , bảo đảm vừa phát huy khả năng làm

kinh tế của đảng viên, vừa giữ được tư cách ,

phẩm chất đảng viên và bản chất của Đảng,

thờiđưara khỏi Đảng những người thoái

kịp
hóa, biến chất.

Ba là , thực hiện nghiêm túc nguyên tắc

tập trung dân chủ trong Đảng ; tăng cường

quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân ; nâng

cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra .

Mọi cán bộ, đảng viên có quyền bàn bạc,

tham gia quyết định công việc của Đảng,

đồng thời có trách nhiệm thựchiện nghiêm

chỉnh các nghị quyết của Đảng . Lãnh đạo các

cấp phải lắng nghe ý kiến của cấpdưới, của

đảng viên và nhân dân . Xây dựngquy chế ra

quyết định của Đảng, bảo đảm phát huy trí

tuệ tập thể ; hoàn thiện quy chế kiểm tra , giám
tuệ tập thể; hoàn thiện quy

sát trong Đảng; kết hợp giám sát trong Đảng

với giám sát của Nhà nước và giám sát của

nhân dân .

Bốn là , đổi mới tổ chức, bộ máy và công

tác cán bộ . Sắp xếp, đổi mới tổ chức , bộ máy

của Đảng, đặc biệt là các ban đảng, đảng

đoàn , ban cán sự đảng, đảng ủy khối ở Trung

ương và cấp ủy các địa phương gắn với kiện

toàn tổ chức bộ máy của cơ quan nhà nước,

đổi mới tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ

quốc và các đoàn thể nhân dân , bảo đảm tinh

gọn , hoạt động thiết thực , hiệu quả; khắc
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phục tình trạng chồng chéo , trùng lắp ; chức

năng , nhiệm vụ , quyền hạn , trách nhiệm của

các cơ quan và người đứng đầu không rõ .

Xây dựng đội ngũ cán bộ đồng bộ , có cơ cấu

hợp lý, chất lượng tốt, nhất là đội ngũ cán bộ

lãnh đạo kế tiếp vững vàng . Có cơ chế , chính

sách bảo đảm phát hiện , đánh giá, tuyển

chọn, đào tạo, bồi dưỡng , trọng dụng và đãi

ngộ xứng đáng người có đức, có tài , dù là

đảng viên hay người ngoài Đảng. Cụ thể hóa,

thể chế hóa nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh

đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán

bộ đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ

chức và người đứng đầu tổ chức trong hệ

thống chính trị về công tác cán bộ.

sung,
sửa đổi

xây dựng Đảng để xem xét, bổ

một số điểm cần thiết, chín muồi.

Trong các vấn đề đề nghị bổ sung, sửa đổi

lần này , có 3 vấn đề lớn là :

- Bô sung cách diễn đạt về Đảng : "Đảng

Cộngsản Việt Nam là đội tiên phong của giai

cấpcông nhân , đồng thời là đội tiên phong

của nhân dân lao động và của dân tộc Việt

Nam ; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp

công nhân , nhân dân lao động và của dân

tộc" .

- Bổ sung điều khoản "Bầu Ủy viên Trung

dưỡng, đào tạo , tạo nguồn cán bộ cho Trung

ương dự khuyết" nhằm cả hai mục đích là bồi

ươngvà thay thế Ủy viên Trung ương chính

thứckhi khuyết.

-
Giao thêm chức năng giám sát cho cấp

đảng vàủy ban kiểm tra các cấp , coi kiểm

tra , giám sát trước hết là nhiệm vụ của cấp

Năm là , đổi mới phương thức lãnh đạo

của Đảng , trong đó tập trung đổi mới phương

thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước.

Đảng lãnh đạo Nhà nước bằng đườnglối, ủy

quan điểm , các nghị quyết; lãnh đạo thể chế

hóa , cụ thể hóathànhHiến pháp, pháp luật;

bố trí đúng cán bộ và thường xuyên kiểm tra

việctổchức thực hiện. Đảng lãnh đạo nhưng

không bao biện, làm thay Nhà nước; trái lại ,

phát huy mạnh mẽ vai trò chủ động , sáng tạo

của Nhà nước trong quản lý đất nước và xã

hội. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

nhân dân , tạo điều kiện để Mặt trận và các

đoàn thể xác định đúng mục tiêu , phương

hướng hoạt động ; đồng thời phát huy tinh

thần tự chủ, sáng tạo của Mặt trận và các

đoàn thể trong xây dựng , đổi mới tổ chức và

hoạt động của mình .

Về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng, Ban

Chấp hành Trung ương đề nghị kiên định các

nguyên tắc cơ bản về Đảng và xây dựng

Đảng theo chủ nghĩa Mác Lê -nin và tư

tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời tiếp thu kết

quả tổng kết 20 năm đổi mới, các công trình

nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn về

-

ủy,
gắncông tác kiểm tra với công tácgiám

sát, có giám sát mới phát hiện được các vấn

điểmngay từ lúc mới manh nha .

đề mới , khắc phục được thiếu sót, khuyết

Thưa các đồng chí đại biểu Đại hội,

Đất nước ta ngày càng lớn mạnh. Thế giới

đang thay đổi rất nhanh . Dưới sự lãnh đạo của

Đảng, nước ta phải sớm trở thành một nước

công nghiệp theo hướng hiện đại. Nhân dân

ta xứng đáng được hưởng cuộc sống ngày

càng ấm no, tự do, hạnh phúc .

Đại hội X của Đảng nêu cao ý chí sắt đá

của toàn Đảng, toàn dẫn , toàn quân ta , triệu

người như một, năng động và sáng tạo , nắm

bắt thời cơ , vượt qua thách thức, quyết tâm

đổi mới toàn diện và mạnh mẽ theo con

đường xã hội chủ nghĩa , nhằm thực hiện bằng

được mục tiêu "dân giàu, nước mạnh , xã hội

công bằng, dân chủ, văn minh" , sánh vai

cùng các nước trên thế giới trong nhịp bước

khẩn trương của thời đại. D
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DIỄN VĂN ĐẾ NHẠC

(Do đồng chíNông Đức Mạnh, Tổng Bí thưBan Chấp hành Trung ương

Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X , đọc ngày 25–4–2006 )

Thưa đoàn Chủ tịch Đại hội ,

Thưa các đồng chí, các vị khách quý,

Thưa các đồng chí đại biểu Đại hội,

Sau những ngày làm việc tích cực, nghiêm

túc, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng

vànhân dân,Đại hội đại biểu toàn quốc lần

thứ X của Đảng đã hoàn thành toàn bộ chương

trình đề ra .

Đại hội đã thảo luận và thông qua những

văn kiện quan trọng : Báo cáo Chính trị; Báo

cáo phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh

tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010; Báo cáo công

tác xây dựng Đảng và Điều lệ Đảng (bổ sung,

sửa đổi ).

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương

gồm những đồng chí tiêu biểu cho 3,1 triệu

đảng viên , có đủ tiêu chuẩn , phẩm chất và

năng lực gánh vác những trọng trách do Đảng

và nhân dân giao phó.

Thưa các đồng chí

Các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần

này là kết tinh trí tuệ vàý chí của toàn Đảng ,

toàn dân ta , là sự tổng kết sâu sắc thực tiễn và

lý luận 20 năm đổi mới để tiếp tục hoàn thiện

và phát triển đường lối , quan điểm đổi mới

trong giai đoạn cách mạng hiện nay của

nước ta .

Đại hội biểu thị quyết tâm to lớn của Đảng

ta, trong những năm tới, lãnh đạo toàn Đảng ,

toàn dân và toàn quân phấn đấu "nâng cao

năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng,

phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh

toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưanước ta

rakhỏi tình trạng kém phát triển " , tạo nền tảng

để đến 2020, nước ta cơ bản thành một nước

công nghiệp theohướng hiện đại . Nhằm mục

quyếtsáchquantrọng trên tất cảcác lĩnh vực

cơ bản và trọng yếu của sự nghiệp phát triển

đất nước , xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt

Nam xã hội chủ nghĩa ; thông qua những nhiệm

vụ to lớn nhằm tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn

Đảng , nâng cao tầm trí tuệ, bản lĩnh chính trị

và đạo đức, xây dựng Đảng ta thực sự trong

sạch , vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ

chức , đoàn kết nhất trí cao, gắn bó mật thiết

với nhân dân , có phương thức lãnh đạo khoa

học , có đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất và năng

lực. Chúng ta đặc biệt coi trọng các biện pháp

có hiệu quả nhằm phát huy cao nền dân chủ xã

hội chủ nghĩa , xây dựng sự vững mạnh của

toàn bộ hệ thống chính trị, đẩy mạnh đồng bộ

những, lãng phí, quan liễu , kiên quyết ngăn

cuộc đấu tranh phòng ngừa và chống tham

chặn , đẩy lùicác tệ nạn này , làm lành mạnh tổ

quyết tạo nên một sự chuyển biến rõ rệt và đạt

chức và bộ máy của chúng ta. Chúng ta nhất

tới chất lượng cao hơn trong việc thực hiện

nhiệm vụ then chốt xây dựng Đảng , làm cho

Đảng ta luôn xứng đáng là đội tiên phong của

giai cấp công nhân , đồng thời là đội tiên phong

của nhân dân lao động và của dân tộc Việt

Nam , đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp

công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc .

tiêu cao cả đó, Đại hội đã thông qua những
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Với những kết quả nêu trên , chúng ta vui

mừng báo cáo với toàn Đảng, toàn dân :Đại hội

đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Cộng

sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp .

Thưa các đồng chí,

Tại Đại hội X của Đảng, nhiều đồng chí

trong Ban Chấp hành Trung ương , Bộ Chính

trị và Ban Bí thư khóa IX không tái ứng cử vào

Ban Chấp hành Trung ương khóa X, tạo điều

kiện để trẻ hóa cơ quan lãnh đạo của Đảng

trong nhiệm kỳ mới, Đại hội đánh giá cao

những cống hiến vừa qua của các đồng chí. Xin

chúc các đồng chí mạnh khỏe , hạnh phúc và

tiếp tục đóng góp năng lực, trí tuệ , kinh

nghiệm của mình cho sự nghiệp của Đảng, của

nhân dân .

Ban Chấp hành Trung ương khóa X được

Đại hội bầu , trao trọng trách trước Đảng, trước

nhândân , nguyện đem hết sức mình , đồng tâm

hiệp lực , phấnđấu không ngừng nâng cao bản

lĩnh , trí tuệ, phẩm chất đạo đức, cùng toàn

đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện

thắng lợi Nghị quyết của Đại hội .

Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh và chân

thành cảm ơn các đồng chí lão thành cách

mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các

nhân sĩ, trí thức, các vị chức sắc tôn giáo,đồng

bào, chiến sĩ cả nước và cộng đồng người Việt

Nam ở nước ngoài , với tình cảm và ý thức

trách nhiệm trước Đảng và trước dân tộc, đã

tâm huyết, chân thành, thẳng thắn đóng góp trí

tuệ xây dựng các văn kiện Đại hội , ra sức thi

đua lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội và

đã gửi đến Đại hội nhiều thư, điện chúc mừng

nồng nhiệt .

Đại hội chân thành cảm ơn các đảng cộng

sản và công nhân, các đảngcầm quyền của các

nước, các tổ chức quốc tế đã gửi điện chúc

mừng đến Đại hội , biểu thị những tình cảm

đoànkết hữu nghị tốt đẹp với Đảng ta và nhân

dân ta.

Đại hội chân thành cảm ơn các cơ quan

thông tấn, báo chí trong và ngoài nước đã đến

dự và đưa tin kịp thời về Đại hội .

Đại hội biểu dương và cảm ơn toàn thể cán

bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức đã tận tụy

làm tốt công tác phục vụ Đại hội, góp phần tích

cực vào thành công của Đại hội .

Thưa các đồng chí,

Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc

lần thứ X của Đảng cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng,

toàn dân và toàn quân ta tiến lên tranh thủ cơ

hội , vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh

mẽ, toàn diện và đồng bộ hơn , phát triển với

tốc độ nhanh hơn và bền vững hơn . Ngay sau

Đại hội , các tổ chức đảng phải tổ chức tốt việc

nghiên cứu, quán triệt sâu sắc đường lối , quan

điểm mà Đại hội đã thông qua, tổ chức tuyên

truyền rộng rãi trong toàn Đảng, toàn dân về

kết quả của Đại hội và có kế hoạch cụ thể để

đưa Nghị quyết vào cuộc sống, biến Nghị

mạng của toànquyết thành hành động cách

Đảng , toàn dân , toàn quân ; tạo sự chuyển biến

mạnh mẽ có hiệu quả cao trong mọi lĩnh vực

ngay từ những tháng đầu, năm đầu của kế

hoạch 5 năm (2006 - 2010) .

Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn

quân, đồng bào ta ở trong cũng như ở ngoài

nước , tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang

của Đảng, của dân tộc , nêu cao tinh thần yêu

nước, ý chí tự cường, ra sức thi đua thực hiện

thắng lợi Nghị quyết của Đại hội , sớm đưa

nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển và

tiến mạnh trên con đường công nghiệp hóa -

hiện đại hóa, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội

công bằng, dân chủ , văn minh.

Với niềm tin tưởng sâu sắc vào tương lai

của đất nước , tôi xin long trọng tuyên bố bế

mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của

ĐảngCộng sản Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn

năm!

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

muôn năm !

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong

sự nghiệp của chúng ta ! D
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NGH
Ị
QUY

ẾT

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ X

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆTNAM

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày

18-4-2006 đến ngày 25-4-2006 tại Thủ đô Hà Nội .

QUYẾT NGHỊ

1 - Thông qua Báo cáo Chính trị , Báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ phát triển

kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 và Báo cáo về công tác xây dựng Đảng của Ban

Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX trình Đại hội ; giao Ban Chấp hành Trung

ương Đảng khóa X căn cứ vào kết quả biểu quyết và những kết luận của Đại hội

để hoàn chỉnh và chính thức ban hành .

2 - Thông qua toàn văn Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã được bổ sung,

sửa đổi.

3 - Giao Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và các cấp ủy, tổ chức đảng

xây dựng chương trình và kế hoạch hành động cụ thể để tổ chức thực hiện thắng

lợi đường lối và những chủ trương đã nêu trong các văn kiện Đại hội .

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Cộng sản Việt Nam kêu gọi toàn

Đảng, toàn dân , toàn quân nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phát huy truyền

thống vẻ vang của toàn Đảng, toàn dân tộc , kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và

chủ nghĩa xã hội , năng động và sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức ,

quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, nâng cao năng lực

lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc , đẩy mạnh

toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển ,

thực hiện “dân giàu , nước mạnh , xã hội công bằng, dân chủ , văn minh” .

Hà Nội, ngày 25–4–2006

ĐẠIHỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC

LẦN THỨ X ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
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ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI X

CỦA ĐẢNG VÀOCUỘC SỐNG
Tạp chí Cộng sản

HIỆN THỜI TỤC TIÊU ĐỘC LẬP DÂN TỘC

VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TRÊNNỀN TẢNG

CHỦ TỊCHĨA KHÁC - LÊ-THAI, TƯ TƯỞNG

HỒ CHÍ CHOI TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚIHO

LÊ HỮU NGHĨA

1. Trong 20 năm đổi mới , nhờ vận dụng

sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng

Hồ Chí Minh , nhờ sự nỗ lực phấn đấu của

toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và sự giúp đỡ,

hợp tác của cộng đồng quốc tế , nhân dân ta

đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý

nghĩa lịch sử , tạo ra thế và lực mới cho đất

nước tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đẹp.

Những thành tựu đó do nhiều nguyên

nhân , trong đó một nguyên nhân quan trọng

là Đảng luôn kiên định mục tiêu độc lập dân

tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ

nghĩa Mác – Lê– nin , tư tưởng Hồ Chí Minh

trong quá trình đổi mới, coi đó là bài học đầu

tiên, là nguyên tắc bất biến của sự nghiệp

đổi mới.

Ngay từ khi mới ra đời , trong Cương lĩnh

đầu tiên của mình, Đảng ta đã khẳng định

mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

và trong suốt hơn 76 năm qua Đảng luôn kiên

trì mục tiêu đó. Kết hợp độc lập dân tộc với

chủ nghĩa xã hội là "sợi chỉ đỏ " xuyên suốt

đường lối cách mạng Việt Nam. Đường lối đó

không chỉ phù hợp trong giai đoạn cách mạng

dân tộc dân chủ trước đây khi nhiệm vụ giải

phóng dân tộc được đặt lên hàng đầu , mà còn

là đường lối chỉ đạo trong giai đoạn cách

mạng xã hội chủ nghĩa khi nhiệm vụ đổi mới

và kiến quốc nổi lên hàng đầu . Độc lập dân

tộc là tiền đề , điều kiện của chủ nghĩa xã hội ,

còn chủ nghĩa xã hội là bước phát triển tất

yếu, là điều kiện để củng cố và bảo vệ vững

chắc nền độc lập dân tộc . Hồ Chí Minh khẳng

định rằng "cách mạng giải phóng dân tộc

phải phát triển thành cách mạng xã hội chủ

nghĩa thì mới giành được thắng lợi hoàn

toàn"( 1), "có tiến lên chủ nghĩa xã hội thì

nhân dân mình mỗi ngày mộtno ấm thêm , Tổ

quốc mỗi ngày một giàu mạnh thêm "(2 ).

Từ thực tiễn cách mạng thế giới và từ kinh

nghiệm của bản thân cách mạng Việt Nam ,

Đảng ta nhận thức sâu sắc rằng : chỉ có con

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội , 1996, t 12 , tr 305

(2) Hồ Chí Minh : Sđd, t 9 , tr 173
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đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội,

Tổquốc ta mới được độc lập , tự do , nhân dân

ta mới trở thành người làm chủ , tựquyết định.

con đường phát triển của mình. Trong bối

cảnh thế giới phức tạp của những năm 80, 90

của thế kỷ XX , khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở

Đông Âu và Liên Xô bị sụp đổ , Đảng ta vẫn

kiên định con đường xã hội chủ nghĩa . Vì đó

là con đường hợp quy luật phát triển của cách

mạng Việt Nam để có được một nước Việt

Nam giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn

minh . Đối với Đảng ta , đổi mới không phải là

từ bỏ mục tiêu xã hội chủ nghĩa mà là làm

cho chủ nghĩa xã hội được nhận thức và xây

dựng có hiệu quả hơn ; đổi mới không phải là

đổi màu; đổi mới có nguyên tắc mà nguyên

tắc hàng đầu là bảo đảm độc lập dân tộc và

chủ nghĩa xã hội cho đất nước . Nếu Đảng ta

không kiên định con đường xã hội chủnghĩa

thì không thể có công cuộc đổi mới vừa giữ

vững những thành quả cách mạng và mục

tiêu cách mạng, vừa kiên quyết, dũng cảmtừ

bỏ những phương pháp và mô hình sai lầm .

sáng tạo phương pháp và mô hình mớiđể xây

dựng chủ nghĩa xã hội có hiệu quả hơn . Sự

nghiệp đổi mới không chỉ đem lại thành tựu

mới mà còn đem lại phương pháp mới, cách

làm mới để xây dựng chủ nghĩa xã hội .

Việc kiên định con đường xã hội chủ

nghĩa đòi hỏi Đảng ta không chỉ có bản lĩnh

chính trị vững vàng mà còn phải có trí tuệ ,

dám đổi mới và biết đổi mới.Đây không phải

là một công việc giản đơn , dễ dàng, có sẵn

đáp án . Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội

là một sự nghiệp lâu dài , vô cùngkhó khăn ,

gian khổ bởi điểm xuất phát của nước ta rất

thấp , lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề, luôn

bị các thế lực thù địch phá hoại. Đặc biệt sự

nghiệp đổi mới theo định hướng xã hội chủ

nghĩa là một sự nghiệp mới mẻ, chưa có tiền

lệ trong lịch sử , lại diễn ra trong bối cảnh chủ

nghĩa xã hội trên thế giới lâm vào khủng

hoảng và thoái trào nên lại càng khó khăn .

Đây là quá trình vừa làm , vừa học , vừa làm ,

vừa tổng kết, vừa rút kinh nghiệm , khái quát

thành lý luận trên cơ sở lấy thực tiễn làm tiêu

chuẩn của chân lý . Chính trong quá trình đó ,

Đảng ta từng bước hình thành những nhận

thức mới về chủ nghĩa xã hội ngày càng phù

hợp hơn , từng bước khắc phục những quan

niệm giáo điều , đơn giản , ấu trĩ về chủ nghĩa

xã hội.

Trong những năm đổi mới, thể hiện tập

trung nhận thức mới của Đảng ta về chủ

nghĩa xã hội là trong Cương lĩnh xây dựng

đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa

xã hội được Đại hội VII của Đảng

(năm 1991 ) thông qua. Cương lĩnh đó đã khái

nước ta . Những đặc trưng đó vừa thể hiện tính

quát những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở

phổ biến theo học thuyếtMác - Lê -nin về chủ

nghĩa xã hội, vừa thể hiện tính đặc thù dân

tộc , có tính đến những đặc điểm của thời đại.

Đảng tađã có sựbổ sung , phát triển một số

Từ đó đến nay, qua tổng kết 20 năm đổi mới ,

điểm trong nhận thức vềmục tiêu , bản chất,

đặc trưng của chủ nghĩa xã hội nước ta và

chắc chắn chúng ta sẽ phải tiếp tục đi sâu

nghiên cứu lý luận , tổng kết thực tiễn để bổ

sung , phát triển hơn nữa nhận thức đó . Điều

đó cũng là đương nhiên , phản ánh quá trình

phát triển của thực tiễn và nhận thức .

Để có đường lối đổi mới đúng đắn,

Đảng phải nắm vững , vận dụng và phát triển

sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng

Hồ Chí Minh, coi đó là cơ sở phương pháp

luận quan trọng nhất để phân tích tình hình

thực tế , để hoạch định và hoàn thiện đường

lối đổi mới.

Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta và Chủ tịch

Hồ Chí Minh đã tiếp thu , vận dụng và
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phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác

Lê-nin trong điều kiện thực tiễn của cách

mạng Việt Nam. Qua nghiên cứu lý luận và

trải nghiệm thực tiễn ở nhiều nước trên thế

giới, Hồ Chí Minh rút ra kết luận rằng ngày

nay học thuyết nhiều , chủ nghĩa nhiều nhưng

chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất,

cách mang nhất là chủ nghĩa Mác - Lê-nin .

Từchỗcoichủ nghĩaMác- Lê -ninlà "cái cốt

của Đảng" , "cái gốc của Đảng" , đến Đại hội

III (năm 1960), Đảng khẳng định chủ nghĩa

Mác - Lê -nin là nền tảng tư tưởng và kim chỉ

nam cho mọi hành động của Đảng. Đặc biệt,

đến Đại hội VII (năm 1991 ) Đảng ta khẳng

định chủ nghĩa Mác - Lê -nin , tư tưởng

Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng

và kim chỉ nam cho hành động cách mạng.

Việc chính thức đưa tư tưởng Hồ Chí Minh

vào nền tảng tư tưởng của Đảng đánh dấu

một bước tiến mới, một bước phát triển quan

trọng trong tư duy lý luận của Đảng ta .

Trong những năm đổi mới, Đảng ta đã có

sự nhậnthức sẫu sắc hơn ,đúng đắn hơn đối

với chủ nghĩa Mác - Lê- nin,đốivớithựcchất

những tư tưởng của các nhà kinh điển mác-xít

trên nhiều vấn đề quan trọng . Đối với chủ

nghĩa Mác - Lê -nin , chúng ta ngày càng xác

định rõ những luận điểm gì trước đây đúng,

bây giờ vẫn đúng và lâu dài về sau vẫn đúng

những luận điểm gì trước đây đúng nhưng

bây giờ không còn phù hợp do thực tiễn đã

thay đổi ; những luận điểm gì vốn trước đây

đã không phù hợp ; những luận điểm gì vốn

đúng nhưng bị nhận thức sai , làm sai ; những

luận điểm gì mới cần được bổ sung vào lý

luận qua tổng kết thực tiễn mới. Với tinh thần

ấy , trong những năm đổi mới, Đảng ta đã bổ

sung , phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin trên

một loạt các vấn đề như vấn đề mục tiêu của

chủ nghĩa xã hội , vấn đề sở hữu tư liệu sản

xuất , vấn đề phát triển kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa , vấn đề xây dựng

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa , v.v ..

Nhờ đó, tư duy lý luận của Đảng ngày càng

sâu sắc hơn , đồng thời có sự vận dụng, phát

triển phù hợp hơn với thực tiễn Việt Nam ,

khắc phục bệnh giáo điều, bệnh chủ quan duy

ý chí trong nhận thức và hành động .

Trong những năm đổi mới, Đảng ta

cũng ngày càng nhận thức đầy đủ hơn, sâu

sắc hơn vai trò , vị trí và nội dung tư tưởng

Hồ Chí Minh, đã tổ chức nhiều hoạt động

nhằm nghiên cứu , học tập và làm theo tư

tưởng Hồ Chí Minh . Trong nền tảng tư tưởng

của Đảng ta , tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ

nghĩa Mắc - Lê-nin là một thể thống nhất, có

mối liên hệ nội tại cả về lịch sử và lô -gíc .

Thực tiễn cách mạng nước ta từ khi có

Đảng nhất là trong 20 năm đổi mới đã khẳng

định , chứng minh giá trị, sức sống của chủ

nghĩa Mác - Lê -nin và tư tưởng Hồ Chí Minh .

Thắng lợi của công cuộc đổi mới cũng là

thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lê- nin và tư

tưởng Hồ Chí Minh ở Việt Nam . Trung thành

và vận dụng , phát triển sáng tạo chủ nghĩa

Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên

địnhmục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã

hội là những điều kiện bảo đảm cho thắng lợi

sắp tới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ

Tổ quốc trong bối cảnh mới vô cùng phức tạp

của tình hình thế giới .

2. Trong quá trình lãnh đạo công cuộc đổi

mới, Đảng ta đã kiên quyết đấu tranh chống

những quan điểm sai trái, thù địch của các thế

lực phản động và cơ hội chính trị, phêphán

bệnh bảo thủ, giáo điều và những sai lầm tả

khuynh và hữu khuynh. Gần đây , lợi dụng

việc góp ý kiến dự thảo Báo cáo Chính trị

trình Đại hội X của Đảng , một số ý kiến cực

đoan với động cơ xấu đòi xóa bỏ chủ nghĩa

Mác - Lê-nin , xóa bỏ chủ nghĩa xã hội và

38
Số 9 (tháng 5năm 2006 )



Đưa Nghị quyết Đại hội X của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

định hướng xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ sự lãnh

đạo của Đảng, đòi "đa nguyên, đa đảng " ...

Một số ý kiến cố tình khai thác , khoét sâu vào

những yếu kém , khuyết điểm của chúng ta để

xuyên tạc , vu cáo , bôi nhọ Đảng và Nhà nước

ta .Họ cố tình quy kết một cách sai trái những

yếu kém , khuyết điểm đó là do chủ nghĩa

Mác - Lê-nin , do Đảng Cộng sản, do định

hướng xã hội chủ nghĩa gây ra .

Những ý kiến bác bỏ con đường xã hội

chủ nghĩa, phủ nhận định hướng xã hội chủ

nghĩa thường cho rằng " đi vào chủ nghĩa xã

hội là đi vào vết xe đổ của Liên Xô" ; "đi lên

chủ nghĩa xã hội là không tưởng , viển vông";

" chỉ có kinh tế thị trường chứ làm gì có kinh

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" ;

"định hướng xãhội chủ nghĩa là cái gì đó còn

mù mờ" . Những ý kiến này thường đem đối

lập "định hướng xã hội chủ nghĩa " với "đổi

mới" , với "phát triển " , cho rằng giữ vững

định hướng xã hội chủ nghĩa là cản trở sự

phát triển , làm cho đất nước ta "lạc điệu trong

tiến trình phát triển của thế giới" v.v. và v.v.

Thực tiễn lịch sử Việt Nam trong hơn một

thế kỷ qua đã cho thấy rằng con đường kết

hợp độc lập dân tộc với chủnghĩa xã hội là

con đường tất yếu khách quan củadân tộc , là

chân lý lớn , là động lực xuyên suốt của cách

mạng Việt Nam . Sự lựa chọn con đường

xã hội chủ nghĩa là sự lựa chọn của Đảng,

Bác Hồ và cũng chính là sự lựa chọn của

nhân dân, của lịch sử. Sự ra đời của Đảng ta

năm 1930, thắng lợi của Cách mạng Tháng

Tám năm 1945 với sự ra đời của nước Việt

Nam dân chủ cộng hòa, thắng lợi của cuộc

kháng chiến chống thực dân Pháp năm 1954,

thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ,

cứu nước năm 1975, thắng lợi của công cuộc

đổi mới từ 1986 đến nay là những mốc son

chói lọi trên con đường đó , của sự lựa chọn

lịch sử dân tộc .

-

Trong những năm đổi mới nhờ kiên định

con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã

hội nên công cuộc đổi mới đã đạt được những

thành tựu to lớn , có ý nghĩa lịch sử mà thế

giới phải khâm phục. Chúng ta vừa giữ vững

ổn định chính trị xã hội , vừa phát triển

kinh tế – xã hội với tốc độ tương đối nhanh so

với khu vực và thế giới ; vừa giữ vững nền độc

lập dân tộc vừa chủ động và tích cực hội nhập

kinh tế quốc tế, mở rộng hợp tác, giao lưu

quốc tế . Ngày nay Việt Nam đã là bạn , là đối

tác tin cậy của các nước trong cộng đồng

quốc tế . Như vậy , không phải định hướng xã

hội chủ nghĩa cản trở cho đổi mới, cho phát

triển mà trái lại nó đòi hỏi phải đổi mới mạnh

mẽ, toàn diện và đồng bộ hơn , đòi hỏi phát

triển nhanh và bền vững hơn . Nhưng sự phát

triển đó phải nhằm mục tiêu dân giàu , nước

mạnh, xã hội công bằng , dân chủ,văn minh ,

phát triển vì con người, hướng về con người -

mục tiêu cao nhất của phát triển .

Còn có ý kiến nói rằng "định hướng xã hội

chủ nghĩa là mù mờ" , là không khách quan ,

cố tình nhắm mắt trước thực tế. So với cách

đây 20 năm, nhận thức của chúng ta về chủ

nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa

xã hội đã rõ hơn nhiều , ngày càng sáng tỏ

vẫn còn những điểm chưa rõmà chúng ta

hơn (tất nhiên, bên cạnh những điểm đã rõ ,

phải tiếp tục đi sâu nghiên cứu để làm sáng tỏ

hơn nữa ). Ngày nay , nói đến định hướng xã

hội chủ nghĩa ở nước ta tức là hướng đến xây

dựng một xã hội "dân giàu, nước mạnh , công

bằng, dân chủ , văn minh", do nhân dân làm

chủ ; giải phóng và phát triển mạnh mẽ lực

lượng sản xuất, thực hiện phát triển nhanh và

bền vững; phát triển nền kinh tế nhiều hình

thức sở hữu , nhiều thành phần kinh tế , trong

đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh

tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày
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càng trở thành nền tảng vững chắc của nền

kinh tế quốc dân. Định hướng xã hội chủ

nghĩa đòi hỏi phải xây dựng nền dân chủ xã

hội chủ nghĩa , phát huy quyền làm chủ của

nhân dân ,xây dựng Nhà nước pháp quyền xã

hội chủ nghĩa thực sự của nhân dân , do nhân

dân , vì nhân dân , nhân dân là chủ thể của

quyền lực nhà nước. Định hướng xã hội chủ

nghĩa cũng đòi hỏi phát triển kinh tế đi đôi

với phát triển văn hóa, xem văn hóa là nền

tảng tinh thần của xã hội; kết hợp hài hòa

giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công

bằng xã hội ngay trong từng bước và từng

chính sách phát triển ; hoàn thiện chế độ phân

phối theo hướng lấy phân phối theo kết quả

lao động và hiệu quả kinh tế là chủ yếu, đồng

thời phân phối theo mức đóng góp vốn và các

nguồn lực khác và thông qua phúc lợi xã hội .

Định hướng xã hội chủ nghĩa không có nghĩa

là thực hiện chủ nghĩa bình quân mà phải

khuyến khích làm giàu chính đáng đi đôi với

đẩymạnh xóa đói, giảm nghèo, tạo bình đẳng

về cơ hội phát triển cho mọi người , tạo điều

kiện cho người nghèo nâng cao cuộc sống

của mình, không chấp nhận làm giàu phi

pháp , bất chính bằng tham nhũng, tiêu cực ...,

khống chế phân hóa 2 đầu , coi trọng các

chính sách xã hội, an sinh xã hội v.v ..

Toàn bộ những thành tựu qua 20 năm đổi

mới đất nước không thể có được và không thể

giữ được nếu không có sự lãnh đạo của Đảng .

Sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền nhà

nước của nhân dân là tiền đề chính trị , là điều

kiện tiên quyết để phát triển đất nước theo

định hướng xã hội chủ nghĩa . Chính vì hiểu

rõ điều đó nên các thế lực đế quốc, phản động

và cơ hội chính trị luôn tập trung tấn công

vào vai trò lãnh đạo của Đảng. Việc chúng

tuyên truyền quan điểm " đa nguyên, đa đảng"

chính là sự chuẩn bị về tư tưởng hòng nhằm

thay đổi chế độ chính trị , xóa bỏ định hướng

xã hội chủ nghĩa theo "kịch bản " mà các thế

lực thù địch chống độc lập dân tộc và chủ

nghĩa xã hội mong muốn . Bài học về "đa

nguyên , đa đảng" dẫn đến sự sụp đổ chế độ

xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu

vẫn còn nóng hổi, nhắc nhở chúng ta luôn

cảnh giác .

Để giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa ,

giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng cần đẩy

mạnh đổi mới và chỉnh đốn Đảng, kiên quyết

đấu tranh chống tham nhũng , tiêu cực , nâng

cao tầm trí tuệ , bản lĩnh và sức chiến đấu của

Đảng, kiên định và bảo vệ, phát triển nền

tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh

chống lại những luận điểm sai trái, phản động

muốn phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin với

lập luận cho rằng chủ nghĩa Mác - Lê-nin là

"ngoại lai" , "ngoại nhập " , " xa lạ với Việt

Nam" , đã lỗi thời vì chỉ thích hợp với nền văn

minh cơ khí ở thế kỷ XIX chứ không thích

hợp với nền văn minh tin học , với kinh tế tri

thức trong thế kỷ XXI v.v..

Đồng thời phải kiên quyết khắc phục bệnh

giáo điều (cả giáo điều cũ và giáo điều mới ),

nâng cao chấtlượng nghiên cứu lý luận , tổng

kết thực tiễn , thường xuyên đổi mới nội dung

và phương pháp nghiên cứu lý luận , phương

pháp dạy và học chủ nghĩa Mác - Lê -nin và

tư tưởng Hồ Chí Minh một cách thiết thực ,

hiệu quả, gắn với thực tiễn .

-
Lê-nin,

Sự nghiệp đổi mới đòi hỏi Đảng ta phải

kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ

nghĩa xã hội, kiên định và vận dụng, phát

triển sáng tạo chủ nghĩa Mác

tư tưởng Hồ Chí Minh, giải đáp được những

vấn đề mới do thực tiễn đặt ra, tiếp tục

làm sáng tỏ hơn con đường đi lên chủ nghĩa

xã hội của nước ta trong bối cảnh mới của

thời đại ngày nay . D
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ĐỔI NÓI TƯ DUY LÝ LUẬN –

THÀNH TỰU VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA

NGUYỄN DUY QUÝ *

T

Ừ năm 1986, Việt Nam thực hiện

công cuộc đổi mới toàn diện đất nước.

So với công cuộc cải tổ, cải cách và

chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch tập trung sang

kinh tế thị trường ở các quốc gia khác , đổi

mới ở nước ta có những nét đặc thù riêng . Đổi

mới ở nước ta diễn ra từ hai chiều: "từ dưới

lên ", tức là ở các hợp tác xã, doanh nghiệp và

"từ trên xuống" , tức là các quyết định của

Đảng và Nhà nước. Mối liên hệ hai chiều ấy

đã làm cho công cuộc đổi mới ở nước ta diễn

ra không có sự xung đột giữa "phía trên" và

"phía dưới", cũng như không có các "cú sốc"

được tạo ra bởi các chính sách và biện pháp

điều chỉnh vĩ mô quá cứng rắn và duy ý chí

của bộ máy lãnh đạo "phía trên " như ở một số

nước khác . Đó là đặc điểm nổi bật của quá

trình đổi mới ở Việt Nam . Nói một cách khái

quát, đặc điểm nổi bật của quátrìnhđổi mới

ở Việt Nam là, vừa có sự sáng tạocủanhân

dân ở cơ sở , vừa có sự lãnh đạo từ trên xuống.

Do vậy, đổi mới ở nước ta đã dẫnđếnnhững

thành công to lớn , có ý nghĩa lịch sử.

ý

Khác với các nước Đông Âu và Liên Xô,

ở Việt Nam, nhu cầu đổi mới các chính sách

trước hết xuất phát từ chính lĩnh vực kinh tế ,

chứ không phải là hệ quả của những biến

động chính trị . Đổi mới ở Việt Nam do Đảng

Cộng sản Việt Nam đề xướng và lãnh đạo ,

tổ chức thực hiện. Ngay từ đầu , Đảng ta đã

xác định , đổi mới không phải là xóa bỏ chủ

nghĩa xã hội mà chính là để có chủ nghĩa xã

hội nhiều hơn , từng bước xây dựng thành

công chủ nghĩa xã hội phù hợp với điều kiện

lịch sử , xã hội nước ta trên cơ sở đổi mới tư

duy lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường

đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta .

Đổi mới ở nước ta không phải là chuyển từ

mô hình cũ sang một mô hình đã có sẵn lấy từ

một nước nào đó, mà là quá trình xóa bỏ các

yếutố của mô hình cũ và thay thế bằng những

yếu tố mới thích hợp hơn với điều kiện cụ thể

của nước ta .

Quá trình đổi mới ở Việt Nam không phân

chia thành các giai đoạn - giai đoạn chuẩn bị

lý luận về đổi mới và giai đoạn áp dụng lý

luận đó vào thực tế , mà làquá trình vừa khái

quát lý luậntừ thực tiễn đổi mới, vừa áp dụng

lý luận ấy vào cuộc sống .

Đổi mới ở Việt Nam diễn ra trong bối

cảnh quốc tế có nhiều biến đổi lớn lao , hầu

như tất cả các nước đều có sự điều chỉnh

chính sách của mình . Những kinh nghiệm cải

* GS,VS, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương
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tổ, cải cách của các nước cũng là sự gợi mở

cho Việt Nam trong sự tìm tòi con đường đổi

mới. Vì vậy, tư duy lý luận đổi mới của nước

ta được hình thành không chỉ từ việc đúc kết

kinh nghiệm của bản thân nước ta, mà còn

được đúc kết từ những kinh nghiệm thành

công và không thành công của các nước xã

hội chủ nghĩa khác.

Đổi mới ở Việt Nam là một quá trình kết

hợp biện chứng giữa đổi mới tư duy lý luận và

chỉ đạo hoạt động thực tiễn . Trong quá trình

đó, cái mới và cái cũ xen kẽ nhau; cái cũ

không mất đi ngay mà lùi dần và có nơi, có

lúc còn chiếm ưu thế so với cái mới, nhưng xu

hướng chung là cái mới dần dần đượckhẳng

định và đưa tới thành công . Điểm nổi bật của

cổng cuộcđổi mới ở nước ta là luôn luôn lấy

sự ổn định chính trị – xã hội làm tiền đề, làm

điều kiện tiên quyết cho sự nghiệp đổi mới

phát triển và chính sự phát triển lại tạo ra sự

ổn định mới. Ôn định và phát triển gắn liền

với nhau trong quá trình đổi mới:ổnđịnhđể

phát triển và có phát triển mới có ổn định

vững chắc hơn .

Văn kiện Đại hội VI của Đảng nhấn mạnh :

" Đối với nước ta, đổi mới đang là yêu cầu

bức thiết của sự nghiệp cách mạng, là vấn đề

có ý nghĩa sống còn... Vì vậy , phải đổi mới,

trước hết là đổi mới tư duy" (1 ). Để đổi mới tư

duy , Đại hội VI của Đảng nêu rõ : " Tínhbảo

thủ , sức ỳ của những quanniệm cũ là trở ngại

không nhỏ , nhất là những quan niệm ấy lại

gắn chặt với những người mang nặng chủ

nghĩa cá nhân và đầu óc thủ cựu . Cần tạo

những điều kiện xã hội thuận lợi cho quá trình

đổi mới tư duy : bầu không khí dân chủ trong

xã hội , nhất là trong sinh hoạt đảng, trong

nghiên cứu khoa học, tinh thần tôn trọng sự

thật , tôn trọng chân lý , hệ thống thông tin

chính xác ; tự phê bình và phê bình được

tiến hành một cách thường xuyên và nghiêm

túc, v.v. Điều quan trọng là phải coi trọng

công tác lý luận nhằm cung cấp nội dung

khoa học cho việc đổi mới tư duy" (2 ).

Như vậy , đổi mới tư duy lý luận có vai trò

rất quan trọng , nếu không nói là hàng đầu

trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta .

Trong bài viết này , chúng tôi muốn đi sâu

làm rõ những thành tựu củađổi mới tư duy lý

luận ở nước ta . Cụ thể như sau :

Thứ nhất, chúng ta đã chuyển từ tư duy

dựa trên mô hình kinh tế hiện vật với sự tuyệt

đối hóa sở hữu nhà nước và tập thể, với sự

phát triển vượt trước của quan hệ sản xuấtđối

với sự phát triển của lực lượng sản xuất... sang

nhiều thành phần,trongđókinh tế nhà nước

tư duy mới xây dựng nền kinh tế hàng hóa

giữ vai trò chủ đạo trong sự thống nhất biện

chứng với tính đa dạng của các hình thức sở

hữu và tính đa dạng của các hình thức phân

phối, lấy phân phối theo kết quả lao độngvà

hiệu quả kinh tế làm hình thức phân phối chủ

yếu, kết hợp với phân phối theo mức đóng

góp vốn và các nguồn lực khác vào sản xuất,

kinh doanh và thông qua phúc lợi xã hội .

Đây là bước đổi mới tư duy căn bản mà ý

nghĩa sâu xa của nó là tôn trọng quy luật

khách quan về
sự phù hợp giữa quan hệ sản

xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản

xuất và tùy thuộc vào trình độ phát triển của

lực lượng sản xuất mà từng bước thiết lập

quan hệ sản xuất tương ứng. Nhờ đó , mọi

tiềm năng xã hội cũng như sức sản xuất được

giải phóng . Nhân tố quan trọng bậc nhất của

lực lượng sản xuất là nhân tố con người

( 1 ) Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới, Nxb

Chính trị quốc gia , Hà Nội , 2005, tr 132 - 133

(2) Sdd, tr 134
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người lao động làm chủ, được thúc đẩy bởi

quy luật lợi ích, trong đó lợi ích cá nhân của

người lao động là động lực trực tiếp và là cơ

sở để thực hiện và phát triển lợi ích của tập

thể và của toàn xã hội.

Bước đổi mới tư duy này có ý nghĩa cách

mạng , bởi nó đặt đúng vị trí và tầm vóc của

cái tất yếu kinh tế trong sự phát triển tới chủ

nghĩa xã hội của các nước phải đi con đường

phát triển " rút ngắn " theo loại hình quá độ

gián tiếp mà lịch sử đã quy định.

Thứ hai, chúng ta đã chuyển từ tư duy

quản lý dựa trên mô hình một nền kinh tế tập

trung , kế hoạch hóa tuyệt đối , với cơ chế bao

cấp và bình quân sang tư duy quản lý mới

thích ứng với nền kinh tếhàng hóa nhiều

thành phần , vận hành theo cơ chế thị trường ,

có sự quản lý của Nhà nước theo địnhhướng

xã hội chủ nghĩa. Đó chính là nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa , có sự

điều tiết của kế hoạch ở tầm vĩ mô, thông qua

quản lý, kiểm soát bằng pháp luật của Nhà

nước . Nền kinh tế thị trường định hướng xã

hội chủ nghĩa đã dẫn tới sự tác động, thâm

nhập lẫn nhau giữa các thành phần kinh tế , tạo

thành sự đan xen các hình thức sở hữu , các

phương thức tổ chức quản lý, các phương thức

phân phối lợi ích phù hợp với quanhệ sản

xuất mới có tác dụng thúc đẩy sự phát triển

của lực lượng sản xuất ở thời kỳ quá độ lên

chủ nghĩa xã hội .

Theo đó , con người với tư cách vừa là chủ

thể sản xuất – kinh doanh, vừa là chủ thể tiêu

dùng các sản phẩm hàng hóa được đặt vào

những cơ hội như nhau để phát triển , được

bộc lộ tài năng , được thử thách về trình độ ,

năng lực , tính chủ động, sáng tạo trong hoạt

động kinh tế . Cơ chế thị trường đòi hỏi sự

thừa nhận cạnh tranh, dẫn tới sự chênh lệch

thu nhập , sự phân hóa giàu - nghèo. Đây là

mặt trái của cơ chế thị trường. Vấn đề đặt ra

là phải có chính sách đúng đắn để cho cơ chế

thị trường không dẫn tới sự phân hóa giàu –

nghèo vượt quá giới hạn cho phép, vi phạm

mục tiêu công bằng xã hội là mục tiêu mà

chúng ta phấn đấu trên con đường xây dựng

chủ nghĩa xã hội ở nước ta . Đây là một nét

mới tiêu biểu cho tư duy kinh tế mới của

Đảng ta .

Thứ ba, chúng ta đã tiến hành đổi mới tư

duy về hệ thống chính trị - chuyển từ chế độ

tập trung quan liêu với phương thức quản lý

hành chính mệnh lệnh sang dân chủ hóa các

lĩnh vực của đời sống xã hội , thực hiện dân

chủ gắn liền với tôn trọng pháp luật, pháp

thực sự củanhân dân. Bước đổi mới tư duy

chế, kỷ cương xã hội, phát huy quyền làm chủ

này đã góp phần quan trọng vào việc tháogỡ

từng bước nhữnglực cản đối với tăng trưởng

kinh tế, phát triển văn hóa, xã hội ; sản sinh ra

những nhân tố mới, động lực mới của sự

nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước .

Nội dung cơ bản của đổi mới hệ thống

chính trị ở nước ta là thực hiện đầy đủ quyền

làm chủ của nhân dân, xây dựng nền dân chủ

xã hội chủ nghĩa . Chính trị là vấn đề hết sức

nhạy cảm . Bởi vậy, ngay từ đầu , khi đổimới

toàn diện đất nước, Đảng ta chủ trương phải

giữ vững ổn định chính trị. Thực tiễn

chứng minh chủ trương đó là hoàn toàn

đúng đắn. Nhà nước là công cụ chủ yếu để

thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. Do

đó , Đại hội IX của Đảng đề ra chủ trương xây

dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa .

Chủ trương này là một thành tựu quan trọng

của đổi mới tư duy lý luận về nhà nước ở nước

ta , nhằm mục tiêu xây dựng Nhà nước ta thực

sự là nhà nước của nhân dân, do nhân dân,

vì nhân dân .
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Đảng ta đã tiến hành bền bỉ cuộc vận động

đổi mới và chỉnh đốn Đảng , tăng cường mối

quan hệ giữa Đảng và nhân dân , phát huy ảnh

hưởng và uy tín của Đảng trong xã hội, thực

hiện đại đoàn kết toàn dân, xây dựng và tăng

cường hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với

mọi mặt của đời sống xã hội .

Thực tiễn đổi mới kinh tế và đổi mới hệ

thống chính trị ở nước ta đã xác nhận tầm

quan trọng của những nguyên tắc , biện pháp

và bước đi màĐảng ta đã hoạch định trong

đường lối đổi mới nói chung và đổi mới tư

duy lý luận nói riêng.

Thứ tư , đổi mới tư duy lý luận đã làm rõ

hơn quan niệm về sự hình thành và phát triển

của chủ nghĩa xã hội ở một nước xuất phát từ

chủnghĩa Mác - Lê-nin và điều kiện rất quan

trọng nữa là từ chính những đặc điểm, điều

kiệnvà hoàn cảnh lịch sử cụ thể của nước đó.

Đây cũng chính là tính khách quan, là cơ sở

thực tiễn quy định nhận thức và những tìm tòi,

sáng tạo của chủ thể lãnh đạo sự nghiệp xây

dựng chủ nghĩa xã hội . Nó cũng đồng thời

làm sáng tỏmột lần nữa quan điểm thực tiễn

là tính thứ nhất (so với lý luận ), là yếu tố chi

phối sự hoạch định đường lối , chính sách .

Phải phát huy tinh thần độc lập , tự chủ và

sáng tạo để tìm cách giải quyết phù hợp và có

hiệu quả nhất nhữngvấn đề do thực tiễn của

nước mình đang đặt ra trên con đường xây

dựng chủ nghĩa xã hội . Chủ nghĩa xã hội với

tư cách là một chế độ xã hội,giai đoạn đầu

của hình thái kinh tế– xã hội cộng sản chủ

nghĩa , là một tất yếu lịch sử của quá trình phát

triển xã hội loài người, nên sớm muộn cácdân

tộc , các quốc gia trên thế giới sẽ đi tới chủ

nghĩa xã hội . Song, sẽ không có một mô hình

duy nhất để giải quyết các vấn đề của chủ

nghĩa xã hội giống hệt nhau ở mọi nước ; cũng

không có một hình mẫu duy nhất về chủ

nghĩa xã hội được áp dụng cho tất cả các

nước , mặc dù những nguyên tắc , nguyên lý

của chủ nghĩa Mác – Lê -nin về chủ nghĩa xã

hội – chỗ dựa của các Đảng Cộng sản - đều

như nhau . Tất nhiên , không phải vì thế mà có

thể chấp nhận lý luận " chủ nghĩa xã hội dân

tộc" . Đó là thứ lý luận của chủ trương khép

kín , đóng kín sự phát triển xã hội chủ nghĩa

trong phạm vi quốc gia dân tộc , tách khỏi sự

giao lưu , hợp tác quốc tế giữa các nước xã hội

chủ nghĩa và giữa các nước xã hội chủ nghĩa

với cộng đồng thế giới.

Vấn đề đặt ra là phải kết hợp dân tộc với

quốc tế , truyền thống với hiện đại. Đó cũng là

cơ sở của đường lối đối ngoại vừa hợp tác ,

vừa đấu tranh của nước ta . Nó mở ra khả năng

để Việt Nam hội nhập vào thị trường kinh tế

thế giới , vào đời sống chính trị quốc tế , vào sự

giao lưu , hợp tác văn hóa . Tuy nhiên , để giữ

vững định hướng xã hội chủ nghĩa , chúng ta

không chỉ phải khắc phục những ảnh hưởng

của chủ nghĩa giáo điều , thứ chủ nghĩa tiếp

nhận một cách máy móc và sao chép mô hình

nước ngoài, mà còn phải đấu tranh chống lại

âm mưu và hành động "diễn biến hòa bình "

của các thế lực thù địch, giữ vững nguyên tắc,

quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư

tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời linh hoạt, mềm

dẻo trong sách lược.

Thực tiễn 20 năm đổi mới của nước ta cho

thấy , kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa,

phát triển kinh tế, văn hóa và quản lý xã hội

thông qua hàng loạt những biện pháp thực

tiễn , sáng tạo vừa phù hợp với đặc điểm trong

nước , vừa thích ứng với xu thế của thời đại là

cơ sở bảo đảm cho sự phát triển lành mạnh ,

tích cực của sự nghiệp đổi mới của nước ta .

Thứ năm , đổi mới tư duy lý luận đã làm

rõ những nhận thức mới về nhân tố con người
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nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp

đổi mới. Khắc phục những hạn chế và khiếm

khuyết của mô hình xây dựng chủ nghĩa xã

hội có liên quan đến vấn đề con người , tư duy

lý luận mới đã làm sáng tỏ hơn tư tưởng nhân

đạo, khoa học và cách mạng của Chủ tịch

Hồ Chí Minh về vấn đề này . Trong khi phê

phán và kiên quyết đấu tranh loại bỏ chủ

nghĩa cá nhân, chúng ta thừa nhận và bảo vệ

những lợi ích chính đáng của cá nhân, coi lợi

ích cá nhân của người lao động là một trong

những động lực trực tiếp thúc đẩy sự phát

triển kinh tế – xã hội , là cơ sở thực hiện lợi ích

chung của tập thể và của toàn xã hội . Hơn

nữa , lợi ích xã hội , lợi ích tập thể không phải

là cái gì trừu tượng , mà là cái rất cụ thể,

gắn bó thiết thực với lợi ích chính đáng của

từng người trong tập thể và trong cộng đồng

xã hội .

Theo tư duy lý luận mới, con người là

nguồn lực của mọi nguồn lực , vừa là động lực,

vừa là mục tiêu của mọi chính sách kinh tế -

xã hội. Sự phát triển của con người , thực chất

là sự phát triển và hoàn thiện nhân cách của

nó. Do đó, đầu tư cho con người là đầu tư cho

phát triển . Đầu tư cho giáo dục và đào tạo ,

khoa học và công nghệ là đầu tư theo chiều

sâu, đáp ứng đòi hỏi của phát triển và đón

trước yêu cầu của phát triển trong thờikỳ đẩy

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước .

*

Bước vào thiên niên kỷ mới, thế giới có

nhiều biến động phức tạp. Khoa học, công

nghệ có những bước tiến kỳ diệu. Kinh tế tri

thức có vai trò ngày càng nổi bật trong quá

trình phát triển lực lượng sản xuất . Hội nhập

kinh tế quốc tế , toàn cầu hóa kinh tế là một xu

thế khách quan lôi cuốn nhiều nước tham gia;

xu thế này đang bị một số nước phát triển và

các tập đoàn kinh tế tư bản xuyên quốc gia chi

phối, bởi vậy nó chứa đựng những mâu thuẫn ,

vừa có mặt tích cực , vừa có mặt tiêu cực, vừa

có hợp tác, vừa có đấu tranh . Các mâu thuẫn

cơ bản trên thế giới biểu hiện dưới những hình

thức và mức độ khác nhau vẫn tồn tại và phát

triển , có mặt sâu sắc hơn .

Tình hình trên vừa tạo ra cơ hội, vừa tạo

ra thách thức đối với công cuộc đổi mới ở

nước ta . Không ít vấn đề của thực tiễn công

cuộc đổi mới đặt ra mà tư duy lý luận mới

chưa giải quyết một cách sáng tỏ, cần tiếp tục

nghiên cứu, giải quyết. Chẳng hạn , các vấn đề

về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã

hội chủ nghĩa , về chế độ sở hữu và thành phần

kinh tế ; về kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập

kinh tế quốc tế trong điều kiện toàn cầu hóa ;

về biến động của các giai tầng xã hội trong

điều kiện hiện nay ; về phân hóa giàu – nghèo;

về cơ chế phản biện và giám sát xã hội; về

nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự ; về tiêu

chí nước Việt Nam công nghiệp theo hướng

hiện đại ; về dân chủ, văn hóa và phát huy

nhân tố con người trong quá trình đổi mới ; về

quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong tình

hình mới; và tổng quát là về thời đại, về chủ

nghĩa xã hội và conđường đi lên chủ nghĩa xã

hội ở nước ta , v.v.

Những vấn đề đó cần được tiếp tục nghiên

cứu trên cơ sở đổi mới tư duy lý luận , lấy đổi

mới kinh tế làm trọng tâm , xây dựng Đảng là

then chốt, phát triển văn hóa - nềntảng tinh

thần của xã hội . Đây là ba trụ cột quan trọng

để tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu ,

nước mạnh , xã hội công bằng, dân chủ,

văn minh . D
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ĐỔI MỚI PHƯƠNG THÚC LÃNH ĐẠO

CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC

TRONG ĐIỀU KIỆN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC

PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

THANG VĂN PHÚC

P

HƯƠNG thức lãnh đạo của Đảng đối

với Nhà nước là hệ thống các phương

pháp, các hình thức , các biện pháp mà

Đảng tác động vào Nhà nước để hiện thực hóa

ý chí và mục tiêu của Đảng. Về nguyên tắc ,

mục tiêu cao nhất của Đảng lãnh đạo Nhà nước

là tăng cường bản chất giai cấp công nhân của

Nhà nước , phát huy quyền làm chủ của nhân

dân bằng Nhà nước, nâng cao hiệu lực , hiệu

quả của Nhà nước trong quá trình xây dựng xã

hội mới , nhằm làm cho mục tiêu của toàn bộ sự

nghiệp cách mạng nói chung, của từng thời kỳ

nói riêng được thực hiện có hiệu quả cao . Theo

đó, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với nhà

nước bị quy định bởi đặc tính khách quan và

chức năng cơ bản của hệ thống tổ chức nhà

nước và tính chất lãnh đạo của Đảng đối với

Nhà nước. Nội dung và phương thức lãnh đạo

của Đảng đối với Nhà nước phản ánh mối

hệ giữa mục tiêu và phương tiện , điều kiện

đạt mục tiêu , hay nói rộng ra , đó là mối

hệ giữa chức năng của hệ thống và cơ chế

thực hiện .

quan

quan

Kinh nghiệm chỉ rõ rằng , phương thức lãnh

đạo của Đảng đối với hoạt động của bộ máy

nhà nước và toàn xã hội là một trong những

phương diện quan trọng của mối quan hệ giữa

Đảng và Nhà nước nói chung.

Ở nước ta , yêu cầu giải quyết mối quan hệ

giữa Đảng và Nhà nước được đặt ra ngay từ khi

Đảng ta giành được chính quyền và trở thành

Đảng cầm quyền. Về vấn đềnày , từ năm 1922 ,

V.I. Lê -nin đã phát hiện "những quan hệ không

đúng " giữa Đảng và các cơ quan Xô-viết và

thừa nhận "sửa chữa được hiện tượng đó là việc

rất khó vì ở nước ta chỉ có một đảng cầm quyền

duy nhất đang lãnh đạo" . Người đề nghị Ban

Chấp hành Trung ương Đảng "cần phân định

một cách rõ ràng hơn nữa những nhiệm vụ của

Đảng (và của Ban Chấp hành Trung ương của

nó) với nhiệm vụ của chính quyền Xô-viết;

tăng thêm trách nhiệm và tính chủ động cho

các cán bộ Xô-viết và các cơ quan Xô-viết ; ...

còn về đảng thì dành quyền lãnh đạo chung

công tác của tất cả các cơ quan nhà nước gộp

chung lại , mà không can thiệp một cách quá

thường xuyên, không chính qui và thường là

nhỏ nhặt, như hiện nay" (1 ).

* TS , Thứ trưởng Bộ Nội vụ

( 1 ) Lê-nin : Toàn tập , Nxb Tiến Bộ, Mát-xcơ-va, 1978,

t 45, tr 75
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I - QUÁ TRÌNH PHÁTTRIỂN QUAN ĐIỂM

CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀVỀ

PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG

ĐỘI VỚI VIỆC XÂY DỰNG HỆ THỐNG

TỔ CHỨC BỘMÁY NHÀ NƯỚC

Từ khi cầm quyền, đặc biệt là trong quá

trình thực hiện công cuộc đổi mới, ĐảngCộng

sản Việt Nam không ngừng chăm lo, xây dựng ,

củng cố và hoàn thiện bộ máy, nâng cao hiệu

lực và hiệu quả quản lý của Nhà nước, và thực

tế đã đạt được những thành tựu quan trọng .

Thành tựu đó thể hiện sự phát triển , trưởng

thành của Nhà nước ta trong hoạt động quản lý

và tổ chức thực tiễn , đồng thời cũng đánh dấu

sự phát triển của tiến trình đổi mới phương thức

lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước.

Đại hội VI của Đảng ( 12-1986) đã quyết

định đường lối đổi mới kinh tế - xã hội của đất

nước, trong đó có nội dung quan trọng là đổi

mới nội dung và phương thức lãnh đạo của

Đảng đối với Nhà nước; xác định rõ hơn chức

năng , nhiệm vụ của Nhà nước trong điều kiện

chuyển đổi cơ cấu kinh tế và cơ chế quản lý .

Đó là các nhiệm vụ: Thể chế hóa đường lối ,

chủ trương của Đảng thành pháp luật, chính

sách cụ thể; xây dựng chiến lược kinh tế - xã

hội và cụ thể hóa chiến lược đó thành những kế

hoạch phát triển kinh tế - xã hội ; quản lý hành

chính - xã hội và hành chính - kinh tế ; điều

hành các hoạtđộng kinh tế , xã hội trong toàn

xã hội theo kế hoạch, giữ vững pháp luật, kỷ

cương nhà nước và trật tự xã hội , giữ vững quốc

phòng và an ninh; kiểm tra việc thực hiện kế

hoạch của Nhà nước , phát hiện những mất cân

đối và đề ra những biện pháp để khắc phục;

thực hiện quy chế làm việc khoa học, có hiệu

suất cao ; xây dựng bộ máy gọn nhẹ, có chất

lượng , với một đội ngũ cán bộ có phẩm chất

chính trị, năng lực quản lý nhà nước, quản lý

kinh tế , quản lý xã hội .

Đại hội VII của Đảng (6-1991 ) đã thông qua

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ

quá độ lên chủ nghĩa xã hội , trong đó nêu rõ

quan điểm cần thiết sửa đổi hệ thống tổ chức

nhà nước, cải cách bộ máy hành chính , kiện

toàn các cơ quan luật pháp để thực hiện có hiệu

quả chức năng quản lý của Nhà nước . "Tổ chức

và hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước theo

nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất quyền

lực, có sự phân công phân cấp, đồng thời bảo

đảm sự chỉ đạo thống nhất của Trung ương" .

"Nhà nước Việt Nam thống nhất ba quyền lập

pháp, hành pháp và tư pháp , với sự phân công

rành mạch ba quyền đó" . Đại hội VII cũng đã

chủ trương cải tiến tổ chức và hoạt động của

Quốc hội và Hội đồng nhân dân, sửa đổi cơ cấu

tổ chức và phương thức hoạt động của Chính

phủ, coi trọng bàn bạc tập thể , đồng thời đề cao

trách nhiệm và quyền hạn cá nhân của người

đứng đầu Chính phủ, đứng đầu bộ , ngành trong

quản lý và điều hành . Tăng cường hiệu lực của

các cơ quan bảo vệ pháp luật .Đổimới hệ thống

tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhẫn

dân các cấp và Tòa án nhân dân các cấp.

Theo đó, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2

( 12-1991 ) , khóa VII, nhấn mạnh : "Đổimới sự

lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước là điều

kiện quan trọng nhất để tiến hành đổi mới tổ

chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, làm

cho sự lãnh đạo của Đảng có chất lượng và có

hiệu quả hơn, đồng thời làm cho sự quản lý và

điều hành của nhà nước có hiệu quả, phápluật

được tôn trọng , quyền làm chủ của nhân dân

được phát huy" . Đảng lãnh đạo Nhà nước chứ

không làm thay Nhà nước. Cần phân định rõ

chức năng, nhiệm vụ và giải quyết tốt mối quan

hệ giữa Đảng và Nhà nước. Nhà nước thể chế

hóa đường lối , chính sách của Đảng .

Thực hiện quan điểm chỉ đạo đó, ngày

15-4-1992 , Quốc hội khóa VIII đã thông qua

Hiến pháp sửa đổi , quy định những vấn đề cơ

bản nhất về tổ chức và hoạt động của bộ máy

nhà nước : Quốc hội , Chủ tịch nước , Chính phủ ,

Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân .

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 ( 1-1995 ) ,

khóa VII , chủ trương tiếp tục xây dựng và
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hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ

nghĩa Việt Nam , trọng tâm là cải cách một

bước nền hành chính . "Tăng cường pháp chế xã

hội chủ nghĩa; xây dựng Nhà nước pháp quyền

Việt Namquản lý xã hội bằng pháp luật, đồng

thời coi trọng giáo dục, nâng cao đạo đức xã

hội chủ nghĩa"

Nghị quyết Trung ương 3 (6-1997) , khóa VIII,

đã khẳng định những thành tựu quan trọng về

xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ

nghĩa và những đổi mới về nội dung và phương

thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước , để

vừa bảo đảm tăng cường vai trò lãnh đạo của

Đảng , vừa phát huy trách nhiệm, tính chủ động

của các cơ quan nhà nước. Tuy nhiên , trước

thực tế là tổ chức bộ máy nhà nước còn nặng nề

và chưa thật sự trong sạch , vững mạnh; sự lãnh

đạo của Đảng chưa đáp ứng yêu cầu của quá

trình đổi mới tổ chức , hoạt động của Nhà nước,

Nghị quyết đã đề ra yêu cầu là cần nắm vững

và thực hiện tốt ba nội dung trọng yếu về sự

lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước là:

-

Lãnh đạo các cơ quan nhà nước kịp

thời thể chế hóa đường lối của Đảng thành

pháp luật .

-

- Tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên

trong bộ máy nhà nước ; xây dựng đội ngũ cán

bộ, công chức trong sạch , vững mạnh , thực sự

vừa là người lãnh đạo , vừa là người đầy tớ trung

thành của nhân dân .

- Tăng cường kiểm tra tổ chức đảng và đảng

viên trong việc thực hiệncácnghị quyếtcủa

Đảng và pháp luật của Nhà nước .

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (năm

1999) , khóa VIII , chủ trương tiếp tục hoàn

thiện bộ máy nhà nước trong tổng thể bộ máy

của hệ thống chính trị. Coi cải cách hành chính

là nhiệm vụ thường xuyên, ứng dụng công nghệ

thông tin vào công tác cải cách hành chính .

Kết quả là, đã giảm dần sự can thiệp trực

tiếp củacác cơ quan đảng đối với Nhà nước ;

khắc phục phong cách hoạt động theo kiểu

quan liêu , nặng về mệnh lệnh hành chính , xem

nhẹ sự thuyết phục, giáo dục, nêu gương, kiểm

tra của tổ chức đảng; cán bộ đảng bị công chức

hóa... ; từng bước quy chế hóa mối quan hệ lãnh

đạo của các cơ quan đảng đối với các cơ quan

nhà nước tương ứng ; từng bước dân chủ hóa

mối quan hệ giữa Đảng và Nhà nước. Nêu cao

vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước

bằng việc đưa ra cương lĩnh chính trị, đường lối

chiến lược, chủ trương và chính sách lớn về

chính trị , kinh tế - xã hội, quốc phòng, an

ninh ... Chú trọng việc kiện toàn các tổ chức

đảng và giáo dục , rèn luyện đảng viên trong các

cơ quan nhà nước , tăng cường đào tạo cán bộ

nhà nước ....

Đồng thời về phía Nhà nước cũng đã hạn

chế dần , đi tới khắc phục tình trạng quản lý

xơ cứng, giảm tính thụ động, ỷ lại vào cơ quan

lãnh đạo của Đảng . Các tổ chức trong hệ thống

bộ máy nhà nước đã được kiện toàn , củng cố và

từngbước thực hiện tốt hơn chức năng,nhiệm

vụ của mình .

Đại hội IX của Đảng đã tiếp tục khẳng định

nội dung đổi mới phương thức lãnh đạo của

Đảng đối với Nhà nước: "Đảng lãnh đạo

Nhà nước thông qua việc đề ra đường lối , chủ

trương, các chính sách lớn , định hướng cho sự

phát triển và kiểm tra việc tổ chức thực hiện

đường lối , chủ trương của Đảng và Hiến pháp ,

pháp luật của Nhà nước ..." .

Việc khẳng định Nhà nước ta là Nhà nước

pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân,dodân

và vì dân , dưới sự lãnh đạo của Đảng (Văn kiện

Đại hội IX của Đảng và Điều 2, Hiến pháp năm

1992 và Hiến pháp năm 1992 sửa đổi , bổ sung)

đã thể hiện bước phát triển mới về quan điêm

chính trị của Đảng ta ; đồng thời cũng là sự đổi

mới có tính nguyên tắc trong quan hệ giữa

Đảng với Nhà nước nói chung và phương thức

lãnhđạo của Đảng đối với hệthống tổ chức bộ

máy nhà nước nóiriêng. Nó đặt ra nhiều vấn đề

cần tiếp tục hoàn chỉnh cả về phía Đảng và cả

phía Nhà nước .
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Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung

ương Đảng khóa IX tại Đại hội đại biểu toàn

quốc lần thứ X của Đảng nêurõ : "Khẩn trương

xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quỵ

định cụ thể về nguyên tắc, nội dung và cơ chế

Đảng lãnh đạo đối với Nhà nước trong từng

lĩnh vực: lập pháp, hành pháp, tư pháp và từng

cấp, từng loạihình tổ chức nhà nước" . Đó chính

là sự đổi mới nhằm phát triển và tiếp tụchoàn

thiện phương thức lãnh đạo của Đảng đối với

Nhà nước .

II - MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ PHƯƠNG

HƯỚNG HOÀN THIỆN , ĐỔI MỚI PHƯƠNG

THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI

NHÀ NƯỚC

1 – Tiếp tục nghiên cứu những vấn đề có

tính lý luận về mốiquan hệ giữa Đảng và

Nhà nước trong điều kiện xây dựng Nhà

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Một là, tiếp tục đổi mới, nhận thức về Đảng

và Nhà nước .

Đảng ta là đảng cầm quyền, là lực lượng

lãnh đạo toàn xã hội, nhưng không phải là cơ

quan quyền lực nhà nước ; quyền lựccủa Đảng

khác với quyền lực nhà nước.

Sự khác nhau đó quy định những điểm khác

biệt về chức năng, nhiệm vụ, phương thức và

phương pháp hoạt động giữa Đảng và Nhà

nước, giữa Đảng với các tổ chức, đoàn thể

chính trị - xã hội khác . Nếu không phân biệt rõ

ràng , thấu đáo những khác biệt đó và đặc biệt

làkhông kiên quyết,mạnh dạn chuyển biến từ

đổi mớinhận thức sang đổi mới tổ chức và hoạt

động của Đảng và cả Nhà nước thì không tránh

khỏi tình trạng đã xảy ra là "Nhà nước hóa

Đảng" và "hình thức hóa Nhà nước" làm cho

Đảng trở nên hành chính hóa, quan liêu hóa

kiểu nhà nước và Nhà nước thì không có thực

quyền, vừa thụ động vừa trì trệ , xơ cứng trong

quản lý . Thước đo hiệu quả sự lãnh đạo của

Đảng phải được thể hiện ở sức mạnh , hiệu lực

thực tế của Nhà nước . Để quản lý , Nhà nước

buộc phải dùng đến sức mạnh của tổ chức và

hành chính cũng như sức mạnh cưỡng chế của

luật pháp .

to

Đảng lãnh đạo Nhà nước bằng đường lối ,

nghị quyết, bằng công tác tổ chức cán bộ và

kiểm tra việc Nhà nước thực hiện chấp hành

đường lối , nghị quyết như thế nào, thông qua

chức đảng trong các cơ quan nhà nước và thông

qua các cơ quan chuyên trách của hệ thống

đảng . Là lựclượng lãnh đạo chính trị, Đảng

quyết định những vấn đề chính trị thuộc về

chiến lược phát triển , về đường lối , chủ trương ,

quan điểm, nguyên tắc đối với tổ chức và hoạt

động củaNhà nước nhưng Nhà nước lại tổ chức

quyền lực , thực thi vai trò , chức năng quản lý

mọi mặt đời sống xã hội bằng pháp luật . Do đó,

Đảng không can thiệp sâu vào hoạt động quản

lý của các cơ quan nhà nước có tính chất đặc

thù của khoa học quản lý . Đảng cũng không thể

lấn sân, bao biện, làm thay những công việc

của chính quyền các cấp trong hệ thống quản lý

hành chính... Điều đó chẳng những không hạ

thấp và làm suy giảm vaitrò lãnhđạocủa

Đảng , mà trái lại , còn làm tăng thêm sức mạnh

bảo vệ và tự bảo vệ của Đảng , tránh cho Đảng

rơi vào tình trạng độc đoán, lạm quyền, vi

phạm pháp luật và vi phạm dân chủ .

Hai là , phân định rõ mục tiêu lãnh đạo của

Đảng đối với Nhà nước và mục tiêu hoạt động

của Nhà nước .

Mục tiêu lãnh đạo của Đảng đối với Nhà

nước là phát huy vai trò của Nhà nước trong

việc thể chế hóa, tổ chức thực hiện có hiệu quả

những quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với sự

phát triển kinh tế , văn hóa, xã hội, an ninh ,

quốc phòng, đối ngoại . Mục tiêu quản lý của

Nhà nước là biến toàn bộ quan điểm chỉ đạo

của Đảng trên các phương diện tương ứng nói

trên trở thành hiện thực.

Mục tiêu lãnh đạo của Đảng và mục tiêu

quản lý của Nhà nước có nội dung tương tự như

nhau, nhưng nội dung phương thức lãnh đạo

của Đảng đối với Nhà nước và nội dung quản

lý của Nhà nước nhằm đạt mục tiêu đó lại có
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nhiều điểm khác nhau. Điều đó được bộc lộ ở

sự khác biệt giữa nhiệm vụ của Đảng với nhiệm

vụ của Nhà nước . Với tư cách là Đảng cầm

quyền , Đảng đề ra các chủ trương, đường lối ,

quan điểm có tính chiến lược và lãnh đạo việc

tuyên truyền , cổ động quần chúng thực hiện;

mặt khác , Đảng lãnh đạo các cơ quan nhà nước

thể chế hóa, tổ chức thực hiện các đường lối ,

chủ trương, quan điểm , chính sách đó . Đảng

không trực tiếp giải quyết các công việc của

Nhà nước

Nhà nước bằng quyền lực của mình có

nhiệm vụ "bảo đảm và không ngừng phát huy

quyền làm chủ về mọi mặt của nhân dân ,

nghiêm trị mọi hành động xâm phạm lợi ích

của Tổ quốc và của nhân dân, xây dựng đất

nước giàu mạnh , thực hiện công bằng xã hội,

mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh

phúc, có điều kiện phát triển toàn diện " .

Ba là , hệ thống tổ chức bộ máy của Đảng

khác với hệ thống tổchức bộ máy của Nhà nước .

Hiện nay, cả hai hệ thống này đều đang

đứng trước yêu cầu bức xúc phải đổi mới theo

yêu cầu dân chủ - pháp quyền, trong sạch , vững

mạnh , chống quan liêu tham nhũng có hiệu

quả . Đảng đổi mới cơ chế lãnh đạo của mình

đối với Nhà nước trên cơ sở tự chỉnh đốn Đảng,

thực hiện dân chủ trong Đảng, "phải kiện toàn

tổ chức bộ máy của Đảng ở tất cả các cấp từ

Trung ương đến cơsở" theo hướng tinh gọn và

tinh nhuệ, thể hiện thật rõ tính đặc thù của lãnh

đạo chính trị . Sử dụng các chuyên gia giỏi vào

công việc được chuyên môn hóa là một trong

những cách tốt nhất để khắc phục tình trạng

" thừa" bộ máy mà "thiếu " hoạt động, như tình

hình đã xảy ra.

Đòi hỏi bức xúc hiện nay đối với Nhà nước

trên con đường tiến tới Nhà nước pháp quyền

xã hội chủ nghĩa là tạo lập một hệ thống pháp

luật đồng bộ, cải cách bộ máy hành chính nhà

nước bảo đảm trong sạch , vững mạnh, hiệu lực

và hiệu quả với đội ngũ công chức được đào tạo

cơ bản, tinh thông chuyên môn nghiệp vụ,

tận tụy mẫn cán , am hiểu pháp luật và tôn trọng

pháp luật, có chế độ công vụ, kỷ luật và đạo

đức công chức được đề cao .

Bốn là , phương pháp lãnh đạo của Đảng

khác với phương pháp quản lý của Nhà nước;

đào tạo , huấn luyện và bố trí, sử dụng cán bộ

đảng khác với đào tạo , bồi dưỡng và bố trí, sử

dụng cán bộ , công chức nhà nước .

Để bảo đảm thực hiện có hiệu quả phương

thức lãnh đạo của Đảngcần đổi mới tổ chức bộ

máy đảng và nhà nước cùng đội ngũ cán bộ ,

công chức , nâng cao mặt bằng dân trí , nhất là

tri thức pháp luật ; nâng cao vai trò của các cơ

quan có chức năng thể chế hóa đường lối , quan

điểm của Đảng , tổ chức thực hiện pháp luật;

nâng cao chất lượng của các ban đảng có chức

năng tư vấn trong việc chỉ đạo của Đảng đối

với các cơ quan nhà nước tương ứng.

Năm là , đề cao tính tiền phong, gương

của cán bộ đảng viên .

mẫu

Tiếp tục xây dựng Đảng trong tình hình

mới, nâng cao năng lực lãnh đạo , chất lượng và

hiệu quảthực tế của các nghị quyết, xây dựng

đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự là đội ngũ

tiên phong trong sự nghiệp mới, mỗi cán bộ,

đảng viên thực sự là hạt nhân lãnh đạo, là tấm

gương có sức lôi cuốn, tập hợp nhân dân trong

tiến trình thực hiện các mục tiêu của đổi mới

kinh tế , cải cách hành chính, xây dựng Nhà

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa , trong cải

cách tư pháp, trong thực hiện huy động sức

mạnh của khối đoàn kết toàn dân . Phát huy

truyền thống người đảng viên cộng sản đã đi

đầu , hy sinh trong sự nghiệp cách mạng giành

độc lập dân tộc trước đây , cũng vẫn và mãi mãi

là người đi đầu trong mọi lĩnh vực của sự

nghiệp đổi mới, xây dựng phát triển đất nước ,

hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay .

Lãnh đạo chính trị của Đảng là lãnh đạo

toàn diện ở tầm quan điểm , đường lối , nguyên

tắc , phương hướng, chủ trương lớn , những

vấn đề nhạy cảm ,do đó, nó đòi hỏi trình

độ khoa học , tư tưởng , trí tuệ cao, nhạy bén ,
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sâu sắc, luôn vươn kịp tới trình độ hiện đại của

thời đại .

2 – Yêu cầu thể chế hóa phương thức lãnh

đạo của Đảng đối với Nhà nước và việc xây

dựng hệ thống tổchức bộ máy nhà nước

Trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp

quyền, những quan hệ cơ bản , nhất là quan hệ

lãnh đạo và quản lý , phải được thể chế hóa - cả

về quyền hạn lẫn trách nhiệm . Đảng vừa là một

bộ phận cấu thành hệ thống chính trị, vừa là

người lãnh đạo hệ thống đó. Đảng là người lãnh

đạo xây dựng Hiến pháp và pháp luật,nhưng

Đảng cũng là một tổchứcchính trị , một bộ

phận hữu cơ của xã hội ; do đó, trongtổ chức và

hoạt động của mình , Đảng phải tuân thủ đúng

pháp luật, đảng viên và các tổ chức đảng không

được đứng trên , đứng ngoài pháp luật . Hơn nữa,

sự hoạt động của các tổ chức đảng và đảng viên

không phảichỉ chịu sự kiểm tra , giám sát của

Nhà nước mà còn chịu sự kiểm tra , giám sát

của quần chúng nhân dân và các tổ chức xã hội .

Mặt khác , trên phương diện pháp lý , có thể

nói , trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp

quyền, mọi nghị quyết của Đảng chỉ có giá trị

bắt buộc đốivới đảng viên và tổ chức đảng

tương ứng. Muốn những nghị quyết đó được

thực hiện bằng sức mạnh của toàn dân, của toàn

bộ quần chúng trong phạm vi lãnh đạo của cơ

quan đảng tương ứng ,chúng phải được thể chế

hóa thành pháp luật, hay quy chế, quy định ,

chính sách... của cơ quan nhà nước. Nói cách

khác, trong quản lý xã hội, pháp luật cần được

xem là tối thượng , việc quản lý Nhà nước đơn

thuần bằng nghị quyết cần được khắc phục

triệt để .

Nhu cầu thể chế hóa phương thức lãnh đạo

của Đảng đối với Nhà nước nói chung và hệ

thống tổ chức bộ máy nhà nước nói riêng xuất

phát từ đòi hỏi khách quan của nền kinh tế thị

trường, xã hội công dân ngày càng phát triển , tổ

chức và hoạt động của bộ máy nhà nước ngày

càng trở nên chuyên nghiệp, hiện đại , nhu cầu

dân chủ hóa đời sống xã hội ngày càng cao ...

Thể chế hóa vai trò và phương thức lãnh đạo

của Đảng còn có ý nghĩa đề cao trách nhiệm

của Đảng bằng pháp luật trước nhân dân .

Nhưng hiện nay, trong Hiến pháp chỉ mới

ghi nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà

nước và xã hội nói chung (Điều 4). Do đó, các

quan

quan điểm chỉ đạo cơ bản của Đảng về tổ chức

bộ máy, nội dung và mục tiêu căn bản trong

hoạt động của Nhà nước cần phải được thể chế

hóa, công khai hóa và triển khai thực hiện bằng

Nhà nước theo hệ chuẩn pháp luật đã xác định .

Hệ thống quy phạm đó phải xác định rõ thẩm

quyền , phạm vi và trách nhiệm ... lãnh đạocủa

Đảng, nhiệm vụ của Nhà nước trong quan hệ

với chủ trương, đường lối , quan điểm của Đảng.

đối với Nhànước cần được cụ thể hóa cho phù

Thể chế hóa phương thức lãnh đạo của Đảng

hợp với chức năng, nhiệm vụ, cơ chế vận hành

của từng loại cơ quan trong bộ máy lập pháp,

hành pháp, tư pháp, thích hợp với từng lĩnh vực

và từng cấp hành chính . Ở đây, trước hết từ các

nguyên tắc hiến pháp, hiến định , cầnxácđịnh

Chính trị , Ban Chấp hành Trung ương đối với

rõ vai trò và phương thức lãnh đạo của Bộ

Quốc hội trong công tác tổ chức bộ máy nhà

nước và việc thực hiện các chức năng lập hiến ,

lập pháp ; giám sát tối cao; quyết định những

vấn đề quan trọng của đất nước; đồng thời, cần

tính đến khả năng ban hành đạo luật quy định

chitiết vềvaitrò và phương thức lãnhđạo của

các cấp ủy đối với chính quyền các cấp .

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối

với việc xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy nhà

nước nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của

Đảng và phát huy hiệu lực, hiệu quả của Nhà

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là

vấn đề hệ trọng , lớn và khó . Việc nghiên cứu ,

tổng kết kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình

cải cách, đổi mới để bổ sung , hoàn thiện hơn

nữa cả nhận thức lý luận lẫntổ chức thực hiện

những quan điểm đó chắc chắn sẽ mang lại

cho Đảng và Nhà nước ta những năng lực

mới đáp ứng nhu cầu trong giai đoạn đổi mới

hiện nay.
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ĐỂ VIỆT HALI CÓ TẬP ĐOÀN KH

TRONG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ,

T

HEO quy luật thị trường , cạnh tranh tất

yếu thúc đẩy tích tụ , tập trung vốn và

quy mô sản xuất; doanh nghiệp thắng

trong cạnh tranh thì phát đạt, ngược lại bị thua

thì dẫn đến phá sản . Quá trình đó thúc đẩy sự

liên kết ngang , thôn tính hay hợp nhất... Một

trong số những sản phẩm của quá trình đó là

tạo ra các tập đoàn kinh tế .

Bản thân mô hình tập đoàn là một hình thái

tổ chức giữa các doanh nghiệp. Còn nhiều quan

niệm khác nhau về tập đoàn , song cũng có một

điểm chung nhất là: Tậpđoàn doanh nghiệp là

tổ chức kinh tế có kết cấu tổ chức nhiều tầng ,

liên kết với nhau bằng quan hệ tài sản và

hệ hợptác nhằm đáp ứng đòi hỏi của nền sản

xuấthàng hóa; và các doanh nghiệp trong tập

đoàn đều có pháp nhân độc lập .

quan

Lịch sử phát triển các tập đoàn doanh

nghiệp thế giới cho thấy sự ra đời tập đoàn có

hai cách . Một là , doanh nghiệp tự lớn , tự liên

kết gia nhập hoặc thôn tínhlẫn nhau. Hai là

Chính phủ sử dụng các chính sách vĩ mô có

tính đến quyền lực hành chính thông qua các

hình thức sáp nhập, tổ chức lại các doanh

nghiệp theo cách làm và bước đi thích hợp .

Tập đoàn đã hoạt động phổ biến trên thế

giới nhiều thập niên qua. Người dân Việt Nam

cũng đã quen dùng hàng hóa của các tập đoàn,

như: TOYOTA, HONDA, SUZUKI (Nhật

Bản ), SAMSUNG (Hàn Quốc) , NOKIA (Phần

Lan ) , SIEMEN (Đức ) , DUNHILL (Anh) ,

TẾ THẠCH

HỘI NHẬP

MANI

HỒ XUÂN HÙNG

ALCATEL (Pháp), COCA COLA (Mỹ) ...

Trong bối cảnh toàn cầu hóa về kinh tế , đểduy

trì được tiềm lực kinh tế trong việc hợp tác và

cạnh tranh quyết liệt , các quốc gia đều phải có

các tập đoàn kinh tế mạnh và thông qua chúng

để nâng cao năng lực cạnh tranh trên cả ba cấp

độ : quốc gia, doanh nghiệp, sản phẩm . Các

doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển dù có vai

trò bảo đảm cho sự phát triển kinh tế , ổn định

xã hội ở mỗi nước , nhưng cũng chỉ là những

" tấm thép " cho những "con tàu lớn " ra khơi.

Thực tế cho thấy , ảnh hưởng của tập đoàn

với phát triển kinh tế - chính trị - xã hội - an

nhiều chiều ,tích cực và tiêu cực, cả trong

ninh - quốc phòng của từng nước là rất lớn và

trường hợp thành công và thất bại. Tích cực là

khi chúng như những "con voi" khổng lồ kéo

nền kinh tế , cũng như cạnh tranh với các nền

kinh tế khác một cách mạnh mẽ . Thế nhưng lúc

chúng ngã thì cũng gây hậu quả nghiêm trọng ,

không những về kinh tế , mà còn cả chính trị .

Cuối thế kỷ trước , cả thế giới và nhất là người

Hàn Quốc bàng hoàng trước sự đổ vỡ của Tập

đoàn DEAWOO. Năm 2005 , thế giới đã chứng

kiến Thủ tướng Nhật Kôi-du -mi tuyên bố giải

tán Hạ viện khi họ không ủng hộ ông tư nhân

hóa Tập đoàn Bưu chính Nhật Bản.

* Phó Trưởng ban , Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển

doanh nghiệp nhà nước Trung ương
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Nước ta nhất định sẽ tham gia Tổ chức

Thương mại thế giới (WTO). Các doanh nhân

Việt Nam có trọng trách góp phần làm rạng rỡ

non sông đất nước ta trong thời đại ngày nay.

Tuy vậy, thực hiện trách nhiệm đó như thế nào

đang là câu hỏi lớn chưa có câu trả lời thỏa

đáng .

Đứng trước vận hội và thách thức lớn của

quá trình hội nhập kinh tế thế giới , áp lực của

cạnh tranh kinh tế là rất lớn , trong khi các

doanh nghiệp Việt Nam đang rất nhỏ bé , lại

chứa đựng nhiều yếu tố lịch sử , thị trường chưa

phát triển , nên Nhà nước phải chủ động tác

động để hình thành các tập đoàn kinh tế lớn là

cần thiết .

Bên cạnh việc tạo hành lang pháp lý để các

doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế phát

triển tạo điều kiện để các tập đoàn kinh tế

không có sự tham gia vốn của Nhà nước ra đời,

phát triển , tăng cường khả năng thu hút các nhà

đầu tư nước ngoài; Đảng ta đã có chủ trương :

"Hình thành một số tập đoàn kinh tế mạnh trên

cơ sở các tổng công ty nhà nước , có sự tham gia

của các thành phần kinh tế, kinh doanh đa

ngành, trong đó có ngành kinh doanh chính,

chuyên môn hóa cao và giữ vai trò chi phối lớn

trong nền kinh tế quốc dân ..." (1 ). Theo đó,

Chính phủ đang tập trung chỉ đạo sắp xếp lại

các doanh nghiệp nhà nước, cùng với quá trình

cổphần hóa (đã hơn 2.900 doanh nghiệp cổ

phần hóa), giao bán khoán kinh doanh, cho

thuê, giải thể, phá sản , hợp nhất , số lượng các

doanh nghiệp nhà nước đang từng bước giảm

dần (hiện còn gần 2.700 doanh nghiệp nhà

nước 100 % vốn ), nhưng tăng về chất lượng ,

quy mô vốn, hiệu quả và doanh thu .

Trong quá trình chuyển đổi các mô hình

mới của các tổng công ty cũng đang có nhiều

vấn đề được đặt ra . Theo nghiên cứu của chúng

tôi , trong số 100 tổng công ty , có 18 tổng công

ty "91" , ngoại trừ Tổng công ty Cà phê đang

gặp khó khăn về tài chính còn lại đang lớn

mạnh , đều khẳng định được mình trong cạnh

tranh trên thị trường trong và ngoài nước.

Các tổng công ty : Dầu khí, Điện lực, Bưu

chính - Viễn thông, Công nghiệp tàu thủy, Dệt

may, Than, Cao su đang có mức tăng trưởng

nhanh cả về quy mô vốn , mạng lưới và hiệu

quả kinh doanh . Phân tích sâu quá trình đổi

mới các tổng công ty này chúng ta thấy , đã

hình thành các mối liên kết trong sản xuất kinh

doanh, liên doanh , liên kết, cơchế tài chính ,

tuyển chọn lao động, cơ chế đầu tư ..., nghĩa là

đang xuất hiện một khuynh hướng phát triển

theo kiểu hình thành các tập đoàn kinh tế của

Việt Nam .

Trong 80 tổng công ty "90" , có gần nửa là

đang gặp khó khăn về tài chính , một số thì lúng

túng trong việc tìm phương hướng kinh doanh .

Bên cạnh giải pháp kiện toàn , tổ chức lại theo

hướngđa sở hữu các tổng công ty yếu kém, một

số chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty

mẹ - công ty con, mà trong đó các công ty con

là đa sở hữu , hạn chế số công ty trách nhiệm

hữu hạn một thành viên, tiến tới đa sở hữu công

ty mę.

Việc lựa chọn các tổng công ty mạnh, như :

LILAMA, Xăng dầu, KHATOCO , Rượu

Bia - Nước giải khát Sài Gòn và Hà Nội, Tài

chính, Bảo hiểm , Ngân hàng, một số tổng công

ty trong các lĩnh vực xây dựng , cơ khí, sản xuất

vật liệu ... trong quá trình sắp xếp, đổi mới và

nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước gần

đây chính là để Chính phủ có chính sách tạo

điều kiện cho nó tích tụ ,hợp nhất, liên kết theo

hướng hoạt động của các tập đoàn kinh tế.

Bởi vậy , quá trình hình thành các tập đoàn

doanh nghiệp ở Việt Nam cần lưu ý một số nội

dung sau:

1 – Các tổng công ty phát triển lên tập

đoàn là để hướng tới việc hình thành những

tập đoàn mạnh của nền kinh tế

Vấn đề đặt ra là nội dung , chứ không phải

là hình thức "bình mới to hơn còn rượu vẫn

( 1 ) Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung

ương khóa IX , Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội , 2001 , tr 21

-
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như cũ" . Ở nước ta , Chính phủ với tư cách là

người chủ của các doanh nghiệp nhà nước phải

có vai trò thúc đẩy doanh nghiệp nhà nước phát

triển theo hướng tập đoàn kinh tế mạnh. Vì vậy,

trước hết quá trình đó phải được gắn kết ngành

và lãnh thổ, giữa doanh nghiệp nhà nước với

các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế

khác với việc xem xét tổ chức lại doanh nghiệp

nhà nước theo hướng sau :

a) Hình thành các tập đoàn có mối liên kết

ngang là chính . Đây là dạng phổ biến ở Việt

Nam . Chính phủ cần lựa chọn những tổng công

ty mạnh, có nhiều doanh nghiệp hoạt động độc

lập cùng ngành nghề, cần liên kết lại để chống

lại một cách hiệu quả sự cạnh tranh của doanh

nghiệp khác và cùng " dắt tay nhau" đi ra thị

trường thế giới như: dệt may, công nghiệp cơ

khí xây dựng, đóng tàu , rượu bia, thuốc lá, xi-

măng , than v.v.. Những hạt nhân này thu hút

các tổng công ty, công ty khác , gạt bỏ sự ràng

buộc bởi bộ chủ quản , tỉnh chủ quản và vùng

lãnh thổ. Việc "hút" các tổng công ty , công ty

khác có thể là do tổ chức sáp nhập , hoặc mua

cổ phần , hoặc được nhận đại diện phần vốn nhà

nước , hoặc tự nguyện . Khuyến khích tập đoàn

có nhiều công ty liên kết, công ty cổ phần ,

giảm thiểu công ty con do Nhà nước nắm giữ

100 % vốn. Thu hút các doanh nghiệp thuộc các

thành phần kinh tế khác , nhưng cùng ngành

nghề tự nguyện gia nhập tập đoàn .

b) Các tập đoàn có mối liên kết dọc là chủ

yếu . Đây là mô hình mà các doanh nghiệp hoạt

động độc lập , nhưng lại trong tổng thể liên hợp

sản xuất kinh doanh, hoàn chỉnh chặt chẽ như :

Dầu khí , Than , Viễn thông, Hàng không , Bảo

hiểm tài chính, ngân hàng ... Với loại hình này,

Chính phủ cần có chính sách để nó tích tụ

nhanh , đổi mới công nghệ nhanh , chủ động đầu

tư , liên doanh liên kết với bên ngoài, lựa chọn

và tạo điều kiện để có một số tập đoàn đa

quốc gia , trong đó phía Việt Nam nắm quyền

kiểm soát .

Trong xu hướng hiện nay ở Việt Nam, liên

kết và tổ chức tậpđoàn doanh nghiệp chủ yếu

là thông qua mối liên kết công ty mẹ - công ty

con. Nếu như tổng công ty chuyển sang mô

hình công ty mẹ - công ty con làm ăn phát đạt ,

mở rộng quy mô, mạng lưới "sinh cháu , sinh

chắt" ... tự nâng tầng do phát triển nội tại , hoặc

là do một quá trình tổ chức lại tiếp theo, có thể

bằng hành chính hoặc kinh tế hoặc cả hai hình

thức đó, thì loại tổng công ty này đương nhiên

sẽ trở thành tập đoàn kinh tế mạnh .

Những tổng công ty khác do tiếp tục kinh

doanh kém hiệu quả, nội bộ mất đoàn kết thì

dẫn đến phân rã hoặc là " chết" , hoặc là bị các

tổng công ty khác "thôn tính" .

Điều quan trọng nhất để thúc đẩy quá trình

hình thành tập đoàn là ở chỗ Chính phủ cần tập

trungchỉ đạocủng cố, cơ cấu lại các tổng công

ty đủ mạnh . Trên cơ sở đó, tạo môi trường pháp

lý

để các tổng công ty trởthànhcác tập đoàn .

2 - Hình thành tập đoàn gắn với chiến

lược về cơ cấu ngành

Xây dựng chiến lược về cơ cấu ngành và

dòng sản phẩm , trên cơ sở đó xác định lại

những " chốt kinh tế" nào Nhà nước cầnkhống

chế . Các chốt kinh tế này là điều kiện tiễn

quyết để đưa ra chính sách . Bởi vậy, một mặt,

Chính phủ cần tác động trực tiếp để hình thành

các tập đoàn doanh nghiệp nhà nước đa sở hữu

ở các " chốt" đó; mặtkhác, khuyến khích các

tổng công ty mở rộng quy mô, lĩnh vực kinh

doanh trên nguyên tắc nâng cao hiệu quả và

năng lực cạnh tranh , tự lớn mạnh thành các tập

đoàn kinh tế chứ không hạn chế ở các tổng

công ty do Chính phủ lựa chọn.

Nước ta đang trong quá trình chuyển đổi, hệ

thống thị trường chưa hoàn thiện ; hệ thống

ngân hàng thương mại chưa hướng tới hoạt

động kinh doanh của doanh nghiệp, ngược lại

không ít doanh nghiệp nhà nước đang dựa vào

ngân hàng để tìm "sự sống ", đẩy ngân hàng vào

tình trạng rủi ro cao; cơ chế hìnhthành giá cả,

cạnh tranh chưa hoàn thiện ... Hơn nữa, các

doanh nghiệp nhà nước vẫn chưa thực sự tự chủ

cả trongkinh doanh, tài chính lẫn nhân sự . Vì
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vậy , việc Chính phủ trực tiếp tác động để quá

trình hình thành các tập đoàn doanh nghiệp nhà

nước ở nước ta có bước đi phù hợp , không

gượng ép, hành chính hóa và gắn với chiến lược

cơ cấu ngành là việc làm rất cần thiết hiện nay .

3 – Lựa chọn tổng công ty làm "hạtnhân "

Để đáp ứng yêu cầu nêu trên , điều cực kỳ

quan trọng là Chính phủ xem xét lựa chọn tổng

công ty làm "hạt nhân ", vừa để cơ cấu, tổ chức

lại tổng công ty , vừa tạo điều kiện để tổng công

ty " hút" thêm các tổng công ty , công ty thành

viên khác trên cơ sở gắn kết công nghệ, kinh tế

tạo nền tảng cho sự phát triển . Trong trường

hợp này , cần chống xu hướng sáp nhập tràn lan ,

gây hậu quả khó lường . Ở nước ta , Chính phủ

nên có chủ trương cho các doanh nghiệp nhà

nước lớn mua cổ phần của các doanh nghiệp

nhà nước khác khi cổphần hóa và cả của các

doanhnghiệp thuộc các thành phần kinh tế

khác, nhằm tạo điều kiện về kinh tế cho doanh

nghiệp thực sự lớn mạnh. Mặt khác, để tập

đoàn doanh nghiệp hoạt động có hiệu quảnâng

cao năng lực cạnh tranh , cần có cơ chế vận

hành phù hợp, vừa tạo mối liên kết, phân công,

vừa tạo cơ chế độc lập tự chủ cho các công ty

con ,tương thích với nền kinh tếthịtrường

trong điều kiện hội nhập ngày một sâu hơn vào

kinh tế quốc tế .

4 – Áp dụng nhất quán nguyên tắc đa

sở hữu

Trong quá trình hình thành và phát triển các

tập đoànkinh tế , nhất thiết phải thực hiện đa sở

hữu , trong đó có cả các thành phần kinh tế

khác, các nhà đầu tư nước ngoài để huy động

vốn, và nhất là công nghệ tiên tiến để tạo sự

ràng buộc trên diện rộng về các mối quan hệ lợi

ích , cũng như san sẻ rủi ro thị trường, nhưng

Nhà nước cần giữ quyền chi phối . Hầu hết các

công ty , tổng công ty con làcông ty cổ phần ,

cần tính đến cổ phần hóa ngay cả "công ty mẹ

- tập đoàn" , đối với những tập đoàn hoạt động

theo mô hình công ty mẹ - công ty con, Nhà

nước giữ chi phối ở những lĩnh vực Nhà nước

không cần nắm giữ 100 % vốn .

-
5 – Sửa đổi cơ chế tài chính cho các tập

đoàn theo hướng chuyển từ chế tài quản lý

theo chi phí trực tiếp sang chế tài quản lý

theo hiệu quả, lợi nhuận

Trong thời gian đầu , để tạo điều kiện cho

một số tập đoàn có điều kiện vươn lên, nhất là

những tập đoàn phải tham gia bình ổn giá có

thể cho nộp thuếthu nhập doanh nghiệp chung

toàn tập đoàn . Đồng thời với các chế tài này là

cơ chế kiểm soát, giám sát chặt chẽ chống tình

trạng tiêu cực lớn ở công ty con, mà chủ tịch

tập đoàn không biết hoặc nằm ngoài phạm vi

trách nhiệm . Có chế tài kiểm soát không để xảy

ra tình trạng trốn thuế bằng cách thông qua

chuyển giá nội bộ , chuyển lợi nhuận, cho vay

nội bộ và đầu tư chéo... dẫn đến nguy cơ khủng

hoảng tài chính.

6 – Cơ chế quản lý cán bộ phải sửa đổi

mạnh theo nguyêntắc "bàn tay"

Nghĩa là, Đảng, Nhà nước nắm những vị trí

quan trọng, khâu then chốt chứ không nắm tất

cả các khâu , tạo điều kiện để cán bộ có đức có

tài, có trách nhiệm phát huy hết khả năng . Chủ

tịch tập đoàn là người mà Đảng và Nhà nước

cần nắm giữ. Chủ tịch là đại diện chủ sở hữu ,

đại diện pháp nhâncho côngtymẹ - tậpđoàn -

có quyền quyết định nhân sự từ tổng giám đốc

điều hành trở xuống. Có thế mới quy được

trách nhiệm và mới thực sự cởi trói cho doanh

nghiệp nhà nước. Để có các tập đoàn kinh tế

mạnh , nhất thiết phải có những doanh nhân tầm

cỡ , không thể theo kiểu " con chị đi , con dì lớn " .

7 – Chống độc quyền

Xu hướng hình thành các tập đoàn kinh tế

tất yếu sẽ dẫn đến độc quyền nếu hệ thống pháp

luật không có đủ chế tài để chống lại sự hình

thành các quan hệ độc quyền trong kinh doanh .

Vì vậy, để bảo đảm lợi ích người tiêu dùng ,

Nhà nước và Chính phủ cần chủ động trong

giải pháp chống độc quyền . Hiện nay , có một

số doanh nghiệp đang sử dụng độc quyền nhà

nước cho doanh nghiệp . Nghĩa là sử dụng

quyền năng hành chính của Nhà nước, do sự
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không tách biệt giữa hành chính nhà nước với

quản lý doanh nghiệp. Tình trạng này đã tạo

cho mộtsố tổng công ty có vị thế độc quyền và

đặc quyền. Còn khảnăng độc quyền về kinh tế

trong kinh tế mở cửa các doanh nghiệp đó là

thấp , và thực sự nó vẫn chưa phải đã đủ lớn

mạnh tới mức độc quyền.

8 – Chống hội chứng tập đoàn

Các doanh nghiệp nhà nước phát triển để

hình thành tập đoàn là hướng tích cực,phù hợp

với quy luật kinh tế trong kinh tế thị trường .

Tuy nhiên , do sự hình thành doanh nghiệp nhà

nước ở nước ta trong giai đoạn hiện nay đang

có sự tác động trực tiếp , tích cực của Nhà nước,

bên cạnh các giải pháp kinh tế cần phải dùng cả

biện pháp hành chính . Điều đó dẫn đến các

tổng công ty dễ bị thu hút vào hướng này, trong

khiđiều kiện vật chất bên trong chưa đủ chín

muồi.

Cách đây 7 - 8 năm , Chính phủ cho ra đời

các tổng công ty nhà nước chủ yếu bằng cách

gom các doanh nghiệp độc lập lại với hy vọng

tạo " quả đấm " mạnh trong kinh tế , chủ động

trong cạnh tranh . Bên cạnh những mặt được, thì

từng ấy năm cũng bộc lộ rõ những yếu kém của

các tổng công ty, yếu kém tới mức quá nhiều

diễn đàn kinh tế - chính trị chỉ trích nó. Đặc

biệt, ở đâu cũng phàn nàn: tổng công ty giống

như "bì khoai tây" hoạt động kém hiệu quả .

Vậy ai dám chắc 5 - 7 năm nữa, các tập đoàn

kinh tế mạnh của chúng ta không bị chỉ trích ?

Vì vậy đến nay Thủ tướng Chính phủ mới có

quy định phê duyệt đề án thí điểm hình thành

4 tập đoàn : Than - Khoáng sản , Bưu chính -

Viễn thông, Tài chính - Bảo hiểm, Dệt may .

Các tập đoàn này đều hoạt động theo nguyễn

tắc mô hình công ty mẹ - công ty con . Từ nay

đến hết năm 2006 , Ban Đổi mới doanh nghiệp

nhà nước Trung ương đang phối hợp với các bộ

chuẩn bị đề án thí điểm thêm tập đoàn : Công

nghiệp Tàu thủy , Công nghiệp Cao su , Điện lực

và Dầu khí .

Rút bài học kinh nghiệm tổ chức tổng công

ty , quá trình hình thành tập đoàn doanh nghiệp

phải dựa trên cơ sở củng cố lại, cơ cấu lại của

tổng công ty , sau đó chọn "hạt nhân " để hình

thành tập đoàn . Kiên quyết chống "hội chứng"

tập đoàn .

9 – Về tiêu chí mang tính định lượng và

định tính của tập đoàn

Chính phủ cần xây dựng và ban hành các

định tính .Trêncơ sở đó , các doanh nghiệp tự

tiêu chí mang tính định lượng , có tính đến tính

xây dựng hoặc là Chính phủ với tư cách là "ông

chủ " tác động tạo điều kiện thông qua sắp xếp ,

cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước để hình

thành các tập đoàn theo tiêu chí , giảm thiểu thủ

tục hành chính phê duyệt (thực chất cũng là cơ

chế xin - cho, nhất là trong điều kiện chưa có

tiêu chí ) . Khi đủ tiêu chí , doanh nghiệp tự đăng

ký mô hình hoạt động cho chính mình phù hợp

với Luật Doanh nghiệp (năm 2005 ).

10 – Về mô hình tập đoàn kinh tế mạnh ở

Việt Nam

ngay
cá

Tập đoàn kinh tế so với tổng công ty không

chỉ khác về mang
quy mô vốn. lưới mà

tư cách pháp nhân , mối liên kết nội bộ; đặc biệt

là liên kết kinh tế , hợp đồng trên nguyên tắc

hiệu quả. Vì vậy, việc hình thành cáctập đoàn

kinh tế mạnh vừa có quá trình tự nhiên, vừa kết

hợp quátrình tổ chức lại doanh nghiệp nhà

nước,nhưng điều cốt yếu là tạo môi trường "tự

nó" phát triển , tránh gò ép, hội chứng, phong

trào . Phòng ngừa động cơ không lành mạnh tổ

chức lại doanh nghiệp nhà nước theo kiểu

" đánh bùn sang ao" hoặc là chỉ để nâng hạng,

nâng cấp doanh nghiệp và cho ban lãnh đạo thì

hậu quả lớn hơn nhiều so với một số tổngcông

ty đang hoạt động kém hiệu quả hiện nay .

Thực tế của Việt Nam, không thể khác

được , cần tác động trực tiếp từ Chính phủ để có

các tập đoàn kinh tế mạnh là tất yếu . Chính phủ

sẽ điều hành các bước đi phù hợp , tương thích

với sự phát triển của nền kinh tế, của chính các

công ty nhà nước cũng như tiến trình hội nhập

kinh tế quốc tế trong thời gian tới . D
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PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP,

KHU CHẾ XUẤTĐẾNNĂM 2020

TRIỂN VỌNG VÀ THÁCH THỨC

VÕ THANH THU

-

* ĂM 2006 , đất nước kỷ niệm 20 năm

chủ trương mở cửa hội nhập kinh tế

quốc tế , đưa Việt Nam từ nền kinh tế

kếhoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa , hội

nhập có hiệu quả với khu vực và thế giới. Hai

mươi năm qua, kinh tế Việt Nam có nhiều đổi

thay ngoạn mục, nổi bật nhất là tốc độ tăng

trưởng kinh tế tương đối cao; chuyển dịch cơ

cấu kinh tế mạnh mẽ từ nông nghiệp sang

công nghiệp; đất nước đang thực hiện có hiệu

quả tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Những thành tựu đó có sự đóng góp không nhỏ

của quá trình hình thành và phát triển các khu

công nghiệp.

Ngày 18-10-1991 , Chính phủ ban hành

Nghị định 322 /HĐBT về quy chế hoạt động

khu chế xuất, sau đó ngày 25-11-1991 khu chế

xuất Tân Thuận (thành phố Hồ Chí Minh), khu

công nghiệp đầu tiên của cả nước được hình

thành . Mười lăm năm trôi qua, tính đến tháng

6 - 2005 cả nước có 116 khu công nghiệp và

khu chế xuất ( 110 khu công nghiệp; 2 khu

công nghệ cao ; 4 khu chế xuất; không kể khu

kinh tế Dung Quất có diện tích 14.000ha ). Tất

cả các vùng kinh tế của nước ta đều có khu

công nghiệp: vùng trung du miền núi phía

Bắc : 3 khu công nghiệp; vùng đồng bằng

sông Hồng: 23 khu công nghiệp ; vùng duyên

hải miền Trung: 18 khu công nghiệp ; vùng

Tây Nguyên : 3 khu ; vùng miền Đông Nam

Bộ: 52 khu ; vùng đồng bằng sông Cửu Long:

14 khu . Theo số liệu thống kê của Bộ Kế

hoạch - Đầu tư, tính đến cuối năm 2004, các

khu công nghiệp của Việt Nam đã thu hút

2.098 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng số vốn

đăng ký là 17,8 tỉ USD (chiếm 36% tổng thu

hút vốn FDI của cả nước ) ; thu hút 2.339 dự án

đầu tư trong nước , với tổng số vốn đăng ký đạt

136,7 ngàn tỉ đồng; tốc độ tăng trưởng công

nghiệp tại các khu công nghiệp rất nhanh

(bình quân giai đoạn 2001 - 2005 là 31,9%),

đưa tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp của

các khu côngnghiệp chiếm 28% giá trị công

nghiệp và 29% giá trị xuất khẩu của Việt Nam ;

các khu công nghiệp giải quyết việc làm trực

tiếp cho trên 900 ngàn lao động ... (kết quả này

chưa kể đến sự đóng góp của trên 450 cụm

công nghiệp do các địa phương quản lý) .

Sau 15 năm phát triển các khu chế xuất,

khu công nghiệp Việt Nam , có thể khái quát,

chúng ta đã đạt được 8 nhóm thành tựu cơ bản

cần phát huy:

*

* GS , TS , Giảng viên cao cấp Trường đại học Kinh tế

thành phố HồChíMinh
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Đã xây dựng được một hệ thống gồm 120

khu công nghiệp, khu chế xuất tập trung và

450 cụm công nghiệp; hình thànhcơ chếquản

lý khu công nghiệp và khu chế xuất khá đầy đủ

từ trung ương đến địa phương; cơ chế quản lý

hành chính "một cửa tại chỗ " tại các khu công

nghiệp đang phát huy tác dụng, làm tăng tính

hấp dẫn của môi trường đầu tư. Mô hình các

khu công nghiệp đặc biệt ra đời : khu chế xuất .

khu công nghệcao, khu kinh tế , khu kinh tế

mở, khu công nghiệp chuyên ngành... Nhiều

thành phần kinh tế tham gia xây dựng khu

côngnghiệp, thu hút nhiều loạinguồn vốn đầu

tư ; phần lớn các khu công nghiệp hoạt động có

hiệu quả, đóng góp vai trò quan trọng đối với

sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở

nước ta ; hình thành đội ngũ cán bộ quản lý khu

công nghiệp có trình độ , năng động ; tạo được

đội ngũ công nhân đông đảo , chất lượng lao

động ngày càng nâng cao.

Có thể khẳng định, sau 15 năm hình thành

và phát triển, hệ thống các khu công nghiệp

Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò to lớn

không thể thay thế trong sự nghiệp công

nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần quyết định

vào thắng lợi của công cuộc đổimới đất nước .

Tuy nhiên , vấn đề phát triển các khu công

nghiệp Việt Nam ở giai đoạn hiện nay vẫn còn

rất nhiều bất cập , cần sớm có những giải

pháp khắc phục . Từ thực tiễn chỉ đạo và tham

gia nghiên cứu đề tài những giải pháp phát

triển các khu công nghiệp Việt Nam trong

điều kiện hiện nay, chúng tôi xin nêu một số

nhận định và đề xuất :

Ở tầm vĩ mô, cho đến nay còn có một

khoảng cách giữa vai trò và vị trí của khu công

nghiệp , khu chế xuất với yêu cầu của sự

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Do đó,

về mặt lý luận chúng ta vẫn chưa đủ cơ sở

khoa học đích thực để có thể đưa ra một chiến

lược phát triển khu công nghiệp mang tính

nhất quán, đồng bộ và toàn diện .

Tuy đạt được một số thành tựu nhưng sự

thành công của mô hình hoạt động các khu

công nghiệp không đồng đều. Các khu công

nghiệp ở miền Bắc , miền Trung gặp không ít

khó khăn , các khu công nghiệp ở vùng trọng

điểm phía Nam nhìn chung phát triển tốt ,

nhưng vẫn đang bộc lộ nhiều vấn đề phải tiếp

tục được nghiên cứu hoàn thiện .

Ngay cả ở một khu công nghiệp, tính hợp

tác liên kết giữa các tỉnh trong vùngnhằm phát

triểncác khu công nghiệp cũng còn rất yếu,

nhiều tỉnh "xé rào " để xây dựng cơ chế ưu đãi

riêng nhằm tạo ra các điều kiện cạnh tranh

không lành mạnh trong thu hút các nhà đầu tư

vào các khu công nghiệp của tỉnh mình . Việc

này thể hiện sự không nhất quán , thiếu ổn định

của môi trường đầu tư chung.

Vấn đề quy hoạch các khu công nghiệp trên

bình diện cả nước tại các vùng kinh tế ở các

tỉnh chưa thật sự khoa học , còn thiếu tính thực

tế và tính liên kết. Thiếu sự đồng bộ và quan

tâm đúng mức giữa quy hoạch trong và ngoài

khu công nghiệp.

Trong tương lai gần , theo chương trình cắt

giảm thuế quan của AFTA (ASEAN), APEC ,

gia nhập WTO... lúc đó cả Việt Nam sẽ là khu

vực kinh tế mở (khu chế xuất) . Chúng ta cần

phải phát triển cáckhu công nghiệp, khu chế

xuất như thế nào để đáp ứng yêu cầu nói trên ?

Đây rõ ràng là một bài toán còn đang cần có

lời giải.

Hành lang pháp lý cho sự phát triển các khu

chế xuất và khu công nghiệp còn nhiều bất

cập, mâu thuẫn . Phân cấp tổ chức quản lý khu

chế xuất và khu công nghiệp giữa trung ương

địa phương chưa thật rõ ràng, còn chồng chéo.

Cần thể chế hóa hơn nữa vấn đề thực hiện cơ

chế quản lý "một cửa, tại chỗ" ở các khu công

nghiệp .

Mười lăm năm qua, chúng ta chưa xác lập

hệ thống các tiêu chuẩn đánh giá chế độ tự bảo
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đảm kinh phí hoạt động của Ban quản lý các

khu công nghiệp. Thực tế cho thấy , gần 4 năm

Ban quản lý các khu chế xuất, khu công

nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động

đề xuất và xây dựng cho mình những quy định

về chế độ tự bảođảm kinh phí , nhưng cho đến

nayvẫn chưa được tổng kếtđánh giá. Liệu chế

độ tự bảo đảm kinh phí theo mô hình này có

thể áp dụng được ở các khu công nghiệp khác

không?

Các chính sách về thuế, thuê đất , vay vốn

ngân hàng, thủ tục xuất nhập khẩu ... có nhiều

điểm còn hạn chế gây trở ngại cho hoạt động

của các khu chế xuất, khu công nghiệp và khu

công nghệ cao.

Vấn đề quản lý và xử lý môi trường tại các

khu công nghiệp còn là điểm yếu trong hoạt

động tại các khu công nghiệp. Nhiều khu công

nghiệp chưa có, hoặc chưa có đầy đủ hệ thống

xử lý môi trường nhưng đã đi vào vận hành , đã

làm cho môi trường sống ở nhiều vùng bị ô

nhiễm . Đời sống công nhân chưa được quan

tâm đúng mức. An ninh trật tự ở nhiều vùng

công nghiệp phức tạp . Đình công, bãi công

diễn ra ở nhiều nơi, tác động xấu đến môi

trường đầu tư. Cơ chế chính sách có liên quan

đến lao động, đến đình công, bãi công thiếu

đồng bộ, chậm đổi mới ... nhiều điểm lạc hậu ,

làm cho cơ chế chính sách được ban hành

chậm đi vào thực tiễn . Vấn đề tưởng chừng

giản đơn nhất như lao động phổ thông cũng bị

thiếu hụt ở hầu hết các khu công nghiệp vùng

kinh tế trọng điểm , đặc biệt ở phía Nam , làm

giảm khả năng tăng quy mô và hiệu quả kinh

doanh của doanh nghiệp... Các khu công nghệ

cao gặp nhiều khó khăn trong phát triển , do

vướng cơ chế chính sách ; thiếu nguồn nhân lực

có chất lượng cao; công tác vận động xúc tiến

đầu tư vào các khu công nghệ cao chưa có hiệu

quả. Các vấn đề xã hội của quá trình phát triển

các khu công nghiệp chưa có biện pháp để giải

quyết tốt như vấn đề đền bù giải tỏa đất đai ,

vấn đề tái định cư , ổn định cuộc sống của nhân

dân vùng bị giải tỏa...

Những vấn đề kể trên đang là những trở

ngại chosự phát triển các khu chế xuất, khu

công nghiệp và khu công nghệ cao ở nước ta.

Để các khu công nghiệp phát triển nhanh ,

đóng góp nhiều và có hiệu quả hơn nữa, cần

tìm kiếm một hệ thống các giải pháp nhằm

phát huy những thành tựu , khắc phục những

tồn tại , tận dụng được các cơ hội, hạn chế các

nguy cơ thách thức đối với quá trình phát triển

các khu công nghiệp.

Từ thực tế nêu trên xin kiến nghị một nhóm

giải pháp sau đây:

1 – Đổi mới bộ máy tổchức quản lý các

khu công nghiệp nhằm 2 mục tiêu :

- Hoàn thiện cơ chế "một cửa tại chỗ" ở cấp

trung ương, tạo đầu mối giúp các ban quản lý

các khu công nghiệp giải quyết nhanh chóng

các vấn đề khó khăn , vướng mắc liên quan

cơ chế chính sách ở tầm vĩ mô.

đến

Quản lý mọi loại hình các khu công

nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao , khu

kinh tế mở, khu kinh tế và cả các cụm công

nghiệp (hiện nay do các địa phương quản lý).

Để thực hiện các mục tiêu này cần sớm

thành lập Ban quản lý các khu công nghiệp

đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ .

Việt Nam ởcấp cơ quan ngang bộ, chịu sự chỉ

Hoàn thiện cơ chế quản lý "một cửa tại

chỗ"tại ban quản lý các khu công nghiệp. Phải

coi cơ chế "một cửa tại chỗ " trong hoạt động

quản lý nhà nước tại các khu công nghiệp vừa

là điều kiện, vừa là mục tiêu bảo đảm sự thành

công của các khu công nghiệp. Điều này sẽ

góp phần khắc phục tình trạng tùy tiện trong

thực thi cơ chế quản lý "một cửa tại chỗ " hiện

nay ở các ban quản lý khu công nghiệp trong

cả nước , góp phần tạo môi trường hành chính

lành mạnh nhằm tăng tính hấp dẫn của các khu
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công nghiệp, tăng tính năng động, chủ động

phục vụ các doanh nghiệp của cán bộ ở các

ban quản lý các khu công nghiệp và khu chế

xuất . Đồng thời góp phần đẩy mạnh tiến trình

cải cách thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu

hội nhập kinh tế quốc tế ở một trình độ cao

hơn trong tương lai .

Vì vậy , các bộ, ngành nên sớm ủy quyền

chức năng quản lý nhà nước cho các ban quản

lý các khu công nghiệp. Nội dung ủy quyền

phải được thể chế bằng pháp luật .

2 – Xây dựng luật về khu công nghiệp

Sớm làm rõ chế định pháp luật của các loại

hình khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công

nghệ cao, khu kinh tế mở, khu kinh tế , cụm

công nghiệp , đặc khu kinh tế ... để thống nhất

nhận thức và cách thức tổ chức vận hành của

từng loại hình khu công nghiệp trên cả nước .

Xây dựng môi trường pháp lý ổn định, bảo

đảm cho sự phát triển bền vững các khu công

nghiệp. Tránh tình trạng tùy tiện xé rào, đặt ra

những cơ chế chính sách mang tính địa

phương , tạo môi trường cạnh tranh không lành

mạnh, gây trở ngại cho sự phát triển chung của

các khu công nghiệp. Xác lập hệ thống luật

nhằm bảo vệ lợi íchcủa Nhà nước , quyền lợi

của các chủ đầu tư trong và ngoài nước , của

nhân dân liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến

sự phát triển của các khu công nghiệp.

3 – Hoàn thiện quy hoạch phát triển các

khu công nghiệp

Quy hoạch phải có tầm chiến lược , trong

công tác quy hoạch coi trọng tính dự báo.

Đồng thời bao quát mọi loại hình khu công

nghiệp với các quy mô khác nhau mang tính

liên vùng, liên tỉnh . Khắc phục và tránh tình

trạng 2 khu công nghiệp nằm kề sát nhau,

nhưng do nằm trong 2 vùng quy hoạch với cơ

chế quản lý khác nhau, dẫn tới cạnh tranh

không lành mạnh . Bảo đảm sự phát triển cân

đối giữa trong và ngoài khu công nghiệp, giữa

nơi doanh nghiệp hoạt động và vùng đô thị

dân cư lân cận , coi trọng quy hoạch kết cấu hạ

tầng phục vụ cho xử lý môi trường. Quy hoạch

phải dựa trên cơ sở luật về các khu công

nghiệp và cần thiết phải sử dụng biện pháp chế

tài trong trường hợp phá vỡ quy hoạch .

4 – Nâng cao khả năng cạnh tranh của

các khu công nghiệp

Khả năng cạnh tranh của các khu công

nghiệp ở nước ta nói lên tính vượt trội trong

quan hệ so sánh với khu công nghiệp của các

nước khác trong khu vực . Có nhiều quan điểm

khác nhau khi đánh giá năng lực cạnh tranh

của các khu công nghiệp. Qua khảo sát chúng

tôi xác định các tiêu chí sau đây :

-
Môi trường pháp luật và hành chính tốt ,

vượt trội so với đối thủ cạnh tranh .

Kết cấu hạ tầng tốt, đáp ứng được yêu cầu

phát triển ở trình độ cao.

-

- Tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh

doanh thuận lợi với chi phí thấp. Nguồn nhân

lực đáp ứng tốt về số lượng và chất lượng.

Phương thức tiếp thị đạt chuẩn quốc tế.

Đối thủ cạnh tranh của các khu công

nghiệp , khu chế xuất ởnước ta là các khu công

nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao của

các nước trong khu vực . Nâng cao khả năng

cạnh tranh của các khu công nghiệp sẽ góp

phần tăng cường thu hút vốn đầu tư vào các

khu công nghiệp Việt Nam, góp phần nâng

cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp

hoạt động trong các khu công nghiệp.

5 – Chiến lượcphát triển nguồn nhân lực

cho các khu công nghiệp

Tăng cường chất lượng nguồn nhân lực ở

khâu quản lý nhà nước, đặc biệt là ban quản lý

các khu công nghiệp và khu chế xuất. Trong

đó chú trọng và bảo đảm sự cân đối giữa số

lượng và chất lượng cán bộ quản lý doanh

nghiệp và các chuyên gia . Từng bước đáp ứng
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đầy đủ số lượng và chất lượng công nhân tại

các khu công nghiệp , khu chế xuất, khu công

nghệ cao cả về trước mắt và lâu dài .

Phát triển nguồn nhân lực chính là góp

phần tạo ra những ưu thế quyết định lợi thế so

sánh lớn nhất hiện nay của Việt Nam so với

các nước trong khu vực.

6 – Những giải pháp phát triển khu dân

cưở các khu công nghiệp

Đây là giải pháp quan trọng bảo đảm sự

phát triển bền vững của các khu công nghiệp.

Quy hoạch khu công nghiệp phải bao gồm:

quy hoạch trong và ngoài khu công nghiệp.

Điều này cần ghi rõ trong luật về các khu công

nghiệp.

Quy hoạch phải tính đến yếu tố văn hóa,

tập quán sản xuất và đời sống ở từng vùng cụ

thể của đất nước. Sự gắn kết đô thị gắn với các

khu công nghiệp phải thể hiện rõ tầm chiến

lược , có đầy đủ kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã

hội phục vụ cho việc xây dựng một đô thị

sạch , văn minh, hiện đại và an ninh .

Quy hoạch đô thị gắn với khu công nghiệp

phải do các cơ quan có chuyên môn thực hiện

và có sự đóng góp của chính quyền sở tại (nếu

có điều kiện, có thể tham khảo ý kiến rộng rãi

của người dân địa phương). Cách làmnày làm

giảm được tính hình thức của quy hoạch , đồng

thời góp phần nâng cao chất lượng của quy

hoạch .

Sau khi quy hoạch được duyệt kết cấu hạ

tầng khu công nghiệp , các công ty phải dành

một phần đất(theo tỷ lệ được luật hóa ) để xây

dựng nhà ở cho công nhân. Ban quản lý khu

công nghiệp phải thamgia trực tiếp vào các

quá trình phê duyệt, triển khai, giám sát triển

khai thực hiện xây dựng khu dân cư , khu đô

thị, nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp.

Phát triển khu dân cư chính là giải pháp

nâng cao chất lượng và bảo đảm nguồn lực ổn

định cho các khu công nghiệp.

7 – Giải pháp quản lý môi trường tại các

khu công nghiệp

Chỉ tiêu môi trường được coi là chỉ tiêu

đánh giá chất lượng của khu công nghiệp. Bảo

vệ môi trường trong các khu công nghiệp vừa

là mục tiêu, vừa là những nội dung cần thực

hiện để phát triển bền vững các khu công

nghiệp . Cho nên , trong chiến lược , trong quỹ

hoạch, phê duyệt, triển khai các khu công

nghiệp, nội dung bảo vệ môi trường cần được

phản ánh và quán triệt sâu rộng , bao gồm:

quản lý môi trường từ khâu quy hoạch và

xuyên suốt cả quá trình triển khai thực hiện, tổ

chức hoạt động. Hoàn thiện hệ thống pháp lý

để làm cơ sở xác lập công tác quản lý môi

trường , xây dựng hệ thống quy định xử phạt

gây ô nhiễm môi trường; quy định phí môi

trường . Thẩm định kỹ nội dung môi trường

trước khi cấp giấy phép cho doanh nghiệp.

Khuyến khích thành lập các khu công

nghiệp chuyên ngành để nâng cao hiệu quả

cho công tác đầu tư xử lý môi trường .

Mười lăm năm triển khai chiến lược phát

triển khu công nghiệp , khu chế xuất chúng ta

đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng , góp

phần to lớn vào quá trình phát triển kinh tế ,

thực hiện có hiệu quả mục tiêu chuyển dịch cơ

cấu nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa

và hiện đại hóa, đẩy nhanh tiến trình hội nhập

kinh tế quốc tế . Tuy nhiên , trong quá trình

phát triển đã bộc lộ nhiều tồn tại và thách thức .

thiếu nhấtquántrong nhận thức của các cấp

Thách thức lớn nhất theo chúng tôi chính là sự

khucôngnghiệp trong công cuộc đổi mới kinh

quản lý về tầm quan trọng và vai trò của các

tế và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Sự thay

đổi quan niệm và nâng cao nhận thức về vai

trò của khucông nghiệp là "chìa khóa" quan

trọng để tổ chức giải quyết tốt các vấn đề tồn

tại có liên quan đến khu công nghiệp, góp

phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế

xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội X của

Đảng. D
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HƯỚNG TỚI GIẢM NGHÈO TOÀN DIỆN,

BỀN VỮNG , CÔNG BẰNG VÀ HỘI NHẬP

NGUYỄN HẢI HỮU

1 - Xóa đói, giảm nghèo - điểm sáng mặc thì những chính sách của Đảng và Chính

trong công cuộc đổi mới đất nước

Thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta

khởi xướng và lãnh đạo, nền kinh tế nước ta

đạt được tốc độ tăng trưởng cao và tương đối

ổn định . GDP bình quân đầu người từ 180

USD vào năm 1990 lên 640 USD vào năm

2005. Đời sống của đại đa số nhân dân, nhất là

nhóm người nghèo , đồng bào dân tộc sống ở

miền núi, vùng sâu , vùng xa, vùng biên giới,

hải đảo được cải thiện đáng kể . Nước ta được

cộng đồng quốc tế đánh giá là "điểm sáng về

giảm nghèo " trong hơn một thập kỷ qua và

cuộc chiến chống nghèo, đói cũng là một trong

những thành tựutrong công cuộc đổi mới của

nước ta 20 năm qua . Thành tựu giảm nghèo

xuất sắc trong những năm qua đã góp phần làm

cho vị thế của nước ta trên trường quốc tế được

nâng cao; nhiều tổ chức quốc tế đa phương,

song phương và các tổ chức phi chính phủ

quốc tế đã cam kết mạnh mẽ ủng hộ nước ta

trong cuộc chiến chống nghèo, đói.

phủ sẽ dễ dàng thực hiện . Nếu dân đói, rét, dốt ,

bệnh thì chính sách của ta dù có hay mấy thì

cũng không thực hiện được" (1 ). Tư tưởng này

luôn luôn được quán triệt và được xây dựng

thành những chính sách , chương trình cụ thể

trong suốt 60 năm qua .

Bước vào thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến

nay , trước những bức xúc của người nghèo ,

nhiều địa phương đã chủ động tạo ra phong

trào xóa đói, giảm nghèo, mở đầu là thành phố

Hồ Chí Minh vào năm 1991 với chủ trưởng

"cộng đồnggiúp người nghèo vốn và cách làm

ăn " và sau một năm thử nghiệm ở 2 ấp, đã thu

được kết quả rất khả quan , hàng chục hộ đã

thoát nghèo . Năm 1992, thành phố Hồ Chí

Minh triển khai trên diện rộng và được người

dân đồng tình ủng hộ; chủ trương hợp lòng

dân , cách làm này sau đó lan tỏa ra nhiều địa

phương khác và trở thành phong trào xóa đói,

giảm nghèo sôi động trong cả nước. Từ thực

tiễn phong trào xóa đói , giảm nghèo, Nghị

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: nhiệm vụ có ý nghĩa kinh tế - chính trị, xã hội

căn dặn : quyết Trung ương 5, khóa VII đã nêu lên một

"chính sách của Đảng và Chính phủ là phải hết nhiệm vụ có ý nghĩa kinh tế - chính trị, xã hội

sức chăm nom đến đời sống của nhân dân . Nếu

dân đói , Đảng và Chính phủ có lỗi ; nếu dân rét

là Đảng và Chính phủ có lỗi ; nếu dân dốt là

Đảng và Chính phủ có lỗi" và " Dân đủ ăn đủ

* TS , Vụ trưởng Vụ Bảo trợ xã hội , Bộ Lao động -

Thương binh và Xã hội

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội , năm 1996, t 7 , tr 572
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to lớn : " Tăng thêm diện giàu và đủ ăn , xóa đói,

giảm nghèo , nhất là ở vùng cao , vùng đồng

bào dân tộc thiểu số , vùng sâu , vùng trước đây

là căn cứ cách mạng" 2). Thực hiện các chủ

trương của Đảng và Chính phủ, phong trào xóa

đói, giảm nghèo đã trở thành cuộc vận động

lớn , có tác dụng thiết thực làm giảm đáng kể số

hộ nghèo đói, giúp cho các hộ còn nghèo, đói

giảm bớt khó khăn. Đại hội VIII của Đảng

( 1996) đề ra mục tiêu : "Giảm tỷ lệ nghèo đói

trong tổng số hộ của cả nước từ 20% - 25%

hiện nay xuống còn khoảng 10% vào năm

2000, bình quân giảm 300 nghìn hộ/năm .

Trong 2 - 3 năm đầu của kế hoạch 5 năm, tập

trung xóa về cơ bản nạn đói kinh niên" (3).

Trước tình hình đó, Bộ Lao động, Thương binh

và Xã hội đã phối hợp với các bộ , ngành, địa

phương chủ động nghiên cứu đánh giá thực

trạng nghèo đói, xây dựng tiêu chí hộ nghèo,

xác định chuẩn nghèo và đề xuất với Chính

phủ một số cơ chế, chính sách giải pháp trợ

giúp người nghèo về y tế, giáo dục, trợ cấp xã

hội và nghiên cứu trình Chính phủ Chương

trình Mục tiêu quốc gia xóa đói , giảm nghèo.

Năm 1996, Chính phủ quyết định thành lập

Ngân hàng phục vụ người nghèo nhằm mục

đích cung cấp vốn tíndụng quymô nhỏ, với cơ

chế ưu đãi không phải thế chấp, thủ tục đơn

giản và lãi thấphơn lãi suất thị trường cho

người nghèo, giúp họ có vốn sản xuất , kinh

doanh; cộng đồng , dòng họ giúp đỡ cáchlàm

ăn , kết hợp với hệ thống khuyến nông - lâm -

ngư chuyển giao kiến thức , kỹ thuật và công

nghệ cho người nghèo.

trưởng kinh tế và xóa đói, giảm nghèo, nhất là

chính sách khoán 10, giao đất, giao rừng ;

chính sách giao quyền tự chủ sản xuất, kinh

doanh cho các doanh nghiệp. Các chính sách

trên đã thực sự giải phóng sức sản xuất, khuyến

khích người lao động làm giàu cho chính họ.

Nhờ vậy, nước ta đã thoát khỏi tình trạng

khủng hoảng kinh tế , đời sống nhân dân ổn

định và từng bước được cải thiện , nâng cao; từ

một nước hằng năm phải nhập khẩu
gao trở

thành nước xuất khẩu gạo đứng thứ hai trên thế

giới và có năm đạt sản lượng xuất khẩu 4 triệu

tấn gạo ; tỷ lệ nghèo, đói giảm nhanh từ

30,01 % vào năm 1992 xuống còn 15,66% vào

năm 1998, khoảng 10% vào năm 2000 và 7%

vào năm 2005 .

Một trong những thành tựu nổi bật trong

thời kỳ đổi mới của nước ta không chỉ được

nhân dân trong nước đồng tình , ủng hộ, đánh

giá cao mà cộng đồng quốc tế cũng công nhận

"là một điểm sáng về xóa đói, giảm nghèo" .

Xuất phát từ quan điểm, vấn đề nghèo khó

không được giải quyết thì không có một mục

tiêu nào mà cộng đồng quốc tế , cũng nhưquốc

gia đặt ra nhưtăng trưởng kinh tế , cải thiện đời

sốngnhân dân, hòa bình, ổn định , bảo đảm các

quyền con người được thực hiện . Chính vì vậy,

xóa đói , giảm nghèo trở thành một chủ trương

lớn , một quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước

ta, và cao hơn nữa xóa đói, giảm nghèo là một

nội dung quan trọng của định hướng xã hội chủ

nghĩa .

Đến cuối năm 2005, công cuộc xóa đói ,

qua hai chặng
Cũng trong giai đoạn này, Đảng và Nhà giảm nghèo của Việt Nam đã đi

nước có nhiều chính sách đổi mới theo hướng

chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung, bao cấp,

sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ,

vận hành theo cơ chế thị trường , có sự quản lý

của Nhà nước, đã tạo động lực mới cho tăng

( 2) Xem : Văn kiện Hội nghị lần thứ năm , Ban Chấp

hành Trung ương, khóa VII, Hà Nội, 1993, tr 9, 7

(3 ) Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới ( Đại hội VI,

VII, VIII, IX ), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội , 2005,

tr 591
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đường, đó cũng chính là hai giai đoạn thực

hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xóa

đói , giảm nghèo 1998 - 2000 và 2001 - 2005 .

Ở mỗi giai đoạn có những mục tiêu , điều kiện

cụ thể không giống nhau nhưng cơ bản đều

hướng tới mục tiêu chung là giảm tỷ lệ hộ sống

dưới chuẩn nghèo .

Các nghiên cứu đánh giá gần đây đều khẳng

định rằng , thành tựu của Việt Nam trong lĩnh

vực xóa đói, giảm nghèo là một trong những

thành công nhất trong quá trình phát triển kinh

tế . Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh trong vòng 5

năm từ 17,2% năm 2001 ( 2,8 triệu hộ) xuống

còn 8,3% năm 2004 (1,44 triệu hộ) , bình quân

mỗi năm giảm được 34 vạn hộ và đến cuối

năm 2005, cả nước còn khoảng 1,1 triệu hộ

nghèo (7%) . Như vậy so với mục tiêu đặt ra

cho giai đoạn 2001 - 2005 (giảm từ 17,2% năm

2001 xuống còn 10% năm 2005 ) thì kết quả

thực tế đã vượt so với chỉ tiêu đặt ra là 3% và

không có sự chênh lệch lớn trong tốc độ giảm

nghèo giữa các vùng . Đến cuối năm 2005 , khu

vực Đông Nam Bộ có tỷ lệ nghèo thấp nhất cả

nước khoảng 2% ; tiếp đến là đồng bằng sông

Hồng 3,93%; trong khi đó Bắc Trung Bộ có tỷ

lệ nghèo cao nhất với 9,28% , song tốc độ giảm

nghèo các tỉnh vùng đồng bằng chậm hơn so

với các vùng khác miền núi .

Bộ mặt các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn

đã có sự thay đổi đáng kể , nhất là về kết cấu hạ

tầng phục vụ cho phát triển sản xuất hàng hóa .

Chất lượng cuộc sống của người dân ở các xã

nghèo được nâng cao, nhất là nhóm hộ nghèo,

đồng bào dân tộc ở miền núi và phụ nữ. Thuở

nhập bình quân của 20% nhóm nghèo nhất

năm 2001 đạt 107.000 đồng /người/tháng và

tăng khoảng 1,45 lần vào năm 2005. Chi tiêu

bình quân của 20% nhóm nghèo nhất năm

2001 là 121.000 đồng /người/tháng và tăng

8% - 9 %/năm trong giai đoạn 2002 - 2005.

Những kết quả đó đã góp phần tạo được sự

đồng thuận cao trong xã hội .

Có thể nói rằng công cuộc xóa đói, giảm

nghèo của Việt Nam có được những thắng lợi

như hiện nay là có sự đóng góp vô cùng quan

trọng của chương trình xóa đói , giảm nghèo

trong mấy năm qua. Tuy nhiên, tốc độ giảm

nghèo ở nước ta không đồng đều , tốc độ giảm

nghèo của nhóm dân tộc thiểu số chậm . Khu

vực miền núi tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh hơn

khu vực đồng bằng, thành thị , nhưng tỷ lệ hộ

nghèo ở khu vực miền núi vẫn cao hơn nhiều

(xem biểu ).

Bảng 1 : Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số nghèo

trong tổng số hộ nghèo ( % )4 )

Năm

1992 1998 2005(5)

21 29 36

79 71 64

100 100 100

Dân tộc

Dân tộc thiểu số

Dân tộc Kinh

Chung

Mặc dù số lượng hộ nghèo là dân tộc thiểu

số đã giảm nhưng tỷ trọng trong tổng số hộ

nghèo của cả nước từ năm 1992 đến 2005 có

chiều hướng tăng lên . Điều đó cho thấy tốc độ

giảm nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số

chậm hơn tốc độ chung của cả nước . Nhóm

dân tộc có tỷ lệ hộ nghèo cao là Vân Kiều

chiếm 60,3% ; Pakô 58,5% và Mông 35% (vào

năm 2003). Tốc độ giảm nghèo có xu hướng

chậm lại do tác động của tăng trưởng kinh tế

đến giảm nghèo giảm. Phân bố nghèo đói

không đồng đều và tập trung cao ở khu vực

miền núi , nông thôn. Thành tựu xóa đói , giảm

(4 ) Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam , Tổng cục

Thống kê
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nghèo chưa bền vững . Qua xem xét sự phân bố

về thu nhập của các hộ gia đình cho thấy còn

một tỷ lệ khá lớn hộ gia đình nằm ngay sát cận

trên chuẩn nghèo và nếu rủi ro , sự thay đổi của

cơ chế chính sách và tác động của quá trình hội

nhập thì khả năng tái nghèo của nhóm này sẽ

rất lớn . Nguy cơ tái nghèo có thể tăng do thiên

tai , dịch bệnh , biến động giá cả, tác động của

hội nhập và phát triển kinh tế thị trường ; cơ hội

của người nghèo về việc làm ngày càng khó

khăn hơn do đổi mới khoa học, công nghệ,

biến động về đầu tư phát triển kinh tế giữa các

vùng không đồng đều .

Biểu đồ 1 : Tỷ lệ hộ nghèo phân theo vùng

năm 2005 (5)

45

Tỷ lệ hội nghèo 2005 phân theo vùng

38

40 33

35 23

30 18

25

20

15

10

5

10

Vùng TB DB DBSH BTB DH NTB TN

22

DNB ĐBSCL BQ

So sánh với chuẩn nghèo các nước đang

phát triển trong khu vực như Ma-lai-xi-a, Thái

Lan, thì chuẩn nghèo của Việt Nam chỉ bằng

2/3 , nhưng tỷ lệ nghèo đói của nước ta cao hơn

gần 2 lần , so với Trung Quốc thì chuẩn nghèo

của nước ta ngang bằng, nhưng tỷ lệ nghèo vẫn

cao hơn 1,5 lần .

Những kết quả thực hiện Chương trình Mục

tiêu quốc gia xóa đói, giảm nghèo giai đoạn

1998 - 2000 và 2001 - 2005 cùng với những

vấn đề nảy sinh từ bức tranh nghèo đói hiện

nay cho thấy, việc điều chỉnh chuẩn nghèo

theo hướng tiếp cận dần với chuẩn quốc tế và

tiếp tục thực hiện chương trình giảm nghèo

giai đoạn 2006 - 2010 là hết sức cần thiết .

2

2010

-
Định hướng giảm nghèo đến năm

nay

Để tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo

theo định hướng chung là toàn diện, bền vững,

công bằng và hội nhập hơn , trước mắt từ

đến năm 2010 vẫn cần thiết phải duy trì

Chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm

nghèo để huy động nguồn lực tập trung giải

quyết những nhu cầu bức xúc của người nghèo

và nhu cầu bức xúc của một số vùng nghèo

trọng điểm , tạo cho họ có những điều kiện cơ

bản để hòa nhập cộng đồng và phát triển toàn

diện . Nhưng về lâu dài không nên duy trì quá

lâu các chương trình mục tiêu quốc gia , cách

tiếp cận này chỉ nên là các chương trình ngắn

hạn, nếu tiếp tục kéo dài sẽ tạo ra tâm lý ỷ lại

và lâu dài trở thành một thói quen khó sửa đổi ;

khi quyết tâm sửa lại bị một áp lực rất lớn từ

cộng đồng, xã hội . Cách tiếp cận khoa học hơn

là thay thế việc hỗ trợ này bằng phát triển hệ

thống an sinh xã hội hiện đại theo hướng luật

hóa, xây dựng Nhà nước pháp quyền, quản lý

xã hội bằng hệ thống văn bản quy phạm pháp

luật . Mục tiêu tổng quát của Chương trình đến

năm 2010 là đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, hạn

chế tái nghèo; củng cố thành quả giảm nghèo,

tạo cơ hội cho hộ đã thoát nghèo vươn lên khá

giả; cải thiện một bước điều kiện sống và sản

xuất ở các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn ;

nâng cao chất lượng cuộc sống của nhóm hộ

nghèo, hạn chế tốc độ gia tăng khoảng cách

chênh lệch về thu nhập, mức sống giữa thành

thị và nông thôn, giữa đồng bằng và miền núi ,

giữa nhóm hộ giàu và nhóm hộ nghèo.

Mục tiêu cụ thể tập trung vào 3 nhóm mục

tiêu : góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 22%

( 5 ) Nguồn : Số liệu Bộ Lao động - Thương binh và

Xã hội
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năm 2005 xuống còn 11 % năm 2010 (trong 5

năm giảm 50% số hộ nghèo) ; thu nhập của

nhóm hộ nghèo tăng 1,45 lần so với năm 2005;

cải thiện điều kiện cơ bản cho cuộc sống và

sản xuất ở các xã đặc biệt khó khăn vùng ven

biển và hải đảo ; 50% số xã ra khỏi hoàn cảnh

đặc biệt khó khăn . Đối tượng của chương trình

là người nghèo, hộ nghèo, xã đặc biệt khó

khăn , xã nghèo; ưu tiên đối tượng hộ nghèo mà

chủ hộ là phụ nữ , hộ nghèo dân tộc thiểu số , hộ

nghèo có đối tượng bảo trợ xã hội (người già,

người tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt) ; ưu

tiền vùng còn nhiều khó khăn trong quá trình

phát triển kinh tế , xã hội và lấy địa bàn là xã

và thôn để xây dựng kế hoạch trợ giúp.

Các chỉ tiêu cần đạt được đến năm 2010

bao gồm : các xã đặc biệt khó khăn , các xã

nghèo cơ bản có đủ công trình kết cấu hạ tầng

thiết yếu theo quy định; 6 triệu lượt hộ nghèo

được vay vốn tín dụng ưu đãi; 4,2 triệu lượt

người nghèo được khuyến nông - lâm - ngư ,

chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn cách làm ăn ;

450 nghìn người nghèo được miễn, giảm học

phí học nghề ; 15 triệu lượt ngườinghèo khi ốm

đau được khám chữa bệnh miễn phí ; 19 triệu

lượt học sinh nghèo được miễn, giảm học phí

và các khoản đóng góp xây dựng trường(trong

đó có 9 triệu học sinh tiểu học ) ; 170.000 cán

bộ tham gia công tác xóa đói , giảm nghèo ở

các cấp được tập huấn nâng cao năng lực ,

trong đó 95% là cán bộ cấp cơ sở ; 500.000 hộ

nghèo được hỗ trợ xóa nhà tạm.

3 – Tầm nhìn đến năm 2020

Một trong những mục tiêu mà nước ta phấn

đấu là đến năm 2020 phải trở thành nước công

nghiệp phát triển ở trình độ công nghiệp hóa,

GDP bình quân đầu người phải đạt trên 2.000

USD. Cùng với xu hướng hội nhập và toàn cầu

hóa; quyết tâm xây dựng Nhà nước pháp quyền

của dân, do dân , vì dân ; cải cách hành chính .

Bối cảnh trên đòi hỏi nước ta phải từng bước

phát triển mạnh mẽ hệ thống an sinh xã hội

ngay từ bây giờ để thay thế các chương trình

mang tính chất trợ giúp ngắn hạn như Chương

trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo hiện nay,

nếu không nói là đã muộn, vì xét cho cùng

trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa , nhà nước có hai chức năng quan

trọng là duy trì sự tăng trưởng kinh tế và phát

triển hệ thống an sinh xã hội để bảo đảm an

toàn cho các thành viên xã hội khi họ gặp rủi

ro về kinh tế . Hệ thống an sinh xã hội sẽ hướng

tới bao phủ tất cả các thành viên xã hội để bảo

vệ họ duy trì cuộc sống của mình thông qua

các chức năng cơ bản của hệ thống an sinh xã

hội là : phòng ngừa rủi ro ; giảm thiểu rủi ro và

can thiệp khắc phục rủi ro . Mục tiêu bao trùm

của hệ thống an sinh xã hội là duy trì sự ổn

định, công bằng , tiến bộ xã hội và phát triển

bền vững .

Theo quan điểm phát triển hệ thống an sinh

xã hội hiện đại thì hệ thống này sẽ có 4 trụ cột

(hợp phần ) cơ bản đó là: các chính sách ,

chươngtrình bảohiểm xã hội bao gồm cả bảo

hiểm thất nghiệp ; các chính sách , chương trình

bảo hiểm y tế; các chính sách, chương trình trợ

giúp đặc biệt (đối với người có công); các

chính sách, chương trình trợ giúp xã hội, bao

gồm cả trợ giúp người nghèo. Hệ thống ansinh

xã hội sẽ tạo nên nhiều tầng lưới an sinh khác

nhau , lưới có chức năng như "lưới đỡ" những

người gặp rủi ro bị suy giảm về kinh tế hoặc

mất khả năng tạo thu nhập ổn định cuộc sống

và " tung " họ trở lại vị trí trước khi họ gặp rủi

ro . Mặc dù các lưới an sinh xã hội được thiết

kế với 2 chức năng cơ bản là " đỡ và tung "

nhưng không phải tất cả mọi người gặp rủi ro

đều được tung trở lại vị trí trước khi gặp rủi ro,

(Xem tiếp trang 68 )
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SỐ LƯỢNG ĐẢNG VIÊN KẾT NẠP TRONG NĂM QUA

HỰC hiện Chỉ thị 44 của Ban Bí thư

Trung ương Đảng về việc kết nạp đảng

viên mới, trong thời gian qua cấp ủy các cấp đã

luôn quan tâm và làm tốt công tác phát triển

đảng . Đợt kỷ niệm 115 năm Ngày sinh của

Chủ tịch HồChí Minh, toàn Đảng đã kết nạp

thêm 169.461 đảng viên , tăng 7,59% so với

năm 2004. Trong số đảng viên mới được kết

nạp có 63.112 đồng chí là nữ (tăng 11,35% so

với năm 2004 ); 65.789 là cán bộ , công chức

nhà nước, viên chức hoạt động sự nghiệp, kinh

doanh (tăng 2,23 %); 20.119 đảng viên là người

dân tộc thiểu số (tăng 4,41 % ) ; 30.508 đồng chí

là sỹ quan , chiến sỹ trong lực lượng vũ trang ;

11.646 đảng viên mới là công nhân lao động

trong các thành phần kinh tế (chiếm 6,87% ) ; và

36.722 là nông dân (chiếm 21,67% ) .

Có 107.124 đảng viên mới được kết nạp

là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản

Hồ Chí Minh bằng 63,2% trong tổng số đảng

viên mới được kết nạp, tăng 12,66% so với năm

2004. Trong đó, 4.447 đảng viên là học sinh ,

sinh viên ; 105.438 đồng chí có tuổi đời từ 18 -

30; 56.416 đảng viên mới có trình độ từ cao

đẳng, đại học, thạc sỹ , tiến sỹ , tiến sỹ khoa học,

chiếm 33,29% và tăng 12,75% so với năm

2004. Trong số 65/75 đảng bộ trực thuộc Trung

ương có số đảng viên mới tăng so với năm

2004 , có 15 đảng bộ số lượng đảng viên mới

kết nạp tăng trên 20% là : Lai Châu, Thừa Thiên

Huế, Đắc Lắc , Đắc Nông, Vĩnh Long, thành

phố Cần Thơ , Hậu Giang, Kiên Giang , Bạc

Liêu, các Đảng bộ Khối các cơ quan Khoa giáo

Trung ương về công tác tư tưởng , Khối Đối

ngoại Trung ương , Khối cơ quan Khoa giáo

Trung ương , Đảng bộ Đường sắt Việt Nam ,

nap

Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Công an

Trung ương; 32.015 tổ chức cơ sở đảng kết

đượcđảng viên mới, chiếm 62,68% tổng số cơ

sở đảng trong toàn quốc , tăng 2,43 lần so với

năm 2004. Ngoại trừ 11 tỉnh vùng Đông Bắc

Bộ là khu vực có tỷ lệ đảng viên mới tăng thấp

nhất thì số đảng viên mới được kết nạp trong

các vùng năm nay đã tăng lên đáng kể. Cụ thể :

+ Năm thành phố trực thuộc Trung ương, Số

đảng viên mới kết nạp tăng 1.458 đồng chí so

với năm 2004; trong đó các đảng bộ : thành phố

Cần Thơ tăng 26,21 %, thành phố Hồ Chí Minh

tăng 12,48 %, thành phố Đà Nẵng tăng 11,59% ,

thành phố Hải Phòng tăng 6,6% .

+ Chín tỉnh đồng bằng sông Hồng, số

đảng viên mới kết nạp tăng 710 đồng chí;

trong đó các đảng bộ: Thái Bình tăng 11,94%,

Nam Định tăng 8,63% , Vĩnh Phúc tăng 5,44% ,

Bắc Ninh tăng 3,36% , Hải Dương tăng 3,03% ,

Hà Nam tăng 2,44 %, Hưng Yên tăng 0,9% ,

Hà Tây tăng 0,72% .

+ Sáu tỉnh Bắc Trung Bộ, số đảng viên mới

kết nạp tăng 1.705 đồng chí ; trong đó các đảng

bộ : Thừa Thiên - Huế tăng 31,73% , Thanh Hóa

tăng 10,77%, Quảng Bình tăng 7,55% , Nghệ

An tăng 6,63% , Hà Tĩnh tăng 0,28% .

+ Năm tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, số

đảng viên mới kết nạp tăng 430 đồng chí ;

trong đó các đảng bộ : Khánh Hòa tăng 16,62% ,

Quảng Nam tăng 12,15% , Phú Yên tăng

3,63% , Bình Định tăng 3,46% .

+ Bốn tỉnh Tây Bắc Bộ, số đảng viên mới

kết nạp tăng 555 đồng chí ; trong đó các đảng

bộ : Hòa Bình tăng 1,1 %, Điện Biên tăng

6,39% , Lai Châu tăng 64,78 % (Lai Châu là
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đảng bộ có tỷ lệ đảng viên mới kết nạp tăng cao

nhất trong toàn quốc ).

+ Năm tỉnh Tây Nguyên, số đảng viên mới

két nạp tăng 1.265 đồng chí so với năm 2004 ;

trongđó, Đắc Lắc tăng 31,37 %, Đắc Nông tăng |

29,46% , Kon Tum tăng 17,68% , Gia Lai tăng

13,94% , Lâm Đồng tăng 0,36% .

+ Bảy tỉnh ở miền Đông Nam Bộ, số đảng

viên mới kết nạp tăng 760 đồng chí so với năm

2004; trong đó các đảng bộ: Bình Dương tăng |

16,96%, Ninh Thuận tăng 26,67% , Bà Rịa -

Vũng Tàu tăng 17,68% , Gia Lai tăng 13,94%,

Lâm Đồng tăng 0,36% .

-

+ Mười hai tỉnh đồng bằng sông Cửu Long ,

số đảng viên mới kết nạp tăng 2.376 đồng chí ;

trong đó các đảng bộ: Vĩnh Long tăng 28,33%, |

Hậu Giang tăng 26,79% , Bạc Liêu tăng

26,28% , Kiên Giang tăng 24,28% , Cà Mau

tăng 14,43%, Sóc Trăng tăng 13,76 %, Tiền

Giang tăng 11,26%, Đồng Tháp tăng 10,89% ,

Bến Tre tăng 10,57% , Long An tăng 2,94% ,

An Giang tăng 3,39% , Trà Vinh tăng 0,92% .

Có 11/11 Đảng bộ trực thuộc Trung ương ,

số đảng viên mới kết nạp tăng 2.318đồngchí |

so với năm 2004 ; trong đó Đảng bộ Khối các

cơ quan Trung ương về công tác tư tưởng tăng

52,38%, Đảng bộ Ngoài nước tăng 35,35%,

Đảng bộ Đường sắt Việt Nam tăng 31,99% ,

Đảng bộ Khối Đối ngoại Trung ương tăng

26%, Đảng bộ Khối cơ quan Khoa giáo Trung

ương tăng 24,31 % , Đảng bộ Công an Trung

ương tăng 20,41 % , Đảng bộ khối Nội chính

Trung ương tăng 15,91 % , Đảng bộ Khối dân |

vận Trung ương tăng 8,79% , Đảng bộ Quân sự |

Trung ương tăng 6,78% , Đảng bộ Khối I các

cơ quan Trung ương tăng 2,73%, Đảng bộ

Khối Kinh tế Trung ương tăng 2,61 %.

Tính đến nay, trong toàn Đảng có trên

3,1 triệu đảng viên . D

VŨ NGỌC

(tổng hợp )

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

HƯỚNG TỚI GIẢM NGHÈO...

(Tiếp theo trang 66)

họ tiếp tục rơi xuống các tầng lưới thấp hơn .

Các tầng lưới bên dưới cũng sẽ tiếp tục thực

hiện chức năng của nó như tầng lưới đầu tiên ,

nhưng tầng lưới cuối cùng phảilà tầng lưới có

độ vững chắc rất cao, không để bất cứ thành

viên xã hội nào lọt được qua đó ; vì dưới đó con

người sẽ rơi vào tình trạng bần cùng hóa , sống

cuộc sống không phải của con người. Tầng

lưới đó thuộc trụ cột (hợp phần ) thứ 4 của hệ

thống an sinh xã hội đó là các chính sách ,

chương trình trợ giúp xã hội bao gồm cả trợ

giúp người nghèo.

Theo xu hướng hội nhập và phát triển bền

vững ,nước ta phải đổi mới một cách mạnhmẽ

hệ thống an sinh xã hội hướng tới bao phủ tất

cả các thành viên xã hội ; đổi mới về thể chế tài

chính để bảo đảm tính bền vững ; đổi mới về

thể chế tổ chức để bảo đảm hoạt động có tính

chuyên nghiệp cao hơn , hiệu quả hơn , tiết

kiệm chi phí hơn . Đối với hợp phần trợ giúp

xã hội thì phải từng bước luật hóa các chính

sách hiện có theo hướng : mở rộng đối tượng

bao phủ, bổ sung các chính sách mới cho các

đối tượng có thu nhập thấp (thực chất là những

người nghèo) ; nâng cao mức trợ cấp xã hội

theo hướng gắn chặt với sự biến động về mức

sống dân cư , tiền lương tối thiểu và các mức

chuẩn khác của hệ thống an sinh xã hội . Xây

dựng đội ngũ nhân viên xã hội có tính chuyên

nghiệp . Công tác xã hội phải trở thành một

nghề có mã ngành đào tạo từ bậc trung học đến

bậc cao đẳng, đại học , thạc sỹ , tiến sỹ , có mã

nghề với hệ thống thang bảng lương riêng , có

giấy phép hành nghề như nhiều nước trên thế

giới và khu vực đã thực hiện từ một nửa thế

kỷ nay . D
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NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

"Ð

NHỮNG GIÁ TRỊLÝ LUẬN

TRONG TÁCPHẨM

"ĐƯỜNG CÁCHMỆNH "

ƯỜNG cáchmệnh” gồm những

bài viết của Hồ Chí Minh dùng

để giảng dạy cho thanh niên yêu

nước Việt Nam tham gia lớp huấn luyện

chính trị từ những năm 1925 đến 1927 ở

Quảng Châu (Trung Quốc) và được xuất

bản lần đầu tiên năm 1927. Đã có nhiều

công trình nghiên cứu về lịch sử , vai trò và

ý nghĩa to lớn của cuốn “ Đường cách

mệnh” . Bài viết này đề cập đến những giá trị

về mặt lý luận của tác phẩm .

1Bước ngoặt trong lý luận về đường

lối cách mạng giải phóng dân tộc

Vào nửa cuối thếkỷ XIX đầu thế kỷ XX ,

chi phối đường lối phát triển của từng dân

tộc cũng như của cả thế giới lúc bấygiờ là

đế quốc tư bản chủnghĩa. Chúng có tiềm lực

mạnh về kinh tế, về quân sự , không những

thế, ở chúng còn có sự xảo quyệt trong ngôn

luận , trong chiêu bài cai trị. Các thếlực đế

quốc tư bản chia nhau thế giới thành các

thuộc địa riêng để thống trị .

Cũng vào thời điểm đó, ở nước ta , sau

khi triều đình Huế ký hiệp ước đầu hàng

thực dân Pháp vào năm 1883 , nước ta trở

thành thuộc địa của Pháp , dân ta mất chủ

quyền dân tộc, nước ta mất độc lập, tự do.

Nhưng một nước đã có lịch sử hàng nghìn

năm và người tài không bao giờ thiếu, đã

từng thắng những đế quốc hùng mạnh trước

VŨ TRỌNG DUNG

đây thì không bao giờ chịu khuất phục, chịu

làm nô lệ . Suốt mấy mươi năm dưới ách

thống trị của thực dân Pháp, đất nước này

không ngớt những cuộc khởi nghĩa , những

phong trào vận động nhân dân chống lại sự

thống trị của thực dân Pháp. Phong trào

Cần Vương , phong trào Duy Tân, phong

trào Đông Du, phong trào Đông Kinh

nghĩa thục , phong trào chống thuế ở

Trung Kỳ, v.v. lần lượt nổi lên và lần lượt

thất bại . Mỗi một lần thất bại là một lần đặt

ra vấn đề nhận thức vì sao bị thất bại để

chuyển sang một nhận thức mới , một đường

lối cách mạng mới .

Trước tình hình đó , con đường giải

phóng dân tộc thực sự lâm vào khủnghoảng

trầm trọng. Đang lúc ấy thì xuất hiện

Nguyễn Ái Quốc .Ở đầu những năm 20 của

thế kỷ XX, ngôn luận và hành động của

Nguyễn Ái Quốc không những làm rung

động những người cách mạng Việt Nam,

những người yêu nước ở các thuộc địa của

Pháp, mà còn làm xôn xao cả chính trường

Pháp. Cùng một lúc Nguyễn Ái Quốc thực

hiện hai nhiệm vụ, vừa tố cáo chính sách

thuộc địa của đế quốc Pháp, vừa chuẩn bị

* PGS, TS , Trưởng khoa Triết học, Học viện Chính trị

Khu vực I , Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
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xây dựng cho thanh niên yêu nước Việt

Nam lúcbấy giờ một nhận thức mới về con

đường giải phóng dân tộc. Kết quả là, hai

cuốnsách “Bản án chế độ thực dân Pháp”

( xuất bản năm 1925 ) và “Đường cách

mệnh ” ( xuất bản năm 1927 ) ra đời cách

nhau không xa.

Hai cuốn sách với hai mục tiêu khác

nhau . Nếu “ Bản án chế độ thực dân Pháp” là

tác phẩm tập trung phê phánchủnghĩa thực

dân Pháp , vạch trần bản chất giả nhân , giả

nghĩa của các luận điệu “khai hóa” , “ văn

minh”, “ dân chử”, v.v. của thực dân Pháp ở

Đông Dương thì “ Đường cách mệnh ” là

cuốn sách giáo dục cho thanh niên về bản

chất của thời đại , về mục tiêu của cách

mạng giải phóng dân tộc, về con đường và

biện pháp thực hiện nhiệm vụ cách mạng .

“Đường cách mệnh”tạo nên bướcngoặt

trong nhận thức về đườnglốicách mạnggiải

phóng dân tộc của Hồ Chí Minh và của dân

tộc . Điểm mới của cuốn sách so với lý luận

cách mạng trước đó là trình bày một cách hệ

thống về đối tượng cách mạng,các loại cách

mạng trong lịch sử và điều cần thiết phải

làm cách mạng “cho đến nơi” (tức cách

mạng triệtđể) , về gắn cách mạng giải phóng

dân tộcvới cách mạng vô sản thế giới và

điều kiện phải có đểbảo đảm cho cách

mạng thắng lợi , v.v .. Nội dung và thực chất

của lý luận cách mạng trong cuốn sách là

chưa từng có ở nước ta . Cuốn sách ra đời

như là kết quả của hàng loạt thử nghiệm

cách mạng trước đó của dân tộc . Tất nhiên ,

lúc bấy giờ ởNguyễn Ái Quốc đã có đầy đủ

những tiền đề khách quan và chủ quan để

thực hiện sứ mệnh mới của dân tộc .

Về mặt khách quan, cuốn sách có sự kế

thừa tư tưởng của V.I. Lê-nin trong tác

phẩm “ Sơ thảo lần thứ nhất những luận

cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc

địa ” (1920) “ Sơ thảo” đã nêu lên các luận

điểm mới cực kỳ quan trọng đối với phong

trào giải phóng dân tộc là giai cấp vô sản

các chính quốc và quần chúng lao động ở tất

cả các dân tộc phải gần gũi nhau để tiến

hành cuộc cách mạng chung lật đổ bọn địa

chủ và tư sản; là công nhân các chính quốc

phải tích cực ủng hộ phong trào giải phóng

dân tộc ; là chế độ xô- viết, một chế độ

thật sự bảo đảm quyền bình đẳng của các

dân tộc . Qua tác phẩm của VI Lê -nin ,

Nguyễn Ái Quốc tìm được nguồn sức mạnh

hùng hậu và chỗ dựa vững chắc ở nước Nga

xô- viết và phong trào cách mạng vô sản thế

giới. Vấn đề chỉ còn là phát huy nội lực .

bấy giờđã có đủ các yếutố cần thiết để tiếp

Về mặt chủ quan , Nguyễn Ái Quốc lúc

thu được những tư tưởng cách mạng ở “ Sơ

thảo ” của V.I. Lê -nin . Trong mười năm

( 1911 - 1920) , Nguyễn Ái Quốc đã nghiền

ngẫm nhiều về con đường giải phóng dân

tộc sao cho đi đến thành công. Cũngmười

năm ấy , Người tiếp xúc với giai cấpvôsản

thế giới và nhân dân các nước thuộc địa ,

phụ thuộc, thấy ở họ sức mạnh, nghĩa khí,

và sự gần gũi, có thể đoàn kết với nhau,

hỗ trợ nhau trong sự nghiệp. Tư tưởng của

V.I. Lê-nin trong “Sơ thảo” như thắp sáng

cho Nguyễn Ái Quốc một niềm tin , nghị lực

vô bờbến . Nếu không có yếu tố chủ quan

này thìchưa chắc Nguyễn Ái Quốc đãxác

động đến nghẹn ngào khi đọc bản “ Sơthảo”

để từ đó , Người tiếp thu được tư tưởng cách

mạng của V.I. Lê-nin .

Lập trường yêu nước của Nguyễn Ái Quốc

được sự dẫn đường của tư tưởng V.I. Lê-nin

trong “ Sơ thảo ” đã giúp Người tạo ra một lý

luận mới về con đường giải phóng dân tộc

Việt Nam - một bước ngoặt thật sự trong lý

luận giải phóng dân tộc .

2 – Những luận điểm mới trong đường

lối và phương pháp cách mạng của

“Đường cáchmệnh”

Cuốn “ Đường cách mệnh ” tạo ra bước

ngoặt trong quá trình đấu tranh giải phóng

dân tộc là đã xây dựng được những điểm

mới trong đường lối và phương pháp cách

mạng . Các điểm nổi bật là :

70
Số 9 (tháng 5 năm 2006 )



Nghiên cứu , học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chi Minh Tạp chí Cộng sản

Trong các cuộc cách mạng bấy giờ chỉ có

cách mạng theo chủ nghĩa Lê- nin là có thể

đưa lại thắng lợi cho sự nghiệp giải phóng

dân tộc . Nhữngnăm đầu của thể kỷ XX, cục

diện chính trị ở Việt Nam không có gì đặc

biệt, người Pháp yên tâm cai trị, sự thể như

là dântộc ta đã chấp nhận sự thống trị của

Pháp , như là đã thừa nhận sự thành công

trong công cuộc gọi là “ khai hóa” của Pháp .

Nhưng chẳng bao lâu lại dồn dập xảy ra một

Số
sự kiện chính trị - xã hội làm náo động

tình hình Đông Dương. Hết các cuộc chống

đối ở Nam Kỳlại đếntiếng bom ở Sa Điện,

Quảng Châu (Trung Quốc ) nhằm giết tên

toàn quyền Đông Dương là Méc -lanh , rồi

biểu tình đòi ân xá cho Phan Bội Châu và để

tang Phan Châu Trinh . Các sự kiện ấy báo

hiệu một cao trào cách mạng mới. Nguyễn

Ái Quốc thấy mình có trách nhiệm đẩy

nhanh cao trào cách mạng này.

Là người đã hoạt động trong phong trào

cộng sản quốc tế, Nguyễn Ái Quốc thấy

quan điểmcơ bản của phong trào này là

phải dựa vào đấu tranh giai cấp và làm cách

mạng vô sản ở các nước thuộc địa và phụ

thuộc . Điều này theo Người là không phù

hợp với thực tế . NguyễnÁi Quốc thấy phải

làm rõ thực trạng xã hội , cơ cấu giai cấp và

trình độ con người ở Việt Nam để xác định

một đường lối cách mạng đúng đắn . Theo

Người, xã hội , giai cấp và con người phương

Đông không giống phương Tây , cho nên nội

dungvà tính chất cách mạng cũng phải khác

phương Tây . Đó là sự khác nhau đầu tiên

của Nguyễn Ái Quốc so với các nhà cách

mạng khác lúc bấy giờ.

Tronglúc các nhà cách mạng khác chủ

trương đấu tranh giai cấp là động lực của

cách mạng thì Nguyễn Ái Quốc lại đề cao

chủ nghĩa dân tộc . Người nói “Chủ nghĩa

dân tộc là động lực lớn của đất nước” cần

phải “ Phát động chủ nghĩa dân tộc bản xứ

nhân danh Quốc tế Cộng sản” (2). Tư tưởng

của NguyễnÁi Quốc lúc bấy giờ bị một số

người cho là không phù hợp với lý luận cách

mạng Mác - Lê-nin .

Để bảo vệ luận điểm của mình, Người đã

chỉ rõ hàng loạt sự khác biệt giữa phương

Đông và phương Tây, giữa cách mạng Việt

Nam và cách mạng các nước khác trên các

lĩnh vực: cấu trúc kinh tế , kết cấu giai cấp,

đấu tranh giai cấp, giác ngộ giai cấp và

quyền lợi của con người. Người nói: chính

chủ nghĩa dân tộc “ đã gây nên cuộc nổi dậy

chống thuế năm 1908 , nó dạy cho những

người culi biết phản đối , nó làm cho những

người “nhà quê” phản đối ngầm trước thuế

tạp dịch và thuế muối . Cũng chủ nghĩa

dân tộc đã luôn luôn thúc đẩy các nhà buôn

An Nam cạnh tranh với người Pháp và

người Trung Quốc ; nó đã thúc giục thanh

niên bãi khóa, làm cho những nhà cách

mạng trốn sang Nhật Bản và làm vua

Duy Tân mưu tính khởi nghĩa năm 1917” (3) .

Người còn nói : “ Ân Độ hay Trung Quốc về

mặt cấu trúc kinh tế , không giống các xã hội

phương Tây thời Trung cổ, cũng như thời

cận đại , và đấu tranh giai cấp ở đó không

quyết liệt như ở đây” (4 ). Không những thế ,

Người còn nói : “không thể cấm bổ sung "cơ

sở lịch sử” của chủ nghĩa Mác bằng cách

đưa thêm vào đó những tư liệu mà Mác ở

thời mình không thể có được” (5 ). Đó là

những luận điểm dũng cảmvà sáng tạo làm

cho một số người không bằng lòng nhưng

cũng khó bắt bẻ .

Nhưng chủ nghĩa dân tộc mà Nguyễn Ái

Quốc nêu lên không giống với chủ nghĩa

dân tộc số vanh , chủ nghĩa dân tộc cực

đoan hẹp hòi hoặc chủ nghĩa dân tộc của

một số người Việt Nam đương thời . Sự khác

biết cơbản của chủ nghĩa dân tộc do

Nguyễn Ái Quốc đề xướng là chủ nghĩa dân

tộc do giai cấp vô sản lãnh đạo, với công

nông là chủ cách mạng và đi theo con đường

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia ,

Hà Nội , 1995 , t 1 , tr 466

( 2 ) , ( 3 ) , ( 4 ) , ( 5 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 1 , tr 467 , 466, 465 ,

465
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xã hội chủ nghĩa chứ không phải con đường

tư bản chủ nghĩa .

Trong cuốn “Đường cách mệnh” ,

NguyễnÁi Quốc nêu lên các loại cách mệnh

khác nhau, nguyên nhân của cách mệnh, lý

do sinh ra giai cấp cách mệnh , động lực

cách mệnh , v.v .. Mục đích là trang bị cho

những người yêu nước kiến thức về cách

mệnh để tự giác lựa chọn một loại cách

mệnh phù hợp , tiến bộ.

Cuốn sách “Đường cáchmệnh” cùng với

một số tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc trong

thời gian đó đã phân tích một cách khoa học

tính chất của thời đại, chiều hướng phát

triển của phong trào cách mạng vô sản thế

giới và phong trào giải phóng dân tộc trên

thế giới , nên đã đi tới nhữngnhận định trở

thành kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam

thế kỷ XX . Đó là các nhận định : “ Các dân

tộc ở đó (ở phương Đông) không bao giờ có

thể ngẩngđầu lên được nếu không gắn bó

với giai cấp vô sản thế giới”(6) , “Trong thế

giới bây giờ chỉ có cách mệnh Nga là đã

thành công , và thành công đếnnơi” (7 ),

“Bây giờ học thuyết nhiều , chủ nghĩanhiều ,

nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc

chắnnhất cách mệnh nhất là chủ nghĩa

Lê-nin” (8) . Đó là những đúc kết khoa học có

giá trị lý luận và thực tiễn cao .

2

Sự thành công của Cách mạng Tháng

Tám năm 1945 và của hai cuộc kháng chiến

chống đế quốc Pháp và Mỹ , đi đến thống

nhất đất nước đã chứng minh cho sự đúng

đắn, tài tình trong luận điểm về cách mạng

giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh đã

được bắt đầu từ cuốn “ Đường cách mệnh” .

Có con người cách mạng mới đảm đương

công việc thì cách mạng mới có thể đi đến

thành công . Để cách mạng thành công,

trong điều kiện lúc bấy giờ , Việt Nam

không thể không tranh thủ sự ủng hộ của

quốc tế . Việc này các nhà yêu nước

trước kia đã từng làm . Có người trông cậy

vào Nhật, có người trông cậy vào Mỹ, vào

Anh v.v... Những đối tượng mà họ trông cậy

đó đều là các nước đế quốc , do tính chất đế

quốc mà các nước đó gần gũi với đế quốc

Pháp hơn là gần gũi với cách mạng. Cũng là

tranh thủ sự ủng hộ quốc tế , song hướng

tranh thủ cũng như tính chất tranh thủ ở

Nguyễn Ái Quốc đã khác . Đối tượng đó là

lực lượng cách mạng của thời đại, tức là giai

cấpvô sản cách mạng thế giới và chính

quyền Xô -viết Nga.

Trong hoạt động của mình , Nguyễn Ái Quốc

đã tận dụng mọi cơ hội để kêu gọi phong

trào cộng sản quốc tế ủng hộ cách mạng của

các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc . Tiếng

nói của Người trong các cuộc hội nghị , trên

các báo chí, trong các cuộc gặp gỡ trao đổi

đã có tiếng vang, gây được sự đồng tình,

ủng hộ . Nhưngmột điều khác ở Nguyễn Ái

Quốc là Người không bao giờ chỉ chú trọng

ủng hộ của bên ngoài mà không chú ý thực

lực bên trong . Trái lại , Người cho rằng, cách

mạng của dân tộc phải do người dân tộc tự

làm lấy .

Là người thực tế , Nguyễn Ái Quốc không

ảo tưởng vào lực lượng sẵn có của dân tộc ,

không những thế , Người còn thấy lựclượng

mà mình trông cậy vào là công nông và

thanh niên trí thức yêu nước thì còn rất

nhiều hạn chế, không thể đảm đương được

cách mạng. Người nói : ở các dân tộc thuộc

địa “thiếu khả năng tự giải phóng ở hầu hết

những người bản xứ”(9 ) , tình trạng đó còn

trầm trọng ở thanh niên Việt Nam đương

thời . Người chỉ rõ : “ Nhưng chúng ta thiếu tổ

chức và thiếu người tổ chức ! Bởi thế công

nghiệp và thương nghiệp của chúng ta là

một con số không. Thế thì thanh niêncủa ta

đang làm gì ? Nói ra thì buồn, buồn lắm : họ

không làm gì cả. Những thanh niên không

có phương tiện thì không dám rời quê nhà;

những người có phương tiện thì lại chìm

(6) , ( 7 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 1 , tr 483 , 280

( 8 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 2 , tr 268

(9 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 1 , tr 444
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ngập trong sự biếng nhác; còn những kẻ đã

xuất dương thì chỉ nghĩ đến việc thỏa mãn

tính tòmò của tuổi trẻ mà thôi” !(10 ). Vấn đề

đặt ra đối với Người, muốn gây dựng được

cơ sở cách mạng ở trong nước thì phải tiến

hành giáo dục những người đó.

Công việc giáo dục cho thanh niên

Việt Nam trở thành nhiệm vụ cấp bách của

Nguyễn Ái Quốc . Trong thư từ giã bạn bè

trong tổ chức “Hội liên hiệp thuộc địa ” và

tòa soạn báo “ Người cùng khổ” , Người viết :

“ Đối với tôi , câu trả lời đã rõ ràng : trở về

nước, đi vào quần chúng , thức tỉnh họ, tổ

chức họ, đoàn kết họ, huấn luyện họ đưa họ

ra đấu tranh giành tự do độc lập” (11 ). Trong

thư “Gửi Chủ tịch đoàn Quốc tế Cộng sản”,

Người dự tính : “ ...rất có thể rồi sẽ phải đem

tất cả hoặc gần tất cả thì giờ của tôi vào việc

huấn luyện họ” (12). Người đã quán triệt

nhiệm vụ này .

Nội dung quan trọng hàng đầu của giáo

dục đối với Người là giáo dục lý luận cách

mạng tiên tiến lúc bấy giờ. Người trích câu

nói của Lê-nin trong cuốn “Làm gì” để nói

lên tầm quan trọng của lý luận cách mạng :

Không có lý luận cách mệnh , thì không có

cách mệnh vận động ... Chỉ có theo lý luận

cách mệnh tiền phong, đảng cách mệnh mới

làm nổi trách nhiệm cách mệnh tiền phong.

Lý luận ở đây là những kiến thức về

tình hình thế giới , cách mạng thế giới, điều

kiện khách quan và chủ quan của cách

mạng, v.v ...

Nội dung không kém phần quan trọng là

giáo dục đạo đức cho người cách mạng .

Người xác định tư cách của người cách

mạng , trong đó đối với mình , với người , với

việc . Người cho rằng, có đạo đức cách mạng

thì người cách mạng mới hết lòng với sự

nghiệp, mới đoàn kết và động viên được các

người khác . Trong hệ thống lý luận cách

mạng của mình, vấn đề đạo đức cách mạng

giữ một vị trí lớn . Việc này được khởi đầu từ

cuốn “Đường cách mệnh” .

Phần đặc biệt quan trọng trong “Đường

cáchmệnh ” là phương pháp cách mệnh . Bởi

vì có phương pháp cách mạng thích hợp thì

mục tiêu cách mạng mới có thể thực hiện

được . Chú ý đến phương pháp thì các nhà

yêu nước tiền bối đã làm, song Nguyễn Ái

Quốc thấy đó là những phương pháp lỗi

thời , lạc hậu , không thực hiện được kết quả

mong muốn . Phương pháp đảo chính, bạo

loạn lật đổ mà cácsĩ phu yêu nước chủ

trương , nếu xảy ra cũng chỉ tác động đến

một số kẻbên trên , còn bên dưới thì không

hề thay đổi , không phải là cách mạng với ý

nghĩa “phá cái cũ đổi ra cái mới, phá cái

xấu đổi ra cái tốt” (13 ) như Người yêu cầu .

Phương pháp đầu độc , bắt cóc , ám sát mà

Việt Nam quốc dân đảng hay dùng, theo

Nguyễn Ái Quốc chỉ làm cho Pháp tăng

cường đàn áp , dẫn đến đổ vỡ các tổ chức

cách mạng đã được gây dựng . Theo Người,

phương pháp cách mạng tiến bộ lúc bấy giờ

phải là phương pháp mới. Phương pháp mới

ở đây là tuyên truyền , vận động, thuyết

phục , xây dựng tổ chức, v.v... Nghĩa là

hoạt động theo phương pháp của các

phong trào cách mạng của châu Âu lúc bấy

giờ . “ Đường cách mệnh ” đã truyền bá

phương pháp cách mạng trên . Đó chính là

những điều kiện cần thiết để người cách

mạng hoàn thành được sứ mệnh giải phóng

dân tộc và giải phóng xã hội .

Cuốn “Đường cách mệnh ” đã tạo cho

thanh niên yêu nước Việt Nam đương thời

những kiến thức về cách mạng giải phóng

dân tộc và giải phóng xã hội . Những kiến

thức đó, tự bản thân đã mang những giá trị

lý luận to lớn không những có tác dụng đối

với cách mạng đương thời , mà còn ảnh

hưởng sâu sắc tới các bước đường cách

mạng của Việt Nam về sau . D

( 10 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 2 , tr 193

( 11 ) Hồ Chí Minh: Sđd , t 1 , tr 192

( 12 ) , ( 13 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 2 , tr 133 , 263

Số 9 (tháng 5năm 2006) 73



Nghiên cứu , học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh Tạp chí Cộng sản

N

ÓI tới tổ chức

cơ sở đảng là

nói tới các chi

bộ và đảng bộ cơ sở ở

nông thôn , thành thị , các

cơ quan , đơn vị , thành

phần kinh tế , lực lượng

vũ trang …

Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh

về vai trò , vị trí và chức năng

của tổ chức cơ sở đảng

Việc thành lập tổ

chức cơ sở đảng đã được

quy định cụ thể trong

Điều lệ của Đảng. Có thể khái quát tổ chức cơ

sở đảng là tổ chức đảng đông đảo nhất, gần với

cơ sở và là nơi đưa đường lối của Đảng đến với

quần chúng , trực tiếp lãnh đạo quần chúng thực

hiện các nhiệm vụ của Đảng ở cơ sở qua các

thời kỳ cách mạng .

Xây dựng tổ chức cơ sở đảng là nhiệm vụ

hết sức quan trọng, liên quan tới sự tồn tại , phát

triển , cũng như vai trò lãnh đạo của Đảng đối

với sự nghiệp cách mạng . Chủ tịch Hồ Chí

Minh chỉ rõ : " Trong công tác xây dựng Đảng,

cái gốc là chi bộ. Phải làm sao cho chi bộ vững

để lúc thuận lợi cũng như khi gặp khó khăn, họ

biết phát huy thắng lợi, khắc phục trở ngại ,

vững vàng tiến lên " (1 ).

Nhận thức rõ tầm quan trọng của tổ chức cơ

sở đảng, nên Đảng ta ngay từ khi ra đời cũng

như qua các thời kỳ phát triển , lúc thuận lợi

cũng như khi gặp khó khăn đều luôn quan tâm

xây dựng, phát triển tổ chức cơ sở đảng. Do đó,

Đảng ta luôn bám sâu vào quần chúng, lãnh

đạo quần chúng cách mạng liên tiếp giành được

thắng lợi này đến thắng lợi khác, trong suốt

chặng đường lịch sử vẻ vang 76 năm qua.

Hiện nay , theo số liệu của Ban Tổ chức

Trung ương Đảng , nước ta có hơn 47.000 tổ

chức cơ sở đảng, với trên 3,1 triệu đảng viên ,

trong đó có 10.637 tổ chức đảng ở xã , phường,

thị trấn , chiếm 22,6% tổ chức cơ sở đảng toàn

NGUYỄN XUÂN THÔNG

quốc, nhưng chiếm tới trên 70% tổng số đảng

viên cả nước* .

Nói tới tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng

tổ chức đảng ở cơ sở , tức là nói tới tư tưởng ,

quan điểm của Đảng ta về xây dựng tổ chức cơ

sở đảng qua các thời kỳ cụ thể, được thể hiện

trong đường lối lãnh đạo và tổ chức thực hiện ở

nước ta. Đây là một vấn đề hết sức quan trọng

không những đối với trước đây, hiện nay mà cả

sau này, cần được nghiên cứu một cách sâu sắc ,

toàn diện. Trong bài viết này xin được tập trung

vào mấy nội dung sau :

Một là , khẳng định vai trò , vị trí, tầm quan

trọng của tổchức cơ sởđảng.

Hồ Chí Minh đã nhiều lần nhấn mạnh : " Chi

bộ là gốc rễ của Đảng" ; " là động lực của mỗi cơ

quan", "là hạt nhân lãnh đạo quần chúng ở cơ

sở "; "các chi bộ mạnh tức là Đảng mạnh" . " Chi

bộ vững mạnh thì mọi chính sách của Đảng và

Chính phủ nhất định thi hành được tốt" . Tại

Hội nghị phổ biến Nghị quyết Trung ương

lần thứ ba về kế hoạch Nhà nước năm 1961

( 1 ) Biên bản Hội nghị Bộ Chính trị ngày 25-12-1961 ,

Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

* Ở Trung Quốc hiện có hơn 3.460.000 tổ chức cơ sở

đảng với trên 66.940.000 đảng viên , có bốn loại tổ chức cơ

sở đảng : ở nông thôn ; ở xí nghiệp ; ở khu dân cư đô thị và

ở cơ quan , nhà trường , viện nghiên cứu , quân đội , các tổ

chức xã hội khác
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(30-1-1961 ) Bác Hồ nói : muốn làm nhà cho tốt

phải xây nền cho vững. Muốn thực hiện kế

hoạch tốt phải chăm lo củng cố chi bộ" (2) ,

Trong bài nói chuyện tại Hội nghị tổng kết ba

năm xây dựng chi bộ và đảng bộ cơ sở "bốn

tốt" (19-4-1966 ) mở đầu Bác Hồ nêu rõ : "Đối

với Đảng ta, xây dựng chi bộ cho tốt, cho vững

mạnh là một việc vô cùng quan trọng . Điều đó

chúng ta đều hiểu rõ" ( 3 ) .

Nói tới vai trò , vị trí, tầm quan trọng của tổ

chức đảng ở cơ sở , theo tư tưởng Hồ Chí Minh

và quan điểm của Đảng ta, đó chính là hạt nhân

chính trị ở cơ sở, là nền tảng của Đảng, của

cách mạng
và là sợi dây chuyền nối liền Đảng

với dân. Như vậy cũng có nghĩa là không có tổ

chức cơ sở đảng, không thể có sự tồn tại, phát

triển của Đảng . Tổ chức cơ sở đảng được quan

tâm củng cố, phát triển mạnh mẽ, thực hiện tốt

vai trò lãnh đạo, tổ chức thực hiện ở địa bàn cơ

sở, liên hệ mật thiết với quần chúng nhân dân,

thông qua từng đảng viên của Đảng, thì Đảng

sẽ phát triển và không ngừng lớn mạnh . Ngược

lại , tổ chức cơ sở đảng yếu kém, đảng viên của

Đảng ở cơ sở không gương mẫu trước quần

chúng sẽ có tác hại rất lớn đối với uy tín và sự

lãnh đạo của Đảng . Bởi vậy , để tổ chức đảng ở

cơ sở thể hiện được vai trò, vị trí của mình đòi

hỏi phải quan tâm xây dựng chi bộ, chi ủy vững

mạnh ; quan tâm bồi dưỡng , giáo dục đảng viên

của Đảng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ,

tinh thần trách nhiệm của mình trước Đảng ,

trước nhân dân. Nói chuyện tại lớp huấn luyện

đảng viên mới ( 14-5-1966) do Thành ủy thành

phố Hà Nội tổ chức Bác Hồ căn dặn :"mỗi đảng

viên phải hoạt động trong một tổ chức cơ sở

của Đảng. Cho nên các cô, các chú phải hiểu rõ

vai trò và nhiệm vụ của chi bộ ... Phải hiểu rõ

quyền hạn, nhiệm vụ của người đảng viên ,

nâng cao tinh thần trách nhiệm của mình đối

với Đảng... Công tác giáo dục đảng viên phải là

một điều quan trọng trong chương trình công

tác của cấp ủy" (4 ). Đồng thời đối với tổ chức

đảng, hoặc đảng viên yếu kém, vi phạm kỷ luật ,

khuyết điểm phải nghiêm khắc , đấu tranh , phê

bình , giáo dục . Bác Hồ nói : "Chúng ta phải phê

bình nghiêm khắc những chi bộ kém. Ở những

chi bộ ấy, có những đảng viên không gương

mẫu, nội bộ thiếu đoàn kết, xa rời quần chúng .

Chẳng những không làm đúng mà có nơi còn

làm trái ngược đường lối , chính sách của Đảng.

Tệ hơn nữa là trong những chi bộ ấy có một

số đảng viên và cán bộ, có cả cán bộ cao cấp ,

cán bộ lãnh đạo quan liêu , mệnh lệnh nặng.

Đảng cần phải thi hành kỷ luật thật nghiêm

khắc những cán bộ mắc sai lầm đó " . Bác còn

chỉ rõ : "Để tránh tình trạng có đảng viên kém,

có chi bộ kém, từ nay các huyện ủy, thành ủy ,

tỉnh ủy cần phải đi sâu đi sát đến các chi bộ,

cần phải giúp đỡ các chi bộ một cách thiết thực

và thường xuyên" (5 ).

Hai là , tổ chức đảng ở cơ sở có chức năng

lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương của

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở cơ

sở ; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn

vị, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh

thần cho nhân dân , động viên quần chúng hoàn

thành nghĩa vụ đối vớiNhà nước, lãnh đạo các

tổ chức quần chúng.

Đây là chức năng hết sức quan trọng của tổ

chức đảng, trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Để

làm tốt chức năng này , Bác Hồ và Đảng ta luôn

quan tâm tới việc xây dựng đội ngũ đảng viên

ở cơ sở, từ việc xét kết nạp đảng, đến việc giáo

dục, bồi dưỡng , giao nhiệm vụ và kiểm tra đảng

viên cũng như các tổ chức đảng . Nhờ đó, có thể

nói, tuyệt đại đa số đảng viên và các tổ chức

đảng ở cơ sở, qua các thời kỳ đều đã phát huy

và làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình , xứng

đáng là hạt nhân chính trị ở cơ sở . Tuy nhiên ,

cũng còn có không ít tổ chức đảng và đảng viên

ở cơ sở chưa làm tốt chức năng nói trên , hoặc

do trình độ, năng lực còn hạn chế, hoặc phẩm

( 2 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia ,

Hà Nội , 1996 , Hà Nội , t 10 , tr 266

( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 12 , tr 77 , 94 - 95, 79
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chất chưa tốt mà làm còn lúng túng, có nơi, có

lúc phạm sai lầm , ảnh hưởng đến uy tín và vai

trò lãnh đạo của tổ chức đảng.

Có thể nói qua các thời kỳ, ở nhiều thời

điểm và môi trường khác nhau , Bác Hồ thường

xuyên đề cập tới chức năng của tổ chức cơ sở

đảng . Trong bài viết nhân dịp kỷ niệm 33 năm

ngày thành lập Đảng (3-2-1963) , Người chỉ rõ :

"Mỗi chi bộ của Đảng phải là một hạt nhân

lãnh đạo quần chúng ở cơ sở , đoànkếtchặt chẽ,

liên hệ mật thiết vớiquần chúng, phát huy được

trí tuệ và lực lượng vĩ đại của quần chúng . Mỗi

cấp bộ của Đảng phải là một cơ quan lãnh đạo

vững chắc ở địa phương , theo đúng đường lối ,

chính sách của Trung ương" .

Nói chuyện tại Hội nghị tổng kết ba năm

xây dựng chi bộ và đảng bộ cơ sở "bốn tốt

( 1966) Bác Hồ nhấn mạnh : "Đảng viên tốt thì

chi bộ mới tốt. Muốn đảng viên tốt chi bộ phải

thường xuyên giáo dục mỗi đồng chí nhiệm vụ

của đảng viên là gì ? Tư cách của đảng viên là

thế nào? Đồng thời giúp đỡ đảng viên hằng

ngày tự kiểm điểm mình " .

Trong quá trình lãnh đạo thực hiện đường

lối , chính sách của Đảng ở cơ sở , tổ chức đảng

cần nhận thức rõ nhiệm vụ và cách thức tiến

hành, tuyệt đối không được áp đặt, làm thay,

hay thiếu dân chủ. Ngay từ đầu tháng 4-1954 ,

khi đang tập trung vào nhiệm vụ kháng chiến

chống thựcdân Pháp để giành thắng lợi, Bác

Hồ đã chỉ ra nhiệm vụ của chi bộ là " - Làm sao

cho toàn thể nhân viên đều cố gắng thực hiện

đầy đủ chính sách của Đảng, của Chính phủ và

hết lòng hết sức phụng sự nhân dân

- Làm sao cho mọi người thực hành cần,

kiệm , liêm , chính .

- Làm sao để tẩy trừ những bệnh quan liêu ,

hình thức , tham ô, lãng phí, a dua, dối trá, trái

luật lệ của Chính phủ , trái kỷ luật lao động.

Vạch rõ các khuyết điểm và đề ra cách sửa

chữa.

...

- Giải thích cho mọi người thấu hiểu chính

sách của Đảng, của Chính phủ ... làm cho mọi

người đều hiểu rõ nhiệm vụ vẻ vang của mình,

bất kỳ ở địa vị nào , làm công việc gì... Chi bộ

phải dùng cách chính trị, giáo dục, đề nghị, giải

thích , khai hội bàn bạc với quần chúng... chứ

tuyệt đối không được lạm quyền ... Phải nhớ

rằng : Chi bộ làmột tổ chức lãnh đạo chính trị,

chứ không phải là một tổ chức hành chính " (6 )

mang to

Để lãnh đạo được quần chúng, để chi bộ là

"cái gốc" trong công tác xây dựng Đảng, đưa

đường lối , chính sách của Đảng đến với quần

chúng, biến thành các phong trào cách

lớn , rộng khắp, Hồ Chí Minh yêu cầu mỗi đảng

viên cũng như các chi bộ, chi ủy ở cơ sở phải

nêu cao trách nhiệm, gương mẫu, phát huy vai

trò của mình . Tại Diễn văn bế mạc Đại hội đại

biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng , Bác Hồ

kêu gọi : "Mỗi đảng viên ta phải là một chiến sĩ

tích cực, gương mẫu, xứng đáng với lòng tin

cậy của Đảng và của nhân dân. Mỗi chi bộta

phải là hạtnhân vững chắc, lãnh đạo đồng bào

cấpủy Đảng phải là động cơ mạnh mẽ

thi đua yêu nước, cần kiệm xây dựng nước nhà.

Mỗi

thúc đẩy phong trào cách mạng sôi nổi tiến

lên " (7) .

Ba là , một số nội dung về xây dựng, củng

cố tổchức cơ sở đảng hiện nay.

-

Liên hệ với thực tế , chúng ta thấy không ít

tổ chức đảng ở cơ sở , không ít đảng viên hiện

nay chưa nhận thức đúng và chưa thực hiện tốt

chức năng của mình ở cơ sở. Do đó đã xảy ra

tình trạng bao biện, làm thay chức năng của

chính quyền , đoàn thể, các tổ chức chính trị -

xã hội , bỏ quên chức năng chính của tổ chức

đảng ở cơ sở. Trái lại , có nơi lại khoán trắng

cho chính quyền, làm giảm vai trò lãnh đạo của

tổ chức đảng . Đây là vấn đề cần sớm khắc

phục , giải quyết để tránh tình trạng : việt vị , sai

vị và vắng vị .

Ngày nay, trong điều kiện và bối cảnh mới,

để thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới đất

(6 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 7 , tr 268 - 269

(7 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 10, tr 205
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nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội

công bằng dân chủ, văn minh , theo định hướng

xã hội chủ nghĩa đòi hỏi càng phải nâng cao sự

lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Do đó, vị

trí, vai trò cũng như chức năng của tổ chức cơ

sở đảng, không những không hề giảm mà còn

phải tăng cường hơn nữa . Muốn vậy, đòi hỏi

mỗi đảng viên và tổ chức đảng cần nhận thức

sâu sắc quan điểm của Đảng ta và tư tưởng

Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng nói chung về

xây dựng tổ chức cơ sở đảng nói riêng . Cụ thể,

trong xây dựng , củng cố tổ chức cơ sở đảng cần

làm tốt những nội dung sau :

- Các đảng bộ , chi bộ cơ sở phải phấn đấu

thực hiện đúng và tốt chức năng là hạt nhân

lãnh đạo chính trị ở cơ sở, thông qua từng tổ

chức đảng và từng đảng viên của Đảng.

- Cấp ủy cấp trên phải tập trung chỉ đạo,

củng cố các đảng bộ, chi bộ cơ sở yếu kém , xây

dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, đúngthực

chất. Khắc phục tình trạng như đồng chí Phạm

Văn Đồng nói : " Chúng ta thường báo cáo rằng

chất lượng tổ chức đảng và đảng viên là trong

sạch, vững mạnh chiếm 70 % - 80% , nhưng

thực chất đâu có phải như vậy " (Tạp chí Cộng

sản số 5-1999 ) . Kiên quyết không để xảy ra

tình trạng tổ chức đảng bị tê liệt hoặc là bình

phong cho những kẻ suy thoái, tham nhũng

như ở PMU18 thuộc Bộ Giao thông - Vận tải

vira qua.

Đổi mới , nâng cao chất lượng sinh hoạt

của cấp ủy và chi bộ, bảo đảm sinh hoạt có chất

lượng , hiệu quả, thể hiện tính chiến đấu của tổ

chức đảng; thể hiện trí tuệ và văn hóa Đảng .

- Phân công, hướng dẫn , kiểm tra đảng viên

chấp hành nhiệm vụ và thực hiện đúng Điềulệ

Đảng, pháp luật của Nhà nước . " Trong nội bộ

Đảng có dân chủ rộng rãi, đồng thời có kỷ luật

nghiêm khắc. Người đảng viên phải khiêm tốn,

thành khẩn , không có đảng viên nào có thể

đứng trên Đảng, tự cho mình là hơn Đảng"

(Hồ Chí Minh ).

-
Tổ chức đảng và đảng viên ở cơ sở phải

quan tâm và thường xuyên giữ mối quan hệ gắn

bó chặt chẽ với quần chúng.

-

. Coi trọng việc phát triển đảng viên đúng

tiêu chuẩn , bảo đảm chất lượng , thực sự là

những người ưu tú , gương mẫu trong quần

chúng để như Bác Hồ nói: cán bộ, đảng viên

phải được dân tin , dân phục, dân yêu.

Đổi mới việc phân tích , đánh giá chất

lượng tổ chức đảng và đảng viên ngay từ địa

bàn cơ sở.

Cùng với việc xây dựng , củng cố tổ chức cơ

sở đảng, một nội dung rất quan trọng hiện nay

phải đổi mới phương thức lãnh đạo của tổlà

chức đảng ở cơ sở với những nội dung chính

như sau :

Thứ nhất, đảng bộ, chi bộ cơ sở phải làm

đúng vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện , nắm

vững "phát triển kinh tế là trung tâm , xây dựng

Đảng làthen chốt", chăm lo xây dựng chính

quyền , Mặt trận và các đoàn thể quần chúng ở

cơ sở vững mạnh .

Thứ hai, mọi đảng viên đều phải nêu cao

vai trò tiên phong, gương mẫu trong mọi việc,

trước quần chúng, vững vàng về tư tưởng chính

trị, có đạo đức trong sáng , lối sống lành mạnh ,

gắn bó với quần chúng nhân dân.

2

Thứ ba , đổi mới việc ra nghị quyết của

đảng bộ, chi bộ , của cấp ủy, xâydựng quy chế

làm việc giữa bí thư với người đứng đầu chính

quyền , Mặt trận , đoàn thể. Đổi mới sự lãnh đạo

của Đảng đối với các cuộc bầu cử ở cơ sở; tăng

cường và làm tốt công tác kiểm tra của Đảng từ

cơ sở . Làm tốt công tác kiểm tra phải bao gồm:

kiểm tra chấp hành đường lối , chính sách của

Đảng; kiểm tra việc thực hiện các nguyên tắc tổ

chức sinh hoạt đảng, giữ gìn kỷ luật trong

Đảng,khắc phục tình trạng kiểm tra hời hợt,

kết luận không chính xác, xử lý không nghiêm

hoặc sai lệch,làm ảnh hưởng đến uy tín và vai

trò của Đảng, làm giảm lòng tin của quần

chúng. Nghĩalà , phảinhận thức đầy đủ và vận

dụng đúng đắn tư tưởng Hồ Chí Minh về xây

dựng tổ chức cơ sở đảng trong điều kiện mới. D
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T

*Ư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống

tệ quan liêu, tham nhũng là một chỉnh

thểhoàn thiện và có tính nhất quán cao .

Người để lại trên 60 tác phẩm chuyên sâu về

phòng, chống tệ quan liêu , tham nhũng .

Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng,

chống quan liêu , tham nhũng để thấu triệt trách

nhiệm của chúng ta đối với cuộc đấu tranh lâu

dài , cam go và không kém phần quyết liệt này,

chúng ta càng thấy thấm thía nỗi trăn trở của

Người về vấn đề sinh tử này .

Một là , cần phải loại trừ chủ nghĩa cá nhân .

Hồ Chí Minh kịch liệt

lên án và kiên quyết loại trừ

nguy

Người cảnh báo: " Chủ nghĩa cá nhân như một

thứ vi trùng rất độc, do nó mà sinh ra các thứ

bệnh rất hiểm ". Các thứ bệnh nguy hiểm

đó , thực chất là tệ quan liêu , tham nhũng , được

biểu hiện thành tệ : tham lam , lười biếng, kiêu

ngạo, hiếu danh , thiếu kỷ luật, óc hẹp hòi , óc

địa phương , óc lãnh tụ , hữu danh vô thực , kéo

bè , kéo cánh, cận thị , cá nhân , lười biếng...

Trong tác phẩm " Nâng cao đạo đức cách

mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân ", viết năm

1969 một lần nữa Người chỉ rõ : "Do cá nhân

chủ nghĩa mà ngại gian khổ, khó khăn , sa vào

chủ nghĩa cá nhân trongchế Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh ,
hội chủ

nhiều bài viết, bài nói, nhất

là từ khi khôi phục và xây

dựng kinh tế sau hòa bình

lập lại , đã thể hiện rõ thái

độ của Người đối với chủ

nghĩa cá nhân . Người chỉ

rõ : chủ nghĩa cá nhân là trái

ngược với chủ nghĩa tập

thể; trái ngược với chủ

nghĩa xã hội , là vết tích xấu

đẩy mạnh cuộc đấy tranh

chống quan liêu , tham nhũng

nhất và nguy hiểm nhất của xã hội cũ để lại .

Chủ nghĩa cá nhân trái ngược với đạo đức cách

mạng, nếu nó còn lại trong mình, dù là ít thôi ,

thì nó sẽ chờ dịp để phát triển , để che lấp đạo

đức cách mạng. Người lên án : " Chủ nghĩa cá

nhân là một thứ rất gian giảo, xảo quyệt; nó

khéo dỗ dành người ta đi xuống dốc" (I ); và cho

rằng, " thắng lợi của chủ nghĩa xã hội không thể

tách rời thắng lợi của cuộc đấu tranh trừ bỏ chủ

nghĩa cá nhân "(2 ).

Người nhắc đi , nhắc lại rằng , nguồn gốc của

sự suy thoái về đạo đức, lối sống, nguồn gốc

của tệ tham nhũng, không gì khác là chủ nghĩa

cá nhân, nó đẻ ra tất cả tính hư , nết xấu như :

lười biếng , suy bì , kiêu căng , kèn cựa , nhút

nhát , lãng phí , tham ô, v.v ... Nó là kẻ thù hung

ác của đạo đức cách mạng , của chủ nghĩa xã

hội . Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc ,

NGUYỄN VĂN THỤY *

tham ô, hủ hóa, lãng phí , xa hoa. Họ tham danh

trục lợi, thích địa vị quyền hành . Họ tự cao tự

đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng ,

độc đoán chuyên quyền . Họ xa rời quần chúng,

xa rời thực tế , mắc bệnh quan liêu , mệnh lệnh" .

Hai là , trau dồi đạo đức cách mạng là nhiệm

vụ trọng tâm trong phòng chống quan liêu ,

tham nhũng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, tham

nhũng, lãng phí là hậu quả của việc thiếu rèn

luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, suy thoái

đạo đức cách mạng . Vì vậy, nâng cao đạo đức

* TS , Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết

Trung ương 6 ( lần 2) , khóa VIII

( 1 ) , ( 2 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội , 1996, tr 9, tr 284, 291
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cách mạng là biện pháp phòng, chống cơ bản tệ

quan liêu , tham nhũng. Trong quan hệ giữa cán

bộ , đảng viên với nhân dân , đạo đức cách mạng

trong tư tưởng Hồ Chí Minh, là " việc gì lợi cho

dân ta phải hết sức làm, việc gì hại cho dân ta

phải hết sức tránh" , là "hòa mình với quần

chúng thành một khối, tin quần chúng, lắng

nghe ý kiến của quần chúng" , khắc phục những

việc làm trái phép , những hành vi cậy thế , cậy

quyền, tư túi, kéo bè, kéo cánh , hủ hóa xa hoa ,

chia rẽ , bè phái , kiêu ngạo, khinh dân, lên mặt

quan cách mạng .

Những năm gần đây, trong điều kiện phát

triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa, do tập trung cao vào nhiệm vụ trung

tâm là phát triển kinh tế , việc nâng cao đạo đức

cách mạng cho cán bộ , đảng viên đã chưa được

quan tâm đúng mức. Vì thế, tình trạng suy thoái

tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống trong cán

bộ, đảng viên và trong xã hội diễn biến phức

tạp. Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) , khóa VIII

đã phân tích tình hình đó; các Nghị quyết Hội

nghị Trung ương 4, Hội nghị Trung ương 9,

khóa IX tiếp tục chỉ ra thực trạng đáng lo ngại

đó . Đây chính là nguy cơ đe dọacôngcuộc đổi

mới, đe dọa vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn

vong của chế độ .

Ba là , phải tẩy sạch tệ tham ô, lãng phí và

bệnh quan liêu .

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn trăn

trở , lo lắng về tệ tham ô, lãng phí và bệnh quan

liêu trong Đảng và trong bộ máy của Nhà nước .

Năm 1952, khi cuộc kháng chiến chống thực

dân Pháp cần dành mọi sự tập trung cao độ vào

việc chuẩn bị tổng phản công, với phương châm

" trường kỳ kháng chiến, dựa vào sức mình là

chính " , Người dành sự quan tâm đặc biệt về

thực hành tiết kiệm và chống tham ô, lãng phí,

chống bệnh quan liêu . Người coi "chống tham

ô, lãng phí và bệnh quan liêu cũng quan trọng

và cần kíp như việc đánh giặc trên mặt trận " .

Người chỉ rõ một số biểu hiện chính của lãng

phí: lãng phí lao động, lãng phí thời giờ , lãng

phí của công ... Theo Người: "Có nạn tham ô,

lãng phí là vì bệnh quan liêu " , là do "không sát

công việc thực tế , không theo dõi và giáo dục

cán bộ, không gần gũi quần chúng, đối với công

việc thì trông hình thức mà không xem xét khắp

mọi nơi, không vào sâu vấn đề, chỉ biết khai

hội , viết chỉ thị, xem báo cáo trên giấy , chứ

không kiểm tra đến nơi, đến chốn" . Kết quả là,

có mắt mà không thấu suốt, có tai mà không

nghe thấu , có chế độ mà không giữ đúng, có kỷ

luật mà không nắm vững , kết quả là những

người xấu, những cán bộ kém tha hồ tham ô,

lãng phí" .

Người coi "tham ô là trộm cướp ", là một tệ

nạn, mà mọi xã hội , mọi công dân không thể

chung sống, không thể chứa chấp , phải loại trừ

chúng. Người chỉ rõ , tham ô, lãng phí và bệnh

quan liêu là "kẻ thù " của nhân dân , của Chính

phủ và là "kẻ thù khá nguy hiểm . Vì nó không

mang gươm , mang súng, mà nó nằm trong các

tổ chức của ta , để làm hỏng công việc của ta" ,

nó " là thứ giặc ở trong lòng " , " giặc nội xâm" .

Tháng 3-1961, trong bài Xây dựng những con

người của chủ nghĩa xã hội, tư tưởng được

Ngườinêu lên từ 10 năm trước đó vẫn nhất

quán : " Tham ô, lãng phí tài sản của Nhà nước,

của tập thể , của nhân dân là hành động trộm

cướp , mà ai cũng phải thù ghét, phải trừ bỏ" .

Phải chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh vì nó là

nguồn gốcsinh ra tham ô , lãng phí.

Sáu năm qua, thực hiện Nghị quyết Trung

ương 6 (lần 2), Đảng và Nhà nước ta đã nỗ lực

thực hiện tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, ngăn

chặn , đẩy lùi một bước quan trọng tệ tham

nhũng, lãng phí và bệnh quan liêu . Tuy nhiên ,

trong báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương

6 (2 ) trình Bộ Chính trị, nhận xét, " tuy có

những chuyển biến tích cực nhưng tệ quan liêu ,

tham nhũng, lãng phí , tiêu cực trên nhiều lĩnh

vực, cả những lĩnh vực mà Trung ương xác định

là trọng điểm tập trung chỉ đạo, vẫn chưa giảm,

thậm chí có mặt còn trầm trọng hơn và đã xuất

hiện những biểu hiện mới" . Đây là vấn đề bức

xúc nhất trong Đảng và trong xã hội ta hiện nay .

Hơn lúc nào hết, tình trạng này phải được ngăn

chặn, đẩy lùi .
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2Bốn là , xây dựng con người xã hội chủ nghĩa

là chiến lược cơ bản đểphòng chống tệ quan

liêu , tham nhũng .

Theo Hồ Chí Minh, việc xây dựng con người

xã hội chủ nghĩa được coi là chiến lược lâu dài

nhằm khắc phục tệ tham nhũng, lãng phí và

bệnh quan liêu . "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã

hội trước hết cần có con người xã hội chủ

nghĩa" . Ngay từ khi còn đang tìm đường cứu

nước, vấn đề xây dựng con người mới đã được

Người đặt ra . Trong tác phẩm Đường cách

mệnh (năm 1927), Người viết: Đối với tự mình

phải "Cần kiệm . Hòa mà không tư. Cả quyết sửa

lỗi mình. Cẩn thận mà không nhút nhát . Hay

hỏi. Nhẫn nại (chịu khó ). Hay nghiên cứu xem

xét . Vị công vô tư . Không hiếu danh . Không

kiêu ngạo . Nói thì phải làm . Giữ chủ nghĩa cho

vững . Hy sinh . Ít lòng tham muốn về vật chất .

Bí mật".Đối với người, phải "Khoan thứ .Với

đoàn thể phải nghiêm . Có lòng bày vẽ cho

người. Trực mà không táo bạo . Hay xem xét

người" . Khi làm việc phải " Xem xét hoàn cảnh

kỹcàng . Quyết đoán . Dũng cảm . Phục tùng

đoàn thể" .

Trên cơ sở tinh hoa văn hóa dân tộc và văn

hóa phương Đông, Chủ tịch Hồ Chí Minh xây

dựng chuẩn mực con người xã hội chủ nghĩa với

8 chữ: " cần, kiệm, liêm, chính , chí công, vô tư" .

Theo Người, con người có tư tưởng và tác

phong xã hội chủ nghĩa là những người "có ý

thức làm chủ Nhà nước, tinh thần tập thể xã hội

chủ nghĩa và tư tưởng mình vì mọi người, mọi

người vì mình" ; phải "luôn luôn chăm lo đến

đời sống của quần chúng, phải chí công vô tư ,

có tinh thần lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ " .

Nghĩa là, trong mọi hành động, con người xã

hội chủ nghĩa trước hết phải vì lợi ích của xã

hội, của tập thể. Để có con người xã hội chủ

nghĩa, Người dành sự quan tâm đặc biệt đến

giáo dục, đào tạo. Người nhắc nhở các cấp ủy

và chính quyền: "Giáo dục nhằm đào tạo những

người kế tục sự nghiệp cách mạng to lớn của

Đảng và nhân dân ta , do đó các ngành , các cấp

đảng và chính quyền địa phương phải thật sự

quan tâm hơn nữa đến sựnghiệp này, phải chăm

sóc nhà trường về mọimặt" ( 3 ) .

Song, những năm gần đây việc xây dựng con

người xã hội chủ nghĩa của ta đã bộc lộ nhiều

bất cập . Tư tưởng "mình vì mọi người" , trước

khi nhận được hệ quả là "mọi người vìmình " đã

không còn là ý thức định hướng hành động của

nhiều cán bộ, đảng viên . Tại kỳ họp thứ 5 , Quốc

hội khóa XI, ngày 12-6-2004 , Thủ tướng Phan

Văn Khải đã khái quát thực trạng này khá đậm

nét và sâu sắc , như sau : "Một điều đang làm cho

nhân dân ta cảm thấy nhức nhối và cácđồng chí

lão thànhcách mạng hết sức lo lắng, đó làtình

trạng nhiều tệ nạn xã hội kéo dài dai dẳng đi

liền với sự xuống cấp của xã hội trên một số

mặt, đặc biệt là nhiều đức tính tốt đẹp của con

người được hun đúc trong lịch sử và trong

kháng chiến bị phai nhạt , hệ giá trị xã hội có

phầnbị đảo lộn, nhiều nét đồi bại trỗi dậy , nổi

lên là bệnh ham quyền, hamchức , ham lợi, ham

danh , chạy theo đồng tiền bất chấp pháp luật và

đạo lý ; bệnh không trung thực, không thẳng

thắn , nói dốivà làm giả với nhiều biến dạnglắt

léo . Phải thẳng thắn thừa nhận rằng : cái hư

hỏng, đồi bại chính từ sự thoái hóa (quan liêu ,

trá , mất đoàn kết) trong mộtsố những người có

tham nhũng, hám chức, quyền, danh , lợi, dối

chức có quyền thuộc bộ máy công quyền và khu

vực kinh tế nhà nước, nêu gương xấu, lây lan ra

xã hội , đặc biệt là tác động mạnh đến thế hệ

trẻ" .

Rõ ràng đây là vấn đề rất bức xúc , Đảng và

Nhà nước cần có những giải pháp quyết liệt mới

có thể khắc phục , ngăn chặn , đẩy lùi được.

Trước mắt, theo tôi , cần xem xét lại các vấn đề

trong định hướng chiến lược giáo dục - đào tạo

và y tế , vì đây là hai lĩnh vực đang có xu thế

thương mại hóa , thị trường hóa , làm ảnh hưởng

trực tiếp tới nhiệm vụ , mục tiêu xây dựng con

người và đang để lại những hậu quả không tốt

đối với chúng ta trên con đường xây dựngchủ

nghĩa xã hội .

( 3) Hồ Chí Minh: Sđd, t 12 , tr 404
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Năm là , không ngừng nâng cao hiệu quả vũ

khí tựphê bình và phê bình .

Tự phê bình và phê bình là nguyên tắc của

xây dựng Đảng và luôn được Hồ Chí Minh nhấn

mạnh trong quá trình xây dựng đạo đức cách

mạng. Người chỉ ra, "những khuyết điểm khá

phổ thông và nghiêm trọng " trong cơ quan lãnh

đạo các cấp là "những bệnh chủ quan , quan liêu ,

mệnh lệnh , hẹp hòi và bệnh công thần " mà

nguyên nhân là do "dân chủ trong Đảng chưa

được thực hiện rộng rãi. Phê bình và tự phê bình

chưa thành nền nếp thường xuyên ". Người yêu

cầu : "Phải mở rộng phong trào phê bình và tự

phê bình ở trong Đảng, ở các cơ quan, các đoàn

thể, trên các báo chí cho đến nhândân . Phê bình

và tự phê bình phải thường xuyên, thiết thực,

dân chủ , từ trên xuống và từ dưới lên" (4 ). Trong

bài Đạo đức cách mạng, Người viết : Trong suốt

quá trình cách mạng, Đảng ta không ngừng phát

triển và đi từthắnglợinàyđến thẳng lợikhác,

cũng vì "Đảng ta khéo dùng cái vũ khí sắc bén

phê bình và tự phê bình" . Không thực hiện tốt

tự phê bình và phê bình thì "nhất định lạc hậu,

thoái bộ" . Người nhắc nhở phải phát hiện và

tuyên dương những gương "người tốt, việc tốt" ,

để mọi người học tập và noi theo . Trong Di

chúc, Người viết : "Nghiêm chỉnh tự phê bình và

phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát

triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng" .

Theo tư tưởng đó , thực hiện Nghị quyết

Trung ương 6 (lần 2) , khóa VIII , từ ngày

19-5-1999 đến 19-5-2001 , Đảng ta đã tiến hành

cuộc vận động xây dựng , chỉnh đốn Đảng, tự

phê bình và phê bình trong toàn Đảng, với yêu

cầu đưa việc đó trở thành nền nếp, thường

xuyên. Nhưng cuộc vận động đó đã không đạt

yêu cầu đề ra, và liên tục 6 năm , đến nay vẫn

chưa đạtyêu cầuđó. Tìnhtrạng chung hiện nay

tự phê bình và phê bình là hình thức, nể nang ,

né tránh , không thực chất, hiệu quả rất thấp ,

không mang tính giáo dục, tác dụng cảnh tỉnh ,

răn đe . Trong cơ chế thị trường hiện nay, tự phê

bình và phê bình phải có những đổi mới từtrong

nhận thức , chỉ đạo và trong quy trình , tổ chức

thực hiện, kiểm tra, đôn đốc ...

Sáu là , phải dựa vào nhân dân đểđấu tranh

có hiệu quả với tệ tham nhũng, lãngphí và bệnh

quan liệu .

Xuyên suốt trong tư tưởng, đạo đức Hồ Chí

Minh về chống quan liêu , tham nhũng chúng ta

thấy rất rõ quan điểm "Đảng chịu sự giám sát

của nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng

Đảng" như trong Điều lệ Đảng đã ghi . Hồ Chí

Minh thường coi đây như là "bảo bối" , khi gặp

việc gì dù khó khăn đến mấy, nếu dựa vào dân

ắt vượt qua được . Nhân dân là nguồn sức mạnh

vô địch của Đảng. Trong đấu tranh chống tệ

quan liêu, tham nhũng , vai trò quan trọng của

quần chúng lại càngkhông thể thiếu . Người nêu

rõ : "Phong trào chống tham ô, lãng phí , quan

thành công" .

liêu ắt phải dựa vào lực lượng quần chúng mới

Gần đây , Hội nghị Trung ương 4, khóa IX

kết luận , mộttrong 6 nguyênnhân làm chocuộc

đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt

yêu cầu là "nhiềucấp ủy , tổ chức đảng chưa

thực sự dựa vào dân , chưa coi trọng tiếp thu ý

kiến phê bình của dân" . Thấu triệt và thực hiện

tư tưởng dựa vào nhân dân của Hồ Chí Minh,

chắc chắn chúng ta sẽ tạo ra động lực mới, khắc

phục tình trạng ấy .

Thực hiện tư tưởng của Người , ngày

18-02-1998 , Bộ Chính trị khóa VIII đã ra Chỉ

thị 30-CT /TW Về xây dựng Quy chếDân chủ ở

cơ sở. Chỉ thị đã giao cho Ban Cán sự đảng

Chính phủ cùng Đảng đoàn của Quốc hội chỉ

đạo nghiên cứu và thực hiện . Ngày 28/3/2002

Ban Bí thư đã đánh giá lại việc thực hiện và ra

tiếp Chỉ thị 10-CT/TW về Tiếp tục đẩy mạnh

việc xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở

cơ sở . Để thực hiện tốt chỉ thị này trong thời kỳ

mới, cần chú trọng phát huy vai trò của nhận

dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng , đấu

tranh chống tham nhũng, tiêu cực , dựa vào nhân

dân để đấu tranh có hiệu quả với tệ tham nhũng,

lãng phí và bệnh quan liêu. D

(4 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 6 , tr 168
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VẤN ĐỀ BÓC LỘT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ

VÀ QUAN HỆ GIỮA TƯ BẢN

VỚI LAO ĐỘNG HIỆN NAY

LÊXUÂN ĐÌNH

T

RONG nghiên cứu xã hội, Mác đã có

phương pháp tiếp cận mang bản chất

khoa học và nhân văn, khác xa so với

các học giả tư sản . Như V.ILê-nin đã nói :

" Phàm ở chỗ nào các nhà kinh tế học tư sản

nhìn thấy quan hệ giữa vật với vật (hàng hóa

này đổi lấyhàng hóa khác ), thì ở chỗ đó, Mác

đã tìm thấy quan hệ giữa người vớingười" ( 1 ) ,

Trong Lời tựa viết cho lầnxuấtbản thứnhất

của " Tư bản" , Mác đã nói rằng, "Hình thái của

giá trị , với cái dạng hoàn chỉnh của nó là hình

thái tiền, thì rất không có nội dung và rấtđơn

giản . Tuy vậy, từ trên 2000 năm nay, trí tuệ

của loài người đã tìm hiểu nó một cách vô

hiệu, trong khi trí tuệ đó đã phân tích được , ít

ra cũng là gần sát, những hình thái có nội dung

phong phú và phức tạp hơn nhiều... Vì nghiên

cứu một cơ thể đã phát triển thì dễ hơn là

nghiên cứu tế bào của cơ thể đó" 2). Thật vậy,

đến giữa thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản đã phát

triển đến đỉnh điểm của tự do cạnh tranh , có

nghĩa là các hình thức ban đầu của chủ nghĩa

tư bản độc quyền đã ra đời và phát triển . Và

rằng , khi phân tích những hình thái kinh tế

theo Mác, người ta không thể dùng kính hiển

vi hay những phản ứng hóa học được . Sức trừu

tượng hóa phải thay thế cho tất cả các phương

pháp phân tích , mổ xẻ trực tiếp .

"Tư bản" là một tác phẩm thiên tài của

Mác. Để viết tác phẩm đó ông đã làm việc

trong thời gian bốn chục năm và đã phát hiện

ra rằng, chế độ kinh tế là cơ sở để trên đó kiến

trúc thượng tầng chính trị được xây dựng, nên

Mác chú ý đến việc mổ xẻ, nghiên cứu chế độ

kinh tế . Mác đã phát hiện ra cơ sở khoa học

của sự bóc lột tư bản chủ nghĩa , sự đối lập lợi

ích không thể điều hòa được giữa các nhà tư

bản và công nhân làm thuê, giữa tư bản và lao

động, tính chất đối kháng vànhất thời củatất

cả các quan hệ kinh tế của chủ nghĩa tư bản .

" Tư bản " là hệ thống các phạm trù kinh tế ,

phản ánh các quy luật của xã hội tư bản . Hệ

thống đó đem lại một quan niệm hoàn chỉnh

về xã hội đó và làm rõ các quy luật vận động

của nó. Và đó chính là sự độc nhất vô nhị của

tác phẩm "Tư bản " trong lịch sử tư tưởng

kinh tế .

"Tư bản " là một tác phẩm phê phán mẫu

hình chủ nghĩa tư bản đã được hình thành

trong khoa học kinh tế . Không phải ngẫu

( 1 ) V.I.Lê- nin : Toàn tập , Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va,

1980, t 23 , tr 54

(2) C.Mác và Ph . Ăng-ghen : Toàn tập , Nxb Chính trị

quốc gia , Hà Nội , 1993, t 23 , tr 16
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nhiên mà cho đến nay ở phương Tây không chỉ

các nhà kinh tế, mà chủ yếu là các nhà xã hội

học , các nhà tư tưởng xã hội - những người mà

đối tượng nghiên cứu trước hết là các hình thức

nhận thức xã hội - vẫn tôn kính Mác . Tác

phẩm "Những bóng ma củaMác" củanhà triết

học người Pháp J.Đê-ri-đa là một trong số đó .

Theo cách tiếp cận của Mác, bản chất của

bóc lột chính là giá trị thặng dư của lao động

làm thuê không được trả cho người lao động

hay nói cách khác bị nhà tư bản chiếm đoạt.

Trên thực tế , giá trị thặng dư biểu hiện qua bề

ngoài của nó là lợi nhuận. Mác là nhà kinh tế

đầu tiên giải thích thành công nguồn gốc của

giá trị thặng dư , sản xuất ra giá trị thặng dư

dưới dạng một hệ thống các phạm trù và các

quan hệ khách quan, quy luật kinh tế khách

quan, có một lô-gíc nội tại thống nhất. Nghĩa

là không mâu thuẫn giữa quy luật giá trị, quy

luật trao đổi ngang giá, với việc tạo ra giá trị

thặng dư trong quá trình tái sản xuất tư bản

xuất phát từ tính chất hai mặt của một loại

hàng hóa đặc biệt, đó là sức lao động, mà giá

trị sử dụng của nó có chức năng tạo ra giá trị

mới. Giá trị mới này lại không thuộc về người

có sức lao động mà là người sở hữu tư bản.

Từ đó đến nay, các học giả tư sản dù muốn

cũng chưa ai đưa ra được một lý thuyết nào

bác bỏ học thuyết giá trị thặng dư của Mác .

Ngày nay có người dựa vào nhu cầu "nôn

nóng muốn đi đến kết luận và khao khát muốn

biết mối liên hệ giữa những nguyên lý chung

với các vấn đề trực tiếp mà họ đang quan tâm "

của đông đảo quần chúng, đã nêu lên cách

tiếp cận thiên về chủ nghĩa thực chứng ,

không nhằm giải thích nguồn gốc của giá trị

thặng dư, mà mô tả một cách cơ học quá trình

luân chuyển , hay nói cách khác là quá trình

phân phối giá trị tăng thêm của hàng hóa trên

thị trường .

Với cách tiếp cận này, những người ủng hộ

nó thường quan niệm bóc lột dưới nhiều hình

thức rất khác nhau, như : cướp đoạt lẫn nhau ;

tham nhũng; đặc quyền đặc lợi; thậm chí có cả

chuyện người lười nhác bóc lột lại người siêng

năng ; người nghèo bóc lột lại người giàu,

người kém cỏi bóc lột lại người tài năng... Bản

thân các lý thuyết này đã xây dựng nên những

mô hình toán học để đo độ bất bình đẳng trong

phân phối của cải xã hội . Đơn cử là hệ số

GINI. Theo hệ số này, những giả định của sự

phân phối công bằng vẫn là cào bằng , nghĩa là

ai cũng như ai (bình đẳng tuyệt đối là đường

thẳng 450 trên hệ tọa độ Đề-các ). Trong khi về

mặt bản chất trong hiện thực xã hội không thể

có những con người như nhau về sức khỏe ,

hoàn cảnh , kỹ năng lao động. , cho nên những

lý thuyết này ra đời, tuy có giải quyết được

một phần nào đó nhu cầu củacuộc sống thực

tiễn , nhưng vẫn sa vào những ước lệ và thiên

về lô-gíc hình thức, và nhất là chưa thể phản

ánh được đầy đủ, chứ chưa nói là giải thích

đúng bản chất của các hiện tượng kinh tế

xã hội .

Ở một chừng mực nào đó, cách tiếp cận

lượng có thể giúp chúng ta có thêm một cách

giải thích được sự trì trệ của thời kỳ tồn tại cơ

chế bình quân trong phân phối . Nghĩa là, khi

sự phân phối quân bình làm cho chênh lệch thu

nhập giữa các cá nhân trong xã hội không lớn

(hệ số GINI thấp) thì đồng thời cũng làm cho

người lười biếng và người có năng lực lao

động kém hơn bóc lột lại những người siêng

năng, chăm chỉ và có năng lực lao động cao

hơn . Từ đó làm cho động lực lao động sản

xuất , nâng cao năng suất và hiệu suất công

việc , - một nhân tố mà theo V.I Lê-nin - bảo

đảm sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội trong

cuộc thi đua với chủ nghĩa tư bản , trong suốt

gần 8 thập niên tồn tại của hệ thống đó bị triệt

tiêu ... , xã hội rơi vào trạng thái trì trệ về mặt

năng suất lao động .

Cách tiếp cận lượng trong kinh tế chính trị

cổ điển nói chung thường lấy y nguyên những

-
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thuật ngữ mà nó tìm thấy ở trong đời sống

thương nghiệp và công nghiệp , và nó đã dùng

những thuật ngữ ấy mà hoàn toàn không thấy

rằng làm như thế là tự gò bó mình vào trong

cái khuôn khổ chật hẹp của những khái niệm

do các danh từ ấy diễn đạt . Như Ăng-ghen đã

nhận xét, khoa kinh tế chính trị cổ điểnđã biết

rõ rằng lợi nhuận và địa tô chỉ là những phần ,

những mẫu của cái bộ phận sản phẩm không

được trả công mà người lao động phải nộp cho

nhà kinh doanh (người này chỉ là kẻ đầu tiên

chiếm được phần sản phẩm ấy, nhưng lại

không phải là kẻ độc nhất và cuối cùng sở hữu

phần sản phẩm ấy) . Nhưng khoa kinh tế chính

trị cổ điển cũng không baogiờ vượt quá những

giới hạn của các quan điểm thông thường về

lợi nhuận và địa tô , nó không bao giờ nghiên

cứu toàn bộ cái phần sản phẩm không được trả

công ấy (Mác gọi là sản phẩm thặng dư với tư

cách là một chỉnh thể ). Vì vậy , nó không bao

giờ hiểu được một cách rõ ràng nguồn gốc và

bản chất của bộ phận sản phẩm không được trả

công ấy , cũng như những quy luật điều tiết sự

phân phối sau này đối với giá trị của bộ phận

sản phẩm ấy . Ngày nay, có học giả viện dẫn ra

khu vực dịch vụ, kinh tế tri thức ... xuất hiện

làm cho giá trị thặng dư nói riêng , và giá trị

của hàng hóa nói chung , không còn giải thích

được bằng hao phí lao động xã hội cần thiết

của học thuyết Mác ... Có tác giả đưa ra quan

điểm bóc lột chỉ xuất hiện khi có độc quyền,

còn giới chủ hưởng lợi nhuận theo tỷ suất lợi

nhuận trung bình của xã hội thì không có bóc

lột v.v. và v.v. Chính họ cũng không thoát

khỏi những ước lệ có tính chất đạo đức xã hội

khi cho rằng, người lao động đã thỏa thuận với

giới chủ để có công ăn , việc làm và thu nhập ,

nhưng trong học thuyết Mác đã nói : nếu mọi

hiện tượng đều trùng khớp với bản chất của nó

thì mọi khoa học đều thừa. Bản chất của sự vật

nằm ngay trong quá trình vận động không

ngừng của nó, đó là biện chứng và đó cũng là

phát triển . Cần phải nói rằng, việc nhìn ra bản

chất của lao động thặng dư và bóc lột lao động

là một vấn đề , nhưng việc tuân thủ các bước

phát triển theo quy luật khách quan và chấp

nhận ở một chừngmực nhất định của bóc lột

để đẩy mạnh sự phát triển lực lượng sản xuất

xã hội lại là một vấn đề khác. Những cách làm

xơ cứng, giáo điều hoàn toàn xa lạ với phương

pháp luận mác-xít.

Nếu trong kinh tế lượng người ta có thể

dùng các thuật toán (chẳng hạn như phân tích

tương quan) để dự báo xu hướng vận động của

hiện tượng trong tương lai, thì đó cũng chỉ là

cách tính toán trên cơ sở những con số thống

kê của quá khứ , nghĩa là chỉ bằng sự phân tích

lượng , mà không thể đưa vào mô hình phân

tích những nhân tố mới sẽ xẩy ra trong tương

lai. Nhưng trong sự đánh giá bản chất của hiện

tượng , chủ nghĩa Mác đã phát hiện ra quy luật

vận động khách quan của xã hội, - quan hệ sản

xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ của

lực lượng sản xuất, từ đó dự báo tính chất lịch

sử nhất thời của chế độ tư bản chủ nghĩa, và sự

ra đời tất yếu của chủ nghĩa xã hội . Dự báo

đó là kết quả tất yếu của phương pháp luận

mác-xít, - phương pháp luận duy vật biện

chứng và duy vật lịch sử .

Mác đã thừa nhận là tác phẩm "Tưbản " đã

vẽ hình dáng của nhà tư bản và địa chủ hoàn

toàn không phải bằng màu hồng, nhưng ông

cũng giới hạn rằng , đó chỉ là con người hiện

thân của những phạm trù kinh tế, là kẻ đại biểu

cho những quan hệ và những lợi ích giai cấp

nhất định. Và vì thế ít quy trách nhiệm hơn

cho các cá nhân về những điều kiện mà xét

theo ý nghĩa xã hội thì cá nhân đó trước sau

vẫn là một sản phẩm của những điều kiện đó,

dù cho về mặt chủ quan cá nhân đó có muốn

vươn lên khỏi những điều kiện ấy tới mức nào

chăng nữa (3).

( 3 ) Xem : C.Mác và Ph . Ăng-ghen: Sđd , t 23, tr 21
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Mác cho rằng , quy luật tích lũy của chủ

nghĩa tư bản tất yếu sẽ dẫn đến bần cùng hóa

cả về tương đối và tuyệt đối và ắt sẽ dẫn đến

bùng nổ cách mạng. Trong khi chủ nghĩa tư

bản đã tìm thấy được các nguồn dự trữ để tự

đổi mới, tồn tại và phát triển . Điều dễ hiểu là

chủ nghĩa tư bản đã tìm cách chữa trị , bốc

đúng toa thuốc để chữa trị bằng cách giảm bớt

sự xung đột xã hội có thể dẫn đến bùng nổ

cách mạng bằng nhiều thủ thuật : my dân, mua

chuộc giai cấp công nhân, tăng số dân cư trung

lưu giảm bớt sự phân hóa giàu nghèo - dẫn tới

bần cùng hóa dân cư , tuy vẫn còn nhưng ở mức

có thể chịu đựng được...

Trong chủ nghĩa tư bản hiện đại , các vấn đề

xã hội có thể được giải quyết phần nào . Nhưng

sẽ là sai lầm về mặt nhận thức luận nếu như

không đánh giá được rằng , chính những sự

thay đổi theo hướng giảm bớt các mâu thuẫn

nội tại , thì bản thân chủ nghĩa tư bản hiện đại

cũng đã tự biến đổi . Nhưng dù có biến đổi như

thế nào, nó cũng chỉ bảo đảm cuộc sống sung

túc cho một nhóm người thiểu số là các tỉ phú .

Nếu năm 1985 cả thế giới có 147 tỉ phú đô- la

Mỹ, thì năm 2005 con số đó đã là 793 với tổng

tài sản của họ lên tới khoảng 2.600 tỉ đô-la (4 )

(xem biểu đồ) . Số liệu thống kê một lần nữa

khẳng định điều mà các nhà phân tích phương

Tây đã nhận định đúng từ 10 năm về trước

rằng , giai đoạn toàn cầu hóa kinh tế , chuyển

giao ồ ạt công nghệ tiên tiến đang là cơ hội tốt

để các nhà tỉ phủ này kiếm tiền nhanh hơn . Và

rằng, khi người ta đã nắm trong tay nhiều tiền

thì sẽ nắm công nghệ hiện đại do mua và thâu

tóm các phát minh sáng chế, rồi sử dụng chúng

để thực hiện cái gọi là chủ nghĩa thực dân kinh ,

tế đối với thế giới thứ ba. Thực tế cho thấy , các

tập đoàn xuyên quốc gia đang tập trung vào

những khâu sản xuất béo bở , như thiết kế mẫu

mã và chuyển giao công nghệ với mức tỉ suất

lợi nhuận siêu ngạch độc quyền.

Biểu đồ: số các nhà tỉ phú tăng lên nhanh

trong 20 năm gần đây
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Trên trái đất hiện có hơn 6 tỉ người. Có thể

khẳng định rằng, nếu không có những lực

lượng kiềm chế cái ác , thúc đấy cái tốt thì chủ

nghĩa tư bản không thể bảo đảm mức sống cao

cho bộ phận dân cư cơ bản của tuyệt đại đa số

các nước, không thể giảm bớt khoảng cách thu

nhập và bất bình đẳng giữa các nước giàu và

các nước nghèo. Thật trớ trêu là những nước

giàu có nhất thế giới lại buộc cho những nước

nghèo bán phá giá (nghĩa là chấp nhận thấp

hơn chi phí sản xuất) để đánh thuế cao các sản

phẩm nhập khẩu trong các quan hệ thương mại

hiện đại dưới khẩu hiệu " tự do hóa" . Cũng như

việc xuất khẩu tư bản, cho vay kèm các điều

kiện thuê chuyên gia, mua sắm thiết bị giá cắt

cổ của các chủ nợ ... Có lẽ nên nói thế này , nếu

không có chủ nghĩa Mác chúng ta sẽ " yên

phận hơn" trong việc chấp nhận các điều kiện

đó, ngay cả các điều kiện về lao động. Những

biện pháp bảo hộ chính là giữ giá cả độc

quyền, trong khi quy luật tất yếu của sự tăng

năng suất lao động, - một kếtquả tất yếu của

phát triển lực lượng sản xuất, là dẫn tới giảm

chi phí sản xuất - cơ sở để giảm giá hàng hóa,

cũng như quy luật tỷ suất lợi nhuận bình quân

(4) www.forbes.com/forbes/2006/0327
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giảm ... là những điều mà chúng ta dễ tìm thấy

câu trả lời thỏa đáng trong học thuyết kinh tế

của Mác .

Toàn bộ quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa

là sự kết hợp giữa tư bản và lao động . Tính

chất và trình độ của lực lượng sản xuất quyết

định hình thức của các quan hệ sản xuất, tức là

hình thức các quan hệ giữa người với người

trong sản xuất và phân phối sản phẩm. Và

trong quá trình sản xuất là sự thống nhất giữa

các mặt đối lập là tư bản và lao động . Nhà tư

bản không thể tồn tại nếu không có người lao

động và ngược lại , người lao động cũng không

thể tồn tại nếu thiếu tư bản, cho dù tư bản đó

là của người khác hay là của chính mình (như

trong sản xuất hàng hóa giản đơn ). Bởi vậy,

theo chủ nghĩa Mác đấu tranh xóa bỏ bóc lột,

không có nghĩa là xóa bỏ mọi hình thức kết

hợp giữa tư bản và lao động hay sở hữu tư

nhân , mà là đẩy nhanh các giai đoạn phát triển

của lực lượng sản xuất . Mác nói : "Một xã hội,

ngay cả khi đã phát hiện được quy luật tự

nhiên của sự vận động của nó, - mà mục đích

cuối cùng của tác phẩm này là tìm ra quy luật

vận động kinh tế của xã hội hiện đại, - cũng

không thể nào nhảy qua các giai đoạn phát

triển tự nhiên hay dùng sắc lệnh để xóa bỏ

những giai đoạn đó. Nhưng nó có thể rút ngắn

và làm dịu bớt được những cơn đau đẻ" (5 ).

Chính Mác đã nhìn thấy sự xuất hiện của một

hình thức mới nảy sinh từ trong lòng chủ nghĩa

tư bản, đó là hình thức xí nghiệp tập thể của

các cổ đông , mà ở đó người lao động sửdụng

tư bản của mình để bóc lột lại chính mình .

Ngày nay, các chuyên gia đều thừa nhận

rằng ,mâu thuẫn lợi ích giữa tư bản và lao động

vẫn tồn tại ngay cả khi xuất hiện các yếu tố

thống nhất chúng . Chẳng hạn , ở Mỹ người ta

đã cố gắng ( và có kết quả) hướng doanh

nghiệp vào giải quyết những vấn đề xã hội

thông qua ngân sách , thông qua hệ thống đơn

đặt hàng của nhà nước. Còn ở Tây Âu, luật lao

động rất phát triển đã được hình thành , đang

được tiếp tục hoàn thiện , và nó buộc các nhà

doanh nghiệp phải tính đến các lợi ích của

người lao động. Chắc rằng , đã không cần làm

tất cả những điều đó nếu như mâu thuẫn giữa

tư bản và lao động đã lùi vào quá khứ . Quả

vậy, bất cứ ở đâu khi lợi ích của giới chủ đượcở

tăng lên thì lợi ích của người lao động bị giảm

đi tương ứng. Sự kiện xảy ra trong tháng 3 và

4-2006 ở Cộng hóa Pháp thêm một lần nữa nói

lên điều đó. Gần một tháng xuống đường của

sinh viên và người lao động nhằm chống lại

Luật hợp đồng lao động lần đầu (CPE ) theo đó

Luật mới cho phép giới chủ có thêm nhiều

quyền hơn trong việc sa thải công nhân . Chính

phủ đã phải nhượng bộ theo hướng được "làm

mềm " đi để bảo đảm tốt hơn quyền lợi của

người lao động .

Mặc dù, trong Tuyên ngôn của Đảng cộng

sản , Mác và Ăng-ghen đã nêu lên mục tiêu

chung của cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản

châu Âu và giai cấp vô sản Mỹ là quy định về

pháp lý ngày làm việc 8 giờ . Thế nhưng điều

đó đã chỉ có thể đạt được lần đầu tiên trong

lịch sử chủ nghĩa tư bản vào năm 1919 tại

Oa -sinh -tơn , nghĩa là sau khi Cách mạng

Tháng Mười Nga thành công , giai cấp vô sản

Mỹ đã có điểm tựa để tiếp tục cuộc đấu tranh

giành lợi ích chính đáng của mình và đã thắng

lợi , buộc chính quyền Mỹ đưa ra luật quy định

ngày làm việc 8 giờ.

Có người cho rằng , cần xem xét quỹ đạo

phát triển của phương Tây theo hướng nhà

nước phúc lợi trong bối cảnh có các "cơn chấn

động cáchmạng" của toàn bộ thế giới còn lại ,

nhất là các phong trào của giai cấp công nhân

và nhân dân lao động trên toàn thế giới. Không

thể tăng tiền lương cho người lao động, nếu

(Xem tiếp trang 92)

( 5 ) C.Mác và Ph . Ăng-ghen : Sđd , t 23 , tr 21
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Thách thức nổi bật

về chính trị - xã hội

trong quá trình

toàn cầu. Để giải quyết nó,

đòi hỏi phải có sự hợp tác

của mọi khu vực, mọi quốc

gia, của tất cả mọi người. Rõ

ràng, toàn cầu hóa là kết quả

tất của phát triển cao

toàn cầu hóa kinh tế độ củalực lượngsảnxuấtvà

ở nước ta

NGUYỄN LINH KHIẾU

-AI mươi năm qua, cùng với quá

trình đổi mới, mở cửa và hội nhập

quá trình hình thành , tạo lập

một quan hệ sản xuất mới

phù hợp với tính chất và

trình độ của lực lượng sản

xuất.

Toàn cầu hóa là xu thế

khách quan của quá trình

phát triển lịch sử thế giới. Đó là bước phát

triển quá độ bao chứa những biến động và

| | kinh
tế quốc

tế , Việt
Nam

đã từng
đột

biến
m
a
n
g

tính
toàn

cầu
. N
ó

cho
thấy

,

bước trực tiếp tham gia vào quá trình toàn

cầu hóa kinh tế . Toàn cầu hóa là một quá

trình phát triển mạnh mẽ những mối quan hệ

phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các quốc gia,

các khu vực và của toàn thế giới. Khởi đầu

từ kinh tế , toàn cầu hóa ngày càng tác động

sâu rộng đến mọi lĩnh vực của đời sống

xã hội .

Toàn cầu hóa bắt nguồn từ sự phát triển

mạnh mẽ và tính chất xã hội hóa cao của lực

lượng sản xuất ; từ sự phát triển cả chiều sâu

và chiều rộng của kinh tế thị trường ; từ sự

cấu trúc lại phân công lao động quốc tế ; từ

sự ra đời và ngày càng đóng vai trò đặc biệt

quan trọng của các công ty xuyên quốc gia,

các tổ chức tài chính và ngân hàng thế giới ;

từ thực tiễn khoa học trở thành lực lượng sản

xuất trực tiếp ... Cuối cùng, toàn cầu hóa còn

có nguồn gốc từ thực tiễn thế giới ngày càng

nảy sinh những vấn đề chung mang tính

hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa

hiện nay đã trở nên lỗi thời, không còn phù

hợp và báo hiệu nhân loại đang ở bước

chuyển của sự hình thành và ra đờimột hình

thái kinh tế - xã hội mới phù hợp , cao hơn

hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa .

Toàn cầu hóa có những đặc trưng cơ bản

như: 1- là một quá trình tất yếu khách quan

của sự phát triển lịch sử ; 2- diễn ra với tốc

độ nhanh , mạnh mẽ và toàn diện; 3- tác

động đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội ;

4- mang tính hai mặt cả tích cực và tiêu cực;

5- làm cho mọi quá trình, mọi quan hệ và

mọi lĩnh vực của đời sống thế giới trở nên

phụ thuộc vào nhau và gắn bó với nhau ;

6- là cơ hội để các nước giàu càng giàu hơn

và cho phép nước nghèo có thể trở nên giàu

có; 7- làm cho sự phân hóa giàu và nghèo

ngày càng gay gắt; 8- làm sâu sắc hơn sự bất

bình đẳngbình đẳng giữa các giai cấp, các nhóm
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người, các dân tộc , các quốc gia và các khu

vực; ... Mặc dù là quá trình khách quan ,

nhưng toàn cầu hóa đang bị các thế lực "tài

phiệt" thao túng về kinh tế và các thế lực "đế

quốc" sử dụng để thực hiện tham vọng thống

trị thế giới của chúng.

Trong thời đại thế giới phát triển không

đều và không thuần nhất hiện nay , toàn cầu

hóa vừa là cơ hội cho sự phát triển của mọi

quốc gia, mọi khu vực; đồng thời, cũng là

nguy cơ và thách thức đối với mọi quốc gia,

mọi khu vực, nhất là đối với các nước đang

phát triển và các khu vực nghèo của thế giới.

Tuy nhiên, khi quá trình toàn cầu hóa mới ở

giai đoạn đầu và đang bị các công ty xuyên

quốc gia, các tổ chức ngân hàng - tài chính

quốc tế chi phối , các thế lực " tài phiệt" thao

túng, các " cường quốc" sử dụng như một

phương tiện , nên trong cái nhìn của nhiều

quốc gia trên thế giới , toàn cầu hóa mang

khuôn mặt của chủ nghĩa đế quốc . Chính vì

vậy, phong trào chống toàn cầu hóa đã phát

triển rộng khắp với quy mô ngày càng lớn

trên toàn thế giới

Phong trào chống toàn cầu hóa, lúc đầu,

là chống lại quá trình toàn cầu hóa kinh tế tư

bản chủ nghĩa và đế quốc chủ nghĩa , nhưng

dần dần , chống lại mặt trái, mặt tiêu cực của

toàn cầu hóa, chống lại việc sử dụng toàn

cầu hóa để thống trị thế giới của các thế lực

đế quốc . Phong trào chống toàn cầu hóa

hiện nay , chỉ chống lại những hậu quả xấu

do nó gây ra và việc lợi dụng nó áp đặt mô

hình của quốc gia này đối vớiquốc gia khác ;

chống lại sự áp đặt những giá trị của chủ

nghĩa tư bản đối với toàn thế giới, sự đói

nghèo trong tăng trưởng, sự bất công trong

phát triển ; chống lại chủ nghĩa tự do mới , sự

du nhập và phổ biến lối sống thực dụng, chủ

nghĩa cá nhân vị kỷ, sự bá quyền về kinh tế ,

sự thao túng về chính trị , sự can thiệp quân

sự khốc liệt của các cường quốc đối với các

quốc gia khác...

Khi "chiến tranh lạnh " kết thúc, Liên Xô

tan rã, hệ thống xã hội chủ nghĩa ở châu Âu

sụp đổ , Mỹ đã trở nên hết sức ngang ngược,

tự cho mình là bá chủ, là siêu cường duy

nhất thống trị thế giới. Mỹ bất chấp các

nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc ,

các công ước quốc tế... đã sử dụng toàn cầu

hóa để phô trương sức mạnh kinh tế và quân

sự của mình để áp đặt mô hình chính trị - xã

hội kiểu Mỹ, để truyền bá văn hóa, lối sống ,

lối tư duy Mỹ . Mỹ gây sức ép và sử dụng các

tổ chức tài chính, ngân hàng quốc tế , các

công ty xuyên quốc gia để bao vây , cấm vận

những nước trái ý mình, bất chấp sự phản

đối của cộng đồng quốc tế . Mỹ tự ban hành

những đạo luật riêng để phán xét các quốc

gia khác về nhân quyền, tự do, dân chủ, tôn

giáo, dân tộc. Mỹ tự cho mình cái quyền

được trực tiếp can thiệp , sử dụng vũ lực ,

kích động ly khai, gây bạo loạn lật đổ đối

với các quốc gia trái ý mình... Lợi dụng toàn

cầu hóa, Mỹ thực hiện mưu đồ chiếm đoạt

các nguồn tài nguyên, năng lượng của thế

giới; kiềm chế các đối thủ cạnh tranh ; tiêu

diệt các quốc gia trái ý đồ của mình ; nhanh

chóng thiết lập sự cai trị và kiểm soát quân

sự đối với các khu vực quan trọng nhất của

thế giới về kinh tế , địa - chính trị. Về chiến

lược , Mỹ đang ráo riết thực hiện tham vọng

sắp đặt một trật tự thế giới mới, tiến hành

thiết lập thế giới một cực - nghĩa là toàn thế

giới do Mỹ đứng đầu, tất cả các nước đều là

chư hầu , hoặc đều phụ thuộc vào Mỹ .

Chính với việc thực hiện tham vọng đó

của Mỹ và một số nước đồng minh của Mỹ
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trong quá trình toàn cầu hóa hiện nay, nên

bên cạnh những mặt tích cực đối với các

nước đang phát triển , toàn cầu hóa, cũng

mang đến rất nhiều rủi ro và thách thức .

Nhất là những nước không phát triển theo

con đường tư bản chủ nghĩa , những nước có

chế độ xã hội khác với Mỹ . Việt Nam là một

trong những quốc gia như thế. Vì vậy, cùng

với những thuận lợi, cơ hội phát triển mạnh

mẽ khi hội nhập vào quá trình toàn cầu hóa

kinh tế, Việt Nam cũng đang đứng trước

nhiều , nhiều thách thức mới . Một số thách

thức về chính trị - xã hội đối với Việt Nam

trong toàn cầu hóa kinh tế là :

1 - Toàn cầu hóa là những quá trình xã

hội vận động thông suốt xuyên qua mọi khu

vực thế giới, mọi biên giới quốc gia, vì vậy ,

thách thức đầu tiên về chính trị đối với Việt

Nam cũng như mọi quốc gia khác là chủ

quyền quốc gia , độc lập , tựchủ và an ninh,

quốc phòng. Chủ quyền quốc gia là quyền

tối cao trong phạm vi một lãnh thổ nhất

định . "Quyền lực tối cao " và " phạm vi lãnh

thổ" là hai dấu hiệu đặc trưng của chủ quyền

quốc gia . Thiếu một trong hai yếu tố này sẽ

không còn chủ quyền quốc gia . Có chủ

quyền quốc gia mới có độc lập, tự chủ và từ

đó, mới thực hiện được các hoạt động an

ninh, quốc phòng. Dĩ nhiên, an ninh, quốc

phòng chính là công cụ để bảo vệ chủ quyền

quốc gia và độc lập tự chủ .

Trong các xã hội truyền thống , chủ

quyền quốc gia mang tính tuyệt đối . Trong

bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, chủ quyền

quốc gia mất dần tính tuyệt đối . Với sự ra

đời và ngày càng có vai trò quan trọng trong

đời sống quốc tế của Liên hợp quốc và các

tổ chức của nó, các liên minh và hợp tác

khu vực , các khối quân sự , tòa án quốc tế ,

In-te-pôn, các tổ chức thương mại , tài chính

và tiền tệ quốc tế (IMF, WTO , WB),.. và với

sự bất chấp của các thế lực đế quốc hiếu

chiến trực tiếp can thiệp quân sự vào các

quốc gia, làm cho chủ quyền quốc gia, tính

độc lập tự chủ của các quốc gia ngày càng bị

xói mòn , gặp nhiều nguy cơ và trở nên

tương đối . Việt Nam hiện nay, là một trong

những quốc gia nằm trong nguy cơ ấy. Về

kinh tế và quân sự , Việt Nam đều không có

lợi thế so sánh trong khu vực và quốc tế .

Trong khi đó, Việt Nam trong quá trình đổi

mới gặp nhiều cản trở và sức ép của nhiều tổ

chức quốc tế ... Cùng với nó, những thế lực

thù địch quốc tế và bọn phản động người

Việt lưu vong vẫn điên cuồng thực hiện âm

mưu chống phá Việt Nam. Chúng sử dụng

các con bài "nhân quyền ", "tự do" , "dân

chủ " , " tôn giáo" , "dân tộc" ... tuyên truyền

lôi kéo, kích động, chia rẽ, ly khai, hòng gây

nên tình trạng bất ổn ở Tây Nguyên và một

số vùng khác ; đồng thời, chúng ráo riết thực

hiện chiến dịch "diễn biến hòa bình" , " bạo

loạn lật đổ " trên phạm vi toàn quốc.

2 - Do sự khác biệt về truyền thống văn

hóa, hình thái xã hội và chế độ chính trị nên

khi tham gia vào quá trình toàn cầu hóa, một

loạt vấn đề về giá trị chính trị – tư tưởng

của Việt Nam cũng khác biệt với những giá

trị chính trị của các nước đang chi phối toàn

cầu hóa. Đó là các giá trị về hệ tư tưởng , dân

chủ , nhân quyền , tự do...

Hiện nay, người ta luôn có cảm tưởng

toàn cầu hóa thực chất là phương Tây hóa, tư

bản hóa. Đó là do, những thế lực chi phối

toàn cầu hóa đang bằng mọi cách phổ biến

và áp đặt những giá trị của họ ở mọi lĩnh vực

của đời sống kinh tế - xã hội . Đặc biệt là

những giá trị tư tưởng - chính trị . Vì thế, sự
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xung đột hệ giá trị nói chung và những giá

trị chính trị cơ bản nói riêng giữa Việt Nam

và các thế lực đế quốc trong toàn cầu hóa là

không tránh khỏi. Dĩ nhiên ,sau khi hệ thống

chủ nghĩa xã hội thế giới sụp đổ ở châu Âu ,

phong trào xã hội chủ nghĩa rơi vào thoái

trào thì vấn đề đối đầu hệ tư tưởng với tư

cách là của hai hệ thống thế giới không còn.

Những thế lực chi phối toàn cầu hóa đang

vẽ ra một viễn cảnh "thiên đường " rằng , thế

giới đại đồng , thế giới nhất thể và thống

nhất toàn diện . Theohọ, hệ tư tưởng vô sản

đã bị phá sản hoàn toàn vàtrên thế giới chỉ

còn lại một hệ tư tưởng duy nhất - đó là hệ

tư tưởng tư sản . Hệ tư tưởng tư sản với cốt

lõi là chủ nghĩa tự do mới, tôn sùng các giá

trị cá nhân , tư nhân hóa triệt để , thị trường tự

do không điều tiết, đa đảng, đa nguyên

chínhtrị, nhân quyền cao hơn chủ quyền ,

tưởng tư sản với những đặc trưng nhưthế,

đang được siêu cường Mỹ truyền bá và phổ

dân chủ tư sản và tự do tuyệt đối... Hệ tư

trương trong toàn cầu hóa . Nó hoàn toàn trái

ngược và xa lạ với hệ tư tưởng vô sản của

chúng ta được xây dựng trên cơ sở lý luận

của chủ nghĩa Mác -Lê -nin và tư tưởng

Hồ Chí Minh .

Trên cơ sở hệ tư tưởng - chính trị, các vấn

đề dân chủ , nhân quyền , tự do, tôn giáo và

dân tộc ... cũng đưa đến những quan niệm

khác nhau và do đó, cũng có cách hành xử

khác nhau trong thực tiễn . Việt Namkhông

thể chấp nhận một nền dân chủ của số ít , bất

bình đẳng ; tư tưởng nhân quyền cao hơn chủ

quyền ; lối sống cá nhân tự do tuyệt đối , cá

lớn nuốt cá bé ; và không thể chấp nhận

những thế lực lợi dụng tự do tôn giáo, để

chống phá, gây bất ổn xã hội , kích động bạo

loạn , ly khai , khủng bố...

Lợi dụng sự khác nhau về hệ tư tưởng dẫn

đến sự khác nhau về cách đánh giá và nhìn

nhận những giá trị chính trị, thời gian qua,

những thế lực phản động quốc tế đã dựng lên

các "chiêu bài" dân chủ, nhân quyền , tự do

ngôn luận , tôn giáo và dân tộc để bằng nhiều

con đường khác nhau can thiệp gián tiếp

hoặc trực tiếp vào công việc nội bộcủa Việt

Nam . Nhưng, chúng đã, đang và sẽ bị thất

bại. Bởi lẽ , mỗi dân tộc , mỗi thể chế chính

trị, mỗi xã hội đang phát triển mạnh mẽ, bao

giờ cũng có những nội lực, những động lực,

những bảnsắc và những giá trị sinh tồnthực

sự riêng của nó. Ngày nay , không một thế

lực nào có thể dùng sức mạnh của mình để

đồng khác phải tuân theo những giá trị mà

mình ápđặt. Tuy nhiên, sự xung đột các giá

trị chính trị giữa Việt Nam và các cường

quốcchiphối toàn cầuhóa là một thách thức

gay gắtđòi hỏi chúng ta phải cómột nội lực

phi thường và một bản lĩnh "đã bất biến ứng

vạn biến " mới vượt qua được .

buộc một dân tộc khác , xã hội khác, cộng

3 - Việt Nam đang phải đối diện với

thờivới kinh tế thị trườngvà toàn cầu hóa .

những vấn đề xã hội gay gắt nảy sinh đồng

Đó là, sự phân hóa giàu nghèo và bất bình

đẳng xã hội gia tăng; tình trạng di dân tự do

không kiểmsoát được ; tệ nạn tham nhũng

trở thành "quốc nạn " ; đạo đức xã hội có

nguy cơ xuống cấp nghiêm trọng ; tệ nạn mại

dâm, ma túy, buôn lậu, tội phạm chưa bị đẩy

lùi ; ... Hơn thế , trong điều kiện toàn cầu hóa,

những tệ nạn xã hộitrên đây không chỉ hạn

chế trong khuôn khổ của Việt Nam mà ngày

càng mang tính khu vực và quốc tế . Nếu

chúng ta không sớm nhận diện những hiểm

họa đe dọa này và có những giải pháp kịp

thời , phù hợp , sẽ rất dễ dẫn đến tình trạng

không ổn định về mặt chính trị - tư tưởng.
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4 - Hệ thống chính trị của Việt Nam được

thiết lập phù hợp với nguyên tắc tập trung

dân chủ và vận hành theo cơ chế: Đảng lãnh

đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ .

Những kẻ phản đối mô hình này cho rằng sự

vận hành của nó một cách tự nhiên dẫn đến

chế độ quan liêu, bao biện, tham nhũng,

chuyên quyền và mất dân chủ. Trái với nhận

định này, thời gian qua, cùng với đổi mới

nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng

đối với Nhà nước và xã hội , nâng cao năng

lực của cả hệ thống chính trị, đề cao vai trò

của Mặt trận Tổ quốc cùng các tổ chức

thành viên và thực hiện tốt Quy chế Dân chủ

ở cơ sở đã làm sụp đổ mọi tham vọng lợi

dụng toàn cầu hóa tấn công , bôi nhọ và

tìm cách phá hoại hệ thống chính trị ở

Việt Nam .

Thực tế cho thấy , toàn cầu hóa đã và

đang có những tác động mạnh mẽ đối với

Nhà nước và toàn bộ nền hành chính của

Việt Nam. Đó là sự chia sẻ quyền lực của

Quốc hội và Chính phủ trong các vấn đề

kinh tế , đối ngoại và trật tự , an ninh . Cụ thể,

sự tham gia ngày càng nhiều của các công ty

xuyên quốc gia, các tổ chức ngân hàng và tài

chính quốc tế, các tổ chức chống tội phạm

và khủng bố... vào đời sống kinh tế - xã hội

Việt Nam; đồng thời , là sự thực hiện các

hiệp định, các cam kết quốc tế của Việt Nam

trong quan hệ quốc tế . Thực tế này cũng đặt

ra nhiều thách thức đối với vị trí, vai trò và

chức năng của Nhà nước Việt Nam . Xây

dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã

hội chủ nghĩa Việt Nam, cải cách và đổi mới

phương thức hoạt động của Chính phủ, cải

cách một cách triệt để nền hành chính quốc

gia mà Việt Nam đã và đang thực hiện chính

là những chủ trương và giải pháp kịp thời

nhằm không ngừng nâng cao vị trí , vai trò

và hiệu quả xã hội của các bộ máy này .

Toàn cầu hóa mở rộng giao lưu và tạo ra

một môi trường tự do vàdân chủ
mang tính

quốc tế . Trongđiều kiện đó, một mặt, những

tổ chức chính trị – xã hội của quần chúng

ngày càng có vị trí và vai trò quan trọng

trong việc tham gia giải quyết những vấn đề

của các quốc gia, các khu vực và quốc tế ;

nhưng mặt khác , chính các tổ chức này ,

cũng rất dễ bị các thế lực phản động lôi kéo,

lợi dụng, chi phối và kích động gây mâu

thuẫn trong hệ thống chính trị dẫn đến mất

ổn định xã hội. Toàn cầu hóa đặt ra yêu cầu

cần đổi mới nội dung và phương thức lãnh

đạo của Đảng Cộng sản, sự quản lý của Nhà

nước đối với các tổ chức chính trị - xã hội

của quần chúng theo hướng thúc đẩy sự lớn

mạnh của các tổ chức này và nâng cao vị trí,

vai trò của chúng trong hệ thống chính trị và

đồng thuận cùng cả hệ thống chính trị trực

tiếp tham gia thực hiện chiến lược phát triển

quốc gia .

5 - Về vấn đề Đảng Cộng sản cầm quyền .

Đảng chính trị cầm quyền lãnh đạo đất nước

là một tất yếu khách quan ở mọi quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thành

công sự nghiệp cách mạng của nhân dân

Việt Nam mấy chục năm qua là sự lựa chọn

của lịch sử , của dân tộc và là vấn đề riêng

của nhân dân Việt Nam. Thế nhưng , thời

gian qua, các thế lực phản động người Việt

và nước ngoài đã dùng nhiều thủ đoạn

không ngừng tấn công vào vai trò lãnh đạo

của Đảng Cộng sản Việt Nam . Vấn đề làm

mất vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản

Việt Nam là trọng tâm trong những âm mưu

đen tối của chúng. Tuy nhiên, cho đến nay ,

mọi âm mưu và thủ đoạn của các thế lực

phản động nhằm vào Đảng Cộng sản Việt

Nam đã thất bại .

Mặc dù vậy, trong bối cảnh toàn cầu hóa

hiện nay, vấn đề vai trò và vị trí của Đảng

Số 9 (tháng 5năm 2006) 91



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

ở

|

VẤN ĐỀ BÓC LỘT...

( Tiếp theo trang 86)

như không giảm tỷ lệ lợi nhuận trong GDP và

động và tư bản . Các nhà khoa học của Nga

Cộng sản cầm quyền vẫn là một vấn đề cần

hết sức quan tâm . Quan trọng là Đảng Cộng

sản cầm quyền cần phải sáng suốt, đổi mới

nội dung và phương thức lãnh đạo của mình

đối với nhà nước và xã hội, phát huy dân chủ

hơn nữa , tăng cường lắng nghe và tiếp thu sự | tỷ lệ tích lũy của cả nền kinh tế ... Đó là một

phản biện của các tổ chức chính trị - xãhội bằng chứng nữa về sự xung đột lợi ích giữa lao

của quần chúng . Điều cơ bản là , muốn giữ | cũng đãphảilên tiếng rằng:"Không nên tuyệt

vữngvai trò người lãnh đạo duy nhất ở Việt | đối hóa cách tiếp cận giai cấp, nhưng xem nhẹ

Nam trong điều kiện toàn cầu hóa hiện nay | nó thì thật là đáng chê trách" (6). Một số nhà

thì Đảng Cộng sản Việt Nam phải thực sự | phân tích cũng đã nhầm lẫn khi đánh đồng

trong sạch, vững mạnh và các đảng viên của | phần trích nộp vào ngân sách nhà nước giữa

Đảng phải trở thành những tấm gương sáng, | các nhà nước khác nhau, mà không thấy được

những con người mẫu mực thực sự : cần, | rằng do bản chất giai cấp của nhà nước mà

kiệm , liêm, chính , chí công, vô tư . phần trích (như Mác gọi là khấu trừ trong tác

phẩm Phê phán Cương lĩnh Gô– ta) ấy sẽ quay

lại người lao động hoặc trực tiếp , hoặc gián

tiếp . Thực tế cho thấy , xu thế tăng lên dần của

các quỹ phúc lợi công cộng thể hiện ít nhiều sự

tiến bộ của xã hội .

Như vậy , toàn cầu hóa kinh tế đã mang |

đến cho Việt Nam nhiều thời cơ nhưng cũng |

nhiều thách thức trong phát triển .Chođến |

nay, mặc dù chúng ta đã từng bước nắm bắt

thời cơ và đã bước đầu vượt qua thách thức,

nhưng, nhiều thách thức vẫn còn đó và

những thách thức mới cũng đang nảy sinh .

Vì vậy , để tiếp tục vượt quathách thức trong

quá trình phát triển tiếp theo, chúng ta cần :

tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế,

nắm bắt thời cơ; kiên định con đường xã hội |

chủ nghĩa , gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa |

xã hội ; gắn phát triển kinh tế với giải quyết |

các vấn đề xã hội ; kết hợp sức mạnh đại |

đoàn kết toàn dân tộc với sức mạnh của thời

đại ; không ngừng đổi mới và nâng cao sức

mạnh của cả hệ thống chính trị, nâng cao vị

trí và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản ;

thực hiện công bằng xã hội, đẩy mạnh xóa

đổi, giảm nghèo; kiên quyết đấu tranh chống

tham nhũng, tệ nạn xã hội ; kiên quyết đấu

tranh làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn

của các thế lực phản động lợi dụng toàn cầu

hóa để chống phá cách mạng Việt Nam. D

|

|

|

|

|

Tóm lại , sự tồn tại của các quan hệ bóc lột

trong nền kinh tế là một tất yếu lịch sử tùy

thuộc vào tính chất và trình độ của lực lượng

sản xuất. Bởi vậy, việc vận dụng nó cũng

giống như vận dụng các quy luật kinh tế khách

quan . Vận dụng đúng nó sẽ là động lực thúc

đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững .

Nếu vận dụng sai thì hoặc là nhà tư bản không

có động lực đầu tư sản xuất, hoặc là người lao

động không có động lực để tham gia quá trình

sản xuất ra sản phẩm hàng hóa, thì xã hội sẽ bị

đình đốn . Giải quyết tốt mối quan hệ giữa tư

bản và lao động trong việc xây dựng thể chế

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

chính là bảo đảm sự hài hòa về lợi ích giữa các

bên (nhà doanh nghiệp, người lao động và xã

hội ) vàthúcđẩy nhanhquá trình phát triển của

lực lượng sản xuất . D

(6 ) Xem: Thông tin Những vấn đề lý luận (phục vụ lãnh

đạo) từ số 5/tháng 3 - 2006 đến số 7/tháng 4-2006
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Cơsở lý luận và thực tiễn vàđang vận hànhtheo cơ

phân định

các thành phần kinh tế

K

VŨ ANH TUẤN

INH tế nhiều thành phần luôn là nội

dung lý luận quan trọng trong chính

sách kinh tế của Đảng và Nhà nước ta ,

nhằm phát huy các nguồn lực xã hội để phát

triển đất nước. Tuy nhiên , ở thời kỳ bao cấp

chính sách này chỉ dừng lại ở lý thuyết, hình

thức ; nền kinh tế lúc này chủ yếu là kinh tế

công với hai hình thức : kinh tế quốc doanh và

kinh tế tập thể . Kinh tế quốc doanh được ưu

tiên phát triển , lan rộng nhanh chóng bao trùm

toàn bộ nền kinh tế quốc dân , ngược lại các

hình thức khác bị xem nhẹ, thậm chí bị cấm

đoán như kinh tế tư nhân . Kết cụcđó tất yếu

dẫn đến hậu quả : xã hội trì trệ , mất động lực

phát triển , các nguồn lực bị lãng phí...

Về lý thuyết, ở thời kỳ này vẫn tồn tại

nhiều thành phần kinh tế, nhưng trên thực tế

không có sự bình đẳng giữa các thành phần,

cạnh tranh giữa các thành phần không được

thừa nhận , thị trường hình thành bị chi phối

bởi cơ chế hai giá, công cụ kế hoạch chủ quan

bao trùm toàn bộ hoạt động kinh tế - xã hội .

Điều đó vi phạm yêu cầu các quy luật khách

quan, nhất là quy luật quan hệ sản xuất phù

hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản

xuất.

Trải qua gần hai mươi năm thực hiện đường

lối đổi mới của Đảng, nền kinh tế nước ta đã

chế - thị trường

định hướng xã hội chủ

nghĩa . Trong suốt chặng

đường đó , chúng ta đã

nhận thức đúng đắn và thực

hiện một cơ cấu kinh tế

khách quan - cơ cấu kinh tế

nhiều thành phần . Trong

văn kiện Đại hội IX, Đảng

ta tiếp tục khẳng định

chính sách kinh tế nhiều

thành phần là chiến lược

lâu dài , nhất quán trong phát triển kinh tế -

xã hội . Quan điểm này thể hiện sự nhận thức

và vận dụng đúng đắn lý luận của chủ nghĩa

Mác - Lê-nin .

Từ sau Đại hội VII của Đảng, nền kinh tế

nhiều thành phần thật sựnhiều thành phần thật sự khởi động , kinh tế tư

nhân được khuyến khích phát triển đạt được

những thành tựu không thể phủ nhận. Tuy

nhiên vấn đề này vẫn còn nhiều ý kiến. Để

khẳng định nền kinh tế nhiều thành phần là

khách quan, lâu dài , cần thiết xác định rõ cơ sở

khoa học và thực tiễn phân định các thành

phần kinh tế nhằm củng cố vững chắc cơ sở lý

luận của một chính sách kinh tế quan trọng của

Đảng ta .

Việc xác định các thành phần kinh tế cần

dựa trên các căn cứ và cơ sở sau đây :

1 – Sự tuân thủ yêu cầu của các quy luật

kinh tế khách quan

Xuất phát từ quy luật chung phổ biến - mối

quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và

giờ cũng phải thích ứng với một trình độ nhất

quan hệ sản xuất, mỗi thành phần kinh tế bao

địnhcủalực lượng sảnxuất, theo đó lực lượng

sản xuất là nội dung có vai trò quyết định với

* PGS, TS , Trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
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hình thức của quan hệ sản xuất và với thành

phần kinh tế .

Thực trạng nước ta hiện nay cho thấy sự đa

dạng hóa vềtrình độ của lực lượng sản xuất

trêntất cả các lĩnh vực nên về hình thức quan

hệ sản xuất và cơ cấu thành phần kinh tếtất

yếu phải được đa dạng hóa. Bởi thế nên khi

xác định cơ cấu thành phần kinh tế cần thiết

phải xem xét đến trình độ phát triển của lực

lượng sản xuất , và cố nhiên việc xem xét ấy

phải được tiến hành trong trạng thái động .

quan hệ này, cần lưu ý rằng mỗiTrong mối

thành phần kinh tế vừa tồn tại độc lập tương

đối vừa có sự tương tác qua lại , thể hiện sự vừa

hợp tác vừa cạnh tranh, vừa thống nhất vừa

mẫu thuẫn trong một chỉnh thể kinh tế - xã hội

thống nhất .

Không nên hiểu các thành phần kinh tế như

những bộ phận tách rời, những lực lượng độc

lập tự trị và theo đó cơ cấu nhiều thành phần

là sự hợp nhất cơ học của các thành phần kinh

tế trongxã hội . Cũng cần nói thêm rằng trong

nền kinh tế toàn cầu hóa ngày naycả lực lượng

sản xuất và các hình thứcquan hệ kinh tế - xã

hội đều biến động gia tốc , nên việc xem xét

chỉ đúng và hiện thực gắn với tư duy sáng tạo -

tư duy "cái cũ không ra đi , cái mới không thể

xuất hiện" , để từ đó xóa bỏ triệt để tư duy cũ

vè su đố kỵ với kinh tế phi công hữu , ưu tiên

nâng đỡ quá mức cần thiết cho kinh tế công

hữu , tạo môi trường bình đẳng thật sự - sân

chơi lành mạnh cho các thành phần kinh tế .

2 – Cả lý luận và thực tiễn đều cho thấy

yếu tố quan trọng để phân định thành phần

kinh tế là quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất

Về mặt lý luận, sở hữu tư liệu sản xuất luôn

là nhân tố cơ bản, nội dung cốt lõi của quan hê

sản xuất và của mọi thời kỳ phát triển kinh tế

- xã hội . Sở hữu cũng đồng thời là phạm trù cơ

bản , xuất phát để xem xét các vấn đề kinh tế -

xã hội . Một mặt, sở hữu phản ánh bản chất

kinh tế trong quan hệ xã hội giữa người và

người và do đó giữa các thành phần kinh tế với

tế

nhau. Mặt khác , sở hữu gắn liền và liên quan

đến lợi ích kinh tế , đến động lực phát triển

kinh tế - xã hội . Xuất phát từ căn cứ này, sở

hữu tư liệu sản xuất luôn giữ vai trò cơ sở kinh

tếđể xác định sựkhácbiệtgiữa các thànhphần

kinh tế . Tuy nhiên , cần lưu ý rằng quan hệ sở

hữu và thành phần kinh tế là những khái niệm

không đồng nhất. Thật vậy , mỗi hình thức sở

hữu có thể tham gia vào nhiều thành phần kinh

khác nhau , nhiều hình thức tổ chức kinh tế

khác nhau, đồng thời mỗi hình thức tổ chức

kinh tế thuộc mỗi thành phần kinh tế lại có thể

dung hợp nhiều hình thức sở hữu khác nhau .

Có thể dễ dàng nhận thấy qua xem xét sau đây :

Sở hữu nhà nước có thể có mặt trong nhiều

hình thức tổ chức kinh tế khác nhau như trong

các doanh nghiệp nhà nước, các liên doanh

kinh tế, trong công ty cổ phần ... , ngược lại

công ty cổ phần lại biểu hiện như một tổ chức

kinh tế dung hợp nhiều hình thức sở hữu thuộc

nhiềuchủ thể khác nhau cấu thành .

Việc lấy quan hệ sở hữu làm cơ sở chính để

phânđịnh thành phần kinh tế một mặt phùhợp

kết cấu giaicấp,mặt khác phản ánh đúng thực

với việc xem xétbản chất quan hệ sảnxuất và

tiễn diễn biến kinh tế - xã hội qua các giai

đoạn lịch sử. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến

khác nhau về căn cứ này, trên thực tế đều

nhằm định vị đúng hơn và khẳng định bản chất

kinh tế của mỗi thành phần :

Thứ nhất, tư tưởng hiện hành cho rằng sở

hữu là cơ sở và căn cứ chỉ rõ phạm vi từng

thành phần kinh tế , theo đó mỗi hình thức sở

hữu là tiền đề cho sự ra đời, tồn tại và phát

triển củamỗithành phần kinh tế . Xuất phát từ

chức năng kinh tế của nhà nước , từ vai trò

quản lý nền kinh tế trên cả vĩ mô và vi mô và

từ quan điểm về sự chủ đạo của kinh tế nhà

nước , mà thành phần kinh tế nhà nước bao

gồm các doanh nghiệp 100% vốn do nhà nước

bỏ vốn đầu tư , những công ty cổ phần mà nhà

nước tham gia góp vốn với tỷ lệ chi phối,

những doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ cổ

phiếu đặc biệt .

94 Số 9 (tháng 5 năm 2006 )



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

Thứ hai, thành phần kinh tế nhà nước chỉ

bao gồm những doanh nghiệp do nhà nước đầu

tư hoạt động gắn với kinh tế tài nguyên môi

trường, kết cấu hạ tầng, an ninh - quốc phòng,

phúc lợi xã hội do ngân sách nhà nước trực

tiếp đầu tư và quản lý .

Thứ ba , thành phần kinh tế nhà nước nhất

thiết và chỉ gồm những cơ sở kinh tế 100 %

vốn của nhà nước đầu tư , số còn lại dù bất kỳ

nhà nước góp vốn với tỷ lệ bao nhiêu cũng

được coi là kinh tế cổ phần nếu như tổ chức

kinh tế đó gồm nhiều chủ thể ở nhiều hình

thức sở hữu khác nhau cùng tham gia đầu tư .

Còn nếu như chỉ có hai đối tác là nhà nước và

tư nhân thì bất kể đó là tư nhân trong nước hay

tư nhân nước ngoài đều được coi là thành phần

kinh tế tư bản nhà nước .

Cũng cần lưu ý, trong điều kiện kinh tế thị

trường hiện nay, việc đa dạng hóa các nguồn

lực là cần thiết khách quan . Theo đó, một loại

hình vốn đặc biệt như đất đai , tài nguyên

khoáng sản thuộc sở hữu nhà nước nhưng lại

đang trực tiếp cấu thành nguồn vốn nói chung

ở mọi thành phần kinh tế , mọi loại hình tổ

chức sản xuất kinh doanh. Bởi vậy, cần thiết

phải xem xét và xử lý tốt nhất mối quan hệ

giữa quyền sở hữu (sởhữu pháp lý) với quyền

quản lý và sử dụng (sở hữu được thực hiện về

mặt kinh tế) nhất là đối với vốn đất đai và

nguồn lực lao động . Ngoài ra, cần nhanh

chóng xem xét và thể chế hóa các nguồn vốn

khácnhư : vốn tri thức , chất xám , uy tín , bản

quyền hay sở hữu trí tuệ nói chung.

3 – Sự tương thích giữa các nguyên tắc

quản lý , hình thức phân phối thu nhập với

các thành phần kinh tế. Khi nghiên cứu các

quan hệ giai cấp xã hội và các quan hệ kinh

tế - xã hội chúng ta nhận thấy quan hệ sở hữu

tư liệu sản xuất là quan hệ trung tâm, phản ánh

bản chất gắn liền với lợi ích thiết thân của chủ

sở hữu . Ở đây, sở hữu vừa được coi là mục tiêu

vừa được coi là phương tiện và là căn cứ xuất

phát để xem xét các vấn đề kinh tế , chính trị ,

quyền lực và động lực trong mọi hoạt động

kinh tế - xã hội . Mặc nhiên các quan hệ sở hữu

giữ vai trò quyết định đến tính chất và nội

dung các quan hệ xã hội khác, nhưng nó cũng

chịu sự tác động trở lại của các quan hệ phân

phối lợi ích . Mỗi thành phần kinh tế chịu sự

chi phối của những quy luật khách quan của

nó, theo đó những nguyên tắc quản lý và phân

phối tương ứng sẽ hình thành .

Trước thời kỳ đổi mới, nền kinh tế chịu sự

chi phối của cơ chế kế hoạch hóa tập trung

quan liêu bao cấp, đi theo là hệ thống quan hệ

sản xuất xã hội chủ nghĩa nên việc quản lý và

phân phối lợi ích phải tuân theo kiểu chủ nghĩa

xã hội . Ngàynay, nền kinh tế vận hành theo cơ

chế thị trường mở - kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều thành phần

khác nhau cùng tham gia. Do đó , quan hệ quản

lývà phân phối tất yếu phải được đa dạng hóa,

điều đó làm nảy sinh động lực kinh tế mới. Bởi

vậy, việc xử lý tốt quan hệ giữa quyền sở hữu

với quyền sử dụng tư liệu sản xuất là cách tốt

nhất để khẳng định vai trò của chủ sở hữu , để

khai thông và phát huy các nguồn lực xã hội,

tạo động lực mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

và thực hiện công bằng xã hội.

Hơn một thế kỷ rưỡi trôi qua, nhân loại đã

chứng kiến hiện thực phát hiện thiên tài của

C. Mác, khi nghiên cứu chủ nghĩa tư bản tự do

cạnh tranh vớihai chủ đề : vốn cho vay và vốn

ruộng đất . Ông đã chỉ ra đặc điểm quan trọng

trong mối quan hệ này đó là sự tách rời giữa

quyền sở hữu và quyền sử dụng . Ngày nay, với

quan niệm mới về quản lý (quản lý được coi là

một nghề như bao nghề nghiệp khác ) thì cần

thiết phải tính đến một đặc điểm mới đó là sự

tách rời giữa quyền sở hữu với quyền quản lý

và hưởng lợi từ việc sử dụng tư liệu sản xuất

mà thực chất quyền này gắn với các hoạt động

quản lý và phân phối lợi ích . Tuy nhiên , các

quyền này không thể độc lập với nhau mà trái
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lại luôn có quan hệ và không thể tách rời nhau ,

hơn nữa chính việc nâng cao hiệu quả của quá

trình sử dụng và quản lý tư liệu sản xuất là

biểu hiện cụ thể của quan hệ sở hữu được thực

hiện về mặt kinh tế , nên việc xem xét cơ cấu

thành phần kinh tế nhất thiết phải tính tới

hệ quyền sở hữu pháp lý và sở hữu kết quả.

quan

4 – Tưduy bao cấp của thời kỳ trước đổi

mới đã loại trừ và không thừanhận nhiều

yếu tố quan trọng của sản xuất, nhiều loại

nguồn lực chưa được coi là vốn hay hàng hóa

đã dẫn đến hậu quả tệ hại . Sự lãng phí nguồn

lực quan trọng bất tận một cách nghiêm trọng

(nguồn lực tri thức ), trong khi chúng ta lại cố

vắt kiệt các nguồn lực vốn bị hạn chế khác một

cách không có hiệu quả (ngân sách ít ỏi , tài

nguyên hạn chế) .

Ngày nay, quá trình phân tích kinh tế đòi

hỏi phải coi trọng các nguồn lực mới nên khi

phân tích cơ sở khoa học, cơ sở kinh tế của

việc phân định các thành phần kinh tế cần thiết

xem xét đến tính chất của lao động trong các

thànhphần kinh tế khác nhau . Vấn đề này từng

được cho rằng người lao động là người làm

chủ trong các hoạt động kinh tế - xã hội nhất

là đối với kinh tế quốc doanh và kinh tế tập

thể . Cần thiết phải bổ sung cách lý giải khác

khi cho rằng người lao động - người làm thuê

hay người lao động đồng thời vừa là người làm

chủ vừa là người làm thuê .

Cũng cần nhận thức rõ rằng , mặc dù lao

động trong mỗi thành phần kinh tế khác nhau,

mỗi hình thức tổ chức kinh tế - xã hội khác

nhau, trong mỗi khu vực hayngành nghề khác

nhau luôn có tính độc lập tương đối và chịu tác

động khác nhau của những quy luật riêng có

thích ứng với từng thành phần ấy . Tuy nhiên,

hết thảy chúng lại cùng chịu sự chi phối của

một hệ thống phân công lao động thống nhất

được qui định bởi tính chất chung của nền kinh

tế - xã hội . Trong điều kiện ngày nay, lao động

dù ở bất kỳ thành phần kinh tế nào với hình

thức tổ chức gì đi nữa thì cũng là lao động mà

trước hết cần được trả công thích đáng theo cơ

chế thị trường , đồng thời đó cũng là sự đóng

góp cho tập thể và cho xã hội .

Tóm lại, cần tiếp tục khẳng định chính

sách kinh tế nhiều thành phần của Đảng ta là

chủ trương lớn , đúng đắn, hợp lòng dân, có tác

dụng khơi dậy và sử dụng có hiệu quả các

nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế

và thực hiện công bằng xã hội . Đây là chính

sách nhất quán , lâu dài trong suốt thời kỳ quá

độ ở nước ta .

Hơn nữa việc phát triển kinh tế thị trường ở

nước ta không phải là hiệntượng tự phát và

sao chép một cách cứng nhắc mà là phát triển

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa . Đây là mô hình kinh tế chưa từng có

trong tiền lệ , mà là một sự khám phá mới , một

quá trình đòi hỏivừa từng bước tiến hành vừa

từng bước đổi mới khôngngừng và hoàn thiện .

Tuy nhiên, việc mở cửa nền kinh tế , khuyến

khích các thành phần khác nhau tham gia phát

chế , tiêucực .Việc thực hiện đồng thời nhiều

triển kinh tế không phải không có những hạn

thành phần kinh tế trong cơ cấu kinh tế - xã

hội đòi hỏi một mặt phải tạo ra khuôn khổ

chung, luật chơi chung nhằm bình đẳng,

không phân biệt các thành phần khác nhau, tạo

sự lạc quan cho giới doanh nhân, đồng thời

cũng cần thiết có những đối sách hợp lýnhằm

quản lý có hiệu quả mọi thành phần kinh tế

trong nền kinh tếquốc dân . Bởi , đặc tính cơ

bản của kinh tế thị trường là sự đấu tranh

chuyển hóa lợi ích giữa công và tử diễn ra rất

gay gắt dưới nhiều hình thức cả ngấm ngầm và

công khai.

Trong bối cảnh đó, việc tăng cường nghiên

cứu , tìm tòi những căn cứ khoa học làm cơ sở

cho việc phân định và thực hiện các thành

phần kinh tế là cần thiết . Từ đó, tiến tới hoàn

thiện lý luận kinh tế nhiều thành phần là việc

làm rất có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn ở

nước ta hiện nay . ם
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BẢO VỆ LỢI ÍCH CHÍNH ĐÁNG

CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC

DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CỔ PHẦN HÓA

S'&

AU hơn 13 năm thực hiện cổ phần hóa

doanh nghiệp nhà nước, nhất là từ sau

Nghị quyết Trung ương 3 và Nghị quyết

Trung ương 9, khóa IX, chúng ta đã đạt được

những kết quả đáng khích lệ: thu hút được

nguồn vốn từ xã hộiđể phát triển sản xuất, kinh

doanh, dịch vụ, xuất khẩu , tạo thêm việc làm

mới, tăng thu nhập cho người lao động; người

lao động có cổ phần trong doanh nghiệp nên đã

gắn bó và có trách nhiệmhơn đối với
tồn tại

và phát triển của doanh nghiệp.

Trong tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp

nhà nước, hai vấn đề được quan tâm nhiều nhất

là chính sách đối với người lao động và định giá

doanh nghiệp . Trong đó, chính sách đối với

người lao động là rất quan trọng, và là vấn đề

rất nhạy cảm có ảnh hưởng không nhỏ đến tiến

trình cổ phần hóa doanh nghiệpnhà nước. Để

chính sách này đi vào cuộc sống, thì lợi ích

chính đáng của người lao động trong các doanh

nghiệp nhà nước cổ phần hóa phải được giải

quyết thỏa đáng cả việc làm , ổnđịnh đời sống.

Hay nói một cách khác , quyền làm chủ của

người lao động tại doanh nghiệp thực hiện cổ

phần hóa phải được bảo đảm.

Bảo đảm việc làm , tăng thu nhập và ưu đãi

để người lao động có cổ phần trong doanh

nghiệp là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước

Việt Nam , được thểchế bằng các văn bản pháp

luật “ Nhà nước có chính sách để người lao

NGUYỄN THỊ HẰNG •

động mua cổ phần, góp vốn phát triển doanh

nghiệp” (Điều 11 , Bộ luật Lao động) . Nghị

quyết Hộinghị Trung ương 3 , khóa IX , về tiếp

tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao

hiệu quả doanh nghiệp nhà nước cũng đã khẳng

định : “Mục tiêu cổ phần hóa doanh nghiệp nhà

nước là nhằm tạo ra loại hình doanh nghiệp có

nhiều chủ sở hữu, trong đó có đông đảo người

lao động, để sử dụng có hiệu quảvốn , tài sản

của Nhà nước và huy động thêm vốn của xã hội

vào phát triển sản xuất , kinh doanh ..”.

Thực hiện chủ trương này, Chính phủ đã có

nhiều chính sách để người lao động mua cổ

phần góp vốn xây dựng doanh nghiệp , gắn một

phần trách nhiệm của người lao động, với tư

cách là người chủ phần vốn góp của mình tại

doanh nghiệp :

Thứ nhất, người lao động được chia số dư

quỹ khen thưởng, phúc lợi (bằng tiền) không

phải nộp thuế thu nhập để mua cổ phần

(Điều 13 , Nghị định 44/1998/NĐ -CP; Điều 14,

Nghị định 64/2002/NĐ -CP; Điều 15, Nghị định

187/2004 /NĐ -CP ).

Thứ hai, người lao động có quyền chuyển

số tiền vốn mà công ty vay thành cổ phần

nếu có nguyện vọng (Điều 8 , Nghị định số

44 /1998 /NĐ -CP ). Trong thực tế nhiều người

* Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
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lao động đã cho doanh nghiệp vay vốn để hoạt

động, khi có nguyện vọng, họ muốn chuyển

thành cổ phần . Quy định này đã đáp ứng được

nguyện vọng và tạo điều kiện thuận lợi cho

người lao động.

Thứ ba , người lao động mua cổ phần ưu đãi

tại doanh nghiệp cổ phần hóa, được sở hữu cổ

phần này và được hưởng các quyền lợi theo nó

(Điều 14, Nghị định 44 /1998 /NĐ -CP ; Điều 27,

Nghị định 64/2002/NĐ -CP ; Điều 37 , Nghị định

187/2004 /NĐ -CP ).

Nếu như Nghị định số 28 /CP ngày 7-5-1996

của Chính phủ , thực hiện chính sáchcấp không

một số cổ phiếu để hưởng cổ tức , nhưng không

được chuyển nhượng và chính sách cho vay

trả chậm với lãi suất trong thời gian 5 năm , tổng

mức mua chịu không vượt quá 15% - 20%

giá trị doanh nghiệp, thì đến Nghị định

44 /1998/NĐ -CP đã thay thế bằng chính sách

giảm giá 30% đối với số cổ phần được mua theo

giá ưu đãi cho người lao động trong doanh

nghiệp . Số lượng cổ phầncổ phần ưu đãi mà người lao

động được mua, được tính theo thâm niên công

tác của họ . Cứ mỗi năm làm việc cho nhà nước ,

người lao động được mua tối đa 10 cổ phần , trị

giá mỗi cổ phần là 100.000 đồng mà chỉ phải trả

70.000 đồng . Người lao động có quyền sở hữu

cổ phần của mình và có thể chuyển nhượng ,

thừa kế. Chính sách này đã khắc phục được

những khó khăn , hạn chế khi thực hiện Nghị

định số 28/CP .

Tuy nhiên , trong thực tế triển khai thực hiện,

đasố người lao động không được mua đủ 10 cổ

phần ưu đãi cho một năm công tác , vì có quy

định tổng giá trị ưu đãi cho người lao động

không được vượt quá 20% giá trị phần vốn nhà

nước tại doanh nghiệp . Quy định này đã dẫn

đến tình trạng bất hợp lý là những doanh nghiệp

có vốn lớn , lao động ít thì người lao động được

mua đủ 10 cổ phần ưu đãi cho số năm công tác .

Ngược lại, những doanh nghiệp có vốn nhỏ, lao

động nhiều (loại hình doanh nghiệp phổ biến ở

địa phương ) thì giá trị cổ phần ưu đãi theo quy

định chỉ đủ bán cho người lao động cứ mỗi năm

công tác được 6 - 8 cổ phần, thậm chí có những

doanh nghiệp còn thấp hơn .

Để khắc phục tình trạng trên , Nghị định

64 /2002 /NĐ-CP đã xóa bỏ việc khống chế này

và quy định doanh nghiệp có thể bán cổ phần

ưu đãi cho người lao động đến khi hết phần vốn

của Nhà nước tại doanh nghiệp . Đặcbiệt, đối

với người lao động nghèo còn được mua cố

phần theo giá ưu đãi nhưng được hoãn trả trong

3 năm đầu để hưởng cổ tức và trả dần trong

7 năm tiếp theo không phải chịu lãi suất .

Nghị định 187/2004 /NĐ -CP, ngày

16-11-2004 , của Chính phủ, đã kết hợp hài hòa

lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người

lao động , bảo đảm quyền lợi chính đáng của

người lao động bằng việc tăng số cổ phần ưu đãi

tối đa, người lao động có thể mua lên 100 cổ

phần (mỗi cổ phần có giá trị 10.000 đồng ), với

giá giảm 40 % so với giá đấu bình quân bán cho

các nhà đầu tư khác (nhà đầu tư trong nước, đầu

tư nước ngoài, đầu tư chiến lược). Điều này tạo

điều kiện cho cổ đông là người lao động tiếp

cận dần đến giá trị thực của cổ phiếu trên

thị trường .

Thứ tư , Nghị định 41/ 2002 /NĐ -CP của

Chính phủ , ban hành ngày 11-4-2002 đã đáp

ứng được mong mỏi của doanh nghiệp và chính

bản thân người lao động trong các doanh

nghiệp . Nếu như trước đây, ngườilao động mất

việc , thôi việc , được hưởng trợ cấp theo

Điều 17, Điều 42 của Bộ luật Lao động (tương

ứng với 1 tháng tiền lương và 1/2 tháng tiền

lương cho mỗi năm làm việc tại doanh nghiệp ),

thì nay đã được hưởng các chính sách hỗ trợ

khác , bao gồm:

-
Chính sách về hưu trước tuổi (khoản 1 ,

Điều 3, Nghị định 41/2002/NĐ -CP ), áp dụng

đối với người lao động dôi dư, thực hiện hợp

đồng lao động không xác định thời hạn , đủ tuổi

công tác , cống hiến cho doanh nghiệp và thực

hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, thì

người lao động đó không bị trừ phần trăm tiền

lương hưu , mà còn được hưởngthêm 2 khoản

khuyến khích là 3 tháng tiền lương hiện hưởng

cho 1 năm về hưu trước tuổi; 5 tháng tiền lương

cho 20 năm đầu công tác có đóng bảo hiểm xã

hội , từ năm thứ 21 trở đi được thêm 1/2 tháng

tiền lương cho 1 năm công tác .
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-

Chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội và

giải quyết nghỉ hưu cho những người lao động

dôi dư (thực hiện hợpđồng lao động không xác

định thời hạn), đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định ,

nhưng còn thiếu tối đa 1 năm đóng bảo hiểm xã

hội (khoản 2, Điều 3 Nghị định 41/2002/NĐ-

CP). Người lao động được Nhà nướchỗ trợ

đóng một lần số tiền bảo hiểm xã hội cho những

tháng còn thiếu với mức 15% tiền lương tháng .

Chế độ trợ cấp mất việc làm và trợ cấp

thêm áp dụng cho những người lao động dôi dư

thực hiện hợp đồng lao động không xác định

thời hạn không thuộc đối tượng về hưu trước

tuổi và thiếu tối đa 1 năm đóng bảo hiểm xã hội.

Đối tượng này được trợ cấp mất việc và được

trợ cấp thêm 1 tháng tiền lương thực tế làm việc

trong khu vực nhà nước; 6 tháng tiền lương đi

tìm việc làm và đào tạo nghề miễn phí (điểm c,

khoản 3 , Điều 3 Nghị định số 41/ 2002 /NĐ -CP ) .

Đây là điều khoản hỗ trợ để người lao động sau

khirời khỏi doanh nghiệp nhà nước còn cóđiều

kiện làm việc sẽ có cơ hội trở lại làm việc .

Trong thời gian tìm việc, nếu người lao động

thấy cần phải chuyển nghề, nâng cao tay nghề,

còn đượchỗ trợ để học nghề miễn phí trong thời

gian 6 tháng. Chế độ trợ cấp mất việc làm còn

được áp dụng đối với người lao động dôi dư

thực hiện hợp đồng lao động từ 12 đến 36 tháng

(khoản 1 , Điều 4, Nghị định 41/ 2002/NĐ -CP ) .

Trường hợp này, người lao động dôi dư được

hưởng 70% số tiền lương đang hưởng cho thời

gian còn lại của hợp đồng lao động.

- Người lao động dôi dư và lao động bị mất

việc làm , do cơ cấu lại công ty cổ phần trong

vòng 12 tháng kể từ ngày doanh nghiệp được

cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

theo Luật Doanh nghiệp, được hưởng chính

sách quy định tại Nghị định 41/ 2002 /NĐ -CP ,

ngày 11-4-2002 , của Chính phủ , về chính sách

đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh

nghiệp nhà nước .

Ngoài những chính sách, chế độ nêu trên

người lao động dôi dư được quyền bảo lưu thời

gian đóng bảo hiểm xã hội . Điều này thể hiện

tính ưu việt vượt trội so với chế độ, chính sách

mà người lao động được hưởng trước đây . Bảo

đảm cho người lao động mất việc dù tìm được

việc làm hay không tìm được việc làm cũng

được bảo đảm về cuộc sống sau này.

Thứ năm , người lao động sản xuất vàcung

cấp nguyên vật liệu cũng được mua cổ phần vũ

đãi (Điều 27, Nghị định 64 /2002 /NĐ - CP ).

Thứ sáu , đối với tài sản đang dùng trong sản

xuất, kinh doanh đầu tư từ nguồn quỹ khen

thưởng, quỹ phúc lợi của doanh nghiệp được

tính vào giátrị doanh nghiệp và chuyển thành

cổ phần thuộc sở hữu của người lao động tùy

theo thời gian thực tế của người lao động đã làm

việc tại doanh nghiệp (Điều 7, Nghị định

64 /2002/NĐ - CP ) .

động trong doanhnghiệp cổ phần hóa

với tư cách là một công dân Việt Nam

được mua số lượng cổ phần theo quy định

của pháp luật (Điều 4, Điều 5 , Nghị định

số 64 /2002/NĐ-CP ; Điều 4 , Nghị định

187/2004 /NĐ -CP ) .

Thứ bảy, ngoài các ưu đãi trên , người lao

Người lao động dôi dư tại thời điểm cổ phần

hóa có nhu cầu đào tạo , đàotạo lại để bố tríviệc

làm mới trong công ty cổ phần thì được nhà

nước hỗ trợ một phần kinh phí từ Quỹ hỗ trợ sắp

xếp và cổ phần hóa doanhnghiệp nhà nước để

tổchức đào tạo, đào tạo lại (Điều 37, Nghị định

số 187/2004 /NĐ -CP ).

Có thể nói , quá trình xây dựng chính sách

đối với người lao động trong doanh nghiệp nhà

nước cổ phần hóa gắn liền với các chủ trương

cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của Đảng

và Nhà nước là một quá trình khó khăn , phức

tạp với nhiều thử nghiệm, tìm tòi trong nước và

nghiên cứu kinh nghiệm một số nước. Tuy

nhiên , những chính sách ra đời sau cũng kế

thừa , phát huy những mặt mạnh và khắc phục

nhữngđiểm yếu của chính sách trước, phù hợp

với tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà

nước, nhằm hoàn thiện và bảo đảm ngày càng

cao lợi ích chính đáng của người lao động.

Chính sách lao động trong cổ phần hóa doanh

nghiệp nhà nước đã đáp ứng được nguyện vọng

chính đáng , bảo đảm lợi ích hợp pháp của người

lao động. Để bảo đảm mục tiêu mà Đảng và

Nhà nước đặt ra trong quá trình xây dựng nền

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ,

đó là phải giải quyết ngay từ đầu mối quan hệ

giữa tăng trưởng với bảo đảm an sinh xã hội và

công bằng xã hội . D
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Thành tựu bướcđầu

và những vấn đề cấp thiết đặt ra

trong đào tạo nhân lực ởnước ta

N

*HÂN tài là một bộ phận quan trọng

của nhân lực, một bậc chất lượng hết

sức quan trọng cần được coi là mục

tiêu ưu tiên của chiến lược giáo dục và đào

tạo . Với quan niệm như vậy, dân trí và nhân

tài là khái niệm không tách rời với khái niệm

nhân lực . Mục tiêu "Nâng cao dân trí, đào tạo

nhân lực, bồi dưỡng nhân tài" phản ánh một

tầm tư duy giáo dục phù hợp với xu thế phát

triển của thế giới. Đào tạo nhân lực có chất

lượng là một yêu cầu bức thiết của đất nước

trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đây là vấn đề căn bản thể hiện sự đổi mới tư

duy giáo dục của Đảng ta .

PHẠM TẤT DONG

vấn đề bổ túc trên tiểu học cho người lớn và

phát triển giáo dục không chính quy ; xây

dựng hệ thống trung tâm học tập cộng đồng.

Ba là , thực hiện công bằng xã hội trong giáo

dục, tạo cơ hội học tập cho mọi tầng lớp nhân

dân , nhất là cơ hội học cao đẳng và đại học

cho con em nông dân và các gia đình diện

chính sách .

Quán triệt những quan điểm của Đảng,

công tác đào tạo công nhân và cán bộ kỹ thuật

đã được đẩy mạnh từng bước .

Về giáo dục chuyên nghiệp:Số trường dạy

nghề đã tăng lên khá nhanhkể từ năm 1998

đến nay . Nếu như năm 1998 cả nước có

129 trường dạy nghề thì đến năm 2004 con số

đó đã lên tới 226 trường (tăng 1,75 lần ).

Ngoài ra , một số trường cao đẳng, đại học và

trung học chuyên nghiệp cũng có hệ dạy

nghề, do đó tổng số cơ sở đào tạo nghề dài

hạn đã lên tới 391 cơ sở.

Hội nghị Trung ương 6, khóa IX đã đề ra

3 nhiệm vụ để tiếp tục thực hiện Nghị quyết

Trung ương 2, khóa VIII: Một là , nâng cao

chất lượng , hiệu quả giáo dục và đào tạonhân

tài. Trong nhiệm vụ này, trọng tâm là đổi mới

nội dung, chương trình , phương pháp giáo

dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, ứng

dụng công nghệ thông tin vào các cấp học,

bậc học. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế,

chính sách tổ chức phát hiện, đào tạo , bồi

dưỡng, sử dụng nhân tài. Hai là , phát triển

hợp lý quy mô giáo dục cả đại trà và mũi

nhọn phục vụ quá trình chuyển đổi cơ cấu

ngành nghề, cơ cấu trình độ,cơ cấu xã hội ; Tổng Biên tập Tạp chí Thế giớitrongta

Hệ thống đào tạo nghề ngắn hạn phát triển

rất nhanh và đa dạng . Tính đến năm 2004, ở

nước ta có 300 trung tâm dạy nghề, 150 trung

tâm dịch vụ việc làm , 300 trung tâm giáo dục

kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp và trung tâm

* GS ,TS , Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam ,
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giáo dục thường xuyên có dạy nghề. Số học

sinh trong các trường dạy nghề cả hệ dài hạn

lẫn hệ ngắn hạn đều tăng . So với năm học

1998 - 1999, số học sinh năm học 2003

2004 đã tăng 72% (665700/1145100 ).

Hình 1 : Số học sinh trong các trường dạy

nghề giai đoạn 1998 - 2004 .
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(Nguồn: Kế hoạch

Đào tạo )

-
Tài chính , Bộ Giáo dục và

Số trường trung học chuyên nghiệp không

tăng, trong giai đoạn 1998 - 2004 chỉ tăng từ

247 trường lên 286 trường . Nhưng, ngoài hệ

trung học chuyên nghiệp, nhiều trường cao

đẳng và đại học cũng đào tạo học viên trung

học chuyên nghiệp . Do vậy, sang đầu năm

2004 , cả nước đã có 405 cơ sở đào tạo trung

học chuyên nghiệp. Một số trường trung học

chuyên nghiệp được nâng cấp thành trường

cao đẳng . Nếu như năm học 1998 - 1999 có

216.912 học sinh thì hiện nay con số đó là

360.392 (tăng 66,1%) .

Hình 2: Số học sinh trong các trường trung

học chuyên nghiệp giai đoạn 1998 - 2004 .
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Về giáo dục cao đẳng và đại học: Đến hết

năm 2004 , cả nước có 127 trường cao đẳng ,

87 đại học , học viện và trường đại học . Có

147 cơ sở đào tạo sau đại học, trong đó 95 cơ

sở được đào tạo tiến sĩ. Trong 5 năm từ năm

học 1998 - 1999 đến năm học 2003 - 2004 ,

trong nước đã có thêm 23 trường đại học và

52 trường cao đẳng.

Nhà nước đã bắt đầu chú ý xây dựng các

trường cao đẳng và đại học ở một số tỉnh (như

mở trường đại học công lập ở Thanh Hóa, An

Giang , Vĩnh Long , Tây Bắc) để đào tạo nhân

lực tại chỗ và tạo ra những trung tâm nghiên

cứu khoa học , công nghệ phục vụ sự phát

triển kinh tế - xã hội ở địa phương .

Trong thời gian này, số sinh viên cao đẳng

và đại học tăng bình quân 6,4 %/năm , từ

760.000 năm học 1998 - 1999 lên 1.032.000

năm học 2003 - 2004. Có thể nói, quy mô đào

tạo tăng lên khá nhanh .

Hình 3 : Số sinh viên cao đẳng và đại học

giai đoạn 1998 - 2004
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(Nguồn : Vụ Kếhoạch – Tài chính , Bộ Giáo dục và

Đào tạo )

Nhằm cung ứng cán bộ có trình độ đại học

cho các khu vực khoa học, công nghệ , văn

học , nghệ thuật, hành chính , sự nghiệp... số

trường đại học cũng như số sinh viên đang

tăng lên . Tuy nhiên , sự phân bố các cơ sở

được đào tạo cao đẳng và đại học chưa hợp lý,

số trường cao đẳng và đại học tập trung nhiều

nhất là vùng đồngbằng sông Hồng, sau đến là

(Nguồn : Vụ Kế hoạch – Tài chính , Bộ Giáo dục và vùng Đông Nam Bộ. Sự tăng thêm các cơ sở

Đào tạo ) đào tạo ở bậc học này chắc chắn phải tính đến
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các vùng đông dân cư nay còn ít trường , lớp

cao đẳng, đại học và cũng cần ưu tiên cho các

vùng khó khăn .

Về CƠ cấu ngành nghề trong đào tạo, xét

về tổng số thì khối khoa học cơ bản chiếm tỷ

lệ lớn nhất (53% ), tiếp theo là khối kinh tế -

luật ( 16%) , khối kỹ thuật - công nghệ ( 12% ),

khối sư phạm ( 10% ) , khối nông - lâm - ngư

(5% ), khối y - dược - thể dục thể thao (3 %) và

khối văn hóa - nghệ thuật ( 1 % ) . Nếu xét về cơ

cấu tuyển mới hàng năm thì sư phạm chiếm

khoảng 24,7% : tin học khoảng 5,4%; các

nhóm ngành văn hóa - nghệ thuật - thể dục

thể thao , y dược và nông lâm ngư khoảng 6%,

khối kỹ thuật - côngnghệ khoảng 25 %; khối

kinh tế khoảng 20% và khối khoa học cơ bản

(cả tự nhiên và xã hội ) khoảng 18,9% .

Sự phát triển hệ thống giáo dục đại học

đang cho ra trường ngày càng nhiều

những doanh nhân trẻ , bổ sung vào lực lượng

quản lý và vận hành các doanh nghiệp. Vào

năm 2000 , số doanh nghiệp nhà nước chỉ còn

5.280 (giảm đi 7.020 doanh nghiệp so với

năm 1989 ) thì trong lĩnh vực ngoài quốc

doanh , số doanh nghiệp tăng lên rất nhanh .

Nếu trong năm 1995 cả nước có 17.655 doanh

nghiệp ngoài quốc doanh thì đến cuối năm

2000 , con số đó đã lên tới 47.000, đăng ký

hoạt động dưới các dạng công ty trách nhiệm

hữu hạn , công ty tư nhân, công ty cổ phần .

Trong số những nhà quản lý các doanh

nghiệp, số người được đào tạo đại học và sau

đại học tăng dần , cộng với hơn 250.000 cán

bộ khoa học và công nghệ làm việc trong lĩnh

vực này thì sẽ là một nguồn nhân lực có

những đóng góp đáng kể vào tăng trưởng

kinh tế .

Về bồi dưỡng nhân tài, hệ thống trường

chuyên đã bồi dưỡng cho nhiều học sinh tham

dự nhiều kỳ thi họcsinh giỏi quốc tế . Số huy

chương trong các kỳ thi Olympic do học sinh

Việt Nam đoạt được ngày càng nhiều . Trong

mấy năm qua, đã có trên dưới 1.000 học sinh

năng khiếu được đào tạo , bồi dưỡng thành

thạc sỹ hoặc tiến sỹ .

Gần đây, Đại học quốc gia Hà Nội đã mở

"lớp đào tạo cử nhân khoa học tài năng" với

những ưu tiên về tuyển chọn sinh viên giỏi , về

chế độ học bổng , về trang thiết bị , về cán bộ

giảng dạy để đào tạo nhân tài khoa học.

Trong 5 năm lại đây, công tác đào tạo sau

đại học được phát triển rất nhanh , nhờ đó, số

thạc sỹ và tiến sỹ tăng lên đángkể. Đây là

lực lượng trí thức được đào tạo chuyên sâu ,

làm cơ sở cho việc xuất hiện nhiều nhân tài

trong các lĩnh vực hoạt động của nền kinh tế

quốc gia .

Hình 4: Số học viên cao học, nghiên cứu

sinh giai đoạn 1998 - 2004

S
ố
H
V
C
H

v
à
N
C
S

35000

30000
28970

23841

18616

14817

25000

20000

15000

10000 5747
4534

5000- 2480
2798 3313 4061

686 713

0

1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004

HVCH NCS

(Nguồn : Vụ Kế hoạch – Tài chính , Bộ Giáo dục
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sup

Sau khi Liên Xô và hệ thống xã hội chủ

nghĩa ở Đông Âu đổ, Đảng ta đã có

những chuyển hướng về hợp tác quốc tế trong

đào tạo cán bộ. Nghị quyết 02-NQ/HNTW

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa

VIII đã nhấn mạnh quan điểm hợp tác đào tạo

với các nước như sau :

- Dành ngân sách nhà nước thỏa đáng để

cử những người giỏi và có phẩm chất tốt đi

đào tạo và bồi dưỡng về những ngành nghề và

lĩnh vực then chốt ở những nướccó nền khoa

học , công nghệ phát triển .

-

Khuyến khích đi học nước ngoài bằng

con đường tự túc, hướng vào những ngành mà
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đất nước đang cần, theo quy định của Nhà

nước .

Thực hiện Nghị quyết này, Chính phủ đã

dành 100 tỉ đồng đầu tư cho việc đào tạo ở

nước ngoài vào năm 2000 (tương đương với

7,12 triệu USD tại thời điểm đó ) . Vấn đề

nhân tài ngày càng trở nên bức thiết, đến Đại

hội IX , Trung ương Đảng một lần nữa nhấn

mạnh rằng: "Có chính sách hỗ trợ đặc biệt

những học sinh có năng khiếu , hoàn cảnh

sống khó khăn được theo học ở các bậc học

cao. Có quy hoạch và chính sách tuyển chọn

người giỏi, đặc biệt chú ý đến con em công

nhân và nông dân để đào tạo ở các bậc đại học

và sau đại học . Tăng ngân sách nhà nước cho

việc cử người đi học ở các nước có nền khoa

học và công nghệ tiên tiến . Khuyến khích

việc du học tự túc" .

Hiện nay, nước ta đã có quan hệ hợp tác

đào tạo cán bộ với trên dưới 50 nước trên thế

giới, trong đó có nhiều nước có quan hệ hợp

tác lâu dài như Thụy Điển, Hà Lan , Pháp; các

nước có nhiều chương trình hợp tác nhưPháp,

Đức, Thụy Điển , Thái Lan, Mỹ, Nhật... Số

người được tuyển để đào tạo ở nước ngoài

theo diện Hiệp định đạt khoảng 200 người

mỗi năm . Cùng với lưu học sinh theo diện học

bổng, số lưu học sinh đi du học tự túc ở nước

ngoài tăng lên đáng kể. Hiện có 38.500 lưu

học sinh Việt Nam đang học tại hơn 30 quốc

gia và vùng lãnh thổ trên thế giới , trong đó

hơn 70% thuộc diện du học tự túc .

Là một nước nông nghiệp đang trong quá

trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vấn đề

" tri thức hóa công, nông" có ý nghĩa chiến

lược. Tính đến hết năm 2004 , số lao động làm

việc trong nền kinh tế khoảng 42.300.000

người, trong đó 58,6% thuộc lĩnh vực nông,

lâm , ngư nghiệp, 17,4% thuộc lĩnh vực công

nghiệp và xây dựng , còn lại 24% thuộc lĩnh

vực dịch vụ. Nhu cầu côngnhân ở các doanh

nghiệp rất lớn , nên tỷ lệ tăng công nhân khá

nhanh . Trong những năm 1998 - 2000 , tỷ lệ

tăng công nhân bình quân là 10 %/năm . Số

lượng công nhân tăng ở 4 loại hình doanh

nghiệp: doanh nghiệp nhà nước, doanh

nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có

vốn đầu tư nước ngoài và hộ kinh doanh

cá thể .

Ở cơ sở xã, phường , việc học tập của

người lao động, nhất là nông dân , thường

được tiến hành ở các trường , lớp bổ túc văn

hóa, các trung tâm học tập cộng đồng (xã,

phường ), các trung tâm giáo dục thường

xuyên (quận , huyện và tỉnh) , trung tâm ngoại

ngữ - tin học . Chương trình học tập đáp ứng

nhiều yêu cầu, từ xóa mù chữ , bổ túc văn hóa

tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông

đến học ngoại ngữ và vi tính .

Vấn đề học tập của nông dân , công nhân

và những lao động nghèo luôn được gắn với

chương trình xóa đói , giảm nghèo, làm giàu

chính đáng, tăng được việc làm trong xã hội .

Cùng với các chính sách và giải pháp xóa đói ,

giảm nghèo, những chính sách giáo dục đã

góp phần giảm được trên 2 triệu hộ nghèo, từ

17,28% đầu năm 2001 xuống 8,31% cuối

năm 2004. Đến cuối năm 2005,tỷ lệ đó là 7%

(theo chuẩn cũ) , theo chuẩnmới là 22% .

Nhiều gia đình nghèo đã chịu khó học hỏi,

tiếp thu kỹ thuật mới, áp dụng kinh nghiệm

hay để tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, nhờ

đó mức thu nhập hằng tháng cũng tăng lên .

Tính chung trong 2 năm 2001 - 2002, thu

nhập bình quân đầu người của các tầng lớp

dân cư theo giá thực tế đạt 357.000

đồng/tháng , tăng 21 % so với năm 1999 (khu

vực thành thị đạt 626.000 đồng/tháng, khu

vực nông thôn đạt 275.000 đồng/ tháng ).

Vấn đề dạy nghề cho nông dân đang trở

thành công việc bức thiết của giáo dục - đào

tạo hiện nay. Bởi vì kinh tế trang trại là vấn

đề mới cần quan tâm , năm 2001 ,
Số trang trại

tăng 33,9% so với năm 1999, trong đó số
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trang trại trồng cây dài ngày chiếm một tỷ lệ

khá cao so với trang trại chăn nuôi; đã bắt đầu

xuất hiện những trang trại kinh doanh tổng

hợp . Giai đoạn 2006 - 2010 sẽ có hàng triệu

nông dân rời khỏi ruộng đất và tham gia các

nghề phi nông nghiệp.

Trước những yêu cầu mới của sự nghiệp

công nghiệp hóa, hiện đại hóa , công tác chuẩn

bị nhân lực đặt ra một số vấn đề cấp thiết sau:

Một là , hệ thống giáo dục Việt Nam có

nhiệm vụ chính trị hết sức to lớn trong một

vài thập kỷ tới. Đó là chuẩn bị nguồn nhân lực

đủ năng lực chuyển nhanh nền kinh tế nông

nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp, đồng

thời lại phải chuyển một số lĩnh vực sản xuất

thẳng sang nền kinh tế tri thức .

Đứng trước nhiệm vụ đó , hệ thống giáo

dục phải thấy được ý nghĩa của sự đổi mới

mạnh mẽ và vai trò trung tâm của tri thức

trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực.

Trước bối cảnh phát triển của thế giới và

mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

của đất nước , giáo dục phải xuất phát từ

những tiền đề chính trị, kinh tế và xã hội trong

nước, mặt khác phải nhận thức đầy đủ những

yếu tố phi vật chất trong sản xuất và dịch vụ

để xây dựng một hệ thống giáo dục mềm dẻo

hơn , đa dạng hơn, tính khả thi cao hơn nhằm

làm cho mỗi con người trong xã hội, nhất là

thế hệ trẻ , không bị thất bại trong học tập

và Nhà nước không bị lãng phí về nguồn

nhân lực.

Dư luận chung trong xã hội hiện nay là

mong mỏi giáo dục cho ra đời những sản

phẩm có tầm trí tuệ cao hơn, có những phẩm

chất đạo đức trong sáng hơn để lao động sáng

tạo phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện

đại hóa đất nước. Điều đó cho thấy, hệ thống

giáo dục phải được tổ chức lại , giúp cho mỗi

con người luôn bám sát được những tiến bộ

của công nghệ , không rơi vào tình trạng thất

nghiệp và được công bằng trong quyền lợi và

nghĩavụ học tập .

Hai là , hiện nay, nhu cầu học tập của người

lớn đang tăng lên . Nhu cầu đó nảy sinh và

phát triển bởi sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế

và cơ cấu lao động đang diễn ra theo nhịp độ

công nghiệp hóa , mở rộng thị trường , hội

nhập kinh tế quốc tế và khu vực .

Người lớn bắt đầu đòi hỏi những hình thức

học tập đa dạng như giáo dục cơ sở thông qua

hình thức không chính quy, đại học tại chức,

học ngoại ngữ , máy vi tính, đào tạo nghề và

đào tạo lại để đáp ứng sự phát triển của nghề,

học ở các trung tâm học tập cộng đồng đểlàm

ngay... Sự phát triển của giáo dục cho người

lớn thuộc hệ thống giáo dục phải tính đến sự

định hướng và cách tổ chức học tập suốt đời.

Việc tổ chức học tập suốt đời phải tính đến

các hướng sau đây :

- Quá trình giáo dục ban đầu cho thế hệ trẻ

và quá trình giáo dục tiếp tục giáo dục ban

đầu phải là chuỗi liên tục .

Giáo dục nhà trường và giáo dục ngoài

nhà trường, giáo dục chính quy và không

chính quy phải gắn kết chặt chẽ, sao cho một

người có thể chuyển việc học của mình từ hệ

thống này sang hệ thống kia không có những

vướng mắc, cản trở .

-

- Giáo dục công lập và ngoài công lập là

bình đẳng, cùng nhau phát triển ;

- Mở rộng các hình thức học sau trung học,

phát triển mạnh hệ đại học , từng bước đại học

hóa các bộ phận hợp thành nguồn nhân lực

(đại học hóa giáo viên tiểu học và trung học

cơ sở, đại học hóa các sĩ quan trong quân đội,

đại học hóa công nhân trong các lĩnh vực sản

xuất sử dụng công nghệ cao... ) .

Ba là , bồi dưỡng nhân tài , hình thành

và phát triển đội ngũ trí thức, từ đó xuất hiện

(Xem tiếp trang 110)
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Về chính sách đầu tư phát triển

kết cấu hạ tầng để thực hiện

công nghiệp hóa , hiện đại hóa

nông nghiệp , nông thôn

CHU TIẾN QUANG * - NGUYỄN THỊ THU HẰNG

-
1 Khái quát về tình hình thực hiện

chính sách đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng

nông nghiệp , nông thôn

Đầu tư xây dựng và phát triển kết cấu hạ

tầng trong nông nghiệp, nông thôn là một

trong những chính sách quan trọng , có tác

động tích cực đến sự thành công của quá trình

công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp,

nông thôn . Chính sách này càng quan trọng

đối với những nền kinh tế có tỷ lệ dân số khu

vực nông nghiệp, nông thôn lớn như Việt

Nam . Chính sách đầu tư phát triển kết cấu hạ

tầng được hiểu là chính sách huy động và phân

bổ các nguồn lực bằng tiền , tài sản vật chất và

sức lao động bỏ vào đầu tư để tạo ra những kết

cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất nông

nghiệp, các hoạt động kinh tế khác diễn ra ở

nông thôn trong thời gian dài. Kết cấu hạ tầng

phát triển sẽ là điều kiện bảo đảm cho sản xuất

nông nghiệp, các hoạt động kinh tế khác ở

nông thôn tăng trưởng nhanh , có được khả

năng cạnh tranh cao trong kinh tế thị trường .

Nhận thức đúng vai trò to lớn đó, trong

những năm vừa qua Đảng và Nhà nước đã đề

ra các chính sách biện pháp, cụ thể đối với đầu

tư phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp , nông

thôn . Vốn đầu tư từ ngân sách vào xây dựng

các công trình hạ tầng, như : điện, đường giao

thông, thủy lợi, trường học , trạm y tế... ở nông

thôn đã không ngừng tăng , nhất là trong 5 năm

vừa qua. Bên cạnh đầu tư trực tiếp từ ngân

sách, đã hình thành các nguồn vốn khác như :

tín dụng đầu tư ; các chương trình mục tiêu

quốc gia... nhờ đó đã thu hút, mở rộng thêm

các hình thức đầu tư của các thành phần kinh

tế khác vào phát triển các công trình hạ tầng

trực tiếp phục vụ sản xuất - kinh doanh như

nhà xưởng, kho tàng… , trong đó có cả khu vực

có vốn đầu tư nước ngoài (gồm ODA và FDI) .

Nhờ đó các loại kết cấu hạ tầng nông nghiệp,

nông thôn đã có bước phát triển nhanh, góp

phần quan trọng vào phát triển kinh tế , làm

thay đổi đáng kể diện mạo nông thôn . Theo số

liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư , vốn đầu tư xã

* TS, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương

** ThS , Đại học Ngoại thương, Hà Nội
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hội vào nông, lâm , ngư nghiệp giai đoạn

2001 - 2005 theo giá hiện hành đạt trên

124 ngàn tỉ đồng (vốn ngân sách : 49 ngàn tỉ ;

vốn tín dụng ưu đãi: 25,2 ngàn tỷ ; vốn góp của

dân, của các doanh nghiệp: 44,2 ngàn tỉ ; vốn

đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI: 6,2 ngàn tỉ ).

Vốn đầu tư xã hội vào nông, lâm , thủy sản

đã tăng từ 19.720 tỉ đồng năm 2001 lên 27.120

tỉ đồng vào năm 2004 và ước tính lên 30.600

tỉ đồng vào năm 2005. So sánh các dòng vốn

cho thấy vốn ngân sách nhà nước chiếm tỷ

trọng cao nhất, bình quân 5 năm là 39,3%, tiếp

đó là vốn của dân và doanh nghiệp chiếm tỷ

trọng 35,5% , vốn tín dụng nhà nước 20,2% ,

vốnđầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chiếm tỷ

trọng rất nhỏ: 5 %

Kết quả phântích cơ cấu, hiệu quả sử dụng

các nguồn vốn đầu tư vào nông, lâm, thủy sản

giai đoạn 2001 - 2005 đã rút ra một số nhận

xét sơ bộ như sau :

Một là . Chính sách đầu tư phát triển kết cấu

hạ tầng nông thôn trong giai đoạn 2001 - 2005

đã từng bước chuyển từ cơ chế Nhà nước đầu

tư toàn bộ sang Nhà nước và nhân dân cùng

đầu tư , ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng

cho những vùng khó khăn , vùng sâu , vùng xa ,

vùng biên giới hải đảo , vùng đồng bào dân tộc

thiểu số.

Hai là: Chính sách đầu tư phát triển kết cấu

hạ tầng nông thôn đổi mới theo hướng huy

động mọi nguồn lực cả trong và ngoài nước.

Vốn ngân sách tập trung đầu tư trực tiếp vào

các công trình hạ tầng cơ bản , quan trọng và

thiết yếu, nhân dân cùng bỏ vốn, công sức đầu

tư các công trình hạ tầng nối tiếp .

Ba là : Tỷ trọng vốn đầu tư trực tiếp từ ngân

sách trong tổng đầu tư xã hội vào nông nghiệp ,

nông thôn đã giảm từ 46,7% (năm 2001 ) ,

xuống 39,3% hiện nay . Thay vào đó tỷ trọng

vốn tín dụng đầu tư đã tăng từ 13,3% lên

20,2% tổng đầu tư xã hội vào nông nghiệp,

nông thôn . Nếu chỉ tính riêng tỷ trọng vốn

ngân sách đầu tư vào nông nghiệp , nông thôn

trong tổng vốn đầu tư của ngân sách vào nền

kinh tế , thì kết quả đã giảm từ 13,1% xuống

8,9% trong giai đoạn 2001 - 2004 .

Động thái giảm các tỷ trọng trên đây phản

ánh kết quả tích cực trong việc điều chỉnh

chính sách đầu tư vào nông nghiệp , nông thôn

của Chính phủ những năm vừa qua, song cũng

gây ra những tác động chưa thuận đối với phát

triển một sốkết cấu hạ tầng cơ bản của kinh

tế nông nghiệp, nông thôn mà bài viết này sẽ

phân tích ở phần sau đây.

2 – Kết quả thực hiện chính sách đầu tư

phát triển kết cấu hạ tầng đối với 5 hạng

mục cơ bản có vai trò quan trọng trong

phát triển nông nghiệp, nông thôn và vấn

đề đặt ra

nay

Hệ thống đường giao thông nông thôn hiện

chiếm tới trên 80% tổng chiều dài đường

giao thông cả nước. Theo số liệu điều tra 8.934

xãcủa Tổng cục Thống kê công bố vào năm

2003( thì, trên 94,5 % số xã đã có đường ô-tô

đếntrungtâm , 32,9% số xã có đường liên thôn

được nhựa/bê- tông hóa , 3,1 % số xã có đường

nội thônđược nhựa hóa hoặc bê -tông hóa.

Tuy vậy, mạng lưới giao thông tại các

huyện , xãmiền núi chất lượng thấp , đi lại khó

khăn nhất là vào mùa mưa. Nhu cầu về vốn

đầutư cho phát triển hệ thống giao thông nông

thôn rất lớn, nhưng vốn trong nước còn hạn

hẹp, chưa thu hút được nguồn vốn nước ngoài

đầu tư. Do vậy nhiều tuyến đường quan trọng

chưa có vốn để đầu tư , chất lượng chưa tốt,

khi mưa lũ dễ bị hư hỏng, làm hạn chế sản

xuất hàng hóa, chi phí lưu thông cao .

Hệ thống cấp điện nông thôn : đã phát triển

nhanh, số hộ nông thôn được sử dụng điện

ngày càng tăng . Tổng số xã có điện chiếm tỷ

( 1 ) Tổng cục thống kê : Kết quả tổng điều tra nông thôn ,

nông nghiệp và thủy sản 2001; Nxb Thống kê, 10-2003
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lệ 89,6%, số hộ sử dụng điện chiếm 79% . Tỷ

lệ hộ sử dụng điện cao nhất là ở đồng bằng

sông Hồng (98,8%) và Bắc Trung Bộ (88,4%) ;

thấp nhất là các vùng Tây Bắc (51 % ) và Tây

Nguyên (51,5%) . Một số nơi có điều kiện về

thủy năng đã phát triển các công trình thủy

điện nhỏ phục vụ cho sinh hoạt của dân cư

trong vùng.

Tuy vậy, mục tiêu phát triển lưới điện nông

thôn đặt ra quá cao so với khả năng về vốn đầu .

tư nên tính khả thi thấp . Ngành điện chưa triển

khai chương trình hướng dẫn các cộng đồng

dân cư nông thôn , hoặc các hợp tác xã nông

nghiệp hiện đang quản lýmột bộ phận lưới

phân phối điện về kiến thức quản lý và hiểu

biết kỹ thuật đối với hệ thống biến áp và tải

điện nên chưa tạo ra được sự thay đổi lớn về

chát trong hoạt động phân phối điện ở nông

thôn . Ở một số nơi ngành điện triển khai tiếp

quản hệ thống lưới điện của hợp tác xã nông

nghiệp để quản lý và bán điện đến từng hộ như

đối với thành thị, nhưng không khả thi do quá

tốn kém, lại khó quản lý . Thay vì nỗ lực đó,

nếu giúp đỡ và hợp tác chặt chẽ với các hợp

tác xã nông nghiệp nâng cao trình độ quản lý

phân phối điện cho người tiêu dùng thìngành

điện có thể nâng cao được hiệu quả hoạt động

kinh doanh điện của mình ở các vùng nông

thôn .

Kết cấu hạ tầng thủy lợi: Cùng với nguồn

vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, nông dân đã

đóng góp một phần chi phí và công sức xây

dựng hệ thống kênh nội đồng dẫn nước vào

ruộng theo phương châm “nhà nước và nhân

dân cùng làm ”. Kết quả là tỷ lệ diện tích đất

nông nghiệp được tưới tiêu chủ động đã lên

đến 36,2%, trong đó diện tích đất lúa được tưới

tiêu chủ động chiếm 62,9%, cây hằng năm

48,1 % . Phát triển thủy lợi đã bước đầu tạo điều

kiện hình thành và phát triển các vùng chuyên

canh cây trồng như lúa ở đồng bằng sông Cửu

Long và đồng bằng sông Hồng, cao su và cà

phê ở miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, chè ở

vùng Trung Du và miền núi phía Bắc ...

Tuy vậy, kết cấu hạ tầng thủy lợi hiện nay

vẫn yếu kém , sử dụng tổng hợp nguồn nước

chưa đạt yêu cầu ; các mục tiêu trong quy

hoạch phát triển thủy lợi vẫn nặng tập trung

phát triển cây lương thực (đầu tư cho thủy lợi

phục vụ sản xuất lúa thường chiếm từ 79% -

80% tổng đầu tư vào toàn bộ ngành thủy lợi) .

Do vậy tạo ra sựDo vậy tạo ra sự bất cập so với yêu cầu chuyển

dịch cơ cấu sản xuất , nhất là yêu cầu thủy lợi

cho cây công nghiệp, cho chăn nuôi, nuôi

trồng thủy sản . Tình trạng xuống cấp của các

hệ thống công trình thủy nông đã qua nhiều

năm khai thác , nhưng nguồn thu từ thủy lợi phí

không đủ để trang trải chi phí thường xuyên,

không có tích lũy để tự đầu tư cải tạo . Bộ máy

vận hành các công trình thủy nông quá lớn

(hiện có 172 doanh nghiệp nhà nước đang

quản lý các công trình thủy nông lớn , với trên

20 ngàn cán bộ kỹ thuật, công nhân vận hành ) .

Cơ chế hoạt động của các công ty thủy nông

hiện nay không rõ ràng, vừa phải kinh doanh ,

vừa phải làm “dịch vụ ” cho sản xuất nông

nghiệp và các hoạt động kinh tế khác ở nông

thôn . Giá nước do Nhà nước xác định , không

thay đổi theo chi phí sản xuất. Đây là mẫu

thuẫn lớn nhất đang cản trở hoạt động của các

công ty thủy nông hiện nay. Người sử dụng

chưa thấy tiềm ẩn những nguy cơ khan hiếm

nước trong tương lai, dẫn tới sử dụng không

tiết kiệm, thiếu tính bền vững. Chất lượng

nước ngày càng giảm, mức độ ô nhiễm ngày

càng tăng do sử dụng phân bón vô cơ , hóa chất

và do chất thải công nghiệp không được xử lý ,

một số vùng ven đô nông dân đã không thể

canh tác vì nguồn nước tưới bị ô nhiễm . Chưa

chú trọng đầu tư phát triển các công trình thủy

lợi nhỏ, vừa có chức năng cản trở dòng chảy

của nước lũ vào mùa mưa, vừa là nguồn nước

dự trữ cho mùa khô hạn ở tất cả các vùng nông

nghiệp, đặc biệt là những vùng đất dốc .
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Nghiên cứu về sự phát triển hệ thống thủy

lợi cho thấy, chính sách đầu tư phát triển thủy

lợi chưa thực sự phù hợp với thực tiễn . Vốn

đầu tư vào thủy lợi chiếm tỷ trọng trên 80%

tổng vốn ngân sách đầu tư vào nông, lâm , thủy

sản , nhưng lại tập trung quá nhiều vào các

công trình lớn, bỏ qua các công trình nhỏ và

vừa có ý nghĩa cung cấp nguồn nước , tạo cân

bằng sinh thái ở tất cả các vùng . Chưa có quan

điểm về phát triển thủy lợi nhỏ trong một hệ

thống chỉnh thể , thống nhất của hệ thống thủy

lợi lớn . Vốn đầu tư vào thủy lợi không đồng

đều giữa các vùng nên đã tạo ra chênh lệnh lớn

về điều kiện thủylợi. Số liệu điều tra của Tổng

cục Thống kê cho thấy , trong khi vùng đồng

bằng sông Hồng đạt tỷ lệ diện tích đất nông

nghiệp được tưới tiêu chủ động lên tới 71 %,

thì các vùng khác rất thấp . Đồng bằng sông

Cửu Long: 59%; Bắc Trung Bộ: 36%; duyên

hải miền Trung : 31 % ; Đông Bắc : 23% ; Đông

Nam Bộ: 13%; Tây Nguyên : gần 6%; Tây

Bắc: 7,7% . Các công trình được đầu tư ở mức

thấp , chưađồng bộ , hệ thống kênh mương cấp

II , cấp III không tốt và thiếu nên năng lực sử

dụng thấp (khoảng 60% - 65% năng lực thiết

kế của công trình nguồn ) . Chưa có cơ chế huy

độngmạnh vốn ngoài ngân sách để đầu tư vào

thủy lợi , trong khi đóng góp của nông dân

khôngđủđể bù đắp khấu hao cho các công

trình thủy lợi . Hiện còn trên 1,3 triệu héc-ta

đất sản xuất lúa dễ bị nước mặn xâm nhập ở

vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long, các

vùng khô hạn gay gắt ở miềnTrung,Tây
vùng khô hạn gay gắt ở miềnTrung ,Tây

Nguyên, miền núi và một số vùng thường

ngập úng ở đồng bằng Bắc Bộ đang rất cần

được đầu tư về thủy lợi. Sự tham gia của cộng

đồng vào phát triển và quản lý tài nguyên nước

còn rất hạn chế do nhận thức của người dân ,

của cán bộ quản lý chưa đầy đủ.

Kết cấu hạ tầng thương mại trong nông

nghiệp , nông thôn : Hệ thống này có ý nghĩa

rất lớn trong thúc đẩy sản xuất và giao lưu

hàng hóa. Trong những năm vừa qua Nhà

nước đã có chính sách khuyến khích phát triển

hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại nông

thôn . Theo kết quả điều tra của Tổng cục

Thống kê, tổng số xã có chợ trong cả nước

chiếm 56,12%. Tỷ lệ cao nhất là đồng bằng

sông Cửu Long, gần 72%, tiếp đó đến vùng

Đông Nam Bộ, gần 70% , duyên hải miền

Trung : 65%, đồng bằng sông Hồng: 63% , thấp

nhất là vùng Tây Bắc : 28,4% .

Tuy vậy, những hạn chế của kết cấu hạ tầng

thương mại nông thôn hiện nay là, cả nước vẫn

còn khoảng 50% (khoảng trên 4 ngàn xã) chưa

có chợ. Hệ thống chợ nông thôn về cơ bản còn

tạm bợ , đơn sơ. Chợ đã không được sử dụng có

hiệu quả do chưa thực sự thuận tiện cho nông

dân , doanh nghiệp. Chưa hình thành được các

trung tâm giao dịch thương mại và dịch vụ

nông thôn có quy mô lớn .

Kết cấu hạ tầng nước sạch nông thôn :

Chính phủ đã hình thành chương trình quốc

dân cư nông thôn được dùng nước sạch , đạt

gia nước sạch đến năm 2010 với mục tiêu 70%

tiêu chuẩn vệ sinh quốc gia với mức ít nhất

60 lít/ngày/người , sử dụng hố xí hợp vệ sinh

và thực hiện giữ vệ sinh môi trường làng xã.

Tổng nhu cầu vốn chotoàn chương trình từ

đồng .Tính trong5 năm (1998 - 2003 ), tổng số

năm 2000 đến 2020 vào khoảng 50 ngàn tỉ

vốn đầu tư xã hội đã được huy động cho đầu tư

cung cấp nước sạch nông thôn là 4.795 tỉ

chiếm tỷ lệ lớn nhất: 44%; tiếp đó đếnngân

đồng , trong đó đầu tư của người dân đóng góp

sách trung ương : 18% ; ngân sách địa phương :

10% ; nước ngoài: 16% ; và vốn từ các chương

trình khác : 12% .

Những khó khăn và vấn đề đặt ra trong

chương trình cấp nước sạch là ” : Chưa có quy

( 2) Theo báo cáo của Trung tâm nước sạch và vệ sinh

môi trường nông thôn , 2004
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hoạch tổng thể cấp nước sạch và vệ sinh môi

trường nông thôn trên địa bàn rộng lớn . Chưa

giám sát đầy đủ số lượng và chất lượng nước

đã cung cấp cho dân cư nông thôn . Chưa có số

liệu thống kê phản ánh tính bền vững của

chương trình . Đặc biệt là chưa có cơ chế, chính

sách cho vay tín dụng và chính sách khuyến

khích các nhà đầu tư bỏ vốn xây dựng các

công trình sản xuất nước sạch nhỏ ngay tại

cộng động để bán trực tiếp cho dân .

3 – Một số kiến nghị

Thứ nhất. Trong giai đoạn 2006 - 2010 do

các nguồn vốn của dân và doanh nghiệp tư

nhân còn rất hạn chế, vì vậy vốn đầu tư nhà

nước vào nông nghiệp, nông thôn vẫn là

nguồn chủ đạo . Đề nghị Quốc hội, Chính phủ

điều chỉnh tăng tỷ trọng phần chi ngân sách

đầu tư vào nông, lâm, ngư nghiệp và nông

thôn để đạt mức 20% - 22% tổng chi ngân sách

đầu tư vào nền kinh tế như những năm đầu kế

hoạch (năm 2000 ) , đưa tỷ trọng đầu tư từ

nguồn nhà nước vào nông nghiệp, nông thôn

(bao gồm đầu tư ngân sách và tín dụng đầu tư

nhà nước lên khoảng trên 50% tổng đầu tư

toàn xã hội vào nông thôn . Phần còn lại sẽ huy

động từ khu vực dân cư , doanh nghiệp và

nguồn FDI, chiếm khoảng gần 50% tổng đầu

tư xã hội).

Tuy nhiên , tỷ lệ này sẽ là hợp lý trong trung

hạn (5 năm tới), với mục tiêu để tạo ra tương

đối đầy đủ và đồng bộ đủ các hạng mục kết

cấu hạ tầng cơ bản nói trên , để phục vụ đắc lực

hơn cho phát triển nông nghiệp, nông thôn

theo yêu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại

hóa. Thông qua các phát triển kết cấu hạ tầng

đó thúc đẩy các loại hình doanh nghiệp và

người dân nông thôn bỏ vốn đầu tư kinh doanh

ở nông thôn , nhất là thúc đẩy các dòng vốn của

doanh nghiệp Việt Nam và vốn FDI chuyển

nhiều hơn vào nông nghiệp, nông thôn trong

những năm tới . Trongđiều kiện trình độ kết

cấu hạ tầng thấp kém như hiện nay thì chính

sách đa dạng hóa vốn đầu tư xã hội vào nông

nghiệp, nông thôn theo chúng tôi là chưa khả

thi và chưa thể phát huy mạnh mẽ sức hút của

nó .

Thứhai: Đối với các vùng phát triển tốt các

loại nông sản hàng hóa xuất khẩu đã được hình

thành trong những năm qua, như : vùng lúa gạo

ở đồng bằng sông Cửu Long ; vùng cà phê ở

Tây Nguyên; vùng chè ở Trung Du, miền Núi

phía Bắc; vùng cao su ở Đông Nam Bộ; vùng

điều ở miền Trung, vùng cây ăn quả ở Khu

bốn cũ … thì ngoài vốn đầu tư nhà nước vào các

hạng mục kếtcấu hạ tầng cơ bản hiện nay, cần

nhanh chóng xây dựng cơ chế, quy định để các

doanh nghiệp trên địa bàn có nghĩa vụ đóng

góp đầu tư trở lại vào những kết cấu hạ tầng

của vùng sản xuất mà doanh nghiệp sử dụng

trong quá trình sản xuất kinh doanh .

Thứ ba : Các địa phương cần tìm kiếm các

hình thức thích hợp để chủ động quảng bá và

triển khai các hình thức BT, BOT, BOO trong

đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng ở nông thôn .

Theo đó, chính quyền các tỉnh , huyện phải

sớm quy hoạch quỹ đất giành vào phát triển

kết cấu hạ tầng các loại , công bố công khai

quy hoạch này và các cơ chế gọi vốn kèm theo

để các nhà đầu tư trong và ngoài nước có cơ sở

tin cậy tìm kiếm cơ hội đầu tư cho bản thân họ .

Hiện nay, một số tỉnh mới mời chào các nhà

đầu tưvào sản xuất là chính , chưa chú ý mời

chào đầu tư vào kết cấu hạ tầng .

Thứ tư : Đối với nguồn vốn đầu tư từ ngân

sách nhà nước, điều quan trọng là phải được

phân bổ và sử dụng có hiệu quả. Mục tiêu sử

dụng nguồn vốn này là tập trung đầu tư vào

các hạng mục hạ tầng có ý nghĩa tạo điều kiện

bản lề để nông dân chuyển đổi cơ cấu sản xuất

nông nghiệp và mở mang các hoạt động kinh

tế công nghiệp , dịch vụ ở nông thôn , phát triển

sản xuất, xóa đói giảm nghèo (đó là đường

giao thông nông thôn, mạng lưới cung cấp

điện ; nước sạch, xử lý ô nhiễm môi trường

Số 9 (tháng 5năm 2006 )
109



Thực tiễn - Kinh nghiệm Tạp chí Cộng sản

nông thôn ; kết cấu hạ tầng tại các đô thị nhỏ,

các điểm văn hóa - bưu điện ở làng, xã, các

trung tâm văn hóa cụm xã... )

Từ nghiên cứu thực tiễn và tham khảo các

nghiên cứu khác , chúng tôi chorằng,đã đến

lúc phải xâydựng một chương trình phát triển

kết cấu hạ tầng nông thôn thống nhất,xóabỏ

cách tiếp cận phân biệt cơ sở hạ tầng riêng cho |

vùngnghèo , xã nghèo với kết cấu hạ tầng

|

|

|

|

THÀNH TỰU ...

(Tiếp theo trang 104 )

những người tài giỏi có khả năng chỉ đạo , dẫn

dắt tập thể của mình trong lao động sản xuất.

Trong điều kiện kinh tế tri thức thìnhân tài là

nhân tố quyết định . Sức cạnh tranh giữa các

quốc giatrong thế kỷ XXI là sức mạnhtổng

hợp, trướchếtlàtrên lĩnhvực công nghệ cao

mà then chốt là trình độ nhân tài của mỗi

nước. Nướcnào có ưu thế vềnhân tài thì sẽ có

vị trí cao trên trường quốc tế .

Các khu công nghiệp sử dụng công nghệ

cao là nơi thu hút nhiều nhân tài , nhiều nhà

khoa học . Các phòng thí nghiệm trọng điểm

cũng đòi hỏi cao về nhân tài. Việc đào tạo ,

bồi dưỡng nhân tài luôn đi kèm với việc bảo

đội ngũ nhân tài và thu hút nhân tài từ nơi

khác .

chung cho vùng không nghèo như hiện nay,

kết quả đã dẫn đến sự phát triển riêng biệt, nhỏ

lẻ, không đồng bộ về hệ thốngkếtcấuhạ tầng

nông thôn . Chương trình phát triển kết cấu hạ

tầng nông thôn thống nhất cần được xây dựng

phù hợp với các mục tiêu phát triển nông

nghiệp, nông thôn trong dài hạn (đến năm

2020 và có thể dài hơn nữa ). Nội dung của

chương này bao gồm các cơ chế, chính sách và

điều kiện bảo đảm cho việc xây dựng , phát | vệ

triển đầy đủ tất cả các loại kết cấu hạ tầng thiết |

yếu ở các vùng nông thôn đến trình độ quốc tế ,

hoặc khu vực. Chương trình được công bố cho |

cấp tỉnh và huyện để địa phương chủ động tiến

hành quyhoạch đất sử dụng vào phát triển các

loại kết cấu hạ tầng thuộc chương trình , lập kế

hoạch về thời gian xây dựng, kế hoạch huy

động các loại vốn để đầu tư. Tiến tới áp dụng

cơ chế Chính phủ chỉ phân bổ vốn ngân sách

đầu tư cho những địa phương đã sẵn sàng về

quy hoạch và kế hoạch phát triển kết cấu hạ

tầng .

Thứnăm : Mục tiêu củanguồn vốn tín dụng

đầu tư nhà nước là Nhà nước hỗ trợ các địa

phương đầu tư dưới hình thức tín dụng . Do

vậy, nên khuyến khích các địa phương sử dụng

nguồn vốn này để nâng cao hiệu quả sử dụng |

vốn. Song cần phải hoàn thiện hơn nữa các

nguyên tắc, cơ chế ràng buộc trách nhiệm

trong việc sử dụng hiệu quả và trả nợ vốn đã

nhất là các nguyên tắc trong tính toán thu

hồi vốn từ công trình hạ tầng được xây dựng từ

nguồn vốn tín dụng đầu tư nhà nước. D

vay,

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Muốn có nhân tài phải có trường đại học

hiện đại và những khu trung tâm nghiên cứu

khoa học lớn . Đó là nơi thực sự đủ năng lực

đào tạo nhân tài và cũng là nơi thu hút nhân

tài từ các nơi khác . Trường đại học của chúng

ta chưa sánh được với các trường đại học lớn

của khu vực và của thế giới. Đó là một thách

thức thực sự .

Bốn là, ngành giáo dục phải khắc phục

ngay những tiêu cực trong nhà trường và

trong hệ thống đào tạo của mình , làmảnh

hưởng lớn đến chất lượng nguồn nhân lực.

Chẳng hạn , nạn học giả cấp bằng thật là một

nguy cơ . Có nhiều thạc sỹ đạt mức xuất sắc

trong bảo vệ luận văn nhưng thực chất không

hơn gì một sinh viên giỏi . Có một số tiến sỹ

mắc phải những sai sót không đáng có trong

các bài viết và các bài giảng của mình. Cách

đào tạo và quản lý đào tạo nhân lực thiếu chặt

chẽ đã có những tác hại lớn , tạo ra một số

người chưa đạt yêu cầu của mục tiêu giáo dục

đã ghi trong các văn kiện của Đảng. D
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DƯ LUẬN QUỐC TẾ VỀ

ĐẠI HỘI XĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

1– Báo chí quốc tế viết về Đại hội X

Trong những ngày từ 18-4 đến 25-4-2006 ,

Thủ đô Hà Nội rực màu cờ đỏ, khẩu hiệu chào

mừng Đại hội X Đảng Cộng sản Việt Nam .X

Đại hội X là một sự kiện chính trị trọng đại đối

với toàn Đảng, toàn dân ta và thu hút sự quan

tâm của bạn bè quốc tế .

Tờ " Liêu Vọng – Đông Phương Châu San "

của Tân Hoa Xã (Trung Quốc) ngày

19-4-2006 có bài viết " Việt Nam 20 năm nhìn

lại" , đã đưa ra nhận định : Đại hội X thu hút sự

quan tâm chưa từng thấy của quốc tế ... , là một

đại hội có ảnh hưởng quan trọng đối với đất

nước Việt Nam đang có nền kinh tế phát triển

với tốc độ cao ...

Báo "Granma ", cơ quan ngôn luận của

Đảng Cộng sản Cu -ba số ra ngày 19-4-2006, đã

đăng trên trang quốc tế tin khai mạc Đại hội X

của Đảng Cộng sản Việt Nam; đánh giá cao sự

phát triển kinh tế của Việt Nam cũng như

những thành công mà Việt Nam đạt được

trong việc giải quyết các vấn đề xã hội, đặc

biệt là xóa đói , giảm nghèo; quyết tâm đẩy

mạnh công tác tư tưởng và đấu tranh chống

tham nhũng ; sự tiếp tục tiến hành đường lối

độc lập , tự chủ, hòa bình , hợp tác và phát triển ,

chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa

và đa dạng hóa các quan hệ quốc tế (1 )

Trang quốc tế các báo lớn của Lào như tờ

Pa — thét Lào, Viêng Chăn Mày, Tin tức KPL ...

liên tục đưa tin và ảnh về phiên khai mạc Đại

hội . Trên trang nhất báo Pa-thét Lào đăng điện

mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Nhân dân Cách mạng Lào gửi tới Đại hội .

Trong những ngày trước đó, Đài Truyền hình

quốc gia Lào cùng các báo Lào đã đưa nhiều

tin về hoạt động chuẩn bị Đại hội, giới thiệu

thành tựu phát triển kinh tế , xã hội của Việt

Nam trong 20 năm đổi mới đất nước(2 )

Tờ Bưu điện Băng- cốc (Thái Lan) số ra

ngày 18-4-2006 nêu bật quyết tâm của Đảng

Cộng sản Việt Nam trong việc xây dựng Đảng

vững mạnh, có đầy đủ năng lực , phẩm chất,

phong cách lãnh đạo và quản lý khoa học phù

hợp với thời kỳ đổi mới, kiên quyết đấu tranh

chống tham nhũng nhằm giữ vững niềm tin

của xã hội . Tờ Nhật báo kinh doanh có hai bài

viết nhan đề " Việt Nam đẩy mạnh cải cách " và

"Đảng Cộng sản Việt Nam cảnh báo về tham

nhũng" chobiết Việt Nam đang đẩy mạnh sự

nghiệp đổi mới nhằm đưa đất nước thoát khỏi

nghèo nàn , lạc hậu và nỗ lực hội nhập kinh tế

khu vực đang phát triển năng động(3)
•

Hãng Thông tấn Itar- Tass (Nga) đưa tin :

Đại hội sẽ tổng kết hoạt động 5 năm vừa qua,

xác định những phương hướng phát triển kinh

tế - xã hội của Việt Nam đến năm 2010 và

bầu ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản

Việt Nam . Hãng tin AFP (Pháp) đưa tin về

( 1 ) Xem trang tin www.vnanet.vn

(2 ) Xem : Báo Nhân Dân , ngày 20-4-2006 , tr 8

( 3 ) Xem trang tin www.vnanet.vn
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Đại hội X với nhận định : Việt Nam hiện là

nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở khu vực

Đông - Nam Á, mức tăng trưởng kinh tế năm

2005 đạt hơn 8% và đang đặt mục tiêu gia

nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO )

trong năm nay, cũng như giảm tỷ lệ đói nghèo

xuống 10% vào năm 2010. Hãng tin AP (Mỹ)

phát bài viết của phóng viên thường trú tại Hà

Nội khẳng định : Đảng Cộng sản Việt Nam

tiếp tục đẩy nhanh tiến trình cải cách , một

chính sách đã giành được sự ủng hộ rộng rãi

của nhân dân Việt Nam và được cộng đồng

quốc tế đánh giá cao (4 )

Báo "Nước Đứcmới" ngày 19-4-2006 dẫn

lời Chủ tịch Trần Đức Lương khẳng định chủ

nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh

mãi là nền tảng tư tưởng cho hành động của

Đảng Cộng sản Việt Nam. Bài báo cho rằng từ

lâu Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là đại

biểu cho riêng giai cấp công nhân mà còn là

đội quân tiên phong của cả dân tộc(5 ) .

Hãng thông tấn Yon— hap (Hàn Quốc ) cũng

có nhiều bài viết phản ánhkhông khí chuẩn bị

Đại hội Đảng X, trong đó đặc biệt nhấn mạnh

đến những đổi mới dân chủ ở Việt Nam . Theo

nhận định của Yon-hap, dân chủ hóa tại

Việt Nam được thể hiện rõ trước thềm Đại hội

Đảng X. Người dân thông qua các cơ quan

ngôn luận được bày tỏ công khai mong muốn,

yêu cầu của mình . Phóng viên của hãng

Yon-hap nêu rõ : " Việc Ban tổ chức Đại hội lần

đầu tiên bố trí trung tâm báo chícó phiên dịch

trực tiếp phục vụ các nhà báo trong và ngoài

nước là một "thay đổi lớn " trong tiến trình dân

chủ hóa thông tin " và việc bầu chọn ban lãnh

đạo mới của Đại hội X cũng sẽ được tiếnhành

dân chủ .

Các báo lớn của Nhật Bản như : Yomiu

ri, San-kei, Ni-hon Kei-zai, A-sa-hi, A-ka-ha-

ta , Japan Times đều đưa tin đậm nét về Đại

hội . Báo Yomiuri số ra ngày 18-4-2006 có

bài ca ngợi những thành tựu của Việt Nam sau

20 năm đổi mới, từ một đất nước nghèo đói bị

chiến tranh tàn phá nặng nề, Việt Nam đã

vươn lên trở thành nền kinh tế có tốc độ tăng

trưởng cao, thị trường Việt Nam ngày càng thu

hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài , tỷ lệ nghèo

đói ở Việt Nam đã giảm xuống dưới mức

20%...(6)

Ngày 25-4-2006, hàng loạt tờ báo và các

hãng thông tấn trên thế giới như . Trung Quốc ,

Nga, Mỹ, Nhật, Anh , Ô -xtrây- li -a , Tây Ban

Nha, Niu Di-lân ... đã đưa tin , bài, ảnh về thành

công của Đại hội X Đảng Cộng sản Việt Nam .

Hãng AFP dẫn lời Tổng Bí thư Nông Đức

Mạnh khẳng định : Toàn Đảng, toàn dân và

toàn quân sẽ nỗ lực cải cách toàn diện , đưa đất

nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển và

tạo nền tảng đưa Việt Nam về cơ bản trở thành

nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào

năm 2020.

Báo Kom pas (La Bàn ) của In -đô -nê- xi- a

(ngày 25-4) dẫn các nguồn tin nước ngoài về

thành công của Đại hội X, nói về quyết tâm

của Việt Nam trong cải cách kinh hội nhập

kinh tế quốc tế , nhằm đạt được mục tiêu công

nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước .

Tân Hoa xã (Trung Quốc) nêu rõ : Đại hội X

của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bế mạc sau

khi các đại biểu đạt được sự nhất trí về Báo

cáo Chính trị, các vấn đề kinh tế – xã hội lớn

nhất trínâng cao khả năng lãnh đạo và sức

và về công tác xây dựng Đảng . Đại hội đã

chiếnđấu củaĐảng, phát huy sức mạnh toàn

dân tộc , thúc đẩy quá trình đổi mới, nhanh

chóng đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém

phát triển (7)

(4 ) , ( 5 ) Xem trang tin www.vnanet.vn

(6) Xem : Báo Nhân Dân, ngày 20–4–2006 , tr 7

(7 ) Xem : Báo Quân đội nhân dân , ngày 26-4-2006
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2 – Các đảng trên thế giới chúc mừng

Đại hội X

Vừa qua, Đại hội X của Đảng Cộng sản

Việt Nam đã nhận được nhiều điện mừng của

các Đảng trên thế giới.

Điện mừng của Đảng Cộng sản Trung

Quốc có đoạn : 76 năm qua , Đảng Cộng sản

Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư

tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và

kim chỉ nam cho hành động, đã lãnh đạo nhân

dân Việt Nam thực hiện giải phóng dân tộc ,

thống nhất đất nước và không ngừng đạt được

những bước tiến quan trọng trong quá trình tìm

tòi con đường phát triển phù hợp với tình hình

Việt Nam . Công cuộc Đổi mới bắt đầu cách

đây 20 năm đã mở ra kỷ nguyên mới cho xây

dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam ... Đại hội

Đảng X là Đại hội quan trọng diễn ra vào lúc

Đảng và nhân dân Việt Nam hoàn thành thắng

lợi những nhiệm vụ mà Đại hội IX đề ra và

công cuộc Đổi mới bước vào thời kỳ then

chốt... Đại hội lần này sẽ kế thừa quá khứ , mở

ra tương lai , trở thành Đại hội đoàn kết, Đại

hội thắng lợi...

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân

dân Cách mạng Lào đánh giá cao về công cuộc

Đổi mớicủa Việt Nam ,nhữngthành tựu to lớn

và toàn diện mà nhân dân Việt Nam đã đạt

được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất

nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa .

Những thành tựu đó đã tạo thế và lực mới cho

đất nước tiếp tục phát triển , giữ vững ổn định

chính trị và trật tự xã hội, kinh tế tiếp tục tăng

trưởng nhanh , đời sống nhân dân được cải

thiện , quan hệ hợp tác với nước ngoài ngày

càng được mở rộng, sự nghiệp đổi mới tiếp tục

được nâng lên tầm cao mới ...

Đảng Cộng sản Cu -ba bày tỏ lòng khâm

phục đối với Đảng và nhân dân Việt Nam ,

đồng thời tin tưởng rằng Đại hội sẽ là một

đóng góp quyết định cho nỗ lực của những

người cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp phát

triển đất nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh bất

chủ , vì hạnh phúc của nhân dân cũng như trong

sự nghiệp bảo vệ những thành quả mà chủ

nghĩa xã hội đã mang lại cho nhân dân Việt

Nam . Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam

là một sự kiện chính trị trọng đại đối với Việt

Nam , đánh dấu một mốc quan trọng trong

côngcuộc đổi mới, đây là dịp để các nhà lãnh

đạo Việt Nam đánh giá lại những thành tựu

kinh tế - xã hội trong hơn 20 năm qua và xác

định phương hướng phát triển của đất nước

trong tương lai (8 )

Trong điện mừng Đại hội X Đảng Cộng sản

Việt Nam , Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Lao động Triều Tiên bày tỏ sự tin tưởng vào

việc nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng,

việc phát huy chủ nghĩa yêu nước và tinh thần

đoàn kết của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân

Việt Nam vì sự nghiệp xây dựng đất nước

Việt Nam phồn vinh .

Điện mừng của Đảng Nhân dân Cam -pu - chia

viết : Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đất

nước, nhân dân Việt Nam thu được thắng lợi to

lớn trên mọi lĩnh vực, và tin tưởng vững chắc

rằng Đại hội X lần này sẽ thôngqua những

nghị quyết mới quan trọng nhằm hoàn thành

thắng lợi công cuộc đổi mới và mục tiêuphát

triểnkinh tế - xã hội trong tương lai (9)

Đảng Cộng sản Pháp nêu lên quan hệ sâu

đậm giữa Đảng Cộng sản Pháp và Đảng Cộng

sản Việt Nam , giữa những người cộng sản hai

nước Pháp và Việt Nam được thiết lập từ

năm 1920; khẳng định tầm quan trọng trong

việc làm sâu sắc thêm các cuộc trao đổi giữa

(8 ) Xem: Báo Quân đội nhân dân cuối tuần , ngày

23-4-2006, tr 16

(9) Xem trang tin www.vnanet.vn
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hai đảng cộng sản , và sự đổi mới trong quan hệ

thường xuyên, tin cậy, cởi mở giữa hai nước,

đặc biệt trong bối cảnh quốc tế hiện nay( 10) .

Đảng Cộng sản Mỹ bày tỏ sự phấn khởi về

những thành tựu kinh tế , chính trị, xã hội mà

nhân dân Việt Nam đã giành được dưới sự lãnh

đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam ; chúc mừng

những nỗ lực xóa đói nghèo và bệnh tật bất

chấp những hậu quả kéo dài của các cuộc

chiến tranh đế quốc để lại; tái khẳng định cam

kết chung phấn đấu cho hòa bình , công lý và

chủ nghĩa xã hội. Đảng Cộng sản Liên bang

Nga cho rằng nhân dân Việt Nam cần cù đã

tạo ra những điều kiện thuận lợi để tiến lên

trên con đường tiến bộ . Đảng Cộngsản Việt

Nam đang thể hiện cách tiếp cận có tính

nguyên tắc, sáng tạo trong giải quyết các vấn

đề phức tạp và quan trọng ,đồng thời kiên định

tư tưởng của chủ nghĩa xã hội(11).

Đảng Tiến bộ của nhân dân lao động Síp,

Đảng Cộng sản các dân tộc Tây Ban Nha

(PCPE ), Đảng Nhân dân cách mạngMông Cổ,

Đảng Cộng sản Séc và Mô-ra-va ,ĐảngCộng

sản U -crai- na, Đảng Công nhân cộng sản

Hung -ga-ri, Đảng Cộng sản Hy Lạp, Đảng

Cộng sản Na-uy• đều bày tỏ sự trân trọng đổi

với những thắng lợi mà Việt Nam đã đạt được

trong các cuộc kháng chiến vì độc lập, tự do và

thống nhất đất nước ; tỏ lòng ngưỡng mộ con

đường lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam

cùng sự tưởng nhớ tới sự nghiệp đấu tranh vĩ

đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con lỗi

lạc của dân tộc Việt Nam , người đã cống hiến

cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng đất

nước, cho cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế

quốc ; tin tưởng vào chiến lược phát triển đất

nước khi Việt Nam tạo được những bứt phá

mới về kinh tế - xã hội; ghi nhận những đóng

góp tích cực của những người cộng sản Việt

Nam vào sự nghiệp phát triển các phong trào

quốc tế chống đế quốc và những nỗ lực củng

cố phong trào cộng sản quốc tế , đề cao bản

sắc , hệ tư tưởng cộng sản và đưa ra đề án về

tương lai xã hội chủ nghĩa (12 )...

3– Những chính khách , chuyên gia nước

ngoài đánh giá về Đại hội X

Trả lời phỏng vấn của báo Quân đội nhân

dân ngày 20-4-2006 , Đại sứ Vương quốc Anh

tại Việt Nam , ông Rô-bớt Go-đơn nhận xét:

" đợt phát động nhân dân đóng góp ý kiến cho

dự thảo Báo cáo Chính trị của Đảng Cộng sản

Việt Nam vừa qua rất cởi mở và sôi nổi. Hàng

loạt ý kiến với cách nhìn khác nhau đã đăng tải

trên các phương tiện đại chúng. Điều này

chứng tỏ Đảng Cộng sản Việt Nam sẵn sàng

lắng nghe những lờigóp ý" , và điều nàycho

thấy tinh thần dám nhìnthẳng vào sự thật của

Đảng . Theo Đại sứ , dù có sự thay đổi về ban

lãnh đạo thì Việt Nam sẽ không thay đổi

hướng đi hiện nay bởi trong Đảng Cộng sản

Việt Nam luôn có sự đồng thuận (13 )

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam , bà An -na

Lin-xtét khẳng định : Công cuộc Đổi mới của

Việt Nam trong 20 năm qua không chỉ đem lại

những thay đổi về kinh tế mà còn đem lại sự

thay đổi sâu sắc cả về xã hội, chính trị và quan

điểm về chính sách đối ngoại của Việt Nam .

Bà nhấn mạnh việc dự thảo Báo cáo Chính trị

trình Đại hội X được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi

của từng người dân địa phương cho thấy rõ nét

sự phát triển của quyền công dân, dân chủ tại

Việt Nam (14 )

Ông Giô-na-than Pin -cớt chuyên gia của

Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại

Việt Nam (UNDP) đánh giá : Việc dự thảo

tr 5

( 10) , ( 11 ) Xem: Báo Nhân Dân , ngày 20–4-2006, tr 1 ,

( 12) Xem : Tlđd, ngày 21-4-2006, tr 2

( 13 ) , ( 14) Xem : Báo Quân đội nhân dân , ngày 20-4-

2006, tr 8
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Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng X được

đưa ra lấy ý kiến rộng rãi trong công chúng là

một tiến triển rất tích cực. Ông cho rằng trong

dự thảo Báo cáo Chính trị có đề cập việc đảng

viên làm kinh tế tư nhân phải tuân thủ pháp

luật, mọi quy định cũng như quy chế của Đảng

là một thông điệp cho thấy Đảng Cộng sản

Việt Nam rất cởi mở. Đó cũng là một bước

tiến nữa tiến tới chế độ pháp quyền, theo đó

tất cả mọi người không kể đảng viên hay

không phải là đảng viên đều phải tuân thủ mọi

pháp luật .

Ông Z.Pa-vlích, Tùy viên thương mại Ba

Lan tại Việt Nam bày tỏ sựđánhgiá cao về

việc đưa vấn đề tham nhũng ra trao đổi và tìm

biện pháp ngăn chặn . Bầu không khí dân chủ

ở Việt Nam , theo ông, cũng giống nhưở các

nước có đầy đủ các tiêu chí dân chủ khác(15 )

Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do(LDP),

Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật

Việt, ông Chư -tô-mư Ta-kê-bê cho rằng : Đại

hội X là Đại hội mở và dân chủ . Ông tin tưởng

rằng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp. Ban lãnh

đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ nâng

cao hơn nữa vai trò lãnh đạo, tiếp tục đẩy

mạnh công cuộc Đổi mới để sớm đưa Việt

Nam ra khỏi danh sách các nước kém

phát triển . Về vấn đề chống tham nhũng , ông

Ta-kê-bê hy vọng rằng , Đại hội X Đảng Cộng

sản Việt Nam sẽ thảo luận vấn đề này một

cách thực chất, đồng thời có biện pháp xử lý

nghiêm khắc để ngăn chặn tình trạng tham

nhũng, góp phần làm trong sạch bộ máy lãnh

đạo cũng như nâng cao uy tín của Đảng(16 )

Ông Pin -cót, chuyên gia Liên hợp quốc cho

rằng: Đổi mới một lần nữa định nghĩa lại bản

chất của quyền công dân Việt Nam. Theo ông,

việc phát triển quyền công dân dân chủ

nhất thiết phải là một tiến trình từng bước . Bởi

vì nó sẽ dẫn tới quá trình thay đổi văn hóa -

chính trị lâu dài và không có kim chỉ nam nào

mà mọi nước có thể làm theo. Do vậy , Việt

Nam phải tìm được con đường riêng dẫn tới

quyền công dân dân chủ.

Bà F.Oát-nơ, Cao ủy phụ trách đối ngoại và

chính sách láng giềng châu Âu, cho rằng: việc

Việt Nam quyết tâm cải cách và việc tiến trình

này được khẳng định sẽ được tiếp tục ở Việt

Nam là điều quan trọng nhất đối với Liên

minh châu Âu (EU) . Đây chính là cơ sở để hai

bên tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác . Ngoài

ra, bà đánh giá cao việc lấy ý kiến của dân về

các văn kiện Đại hội Đảng và việc xin ý kiến

của các đối tác , nhà tài trợ nước ngoài về kế

hoạch phát triển 5 năm, giúp đối tác nước

ngoài có cơ hội đánh giá, xem xét khả năng hỗ

trợ . Việt Nam là một mô hình tốt trong hoạt

động

phối hợp với các nhà viện trợ quốc tếđể

đạt được các mục tiêu thiên niên kỷ( 17) .

Từ góc độ người Việt Nam sống tại nước

ngoài hướng về Đại hội X của Đảng , giáo sư

Trường đại học Mác-tin Luy-thơ (Đức),

Hoàng Vũ Cường cho rằng : Đại hội lần này có

nhiều nét mới như việc mọi người dân đều

được theo dõi và đóng góp ý kiến vào dự thảo

văn kiện Đại hội . Điều đó cho thấy người dân

và tầng lớp lãnh đạo ngày càng gần nhau hơn .

Ông hy vọng vào đường lối , chính sách đổi

mới của Đảng và đất nước để người dân tin

hơn vào Đảng và đảng viên toàn tâm, toàn ý

cho lợi ích của toàn dân tộc , thực sự phấn đấu

cho dân giàu, nước mạnh , xã hội công bằng,

dân chủ, văn minh. D

NGUYỄN THU PHƯƠNG

(Tổng thuật )

( 15 Xem : Tlđd, ngày 22-4-2006 , tr 8

( 16) , ( 17 ) Xem trang tin www.vnanet.vn , TLđd
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QUAN HỆ GIỮA CÁC NƯỚC

TƯ BẢN PHÁT TRIỂN

TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA

NGUYỄN VIẾT THẢO

S'

AU chiến tranh thế giới thứ hai ( 1939-

1945 ), các nước tư bản chủ nghĩa bước

vào thời kỳ phát triển mới mà một trong

những đặc trưng nổi bật là sự hình thành và

phát triển của ba trung tâm Mỹ, Tây Âu và

Nhật Bản. Đây vừa là ba mô hình chủ yếu của

chủ nghĩa tư bản hiện đại xét trên cả hai

phương diện phương thức sản xuất và chế độ xã

hội , đồng thời cũng là ba trung tâm quyền lực

của hệ thống tư bản chủ nghĩa thế giới. Chúng

duy trì mốiquan hệ vừa hợp tác , câu kết chặt

chẽ, vừa mâu thuẫn , cạnh tranh gay gắt. Ba

trung tâm này bao gồm tuyệt đại đa số các nước

tư bản phát triển trên thế giới, bởi vậy mối quan

hệ giữa ba trung tâm cũng chính là nội dung

chủ yếu của quan hệ giữa các nước tư bản

phát triển .

chiến lược chống phá các lực lượng cách mạng

thế giới .

Sự tan rã của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế

giới tạo cho chủ nghĩa tư bản cơ hội ngàn vàng

vẽ lại bản đồ chính trị thế giới. Hơn một thập

kỷ rưỡi đã trôi qua , các nước tư bản phát triển

có nhiều nỗ lực phối hợp trong việc củng cố và

mở rộng không gian chiến lược của chủ nghĩa

tư bản độc quyền . Gần như trong cùng một thời

kỳ, cả Mỹ, Tây Âu và Nhật Bản đều điều chỉnh

chiến lược toàn cầu. Điểmchung trong các điều

chỉnh này là tận dụng triệt để thời cơ lịch sử ,

củng cố vững chắc vai trò chi phối của tư bản

độc quyền quốc tế trên hai hướng chiến lược

châu Âu - Đại Tây Dương và châu Á - Thái

Bình Dương , đồng thời tạo thế bao vây chiến

lược đối với các đối thủ hàng đầu là Liên bang

Nga và Trung Quốc.

Xu thế toàn cầu hóa càng làm gia tăng vai

vị trí địachiến lược của châu Âu. Cáchọc

thuyết địa chính trị đều đãgộp đại lục Á,Âuvà

Phi thành hòn đảo khổng lồ của thế giới, trong

đó không giantừ ĐôngÂu tới Xi-bê-ri được

xem là vùng đất trái tim ; và Đông Âu là cửa

Từ đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước tới nay,

mối
quan hệ giữa các nước tư bản phát triển

xoay quanh hai tiêu điểm lớn là tái cấu trúc thế

giới sau chiến tranh lạnhvà thúc đẩyxu thế trò ,

toàn cầu hóa. Trongbối cảnh này , họ đã triển

khai được mối quan hệ phối hợp khá hiệu quả

trong quá trình thiết lập cục diện địa chiến lược

thế giới mới của chủ nghĩa tư bản độc quyền,

trong các chương trình kiểm soát tài chính -

tiền tệ , tự do hóathương mại toàn cầu và trong

*
* TS , Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị
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ngõ vào vùng đất trái tim đó . Người ta cho

rằng , ai khống chế được Đông Âu, sẽ tiến được

vào vùng đất trái tim để chế ngự hòn đảo thế

giới và bá chủ địa cầu. Ngoài vai trò , vị trí địa

chiến lược này , châu Âu còn có tiềm lực lớn về

kinh tế , chính trị và quân sự , thường xuyên tác

động đến sự vận động của thế giới. Đó là những

cơ sở chủ yếu tạo ra cho châu Âu vị thế là khu

vực then chốt quyết định chiến tranh và hòa

bình thế giới từ lịch sử cận đại đến nay. Bởi

vậy, trong bối cảnh toàn cầu hóa với đầy yếu tố

bất trắc khó lường , Mỹ và các nước tư bản phát

triển khác đặc biệt coi trọng việc thiết lập cục

diện an ninh xuyên Đại Tây Dương giữa Tây

Âu và Bắc Mỹ.

Trên hướng châu Âu - Đại Tây Dương , Mỹ

và các cường quốc phương Tây khác tiến hành

đồng thời hai quá trình mở rộng Tổ chức Hiệp

ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh

châu Âu (EU ). Năm 1998, NATO kết nap thêm

ba quốc gia Đông Âu là Hung- ga- ri, Séc và Ba

Lan . Năm 2002 , bảy nước khác gia nhập tổ chức

này , trong đó có ba nước Bắc Âu (Lát-vi- a ,

E -xtô-ni- a và Lít-va) và bốn nước Trung Nam

Âu (Ru-ma-ni , Bun- ga- ri , Xlô- ve -ni-a và

Xlô- va-ki-a ). Tháng 4-1999 , sau chiến tranh

Cô-xô- vô , Mỹ chi phối được quốc gia Nam Âu

là Nam Tư . Năm 2001 , Mỹ và các đồng minh

phương Tây đánh chiếm Áp -ga-ni-xtan và chốt

giữ được nhiều vị trí trọng yếu ở Trung Á. Và

năm 2003, liên quân Mỹ - Anh đã bắt đầu cuộc

chiến tấn công I-rắc .Như vậy là , vòng cung địa

chiến lược do các đồng minh phương Bắc tạo

lập thật sự rộng lớn , kéo dài từ Bắc Âu xuống

Tây Á -Trung Đông , đồng thời từ Tây Âu chọc

xiên xuống tận Nam Âu, bao vây được cả sườn

giữa Ấn Độ, Nga và Trung Quốc.

Đến năm 2004 , EU đã được mở rộng bao

gồm 25 quốc gia thuộc hầu như toàn bộ lục địa

châu Âu, phản ánh khá rõ nét ý tưởng phối hợp

chặt chẽ giữa các nước tư bản phát triển nhằm

nhất thể hóa kinh tế - xã hội châu lục trong

khuôn khổ của toàn cầu hóa tự do tư bản chủ

nghĩa . Trong lúc đó , các nước thành viên Hiệp

định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA ) là

Mỹ, Ca-na -đa và Mê-hi -cô cũng củng cố và

chuẩn bị phương án mở rộng phạm vi hoạt

động; đồng thời Nhật Bản và các nước công

nghiệp hóa mới ở Đông Á có nhiều nỗ lực tạo

lập sức mạnh chung. Quá trình tăng cường và

củng cố ba trung tâm tư bản chủ nghĩa là một

trong những nội dung nổi bật hàng đầu của

quan hệ giữa các cường quốc tư bản trong xu

thế toàn cầu hóa. Tư bản độc quyền quốc tế

tham vọng phân chia nhau các không gian

chiến lượctoàn cầu . Đây là cơ sở kinh tế - vật

chất để họ thực hiện ý đồ thiết lập cục diện thế

giới bá quyền của chủ nghĩa tư bản trong điều

kiện toàn cầu hóa .

Trên hướng châu Á - Thái Bình Dương, các

nước tư bản phát triển sớm xây dựng hệ thống

các
quan hệ song phương, đa phương trên nhiều

bình diện . Mỹ thiết lập Cộng đồng Thái Bình

Dương mới, gắn các lợi ích an ninh khu vực với

tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy dân chủ. Sự

hiện diện của 48.000 quânMỹ tại Nhật Bản và

37.000 quân khác tại Hàn Quốc ; sự điều chỉnh

Hiệp ước An ninh Mỹ - Nhật mở rộng hoạt

động tác chiến của Mỹ ra các khu vực phụ cận

và những hành động năng nổ của Nhật Bản

trong cuộc chiến Áp-ga-ni- xtan ; những biểu

hiện về sự đồng thuận chính trị giữa Mỹ và

Nhật Bản, Mỹ và Ô-xtrây -li- a cộng với hoạt

động phối hợp giữa các nước tư bản phát triển

trong Diễn đàn Hợp tác Á - Âu (ASEM) từ đầu

thập kỷ 90 đến nay v.v .. là những phản ánh khá

sinh động về sự câu kết, thốngnhất giữa các

cường quốc tư bản trong quá trình tìm kiếm ưu

thế chiến lược cho quyền lực của tư bản độc

quyền ở châu Á - Thái Bình Dương, một khu

vực hứa hẹn nhiều tiềm năng lớn trong bản đồ

chính trị thế giới thế kỷ XXI.

Từ nhiều nămnay, cộng đồng quốc tế ấp ủ

hy vọng toàn cầu hóa và hội nhập sẽ tạo cơ hội

cho tất cả các quốc gia , trong đó có các quốc

gia phương Nam , phát huy vai trò , vị trí quốc tế
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của mình; đồng thời thực hiện sự phát triển

trong đa dạng. Các nước tư bản phát triển

dường như cảm nhận những nhân tố tiềm ẩn có

khả năng đe dọa ưu thế truyền thống , vừa phân

chia khu vực ảnh hưởng, vừa phối hợp tạo lập

cục diện chiến lược quốc tế của tư bản độc

quyền, phục vụ mưu đồ ngăn chặn mọi đối thủ

chiến lược và biến toàn cầu hóa thành tự do hóa

tư bản chủ nghĩa.Kết cấu quan hệ quốc tế này

chứa đầy tính chất co cụm cục bộ, trái ngược

với bản chất mở của toàn cầu hóa với tính cách

là một xu thế khách quan . Kiểu quan hệ quốc tế

này đang và sẽ tiếp tục làm toàn bộ hệthống

quốc tế đương đại vận động một cách thiếu cân

bằng và chứa nhiều nguy cơ bùng nổ.

Toàn cầu hóa được triển khai trên nhiều lĩnh

vực, nhưng hiện nay chủ yếu là trên lĩnh vực

kinh tế - thương mại và tài chính tiền tệ . Bởi

vậy, hệ thống quan hệ nội bộ giữa các nước tư

bản phát triển cũng đang hướng vào mục tiêu tự

do hóa thương mại toàn cầu và kiểm soát tài

chính – tiền tệ quốc tế .

-

Trong thế giới toàn cầu hóa hiện nay, các

quan hệ kinh tế quốc tế xâm nhập lẫn nhau , đan

xen nhau ngày càng đa dạng, đa chiều . Quan hệ

giữa các nước , các nền kinh tế tư bản phát triển

là một điển hình . Ba trung tâm tư bản chủ nghĩa

nói riêng và các nước phương Tây nói chung đã

trở thành đối tượng đầu tư và đối tác thương

mại chính của nhau . Cách mạng khoa học -

công nghệ, kinh tế tri thức, xu thế toàn cầu hóa

không chỉ tạo ra cơ sở vật chất - kỹ thuật và thị

trường liên hoàn cho sự xâm nhập kinh tế giữa

các nước tư bản phát triển , mà còn mở ra những

lĩnh vực đầu tư, buôn bán mới; mặt khác cũng

tạo ra sự tương đồng nội bộ rất lớn trong sản

xuất kinh doanh , môi trường kinh tế và các mặt

bảo đảm khác . Gần 45% đầu tư trực tiếp nước

ngoài ( FDI ) của Mỹ được đưa vào thị trường

EU và gần 60 % FDI của EU là dành cho Mỹ.

Hai đối tác Mỹ và EU chiếm tổng cộng 63%

FDI của Nhật Bản . Về buôn bán, Mỹ và EU

chiếm hơn 20% tổng giá trị kim ngạch song

phương, đồng thời cả hai đều chiếm tỷ trọng

lớn trong tổng giá trị ngoại thương của

Nhật Bản .

Sự xâm nhập , đan xen giữa các chủ thể kinh

tế phương Tây còn được thể hiện thông qua quá

trình sáp nhập , hợp nhất các công ty xuyên

quốc gia . Mởđầu từ thập kỷ 80, quá trình này

diễn ra mạnh mẽ trong những năm vừa qua, đura

tổng giá trị mua bángiữa các đại tư bản độc

quyền quốc tế lên tới gần 2 nghìn tỉ USD hằng

năm.

Từ đầu thập kỷ 80 của thế kỷ XX đến nay,

Mỹvà các nước G7 phối hợp với nhau khá hiệu

quả trong việc tạo lập một sự cưỡng chế tập thể

về thương mại toàn cầu đối với các nước nghèo

và đang phát triển . Ngoài việc xuất nhập khẩu

hàng hóa, họ muốn đưa vào chương trình nghị

sự và các vòng đàm phán của Tổ chức Thương

mại thế giới (WTO ) hàng loạt vấn đề then chốt

khác của nền kinh tế mới như dịch vụ , công

nghệ cao , đầu tư , sở hữu trí tuệ, môi trường ,

chính sách cạnh tranh , xét thầu chính phủ và

tiêu chuẩn lao động. Những vấn đề này được

đưa ra bàn bạc và từng bước thể chế hóa tại các

Hội nghị Bộ trưởng WTO hằng năm, dưới sự

khống chế tập thể của siêu cường Mỹ và các

cường quốc tư bản khác. Họ làm được điều này

trước hết là nhờ vào ưu thế kinh tế thương mại :

các nước G7 chiếm 45% GDP toàn thế giới,

78% kim ngạch buôn bán , 85% FDI ra nước

ngoài và 70% FDI của nước ngoài, đồng thời

chiếm cổ phần áp đảo trong tổng quỹ của các

thiết chế kinh tế thương mại toàn cầu.

Toàn cầu hóa trong quỹ đạo của chủ nghĩa

tự do tư bản hiện nay không xóa bỏ độc quyền ,

mà ngược lại làm cho độc quyền được thực

hiện gay gắt hơn dưới những hình thức phổ

biến là độc quyền xuyên quốc gia , độc quyền

nhà nước và độc quyền quốc tế nhà nước . Với

việc sử dụng các hình thức độc quyền này, các

trung tâm tư bản chủ nghĩa , các cường quốc

công nghiệp phát triển đã phối hợp , nhân

nhượng, thỏa hiệp với nhau trong việc phân
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chia thị trường thế giới. Đối tượng phân chia

không chỉ là thị trường tiêu thụ hàng hóa , vùng

nguyên liệu, lao động rẻ , mà là toàn bộ những

yếu tố tham gia vào quá trình tái sản xuất mở

rộng bao gồm những yếu tố cần thiết cho bản

thân quá trình sản xuất, những yếu tố thúc đẩy

quá trình tiêu thụ sản phẩm và những yếu tố

bảo đảm sự hoạt động của tư bản . Trong khuôn

khổ những nỗ lực phân chia thị trường thế giới

những năm gần đây, các cường quốc phương

Tây cũng tỏ ra khá đồng thuận trong đối sách

chiến lược đối với thị trường Liên bang Nga,

Trung Quốc , các nước chuyển đổi và các thị

trường mới trỗi dậy với mục tiêu chung là đưa

tất cả vào quỹ đạo phương Tây .

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, Mỹ

và các đồng minh phương Tây lợi dụng ưu thế

nhiều mặt, ráo riết thực hiện các chiến lược

toàn cầu phản cách mạng. Tất cả các chiến lược

đó đều có chung bản chất phản động, mục tiêu

phản cách mạng và lợi ích bá quyền thế giới.

Về bản chất , chủ nghĩa tư bản không có sự

đoàn kết, thống nhất, nhưng trong điều kiện

nhất định , các cường quốc tư bản vẫn có khả

năng tạo lập sự hợp tác , phối hợp , đồng thuận

và tìm kiếm tiếng nói chung trên các lĩnh vực

kinh tế , chính trị, an ninh và phát triển như đã

được thể hiện trong thế giới toàn cầu hóa hiện

nay . Tuy nhiên , trong mọi thời kỳ, họ không

che giấu nổi những mâu thuẫn cố hữu . Ngày

nay, mâu thuẫn giữa các nước tư bản hàng đầu

thể hiện trên ba vấn đề lớn là xác lập trật tự thế

giới , phân chia thị trường toàn cầu và cạnh

tranh ưu thế phát triển .

Sau khi Liên Xô tan rã , Mỹ còn lại với tư

cách là siêu cường thế giới duy nhất. Ưu thế ấy

của Mỹ đến nay vẫn là một thực tế trên các lĩnh

vực chủ yếu về kinh tế , quân sự , khoa học

công nghệ... Hiện nay và trong những năm tới,

khó có cường quốc nào cạnh tranh được với Mỹ

vị trí siêu cường nêu trên . Lợi dụng thời cơ lịch

sử , các chính quyền Mỹ từ cuối thập kỷ 80 của

thế kỷ XX đến nay đều công khai tuyên bố

-

tham vọng bá chủ toàn cầu, vạch ra hàng loạt

chiến lược nhằm thực hiện vai trò độc quyền

lãnh đạo thế giới. Cuộc chiến tranh vùngVịnh

tháng 8-1990, chiến tranh Bô-xni- a - Héc-xê-

gô -vi-na năm 1995 , tiến trình Đông tiến của

NATO, cuộc chiến Cô-xô-vô tháng 4-1999 ,

chiến tranh Áp -ga-ni -xtan cuối năm 2001 , cuộc

chiến tranh I-rắc năm 2003 ... là những biểu

hiện cụ thể của mưu đồ chiến lược Mỹ về một

trật tự thế giới đơn cực do Mỹ khống chế. Đối

lập với Mỹ là hàng loạt cường quốc tư bản

phương Tây không giấu diếm ý tưởng xây dựng

một trật tự thế giới đa cực. Họ củng cố sức

mạnh của các thể chế khu vực không có sự

tham gia của Mỹ (tiêu biểu là EU) . Họ ký kết

nhiều hiệp định quan hệ đối tác chiến lược với

các nước lớn khác (Nga, Trung Quốc, Ấn Độ)

nhằm thành lập nhiều thực thể đối trọng với

Mỹ. Họ bác bỏ sự áp đặt của Mỹ trong một số

vấn đề quốc tế quan trọng. Mâu thuẫn về ý đồ

thiết lập trật tự thế giới nổi lên như mâu thuẫn

hàng đầu trong quan hệ giữa Mỹ và các cường

quốc tư bản khác . Nó có khả năng làm cho quá

trình toàn cầu hóa diễn biến một cách không

đồng điệu với sức nặng chi phối của nhiều

trung tâm quyền lực quốc tế và trung tâm kinh

tế toàn cầu đối trọng nhau .

Phân chia thị trường thế giới được bắt đầu từ

cuối thế kỷ XIX , khi chủ nghĩa tư bản chuyển

sang giai đoạn độc quyền đế quốc . Những

thăng trầm của chủ nghĩa tư bản từ đó đến nay,

suy cho cùng, đều có căn nguyên và động lực

từ những mâu thuẫn xảy ra trong quá trình phân

chia thị trường thế giới giữa các thế lực tư bản

hàng đầu. Họ sử dụng hàng loạt công cụ, thiết

chế để cạnh tranh thị trường như tăng cường

hoạt động của mạng lưới các công ty xuyên

quốc gia; áp dụng chính sách bảo hộ mậu dịch

dưới nhiều biến tướng tinh vi , chủ động thành

lập các thị trường liên kết khu vực, v.v... Mâu

thuẫn giữa các nước tư bản phương Tây, giữa

các tập đoàn độc quyền thế giới được thể hiện

thành những cuộc chiến tranh thương mại diễn
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Thế giới: Oấn đề - Sự kiện Tạp chí Cộng sản

ra khá thường xuyên , hoặc những biện pháp trả

đũa gay cấn , hoặc những vụ khiếu kiện kéo

dài... Mặc dù ngày nay không quốc gia nào ,

không thế lực nào có thể đạt tới sự độc quyền

tuyệt đối, nhưng sự cạnh tranh thị trường gay

gắt giữa các cường quốc tư bản cũng có ảnh

hưởng phức tạp đến tiến trình toàn cầu hóa nói

riêng và đời sống quốc tế nói chung.

Trong thời đại của cách mạng khoa học -

công nghệ và toàn cầu hóa hiện nay, mâu thuẫn

giữa các nước tư bản phát triển còn xuất

hiện trong việc cạnh tranh ưu thế phát triển bao

gồm công nghệ tiên tiến , truyền bá văn hóa -

tư tưởng và giải quyết các vấn đề toàn cầu

cấp bách.

Theo quan niệm truyền thống , cơ sở chủ yếu

của quyền lực là sức mạnh quân sự và sức mạnh

kinhtế . Ngày nay, chính trị học hiện đại đã bổ

sung cơ sở thứ ba là tri thức , trí tuệ được

chuyển thành các phát minh khoa học và bí

quyết công nghệ . Các chính quyền tư bản

phương Tây rất ý thức được điều này, đã xâyý

dựng nhiều chiến lược cạnh tranh với tổng chi

phí cho nghiên cứu và phát triển (R & D) ngày

càng cao ; tiến hành thường xuyên các hoạt

động tình báo nhằm khai thác bí mật khoa học -

công nghệ của đối phương và ban hành những

quy định nghiêm ngặt nhằm bảo vệ độc quyền

công nghệ tiên tiến . Bản chất ích kỷ này của

chủ nghĩa tư bản không thể tương dung với tính

chất xã hội hóa cao độ của khoa học - công

nghệ với tư cách là lực lượng sản xuất trực tiếp

và với tính chất mở của xu thế toàn cầu hóa.

Ngay từ đầu thập kỷ 90, chính quyền Mỹ đã

công khai khẳng định mục tiêu trongchiến lược

toàncầu là phổ biến các giá trị Mỹra toàn thế

giới . Mỹ đã lợi dụng tiến trình toàn cầu hóa để

tiến hành "Mỹ hóa " tư duy, tình cảm , tư tưởng,

lối sống, sinhhoạt... của toàn thế giới. Ý đồ bá

quyền này đã bị ngay các chính quyền phương

Tây lên án từ nhiều năm nay . Họ gọi Mỹ là chủ

nghĩa đế quốc về văn hóa, là siêu cường đơn

độc ... và đã nhiều lần , họ đối lập với Mỹ trong

đánh giá về tôn giáo và nhân quyền trên thế

giới . Cuộc đấu tranh trong nội bộ các cường

quốc phương Tây chống lại bá quyền văn hóa

Mỹ cũng không kém phần kiên quyết so với

chống lại nền chính trị đơn phương cường

quyền của Mỹ trong quá trình toàn cầu hóa

hiện nay.

Các đồng minh phương Tây còn mâu thuẫn

trong việc giải quyết những vấn đề toàn cầu cấp

bách đangđe dọa sự sống còn của nhân loại.

Thế giới nói chung và các cường quốc phương

Tây nói riêng đều yêu cầu Mỹ phải từbỏ thái

độ ích kỷ , thực hiện trách nhiệm lớn hơn nữa

trong việc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi

trường sinh thái , chữa trị các căn bệnh hiểm

nghèo; xóa đói, giảm nghèo ở các nước thuộc

thế giới thứ ba , ngăn chặn ma túy... Sự khác

biệt về quan điểm giữa Mỹ và các nước phương

Tây khác được phản ánh rõ nét tại các diễn đàn

quốc tế , như Hội nghị Ky-ô -tô (Nhật Bản )

năm 2002 và Hội nghị tài trợ cho phát triển

Mông -tơ -rây (Mê-hi-cô ) tháng 5-2002...

Những mâu thuẫn , bất đồng nêu trên tồn tại

một cách thực tế , phản ánh bản chất và hạn chế

nội tại của chủ nghĩa tư bản . Mặt khác , chúng

vận động trong một thế giới toàn cầu hóa và

trong cục diện hợp tác nhiều mặt giữa Mỹ và

các đồng minh phương Tây . Bởi vậy , những

mâu thuẫn ấy tuy vẫn gay gắt , phức tạp , nhưng

được khống chế trong giới hạn nhất định . Một

số mâu thuẫn , bất đồng đã được tháo gỡ thông

qua thương lượng, thỏa hiệp . Quan hệ giữa các

cường quốc tư bản phát triển hiện nay là mối

quan hệ vừa hợp tác , vừa cạnh tranh ; vừa hướng

tâm , vừa ly tâm ; vừa phối hợp, vừa chế ước

nhau . Những véc -tơ thuận nghịch đa chiều này

tạo ra mâu thuẫn biện chứng ngay trong lòng

mối quan hệ nội bộ của chủ nghĩa tư bản hiện

đại. Hạn chế lịch sử và khả năng tiếp tục thích

nghi và phát triển của thực thể kinh tế - xã hội

này trong những năm tới cũng cần được xem

xét từ đặc điểmvà xu hướng của mối quan hệ

vừa được đề cập. D
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TÔNG CÔNG TY THÀNH AN

TA THANH AN CORPORATION

( BINH ĐOÀN 198

Địa chỉ: 141 Hồ Đắc Di - Nam Đồng - Đống Đa - Tp.Hà Nội Tel: 8.573 077-8.572 793-5.330 163-Fax: 04.8 573 112

TổngcôngtốThànhAn là một doanh
nghiệp kinh tế quốc phòng của quân đội

hoạt động trên địa bàn cả nước và nước

ngoài. Được thành lập lại theo Quyết định số

400/QĐ -QP , ngày 04-4-1996, của Bộ trưởng

BộQuốc phòng.

Tổng giám đốc

Đại tá TRẦN XUÂN CẢNH
Trụ sở Tổng công ty

NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT- KINH DOANH CHỦ YẾU

• Khai thác khoáng sản .• Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng,

giao thông , thủy lợi, thủy điện , bưu điện , sân bay , bến

cảng, cầuđường, đường dây tải điện , trạm biến áp,

công trình cấp thoát nước, công trình công cộng và

các công trình xây dựng cơbản khác.

• Thi công nạo vét và san lấp mặt bằng .

• Lắp đặt thiết bị cơ, điện , nước công trình , trang trí nội

ngoại thất và hoàn thiện công trình .

• Lắp đặt và kinh doanh thiết bị máy móc .

• Tư vấn khảo sát thiết kế xây dựng.

• Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng .

– CÔNGTY LẬP MÁY 388

116Vũ Xuân Thiều , Phúc Lợi, Long Biên

Hà Nội

E CÔNG TY XÂY LẬP 665

Nhân Chính , Thanh Xuân , Hà Nội

I.CÔNG TY XÂY LẮP86

Số2 Nguyễn Văn Trỗi, Hải Châu , Đà Nẵng

CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 56

326 LêTrọng Tấn , Hà Nội

L CÔNGTY XÂY LẮP 394

18H , Cộng Hoà , Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

C CÔNG TY CỔ PHẦN TI

Xã Liên Sơn , Kim Bảng , Hà Nam

E

• Sản xuất cơ khí, sửa chữa thiết bị và các sản phẩm cơ

khí phục vụ xây dựng và tiêu dùng.

• Vận tải phục vụ xâydựng .

• Dịch vụ nhà khách .

• Đào tạo, huấn luyện và cung ứng lao động ngành xây

dựng .

• Xuất nhập khẩu vật tư , thiết bị xây dựng phục vụ xây

dựng của Tổngcông ty.

• Đầu tư phát triểnhạ tầng và kinh doanh nhà .

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN :

CÔNGTY TƯ VẤN VÀ THỬ NGHIỆM CÔNGTRÌNH

141 HồĐắc Di, NamĐồng,ĐốngĐa, Hà Nội

CÔNG TY LIÊN DOANH AGSCO

tại CHDCND Lào

– CÔNGTYĐẦUTƯ XÂY LẮPVÀTHƯƠNG MẠI 36

141 HồĐắc Di, NamĐồng, Đống Đa,HàNội.

C XÍ NGHIỆP 141

Số2 Bạch Đàng , Hồng Bàng , Hải Phòng

I XÍ NGHIỆP 59

141 HồĐắc Di, Nam Đồng , ĐốngĐa, Hà Nội

C XÍ NGHIỆP CẢNG VÀ KINH DOANH VẬT LIỆU

XÂY DỰNG

108Lê Trọng Tấn , Hà Nội

CHI NHÁNH TP . HỒ CHÍ MINH

364/1A Phan Văn Trị , P3 , Q. Gò Vấp

C CHI NHÁNH HOÀ BÌNH

Tổ 1 , P. Tân Thịnh, thị xã Hoà Bình

CHI NHÁNH MIỀN TRUNG

265 Phan Đình Phùng , TP. Quảng Ngãi

I TRƯỜNG DẠY NGHỀ SỐ 18 BỌP

Tam Hiệp, Thanh Trì , Hà Nội

I TRUNGTÂM THÍ NGHIỆM & KBGLXD

Xuân Đỉnh , Từ liêm , Hà Nội

– TRUNG TÂM XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

141 Hồ Đắc Di , Nam Đồng, Đống Đa ,

Hà Nội

Khu chung cư Mỹ Đình 1 Lấp sông Công thuỷ điện Bản Về Bảo tàng Hải Quân
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CỬA KHẨU QUỐC TẾ BỞI

B

anquản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ

Yđượcthành lập theo Quyết định số 06/QĐ-

TTg , ngày 05 tháng 01 năm 1999 của Thủ

tướng Chính phủvề việc phêduyệt dự án: phát triển

kinh tế - xã hội khu vực cửa khẩu Bờ Y. Theo quyết

định số 217/2005/QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ,

BQL trực thuộc Thủ tướng Chính phủ và phạm vi xây

dựng KKT cửa khẩu BờYrộng 68.570 ha, bao gồm thị

trấn Plei Kần và các xã Sa loong, Bờ Y, Đắc Sú , Đắk

Nông, Đắk Dục thuộc huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

cóđịa giới nhưsau: phía bắc giáp huyện Đắk Glei, phía

nam giáp huyện Sa Thầy , đông giáp huyện Đắk Tô và

xã Đắk Ang (huyện Ngọc Hồi ), phía tây giáp Lào và

Cam -pu -chia (cóchung đường biên giới với Lào 30 km ,

Cam -pu -chia 25 km ). KKTgiáp ranh với tỉnh Atôpơ của

Lào và Ratanakiri của Cam -pu -chia , nằm trong tam

giác pháttriển bao gồm 10 tỉnh kếcận của 3 nước và là

trungtâm liênkếttrên hành langkinh tếĐôngTây . KKT

được hướng phát triển theo cả4 hướng với từng phân

khu chức năng: khu công nghiệp và thương mại, khu

đô thị, khu dulịch- dịchvụ,khu phát triển nông lâm

nghiệp . Theo dự kiến trong tháng tư ,đường 18 từ cửa

khẩu Bờ Y đền thị xã tỉnh lỵ Atô -pơ (Lào ) dài 117 km với

nguồn vốnODA49 triệu USD sẽ hoàn chỉnh , mởra một

trang mới của khuvực tam giác pháttriển .

ĐỐI DIỆN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CHỦ YẾUCỦA

KHU KINH TẾ CỦA KHẨU QUỐC TẾ BỜ Y :

- Xây dựng và phát triển khu KTCKQT BỜ Y trở

thành vùng động lực, trung tâm liên kết trênhành lang

kinh tế Đông - Tây trong tam giác phát triển ba nước

ViệtNam-Lào -Cam -pu-chia .

-Xâydựng Khu KTCKQT BỜ Y trở thành đô thị

biêngiới,thúcđẩy pháttriển kinh tế , pháthuy tác dụng

lan toả của Khu KTCKQT Bờ Y đối với tam giác phát

triển ba nước ViệtNam - Lào - Cam -pu- chia trong quả

trình hội nhập .

→ -Thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn,biên

giới và hạn chếtác động tiêu cực đến môi trường sinh

thái , văn hoá, xã hội, dân tộc , trật tự an ninh quốc

phòng trên cơ sở tạo được nhiều việc làm , thúcđẩy

đào tạo , nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân

lực.

- Tạo điều kiện bảo vệ chủ quyền lãnh thổvàan

ninh biên giới quốcgia , giảiquyếtcó hiệu quả cácvấn

đề xã hội, nâng cao đời sốngvật chất và tinh thầncủa

nhân dân , bảo đảm đoàn kết dân tộc, tăng cường mối

quan hệ hợp tác hữu nghị với các quốc gia trongkhu

vực.

CÁC NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN :

Triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng

chung , lập quy hoạch chi tiết phát triển khu KTCKQT

BOY.

- Cấp , gia hạn và thu hồi giấy chứng nhận đăng

ký kinh doanh , giấy phép đầu tư , giấy phép thành lập

văn phòng đại diện , chi nhánh của thương nhân và

doanh nghiệp trong và ngoài nước , giấy chứng nhận

ưu đãi đầu tư , giấy phép lao động ...

- Quản lý toàn bộ diện tích đất, mặt nước đãquy

hoạch cho đầu tư phát triển khu KTCKQTBỜ Y,

- Xây dựng , ban hành các khung giá , phí và lệ

phíđể thực hiện tại Khu KTCKQTBỜY .

Khô - Là đầu mối giải quyết các vấn đề phát sinh

trong quá trình hình thành , triển khai và thựchiện các

dựán đầu tư,kinh doanhvà hoạt độngtại Khu KTCKQT

BOY.

- Quản lý , kiểm tra việc thực hiện các biện pháp

bảo vệ tài nguyên và môi trường trong Khu kinh tế cửa

khẩu quốc tếBờY.

- Thực hiện việc quản lý các nguồn đầu tư ,quản

lý sử dụng các dựán xây dựng bằngnguồn vốnđầu tư

từ ngân sách nhà nướctại Khu kinh tếcửakhẩu quốc

tế BờYtheođúngquyđịnh .

Tổ chức, triển khai, giới thiệu , đàm phán xúc

tiến đầu tưthương mại, du lịchtrongvà ngoàinước .



TRƯỜNG ĐẠIHỌC CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

OT

Địa chỉ: 169 Tây Sơn , Đống Đa, Hà Nội * Điện thoại: 04- 8 573 204 (111) / 8 518 316/ 8 517 076 * Fax : (84-4 ) 8 518 316

Hiệu trưởng

T

rường đại học Công đoàn Việt Nam thành lập ngày 15-5-1946. Trường đã phát triển từng

bước từ Trường sơ cấp , trung cấp , đến caocấp và ngày 19-5-1992 đã được Chủ tịch Hội

đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính Phủ) đổi tên thành Trường Đại học Công đoàn

Việt Nam. Trường Đại học Công đoàn ViệtNam là trường đại học đa ngành, đa cấp , là trung tâm

nghiên cứu khoa học và thực tiễn về những lĩnh vực khoa học khác nhau , đặc biệt là lĩnh vực

phong trào côngnhân và hoạtđộng công đoàn .

Từ khihòa nhập vào hệ thống giáo dục quốc gia ,thựchiện chức năngđàotạocán bộ cho

tổ chức công đoàn và đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội, Trường Đại học Công đoàn đãđào

tạotrên 10.000 sinh viên đại học hệ chính quytập trung và hơn 7.000 sinh viênhệtạichức .

Trường đã và đangthực hiện cácđề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước,cấp bộ , cấp

cơ sở . Những hoạt động nghiên cứu này đã góp phần vào việc thực hiện nâng cao chất lượng

PGS . TSKH .NGUYỄN VIẾT VƯỢNG đào tạo của nhà trường và sựpháttriểncủa đất nước .

TrườngĐại học Công đoànrất coi trọng mởrộng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực đào tạo

và nghiên cứu khoa học với các học viện , trung tâm đào tạo cán bộ công đoàn các nước như

Nga, Trung Quốc , Lào ...

-Hệđào tạo : Chính qui tập trung, tại chức .

-Các ngành đào tạo :

- Hiện nay trường có 6 ngành : Quản trị kinh

doanh , Bảo hộ lao động , Xã hội học, Công tác xã hội ,

Tài chính ngân hàng, Kếtoán.

Sắp tới sẽ mởthêm các ngànhmới: Kinh tế ,Pháp

luật lao động và công đoàn , Văn hoá quần chúng,

Ngoại ngữ .

-Lưu lượng sinh viên hằng năm : 6.500 sinh viên

- Đội ngũ cán bộ giảng dạy: Trường có tổng số 210

cán bộ giảng viên và 190 cán bộ giảng viên kiêm chức và

cộng tác viên khoa học.

- Cơ sở vật chất : 01 giảng đường 7 tầng, 01 giảng

đường 4 tầng, 01 thư viện 4 tầng, 01 nhà thí nghiệm 4

tầng, 01 nhà giáo dục thể chất 2 tầng, 01 ký túc xá 5

tầng ,02 ký túc xá 4 tầng , 01 nhà ăn 2 tầng của sinh viên .

MA

CHAOMUNG

HAM DOC MOT

2005-2006

BX3

A

CÁC DANH

- Huân chương Lao động hạng Nhất (1981 )

- Huân chương Độc lập hạng Ba (1991 )

- Huân chương Độc lập hạng Nhì (2001)

HIỆU CAO QUÝ ĐÃ ĐẠTĐƯỢC

-Huân chương Lao động hạng Ba cho Công đoàn trường (2000 )

- Huân chương Lao động hạng Ba cho công tác TDTT (2001)

- Huân chương Lao động hạng Nhất của nước CHDCND Lào (2001)



NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG

ĐẠIHỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC

LẦNTHỨX

CÔNG TY DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚTHỌ

(THUỘC TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN )

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ LIÊN DOANH

CÔNG VIÊN VĂN HÓA ĐẦM SEN VAM KHU DU LỊCH SINH THÁI VÀM SÁT

THEY

KHÁCH SẠN NGỌC LAN

NHÀ HÀNG THỦY TẠ ĐẦM SENNHÀ HÀNG PHONG LAN

CLB TDTT ĐẦM SEN

KHÁCH SẠN PHÚ THỌ

PAM
TRUNGTAM BOWLING DAM SEN

DAMSEN
CÔNG VIÊN NƯỚC ĐẦM SEN

HP

CÔNGTY CỔ PHẨN

HỒNG PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

HỒNG PHÁT

212A, Đường 3/2 , P.Hưng Lợi , Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

Điện thoại: 071.830 150 - Fax: 071.834 083

KHU DÂN CƯ CÁI SƠN HÀNG BÀNG

BÁN NỀN CÓ SỔ ĐỎ

* Khu dân cư CÁI SƠN HÀNG BÀNG có vị trí trung tâm TP Cần Thơ,

nằm cặp đường Nguyễn Văn Cừ nối dài và nối tỉnh lộ 923 , dân cư

đông đúc .

* Gần Trường đại học Cần Thơ, Bệnh viện đa khoa, Siêu thị METRO,

bến xe , hội đủ các điều kiện đầu tư, sinh hoạt , học tập

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN LINH HOẠT

TIỀN MẶT HOẶC CHUYỂN KHOẢN
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Chào
mừng

Đại hội Đảng toàn quốc

deat

Cần thứ X

Địa chỉ : Số 91 - Ngô Thời Nhậm * Điện thoại : 0511 841 012 * Fax : 0511 841 882

deme suo dirko grob toroby rinil de 10M

BAN QUẢN LÝDỰ ÁN B5,

hangPROJECTMANAGEMENT UNIT 85 an oval nad end ubriz

Địa chỉ: 184 Nguyễn Sỹ Sách - thành phố Vinh * Điện thoại: 038 844 782/841 252; Fax: 038 841 253
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JADE HAI VAN
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Mryof Transport

TRAFFIC OPENING CE
HAI VAN TUNNEL CONSTRU

Banquản lýdự án 85 đón nhận

Huân chương Độc lập hạng Ba tại

lễ khánh thành hầm Hải Vân

Vi

JAPAN

B

an quản lý dự án 85 tiền thân là ban kiến thiết 278 được BộGTVT thành lập năm 1979 và

được đổi tên là Ban quản lý công trình năm 1985 và thành Ban Quản lý dự án 85 năm

1995 thực hiện nhiệm vụ thay mặt Bộ làm đại diện chủ đầu tư các công trình xây dựng giao

thông quan trọng . Với sự cố gắng phấn đấu không ngừng vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ

được giao, cho đến nay, Ban Quản lý dự án 85 đã tổ chức, quản lý, điều hành xây dựng hoàn

thànhđưa vào khai thác sửdụng nhiều công trình được công nhận đạt chất lượng cao như :

* Quốc lộ 8A - Hà Tĩnh (xây dựng 1988 - 1996) đạt danh hiệu con đường ngang đẹp nhất

Việt Nam 1997- 2002. H
期 ngngang đẹp nhấ

* Cầu Sông Gianh Km 625 +500 trên Quốc lộ 1A- tỉnh Quảng Bình (XD 1994- 1998), cầu dài

750m có nhịp bê tông cốt thép dự ứng lực dài nhất Đông Nam Á (120m ) thi công theo công

nghệ đúc hẫng của Cộng hòa Pháp, đạt huy hiệu công trình áp dụng công nghệ mới Đông

Nam ChâuÁvà là 10 công trình tiêu biểu ngành GTVT 1990– 2000 .

* Cầu Quán Hàu km 671+ 500 trên quốc lộ 1A- tỉnh Quảng Bình (XD 1996-2000), cầu dài

550m thi công với công nghệ đúc hẫng và đúc đẩy , công trình được cấp bằng chất lượng cao

trong nước .

* Các công trình được đánh giá có hiệu quả cao trong Hội nghị tiểu vùng sông Mê Kông

(GMS) đó là Cảng Tiên Sa-Đà Nẵng, hầm Hải Vân Quốc lộ 9.

ừa qua , Hiệp hội các Công ty tư vấn Hoa Kỳ (ACEC) đã bầu chọn dự án Hầm

đường bộ qua đèo Hải Vân là công trình kỹ thuật chất lượng cao (EEA ) năm

2005và sẽ tổ chức trao giải thưởng uy fín này vào ngày 2/5/2006 tại Washington

D.C cho Ban Quản lý dự án 85 và hãng Luois Berger. Ngày 31/3/2006, ACEC đã có

thư gửi Thủ tướng PhanVăn Khảivềviệc chúc mừng và thông báosự kiện trên .



SATRA ) TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN

SAIGON TRADING GROUP

Địa chỉ: 275B Phạm Ngũ Lão, quận 1 , Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84.8) 8368779-8368 735 Fax: (84.8 ) 8 375902 - 8 369 327

Email: satra@hcm.vnn.vn Website: www.satra.hochiminhcity.gov.vn

Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - SATRA được hình

thành từ những công ty chuyên nghiệp trong các lĩnh

vực sản xuất và kinh doanh có năng lực và nhiều uy tín

của thành phố Hồ Chí Minh . SATRA sở hữu một số vốn

rất lớn và hiện đang chiếm lĩnh một thị phần đáng kể

trong hoạt động sản xuất kinh doanh của thành phố

Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực phía Nam Việt Nam .

Một số lĩnh vực hoạt động chính của Satra :

1. Sản xuất - kinh doanh : sản xuất, xuất khẩu, nhập

khẩu, bán sỉ , bán lẻ và phân phối các loại thực phẩm,

hàng tiêudùng và hàng công nghiệp như: thủy hải sản,

lương thực, nông sản phẩm , thịt và chế phẩm từ thịt,

thực phẩm chếbiến , hàng bách hóa và gia dụng, gỗ và

đồ gỗ gia dụng, vải , sợi và quần áo may sẵn, hàng thủ

-công mỹ nghệ, bao bì , các loại giấy, nhựa, sắt thép,

máymóc, thiết bị , phụ tùng, hóa chất, nhiên liệu, xăng

* dầu , chất đốt , v.v...

−2. Dịch vụ : phục vụ nhu cầu đa dạng của các doanh

nghiệp và cá nhân như: cung ứng tàu biển, giao nhận

| - xuất nhập khẩu , du lịch , cho thuê bất động sản (cao ốc

văn phòng, cửa hàng, kho bãi ) , cung ứng lao động và

các dịch vụ khác cho cơ quan và người nước ngoài,

dịch vụ kỹ thuật phục vụ công tác thăm dò và khai thác

dầu khí, v.v...

3. Đầu tư tài chính : tham gia vào các dự án đầu tư , góp

vốn đầu tư vào các doanh nghiệp khác, mua bán cổ

phiếu , trái phiếu và các chứng từ có giá khác, v.v ...
SAIGON TRADING CROUP
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Đ

ảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La tiền thân là chi bộ Bệnh viện khu vực tự trị Tây bắc (Bệnh viện được

thành lập tháng 7 - 1954 ). Trong quátrình xây dựng và trưởng thành , Đảngbộ đã qua 21 kỳ đại hội . Hiện nay,

Đảng bộ có 102 đảng viên , chiếm 33% tổng số cán bộ , công chức sinhhoạttại11 chi bộ . BCH đảng bộ nhiệm

kỳ 2005 - 2008 gồm 11 đồng chí (Đ/c Lê Nguyên Tùng , thầy thuốc ưu tú , giám đốc bệnh viện là Bí thư Đảng ủy. Đức

Phạm Ngọc Toản , trưởng phòng TCCB là Phó bí thư , thường trực công tác đảng) .

Đảng bộ bệnh viện đãlãnh đạo bệnh viện hoàn thành tốtcôngtác cấp cứu , khám bệnh và điều trị cho cán bộ

và nhân dân các dân tộc trongtỉnh , cán bộ nhân dân tỉnh HủaPhăn , nướcCộnghòa dân chủNhân dânLào .

TARDE HONG SAN WangMGTINH THƯ

ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN TỈNH SƠN LÀ

ĐẠI HỘI LẦN THỨ XXI

NHIỆM KỲ (2005– 2008 ,

gav 27-200

Ban chấp hành Đảng bộ Bệnh viện nhiệm kỳ 2005 -2008

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2004- 2005:

- Số giường bệnh được giao : 300 , thực hiện 400 , vượt 100

giường .

- Công suất giường bệnh đạt : 109 %.

- Bệnh nhân điều trị nội trú đạt : 116,5% .

- Tổng sốlần khám bệnh đạt : 144 % .

- Tỷ lệ tửvong giảm 0,8% so với KH.

- Tổng số ca phẫu thuật: 122,2%.

Công tác xây dựng Đảng : công tác giáo dục bồi

dưỡng lý luận chính trị luôn được quan tâm .

- Nhiều năm Đảng bộ bệnh viện được công nhận

đảng bộ trong sạch vững mạnh . Năm 2000 và 2004 được

bằng khen đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu .

- Năm 2003, bệnh viện được đón nhận Huân chương

Laođộng hạng Ba .

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆTNAM CHINHÁNH HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: 70 Chương Mỹ, thành phố Hải Dương * Điện thoại : 0320 845 344 * Giám đốc: VƯƠNG VĂN HÙNG

C

|hinhánhNgân hàngHải Dương bước vào năm thứ3 sau khi thành lập , bộ máytổchức đãổn định , cơchếcủa

các nghiệp vụ cho vay đối tượng chính sách và hộ nghèo vềcơbản đãhoàn thiện , trình độ cán bộNHCSXH và

trình độ của cán bộ các tổchức chính trị xã hội đãđược nâng lên . Cơsở vật chất vàphương tiện làm việc được

Trung ương và địa phương quan tâm đã được tăng cường từng bước. Tất cả các thuận lợi trên đã tạo điều kiện để

NHCSXH vượt qua thử thách vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao .

MỤC TIÊU NĂM 2006

Pháthuy thành tích đạtđược trongnăm 2005, căn cứvào chỉđạo củaHĐQT vàBan lãnh đạoNHCSXH ViệtNam vềkế

hoạch tăngtrưởng tín dụng năm 2006. Căn cứ vào mục tiêu phát triển kinh -xã hội và mục tiêu xóa đói giảm nghèo, Đại hội

Đảngbộtỉnh lần thứ14đềra các mụctiêu năm 2006 :

-Giảm tỷ lệhộ nghèo 2 % năm ,cuối năm 2010 còn 7,5 % (theo chuẩn mới).

J

LỄ KÝ

THẤT PHO VAY HỘ NGHÈO

GIỮA THESIN VỚI CÁC ĐOÀN THỂ XÃ HỘI

BỞI DANG. NGÀY 3 THÁNG5 NĂM 2004

Phấn đấu đến năm 2010 có trên 90 % hộ dân được

dùngnước hợp vệ sinh .

-

- Hằng năm giảiquyết việc làm mới cho3 vạn lao động

trở lên ; đến năm2010 có trên 40 % số lao độngqua đào tạo .

- Chi nhánh xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2006

trên một số chỉ tiêu cơ bản sau : Tổng nguồn vốn đạt 506

tỉ đồng , tăng 30 % so với năm 2005; Tổng dư nợ cho vay

đạt 504,5 tỉ đồng , tỷ lệ sử dụng vốn đạt 99,7 tăng 114,7 tỉ

đồng (+29,43 % ); Tỷ lệ quá hạn chung dưới 0,5 % so tổng

dưng.

- Hoạt động của NHCSXH được cấp ủy Đảng, chính

quyền các cấp và nhân dân địa phương đánh giá cao . Với

thành tích 3 năm hoạt động , đơn vị được Hội đồng Thi đua

NHCSXH đề nghịNhà nước tặng Huân chương Lao động

hangBa.



CÔNG TY PHÂN ĐẠM VÀ GÓA CHẤT DẦU KHÍ

PETROVIETNAM

PVFCCO
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Trân trọng cám ơn Người Tiêu Dùng đã bình chọn

sản phẩm ĐẠTPHUN ® của chúng tôi là
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DO NGƯỜI TIÊU DÙNG

BÌNH CHỌN

TỔNG CÔNG TY DẦU KHÍ VIỆT NAM

CÔNG TY PHÂN ĐẠM & HÓA CHẤT DẦU KHÍ - PVFCCo .

Số 10 Phổ Quang - Phường 2 - Quận Tân Bình - TP . HCM

Tel: 08. 9 974748 - Fax: 08. 9 974757

Nhà máy đạm Phú Mỹ

Khu Công Nghiệp Phú Mỹ I - Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: 064. 921468 - Fax: 064. 921477
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50 Kgs NET

USE NO HOOKS

PRODUCT OF
PETROVIETNAM

ERTHIZER AND CHEMICAL C
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IDRET

: 46.3%M

1%MAI

BOÁM : 0.4% MAX

KHỐI LƯỢNG TỊNH: 50

KHÔNG SỬ DỤNGMỨC

SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY



RẰNGBỘ CÔNG TY THUỐC LÁ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ : số 01 Đỗ Phúc Tịnh, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

Điện Thoại : 0511. 846 466 , Fax: 0511. 846 251 * Email : datoco@dng.vnn.vn
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881 180 28 28 LAORT TO

ĐẢNGCỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH NGÔN NAM

BUMCO

CÔNG TY THUỐC LÁ ĐÀ NẴNG
Tổng công ty thuốc lá, Đảng

ủy và ban lãnh đạo Công ty

đã chủ động đề ra nhiều giải

pháp chỉ đạo và động viên

toàn thể CBCNV , đảng viên

đoàn kết, tự tin xây dựng

Đảng bộ trong sạch vững

mạnh , hoàn thành xuất sắc

các mục tiêu SXKD , nhiệm

vụ chính trị nhiều năm liền

với các kết quả đáng biểu

dương trên các mặtnhư sau : gòn

KẾT QUẢSẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2005:KINH DOANHNĂM 2005 ao KH

Ôi tính Tổng giá trị sản xuất công nghiệp: 196,545 tỉđồng ,đạt 123 % KH .

* Tổngdoanh thu: 207,473 tỉ đồng, đạt 126% KH .5 n

dino

ĐẠI HỘI LẦNTHỨ TRỞ VIỆN KỶ 2005, 2008 )

Dir Ning19-8-2005

Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2005 -2008

* Sản lượng chế biến lá : 21.000 tấn , đạt 164 % KH .

enói ening i

- Vient , oris 2762

lot lov ipm onburit obi qor en noup

* Sảnlượngthuốc lá điếu : 53.744 triệu bao , đạt 179% KH . ortopio dinit pro obo grub yox

* Sảnlượngthuốc lá đầu tư trựctiếp vàthu mua : 800tấn , đạt 75% KH .

*Kim ngạnh xuấtkhẩu : 1.747.000 USD , đạt 97% KH .

*Nộp ngân sách : 30 tỉ đồng, đạt 200 %KH . Theo triy phttpd be

tinbob rinblov toux no

connpcb en utube

* Lợinhuận : 28,8 tỉ đồng, đạt236 %KH . UV Dio 205 6vnge dood endbrintinusb dril

* Giải quyết việc làm cho 57 lao động thường xuyên với thu nhập 2.350.000đồng/người/tháng

và 600- 700 lao động thời vụ tại các vùng trồng nguyên liệu với thu nhập bình quân 1.000.000

đồng/người/tháng .

port opip ba to

ỘC HOẠTĐỘNGCỦACÔNG TY THUỐC LÁĐÀNẴNG . Puônchíp thi giáo

* Đầu tư trực tiếp , hướng dẫn kỹ thuật trồng và thu mua nguyên liệuthuốc lá từ nông dân ( đã

ký hợp đồngvới 3500 hộ nông dân ) phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

* Sản xuất thuốc lá điếu cung cấpcho thị trường trongnướcvà xuấtkhẩu .

* Sản xuất chế biếntáchcọng lá cho các nhà máy thuốc lá trong nước và nướcngoài.

CÁC BỘ PHẬN TRỰC THUỘC :

* Vănphòngcông ty.

Nhà máy sản xuất .



SONGDACORPORATION

TỔNG CÔNG TY SÔNG HÀ

BÔNG TY CỦA PHANSO

SONG DA NO 6.06 JOINT STOCK COMPANY

SONG DA No 6.06 JSC . ĐỊA CHỈ: XÃ HƯƠNG VĂN-HUYỆN HƯƠNG TRÀ-TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ĐIỆN THOẠI: 84- 84 681 138 * 84- 84 887 908 EMAIL : songdahue@vnn.v

GIÁM ĐỐC : TÔ ĐÌNH KỀN .
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ĐẠI HỘI ĐỒNGCỔ ĐÔNG

CONGTY SONGBA6.06 LAN THU 3

THỪA THIÊN HUẾ. NGÀY 26 THUE

Giám đốc điều hành ông Tô Đình Kền tạiĐại hội cổ đồng Khai thácmỏ đá Văn Xá cung cấp cho nhà máy ximăng Luksvaxi

Vớiphương châm đem lại sự thành công cho khách hàng chínhlà đem lại sự thành
công ty . Công phần Sông Đà được liên doanh

quan hệ hợp tác thương mại với tất cả các thành phần kinh tế trên các lĩnh vực :

+ Xây dựngcác công trình giao thông , thủy lợi, thủy điện , dândụng và công nghiệp.

+ Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng , vật tư , thiết bị .

+ Đầu tư , kinh doanhcơ sở hạ tầng, kinh doanh xuất nhập khẩu .

+ Kinh doanh nhà hàng , khách sạn và các dịch vụ du lịch .

+ Khai thac mỏ, nguyên liệu phục vụ cho sản xuất xi măng và phụ gia bê tông .

Một số công trình giaothông, thủy lợi, thủy điện dân dụng và công nghiệp mà

Công đang tham công:

Thủy điện Bình Điền- Thừa Thiên Huế.

* Thủy điện Hương Điền- Thừa Thiên Huế.

* Khu tái định cưThủy điện Bình Điền .

* Thủy điện Xekaman3-Lào .

* Khai thác đá nguyên liệu cungcấpcho Nhà máy Xi măng Luksvaxi- Thừa Thiên Huế.

* Cung cấp xi măng, vật tư phụ tùng ... tại các công trình thủy điện Sêsan 3A, Sêsan 4 (Gia

Lai) , thủy điện RàoQuán (Quảng Trị) , thủy điện Bình Điền, thủy điện Sêkaman 3 (Lào ) .
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: CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ -NÔNG SẢN

CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ NỒM BẢN

HỘI NGHỊ

TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA PHI SỬ

Ngày 02-07-2003 Ban Thường vụ Công đoàn Nông nghiệp và

PTNT ra quyết định số 455 /QĐ- CĐN về việc sát nhậpcông đoàn

hai TCT: TCT xuất nhập khẩu nông sản và thực phẩm chế biển

và TCT rau quả thành Công đoàn TCT rau quả - nông sản . Sau

khi sát nhập, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng quản trị,

Tổng công ty đã nhanh chóngổn định tổ chức, lãnh đạo chính trị

tư tưởng bảo đảm mọi hoạtđộng tiếp tục pháttriển , đờisống cán

bộ công nhân viên ngày càng được nâng cao .Để có được những

thành tích này ngoài việc chủ động linh hoạt trong công tác

quản lý , sản xuất kinh doanh còn có vai trò quan trọng của tổ

Chủ tịch công đoàn : TRẦN VĂN DUYỆT chứccông đoàn tổng công ty -thể hiện qua cácmặtnhư sau:

1. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC;

* Phốihợp với chính quyền tổchức và hướng dẫn học tập nghị quyết.

nh * Học tập các chính sách liên quan đến ngườilao động .

C

* Ngoài hoạt động chuyên môn Công đoàn TCT còn tích cực tham gia các hoạtđộng xã hội như :mua công

trái Chính phủ 250 triệu đồng , ủnghộquỹ vì người nghèo , quỹđền ơnđáp nghĩa ...

2. PHÁT ĐỘNG NHIỀU PHONGTRÀO THIĐUA :

* Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao chất lượng cải tiến mẫu mã, đa dạng hoá

sản phẩm ...

* Phong trào “Xanh- Sạch- Đẹp ”, văn hoá - văn nghệ - thểthao CNVC - LĐ tích cực tham gia .

* Phong trào thi đua lập thành tích chào mừngđại hội côngđoàn TCT.

* Nhiều phong trào thi đua lập thành tích xuấtsắc chàomừng đạihộiĐảng cáccấp và Đạihội X của Đảng

3. THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC CÙNG CHÍNH QUYỀN như chỉ đạo các công đoàn cơ sở tham

gia đổimới sắp xếp lại doanh nghiệp ...

CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ , NÔNG SẢN

HỘI NGHỊ

TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM 2005

PHƯƠ - VƯỚNG NHIỆM VỤ IG TAC L 2006

на м ngày 20 1-2006

N

Với nỗ lực phấn đấu , với tinh thần trách nhiệm cao Công đoàn TCT cùng với chính

quyền đã vượt qua nhiều khó khăn, thửthách, hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần đưa

TCTRau quả - Nông sản phát triển vững chắc trong xu thếhội nhập của đất nước .
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Huyện Như Xuâ
n

Địa chỉ : Thị trấn Yên Cát - Như Xuân - Thanh Hóa * ĐT: 037. 878 136

TN ỦY VIÊN - BÍ THƯ

LÊ THANH HẢI

N

hưXuân là huyện miền núi nằm ở phía Tây tỉnh Thanh Hóa với diện

tích tự nhiên 71.946,72 héc - ta ; dân số 61.623 người. Là vùng đất

giàu tiềm năng về tài nguyên rừng, khoáng sản , đất đai màu mỡ

thuận lợi cho việc trồng các loại cây công nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi

đại gia súc... Những năm qua, được sựquan tâm đầu tưcủa nhà nước , cƠSỞ

hạ tầng kỹ thuật của huyện từng bước được tăng cường, có đường Hồ Chí

Minh qua huyện với tổng chiều dài 47,3 km, có đường ngang nối với Cảng

nước sâu , khu đô thị Nghi Sơn và thành phốThanh Hóa.

B

ằng nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong

huyện , trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt

10,5 %/năm . Bước vào nhiệm kỳ 2005-2010 , Đại hội Đảng bộ huyện

khóa XX đã quyết định những mục tiêu , phương hướng , nhiệm vụ và những

giải pháp lớn nhằm phát huy sức mạnh của các dân tộc trong huyện , huy

động tối đa nguồn lực , đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa ,hiện đại hóa

nông nghiệp,nông thôn ; tạo sựchuyển biến mạnh mẽ trong pháttriển kinh

tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; tăng cường quốc phòng - an ninh ;

xâydựngĐảngbộ và hệthống chính trị trongsạch , vững mạnh.

NHỮNG MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

ĐẾN NĂM 2010

- Tốc độtăng trưởng kinh tế hằng năm 14% trở lên.

- Cơ cấu kinh tế : nông - lâm - thủy sản : 44 %; công nghiệp - tiểu thủ

công nghiệp - xây dựng : 27% ; dịch vụ thương mại - vận tải - bưu chính viễn

thông : 29 %.

- Đảm bảo GDP bình quân đầu người đến năm 2010 đạt 530 USD

trở lên .

- Tổng sản lượng lương thực đạt 26 ngàn tấn ; bình quân lương thực

đầu người 400 kg /năm .

về y tế.

- Tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 4 triệu USD.

- Thu ngân sách nhà nước hằngnăm tăng bình quân 10% trởlên.

- Độche phủ rừng 62,5 %.

- 45 % số trường đạt chuẩn quốc gia, 90 % số xã đạt chuẩn quốc gia

- Hạ tỷ lệ tăng dân số xuống 1,01% , giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh

dưỡng hằng năm từ 2-3% .

- 70% trở lên số làng có tủ sách báo , 100 % số xã có trạm truyền

thanh, 95 % dân số được xem truyền hình.

- Giải quyết việc làm cho 2.000 lao động mỗi năm, 35% lao động

qua đào tạo ; xóa hộ đói, giảm hộ nghèo mỗi năm 5% trở lên .

- 100 % đường giao thông liên xã được nhựa hóa và cấp phối hóa ;

100 % thôn bản, tiểu khu phố có nhà văn hóa.

- Về xây dựng Đảng, hằng năm có 80% tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu

chuẩn trong sạch vững mạnh; kết nạp mỗi năm 150 đảng viên trở lên ; 98 %

trở lên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ .
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ĐẢNG BỘ
CÔNG TY CP

SÔNG ĐÀ

TV SPDANG BC

ưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Tổng Công ty xây dựng

sông Đà , sự cố gắng hết mình của cán bộ công

nhân viên trong côngty, Côngty Sông Đà 9 đã có sựbứt

phá vượt trội.

Tốc độ tăng trưởng bìnhquân đạt30 % năm , gấp hai

lần sovới chỉ tiêuĐại hội Đảng bộ công ty nhiệm kỳ thứ

XII đề ra.Tổng giá trị sản xuất kinh doanh năm 2003 là

360,8 tỉ đồng ; năm 2004 là 504,8 tỉ đồng; năm 2005 là

579 tỉ đồng , chỉ tiêu Đại hội lần thứ XII đến hết năm

2005 là 395 tỉđồng , như vậy vượt mức 46 % so với chỉ

tiêu Đại hội lần thứ XII đề ra, tăng 6,5 lần so với năm

2000. Lợi nhuận năm 2003 đạt 10,22 tỉ đồng ; năm 2004

đạt 15,48 tỉ đồng ; năm2005 đạt25,16 tỉ đồng, so với Đại

hội đến hết năm 2005 là 17,4 tỉ đồng , vượt mức 44 % so

với chỉ tiêu đề ra .

* Về vốn chủ sở hữu hiện có là 77,99 tỉ đồng , tổng giá trị tài sản hiện có là 711

tỉ đồng , tổngsố lao động sửdụng hiện nay là3.341người. Đảm bảo đủ việc làm

vàkhôngngừngnâng cao đờisống chongười laođộng, thunhậpbình quân hằng

năm 1,7 triệu đồng/người tháng.

· Về côngtác đổimới pháttriển doanh nghiệp theo tinh thần NghịquyếtTrung

ương 3 khóa IX , từ năm 2002 đến nay, Đảng bộ công tyđãchỉđạo cổ phần hóa 05

chi nhánh , xí nghiệp thành các công ty cổ phần , các công ty cổ phần đang từng

bước được củng cố phát triển , đảm bảo lãicổ tức cho các cổ đông (10-17%)

* Thực hiện chủ trương đa dạng hóa ngành nghề , đa dạng hóa sản phẩm như

sản xuất điện, sản xuấtcác sản phẩm cơ khí,sản xuấtque hàn ,kinh doanh nhà,

xây dựngdẫn dụng,công nghiệp, sản xuấtbê tông .Cơ cấu sản xuất kinh doanh

đã có sựthay đổi, tỷ trọng sản xuất công nghiệp chiếm 4,3 %.

. Đã duy trì tốt phong trào thi đua trong CNVC- LĐ trên các công trường trong

(trongnhiệm kỳ vừaquađã có 25 sángkiến cảitiến kỹ thuậtvới giá trịlàm lợi

điểm , tạo không khí lao động sôi nổi, khắc phục khó khăn , chủ động sáng tạo

2,35 tỉ đồng ) hoànthành các mục tiêu quan trọng như :

ĐẠI HỘI

ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CÔNG TY SÔNG ĐÀ 9 LẦN THỨ XII

NHIỆM KỲ 2005-20

ĐẠI HỘI

ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CÔNG TY SÔNG ĐÀ 9 LẦN THỨ XII

NHIỆMKỲ 2005-2008

Đoàn chủtịch Đạihội

CÁC CÔNG TRÌNH ĐƯỢC GIAOTHẦU:

Nhiệm kỳ qua, Công ty được giao thì công các công trình nhưđường Hồ

ChíMinh; các công trình thủy điện Sê San 3 , Tuyên Quang , PlêlKrông , Sơn La ,

Sê San 4, Bản Vẽ . Trên các công trình , Công ty SôngĐà 9 đều đượcTổng côngty

tin tưởng giao những phần việc khó khăn , phức tạp và được chủ đầu tư đánh giá

là đơn vị luôn hoàn thành suất sắc nhiệm vụ trên cáccôngtrường .

CÁC CÔNG TRÌNH TỰ ĐẦU TƯ:

Thực hiện định hướng phát triển của nghị quyết của Đại hội Đảng bộ

Công ty lần thứ XII với mục tiêu đa dạng hóa ngành nghề , đa dạng hóa sản

phẩm ,trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ công ty đã tập trung triển khai thực hiện có

hiệu quả các dự án như :Nhàmáy thủy điện Nậm Mu vớitổngmức đầu tư 220 ti

nhà hỗn hợp MỹĐình tổngmức đầu tư 28,5 tỉ đồng ,nhàmáy sản xuất quehàn

đồng , Nhàmáy chế tạo cơ khí Sông Đà với tổng mức đầu tư 11,13 tỉ đồng , tòa

mức đầu tư 5,5 tỉ đồng, Trạm bê tông thương phẩm MỹĐình tổng mức đầu tư

11,35 tỉ đồng , Khu đô thị mới Tân Vạn , Biên Hòatổng mức đầutư 14,5 tỉ đồng

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐẢNG BỘCÔNG TY

ĐẾN NĂM 2010

ây dựng doanh nghiệp là Công ty cổ phần vững mạnh , sảnxuất

Đây nghiêm nghiên, da sản phẩm ;lấythìcông cơ giới

làm chính, lấy hiệu quả kinh tế làm nền tảng cho sự phát triển bền

vững . Tiếp tục đầu tưcác dựán thủy điện vừa và nhỏ ,đầu tư và phát

triển nhanh các sản phẩm cơ khí, lắp máy , nhà ở , khu đô thị và các

dịch vụ khác.... Chủ động phát huy cao độ mọi nguồnlực để nâng

cao sức cạnh tranh trong xu thế hội nhập , đảmbảo đủ việc làm và

không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao

động, góp phần hoàn thành sản xuất kinh doanh 5năm (2006- 2010 )

của Tống Công ty .

Ban chấp hành Đảng bộ Công ty khoá XIII

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ

- Tổng giá trị SXKD: 937 tỉ đồng , tương đương 58,8 triệu USD.

- Doanh thu : 870 tỉ đồng , tương đương với 54,7 triệu USD.

- Nộp NSNN: 36 tỉ đồng , tương đương 2,26 USD.

- Lợi nhuận : 35 tỉ đồng , tương đương 2,2 triệu USD .

YẾU ĐẾN NĂM 2010

- Cổ tức: 12 -15%.

- Tổng số lao động : 3995 người.

- Thu nhập bình quân 1 người từ 2,8 triệu đến 3,0 triệu

đồng /người /tháng .
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ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI X

CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG
TạpchíCộngsản

CỔ PHẦN HÓADOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC .

DƯỚI GÓC NHÌN PHÁT TRIỂN

KINH TẾ - XÃ HỘI BỀN VỮNG

TÔ HUYRỬA

Ố phần hóa doanh nghiệp nhà nước

là một trong những hướng quan

C

\\
n trọng của quá trình cải cách doanh

nghiệp nhà nước - bộ phận không thể thiếu

trong thành phần kinh tế nhà nước . Trong đổi

mới kinh tế , một vấn đề lớn được đặt ra là

phải phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất

và từng bước xây dựng quan hệ sản xuất mới

phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất. Để

giải phóng lực lượng sản xuất, tất yếu phải

phát triển mạnh mẽ nền kinh tế hàng hóa

nhiều thành phần, xóa bỏ cơ chế tập trung

quan liêu bao cấp , chuyển sang cơ chế thị

trường và xây dựng thể chế kinh tế thị

trường , đa dạng hóa các hình thức sở hữu,

trong đó kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ

đạo . Muốn vậy, phải đổi mới mạnh mẽ các

doanh nghiệp nhà nước. Theo hướng đó, sau

nhiều năm tìm tòi và thử nghiệm trong thực

tế , Đảng ta đã lựa chọn cổ phần hóa như một

phương thức có hiệu quả để đổi mới các

doanh nghiệp nhà nước như các Nghị quyết 3

và Nghị quyết 9 của Ban Chấp hành Trung

ương khóa IX đã chỉ rõ .

Cho đến nay , với sự chỉ đạo, điều hành

của Chính phủ và tinh thần chủ động trong

thực hiện của các cấp, các ngành , từ trung ương

tới địa phương, tiến trình cổ phần hóa doanh

nghiệp nhà nước đã thu được những thành

tựu bước đầu đáng khích lệ , đủ để chứng

minh tính đúng đắn của sự lựa chọn đó. Tuy

nhiên , trong xã hội cũng như trong tư tưởng ,

nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên

vẫn còn có những băn khoăn , lo lắng . Dựa

vào những khiếm khuyết thực tế ở một số

doanh nghiệp đã cổ phần hóa, có ý kiến lo

lắng rằng , đó là cơ hội cho tình trạng chiếm

đoạt tài sản của Nhà nước , là một hình thức

tránh né thuật ngữ " tư nhân hóa ", là sự thủ

tiêu hoặc làm suy yếu vai trò điều tiết nền

kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa ,...

Về cơ bản , đó là những suy nghĩ thật tâm

của những người đã từng gắn bó rất lâu với

mô hình kinh tế cũ, bởi quan điểm cho rằng

"càng nhiều quốc doanh thì càng nhiều chủ

nghĩa xã hội" .

Đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà

nước cho tới nay đã thực sự trở thành một

trong những thách thức phải vượt qua, trên

con đường tiếp tục đổi mới kinh tế , xây dựng

* PGS, TS.
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Đưa Nghị quyết Đại hội X của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

và phát triển nền kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa , đồng thời đẩy mạnh

công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa nước ta ra

khỏi tình trạng kém phát triển . Không vượt

qua được thách thức này là rất nguy hại cho

chính thành phần kinh tế nhà nước nói riêng

và cho cả nền kinh tế quốc dân nói chung.

Theo số liệu của các cơ quan hữu quan ,

đến cuối năm 2005, có 5.000 doanh nghiệp

nhà nước ở nước ta, tạo ra khoảng 30% GDP

và 15% việc làm phi nông nghiệp , nhưng lại

chiếm gần 50% tổng số dư nợ tín dụng của

các ngân hàng trong nước . Xét về hiệu quả

kinh tế - xã hội , đây thực sự là vấn đề đáng

lưu ý. Tỷ lệ nợ xấu của khu vực này lại đang

có chiều hướng gia tăng ( 8 tháng đầu năm

2005 là 3,08%so với cùng kỳ năm 2004 là

2,41 % và năm 2003 là 2,72 %)( ). Những

vướng mắc từ việc thu hồi nợ đối với doanh

nghiệp nhà nước là một bài toán rất nan giải

trong suốt thời kỳ đổi mới. Điều đáng lưu ý

là, nhóm doanh nghiệp nhà nước "hoạt động

yếu kém nhất" theo phân loại dựa trên mức

lợi nhuận và mức nợ lại bao gồm tất cả các

loại hình doanh nghiệp lớn , vừa và nhỏ. Rõ

ràng là, quymô không phải là nguyên nhân

chủ yếu dẫn đến thựctrạng như trên của

doanh nghiệp nhà nước.

Trong thời kỳ quá độ lên chủnghĩa xã hội

ở nước ta, vấn đề có ý nghĩa quyết định là

phát triển kinh tế – xã hội bền vững. Bài học

của các nền kinh tế phát triển nhanh nhưng

không bền vững là hết sức rõ ràng và cần

xem xét một cách nghiêm túc . Nếu phát triển

nhanh trong một vài thập niên như các "con

rồng" , " con hổ" châu Á, để rồi phải gánh

chịu khủng hoảng tài chính như năm 1997 ,

chấp nhận các điều kiện của IMF làm một lối

thoát duy nhất là rất nguy hiểm . Tư nhân hóa

ồ ạt để được công nhận là một nền kinh tế thị

trường như các nước Đông Âu và SNG , cũng

có nghĩa là chấp nhận một giai đoạn đổ vỡ về

kinh tế và xã hội, chấp nhận một đa số nghèo

đi để có một thiểu số giàu lên rất nhanh đến

mức có đại diện trong số vài chục người giàu

nhất thế giới. Nước Nga vào cuối năm 2005 ,

với 2% số người giàu nhất chiếm 30% của

cải xã hội, còn 10% dân số nghèo nhất chỉ có

2,4% của cải và qua thăm dòdư luận có 74%

người dân tiếc nuối về Liên bang Xô-viết (2 )

Trung Quốc trong tiến trình cải cách và mở

cửa , nhất là trong cải cách kinh tế, xây dựng

thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ,

đã chú ý thử nghiệm chế độ cổ phần và có

những tìm tòi lý luận về vấn đề này đáng để

chúng ta tham khảo .

Trong giai đoạn đầu của quá trình công

nghiệp hóa ở hầu hết các nước, tăng trưởng

GDP thường được coi là nhu cầu cấp bách,là

ưu tiên số một trong chiến lược phát triển ,

nhưng về lâu dài người ta càng thấy rõ nó

không phải là duy nhất của sự phát triển .

Càng ngày nhân loại càng ý thức được một

cách rõ ràng hơn tầm quan trọng sống còn

của sự phát triển bền vững cả về kinh tế và xã

hội. Thực tiễn thế giới cho thấy , chấtlượng

sống cao nhất không phải là ở những quốc

gia giàu có nhất theo mô hình kinh tế thị

trường tư bản chủ nghĩa triệt để nhất. Nhiều

công trình nghiên cứu từ những góc độ khác

nhau về thực tiễn đều có chung một kết luận

rằng, loại hình sở hữu hỗn hợp dưới hình

thức phổ biến là các doanh nghiệp cổphần ,

có sức cạnh tranh cao nhất và tạo nên chất

lượng tăng trưởng tốt nhất.

Không phải ngẫu nhiên các nhà cải

cách Trung Quốc đề xuất chế độ cổ phần là

( 1 ) Nguồn : Ban đổi mới doanh nghiệp nhà nước của Chính

phủ và một số tin của Thời báo Ngân hàng, quý 4-2005

(2) Báo: "Độc lập " (Nga) , ngày 25-12-2005
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hình thức thực hiện chủ yếu của chế độ

công hữu .

Việc cổ phần hóa phần lớn các doanh

nghiệp nhà nước mà chúng ta đang nỗ lực

thực hiện , cũng chính là xác lập chế độ cổ

phần trong kinh tế nhà nước, nhằm đa dạng

hóa các hình thức sở hữu , thực chất là phát

triển hình thức sở hữu hỗn hợp đểtừng bước

làm tăng thực lực kinh tế của chế độ sở hữu

công cộng toàn dân .

Xét về mặt lịch sử và lý luận, chế độ cổ

phần (biểu hiện thành giải pháp kinh tế là cổ

phần hóa doanh nghiệp)đã ra đờitrongquá

trình phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa từ

mấy thế kỷ trước đây . Do sản xuất - kinh

doanh càng phát triển , nên yêu cầu tập trung

và tích tụ vốn càng cao . Cổ phần hóađápứng

yêu cầu đó. Nó chính là hình thức hùn vốn

trong sản xuất, kinh doanh , trong đó những ai

tham gia vào quá trình này sẽ được hưởng lợi

(hoặc chịu rủi ro) , theo tỷ lệ đóng góp cổ

phần . Công ty Đông Ấn Độ của Anh trong

thời kỳ thực dân Anh thống trịẤnĐộlàmột

loại hình chế độ cổ phần . Nước Mỹ hồi cuối

thế kỷ XIX, khi cần tập trung một nguồnvốn

lớn để xây dựng đường sắt, cũng đã tổ chức

xí nghiệp theo chế độ cổ phần .

Áp dụng chế độ cổ phần bằng cách cổ

phần hóa doanh nghiệp , sẽ liên kết được

những nguồn vốn vàtư liệu sản xuất phân tán

của các sở hữu tư nhân lại với nhau , làm cho

nó trở thành nguồn vốn xã hội, thúc đẩy

nhanh việc xã hội hóa nguồn vốn và tư liệu

sản xuất. Đây là điều được rút ra từ thực

tiễn xã hội hóa sản xuất tư bản chủ nghĩa ở

thế kỷ XIX, mà các nhà kinh điển của chủ

nghĩa Mác đặc biệt quan tâm nghiên cứu .

C. Mác cho rằng , chế độ cổ phần là đòn

bẩy mạnh mẽ để phát triển sức sản xuất của

xã hội hiện đại . Ph. Ăng-ghen cũng chỉ rõ ,

sản xuất tư bản chủ nghĩa do công ty cổ phần

kinh doanh đã không còn là sản xuất tư nhân ,

quá trình chuyển đổi vốn tư nhân thành vốn

xã hội đã thúc đẩy mạnh mẽ việc xã hội hóa

sản xuất và phát triển sức sản xuất .

Lô -gíc nhận thức ở đây, nhìn từ góc độ

kinh tế và phát triển kinh tế cho thấy : đã thừa

nhận kinhtế thị trường thì một cách tất yếu

tự nhiên cần phải thừa nhận chế độ cổ phần

và cổ phần hóa. Với chế độ sở hữu tư nhân

(tư hữu) tư bản chủ nghĩa , chế độ cổ phần

phục vụ cho việc tăng nguồn vốn cho sản

xuất - kinh doanh tư bản chủ nghĩa , chủ yếu

đem lại lợi ích cho nhà tư bản . Với chế độ sở

hữu xã hội (công hữu ), cổ phần hóa các

doanh nghiệp nhà nước phục vụ cho việc

tăng

nguồn lực cho sản xuất - kinh doanh, vì

lợi ích của người lao động .

Trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà

nước , công nhân và người lao động tham gia

mua cổ phiếu, có cổ phần và có vị thế làm

chủ của những người cổ đông. Họ trở thành

đồng sở hữu cùng với doanhnghiệp và Nhà

nước . Đó là sự hiện diện của sở hữu cá nhân ,

hợp thành cơ sở để hình thành sởhữu xã hội.

Đây thực sự là sở hữu vốn và tư liệu sản xuất,

tạo cho công nhân và lao động địa vị kinh tế

để thực sự làm chủ doanh nghiệp .

thấysở hữu cá nhân về tư liệu sinh hoạt ,

Cần khắc phục trong nhận thức là, chỉ

trong khi không ý thức được hoặc phủ nhận

sở hữu cá nhân về tư liệu sản xuất , mà đây

mới là bảnchất của vấn đề làm chủ kinh tế

của người lao động . Không có sự tham gia

của sở hữu cá nhân thì sở hữu xã hội không

có nội dung hiện thực, trừu tượng, phi lịch sử.

Cá nhân người lao động không có sở hữu của

mình , thì hành vi lao động của anh ta thiếu

vắng căn bản động lực kích thích và trên thực

tế anh ta chỉ có thể làm chủ một cách hình

thức , danh nghĩa mà thôi .
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Trước đây do bệnh giáo điều , chúng ta đã

đồng nhất sở hữu tư nhân với sở hữu cá

nhân , đó là chưa kể đến sự giản lược , đồng

nhất mọi hình thức tư nhân (tư nhân tư hữu,

chiếm hữu bằng bóc lột , phi lao động của tư

sản là hoàn toàn khác với tư nhân của người

lao động cá thể ). Vượt qua được những hạn

chế và định kiến này, tôn trọng lợi ích cá

nhân , tôn trọng sởhữu cá nhân của người lao

động, chúng ta sẽ thấy cổ phần hóa là giải

pháp thực hiện hình thức sở hữu hỗn hợp

giữa sở hữu tư nhân (bao gồm cá thể , tiểu

chủ, tư bản tư nhân ) với sở hữu tập thể và sở

hữu Nhà nước. Sức mạnh sở hữu toàn dân là

hợp thành từnhiều đồng sởhữu mà Nhà nước

(doanh nghiệp nhà nước) có vị trí chi phối

chủ đạo .

Kinh nghiệm của Trung Quốc qua hơn 28

năm cải cách cho thấy , cải cách chế độ cổ

phần được coi là một đột phá lý luận kinh tế

để xây dựng lý luận kinh tế thị trường xã hội

chủ nghĩa . Trung Quốc đạt được những bước

tiến đáng kể trong lĩnh vực này , từ năm 1997

đến 2001 , xí nghiệp chế độ cổ phần (cổ phần

hóa) tăng từ 7.200 lên tới gần 300.000 , số lao

động từ 6,437 triệu người lên 27,466 triệu

người, doanh thu từ 813,1 tỉ nhân dân tệ

(NDT) lên 5.673,3 tỉ NDT. Thực tế đó có sức

thuyết phục, đem lại nhận thức đúng đắn về

vai trò của chế độ cổ phần, của cổ phần hóa

trong xây dựng kinh tế quốc hữu .

Trong điều kiện của nước ta , khi chuyển

từ mô hình kinh tế có tỷ lệ doanh nghiệp nhà

nước rất cao nhưng hiệu quả kinh tế - xã hội

lại rất thấp , sang mô hình kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa , cổ phần hóa bộ

phận lớn doanh nghiệp nhà nước là một bước

đi tất yếu , không chỉ vì mục tiêu thoát khỏi

tình trạng năng suất thấp , mà còn vì sự phát

triển kinh tế - xã hội bền vững. Sự đóng góp

của cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước vào

sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội là ở

chỗ, nó làm tăng vốn, tăng lợi nhuận , giảm

nợ xấu, chia xẻ rủi ro cho các chủ sở hữu

riêng lẻ , tạo động lực làm chủ cho người lao

động , tạo sức mạnh kinh tế để giải quyết các

vấn đề xã hội và môi trường ... Sau hàng

chục năm thực hiện , tuy rằng tiến độ còn rất

chậm , song nguyên nhân không phải vì tính

không hiệu quả của doanh nghiệp cổ phần

mà là do nhiều nguyên nhân khác . Cổ phần

hóa doanh nghiệp của Việt Nam không phải

là " sự rút lui toàn diện của doanh nghiệp nhà

nước " hay là tư nhân hóa, như một số người

lo lắng .

Tính đến ngày 27-10-2005, cả nước đã cổ

phần hóa được 1.960 doanh nghiệp nhà nước,

hầu hết đều hoạt động có hiệu quả , vốn điều

lệ và doanh thu tăng , thu nhập của người lao

động được cải thiện rõ rệt. Riêng 10 tháng

của năm 2005, đã cổ phần hóa được 400

doanh nghiệp nhà nước. Tại Hà Nội, bình

quân của 86 doanh nghiệp đã cổ phần hóa

tăng doanh thu tới 1,5 lần (3 ) . Vốn nhà nước

được bảo toàn và tiếp tục tăng . Doanh nghiệp

"tự thân vận động" tốt hơn khi còn được bảo

lãnh vay vốn của Nhà nước, xóa bỏ được tình

trạng giãn nợ và khoanh nợ cho Nhà nước,

tiến dần tới sự liên doanh giữa ngân hàng và

doanh nghiệp cùng có lợi và cùng chia sẻ rủi

ro như thông lệ của kinh tế thị trường. Điều

đáng lưu ý là, có rất ít doanh nghiệp cổ phần

kinh doanh có hiệu quả mà không hề có cổ

đông là Nhà nước . Thực tế cho thấy những

doanh nghiệp mà Nhà nước định bán hết

100 % cổ phần, đều rất khó thực hiện cổ phần

hóa. Đó là một vấn đề cần được quan tâm ,

tìm hiểu kỹ lưỡng .

(3 ) Nguồn: Báo Thanh niên , ngày 27-10-2005
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Khi tham gia cổ phần hóa các doanh

nghiệp nhà nước, các cá nhân sẽ vững tin hơn

nhiều nếu thấy Nhà nước còn nắm giữ tỷ lệ

cổ phiếu nhất định , không phải vì đó là di sản

của thời bao cấp như một số người quan

niệm , mà bởi vì người ta chưa tin có cá nhân

hay pháp nhân kinh tế nào có đủ độ tin cậy

hơn Nhà nước, cho dù Nhà nước của ta vẫn

còn nhiều bất cập , yếu kém về mặt quản lý

kinh tế . Chừng nào kinh tế nhà nước còn đủ

sức để đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh

tế , thì chừng đó Nhà nước vẫn là nhân tố

quan trọng nhất bảo đảm cho sự phát triển

bền vững của các thành phần kinh tế khác .

Nắm giữ một tỷ lệ cổ phiếu nhất định, Nhà

nước có thể định hướng được doanh nghiệp

sau cổ phần hóa tiếp tục phục vụ lợi ích của

các cổ đông và bảo đảm lợi ích hợp pháp của

người lao động, trong điều kiện kinh doanh

một cách thân thiện với môi trường . Hơn thế,

với tư cách là một một cổ đông quan trọng ,

Nhà nước bảo đảm thực thi các chính sách ,

luật pháp của mình hữu hiệu hơn tại chính

doanh nghiệp . Đối với doanh nghiệp nhà

nước, cổ phần hóa tạo ra khả năng phát

triển nguồn vốn nhà nước bằng cách thu hút

và tổ chức thêm nhiều nguồn vốn từ xã hội,

mở rộng phạm vi chi phối của nguồn vốn

nhà nước .

Cổ phần hóa còn tạo thuận tiện cho việc

lưu động vốn nhà nước giữa các doanh

nghiệp và ngành nghề khác nhau, thông qua

thị trường vốn, làm tăng hiệu quả vốn trong

sản xuất - kinh doanh . Đối với người lao

động , cổ phần hóa tạo điều kiện cho họ trở

thành cổ đông, tăng thêm lợi ích thông qua

vốn đầu tư .

Vấn đề là ở chỗ, làm thế nào để việc thực

hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước

không gây ra những tiêu cực trong kiểm kê

tài sản , đánh giá , thẩm định tổng lượng vốn

của doanh nghiệp , đánh giá toàn bộ tài sản

doanh nghiệp , định mức cổ phiếu và thu hút

được đông đảo công nhân tham gia cổ phần .

Do đó , cần tăng cường các biện pháp quản

lý, kiểm tra , giám sát và phát huy được vai

trò làm chủ của công nhân để ngăn chặn

những tiêu cực có thể xảy ra . Bởi lẽ , giải

pháp , chủ trương nào , ngoài tính đúng đắn ,

hợp lý của nó cũng có thể phát sinh những

mặt trái phải phòng ngừa.

Sự bền vững trong quá trình phát triển

kinh tế - xã hội,được bảo đảm bởi rất nhiều

nhân tố chứ không phải chỉ có cổ phần hóa

doanh nghiệp nhà nước . Như đã phân tích ở

trên , cổ phần hóa là một trong những giải

pháp chủyếu để phát triển kinh tế nhà nước .

Tính chất bền vững của một quốc gia , một

nền kinh tế đang trên chặng đường vừa

chuyển đổi mô hình , vừa thực hiện công

nghiệp hóa , hiện đại hóa, xét cho cùng lại tùy

thuộc rất nhiều vào sự bền tâm , vững chí của

đại đa số nhân dân . Đến lượt nó , sự bền tâm ,

vững chí đó lại được xây dựng trên nền tảng

của lợi ích trước mắt và lâu dài của người lao

động và của cộng đồng xã hội . Bảo đảm lợi

ích thiết thân cho người lao động và giải

quyết hợp lý mối quanhệ giữa các chủ thểlợi

ích trong cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà

nước, đó là thực hiện dân chủ hóa kinh tế .

Theo ý nghĩa này , đối với đại đa số người lao

động ở nước ta, cổ phần hóa các doanh

nghiệp nhà nước (nơi họ đang làm việc , hoặc

được hưởng lợi từ các dịch vụ và hàng hóa

làm ra ) có tầm vóc của một giải pháp mang

tính đột phá trong quá trình đổi mới doanh

nghiệp nhà nước vì sự phát triển kinh tế - xã

hội bền vững, tạo động lực để thực hiện có

hiệu quả mục tiêu dân giàu , nước mạnh, xã

hội công bằng , dân chủ, văn minh . D
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THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP

BẢO VỆ TÔI TRƯỜNG TRONG THỜI KỲ

ĐẨYMẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA,

HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

PHẠM KHÔI NGUYÊN

T

HÌNH hình kinh tế - xã hội nước ta thời

gian qua, đặc biệt là từ khi thực hiện

chính sách đổi mới , đã có bước phát

triển hết sức quan trọng . Tốc độ tăng GDP

luôn đạt mức cao trong suốt hơn mười năm

qua. Cơ cấu kinh tế chuyển đổi theo hướng

công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Các lĩnh vực

giáo dục, y tế , văn hóa, xã hội đều có bước

chuyển biến tích cực, đời sống của nhân dân

không ngừng được nâng cao .Tuy vậy , cùng

với quá trình phát triển đó, hiện nay, nước ta

đang đứng trước nhiều thách thức về môi

trường . Trong bối cảnh đó , ngày 15-11-2004 ,

Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương

Đảng, khóa IX đã ra Nghị quyết 41-NQ/TW ,

Về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy

mạnh công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất

nước và ngày 22-02-2005 , Thủ tướng Chính

phủ đã có Quyết định số 34 /2005/QĐ -TTg

ban hành Chương trình hành động của Chính

phủ thực hiện Nghị quyết này.

Được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và

Nhà nước, sự nỗ lực của các cấp, các ngành,

các đoàn thể, sự hưởng ứng của nhân dân và

sự giúp đỡ thông qua viện trợ , cam kết quốc

-

"1

tế , công tác bảo vệ môi trường ở nước ta

trong thời gian qua đã đạt được những kết

quả bước đầu hết sức quan trọng trên các

mặt sau:

Điểm nổi bật cơ bản nhất, là chúng ta

ngày càng nhận thức rõ hơn vai trò của

bảo vệ môi trường trong sự phát triển bền

vững của đất nước. Điều đó được thể hiện

trước hết trong các văn kiện của Đảng . Nghị

quyết Đại hộilần thứ IX của Đảng đã nêu rõ :

phát triển nhanh , hiệu quả và bền vững ,

tăng trưởng kinh tế đi đôi với bảo đảm tiến

bộ, công bằng xã hội và bảo vệ trường" .

Theo tinh thần đó, Nghị quyết 41- NQ TW

của Bộ Chính trị đã khẳng định quan điểm

chỉ đạo xuyên suốt về bảo vệ môi trường

phải được gắn kết chặt chẽ, hài hòa với phát

triển kinh tế và bảo đảm công bằng xã hội.

Trong xã hội , nhận thức về môi trường

cũngngày càng được nâng cao , nhất là trong

bối cảnh môi trường đã trở thành vấn đề toàn

cầu và thực tế trong nước cho thấy không thể

(*) TS , Ủy viên Trung ương Đảng , Thứ trưởng Thường trực

Bộ Tàinguyên và Môi trường
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không bảo vệ môi trường , nếu muốn được

sống trong môi trườngtrong lành và có

được sự phát triển bền vững.

Từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ

thống chính sách, pháp luật về bảo vệ môi

trường . Các quan điểm của Đảng về bảo vệ

môi trường trong phát triển bền vững đã

nhanh chóng được thể chế hóa bằng các

công cụ chính sách , pháp luật cụ thể . Bên

cạnh hệ thống các văn bản quy phạm pháp

luật về bảo vệ môi trường, nhiều chiến lược,

kế hoạch cũng đã được ban hành, trong đó

phải kể đến Chiến lược bảo vệ môi trường

quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến

năm 2020, Chiến lược toàn diện về tăng

trưởng và xóa đói, giảm nghèo và Định

hướng chiến lược phát triển bền vững ở

Việt Nam (Chương trình nghị sự 21 của

Việt Nam), Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở

gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng . Việc

ban hành và áp dụng các công cụ kinh tế

trong quản lý bảo vệ môi trường đã bước đầu

được triển khai có hiệu quả. Nhiều bộ , ngành

đã ban hành các quy định , kế hoạch hành

động về bảo vệ môi trường trong khu vực

mình quản lý.

Hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về bảo

vệ môi trường đã bắt đầu được hình thành từ

năm 1992 với việc thành lập Bộ Khoa học,

Công nghệ và Môi trường và sở Khoa học,

Công nghệ và Môi trường các tỉnh, thành .

Sau khi thành lập Bộ Tài nguyên và Môi

trường , bên cạnh việc tăng cường và hoàn

thiện bộ máy quản lý nhà nước về môi

trường cấp bộ, hệ thống quản lý nhà nước về

môi trường đã được hình thành đến cấp

huyện và một số nơi đã bố trí cán bộ giúp ủy

ban nhân dân cấp xã quản lý môi trường .

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt

Nam và các hội viên thành viên ở các tỉnh ,

thành được thành lập và đi vào hoạt động

ổn định . Nhiều hội nghề nghiệp liên quan

đến môi trường cũng được thành lập hoặc

tổ chức nhiều hoạt động có hiệu quả về

môi trường .

Nhiệm vụ tổ chức triển khai thực thi

đường lối , chủ trương của Đảng, chính sách ,

pháp luật của Nhà nước về môi trường đã

được các cấp, các ngành đặc biệt chú trọng .

Nhiều đề án, dự án , mô hình nhằm ngăn

ngừa, ứng phó và khắc phục ô nhiễm, suy

thoáivà sự cố môi trường đã được thực hiện

có kết quả. Công tác quan trắc và giám sát

môi trường đã đặt trọng tâm vào các vùng

kinh tế trọng điểm , các khu công nghiệp , các

đô thị , các lưu vực sông bị ô nhiễm nặng ;

qua đó cung cấp các thông tin cần thiết cho

công tác giáo dục truyền thông , xây dựng

các chương trình , dự án khắc phục ô nhiễm,

nhất là ô nhiễm nguồn nước các lưu vực sông

Cầu, sông Đáy, sông Nhuệ, sông Sài Gòn và

sông Đồng Nai . Hệ thống quan trắc môi

trường quốc gia đang được tiến hành xây

dựng và quy hoạch gắn với quy hoạch mạng

lưới trạm quan trắc khí tượng thủy văn . Hiện

tram,nay số số điểm quan trắc đã được phân

bốtrên hầu khắp lãnh thổ nước ta và tần suất

quan trắc đã được tăng lên .

Công tác đánh giá tác động môi trường

thời gian qua đã được chú ý , vừa tạo thuận

lợi khuyến khích đầu tư phát triển vừa có tác

dụng ngăn ngừa ô nhiễm . Quy trình thẩm

định báo cáo đánh giá tác động môi trường

đã không ngừng được cải tiến, hoàn thiện .

Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát thực

hiện pháp luật về bảo vệ môi trường được

tăng cường . Việc tổ chức nghiên cứu , áp

dụng tiến bộ khoa học , công nghệ, đào tạo,

phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực bảo

vệ môi trường không ngừng được đẩy mạnh .

Nhiệm vụ tuyên truyền , nâng cao nhận thức

và ý thức về bảo vệ môi trường được đặc biệt

coi trọng . Các lớp đào tạo, tập huấn ngắn

hạn trong nước vànước ngoài về môi trường

Số 10 (tháng 5 năm 2006 )
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đã nâng cao rõ rệt kiến thức và pháp luật về

môi trường cũng như kỹ năng quản lý cho

cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành ,

các doanh nghiệp và cáctổ chức xã hội.Hoạt

động hợp tác quốc tế về môi trường không

ngừng được củng cố và phát triển .

Bên cạnh những việc đã làm được , công

tác bảo vệ môi trường vẫn còn nhiều yếu

kém và đang tồn tại nhiều vấn đề cần phải

giải quyết một cách tích cực hơn trong thời

gian tới .

Thứ nhất, tư tưởng coi trọng lợi ích cục

bộ , trước mắt vềkinh tế mà không chú ý đến

lợi ích về môi trường còn khá phổ biến . Hiện

tượng xem nhẹ bảo vệ môi trường , không

thực hiện hoặc chỉ thực hiện một cách đối

phó còn xảy ra ở các cấp, các ngành . Nhiều

khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, dịch vụ

chưa tuân thủ nghiêm túc các quy định về

phòng ngừa ô nhiễm, giảm thiểu ô nhiễm, xử

lý chất thải. Tình trạng vứt rác, phóng uế bừa

bãi , làm mất vệ sinh nơi công cộng , sử dụng

các biện pháp hủy diệt trong khai thác thủy

sản , đánh bắt động vật quý hiếm , thậm chí

nhập khẩu chất thải xảy ra ở nhiều nơi,

nhưng chưa có biện pháp khắc phục kịp thời .

Thứhai, bộ máy tổ chức quản lý nhà nước

về bảo vệ môi trường tuy đã được tăng

cường một bước, nhưng còn thiếu về số

lượng và yếu về năng lực ; sự phối hợp liên

ngành , liên vùng còn kém hiệu quả dẫn đến

chồng chéo chức năng trong khi lại bỏ trống

nhiệm vụ quản lý .

Thứ ba, đầu tư cho bảo vệ môi trường còn

rất thấp. Các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ

bản chưa chú trọng khâu đầu tư xây dựng kết

cấu hạ tầng về bảo vệ môi trường ,nguồn chi

thường xuyên của ngân sách nhà nước cho

hoạt động sự nghiệp môi trường còn quá

thấp , các doanh nghiệp chưa chú ý đầu tư

thay đổi công nghệ, thiết bị , công trình xử lý

chất thải nhằm giảm thiểu ô nhiễm môiô

trường. So với các nước trong khu vực và

trên thế giới, đầu tư bảo vệ môi trường ở

Việt Namcòn rất thấp . Ở Trung Quốc và các

nước ASEAN đầu tư cho môi trường trung

bình hằng năm chiếm khoảng 1% GDP ,

ở các nước phát triển thường chiếm từ

3% - 4% GDP.

Thứ tư , chúng ta chưa có chế tài đủ mạnh

nhằm ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp

luật về bảo vệ môi trường , nhất là chậm phát

triển các biện pháp kinh tế phù hợp với cơ

chế thị trường . Đây là một trong những

nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc hầu hết các

cơ sở sản xuất, kinh doanh , dịch vụ không

tuân thủ quy định pháp luật . Thực tế cho

thấy có đến 70 % các khu công nghiệp không

có hệ thống xử lý nước thải, 90% cơ sở sản

xuất, dịch vụ không xử lý nước thải mà đổ

thẳng ra môi trường. Mặc dù , Bộ luật Hình

sự đã ban hành , có dành một chương về tội

phạm môi trường, nhưng triển khai trên thực

tế gặp rất nhiều khó khăn do quy định dấu

hiệu phạm tội chưa rõ ràng , khó định lượng

hậu quả gây ra cho môi trường.

Thứ năm , chúng ta đang đứng trước thực

trạng và những thách thức gay gắt đối với

công tác bảo vệ môi trường. Nguồn tài

nguyên nước đang bị ô nhiễm , chủ yếu là ở

các vùng hạ lưu sông do ảnh hưởng chất thải

từ các đô thị và các cơ sở công nghiệp.

Nguồn gây ô nhiễm chính là nướcthải chưa

qua xử lý, xuất phát từ các hoạt động sinh

hoạt của dân cư đô thị và các hoạt động sản

xuất công nghiệp. Các dạng thoái hóa đất

chủ yếu là : xói mòn, rửa trôi, đất có độ phì

thấpvà mất cân bằng dinh dưỡng, đất chua

hóa, mặn hóa, phèn hóa, bạc màu, khô hạn

và sa mạc hóa, đất ngập úng, lũ quét, đất

trượt và sạt lở, đất bị ô nhiễm . Trên 50%

diện tích đất ( 3,2 triệuha) ở vùng đồng bằng
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và trên 60 % diện tích đất ( 13 triệu ha) ở

vùng đồi núi có những vấn đề liên quan tới

suy thoái đất. Các yếu tố gây ô nhiễm không

khí hiện nay là bụi và khí thải từ sản xuất

công nghiệp và hoạt động giao thông - vận

tải rất nghiêm trọng . Chất lượng rừng và đa

dạng sinh học đang là một trong những vấn

đề môi trường bức xúc nhất của nước ta hiện

nay . Theo thống kê, diện tích đất có rừng

nước ta hiện nay vào khoảng 11,5 triệu ha,

trong đó 84% là rừng tự nhiên . Trong vòng

chưa đầy 50 năm , diện tích che phủ rừng đã

giảm từ 43% xuống còn 27% (năm 1990) .

Sau đó, nhờ những giải pháp kịp thời, diện

tích rừng đã được nâng lên 33% (năm 2001)

và 34,4 % (năm 2003). Mặc dù vậy, rừng tự

nhiên đầu nguồn và rừng ngập mặn vẫn tiếp

tục bị tàn phá nghiêm trọng .Rừng giàu , rừng

kín , rừng nguyên sinh chỉ còn chiếm khoảng

13 % và rừng tái sinh chiếm tới 55% tổng

diện tích rừng .

Việt Nam được coi là một trong những

quốc gia có tính đa dạng sinh học cao nhất

trên thế giới. Tuy nhiên , trong những năm

gần đây, đa dạng sinh học ở nước ta bị suy

giảm mạnh. Nguyên nhân chính là do cháy

rừng, tình trạng phá rừng bừa bãi vàchuyến

đổi mục đích sử dụng đất đai (làm đầm nuôi

thủy sản , xây dựngđường sá, chuyển đất

rừng thành đất nông nghiệp) , dẫn đến thu

hẹp nơi cư trú và nguồn nuôi dưỡng các

giống loài . Tình trạng buôn bán trái phép

động thực vật quý hiếm , sử dụng các biện

pháp khai thác có tính hủy diệt và gia tăng ô

nhiễm môi trường cũng góp phần làm suy

giảm đa dạng sinh học .

Trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp

hóa, hiện đại hóa đất nước , yêu cầu bảo vệ

môi trường đặt ra rất lớn nhưng công tác bảo

vệ môi trường đang đứng trước nhiều thử

thách , trong đó nổi lên là :

- Ý thức bảo vệ môi trường trong xã hội

còn thấp , đặc biệt là chưa biến nhận thức về

bảo vệ môi trường thành hành động trong

thực tế .

- Bộ máy tổ chức và năng lực quản lý môi

trường chưa đáp ứng yêu cầu, vừa thiếu về

lực lượng vừa yếu về năng lực .

- Nhiều vấn đề môi trường bức xúc chưa

được giải quyết trong khi dựbáo mức độ ô

nhiễm môi trường tiếp tục gia tăng .

-

Kết cấu hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi

trường lạc hậu , nguồn lực bảo vệ môi trường

của Nhà nước và các doanh nghiệp đều bị

hạn chế.

-
Sự gia tăng dân số, di dân tự do và đói

nghèo chưa được giải quyết một cách cơ bản .

Hội nhập kinh tế quốc tế đặt ra các yêu

cầu ngày càngcao về môi trường và tác động

của các vấn đề môi trường khuvực và toàn

cầu ngày cànglớn .

-
- Mâu thuẫn giữa yêu cầu tăng trưởng

kinh tế và giải quyết việc làm với yêu cầu

bảovệmôi trường chưa được xử lý đang là

thách thức lớn nhất trong công tác bảo vệ

môi trường.

Mục tiêu của chúng ta về bảo vệ môi

trường trong thời gian tới là: ngăn ngừa, hạn

cốmôitrường do hoạt động của con người

chế mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái và sự

và tác động của tự nhiên gây ra . Sử dụng bền

vững tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa dạng

sinhhọc . Khắc phục ô nhiễm môi trường ,

trước hết ở những nơi đã bị ô nhiễm nghiêm

trọng, phục hồi các hệ sinh thái đã bị suy

thoái, từng bước nâng cao chất lượng môi

trường. Xây dựng nước ta trở thành nước có

môi trường tốt ,có sự hài hòa giữa tăng

trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ, công

bằng xã hội và bảo vệ môi trường ; mọi người

đều có ý thức bảo vệ môi trường , sống thân

thiện với thiên nhiên .
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Để đạt được mục tiêu đó , các bộ, các cấp,

các ngành và các địa phương cần phải xác

định rõ trách nhiệm của mình , chủ động phối

hợp để tổ chức thực hiện đồng bộ cácgiải

pháp sau:

1 – Đẩy mạnh công tác tuyên truyền , giáo

dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo

vệ môi trường . Thông qua các hình thức

thích hợp, phổ biến, quán triệt rộng rãi nội

dung Nghị quyết 41-NQ/TW , Chương trình

hành động của Chính phủ, các chủ trương ,

đường lối của Đảng , chính sách và pháp luật

của Nhà nước về bảo vệ môi trường . Hình

thành và tăng cường năng lực cho các bộ

phận tuyên truyền vềmôi trường của các bộ,

ngành và địa phương. Tăng cường công tác

tuyên truyền đối với các cơ sở sản xuấtkinh

doanh , cộng đồng dân cư để giúp các cơ sở

này nhận thức rõ trách nhiệm và tự giác thực

hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường .

2 – Tăng cường công tác quản lý nhà nước

về bảo vệ môi trường . Tiếp tục hoàn thiện hệ

thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ

môi trường và cácvănbản quy phạm pháp

luật liên quan . Sửa đổi Luật Bảo vệ môi

trường ; xây dựng Luật Đa dạng sinh học và

cơ sở văn bản hướng dẫn thi hành . Phối hợp

với các bộ, ngành rà soát , điều chỉnh , bổ

sung nội dung bảo vệ môi trường đối với các

văn bản quyphạm pháp luật chuyên ngành

có liên quan . Xác định rõ trách nhiệm , sự

phân công, phân cấp hợp lý nhiệm vụ bảo vệ

môi trường giữa các bộ , ngành và các địa

phương theo hướng tăng cường sự liên kết ,

phối hợp giữacác cơ quan chức năng trong

việc bảo vệ môi trường .

3– Tạo sựchuyển biến cơ bản trong đầu

tư bảo vệ môi trường . Tiếp tục thểchế hóa

việc áp dụng công cụ kinh tế ; ban hành quy

định về việc thu và sử dụng các loạiphí, lệ

phí bảo vệ môi trường theo danh mục đính

kèm Pháp lệnh phí và lệ phí ; khẩn trương

xây dựng Luật Thuế bảo vệ môi trường ;

phân định rõ các nội dung chi từ ngân sách

nhà nước cho các hoạt động sự nghiệp môi

trường. Trên cơ sở đó hình thành mục chi

ngân sách nhà nước riêng cho các hoạt động

sự
nghiệp môi trường , xây dựng kế hoạch

thực hiện để đến năm 2006bố trí không dưới

1 % tổng chi ngân sách nhà nước cho mục chi

các hoạt động sự nghiệp môi trường và bảo

đảm tăng dần hằng năm theo tốc độ tăng

trưởng kinh tế . Đa dạng hóa đầu tư bảo vệ

môi trường để bảo đảm có đủ nguồn lực bảo

vệ môi trường, trong đó chú trọng huy động

mọi nguồn lực trong toàn xã hội để đầu tư

bảo vệmôi trường. Rà soát, sửa đổi , bổ sung

cơ chế, chính sách , biện pháp cụ thể để

khuyến khích các tổ chức , cá nhân trong và

ngoài nước đầu tư cho bảo vệ môi trường ;

tăng tỷ lệ đầu tư cho bảo vệ môi trường từ

nguồn vốn hỗ trợ phát triểnchínhthức

(ODA) .

-

Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động bảo

vệ môi trường . Phát huy vai trò chủ động,

tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội,

các tổ chức quần chúng, cộng đồng dân cư

trong việc tham gia và giám sát công tác bảo

vệ môi trường . Đa dạng hóa các loại hình

hoạt động bảo vệ môi trường , có cơ chế

khuyếnkhích các doanh nghiệp thuộc mọi

thành phần kinh tế thực hiện các dịch vụ bảo

tổ chức đánh giá, tư vấn , giám định về bảo

vệ môi trường , khuyến khích thành lập các

vệ môi trường .

chuyển giao , ứng dụngcông nghệ và đàotạo

5 - Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học ,

nguồnnhân lực cho bảo vệ môi trường .

Xây dựng luậncứ khoa học phục vụ công tác

hoạch định chủ trương, chính sách của

Đảng và Nhà nước về bảo vệmôi trường.

(Xem tiếp trang 18 )
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lãnh đạo là sự nghiệp chính trị to lớn dưới

ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội .

Trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân

tộc , toàn Đảngcùng toàn dân trải qua nhiều

gian khổ, hy sinh và đã giành được thắng lợi

vẻ vang, qua đó , có những cống hiến nổi bật cả

về lý luận và thực tiễn . Xây dựng chủ nghĩa xã

hội là sự biến đổi cách mạng sâu sắc, triệt để ,

toàn diện với những khó khăn , thách thức mới

và Đảng chưa có nhiều kinh nghiệm. Vì vậy,

Đảng không ngừng khảo nghiệm thực tiễn, tự

mình nâng cao trình độ nhận thức lý luận và

khả năng tư duy sáng tạo, để hoạch định đúng

và tổ chức thành công đường lối cách mạng.

Đại hội lần thứ VI của Đảng ( 12-1986)

nhận thức rõ : "Đối với nước ta , đổi mới đang

là yêu cầu bức thiết của sự nghiệp cách mạng ,

là vấn đề có ý nghĩa sống còn" (1). Nhiều năm

trước đó , nhận thức của Đảng về chủ nghĩa xã

hội có nhiều quan niệm lạc hậu , nhất là những

quan niệm về công nghiệp hóa, về cải tạo xã

hội chủ nghĩa, vềcơchế quản lý kinh tế , về

phân phối, lưu thông v.v... Đó là một trong

những nguyên nhân làm cho đất nước phát

triển chậm, thậm chí rơi vào khủng hoảng

kinh tế - xã hội ngay ở chặng đường đầu của

thời kỳ quá độ. Vì vậy, phải đổi mới, trước hết

là đổi mới tư duy . Đại hội VI nêu rõ: "Muốn

KHỐI

NGUYỄN TRỌNG PHÚC

đổi mới tư duy, Đảng ta phải nắm vững bản

chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa

Mác - Lê-nin , kế thừa di sản quý báu về tư

tưởng và lý luận cách mạng của Chủ tịch

Hồ Chí Minh" . Quan điểm của Đại hội VI là

rất rõ ràng và có ý nghĩa chỉ đạo sâu sắc . "Đổi

mới tư duy không cónghĩa là phủ nhận những

thành tựu lý luận đã đạt được , phủ nhận những

quy luật phổ biến của sự nghiệp xây dựng chủ

nghĩa xãhội, phủ nhận đường lối đúng đắn đã

được xác định , trái lại , chính là bổ sung và

phát triển những thành tựu ấy" (2) .

Đường lối đổi mới là sản phẩm của đổi mới

tư duy, của sự khảo nghiệm từ thực tiễn xây

dựng chủ nghĩa xã hội nhiều năm trước đó, là

sự kế thừa và phát triển đường lối đã hình

thành qua các thời kỳ và tổng kết thực tiễn một

cách nghiêm khắc, sáng tạo . Vì thế, có thể

khẳng định, đường lối đổi mới do Đại hội VI

của Đảng khởi xướng và sau này được các

Đại hội Đảng, và Hội nghị Trung ương tiếp

theo bổ sung, phát triển , là sự thể hiện tư duy

chính trị không ngừng đổi mới.

tế

Trong quá trình đổi mới , từ thực tế nền kinh

nước ta ở điểm xuất phát thấp kém, lạc hậu,

lại lâm vào khủng hoảng từ cuối thập niên

* PGS . TS , Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

( 1 ) , (2 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI,

Nxb Sự thật , Hà Nội , 1987 , tr 125
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bảy mươi, Đảng ta chủ trương lấy đổi mới

kinh tế làm trọng tâm, tạo ra bước phát triển có

tính bứt phá để sớm đưa đất nước ra khỏi

khủng hoảng, ổn định và cải thiện đời sống

nhân dân. Sự đổi mới chính sách kinh tế được

thực hiện một cách sâu rộng, nhất quán , từ

cơ cấu kinh tế đến cơ chế quản lý, từ sự tạo

ra bước
phát triển nhảy vọt trong nông

nghiệp với Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị

(ngày5-4-1988 ), đến sựphát triển nền kinh tế

hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ

chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước

theo định hướng xã hội chủ nghĩa ; từ pháthuy

tối đa nội lực trên cơ sở giải phóng triệt để sức

sản xuất đến mở rộng hợptác tranh thủ thu hút

vốn đầu tư nước ngoài, chủ động hội nhập kinh

tế quốc tế ; từ xóa đói giảm nghèo một cách

thiết thực, vững chắc đến đẩy mạnhcông

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện

chiến lược phát triển khoahọc- côngnghệ ,

xây dựng kinh tế tri thức. Với đường lối, chính

sách đúng đắn đó, Đảng , Nhà nước ta đã đưa

đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội

từ 1996 và đạt thành tựu to lớn về kinh tế qua

20 năm đổi mới.

Sẽ không thể có thành tựu to lớn về kinh tế

nếu không bắt đầu từ đổi mới tư duy chính trị ,

hình thành và phát triển không ngừng đường

lối đổi mới, khởi đầu từ Đại hội VIđến Cương

lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ

lên chủ nghĩa xã hội được thông qua tại Đại

hội VII (6-1991 ) , được phát triển , hoàn

chỉnh tại Đại hội VIII (6-1996) và Đại hội IX

(4-2001 ). Nhìn một cách hệ thống và thấu đáo

sự phát triển đường lối đổi mới suốt 20 năm

qua, mới có thể thấy rõ tư duy chính trị sáng

suốt của Đảng. Và có thể khẳng định rõ ràng

rằng, xây dựng Đảng về chính trị , bảo đảm

tính đúng đắn, khoa học , hiện thực của đường

lối, là nhân tố có ý nghĩa quyết định thắng lợi.

của sự nghiệp đổi mới. Ý nghĩa của việc xác

định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt

chính là ở đó.

Cố nhiên , chính trị là sự biểu hiện tập trung

của kinh tế . Song chính trị có vị trí của nó và

có tác động to lớn tới kinh tế . V.I. Lê-nin đã

từng chỉ ra rằng, không có một lập trường

chính trị đúng, thì một giai cấp nhất định nào

đó, không thể giữ đượcsự thống trị của mình

vàdo đó cũng không thể hoàn thành được

nhiệm vụ củamình trong lĩnh vực sản xuất.

Thấu triệt sâu sắc và xử lý thành công mối

quan hệ giữa chính trị và kinh tế trong công

cuộc đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã kết

hợp chặt chẽ ngay từ đầu đổi mới kinh tế với

đổi mới chính trị , lấy đổi mới kinh tế làm

trị. Xét trên tổng thể , Đảng ta bắt đầu công

trọng tâm , đồng thời từng bước đổi mới chính

cuộc đổi mới từ đổi mới tư duy chính trị trong

việc hoạch định đường lối và các chính sách

đối nội , đối ngoại . Không có sự đổi mới đó thì

không có mọi sự đổi mớikhác " (3 ).

Chính trị trong điều kiện Đảng Cộng sản

cầm quyền và xây dựng chủ nghĩa xã hội,

trước hết là bảo đảm và nâng cao vai trò , năng

lực lãnh đạo của Đảng, tăng cường hiệu lực ,

hiệu quả quản lý của Nhà nước xã hội chủ

nghĩa và bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân

trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội . Đổi mới

tư duy chính trị không chỉ nhận thức rõ hơn ,

đúng đắn hơn mục tiêu và con đường đi lên

chủ nghĩa xã hội, mà còn từ hiện thực khách

quan , từ thực tiễn làm rõ hơn những vấn đề lý

luận về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản , về vai

trò , chức năng quản lý của Nhà nước và quyền

làm chủ của nhân dân.

Tư duy chính trị của Đảng Cộng sản

Việt Nam trong thời kỳ đổi mới là hệ thống

những quan điểm lý luận về giữ vững độc lập

dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, về xây

dựng và phát huy vai trò, sức mạnh của hệ

thống chính trị, nhất là vai trò của Đảng và

Nhànước, và về vai trò làm chủ của nhân dân .

Vềchính trị, ngay từđầu Đảng đã xác định là

đổi mới có nguyên tắc .

(3 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII,

Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 71
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Hội nghị Trung ương 6, khóa VI (3-1989),

đã đề ra sáu nguyên tắc chỉ đạo công cuộc đổi

mới . Những nguyên tắc đó có giá trị chỉ đạo

đúng đắn cho toàn bộ sự nghiệp đổi mới từ đó

đến nay . Đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường

tất yếu, là mục tiêu lýtưởng của Đảng và nhân

dân ta . Vì vậy , đổi mới không phải là thay đổi

mục tiêu xã hội chủ nghĩa mà là làm cho mục

tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả bằng những

quan niệm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội,

những hình thức , bước đi vàbiện pháp thích

hợp . Đó là nguyên tắc hàng đầu của sựnghiệp

đối mới của Đảng Cộng sản và nhân dân

Việt Nam .

Kiên định mục tiêu có tính nguyên tắc đó,

nên mặc dù nền kinh tế chuyển dần sang nền

kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vậnhành

theo cơ chế thị trường , song Đảng ta không

bao giờ xa rời mục tiêu xã hội chủ nghĩa . Từ

thực tiễn của công cuộc đổi mới , con đường đi

lên chủ nghĩa xã hội đã được nhận thức ngày

càng rõ hơn về các chặng đường , bước đi của

thời kỳ quá độ. Đại hội VIII của Đảng khẳng

định nước ta đã hoàn thành những nhiệm vụ đề

ra cho chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá

độ, cho phép chuyển sang thời kỳ đẩy mạnh

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, dự

kiến sẽ hoàn thành vào năm 2020. Đại hội đã

khái quát rõ hơn về mô hình của chế độ xã hội

chủ nghĩa mà nhân dân ta đang phấn đấu xây

dựng với 6 đặc trưng mà Cương lĩnh Đại hội

VIIđãđề ra . Đại hội X của Đảng tổng kết 20

năm đổi mới đã khẳng định xã hội xã hội chủ

nghĩa mà nhân dân xây dựng là một xã hội dân

giàu, nước mạnh , công bằng , dân chủ, văn

minh ; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế

phát triển cao , dựa trên lực lượng sản xuất hiện

đại và quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ

phát triển của lực lượng sản xuất ; có nền văn

hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc ; con

người được giải phóng khỏi áp bức , bất công,

có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, phát

triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng

Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ và

giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; có Nhà nước pháp

quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân , do nhân

dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng

Cộng sản ; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với

nhân dân các nước trên thế giới . Đại hội cũng

đã chỉ ra rõ hơn về nội dung và khả năng bỏ

qua chế độ tư bản chủ nghĩa để đi lên chủ

nghĩa xã hội, về cách thức, giải pháp để thực

hiện mục tiêu xã hội chủ nghĩa .

Sự phát triển nhận thức trên đây của Đảng

là kết quả từ sự tổng kết quá trình đổi mới và

là sản phẩm của tư duy chính trị mới .

Cần phải nhấn mạnh rằng, từ khi bắt đầu và

trong suốt quá trình đổi mới, Đảng đặc biệt

chú trọng tăng cường củng cố sự ổn định chính

trị - xã hội , xây dựng và tăng cường sức mạnh

của hệ thống chính trị . Từ Hội nghị Trung

ương lần thứ 6 (3-1989) khóa VI, Đảng chính

thức dùng khái niệm hệ thống chính trị và

nhấn mạnh : làm cho các tổ chức trong hệ

thống chính trị hoạt động năng động, có hiệu

quả hơn . Cương lĩnh (năm 1991 ) đã trình bày

toàn diện về hệ thống chính trị và vai trò

lãnh đạo của Đảng . Cương lĩnh khẳng định:

Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác -

Lê -nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng

tư tưởng , kim chỉnam cho hành động, lấy tập

trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản .

Đảng lãnh đạo xã hội bằng cương lĩnh , chiến

lược, các định hướng về chính sách và chủ

trương công tác, bằng công tác tuyên truyền ,

thuyết phục, vận động, tổchức kiểm tra và

bằng hành động gương mẫu của đảng viên .

Đảng giới thiệu những đảng viên ưu tú có đủ

năng lực , phẩm chất vào hoạt động trong các

cơ quan lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể .

Đảng không làm thay công việc của các tổ

chức khác trong hệ thống chính trị. Cương lĩnh

cũng xác định rõ vai trò , chứcnăng, nhiệm vụ

củaNhà nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

và các đoàn thể nhân dân . Nhà nước Việt Nam

thống nhất ba quyền lập pháp , hành pháp và tư

pháp với sự phân công rành mạch ba quyền đó .

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là liên minh chính

trị của các đoàn thể nhân dân và cá nhân tiêu

biểu của các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các
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dân tộc, các tôn giáo, là cơ sở chính trị của

chính quyền nhân dân . Đảng Cộng sản Việt

Nam vừa là thành viên , vừa là người lãnh đạo

Mặt trận. Toàn bộ tổ chức và hoạt động của hệ

thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng , là

nhằm xây dựng và từng bước hoàn thiệnnền

dân chủ xã hội chủ nghĩa , bảo đảm quyền lực

thuộc về nhân dân .

Nhằm đổi mới mạnh mẽ hệ thống chính trị ,

bảo đảm sự lãnh đạo , quản lý, vận hành thông

suốt của toàn bộ sự nghiệp đổi mới, Đảng

không ngừng hoàn thiện tư duy về chính trị,

chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính

trị ở Việt Nam .

Về xây dựng Nhà nước, Hội nghị Trung

ương 2, khóa VII chủ trương cải cách, đổi mới

một bước tổ chức bộ máy nhà nước nhằm tăng

cường hiệu lực quảnlý nhà nước bằng pháp

luật. Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm

kỳ (1-1994 ) khóa VII, chủ trương xây dựng

Nhà nướcpháp quyền Việt Nam của nhân dân,

do nhân dân , vì nhân dân . Hội nghị Trung

ương 8, khóa VII, Hội nghị Trung ương 3 ,

khóa VIII , Đại hội IX củaĐảng đã phát triển

hoàn chỉnh quan điểm về xây dựng Nhà nước

pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do

nhân dẫn , vì nhân dân. Đại hội X củaĐảng

nhấn mạnh : Phát huy dân chủ , hoàn thiện nhà

nước pháp quyền xãhội chủ nghĩa . Quan điểm

cơ bản thống nhất và xuyên suốt của Đảng là:

quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân

công, phối hợp giữa các cơ quan trong việc

thực hiện quyền lập pháp , hành pháp và tư

pháp. Xây dựng cơ chế bảo vệ Hiến pháp, định

rõ cơ chế, cách thức bảo đảm tính tối cao

của Hiến pháp và pháp luật trong đời sống

kinh tế - xã hội . Trong suốt 20 năm đổi mới,

Quốc hội đã tập trung xây dựng và từng bước

hoàn thiện hệ thống pháp luật. Đẩy mạnh công

cuộc cải cách hành chính cả về chức năng ,

nhiệm vụ , phương thức quản lý điều hành, hệ

thống tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và

đội ngũ cán bộ công chức . Cải cách nền tư

pháp, bộ máy và hoạt động tư pháp. Hoạt động

thực tiễn đó của Nhà nước có vai trò to lớn

trong công cuộc đổi mới đồng thời cũng phản

ánh tư duy mới của Đảng về vai trò , hoạt động

của Nhà nước.

Về xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

và các đoàn thể nhân dân đã được đề ra căn

bản trong Cương lĩnh (1991), tiếp tục được

nêu rõ trong Nghị quyết 07/NQTW của Bộ

Chính trị , khóa VII, các Đại hội VIII và IX của

Đảng. Từ hoạt động thực tiễn , Mặt trận và các

đoàn thể nhân dân đã góp phần quan trọng

củng cố sức mạnh của hệ thống chính trị, phát

huy quyền làm chủ của nhân dân; phát triển và

củngcố sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn

dân tộc . Từ thực tiễn của 20 năm đổi mới ,

Đại hội X của Đảng nhấn mạnh yêu cầu

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể

nhân dân thực hiện tốt vai trò giám sát và phản

biện xã hội .

đạo

Về xây dựng Đảng và thực hiện vai trò lãnh

của Đảng. Đại hội VI của Đảng đã tổng

kết các bài học lấy dân làm gốc, xuất phát từ

thực tế , tôn trọng và hành động theo quy luật

khách quan là điều kiện bảo đảm sự lãnh đạo

đúng đắn của Đảng . "phải xây dựng Đảng

ngang
tầm nhiệm vụ chính trị của một đảng

cầm quyền lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc

cách mạng xã hội chủ nghĩa " (4 ). Cương lĩnh

( 1991 ) của Đảng khẳng định một bài học lớn

là : Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố

hàng đầu bảo đảmthắng lợi của cách mạng

Việt Nam . Đảng Cộng sản Việt Nam là đội

tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam,

đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công

nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc .

Cương lĩnh nhấn mạnh , Đảng phải nắmvững,

vận dụng sáng tạo và góp phần phát triển chủ

nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh ,

không ngừng làm giàu trí tuệ , bản lĩnh chính

trị , năng lực tổ chức của mình để đủ sức

giải quyết các vấn đề do thực tiễn cách mạng

đặt ra.

(4) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, đã dẫn ,

Nxb Sự thật , Hà Nội , 1987 , tr 31
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Quan điểm đúng đắn về Đảng và vai trò

lãnh đạo của Đảng, về xây dựng, chỉnh đốn

Đảng trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp đổi

mới phải trên những quan điểm căn bản đó.

Hội nghị Trung ương 3, khóa VII, Hội nghị

Trung ương sáu (lần 2) , khóa VIII, đã phát

triển và cụthể hóa những nội dung, yêucầu

xây dựng , chỉnh đốn Đảng phù hợp với diễn

biến và phát triển của công cuộc đổi mới. Từ

Cương lĩnh ( 1991 ) , Đảng đã nhận thức sự cần

thiết , phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh

đốn , ra sứcnâng cao trình độ trí tuệ , năng lực

lãnh đạo của Đảng.

Đại hội IX của Đảng nêu rõ yêu cầu, nhiệm

vụ xây dựng, chỉnh đốnĐảng, nâng cao năng

lực lãnh đạo và sức chiến đấu củaĐảng . Đại

hội chỉ ra rằng , những thành tựu, yếu kém

trong công cuộc đổi mới , xây dựng và bảo vệ

Tổ quốc gắn liền với trách nhiệm lãnh đạo của

Đảng và những ưu , khuyết điểm trong công tác

xây dựng Đảng . Đại hội X của Đảng chủ

trương tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn Đảng,

xây dựng Đảng trong sạch , vững mạnh , nâng

cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của

Đảng ngang tầm với yêu cầu và nhiệm vụ của

tình hình mới là đòi hỏi có ý nghĩa sống còn

đối với Đảng ta và chế độ ta. Sự lãnh đạo đúng

đắn của Đảng đối với toàn bộ công cuộc đổi

mới đã được thực tế khẳng định , được nhân

dân thừa nhận , được bạn bè quốc tế đánh giá

cao. Thực tế đó không thế lực thù địch nào có

thể phủ nhận hoặc xuyên tạc được .

Cùng với những thành tựu về xây dựng

Đảng và những thành công của quá trình đổi

mới , Đảng ta luôn luôn tựphê bình về những

khuyết điểm , yếu kém trong lãnh đạo quản lý

đất nước , xã hội . Tại Đại hội X, Đảng đã thẳng

thắn thừa nhận cuộc vận động xây dựng, chỉnh

đốn Đảng chưa đạt yêu cầu đề ra. Tình trạng

suy thoái về tư tưởng, chính trị , phẩm chất, đạo

đức , lối sống , bệnh cơ hội , thực dụng, tệ quan

liêu , tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu dân

trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng

viêndiễn ra rất nghiêm trọng . Nhiều tổ chức

cơ sở đảng thiếu sức chiến đấu và không đủ

năng lực giải quyết những vấn đề phức tạpnảy

sinh ở cơ sở . Công tác tư tưởng còn thiếu tính

chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả chưa

cao. Công tác lý luận chưa làm sáng tỏ được

một số vấn đề quan trọng trong công cuộc đổi

mới . Việc kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ

thống chính trị thiếu kiên quyết. Công tác tổ

chức cán bộ trên một số mặt còn yếu kém.

Chất lượng và hiệu quả kiểm tra , giám sát chưa

cao . Những khuyết điểm đó chủyếu và trước

hết là do tư duy của Đảng trên một số lĩnh vực

chậm được đổi mới. Công tác tổ chức chỉ đạo

thực hiện các nghị quyết của Đảng đề ra chưa

tốt. Mộtbộ phận khôngnhỏ cán bộ,đảng viên,

kể cả mộtsố cán bộ chủ chốt các cấp yếu kém

cả về phẩm chất và năng lực ; vừa thiếu tính

tiên phong gương mẫu, vừa không đủ trình độ,

năng lực hoàn thành nhiệm vụ.

Đây là sự tự phê bình thẳng thắn , có trách

nhiệm. Bản lĩnh chính trị của một Đảng lãnh

đạo là thẳng thắn thừa nhận khuyết điểm , tìm

rõ nguyên nhân của khuyết điểm để đề ra giải

pháp sửa chữa có hiệu quả. Đó là biểu hiện của

mộtĐảng chân chính cách mạng, chắc chắn và

tiến bộ , như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng đòi

hỏi . Thái độ đúng đắn, xây dựng phải là đánh

giá đúng những ưu điểm để tiếp tục phát huy

tốt hơn và nhận rõ những sai lầm , khuyết điểm

để quyết tâm sửa chữa . Đảng ta luôn luôn hoan

nghênh , trân trọng những ý kiến đóng góp và

phê bình của nhân dân . Đợt lấy ý kiến toàndân

đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội X

của Đảng từ 3-2 đến3-3-2006 đã có hàng vạn

ý kiến đầy tâm huyết và trách nhiệm của các

tầng lớp nhân dân đối với Đảng, chế độ và đất

nước . Nhưng cũng có một số người , lợi dụng

sự phê bình, góp ý để đả kích sự lãnh đạo của

Đảng, phủ nhận thành quả cách mạng và đổi

mới, thậm chí hằn học, xuyên tạc lịch sử một

cách trắng trợn , đòi Đảng Cộng sản Việt Nam

từ bỏ vai trò lãnh đạo, từ bỏ con đường xã hội

chủ nghĩa ... và đã bị chính công luận và nhân

dân ta bác bỏ. Những thắng lợi vẻ vang của
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Đưa Nghị quyết Đại hội X của Đảng vào cuộc sống Tạp chí Cộng sản

cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX và

thắng lợi của công cuộc đổi mới đang diễn ra

trên đất nước ta hiện nay minh chứng tính

khoa học , cách mạng và hiện thực của con

đường đó .

Trong lịch sử , Đảng không bao giờ thỏa

mãn với những gì đã làm được, mà luôn luôn

đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi cao hơn . Những

thành tựu đổi mới 20 năm qua là to lớn và có

ý nghĩalịch sử. Song, chặngđường sắp tớicòn

nhiều khó khăn , thách thức lớn . Làm sao đưa

nước ta ra khỏi tình trạngmột nước kém phát

triển trước năm 2010 , để trở thành một nước |

công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm

2020. Điều đó đòi hỏi nỗ lực của toàn dân tộc ,

nhưng trước hết là nâng cao năng lực lãnh đạo

và sức chiến đấu của Đảng.

|

|

|

|

THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ...

( Tiếp theo trang 12 )

Nghiên cứu , ứng dụng và chuyển giao công

nghệ môi trường , công nghệ sạch, thân thiện

môi trường, phát triển các công nghệ xử lý

và tái chế, tái sử dụng chất thải . Đẩy mạnh

ứng dụng công nghệ thông tin trong bảo vệ

môi trường . Xây dựng và nhân rộng các mô

hình về sản xuất sạch ; chỉ đạo, hướng dẫn ,

kiểm tra , thanh tra theo quy định củapháp

luật về an toàn hạt nhân và an toàn bức xạ.

Ban hành hệ thống tiêu chuẩn môi trường

quốc gia; xây dựng và tổ chức thực hiện đề

án thúc đẩy chuyển giao và ứng dụng công

nghệ môi trường .Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến |

đấu của Đảng hiện nay , đòi hỏi phải nâng cao 6 – Mở rộng hợp tác quốc tế bảo vệ môi

trình độ trí tuệ, tư duy và trình độ lý luận của | trường ; đáp ứngyêu cầu về môi trường trong

Đảng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin vàtư | quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Thực hiện

tưởng Hồ ChíMinh, giữ vững mục tiêu độclập | đầy đủ các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã

dân tộc vàchủnghĩa xã hội. Chú trọng tổng thamgia, cáchoạt động hợp tác quốc tế song

kết thực tiễn và phát triển lý luận làm cơ sở để

bo sung , phát triển Cương lĩnh , đường lối gắn | phương và đa phương về môi trường, chú

liền với nâng cao bản lĩnh chính trị , vững vàng | trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ để

vượt qua mọi khó khăn thách thức. Tăng | bảo đảm hiệu quả của các hoạt động trên .

cường sức mạnh tổ chức và kỷ luật của Đảng , | Hoàn thiện hệ thống chính sách, tiêu chuẩn

nâng cao chất lượng hệ thống tổ chức đảng, | môi trường Việt Nam phù hợp với quá trình

chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ; thường | hội nhập kinh tế quốc tế , đẩy mạnh việc phổ

xuyên sàng lọc đảng viên , đưa ra khỏi Đảng | biến và áp dụng các tiêu chuẩn về môi

những người không đủ tư cách. Phát huy tốt | trường có liên quan đến sản phẩm và hàng

hơn nữa những giá trị truyền thống vẻ vang | hóa xuất nhập khẩu . Xây dựng chiến lược

của Đảng, nhưtruyền thống độc lập , tự chủ , | hợp tác và huy động tối đa các nguồn lực

sáng tạo ; truyền thống đoàn kết thống nhất

trong Đảng; truyền thống kiên cường bất khuất | quốc tế, chú trọng việc nâng cao năng lực

xây dựng các chương trình , dự án, quản lý và

sử dụng có hiệu quả các nguồn tài trợ quốc

cho bảo vệ môi trường.Tăng cường hợp

tác với các quốc gia có chung đường biên

giới, nhất là có chung các con sông để bảo

vệ môi trường khu vực biên giới và kiểm

soát ô nhiễm xuyên biên giới. D

của đảng viên cộng sản, tính tiên phong ,

gương mẫu của đảng viên; truyền thống gắn

bó mật thiết với nhân dân và dân tộc, truyền tế

thống chủ nghĩa quốc tế trong sáng. Thành

công của Đạihội X Đảng Cộng sản Việt Nam

mở ra một thời kỳ phát triển mới của cách |

mạng và dân tộc Việt Nam. D

|
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NHÂN KỶ NIỆM 116 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19-5-1890 - 19-5-2006)

CHỦ TỊCH HỒ CHÍMINH

VỚI SỰSÁNG LẬP VÀ RÈN LUYỆN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

LÊ MẬU HÃN

#

I - CHỦ NGHĨA DÂN TỘC, Ý CHÍ ĐỘC

LẬP VÀ KHÁT VỌNG TỰ DO LÀ ĐỘNG

LỰC LỚN CỦA ĐẤT NƯỚC

Đất nước được hoàn toàn độc lập, dân được

hoàn toàn tự do là khát vọng của một dân tộc

có ngàn năm văn hiến . Quá trình dựng nước

và giữ nước đã sớm tạo dựng Việt Nam thành

một quốc gia dân tộc . Dân Việt Nam có một ý

thức rõ rệt về quyền tự chủ . Điều đó đã tạo

thành một độnglực dân tộc mạnh mẽ để chiến

thắng ngoại bang xâm lược . Bài thơ Nam

quốc sơn hà được xem như bảntuyên ngôn

độc lập đầu tiên của dân tộc Việt Nam đã

khẳng định :

" Đất nước Đại Nam , Nam đế ngự ,

Sách trời định phận rõ non sông .

Cớ sao nghịch tặc sang xâm phạm?

Bay hãy chờ coi, chuốc bại vong!" (/ )

" Bình ngô Đại cáo " cũng tiếp tục khẳng

định nền dân tộc và chủ quyền quốc gia dẫn

tộc Việt Nam .

Đầu tháng 1-1947, trả lời các nhà báo,

Hồ Chí Minh nói : "tự do độc lập là quyền trời

cho của mỗi dân tộc " ( 2 ) .

Người từng khẳng định : "tổ tiên đã treo bao

tấm gương đại đức và dũng cảm , chí khí và tự

tôn " ( 3) và đã lập nên bao chiến công hiển hách

trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc .

Viết về chiến thắng chống quân phong kiến

phương Bắc xâm lược đầu thế kỷ XV,

Hồ Chí Minh đã nêu rõ: "nhờ ý chí độc lập và

lòng khát khao tự do hơn là nhờ quân đông

nước mạnh , nước Nam đã thắng " ( 4 ) .

Nghiên cứu truyền thống lịch sử và cấu

trúc kinh tế , xã hội Việt Nam, Hồ Chí Minh

chỉrõ sự xung đột về quyền lợi giai cấp được

giảm thiểu , cuộc đấu tranh giai cấp ở đây

không diễn ra quyết liệt như ở phương Tây,

trái lại dưới ách thống trị của ngoại bang thời

Trung cổ cũng như thời cận đại, mâu thuẫn

dân tộc lại sâu sắc hơn và cuộc đấu tranh dân

tộc chống quân xâm lược thống trị để giành

độc lập tự do càng quyết liệt hơn . Với tư duy

khoa học khách quan , nắm vững được phương

pháp biện chứng duy vật , Hồ Chí Minh nêu rõ

học thuyết của Mác đã xây dựng trên một triết

* PGS, Nhà giáo nhân dân, Đại học quốc gia Hà Nội

( 1 ) Bùi Duy Tân : Theo dòng khả luận văn học trung đại

Việt Nam , Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội , 2005 , tr 153

( 2) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia ,

Hà Nội , 1995 , t 5 , tr 7

(3) , (4) Hồ Chí Minh : Sđd , t 1 tr 79, 80
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Nhân kỷ niệm 116 năm 0gày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh .
Tạp chí Cộng sản

lý nhất định của lịch sử châu Âu chứ chưa phải

là của toàn nhân loại , cho nên cần phải bổ

sung "cơ sở lịch sử " của chủ nghĩa Mác bằng

cách đưa thêm vào đó những tư liệu mà Mác ở

thời mình không thể có được . Xuất phát từ

nhận định khách quan khoa học đó , Người đã

đặt vấn đề cần "Xem xét lại chủ nghĩa Mác về

cơ sở lịch sử của nó, củng cố nó bằng dân tộc

học phương Đông. Đó chính là nhiệm vụ mà

các Xô-viết đảm nhiệm" (5) . Đối với Việt Nam ,

" Chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất

nước. Chính nó đã gây nên cuộc nổi dậy

chống thuế năm 1908, nó dạy cho những

người cu li biết phản đối, nó làm cho những

người "nhà quê" phản đối ngầm trước thuế tạp

dịch và thuế muối. Cũng chủ nghĩa dân tộc đã

luôn luôn thúc đẩy các nhà buôn An Nam

cạnh tranh với người Pháp và người Trung

Quốc; nó đã thúc giục thanh niên bãi khóa,

làm cho những nhà cách mạng trốn sang Nhậtsang Nhật

Bản và làm vua Duy Tân mưu tính khởi

nghĩa" (6) ; "Phát động chủ nghĩa dân tộc bản

xứ... (là) một chính sách mang tính hiện thực

tuyệt vời. Giờ đây, người ta sẽ không thể làm

gì được cho người An Nam nếu không dựa

trên các động lực vĩ đại, và duy nhất của đời

sống xã hội của họ. Khi chủ nghĩa dân tộc của

họ thắng lợi, thì đã lâu lắm rồi, phần lớn thế

giới sẽ Xô-viết hóa và lúc đó, nhất định chủ

nghĩa dân tộc sẽ biến thành chủ nghĩa quốc

tế" ( 7 ) . " Một chủ nghĩa dân tộc sáng suốt không

mâu thuẫn với chủ nghĩa quốc tế chân chính.

Sự thức tỉnh của ý thức dân tộc Việt Nam

không hề đi theo sự bài ngoại quen thuộc , đặc

điểm của những cuộc bùng nổ thông thường,

biệt phái của chủ nghĩa dân tộc " (8 ).

II - THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN

VIỆT NAM - SỰ CHUẨN BỊ TIÊN QUYỆT

CHO CÁC BƯỚC TIẾN LỊCH SỬ NHẢY

VỌT CỦA DÂN TỘC

Từ khát vọng nóng bỏng về độc lập và tự

do thúc giục, Hồ Chí Minh đã dấn thân trên

các nẻo đường thế giới để xem xét, học hỏi,

tìm suy một giải pháp dân tộc, một con đường

cứu nước, cứu dân thoát khỏi vòng nô lệ áp

bức của chủ nghĩa thực dân Pháp . Hành trang

mang theo của Hồ Chí Minh trên các nẻo

đường tìm chân lý giải phóng dân tộc là vốn

giá trị văn hóa tư tưởng truyền thống , là chủ

nghĩa dân tộc , ý chí độc lập và khát vọng tự

do. Dựa trên cơ sở vốn quý và giá trị văn

hóa tư tưởng truyền thống của dân tộc ,

Hồ Chí Minh đã nghiên cứu , tiếp biến và phát

triển , tổng hòa biện chứng tinh hoa văn hóa tư

tưởng phương Đông và tư tưởng các cuộc cách

mạng Âu, Mỹ thế kỷ XVII, XVIII, đặc biệt

lấy học thuyết cách mạng của Mác và Lê-nin

làm cơ sở thế giới quan và phương pháp luận ,

xây dựng được một hệ thống quan điểm toàn

diện và sáng tạo về tư tưởng giải phóng và

phát triển làm kim chỉ nam cho cuộc chiến

tranh vì độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam ,

đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước theo

xuthế tiến bộ của thời đại mới. Hệ thống quan

điểm tư tưởng cách mạng sáng tạo của

Hồ Chí Minh được hình thành về cơ bản trong

những năm 20 của thế kỷ XX có giá trị như

một học thuyết giải phóng và phát triển về

cáchmạng thuộc địa, được truyền bá trực tiếp

có tổ chức thích hợp vào Việt Nam .

Cũng trong thời gian này ở trong nước, tình

hình các giai cấp có những biến chuyển mạnh.

Giai cấp công nhân đã phát triển về số lượng

(khoảng 22 vạn vào năm 1929). Các cuộc đấu

tranh của công nhân đã diễn ra dưới các hình

thức và yêu cầu khác nhau, trong đó hình thức

đặc thù là bãi công với ý thức chính trị ngày

càng rõ rệt. Cùng với phong trào công nhân ,

phong trào dân tộc , dân chủ của các giai cấp

và tầng lớp nhân dân khác, đặc biệt là phong

(5 ) , ( 6 ) , (7 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 1 , tr 465 , 466 , 467

(8 ) Bản án chế độ thực dân Pháp , Nxb Lao động,

Hà Nội, 1997, tr 123
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trào thanh niên , học sinh , sinh viên, trí thức

cũng đang diễn ra ở nhiều nơi với các hình

thức khác nhau .

Một số tổ chức yêu nước cấp tiến cũng đã

lần lượt ra đời. Sau một thời gian hoạt động ở

châu Âu, Hồ Chí Minh đã về Quảng Châu

(Trung Quốc), tìm gặp những người Việt Nam

yêu nước đang hoạt động ở đây , chọn lựa và

huấn luyện họ thành những cán bộ nòng cốt,

chuẩn bị để xây dựng một tổ chức tiền phong

cách mạng để vận động và tổ chức phong trào

cách mạng ở trong nước . Tháng 6-1925

Hồ Chí Minh thành lập Hội Việt Nam

Cách mạng thanh niên, mở lớp huấn luyện

chính trị, đào tạo cán bộ cho Hội . Phần lớn

cán bộ được đào tạo ở Quảng Châu được phái

về nước hoạt động , tuyên truyền tư tưởng giải

phóng của Hồ Chí Minh, tổ chức phong trào

đấu tranh của quần chúng và phát triển tổ chức

Hội Việt Nam cách mạng thanh niên .

Ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh chiếu rọi

vào Việt Nam đã nhanh chóng nâng cao ý

thức chính trị của phong trào công nhân và

phong trào yêu nước của các tầng lớp nhân

dân Việt Nam. Từ năm 1929 đến 1930, một

phong trào dân tộc dân chủ với ý thức chính

trị rõ rệt và có tổ chức đã diễn ra ở nhiều nơi.

Điều đó đã thúc đẩy những người tiên tiến ,

giác ngộ nhất của Hội Việt Nam cách mạng

thanh niên và Tân Việt cách mạng Đảng thực

hiện quan
điểm cách mạng của Hồ Chí Minh

"cách mệnh... Trước hết phải có đảng cách

mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân

chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức

và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách

mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái

có vững thuyền mới chạy" ). Đảng cách mệnh

ấy chính là Đảng Cộng sản .

Trong bối cảnh ấy, từ Hội Việt Nam cách

mạng thanh niên đã phân hóa thành Đông

Dương cộng sản Đảng và An Nam cộng sản

-Đảng. Tân Việt cách mạng Đảng cũng chuyển

biến nhanh chóng và lập ra Đông Dương cộng

sản liên đoàn . Các tổ chức cộng sản hoạt

động riêng rẽ nhau . Biết được tình hình đó ,

Hồ Chí Minh đang hoạt động ở Xiêm đã phải

quay trở lại Trung Quốc để thống nhất các tổ

chức cộng sản, với tư cách là phái viên của

Quốc tế cộng sản có đầy đủ quyền quyết định

mọi vấn đề liên quan đến phong trào cách

mạng ở Đông Dương .

Hồ Chí Minh đã triệu tập và chủ trì hội

nghị đại biểu của Đông Dương Cộng sản

Đảng và An Nam Cộng sản Đảng họp từ ngày

6-1-1930 tại Cửu Long (Hương Cảng ) để

quyết định thống nhất hai đảng thành một

đảng , lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam .

Ngày 24-2-1930, Đông Dương Cộng sản liên

đoàn cũng được thống nhất vào Đảng Cộng

sản Việt Nam, một đảng được vũ trang

bằng lý luận về giải phóng dân tộc, giải phóng

xã hội và giải phóng con người của chủ

Lê-nin , trực tiếp là tư tưởng
nghĩa Mác

-

Hồ Chí Minh.

Ngay từ khi mới ra đời, Đảng đã có cương

lĩnh chính trị khoa học và sáng tạo, nhuần

nhuyễn về quan điểm dân tộc và giai cấp,

thấm đượm tính dân tộc và nhân văn .

Độc lập tự do là tư tưởng cốt lõi , là viên

ngọc quý lấp lánh ánh sáng trong cương lĩnh

đầu tiên của Đảng - Cương lĩnh Hồ Chí Minh .

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đầu năm

1930 là sản phẩm của dân tộc trong thời đại

mới , sản phẩm của sự kết hợp lý luận giải

phóng chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng

Hồ Chí Minh với phong trào công nhân và

phong trào yêu nước ở Việt Nam trong những

năm 20 của thế kỷ XX.

Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành

người lãnh đạo duy nhất phong trào dân tộc

(9) Hồ Chí Minh : Sđd , t 2 , tr 267 , 268
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Việt Nam . Đây là sự giao phó lịch sử qua thử

thách sàng lọc nghiêm khắc trên trường tranh

đấu cách mạng quyết liệt của nhân dân ta; là

thành quả của một quá trình chuẩn bị , vận

động thành lập Đảng của Hồ Chí Minh, của

một tập thể học trò , của các chiến sĩ cận vệ

cách mạng do Người đào tạo và rèn luyện .

Đây là một thành công sáng tạo của

Hồ Chí Minh về việc thành lập mộtĐảng cách

mạng kiểu mới ở một nước thuộc địa , một

quốc gia dân tộc có nền văn hiến lâu đời.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu

một bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng

Việt Nam , là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có

tính quyết định cho những bước phát triển

nhảy vọt trong tiến trình lịch sử tiến hóa của

dân tộc được mở đầu bằng thắng lợi của Cách

mạng Tháng Tám 1945 và sự ra đời của nước

Việt Nam dân chủ cộng hòa, mở ra một kỷ

nguyên lịch sử mới - kỷ nguyênđộc lập,tựdo .

Tiếp tục sự nghiệp Cách mạng Tháng Tám,

quyết tâm giữ vững lời thề độc lập ngày

2-9-1945 , phấn đấu dưới ngọn cờ Hồ Chí

Minh , nhândân Việt Nam đã kiên trì cuộc đấu

tranh cách mạng dài 30 năm, đã đánh thắng

các đội quân xâm lược nhà nghề của hai đế

quốc Pháp , Mỹ, lập nên những chiến công

hiển hách có ý nghĩa lịch sử vĩ đại và tính thời

đại sâu sắc và ngày nay đang tiếp tục tiến lên

giành được những thành tựu lớn trên con

đường đổi mới và hội nhập quốc tế vì đất nước

Việt Nam dân giàu , nước mạnh, xã hội công

bằng, dân chủ, văn minh .

-
III ĐẢNG CÁCH MẠNG TIÊN

PHONG, HIỆN THÂN CỦA TRÍ TUỆ,

DANH DỰ VÀ LƯƠNG TÂM CỦA GIAI

CẤP CÔNG NHÂN , CỦA DÂN TỘC

VIỆT NAM

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách

mạng, lãnh đạo xã hội bằng cương lĩnh, chiến

lược, các định hướng về chủ trương , chính

sách về hành động tiên phong gương mẫu của

đảng viên, trước hết là cương lĩnh và chiến

lược cách mạng. Đảng truyềnbá lý luận cách

mạng vào trong nhân dân , có lý luận cách

mạng và đường lối chính trị soi đường thì

quần chúng mới hoạt động đúng đắn , mới

phát triển tài năng trí tuệ và lực lượng vô tận

của cả dân tộc , kết hợp nội lực dân tộc với sức

mạnh của thời đại. Cương lĩnh , chiến lược ,

đường lối , chính sách của Đảng phải sáng tạo

trên cơ sở thế giới quan khoa học mác- xít,

phép biện chứng duy vật , đặc biệt là tư tưởng

Hồ Chí Minh, lấy nguồn giá trị văn hóa tư

tưởng truyền thống làm bệ đỡ , phù hợpvới

yêu cầu phát triển của dân tộc và thờiđại.

Trên cơ sở Cương lĩnh Chính trị đầu tiên

do Hồ Chí Minh soạn thảo , Đảng Cộng sản

Việt Nam từng bước vượt qua mọi thử thách ,

tiếp tục phát triển cươnglĩnh đường lối , chính

sách phù hợp với hoàn cảnh lịch sử cụ thể của

đất nước và thế giới trong từng thời kỳlịch sử.

Chiến tranh thếgiới thứ hai bùng nổ như là

"mộtcơnlốc lớn đang làm biến đổi số mệnh

của hàng triệu con người" , thúc đẩy các dân

tộc vùng lên để tự cứu lấy mình , giải phóng

khỏiách nô dịch của chủ nghĩa đế quốc và chủ

nghĩa thực dân . Pháp - Nhật trở thành kẻ thù

chính của cả dân tộc Việt Nam . Lúc này ,

"Nhân dân Việt Nam ... ai cũng chán ghét cuộc

đời nô lệ, ai cũng mong muốn độc lập, tự do

và đang trong tư thế một người lên tiếng vạn

người ủng hộ" (10 ). Trong hoàn cảnh mới đó ,

Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Ban Chấp hành

Trung ương Đảng quyết định phải thay đổi

chiến lược cách mạng, coi cách mạng nước ta

lúc này là một cuộc cách mạng giảiphóng dân

tộc, nhằm tập trung lực lượng của cả dân tộc

để đánh đuổi Pháp - Nhật, giành lại độc lập tự

( 10) Hồ Chí Minh : Sđd , t 3 , tr 140
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do, thành lập một nước Việt Nam dân chủ

mới. Chính quyền cách mạng của nước Việt

Nam dân chủ mới là của chung toàn dân tộc .

Sự thay đổi chiến lược cách mạng kịp thời đó

của Hồ Chí Minh có ý nghĩa quyết định đầu

tiên dẫn đến thắng lợi của Cách mạng Tháng

Tám năm 1945 .

Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành

công, chính quyền cách mạng ở vào tình thế

" ngàn cân treo sợi tóc" . Hồ Chí Minh , Ban

Chấp hành Trung ương Đảng đã nêu cao hơn

nữa ngọn cờ dân tộc , tiến hành kháng chiến và

kiến quốc với khẩu hiệu chiến dịch : " Dân tộc

trên hết, Tổ quốc trên hết" , nắm vững phương

pháp "dĩ bất biến , ứng vạn biến" , thiên biến,

vạn hóa trong sách lược, kể cả việc tuyên bố

Đảng Cộng sản tự giải tán , nhưng thực chất là

rút vào hoạt động bí mật để lãnh đạo cách

mạng, ra sức xây dựng chế độ mới và nhân

nhượng để giữ vững quyền độc lập, tự do .

Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, Chủ tịch

Hồ Chí Minh đã tổ chức toàn dân kháng chiến

với ý chí "Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định

không chịu mất nước , nhất định không chịu

làm nô lệ" .

Tháng 2-1951 , Đảng tiến hành họp Đại hội

lần thứ hai , đề ra những nhiệm vụ chính trong

những nhiệm vụ mới là: 1. Đưa kháng chiến

đến thắng lợi hoàn toàn . 2. Tổ chức Đảng

Cộng sản Việt Nam .

Để đưa kháng chiến đến thắng lợi, chúng ta

phải có một đảng công khai, có tổ chức thích

hợp với tên gọi mới là Đảng Lao động

Việt Nam. Đưa kháng chiến đến thắng lợi là

nhiệm vụ của cả dân tộc . Nhiệm vụ, quyền lợi

của giai cấp công nhân và nhân dân lao động

và của dân tộc là một. Chính vì vậy, như

Hồ Chí Minh đã khẳng định : "Đảng Lao động

Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và

nhân dân lao động, cho nên nó phải là Đảng

của dân tộc Việt Nam "(11 ).

Đại hội lần thứ hai của Đảng đã đề ra

những nhiệm vụ và chính sách để đẩy mạnh

kháng chiến đến thắng lợi và đặt cơ sở kiến

thiết đất nước . Đặc biệt , Đại hội đã vạch ra

chiến lược tiến hành thắng lợi cuộc cách mạng

dân tộc , dân chủ nhân dân và tiến lên chủ

nghĩa xã hội . Chính cương Đảng Lao động

Việt Nam xác định thực hiện chiến lược cách

mạng đó là một quá trình đấu tranh lâu dài.

Đây là một chiến lược cách mạng khoa

học, sáng tạo , không rập khuôn giáo điều .

của

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ,

cứu nước trước hết là thắng lợi của tư tưởng

"Không có gì quý hơn độc lập tự do" ,

chiến lược kết hợptiến hành cách mạng xã hội

chủnghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc,

dân chủ ở miền Nam nhằm mục tiêu chủ yếuở

là giải phóng hoàn toàn miền Nam , thống nhất

Tổ quốc . Thành tựu của 20 năm xây dựng đất

nước và bảo vệ Tổ quốc đã minh chứng đường

lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo

thựchiệnlà phùhợp với thực tiễn đất nước và

xu thế của thế giới trong giai đoạn hiện nay,

khẳng định giá trị định hướng và chỉ đạo có ý

nghĩa to lớn của cương lĩnh xây dựng đất nước

trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của

Đảng được thông qua tại Đại hội lần thứ VII

của Đảng năm1991.

Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là người

lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của

nhân dân . Ngay khi mới thành lập , trong toàn

Đảng chỉ có hơn 300 đảng viên, đến tháng

8-1945 , Đảng cũng chỉ có mấy ngàn đảng

viên . Các giai đoạn về sau, đội ngũ đảng viên

tăng lênhằng chục vạn , hàng triệu người. Dù

ít hay nhiều , cán bộ, đảng viên của Đảng phải

là những người giác ngộ cách mạng , phụng sự

nhân dân, phụng sự Tổ quốc . Đảng phải là

( 11 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 6, tr 175 , 159 - 160
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một tổ chức đoàn kết thống nhất, xây dựng

theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Đảng

không phải là một bè nhóm để tranh địa vị ,

giành tước lộc . Đảng phải gồm những người

mà "giàu sang không thể quyến rũ ,nghèo khó

không thể chuyển lay , uy vũ không thể khuất

phục" . Chính vì vậy , khi Đảng mới 15 tuổi đã

lãnh đạo cách mạng thành công, nắm chính

quyền trong cả nước . Về sự hy sinh của các

tiên liệt cách mạng, Hồ Chí Minh đã nêu rõ :

" Các đồng chí ta như đồng chí Trần Phú, đồng

chí Ngô Gia Tự, đồng chí Lê Hồng Phong,

đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai , đồng chí

Hà Huy Tập, đồng chí Nguyễn Văn Cừ, đồng

chí Hoàng Văn Thụ , và trăm nghìn đồng chí

khác đã đặt lợi ích của Đảng , của cách mạng,

của giai cấp, của dân tộc lêntrên hết, lên trước

hết . Các đồng chí đó đã tin tưởng sâu sắc , chắc

chắn vào lực lượng vĩ đại và tương lai vẻ vang

của giai cấp và của dân tộc . Các đồng chí ấy

đã vui vẻ hy sinh hết thảy , hy sinh cả tính

mệnh mình cho Đảng, cho giai cấp, cho dân

tộc . Các đồng chí ấy đã đem xương máu mình

vun tưới cho cây cách mạng, cho nên cây cách

mạng đã khai hoa, kết quả tốt đẹp như ngày

nay . Tất cả chúng ta phải noi theo gương anh

dũng, gương chí công vô tư ấy mới xứng đáng

là người cách mạng" ( 12 ) .

Khi Đảng trở thành một Đảng cầm quyền,

nếu không coi trọng đúng mức rèn luyện tư

tưởng, đạo đức cho cán bộ , đảng viên , sẽ dễ

dẫn đến tệ quan liêu , độc đoán, tham nhũng,

làm thoái hóa biến chất đội ngũ của Đảng .

Hồ Chí Minh đã từng căn dặn , "Đảng ta là một

Đảng cầm quyền . Mỗi đảng viên và cán bộ

phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng,

thật sự cần kiệm liêm chính , chí công vô tư.

Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch , phải

xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ

thật trung thành của nhân dân" (13) . Người cũng

đã nhắc nhở chúng ta rằng: "Một dân tộc, một

đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ

đại, có sức hấp dẫn lớn , không nhất định hôm

nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến

ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa,

nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân ... Mỗi con người

đều có thiện và ác ở trong lòng. Ta phải biết

làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy

nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần

đi, đó là thái độ của người cách mạng" ( 14 ) .

Lời dạy của Hồ Chí Minh là một chân lý

phản ánh đúng thực tiễn . Nó đã và mãi mãi là

lời cảnh báo đối với Đảng ta , với mỗi cán bộ ,

đảng viên . Đảng Cộng sản phải luôn luôn đề

phòng và chống nguy cơ lớn là sai lầm không

chỉ về đường lối mà cả về bệnh quan liêu ,

thoái hóa, biến chất khi trở thành Đảng cầm

quyền. Đây là vấn đề sống còn của Đảng.

Đảng Cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh

sáng lập và rèn luyện , là người lãnh đạo duy

nhất của dân tộc Việt Nam.Sự lãnh đạo đúng

đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu bảo đảm

thắng lợi của cách mạng và đang tiếp tục thực

hiện sứ mệnh xây dựng đất nước theo đường

lối đổi mới . Đảng phải luôn luôn nắm vững

thế giới quan và phương pháp luận của học

thuyết Mác - Lê -nin , đặc biệt là tư tưởng

Hồ Chí Minh, không ngừng làm giàu trí tuệ ,

bản lĩnh chính trị và năng lực tổ chức của

mình. Mọi đường lối , chủ trương của Đảng

phải xuất phát từ thực tế , phải tôn trọng quy

luật khách quan . Đảng Cộng sản Việt Nam

không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự

Tổ quốc, phục vụ nhân dân . Đảng là đội tiên

phong của giai cấp công nhân, của nhân dân

lao động, của dân tộc Việt Nam, hiện thân của

trí tuệ , lương tâm, danh dự của dân tộc

Việt Nam - một đảng đạo đức và văn minh . D

( 12 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 6 , tr 175 , 159 - 160

( 13 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 12 , tr 510

( 14 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 12 , tr 557 - 558
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Nhận thúc và thực tiễn

về thời kỳ quá độ

Sau Cách mạng

Tháng Mười , nước Nga

lạc hậu (so với phương

Tây lúc bấy giờ) ,

dưới sự dẫn dắt của

V.I.

lên chủ nghĩa xã hội ở ViệtNam . V. Lê-nin bước vào

ở

theo tư tưởng Hồ ChíMinh

thời kỳ quá độ lên chủ

nghĩa xã hội , và được

xác định làđịnh là tương

đối lâu dài, gồm nhiều

ĐOÀN THẾHANH

T

HỰC tiễn vận động của các hình thái

kinh tế - xã hội trong lịch sử loài người

đãminh chứng rằng, bước chuyển từ xã

hội trước tiến lên xã hội sau dù đột biến , nhảy

vọt hay tuần tự , thông thường phải trải qua một

thời kỳ trunggian , cải biến . Nghiên cứu về quá

trình chuyển biến từ chủ nghĩa tư bản lên chủ

nghĩa xã hội , dù nền sản xuất ở đó đã được

công nghiệp hóa, hiện đại hóa, C.Mác và

Ph.Ăng -ghen vẫn khẳng định nhất thiết phải

kinh qua thời kỳ quá độ. Các ông viết : "Giữa

xã hội tư bản chủ nghĩa và xã hội cộng sản chủ

nghĩa là một thời kỳ cải biến cách mạng từ

xã hội nọ sang xã hội kia . Thích ứng với

thời kỳ ấy ... không thể là cái gì khác hơn là

nền chuyên chính cách mạng của giai cấp

vô sản " ( I ) . Đó là giai đoạn cần thiết để cải biến

xã hội cũ, xây dựng xã hội mới.

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin cũng chỉ ra hai con

đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội . Một là ,

quá độ trực tiếp , đối với trường hợp những

nước tư bản chủ nghĩa phát triển cao. Hai là ,

quá độ gián tiếp, đối với những nước còn đang

ở trình độ tiền tư bản chủ nghĩa hoặc tư bản

trung bình.

bước quá độ nhỏ ...

V.I. Lê- nin viết : "Nếu

phân tích tình hình

chính trị hiện nay,

chúng ta có thể nói rằng chúng ta đang ở vào

một thời kỳ quá độ trong thời kỳ quá độ "(2) .

Thấm nhuần quan điểm của chủ nghĩa

Mác - Lê-nin về thời kỳ quá độ, Hồ Chí Minh

nhận thức sâu sắc rằng, quá độ đi lên chủ

nghĩa xã hội ở Việt Nam là thời kỳ tất yếu

khách quan . Vì thế , Người chủ trương, saukhi

hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ, chúng

ta chọn con đường rút ngắn , bỏ qua tư bản

chủ nghĩa , nhưng phải trải qua thời kỳ quá

độ . Cách đi này được Hồ Chí Minh chỉ rõ khi

Người phân tích mâu thuẫn cơ bản giữa yêu

cầu phải tiến lên trở thành một nước có nền

công nông nghiệp hiện đại, khoa học - kỹ thuật

đồng thờiphải đối phó với các thế lực cản trở,

tiên tiến với tình trạng lạc hậu kém phát triển ,

phá hoại mục tiêu xã hội chủ nghĩa . Người nói :

"Miền Bắc nhất định phải tiến lên chủ nghĩa

xã hội . Mà đặc điểm to nhất của ta trong thời

kỳ quá độ là từ một nước nông nghiệp lạc hậu

tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội không phải

( 1 ) C. Mác - Ph . Ăng-ghen : Toàn tập , Nxb Chính trị

quốc gia , Hà Nội , 1995 , t 19, tr 47

(2 ) V.I. Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát- xcơ -va ,

1979, t 42, tr 266
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kinh qua giai đoạn phát triển tư bản chủ

nghĩa ...

Vì vậy , nhiệm vụ quan trọng nhất của

chúng ta là phải xây dựng nền tảng vật chất và

kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, đưa miền Bắc

tiến dần lên chủ nghĩa xã hội..." ( 3 ) .

Quan niệm tiến dần lên chủ nghĩa xã hội

của Hồ Chí Minh thể hiện sự nhận thức rằng,

thời kỳ quá độ là một chặng tiến gần và trực

tiếp với chủ nghĩa xãhội, những nỗ là mộtgiai

đoạn độc lậptương đối. Về tính chất , cólần

Hồ Chí Minh đã giải thích nghĩa đen củatừ

quá độ có nghĩa , khoảng thời gian ngồi trên đò

ngang đế qua sông . Đó là lúc đã tạm biệt phía

bờ A, nhưng cũng chưa tới phía bờ B. Nếu

hình tượng một chút, quan niệm bên bờ A (nơi

xuất phát) là chế độ thuộc địa nửa phong kiến ,

thì con đò đã dời bến ; bên bờ B (nơi sẽ tới) là

chủ nghĩa xã hội , thì đò chưa tới. Như vậy ,

theo Hồ Chí Minh, thời kỳ quá độ mang tính

độc lập, nó đang từ bỏ những cái cũ, cãi lạc

hậu và bước đầu xây dựng những cái mới, cái

tiến bộ . Nó hoàn toàn chưa phải là thời kỳ mới

hẳn , hàm chứa toàn vẹn những đặc trưng của

chủ nghĩa xã hội . Đây chính là bước đi tất yếu

và thích hợp đối với điều kiện Việt Nam . Hồ

Chí Minh nói, ta bước vào thời kỳquá độ tiến

dần lên chủ nghĩa xã hội, không qua con

đường phát triển tư bản chủ nghĩa với nghĩa là

bỏ qua một phương thức sản xuất, một hình

thái kinh tế xã hội , một chế độ chính trị. Sở dĩ

chọn bước đi đó, vì dân tộc đã độc lập, dưới su

lãnh đạo của Đảng Cộng sản, có sự giúp đỡ

của các nước xã hội chủ nghĩa đi trước .

Theo Hồ Chí Minh, quá độ lên chủ nghĩa

xã hộiở ViệtNam là thời kỳ xây dựng chế độ

dân chủ mới với hai đặc điểm cần chú ý :

Một là, về chính trị , trên nền tảng
công nông

liên minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân

dân làm chủ đất nước, xây dựng nền chuyên

chính dân chủ nhân dân, nghĩa là dân chủ với

nhân dân, chuyên chính trừng trị bọn phản

động làm phản đất nước , chống lại nhân dân .

Hai là , về thành phần kinh tế, thời kỳ quá độ

có 5 thành phầnkinh tế khác nhau : Kinh tế

quốc doanh , có tính chất chủ nghĩa xã hội;

kinh tế hợp tác xã , có tính chất nữa chủ nghĩa

xã hội ; kinh tế cá nhân của nông dân và thủ

công nghệ; kinh tế tư bản tư nhân ; và kinh tế

tư bản nhà nước .

Như vậy, quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội là

một thời kỳphải phát triển kinh tế nhiều thành

phần . Chỉ có như vậy mới phát huy được sức

mạnh tổng hợp của tất cả mọi nguồn lực, mọi

đối tượng , dân tộc và thời đại vào công cuộc

xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho chủ

nghĩa xã hội . Tuy vậy , với nhiều lý do khách

quan, chủ quan, trước kia chúng ta lại hiểu bỏ

qua chế độ tư bản chủ nghĩa là xóa bỏ tất cả

những hình thức sở hữu khác , chỉ duy trì hai

hình thức sở hữu là toàn dân và tập thể . Cơ chế

tập trung quan liêu bao cấp này được lắp ghép

vào thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở

nước ta , là cách làm duy ý chí, dẫn đến tình

trạng hiệu quả không cao, thu nhập quốc dân

nhỏ bé, đời sống nhân dân thấp . Có thể nói,

thời điểm những năm 80 của thế kỷ XX, đất

nước ta khủng hoảng về kinh tế - xã hội, cần

phải được đổi mới. Nguyên nhân của tình

trạng trên có nhiều , trong đó có do chúng ta

nhận thức không đầy đủ tư tưởng Hồ Chí Minh

về quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội .

Hồ Chí Minh khẳng định lộ trình gián tiếp

đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là trải qua

thời kỳ quá độ với nhiều thành phần kinhtế ,

trong đó kinh tế tư bản tư nhân và kinh tế tư

bản nhà nước vẫn được coi trọng , giữ vai trò

kinh tế - xã hội to lớn . Người chỉ ra rằng , nếu

sản cũng có thể theo chúngta đi lên chủ nghĩa

ta khéo lãnh đạo , khéo tổ chức thì giai cấp tư

kinhtế cùngtồntại và phát triển như vậy, để

xã hội. Trong điều kiện có nhiều thành phần

hướng tới chủ nghĩa xã hội, Hồ Chí Minh lưu

(3 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội , 1996, t 10 , tr 13
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ý phải làm cho thành phần kinh tế xã hội chủ

nghĩa phát triển và giữ vai trò chủ đạo. Đểđạt

được cả mục tiêu kinh tế , chính trị, xã hội, ở

thời kỳ này , Người lưu ý cần giữ 4 điều chủ

chốt sau đây :

" 1 – Công tưđều lợi. Kinh tế quốc doanh là

công . Nó là nền tảng và sức lãnh đạo của kinh

tế dân chủ mới. Cho nên chúng ta phải ra sức

phát triển nó và nhân dân ta phải ủng hộ nó.

Đối với những người phá hoại nó, trộm cắp

của công , hay gian lậu thuế , thì phải trừng trị.

Tư là những nhà tư bản dân tộc và kinh tế

cá nhân của nông dân và thủ công nghệ. Đó

cũng là lực lượngcần thiết cho cuộc xây dựng

kinh tế nước nhà.Cho nên Chính phủ cần giúp

họ phát triển . Nhưng họ phải phục tùng sự lãnh

đạo của kinh tế quốc gia, phải hợp với lợi ích

của đại đa số nhân dân.

-
2 Chủ và thợ đều lợi . Nhà tư bản thì

không khỏi bóc lột . Nhưng Chính phủ ngăn

cấm họ bóc lột công nhân quá tay. Chính phủ

phải bảo vệ quyềnlợi của công nhân . Đồng

thời , vì lợi ích lâu dài, anh chị em thợcũng để

cho chủ được số lợi hợp lý, không yêu cầu quá

múc.

Chủ và thợ đều tự giác, tự động, tăng gia

sản xuất lợi cả đôi bên .

3 – Công nông giúp nhau... thắt chặt liên

minh giữa công nông.

4 – Lưu thông trong ngoài... Đó là chính

sách mậu dịch , giúp đỡ lẫn nhau rất có lợi cho

kinh tế nước ta .

Bốn chính sách ấy là mấu chốt để phát triển

kinh tế của nước ta ” ( 4) .

Quan điểm của Đảng ta ở Đại hội IX và

Báo cáo Chính trị trình Đại hội X, về kinh tế,

đã thể hiện tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng ta

xác định bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa tức là

bỏ qua vị trí thống trị của chủ nghĩatư bản và

giai cấp tư sản, nhưng ta kế thừanhững yếu tố

của nền kinh tế thị trường và phát triển nó theo

định hướng xã hội chủ nghĩa. Ở đây, cần nhận

thức rằng , kinh tế thị trường là kết quả của nền

văn minh nhân loại , nó tạo ra những bước tiến

dài và là tiến bộ nhất trong lịch sử kinh tế loài

người từ buổi bình minh tới đó. Dưới sự điều

tiết của Nhà nước, chúng ta sẽ gạt bỏ những

hạn chế, sử dụng tính năng độngcủa nó trong

việc tạo ra cơ sở vật chất với hiệu quả cao nhất

cho thời kỳ quá độ.

Về mức độ của thời kỳ quá độ đi lên chủ

nghĩa xã hội ở nước ta , theoHồ Chí Minh, đóở

là một công việc hết sức khó khăn , bởi chủ

nghĩa xã hội là tiến bộ , tốt đẹp, văn minh.

Nhưng từ lạc hậu đến tiến bộ , từ dã man đến

văn minh là quá trình phấn đấu hết sức gian

khổ. Nhận thức được điều đó , cả dân tộc chúng

ta cùng nhau hành động theo một hướng thì cái

tốt đẹp nhanh tới hơn. Bản thân việc đilên chủ

nghĩa xã hội là khó khăn và đối với hoàn cảnh

nước ta lại càng khó khăn . Hồ Chí Minh khẳng

định: " Việt Nam là một nước nông nghiệp lạc

hậu , công cuộc đổi xã hội cũ thành xãhộimới

gian nan , phức tạp hơn việc đánh giặc " (5 ) .

"Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa là một

cuộc biến đổi khó khăn nhất và sâu sắc nhất.

Chúng ta phải xây dựng một xã hội hoàn toàn

mới xưa nay chưa từng có trong lịch sử dân

tộc ta . Chúng ta phải thay đổi triệt để những

gốc rễ sâu xa hàng ngàn năm ."(6 ) So sánh việc

nếp sống , thói quen, ý nghĩ và thành kiến có

xây dựng đất nước ở thời kỳ quá độ đi lên

chủ nghĩa xã hội với việc thẳng đế quốc ,

Hồ Chí Minh cho rằng, thắng đế quốc tương

đối dễ, thắng bần cùng , lạc hậu khó khăn.

Thắng đế quốc thực chất là giành chính quyền,

còn giữ chính quyền là xây dựng chế độ mới.

Thách thức đốivới Đảng khôngchỉ ở việc tổ

chức nhân dân giành chính quyền mà còn tổ

chức nhân dân giữ chính quyền . Xây dựng chế

độ mới tốt đẹp là thiết thực giữ chính quyền

(4 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 7 , tr 221 - 222

(5 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 9, tr 176

(6) Hồ Chí Minh : Sđd, t 8 , tr 493
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hiệu quả nhất. Trong Di chúc , khi viết về công

cuộc khôi phục đất nước sau chiến tranh ,

Người gọi đây là " cuộc chiến đấu khổng lồ"

chống nghèo nàn , lạc hậu, xây cái mới.

Nhận thức rõ tính chất phức tạp của thời kỳ

quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ,

nên Hồ Chí Minh đòi hỏi Đảng, Nhà nước,

nhân dân ta phải quyết tâm cao hơn nữa ,

không chủ quan, tự mãn , say sưa với thắng lợi

trong quá khứ mà thiếu đi sự năng động, sáng

tạo trước những khó khăn , gian khổ . Xác định

được như vậy, chúng tamới vững tâm và quyết

tâm tìm tòi phương thức , cách đi phù hợp để

xây dựng đất nướctheo hướng đích mà Đảng

và nhân dân ta đồng thuận lựa chọn.

Về độ dài của thời kỳ quá độ , Hồ Chí Minh

xác định là phải lâu dài. Theo Người, sau khi

giành độc lập dân tộc, ta bước vào thời kỳ quá

độ. Lúc đầu , Người cũng đưa ra dự đoán về độ

dài của thời kỳquá độ ở nước ta : chắc sẽ đòi,

hỏi ba, bốn kế hoạch dài hạn , nếu nhân dân ta

cố gắng thì có thể rút ngắn hơn . Về sau,

Hồ Chí Minh nêu rõ : " Xây dựng chủ nghĩa xã

hội là một cuộc đấu tranh cách mạng phức tạp ,

gian khổ và lâu dài" (7) . Có nhà báohỏi: bao giờ

chủ nghĩa xã hội được xây dựng ở Việt Nam,

Hồ Chí Minh trả lời : Xây dựng chủ nghĩa xã

hội là lâu dài , không đơn giản .

Về bước đi của thời kỳ quá độ , với nhiều lý

do, Hồ Chí Minh chưa có điều kiện làm rõ,

nhưng xuất phát từ hoàn cảnh , điều kiện dân

tộc và thời đại , Người đã chỉ ra những bước

dài, ngắn khác nhau cho lộ trình chung, cho

từng lĩnh vực, tùy theo hoàn cảnh . Nhưng đi

bước nào phải chắc bước ấy . Do hoàn cảnh

khác nhau nên bước đi của Việt Nam có thể

khác với Liên Xô, và điều đó theo Người, cũng

là mác- xít .

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ

đang soi sáng sự nghiệp đổi mới 20 năm vừa

qua và tương lai .

Trong bối cảnh mới, trước yêu cầu và

nhiệm vụ mới của thời kỳ đẩy mạnh công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước , trong mỗi

bước đi lên, chúng ta tiếp tục thấm nhuần sâu

sắc , vận dụng sáng tạo và phát triển tư tưởng

Hồ Chí Minh :

tâm

Một là, giữ vững và tăng cường vai trò

lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam , trên

nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng

Hồ Chí Minh, đối với thời kỳ quá độ đi lên chủ

nghĩa xã hội ở nước ta . Xây dựng, chỉnh đốn

để Đảng trong sạch , vững mạnh, ngang

với nhiệm vụ mới, không chỉ là công việc của

Đảng mà còn là trách nhiệm của toàn dân tộc ,

bởi Đảng ta là con nòi của dân tộc ta . Cần giữ

vững "kỷ luật sắt" trong Đảng . Muốn hiện thực

hóa công tác xây dựng và chỉnh đốn, toàn

Đảng phải thống nhất với quyết tâm sắt đá ,

tiến hành từ trên xuống dưới, không có vùng

đặc quyền, không có đối tượng đặc ân, mọi

đảng viên đều bình đẳng trước Điều lệ Đảng ,

pháp luật và chính sách của Nhà nước .

- Hai là , điểm xuất phát của chúng ta so với

các nước đi trước là rất thấp với khoảng cách

khá xa, muốn xây dựng xã hội mới, tốt đẹp

phải có sức lực vàthời gian . Cần tập trung huy

động tối đa mọi nguồn nội lực nhất là của các

thành phần kinh tế và phát triển chúng trong

khuônkhổ Hiến pháp và pháp luật của Nhà

nước . Tranh thủ cao nhất yếu tố thời đại , khai

thác mạnh mẽ các mối quan hệ quốc tế trên cơ

sở tôn trọng chế độ chính trị, luật pháp khác

biệt ; tôn trọng độc lập dân tộc , chủ quyền,

toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước với phương

châm : Việt Nam sẵn sàng là bạn với tất cả các

nước. Do tính chất lâu dài , mọi chủ trương,

đường lối không thể nôn nóng, càng không thể

đề ra những "liệu pháp xốc", phải bằng những

giải pháp phát triển bền vững . Tuy nhiên, nguy

cơ tụt hậu về kinh tế của chúng ta là có thực .

Vì vậy , phát triển nhanh , bền vững và đúng

(Xem tiếp trang 33)

(7 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 9 , tr 2
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Hồ ChíMinh

Trong sự phát triển kinh

tế - xã hội, lực lượng sản

xuất có vai trò nền tảng và

bàn về công nghiệp hóa , quyếtđịnh hình thức của

hiện đạihóa

LÊ HUY THỰC *

1 – Về tiền đề, cơ sở để tiến hành công

nghiệp hóa

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhanh hay

chậm là tùy thuộc vào tiềm năng , thế mạnh

của mỗi nước , nhất là trong việc xác định bước

đi cho phù hợp, phương thức tiến hành và bảo

đảm tính bền vững của toàn bộ quá trình phát

triển . Muốn tiến hành công nghiệp hóa, trước

hết phải tích lũy vốn, phải thực hành tiết kiệm

để tập trung mọi nguồn lực cho đầu tư phát

triển kinh tế - xã hội. Thế nhưng, ở các nước

đang thời kỳ tiến hành công nghiệp hóa , xuất

khẩu thường nhỏ hơn nhập khẩu . Điều đó làm

cho cán cân thanh toán thường xuyên bị thiếu

hụt, dự trữ ngoại tệ nhỏ bé do phải nhập khẩu

máy móc thiết bị . Bởi vậy , để có vốn chúng ta

phải đẩy mạnh sản xuất để có nguồn vốn vững .

chắc lâu dài. Trên thế giới nhiều quốc gia có

kinh nghiệm là đẩy mạnh phát triểnnông

nghiệp để có tích lũyxây dựng công nghiệp và

tiến hành công nghiệp hóa thành công.Hồ Chí

Minh đã chỉ rõ : " Phải cải tạo và phát triển

nông nghiệp để tạo điều kiện cho việc công

nghiệp hóa nước nhà. Phải có một nền nông

nghiệp phát triển thì công nghiệp mới có thể

phát triển mạnh... Nông nghiệp phát triển tốt

thì công nghiệp sẽ phát triển nhanh " ( 1 ) .

sản xuất .

lượng sản xuất phát triển

sẽ thúc đẩy quan hệ sản

xuất phát triển theo , tạo đà

để nền kinh tế đi lên. Tại

Đại hội đại biểu Công

đoàn tỉnh Thanh Hóa lần

thứ 6, ngày 19-7-1960 , Hồ

Chí Minh đã căn dặn :

" Nước ta là một nước nông nghiệp giống như

Trung Quốc , Triều Tiên . Muốn phát triển công

nghiệp, phát triển kinh tế nói chung phải lấy

việc phát triển nông nghiệp làm gốc, làm

chính. Nếu không phát triển nông nghiệp thì

không có cơ sở để phát triển công nghiệp vì

nông nghiệp cung cấp nguyên liệu, lương thực

cho công nghiệp và tiêu thụ hàng hóa của công

nghiệp làm ra" (2 ) . Hồ Chí Minh nhấn mạnh ,

muốn phát triển công nghiệp (kể cả công

nghiệp nhẹ ) phải lấy việc phát triển nông

nghiệp làm gốc, làm chính, làm cơ sở . Theo

Người, nếu không có cơ sở đó thì công nghiệp

nói chung , công nghiệp nặng nói riêng , không

thể phát triển được .

Quan điểm , tư tưởng nêu trên của Hồ Chí

Minh về vai trò của nỗng nghiệp làm cơ sở ,

kiện phát triển công nghiệp và công

nghiệp hóa đã chưa được quán triệt một cách

đầy đủ từ Đại hội III (năm 1960) đến Đại

hội V của Đảng (năm 1981 ) , nhất là việc vu

tiên quá mức cho công nghiệp nặng "ưu tiên

( * ) Tạp chí Lý luận chính trị, Học viện Chính trị quốc gia

Hồ Chí Minh

( 1 ) , (2 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia ,

Hà Nội, 1996, t 10, tr 14 – 15 , 180
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phát triển công nghiệp nặng một cách hợp

lý.. " (3 ) . Đây là một trong số những nguyên

nhân làm cho việc phát triển công nghiệp nặng

cũng như tiến hành công nghiệp hóa gặp

không ít khó khăn , trở ngại ; kết quả thu được

không mấy khả quan.

Do chưa chú trọng phát triển nông nghiệp

nên trong một thời gian dài nước ta đã không

sản xuất được đủ lương thực , thực phẩm, phải

trông chờ vào trợ giúp của các nước anh em

trong phe xã hội chủ nghĩa . Từ đó, nền kinh tế

chẳng những lệ thuộc vào bên ngoài cả về

lương thực, hàng tiêu dùng, mà còn cả về vốn,

trang thiết bị cho công nghiệp. Rút cuộc, phát

triển công nghiệp và công nghiệp hóa cũng chỉ

đem lại những kết quả rất hạn chế .

Trong thực tiễn cách mạng, Đảng ta đã

nhận thức và khắc phục được sai lầm cũ, quyết

tâm đổi mới để phát triển , chú trọng phát triển

nông nghiệp, tạo ra nhiều lương thực , thực

phẩm , hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu . Vằn

kiện Đại hội VI của Đảng đã chỉ rõ : "khắc

phục khuyết điểm tách rời công nghiệp với

nông nghiệp , hướng công nghiệp nặng phục

vụ thiết thực và có hiệu quả cho nông nghiệp

và công nghiệp nhẹ" để "tạo tiền đề đẩy mạnh

công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa " (4 ) . Từ Đại

hội VI của Đảng (năm 1986) và tiếp đến các

Đại hội VII, VIII , IX, đường lối phát triển kinh

tế - xã hội , công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã

được điều chỉnh cho phù hợp và được thực

hiện có hiệu quả. Thực tế đã chứng minh cả

lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp , cũng như

các ngành kinh tế khác ở nước ta đều có bước

phát triển tốt .Từ một quốc gia thiếulương

thực nước ta đã trở thành một quốc gia xuất

khẩu gạo đứng thứ 2 thế giới . Nền kinh tế Việt

Nam không những ngày càng phát triển nhanh,

mà còn hội nhập sâu vào kinh tế quốc tế , trở

thành đối tác tin cậy đối với các quốc gia trên

thế giới . Đáng chú ý là việc khơi thông các

dòng vốn , nhất là thu hút vốn nước ngoài

không ngừng tăng lên, từ đó càng có điều kiện

và nguồn lực để thúc đẩy nhanh tiến trình công

nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao đời sống

vật chất và tinh thần của nhân dân .

2 – Lựa chọn những bước đi của công

nghiệp hóa , hiện đại hóa phải thích hợp

Từ đầu những năm 60 của thế kỷ XX , Hồ

Chí Minh đã chỉ rõ : Ở Việt Nam, nông nghiệp

còn chiếm một tỷ trọng lớn trong nền kinh tế,

nên việc tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại

hóa đất nước phải từ nông nghiệp , lấy nông

nghiệp làm tiền đề, điều kiện , cơ sở để phát

triển . Chúng ta tiến hành công nghiệp hóa,

hiện đại hóa từ một nền kinh tế có công nghiệp

ở trình độ thấp kém . Thực tế này buộc chúng

ta phải có những việc làm, bước đi tuần tự

trong quá trình công nghiệp hóa , hiện đại hóa ,

phải chú trọng xây dựng cơ sở vững chắc .

Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa,

chúng ta không những phải làm đầy đủ những

nhiệm vụ như các nước đã có nền công nghiệp

tương đối phát triển thực hiện công nghiệp

hóa, hiện đại hóa, mà còn phải đồng thời thực

hiện những công việc mang tính đặc thù của

Việt Nam là điểm xuất phát thấp ( sản xuất

nhỏ, nông nghiệp lạc hậu) . Trong khi đó , thời

đại hiện nay, do khoa học, kỹ thuật và công

nghệ trên phạm vi toàn thế giới đang phát triển

mạnh, nên chúng ta phải tìm cách để "đi tắt,

tiên
đón đầu ", ứng dụng những thành tựu , bộ

khoa học hiện đại nhất, mới nhất của trí tuệ

loài người trong một số lĩnh vực quan trọng

của nền kinh tế. Chẳng hạn, trên thế giới đã

hình thành và phát triển kinh tế tri thức, thì

Việt Nam cũng cần phải từng bước phát triển

kinh
tế tri thức để rút ngắn quá trình công

nghiệp hóa, hiện đại hóa . Có như vậy mới tận

dụng được sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc

và xu thế của thời đại để tiến hành thành công

(3 ) Lê Duẩn : Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam ,

Nxb Sự thật, Hà Nội , 1976, t II , tr 29

(4) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI,

Nxb Sự thật, Hà Nội, 1987 , tr 171
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sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước . Ngoài ra , cũng phải tính đến bối cảnh

toàn cầu hóa kinh tế , các quan hệ vừa hợp tác

cùng có lợi, vừa cạnh tranh gay gắt với các

quốc gia để phát triển đất nước . Bởi vậy , quá

trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta

cũng phải làm sao để có được cơ cấu kinh tế

không những vừa bảo đảm độc lập dân tộc và

chủnghĩaxã hội, vừa xác định đúng tiềm

năng , thế mạnh Việt Nam trong sự phân công

lao động quốc tế .

-

Trong quá trình tiến hành công nghiệp

hóa , hiện đại hóa hiện nay chúng ta phải quán

triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp nội lực

với ngoại lực. Chúng ta tiếp tục phát huy nội

lực và lợi thế so sánh , tranh thủ ngoại lực

nguồn vốn, công nghệ mới , kinh nghiệm quản

lý, mở rộng thị trường - phục vụ sự nghiệp

công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong việc

phát huy nội lực , chúng ta có sức mạnh về con

người Việt Nam lao động cần cù, tiết kiệm ,

thông minh , sáng tạo .

Trong những năm đổi mới, nhiều ngành đã

mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ trong sản

xuất, kinh doanh, lựa chọn đúng các bước đi

tắt đón đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao, nâng

cao năng lực cạnh tranh góp phần vào tăng

trưởng kinh tế của đất nước.

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa thực chất là

để xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho nền

kinh tế phát triển theo một chiến lược với các

mục tiêu và các chỉ tiêu cụ thể được tính toán

và dự báo có cơ sở khoa học. Bên cạnh việc

phải tính đến xuthế về sự lệ thuộc , sự tham gia

của một nước vào nền kinh tế quốc tế về nhiều

ngành, lĩnh vực, dây chuyền sản xuất... để tăng

cường hợp tác, trao đổi , học tập lẫn nhau về

khoa học, kỹ thuật, kinh nghiệm tổ chức, quản

lý trong việc tạo ra sản phẩm ngày một tốt

hơn , năng suất lao động ngày một cao hơn ,

chúng ta cần phải kết hợp khôn khéo nội lực

với ngoại lực, sức mạnh bên trong với những

nhân tố tích cực, tiến bộ bên ngoài. Mở cửa,

hợp tác, tranh thủ ngoại lực là chủ trương đúng

với tinh thần , tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời

cũng là xu thế tiến bộ của thời đại.

3 – Tiến hành công nghiệp hóa , hiện đại

hóa phải đồng bộ

kỹ

Tại Hội nghị Trung ương họp vào tháng

11-1959 , Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh, phải

thuật, côngnghiệp nặng và công nghiệp

hiện đại hóa nông nghiệp, chú trọng cải tiến

nhẹ phải phục vụ nông nghiệp, gắn với nông

nghiệp . Khi công nghiệp đã có bước phát triển

mạnh , mà nông nghiệp không tiến bộ như

công nghiệp hoặc cầm chừng, Hồ Chí Minh

sử dụng hình ảnh và dễ hiểu về vai trò , vị trí

củahaingành kinh tế chủ yếu thì như người có

hai chân bị què một chân: " Công nghiệp và

nông nghiệp như hai chân của con người ...

Nông nghiệp không phát triển thì công nghiệp

cũngkhông phát triển được . Ngược lại, không

có công nghiệp thì nông nghiệp cũng khó

khăn . Công nghiệp và nông nghiệp quan hệ

với nhau rất khăng khít... nông nghiệp là cơ sở

cho công nghiệp... Công nghiệp phải phục vụ

nông nghiệp cho tốt, phải làm máy bơm , làm

công cụ cải tiến , chế thuốc trừ sâu , v.v. cho

nông nghiệp"( 5).

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh và văn kiện

Đảng không chỉ chú trọng hiện đại hóa hai

ngành kinh tế là nông nghiệp và công nghiệp,

mà còn nhấn mạnh vấn đề hiện đại hóatất cả

các ngành kinh tế quốc dân để tạo nên sự phát

triển đồng bộ trong đời sống kinh tế , xã hội.

Chủ trương hiện đại hóa nhiều lĩnh vực của

ngành công nghiệp nặng cũng được tiến hành

như : Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp khai thác

dầu khí, công nghiệp năng lượng ,phân bón ,

hóa chất từ dầu khí; phát triển công nghiệp kỹ

thuật hiện đại ; phát triển công nghiệp ở các

tỉnh, tránh tập trung quá mức côngnghiệp vào

các đô thị lớn . Đi đôi với phát triển công

(5 ) Hồ Chí Minh: Sđd, t 10, tr 619
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nghiệp nặng, việc hiện đại hóa đối với ngành

côngnghiệp nhẹ cũngđược tiến hành đồngbộ.

Nghị quyết Đại hội IX của Đảng chỉ rõ : " Phát

triển công nghiệp chế biến lương thực , thực

phẩm ; công nghiệp may mặc, dệt, da giầy, chế

biến thức ăn gia súc, cơ khí, vật liệu xây dựng,

hóa chất" (6 ).

Nhờ quán triệt đúng tư tưởng của Hồ Chí

Minh về công nghiệp hóa , và được Chính phủ

tiến hành đồng bộ ở các ngành kinh tế đã có

tác dụng tích cực làm cho nền kinh tế phát

triển . Trong mỗi chặng đường phát triểncủa

cách mạng, có những điển hình tiên tiến lan

tỏa cả bề rộng và bề sâu đem lại hiệu quả kinh

tếvà xã hội. Thực tế đã chứng minh tính đúng

đắn của chủ trương trên và nó đã đi vào thực

tiễn cuộc sống, phù hợp với lòng dân , được

nhân dân đồng tình ủng hộ.

-
4 - Muốn chú trọng khoa học công

nghệ, phải phát triển mạnh giáo dục và đào

tạo đểnâng cao trí

Trong một nền kinh tế dựa vào kinh tế tri

thức thì mọi người phải học tập thường xuyên

để có thể thích nghi với sự phát triển và làm

chủ những thành tựu mới nhất của khoa học

công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất

kinh doanh . Mục tiêu của giáo dục đào tạo là

phát triển nguồn nhân lực nhằm tạo ra những

con người có khả năng, bản lĩnh để thực hiện

thànhcông công nghiệp hóa , hiện đại hóa.

Không phải đến ngày nay việc nâng cao tri

thức mới được coi trọng , mà ngay từ khi đất

nước mới giành được độc lập, Hồ Chí Minh đã

huấn thị : " Phải học. Ngày nay không phải học

đểcó bằng cấp , để thoát ly sản xuất. Phải học

chính trị , học văn hóa, học kỹ thuật để nâng

cao hiểu biết . Bởi vì công nghiệp, nông nghiệp

của ta ngày càng tiến bộ thì người công nhân,

người nông dân , người lao động trí óc phải

càng ngày càng tiến bộ mới làm được tốt" ( 7) .

Để các ngành của nền kinh tế phát triển theo

hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đòi hỏi

mọi người lao động phải ra sức học tập nâng

-

cao tri thức , hiểu biết để sản xuất, làm được

việc , đáp ứng được yêu cầucủa công việc. Cần

mở rộng giao lưu về giáo dục đào tạo với các

nước , tiếp cận với những mô hình giáo dục

tiên tiến nhất để vận dụng sáng tạo vào nước

ta . Có chính sách cử tuyển giáo viên, sinh viên

đi học tập , nghiên cứu ở các nước phát triển ,

thu hút nhiều giáo sư , chuyên gia nước ngoài

vào nước ta để giảng dạy, nghiên cứu khoa

học , trao đổi kinh nghiệm . Trong bối cảnh

toàn cầu hoá kinh tế hiện nay, nước ta cần chủ

động , tích cực lựa chọn con đường ngắn nhất

tranh thủ ngoại lực, phát huy nội lực ngay cả

trong lĩnh vực tiếp thu khoa học , chuyển giao

công nghệ... làm cho tiềm lực khoa học, kỹ

thuật và công nghệ của đất nước ngày càng

thêm mạnh. Tuy vậy, cũng cần tránh những

bước đi nóng vội, chủ quan lẫn chần chừ ,

chậm trễ ; vì cả hai đều dẫn đến sai lầm gây

lãng phí các nguồn lực và tụt hậu hoặc xa hơn

về kinh tế so với các nước trong khu vực và

trên thế giới.

Trong các văn kiện Đại hội VI, VII, VII

và IX của Đảng đều rất chú trọng ứng dụng

khoa học, kỹ thuật , nâng cao tri thức cho người

lao động, đổi mới công tác giác, lục và đào tạo

thể hiện đường lối nhất quán của Đảng và Nhà

nước ta. Trong văn kiện Đại hội VII Đảng ta

đã nhấn mạnh: "Phát triển khoa học và công

nghệ, nâng cao năng lực nội sinh, coi đó là

nhân tố quan trọng để thúc đẩy sự nghiệp

công nghiệp hóa, hiện đại hóa "(8 ). Văn kiện

Đại hội IX của Đảng đã chỉ rõ : "Để đáp ứng

yêu cầu về con người và nguồn nhân lực là

nhân tố quyết định sự phát triển đất nước

trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa,

(6 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội , 2001 , tr 315

(7 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 8 , tr 413

(8 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII,

Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội , 1996, tr 187
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cần tạo chuyển biến cơ bản , toàn diện về giáo

dục và đào tạo" (9 ).

Như vậy, Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn coi

trọng công tác giáo dục và đào tạo , coi đây là

một trong những phương thức để công nghiệp |

hóa, hiện đại hóa thành công. Về công tác vừa

mang tính cấp bách , vừa mang tính chiến lược

lâu dài này chúng ta đã quán triệt tư tưởng |

Hồ Chí Minh và thực hiện chủ trương , đường |

lối của Đảng, đã thu được khá nhiều kết quả |

đáng ghi nhận . Hiện nay, ở nước ta có nhiều |

người,phần đông trong lớp trẻ , được học tập , |

đào tạo để nhằm nâng cao trình độ chuyên |

môn, nắm bắt công nghệ mới, tri thức mới để

làm việc trong các doanh nghiệp, trong bộ |

máy của Đảng và Nhà nước, làm cán bộ đế |

phục vụ Tổ quốc , phục vụ nhân dân . Tuy |

nhiên , để làm việc có hiệu quả, Người đã dạy: |

học phải kết hợp với hành ; dụng nhân như |

dụng mộc, phải vì việc mà chọn người |

chứ không vì người mà đặt việc . Tư tưởng |

Hồ Chí Minh về phát triển giáo dục, đào tạo

nhân tài là : "Đào tạo trí thức mới. Cải tạo trí

thức cũ. Công nông trí thức hóa . Trí thức công

nông hóa" (10 ). Người còn căn dặn: phải đi sâu

vào việc điều tra nghiên cứu , tổng kết kinh

nghiệm ; học phải liễn hệ với thực tế , phải có

thí nghiệm và thực hành . Vì vậy, các trường |

đào tạo khoa học nghiệp vụ chuyên môn cần

chuyển sâu trên từng lĩnh vực để đáp ứng được

yêu cầu của cách mạng, của xã hội, phục vụ

cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước .

Ngày nay, tư tưởng Hồ Chí Minh bàn về

công nghiệp hóa , hiệnđại hóavẫncòn nguyên |

giá trị của nó. Càng thấm nhuần nhữngnhững |

lời dạy của Người, đường lối phát triển nền |

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa |

ở nước ta càngrõ nét và sẽ thu thêm nhiều

thắng lợi. D

|

|

|

|

|

|

|

|

NHẬN THỨC VÀ THỰC TIỄN ...

(Tiếp theo trang 27)

hướng là phương châm phù hợp đối với nền

kinh tế nước ta trong thời kỳ quá độ.

-
Ba là , cụ thể hóa hơn nữa cơ chế: Đảng

lãnh đạo , Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ

thành nguyên tắc hoạt động của các tổ chức

trong hệ thống chính trị, trong xã hội ; làm cơ

sở cho cho sự phối hợp thống nhất và đồng bộ.

Khắc phục tình trạng chung chung, nặng về lý

thuyết.

-
- Bốn là, tái cấu trúc bộ máy của Đảng và

Nhà nước khoa học hơn , hiệu quả hơn , bảo

đảm vững mạnh hơn và trong sạch hơn theo

hướng tinh gọn. Đổi mới chính sách cán bộ và

xây dựng , chỉnh đốn lại đội ngũ cán bộ thích

hợp với bộ máy mới , với đòi hỏi của sự phát

triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa .

- Năm là , Chính phủ sớm có chiến lược

phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn mà

chúng ta có ưu thế , phù hợp với điều kiện

chúng ta là nước nghèo, đi sau, để tạo động lực

riêngmạnh mẽ của sự phát triển trong nền

kinhtế thế giới. Để tránh thiệt hại cho các

thành phần kinh tế, các doanh nghiệp , cá nhân ,

chính quyền các cấp, các hội nghề nghiệp cần

| nhận rõ trách nhiệm , hợp tác chặt chẽ, thống

nhất vì sự phát triển lànhmạnh của nền kinh tế

quốc dân , nhất là ở những ngành mà ta có ưu

thé.

-

Sáu là , có những giải pháp hữu hiệu để

tăng hiệu quả đầu tư , tạo nên thế mạnh, mũi

nhọntrong cơ cấu kinh tế của mỗi doanh

nghiệp , địa phương , ngành và lớn hơn là cả

nước , tránh dàn trải , thất thoát . Thực hành tiết

kiệm , chống lãng phí từ trung ương tới địa

phương bằng mọi cách để tập trung vốn cho

đầu tư , tập trung trí tuệ cho công cuộc phát

(9) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, đã dẫn , | triển , giảm giá thành , tăng chất lượng sản

tr 201

( 10) Hồ Chí Minh: Sđd, t 6, tr 203 - 204

phẩm , tạo ưu thế cạnh tranh trong điều kiện

hội nhập kinh tế quốc tế . D
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NHẬN THỨC

BẢN CHẤT KHOA HỌC VÀ CÁCH MẠNG CỦA

CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ -NI

TRẦN NGUYỄN TUYÊN

T

Ừ thực tiễn cách mạng Việt Nam ,

Đảng ta đã khẳng định chủ nghĩa Mác -

Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền

tảng tư tưởng của Đảng , và kim chỉ nam cho

hành động cách mạng ở nước ta . Trong những

năm đổi mới, Đảng ta đã có sự phát triển sáng

tạo chủ nghĩa Mác - Lê -nin vào hoàn cảnh cụ

thể của thực tiễn cách mạng Việt Nam trên một

loạt vấn đề lý luận mới , như : về mục tiêu của

chủ nghĩa xã hội, phát triển kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa , xây dựng nhà

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ... Tư duy lý

luận của Đảng ngày càng phát triển và nhận

thức sâu sắc hơn bản chất khoa học và cách

mạng của chủ nghĩa Mác - Lê -nin .

Sự phát triển của thế giới và công cuộc đổi

mới của Việt Nam hiện nay đang đặt ra nhiều

vấn đề đòi hỏi phải có nhận thức đúng về bản

chất, xu thế phát triển của thời đại và đặc điểm

của quốc gia dân tộc , trên cơ sở này xác định

chiến lược phát triển kinh tế - xã hội phù hợp .

Có nhiều nhân tố mới đang và sẽ tác động đến

sự vận động và phát triển của toàn thế giới và

từng quốc gia trong những thập niên đầu thế kỷ

XXI, như : cách mạng khoa học - công nghệ ,

quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc

tế , bước quá độ của nhân loại từ kinh tế công

nghiệp sang kinh tế tri thức... Trong bối cảnh

như vậy, để có chiến lược và chính sách phát

triển đúng đắn đòi hỏi phải có nhận thức đúng

về bản chất cách mạng và khoa học của chủ

nghĩa Mác - Lê -nin .

Mặc dù đã trải qua hơn 150 năm , nhất là

sau khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa

Đông Âu tan rã , lịch sử thế giới đang ở trong

một " khúc quanh" phức tạp của sự phát triển ,

song chủ nghĩa Mác - Lê-nin vẫn tỏ rõ sức sống

của nó trong đời sống hiện thực, những giá trị

tinh thần , tính khoa học và cách mạng của chủ

nghĩa Mác - Lê-nin được thực tiễn khẳng định

tính đúng đắn của nó .

Một học thuyết được thừa nhận là cách

mạng phải xuất phát từ những nhận thức khoa

học vềthế giới khách quan , tính khoa học càng

cao thì tính cách mạng càng triệt để . Khác về

cơ bản so với các học thuyết khác trên các

phương diện về đối tượng, phương pháp nghiên

cứu , nội dung, tính giai cấp ... học thuyết của

C. Mác, theo V.I. Lê -nin : "Là sự thừa kế thẳng

và trực tiếp những học thuyết của các đại biểu

xuất sắc nhất trong triết học, trong kinh tế

chính trị học và trong chủ nghĩa xã hội" ( 1). Dựa

* PGS, TSKH , Viện trưởng Viện Kinh điển Mác - Lê-nin

( 1 ) V.I. Lê -nin : Toàn tập , Nxb Tiến bộ , Mát-xcơ- va , 1980,

t 23, tr 49 - 50
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trên những thành tựu của tư tưởng nhân loại ,

nhất là của triết học cổ điển Đức, kinh tế chính

trị tư sản cổ điển Anh , chủ nghĩa xã hội không

tưởng Pháp , áp dụng phương pháp duy vật

biện chứng và duy vật lịch sử trong nghiên cứu ,

C. Mác và Ph . Ăng- ghen đã làm cuộc cách

mạng sâu sắc nhất trong tư tưởng, nhận thức

của nhân loại , tạo nền móng cho lý luận khoa

học về chủ nghĩa xã hội.

Học thuyết do C. Mác và Ph . Ăng-ghen

sáng lập là sự thống nhất giữa tính khoahọc và

tính cách mạng . Các ông đã vạch rõ sự phát

sinh, phát triển của phương thức sản xuất tư bản

chủ nghĩa , nêu lên những mặt tiến bộ , đồng thời

cũng vạch rõ những khuyết tật và mâu thuẫn

của chủ nghĩa tư bản . Phù hợp với lý thuyết về

hình thái kinh tế - xã hội, coi sự phát triển của

xã hội loài người là một quá trình lịch sử - tự

nhiên, C. Mác cho rằng, chủ nghĩa tư bản tất

yếu sẽ bị thay thế bởi một phương thức sản xuất

mới , cao hơn , tiến bộ hơn , đó là phương thức

sản xuất cộng sản chủ nghĩa .

V.I. Lê-nin đã bảo vệ và phát triển học

thuyết của Mác - Ăng-ghen, nâng lên trình độ

cao mới trong bối cảnh chủ nghĩa tư bản phát

triển lên giai đoạn cao của nó là chủ nghĩa đế

quốc trong hoàn cảnh lịch sử cuối thế kỷ XIX

và đầu thế kỷ XX .

Kế thừa học thuyết của C. Mác trong điều

kiện mới, V.I. Lê-nin đã sáng tạo ra lý luận

khoa học về chủ nghĩa đế quốc , khởi thảo lý

luận mới về cách mạng xã hộichủ nghĩa ,phẩt

hiện quy luật phát triển không đều của chủ

nghĩa tư bảnvà chỉ ra cho giai cấp công nhận

Nga cái "mắt xích " yếu nhất của nó để tiến

hành thành công Cách mạng Tháng Mười Nga.

Người đã xác định kế hoạch xây dựng chủ

nghĩa xã hội, đề ra Chính sách Kinh tế mới

(NEP), phác họa những đường nét cơ bản của

sự quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở những nước

kinh tế chậm phát triển .

Để nhận thức được tính khoa học và cách

mạng trong học thuyết của C. Mác , cần phải có

quan điểm thực tiễn . Như V.I. Lê-nin đã khẳng

định , lý luận nhận thức phải xuất phát từ thực

tiễn và trở về thực tiễn thì lý luận mới mang

tính khoa học, khắc phục căn bệnh giáo điều

hay lý luận suông. Theo V.I. Lê -nin , bản chất

và linh hồn sống của chủ nghĩa Mác là phân

tích cụ thể một tình huống cụ thể .

Bản thân các nhà kinh điển không coi học

thuyết của mình như một cái gì đó hoàn thiện,

bấtbiến, mà luôn đòi hỏi phải có sự bổ sung,

vận dụng phát triển sáng tạo trong những điều

kiện lịch sử cụ thể. Bởi lẽ , chân lý là cụ thể ,

cách mạng là sáng tạo , do vậy phải căn cứ vào

những điều kiệncụ thể mới có những định

hướng giải pháp phù hợp. Các nhà kinh điển

cũng không bao giờ coi học thuyết của mình

như là những câu trả lời vạn năng cho mọi tình

huống của cuộc sống, mà đòi hỏi phải luôn

được xem xét gắn với sự phát triển của thực

tiễn , với tư cách là động lực của nhận thức, là

tiêu chuẩn khách quan của mọi chân lý .

Trong lời tựa Tuyên ngôn của Đảng Cộng

sản viết cho bản tiếng Đức vào năm 1872,

C. Mác và Ph. Ăng-ghen đã khẳng định:

"Chính ngay " Tuyên ngôn " cũng đã giải thích

rõ rằng bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào , việc áp

dụng những nguyên lý đó cũng phải tùy theo

hoàn cảnh lịch sử đương thời, và do đấy, không

nên quá câu nệ vào những biện pháp cách mạng

nêu ra ở cuối chương II . Đoạn này, ngày nay

mà viết lại thì về nhiều mặt, cũng phải viết

khác đi. Vì đại công nghiệp đã có những bước

tiến hếtsứclớn trong hai mươi lăm năm

qua" (2 ) . Các ông lý giải lý do không sửa lại là

vì : " Tuyên ngôn là một tài liệu lịch sử mà

chúng tôi không có quyền sửa lại" .

Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác, Lê-nin

đã xuất phát từ điều kiện cụ thểcủa nước Nga,

với tư cách là mắt xích yếu nhất của hệ thống

đế quốc chủnghĩa sau Chiến tranh thế giới lần

thứ nhất, để đi đến kết luận khoa học rằng,

nước Nga đã hội tụ đầy đủ các điều kiện khách

( 2) C. Mác và Ph . Ăng-ghen : Toàn tập , Nxb Chính trị

quốc gia , Hà Nội , 1995 , t 18, tr 128
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quan và chủ quan để cách mạng xã hội chủ

nghĩa có thể nổ ra (điều này trái với dự báo của

Mác vàĂng-ghen là cách mạng vô sản có khả

năng nổ ra đồng loạt ở các nước tư bản phát

triển , nơi mà mâu thuẫn giữa vô sản và tư sản

đã đẩy đến mức độ cùng cực ). Cũng do nắm

vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ

nghĩa Mác , Lê -nin đã vạch ra Chính sách Kinh

tế mới mùa xuân năm 1921 thay cho Chính

sách Cộng sản thời chiến được áp dụng trong

điều kiện nước Nga bị bao vây bởi các nước đế

quốc và nội chiến trong nước. Nhờ có Chính

sách Kinh tế mới mà nước Nga đã ra khỏi

khủng hoảng kinh tế - xã hội, tăng cường tiềm

lực kinh tế , quốc phòng, tạo tiền đề quan trọng

để thực hiện công nghiệp hóa đất nước.

Thực chất của Chính sách Kinh tế mới là đổi

mới nhận thức về chủ nghĩa xã hội với thừa

nhận sự tồn tại của nền kinh tế nhiều thành

phần , phát triển quan hệ hàng hóa tiền tệ , kinh

tế thị trường, thực hiện sự trao đổi giữa thành

thị và nông thôn , giữa công nghiệp và nông

nghiệp , thay chính sách trưng thu lương thực

bằng chính sách thuế lương thực, chú trọng

khuyến khích lợi ích vật chất coi đó là động lực

quan trọng để phát triển kinh tế , sử dụng các

hình thức của chủ nghĩa tư bản nhà nước. Ở đây

dường như có mâu thuẫn về quan niệm của

Mác và Ăng -ghen khi cho rằng, chủ nghĩa cộng

sản xóa bỏ buôn bán , cùng với việc xã hội nắm

lấy những tư liệu sản xuất thì sản xuất hàng hóa

cũng bị loại trừ .

Ở

Thực ra phải hiểu điều kiện lịch sử cụ thể

của những quan điểm của các nhà kinh điển ,

điều khẳng định ở trên của Mác và Ăng-ghen là

những dự đoán về giai đoạn cao của chủ nghĩa

cộng sản chứ không phải nói về giai đoạn thấp

của nó , tức là chủ nghĩa xã hội . Điều này Mác

đã khẳng định : Đó là một xã hội vừa thoát thai

từ xã hội tư bản chủ nghĩa , do đó là một xã hội

về mọi phương diện - kinh tế, đạo đức, tinh

thần còn mang những dấu vết của xã hội cũ mà

nó đã lọt lòng ra ,.. Như vậy làm sao xóa ngay

được cái dấu vết đặc trưng của chủ nghĩa tư bản

là kinh tế hàng hóa. Các nhà kinh điển đã chỉ ra

một cách đúng đắn về mặt phương pháp luận

khi cho rằng cơ sở để xóa bỏ chế độ tư hữu là

lực lượng sản xuất phải được phát triển đến một

trình độ nhất định với trình độ xã hội hóa cao ,

chứ không phải chỉ bằng quyết định mệnh lệnh

hành chính hay mong muốn chủ quan.

Trong tác phẩm "Những nguyên lý của chủ

nghĩa cộng sản " viết năm 1847 , Ph . Ăng-ghen

đã chỉ rõ rằng , chủ nghĩa cộng sản là đối lập với

chế độ tư hữu , và sẽ có lý khi các đảng cộng sản

đều khẳng định mục tiêu của mình là xóa bỏ

chế độ tư hữu . Tuy nhiên , khi được hỏi có nên

xóa bỏ chế độ tư hữu ngay hay không sau khi

cách mạng vô sản thành công, Ph . Ăng -ghen đã

trả lời dứt khoát rằng: Không , không và không

thể thủ tiêu chế độ tư hữu ngay lập tức , "cũng y

như không thể làm cho lực lượng sản xuất hiện

có tăng lên ngay lập tức đến mức cần thiết để

xây dựngmột nền kinh tế công hữu . Cho nên ... ,

chỉ có thể cải tạo xã hội hiện nay một cách dần

dần , và "chỉ khi nào đã tạo nênđược một khối

lượng tư liệu sản xuất cần thiết cho việc cải tạo

đó thì khi ấy mới thủ tiêu được chế độ tư

hữu" ( 3) .

Biện chứng của lịch sử là ở chỗ, để thủ tiêu

chế độ tư hữu thì phải phát triển mạnh mẽ lực

lượng sản xuất, kinh tế hàng hóa, kinh tế thị

trường và như vậy phải trải qua chế độ tư hữu

trong một thời gian dài. Đây là quy luật khách

quan , biện chứng của sự phát triển , chính vì

không nhận thức và vận dụng được quy luật

này , nhiều nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và

Đông Âu trước đây đã không thực hiện đúng

đường lối của V.I. Lê-nin trong Chính sách

Kinh tế mới, chủ trương nhanh chóng xóa bỏ

chế độ tư hữu , không thừa nhận nền kinh tế

hàng hóa nhiều thành phần , không phát triển

quan hệ hàng hóa - tiền tệ và kinh tế thị trường ,

thực hiện chiến lược công nghiệp hóa theo

hướng nội là chủ yếu, không tích cực tham gia

(3 ) C. Mác và Ph . Ăng -ghen : Sđd, t 4, tr 469
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vào phân công hợp tác quốc tế , coi nhẹ vai trò

của dịch vụ trong nền kinh tế .

Ở Việt Nam , nhất là trong quá trình thực

hiện đường lối đổi mới, chúng ta đã nhận thức

đầy đủ hơn về mối quan hệ giữa mục tiêu và

phương tiện , Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ

VIII của Đảng đã khẳng định : "sản xuất hàng

hóa không đối lập với chủ nghĩa xã hội, mà là

thành tựu phát triển của nền văn minh nhân

loại, tồn tại khách quan , cần thiết cho công

cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội , và cả khi chủ

nghĩa xã hội đã được xây dựng" (4 )

Rõ ràng , C. Mác và Ph . Ăng-ghen mới chỉ

nêu ra những dự báo khoa họcvềxã hội cộng

sản thông qua sự phân tích hiện thực của chủ

nghĩa tưbản , điều này đòi hỏi các đảngcộng

sản phải vận dụng phát triển sáng tạo học

thuyết của Mác, Ăng-ghen trong điều kiện cụ

thể của nước mình . Chính V.I. Lễ -nin xuất phát

từ thực tiễn nước Nga đã tổng kết: "Chúng ta

không hình dung một thứ chủ nghĩa xãhội nào

khác hơn là chủ nghĩa xã hộidựa trên cơ sở tất

cả những bài học mà nền văn minh lớn của chủ

nghĩa tư bản đã thu được" (5 ).

Để nắm vững bản chất cách mạng và khoa

học của chủ nghĩa Mác phải thấmnhuần rằng ,

chủ nghĩa Mác không phải là một giáo điều

chết , một học thuyếtđã hoàn thànhhẳn, có sẵn
chết,một học thuyết đã hoàn thành hẳn , có sẵn

đâu vào đấy, bất di bất dịch nào đó, mà là một

kim chỉ nam sống cho hành động, chính vì thế

nên nó không thể không phản ánh sự biến đổi

đặc biệt nhanh chóng của điều kiện xã hội .

Trong việc vận dụng, phát triển sáng tạo chủ

nghĩa Mác - Lê-nin vào điều kiện cụ thể của

mỗinước cần tránh khắc phục quan điểm chủ

quan duy ý chí, giáo điều , tả khuynh làm cho

học thuyết tư tưởng của các nhà kinh điển bị

méo mó. Thực tiễn công cuộc xây dựng chủ

nghĩa xã hội ở các nước Đông Âu và Liên Xô

và thực tiễn Việt Nam thời kỳ trước đổi mới đã

cho thấy rõ điều đó. Cuộc sống cho thấy , mô

hình chủ nghĩa xã hội cũ với tính kế hoạch hóa

tập trung cao độ , tập trung đẩy mạnh cải tạo ,

phát triển quan hệ sản xuất mà không chú trọng

đầy đủ đến vai trò của lực lượngsản xuất, cũng

như phát triển nó, coi nhẹ yếu tố khuyến khích

vật chất gắn với sử dụng quan hệ hàng hóa -

tiền tệ vàkinh tế thị trường đã làm cho mô hình

này không có sức sống và lâm vào khủng

hoảng trầm trọng .

Những kết quả của quá trình cải cách ở

Trung Quốc gần 30 năm qua gắn với chủ

trương Trung Quốc hóa chủnghĩa Mác, phát

triển chủ nghĩa Mác trong điều kiện Trung

Quốc ; cho rằng những nguyên lý của chủ nghĩa

Mác có tính phổ biến , còn đối tượng vận dụng

chủ nghĩa Mác có tính đặc thù , đặc tính riêng,

nếu xa rời tình hình cụ thể của TrungQuốcvà

đặc tính của thời đại thì chủ nghĩa Mác không

thể
phát huy tác dụng.Muốn thực hiện Trung

Quốc hóa chủ nghĩa Mác, thì không những phải

nghiên cứu phân tích một cách khoa học tình

hình Trung Quốc , mà còn phải nắm bắt chính

xác nhịp đập thời đại và đặc trưng thời đại mà

chúng ta đang sống . Các nhà nghiên cứu Trung

Quốc cho rằng , các bậc tiền bối đều là những

người của xã hội , đều ở trong một hoàn cảnh

lịch sử nhất định , sự từng trải thực tiễn và nhận

thức của họ đều chịu hạn chế của lịch sử nên

đều mang dấu ấn của thời đại đó, tính dự đoán

của họ cũng chỉ có thể lấy điều kiện thời đại

đương thời đểlàm căn cứ , không thểvượt qua

không gian lịch sử đang sống đểgiải quyết

mọi

vấn đề có thể nảy sinh trong lịch sử sau đó hàng

thế kỷ.

Nguyên tắc trong thúc đẩy Trung Quốc hóa

chủ nghĩa Mác là phải vừa có sự kế thừa , vừa

tiễn mới sẽ nảy sinh vấn đề mới, việc giải quyết

có sự đổi mới, trong quá trình cải cách , thực

vấn đềmớihình thành lý luận mới, qua đó

không ngừng phát triển chủ nghĩa Mác .

Chủ nghĩa Mácvốn không phải là một giáo

điều, mà là kim chỉ nam cho hành động , đòi hỏi

(Xem tiếp trang 46)

(4) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb

Chính trị quốc gia, Hà Nội 1996 , tr 97

(5) V.I. Lê-nin: Sɗd, t36, tr 334
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S

ự sụp đổ của chế độ Kiên trì chủ nghĩa Mác - Lê-nin

xã hội chủ nghĩa ở

Liên Xô và các

nước Đông Âu đã gây nên

một sự biến lịch sử to lớn :

hệ thống xã hội chủ nghĩa

và tư tưởng Hồ Chí Minh

trong đấu tranh phê phán

một số quan điểm phản mác -xít
thế giới bị phá vỡ, phong một số

trào cách mạng xã hội chủ

nghĩa rơi vào bước thoái

trào nghiêm trọng . Một số

Đảng Cộng sản bị khủng

hoảng sâu sắc về tư tưởng

và tổ chức, chuyển hướng

sang Đảng Xã hội dân chủ . Không ít

người trước đây vốn tin tưởng vào chủ nghĩa

Mác - Lê -nin , vào chủ nghĩa xã hội nay cũng

bị ngả nghiêng, chao đảo , không đứng vững

trước những thử thách khắc nghiệt của lịch sử.

Tình hình đó đã tạo lợi thế cho các thế lực

chống cộng của chủ nghĩa đế quốc tấn công

vào chủ nghĩa Mác - Lê -nin vàchủ nghĩaxã

hội . Chúng luôn luôn lấy sự sụp đổ của chế độ

xã hội chủnghĩa ở LiênXổvàĐôngÂuđể cố

chứng minh rằng, chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã

thật sự lỗi thời, chủ nghĩa xã hội chỉ là không

tưởng, là một bước đi chệch hướng tạm thời

của lịch sử do sự áp đặt chủ quan của các Đảng

Cộng sản nên không thể tồn tại ; chỉ có chủ

nghĩa tư bản là có sức sống vì nó luôn luôn

thích nghi với thời đại. Chúng còn cho rằng,

học thuyết về đấu tranh giai cấp, về bạo lực

cách mạng và chuyên chính vô sản của chủ

nghĩa Mác - Lê-nin được các Đảng Cộng sản

sùng bái , tin theo một cách mù quáng, nên đã

gây ra các cuộc đấu tranh giai cấp đẫm máu

trong lịch sử. Khi các Đảng Cộng sản trở thành

đảng cầm quyền thì thiết lập nền chuyên chính

vô sản độc tài , phản dân chủ; do đó, phải đánh

đổ chế độ một đảng cầm quyền và thay vào đó

MAI TRUNG HẬU

bằng chế độ đa đảng , đa nguyên chính trị mới

thiết lập được một xã hội thật sự dân chủ.

Ở nước ta cũng có một số người đưa ra những

lập luận phản bác chủ nghĩa Mác - Lê-nin , trái

với quan điểm , đường lối của Đảng. Vì vậy,

phản mác- xít đó để bảo vệ sự trong sáng của

chúng ta cần phê phán những quan điểm

phản mác -xít đó để bảo vệ sự trong sáng của

chủ nghĩa Mác - Lê-nin , bảo vệ quan điểm ,

đườnglối đúng đắn của Đảng trong công cuộc

đổi mới.

Sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các

nước Đông Âu có phải đã chứng minh cho " sự

đúng đắn " trong những luận điểm của bọn

chống cộng và những kẻ phụ họa theo chúng

không? Hoàn toàn không phải. Sự kiện xảy ra

ở Liên Xô và các nước Đông Âu do nhiều

nguyên nhân, nhưng nguyên nhân cơ bản là

các Đảng Cộng sản cầm quyền ở đó sa vào

giáo điều, chủ quan , bảo thủ , sai lầm về đường

lối, không đáp ứng được yêu cầu phát triển

của xã hội, dẫn đến sự khủng hoảng kinh tế -

xã hội ngày càng trầm trọng . Khi tiến hành

* PGS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
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cải tổ , cải cách lại xa rời chủ nghĩa Mác - Lê -nin ,

phạm phải sai lầm này đến sai lầm khác, lúc tả

khuynh , lúc hữu huynh , kể cả sự phản bội

(ở Liên Xô) ( 1 ) . Có quan điểm khá phổ biến

cho rằng , khủng hoảng kinh tế - xã hội là

nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của chế độ xã

hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông

Âu. Nếu thế thì tại sao Trung Quốc , Việt Nam

cũng bị khủng hoảng kinh tế - xã hội và gặp rất

nhiều khó khăn nhưng chẳng những vẫn đứng

vững mà còn có bước phát triển mới? Điều đó

chỉ có thể được giải thích là, các Đảng Cộng

sản cầm quyền ở đó có đường lối đúng đắn , có

đội ngũ cán bộ quyết tâm phấn đấu lãnh đạo

nhân dân thực hiện công cuộc cải cách , đổi

mới, giữ vững mục tiêu xã hội chủ nghĩa , trung

thành với chủ nghĩa Mác - Lê-nin . Rõ ràng, ở

đây nhân tố chủ quan - vai trò của Đảng Cộng

sản cầm quyền là vô cùng quan trọng , đặc biệt

là cơ quan lãnh đạo cấp cao và lãnh tụ của

Đảng. Sở dĩ một đảng cầm quyền hùng mạnh

nhất, với hơn 20 triệu đảng viên , giàu truyền

thống và kinh nghiệm đấu tranh cách mạng

như Đảng Cộng sản Liên Xô, lại chịu sự thất

bại nhanh chóng và thảm hại như vậy là bởi,

Đảng Cộng sản Liên Xô bị thoái hóa , biến

chất, trước hết là trong giới lãnh đạo cấp cao

của Đảng, đã hướng công cuộc cải tổ của họ đi

chệch mục tiêu xã hội chủ nghĩa , phản lại chủ

nghĩa Mác - Lê -nin . Đó là bài học quý giá mà

các Đảng Cộng sản , đặc biệt là các Đảng Cộng

sản cầm quyền, cần rút ra về công tác xây

dựng Đảng. Nếu Đảng Cộng sản cầm quyền

thật sự trong sạch , vững mạnh , biết vận dụng

và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin

phù hợp với thực tiễn cách mạng của nước

mình thì các thế lực thù địch không thể thực

hiện được chiến lược " diễn biến hòa bình "

của chúng.

Như vậy, có thể rút ra kết luận : sự thất bại

của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu

làlà sựsự
-

thất bại của việc xa rời chủ nghĩa Mác

Lê -nin chứ không phải là sự lỗi thời của chủ

nghĩa Mác - Lê-nin , của chủ nghĩa xã hội, như

bọn chống cộng và những kẻ theo đuôi chúng

lập luận . Tất nhiên , mô hình chủ nghĩa xã hội

hiện thực , bên cạnh tính ưu việt như chúng ta

đã biết, cũng có những nhược điểm ,khuyết tật.

Những nhược điểm , khuyết tật đó , xét cho

cùng, là do những điều kiện lịch sử sản sinh ra

nó. Do đó , các Đảng Cộng sản cầm quyền cần

có nhận thức đúng, có những biện pháp khắc

phục những nhược điểm , khuyết tật đó và phát

huy những ưu điểm vốn có của nó, đổi mới nó,

làm cho nó ngày càng hoàn thiện và đứng

vững , như Trung Quốc và Việt Nam đã làm .

Có phải chủ nghĩa tư bản sẽ tồn tại vĩnh

viễn vì nó luôn luôn biết thích nghi với thời

đại không ? Ngày nay, sự phát triển mạnh mẽ

của khoa học , kỹ thuật và công nghệ mới đã

làm cho lực lượng sản xuất đạt đến trình độ xã

hội hóa cao, dẫn đến quá trình toàn cầu hóa

kinh tế dưới dự chi phối của các tập đoàn tư

bản lũng đoạn xuyên quốc gia. Bản thân quan

hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa cũng có những

biến đổi để thích nghi với sự phát triển của lực

lượng sản xuất, làm nẩy sinh những nhân tố

trái với chính nó như là những mầm mống của

xã hội tương lai (chế độ " sở hữu cổ phần" ,

( 1 ) Về sự phản bội của những người lãnh đạo cấp cao ở

Liên Xô đã được chính Goóc -ba -chốp , nguyên Tổng Bí thư

Đảng Cộng sản Liên Xô, tự phơi bày trong diễn văn đọc ở

Trườngđại học Tổng hợpMỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ông ta nói:

"Mục đích của tôi là tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản ... Khi đích

thân làm quen với phương Tây , tôi hiểu ra rằng mình không

thể nào rời bỏmục tiêu đã đề ra . Để thực hiện mục tiêu này,

tôi cần phải giành lấy toàn bộ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản

Liên Xô và Nhà nước Liên Xô, cũng như lãnh đạo tất cả các

nước trong phe xã hội chủ nghĩa . Tôi đã tìm được chiến hữu

để thực hiện mục tiêu này, trong số đó A.N. Ia-cốp -lép và

E.A. Sê-vát-nát-de giữ vai trò đặc biệt . Trong sự nghiệp

chung của chúng tôi , không thể nào đánh giá hết công lao

củahọ" (xem Tạp chí Thông tin công tác tư tưởng, số 9 ,

năm 2000 , tr 45 )
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"dân chủ hóa" quản lý và "tham dự lợi nhuận "

của những người lao động làm thuê...) . Thực tế

đó đã được phản ánh dưới hình thức méo mó,

xuyên tạc trong các mô hình xã hội của các

nhà tương lai học phương Tây như " chủ nghĩa

tư bản nhân dân" , " chủ nghĩa tư bản của người

lao động" , " xã hội hậu công nghiệp" ...

Khi quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa biến

đổi , giai cấp công nhân cũng biến đổi theo .

Trước kia , giai cấp công nhân là sản phẩm của

nền đại công nghiệp cơ khí thì ngày nay, nền

sản xuất tự động hóa và sự ra đời của nền kinh

tế tri thức đã làm cho họ chuyển hóa dần thành

giai cấp công nhân trí thức (sự hòa nhập giữa

lao động trí óc và lao động chân tay ) . Khi quan

hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa không còn thích

nghi với lực lượng sản xuất đạt đến trình độ xã

hội hóa rất cao và giai cấp công nhân trí thức

đã trưởng thành , thì họ sẽ gánh lấy sứ mệnh

lịch sử của mình là đưa chủnghĩa tư bản quá

độ lên chủ nghĩa xã hội . Tất nhiên , sự biến đổi

của giai cấp công nhân sẽ khiến cho đội tiền

phong của nó là Đảng Cộng sản cũng phải

phát triển lên một trình độ cao hơn về tri thức,

đạo đức cách mạng và phong cách lãnh đạo;

có như vậy mới lãnh đạo được giai cấp công

nhân hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình .

Trong điều kiện lịch sử mới, chủ nghĩa xã hội

được xây dựng cũng có nhiều cái mới, phong

phú hơn mà học thuyết của chủ nghĩa xã hội

khoa học, do bị hạn chế bởi những điều kiện

lịch sử sản sinh ra nó, chưa thể đề cập đến . Do

đó, các Đảng Cộng sản cần vận dụng và phát

triển sáng tạo học thuyết ấy để nó luôn luôn

trở thành ngọn cờ lý luận soi đường cho phong

trào cách mạng xã hội chủ nghĩa thế giới.

Có phải các Đảng Cộng sản sùng bái , tin

theo một cách mù quáng học thuyết về đấu

tranh giai cấp, về bạo lực cách mạng nên đã

gây ra cuộc đấu tranh giai cấp đẫm máu trong

lịch sử? Chủ nghĩa Mác - Lê-nin cho rằng, đấu

tranh giai cấp chỉ là một giai đoạn nhất định

trong lịch sử phát triển xã hội loài người.

Đấutranh giai cấp tất yếu dẫn đến chuyên

chính vô sản . Chuyên chính vô sản chỉ là bước

quá độ tiến lên xóa bỏ mọi giai cấp. Chủ nghĩa

Mác - Lê-nin coi bạo lực cách mạng không

phải là mục đích mà chỉ là phương tiện, là

"bà đỡ " để đưa xã hội mới ra đời trong lòng xã

hội cũ. Trong cuộc đấu tranh giai cấp , sở dĩ

giai cấp vô sản phải dùng bạo lực cách mạng

để chống lại bạo lực phản cách mạng của giai

cấp tư sản cầm quyền là bởi giai cấp tư sảnđã

sử dụng bộ máy bạo lực phản cách mạng

khổng lồ (quân đội và cảnh sát) để đàn áp đẫm

máu cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản và

nhân dân lao động ở cả chính quốc và thuộc

địa . Chủ nghĩa Mác - Lê -nin cũng đề cập đến

khả năng dùng biện pháp hòa bình nếu giai

cấp tư sản tự nguyện rút lui khỏi vũ đài chính

trị, nhưng khả năng này rất hiếm . Thực tiễn

lịch sử đã chứng minh tội ác của giai cấp tư

sản thống trị trong việc đàn áp giai cấp vô sản

và nhân dân lao động; bởi vậy, không thể "đổi

trắng thay đen" , đổ tội cho chủ nghĩa Mác -

Lê-nin được .

Phải chăng nền chuyên chính vô sản của

giai cấp công nhân được thiết lập sau khi giành

được chính quyền do Đảng Cộng sản lãnh đạo

là độc tài, phản dân chủ? Trong xã hội có giai

cấp và đối kháng giai cấp, chế độ dân chủ bao

giờ cũng có hai mặt là dân chủ và chuyên

chính . Ở đây cần hiểu vấn đề là dân chủ với ai

và chuyên chính với ai. Chế độ dân chủ trong

xã hội nô lệ thực hiện dân chủ với giai cấp chủ

nô và chuyên chính với giai cấp nô lệ . Chế độ

dân chủ trong xã hội tư bản thực hiện dân chủ

với giai cấp tư sản và chuyên chính với giai

cấp vô sản và nhân dân lao động. Chế độ dân

chủ tư sản là một bước tiến lịch sử so với chế

độ dân chủ chủ nô và chế độ chuyên chế

phong kiến, nhưng thực chất vẫn là chế độ

dân chủ của thiểu số giai cấp tư sản thống trị .

Phải chăng giai cấp tư sản xây dựng bộ máy

40 Số 10 (tháng 5năm 2006 )



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

quyền lực nhà nước khổng lồ là để thực thi dân

chủ trong toàn xã hội? Không phải như vậy.

Bộ máy ấy dùng để đàn áp các lực lượng

chống đối khi chế độ tư bản bị đe dọa, nhằm

bảo vệ lợi ích và địa vị thống trị của giai cấp

tư sản . Mặc dù luật pháp tư sản ghi nhận các

quyền tự do, dân chủ của công dân , nhưng trên

thực tế , các quyền đó lại bị nhà nước tư sản vị

phạm . Điển hình là vụ đàn áp người da đen nổi

dậy chống tệ phân biệt chủng tộc ở thành phố

Lốt-an -giơ -lét của Mỹ. Trong vụ đàn áp đó ,

Tổng thống Mỹ (Bu -sơ cha)và chính quyền

địa phương đãhuy động 6.000 vệ binh quốc

gia, trên 9.000 cảnh sát, 3.000 lính của sư đoàn

7 và 1.300 lính thủy đánh bộ đàn áp , làm

58 người chết (hầu hết là người da đen ), trên

2.000 người bị thương , 2.500 người bị bắt.

Kế thừa và phát triển tư tưởng chuyên chính

vô sản của C.Mác, V.I. Lê-nin đề cập nhiều

mặt, nhiều khía cạnh của chuyên chính vô sản .

Nhưng vấn đề cốt lõi của nó, theo V.I. Lê-nin ,

là giai cấp vô sản nắm quyền thống trị chính

trị vớiý thức là chỉmột mình mình nắm , thông

qua đội tiền phong của mình là Đảng Cộng

sản . Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa cộng

sản , giai cấp vô sản nắm quyền thống trị chính

trị là nắm lấy nhà nước. Tất nhiên , đó phải là

một nhà nước dân chủ kiểu mới (dân chủ đối

với giai cấp vô sản và nhân dân lao động) và

chuyên chính kiểu mới (chống lại giai cấp tư

sản đã bị lật đổ nhưng luôn luôn tìm cách khôi

phục lại địa vị thống trị của mình) . Do đó,

V.I. Lê-nin gọi chuyên chính vô sản là dân chủ

vô sản . Giai cấp vô sản sử dụng chính quyền

nhà nước của mình để thực thi và bảo vệ các

quyền tự do, dân chủ của đại đa số nhân dân ;

giáo dục, động viên và tổ chức họ tham gia

quản lý nhà nước, tham gia công cuộc cải tạo

xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã

hội; đồng thời, kiên quyết trấn áp các thế lực

thù địch vi phạm pháp luật, gây bạo loạn hòng

lật đổ nhà nước vô sản và chế độ xã hội mới.

Như vậy, chuyên chính vô sản là phương

tiện tất yếu để giai cấp vô sản thực hiện sự quá

độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội,

tiến tới chủ nghĩa cộng sản văn minh , xóa bỏ

các giai cấp, xây dựng xã hội mới không còn

áp bức , bóc lột . Rõ ràng , về bản chất, chuyên

chính vô sản luôn mang tính nhân đạo cao cả.

Chuyên chính vô sản là một hình thức dân chủ

kiểu mới, chưa từng có trong lịch sử trước đây,

do đó, trong quá trình thực hiện , nó không

tránh khỏi những biểu hiện sai lầm , thiếu sót

về mặt này, mặt khác. Những sai lầm , thiếu sót

mang tính độc đoán, chuyên quyền của một số

nhà lãnh đạo trong các Đảng Cộng sản cầm

quyền vì động cơ địa vị và quyền lực cá nhân ,

xa rời nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ

trách , thiểu số phụctùng đa số trong hoạt động

chính trị, đó không phải là sản phẩm của nền

chuyên chính vô sản như các thế lực chống

cộng và bọn theo đuôi chúng đã xuyên tạc .

Chuyên chính vô sản có nhiều hình thức

chính trị khác nhau, phù hợp với đặc điểm

của mỗi nước và trongtừng thời kỳ lịch sử . Ở

Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, chúng ta đang

xây dựng hệ thống chính trị dân chủ, bao gồm

Đảng lãnh đạo , Nhà nước pháp quyền xã hội

chủ nghĩa của nhân dân , do nhân dân, vì

nhân dân , Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức

chính trị - xã hội . Vai trò lãnh đạo Nhà nước

và xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam đã

được hiến định . Điều đó chính là sự xác nhận

một thực tế lịch sử : chỉ có Đảng Cộng sản

Việt Nam là người lãnh đạo duy nhất cách

mạng Việt Nam và đã đưa cách mạng Việt

Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác -

Cách mạng Tháng Tám , hai cuộc kháng chiến

thần thánh chống thực dân Pháp và đế quốc

Mỹ xâm lược, những thành tựu to lớn có ý

nghĩa lịch sử trong thời kỳ đổi mới được dư

luận thế giới đồng tình và khâm phục . Đảng

lãnh đạo Nhà nước xây dựng và hoàn thiện hệ

thống pháp luật nhằm bảo đảm và thực thi các
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quyền của công dân và nghĩa vụcủa công dân

đối với Nhà nước cũng như đối với xã hội.

Đảng, Nhà nước và công dân đều hoạt động

trong khuôn khổ của pháp luật. Đảng cố gắng

đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hệ thống

chính trị nhằm nâng cao hiệu lực quản lý của

Nhà nước , vai trò giám sát và phản biện xã

hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính

trị - xã hội đối với hoạt động của Đảng , Nhà-

nước, cán bộ , đảng viên và công chức trong bộ

máy công quyền .

Đảng và Nhà nước ta đã làm được nhiều

việc để thực hiện chế độ dân chủ của đại đa số

nhân dân , đồng thời đề cao trật tự , kỷ cương xã

hội , nhằm chống lại những hành động vi phạm

pháp luật và những hoạt động chống đối của

các thế lực thù địch, giữ vữngsự ổn định chính

trị và môi trường hòa bình để nhân dân an cư

lạc nghiệp, cùngnhau đoàn kết, xây dựng chủ

nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã

hội chủ nghĩa . Những đường lối, chủ trương

lớn của Đảng, những dự án luật quan trọng

Nhà nước đều đưa ra để Mặt trận Tổ quốc thực

hiện nhiệm vụ phản biện xã hội và nhân dân

của

tham gia ý kiến ; qua đó , chúng được chỉnh lý,

sửađổi trước khiban hành hợp với " ý Đảng,

lòng dân ". Đảng và Nhà nước từng bước xây

dựng và hoàn thiện nền dân chủ xãhội chủ

nghĩa , coi đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực

phát triển xã hội .

Tuy nhiên , trong quá trình thực thi dân chủ

xã hội chủ nghĩa , chúng ta cũng có những

thiếu sót, khuyết điểm, như tệ tham nhũng,

lãng phí , quan liêu , cửa quyền, nhũng nhiễu,

ức hiếp nhân dân còn xảy ra ở không ít cán bộ ,

công chức. Đặc biệt, nạn tham nhũng, lãng

phí còn xảy ra nghiêm trọng . Đó là cái ung

nhọt trong bộ máy công quyền cần kiên quyết

cắt bỏ .

chủ nghĩa, công kích Đảng Cộng sản Việt

Nam là độc tài , phản dân chủ. Chúng làm như

vậy nhằm chia rẽ Đảng, Nhà nước vànhân dân

ta , phá hoại khối đạiđoàn kết dân tộc , hòng

thực hiện chiến lược và âm mưu "diễn biến hòa

bình ", gây bạo loạn và lật đổ , xóa bỏ chế độ

dân chủ xã hội chủ nghĩa , thiết lập chế độ dân

chủ đa nguyên , đa đảng kiểu phương Tây .

Chúng ta cần làm cho nhân dân thấy rõ âm

mưu đen tối của chúng, kiên quyết bảo vệ

Đảng, Nhà nước và chế độ mà chúng ta đã

tốn bao xương máu mới gây dựng nên. Đảng ta

vẫn kiên trì khẳng định chủ nghĩa Mác - Lê-nin ,

tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và

kim chỉ nam cho hành động cách mạng của

mình ; kiên trì xây dựng và chỉnh đốn Đảng để

Đảng luôn xứng đáng là đội tiên phong của

giai cấp công nhân , đồng thời cũng là đội tiên

phong của nhân dân lao động và của dân tộc

như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy .

Chúng ta khẳng định chắc chắn rằng , còn

chủ nghĩa tư bản , còn đấu tranh giai cấp và đấu

tranh dân tộc trong quá trình toàn cầu hóa thì

chủ nghĩa Mác - Lê-nin vẫn còn giữ nguyên

giá trị,chưacó một học thuyết nào khác thay

thế được .Đúng như sự đánh giá của Đại hội

quốc tế về C. Mác năm 1995 : "Chủ nghĩa Mác

vẫn giữ nguyên ý nghĩa và tầm quan trọng

nó

của

trong thế giới hiện đại ..." (2 ), và chủ nghĩa

Mác "vẫn luôn luôn là một căn cứ quyết định

cho các tổ chức cách mạng của giai cấp công

nhân quốc tế , cho các Đảng Cộng sản chân

chính đề ra đường lối chiến lược và sách lược

củamình" ( 3 ) . D

(2 ) Đại hội quốc tế về C.Mác diễn ra từ ngày 27 đến ngày

30-9-1995 , nhân kỷ niệm 100 năm ngày ra đời chủ nghĩa

Mác, với 500 viện nghiên cứu , tạp chí mác-xít và 30 trường

đại học đến từ 22 nước trên thế giới

( 3 ) Tuần báo Giải phóng, tiếng nói của hàng vạn chiến sĩ

Các thế lực thù địch và những kẻ theo đuôi

chúng đã thổi phồng những thiết sót, khuyết cáchmạng các nước MỹLa-tỉnh cư trú ở Thụy Điển , số ra

điểm đó để phủ nhận nền dân chủ xã hội ngày 7-7-1995
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Quan điểm mới về

và nhân dân lao động ,

cho nên nó phải là Đảng

dân tộc Nam " (1 ).

giai cấp công nhân Việt Nam Luận điểm này chứngtổ

B

qua văn kiện

Đại hộiX của Đảng2

ƯỚC vào Đại hội X của Đảng , giai cấp

công nhân Việt Nam vui mừng được

thấy Báo cáo Chính trị của Đại hội

khẳng định : "Đảng Cộng sản Việt Nam là

Đảng của giai cấp công nhân và của dân tộc

Việt Nam" . Như vậy, Đảng đã sáng suốt kế

thừa và phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh về việc

xây dựng một đảng kiểu mới theo chủ nghĩa

Mác - Lê-nin ở một nước từ cách mạng giải

phóng dân tộc tiến lên cách mạng xã hội chủ

nghĩa.

Như chúng ta biết, sau thành công của Cách

mạng Tháng Tám và thắng lợi bước đầu của

kháng chiến chống thực dân Pháp, Chủ tịch

Hồ Chí Minh đã rút ra một chân lý về tính chất

của đảng tiền phong. Trong Báo cáo Chính trị

tại Đại hội II, ngày 11-2-1951 , Người nêu rõ :

"Đảng Lao động Việt Nam phải là người lãnh

đạo sáng suốt, kiên quyết, trung thành của giai

cấp công nhân và nhân dân lao động, của nhân

dân Việt Nam, để đoàn kết và lãnh đạo dân tộc

kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn, để thực

hiện dân chủ mới. Trong giai đoạn này, quyền

lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao

động và của dân tộc là một. Chính vì Đảng Lao

động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân

VĂN TẠO *

rằng, Người đã lấy thực

tiễn mới để chứng minh

cho chân lý về sự ra đời

của Đảng Cộng sản Việt

Nam mà Người đã nêu ra

từ khi thành lập Đảng.

Năm 1960, tổng kết về ba

mươi năm hoạt động của

Đảng, Người nói : Chủ

nghĩa Mác - Lê -nin kết

hợp với phong trào công

yêu nước đã dẫn tới việc

thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương vào đầu

năm 1930. Điều đó cũng có nghĩa là: Đảng

Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công

nhân và của dân tộc Việt Nam .

nhân và phong trào

Ngày nay, sau 20 năm đổi mới thành công,

nhìn lại vềmặt lý luận , chúng ta thấy , nếu từ

Đại hội I đến Đại hội VI, Đảng ta vẫn khẳng

định chủ nghĩa Mác - Lê-nin là nền tảng tư

tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của

Đảng, thì đến Đại hội VII (năm 1991 ) , Đảng

đã khẳng định : "Đảng lấy chủ nghĩa Mác -

Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng

tư tưởng , kim chỉ nam cho hành động" (2) .

Căn cứ vào thực tiễn cách mạng hiện nay,

chúng ta nhận thấy , luận điểm của Chủ tịch

Hồ Chí Minh đề ra tại Đại hội lần III của

Đảng: "Đảng Lao động Việt Nam là đảng của

giai cấp công nhân và của dân tộc Việt Nam "

vẫn còn thích hợp với mục tiêu xây dựng xã

* GS

( 1 ) Văn kiện Đảng: Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội , 2001, t 12 , tr 37 - 38

(2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI ,

Nxb Sự thật, Hà Nội , 1991 , tr 159
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hội Việt Nam hiện nay là "Dân giàu, nước

mạnh , xã hội công bằng, dân chủ, văn minh " .

Đây cũng chính là nội dung cơ bản của chính

thể "Dânchủ mới" mà Chủ tịch Hồ Chí Minh

và Đảng đề ra trong Chương trình cứu

nước của Mặt trận Việt Minh từ Cách mạng

Tháng Tám .

Bỏ qua những điều khoản nhằm thủ tiêu chế

độ thuộc địa nửa phong kiến trong Chương

trình cứu nước của Mặt trận Việt Minh, thì nội

dung cơ bản của "Dân chủ mới" là : " a – Về

mặt chính trị : 1- Thi hành phổ thông đầu

phiếu. 2 - Ban bố quyền tự do dân chủ : Tự do

tư tưởng, tự do tín ngưỡng , tự do tổ chức, tự do

hội họp, tự do đi lại trong nước và tự do xuất

dương ... 5 - Đàn bà , đàn ông ngang quyền...

b – Về mặt kinh tế : ... 4 - Mở mang các ngành4 - Mởmang các ngành

kinh tế , nhất là kỹ nghệ nặng , khiến cho nền

kinh tế quốc gia phát triển một cách độc lập và

mau chóng ; khuyến khích các nghề thủ công...

7 - Mở mang các công trình lấy nước vào

ruộng ; bồi đắp đê điều làm cho nghề nông

phồn thịnh . 8 - Nhân dân tự do khai khẩn đất

hoang do chính phủ giúp đỡ . 9 - Thuế đoan độc

lập. 10 - Mở mang các đường giao thông - vậncác đường giao thông - vận

tải và các hải cảng... c Về mặt xã hội : 1 - Thị

hành luật ngày làm 8 giờ và các luật xã hội

khác. 2 - Bài trừ nạn thất nghiệp và mại dâm ...

4 - Cấp dưỡng những người tàn tật và dạy nghề

cho họ. 5 - Lập thêm nhà thương và nhà đỡ

đẻ ... d – Về mặt văn hóa: 1 - Mở mang nền

Tân văn hóa Việt Nam ... 3 - Cưỡng bách giáo

dục đến bậc sơ học . 4 - Lập các trường chuyên

môn huấn luyện chính trị, quân sự và kỹ thuật

để đào tạo các hạng nhân tài. 5 - Khuyến khích

và giúp đỡ về mọi mặt làm cho các hạng trí

thức và nghệ sĩ được phát triển tài năng đến tột

bậc ... 7 - Khuyến khích và giúp đỡ nền thể dục

quốc dân. e – Chính sách đối với các tầng lớp

nhân dân: 1 - Tư sản - được tự do kinh doanh.

Được giúp đỡ trong việc mở mang các ngành

kỹ nghệ cần thiết ... 3 - Nhà buôn - Được tự do

thông thương . Sản nghiệp thương mại được

-

pháp luật binh vực . 4 - Thợ thuyền - Được

hưởng luật lao động . 5 - Dân cày - Có đủ ruộng

cày cấy. 6 - Binh lính - Hậu đãi binh lính có

công gìn giữ Tổ quốc và phụ cấp đầy đủ cho

gia đình họ. 7 - Công chức- Hậu đãi công chức

xứng đáng với tài năng của mỗi người ...

11 - Người già và kẻ tàn tật - Được Chính phủ

chăm nom và cấp dưỡng" (3 ).

Chế độ xã hội như thế , đã có lúc chúng ta

coi như "bước đi ban đầu của thời kỳ quá độ

lên chủ nghĩa xã hội" . Về cơ bản , nó cũng

tương tự như nội dung chế độ xã hội mà chúng

ta đang xây dựng trong giai đoạn hiện nay.

Cương lĩnh của Đảng năm 1991 xác định rõ

xã hội Việt Nam mà chúng ta đang xây dựng

là: "- Do nhân dân lao động làm chủ. - Có một

nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng

sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư

liệu sản xuất chủ yếu. - Có nền văn hóa tiên

tiến, đậm đà bản sắc dân tộc . - Con người được

giải phóng khỏi áp bức , bóc lột, bất công, làm

theo năng lực , hưởng theo lao động, có cuộc

sống ấmno, tự do, hạnh phúc, có điều kiện

phát triển toàn diện cá nhân . Các dân tộc

trong nước bình đẳng, đoàn kết và giúp đỡ lẫn

nhau cùng tiến bộ . - Có quan hệ hữu nghị và

hợp tác với nhân dân tất cả các nước trên thế

giới" (4 ).

-

Như vậy, chúng ta có thể giữ vững quan

điểm của Chủ tịchHồ Chí Minh về tính chất

của Đảng ta hiện nay là "Đảng của giai cấp

công nhân và của dân tộc Việt Nam" . Tuy

nhiễn , cần có sự thống nhất về nhận thức: trong

mệnh đề "Đảng của giai cấp công nhân Việt

Nam ", khái niệm " giai cấp công nhân" phải

xuất phát từ thực tiễn mới hiện nay.

Sang thế kỷ XXI, giai cấp công nhân nước

ta đang cùng cả dân tộc tích cực hoàn thành

(3 ) Xem : Văn kiện Đảng: Toàn tập , sđd, t 7, tr 467 - 470

(4 ) Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ

lên chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự thật , Hà Nội, 1991 , tr 8 - 9
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cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ III, nhanh

chóng kết thúc thời đại "văn minh công

nghiệp" để tiến lên nền "văn minh trí tuệ" .

Từ đầu những năm 1980, nước ta bắt đầu đi

vào cuộc cách mạng thông tin . Từ đó đến nay,

giai cấp công nhân nước ta đã có những nét đổi

mới như sau:

1 - Về cơ bản , giai cấp công nhân đã được

trí thức hóa. Một bộ phận lớn giai cấp công

nhân đã là trí thức. Đó là những người lao động

chân tay và lao động trí óc có trình độ cử nhân ,

thạc sĩ , tiến sĩ . Bên cạnh đó là những doanh

nhân trong công, nông , thương nghiệp, du lịch ,

dịch vụ, trong đó có người tuy không có bằng

cấp, học vị, nhưng có trí tuệ cao, có nhiều sáng

tạotrong sảnxuất, kinh doanh . Nhờ vậy , khối

liên minh công nhân , nông dân , trí thức ngày

càng có sự gắn kết chặt chẽ .

2 - Trong tất cả các lĩnh vực lao động sản

xuất, người công nhân không còn thuần túy là

người làm thuê (chỉ có quyền đượcbán sức lao

động để sống), mà đã có phần nàolàm chủ,chí

ít là làm chủ đất nước , góp phần làm chủ Nhà

nước (định ra Hiến pháp , pháp luật...) , nhằm

làm chủ trong cả sản xuất lẫn phân phối sản

phẩm lao động.

3 -Đại bộ phận công nhân không còn hoàn

toàn là vô sảnnhư hồi đầu thếkỷ XX ,mà đã

hữu sản , trong đó một sốcôngnhân trithức đã

có sở hữu trítuệ - một thứ sở hữu có thể tạo ra

của cải làm giàu cho xã hội và cho bản thân

mình ; một số công nhân đã có cổ phần xí

nghiệp , được hưởng lợi nhuận từ cổ phần góp

vào, theo đúng pháp luật nhà nước của chính

giai cấp mình quy định .

4 - Giai cấp công nhân vẫn đóng vai trò tiền

phong, đang trên đà đưa "khoa học , kỹ thuật

trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp" , đang đi

đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại

hóa, nắm những vị trí thenchốt về khoa học ,

công nghệ, tạo ra năng suất lao động cao và

một lượng sản phẩm xã hội cao nhất trong nền

kinh tế quốc dân .

5 - Giai cấp công nhân Việt Nam đã có một

vị thếquốc tế của một nước có nền kinh tếsánh

vai được với 5 châu , một trong những nước

tăng tiến nhanh về xuất khẩu , tăng trưởng

nhanh về khoa học , công nghệ, kể cả về tin

học .

6 - Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam

đang lãnh đạo thành công công cuộc đổi mới

củadân tộc . Bản thân giai cấp công nhân cũng

là lực lượng tiền phong trong công cuộc đổi

mới của dân tộc.

Trong công cuộc đổi mới đất nước , chúng

ta luôn chú trọng đến sự đổi mới tư duy của

giai cấp công nhân . Nếu trong đổi mới tư duy

lầnthứ nhất, diễn ra vào cuối thế kỷ XIX , đầu

thế kỷ XX, khi giai cấp công nhân Việt Nam từ

nhận thức về" giai cấp tự mình " đến nhận thức

về "giai cấp cho mình ", dẫn đến sự ra đời của

Đảng Cộng sản Việt Nam , thì nay giai cấp

công nhânđang cần có sự đổi mới tưduy lớn

lần thứ hai - một sự lặp lại trong cái không lặp

lạicủa lịch sử . Đó là phải nhận thức rõ bản chất

của "giai cấp tựmình " và "giai cấp chomình "

hiện nay như thế nào.

Với tính cách là " giai cấp tự mình" , giai cấp

công nhân đãcó nhiều đổi mới, được khái quát

thành 6 điểm kể trên ; còn với tính cách là "giai

cấp cho mình ", đòi hỏi giai cấp công nhân phải

thấy được trách nhiệm thực hiện mục tiêu " dân

giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ ,

văn minh" ở mức cao hơn thế kỷ thứ XX .

Bởi vì:

Thứnhất, "dân giàu" ở thế kỷ XXI là trong

điều kiện mới - điều kiện "kinh tế toàn cầu

hóa" với những thuận lợi đáng kể nhưng có

những khó khăn to lớn . Thuận lợi ai cũng rõ,

còn khó khăn lại khôn lường . Đó là sự cạnh

tranh quyết liệt giữa các quốc gia dân tộc , các

thành phần kinh tế , các khu vực kinh tế ; sự

phân hóa giàu nghèo sâu sắc ; sự lũng đoạn tinh

vi của các siêu cường ; sự phân cực mãnh liệt

giữa các xu thế kinh tế , chính trị...
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quan

Thứ hai, " nước mạnh" trong một tương

mới về kinh tế , chính trị , văn hóa, xã hội,

quân sự , khoa học - kỹ thuật của thế kỷ XXI. Ở

nửa cuối thế kỷ trước , nhờ đánh thắng được |

"các đế quốc to" , giành được độc lập dântộc , |

thống nhất Tổ quốc, xây dựng được một xã hội |

mới, nên nước ta đã mạnh lên gấp nhiều lần so

với hồi đầu thế kỷ. Bước sang thế kỷ XXI ,

chúng ta phải vươn lên là "nước mạnh" , nhất là |

" nước mạnh" về kinh tế . Tất nhiên , để tiếp tục

vươn lên, chúng ta phải khắc phục kỳ được |

những thách thức lớn mà Đảng ta đã chỉ ra .

Thứ ba , về " xã hội công bằng, dân chủ, văn

minh " , chúng ta đã phấn đấu xây dựng , đạt

được nhiều thành quả. Tuy nhiên, để tiến vào

thế kỷ XXI, chúng ta còn phải giải quyết nhiều |

vấn đề lớn về "công bằng" . Mặt bằng tối thiểu

của " công bằng" là phải hoàn toànxóa được |

đói, giảm được nghèo , mà cái nghèo của thế

kỷ XXI đã khác cái nghèo của thế kỷ XX .

Thế hệ mới của giai cấp công nhân nước ta

nhất định sẽ đưa đất nước vững vàng bước vào

thế kỷ mới, trong đó lực lượngtrẻcủagiai cấp

công nhân , nhất là lao động trithức sẽ đóng vai |

trò tiền phong . Lớp lao động tri thức này đang

hình thành và phát triển nhanh chóng. Họ có

mặt trong tất cả các lĩnh vực công nghệ hiện

đại như tin học, sinh học, nguyên tử , điện tử ,

điều khiển học, vật liệu mới . Họ đang được đào

tạo rộng rãi về công nghệ thông tin ở tất cả các

ngành như công nghiệp, thương nghiệp, nông

nghiệp, giao thông vận tải, bưu chính - viễn

thông , vô tuyến truyền hình , văn hóa - giáo

dục, du lịch - dịch vụ... Về số lượng, lớp lao

động tri thức hiện đã lên đến hàng vạn người

và trong tương lai gần có thể lên đến hàng triệu

người. Trong xu thế hiện đại hóa, toàn cầu hóa,

với hướng tiến tới nền thương mại điện tử ,

chính phủ điện tử , cùng với sự gia nhập WTO,

tương lai của sự ra đời một đội ngũ công nhân

hiện đại của nền văn minh trí tuệ ở nước ta

không còn xa nữa. D

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

MỘT SỐ VẤN ĐỀ ..

( Tiếp theo trang 37)

phải căn cứ vào những nguyên tắc , phương

pháp cơ bản của chủ nghĩa Mác , không ngừng

kết hợp với thực tiễn đang thay đổi, biến hóa ,

từ đó tìm ra lời giải đáp để giải quyết vấn đề

mới , qua đó phát triển bản thân lý luận chủ

nghĩa Mác. Do vậy, phủ nhận tính khoa học

của chủ nghĩa Mác là sai lầm , là có hại, nhìn

nhận chủ nghĩa Mác theo kiểu giáo điều cũng

là sai lầm , có hại . Phải đột phá trong lý luận

của những người đi trước , kế thừa phát triển lý

luận đó trong điều kiện mới.

Ở Việt Nam , qua 20 năm đổi mới, Đảng ta

đã khẳng định, kiên trì mục tiêu độc lập dântộc

và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa

Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực

đất nước cho thấy , đổi mới là yêu cầu bức

thiết của sự nghiệp cách mạng, là vấn đề có ý

nghĩa sống còn. Tuy nhiên , đổi mới không phải

là phủ định thành tựu và cách làm trước đây,

tế

mà là khẳng định những gì đã hiểu đúng làm

đúng , loại bỏ những gì hiểu sai làm sai,hoặc

những gì trước kia đúng nhưng nay không còn

phù hợp, bổ sung nhận thức mới và cách làm

Đổimới không phải từ bỏ mục tiêu chủ nghĩa

mới, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cách mạng.

xã hội, mà làm cho chủ nghĩa xã hội được nhận

thức đúng đắn hơn , được xây dựng hiệu quả

hơn . Đây là quá trình không phải xa rời chủ

nghĩa Mác - Lê -nin và tư tưởng Hồ Chí Minh ,

mà là nhận thức đúng , vận dụng sáng tạo và

phát triển học thuyết,tư tưởng đó. Nắm vững

bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa

Mác - Lê-nin , lấy đó làm nền tảng tư tưởng và

kim chỉ nam cho hành động cách mạng , dùng

lý luận tư tưởng đó làm cơ sở quan trọng để

đánh giá tình hình , với tinh thần nhìn thẳng vào

sự thật , đánh giá đúng sự thật, lấy đó làm cơ sở

| xuất phát để hoạch định đường lối đổi mới thì

cách mạng sẽ không ngừng phát triển và đi tới

thắng lợi . D

2
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T

hừ sau Đại hội lần thứ VI của Đảng, nền

kinh tế nước ta chuyển sang mô hình ,

cơ chế mới . Đó là nền kinh tế thị trường

có sự quản lý của nhà nước , định hướng xã hội

chủ nghĩa , nhằm mục tiêu "dân giàu, nước

mạnh , xã hội công bằng , dân chủ, văn minh" .

Đấy là cơ sở kinh tế tạo tiền đề cho các quan

hệ chính trị , đạo đức , pháp luật, văn hóa, ...

hình thành phù hợp với bảnchất chế độ xã hội

thức đẹp hơn cho toàn xã hội . Với thể chế dân

chủ của nền kinh tế mở, ngoài vai trò chủ đạo

của kinh tế nhà nước , sự tồn tại đa dạng của các

quan hệ sản xuất, quan hệ sở hữu , các thành

phần kinh tế khác đã đóng góp một cách tích

cực, lớn lao vào sự phát triển nền kinh tế chung

của đất nước . Khu vực kinh tế tư nhân có bước

phát triển vượt bậc, đóng góp đáng kể cho việc

giải quyết việc làm cho người lao động và ngân

Ảnh hưởng của nền

kinh tế thị trường

sách của nhà nước. Đến nay

có khoảng 120.000 doanh

nghiệp đăng ký kinh doanh .

Hàng chục triệu người làm

việc trong khu vực tư nhân .

Nền kinh tế có sự chuyển

dịch tích cực : Tỷ trọng công

đếnviệc xây dựng lối sống nghiệp, xây dựng trong

ởnước ta hiện nay

VÕ VĂN THẮNG

ta . Từ đó, chúng ta xây dựng lối sống văn

minh , lành mạnh trong toàn xã hội . Những

năm qua, cơ chế kinh tế mới thay thế cho cơ

chế tập trung , quan liêu, bao cấp đã nhanh

chóng thể hiện ưu thế của nó và được đông đảo

quần chúng nhân dân , các thành phần kinh tế ở

nước ta đồng tình , ủng hộ.

Kinh thị trường đã có nhiều ảnh hưởng

tích cực , nhưng đồng thời cũng có không ít tác

dụng tiêu cực đối với đời sống xã hội và với

việc xây dựng lối sống ở nước ta .

1 – Những ảnh hưởng tích cực

Thứ nhất, kinh tế thị trường đã góp phần

giải phóng các tiềm năng kinh tế : tài nguyên

vốn, nguồn lực con người, khoa học ,cống

nghệ tạo ra sản phẩm lao động với số lượng

nhiều hơn , chất lượng tốt hơn , mẫu mã, hình

2005 41 %;

trọng nông , lâm, ngư

nghiệp 20,9% ; dịch vụ

38,1 % . Trong cơ cấu vốn

đầu tư xã hội, tỷ trọng vốn

huy động trong nước ngày

một gia tăng, nhất là nguồn

vốn huy động trong dân cư

tăng mạnh . Điều này góp

phần quan trọng cho việc tăng trưởng kinh tế

đất nước , tạo điều kiện cho lối sống xã hội ổn

định về mặt vật chất.

Thứ hai, kinh tế thị trường đã góp phần đa

dạng và năng động hóa nền sản xuất, tạo điều

kiệncho quá trìnhdân chủ hóa các thành phần

kinh tế - xã hội, thúc đẩy nhanh tiến trình hội

nhập kinh tế quốc tế . Khai thác mặt tích cực

này, trong những năm gần đây, để đẩy nhanh

tốc độ phát triển kinh tế , Đảng và Nhà nước ta

chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện

đại hóa đất nước, làm cho lựclượng sản xuất

phát triển đa dạng, phong phú và nhanh hơn ,

để tăng năng suất lao động, có đủ sức mạnh

cạnh tranh và điều kiện hội nhập kinh tế quốc

* TS, Trường đại học An Giang
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tế , khắc phục tình trạng lạc hậu của lực lượng

sản xuất, của lao động thủ công, lao động nông

nghiệp , manh mún ... Với sự nỗ lực phát huy

sức mạnh trong thời gian qua, nền kinh tế nước

ta từng bước hội nhập với nềnkinh tế khu vực

và thế giới . Chúng ta đang bắt đầu thực hiện

giảm thuế nhập khẩu trong AFTA ; thực hiện

Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ;

xúc tiến hợp tác toàn diện Việt Nam - Nhật

Bản , Việt Nam - EU ; nỗ lực khắc phục mọi

khó khăn , đẩy nhanh lộ trình đàm phán gia

nhập WTO ; tham gia tích cực việc hình thành

khu vực mậu dịch tự do ASEAN với Trung

Quốc , Nhật Bản , Ấn Độ. Có thể nói, nền kinh

tế nước tatừng bước chuyển mình theo chiều

hướng tích cực. Theo Diễn đàn kinh tế thế giới

năm 2003, năng lực cạnh tranh quốc gia của

Việt Nam năm 2001 và 2002 đứng thứ 60 trong

tổng số 75 nước . Thực tế cho thấy , từ khi thực

hiện nền kinh tế thị trường ở nước ta , thu nhập

của các cá nhân và cộng đồng tăng lên, có

người thu nhập rất cao. Mức sống của người

dân từng bước được nâng lên , tạo điều kiện cho

dân tríphát triển , góp phần hìnhthành nếp

sống của xã hội công nghiệp , tạo điều kiện xây

dựng lối sống văn minh , tiên tiến , hiện đại .

Thứ ba , kinh tế thị trường tác động đến việc

hình thành thói quen suy nghĩ về tính hiệu quả,

tính thiết thực của công việc . Nước ta hiện nay

đang tiến hành nền kinh tế thị trường có sự

quản lý của Nhà nước , theo định hướng xã hội

chủ nghĩa , lấy hiệu quả kinh tế làm thước đo ,

do vậy, tạo điều kiện kích thích năng lực cá

nhân phát triển, chủ động, sángtạo trong lao

động . Hầu hết các cơ quan, tổ chức , đơn vị

công tác , cá nhân , gia đình đã phát huy được

năng lực tích cực, sáng tạo của mình trong lao

động sản xuất kinh doanh, khắc phục khó khăn

vươn lên và thành đạt trong cuộc sống , lấy

năng suất , kết quả lao động làm tiêu chuẩn

bình xét , đánh giá con người và công việc . Từ

đây, hình thành từng bước thói quen trong suy

nghĩ , hình thành lối sống công nghiệp trong

thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước: khẩn trương, tích cực chứ không trì trệ ,

chú trọng kết quả lao động , có ý thức, ý chí tìm

tòi, sáng tạo , năng động , hoạt bát trong đời

sống nói chung, trong công việc nói riêng .

Thứ tư , sự phát triển mạnh mẽ của khoa học

và công nghệ trong thời đại bùng nổ thông tin

ngày nay và nền kinh tế thị trường cũng làm

ảnh hưởng to lớn đến đời sống của nhân dân .

Những tiến bộ khoa học , kỹ thuật và công nghệ

trên thế giới và trong nước đã làm tăng năng

suất lao động , giảm thời gian lao động, tăng

thời gian nhàn rỗi , nghỉ ngơi, giải trí. Những

tiến bộ khoa học và công nghệ thâm nhập vào

nhiềulĩnhvựckhác nhau , tạo nên sự thu hút và

hấp dẫn các tầng lớp công chúng khác nhau .

thông hiện đại, các hãng điện ảnh nổi tiếng ,

Các dịch vụ viễnthông, các phương tiện truyền

gắn với cạnh tranh trong kinh doanh xuất hiện

các trung tâm và các loại hình vui chơi giải trí

ngày càng nhiều... Nhân dân không chỉ là

người tiếp nhận thụ động mà trở thành người

Có điều kiện thựchiện thỏa mãn nhu cầu tinh

chủ động trong các sinh hoạt văn hóa tinh thần .

thần ngày càng cao trong nền kinh tế thị trường

như vậy, con người đã từng bước xây dựng lối

sống vănminh,hiện đại.

2 – Những ảnh hưởng tiêu cực

Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa đã và đang được thực hiện ở nước ta ,

cùng với nhiều tác động tích cực , nó còn có

những ảnh hưởng tiêu cực trong việc xây dựng

lối sống mới hiện đại cho con người Việt Nam

hiện nay .

Một là , nền kinh tế thị trường đã dẫn đến sự

phân hóa xã hội sâu sắc . Đó là sự cách biệt

giữa khu vực nông thôn và thành thị, giữa các

ngành nghề khác nhau trong xã hội, giữa người

có thu nhập quá thấp với người có thu nhập quá

cao. Điều này đã dẫn đến chỗ các chủ thể trong

cộng đồng có sự mất bình đẳng, "cá lớn nuốt cá

bé " và do vậy, nhiều mâu thuẫn về lợi ích xuất
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hiện trong xã hội. Thực tế cho hay , trong nền

kinh tế thị trường, nhìn chung , nhiều người,

nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh trở nên giàu

có, vững mạnh , nhưng cũng có không phải là

cá biệt những người, đơn vị sản xuất phải phá

sản , thất bại, thua lỗ . Cả hai thái cực này đều là

những điều kiện , cơ sở nảy sinh những quan

niệm suy nghĩ, hành vi, lối sống tiêu cực. Đó là

một trong những mặt trái của nền kinh tế thị

trường đối với việc xây dựng lối sống mới ở

nước ta hiện nay .

Hai là, dưới tác động của nền kinh tế thị

trường , hiện tượng suy thoái đạo đức, lối sống

đang diễn ra ngày càng nhiều . Biểu hiện của

hiện tượng này là lối sống thực dụng, sùng bái

đồng tiền , cá nhân vị kỷ , tham nhũng , tệ nạn xã

hội mỗi ngày một phát triển ; nạn thất nghiệp , ô

nhiễm môi trường, sinh thái, bệnh tật, xem

thường luân lý và các giá trị tinh thần, giá trị

nhân văn , đề cao lợi ích vật chất, bàng quan

với cuộc sống, v.v. Không ít thanh niêncó lối

sống buông thả , thiếu hoài bão , lý tưởng ,

không quan tâm đến cộng đồng , họ chỉ lo cho

cá nhân , vị kỷ , không quan tâm đến chính trị ,

quay lưng với truyền thống , tham gia vào các

tệ nạn xã hội. Tất cả đều xalạ với thuần phong ,

mỹ tục của dân tộc. Nghiêm trọng hơn là hiện

tượng suy thoái về đạo đức, lối sống ở một bộ

phận không nhỏ cán bộ , đảng viên, trong đó có

cả cán bộ có chức, có quyền khá cao .

nguy

Khi sức mạnh đồng tiền chi phối thì tệ nạn

xã hội cũng có chiều hướng gia tăng . Số lượng

các vụ tham nhũng ngày càng tăng về
quy mô

lẫn số lượng . Các vụbuôn lậu ma túy bị phát

hiện, vụ sau lớn hơn vụ trước, tính chất

hiểm và nghiêm trọng cũng tăng lên . Những

cán bộ , đảng viên tham nhũng là những người

làm việc trong cơ quan nhà nước, tổ chức, đoàn

thể chính trị , xã hội, lợi dụng quyền hạn tham

ô tài sản , lừa đảo hay lạm dụng chức quyền, tín

nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa. Chỉ

tính những vụ tham nhũng bị phát hiện và xử

lý từ tháng 7-1990 đến tháng 12-1991 đã có

1.750 tỉ đồng bị chiếm đoạt , 37 triệu USD,

2.235 lượng vàng, 36.350 tấn thóc , khoảng

200 tỉ đồng tiền nợ của các doanh nghiệp nhà

nước. Dệt Nam Định làm cho Nhà nước thiệt

hại gần 100 triệu USD. Minh Phụng chiếm

đoạt khoảng 500 triệu USD của Nhà nước .

ở

Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu sự

suy thoái đạo đức , lối sống hiện nay ở nước ta

còn biểu hiện ở bệnh cơ hội, diễn radưới nhiều

hình thức mà điển hình là các kiểu chạy chức

trước khi bầu cử , chạy quyền trước khi bổ

nhiệm ; chấp nhận "chức nhỏ" miễn là được

"quyền lớn " ; chấp nhận "chức bé" ở cơ quan

nhà nước hơn là "quan to" ở cơ quan đảng ;

chạy "chỗ" trước khi bổ nhiệm , phân công

công tác ; tìm chỗ ngon, chỗ kiếm được nhiều

" lợi" ; chạy " lợi" khi phân chia ngân sách , xét

duyệt dự án ; chạy "tội " khi vi phạm pháp luật,

thậm chí chạy cho cả tội phạm . Điều đáng lo

ngại về sự suy thoái đạo đức, lối sống hiệnnay

là nó đã lan sang cả lĩnh vực vốn dĩ trước đây

chưa từng xảy ra , đó là lĩnh vực khoa học, văn

hóa - nghệ thuật và xâm nhập cả trong cơ quan

bảo vệ pháp luật. Có thể thấy điều này ở việc

gian dối trong làm đề tài khoa học , hội thảo

khoa học, dự án , mua bán bằng cấp. Nhận định

về vấn đề này, Hội nghị Trung ương 10,

khóa IX có nhấn mạnh : những biểu hiện của

lối sống không lành mạnh , thoái hóa về đạo

đức xã hội chưa được đấu tranh quyết liệt nên

có xu hướng gia tăng .

Ba là, kinh tế thị trường làm biến dạng

nhiều giá trị dẫn đến đánh mất bản sắc văn hóa

dân tộc . Ngày nay , cùng với việc phát triển

kinh tế thị trường là sự tác động mạnh mẽ của

xu thế toàn cầu hóa kinh tế , hội nhập quốc tế ,

các giá trị văn hóa truyền thống có những biến

đổi nhất định và nó đang đặt ra nhiều vấn đề

thật bức xúc cho xã hội . Hội nghị Trung ương 5,

khóa VIII đã nhận định: "Tệ sùng bái nước

ngoài, coi thường những giá trị văn hóa dân
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tộc , chạy theo lối sống thực dụng, cá nhân vị

kỷ ... đang gây hại đến thuần phong mỹ tục của

dân tộc . Không ít trường hợp vì đồng tiền và

danh vị mà chà đạp lên tình nghĩa gia đình ,

quan hệ thầy trò , đồng chí , đồng nghiệp . Buôn

lậu và thamnhũng phát triển . Ma túy , mại dâm

và các tệ nạn xã hội khác gia tăng" ( ) . Lối sống

hưởng thụ , thờ ơ với những vấn đề chung của

dân tộc, né tránh trách nhiệm hoặc không dám

chịu trách nhiệm trước công việc, không muốn

cống hiến cho xã hội có xu hướng ngày càng

phát triển trong một bộ phận dân cư , trong đó

có cả cán bộ, đảng viên và tuổi trẻ .

Ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân - gia

đình - làng - nước là một giá trị nổi bật trong

xây dựng lối sống của dân tộc Việt Nam ,

nhưng dưới tác động của nền kinh tế thị trường ,

ngàynay, giá trị này cũng bị thay đổi, có phần

theo hướng tiêu cực . Mối quan hệ cộng đồng -

làng xã - quốc gia, không được gắn chặt. Ở

nhiều nơi, ngay cả nông thôn, nơi mà cộng

đồng làng xã từng được coi là "bức rào chắn "

vững vàng nhất đối với mọi thứ xâm lược văn

hóa, nơi mà " tình làng , nghĩa xóm " sâu đậm

nhất, cũng không còn gần gũi , thắt chặt như

xưa. Hiện tượng "đèn nhà ai nấy rạng " có chiều

hướng gia tăng .

Lòng thương người, khoan dung , thấm

nhuần tinh thần lạc quan, tin tưởng vào sự

chiến thắng của chính nghĩa , cái đẹp trước cái

phi nghĩa , cái xấu , sẵn sàng cưu mang những ai

gặp hoạn nạn , khó khăn , bất hạnh vốn có

truyền thống giờ đây cũng ít nhiều bị biến

dạng , tình làng, nghĩa xóm, quan hệ người với

người, lòng bao dung bị mờ nhạt dần . Sự đùm

bọc cưu mang, giúp đỡ người khó khăn ít được

diễn ra từ tình cảm chân thật, nơi đáy lòng.

Quan hệ mật thiết của truyền thống xã hội

nông nghiệp xưa kia không còn đậm nét . Có

thể nói, nếp sống công nghiệp và hiện đại đã

làm xơ cứng lối sống tình cảm , mất đi những

cảnh sinh hoạt thanh bình của làng quê, tình

cảm gắn con người với thiên nhiên. Thế giới

tinh thần , tình cảm không những ít được quan

tâm mà ngày càng bị nghèo đi, thậm chí còn bị

què quặt . Đây là sự mất mát to lớn đối với lối

sống của người Việt Nam hiện nay .

Một điều cần lưu ý nữa là , khi đất nước

chuyển sang nền kinh tế thị trường , tính năng

động của con người dần dần được phát huy, thu

nhập tăng lên, nhiều cá nhân và cả các cơ quan

nhànước bắt đầu tập nhiễm lối sống xa hoa ,

lãng phí, thực dụng , đua đòi vật chất, tiêu xài

phung phí . Tinh thần cần cù lao động, tiết kiệm

không được chú ý phát huy trong xây dựng lối

sống . Điều này là trái với đức tính truyền thống

củadân tộc ta. Họ không thấy rằng, ngày nay ,

chính các nước phát triển cũng lên án lối sống

này . Hội nghị Trung ương 9, khóa IX đã chỉ ra :

"Điều làm cho nhân dân bất bình lo lắng , bức

xúc nhất hiện nay là tình trạng quan liêu , tham

nhũng , lãng phí, suy thoái về tư tưởng , chính

trị và phẩm chất, đạo đức, lối sống của một số

cán bộ, đảng viên vẫn còn nghiêm trọng..." ( 2 )

Những tác động tích cực và ảnh hưởng tiêu

cực của kinh tế thị trường trong xây dựng lối

sống mới ở nước ta hiện nay đang đặt ra gay

gắt. Chúng ta cần phát huy được cao nhất tác

dụng tích cực và hạn chế được nhiều nhất ảnh

hưởng tiêu cực của nền kinh tế đó để xây dựng

lối sống cho con người Việt Nam trong thời đại

mới.Những biến đổi của lối sống đã đặt ra vấn

đề phải làm sao hình thành lối sống mới thích

ứng được với nhu cầu của đời sống hiện thực ;

lối sống đó có vai trò duy trì và thúc đẩy sự ổn

định và phát triển của xã hội , vừa mang đậm

bản sắc dân tộc vừa mang tính nhân loại phổ

quát, kế thừa có chọn lọc, phát triển tất cả

những giá trị nhân văn tốt đẹp mà nhân loại

sáng tạo ra trong lịch sử. D

( 1 ) Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành

Trung ương khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia , Hà Nội,

1998 , tr 64

(2 ) Xem : Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị quốc gia , Hà Nội 2001, tr 78 - 79
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HẬU GIANG TIẾP TỤC

VƯỢT KHÓ ĐI LÊN

NGUYỄN PHONG QUANG •

ỚI tách ra từ tỉnh Cần Thơ năm

2004 , Hậu Giang phải đối mặt với

Từ những ngày đầu mới thành lập , Tỉnh ủy

đã chú trọng xâydựng hệ thống chính trị; tập

| | ,nhiều
khó khăn

, thử thách
: kết

cấu trung
xem

xét , phân
công

, bố trí cán bộ trong

hạ tầng yếu kém, cần đầu tư xây dựng nhiều,

nhưng nguồn vốn hạn hẹp, nhất là nguồn vốn

từ ngân sách nhà nước ; chất lượng nguồn nhân

lực, mặt bằng dân trí, trình độ phát triển kinh

tế còn thấp , đội ngũ cán bộ thiếu , khả năng

tiếp thu khoa học - kỹ thuật còn nhiều hạn chế,

năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý , điều hành

của một số cấp ủy, chính quyền và cán bộ chưa

tương xứng với yêu cầu...

Hậu Giang ở trung tâm của tiểu vùng tây

sông Hậu, điểm gắn kết trung chuyển giữa tây

sông Hậu và bán đảo Cà Mau, cầu nối giữa

thành phố Cần Thơ với các tỉnh Kiên Giang -

Bạc Liêu, Sóc Trăng, tạo thành trục phát triển ;

lại có lợi thế về sản xuất nông nghiệp, hệ

thống giao thông thủy bộ thuận tiện nối liền

với vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Nhân dân các dân tộc Hậu Giang có truyền

thống đoàn kết, đấu tranh anh dũng, kiên

cường trong kháng chiến; cần cù trong lao

động, sáng tạo trong xây dựng, phát triển kinh

tế, văn hóa - xã hội . Do đó , lợi thế và tiềm

năng phát triển của tỉnh Hậu Giang không chỉ

là của địa phương mà còn mang ý nghĩa quan

trọng đối với Nam Bộ và cả nước.

tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể phù hợp

với năng lực , điều kiện và yêu cầu công tác ,

kịp thời đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ

chính trị của địa phương . Trên cơ sở tiếp thu

sự chỉ đạo từ Trung ương, tỉnh đã đề ra các

trọng tâm công tác sát hợp tình hình thực tế

tô
của địa phương và đề cao kế hoạch trong

chức thực hiện. Công tác kiểm tra , giải quyết

những vấn đề vướng mắc trong thực hiện

thường xuyên được duy trì , xây dựng được tinh

thần đoàn kết, tạo động lực phấn đấu , thi đua

thực hiện các chỉ tiêu , nhiệm vụ đều khắp ở

các ngành , các cấp. Việc củng cố tổ chức bộ

máy hợp lý, kịp thời, luôn được quan tâm bảo

đảm thực hiện yêu cầu nhiệm vụ chính trị của

địa phương . Tỉnh xác định rõ những thuận lợi ,

khó khăn , thách thức , từ đó đề ra mục tiêu định

hướng và các trọng tâm , giải pháp đột phá

đồng thời coi trọng sự phối hợp đồng bộ giữa

chính quyền và các tổ chức đoàn thế trong

chức thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế ,

ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội .

tô

Thực tế đã cho thấy , việc huy động các

nguồn lực tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ

*
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang
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tầng , cải thiện điều kiện sản xuất, cải thiện

điều kiện sinh hoạt của người dân đã giải

quyết được những vấn đề bức xúc của địa

phương , tạo được sự đồng thuận trong các tầng

lớp nhân dân . Trong 2 năm qua, tỉnh đã đầu tư

gần bốn nghìn tỉ đồng , cải tạo hệ thống thủy

lợi, giao thông , chợ , cụm công nghiệp , trường

học , bệnh viện... quy hoạch phát triển đô thị,

các lĩnh vực ngành , nghề, nhờ đó đã góp phần

thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh

với bình quân 2 năm 2004 - 2005 , đạt 10,95%,

trong đó khu vực I (nông - lâm - thủy sản ) tăng

5,48%, khu vực II (công nghiệp - xây dựng),

tăng 16,15%, khu vực III (dịch vụ ) tăng

13,43%.

Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch đúng

hướng, tỷ trọng khu vực I giảm từ 51,31%

(năm 2000 ) xuống còn 48,88% (2005 ); khu

vực II tăng từ 26,16% (năm 2000 ) lên 27,83%

(năm 2005 ) , đứng sau Cần Thơ và cao hơn 11

tỉnh trong vùng . Khu vực III tăng từ 22,53%

(năm 2000 )lên 27,39 % (2005), cao hơn 5 tỉnh

trong vùng.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2005

đạt 6,7 triệu đồng, tăng 1,7 lần so với năm

2000, mức tăng khá đều , ở khu vực phi nông

nghiệp tăng 1,85 lần , khu vực nông nghiệp

tăng 1,65 lần .

Huy động nguồn vốn đầu tư phát triển trên

địa bàn trong 2 năm 2004 - 2005 đạt trên 3.900

tỉ đồng, bằng 51,3% tổng vốn đầu tư huy động

trong 5 năm (2000 - 2005 ). Tỷ lệ huy động

vốn/GDP năm 2005 đạt 38,9%, chủ yếu là vốn

trong nước , cơ cấu đầu tư tập trung cho các

công trình trọng điểm , trong đó khu vực III

chiếm 60 %, khu vực II chiếm 33%, khu vực I

chiếm 7% .

Văn hóa - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển .

Giáo dục - đào tạo có bước chuyển biến tích

cực cả về quy mô và chất lượng . Năm 2004 ,

tỉnh được công nhận đạt chuẩn quốc gia về

phổ cập trung học cơ sở và có 18 xã, phường ,

284 ấp đạt đơn vị văn hóa. Công tác chăm sóc

sức khỏe cho nhân dân và kế hoạch hóa gia

đình đi vào chiều sâu , đạt kết quả tốt. Chính

sách ưu đãi, chăm sóc thương binh , gia đình

liệt sỹ, người có công với cách mạng, hộ

nghèo, đồng bào Khơ-me được quan tâm .

Công tác xóa đói, giảm nghèo, đạt kết quả tốt .

Trên 81% lao động trong độ tuổi có việc làm

ổn định .

Phát huy kết quả bước đầu đã đạt được,

trong những năm tới Hậu Giang phấn đấu đẩy

nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

nông nghiệp , nông thôn , phấn đấu xây dựng

tỉnh trở thành trung tâm kinh tế , văn hóa, khoa

học - công nghệ của vùng tây sông Hậu . Để

đạt được mục tiêu trên , Hậu Giang tập trung

lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm

vụ , chủ yếu sau đây:

Một là , đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện

đại hóa nông nghiệp , nông thôn

Phấn đấu trong 5 năm tới (2006 - 2010 ) tốc

độ tăng trưởng kinh tế nông nghiệp đạt 7,5% -

8 %/năm , đạt giá trị 50 triệu đồng /ha canh tác .

Đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu cây trồng , vật

nuôi, hình thành một số vùng sản xuất nguyên

liệu nông sản hàng hóa tập trung gắn với công

nghệ chế biến hiện đại. Ôn địnhdiện tích trồng

lúa 80.000 ha, trong đó có 70.000 ha lúa chất

lượng cao , 10.000ha lúa đặc sản , bảo đảm

tổng sản lượng lúa của tỉnh trung bình khoảng

1 triệu tấn/năm . Bảo đảm diện tích trồng

mía khoảng 10.500 ha tập trung ở các huyện

Phụng Hiệp , Long Mỹ, Vị Thanh, để cung cấp

nguyên liệu cho hai nhà máy đường trong khu

vực. Đầu tư khôi phục lại vùng trồng dứa công

nghiệp ở các huyện Vị Thanh , Long Mỹ, với

diện tích 3.000 – 4.000 ha. Tiếp tục nâng cao

thương hiệu các sản phẩm đặc sản của địa

phương. Đẩy mạnh đầu tư cải tạo vườn tạp ,

khai thác lợi thế tự nhiên để mở rộng diện tích

cây ăn trái như xoài, bưởi, măng cụt, cam ,

quýt. Phát triển các loại cây lâm nghiệp vừa
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tập trung vừa phân tán tạo cảnh quan , môi

trường , kết hợp nuôi trồng thủy sản và du lịch

sinh thái. Khai thác tốt 54.000 ha mặt nước để

nuôi trồng thủy sản nước ngọt. Sử dụng giống

tốt có năng suất chất lượng cao , để tăng tổng

đàn heo , gia cầm mỗi loại từ 10% - 12 %/ năm ,

phát triển nhanh đàn trâu, bò , dê...

Đẩy nhanh ứng dụng công nghệ sinh học

trong chọn lọc, nhập nội, nhân giống cây trồng

con vật nuôi phục vụ cho sản xuất nông

nghiệp của tỉnh và cả vùng tây sông Hậu. Áp

dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến để nâng

cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông - ngư

nghiệp và hiệu quả sản xuất kinh doanh , bảo

vệ môi trường . Ứng dụng công nghệ, thiết bị

tiên tiến trong canh tác, thu hoạch, bảo quản,

chế biến, hạ giá thành, tăng giá trị nông sản đủ

sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài

nước.

Hai là , phát triển mạnh công nghiệp ,

thương mại, dịch vụ , du lịch

Phấn đấu đưa giá trị sản lượng công nghiệp

của tỉnh năm 2010 đạt 5.500 tỉ đồng , tăng hai

lần so với năm 2005 , bình quân hằng năm tăng

16% - 17%. Trong đó đặc biệt ưu tiên đầu tư

để sớm hoàn thành kết cấu hạ tầng, lấp kín hai

khu công nghiệp tập trung : sông Hậu và Tân

Phú Thạnh - Vị Thanh cùng các trung tâm

công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp các huyện,

thị. Phát triển các ngành , nghề ở nông thôn ,

tạo việc làm , thu hút nhiều lao động, tập trung

cho công nghiệp chế biến các mặt hàng nông -

thủy sản xuất khẩu , cơ khí phục vụ nông

nghiệp , sản xuất vật liệu xây dựng, hàng tiêu

dùng , dệt may, da giày . Tăng nhanh các sản

phẩm công nghiệp sử dụng công nghệ cao để

tạo ra một số sản phẩm công nghiệp chế biến

chủ lực của tỉnh về nông - thủy sản có thương

hiệu , có uy tín trong nước và quốc tế.

Đầu tư hoàn chỉnh các trung tâm thương

mại , siêu thị ở trung tâm thị xã Vị Thanh ,

qua

Tân Hiệp và một số huyện . Quy hoạch , sắp

xếp, tổ chức lại , mở rộng và xây dựng mới

mạng lưới chợ nông thôn . Đẩy mạnh xuất

khẩu các mặt hàng nông - thủy sản ché

biến có thế mạnh và tiềm năng của tỉnh . Củng

cố, giữ vững thị trường đã có và tìm kiếm mở

rộng thêm thị trường mới. Phấn đấu đến

năm 2010 giá trị hàng hóa xuất khẩu của tỉnh

đạt 300 - 350 triệu USD.

Phát triển mạnh du lịch sinh thái, du lịch

văn hóa mang nét đặc thù sông nước Hậu

Giang . Xã hội hóa dịch vụ du lịch, khuyến

khích các tổ chức và cá nhân nâng cấp , mở

rộng hệ thống nhà hàng , khách sạn , đa dạng

hóa hoạt động du lịch . Xây dựng Hậu Giang

thành một trong những quần thể du lịch quan

trọng , liên hoàn của vùng đồng bằng sông Cửu

Long , đặc biệt là cụm du lịch xung quanh

thành phố Cần Thơ và các tỉnh tây sông Hậu.

Xây dựng và mở rộng khu du lịch sinh thái

Tây Đô, đầu tư xây dựng, khai thác khu du lịch

sinh thái Tầm Vu, khu bảo tồn thiên nhiên

Long Ngọc Hoàng, làng nghề và chợ nổi ngã

bảy Phụng Hiệp, khu du lịch sinh thái rừng

Tràm chim Long Mỹ, Vị Thủy. Nâng cấp cụm

du lịch văn hóa gắn liền với các di tích lịch sử

đã được xếp hạng quốc gia và các chùa chiền ,

lễ hội văn hóa truyền thống của đồng bào

Kho-me.

Trên cơ sở phát triển kinh tế nông, công

nghiệp , thương mại, du lịch nói trên , phấn đấu

đến năm 2010 cơ cấu kinh tế của tỉnh có một

bước chuyển dịch quan trọng : khu vực I còn

29% - 30% (hiện nay 43,88%), khu vực II tăng

lên là 35% - 36% (hiện nay 28,3% ), khu vực

III là 34% - 35% (hiện nay 27,30% ) .

Ba là , huy động các nguồn lực, đầu tư

xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội

của tỉnh

-

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm

(2005 2010) dự kiến phải đạt 13.000 -
·
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15.000 tỉ đồng, bình quân mỗi năm khoảng

2.600 - 3.000 tỉ đồng, tỷ lệ huy động vốn đầu

tư /GDP khoảng từ 40 % - 42%. Để có nguồn

vốn đầu tư trên , ngoài nguồn vốn của trung

ương đầu tư bình quân trên 500 tỉ đồng/năm ,

tỉnh sẽ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp : đẩy

mạnh công tác xúc tiến đầu tư , có nhiều chính

sách thu hút vốn đầu tư trong và ngoài tỉnh ,

khai thác và sử dụng tốt các nguồn vốn đầu tư

khác trên thị trường.

Tập trung xây dựng , từng bước hoàn chỉnh

để sớm đưa vào sử dụng các công trình trọng

điểm trên địa bàn tỉnh , bảo đảm đẩy nhanh tốc

độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế,

cơ cấu lao động, nâng caomọi mặtđời sống

của nhân dân , trong đó trọng tâm được xác

định là:

- Đẩy nhanh tiến độ và sớm hoàn thành các

công trình trọng điểm quốc gia về giao thông

như : các quốc lộ 1A, 61B nam sông Hậu; các

tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp, Bốn Tổng - Một

Ngàn ; cầu Cái Tư , các trục đường huyết mạch

liên tỉnh , liên huyện theo quy hoạch. Xây dựng

mới đường Hậu Giang , đường Tây sông Hậu

và các tuyến thuộc nội ô thị xã Vị Thanh ,

Tân Hiệp .

- Ưu tiên đầu tư hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng

khu công nghiệp tập trung sông Hậu có quy

mô quốc gia, cụm công nghiệp tập trung Tân

Phú Thạnh , khu công nghiệp Vị Thanh quy

mô cấp tỉnh và các trung tâm công nghiệp, tiểu

khu công nghiệp các huyện .

- Hoàn chỉnh các dự án thủy lợi do trung

ương đầu tư , đẩy mạnh tu sửa , nạo vét kênh

mương tưới tiêu để phục vụ sản xuất tốt hơn ,

giảm nhẹ thiên tai do lũ gây ra , sử dụng có

hiệu quả nguồn tài nguyên nước .

-

Đầu tư hoàn thiện hai trại giống nông

nghiệp Vị Thủy , Châu Thành A, vùng lúa chất

lượng cao, mía, khóm nguyên liệu , vùng nuôi

thủy sản, vùng cây ăn trái tập trung.

-

Mở rộng và cải tạo mạng lưới chuyển tải

điện , tăng cường 5 trạm biến thế 110 kV với

tổng dung lượng 170 MVA để cung cấp cho

các khu công nghiệp, 6 huyện và nhu cầu tiêu

dùng của nhân dân . Lắp đặt mới và cải tạo

đường dây hạ thế có độ dài từ 1.468 km (năm

2005 ) lên 1.968 km (năm 2010). Tổng dung

lượng sẽ tăng từ 40.047 KVA (năm 2005 ) lên

90.144 KVA (năm 2010) .

-
Triển khai và mở rộng nhà máy nước

Vị Thanh công suất 20.000m3/ngày đêm ,

nhà máy nước Phụng Hiệp công suất

10.000 m3/ngày đêm , nhà máy nước các huyện

công suất từ 2.000 - 5.000 m3/ngày đêm và hệ

thốngcấpnước sinh hoạt nông thôn . Xây dựng

hệ thống thoát nước thị xã Vị Thanh giai đoạn

một : 5.500 m3/ngày đêm , giai đoạn hai: 5.500

m3/ngày đêm để bảo đảm môi trường sinh thái

đô thị .

-
Phát triển mạng lưới bưu chính - viễn

thông với các dịch vụ mới ở khắp các địa bàn

trong tỉnh , phấn đấu đến năm 2010 đạt

10 máy /100 dân .

- Đầu tư xây dựng mới bệnh viện tỉnh tại Vị

Thanh với 500 giường bệnh , nâng cấp xây

dựng mới một số bệnh viện huyện. Xây dựng

trường dạy nghề, các trung tâm dạy nghề ở các

huyện , trường cao đẳng cộng đồng , trường dân

tộc nội trú , trung tâm thể dục - thể thao tỉnh ...

Bốn là , nâng cao hiệu quả và sức cạnh

tranh của các thành phần kinh tế

Tiếp tục sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà

nước , bố trí cơ cấu nguồn vốn hợp lý, đẩy

mạnh hoạt động dịch vụ, thương mại, xuất

nhập khẩu của tỉnh . Bảo đảm đủ các điều kiện

cho doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả , đặc

biệt chú trọng trình độ năng lực cán bộ quản lý

chủ chốt , tăng cường vai trò lãnh đạo của

Đảng, thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở

trong doanh nghiệp, bảo đảm cho doanh

nghiệp hoạt động theo đúng luật pháp Nhà

nước .
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Khuyến khích và tạo điều kiện để các

doanh nghiệp ngoài tỉnh , doanh nghiệp có vốn

đầu tư nước ngoài đầu tư hoặc liên kết, liên

doanh với các doanh nghiệp trong tỉnh đầu tư

sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh .

Tập trung chỉ đạo đưa kinh tế tập thể thoát

khỏi những yếu kém hiện nay, phấn đấu có tốc

độ tăng trưởng cao hơn , tiến tới có tỷ trọng

ngày càng lớn trong GDP của tỉnh , có những

giải pháp mạnh về đầu tư , có chính sách cụ

thể , tạo điều kiện để kinh tế phát triển mạnh

hơn . Tiếp tục củng cố các hợp tác xã hiện có,

xây dựng các hợp tác xã mới đủ điều kiện ,

đúng luật và Điều lệ hợp tác xã. Phát triển

rộng rãi các hình thức tổ hợp tác giản đơn ,

nhất là trong sản xuất nông nghiệp, đầu tư kinh

phí hoạt động phù hợp. Bố trí cán bộ chỉ đạo

quản lý cấp huyện , thị xã có đủ năng lực , hiểu

biết, có khả năng tham mưu cho cấp ủy và Ủy

ban nhân dân các cấp. Quan tâm đào tạo đội

ngũ cán bộ quản lý các hợp tác xã. Chú trọng

mở rộng các hình thức liên kết giữa hợp tác xã

với các thành phần kinh tế khác , nhất là các

doanh nghiệp nhà nước , hộ nông dân trong sản

xuất, tiêu thụ sản phẩm, cung ứng vật tư và

chuyển giao khoa học - công nghệ .

Vận dụng các chủ trương , chính sách , pháp

luật của Nhà nước , ban hành các chính sách

thông thoáng tạo môi trường kinh doanh thật

sựthuận lợi cho tư nhân đầu tư phát triển , góp

phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế , cơ

cấu lao động, giải quyết việc làm . Đặc biệt,

khuyến khích sản xuất kinh doanh các ngành

nghề trong nông thôn , tạo nhiều việc làm cho

người lao động. Tiếp tục thực hiện cải cách các

thủ tục hành chính từ khâu đăng ký kinh

doanh , nộp thuế đến kiểm tra , kiểm soát tránh

phiền hà cho các chủ đầu tư. Kịp thời biểu

dương , khen thưởng , suy tôn những người sản

xuất giỏi , chấp hành tốt pháp luật ; khuyến

khích , tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát

triển không hạn chế quy mô trên mọi lĩnh vực

mà luật pháp không cấm . Mở rộng cửa đón

tiếp và kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài đến

Hậu Giang mở cơ sở sản xuất, kinh doanh .

Để tổ chức thực hiện những nhiệm vụ chủ

yếu trên , Đảng bộ Hậu Giang xác định việc tập

trung đẩy mạnh Cuộc vận động xây dựng

chỉnh đốn Đảng, thực hiện tốt Quy chế Dân

chủ ở cơ sở, xây dựng hệ thống chính trị trong

sạch vững mạnh là khâu then chốt. Công tác

giáo dục, rèn luyện đạo đức , phẩm chất, lối

sống, nêu cao tinh thần tiên phong , gương mẫu

trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, theo gương

Bác Hồ phải được chú trọng , tăng cường .

Nâng cao chất lượng đảng viên đi đối với yêu

cầu tăng cường xâydựng tổ chức đảng trong

sạch, vững mạnh , để đápứng vai trò hạt nhân

nòng cốt trong mọi lĩnh vực công tác . Thực

hiện tốt công tác đào tạo, bố trí, luân chuyển

cán bộ và sắp xếp tổ chức bộ máy để đáp ứng

yêu cầu về năng lực lãnh đạo , tổ chức thực

hiện . Tăng cường sự lãnh đạo, kiểm tra đối với

chính quyền các cấp , đổi mới công tác tổ chức

để nâng cao hiệu lực , hiệu quả hoạt động của

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trong

triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chủ

trương của Trung ương và của Tỉnh ủy. Bên

cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt Quy chế Dân

chủ ở cơ sở , đổi mới công tác tuyên truyền và

vận động quần chúng tạo sự thống nhất cao

với chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn

dân, công tác tôn giáo , dân tộc .

Mặc dù còn nhiều khó khăn , thách thức ,

song, với những nỗ lực , quyết tâm vượt khó

mà Đảng bộ , chính quyền và nhân dân đã thể

hiện , làm nên những thành tựu trong 2 năm

vừa qua, Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh Hậu

Giang với tinh thần quyết tâm , đoàn kết , nỗ

lực phấn đấu thi đua trong công tác , lao động

sản xuất, kinh doanh... để lập thành tích chào

mừng Đại hội lần thứ X của Đảng, phấn đấu

đưa Hậu Giang tiến kịp các tỉnh trong vùng

đồng bằng sông Cửu Long . D
D
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K

HÁI niệm "Xã hội hóa chăm sóc sức

khỏe " hay" xã hội hóa y tế " lần đầu

tiên được đề cập đến trong Nghị

quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành

Trung ương Đảng khóa VII (năm 1993) .

Nghị quyết 4 của Trung ương đã chỉ rõ : sự

nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của

cộng đồng và mỗi người dân , là trách nhiệm

của các cấp ủy và chính

quyền, cácđoàn thể nhân

dân và các tổ chức xã hội,

trong đó ngành y tế giữ

vai trò nòng cốt.

y

té

Thực hiện chủ trương

xã hội hóa y tế, 12 năm

qua chúng ta thấy có

những thành tích nổi bật

sau:

Trước hết, ý thức tự

bảo vệ và chăm sóc sức

khỏe của nhân dân đã có

nhiều tiến bộ . Điển hình

là phong trào rèn luyện

thân thể của các tầng lớp

nhân dân , đặc biệt là của

lớp người cao tuổi ; việc

thực hiện cuộc vận động

không hút thuốc lá,

Xã

nước), 4 bệnh viện có vốn đầu tư nước ngoài,

khoảng 30.000 phòng khám tư , 6.659 nhà

thuốc, 6.414 phòng chẩn trị y học cổ truyền .

Tuyvậy, việc xã hội hóa y tế vẫn còn nhiều

hạn chế và bất cập . Đứng trước nhu cầu chăm

sóc sức khỏe ngày một tăng lên và khả năng

đáp ứng của nhà nước còn có hạn , việc thực

hiện chủ trương xã hội hóa là một yêu

ã hội hóa

công tác y tế -

kết quả

và những

vấn đề đặt ra

PHẠM MẠNH HÙNG

phong trào xây dựng làng văn hóa - sức khỏe

trongtoàn quốc đã trở thành một phong trào

sâu rộng, thu hút nhiều người tham gia và

mang lại kết quả rất đáng khích lệ . Ý thức của

người dân trong chia sẻ với nhau về những thứ

thách và gánh nặng của những khoản tiền chi

tiêu cho khám chữa bệnh đã được hình thành

và nhiều hình thức tổ chức đã xuất hiện : bảo

hiểm y tế , quỹ từ thiện , quỹ khám chữa bệnh

cho người nghèo...

Y tế công lập không ngừng được củng cố

và phát triển , cơ sở y tế tư nhân cũng xuất

hiện với nhiều hình thức kinh tế khác nhau :

42 bệnh viện tư trên địa bàn 9 tỉnh thành với

3.500 giường (chiếm 3% số giường bệnh cả

cầu khách quan . Nghị

quyết 46 /NQ -TW của

Bộ Chính trị Về công

tác bảo vệ , chăm sóc và

nâng cao sức khỏe nhân

dân trong tình hình

mới ban hành ngày

23-2-2005 đã nêu rõ

quan điểm về xã hội

hóa như sau : Xã hội

hóa các hoạt động

chăm sóc sức khỏe gắn

với tăng cường đầu tư

của Nhà nước , thực

hiện tốt việc trợ giúp

cho các đối tượng chính

sách và người nghèo

trong chăm sóc và nâng

cao sức khỏe. Bảo vệ ,

chăm sóc và nâng cao

sức khỏe là bổn phận

của mỗi người dân , mỗi gia đình và cộng

đồng ; là trách nhiệm của các cấp ủy, chính

quyền , Mặt trận Tổ quốc , các đoàn thể nhân

dẫn và các tổchức xãhội, trong đó ngành y tế

giữ vai trò nòng cốt về chuyên môn và kỹ

thuật. Khuyếnkhích các thành phần kinh tế

đầu tưphát triển các dịch vụ chăm sóc và nâng

cao sức khỏe .

Chúng ta cần hiểu đúng nội hàm của chủ

trương xã hội hóa y tế và vận dụng một cách

đúng đắn để bảo đảm ngành y tế đi đúng định

hướng "công bằng, hiệuquả và phát triển " .

* GS, TSKH, Phó Trưởng ban Khoa giáo Trung ương
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Trong chủ trương xã hội hóa y tế , phải làm

cho mỗi cá thể biết tự bảo vệ sức khỏe, đó

chính là cách tích cực nhất để góp phần giảm .

gánh nặng bệnh tật của xã hội. Thực tế cho

thấy có không ít người chủ quan với sức khỏe ,

không quan tâm , hoặc không biết tự bảo vệ sức

khỏecủa mình , đến khi ốm đau chỉ biết ỷ lại

và đòi hỏi ở cộng đồng xã hội sự quan tâm ,

chia sẻ cho bản thân mình . Việc hút thuốc lá ,

nghiện rượu hoặc lạm dụng rượu , tiêm chích

ma túy... của một số người hiện nay ở nước ta

là những ví dụ điển hình cho việc coi nhẹ tự

bảo vệ sức khỏe . Nhiều người coi thường việc

phòng tránh tai nạn giao thông đã gây nên

những hậu quả khôn lường . Thời gian qua,

trung bình mỗi năm đã có gần 12.000 người

chết vì tai nạn giao thông , ngoài ra còn biết

bao nhiêu người bị thương tật để lại những hậu

quả đau lòng về tinh thần và vật chất cho chính

bản thân , gia đình và xã hội . Nghèo đói là

nguyên nhân dẫn đến bệnh tật, nhưng mặt

khác , chính bệnh tật lại là một trong những

nguy cơ hàng đầu dẫn đến nghèo đói. Bệnh tật

làm cho người đã nghèo lại càng bị nghèo hơn ,

vì tốn tiền của, công sức chữa bệnh . Khi đã

giảm sút sức khỏe thì khả năng lao động yếu

kém và khó làm ra đồng tiền . Bệnh tật làm cho

người "cận nghèo" sẽ rơi vào tình trạng tái

nghèo. Nếu biết tự bảo vệ sức khỏe cho chính

mình thì đó là cách tốt nhất làm giảm bệnh tật

và giảm nguy cơ dẫn đến nghèo đói .

Mỗi người không chỉ cần biết tự bảo vệ sức

khỏe, mà còn phải chủ động và tích cực tham

gia vào các hoạt động chăm sóc sức khỏe

của cộng đồng xã hội. Tính thụ động và tính

không tích cực tham gia vào các hoạt động

chăm sóc sức khỏe được biểu hiện đa dạng.

Hiện nay có không ít người còn thờ ơ trước các

hoạt động chăm sóc sức khỏe của cộng đồng.

Họ không để ý đến các cuộc vận động chăm

sóc sức khỏe , từ cuộc vận động cung cấp nước

sạch , vệ sinh môi trường tại nơi cư trú , đến

việc tập thể dục rèn luyện thân thể và cao hơn

là vận động sinh đẻ có kế hoạch hay chăm sóc

sức khỏe sinh sản , phòng chống HIV /AIDS...

Đó là chưa nói tới có một số ít người còn có

các hoạt động vô tình hay cố ý đi ngược lại

những hoạt động chăm sóc sức khỏe của cộng

đồng .

Nội hàm tiếp theo của chủ trương xã hội

hóa y tế là huy động cộng đồng thể hiện trách

nhiệm với cáccá thể người trong chăm sóc sức

khỏe. Trước hết, cộng đồng phải biết chia sẻ

những rủi ro trong ốm đau, bệnh tật với các cá

thể sống trong cộng đồng đó. Con người tồn

tại trong cộng đồng nhưng tồn tại dưới dạng cá

thể, đơn chiếc . Quy luật khách quan mà mọi cá

thể người phải tuân theo , đó là "sinh , lão,

bệnh, tử " . Bệnh và tật luôn gắn liền với quá

trình tồn tại của loài người. Ngoài ra cấu trúc

của cơ thể con người rất đa dạng và được bộ

gien của cơ thể đó xác định . Có cá thể may

mắn và cũng có cá thể thiếu may mắn về

phương diệncấu trúc cơ thể . Bản chất xã hội

của con người hay nói cách khác là tính nhân

đạo được thể hiện trước hết ở sự sẵn lòng chia

sẻ những rủi ro về bệnh tật của đồng loại , thậm

chí biết chia sẻ một phần cơ thể của mình để

cứu sống đồng loại (ví dụ: cho các mô hoặc

các tạng để ghép ). Vì vậy, cộng đồng phải

khích lệ và đề cao giá trị nhân phẩm của các

hành động nhằm mục đích chia sẻ đó.

Nhiều cá thể sẵn lòng chia sẻ , nhưng họ

không có cơ hội để thể hiện . Vì vậy, cộng

đồng phải có trách nhiệm tổ chức để các cá

thể người có điều kiện tham gia các hoạt

độngchăm sóc sức khỏe. Tổ chức để các cá

thể trong một cộng đồng tham gia các hoạt

động chăm sóc sức khỏe chính là biết tạo ra

sức mạnh của số đông người trong chăm sóc

sức khỏe. Một ví dụ dễ thấy là : một người

không đủ tiền để chữa bệnh khi ốm đau, nhưng

nếu biết tổ chức bảo hiểm y tế để người khỏe

chia sẻ với người ốm, người giàu chia sẻ với

người nghèo, người trong độ tuổi lao độngbiết

chia sẻ với độ tuổi trẻ em và người cao tuổi và
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mỗi người dành dụm lúc khỏe để có nguồn

tiền chi cho lúc ốm đau, thì cả cộng đồng có

thể vượt qua khó khăn về tài chính y tế . Cũng

như mọi hoạt động khác, hoạt động chăm sóc

sức khỏe của cá thể người từ tự phát chỉ có thể

biến thành tự giác khi có tác động của cộng

đồng thông qua các hoạt động tập thể . Bởi

vậy, vai trò hướng dẫn , tổ chức củacộng đồng

là điều không thể thiếu trong mọi nơi mọi lúc

của sự nghiệp chăm sóc sức khỏe. Biết hướng

dẫn , tổ chức đúng cách thì cá thể người và

cộng đồng sẽ hài hòa và không có xung đột

với nhau . Trái lại hướng dẫn , tổ chức không

đúng cách thì không những không tạo ra sự hài

hòa giữa cá thể và cộng đồng mà còn có thể

làm tai hại đến sự nghiệp chăm sóc sức khỏe.

2

Vai trò hướng dẫn, tổ chức của cộng đồng

trong chủ trương xã hội hóa thể hiện ở 4 khía

cạnh sau đây :

Một là , cộng đồng phải phát động những

phong trào và những cuộc vận động chăm sóc

sức khỏe . Nếu không có một cuộc vận động

lớn mang tính quốc gia để mọi người hãy tự

chăm sóc sức khỏe và tham gia tích cực vào

các hoạt động chăm sóc sức khỏe thì một mình

ngành y tế sẽ chẳng bao giờ làm được sự

nghiệp chăm sóc sứckhỏe cho nhân dân. Cần

nêu cao khẩu hiệu mới: "Mọi người vì sức

khỏe" bên cạnh khẩu hiệu: "Sức khỏe cho mọi

người" . Khẩu hiệu : "Sức khỏe cho mọi người"

tuy đã nói lên sự công bằng nhưng lại chưa thể

hiện sự tham gia tích cực của mỗi cá thể

người trong chăm sóc sức khỏe . Nếu thêm

"Mọi người vì sức khỏe" không những thể hiện

sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe mà còn

nói lênvai trò , tác động tích cực của mỗi người

vào sự nghiệp chung này .

con

Hai là, làm thế nào phát huy vai trò của các

đoàn thể chính trị hay các tổ chức xã hội

nghề nghiệp trong các hoạt động chăm sóc sức

khỏe. Với tính chất tự nguyện và mạng lưới

sâu rộng trong quần chúng, với số lượng hội

viên đông, các đoàn thể chính trị và tổ chức

xã hội - nghề nghiệp là một lực lượng đông

đảo nhất trong thực hiện các hoạt động chăm

sóc sức khỏe . Quan niệm này cần được nhận

thức đầy đủ để tạo môi trường thuận lợi cho

các tổ chức xã hội - nghề nghiệp này được

thành lập và tham gia hoạt động chăm sóc sức

khỏe. Ví dụ : Hội hành nghề y tế tư nhân , Hội

các thầy thuốc nghỉ hưu, các Hội nghề nghiệp

y tế , Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo... Gần đây

nhiều tổ chức phi chính phủ trong nước đã

được thành lập đã có những hoạt động rất hiệu

quả trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng , đặc

biệt là phòng chống HIV /AIDS. Chỉ có phát

triển các hình thức hoạt động này chúng ta mới

thực sự gọi là xã hội hóa chăm sóc sức khỏe và

cải cách nền hành chính theo tinh thần gọn nhẹ

và hiệu quả. Chính thông qua các hội này mà

một số hoạt động quản lý nhà nước đượcphối

hợp và tăng cường .

y

Ba là , kêu gọi và tạo môi trường thuận lợi

để các thành phần y tế ngoài công lập xuất

hiện và trở thành một bộ phận của ngành y tế :

y té tư nhân , y tế hợp tác , y tế tư bản tư nhân ,

y tế tư bản nhà nước, y tế với vốn 100 % củay

nước ngoài . Trước hết phải thực sự coi y tế

ngoài công lập là một bộ phận cấu thành của

ngành y tếvề tất cả các phương diện : giáo dục

chính trị tư tưởng và đạo đức nghề nghiệp y tế ,

bồi dưỡng chuyên môn và tay nghề , tham gia

các hoạt động nhân đạo và công ích, tuyên

dương và khen thưởng... Mở rộng y tế ngoài

công lập sẽ huy động được nguồn lực tài chính

trong cộng đồng để đầu tư cho ngành y tế các

trang thiết bị y tế (nhất là những trang thiết bị

công nghệ cao) trong khi nguồn ngân sách nhà

nước chưa đủ lo cho công việc này. Mở rộng y

tế ngoài công lập cũng sẽ huy động được nhiều

nguồn nhân lực , đặc biệt là những công chức ,

viên chức y tế đã nghỉ hưu . Họ là những người

có kinh nghiệm nghề nghiệp và từng trải, tham

gia vào chăm sóc sức khỏe . Mở rộng y tế ngoài

công lập sẽ còn tạo ra nhiều khả năng lựa chọn

cho người dân trong sử dụng các dịch vụ y té
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và thông qua sự lựa chọn này sẽ tạo ra sự cạnh

tranh lành mạnh trong việc cung cấp các dịch

vụ y tế . Cần nhấn mạnh : Phát triển y tế ngoài

công lập không đồng nghĩa với tư nhânhóa

ngành y tế .
y

Bốn là, mối quan hệ giữa quản lý nhà nước

và xã hội hóa y tế . Bất luận tronghoàn cảnh

nào, dù huy động được sự tham gia đông đảo

của các tầng lớp nhân dân và đoàn thể, tổ chức

xã hội thì Nhà nước vẫn đóng vai trò quan

trọng trong việc đề xuất nhữngchủ trương và

chính sách chăm sóc sức khỏe để hướng sự

nghiệp này đi đúng hướng . Đó là " công bằng,

hiệu quả và phát triển" . Nhà nước phải đóng

vai trò chủ đạo trong đầu tư và điều phối các

nguồn đầu tư trong chăm sóc sức khỏe. Nhà

nước còn cần thực hiện chức năng thanh tra và

kiểm tra để làm cho các hoạt động chăm sóc

sức khỏe không đi trượt ra ngoài các hành lang

pháp lý. Trongtình huống nào , nhà nước cũng

không thể buông lỏng công tác quản lý trong

chăm sóc sức khỏe .

Năm là , phải đề ra và nhận thức đúng mục

tiêu ưu tiên của chủ trương xã hội hóa y tế

trong giai đoạn hiện nay . Chủ trương xã hội

hóa y tế là một chủ trương lâu dài của Đảng và

Nhà nước nhằm "phát huy tiềm năng trí tuệ và

vật chất trong nhân dân, huy động toàn xã hội

tham gia vào sự nghiệp bảo vệ chăm sóc sức

khỏe nhân dân. Tạo điều kiện để toàn xã hội

được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ chăm sóc

sức khỏe ngày càng cao" (1 ). Tuy vậy, trong

mục tiêu chung đó cần xác định mục tiêu ưu

tiên cho giai đoạn hiện nay . Có như vậy mới

có các giải pháp tập trung , tránh dàn trải và

quên nhiệm vụ ưu tiên . Trong giai đoạn hiện

nay , xã hội hóay tế nhằm : "thực hiện tốt việc

trợ giúp các đối tượng chính sách và người

nghèo trong chăm sóc sức khỏe" (2 ). Mọi hoạt

động của xã hội hóa y tế, trước hết phải ưu tiên

nhằm vào mục tiêu này để thể hiện bằng được

tính chất nhân đạo của y tế và định hướng

công bằng, hiệu quả và phát triển " của nền y tếy

Việt Nam. Trong lý thuyết quản lý y tế , cần

phân biệt khái niệm "nhu cầu " (need) và " yêu

cầu " (demand) . Khái niệm " nhu cầu " là muốn

nói tới những đòi hỏi do thực trạng bệnh tật và

sức khỏe tạo ra (người nghèo thường có nhu

cầu cao hơn người giàu ), còn khái niệm " yêu

cầu " mang tính phụ thuộc vào khả năng chi trả

của người sử dụng dịch vụ (người có nhiều tiền

thì có yêu cầu cao hơn ). Trong giai đoạn hiện

nay , xã hội hóa y tế phải ưu tiên tập trung vào

việc trợ giúp các đối tượng chính sách và

người nghèo trong chăm sóc sức khỏe .

Nhận thức đúng đắn những nội hàm của

chủ trương xã hội hóa y tế có một ý nghĩa rát

quan trọng. Một mặt, nhận thức đúng đắn giúp

chúng ta huy động được toàn xã hội vào chăm

sóc sức khỏe , nhân tố bảo đảm cho sự thành

công của sự nghiệp này . Mặt khác, nhận thức

đúng đắn giúp chúng ta tránh được những

khuynh hướng "thương mại hóa " y tế ,làm mất

đi tính chất " công bằng" của nền y tế . Những

khuynh hướng này luôn dễ xuất hiện trong cơ

chế thị trường và lại thường được ngụy biện

bởi khái niệm xã hội hóa . Ví dụ : tư nhân hóa

ngành y tế; coi tất cả các dịch vụ y tế là dịch

vụ tiêu dùng mà không phải là dịch vụ công

cộng ; tìm mọi giải pháp đầu tư chỉ để trang bị

những kỹ thuật cao, rồi tận thu viện phí , thậm

chỉ lạm dụng kỹ thuật cao để thu viện phí tạo

ra lợi nhuận ; quá đề cao giải pháp viện phí

trong tạo nguồn tài chính y tế ; đánh thuế trên

các dịch vụ y tế ... Những biểu hiện này tuy

chưa xuất hiện một cách phổ biến nhưng cần

được nhận dạng và đề phòng, bởi vì chúng sẽ

làm chệch hướng " nhân đạo" và "xã hội chủ

nghĩa" của nền y tế nước ta. D

( 1 ) Kế hoạch thực hiện xã hội hóa bảo vệ , chăm sóc

và nâng cao sức khỏe nhân dân - Bộ Y tế ban hành ngày

21-6-2005

(2 ) Nghị quyết 46 /NQ- TWcủa Bộ Chính trị về "bảo vệ,

chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình

mới" ban hành ngày 23-2-2005
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T

THÀNH phố Hồ Chí Minh có

24 quận , huyện , 317 phường ,

xã , thị trấn với dân số

6,5 triệu người, chiếm 7,5% dân

số cả nước, trong đó gần 2 triệu

người tạm trú . Từ năm 1990 , do

tốc độ đầu tư phát triển kinh tế

xã hội và tiến trình đô thị hóa

diễn ra nhanh chóng kéo theo sự

biến động về cơ cấu dân cư, đất

đai; việc chỉnh trang xây dựng

mới kết cấu hạ tầng liên quan

đến đất đai , nhà ở đụng chạm

đến quyền lợi thiết thân của

người dân; công tác quản lý đô

thị còn nhiều yếu kém ... làm phát

sinh nhiều vụ việc khiếu nại , tố

cáo trên địa bàn . Trong nhiều

năm qua số lượng đơn thư khiếu

nại tố cáo ở thành phố luôn

Triệt sốlài liệt

từ thực tiễn giảiquyết

khiếu nại, tố cáo

của công dân

ở thành phốHồ Chí linh

chiếm tỷ lệ cao so với cả nước . Đặc biệt về lĩnh

vực nhà đất, xây dựng chiếm 70 % các vụ khiếu

kiện , trong đó khiếu kiện đông người ở các dự án

gia tăng về số lượng , gay gắtvềtính chất và kéo

dài đã ảnh hưởng đến ổn định xã hội và phát triển

kinh tế trên địa bàn thành phố .

Trước tình hình đó thành phố đã lập 4 đoàn

khảo sát tình hình phát sinh khiếu nại , tố cáo

ở một số quận , huyện trọng điểm , chỉ đạo

củng cố , kiện toàn cơquantiếpcông dân , giải

quyết khiếu nại , tố cáo ở cáccấp, các ngành .

Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Nghị quyết

18-NQ /TU ngày 8-8-1998 về công tác quy hoạch,

đền bù khi thu hồi đất và tái bố trí dân cư . Chấn

chỉnh Văn phòng tiếp dân, tăng cường công tác

giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo của công

dân . Thực hiện Chỉ thị 09 -CT/TW của Ban Bí thư

ngày 6-3-2002 về một số vấn đề cấp bách cần

thực hiện trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo

hiện nay (gọi tắt là Chỉ thị 09 -CT/TW ), Kế hoạch

01-KH /TW của Ban Bí thư về kiểm tra lãnh đạo,

chỉ đạo thực hiện giải quyết khiếu nại tố cáo

của công dân , Ban Thường vụ Thành ủy đã có

Kế hoạch số 16 KH/TU thành lập Ban chỉ đạo

kiểm tra thực hiện giải quyết khiếu nại , tố cáo

của công dân, kiểm tra 2 đơn vị thành phố (Văn

phòng tiếp công dân và Sở Địa chính - Nhà đất)

TỐNG THẾ GIA

và 6 quận, huyện (quận 2, 7, 9, Phú Nhuận, Bình

Thạnh , Bình Chánh) có nhiều vụ khiếu kiện phức

tạp . Đến cuối tháng 11-2002 Ban Thường vụ

Thành ủy tổ chức sơ kết về thực hiện Kế hoạch

01-KH /TU của Ban Bí thư đề ra giải pháp nâng

cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo .

Thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư

Trung ương Đảng, công tác giải quyết khiếu nại,

tố cáo trên địa bàn thành phố có chuyểnbiển

đáng kể theo chiều hướng tích cực . Rõnét nhất

là nhận thức, trách nhiệm của tổ chức đảng và

đảng viên về giải quyết khiếu nại , tố cáocủa

công dân được nâng lên . Thành phố đã xác định

tổ chức tiếp công dân , đối thoại để giải quyết

khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ trọng tâm , là

nguyên tắc xuyên suốt trong công táclãnh đạo

của các cấp ủy chính quyền các cấp thành phố .

Các cấp ủy đã tập trung kiểm tra việc giải quyết

khiếu nại , tố cáo công dân nhất là các vụ khiếu

nại kéo dài, những vụ mà trong khi giải quyết ,

còn có ý kiến khác nhau, tìm nguyên nhân

để lãnh đạo chủ trì giải quyết . Hội nông dân ,

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tham gia

* Vụ trưởng, Báo Nhân Dân
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giám sát chính quyền các cấp giải quyết khiếu

nại , tố cáo. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các cấp ,

thủ trưởng các ngành tiếp công dân hằng tuần.

Trong 6 năm qua chính quyền các cấp thành phố

tổ chức tiếp 104.495 lượt công dân . Đối với

những vụ việc kéo dài phức tạp , các ngành thành

phố đã bàn bạc , tham mưu cho lãnhđạo thành

phố giải quyết từng vụ việc.

Những nămqua thành phố đã tiếp nhận

70.551 đơn khiếu nại , tố cáo, đã giải quyết theo

thẩm quyền 90,2 % đơn khiếu nại và 87,9 % đơn

tố cáo . Phần lớn nội dung đơn khiếu nại tập trung

vàocác lĩnh vực nhà đất, quy hoạch , đền bù giải

tỏa , tái định cư . Nội dung đơn tố cáo tập trung

vào hành vi tham nhũng, vi phạm pháp luật trong

lĩnh vực tư pháp , vi phạm kỷ luật trong quản lý

kinh tế . Thành phố đã giải quyết 224 vụ khiếu nại

đông người, chủ yếu là giá đền bù và chính sách

tái định cư như dự án chợ Cầu Sáng (Bình

Chánh) , dự án mở rộng đường Xô -viết Nghệ Tĩnh

(quận Bình Thạnh ), đường song hành xa lộ Hà

Nội (quận 2) dự án khu dân cưRạch Miễu (Phú

Nhuận ) , dự án trường tiểu học phường 4, quận 9.

Thành phố quan tâm làm công tác hòa giải ở

cơ sở , coi đây là biện pháp tích cực phòng ngừa,

hạn chế khiếu nại tố cáo phát sinh từ cơ sở .

Hội Nông dân các cấp tham gia hòa giải hơn

7.000 vụ khiếu kiện ở nông thôn , xây dựng 8.700

tổ hòa giải ở cơ sở . Hầu hết các vụ phát sinh

trong nội bộ nhân dân đều được đưa ra hòa giải

ở cơ sở , tỷ lệ hòa giải thành công 75%, góp phần

hạn chế các điểm nóng phát sinh , giữ vững an

ninh trật tự trên địa bàn . Qua giải quyếtkhiếu nại,

tố cáo đã phát hiện nhiều công chức sai phạm , kỷ

luật hành chính 643 cánbộ,thu hồi cho nhà nước

gần 15 tỉ đồng , 920 ha đất .

Cùng với giải quyết khiếu nại , tố cáo hành

chính , thành phố cũng đã tập trung giải quyết

khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp. Cấp ủy ,

thủ trưởng cơ quan tư pháp thành phố đã tập

trung kiện toàn tổ chức bộ máy , cán bộ , chọn cán

bộ có phẩm chất và năng lực bổ sung cho bộ

phận tiếp dân , rà soát các vụ khiếu nại kéo dài

để giải quyết dứt điểm . Sáu năm qua ngành tư

pháp thành phố đã giải quyết 23.660 vụ khiếu

nại, tố cáo thuộc thẩm quyền , đạt 93,5%. Qua

giải quyết khiếu nại, tố cáo ngành tư pháp đã xử

lý hình sự 44 người, xử lý hành chính 279 người.

Từ thực tế ở những quận huyện , cơ sở giải

quyết khiếu nại , tố cáo, nhất là những vụ việc

phứctạp đông người trong thời gian vừa qua, có

thể rút ra mấy kinh nghiệm sau .

Thứ nhất, tạo sự chuyển biến , nâng cao nhận

thức và trách nhiệm của các cấp ủy chính quyền ,

các ngành trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo

của công dân là yếu tố quan trọng hàng đầu . Từ

đó , tăng cường sựlãnh đạo , chỉ đạo của các cấp

ủy , chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị

vào cuộc , tập trung giải quyết dứt điểm các vụ

kéo dài , không để phát sinh khiếu kiện tiếp . Đặc

biệt bí thư cấp ủy trực tiếp lãnh đạo , kiểm tra

công tác giải quyếtkhiếunại, tố cáo đồng thời

cấp trên kịp thờihướng dẫn nghiệp vụ để cơ sở

phòng ngừa, giải quyết sớm khi khiếu kiện mới

phátsinh.

Thứhai, trong giải quyết khiếu nại , tố cáo, thủ

trưởng các ngành , các cấp phải trực tiếp đối thoại

với công dân ; cơ chế giải quyết khiếu nại , tố cáo

phải công khai dân chủ , làm rõ đúng , sai, tạo sự

đồng thuận giữa cấp giải quyết và người khiếu

kiện, khi giải quyết saithì phải sửa nghiêm túc;

kết hợp giải quyết theo chính sách pháp luật thấu

lý đạt tình với hòa giải để chấm dứt khiếu kiện và

tăng cường đoàn kết trong nội bộ nhân dân .

Thứ ba, quan tâm phân tích nguyên nhân

phát sinh khiếu kiện để có giải pháp giải quyết và

phòng ngừa trong đó coi việc thực hiện đúng

chínhsách , phápluật Nhà nước là điều kiện cơ

bản hạn chế khiếu kiện . Vì vậy, thời gian qua

thành phố đã điều chỉnh , bổ sung chính sách quy

hoạch , đền bù, giải tỏa , tái định cư bảo đảm

quyền lợi chính đáng của người dân , tập trung

thực hiện có hiệu quả chính sách nàyđã góp

phần giảm nhiều "điểm nóng " khiếu kiện .Những

khiếu kiện phức tạp kéo dàido lịch sử để lại sau

quá trình cải tạo công thương nghiệp, cải tạo

nông nghiệp liên quan đến nhà, đất còn chờ

hướng dẫn của Trung ương thì cơ quan giải quyết

cũngtrả lời cho dânrõ ,

Thứ tư , bổ sung đội ngũ cán bộ các cơ quan

tiếp côngdân giải quyết khiếu nại, tố cáo về số

lượng và bồi dưỡng huấn luyện về kỹ năng ,

nghiệp vụ , kiến thức pháp luật, quan điểm quần

chúng, thái độ phục vụ nhân dân ; đồng thời quy

định rõ trách nhiệm cá nhân trong việc xem xét,

kết luận , kiến nghị , giải quyết, xử lý phù hợp

với pháp luật, nâng cao hiệu quả giải quyết

khiếu nại , tố cáo .
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Những cố gắng trong công tác giải quyết

khiếu nại, tố cáo ở thành phố Hồ ChíMinh vừa

qua là rất đáng ghi nhận, đã góp phần giữ vững

ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội , thúc đẩy

kinh tế - xã hội phát triển . Số lượng đơn thư khiếu

nại , tố cáo không tăng cao như thời gian trước .

Khiếu nại vượt cấp và "điểm nóng" có giảm . Chất

lượng giải quyết các vụ việc bảo đảm chính xác ,

đúng pháp luật hơn hạn chế được sai sót. Nhưng

nghiêm túc nhìn nhận, việc giải quyết khiếu nại,

tốcáo ở thành phố chưa có chuyển biến thực cơ

bản , còn nhiều bất cập . Khiếu nại , tố cáo của

công dân trên địa bàn thành phố hiện nay vẫn

còndiễn biến phức tạp , tiềm ẩn nguy cơ bùng

phát nơi này, nơi khác ảnh hưởng tới an ninh

chính trị , an toànxã hội. Trong khi đó ,nhiều cấp

ủy , chính quyền chưa thật sự quan tâm có trách

nhiệm lãnh đạo , chỉđạocông táctiếp côngdân ,

giảiquyết khiếu nại , tố cáo phần lớn còn giao

khoán cho cơ quan thanh tra và các ngành chức

năng giải quyết. Đơn thư khiếu kiện còn chuyển

lòng vòng. Đơn thư khiếu nại, tố cáo để quá thời

hạn luật định còn phổ biến , lượng đơn tồn đọng

còn nhiều . Khá nhiều quyết định giải quyết khiếu

nại , tố cáo đã có hiệu lực pháp luật chưa được

thực hiện , làm giảm sút niềm tin của nhân dân

vào hiệu lực của bộ máy nhà nước.

Sở dĩ có tình hình trên là do nhiều nguyên

nhân nhưng nguyên nhân mấu chốt, trực tiếp là

việc quán triệt các quanđiểm yêu cầu cấp bách

trong công tác giải quyết khiếu nại , tố cáo theo

tinh thần Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư chưa

sâu sắc ở nhiều cấp ủy và nhiều sở, ngành . Thực

hiện chính sách nhấtlà quảnlý và sử dụng đất

đai , quy hoạch, giải tỏa đền bù khi thu hồi đất và

tái định cư nhiều trường hợp chưa "thấu tình , đạt

lý" là nguyên nhân cơ bản làm phát sinh khiểu

nại , tố cáo nhưng thành phố chậm phát hiện và

chấn chỉnh kịp thời . Hiệu lực , hiệu quả quản lý

nhà nước , kỷ cương kỷ luật trong bộ máy hành

chính , trong xã hội chưa nghiêm . Việc giải quyết

khiếu nại , tố cáo nhìn chung còn nặng tính hành

chính , khép kín thiếu dân chủ, chưa coi trọng đối

thoại công khai giữa người khiếu nại , người bị

khiếu nại và người giải quyết khiếu nại dẫn đến

việc ra quyết định cuối cùng không chuẩn xác ,

phải chỉnh sửa nhiều lần , giải quyết kéo dài , phức

tạp . Dù quy trình và cơ chế giải quyết khiếu nại ,

tố cáo có được cải tiến nhưng nguyên nhân cơ

bản làm cho công tác giải quyết khiếu nại , tố cáo

kém hiệu quả là một bộ phận không nhỏ cán bộ

công chức giải quyết khiếu nại , tố cáo chưa có

quan điểm , thái độ phục vụ nhân dân , non yếu về

năng lực nghiệp vụ và kiến thức pháp luật, thiếu

công tâm, đùn đẩy, nhũng nhiễu tiêu cực .

Thành phố đề ra nhiệm vụ thời gian tới là tiếp

tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị 09-CT /TW , tạo sự

chuyển biến mạnh về nâng cao nhận thức , trách

nhiệm và hành động của các cấp ủy và chính

quyền các cấp, cácngành, đảng viên coi giải

quyết khiếu nại,tố cáo lànhiệmvụthườngxuyên

của cả hệ thống chính trị . Ban Thường vụ cấp ủy

và bí thư cấp ủy trực tiếp lãnh đạo , chỉ đạo công

tác giải quyết khiếu nại , tố cáo. Bí thư cấp ủy ,

người đứng đầu chính quyền , cơquan tư pháp ,

các đoàn thể chịu trách nhiệm về công tác giải

quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương, đơnvị

của mỗi cấp ,mỗi ngành chịu trách nhiệm công

mình . Phân công một cán bộ lãnh đạo chủ chốt

tác quan trọng này . Đối với vụ việc phức tạp phải

thống kê định rõ giải quyết dứt điểm . Cấpủy chỉ

đạo, chính quyền tiếp xúc với người khiếu kiện ,

có sự tham dự cơ quan liên quan để thống nhất

biện pháp giải quyết dứt điểm . Cần thực hiện

nghiêm túc việc tổ chức đối thoại tiếp xúc với

người khiếu nại , người bị khiếu nại và các cơ

quan liên quan . Tuyệt đối không kéo dài tình

trạng "một cửa", khép kín đối với cơ chế giải

quyết khiếu nại, tố cáo . Lãnh đạo, thủ trưởng các

cấp các ngành đề cao trách nhiệm chống quan

liêu trì trệ trong việc giải quyết khiếu nại , tố cáo .

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn

thể nhân dân kiểm tra , giám sát thực hiện công

tác giải quyết khiếu nại , tố cáo. Đẩy mạnh việc

thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thực hiện đúng

phương châm dân biết, dân bàn , dân làm, dẫn

kiểm tra trong quy hoạch, trình tự thu hồi đất ,

giao đất, phương án đền bù tái định cư. Điều

quan trọng là tìm các giải pháp nhằm ngăn chặn

đến mức tối thiểu việc phát sinh khiếu nại , tố cáo.

Trong tình hình hiện nay Ban Thường vụ Thành

ủy chỉ đạo sớm bổ sung xây dựng cơ chế, chính

sách đối với các dự án, kiện toàn bộ máy cán bộ

làm công tác đền bù , giải tỏa . Không bố trí cán

bộ thiếu phẩm chất, năng lực về công tác ở lĩnh

vực này. Xử lý cán bộ thiếu trách nhiệm, sai

phạm . Đưa nội dung tiếp công dân giải quyết

khiếu kiên thành một chỉ tiêu bình xét thi đua

khen thưởng hằng năm . D
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So

CHÍNH MÌNH

NG trưởng ban - sếp

HÒA MẠC

được anh "khai sinh " là chúng

em hả lòng, hả dạ , thở phào .

\\ ) )được
nghỉ

hưu
, trong

Bọn
em " rất sợ " tính

thận

bữa tiệc chia tay, tâm tình cởi

mở ông nói : "Làm việc dưới

quyền anh , các em sợ nhất

điều gì ?" . Bọn tôi nhìn nhau

chẳng ai chịu lên tiếng trước .

Anh phótrưởng ban , người

kế nhiệm sếp trong tương lai,

sau một hồi rào đón đưa đẩy

cười nói : có lẽ cái khó của

chúng em là giữ được lòng tin

yêu của sếp. Cái sợ lớn nhất

của chúng em là sợ không

được anh ủng hộ trong công

việc; công việc không xuôi,

lương lậu chậm lên ; đề tài , dự

án không được tham gia... là

ảnh hưởng đến miếng cơm ,

manh áo, là lao đao, túng

quẫn ... Rất may mà những vấnmà những vấn

đề ấy không xảy ra ở đơn vị

mình . Nói thật với anh, nhiều

lúc thấy những đồng nghiệp ở

nơi khác phải lựa, phải chiều ,

phải thỏa hiệp với sếp của họ

để công việc được "thông

đồng bén giọt" mà em thấy gai

người. Mỗi một việc lớn , việc

nhỏ gì qua được cửa của anh ,

trọng , tỉ mỉ của anh , dù đã hết

sức cẩn thận mà vẫn bị anh bắt

lỗi ... Nghề của mình , danh lợilỗi ... Nghề của mình , danh lợi

bổng lộc không có nhưng

trách nhiệm lại cao , sơ xảy

một chút là mang họa lớn . Có

anh "gác cửa" , bọn em yên

tâm kê gối ngủ ngon. Nỗi sợ

lớn nhất của em bây giờ là sợ

không xứng đáng với sự kế

nhiệm mà anh đã tin tưởngnhiệm mà anh đã tin tưởng

giao phó cho em...

Như dòng nước đã khơi

nguồn, sau những lời của anh

phó trưởng ban mỗi người lần

lượt bày tỏ với sếp những nỗi

sợ bấy lâu còn chất chứa trong

lòng . Người thì sợ sếp vì sếp
lòng . Người thì sợ sếp vì sếp

thanh liêm, mẫu mực và tận

tụy với công việc quá, làm cho

nhân viên khó lòng theo kịp .

Người thì sợ sếp vì sếp hiểu

rộng, biết nhiều ; ngoại ngữrộng, biết nhiều; ngoại ngữ

tinh thông ; lý luận , nghiệp vụ,

thực tiễn cái gì cũng giỏi . Làm

nhân viên dưới quyền một

người tài đức song toàn như

sếp sao mà không sợ. Cái

chính là sợ mình thiếu năng

lực, sợ không hoàn thành

nhiệm vụ... Tóm lại là, họ chỉ

sợ chính mình, họ nói họ sợ

chỉ là cách nịnh ngầm sếp mà

thôi .

Là người làm công tác

quản lý , đến lúc "mãn chiều

xế bóng" , " gác kiếm nghỉ

ngơi" được nghe những lời

chân tình ấy, chắc sếp tôi phải

thấy hạnh phúc và sung sướng

lắm . Vậy mà ông vẫn đảm

chiêu như có chút gì không

thỏa mãn . Chắc rằng sếp

muốn nghe những lời nói thật ?

Thấy tôi cúi mặt ngồi im,

sếp dõi ánh mắt vào tôi nửa

như khích lệ , nửa như yêu cầu,

hình như sếp muốn tôi nói ra

một điều gì đó khác với những

điều mà xưa nay tôi vẫn nói

với sếp, khác với những điều

các bạn tôi vừa bày tỏ ? Tôi

thấy gai lạnh sống lưng, đầu

lưỡi tê cứng không cất nên

lời. Tôi vốn là người rất thiếu

tự tin trong giao tiếp, để tránh

cho tôi không bị hớ khi

chuyện trò , bàn luận với mọi

người, sếp luôn căn dặn : "Học

nói chỉ cần 3 năm, học im cần

cả cuộc đời" , tôi tuân thủ tuyệt

đối nguyên tắc ấy, cố làm cho

mọi người nhầm tưởng mình

là người tế nhị , kín đáo.

Trong tình huống này, tôi biết

nói gì khi "bá quan văn võ "

ngồi đây dù không nói ra

nhưng ai cũng biết xưa nay tôi

vốn đi bằng đôi chân của sếp,
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tôi đâu có đi được bằng đôi

chân của mình ?

Tôi "đồng cam cộng khổ"

với sếp đã lâu, nhưng phông

kiến thức rất mỏng , lại không

chịu nghiên cứu , trau dồi và cố

gắnghọchỏi nên trìnhđộ

chuyên môn rất thấp . Bản tính

chủ quan , lại thêm thói làm ẩu

nên chất lượng công việc chỉ

vào loại tầm tầm . Bù lại tôi có

hình thức dễ coi và luôn tỏ ra

dịudàng , tế nhị, ngoan hiền

nên được sếp rất cưng chiều ,

vị nể, cất nhắc làm chân thư

ký chuyên môn. Làm thư ký

tôi trở thành người quan trọng,

ai muốn báo cáo công việc với

sếpđều phải quachiếccầu nối

là tôi, công việc muốn trôi

chảy không thể không " biết

điều " với thư ký . Chỉ cần tôi

ỏn thót nhỏ nhẹ vào tai sếp

phần thiệt , phần hơn, kẻ

"ưng ", người "ghét" ... là sếp

cứ theo đó mà giải quyết. Thật

vô phúc cho ai đó không biết

làm vừa lòng tôi . Nhiều khi

cái ngu , cái dốt của tôi đã làm

ảnh hưởng không tốt đến uy

tín của sếp và công việc của

cơ quan mà sếp đâu có biết .

Mọi người vì sợ quyền lợi,

bổng lộc không được đáp ứng

nên phải phỉnh nịnh tôi dù sau

lưng họ vẫn chửi tôi là dốt. Tôi

như con cáo lâu nay nhờ oai

hùm nên được mở mày, mở

mặt, nay hùm thiêng đã ra đi ,

chắc chẳng còn cơ hội phách

lối , ngạo mạn nữa.

Như thấu những day dứt

trong thái độ im lặng gượng

gạo của tôi , sếp nói với mọi

người như xám hối :" Yêu,

ghét, lo, sợ ... là sự thường nhật

ở đời, đã là con người ai cũng

có tâm lý ấy . Cảm ơn các em

đã quý trọng và giúp đỡ anh

trong những tháng năm qua .

Anh vui nhất là anh em mình

luôn giữ được tình thân bền

chặt trong mọi hoàn cảnh.

Nay dù đã "hạ cánh" an toàn ,

anh vẫn còn nhiều day dứt

cũng muốn bày tỏ để các em

hiểu thêm ... Một chút công

danh , quyền lực như anh cũng

chẳng khác nào ảo ảnh "hữu

danh vô thực ấy mà ". Mình

phấn đấu già nửa đời người

mới đạt được, rồi một phần

đời còn lại , phải " gồng mình"

lên để gìn giữ , canh chừngđể

không hổ danh với thiên hạ ,

để người đời ít cười chê . Giữ

gìn được phẩm giá, lương tâm

cho xứng với chút danh nhỏ

nhoiđã có thật vô cùng chật

vật. Nó cũng quyết liệt, cũng

hao tâm , tổn trí chẳng khác

nào người lính ở vị trí tiền

tiêu , luôn phải cảnh giác

đương đầu với kẻ thù . Có danh

rồi phải cố giữ để không thành

người hám lợi; không thành kẻ

lợi dụng danh nghĩa , chức

tước để mưu cầu lợi ích cá

nhân , sự ấy ai cũng hiểu , ai

cũng tường nhưng không phải

ai cũng làm được. Khi anh có

chút quyền uy, bao kẻ xa lạ

bỗng trở thành người thân

thiết, bao kẻ đớn hèn bủa vâythiết, bao kẻ đớn hèn bủa vây

mời gọi, bao cái vòi bạch tuộc

bao quanh. Nhìn đâu cũng

thấy lợi , động vào chỗ nào

cũng thấy bổng lộc , tiền hộ,

hậu ủng,kẻ tung người hứng ,

làm cho chính bản thân ta

cũng chẳng nhận ra mình .

Chính vì vậy mà đã không ít

người trượt dài xuống dốc.

Danh lợi- vinh nhục cận kề...

Ngừng giây lát, chiêu hớp

nước chè nóng hổi từ tay anh

phóban mời, sếp tôinói tiếp :

Điều mà anh sợ nhất là sợ

chính mình , sợ không vượt

qua được bản thân mình .

Nhiều lúc anh cũng tự hỏi , tại

sao mình lại chưa biết sợ sự

đón hèn , nhàn nhạt của mình ?

Tại sao nhiều lúc mình cứ cố

tỏ ra tận tụy lấy lòng cấp trên ,

xuê xoa, theo đuôi cấp dưới ?

Phải chăng vì mình sợ va

đến công danh ? Dù các em

chạm , sợ ảnh hưởng không tốt

còn vì nể không nói thẳng ,

nhưng anh cũng tự thấy mình

chỉ là một nhà quản lý tồi .

Quản lý tồi nên đã làmhỏng

không ít cán bộ mà đâu có

biết?

Những lời chân tình , thâm

sâu của sếp khiến mọi người

vô cùng cảm động ; mọi người

càng được dịp mở lòng,

théchuyện đời , chuyện sự,

chuyện đức, chuyện tài, gia

đình , bè bạn ... không khí tâm

tình , lưu luyến mãi chẳng

rời ... Riêng tôi, tôi đã ngộ ra

rất nhiều điều . Lặng lẽ đến

bên cạnh sếp tôi trân trọng

trao tặng ông những bông

hồng vàng rực rỡ đã được tôi

chuẩn bị rất công phu . Nghĩ

đến lúc phải chập chững

những bước đi đầu tiên trên

" đôi chân của chính mình " tôi

không khỏi sợ hãi đến run

rẩy.D
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VỀ CHÍNH SÁCHXÂY DỰNG

NÔNG THÔN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA MỚI

ỞTRUNG QUỐC

V

ề chính sách đối với nông thôn ,

nông dân , nông nghiệp , từ 1978

đến 2005, Trung ương Đảng Cộng

sản và Quốc vụ viện (Chính phủ ) Trung Quốc

đã ra 7 "văn kiện số 1" về chính sách của

Đảng đối với nông thôn . Văn kiện số 1 năm

1978 là về khoán đến hộ mở đầu cho công

cuộc cải cách. Năm 2004 , 2005 và 2006 đã

ra 3 văn kiện liên tiếp về " Tam nông" : Đẩy

mạnh tăng thu nhập cho nông dân ; Đẩy mạnh

hơn nữa công tác nông thôn và đề cao năng

lực phát triển nông nghiệp tổng hợp ; Xúc tiến

xây dựng nông thôn xã hội chủ nghĩa mới.

Văn kiện số 1 năm 2006 đưa ra các giải

pháp nhiều mặt về xây dựng nông thôn , vấnxây dựng nông thôn , vấn

đề xã hội và dân chủ , chủ trương coi việc xây

dựng "Nông thôn xã hội chủ nghĩa mới" là

nhiệm vụ vừa cấp bách , vừa lâu dài trong kế

hoạch 5 năm 2006 - 2010.

Hiện nay, sự phát triển kinh tế - xã hội của

Trung Quốc đã đi vào một thời kỳ mới, nhà

nước có khả năng kinh tế để hỗ trợ cho việc

phát triển nông nghiệp, nông thôn và điều

phối sự phát triển giữa nông thôn - đô thị.Cơ

sở khoa học – thực tiễn để đề ra nhiệm vụ xây

dựng nông thôn xã hội chủ nghĩamới la

Nông nghiệp chưa đạt mức có thể làm cơ sở

cho việc phát triển kinh tế - xã hội và nâng

cao sinh kế của nông dân . Năm 2005 sản

lượng lương thực có hạt chỉ đạt 484 triệu tấn ,

như vậy đã bị giảmđi 30 triệu tấn so với năm

cao nhất từ trước đến nay và hơn nữa chưa đủ

thỏa mãn yêu cầu cuộc sống. Thiếu đất trồng

trọt và nước gây cản trở cho việc phát triển

nông nghiệp . Cần đầu tư nhiều hơn nữa vào

nông nghiệp để tăng việc áp dụng khoa học -

kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất . Khoảng

cách giữa đô thị và nông thôn đang tăng thêm,

do đó cần thu hẹp lại khoảng cách này .

Theo Nhân Dân nhật báo, trong 5 năm qua

thu nhập của nông dân tăng bình quân 5%

mỗi năm . Thu nhập phi nông nghiệp tăng

đáng kể và trở thành yếu tố quan trọng trong

việc tăng thu nhập. Sản lượng lương thực

hằng năm tăng lên do tăng năng suất thay vì

tăng diện tích như trước đây, hiện đã đạt mức

trung bình 4,6 tấn /ha . Hiện nay , 38% diện tích

đất trồng trọt được cơ giới hóa và 48% sản

lượng nông sản tăng là do cải tiến kỹ thuật.

Thu nhập thuần đầu người của nông dân

Trung Quốc năm 2005 là 3.255 Nguyên (1)

( tương đương 402 USD) , tăng 3,14 Nguyên

(tăng 6%) so với năm trước . Tuy vậy , con số

này vẫn còn thấp xa so với thu nhập của dân

cư đô thị tới 3,22 lần ( 10.493 Nguyên) . Nếu

lấy sự khác nhau về kết cấu hạ tầng , phúc lợi

xã hội như giáo dục, y tế , văn hóa để so sánh ,

thì mức độ chênh lệch còn lớn hơn nhiều .

( 1 ) Nhân Dân tệ
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Thực tế cho thấy , những chính sách cải cách

đặt ra đối với nông thôn những năm trước là

hoàn toànđúng đắn và cần tiếp tục chú trọng

đến vấn đề này . Bởi vì, thu nhậpvà sức mua

thấp của nông dân làm cho nhu cầu của nông

thôn không mở rộng (năm 2005 chỉ chiếm

32,9% của giá trị bán lẻ trong nước) . Xây

dựng nông thôn xã hội chủ nghĩa mới là điều

cần thiết cho sự tăng cầu trong nước và còn

góp phần tạo ra một xã hội hài hòa, công bằng

và có lợi cho toàn dân .

Từthực trạng đó, Đảng và Nhà nước

Trung Quốc đã đề ra 5 mục tiêu trong việc

xây dựng nông thôn xã hội chủ nghĩa mới là:

Nâng cao năng suất lao động trong nông thôn ,

phát triển kết cấu hạ tầng, phát triển xã hội,

nâng cao dân chủ và mức sống của nông dân.

Cần phải nói thêm rằng , xây dựng nông

thôn xã hội chủ nghĩa mới không chỉ là xây

dựng làng xã mới , mà phải đặc biệt chú ý đến

hiệu quảvà nội dung hơn là vào hình thức bề

ngoài. Phải mềm dẻo, sử dụng sự thương

lượng dân chủ hơn là dùng chỉ thị. Nông thôn

phải phát triển tùy theo khả năng và đặc điểm

bản thân , nhà nước chỉ hỗ trợ người nông dân

thông qua các dự án lớn nhỏ .

Tài liệu năm nay đưa ra 7 nhiệm vụ chính

để tăng lợi nhuận , giảm gánh nặng cho nông

dân và cụ thể hóa nhiệm vụ chiến lược đề ra

tháng 10 năm trước thành 32 biện pháp có lợi

cho nông dân, trong đó có các mục tiêu chủ

yếu là : Phát triển nông nghiệp hiện đại, tăng

thu nhập của nông dân và cải tiến cơ sở hạ

tầng nông thôn theo một số nội dung cơ bản,

như sau :

Nhà nước đầu tư nhiều hơn vào nông

nghiệp : Đầu tư ngân sách của Chính phủ cho

nông nghiệp, nông thôn năm nay là 339,7 tỉ

Nguyên, tăng 42,2 tỉ Nguyên so với năm

2005. Chính phủ Trung Quốc sẽ hủy bỏ thuế

nông nghiệp , một loại thuế đã thu trong suốt

nhiều năm qua. Cải cách này sẽ mang lại cho

nông dân 33,6 tỉ Nguyên tiền thuế và 70 tỉ từ

các loại phí khác. Nhà nước chủ trương xây

dựng một cơ chế để công nghiệp và đô thị

cùng thúc đẩy sự phát triển nông thôn . Phân

phối thu nhập quốc dân sẽ được điều chỉnh để

việc sử dụng các khoản thuế , đầu tư ngân

sách, tài sản cố định và tín dụng tăng hơn nữa

cho nông nghiệp và nông thôn . Hỗ trợ từ vốn

nhà nước sẽlớn và tăng liên tục . Trái phiếu và

vốn ngân sách đi về nông thôn sẽ đặcbiệt chú

trọng đầu tư để cải tiến sản xuất và nâng cao

điều kiện sống cho người dân .

Kết cấu hạ tầng : Thuế thu từ việc sử dụng

đất canh tác sẽ tăng lên và nhiều thứ thuế mới

sẽ được áp dụng trong nền kinh tế với mục

tiêu phát triển nông thôn . Phí thu từ sử dụng

đất được dùng chủ yếu vào các dự án phát

triển đất nông nghiệp nhỏ và bảo vệ nguồn

nước . Chính phủ sẽ ban hành các quy định để

bảo đảm và điều tiết thu nhập thuế đất cho

việc phát triển đất nông nghiệp, ưu tiên xây

dựng kết cấu hạ tầng cấp thiết cho đời sống

nông dân . Dự tính mức đầu tư vào phát triển

khoa học - kỹ thuật là 71,6 tỉ Nguyên (tăng

19,2% hằng năm). Chương trình nước sạch sẽ

được ưu tiên cho nông thôn , trước hết ở các

vùng nước bị ô nhiễm ; năng lượng sạch được

áp dụng rộng rãi; mạng lưới điện, đường nông

thôn sẽ được xúc tiến xây dựng và nâng cấp .

Chính sách : Hệ thống hỗ trợ nông nghiệp

và nông dân sẽ được bảo đảm và củng cố

bằng cách tăng hỗ trợ trực tiếp cho sản xuất ở

các vùng trồng lương thực, đặc biệt cho việc

mua hạt giống chất lượng cao và máy nông

nghiệp. Một hệ thống hoàn chỉnh cung cấp

vật tư và bảo vệ thị trường sẽ được xây dựng

để bảo đảm quyền lợi cho nông dân sản xuất

lương thực . Không ngừng tăng thu nhập của

nông dân vì đây là cơ sở kinh tế của nông

thôn mới. Bên cạnh đó, việc dịch chuyển lao

động nông thôn sang các lĩnh vực khác cũng

phải được chú ý, phải dỡ bỏ các rào cản của
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việc di cư lao động nông nghiệp đến thị

trường lao động đô thị và dần dần xây dựng

bảo hiểm xã hội cho lao động di cư .

Giáo dục nông thôn : Cũng từ năm nay,

Chính phủ Trung Quốc sẽ cấp mỗi năm 103 tỉ

Nguyên để bảo đảm sự hoạt động của các thị,

trấn và chính sách giáo dục bắt buộc ở nông

thôn (bao gồm 78 tỉ chuyển từ ngân sách

trung ương và 25 tỉ từ ngân sách địa phương ).

Chính phủ sẽ có những chính sách hỗ trợ

nhằm thực hiện giáo dục bắt buộc 9 năm cho

học sinh nông thôn và giảm dần gánh nặng về

chi phí cho giáo dục của nông dân , như : học

sinh ở miền tây được miễn học phí, con em

các gia đình nghèo sẽ được phát sách giáo

khoa miễn phí, được trợ cấp ăn ở. Trong 2

năm tới, Chính phủsẽ miễn phí nhập học và

các phí khác cho tất cả học sinh nông thôn

thuộc diện học bắt buộc. Từ 2007 , Chính phủ

sẽ đầu tư nâng cấp các trường nông thôn và

mở rộng chính sách này ra cho tất cảcác vùng

nông thôn . Đặc biệt là, cả nôngdân ở nông

thônvà nông dân di cư ra đô thị đều phải được

đào tạo để nâng cao trình độ kỹ thuật và quản

lý kinh tế . Ngân sách chỉ cho giáo dụcbắt

buộc lên tới 218,2 tỉ Nguyên trong 5 năm tới.

Bảo hiểm xã hội: Trung Quốc sẽ tổ chức

một kiểu hợp tác xã chăm sóc y tế trong 40%

các huyện, tăng trợ cấp từ 20 Nguyên cho mỗi

nông dân tham gia hợp tác xã này lên 40

Nguyên . Ngân sách cũng tăng 4,2 tỉ Nguyên

cho chương trình này . Chính phủ hứa sẽxây

dựng hợp tác xã chăm sóc y tế với sự hỗ trợ

của ngân sách và sẽ nhân rộng các hợp tác xã

kiểu này vào năm 2008, đồng thời đầu tư

nâng cấp kết cấu hạ tầng y tế ở nôngthôn.

Bảo hiểm xã hội và chương trình kế hoạch

hóa gia đình sẽ được chú trọng . Chính phủ sẽ

tăng trợ cấp khó khăn cho nông thôn , chi cho

việc đổi mới và nâng cao thiết bị cácbệnh

viện ở các thị , trấn và một số làng xã là 20 tỉ

Nguyên .

Cải cách tài chính: Khoảng 10 biện pháp

cải cách tài chính đã được nêu ra , trong đó

chú trọng xây dựng các thể chế tài chính cộng

đồng , có kiểm soát chặt chẽ. Các tổ chức tài

chính dành một tỷ lệ vốn thích hợp cho kinh

tế nông thôn . Sẽ áp dụng thí điểm hình thức

bảo hiếm nông thôn đồng thời mở rộng tín

dụng có thế chấp cho hộ nông dân và doanh

nghiệp.

Chức năng của chính quyền : Chính quyền

cấp xã sẽ được phát triển để tạo điều kiện cho

việc đầu tư sản xuất. Cải tiến chế độ thuế ở

nông thôn . Đặt tài chính của các huyện dưới

sự kiểm soát của chính quyền huyện .

Môi trường: Chú ý hơn vào việc quy hoạch

làng và khu dân cư . Hiện nay có nhu cầu phải

quy hoạch lại nông thôn để vừa xây dựng một

xã hội khá giả, vừa bảo vệ đất xây dựng ở

nông thôn . Nhà nước sẽ giúp nông dân miễn

phí trong việc bố trí lại nhà cửa.

nhất là sau cải cách, mở cửa, nông thôn Trung

Từ khi thành lập nước Trung Quốc mới,

Quốc đã có nhiều thay đổi và đạtnhiều thành

tựu . Tuy vậy , phát triển nông nghiệp và nông

tầng và phát triển xãhội còn lạc hậu , thu nhập

thôn vẫn ở giai đoạn khó khăn, kết cấu hạ

thành thị và nông thôn cách biệt ngày càng

lớn , cơ chế thúc đẩy dài hạn sản xuất lương

thực có hạt và tăngthu nhập nông dân cũng

như một quy hoạch phát triển toàn diện nông

thôn và đô thị chưa được hình thành . Bởi vậy,

xây dựng một xãhội khá giả là một nhiệm vụ

rấtnặng nề ,nhưng rất quan trọng vì không có

xã hội khá giả ở nông thôn thì không thể có

xã hội khá giả cho cả nước. Năm năm tới là

khoảngthời gian để đặt nền móng cho một

nông thôn xã hội chủ nghĩa mới, cũng như

xây dựng mối quan hệ giữa công nghiệp và

nông nghiệp, giữa đôthị và nông thôn . Du

THẾ TUẤN

(Tổng thuật )
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QUAN HỆ GIỮA CÁC NƯỚC LỚN

KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG :

MỘT VÀI PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO

HÀ MỸHƯƠNG

T

THEO truyền thống và thực tiễn quốc tế,

một nước được coi là nước lớn , trước hết,

nước đó phải có một số hoặc tất cả các

lợi thế so sánh với các nước khác , như lớn về

diện tích , đông về dân số ; giàu có về tài nguyên

thiên nhiên hoặc các nguồn lực vật chất khác;

mạnh về quân sự - quốc phòng; chiếm tỷ trọng

lớn trong tổng tiềm lực kinh tế - thương mại ,

khoa học - kỹ thuật thế giới; có nhiều giá trị văn

hóa - tinh thần đặc sắc. Thứ hai, nước đó phải

có quyền lực cao hơn trong mối quan hệ tương

tác với các quốc gia khác, đồng thời quyền lực

đó phải được thể hiện qua chínhsách cụ thể của

quốc gia đó và phải được sử dụng để gây ảnh

hưởng đến đời sống quan hệ quốc tế (QHQT) .

Thứ ba, nước đó phải có tư duy và ý chí thực

hiện vai trò của một nước lớn . Thứ tư , quốc gia

đó phải được các quốc gia khác công nhận là

nước lớn . Căn cứ vàocác tiêu chí như vậy , người

ta cho rằng trong số hơn 190 nước trên thế giới

hiện nay, có 11 quốc gia được coi là nước lớn .

Đólà Mỹ, Ca-na-đa, Bra- xin , Nhật Bản, Trung

Quốc, Ấn Độ, Nga, Đức, Pháp, Anh , I -ta- li -a.

Nói về các nước lớn trong khu vực châu Á -

Thái Bình Dương , như Mỹ, Trung Quốc, Nhật

Bản, Nga và ẤnĐộ, thì đều là những nước lớn

nhất , nhì thế giới, xét theo mọi tiêu chí . Từ lâu ,

khu vực này đã thu hút sự quan tâm theo dõi và

nghiên cứu của cộng đồng quốc tế chẳng những

do sự phát triển kinh tế sôi động với mức tăng

trưởng GDP của khu vực cao nhất thế giới, mà

còn bởi nơi đây hội tụ , đan xen lợi ích nhiều mặt

và là nơi tranh giành ảnh hưởng của các nước

lớn trên thế giới. Cục diện quan hệ giữa các

nước lớn khu vực châu Á - Thái Bình Dương

phản ánh khá rõ nét và điển hình cục diện quan

hệ giữa các nước lớn trên thế giới hiện nay .

1 - Vị thế của các nước lớn châu Á .

Thái Bình Dương trong những năm đầu của

thếkỷ XXI

Sau khi Liên Xô tan rã , so sánh lực lượng

giữa các nước lớn đã bắt đầu thay đổi theo

hướng có lợi cho Mỹ - siêu cường thế giới duy

nhất, với sức mạnh quốc gia tổng hợp và trên

từng mặt vượt xa tất cả các đồng minh và đối

tác. Vì vậy , thay thế cho "trật tự thế giới hai siêu

cường" là "cục diện một siêu đa cường". Điều

đáng chú ý là sau "chiến tranhlạnh" , nhìn vào

vàotình trạng suy thoái trầm trọng (chỉ gầnđây

ba trung tâm kinh tế thế giới, thì Nhật Bản bị rơi

mới phục hồi trở lại ) , Liên minh châu Âu (EU)

vẫn tiếp tục ì ạch với mức tăng trưởng GDP rất

thấp , riêng Mỹ suốt từ năm 1993 đến nay có

mức tăng trưởng kinh tế rất ngoạn mục và kéo

dàichưa từng thấy. Trong các chỉ số thể hiện

sức mạnh và tiềm lực kinh tế của một nước,

nhiều chỉ số của Mỹ luôn chiếm vị trí đứng đầu

thế giới . Về quân sự - quốc phòng , chi phí quân

sự hằng năm của Mỹ là khoảng 3,6% GDP của

* TS , Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
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nước Mỹ (năm 2004 là 437 tỉ USD)( 1 ) , chiếm tới

40% toàn bộ chi phí quân sự của cả thế giới. Về

chính trị , Mỹ đang duy trì được ảnh hưởngchính

trị rất lớn tại hầu hết các khu vực , nhiều tổ chức

quốc tế và nhiều quốc gia . Nghĩa là cho đến

những năm đầu tiên của thế kỷ XXI , chưa có

nước lớn nào có thể nổi lên thách thức vị thế

siêu cường thế giới của Mỹ.

Tuy nhiên , dù chưa có nước nào mạnh bằng

Mỹ, nhưng so với thời kỳ "chiến tranh lạnh ",

khoảng cách giữa các nước lớn đã thu hẹp hơn .

Đáng kể nhất là Trung Quốc, một đất nước được

ví là "con sư tửđang thức dậy và bắt đầu làm

rung chuyển thế giới" (R. Nic -xơn ). Quá trình cải

cách mở cửa từ hơn 1/4 thế kỷ qua đã đem lại

cho Trung Quốc một tầm vóc kinh tế, chính trị ,

quân sự đủ lớn đến mức không một chủ thể

QHQT nào ở khu vực có thể bỏ qua trong tính

toán chiến lược của mình. Về kinh tế, trong 26

năm kể từ năm 1978 đến năm 2004 , GDP của

Trung Quốc tăng từ 147,3 tỉ lên 1.649,4 tỉ USD,

bình quân hằng năm tăng 9,4% ; kim ngạch xuất

nhập khẩu tăng từ 20,6 tỉ lên 1.154,8 tỉ USD; FDI

thực hiện đến cuối năm 2004 đạt 562,1 tỉ USD;

GDP 9 tháng đầu năm 2005 đạt 1289,7 tỉ

USD(2) ; dự trữ ngoại tệ đến cuối năm 2005 đạt

mức kỷ lục là 818,9 tỉ USD, tăng 34,3 % so với

năm 2004(3) . Về quân sự, Trung Quốc không

ngừng hiện đại hóa lực lượng vũ trang . Mấy năm

gần đây Trung Quốc liên tụctăngngân sách

quốc phòng (năm 2004 là 29 tỉ USD) . Nước này

hiện đang duy trì một đội quân thường trực lớn

nhất thế giới với khoảng 2,5 triệu quân .

Trung Quốc còn là nước cỗ vũ khí hạt nhân ở

mức đủ để kiềm chế mối đe dọa hạt nhân của

đối phương trong điều kiện chiến tranh cục bộ.

Về chính trị - ngoại giao , năm 1997 lần đầu tiên

Trung Quốc tuyên bố: " Trung Quốc là nước lớn

có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế" , cũng từ

đó triển khai một chiến lược ngoại giao nước lớn ,

chủ động tham gia giải quyết các vấn đề của

khu vực và thế giới. Quan hệ đối ngoại của

Trung Quốc được gia tăng cả về bề rộng lẫn

chiều sâu , đem lại nhiều thành công cho

Trung Quốc .

Cường quốc tiếp theo trong cục diện "đa

cường" là Nhật Bản với nền kinh tế sau 13 năm

đình trệ vài ba năm trở lại đây đã và đang phục

hồi theo hướng khá ổn định . Nhìn một cách tổng

thể , Nhật Bản là nước có tiềm lực kinh tế mạnh .

Đây là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, là một

trong những nước đi đầu trong nhiều lĩnh vực

khoa học - công nghệ mũi nhọn , là nước có dự

trữ ngoại tệ lớn nhất (đến cuối năm 2005 đạt con

số 846,9 tỉ USD) , đồng thời là chủ nợ lớn nhất ,

nhà tài trợ ODA lớn nhất thế giới . Về quân sự -

quốc phòng, những năm gần đây , Nhật Bản rất

chú ý tăngcường sức mạnh lực lượng vũ trang ,

đặc biệt là lực lượng hải quân . Ngân sách quốc

phòng của Nhật Bản kể từ năm2002 đã vượt

mức 1% GDP, tức là khoảng 50 tỉ USD/năm , chỉ

đứng sau Mỹ và Nga. Chính phủ Nhật Bản đang

thực thi đường lối từng bước biến Nhật Bản trở

thành "một quốc gia bình thường" , nghĩa là có

quân đội như các nước khác .

Liên bang Nga, do suy thoái kinh tế kéo dài

suốt thập niên 90 của thế kỷ trước mà sức mạnh

quốc gia tổng hợp bị suy giảm nghiêm trọng .

Nhưng do nước Nga sở hữu nguồn tài nguyên

dầu khí vô cùng giàu có , là nước xuất khẩu dầu

lớn thứ hai thế giới trong khi giá dầu thế giới

những năm gần đây liên tục tăng cao, cộng với

những điều chỉnh chính sách kinh tế đúng đắn

đã làm nền kinh tế Nga hồi sinh khá ấn tượng ,

tăng trưởng GDP nhiều năm liền ở mức cao 6%-

7%, dự trữ ngoại tệ tính đến tháng 12-2005 đạt

169,1 tỉ USD(4) . Về chính trị, nước Nga dưới thời

Tổng thống V. Pu -tinđã ra khỏi khủng hoảng,

tạo dựng được cục diện chính trị nhìn chung ổn

định . Ngoài ra , do Nga vẫn duy trì được sức

mạnh quân sựmạnh quân sự - quốc phòng và phần nào ảnh

hưởng chính trị kế thừa từ Liên Xô, cộng với vị

thế Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên

hợp quốc, nên vẫn là cường quốc quan trọng

trên bàn cờ chính trị - an ninh quốc tế.

Cường quốc tiếp theo ở khu vực châu Á –

Thái Bình Dương là Ấn Độ. Mười lăm năm thực

hiện chính sách cải cách kinh tế đã đem lại

( 1 ) Thông tấn xã Việt Nam : Tin tham khảo chủ nhật,

ngày 20-11-2005

(2 ) Báo Hà Nội mới, số ra ngày 2-11-2005 , tr 8

( 3 ) Báo Quốc tế , số 3, 1-2006

(4) Nguyễn Hồng Thu : “ Kinh tế Nga tiếp tục
hồi sinh ” ,

Thời báo kinh tế Việt Nam , Kinh tế 2005 - 2006 , Việt Nam

và thế giới , tr 104
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những thành tựu vượt bậc cho nước này trên

nhiều lĩnh vực, nhất là công nghiệp phần mềm

máy tính . Các sản phẩm tin học của Ấn Độ

chiếm tới 30 % thị trường phần mềm của thế giới

và Ấn Độ trở thành nước có phần mềm máy tính

lớn thứ hai thế giới, chỉ đứng sau Mỹ. Từ năm

1991 đến nay, GDP của Ấn Độ tăng trưởng

nhanh với mức bình quân hằng năm là 6,5% ,

riêng năm 2005 là 7,5 %. Nhìn chung, những

thành tựu kinh tế của Ấn Độ khá ngoạn mục.

Kinh tế phát triển đã giúp Ấn Độ tăngcường sức

mạnh quân sự, hiện Ấn Độ có một lực lượng vũ

trang vào loại lớn và mạnh trên thế giới. Tất cả

những nhân tố này cộng với sự điều chỉnh chính

sách đối ngoại được dưluận quốctế đánh giá là

đúng hướng và hiệu quả đã giúp Ấn Độ gia tăng

đáng kể vị thế quốc tế của mình.

2 - Cục diện quan hệ giữa các nước lớn

châu Á – Thái Bình Dương thập niên đầu

thếkỷ XXI

Nói về cục diện quan hệ giữa các nước lớn

châu Á - Thái Bình Dương thập niên đầu của thế

kỷ XXI , thì cách nhìn nhận "một siêu đa cường"

đến nay vẫn chưa thay đổi. Vai trò , vị trí nổi trội

của Mỹ thậm chí còn tiếp tục được duy trì ít nhất

trong vài thập niên nữa. Nhận định này có cơ sở

xuất phát từ việc xem xét, đánh giá thực trạng và

xu hướng vận động của Mỹ và các nước lớn , nhỏ

khác trong cộng đồng quốc tế. Ngoài ra, có một

thực tế là chẳng những Mỹ muốn duy trì nguyên

trạng cục diện " một siêu đa cường" , mà các

nước lớn khác, vì rất nhiều nguyên nhân khác

nhau và vì những toan tính chiến lược của mình ,

cũng chưa muốn thay đổi ngay cục diện này .

Tuy nhiên , trong cục diện "một siêu đa

cường" đó, các cặp quan hệ song phương , các

tam giác , tứ giác vận động khá phức tạp , do mỗi

nước luôn có sự điều chỉnh chính sách và các

mối quan hệ sao cho phục vụ tốt nhất lợi ích

quốc gia mình .

Quan hệ Mỹ - Nga có thể coi là một ví dụ

điển hình cho những thăng trầm , nóng lạnh bất

thường trong quan hệ giữa các nước lớn . Những

năm đầu sau khi Liên Xô tan rã , quan hệ giữa

hai đối thủ này dường như đã chuyển đổi về chất

sang thời kỳ "trăng mật" . Nhưng thời kỳ "trăng

mật" trong quan hệ Mỹ - Nga đã chấm dứt

nhanh hơn người ta tưởng. Nga dần dần nhận ra

những ảo tưởng trong việc có thể nhanh chóng

thiết lập được quan hệ đồng minh hay đối tác

chiến lược với Mỹ, nênbắt đầu điều chỉnh chính

sách đối ngoại theo hướng độc lập hơn , cân

bằng hơn ở cả hai hướng: châu Âu - Đại Tây

Dương và châu Á - Thái bình Dương , trong đó

việc tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với

các nước thuộcCộng đồng các quốc gia độc lập

(SNG) được coi là ưu tiên chiến lược đối ngoại

số một. Sự điều chỉnh thực chất từ khi

V. Pu-tin trở thành Tổng thống Nga năm 2000

và bắt đầu thực hiện một chính sách đối ngoại

thực dụng (hiểu theo nghĩa chú trọng hiệu quả

thực tế) . Quan hệ Mỹ - Nga ngày càng thể hiện

rõ tính chất vừa hợp tác , vừa cạnh tranh về lợi

ích chính trị ở khu vực và va chạm về lợi ích toàn

cầu . Tuy nhiên , những nỗ lực tìm kiếm cơ hội

hợp tác cho đến nay vẫn là mặt khá nổi trội

trong quan hệ Nga - Mỹ. "Sự kiện ngày 11-9" ở

nước Mỹ và sự hợp tác giữa hai nước trong cuộc

chiến chống khủng bố là một minh chứng cho

việc tận dụng cơ hội để thúc đẩy hợp tác của hai

nước lớn này. Đánh giá chính sách đối ngoại

Nga sau 5 năm dưới thời Tổng thống Pu -tin , Bộ

Ngoại giao Ngacho rằng "quan hệ của Nga với

Mỹ đã trở nên ổn định và phát triển theo hướng

tiến bộ" ; "đã có sự chuyển động lên một trình độ

mới về chất của quan hệ đối tác tin cậy lẫn nhau

và cùng có lợi" (5 ). Tuy nhiên , trên thực tế có thể

thấy Mỹ chưa từ bỏ chính sách kiềm chế Nga ,

thu hẹp khu vực ảnh hưởng của Nga, trước hết

tại SNG. Dư luận quốc tế có cơ sở khi cho rằng

trong các cuộc "cách mạng sắc màu" diễn ra

gần đây ở một số nước SNG có bàn tay đạo

diễn , dàn dựng của Mỹ. Chẳng hạn, sau khi

quan hệ Nga - U -crai-na xấu đi, người ta thấy

một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra

những bi kịch tương tự trong không gian hậu

Xô viết bắt nguồn từ chính sách "xuất khẩu dân

chủ " của Mỹ sang các nước SNG nhằm mục

đích , thứ nhất, chuyển hóa các nước này vào

"quỹ đạo dân chủ" phương Tây; thứ hai, cô lập

nước Nga. Sự vận động của quan hệ Mỹ - Nga

cho đến nay vẫn phản ánh khá điển hình tính

chất vừa hợp tác , vừa cạnh tranh , kiềm chếlẫn

nhau trong quan hệ giữa các nước lớn những

(5) http://www.mid.ru
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năm đầu thế kỷ XXI . Nếu đường lối đối ngoại

của Nga không thay đổi sau bầu cử Tổng thống

năm 2008 , thì có thể dự báo đặc điểm và tính

chất quan hệ Mỹ - Nga sẽ ít thay đổi trong nửa

sau của thập niên này .

Cặp quan hệ đang ngày càng thu hút nhiều

hơn sự quan tâm theo dõi của cộng đồng quốc

tế trong những năm gần đây là quan hệ Mỹ -

Trung . Các học giả Trung Quốc cho rằng đây là

cặp quan hệ song phương quan trọng nhất và

cũng phức tạp nhất trong quan hệ giữa các nước

lớn hiện nay. Cục diện vừa hợptác chặt chẽ , vừa

cạnh tranh quyết liệt trong quan hệ Mỹ - Trung

thể hiện hầunhư trên tất cả các lĩnh vực quan hệ

song phương và trên trường quốc tế . Trong lĩnh

vực kinh tế - thương mại ; một mặt, Mỹ - Trung là

những đối tác lớn hàng đầu của nhau với kim

ngạch thương mại hai chiều hằng năm lên tới

hàng trăm tỉ USD; mặt khác, luôn tồn tại tranh

chấp , bất đồng giữa hai nước trong nhiều vấn

đề, như quyền sở hữu trí tuệ , hàng giả , tỷ giá

đồng nhân dân tệ ,... Trong lĩnh vực chính trị - an

ninh , văn hóa - xã hội ; một mặt, như phát biểu

của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào trong cuộc gặp Tổng

thống Mỹ G. Bu-sơ tại Bắc Kinh tháng 11-2005 ,

hai nước Trung - Mỹ có lợi ích chung rộng rãi và

cùngcó tráchnhiệm lớn lao trong các vấn đề

như cải tổ Liên hợp quốc , giải quyết các điểm

nóng, chống khủng bố , phòng chống thiên tai ,

dịch bệnh; mặt khác, giữa hai nước luôn tồn tại

những bất đồng trong các vấn đề như đơn cực

và đa cực , dânchủ và nhân quyền, vấn đề Đài

Loan , Nhật Bản... Nhưng do hai nước hiện đang

có những lợi ích chung rất lớn trong các lĩnh vực

quan hệ song phương , trong mục tiêu kiềm chế

các nước lớn , nhỏ khác ,trongđối phó với các

nguycơđe dọa an ninh quốc tế vàkhu vực,nhất

là khi các nguy cơ đe dọa an ninh phi truyền

thống đang gia tăng một cách đánglo ngại

những năm gần đây nên trong quan hệ hai nước

trên thực tế đang gia tăng mặt hợp tác với nhau

hơn so với mặt đấu tranh . Xu hướng này sẽ còn

tiếp tục trong nhiều năm tới.

Cặp quan hệ thứ ba rất đáng chú ý là quan

hệ Nga - Trung , mối quan hệ được dư luận

quốc tế đánh giá là ngày càng khăng khít,

bền chặt. Kể từ khi hai nước Nga - Trung ký

Tuyên bố chung về quan hệ đốitác chiến lược

(năm 1994 ), quan hệ giữa hai nước đã được

nâng lên tầm cao mới về chất . Với việc hai nước

ký Hiệp định láng giềng thân thiện , hữu nghị và

hợp tác (ngày 16-7-2001), quan hệ đối tác chiến

lược Nga - Trung ngày càng phát triển sâu rộng

hơn . Bộ Ngoại giao Nga đánh giá "đây là thời kỳ

tốt đẹp nhất trong lịchsử hơn 300 năm quan hệ

đầy những thăng trầm , phức tạp" (6 ). Cuộc tập

trận chung của hai nước vào tháng 8-2005 là

cuộc tập trận quy mô lớn chưa từng có trong lịch

sử hơn 50 năm quan hệ Liên Xô/ Nga - Trung .

Hợp tác Nga - Trung trên các lĩnh vực chính trị -

đối ngoại , quân sự - an ninh không chỉ dừng lại

ở cấp độ song phương mà còn được gia tăng

trong các tổ chức quốc tế và khu vực , mà hợp

tác trong Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) là

một ví dụ điển hình . Trên thực tế, trước sự lấn

lướt của Mỹ, cả Nga lẫn Trung Quốc đều cần

đến nhau , đều cho rằng sự hợp tác chặt chẽ trên

mọi bình diện của họ mang lại những lợi ích

nhiều mặt cho cả đôi bên lẫn cho cộng đồng

quốc tế . Trên lĩnh vực kinh tế - thương mại, từ

năm 1999 , kim ngạch thương mại hai chiều có

sự gia tăng đáng kể, năm 2003 đạt mức gần 14

tỉ USD, năm 2004 lên tới 18 tỉ USD. Đặc biệt ,

mới đây Nga và Trung Quốc cũng đã đạt được

những thỏa thuận rất quan trọng trong lĩnh vực

dầu khí, và người ta hy vọng rằng hợp tác năng

lượng giữa hai nước sẽ trở thành lực đẩy rất

quan trọng cho sự hợp tác toàn diện , sâu sắc

hơn của họ .

Tuy nhiên , trong quan hệ Nga - Trung cũng

còn tồntại một số vấn đề cản trở sự hợp tác của

họ. Chẳng hạn , trong lĩnh vực kinh tế - thương

mại, việc hàng tiêu dùng giá rẻ song chất lượng

thấp của TrungQuốc trànngập thịtrường Nga ,

cạnh tranh quyết liệt với hàng hóa Nga đã đặt

các nhà sản xuất và kinh doanh Nga vốn hầu

như chưa có khả năng cạnh tranh trên thương

trườngquốc tế lâm vào tình thế rất khó khăn .

Ngoài ra , có thể thấy trên thực tế , nếu như sự

hợp tác Nga - Trung trong lĩnh vực này, khía

cạnh này tăng lên thì không hiếm khi lại đi liền

với cạnhtranh , kiềm chế lẫn nhau trong lĩnh vực

khác, khía cạnh khác , nghĩa là họ chưa có quan

hệ đối tác chiến lược thực sự, theo đúng nghĩa

của thuật ngữ này. Mặc dù vậy, vẫn có thể nói

(6) http://www.mid. ru
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rằng cả hiện nay lẫn trong tương lai , mặt hợp tác

trong quan hệ Nga - Trung nổi trội hơn .

Một cặp quan hệ nước lớn gần đây trở thành

đề tài thu hút sự quan tâm sâu sắc của cộng

đồng quốc tế vì những căng thẳng giữa họ là

quan hệ Nhật – Trung . Thực ra , quan hệ giữa

hai nước lớn này từ lâu đã luôn tồn tại hai mặt:

vừa hợp tác vừa cạnh tranh , kiềm chế lẫn nhau.

Mặt hợp tác thể hiện rõ hơn trong lĩnh vực kinh

tế - thương mại . Nhật Bản luôn là bạn hàng lớn

hàng đầucủa Trung Quốc , kim ngạch thương

mại hai chiều năm 2004 đạt 210 tỉUSD (7 ). Mặt

cạnh tranh , kiềm chế lẫn nhau của Nhật Bản và

Trung Quốc thể hiện nổi bật trong lĩnh vực chính

trị - đối ngoại , quân sự - quốc phòng. Giữa hai

nước vẫn tồn tại sự nghi kỵ còn lâu mới đạt đến

mức hiểu biết lẫnnhau như trong quan hệ Nga-

Trung . Những căng thẳng trong quan hệ Nhật -

Trung xung quanh các sự kiện như việc thăm

đền Y-a-su-ku-ni của Thủ tướng J. Côi- dư -mi,

sách giáo khoa lịch sử của Nhật , tranh chấp trên

biển Hoa Đông v.v.. chỉ là bề nổi của tảng băng .

Nếu Nhật Bản lo ngại sự trỗi dậy mạnh mẽ của

Trung Quốc thành bá chủ khu vực , thì việc chính

phủ Nhật Bản có xu hướng gia tăng sứcmạnh

quân sự bị Trung Quốc cáo buộc là nước này

đang quân phiệt hóa , đe dọa an ninhcủaTrung

Quốc .Đây cũng là nguyên cớ để Trung

phản đối Nhật Bản trởthành Ủy viên thường trực

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Ngoài ra , nhân

tố Mỹ, chính sách của Mỹ, tính chất khác nhau

của các quan hệ Mỹ - Trung, Mỹ - Nhật, Mỹ -

Nhật - Đài Loan cũng là nhân tố tác động đáng

kể đến quan hệ Nhật - Trung . Tóm lại , có nhiều

nhân tố chủ quan và khách quan, bên trong và

bên ngoài , lịch sử và hiện tại tạo nên tính chất

phức tạpvà bất ổn trong quan hệ Nhật- Trung .

Vì những nhân tố này khó thay đổi trong tương

lai gần , nên sự cải thiện về chất quan hệ Nhật -

Trung không sớm diễn ra , thậm chí không loại

trừ một kịch bản rất xấu cho mối quan hệ này,

dù không nước nào trong khu vực mong muốn

điều đó.

Cặp quan hệ nước lớn gần đây hầu như đã

chuyển đổi về chất một cách bất ngờ là quan hệ

Mỹ - Ấn Độ. Trong thập niên 90 của thế kỷ XX,

quan hệ giữa hai nước từng trải qua những thăng

trầm, nóng lạnh , nhưng băng giá nhất là sau

khi Ấn Độ thử hạt nhân và trở thành nước có vũ

khí hạt nhân năm 1998. Tuy vậy, "sự kiện ngày

11-9" và việc Ấn Độ ủng hộ tích cực cuộc chiến

chống khủng bố của Mỹ đã tạo cơ hội, và trên

thực tế đã làm ấm lại quan hệ Mỹ - Ấn trong

những năm đầu thế kỷ XXI. Nhưng có thể thấy

sự cải thiện quan hệ Mỹ - Ấn bắt nguồn từ những

nguyên nhân sâu xa hơn . Một mặt , đó là việc

giới cầm quyềnMỹ thay đổi nhận thức vềvị thế,

vai trò của Ấn Độ - nước được coi là "nền dân

chủ lớn nhất thế giới" - trong chiến lược toàn cầu

củaMỹ nói chung , chính sách kiềm chế Trung

Quốc và Nga nói riêng. Mặt khác , về phía Ấn

Độ , đó là những chính sách , những toan tính vừa

mang tính chiến lược, vừa khá thực dụng khi

thúc đẩy hợp tác toàn diện với Mỹ. Điều đáng

chú ý là năm 2005 vừa qua đãđánh dấu mức độ

hợp tác ở tầm cao mới của Ấn Độ với Nga và

Trung Quốc bằng rất nhiều sự kiện : các chuyến

thăm cấp cao lẫn nhau ; sự tham gia của ẤnĐộ

vào SCO với tư cách quan sát viên ; tổ chức các

cuộc tập trận chung; ký kết các hợp đồng mua

bán vũ khí, dầu mỏ,... Nghĩa là Ấn Độ vẫn duy

trì và muốn thúc đẩy hợp tác cùng có lợi với hai

nước này , nói cách khác, muốn thực hiện chính

sách cân bằng trong quan hệ với cả Mỹ lẫn

Trung Quốc và Nga. Nhưng việcMỹ - Ấn ký

chuyếnthăm ẤnĐộ của Tổng

Hiệp định về quan hệ đối tác chiến lược nhân

tháng3-2006 đã được dư luận quốctế đánh giá

thống Mỹ hồi

là sự chuyển biến về chất trong quan hệ của họ,

và dường như Ấn Độ thấy rằng hợp tác với Mỹ

có lợi hơn , nên đang nghiêng về Mỹ hơn . Tuy

Ấnsẽ có sự thay đổi về chất trong những

nhiên , hãy còn quá sớm để dự báo quan hệ Mỹ -

năm tới .

Tóm lại, cục diện vừa hợp tác chặt chẽ vừa

chế ước và cạnh tranh với nhau nhằm giành

suốt, mang tính bao trùm trong quan hệ giữa

được lợi ích lớn nhất cho mình là đặc điểm xuyên

các cườngquốc tại khu vực châu Á - Thái Bình

Dương . Tuy nhiên , tùy từng mối quan hệ cụ thể

và từng thời điểm cụ thể , mặt hợp tác có thể

lớn hơn mặt cạnh tranh hoặc ngược lại . Cộng

đồng quốc tế hy vọng các cường quốc khu vực

châu Á - Thái Bình Dương gia tăng hợp tác theo

hướng góp phần tích cực hơn vào xu thế hòa

bình , ổn định, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi, cùng

phát triển trong khu vực và trên thế giới. D

(7 ) Tạp chí Nghiên cứu Nhật Bản và Đông Bắc Á.

số 3-2005, tr 75
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Năm 2006 là năm đầu thực hiện kế hoạch 5

năm 2006 - 2010 và thực hiện Nghị quyết

ĐạihộiĐảng
bộhuyện

lần
thứ XV , là năm

diễn ra Đại hội X của Đảng, Đảng bộ , quân và dân

huyện Triệu Sơn nỗ lực phấn đấu thực hiện các chỉ

tiêu nhiệm vụ trọngtâm sau :

Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, tận dụng

thời cơ , vượt qua mọikhó khăn , thách thức ; khai thác

và sử dụng có hiệu quả mọitiềm năng và nguồn lực,

cải thiện môi trường kinh doanh , thu hút đầu tư phát

triển của mọi thành phần kinh tế . Đẩy mạnh ứng

dụng tiến bộ KH -KT và công nghệ, tạo bước độtphá

về chất lượng và hiệu quảkinhtế trong sản xuất nông

nghiệp, công nghiệp , dịch vụ. Đảm bảo tăng trưởng

kinh tế với tốc độ nhanh hơn , bền hơn , gắn với củng

cốquốc phòng - an ninh , nâng cao đời sống vật chất ,

tinh thần của nhân dân ; xây dựng Đảng, chính

quyền , Mặt trận và các đoàn thể nhân dân thật sự

trongsạch vữngmạnh .

- CÁCMỤCTIÊU CHỦ YẾU:

HUYỆN

TRIỆU
SƠN

W

Bí thư : BÙI THANH KIÊN

*Tốcđộtăng trưởng GDPbình quân hằngnăm trên 13% ; bình quân đầu người đạt 850 USD trở lên.

* Cơ cấu kinh tế trong GDPđến năm 2010 là: nông nghiệp 32%, công nghiệp và xây dựng 35% , dịch vụ 33% .

* Tổng giá trị hàng hóatham gia xuất khẩu đạt 5,0 - 5,5 triệu USD .

* Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội 5năm : 1.400 - 1.500 tỉ đồng.

* Giữvững chuẩn phổcập giáo dục tiểu học đúngđộ tuổi và phổ cập trung học cơ sở; đạt chuẩn phổ cập trung

học phổ thông ; 50 % số trườngở các cấp đạt chuẩn quốc gia.

* 100 % xã , thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế .15

Để * trên 90 % dân số nông thôn đượcsửdụng nước sạch .

* 40 %-50 % số xã khai trương xây dựng xã văn hóa .

* Giải quyết việc làm 5 năm cho 9.000 lao động.

* Giảm tỷ lệ hộnghèo (theo chuẩn mới) đến năm 2010còn dưới 20% .

* 100 % cơ sở ổn định chính trị, 80 % tổ chức Đảng trong sạch , vững mạnh. Đảng bộ huyện đạt danh hiệu

trong sạch vững mạnh.

CÁCCHƯƠNGTRÌNH KINHTẾ - XÃ HỘITRỌNGTÂM : C

* Chương trình chuyển dịch cơcấu kinh tế , trọng tâm là xây dựng cánh đồng 50 triệu đồng/héc - ta/năm , hộ có

thu nhập50 triệu đồng /năm và phát triển chăn nuôibò thịt , bò sữa .

* Chương trình phát triển đường giao thông nôngthôn.

* Chương trình phát triển thị trấn , các tụ điểm kinh tế , làng nghề, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp .

* Chương trình giải quyết việc làm xóa đói giảm nghèo .

* Chương trình xây dựng đời sống văn hóa , nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài và chăm

sóc sức khỏe nhân dân.

ĐỊA CHỈ HUYỆN TRIỆU SƠN - HÌNH THANH HÓA ĐIỆN THOẠI: 057. 867120
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VIÊN SỐT RÉT-KHI SINHTRÙNG GỒM TRÙNG QUYNHƠN

-

Institue malarielegy, palasitology and entomology Quy Nhon

TA 611B Nguyễn Thái Học, TP . Quy Nhơn , tỉnh Bình Định

Điện thoại: 056 846 571 * Fax : 056 846 755

Email: vsrkstctqn@dng.vnn.vn , trieutung@dng.vnn.vn

VIỆN TRƯỞNG

TS.TRIỆU NGUYỄN TRUNG

ولراش

Website: http://www.impe-qn.org.vn

MỘTSỐ KẾT QUẢ HOẠTĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN VIỆN

1 lộn Sốtrétký sinh trùng-côn trùng Quy Nhơn là đơn vịsự nghiệp trực thuộc BộYtế và được
sắp xếp lại theo Quyết định số 230 / 1998/QĐ- TTg ngày 30/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ

và Nghị dịnh số 49/2003/NĐ- CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ. Viện có trách nhiệm nghiên cứu

và chỉ đạo chuyên khoa về phòng chống sốt rét, các bệnh ký sinh trùng và côn trùng truyền bệnh

trong phạm vi khu vực miền Trung- Tây Nguyên với 15 tỉnh , 140 huyện , thị; 1.930 xã , phường; diện

tích 100.566 km ’; dân số 15.098.762 người.

Qua 28 năm hoạt động (1977- 2005 ), Viện đã quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn

lực của đơn vị , triển khai cácdịch vụ khoa học kỹ thuật, phát triển các dựán trong nước và quốc

tế; tiếp nhận quản lý và phân phối kinh phí, thuốc, hóa chất, trang thiết bị ytếđến cácđịa phương .

Viện đã mở rộng hợp tác quốc tế nhưDự án PCSR Việt - Ô -xtrây -li- a , Dự án PCSR ViệtNam- EC ,

MCNV (HàLan ), Trường đại học Trung y dược Quảng Châu (Trung Quốc), hợp tác với Tổ chứcYtế

thế giới. Hiện nay, Viện đangtham gia thực hiện Dự án PCSR QTV doWHO tài trợ trên địa bàn

13/15 tỉnh thuộc khu vực miền Trung- Tây Nguyên . Thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học

cấp nhà nước,cấp bộ , cấp cơsở và đề tài hợp tác quốc tế . Viện đã phối hợp với Trường đại họcY

Hà Nội đào tạo thạc sĩ chuyên ngành. Đào tạo kỹ thuật viên trung học , đào tạo lại và đào tạo nâng

cao trình độ cho cán bộ quản lý và cán bộ chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành sốt rét, ký sinh

trùng và côn trùng truyền bệnh cho cáctuyến .

chí ítquả hoạt động củatổchứcđảng và các đoàn thể:Từ một chibộ có16 đảngviên, đến nay
Khi thu 2 tiến các Viện đã cóĐảng bộ gồm 37 đảng viên (bao gồm 3chi bộtrực thuộc) chiếm 34,25 %so với

Create

tổng số cán bộ công chức.Đảng bộ luôn đạt danh hiệu Đảng bộtrong sạch ,vững mạnh nhiều năm

liền. Công tác công đoàn luôn được quantâm đúngmức, vai trò của các đoàn thể thanh niên và

phụ nữcũng được pháthuy.

Hoạt động của Viện Sốt rét KST- CT Quy Nhơn đã góp phần quyết định làm giảm bệnh

nhân sốt rét và không đẻ xảy ra dịch sốt réttrên địa bàn khu vực . Viện vàcác khoa chuyên môn đã

vinh dựđónnhận nhiều phầnthưởng caoquýcủanhànước nhưHuân chươngLao độnghạng Ba,

hạng Hai , hạng Nhất; Huân chương Độc lập hạng Ba; Cờ thi đua của Chính phủ , Bộ Y tế ; Bằng

khen của Chính phủ , bộ, ngành cấp trên ; nhiều bác sĩ của Viện được phong tặng danh hiệu Thầy

thuốc Nhân dân , Thầy thuốc ưu tú và chiến sĩ thi đua toàn quốc, Huy chương vì sức khỏe nhân

dân . Hiện nay, Viện sốt rét KST-CT Quy Nhơn có Hội đồng khoa học, 5 phòng chức năng , 6 khoa

chuyên môn và 02 đơn vị cấu thành , 20 tổ chuyên môn với các phương tiện nghiên cứu đồngbộ và

đang quy hoạch pháttriển Viện thành trung tâm nghiên cứu khoa học kỹ thuật củakhu vực miền

Trung-Tây Nguyên về lĩnh vực sốt rét, ký sinh trùng và côn trùng truyền bệnh .
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Tổng Công ty Cấu nước Sài Gòn được thành lần theo :

GON

- Quyết định số 24 /2005 /00 -TTg ngày 26.01.2005 của Thủ tránh Chính phủ vềviệc thành lập Tổng công tyCấp nước SàiGòn

hoạtđộng theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con .

- Quyết định số 85 /2005 /09-08 ngày 24.05.2005 của Chủ tịch UBND TP.HCM thành lập Tổng công ty Cấu nước Sài Gòn hoạt

động theo môhìnhCông tymẹ-Côngtycon , kinhdoanh đa ngành, trongđó ngành chính là sảnxuất , cung ứngnướcsạch và

các sản phẩm ,dịch vụ khác về ngành nước để làm nòng cốt trong việcthựchiện quy hoạch phát triển ngành cấp nướctrên địa

hàn thành phốvà các vùng lân cận .

1. Tổng công ty Cấp nước SàiGòn ( Công ty mẹ ) tên giao

dịch tiếng Anh:SAIGON WATER CORPORATION , tên viết

tắt: SAWACO là doanhnghiệp Nhà nước, được hình thành

trên cơ sở tổ chức lại Công ty cấp nước TP.HCM trực thuộc Sở

GTCC .

Trụ sởchính : số01, Côngtrường quốc tế , quận 3, TP.HCM

DT: 8291 777-8291 974-8231 090 * Fax : 8241644

2. Các đơn vị kinh tế hạch toán phụ thuộc Tổng công ty

baogồm :

-Nhà máynướcThủ Đức;

- NhàmáynướcTầnHiệp

- Xínghiệp Cấp nước Trung An

-ChinhánhCấpnướcTầnHoà;

thng ông ta ch

Tiếngđể

3. Các doanh nghiệp nhà nước chuyển sang Công ty

TNHH một thành viên do Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn

(Công ty mẹ)đầu tư100 %vốn điều lệ : Long thỏi

-Công ty khai thácvà xửlýnướcngầmthành phố;

-Công ty công trình giaothông công chính;

4.Cácđơnvị kinhtế hạch toán phụ thuộc Công ty Cấp

nước TP chuyểnsangCông ty cổ phần , trongđóTổng Công

ty Cấp nước Sài Gòn (Công ty mẹ) giữ cổ phần chi phối trên

50 %vốn điều lệ , gồm :

Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức - Biên Hoà ,

Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè :

Công tycổ phần Cấp nước Gia Định ;

-Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành

Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn

Công ty cổ phần Cấp nướcPhú Hoà Tân

- Công ty cổ phần Cơ khíCông trình cấp nước

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng cầnnước

5. Doanh nghiệp nhà nước chuyển thành Công ty cổ

phần, trong đó Tổng Công ty Cấp nước SàiGòn (Công tymẹ)

cóvốngópkhông chỉ phối:

-Công ty Tư vấn xây dựng Công trình giao thông công chính ;

6. Tổng số vốn của Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn tại

thời điểm ngày31.12.2002 là 2.102.362.613.913 đồng .

7.Ngànhnghềkinh doanh :

+ Quản lý , phát triển hệthống cấpnướcvà khai thác, sản xuất,

cung ứng, kinh doanh nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng , sản

xuất-kinh doanh cácsảnphẩm , dịch vụkhác về ngànhnước

+ Sản xuất- kinhdoanhvậttư , phụ tùng ngànhcấpnước , thoát

nước và các loại vậtliệu xây dựng khác

+Sảnxuất , kinh doanhcác sản phẩm cấu kiện bê tông , ống

nướcbê tông dự ứng lực , ống nhựa lõithủy tinh sợi phục vụ cho

các công trình cấp thoát nước và các công trình chuyên ngành

giao thôngcông chính ;

+ Xuấtnhập khẩu vật tư , thiết bị, công nghệ ngành cấp nước ,

thoátnước;

+Tổchứcđàotạo các lĩnh vực liên quan đến ngànhnước;

+ Thực hiện chức năng tư vấn xây dựng các công trình cấp

nước , thoátnước ; công trình dân dụng - công nghiệp và các công

trình xây dựng chuyên ngành giao thông công chính ;

+ Khảo sát, thiết kế , lập dự án ,thẩm định thiết kế và giám sátthi

công các công trình cấp nước ,thoát nước ,dân dụng - công nghiệp ,

+ Tổng thầu xây dựng các công trình cấp nước ,thoát nước,

các công trình duy tu , sửa chữa và xây dựng cầu , đường bộ , bến

bãi,cảng sông , cảng biển ,bờ kè, san lấp mặt bằngnạo vétsông

kênhrạch ,cáccông trình chiếu sáng công cộng , tái lậpmặt

dường đối với các công trìnhchuyên ngành cấp nước và công

trình khác .

Đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp khách



ĐẠILỄ CÔNG TY CHO SU ĐỒNGNHI

DONG NAI RUBBER COMPANY (DONARUCO)

Địa chỉ: Xã Xuân Lập - thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nal * Điện thoại: 061 724 444 * Fax: 061 724 123

E-mail: donaruco@hcm.vnn.vn * Website: www.donaruco.com

Văn phòng đại diện tại TP . Hồ Chí Minh: 39 Bến Vân Đồn - quận 4 - TP . Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 9 400 345 * Fax : 08 9 400 874

Khai thác mủ cao-su

Vười cao-su giống

Giải thưởng chất lượng

của Hiệp hội cao-su thế giới

tặng sản phẩm cao -su Đồng Nai

LĨNH VỰC SẢN XUẤT KINH DOANH

+ Trồng và khai thác cao-su thiên nhiên.

+ Thương nghiệp bán buôn.

+ Sản xuất các sản phẩm bằng hạt PE .

+ Sản xuất các sản phẩm bằng nguyên liệu cao-su .

+ Xây dựng kết cấu hạ tầng, cụm dân cư , kinh

doanh địa ốc.

+ Xây dựng dân dụng, công nghiệp và giao thông .

+ Xây lắp thủy lợi .

+ Chế biến các loại đá xây dựng.

+ Sản xuất bao bì và sản phẩm mộc gia dụng

+ Dịch vụ vận tải hàng hóa .

+ Chế tạo, gia công sửa chữa thiết bị và sản phẩm

cơ khí .

+ Thiết kế thi công hệ thống điện sinh hoạt và công

nghiệp.

Công ty Bacvụ Đồng Vải sẵn sàng liên doanh hợp tác thương mại với

tấtcả các thànhphần kinh tếtrong và ngoài nước tiên các lĩnh vực: Tiêu thụ

sảnphẩm caosu ; sản xuất hàng hóa từ nguyên liệu caosu ; hợp tác khoa

học kỹ thuậtvềcaosu và cáclĩnh vực thuộc ngành nghềkinh doanh

Văn phòng Công ty



RO LAO ĐỘNG

HỢPĐƠN GẦM

WACHGAM COOPERATION

H

TÁC XÃ RẠCH

VỊ ANH HÙNG

Địa chỉ: 02 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - thành phố Mỹ Tho - tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 073.873 342 - 878 027 * Fax : 073.873 361

ợp tác xã Rạch Gầm là một đơn vị kinh tế tập thể có quy mô, lớn cả về vốn , sản

phẩm và thị trường . Hợp tác xã có 16 ngành nghề kinh doanh đang đứng hàng đầu

.
.
. , trong

các
đơn

vịhợp
tác

xã vận
tải đường

sông
của

cả nước
.

Hợp tác xã luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Đến nay đã đóng góp xây dựng 15

nhà tình nghĩa , 8 nhà tình thương, nuôi dưỡng suốt đời hai Mẹ Việt Nam Anh hùng và đóng góp

hàng tỉ đồng cho các quỹcứu trợ , bảo trợ xã hội, giúp đồngbàogặp thiên tai...

- Hợp tác xã Rạch Gầm đã vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất,

Nhì, Ba,và cùng nhiềuphần thưởng cao quýkhác .

MOC

KVI

Ô . TRẦN ĐỖ LIÊM

- Năm2005, Hợp tácxã đã vinh dựđượcnhà nướcphong tặng danh hiệuAnhhùngLao động Trưởng BQT - Chủ nhiệm HTX Rạch Gầm

NĂNG LỰC SẢN XUẤT - KINH DOANH :

Hợp tác xã đang sở hữu 242 sà lan tàu thuyền với tổng tải trọng

54.000 tấn .

- Hệ thống cung cấp xăng dầu gồm : một tổng kho có sức chứa gần

triệu lít, chín trạm xăngdầubán lẻ .

Thi công các công trình xây dựng cầu cống, đường bê tông nhựa ,

kênh mương thủy lợi ...

Xưởng cơkhíđóng và sửa chữa tàu , xà lan tới 600 tấn .

Phân xưởng sản xuấtphân bón .

- Dịch vụ xe ô tô tải và xe ô tô khách , du lịch .

- Hệ thống các cửa hàng kinh doanh dịch vụ , đại lý ...

ut neb toob
in gros) nortib yup into opt oor

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH ĐĂK NÔNG

ourirprout.00

Sudoun norio on anon

Địa chỉ: 46 Lý Thường Kiệt - thị xã Gia Nghĩa - tỉnh Đăk Nông nội ygi

Tui nói trên Điện thoại: (050 )544 832 - 544 831 Fax: 544 835 noon bo

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐĂK NÔNG

Kính chào Quý khách !

> Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh ĐăkNông là một doanh nghiệp mới

thành lập , thương hiệu về Đăk Nông còn mới mẻ, tuy có nhiều khó khăn

nhưng cũng đầy triển vọng. Kính mong Quý khách hãy đến và ủng hộ

Xổ số Kiến thiết tỉnh Đăk Nông .

,

> Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đăk Nông phát hành đồng thời

VÉ XỔ SỐ KIẾN THIẾT, VÉ XỔ SỐ BÓC , VÉ XỔ SỐ CÀO,

VÉ XỔ SỐ LÔTÔcủa tỉnh Đăk Nông.
dorfyob

> Thứ Bảy nhớmua vé Xổsốkiến thiết tỉnh Đăk Nông, Quý khách

sẽ có cơ hội trở thành tỷ phú nhanh nhất .

Chúc Quý KháchMayMắn !

MỘT ĐẦU BẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUỐN VÀ

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI CÁC TỈNH :

90H72

Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định ,

Ninh Thuận, Phú Yên, Khánh Hòa , Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk

Xổ số Kiến thiết ích nước , lợi nhà



TRƯỜNG DẠY NGHENGHỀ BÀO BÌNH

ĐỊA CHỈ: KM 4 PHƯỜNG SỐNG HIẾN- THỊ XÃ CAOBẰNGTỈNH CAOBẰNG

ĐIỆN THOẠI : 84 26 830 710 *FAX : 84 26 830 621

HIỆU TRƯỞNG: ĐẢM ĐỘNG LỢI

mang

Q

Lớp học ngắn hạn nghề tin học văn phỏng trình độ A.Địa điểm mở tại Sở Công an tỉnh Cao Bằng

uyết định thành lập: Số 1426 / QĐ- TC- UB ngày 22/08/2002 của UBND tỉnh Cao

Bằng . Chính thức hoạt động từtháng 10/2003

CÁC NGÀNH NGHỀ ĐƯỢC PHÉP ĐÀOTẠO :

Đào tạo chính quy, dài hạn (côngnhân kỹ thuật bậc 3/7): Kỹ thuật điện tử ; Sửa chữa

ôtô xe máy và thiết bị cơ khí; Nguội và lắp ráp cơ khí; Vận hành máy thi công ; Điều khiển

phương tiện vận tải đường bộ; Công nghệ điện hóa , Xây dựng dân dụng; Sản xuấtchế

biến gỗ, lương thực , thực phẩm ; sản xuất hàng dệt may; Kỹ thuật cắt gọt kim loại; Thư ký

nghiệp vụ văn phòng , khách sạn nhà hàng ; Kỹ thuật máy tính ; Tin học ứngdụng

Đào tạo ngắn hạn: Tin học , ngoại ngữ , lái xe ô -tô và một số nghề cho nông dân như : Kỹ

thuật trồng trọt, chăn nuôi; Kỹ thuật thú y; Xây dựng dân dụng; Vận hành sửa chữa máy

nông nghiệp.

QUYMÔĐÀOTẠO HÀNGNĂM: bom promG

* Dài hạn : lưu lượng học sinh từ 1000- 1200 học sinh/ năm

* Ngắn hạn: Từ3500- 4000 học sinh/ năm.

LƯU LƯỢNG HỌC SINH ĐÀOTẠOTRONG2 NĂM 2004VÀ 2005

* Năm 2004: Hệ dài hạn: 250 học sinh hệ ngắn hạn : 1140

* Năm 2005: Hệ dài hạn: 340 học sinh hệ ngắn hạn: 4300

Dựán đầu tưxây dựng trường : 121 tỉ đồng (trong đó: xây lắp 38 tỉ, thiết bị dạy học 61

tỉ ) đã được UBND tỉnh phê duyệt tháng 9/2005 hiện nay đang triển khai, dự kiến phần xây

lắp hoàn thành vào năm 2008. Riêng phần thiết bị dạy học đang lập dự án kêu gọiđầutư .

BIỂU 00©©NHIÊN ĐƯỢCSỰĐỀUTỰGIÚPĐỠGIỮA GIỐNG CẤP,

GIỐNGNGON VÀ SỰ HỢP HƯỚNG ỮA CÁCĐƠN VỊ BẠN ĐỂ CÙNG

PHÁTTRIỂN .

MOTS

CHEB



KHU KINH TÉ MO CHU LAITẾ

Tỉnh Quảng Nam -Việt Nam ,WWW.chulai.gov.vn

LAOS

LAO

CHULAIDEZ

THAILAND

THÁI LAN

CAMBODIA

www

CHILẠI

CHU LAIOEZ

CHU LAI TRONG VÙNG CHÂUÁ
CHI LA TRONG VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG

VỚI DICH BỜBIỂN CÁT TRẮNG
LÀĐIỀU KIỆN THUẬN LỢIPHÁTTRIỂNDU LỊCH

CHU LAI NẰM ỞPHÍA NAM
TÌNH QUẢNG NAM - VIỆT NAM

5 LÝ DO NHÀ ĐẦU TƯ NÊNCHỌN

KHU KINHTÉMOCHU LAI

1.CHU LAI CÓ MỘT VỊ TRÍ ĐỊA LÝ KHÁTHUẬNLỢI,

NẰM Ở TRUNG TÂM CỦA VIỆT NAMVÀKHUVỰC

ĐÔNG NAM Á.

2. THỦ TỤCHÀNHCHÍNH VỚI CƠCHẾ MỘT CỬA

NHANH CHÓNG VÀ HIỆU QUẢ.

3.CƠCHẾ CHÍNHSÁCH ƯU ĐÃIĐẶC BIỆTVỀ THUẾ,

ĐẤT ĐAI VÀ QUYỀN KINH DOANH RẤT HẤP DẪN .

4. CƠ SỞ HẠ TẦNGHOÀN THIỆN ; MẶT BẰNG RỘNG

RÃI, GẦN QUỐC LỘ 1A, CẢNG BIỂN VÀ SÂN BAY,

5. NGUỒN LAO ĐỘNG DỒI DÀO, TÍNH KỶ LUẬT CAO

VÀ MỨC LƯƠNG HỢP LÝ.

HAI DI SẢN VĂN HOÁ THẾ GIỚI
TẠI TỈNH QUẢNG NAM

My son

KHU ĐÈN THÁPCÓMỸSƠN

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH
TỈNH QUẢNG NAM

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦACÁC NHÀ MÁY TẠI CHU LAI OEZ

KHU DU LICH VEN BIEN

CHẾ BIẾN HẢISẢN LẮP RÁPÔ TÔ MAY MAC

ĐÔ THỊ CÓ HỘI AN

CẢNG BIẾN KỲ HÀ 20.000 DWT

SÂN BAY CHU LAI

QL 1A XUYÊN VIỆT



thespitality from the heart of an Ancient town

*** HOTEL

TOP TEN HOTEL

2000, 2001 , 2002, 2003, 2004

10 Trần Hưng Đạo , Hội An , ViệtNam

D64.510) 861445 Fax: (84.510-861636

E-mail: hoianhotel@dng.vnn.vn

Website: www.hoiantourist.com

160Phòng nghi sang trọng

hà hàng &quầy bar

Hobui

Dòng hội nghi

Sân tennis

Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp

Fánihoi

• Câu lạc bộ sức khoẻ

Quầy lưu niệm

• Cuốc sân vườn
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TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM .

KHU DU LỊCH SINH THÁI NGHỈ AN DƯỠNGNHNo& PTNT VIỆTNAMTẠI HỘI AN

HOI AN BEACH RESORT OF AGRIBANK

Địa chỉ: Thôn Tân Thịnh - phường Cẩm An - thị xã Hội An - Quảng Nam * Điện thoại: (0510 ) 827 728 - 927 739 * Fax : (0510 ) 827 769

* Nằmtrên bờbiển CửaĐại, Khu du lịch sinh thái nghỉdưỡngNHNo& PTNTViệtNamtạiHộiAn cách khu phố cổ

Hội An 5km , Khu đền thápMỹSơn 48km , NgũHành Sơn (Non Nước) 20km và thành phố Đà Nẵng30km . Đâylà

vị trí trung tâm thuận lợi cho du khách tham quan các địa danh lịch sử -văn hoá, các danh lam thắng cảnh của

vùng đấtQuảngNam vàĐàNẵng .

* HoiAn Beach Resort ofAgribank là điểm dừng chân lý tưởng cho du khách , với cácphòngnghỉhiện đạiđạt tiêu

chuẩn quốc tế và các dịch vụ hỗ trợ như : Hội trường có sức chứa 300 chỗ ngồi bảo đảm tổchức thành công các

cuộc hội nghị , hội thảo ; điện thoại quốc tế ; Internet tốc độ cao ; truyền hình vệ tinh ; đạtchỗmáy bay, tàu lửa , taxi;

thu đổi séc du lịch , gia hạn Visa ; dịch vụ chămsóc sắc đẹp , hồ bơi, sân tenis, nhàhàng..

* Độingũ nhân viên trẻ , đẹp , nhiệttình vàgiàu kinh nghiệm , phục vụ tận tình chuđáomọinhu cầucủaquýkhách .

* Tấtcảmang lạisựhấpdẫn đángnhớvới kỳ nghỉngơi thoải mái của quý khách .

HOLA

Sự hài lòng và mãn nguyện

Nhà nghỉ Hội An

của du khách là sự thành công của

Hoi AnBeach Resort of Agribank!



ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VIRE MUÔN NĂM

ĐẢNG BỘ HUYỆN M'DRĂK

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ VII

NHIỆM KỲ 2005 – 201
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Bí thư huyện ủy:

ĐÀO HỒNG THỊNH

M'drăk là huyện cửa ngõ phía đông

của tỉnh Đăklăk , diện tích tự nhiên là trên

134.000 ha, có địa giới hành chính giáp với

các huyện Ninh Hoà và Khánh Vĩnh của tỉnh

Thanh Hoá , huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.

Toàn huyện có 11 xã và 1 thị trấn , 167 thôn ,

buôn ,tổ dân phố. Dân số59.190 người, gồm

17 dân tộc anh em cùng sinh sống , trong đó

dân tộc thiểu số chiếm 36 %. Đời sống kinh

tế , xã hội của đồng bào còn khó khăn nhưng

tỷ lệ hộ nghèo đã giảm hàng năm.

Ban Chấp hành

Đảng bộ huyện

khóa VIII (2005-2010 )

Huyện

MDRAK

Trong 5 năm qua, vượt qua nhiều khó

khăn thử thách Đảng bộ huyện với tinh thần

trách nhiệm cao đã lãnh đạođảngbộ và nhân

dân các dân tộc trong huyện đạt được những

thành tựu quan trọng trên các mặt nhưsau:

1.Về kinh tế :

Tốc độ tăng trưởng kinh tế : đạt khá cao

12,45 %/năm , tổng giá trị sản xuất đạt 352 tỉ

đồng (năm 2005 ),cơ cấu kinh tế chuyển dịch

từngbước theo hướng tích cực , cơ cấu kinh tế :

NLN 60,4%,CN-XD 18,6%,TM- DV21%.

Về ngân sách - tín dụng:thu ngân sách

trên địa bàn năm 2005 đạt 8,23 tỉ đồng, tăng

bình quân 18,8%. Tổng dư nợ cuối kỳ 59,8 tỉ

dong.

phần giải quyết việc làm cho hàng ngànlao

Các thành phần kinh tế phát triển đã góp

động với thu nhập ổn định .

2.Về văn hoá- xã hội:

Giáo dục: hiện có34đơn vị trường học,

tăng 4 trường so với chỉ tiêu NQĐH . Hằng năm

duy trìcôngtác xóa mù chữ và hoàn thành

công tác phổ cập giáo dục tiểu học, có 4/12 xã

được công nhận hoàn thành giáo dục trung

học cơ sở , 1 trường tiểu học đạt chuẩn quốc

gia giai đoạn1.

Y tế : trong một số năm gần đây đã cơ bản

đẩy lui và điều trị có hiệu quả đối với các bệnh

xã hội như : sốt rét, phong , lao, tâm thần , bướu

cổ...Trung tâm y tế huyệnđược Nhà nước trao

tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm

2006.

Thựchiện các chính sách xã hội : đã giải

quyết chính sách 3560 trường hợp , xây dựng

14 ngôi nhà tặng Mẹ Việt Nam anh hùng .Công

tác xóa đói giảmnghèo được quan tâm ,tỷ lệ hộ

nghèo giảm từ 32,3 % đầu nhiệm kỳ đến nay

còn 12,82 %.

Công tác tôn giáo, dân tộc : đồng bào dân

tộc được quan tâm , chăm lo đời sống vật chất

tinh thần bằngnhiều chương trình , dự án đầu

tư xây dựng để tăng trưởng kinhtế, phát triển

văn hóa góp phần cải thiện đáng kể đời sống

củađồngbào.

3. Về an ninh - quốc phòng : chủ động

phòng chống chiến lược “ diễn biến hòa bình” ,

bạoloạn ,tham gia đấu tranh bóc gỡ cơ sởcủa

Fulro, gópphần giữ vững an ninh chính trị trên

địa bàn.

4.Kết quảxây dựng hệ thống chính trị:

Tiếp tục công tác xây dựng và chỉnh đốn

Đảng, nângcao năng lực lãnhđạo và sức chiến

đạo củacáctổ chứcđảng ,pháthuy vaitrò tiền

đấu của đảng bộ, bảo đảm định hướng lãnh

phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng

viên . Năm 2004 số tổ chức cơ sở đảng TSVM

đạt 58,33 %, năm 2005 đạt62,8 %. Tổng số đảng

viên : 1.282 đồng chí, hằng năm kết nạp 73

quần chúng ưutúvàoĐảng, đạt 104 %.

Thực hiện tốt chủ trương đào tạo và sử

dụngcán bộ dân tộc thiểu số , đã có 105 cán bộ

dân tộc thiểu số.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn

được quan tâm , đã bồi dưỡng và chuẩn hóa

kiếnthức chuyênmôn cho289 đồng chí,

tập huấn nghiệp vụ cán bộ cơ sở 1.661 cho

đồng chỉ.
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ăm 2005 công tác thi công trên công trường thủy điện Nậm Chiến

gặp rấtnhiều khó khăn dokhíhậu thờitiết khắc nghiệt, địa hình thi

công phức tạp ảnh hưởng rấtlớn tới tiến độthicông, nhưng dưới sự

lãnh đạo củaĐảng ủy , Ban giámđốc Công ty , công tác thi công xây dựng

thủyđiện Nậm Chiếnvàcông tác xây dựng Đảng trong năm qua đã đạt được

kếtquảto lớn tạo tiền để phát triển chonhững năm tiếp theo .

GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG NĂM 2005 :

*Kếhoạch năm 2005: 180,235 tỉđồng.

* Thực hiện năm 2005 : 182,370 tỉđồng .

7

CÔNG TÁC ĐẢNG :

hực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà lần thứ IX Đảng

sinh hoạt chi bộ .

Ca
Các chi bộ thuộc Đảng bộ Công ty đã xây dựng được chương trình hành động cụ

thể công tác cũng như sinh hoạt, làm cho mỗi đảng viên nâng cao nhận thức

chính trị, quan điểm , lập trường tưtưởng , tin tưởng vào đường lối chính sách của

Đảng, pháp luật của nhà nước. Thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng

ủy tổng Công ty , Đảng ủy Công ty , gắn liền với nhiệm vụ sản xuất xây dựng Công

ty ngày càng vững mạnh.

CÔNG TÁC QUẦN CHÚNG :

7 chức công đoàn đã tích cực tham gia quản lý ,kiểm tra giám sát thực hiệnquy chế dân chủ ở đơn vị, duy trì thường xuyên các phong trào thiđua , phong

tràovăn hóa thể thao đạt kết quả cao . Năm qua đã tham gia hội diễn văn nghệ

quần chúng khu vực Tây Bắc do Tổng Công ty Sông Đà tổ chức và đã giành được

giảithưởng, tham gia giải cầu lông doCông đoàn Sơn La tổ chức ...

To

chức đoàn thanh niên : đã đi vào hoạt động có chiều sâu , xây dựng tốt các

phong trào thanh niên nhưtham gia các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, Bác Hồ, Đất

nước Việt Nam qua các hình thức thi viết, tham gia hội diễn văn nghệ giao lưu văn

hóa thể thao với các đơn vị thi công trên công trường với đơn vị, địa phương . Với 34

đoàn viên tuổi đời còn trẻ chi đoàn Công ty NậmChiến dưới sự chỉ đạo của Đảng

ủy, Ban giám đốc công ty và lòng nhiệt tình tuổi trẻ phong trào thi đua lao động sản

xuất trên công trường đã đạt được những kết quả đáng khích lệ , các đoàn viên

thanh niên đã hoàn thành tốt các công việc đượcgiao .

Chin

CHÍNH SÁCH NHÂN LỰC :

ính sách nhân lực luôn xuất phát từ yêu cầu hoạt động, theo định hướng đổi

mới và phát triển sản xuất, kinh doanh của Công ty , thực hiện mục tiêu vì con

người và sựtiến bộ xã hội làm động lực phát triển . Luôn đảm bảo thựchiện nguyên

tắc tập trung dân chủ , phát huy trách nhiệm của từng cá nhân từcác cấp lãnh đạo ,

quản lý , điều hành cho đến cán bộ công nhân viên trực tiếp hoặc gián tiếp thực

hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh .

THÀNH TÍCH DANH HIỆU : CBCNV công ty không ngừng phấn đấu

và đã đạt được các danh hiệu :

• Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và BộXây dựng.

• Chiến sĩ thi đua cấp bộ , ngành , cơ sở và nhiều giấy khen khác .

EO

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÁ

Môi diễn

ăn nghệ quần chúng

ỦY BỎ G LÁI VŨ NHẤT

COND

IN TIL CÔNG TY IN TẠP CHÍ CÔNG SẢN . 20 BỎ TRIỀU . VÀ MÔI . DT : 80mA CHỈ SỐ Joseonae saen
LOCE

CO
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VI CÔNG HÀNG KHÔNG THIỆT HẠI

EN NAM

Địachỉ: Cảng Hàng không Quốc tếTân Sơn Nhất- TP. Hồ Chí Minh * Điện thoại 08.8 48 53 58

T:

Trongnhữngnăm qua, Đảng bộ cụm cảng Hàng không Miền Nam đã không ngừng

phát huy sức mạnh lãnh đạotrên mọi hoạt động của cụm cảng, bám sát nhiệm

vụchính trị; dựđoán đúng tình hình , chủ động đề ra nhiều biện pháp triển khai

thực hiện ; lãnh đạovàtổchứcđơn vị hoànthành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh ;

giữ vững an ninhchính trị, trật tự an toàn góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã

hộicủa các địa phươnng trên địa bàn Cụm cảng Hàng không Miền Nam hoạt động. Hoàn

thànhvượt mức các mục tiêu , nhiệm vụ đê ra trong nhiệm kỳ : phục vụ hạ cất cánh các

loại tăng 18,9 %; phục vụvận tải hành khách tăng 16,4 %; phục vụ vận chuyển hàng hóa ,

hànhlýbưu kiện tăng 30,9 %; tổngdoanh thu tăng 23,5 % so với hai năm trước; năng suất

lao động tăng 116,1 %/người/năm ; đời sống vật chất, tinh thần GB- GNV hằng năm đều

được cải thiện . Ngày 19/4/2004 , Cụm Cảng Hàng không Miền Nam vinh dựđược Chủ tịch

Nước CHXHCN Việt Nam phong tặng danh hiệu “ Anh hùng Lao động thời kỳ đối mới” vì

đãcóthành tích đặc biệt xuất sắc , góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và

bảovệTổquốc . Ngày 4/1/2006 được Chủ tịch Nước quyết định tặng thưởng Huân chương

Độc lập hạng ba. Đây là sựđánh giá cao củaĐảng , Nhà nước vềthành tích và minh chứng

sựlãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua .

ới tinh thần hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứX ,

Đại hội đại biểu Cụm cảng Hàng không Miền Nam lần thứ V

(nhiệm kỳ 2005 - 2008) đã xác định phương hướng

nhiệm vụ trọng tâm là Tiếp tục giữvững an ninh, an toàn hàng

không; đẩy mạnh công nghiệp hóa , hiện đại hóa Cụm cảng

Hàng không Miền Nam ; Xây dựng và khai thác có hiệu quả nhà

Ga quốc tế Tân Sơn Nhất . Đa dạng hóa dịch vụ thương mại, mở

rộng về quy mô và chất lượng dịch vụ mặt đất; tập trung cải tạo ,

nâng cấp hai cảng hàng không Liên Khương và Cần Thơ ...

nhằm thực hiện thắng lợicác mục tiêu cụ thể sau :

cơ Đưanhà Ga quốc tế Tân Sơn Nhất vào khai thác quý I năm

2007 , đảm bảo an toàn , hiệu quả ; mở cửa hàng không Tân Sơn

Nhấtđểđáp ứng tốcđộtăng trưởng trên 20 %/năm .

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM

μι B

cơ Cảng hàng không Liên Khương (Đà Lạt , Lâm Đồng ) đến

quý III/ 2006 đưa đường hạ cánh mớivào hoạt động, cuối năm

2008 xây dựng xong khu ga hàng không mới.

cơ Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ: tập trung nâng cấp ,

cải tạo, xây dựng mới đồng bộ đường HCC , đường lăn , sân đậu

máy bayvà ga hàng không để năm 2008 đưa vào khai thác .

c3 Xây dựng xong khu Cảng hàng không mới Rạch Giá vào

cuối năm 2006.

c3 Hoàn tất toàn bộ hàng rào bảo vệ cho tất cả các Cảng

hàng không .

cơ Bảo đảm doanh thu và nộp ngân sách Nhà nước hằng

năm tăng .

cơ Giữ vững thu nhậpcủa người lao động không bị giảm .

W
A
U
N
T

Đại hội lần thứ V củaĐảng bộ Cụm cảng Hàng không Miền Nam là Đạihộidân chủ,trí tuệ, đoàn kết,
trách nhiệm và kỷ cương . Tiếp tục đổi mới theo tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành

Hàng không. Đại hội thể hiện sự quyết tâm đổi mới và hội nhập theo tinh thần báo cáo chính trị tại Đại

hội X của Đảng; động viên toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên tăng cường đoàn kết nhất trí

xung quanh đảng bộ; không ngừng phát huy truyền thống đơn vị “ Anh hùng Lao động thời kỳ đổi

mới” ; tiếp tục hiện đại hóa Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và các Cảng Hàng không địa

phương nhằm đáp ứng kịp yêu cầu tăng trưởng của thị trường hàng không khu vực và trên thế giới .

SINGAPORE AIRLINES
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THÔNG BÁO

HỘI NGHỊ LẦN THỨ HAI

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA X

2010

Tổng Bí thưNông Đức Mạnh chủ trì Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X

Ảnh: Đinh Xuân Tuân (TTXVN )

T

TRONG hai ngày 27 và 28 tháng 5 năm 2006 , Ban Chấp hành

Trung ương khóa X đã họp Hội nghị toàn thể lần thứ hai tại Thủ đô

Hà Nội . Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chủ trì, phát biểu

khai mạc và bế mạc Hội nghị .

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất việc lựa chọn nhân sự giới thiệu

ứng cử các chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước để Quốc hội bầu ,

phê chuẩn tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI theo quy định của pháp luật.

Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X làm việc

với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, dân chủ và đã thống nhất cao với

những vấn đề do Bộ Chính trị trình Trung ương.

Số 11 (tháng 6 năm 2006 )
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ĐƯA NGHỊ QUYẾTĐẠI HỘI X

CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG
Tạp chí Cộng sản

LẮM BẮT THỜI CƠ , VƯỢT QUA THÁCH THỨC ,

THỰCHIỆN THẮNG LỢI ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI

ĐẠI HỘI XI CỦA ĐẢNG

NGUYỄN DY NIÊN

*

Đ

ẠI hội Đại biểu toàn quốc của Đảng

lần thứ X (4-2006 ), sự kiện chính trị

trọng đại của đất nước đã thành công

tốt đẹp , đánh dấu mốc son mới trên con đường

phát triển của cách mạng Việt Nam , thể hiện

quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân đưa đất

nước phát triển lên mộttầm cao mới trước

những vận hội to lớn đang mở ra cho dân tộc

Việt Nam.

Diễn ra vào thời điểm đất nước ta đang có

những bước chuyển mình mạnh mẽ, Đại hội X

của Đảng đã kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị

quyết Đại hội IX và 20 năm tiến hành công

cuộc Đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh

đạo, trên cơ sở đó xác định mục tiêu và

phương hướng phát triển đất nước cho giai

đoạn tiếp theo 2006 - 2010. Đại hội đánh giá

cao những thành tựu đất nước ta đã đạt được

qua 20 năm đổi mới, đồng thời xác định rõ

thời gian tới tuy còn nhiều khó khăn nhưng đất

nước ta có nhiều cơ hội để tiến lên ; toàn dân

tộc ta phải tranh thủ cơ hội, vượt qua thách

thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và

đồng bộ, phát triển với tốc độ nhanh hơn và

bền vững hơn với mục tiêu sớm đưa nước ta ra

khỏi tình trạng kém phát triển , tạo nền tảng để

2

đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một

nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Để góp phần thực hiện thành công mục tiêu

đó , công tác đối ngoại có vai trò rất quan

trọng . Nghị quyết Đại hội X của Đảng đã xác

định rõ nhiệm vụ của công tác đối ngoại trong

giai đoạn tới là " giữ vững và củng cố môi

trường hòa bình , tạo các điều kiện quốc tế

thuận lợi hơn nữa cho công cuộc đổi mới, đẩy

mạnh phát triển kinh tế – xã hội, công nghiệp

hóa , hiện đại hóa , xây dựng và bảo vệ Tổ

quốc, đồng thời góp phần tích cực vào cuộc

đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa

bình , độc lập dân tộc , dân chủ và tiến bộ xã

hội " . Trong môi trường đối ngoại hiện nay và

trước những yêu cầu ngày càng khẩn trương

của sự nghiệp đổi mới toàn diện , việc tạo

dựng , gìn giữ mộtmôi trường quốc tế hòa bình

đồng thời tranh thủ tối đa các nguồn lực bên

ngoài cho công cuộc công nghiệp hóa , hiện đại

hóa đất nước đòi hỏi công tác đối ngoại phải

luôn được thực hiện trên tinh thần đổimới,chủ

động , tích cực hội nhập kinh tế quốc tế và

mang lại hiệu quả lớn hơn .

* Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

1

1
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Đưa Nghị quyết Đại hội X của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

Sau 20 năm đổi mới và 5 năm thực hiện

Nghị quyết Đại hội IX, thế và lực của đất nước

ta ngày càng được tăng cường. Đây là thuận

lợi trước hết và cơ bản nhất trong bối cảnh tình

hình nước ta hiện nay . Với nền kinh té tăng

trưởng nhanh và môi trường chính trị - xã hội

luôn ổn định, Việt Nam ngày càng tỏ rõ sức

hút mạnh mẽ đối với các đối tác kinh tế ,

thương mại và đầu tư nước ngoài . Sự nghiệp

đổi mới của chúng ta luôn được thế giới đánh

giá cao, coi đây là một trong những công cuộc

cải cách thành công nhất . Trong bối cảnh đó,

việc Đại hội X khẳng định Việt Nam sẽ tiếpX

bước mạnh mẽ trên con đường đổi mới đã

được cộng đồng quốc tế nhiệt liệt hoan

nghênh . Không khí dân chủ, nghiêm túc , nhìn

thẳng vào sự thật của Đại hội và quyết tâm

nâng cao năng lực của Đảng nhằm lãnh đạo

đất nước vươn tới phồn vinh đã tạo nên hình

ảnh đầy sức thuyết phục về một Việt Nam đổi

mới, phát triển và hội nhập quốc tế .

I – Những thuận lợi và thách thức trong hợp tác hữu nghị, ổn định lâu dài và ngày càng

công tác đối ngoại 5 năm tới đi vào chiều sâu với các nước láng giềng, khu

vực. Đồng thời, từ việc bình thường hóa quan

hệ, chúng ta từng bước nâng cấp, xác lập

khuôn khổ quan hệ hữu nghị hợp tác , bình

đẳng và cùng có lợi với tất cả các nước , các

trung tâm kinh tế - chính trị lớn , các nước công

nghiệp phát triển , tạo bước đột phá trong quan

hệ quốc tế của Việt Nam. Bên cạnh các mối

quan hệ đó, chúng ta chủ động củng cố, phát

triển quan hệ hợp tác với các nước bạn bè

truyền thống, các nước đang phát triển trên thế

giới. Sự trưởng thành đáng tự hào của Ngoại

giao Việt Nam còn được thể hiện ở hoạt động

ngoại giao đa phương với việc chúng ta tổ

chức thành công nhiều hội nghị quốc tế lớn ;

ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế cũng như

công tác về người Việt Nam ở nước ngoài có

những bước phát triển mới góp phần tạo ra

nguồn lực quan trọng từ bên ngoài phục vụ

công cuộc phát triển đất nước . Có thể nói, hiện

nay chúng ta đang tạo được một môi trường

quan hệ và hợp tác quốc tế thuận lợi hơn bao

giờ hết, những thành tựu đạt được có ý nghĩa

quan trọng , tạo cơ sở thuận lợi cho việc triển

khai thực hiện nhiệm vụ đối ngoại trong thời

gian tới .

Thuận lợi cơ bản thứhai là cùng với sự lớn

mạnh của đất nước , vị thế của Việt Nam trong

những năm qua ngày càng được nâng cao trên

trường quốc tế . Đánh giá về thành tựu của

công tác đối ngoại trong những năm đổi mới ,

Nghị quyết Đại hội X đã nêu rõ "trong tình

hình thế giới và khu vực diễn biến hết sức

phức tạp , quan hệ đối ngoại đã có bước phát

triển mới, hội nhập kinh tế quốc tế được tiến

hành chủ động và tích cực, vị thế của nước ta

trên trường quốc tế không ngừng được nâng

cao ", góp phần quan trọng vào việc gia tăng

sức mạnh tổng hợp của đất nước . Trong những

năm qua, công tác đối ngoại đã trở thành mặt

trận quan trọng trong thời bình , góp phần giữ

vững và củng cố môi trường hòa bình, tạo

những điều kiện quốc tế thuận lợi cho công

cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt,

chúng ta đã tạo dựng được khuôn khổ quan hệ

Thuận lợi thứ ba là mặc dù tình hình thế

giới và khu vực trong 5 năm tới vẫn có thể

diễn biến phức tạp nhưng hòa bình, hợp tác và

phát triển vẫn là xu thế lớn và chủ đạo . Khu

vực châu Á - Thái Bình Dương ngày càng gia

tăng vai trò của mình trong các mối quan hệ

quốc tế nói chung và quan hệ kinh tế quốc

tế nói riêng , tạo điều kiện thuận lợi cho

Việt Nam thúc đẩy quan hệ với tất cả các đối

tác , các nước trên cơ sở vừa tranh thủ vị trí

địa - chính trị , địa - kinh tế của Việt Nam, vừa

phát huy những tiềm năng , thế mạnh riêng của

đất nước .

-

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi cơ

bản đó, chúng ta cũng đang đứng trước những
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Đưa Nghị quyết Đại hội X của Đảng vào cuộc sống Tạpchí Cộng sản

thách thức không thể coi nhẹ. Về chủ quan, đó

là nguy cơ tụt hậu ngày càng xa hơn về kinh tế

so với các nước trong khu vực và trên thế giới .

Quá trình hội nhập ngày càng sâu vào nền

kinh tế thế giới và triển vọng gia nhập Tổ chức

Thương mại thế giới (WTO ) đòi hỏi chúng ta

phải gia tăng sức cạnh tranh trong toàn nền

kinh tế , từng ngành, nghề, lĩnh vực. Các vấn

đề quan liêu , tham nhũng , lãng phí nếu không

được giải quyết tích cực sẽ làm suy giảm nội

lực và tác động không thuận đến hình ảnh và

vị thế của Việt Nam trước quốc tế .

Về khách quan , những diễn biễn phức tạp

của tình hình thế giới tiếp tục tác động nhiều

chiều tới an ninh và sự phát triển của Việt

Nam : kinh tế thế giới vẫn tiềm ẩn những yếu

tố bất trắc khó lường; toàn cầu hóa tạo ra cơ

hội nhưng cũng chứađựng nhiều yếu tố rủi ro ,

thách thức cho các quốc gia, nhất là các nước

đang phát triển . Bên cạnh những vấn đề an

ninh truyền thống như chiến tranh cục bộ ,

xung đột dân tộc, tôn giáo, tranh chấp lãnh

thổ.. tiếp tục diễn biến phức tạp, các vấn đề an

ninh phitruyền thống nhưthiên tai , dịch bệnh ,

khí hậu liên tục nổi lên . Ở khu vực châu Á -

Thái Bình Dương và Đông - Nam Á, quá trình

tập hợp lực lượng giữa các nước lớn đã và

đang tác động phức tạp tới các nước trong khu

vực , trong đó có Việt Nam . Ngoài ra , chúng ta

phải cảnh giác trước những âm mưu "diễn biến

hòa bình " , gây bạo loạn, những hành động ẩn

núp dưới các chiêu bài khác nhau hòng gây

mất ổn định chính trị trong nước .

II – Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện

thắng lợi đường lối đối ngoại thời kỳ

đổi mới

Những thuận lợi và khó khăn đặt ra trên

con đường phát triển đất nước đòi hỏi chúng ta

phải kiên trì nguyên tắc , song linh hoạt về sách

lược, có những lựa chọn đúng đắn, phù hợp về

đường lối , tranh thủ mọi cơ hội , đẩy lùi và

giảm thiểu các nguy cơ , thách thức nhằm bút

phá, tạo thế và lực mới cho đất nước.

Về đường lối chung, Nghị quyết Đại hội

Đảng X đã khẳng định rõ chúng ta tiếp tục

thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc

lập, tự chủ , hòa bình , hợp tác và phát triển ;

chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa ,

đa dạng hóa các quan hệ quốc tế với phương

châm Việt Nam là bạn , là đối tác tin cậy của

các nước trong cộng đồng quốc tế , tham gia

tích cực vào tiến trình hợp tác quốc tế và khu

vực . Đây là đường lối đã được phát triển và

ngày càng được hoàn thiện trong 20 năm đổi

mới cũng như trong 5 năm thực hiện Nghị

quyết Đại hội IX, góp phần nâng cao vị thế

quốc tế của nước ta trên trường quốc tế .

Trên cơ sở những kinh nghiệm đúc kết

được qua thực tiễn đối ngoại phong phú và sôi

động những năm qua, trong việc triển khai

thực hiện đường lối và phương châm đối ngoại

của Đại hội X , chúng ta cần quán triệt những

tinh thần chỉ đạo sau :

Thứ nhất, cần luôn phát huy cao độ tinh

thần độc lập , tự chủ, tự lực tự cường ; luôn đặt

lợi ích của quốc gia, của dân tộc lên hàng đầu .

Đây là tinh thần chỉ đạo quan trọng nhất trong

việc hoạch định cũng như triển khai thực hiện

chính sách đối ngoại. Hiện nay, có thể nói lợi

ích quốc gia tối cao của chúng ta là bảo đảm

môi trường quốc tế hòa bình , ổn định nhằm

phát triển đất nước , bảo vệ chủ quyền, toàn

vẹn lãnh thổ , bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa .

Trong việc triển khai chính sách đối ngoại,

chúng ta vừa nêu cao tinh thần độc lập, tựchủ ,

vừa giương cao ngọn cờ hòa bình, hợp tác để

phát triển . Chúng ta chủ động hội nhập kinh tế

quốc tế trên cơ sở phù hợp với chiến lược phát

triển của đất nước , đồng thời coi trọng giữ gìn

bản sắc dân tộc ; kết hợp hài hòa giữa chủ

nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế , tích cực

tham gia vào cuộc đấu tranh chung của nhân

dân thế giới vì hòa bình , độc lập , tiến bộ xã hội

và phát triển .

Thứ hai, phải kết hợp sức mạnh dân tộc với

sức mạnh thời đại trong tình hình mới . Kết hợp
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sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại thực

sự là vấn đề chiến lược của cách mạng Việt

Nam nói chung và công tác đối ngoại nói riêng

qua mọi thời kỳ; là nguyên lý cơ bản của tư

tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh . Vận dụng vào

hoàn cảnh thực tiễn hiện nay, bên cạnh phát

huy nội lực và sức mạnh của khối đại đoàn kết

dân tộc , chúng ta cần tận dụng xu thế hòa bình ,

hợp tác và phát triển trên thế giới và trong khu

vực; tận dụng những thành tựu của cách mạng

khoa học - công nghệ cùng những mặt tích cực

của quá trình toàn cầu hóa . Nội lực luôn là yếu

tố quyết định , nhưng chúng ta cũng cần hết sức

tranh thủ các nguồn ngoại lực thông qua việc

hội nhập và hợp tác quốc tế nhằm phục vụ

công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ ba , cần thường xuyên đổi mới về tư

duy đối ngoại, tư duy lý luận và tư duy nhận

thức . Điều này thể hiện qua cách nhìn nhận ,

đánh giá khách quan tình hình thế giới, về mối

quan hệ đối tác - đối tượng , hợp tác- đấu tranh

trong quan hệ quốc tế; tác động qua lại mật

thiếtgiữa các yếu tố bên trong vàcác yếu tố

bên ngoài; những cơ hội và thách thức đối với

Việt Nam trong một thế giới luôn vận động và

biến đổi không ngừng. Đổi mới về tư duy đòi

hỏi chúng ta vận dụng linh hoạt tư tưởng ngoại

giao Hồ Chí Minh mà nổi bật là nguyên tắc

"dĩ bất biến , ứng vạn biến ", "thêm bạn bớt

thù ", kiên định về nguyên tắc , mềm dẻo về

sách lược.

Thứ tư , cần tạo sức mạnh tổng hợp trong

các lực lượng tham gia quan hệ đối ngoại trên

mọi lĩnh vực và dưới nhiều hình thức khác

nhau , kết hợp ngoại giao Nhà nước, ngoại giao

Đảng, ngoại giao nhân dân, ngoại giao Quốc

hội, ngoại giao an ninh - quốc phòng ... Sức

mạnh quốc gia ngày nay là tổng hợp tất cả các

yếu tố , từ chính trị, quân sự , an ninh đến kinh

tế , văn hóa. Các yếu tố này luôn đan xen, tác

động và bổ sung lẫn nhau trong sự phát triển

của đất nước .

-III Phương hướng đối ngoại trong

5 năm tới

Quán triệt nhiệm vụ, đường lối và tinh thần

chỉ đạo đó, hoạt động đối ngoại của chúng ta

trong thời gian tới cần được triển khai một

cách toàn diện trong đó tập trung vào các

hướng chính sau:

Một là , tiếp tục mở rộng quan hệ đối ngoại

với tất cả các đối tác , các nước, đồng thời triển

khai có trọng tâm , trọng điểm , củng cố và

hoàn thiện khuôn khổ quan hệ ổn định , lâu dài

với các nước nhất là láng giềng khu vực , các

nước lớn và các đối tác quan trọng; tạo bước

chuyển biến mới trong quan hệ hợp tác theo

hướng đưa các mối quanhệ đi vào chiều sâu,

ổn định, bền vững, tạo sự tin cậy lẫn nhau.

tế

Hai là , chủ động và tích cực hội nhập kinh

quốc tế sâu rộng và toàn diện hơn với các

thể chế kinh tế toàn cầu, khu vực và song

phương trên cơ sở lấy phục vụ lợi ích đất nước

làm mục tiêu cao nhất và là nguyên tắc chủ

đạo, đồng thời linh hoạt , mềm dẻo phù hợp với

thông lệquốc tế ; thực hiện cam kết với các

nước về thương mại , đầu tư , mở cửa thị trường;

chuẩn bị tốt các điều kiện ký kết các hiệp định

thương mại tự do song phương , đặc biệt là với

các nước lớn ; ký các hiệp định hợp tác kinh tế

đa phương và khu vực ; thúc đẩy quan hệ

hợp tác toàn diện có hiệu quả với các nước

thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông - Nam Á

(ASEAN ), các nước khu vực châu Á - Thái

Bình Dương .

2

Ba là , tăng cường hơn nữa vai trò của hoạt

động kinh tế đối ngoại, tạo môi trường pháp lý

thuận lợi , cải thiện môi trường đầu tư nhằm

thu hút đầu tư nước ngoài trực tiếp (FDI ), các

khoản viện trợ không hoàn lại (ODA); kết hợp

tốt và hài hòa giữa chính trị đối ngoại với kinh

tế đối ngoại, góp phần tạo thêm nguồn lực từ

bên ngoài , phục vụ tốt mục tiêu phát triển kinh

tế - xã hội và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện

đại hóa đất nước .
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Bốn là , xây dựng và củng cố đường biên

giới hòa bình , hợp tác phát triển với các nước

láng giềng, đặc biệt hoàn thành việc phân giới ,

cắm mốc với Trung Quốc và Cam -pu -chia như

mục tiêu đã đề ra ;kịp thời giải quyết các vấn

đề nảy sinh , góp phần tạo môi trường hòa bình

thuận lợi cho phát triển ,bảo vệ chủ quyền và

toàn vẹn lãnh thổ của đất nước . Sẵn sàng đối

thoại với các nước và các tổ chức quốc tế và

khu vực về những vấn đề cùng quan tâm , trong

đó có vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo đế

họ hiểu rõ đường lối đúng đắn của Đảng và

Nhà nước ta ; không chấp nhận bất cứ hành

động nào lợi dụng các vấn đề này để can thiệp

vào công việc nội bộ của Việt Nam .

Năm là , cùng với các hoạt động ngoại giao

song phương, cần tăng cường hơn nữa hoạt

động trên các diễn đàn đa phương ở khu vực

vàtrên thế giới; mở rộng sựhợp tác nhiềumặt

vớicác tổ chức khu vực và quốc tế ; chủ động

tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu ; tiếp

tục củng cố , nâng cao vai trò , vịthế của Việt

Nam trong các định chế quốc tế.Đặc biệt,

trong thời gian trước mắt , mục tiêu chínhcủa

chúng ta là tổ chức thành công Hội nghị cấp

cao APEC 14 vào cuối năm 2006 tại Hà Nội ;

tích cực hướng tới mục tiêu ứng cử trở thành

ủy viên không thường trực tại Hội đồng Bảo

an Liên hợp quốc khóa 2008 - 2009; nâng cao

hơn nữa vai trò của Việt Nam trong ASEAN;

đẩy mạnh sự tham gia và đóng góp của chúng

ta vào Phong trào Không liên kết và xa hơn là

xem xét , nghiên cứu bước đầu tham gia có

chọn lọc vào một số hoạt động gìn giữ hòa

bình của Liên hợp quốc ...

Sáu là , tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị

quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác đối với

người Việt Nam ở nước ngoài , tạo điều kiệnở

thuận lợi và hỗ trợ ổn định cuộc sống ; bảo vệ

quyền lợi chính đáng, có các chính sách để

người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê

hương , góp phần xây dựng đất nước . Đại hội X

tiếp tục khẳng định đồng bào Việt Nam định

cư ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời

và là nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt

Nam , là nhân tố quan trọng góp phần tăng

cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nhân

dân Việt Nam và nhân dân các nước .

Bảy là, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng

công tác thông tin tuyên truyền và văn hóa đối

ngoại, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau , hợp

tác hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân

dân trên thế giới, góp phần làm cho bạn bè

quốc tế hiểu rõ và biết nhiều hơn về công cuộc

Đổi mới, về đất nước và con người Việt Nam

trên con đường hội nhập và phát triển , ủng hộ

sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước của chúng ta .

Tám là , phối hợp chặt chẽ hoạt động ngoại

giao của Đảng , của Quốc hội, ngoại giao Nhà

nước với ngoại giao nhân dân, đối ngoại quốc

phòng - an ninh, chínhtrị đối ngoại và kinhtế

đối ngoại, thực hiện tốt việc thống nhất quản

lý hoạt động đối ngoại để phát huy sức mạnh

tổng hợp, hoàn thành tốt nhiệmvụ đối ngoại

chung của đất nước .

Chín là , xây dựng, đào tạo , bồi dưỡng đội

ngũ cán bộ đối ngoại ngang tầm với yêu cầu

của sự nghiệp cách mạng. Đội ngũ cán bộ này

phải có những hiểu biết sâu rộng , thành thạo

ngoại ngữ , giỏi về nghiệp vụ và kỹ năng đối

ngoại; có lập trường chính trị vững vàng, tuyệt

đối trung thành với Đảng và Tổ quốc ; có phẩm

chất đạo đức tốt , tinh thần trách nhiệm cao; trở

thành cán bộ đối ngoại " vừa hồng , vừa

chuyên ". Với đội ngũ cán bộ đó cùng với việc

quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại do Đại

hội X của Đảng đề ra , chúng ta sẽ hoàn thành

tốt các nhiệm vụ được giao phó và góp phần

vào việc thực hiện thắng lợi những mục tiêu

chung của đất nước; đưa nước ta tiến nhanh ,

tiến mạnh trên con đường công nghiệp hóa,

hiện đại hóa; thực hiện thành công mục tiêu

cao đẹp dân giàu, nước mạnh , xã hội công

bằng, dân chủ , văn minh. D
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VỀ CÔNG NGHIỆP HÓA,

HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM

-ẾT quả thực hiện nhiệm vụ công nghiệp

hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH ) theo các
\ n N

g
h
ị

quyết

Đại
hội

VIII

và IX của

Đảng đã đem lại những thay đổi quan trọng

trong đời sống kinh tế, xã hội của đất nước

trong hơn 10 năm qua. Tuy nhiên, nếu so với

mục tiêu chiến lược của CNH, HĐH thì vẫn có

biểu hiện chậm trễ và thiếu đồng bộ . Trong

việc cụ thể hóa đường lối , quan điểm của Đảng

và tổ chức thực hiện, chúng ta chưa xác định rõ

những bước đi thích hợp , một lộ trình cụ thể

cho một chiến lược hoàn chỉnh về CNH, HĐH.

Có nhiều nguyên nhân , nhưng đáng chú ý là

vẫn còn có những vấn đề lý luận về CNH, HĐH

cần được tiếp tục làm rõ .

1 -
Khái niệm về công nghiệp hóa,

hiện đại hóa

Theo nghĩa hẹp, CNH được hiểu là quá trình

chuyển dịch từ nền kinh tế trong đó nông

nghiệp giữ vai trò chủ đạo sang nền kinh tế

công nghiệp là chủ đạo . Theo nghĩa rộng,CNH

là quá trình chuyển dịch từ kinh tế nông nghiệp

(hay tiền công nghiệp)sang kinh tế công

nghiệp, từ xã hội nông nghiệp sang xã hội công

nghiệp , từ văn minh nông nghiệp sang văn

minh công nghiệp . Người ta cũng phân biệt

“ CNHcổ điển ” theo kiểunước Anh và châu Âu

hai thế kỷ trước với “CNH kiểu mới”có kết

hợp với tin học hóa, toàn cầu hóa kinh tế và

kinh tế tri thức .

ĐỖ QUỐCSAM

Theo cách hiểu phổ biến hiện nay, HĐH là

quá trình chuyển biến từ tính chất truyền thống

cũ sang trình độ tiên tiến , hiện đại. Về ý nghĩa

kinh tế , HĐH được giải thích là quá trình

chuyển dịch căn bản từ xã hội truyền thống

sang xã hội hiện đại, bắt đầu từ thế kỷ XVII đến

nay và vẫn còn chưa kết thúc. Có người chia

quá trình HĐH thành hai giai đoạn : Hiện đại

hóa lần thứ nhất tương ứng với thời kỳ CNH cổ

điển , và HĐH lần thứ hai tương ứng với thời kỳ

tri thức hóa.

Ở nước ta , hiện nay thường dùng cụm từ

CNH, HĐH với cách hiểu là “ công nghiệp hóa

và hiện đại hóa gắn kết với nhau trong cùng

một quá trình, ngay từ đầu và suốt trong các

giai đoạn phát triển” . Ở đây, CNH được hiểu

theo nghĩa rộng , không chỉ giới hạn ở khía cạnh

kinh tế , mà còn cả về mặt xã hội, văn hóa. Hiện

chỉ làthứnguyên so sánh .Nói cách khác,

đại hóa hiểu theo nghĩa thông dụng, thời gian

chúng tađang trong giai đoạn công nghiệp hóa,

kiểu cổ điển , chỉ chú ý phát triển công nghiệp

song không hoàn toàn như công nghiệp hóa

để tăng cao tỷtrọng công nghiệp trong tổng

sản phẩm xã hội , mà đồng thời phát triển

công nghệ, thực hiện tin học hóa, từng bước

phát triểnkinh tế tri thức , nghĩa là thực hiện

“ công nghiệp hóa kiểu mới” hay nói như
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văn kiện Đại hội IX công nghiệp hóa theo

hướng hiện đại.

Căn cứ vào các văn kiện của Đảng và Nhà

nước , CNH ở nước ta có những đặc điểm là

CNH gắn kết với HĐH trong suốt các giai đoạn

phát triển , vừa mang tính chất công nghiệp hóacông nghiệp hóa

về kinh tế - xã hội, vừa có tính chất hiện đại hóa

về công nghệ ở mức tương ứng. Công nghiệp

hóa , hiện đại hóa thực hiện theo cách rútngắn

thời gian đểsớm có thể đuổi kịp các nước trong

vùng và trên thế giới. Công nghiệp hóa, hiện

đại hóa thể hiện định hướng xã hội chủ nghĩa,

thực hiện công bằng xã hội , cân đối giữa phát

triển kinh tế và xã hội . Công nghiệp hóa, hiện

đại hóa theo hướng phát triển bền vững, ngoài

chính sách xã hội còn quan tâm bảo vệ vàcải

thiện môi trường . Trong thực hiện CNH , HĐH

coi giáo dục, đào tạo và khoa học, công nghệ là

nền tảng và động lực của sự phát triển ; coi

trọng CNH , HĐH trong lĩnh vực nông nghiệp,

nông thôn , nhất là trong giai đoạn đầu của quả

trình phát triển .

Dựa vào định hướng và các tính chất trên , có

thể xây dựng một mô hình CNH phù hợp và

xác định các tiêu chí định lượng để đánh giá

trình độ CNH và so sánh với các nước khác .

2 – Về tiêu chí công nghiệp hóa

Nghị quyết Đại hội IX đặt ra mục tiêu : đến

năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước

công nghiệp theo hướng hiện đại, song ngoài

một số mục tiêu mang tính định tính , không
Số

nêu rõ những tiêu chí để xác định thế nào là

một nước công nghiệp, thế nào là một nước

công nghiệp theo hướng hiện đại và thế nào là

cơ bản trở thành một nước công nghiệp .

Hiện nay, trên thế giới các nhà nghiên cứu

sử dụng hàng trăm tiêu chí khác nhau để nhận

biết và đánh giá các dạng, loại và trình độ phát

triển , mỗi tiêu chí đều thể hiện một tính chất

được lượng hóa vàmột mức độ phải đạt . Ở mỗi

nước và mỗi giai đoạn phát triển thường sử

dụng một hệ thống các tiêu chí khác nhau.

Trong điều kiện Việt Nam , khi chọn hệ thống

tiêu chí CNH theo hướng hiện đại (CNH kiểu

mới ) cần tôn trọng một số nguyên tắc sau : Phải

thể hiện rõ định hướng và các đặc trưng CNH

của nước ta ; Tương hợp với các tiêu chí đang

được sử dụng rộng rãi trên thế giới để tiện so

sánh, đánh giá; Các dữ liệu thống kê của Việt

Namvà quốc tế có đủ để tính toán các chỉ tiểu

định lượng ; Đơn giản, thuận tiện , định nghĩa rõ

ràng không thể nhầm lẫn .

Tiêu chí đánh giá không thể, hoặc rất khó,

quy về một chỉ số đơn nhất vì cácyếu tố đặc

trưng có thể khác nhau khá lớn về bản chất,

song số lượng tiêu chí cũng không nên quá lớn

để dễ phân tích và tìm kiếm số liệu. Để thuận

tiện cho việc so sánh , có thể sắp xếp các tiêu

chí vào các nhóm , mỗi nhóm đại diện cho một

khía cạnh của sự phát triển . Ứng với yêu cầu

CNH ở nước ta , có thể có các nhóm về kinh tế ,

khoa học - công nghệ, chính sách xã hội , cải

thiện môi trường , chất lượng cuộc sống …

Từ các tiêu chí phản ánh các đặc trưng CNH

trên , có thể tính toán hoặc suy diễn ra các chỉ

tiêu định lượng và lựa chọn mức độ của mỗi chỉ

tiêu tương ứng với trình độ hoàn thành CNH .

Theokinh nghiệm nước ngoài, trình độ hoàn

thành CNH có thể lấy tương đương với mức

bình quân của 18 nước phát triển nhất (theo xếp

hạng của Ngân hàng thế giới WB ) vào những

năm 60 của thế kỷ XX. Nếu có đủ cơ sở, cũng

có thể tham chiếu một số ít chỉ tiêu liên quan

hiện đại hóa vào khoảng 1-2 thập niên sau . Qua

nghiên cứu , bước đầu có thể nêu ra một danh

mục tiêu chí và chỉ tiêu sau :

- Chỉ tiêu kinh tế : GDP bình quân đầu người

tính theo sức mua tương đương PPP; tỷ trọng

kinh tế nông nghiệp trong GDP; tỷ trọng lao

động nông nghiệp trong tổng số lao động; năng

suất lao động bình quân ; tiêu hao năng lượng

đầu người ; tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu trên

GDP; chỉ số cạnh tranh quốc tế .

-
Chỉ tiêu xã hội và chất lượng cuộc

sống: chỉ số phát triển con người (HDI) ; tỷ lệ
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đô thị hóa; khoảng cách đô thị và nông thôn ; cũng khó có khả năng đạt mức cao, chất lượng

chỉ số GINI,( 1 )

- Chỉ tiêu môi trường: tỷ lệ sử dụng nước

sạch ; chi phí bảo vệ và cải thiện môi trường

trong GDP; tỷ lệ chất thải được xử lý; tỷ lệ phủ

xanh đất nước.

-
Chỉ tiêu tin học hóa và kinh tế tri thức :

tỷ lệ hộ gia đình cómáy tính và nhậpmạng;tỷ

lệ kinh phí cho nghiên cứu và triển khai R&D

chiếm trong GDP; số chứng chỉ về phátminh -

sáng chế trên 10.000 dân ; tỷ trọng sản phẩm

công nghệ mới, công nghệ cao trong sản lượng

công nghiệp và hàng xuất khẩu .

Hệ thống các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được

lựa chọn có cơ sở khoa học sẽcho phép thấy rõ

chúng ta đang đứng ở vị trí nào trên con đường

CNH , HĐH, còn cách xa đích bao nhiêu , và

cần tập trung năng lực vào những lĩnh vực nào

để sớm đứng vào hàng ngũ những nước công

nghiệp hoặc “ cơ bản”cóthể coi là một nước

công nghiệp.

3 – Về công nghiệp hóa rút ngắn và vấn

đề đuổi kịp các nước

Có nhiều lý do để tin tưởng rằng CNH của

nước ta có nhiều khả năng để rút ngắn thời gian

so với các nước CNH cổ điển châu Âu trước

đây . Một mặt, việc gắn kết cả yêu cầu CNH và

HĐH vào cùng trong một quá trình sẽ cho phép

tránh được trùng lặp trong nhiều bước có tính

chuyển tiếp và một số khâu cơ cấu lại hai ba

lần . Mặt khác, tiến trình CNH của chúng ta

không phải là một quá trình tự phát, tự điều

chỉnh , mà là một tiến trình có điều khiển , chỉ

đạo theo một đường lối và một chiến lược nhất

quán với những bước đi có chọn lọc, có tính

toán hợp lý . Ngoài ra, chúng ta cũng thừa

hưởng được nhiều kinh nghiệm cả thành công

và thất bại của các nước đi trước .

Với đà phát triển khá nhanh của nước ta như

hiện nay, đến năm 2020 GDP bình quân đầu

người cũng mới đạt trên dưới 2.000 USD. Với

mức thu nhập ấy, các chỉ tiêu phát triển khác

của sự phát triển khó bảo đảm vững chắc. Bởi

vậy, con đường an toàn cho việc thực hiện mục

tiêu phát triển bền vững và rút ngắn thời gian

có thể dựa trên hai yếu tố . Một là, nhanh chóng

phát triển công nghệ mới, công nghệ cao đế

nâng cao và duy trì tốc độ phát triển . Hai là,

chuẩn bị tốt nhất các điều kiện tiền đề cho

CNH , HĐH (giáo dục, đào tạo , khoa học, công

nghệ, kết cấu hạ tầng , thể chế quản lý...) để

nắmbắt và lợidụng tối đa thời cơthuận lợi khi

nó xuất hiện để tạo ra những bước phát triển có

tính nhảy vọt với tốc độ đột biến cao hơn . Nội

dung đó cũng đã được thểhiện trong Nghị

quyết Đại hộiIX của Đảng, đây đồng thời cũng

công nghiệp mới.

là sự đúc rút từ kinh nghiệm của một số nước

Vấn đề đuổi kịp các nước đi trước có thể

thực hiện được trong một khoảng thời gian hợp

lý hay không cũng là một vấn đề cần được làm

rõ . Nếu so sánh với một vài nước khu vực , thì

thời gian đuổi kịp còn khá dài. Ví dụ, thu nhập

bình quân đầu người hiện nay của Thái Lan ,

Trung Quốc cao gấp 3- 4 lần so với Việt Nam,

nhưng tốc độ tăng thu nhập cũng xấp xỉ hoặc

cao hơn ta. Trong khi đó, nếu tốc độ phát triển

của Việt Nam được giữ liên tục như hiện nay

thì sau 30 năm nữa cũng vẫn chưa thể đuổi kịp

họ về thu nhập . Như vậy, bài toán đuổi kịp tính

với hai nước trên hầu như không khả thi trong

trung hạn.

Tuy nhiên, nếu tính so sánh với bình quân

của các nhóm nước , mà chúng ta cần đặt mục

tiêu đuổi kịp , như nhóm các nước đang phát

triển ,nhómnước châu Á, hay mức bình quân

toàn cầu v.v. , thì kết cục bài toán lại hoàn toàn

khác. Ví dụ, so với nhóm các nước đang phát

triển , thì sẽ cần 20 năm để đuổi kịp và bắt đầu

vượt lên trước . So với bình quân toàn cầu sẽ

cần khoảng 30 năm , và thậm chí so với mức

( 1 ) Hệ số GINI dùng để đánh giá sự bất bình đẳng về

phân phối thu nhập
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khởi đầu của các nước đã phát triển , mà tốc độ

tăng trưởng liên tục thường rất thấp , chúng ta

cũng sẽ thấy rõ khả năng đuổi kịp là hiện thực .

Hơn nữa, những ước tính trên đây mới chỉ

xét đến một yếu tố tăng trưởng về kinh tế - thu

nhập bình quân đầu người, chưa tính đến ảnh

hưởng của tỷ giá hối đoái đang có lợi cho chỉ

số tăng trưởng của những nước như Việt Nam

và cũng chưakể đến khả năng có thể có bước

phát triển đột biến khi có cơ hội như dự kiến

của Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội. Các

nhà nghiên cứu nước ngoài ước tính Trung

Quốc đã đi được 73% trên con đường công

nghiệp hóa, và cũng theo ước tính trên , Việt

Nam cũng đã đạt được 61 % . Như vậy, mục tiêu

năm 2020 “cơ bản trở thành một nước công

nghiệp” không phải là không có cơ sở để thực

hiện .

4 – Về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông

nghiệp , nông thôn

a - Cần tạo trong nông nghiệp , nông thôn

môi trường ban đầu thích hợp để có thể tiếp

nhận những chính sách và giải pháp cụ thể của

quá trình CNH , HĐH . Có baviệc cần làm

trước:

Sớm hoàn thành chương trình xóa đói,

giảm nghèo ở các vùng nông thôn , tạo mặt

bằng kinh tế - xã hội tương đối đồng đều . Quan

tâm vấn đề áp dụng nhữngtiêu chuẩn nghèo

đói sát với tiêu chuẩn quốc tế để dễ đánh giá và

so sánh , đồng thời chú trọng đến yêu cầu bền

vững , không để xảy ra hiện tượng đói nghèo trở

lại và làm biến dạng môi trường nông thôn .

Sớm xây dựng một nền kinh tế hàng hóa ở

nông thôn, phá vỡ thế độc canh , tự cấp tự túc

còn rớt lại. Muốn vậy, chỉ giúp nông thôn xây

dựng kết cấu hạ tầng tối thiểu (điện, đường,

trường , trạm , chợ) và cho vay vốn ban đầu vẫn

chưa đủ . Còn cần sớm hình thành một mạng

lưới công ty , xí nghiệp vừa và nhỏ (kể cả cực

nhỏ) trên cơ sở huy động sự tham gia của các

doanh nghiệp từ các vùng công nghiệp, các lực

lượng quân đội tại chỗ làm kinh tế và nguồn

vốn của Nhà nước .

- Xây dựng quy hoạch về an toàn lương thực

và bảo vệ môi trường sinh thái nông thôn , vừa

sử dụng hợp lý đất đai , mặt nước , vừa chủ động

phòng chống thiên tai.

b - Việc áp dụng các phương pháp công

nghiệp và tổ chức tiên tiến vào sản xuất nông -

lâm - ngư nghiệp , tạo năng suất cao và chất

lượng hàng hóa nông sản đáp ứng yêu cầu của

thị trường trong và ngoài nước, sẽ bảo đảm cho

thu nhập của người nông dân được nâng lên

xấp xỉ với mặt bằng thu nhập chung của xã hội .

Muốn đạt được yêu cầu trên , trước hết cần đầu

tư vào các biện pháp kỹ thuật: thủy lợi hóa, cơ

giới hóa, sinh học hóa và điện khí hóa . Bên

cạnh đó, các giải pháp về tổ chức sản xuất đang

đặt ra những vấn đề bức xúc. Không thể công

nghiệp hóa nông nghiệp trên cơ sở những mảnh

ruộng quá manh mún, những tổ chức sản xuất

quá nhỏ bé , luôn bị động về tiêu thụ sản phẩm

và
khó khăn về áp dụng các biện pháp công

nghệ mới . Các hình thức hợp tác xã sản xuất ở

đồng bằng và các kiểu trang trại ở vùng trung

du, miền núi và ven biển phải đóng góp vào

biện pháp kỹthuật mới phát huy được hiệu quả.

việc mở rộng quy mô khai thác, nhờ đó các

Mặt khác, muốn đưa nông nghiệp lên trình độ

hiển đại thì đã đến lúc cần tạo điều kiện để áp

dụngmột cách phổ biến các công nghệ mớivào

nhữngkhu nôngnghiệp công nghệ cao, đổi mới

kỹ thuật và tổ chức sản xuất, kể cả tổ chức lại

cuộc sống ở các vùng nông thôn .

lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn , xây dựng

c - Một nhân tố quan trọng trong CNH ,

HĐH nông nghiệp, nông thôn là vấn đề phát

triển công nghiệp ở các vùng nông thôn hay là

vấn đề cơ cấu lại kinh tế và lao động nông thôn .

Theo số liệu thống kê, lao động nông nghiệp

hiện đang đóng góp khoảng 20% GDP toàn

quốc , tỷ lệ đó sẽ giảm dần (tuy giá trị tuyệt đối

vẫn tăng) , dự báo có thể xuống dưới 10% sau

năm 2020. Như vậy, muốn tăng thu nhập của
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Đưa Nghị quyết Đại hội X của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

I

nông dân lên gần với mức chung của cả nước

thì tỷ lệ lao động trong nông nghiệp còn

cần giảm nhiều, diện tích đất canh tác cho mỗi

lao động phải tăng lên... Do đó số lao động dôi

dư ở vùng nông thôn sẽ rất lớn . Tạo việc làmở

mới sẽ là vấn đề cấp bách và kéo dài trong suốt

thời kỳ CNH, HĐH.

Đương nhiên là khu vực công nghiệp và

dịch vụ (sẽ chiếm đến 80% - 90 %nền kinh tế)

phải có nhiệm vụ thu hút số lao động dôi dư đó.

Song nếu chuyển tất cả về mấy thành phố lớn

và các khu công nghiệp sẽ không thể là phương

án tối ưu . Tuy có thể tăng nhanh tỷ lệ đô thị

hóa, nhưng những nhu cầu về đất đai, kết cấu

hạ tầng và rủi ro về môi trường là rất khó giải

quyết, chưa kể nhu cầu về vốn đầu tư để tạo ra

việc làm trong công nghiệp hiện đại. Giải pháp

thích hợp sẽ là tích cực phát triển công nghiệp

và dịch vụ ở các vùng nông thôn , hình thành

một mạng lưới công - thương vừa , nhỏ và siêu

nhỏ vừa nằm gần các vùng nguyên liệu và hộ

tiêu thụ, vừa tạo nhiều việc làm và có thể xử lý

tốt vấn đề môi trường và đô thị hóa.

Ngoài những khu công nghiệp tập trung lớn

hàng trăm héc -ta , trong quy hoạch phát triển

cần sắp xếp một mạng lưới “ tiểu khu công

nghiệp ” hay cụm công nghiệp vừa và nhỏ ở

khắp các tỉnh (trong đó có các cụm làng nghề)

để cho công nghiệp cũng như đô thị không

bị quá tải bởi tình trạng tập trung vào một số

cực, mà điều kiện thực tế không đủ sức chịu

đựng về mọi phương diện xã hội , môi trường và

cung ứng...

d - Một vấn đề bao trùm về CNH, HĐH

nông nghiệp, nông thôn là việc xây dựng kết

cấu hạ tầng nông thôn mới. Giai đoạn đầu cần

quan tâm đến đường sá và điện nước. Vấn đề

đòi hỏi nhiều thời gian hơn là việc sắp xếp lại

dân cư cho phù hợp với phân bố lại lao động và

cải thiện môi trường sống vùng nông thôn để

vẫn giữ nguyên được khung cảnh thiên nhiên

đặc trưng làng quê , nhưng lại có được những

tiện nghi đời sống hiện đại như ở các đô thị .

Thực hiện những yêu cầu trên , cách tốt nhất

là sắp xếp và hình thành nhiều thị trấn nhỏ làm

nơi tập trung công nghiệp và dịch vụ , nơi ươm

tạo và phát triển kỹ thuật, công nghệ phục vụ

nông thôn , và biến những nơi này thành điểm

văn hóa nông thôn mới. Một mạng lưới những

thị trấn như vậy, phân bố rộng trên tất cả các

vùng lãnh thổ, nối liền với những trung tâm

công nghiệp mới và những đô thị đã có sẵn

bằng một hệ thống giao thông thuận lợi , một

mạng thông tin và các hạ tầng kỹ thuật ... có thể

bảo đảm cho sự phát triển hài hòa của toàn bộ

đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của cả nước.

Song song với việc xây dựng hạ tầng kỹ

thuật đó , cần thực hiện chương trình nâng cao

dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng

nhân tài ở vùng nông thôn ngang tầm nhiệm vụở

mới.

5 – Về phát triển khoa học, công nghệ

(kể cảgiáo dục và đào tạo ) thực sự trởthành

nền tảng và động lực của CNH, HĐH đã được

làm rõ dần với chủ trương của Chính phủ về

“ xã hội hóa” , đổi mới quản lý công tác khoa

học, công nghệ và đổi mới quản lý giáo dục

đại học .

Vấn đề làm thế nào để khoa học, công nghệ

Cơ chế quản lý khoa học, công nghệ những

năm qua thường không nối kết trực tiếp người

nghiên cứu với người sử dụng kết quả nghiên

cứu. Giữa 2 khâu cung và cầu đó thường phải

qua khâu trung gian là Nhà nước, kinh phí

nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ

chủ yếu là từ ngân sách nhà nước. Trong khi

đó , doanh nghiệp (nhất là doanh nghiệp nhà

nước ) không bị ràng buộc (đúng ra là chưa có

động lực) phải tìm đến tiến bộ khoa học . Các

cơ quan khoa học , công nghệ lớn phần nhiều là

thuộc sở hữu nhà nước, tình trạng bao cấp làm

cho lao động của các nhà khoa học chưa được

đánh giá đúng mức do hoạt động khoa học ,

( Xem tiếp trang 51)
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HOLT O KHOA HỌC QU

"TÁC PHẨM CỦA C. BÁC

VÀ NHỮNG THÁCH THỨC CỦA

THẾ KỶXI"XXT"

Lời Bộ Biên tập : Nhân kỷ niệm 188 năm Ngày sinh C. Mác (5–5–1818 –5–5–2006 ),

từ ngày 3 đến ngày 6–5–2006 , tại Cung Đại hội La Ha– ba —na (Cuba), long trọng diễn

ra Hội thảo khoa học quốc tế : " Tác phẩm của C. Mác và những thách thức của

thếkỷ XXI" . Đây là cuộc Hội thảo lần thứ 3 (cứ 2 năm một lần ) về chủ đề này . Ba

trăm năm mươi đại biểu của các Đảng Cộng sản , công nhân , cánh tả và khách mời từ

30 nước thuộc 4 châu lục và Đoàn đại biểu Cu — ba đã tới dự . Hai trăm sáu chín bản tham

luận khoa học gửi tới và hơn 80ý kiến được trình bày tại Hội thảo . Ba đồng chí Ủy viên

Bộ Chính trị Đảng Cộngsản Cu —ba: Ri— các —đôA — la —công Kê— sa —đa – Chủ tịch Quốchội,

An – be Pri—ê – tô – Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Pê - đrô Rốt Lê– an – Chủ tịch Trung tâm

những người lao động toàn Cu — ba , tới dự và chủ trì Hội thảo .

Nhận lời mời của Ban Tổchức Hội thảo , Đoàn đại biểu Tạp chí Cộng sản – Cơquan

Lý luận và Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam – do PGS, TS Trần Quang Nhiếp ,

Phó Tổng Biên tập Thường trực dẫn đầu , đã tới dự và trình bày tham luận tại

Phiên họp toàn thể Hội thảo. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu bản tham luận của

PGS, TS Trần Quang Nhiếp và bài Tổng thuật Hội thảo .

CHỦ NGHĨA MÁC SOI SÁNG

CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG VIỆT NAM

TRẦN QUANG NHIẾP

C

HÚNG ta đang sống trong thời đại quá

độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã

hội trên phạm vi toàn thế giới, được mở

đầu từ Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại . Suốt

hơn 80 năm, chủ nghĩa xã hội dưới ánh sáng soi

đường của học thuyết Mác , đã đạt được những

thành tựu to lớn về nhiều mặt, góp phần làm thay

đổi đời sống các dân tộc trên hành tinh .

Tuy nhiên , lịch sử thường rất phức tạp , không

theo con đường thẳng tắp, mà trải qua những
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Hội thảo khoa học quốc tế Tạp chí Cộng sản

khúc quanh. Hệ thống xã hội chủ nghĩa sau một

giai đoạn phát triển mạnh mẽ, do nhiều nguyên

nhân khách quan và chủ quan đã tạm đi vào

thoái trào . Những người đối địch với chủ nghĩa

xã hội, đối địch với chủ nghĩa Mác coi đây là

" thời cơ vàng" , ra sức bác bỏ chủ nghĩa Mác,

bác bỏ chủ nghĩa xã hội. Họ rêu rao "chủ nghĩa

Mác đã lỗi thời" , " chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa

cộng sản không phải là đích mà loài người

hướng tới ", " nền văn minh tin học không dung

nạp chủ nghĩa xã hội" , " chủ nghĩa Mác là sản

phẩm của nền văn minh cơ khí, nó chỉ thíchhợp

ở thế kỷ XIX , chứ không phù hợp với thời đại

ngày nay", " sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ

nghĩa ở một mảng lớn trên thế giới, chứng tỏ chủ

nghĩa Mác - Lê -nin là một sai lầm "... Những

luận điệu đối địch thiếu căn cứ khoa học ấy của

họ đã khiến nhiều người dao động, mất phương

hướng , giảm lòng tin vào con đường xã hội chủ

nghĩa . Đó chính là thách thức lớn nhất đối với

chủ nghĩa Mác hiện nay . Vì thế , việc bảo vệ và

phát triển chủ nghĩa Mác là nhiệm vụ quan

trọng , bức thiết của chúng ta hiện nay .

Sứcsống của học thuyết Mácthể hiện ở

nhiều lĩnh vực, nhưng bao trùm ở chỗ nó giải

đáp những vấn đề mà tư tưởng tiên tiến của loài

người đặt ra , soi sáng các nhiệm vụ lịch sử đã

chín muồi của nhân loại, đó là nhiệm vụ giải

phóng con người khỏi mọi ách áp bức, bóc lột ,

khỏi mọi sự tha hóa của con người. Sức sống của

học thuyết Mác cũng được thể hiện trong thực

tiễn đời sống xã hội hiện đại, mặc dù đời sống xã

hội trải qua những thăng trầm , quanh co, khúc

khuỷu , song vẫn không ra ngoài những quy luật

phổbiến đã được trình bày một cách khoa học ,

sáng rõ trong học thuyết Mác, mặc cho người ta

thừa nhận hay không thừa nhận điều đó . Cho

nên, nếu không có học thuyết Mác, sẽ không

hiểu được chủ nghĩa tư bản hiện đại , không hiểu

được xu hướng biến đổi và phát triển của thời đại

ngày nay. Vì vậy, chừng nào chủ nghĩa tư bản ,

chủ nghĩa đế quốc còn tồn tại, chừng nào nhiệm

vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng

sản trên toàn thế giới chưa hoàn thành thì chủ

nghĩa Mác - lý luận về sự giải phóng dân tộc ,

giải phóng giai cấp của giai cấp công nhân và

nhân dân lao động các dân tộc vẫn còn giá trị lý

luận và thực tiễn to lớn .

Tuy nhiên , khoa học và thực tiễn luôn luôn

biến đổi , phát triển nên học thuyết Mác cũng

không ngừng được bổ sung, phát triển . Chủ

nghĩaMác là một hệ thống "mở", một khoa học

phát triển về sự phát triển thế giới và xã hội loài

người. Cho nên, không ngừng phát triển chủ

nghĩa Mác vừa là yêu cầu của thực tiễn xã hội,

vừa là yêu cầu nội tại của bản thân học thuyết

Mác. Bởi vậy một cách khách quan có phát triển

và thông qua phát triển , chủ nghĩa Mác mới tự

bảo vệ vàphát huy sức mạnh đối với thời đại .

Trongbối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp hiện

nay, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục

khẳng định sự trung thành của mình với chủ

nghĩa Mác – Lê- nin , lý tưởng độc lập dân tộc và

chủ nghĩa xã hội.

Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định lấy chủ

nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh làm

nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành

động . Đồng thời để ra nhiệm vụ phải bảo vệ và

phát
triển nó một cách sáng tạo.

Để làm được điều đó, chúng ta phảilàm sáng

tỏ những vấn đề về các đặc điểmchủyếu, các xu

hướngcủa thời đại và những vấn đề đặt ra đối

với chủ nghĩa Mác - Lê-nin , những giá trị và yêu

cầu phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong thời

đại ngày nay.

Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành

lập , Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp thu , vận dụng

và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin

vào thực tiễn cách mạng Việt Nam . Chủ nghĩa

Mác - Lê-nin đã thực sự là ngọn
Mác - Lê -nin đã thực sựlà ngọn đuốc soi đường

cho tiến trình cách mạng Việt Nam vượt qua

muôn vàn thử thách để đi từ thắng lợi này đến

thắng lợi khác . Thắng lợi của cuộc tổng khởi

nghĩa Tháng Tám năm 1945 , lập nên Nhà nước

công nông đầu tiên ở Đông - Nam Á, của hai

cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế

quốc Mỹ cùng bọn tay sai của chúng; giành lại

độc lập chủ quyền của dân tộc ; những thành tựu

trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở

ViệtNam ... đã khẳng định tính đúng đắn, sức

sống của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng
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Hội thảo khoa học quốc tế
Tạp chí Cộng sản

Hồ Chí Minh đối với con đường cách mạng Việt

Nam , khẳng định sức mạnh đại đoàn kết của

nhân dân Cu-ba , nhân dân Mỹ - La-tinh và nhân

dân tiến bộ thế giới với nhân dân Việt Nam .

Trước tình trạng khủng hoảng chung của

chủ nghĩa xã hội, Đại hội VI của Đảng Cộng

sản Việt Nam ( 12-1986) đã xác định, đối với

Việt Nam đổi mới là yêu cầu bức thiết của

sự nghiệp cách mạng và là vấn đề có ý nghĩa

sống còn. Nhưng muốn đổi mới , Đảng Cộng sản

Việt Nam phải nắm vững bản chất cách mạng và

khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng

Hồ Chí Minh .

Đảng Cộng sản Việt Nam xác định, đổi mới

dựa trên lý luận chủ nghĩa Mác - Lê -nin , tư

tưởng Hồ Chí Minh . Đổi mới không đổi màu ,

vẫn kiên trì mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và

chủ nghĩa xã hội. Đổi mới vẫn giữ vững vai trò

lãnhđạocủa Đảng Cộng sản , phát huy quyền

làm chủ của nhân dân , xây dựng khối đạiđoàn

kết toàn dân tộc . Phát huy nội lực kết hợp với

sức mạnh của thời đại . Đổi mới kinh tế là trọng

tâm , xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn

hóa là nền tảng tinh thần của xã hội .

Đổi mới ở Việt Nam do Đảng Cộng sản

Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, tổ chức thực

hiện . Ngay từ đầu, Đảng xác định đổi mới không

phải là từ bỏ chủ nghĩa xã hội mà chính là để có

chủ nghĩa xã hội nhiều hơn , từngbước xây dựng

chủ nghĩa xã hội phù hợp với điều kiện lịch sử ,

xã hội Việt Nam trên cơ sở đổi mới tư duy lý

luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ

nghĩa xã hội ở Việt Nam .

Đổi mới ở Việt Nam diễn ra trong bối cảnh

quốc tế có nhiều biến đổi lớn , hầu như các nước

đều có sự điều chỉnh chính sách của mình .

Những kinh nghiệm cải tổ , cải cách của các nước

đều là sự gợi mở cho Việt Nam trong việc tìm tòi

con đường đổi mới. Vì vậy, những tư duy lý luận

đổi mới của Việt Nam được hình thành không

chỉ từ việc đúc kết kinh nghiệm của bản thân

mình mà còn được đúc kết từ những kinh nghiệm

thành công và không thành công của các nước

xã hội chủ nghĩa anh em.

Đổi mới ở Việt Nam là quá trình kết hợp biện

chúng giữa đổi mới tư duy lý luậnvà chỉ đạo

hoạt động thực tiễn ; là sự thống nhất hai chiều

"dưới lên" và " trên xuống" ; là sự gặp gỡ giữa ý

Đảng với lòng dân . Điểm nổi bật của công cuộc

đổi mới ở Việt Nam là luôn lấy sự ổn định

chính trị - xã hội làm tiền đề , làm điều kiện tiên

quyết cho sự nghiệp đổi mới phát triển và chính

sự phát triển đã tạo ra sự ổn định mới ở cấp độ

cao hơn .

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X của Đảng

Cộng sản Việt Nam vừa diễn ra tại Hà Nội đã

tổng kết những thành tựu 20 năm đổi mới . Đất

nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội , có

sự thay đổi cơ bản và toàn diện . Kinh tế tăng

trưởng khá nhanh , sự nghiệp công nghiệp hóa ,

hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định

sống nhân dânđượccải thiện rõ rệt. Hệ thống

hướng xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh . Đời

chính trị và khốiđạiđoànkết dân tộc được củng

cố, tăng cường, chính trị - xã hội ổn định , quốc

phòng và an ninh được giữ vững. Vị thế Việt

Namtrên trường quốc tế không ngừng được

nâng cao . Nhận thức về chủ nghĩa xãhộivà con

đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng sáng tỏ

hơn ...

Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử đó

chứng tỏ đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản

Việt Nam là đúng đắn , thể hiện sự trung thành và

vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư

tưởngHồ ChíMinh vào điều kiện và hoàn cảnh

cụ thể của Việt Nam. Tuy nhiên, Đại hội cũng

chỉ rõ những yếu kém của Việt Nam cần khắc

phục . Đó là sự phát triển kinh tế chưa vững chắc .

Năng lực cạnh tranh của nền kinh tế còn hạn chế .

Nhiều vấn đề xã hội bức xúc chưa được giải

quyết. Tình trạng quan liêu tham nhũng, lãng phí

tiêu cực còn khá nặng nề. Công tác xây dựng,

chỉnh đốn Đảng cần được tăng cường nhằm nâng

cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

trong tình hình mới.

Từ thực tiễn 20 năm đổi mới, Đại hội X đã rút

ra một số bài học kinh nghiệm lớn .

Một là , trong quá trình đổi mới phải kiên

định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa
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xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê -nin ,

tư tưởng Hồ Chí Minh.

Hai là , đổi mới toàn diện, đồng bộ , có kế

thừa , có bước đi , có hình thức và cách làm phù

hợp .

Ba là, đổi mới phải vì lợi ích của nhân dân ,

dựa vào nhân dân , phát huy vai trò chủ động ,

sáng tạo của nhân dân , xuất phát từ thực tiễn , và

luôn nhạy bén với cái mới.

Bốn là, phát huy cao độ nội lực , đồng thời ra

sức tranh thủ ngoại lực, kết hợp sức mạnh dân

tộc với sức mạnh thời đại trong điều kiện mới.

Năm là , nâng cao năng lực lãnh đạo và sức

chiến đấu của Đảng , không ngừng đổi mới hệ

thống chính trị, xây dựng và từng bước hoàn

thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa , bảo đảm

quyền lực thuộc về nhân dân .

Tiếp tục quán triệt chủ nghĩa Mác - Lê- nin ,

tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đườngcách

mạng Việt Nam , trong công cuộc đổi mới hiện

nay,Đại hội X của Đảngkhẳng định toàn Đảng,

toàn dân tranh thủ thời cơ , vượt qua thách thức,

đổi mới mạnh mẽ, toàn diện vàđồng bộ phát

triển nhanh, bền vững thực hiện mục tiêu dân

giàu , nước mạnh , xã hội công bằng, dân chủ , văn

minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa . Tiếp tục

hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng

xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh công nghiệp hóa,

hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức .

Nâng cao chất lượng , hiệu quả giáo dục đào tạo,

khoa học và công nghệ, phát triển nguồn nhân

lực . Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay

trong từng bước và từng chính sách phát triển .

Phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã

hội . Tăng cường quốc phòng và an ninh , bảo vệ

vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực

hội nhập kinh tế quốc tế . Phát huy sức mạnh đại

đoàn kết toàn dân tộc , tiếp tục đổi mới phương

thức hoạt động của các đoàn thể nhân dân . Phát

huy dân chủ, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa . Đổi

mới, chỉnh đốn Đảng , nâng cao năng lực lãnh

đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Mặc dù đã hơn 150 năm , nhất là sau khi

Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu

tan rã , lịch sử thế giới đang ở trong một "khúc

quanh " phức tạp của sự phát triển , song chủ

nghĩa Mác – Lê–nin vẫn tỏ rõ sức sống củamình

trong đời sống hiện thực . Những giá trị tinh thần ,

tính khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác -

Lê-nin ngày càng được thực tiễn khẳng định về

sự đúng đắn, sức sáng tạo của nó . Đối với cách

mạng Việt Nam , chủ nghĩa Mác - Lê -nin luôn

luôn là ngọn đuốc soi đường , là nền tảng tư

tưởng và kim chỉ nam cho hành động. Đó là

nhântố quyết định, bảo đảm mọi thắng lợi của

cách mạng Việt Nam . Điều quan trọng là việc

tiếp thu , vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê-nin phải

với tinh thần sáng tạo, biết kế thừa , phát huy

những luận điểm trước đây và hiện nay vẫn

đúng; biết sửa chữa những nhận thức sai về các

luận điểm đúng; biết vượt qua những luận điểm

gì trước đây đúng nhưng nay không còn phù

hợp; những luận điểm gì mới cần được bổ sung

vào lý luận do thực tiễn mới đặt ra... Tất cả đều

phảibiết vượt qua lối tư duymáy móc, sáo mòn ,

rập khuôn một cáchcứng nhắc . Đồng thời phải

hết sức tránh mọi biểu hiện xa rời, thoát ly chủ

nghĩa Mác một cách cực đoan , máy móc dưới

danh nghĩa "đổi mới tư duy" .

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin là một học thuyết

khoa học và cách mạng, nó trang bị cho chúng ta

thế giới quan, phương pháp luận tiến bộ, vì thế ,

đây là vấn đề luôn luôn mới và việc nhận thức nó

không ngừng phải nâng lên ở những tầng bản

chất sâu và cao hơn . Thực tiễn sự nghiệp cách

mạng ở Việt Nam đã chứng minh chủ nghĩa

Mác - Lê-nin không thể thiếu được và bao giờ

nó cũng là ánh sáng soi đường, là nhân tố quyết

định bảo đảm cho thắng lợi cuối cùng . Có thể

nói, nếu không có chủ nghĩa Mác Lê-nin,

tư tưởng Hồ Chí Minh thì không có con đường

giải phóng dân tộc , không có con đường

cách mạng đúng đắn của ViệtNam . Điều đó đặt

ra cho những người cộng sản chân chính Việt

Nam nhiệm vụ không ngừng học tập, nghiên

cứu để nắm vững, vận dụng, bảo vệ và phát

triển tích cực chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng

Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay .

-
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N

TỔNG THUẬT HỘI THẢO

•HÌN tổng thể, 269 bản tham luận và

trong đó 80 đại biểu phát biểu tại ba

Tiểu ban và ba Phiên họp toàn thể

đều dành sự tập trung thảo luận một cách

toàn diện và sâu sắc về " Các con đường đi

tới giành chính quyền cách mạng trong

thếkỷ XXI; các giai cấp , các phong trào xã

hội và các chính đảng" .

Ba phiên họp toàn thể đã đề cập các vấn đề :

1 – Chủ nghĩa đế quốc: Hệ thống quyền lực

của tư bản trên thế giới hiện nay ; 2 – Cách

mạng: Xây dựng chính quyền mới; 3 – Chủ

nghĩa xã hội: Quá trình giải phóng trong

thế kỷ XXI. Ba Tiểu ban tập trung sự

1quan tâm đề cập tới các vấn đề : 1– Tưtưởng

của C. Mác và những thách thức trong

thếkỷ XXI; 2 – Giai cấp , các phong trào xã

hội và các chính đảng; 3 – Cách mạng, sự

thay đổi và chính quyền cách mạng.

*

Tiến sĩ Ri-các-đô A-la-công Kê-sa-đa,

Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cu-ba,

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Cu -ba ,

phát biểu khai mạc hội nghị đề cập : Những

thách thức chính trị từ chủ nghĩa tư bản ,

chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa xã hội , trong

thời đại hiện nay . Đồng chí nhấn mạnh :

Tư bản luận của C. Mác cần được coi là nguồn

cổ vũ và chỉ đạo, để từ tư tưởng của C. Mác

xây dựng một lý luận và một thực tiễn mới,

không ngừng phát triển và liên tục hoàn thiện

trong thế kỷ XXI , vì sự nghiệp giải phóng

con người .

Tiểu ban thảo luận vấn đề Bảo vệ nhân

loại do đồng chí A -ben Pri -ê -tô , Ủy viên

Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Cu-ba,

điều hành, nêu bật tầm quan trọng về khái

niệm và huy động các các tổ chức có khả năng

phối hợp một cách hữu cơ ba mặt không thể

thiếu cho sự cải tạo tổng thể theo hướng cách

mạng : Các phong trào xã hội - chính trị , trí

thức tiến bộ và dư luận công chúng toàn

thế giới.

Cuộc thảo luận về đề tài Tư tưởng C. Mác

và những thách thức trong thế kỷ XXI, với

8 tham luận , đều nhấn mạnh : Đối mặt với văn

hóa tích lũy và tiêu dùng mang tính bá quyền

và phân biệt đối xử , cần phải có một "nền văn

hóa giải phóng" được bảo vệ với triển vọng

mang tính mác-xít, tạo nên một sự đột phá mới

mẻ mang tầm vĩ mô để khôi phục lại sự đa

dạng văn hóa và tầm quan trọng của giáo dục

cùng với nền đạo đức cam kết gắn bó với nhân

loại. Theo tinh thần này , cần lưu ý xây dựng

một hệ giải pháp toàn diện và khả thi cho

việc kiếngiải vàxử lý vấn đề giai cấp, trong

đó phải bao gồm giải pháp cho vấn đề người

bản xứ và các cộng đồng dân tộc thiểu số

địa phương .

Nhiều ý kiến đồng tình với luận đề này và

nhấn mạnh, khái niệm Nhà nước - Dân tộc,

như nhiều người vẫn hiểu hiện nay, không

phản ánh một cách thích đáng những xung đột

liên quốc gia và cũng không phản ánh đúng

đắn những mâu thuẫn dân tộc trong nội bộ

từng quốc gia này. Chính điều này đang đặt lại
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vấn đề cấp bách là, phải suy nghĩ lại "vấn đề

dân tộc" từ những phân tích mang tính khách

quan và lịch sử thê.cụ

Đồng thời, cần nghiên cứu chủ nghĩa Mác

trong bối cảnh Mỹ La-tinh và phải khôi

phục lại những nghiên cứu và tư tưởng của

C. Mác trong khu vực nói riêngvàtoàn thế

giới nói chung, với tính cách chủ nghĩa Mác

là một chỉnh thể thống nhất và toàn vẹn.

TS Rô–béctô (Mê-hi-cô ) góp một cách nhìn

khá mới mẻ: Phải bắt đầu từ chính những

thách thức từ trong tư duy, rằng : Hiện nay, tư

tưởng C. Mác đang tiềm tàng sức sống hay

đang lỗi thời, như ai đó hốt hoảng , hoang

mang. Câu trả lời ở đây, chỉ có thể là, chúng ta

sẽ không thể nào hiểu đuợc , dù là chút mảy

may, rằng quan hệ phức tạp , đan xen giữa con

người với con người , giữa con người với sản

xuất, giữa con người với các vấn đề lợi ích... sẽ

ra sao , nếu chúng không đặt trong ánh sáng

của chủ nghĩa Mác. Đó là lời giải cho tư duy

đúng đắn nhất . Do đó , cần thiết phải có sự liên

két giữa các nhà khoa học , các nhà chính trị ở

nhiều quốc gia, ngõ hầu làm sáng tỏ hơn nữa

về vấn đề hệ trọng này .

Tại Tiểu ban thảo luận về Các giai cấp, các

phong trào xã hội và các chính đảng, 16 ý

kiến đều thống nhất về tầm quan trọng của chủ

nghĩa quốc tế , coi đây như một thành tố không

thể thiếu trong cuộc đấu tranh chống chủ

nghĩa tư bản trong đó cần có sự phân biệt các

quan hệ liên minh cần thiết lập để có lợi cho

cuộc đấu tranh của những người bị trị và

chống lại các cuộc chiến tranh đế quốc đồng

thời nhấn mạnh rằng không thể làm cách mạng

thay cho một ai . Các đại biểu Ác-hen-ti-na,

Cu-ba, Cô- lôm -bi- a , Vê-nê-xu-ê-la... nhấn

mạnh: Trong bối cảnh Mỹ La-tinh , các cuộc

cách mạng Cu-ba, Vê-nê-xu -ê -la và Bô-li -vi-a

tiêu biểu cho một sự đoàn kết, nhất trí tiên tiến

nhằm hướng tới xây dựng một chính quyền

của đa số và của những người lao động, tạo

thuận lợi cho một quá trình cách mạng

chân chính tiến lên chủ nghĩa xã hội, trong

thế kỷ XXI. Bởi: dù hơn 150 năm đã qua,

những điều C.Mác nói về sự bóc lột của chủ

nghĩa tư bản vẫn luôn đúng , và do đó , sự cần

thiết liên hiệp những ngườibị bóc lột trên toàn

thế giới càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết,

vì một thế giới tốt đẹp .

Trong cuộc thảo luận tại Tiểu ban, các

tham luận đã phân tích những thách thức trong

sự phát triển xã hội trong khu vực và châu lục

trong thế kỷ XXI này và nêu rõ rằng , cuộc

khủng hoảng của các quốc gia châu Phi là sự

thể hiện của khủng hoảng kinh tế đang do Quy

Tiền tệ quốc tế và Ngân hàng thế giới thúc

đẩy . Chủ nghĩa tự do mới là một thực tế đang

diễn ra ở châu Phi, gây tác hại mạnh mẽ cho

nhiều khu vực đặc biệt là y tế và giáo dục . Tất

cả các quốc gia châu Phi đang phải chấp nhận

nhữngthách thức của chủ nghĩa tự do mới. Về

luận đề này, TSM. A. Pi— rê— la (Vê -lê- xu - ê-la ),

TS P.Rơ–ma (Hôn -đu -rát ) trong các tham luận

bàn về chủ nghĩa tự do mới - những giới hạn

của nó, đã vạch rõ: Chủ nghĩa tự do mới đã

được sử dụng triệt để trong tay nhà nước tư

sản , để hình thành chủ nghĩa thực dân mới ;

và tất cả được xoay quanh cái trục là chủ

nghĩa tự do cá nhân sặc mùi tư sản . Nói trực

tiếp , vào những năm 80 của thế kỷ XX, ở

Vê-nê-xu-ê-la, nhà nước tư sản bảo trợ và

dung dưỡng cho chủ nghĩa cá nhân tự do phát

triển , và đó là bản chất của chủ nghĩa thực dân

mới: 80% số tài sản quốc gia nằm trong tay

5% số kẻ giàu nhất Vê-nê-xu -ê -la . Quyền lợi

của những người lao động bị bỏ qua, thậm chí

bị chà đạp tàn nhẫn . Tìnhhình ở châu Phi vào

những thập kỷ 80 của thế kỷ XX cũng tồi

không kém . Chủ nghĩa tự do mới cũng đã từng

đẩy Ác-hen-ti-na rơi vào thảm trạng không thể

tồi tệ hơn , như một học giả Ác-hen-ti-na

khẳng định.

tê
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Vì những lẽ đó , hơn bao giờ hết, hiện nay ,

chủ nghĩa Mác có thể cống hiến những lập

luận mới để chúng ta có thể hiểu toàn vẹn và

sâu sắc hơn khái niệm toàn cầu hóa, khi đề cập

tới chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc hiện

nay, đồng thời có phương hướng đúng đắn tập

trung kiến giải trúng và rõ những tác động

nhiều chiều và phức hợp đang làm suy yếu vị

thế, vai trò của giai cấp công nhân, khả năng

và sự cống hiến của những người lao động

hiện nay, trong cuộc đấu tranh giải phóng.

Tại Tiểu ban này, những thảo luận về

những kinh nghiệm và tình hình nhiều quốc

gia, khu vực trong đó có Bra- xin , Mê-hi-cô ,

Việt Nam , Chi-lê , Ấn Độ.... đã gây sự chú ý

đặc biệt.

Trong nhóm thảo luận về đề tài Cách

mạng, sự thay đổi và chính quyền cách

mạng, 9 ý kiến đề cập đến một trong các

nhiệm vụ hiện nay để hướng tới chủ nghĩa xã

hội , một sự thay thế có hiệu quả trật tự tư bản

chủ nghĩa , là khôi phục lại sức sống vốn có

của các tác phẩm của C. Mác đang ngày càng

hiện diện nhiều hơn trong các lực lượng tiến

bộ; đồng thời, phân tích , nghiên cứu một cách

thấu đáo và nghiêm túc hơn nữa về những thất

bại của một số quốc gia xã hội chủ nghĩa ,

trong thế kỷ XX . Một số đại biểu nêu lên sự

cần thiết phải thảo luận mô hình "chủ nghĩa xã

hội nhà nước" đã từng trở thành như một chế

định mang tính lập trường của giai cấp quan

liệu . Và, những chuyên gia này đánh giá rằng ,

đối với việc xây dựng chủ nghĩa xã hội, cần có

sự nghiên cứu đặc thù về các giai cấp , chủng

tộc , dân tộc thiểu số, giới, về thanh niên, v.v ...

cùng với sự nghiên cứu nhất quán và hệ thống

các quan hệ quốc tế và môi trường xã hội

kinh tế và chính trị thế giới. Liên quan vấn đề

này, bằng góc nhìn : " Kinh tế chính trị học trên

bình diện triết học" , TS La–cô (Bra-xin) đặt

vấn đề : Muốn hiểu được mối quan hệ giữa

con người - tư liệu sản xuất - và sản xuất, phải

đặt dưới ánh sáng tư tưởng C. Mác . Không như

thế không hiểu được thế giới trên phương diện

lịch sử một cách đa dạng; không thể nào kiến

giải một cách thuyết phục được sự cần thiết

xác lập một trật tự xã hội mới thay thế xã hội

tư sản , một cách khách quan và biện chứng.

. Đó là việc cấp bách, của tất cả chúng ta, không

trừ một ai .

Các đại biểu dành nhiều thời gian và sự ưu

tiên nghiên cứu chủ đề về các kinh nghiệm

và những bài học của các cuộc cách mạng,

trong đó nổi bật là cuộc Cách mạng Cu-ba

trong những năm qua và nêu bật những

thành tựu và ảnh hưởng của cuộc cách mạng

này đối với khu vực. Anđét Cha− vét (Đại sứ

Vê-nê-xu -ê-la tại Cu -ba) khẳng định: Chúng

ta phải làm gì và làm thế nào để biến giấc mơ

thành hiện thực , thông qua cuộc cách mạng

của mình ? Các cuộc cách mạng tuy mang

những nét chung nhưng vẫn không làm mất

đi những đặc thù riêng của nó. Cách mạng ở

Cu-ba là ví dụ điển hình , sinh động và thuyết

phục tại châu Mỹ La-tinh . Ở Vê-nê-xu -ê -la ,

cách mạng đã được thực hiện theo xu hướng

như thế - một cuộc cách mạng "tưởng như

không tưởng" đã thành công trên thực tế .

Chúng tôi sẽ xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa

Vê-nê -xu -ê -la . Đó là mong muốn vĩ đại của

nhân dân chúng tôi , và chúng tôi sẽ làm tất cả

những gì có thể làm được, vì sự nghiệp đó.

Thách thức lớn đối với Cu-ba là , phải đảm

đương việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống , chế

độ từ nội bộ đất nước, chế độ của mình, như

một và tiếp tục là tấm gương mẫu muc .

Ở

Các đại biểu đã đề cập một cách khá

đa diện và dưới nhiều mức độ tới vấn đề

ALBA (Giải pháp Bô-li-va cho các dân

tộc châu Mỹ), một sáng kiến do Cu-ba và

Vê-nê-xu-ê-la đề xướng cách đây một năm ; và

mới đây, ngày 1-5-2006 , có thêm Bô -li- vi- a
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tự nguyện tham gia và cùng có chung ý kiến

cho rằng, ALBA thực thi quyền dân chủ, làm

cho các dân tộc có quyền có tiếng nói của

mình . Đây là một phong trào quốc tế mới để

cùng chia sẻ sự phát triển và quyền được sống

một cuộc sống xứng đáng , tốt đẹp và hoàn

chỉnh hơn . Đề cập trực tiếp vấn đềnày, tham

luận của TSLa –cô tiếp tục triển khai: Nếu nhìn

kinh tế chính trị học đơn thuần thì không thể

nào hiểu được hiện tượng sự phân biệt lao

động nhập cư ở nước Mỹ hay cuộc đấu tranh

cho lợi ích của sinh viên Pháp , hoặc sự bảo trợ

cho sản xuất nông nghiệp ở Mỹ hay sự can

thiệp của ALCA (Khu vực Tự do mậu dịch

châu Mỹ) do Mỹ cầm đầu để chống lạiALBA.

Điều đáng nói , quan hệ giữa con người - tư liệu

sản xuất - và sản xuất, vẫn như C. Mác nói,

nhưng mang ý nghĩa thời sựmới, trong bối

cảnh chủ nghĩa tưbản đangmưu toan xô đẩy

loài người tới bờ vực thẳm của sự khốn quẫn

và bần cùng hóa, nhằm tước đoạt tối đalợi

nhuận và cột chặt họ vào vòng nô lệ, lệ thuộc

vào cỗ xe tư bản chủ nghĩa một cách man rợ .

Ba phương diện chính được Hội thảo

cập xoay quanhba trục đề tàitrở thành đặc

trưng của các phiên họp toàn thể của Hội thảo

phiên toànthể bế mạc là: Chủ nghĩa đế quốc

và hệ thống quyền lực của chúng ; cách

mạng như một quyền lực mới và chủ nghĩa

xã hội như một quá trình giải phóng .

Về các vấn đề liên quan tới chủ nghĩa đế

quốc , Hội thảo lưu ý rằng , trong thời gian gần

đây, người ta thường ra sức tách rời khái niệm

chủ nghĩa đế quốc với toàn cầu hóa hoặc thế

giới hóa, và nhấn mạnh đây không phải là vấn

đề thuộc về ngữ nghĩa. Điều đặc trưng của chủ

nghĩa tư bản ngày nay là vai trò thủ lĩnh và bá

quyền của Mỹ. Chiến lược thống trị mới của

Mỹ đối với Mỹ La-tinh là xác lập kẻ thù theo

những điểm then chốt về ba phương diện : đấu

tranh chống ma túy , chống chủ nghĩa dân tuý

(populísmo) và chống chủ nghĩa khủng bố ,

những cái đó phù hợp với lợi ích địa - chính trị

và chiến lược của các nước này với khu vực

Mỹ La- tinh và vùng Ca -ri-bê nói riêng và các

châu lục khác nói chung. TS . I. Rô- béc -tô

Ba -giô ( I- ta - li- a ) nhấn mạnh: Con người đang

đối mặt với chiến tranh ở mọi quy mô và mức

độ, dưới cây gậy chỉ huy của chủ nghĩa đế

quốc . Chúng ta phải bằng mọi cách ngăn chặn

chúng. TS U. G. Rây (Mỹ) bày tỏ : Mỹ nói các

nước khác vi phạm dân chủ, nhân quyền

nhưng lại dung túng cho những kẻ khủng bố

ẩn nấp, trú ngụ ngay tại nước Mỹ. Gần nửa thế

kỷ bao vây cấm vận tàn khốc Cu-ba là bằng

chứng về sự kỳ thị, thậm chí sợ hãi của đế

quốc Mỹ đối với chủ nghĩa xã hội ở đây và

ở châu Mỹ La-tinh. Và vì thế , C. Mác còn

sốngmãi, chừng nào những bất côngấy còn

tiếp diễn .

Về vấn đề liên quan tới Xây dựng chính

quyền mới là thời điểmkhông thể thiếu của

cách mạng, các đạibiểu nêu bật, hiện nay,

khái niệm chính quyền phải gắn kết chính trị

với xã hội, phải giành và xây dựng chính

quyền.Từ đó , cần xây dựng lực lượngchosự

vì

thay đổi to lớn đó, đồng thời phải tập hợp các

mục tiêu đó .Việc giành chính quyền vẫn

lực lượng quần chúng và các phong trào xã hội

tiếptục là đề tài trungtâm và vừa là việc cần

kíp vừa lâu dài trong thực tiễn chính trị

của phong trào cánh tả . PGS , TS C. N. A –yut

( Cu -ba ), trong tham luận : " Nhà nước và dân

tộc đương đại- những thách thức trong thế giới

toàn cầu hóa " và R. Rô- be -uýt (Pháp) với

tham luận : "Vấn đề chủ quyền quốc gia - thách

thức đương đại " , đều nhấn mạnh : Đây là vấn

đề rất quantrọng và hết sức nhạy cảm. Nói đến

nhà nước, dân tộc là nói tới quyền tự quyết, nói

tới bản sắc dân tộc - những thứ rất dễ bị tổn

thương hoặc biến mất trong toàn cầu hóa. Vấn

đề đang đặt ra là , chủ nghĩa đế quốc tập trung

ở Mỹ hay là một nhóm đế quốc đang đe dọa
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thế giới hiện đại , trực tiếp là khu vực châu Mỹ

La-tinh . Vấn đề nhà nước và dân tộc ở phía

Bắc và Nam khu vực đang có một sự khác biệt

không nhỏ , nhưng mặc dù vậy, ALCA đang

lâm vào một thất bại lớn . Trọng trách của

chúng ta là , phải tìm ra lối thoát cho cuộc

khủng hoảng ở phía Nam khu vực và các dân

tộc khác ở châu Phi xa xôi .

Bàn tròn thảo luận về Chủ nghĩa xã hội,

quá trình giải phóng trong thế kỷ XXI nêu

bật sự cần thiết phải thúc đẩy ý tưởng cho

rằng , sự phát triển đầy đủ và tự do của mỗi

người phải là tiền đề và hệquả của sự phát

triển xã hội như một tổng thể và tình đoàn kết

phải được coi như giá trị then chốt cho sự tiếp

tục phát triển không chỉ về bề rộng mà quan

trọng hơn cả về chiều sâu của một nền văn hóa

xã hội chủ nghĩa . Các tham luận của Đoàn Đại

biểu Việt Nam , Trung Quốc, Vê-nê-xu-ê-la,

Ác -hen -ti-na... khi đề cập tới kinh nghiệm và

thành công của công cuộc đổi mới ở Việt

Nam , cải cách ở Trung Quốc, xu thế phát triển

xã hội chủ nghĩa ở Vê- nê -xu -ê-la ,... dưới ánh

sáng chủ nghĩa Mác, tại phiên toàn thể bế

được Hội thảo hoan nghênh nhiệt liệt .

mac

Về vấn đề này , hai học giả - một của

phương Tây: GS, TS R. Rô-ba-giô (I- ta -li- a )

và một của khu vực Nam Mỹ: GS V. Van —đối

(Ca-na-đa) cùng chung cách nhìn : Không ai có

quyền và được phép tự do nói bừa rằng , chủ

nghĩa xã hội, theo tư tưởng C. Mác, được dựa

trên một nền móng xộc xệch . Đặc biệt,

GS, TS R. Rô- ba - giỗ kiến giải rõ hơn : Tư

tưởng C. Mác đang soi sáng con đường giải

phóng xã hội trong thế kỷ XXI, như nó đã làm

điều đó một cách tự nhiên và không ai có thể

phủ nhận được ở thế kỷ XX. Nhưng cần thiết

phải lưu ý rằng, sự áp dụng ở mỗi quốc gia ,

không phải giống nhau. Liên Xô cứng nhắc

nên chế độ xã hội chủ nghĩa ở đó đã sụp đổ.

Các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu cũng

vậy. Tuy điều đó làm giảm đi đáng kể lòng tin

vào C. Mác, và ở Mỹ La-tinh là trầm trọng ,

nhưng không vì thế , chúng ta mất phương

hướng hay rơi vào một thứ trung dung, hay tệ

hơn một số khác thì như vẻ theo C. Mác, rồi

đòi xét lại V.I. Lê-nin . Đó quả là điều hết sức

tệ hại và chúng cần phải bị rũ bỏ , ngay từ trong

ý nghĩ của mỗi chúng ta, nếu chúng ta không

muốn lạc hậu trong thế giới hiện nay.

Trong dịp này, hai hoạt động lựa chọn : Hội

nghị bàn tròn về vai trò Cu-ba trong các Diễn

đàn xã hội toàn cầu và chiếu bộ phim tài liệu

với nhan đề "Mang lại chính quyền cho người

nghèo" biểu dương sự tham gia của quần chúng

vàoquá trình cách mạng ở Vê-nê- xu -ê -la đã

làm phong phú và hấp dẫn hơn về chung

quanh chủ đề Hội thảo .

Cũng như hai cuộc Hội thảo trước, cuộc

gặp gỡ lần này đã tập hợp được đông đảo

những đại diện ưu tú của tư tưởng xã hội của

thời đại đến từ bốn châu lục . Những buổi tranh

luận, thảo luận cởi mở và nghiêm túc về những

chủ đề sống còn đang tác động đến tất cả

chúng ta , là sự thể hiện yêu cầu cấp bách phải

tìm được lối thoát cho trật tự hiện nay và

chứng minh thật rõ ràng tầm quan trọng và giá

trị của những vấn đề từng được đề cập đến

luôn tỏa sáng và tính hiệu lực của nó vẫn

phát triển trong hiện thực ngày càng rộng rãi,

dưới ngọn cờ tư tưởng của C. Mác - kim chỉ

nam của con đường đấu tranh và phát triển

đúng đắn của loài người , trong thế kỷ XX và

thế kỷ XXI hiện nay. Đó là thực tiễn cách

mạng và xu thế tiến bộ, là sự biểu hiện sức

sống bất diệt của tư tưởng C. Mác trong không

gian chính trị và xã hội rất phức tạp nhưng đầy

triển vọng sáng sủa hiện nay.D

PHẠM ĐÌNH ĐẢNG

(Tổng thuật)
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NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP VÀLÀM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TÌM HIỂU VỀ CHIẾN LƯỢC ĐẠI ĐOÀN KẾT

TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍLINH

HÀ VĂN THỊNH

S

ỨC mạnh của một cộng đồng, hay

một dân tộc tùy thuộc rất nhiều vào

mức độ cố kết, gắn kết của chính nó,

nhất là khi phải đương đầu với những thách

thức lớn lao của lịch sử xã hội . Bài viết này

cố gắng tìm khía cạnh mới về một đề tài mà

hầu như ai cũng biết, đó là Chiến lược đại

đoàn kết trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Vấn

đề đoàn kết trong tư tưởng Hồ Chí Minh là

ngọn núi lớn nhất trong dãy núi điệp trùng

của thời đại Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn

cách mạng hiện nay, chủ nghĩa Mác

Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư

tưởng duy nhất của Đảng ta, của dân tộc ta .

Nền tảng tư tưởng ấy là một hệ giá trị , một

hệ quy chiếu để từ đó chúng ta tiếp tục thực

hiện mục tiêu đổi mới do Đảng khởi xướng

và lãnh đạo vì cái đíchđitới là dân giàu,

nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ ,

văn minh .

-

Ngược dòng lịch sử , điều chúng ta dễ

nhận thấy là con đường ra đi tìm đường cứu

nước của người thanh niên yêu nước

Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc được

bắt đầu từ đòi hỏi tìm biết sức mạnh về đoàn

kết. Người đã nói : "Khi tôi độ mười ba tuổi,

lần đầu tiên tôi được nghe ba chữ Pháp : Tự

do, Bình đẳng, Bác ái ... muốn tìm xem

những gì ẩn đằng sau những chữ ấy" ).

Người còn nói rằng , "đoàn kết... là vấn đề

mà tôi quan tâm hơn hết và do đó mà tôi đã

tìm ra được con đường đúng" (2). Ở mức độ

của một tư duy thông thường , về mặt ngữ

nghĩa của ngôn từ thì "Tự do", "Bình đẳng "

và "Bác ái" là những mỹ từ gợi cảm . Mà,

một xã hội trong đó chứa đựng một sự thật

như vậy là một xã hội hòa thuận , yên bình .

Đương nhiên , sự gắn kết giữa con người

trong xã hội ấy là một xã hội đại đồng,

tươi đẹp .

đếnvấn đề đại đồng. Trong bài Phong trào

Từ năm 1919, Nguyễn Ái Quốc đã nói

cộng sản Quốc tế , Nguyễn Ái Quốc viết

rằng: "Khổng Tử vĩ đại khởi xướng thuyết

đại đồng và truyền bá sự bình đẳng về tài

sản" (3). Ở đây, quan niệm về đoàn kết như là

một nguyên tắc ; tuy nhiên nó vẫn còn chung

chung, chưa thật đầy đủ . Phải chờ đến 2 năm

* Trường đại học khoa học Huế

( 1 ) Hồ Chí Minh: Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia ,

Hà Nội , 1995 , t 1 , tr 477

(2) Hồ Chí Minh : Sđd, t 12 , tr 471

(3 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 1 , tr 35
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Nghiên cứu , học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chi Minh Tạp chí Cộng sản

sau, năm 1921 , hai chữ đoàn kết mới xuất

hiện chính thức, đầu tiên trong bài

Phong trào cách mạng ở Ấn Độ của

Nguyễn Ái Quốc : "Người giàu người nghèo,

quý tộc và nông dân , Hồi giáo và Phật giáo ,

đều hợp sức đoàn kết" (4 ). Nhận định trên

giống như một lời tiên tri(5 ). Nếu chúng ta

đọc lại bài viết này của Nguyễn Ái Quốc thì

sự đánh giá này càng rõ hơn ... Cách đặt vấn

đề của Nguyễn Ái Quốc cho phép rút ra

những nhận xét nhỏ : 1 ) Cái đe dọa và nguy

hại nhất của đoàn kết là xung đột, mâu thuẫn

từ hai vấn đề chủ yếu : mâu thuẫn giai cấp

(người giàu, người nghèo) và mâu thuẫn tôn

giáo . 2) Cuộc cách mạng của bất kỳ dân tộc

nào cũng phải nhận thức rõ vấn đề này . Ấn

Độ chỉ là một trong những biểu hiện nổi bật

của khả năng đoàn kết lúc đó. 3 ) Cả hai bài

đều nói lên sự quan tâm đặc biệt của

Nguyễn Ái Quốc đối với vấn đề đoàn kết

quốc tế .

Đến năm 1920, vấn đề đoàn kết chỉ mới

được giới hạn trong phạm vi giải quyết các

quan hệ giữa con người với con người. Phải

đến năm 1921 , lý luận đoàn kết trong quan

điểm của Nguyễn Ái Quốc phát triển

thành một nguyên lý với nội hàm lớn và

toàn diện, đó chính là đoàn kết giai cấp.

Điểm đáng chú ý là, đoàn kết giai cấp được

Nguyễn Ái Quốc đặt làm tiêu đề bài viết ,

và coi đoàn kết là vấn đề nguyên tắc, nhân

tố quyết định thắng lợi của cách mạng .

Trong bài viết này, khi bàn về cuộc bãi

công của công nhân hàng hải ở Bra-xin ,

Nguyễn Ái Quốc khẳng định đoàn kết giai

cấp sẽ là động lực đầu tàu của toàn bộ sức

mạnh đoàn kết dân tộc; rằng trên đời cũng

chỉ có một mối tình hữu ái là thật mà thôi :

tình hữu ái vô sản (6 )

Từ những dẫn liệu trên , cho phép chúng

ta kết luận rằng , đối với Nguyễn Ái Quốc,

cứu nước là đoàn kết, cách mạng là đoàn

kết. Nó không chỉ là hai mặt của vấn đề về

cuộc cách mạng giải phóng dân tộc mà

giống như " hai cánh của con chim" , bay

thẳng tới bầu trời tự do của Tổ quốc .

Đoàn kết có thể coi là sự đồng hành,

là tinh thần thường trực trong cuộc đời

và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch

Hồ Chí Minh. Nếu trong những tháng , năm

cách mạng và kháng chiến chống thực dân

Pháp , vấn đề đoàn kết là điều trăn trở , thôi

thúc cần kêu gọi và xây dựng, thì sau khi

hòa bìnhlập lại, nó vẫn tiếp tục là trọng tâm ,

là vấn đề đặc biệt, làmối quan tâm thường

xuyên của Chủ tịch Hồ Chí Minh . Sau đây ,

ta thử tìm xem trong quãng thời gian từ ngày

22-7-1954 đến ngày 14-6-1955 - năm đầu

tiên sau khi kết thúc cuộc kháng chiến

chống thực dân Pháp, Hồ Chí Minh đã quan

tâm đến đoàn kết như thế nào?

Tổng số bài viết, điện văn , trả lời phỏng

vấn trong thời gian này của Hồ Chí Minh là

118 bài. Trong số đó , số điện văn , trả lời

phỏng vấn có nhắc đến vấn đề đoàn kết là

33 bài, (chiếm 38,94%), còn lại 85 bài

Hồ Chí Minh viết và nói với Đảng và các

kếtchủ yếu được Chủ tịch Hồ Chí Minh nói

tầng lớp nhân dân ta . Như vậy, vấn đề đoàn

(4) Hồ Chí Minh : Sđd, t 1 , tr 41

( 5 ) Khả năng phán đoán chính xác các sự kiện lịch sử

trong tương lai của Nguyễn Ái Quốc được chứng minh rất

rõ ở nhiều trường hợp. Chẳng hạn , trong Hồ Chí Minh :

Toàn tập,t 1 ,tr 243- 244 ,Nguyễn ÁiQuốc viết: "Thái

Bình Dương và các thuộc địa xung quanh Thái Bình

Dương , tương lai có thể trở thành một lò lửa của cuộc chiến

tranh thế giới sắp tới". Đây là nhận định được đăng trên Le

Paria, số 24 , tháng 4-1924 - có ý nghĩa là 17 năm trước khi

chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ (7-12-1941 )

(6) Xem Hồ Chí Minh : Sđd, t 1 , tr 265 - 266
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với nhân dân trong nước. Tuy nhiên , ta cũng

hiểu rằng , trong ngôn ngữ ngoại giao , hai

chữ đoàn kết thường được thay thế bằng các

từ như tình hữu nghị, mối quan hệ chặt chẽ...

Cũng cần nhấn mạnh, số lượng 38,94% trên

đây đủ chứng minh rất rõ quan điểm xuyên

suốt của Người về đoàn kết quốc tế

trọng đến mức nào !

quan

Trong 85 bài viết, bài nói chuyện của

Chủ tịch Hồ Chí Minh , Người đã có những

khẳng định cụ thể khác nhau về tầm

quan trọng của đoàn kết. Có khi, Chủ tịch

Hồ Chí Minh nói đoàn kết là sức mạnh của

Đảng (7 ) ; Ngày nay , sự đoàn kết trong Đảng

là quan trọng hơn bao giờ hết (8 ) (Hồ Chí

Minh nhấn mạnh ); ởmột chỗ khác Người lại

cho rằng đoàn kết là lực lượng mạnh nhất

của chúng ta(9); là một lực lượng vô địch của

chúng ta(10) . Đặc biệt, không ít lần, Người

lưu ý phải thật thà đoànkết ....

Đoàn kết, theo Hồ Chí Minh , là một vấn

đề chiến lược ; không phải là một thủ đoạn

chính trị (11), trong đó đoàn kết giữa Đảng

với nhân dân là quan trọng nhất. Bởi vì, đó

là nền gốc của đại đoàn kết. Người cũng lưu

ý chúng ta phải tránh cho bằng được hai

nguy cơ : cô độc hẹp hòi và đoàn kết vô

nguyên tắc ( 12) . Bài Nói chuyện tại hội

nghị đại biểu Mặt trận Liên Việt toàn quốc

ngày 10-1-1955 , có thể coi là một trong

những biểu hiện mẫu mực của tư tưởng

Hồ Chí Minh về vấnđềđoàn kết. Chỉ có

hơn 500 từ , Chủ tịch Hồ ChíMinhđã 19 lần

nhắc đến hai chữ Đoàn Kết( ! )

Chỉ trong vòng chưa đầy một năm,

qua 85 bài viết và nói chuyện, Chủ tịch

Hồ Chí Minh đã đề cập đến cụm từ đoàn kết

đến 137 lần . Đó là một tỷ lệ rất lớn trong bối

cảnh của một vị Chủ tịch nước có và luôn

phải bàn đến, trăm công ngàn việc. Đây là

một số liệu mà người viết bài này đã "chọn"

ra rất tình cờ vì lẽ không đủ thời gian để

thống kê toàn bộ cả 12 tập của Hồ Chí Minh

toàn tập có bao nhiêu lần Chủ tịch Hồ Chí

Minh đã nhắc đến hai tiếng thiêng liêng :

Đoàn kết

Trong 8 tháng của năm 1969, tổng số bài

được lưu giữ là 35 , có 42 lần Chủ tịch

Hồ Chí Minh nhắc đến hai từ đoàn kết. Điều

đáng chú ý nhất là trong bài phát biểu cuối

cùng ( 18-7-1969) và trong Di chúc; đoàn

kết được Người nhắc tới 7 và 8 lần ! Thậm

chí, ngay cả những điều mong muốn cuối

cùng trong câu cuối cùng của Di chúc của

Người, thì đoàn kết cũng là mong muốn thứ

nhất: " Điều mong muốn cuối cùng của tôi

là : Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn

đấu , xây dựng một nước Việt Namhòa bình

thống nhất, độc lập , dân chủ và giàu mạnh,

và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách

thế giới." (tác giả nhấn mạnh ).mang

Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về Chiến lược

đại đoàn kết trong suốt cuộc đời hoạt động

cách mạng của Người và nhất là trong

số kếtluận sau đây :

năm 1969, bước đầu có thể nêu ra được một

Thứ nhất, sức mạnh của dân tộc, sự ôn

định và phát triển chỉ có thể có được nếu

không ngừng tăng cường đoàn kết. Đặc biệt,

thời kỳ hòa bình lại càng phải quan tâm

nhiều hơn . Bởi vì, những bất đồng ,mâu

thuẫn về quyền lợi, địa vị hầu như không

đáng kể trong chiến tranh thì đến thời

hòa bình lại trở thành nguy cơ rất lớn mà

HồChíMinh đã không ít lần nhắc đến :

cơ từ " viên đạn bọc đường" . Sự đoàn kết

nguy

(7) , ( 8 ) , (9) , ( 10) , ( 11 ) , ( 12 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 7 ,

tr 335 , 492, 368, 397, 438
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trong đảng cầm quyền là cái xương sống của

toàn bộ sự nghiệp cách mạng của cả dân tộc .

Muốn đoànkết được, phải thẳng thắn phê

bình mọi biểu hiện sai trái . Trong cuộc gặp

mặt cuối cùng trước đông đảo quần chúng -

gặp các đồng chí lãnh đạo Tổng Công đoàn

Việt Nam , Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: Các

báo đăng bài của công nhân phê bình, thế là

tốt. Báo Lao Động nên mở rộng mục này

cho quần chúng phê bình trên báo (13) . Cuộc

đấu tranh này không dễ dàng , bởi vì nó là

cuộc đấu tranh đầy phức tạp và nhạy cảm,

trong đó có cả sự đấu tranh với chính bản

thân của mỗi con người.

Thứ hai, khi Hồ Chí Minh nói : Phải giữ

gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ

gìn con ngươi của mắt mình ; một mặt,

Người nhấn mạnh đến tầm quan trọng của

việc đoàn kết trong nội bộ đảng, mặt khác,

nó phản ánh rằng , Người đã thấy rõ khối

đoàn kết trong Đảng "đã và đang có vấn đề ".

Lảng tránh thực tế này, hoặc không dám

nhìn thẳng vào sự thật là một cách nhìn

không thật sự khoa học và có thể sẽ tạo ra

không ít những sai lầm . Bất kỳ đảng phái

nào cũng luôn tiềm tàng nguy cơ chia rẽ,

tình trạng bè phái . Ngăn chặn và thường

xuyên "trông chừng " nguy cơ đó và loại bỏ

nó là một nhiệm vụ thuộc về nguyên tắc tối

cao của Đảng.

Thứ ba, không hề ngẫu nhiên khi

những dòng chữ cuối cùng của Chủ tịch

Hồ Chí Minh lại là viết thư cho Tổng thống

Mỹ R.Nich-xơn khi cuộc chiến tranh chống

đế quốc Mỹ của Việt Nam đang ở trong giai

đoạn gay go, ác liệt nhất. Vậy mà, Hồ Chí

Minh đã nhìn thấy, chuẩn bị trước cơ sở để

xúc tiến quan hệ Việt - Mỹ nói riêng, tình

đoàn kết với nhân dân Mỹ nói chung .

Dường như Hồ Chí Minh đã nhìn thấy rõ

sự thật rằng : thế giới ngày càng phát triển ,

loài người càng gần gũi thì việc duy trì đoàn

kết lại càng khó khăn , phức tạp . Đoàn kết

quốc tế chỉ có được khi ta có thực lực, bởi

" thực lực là cái chiêng , ngoại giao là cái

tiếng . Chiêng có to thì tiếng mới lớn" ( 14) .

Thực lực không chỉ giới hạn trong sức mạnh

của dân tộc mà còn là sự hóa giải đúng và đủ

các quan hệ với các nước lớn. Hòa khí hay

đoàn kết quốc tế, trước hết và luôn phải là

đoàn kết nội bộ , từ đó củng cố được mối

quan hệ bền vững , hiệu quả với các cường

quốc khác .

Hai ngàn năm trăm năm trước , với Nho

học , Khổng Tử đã vẽ nên con mắt cho con

rồng văn minh Trung Hoa, một biểu

tượng văn hóa của dân tộc này. Ba mươi bảy

năm trước đây, trước lúc "đi xa ", Chủ tịch

Hồ Chí Minhđã dặn dò chúng ta rằng đoàn

kết phải là con ngươi của con mắt, của toàn

bộ sức mạnh Việt, hồn Việt . Thuyết Đại

đồng của Khổng Tử dựa trên cơ sở của cái

chung chung. Hai chữ bác ái của người Pháp

còn là những mỹ từ trừu tượng , mông lung

khi chủ nghĩa thực dân còn đang say sưa đi

xâm lược và mở rộng thuộc địa. Câu mở đầu

của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là : Vô

sản tất cả các nước , đoàn kết lại! Lê -nin đã

phát triển thành : Vô sản tất cả các nước và

các dân tộc bị áp bức, đoàn kết lại !

Với Hồ Chí Minh , đoàn kết là một chân

lý rõ ràng và được mở rộng theo một trình tự

phát triển từ con người của cộng đồng tới

giai cấp và vượt ra ngoài giai cấp; vượt qua

mọi khác biệt về tôn giáo , chính kiến , xuyên

suốt và bao trùm tất cả mọi mối quan hệ;

lấp lánh suốt thời gian và tỏa sáng mọi

không gian . D

( 13 ) , ( 14) Hồ Chí Minh : Sđd , t 12 , tr 567
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HỌC TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍMINH

VỀ BẢN CHẤT VÀ PHƯƠNG PHÁP

TIẾP CẬN DƯ LUẬN XÃ HỘI

LÊNGỌC HÙNG •

1 – Bản chất của dư luận xã hội

Hiện nay, việc nghiên cứu về dư luận xã hội

trở nên quan trọng và cần thiết, bởi vì nó trực

tiếp liên quan tới quan điểm và chính sách đổi

mới toàn diện đời sống kinh tế - chính trị - xã

hội do Đảng ta khởixướng và lãnh đạo từ

năm 1986 đến nay. Các phương châm lãnh đạo

và hành động thực tiễn được dư luận xã hội

ủng hộ sâu rộng , nhất là khi Quy chế Dân chủ

ở cơ sở đi vào cuộc sống thì vai trò của dư luận

xã hội càng thể hiện rõ . Rất nhiều tấm

điển hình trong công tác xóa đói, giảm nghèo

và tăng trưởng kinh tế đã được dưluận xã hội

ủng hộ nhiệt tình . Không ít các vụ việc sai trái

ở các cấp , các ngành đã bị dư luận xã hội phản

ứng quyết liệt. Dư luận xã hội đang đóng vai

trò phản biện xã hội trong cải cách hành chính .

Nhưng bản chất dư luận xã hội là gì ? Cần

nghiên cứu và định hướng dư luận xã hội

như thế nào?... là những vấn đề đặt ra hết sức

cấp thiết.

gương

Dư luận là một hiện tượng xã hội gắn liền

với đời sống của con người. Con người có

tiếng nói là có phương tiện để bày tỏ suy nghĩ,

tình cảm và chia sẻ ý kiến với nhau trong quá

trình cùng sinh sống và lao động . Trong xã hội

có sự phân chia giai cấp, dư luận xã hội là ý

kiến của công chúng được nói công khai về

những vấn đề công cộng. Do đó, về thực chất,

dư luận xã hội phản ánh mong muốn, tâm tư ,

nguyện vọng của nhân dân . Quần chúng lao

động sử dụng dư luận xã hội như là diễn đàn

để nói lên ý kiến của mình nhằm ngợi ca

những điều tốt đẹp và phê phán những thói hư ,

tật xấu của xã hội và nhất là nhằm bảo vệ

quyền lợi của mình. Xét từ góc độ này, trong

xã hội phân chia giai cấp, dư luận xã hội là ý

kiến của quần chúng nhân dân mà không phải

lúc nào giai cấp thống trị cũng muốn nghe và

dám nghe. Điều này giải thích tại sao trong

một thời kỳ rất dài của lịch sử loài người , dư

luận xã hội vẫn thường xuyên tồn tại , nhưng

không được tìm hiểu và nghiên cứu một cách

khoa học .

Trên thế giới , mãi đến thời đại Ánh sáng ,

cùng với sự phát triển của kinh tế công nghiệp

và các cuộc cách mạng khoa học và kỹ thuật,

hiện tượng dư luận xã hội mới được nghiên

cứu một cách khoa học. Sự phát triển kinh tế

thị trường đòi hỏi các nhà sản xuất kinh doanh

phải quan tâm tìm hiểu dư luận xã hội của các

nhóm người đặc biệt có tên gọi chung là nhóm

khách hàng. Dư luận xã hội dưới góc độ

* PGS, TS , Viện Xã hội học và Tâm lý lãnh đạo, quản

lý . Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
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kinh tế học được hiểu là thị hiếu của khách

hàng. Chế độ dân chủ tư sản đòi hỏi các đối

thủ cạnh tranh của các đảng phái chính trị phải

tranh thủ dư luận xã hội từ phía các nhóm cử

tri. Như thế có nghĩa là, từ góc độ chính trị

học, dư luận xã hội là thái độ và hành vi của

các cử tri đối với những chính sách và chính

khách cụ thể. Trước yêu cầu về mặt kinh tế và

chính trị như vậy, các cuộc điều tra dư luận xã

hội đã được thực hiện và không ngừng được

cải tiến về phương pháp và kỹ thuật nghiên

cứu . Đồng thời, các cách tiếp cận khoa học về

dư luận xã hội trong chính trị học, kinh tế học ,

tâm lý học và xã hội học về dư luận xã hội

cũng phát triển mạnh mẽ, nhất là ở những

nước công nghiệp hàng đầu thế giới.

Tại Việt Nam , cùng với công cuộc đổi mới

kinh tế - xã hội trong 20 năm qua, các vấn đề

của dư luận xã hội bắt đầu được đẩy mạnh

nghiên cứu một cách khoa học, hệ thống . Các

cơ sở nghiên cứu và đào tạo đã chú ý tìm hiểu

nguồn gốc lịch sử , xã hội , văn hóa, tư tưởng

của hiện tượng dư luận xã hội. Trong các

trường đại học đang có môn học về dư luận xã

hội . Trong các viện nghiên cứu đang có các

tập thể nhà khoa học thường xuyên thực hiện

các đề tài thăm dò dư luận xã hội . Một số sách

và tài liệu về dư luận xã hội đã được biên soạn

để giảng dạy và tham khảo . Điều quan trọng là

càng tiến hành các cuộc thăm dò dư luận xã

hội nhiều bao nhiêu, các nhà nghiên cứu càng

thấy cần thiết phải trở lại tìm hiểu những luận

điểm của tư tưởng Hồ Chí Minh về dư luận xã

hội . Các nhà khoa học của thế kỷ XXI hiểu rất

rõ rằng không thể tìm thấy một học thuyết có

sẵn và đầy đủ về dư luận xã hội trong các tác

phẩm kinh điển . Nhưng chắc chắn có thể tìm

ra những ý tưởng khoa học sâu sắc bàn về bản

chất, vị trí, vai trò và cơ chế hình thành dư luận

xã hội trong các tác phẩm của Hồ Chí Minh.

Điều cơ bản là cần học tập tinh thần phương

pháp luận khoa học và cách mạng trong tư

2

tưởng Hồ Chí Minh về bản chất dư luận xã hội .

Qua đó , có thể hiểu sâu sắc hơn tinh thần khoa

học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin

để có thể vận dụng một cách sáng tạo vào việc

nghiên cứu và định hướng dư luận xã hội nhằm

phục vụ công cuộc bảo vệ và xây dựng xã hội

công bằng , dân chủ, văn minh .

2 -
Quan điểm cơ bản của tư tưởng

Hồ Chí Minh về dư luận xã hội

Dư luận xã hội là một hiện tượng xã hội đặc

biệt phản ánh nhận thức, quan niệm , ý kiến

nhận xét, đánh giá, thái độ, tâm tư , nguyện

vọng, tình cảm và xu hướng hành động của các

nhóm xã hội đối với những vấn đề nảy sinh

trong cuộc sống của họ. Dư luận xã hội luôn

chứa đựng các yếu tố nhận thức , tình cảm và

khả năng hành động của các nhóm xã hội nhất

định . Để nhận thức và định hướng dư luận xã

hội vào giải quyết những vấn đề đặt ra đối với

sự nghiệp xây dựng một xã hội công bằng , dân

chủ và văn minh , cần tích cực học tập nghiêm

túc những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh.

Dưluận xã hội là sựnhận thức và quyết tâm

làm cách mạng của đồng bào . Bản chất "tập

thể" với nghĩa là sự hiểu biết và sự quyết tâm

hành động tập thể của dư luận xã hội đã được

Hồ Chí Minh nhấn mạnh trong nhiều tác phẩm

của Người . Trong tác phẩm "Đường cách

mệnh" , Hồ Chí Minh đã nêu rõ ý nghĩa quan

trọng có tính quyết định của sự đồng tâm nhất

trí của nhiều người, của vô số người đối với sự

nghiệp cách mạng . Người viết: "Việc gì khó

cho mấy, quyết tâm làm thì làm chắc được , ít

người làm không nổi, nhiều người đồng tâm

hiệp lực mà làm thì phải nổi ". " Muốn đồng

tâm hiệp lực , muốn bền gan thì trước ai ai cũng

phải hiểu rõ vì sao mà phải làm , vì sao mà

không làm không được , vì sao mà ai ai cũng

phải gánh một vai"( . Để đối phó với những

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội , 1995 , t 2 , tr 261
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nguy cơ tụt hậu về kinh tế hiện nay, đòi hỏi sự

nhận thức rõ ràng về nguyên nhân và sự quyết

tâm vượt khó làm giàu của các tầng lớp xã hội.

Một mình khu vực kinh tế nhà nước không thể

xoay chuyển tình thế mà phải có sự đồngtâm

hiệp lực của tất cả các thành phần kinh tế . Sự

cởi mở và ủng hộ của dư luận xã hội đối với

động cơ và việc làm giàu theo đúng pháp luật

đang tạo ra thời cho những bước chuyển biến

mạnh về tư duy lý luận và thực tiễn quản lý

kinh tế Việt Nam.

Định hướng dư luận xã hội có nghĩa là

làm cho dân hiểu và quyết tâm làm cách

mạng giành và giữ độc lập tự do cho dân tộc .

Hồ Chí Minh chỉ rõ vì sao giai cấp thống trị

cấm không cho dân học tập : đó là vì chúng sợ

người dân hiểu biết sẽ đồng lòng nhất trí đứng

lên đánh đổ chúng. Muốn làm cách mạng thì

phải định hướng dư luận xã hội, tức là làm cho

dân hiểu vì sao phải làm cách mạng và phương

pháp làm cách mạng như thế nào. Chủ tịch

Hồ Chí Minh chủ trương phương pháp định

hướng dư luận xã hội là tuyên truyền , vận

động để mọi người dân đều hiểu , đều tỉnh ngộ

và đoàn kết làm cách mạng giành độc lập tự do

cho dân tộc . Làm cách mạng có nghĩa là phải

giảng giải lý luận và chủ nghĩa Mác - Lê-nin

cho dân hiểu . Khi trả lời câu hỏi vì sao

phải viết cuốn Đường cách mệnh, Chủ tịch

Hồ Chí Minh đã ghi rõ : "Sách này chỉ ao ước

sao đồng bào xem rồi thì nghĩ lại , nghĩ rồi thì

tỉnh dậy, tỉnh rồi thì đứng lên đoàn kết mà làm

cách mệnh" (2 ).

-

Định hướng dư luận xã hội phải dựa trên

nền tảng của chủ nghĩa Mác – Lê–nin . Chủ tịch

Hồ Chí Minh chỉ rõ muốn làm cách mạng phải

giành được sự ủng hộ thực sự bằng hành động

cách mạng của quần chúng nhân dân . Muốn

vậy phải vận động và tổ chức dân chúng. Đảng

phải vững thì mới lãnh đạo cách mạng thành

công. Muốn đảng vững chắc thì đảng phải có

trí khôn tức là phải có lý luận của chủ nghĩa

Mác - Lênin . "Bây giờ học thuyết nhiều, chủ

nghĩa nhiều , nhưng chủ nghĩa chân chính nhất,

chắc chắn nhất, cách mạng nhất là chủ nghĩa

Lê-nin" (3) . Theo học thuyết Mác - Lê-nin,

chúng ta mạnh dạn đổi mới tư duy lý luận trên

cơ sở phân tích những yêu cầu của thực tiễn

đổi mới kinh tế - xã hội vừa qua. Có thể thấy

điều này qua việc hơn 88% đại biểu tham dự

Đại hội lần thứ X của Đảng vừa qua tán thành

quy định đảng viên làm kinh tế tư nhân - một

quy định theo kịp sự phát triển và yêu cầu của

thực tế dư luận xã hội vừa qua.

Định hướng dư luận xã hội là tìm đủ cách

giải thích cho dân hiểu . Sau tác phẩm Đường

cách mệnh (năm 1927) , vào năm 1947 Bác Hồ

viết tác phẩm nổi tiếng "Sửa đổi lối làm việc" .

Trong tác phẩm quan trọng này, Bác Hồ căn

dặn cán bộ phải sửa chữa các khuyết điểm khi

làm việc với dân . Để tạo ra dư luận xã hội ủng

hộ sự nghiệp cách mạng, Bác Hồ căn dặn cán

bộ phải " tìm đủ cách giải thích cho dân hiểu "

và không làm theo cách "hạ lệnh , cách cưỡng

bức"4) . Bởi vì nếu dân không hiểu , dân oán

trách. Những thủ tục hành chính phức tạp , ví

dụ thủ tục hộ khẩu , luôn gây ra sự khó hiểu và

sự phàn nàn, thậm chí oán trách đang đòi hỏi

phải cải cách mạnh mẽ. Việc nâng giá xăng

dầu vừa qua đã được dư luận xã hội chấp nhận,

ủng hộ là nhờ trước đó các cơ quan có trách

nhiệm đã giải trình , phân tích sự cần thiết của

việc nâng giá.

Định hướng dư luận xã hội phải dựa vào

niềm tin tuyệt đối vào dân . Bác phát hiện ra

một chân lý và đòi hỏi cán bộ đảng viên phải

luôn ghi nhớ khi làm việc với dân . Đó là chân

lý :
"Dân rất tốt . Lúc họ đã hiểu thì việc gì khó

khăn mấy họ cũng làm được, hy sinh mấy họ

cũng không sợ " (5 ). Những vướng mắc, phần

(2 ) , ( 3 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội , 1995 , t 2 , tr 262, 268

(4) , (5 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 5 , tr 245 , 246
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lớn là do cán bộ lãnh đạo quản lý không sát

dân, không tin dân , không thực sự thực hiện

phương châm: "dân biết, dân bàn , dân làm,

dân kiểm tra ". Một số cán bộ chưa tin là dân

có thể cùng tham gia vào quá trình ra quyết

định, "dân quyết" nên bưng bít thông tin , thiếu

minh bạch . Thí dụ, một số sự việc liên quan tới

giải tỏa mặt bằng tái định cư thời gian qua.

Đây là một trở ngại rất lớn trong quá trình ra

quyết định và triển khai thực hiện các quyết

định phát triển kinh tế - xã hội .

nhân dân , mà còn phải thường xuyên lắng

nghe dư luận của cán bộ , đảng viên . Cách tốt

nhất không gì bằng là "khuyên cán bộ mình

mạnh bạo đề ra ý kiến và phê bình. Như thế

không những không phạm đến uy tín của

người lãnh đạo mà lại tỏ ra dân chủ thật thà

trong Đảng" . Bác Hồ nêu rõ tác hại của sự tâng

bốc và sự mất dân chủ trong Đảng khi cán bộ

không bày tỏ ý kiến của mình . Bác viết : "Nếu

cán bộ không nói năng , không đề ý kiến ,ý

không phê bình , thậm chí lại tâng bốc mình ,

thế là một hiện tượng rất xấu . Vì không phải

họ không có gì nói , nhưng vì họ không dám

nói, họ sợ . Thế là mất hết dân chủ trong Đảng.

Thế là nội bộ của Đảng âm u , cán bộtrở nên

những cái máy, trong lòng uất ức , không dám

nói ra , do uất ức mà hóa ra oán ghét, chán nản .

Nhưthế mà muốn cán bộ công tác cho giỏi thì

sao được" . Như vậy, có thể thấy Bác Hồ đặc

biệt quan tâm tới dân chủ trong Đảng và coi

việc cán bộ , đảng viên phát biểu ý kiến, bày tỏ

thái độ, góp ý phê bình là một hiện tượng bình

thường và rất cần thiết để nâng cao hoạt động

Định hướng dư luận xã hội phải phù hợp

với nguyện vọng của quần chúng tiến bộ .

Muốn hiểu tâm tư , nguyện vọng, suy nghĩ của

người dân thì cán bộ, đảng viênphải sắtquần

chúng , hợp quần chúng và sửa chữa căn bệnh

hình thức , bệnh chủ quan . Bác Hồ chỉ rõ

phương pháp nắm bắt dư luận xã hội củaquần

chúng là: phải chịu khó học hỏi xem "quần

chúng cần cái gì, muốn nghe muốn biết cái gì ,

ham chuộng cái gì " . Vai trò của dư luận xã hội

là rất quan trọng,rất cần thiết để có thể tổ chức

có hiệu quả cáchoạt động. Bác Hồ đã chỉ rõ :

"Bất cứ việc to việc nhỏ, chúng ta phải xét rõ

và làm cho hợp trình độ văn hóa, thói quen

sinh hoạt, trình độ giác ngộ, kinh nghiệm tranh

đấu, lòng ham, ý muốn, tình hình thiết thực

của quần chúng. Do đó mà định cách làm việc, bị

cách tổ chức. Có như thế mới có thể kéo được

quần chúng" . Bác chỉ rõ một nguyên nhân cơ

bản của sự yếu kém trong công tác đó là sự xa

rời quần chúng : "nơi nào công việc kém là vì

cán bộ cách xa dân chúng, không cùng dân

chúng, bàn bạc, không giải thích "(6 ).

Dư luận xã hội gắn với tập trung dân chủ

trong Đảng. Để cách mạng thành công Đảng

phải vững mạnh , cán bộ, đảng viên phải biết rõ

ưu điểm và khuyết điểm của bản thân để sửa

chữa những khuyết điểm đó. Muốn vậy, người

lãnh đạo Đảng và Chính phủ không những

phải nắm bắt dư luận xã hội của quần chúng

của Đảng. Việc đè nén và tạo ra tâm lý "sợ

không dám nói" sẽ gây tác hại to lớn như mất

dân chủ, mất đoàn kết, oán ghét, chán nản ,

âm u . Những ý kiến được nói ra mà không sợ

trừng phạt là dư luận xã hội .

3 – Quy trình tìm hiểu và định hướng dư

luận xã hội

Tư tưởng Hồ Chí Minh chứa đựng những

quan niệm cơ bản về quy trình tìm hiểu và

định hướng dư luận xã hội . Lắng nghe dư luận

xã hội của quần chúng nhân dân và của cán bộ ,

đảng viên là cần thiết nhưng chưa đủ. Bởi vì

rất nhiều người và nhiều loại ý kiến . Do đó ,

cầntậptrung các ý kiến khác nhau , so sánh kỹ

tầnglớpxãhội có các ýkiến đó , tìm ra những

lưỡng , phân tích kỹ nội dung ý kiến của các

(6 ) , (7 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 5 , tr 295, 280
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mâu thuẫn trong các ý kiến khác nhau, xem rõ

cái nào đúng, cái nào sai. Chọn lấy ý kiến

đúng, đưa ra cho dân chúng bàn bạc, lựa chọn

lại để nâng cao dần sự giác ngộ của dân chúng .

"Thế gọi là : tập trung ý kiến , ra sức thi hành" .

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, một quy trình tìm

hiểu và định hướng dư luận xã hội bao gồm

các yếu tố và các bước : 1 - Thu thập các loại ý

kiến của các tầng lớp xã hội khác nhau về

những vấn đề nhất định , 2 - So sánh kỹ, phân

tích kỹ các nội dung của các loại ý kiến,

3 - Phát hiện ra mâu thuẫn trong các ý kiến ,

4 - Phân biệt cái đúng và cái sai trong các ý-

kiến , 5 - Lựa chọn ý kiến đúng trong số các ý

kiến đã có, 6 - Đem ý kiến đúng đã được lựa

chọn cho người dân bàn bạc, so sánh và giải

quyết vấn đề .

quan trọng

Các nhà nghiên cứu dư luận xã hội cũng sử

dụng các bước thu thập và xử lý thông tin về

dư luận xã hội . Nhưng một vấn đề

mà họ ít khi làm được là "đem ý kiếnđúng đã

được lựa chọn đến với người dân để họ so

sánh , bàn bạc, lựa chọn lại". Điều đó, cho thấy,

nắm bắt được dư luận xã hội vẫn chưa đủ , điều

cần thiết là phải làm cho dân giác ngộ và tham

gia bày tỏ ý kiến , bàn bạc, lựa chọn , quyết

định và thực hiện . Về điều này Bác Hồ căn

dặn : "phải khéo tập trung ý kiến của quần

chúng,hóa nó thành cái đường lối để lãnh đạo

quần chúng. Phải đem cách nhân dân so sánh ,

xem xét, giải quyết các vấn đề , mà hóa nó

thành cách chỉ đạo nhân dân " (8) . Có đối xử một

cách khoa học và khéo léo với dư luận xã hội

mới có thể thực hiện được một trong những

nguyên tắc lãnh đạo của Đảng là " tuyệt đối

không nên theo đuôi quần chúng " .

Thực tế cho thấy , một ý tưởng chính sách

dù đúng đắn nhưng không tạo được dư luận xã

hội ủng hộ cũng khó có thể được thựchiện

thành công. Chẳng hạn, đề án tăng học phí đại

học đã bị dư luận xã hội phản ứng , không ủng

hộ nên phải rút lại. Nếu thấy rằng cần thiết

phải tăng học phí đại học để nâng cao chất

lượng giáo dục đại học Việt Nam thì rõ ràng

cần phải đối xử một cách khoa học đối với dư

luậnxã hội về vấn đề này . Lúc đó, có thể phải

tổ chức nghiên cứu và định hướng dư luận xã

hội theo quy trình nghiêm túc để tạo được sự

ủng hộ tích cực của các tầng lớp nhân dân , các

cán bộ lãnh đạo quản lý và các cán bộ khoa

học đối với một đề án đúng đắn nhằm đầu tư

vào giáo dục đại học.

quanTheo điểm của Hồ Chí Minh , dư luận

xã hội bao gồm sự hiểu biết, thái độ và sự

quyết tâm hành động của quần chúng nhân

dẫn và các cán bộ đảng viên nhằm xây dựng

một đất nước độc lập , tự do , hạnh phúc . Định

hướng dư luận xã hội đòi hỏi phải nâng cao

nhận thức và tạo cơ chế dân chủ để quần

chúng nhân dân và cán bộ, đảng viên dám nói

lêný kiến của họ để Đảng và Chính phủ hiểuý

rõ ưu điểm và khuyết điểm . Cách thức thu

thập , xử lý các thông tin về dư luận xã hội phải

tuân theo một quy trình khoa học có tính nghệ

thuật "khéo léo" . Chân lý mà Bác Hồ phát hiện

ra ở đây là : phải tuyệt đối tin tưởng vào dân

hộicơ bản đáp ứng nhu cầu chia sẻ thông tin,

bàytỏtình cảm , suy nghĩ và chuẩn bị sẵn sàng

Dư luận xã hội trở thành một thiết chế xã

hành động của các cá nhân và các nhóm xã hội

đối với những vấn đề nảy sinh trong cuộc

sống. Chúng ta càng cần phải tìm hiểu và

học tập các quan điểm cơ bản của tư tưởng

Hồ Chí Minh để xây dựng cơ sở lý luận khoa

học cách mạng cho nghiên cứu và giảng dạy

về dư luận xã hội . Có như vậy , dư luận xã hội

của các tầng lớp xã hội , các nhóm xã hội và

các cán bộ đảng viên mới thực sự trở thành

đối tượng và công cụ của lãnh đạo và quản lý

xã hội nhằm mục tiêu phát triển đất nước

bền vững .

(8 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 5 , tr 298
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XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA

CHO SỰPHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CỦA ĐẤT NƯỚC

I- NÂNG CAO VAI TRÒ VĂN HÓA

TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI,

MỘT VẤN ĐỀ CẤP BÁCH HIỆN NAY

Tổng kết 20 năm đổi mới , chúng ta phấn

khởi với những thành tựu to lớn , có ý nghĩa lịch

sử nhưng cũng lo lắng trước những hạn chế và

yếu kém. Muốn vượt lên trên thực trạng hiện

nay , cần phải đặt những thành tựu bên cạnh

những hạn chế như hai mặt của một vấn đề.

Đó là cách nhìn hệ thống cho phép thấy rõ thực

chất vấn đề và gợi ý về giải pháp.

1 - Nước ta đã liên tục đạt mức tăng trưởng

cao về số lượng trong nhiều năm . Đó là thành

tựu nổi bật . Nhưng mặt khác chất lượng và hiệu

quả còn thấp kém do trình độ khoa học , công

nghệ và trình độ lãnh đạo , quản lý còn thấp ,

chưa chủ động sáng tạo trong bối cảnh thực tiễn

biến đổi nhanh ; tình trạng tham nhũng, lãng phí

khá phổ biến và ngày càng nghiêm trọng, mà vụ

PMU18 theo tôi chỉ là mặt nổi của tảng băng.

Cũng nên lưu ý rằng những tổn thất lớn do tham

nhũng, quan liêu , lãng phí đều được tính trong

GDP hằng năm.

Nhìn vấn đề kinh tế ở cả haimặt nói lên điều

gì? Tư duy kinh tế đã được đổi mới một bước

tạo ra thành tựu về kinh tế , nhưng nhận thức về

khoa học, công nghệ, về đạo đức, văn hóa trong

kinh tế thị trường thì chậm trễ nhiều so với

TRẦN NGỌC HIÊN

kinh tế . Sự phát triển không đồng bộ ấy là sự

phát triển chưa bền vững vì thiếu vai trò cần có

của văn hóa.

2 - Đổi mới kinh tế đã nâng cao một bước

mức sống của nhân dân một cách phổ biến ở đô

thị và nông thôn , nhưng lối sống lại đang sút

kém, quan hệ trong tổ chức, trong gia đình ,

quan hệ giữa con người và cộng đồng đang

ngày càng có nhiều biểu hiện tiêu cực. Dù

chúng ta đã cố gắng thi đua để có được hàng

vạn làng văn hóa, cơ quan văn hóa được công

nhận , đã cóchục triệu gia đình văn hóa, đã xây

quy uóc
dựng được hàng vạn bản hương ước,

văn hóa thôn xóm, nhưng cũng không ngăn cản

được sự trỗi dậy của những tiêu cực xã hội tiểu

nông được "nâng cấp " bởi những tiêu cực của

thị trường .

Điều đáng lo ngại nhất là lối sống tiêu cực

lại xâm nhập vào đội ngũ lãnh đạo , quản lý ở

nhiều nơi, tạo thành một loại quan hệ ngầm

như một lối sống không còn biết xấu hổ như:

nịnh bợ, chạy chức quyền, nhận và đưa hối lộ,

chạy bằng cấp... Lối sống đó trên thực tế

củaĐảng. Nguyhại nhất là lối sống đó đã nêu

đã chống lại các quy định tiêu chuẩn cán bộ

một tấm gương xấu trước nhân dân , vừa làm

* GS , TS , Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
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mất lòng tin những người chính trực, vừa tạo

môi trường xấu cho sự nẩy nở bọn lưu manh.

Lối sống ấy là cản trở lớn nhất cho việc cải cách

giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực.

Suy nghĩ về mối quan hệ giữa nâng cao mức

sống với sự sút kém lối sống nói lên điều gì ?

Việc nỗ lực nâng cao mức sống vật chất cho

con người đã không đi đôi với nâng cao dân trí,

cải thiện đời sống văn hóa tinh thần cho con

người. Vì vậy, việc nâng cao chỉ số phát triển

con người Việt Nam có tiến bộ (2005 so 2004

tăng lên 4 bậc và xếp thứ 108 trong 177 nước )

nhưng chưa phải là cái đích của đường lối . Kinh

nghiệm thế giới cho thấy rằng : nâng cao mức

sống cho nhân dân bằng phát triển kinh tế đã

khó , nhưng nâng cao đời sống văn hóa , tinh

thần cho con ngườicòn khó hơn . Đối với nước

ta, không phát triểnhàihòagiữa mức sống

và lối sống cho con người, cho xã hội, thì sẽ

nguy hại cho định hướng xã hội chủ nghĩa về

mặt xã hội .

3 - Thực hiện đường lối của Đảngvề xây

dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh ,

các cấp quản lý đã xây dựng vàthực hiện nhiều

biện pháp như xây dựng Quy chế Dân chủ ở cơ

sở, các dự án xóa đói giảm nghèo, các chương

trình về an sinh xã hội. Nhưng mặt khác, tình

trạng quan liêu hành chính cònnặng nề và phổ

biến từ cấp cơ sở. Người ta nói " hành dẫn là

chính" , người dân cảm nhận được điều đó khi

đến cơ quan công quyền. Rõ ràng là hành chính

quan liêu và tham nhũng không thể đi đôi với

công bằng , dân chủ, văn minh . Nghịch lý này

kéo dài đã nhiều năm nói lên điều gì ?.

Một là , còn nhận thức "công bằng, dân chủ,

văn minh " theo kiểu ban ơn vốn là biểu hiện của

một văn hóa chính trị thời bao cấp trước đây.

Hai là , chúng ta còn thiếu một văn hóa chính

trị phù hợp với đường lối , với định hướng xã hội

chủ nghĩa hiện nay.

Ba là , điều đáng tiếc là : Đảng ta trong giai

đoạn trước thông qua thực tiễn đã hình thành

một nền văn hóa chính trị phù hợp với yêu cầu

phát triển dân tộc và có chất lượng ngang tầm

thời đại - đó là văn hóa chính trị Hồ Chí Minh,

nhưng giá trị quý báu đó đã không được vận

dụng tốt trong thực tế ở giai đoạn hiện nay.

Bốn là , đến nay vẫn chưa xây dựng xong thế

chếdân chủ . Từnăm 1986, nước ta chuyển sang

kinh tế thị trường, năm 2001 xác định Nhà nước

pháp quyền . Đó là hai trụ cột, nền tảng của dân

chủ . Nhưng đến nay, ngay cả nhận thức , cũng

chưa thấy vai trò của xã hội dân sự - trụ cột thứ

ba tạo ra nền tảng thể chế dân chủ. Chưa có đầy

đủ ba trụ cột và chưa thiết lập được mối quan hệ

tương tác hai chiều giữa ba trụ cột ấy, tức là

chưa xây dựng được thể chế dân chủ . Nguyên

nhân của sự chậm trễ này là do tác động của chủ

nghĩa giáo điều và bảo thủ vốn là nhân tố văn

hóa cũ, nên không nhận thức được quy luật

chung về phát triển của nhân loạivà vậndụng

vào nước ta .

4 - Trong xây dựng Nhà nước pháp quyền,

cơ quan lập pháp đã có nhiều cố gắng xây dựng

và sửa đổi hệ thống pháp luật - theo hướng Nhà

nướcphápquyềnnhân dân , nhưngsự phát triển

không đồng bộ giữa lập pháp , hành pháp, tư

pháp, đã không có sự phối hợp và kiểm soát lẫn

nhau . Kết quả là công tác thực thi pháp luật (cả

hành pháp và tư pháp) đều còn yếu kém ở tất cả

các cấp quản lý về mặt năng lực (tính chuyên

nghiệp) và cả về mặt phẩm chất đạo đức . Những

sự kiện lớn về tham nhũng, lãng phí, quan liêu

đều do dân phát hiện và chỉ khi có sức ép của

công luận thì mới giải quyết.

Sự tiến bộ và hạn chế trong xây dựng

Nhà nước nói lên điều gì?.

Do bị thiên kiến , chúng ta nhận thức về Nhà

nước pháp quyền vẫn rất hạn chế và rất chậm về

cải cách tổ chức và thể chế quản lý so với yêu

cầu phát triển kinh tế - xã hội . Điều đáng quan

tâm ở vấn đề này là chưa coi trọng vận dụng tư

tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền.

Trong đó Bác nêu hai tiêu chuẩn xây dựng

nhà nước : Đạo đức là gốc, Pháp luật là chuẩn .

Đạo đức đây là gồm cả phẩm chất và trách

nhiệm trước dân.
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Như vậy, trong lĩnh vực xây dựng Nhà nước

rất cần phát huy vai trò văn hóa. Các vụ cán bộ

chiếm đoạt đất đai ở nhiều địa phương , sự

tham nhũng quy mô lớn trong các ban quản lý

dự án v.v. là biểu hiện thứ văn hóa lỗi thời đang

chi phối trong một bộ phận cán bộ, kể cả cao

cấp.

5 - Phù hợp với xu thế của thời đại , nước ta

đã có nhiều nỗ lực trong tiến trình hội nhập

quốc tế, đã đạt được nhiều thành công trong

quan hệ đối ngoại. Nhưng kết quả đó lại đi đổi

với một tình trạng nước ta đang tụt hậu xa hơn

về kinh tế so với nhịp độ phát triển khu vực và

thế giới . Nguyên nhân nào đưa đến nghịch lý

ấy ? Sau khi phân tích vấn đề kinh tế, xã hội ,

chính trị đã đổi mới với nhiều tiến bộ, có thể

nhận ra nguyên nhân chủ yếu tạo ra nghịch lý

trên là nguyên nhân văn hóa. Bởi vì , ai cũng

thừa nhận tiềm năng to lớn của dân tộc và con

người Việt Nam , nhưng tiềm năng đó chưa được

phát huy, khai thác mạnh mẽ. Kinh nghiệm các

nước cho thấy muốn tiến cùng thời đại thì phải

phát huy đầy đủ sức mạnh dân tộc và tiếp thu

những tiến bộ của thời đại bằng những cuộc giải

phóng tư tưởng (Trung Quốc trải qua ba cuộc

giải phóng tư tưởng mới có những thành tựu

như ngày nay) . Còn nhiều nước Mỹ La-tinh và

vùng biển Ca- ri-bê do tăng trưởng phiến diện đã

rơi vào tình trạng " Tăng trưởng mà không phát

triển " , hoặc tình trạng "Công nghiệp hóa không

có công nghệ" như một số nước châu Á ở giai

đoạn đầu .

II - PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT HUY VẠI

TRÒ VĂN HÓA TRONG PHÁT TRIỂN

KINH TẾ - XÃ HỘI HIỆN NAY

Những phương hướng phát huy, nâng cao

vai trò văn hóa đều gắn liền với những nhu cầu

thực tiễn của lĩnh vực chủ yếu là kinh tế , bao

gồm những vấn đề văn hóa trong doanh nghiệp ,

doanh nhân và những vấn đề văn hóa chủ yếu

trong quản lý kinh tế vĩ mô .

Điều chúng tôi hết sức quan tâm là tính

đặc thù của tiến trình phát triển nước ta : Điểm

xuấtphát của tiến trình này là nền kinh tế nông

nghiệp lạc hậu, mà về mặt văn hóa là ở thời kỳ

tiền văn minh. Mặt khác , bối cảnh quốc tế của

tiến trình này là nền kinh tế công nghiệp phát

triển cao và đang quá độ nhanh chóng lên nền

kinh tế tri thức, mà về mặt văn hóa là thời kỳ

văn minh công nghiệp đang quá độ lên nền văn

minh hậu công nghiệp . Trong bước quá độ này

đang diễn ra sự thay đổi mối quan hệ giữa kinh

tế với văn hóa. Nếu trước đây văn hóa phụ

thuộc vào kinh tế thì trong giai đoạn hậu công

nghiệp sẽ có sự thay đổi: kinh tế phụ thuộc vào

văn hóa.

Do tính đặc thù của tiến trình phát triển nước

ta nên bài toán về phát triển , theo ý nghĩa thực

tiễn trở thành bài toán về văn hóa. Tùy theo

thái độ và cách xử lý bài toán này mà nước ta có

hai hướng : hoặc phát triển nhanh và bền vững ,

hoặc " tăng trưởng mà không phát triển" . Đất

nước đi theo hướng nào tùy thuộc vào sự phát

triển văn hóa trong khu vực doanh nghiệp ,

doanh nhân và trong khu vực quản lý vĩ mô .

1 – Phương hướng phát huy vai trò văn

hóa trong doanh nghiệp và doanh nhân

Để khu vực doanh nghiệp và doanh nhân đi

theo hướngphát triển nhanh và bền vững, cần

quan tâm đến những vấn đề văn hóa trong hoạt

động kinh doanh .

a) Có tầm nhìn và tư duy về xu hướng vận

động kinh tế trong thời đại hiện nay.

Đặc trưng kinh tế chủ yếu của thời đại hiện

nay là tiến trình kinh tế tri thức thay thế kinh tế

công nghiệp cơ khí. Tiến trình này đang chi

phổi quá trình toàn cầu hóa và hội nhập; đang

tác động mạnh về thay đổi phân công lao động

có tính chất thế giới, do đó thay đổi về tổ chức

doanh nghiệp; đang phân hóa về đẳng cấp

doanh nhân và trình độ tổ chức quản lý nền kinh

tế của Nhà nước .

Tiến trình lịch sử nói trên là cơ hội chưa

từng có đối với doanh nhân và Nhà nước. Trong

hoạt động thương mại và đầu tư , nếu doanh

nhân không dũngcảm, sáng tạo nắm lấy kinh tế
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tri thức , cả mặt lực lượng sản xuất và mặt

phương thức quản trị kinh doanh thì chính họ

đánh mất tương lai của mình.

Điều kiện đầu tiên để vận dụng kinh tế tri

thức là doanh nhân cùng với tập thể lao động

phải tiếp cận nền giáo dục hiện đại và thông tin

để trở thành một " dàn nhạc " gồm các nhạc công

là những người lao động tri thức và giám đốc là

nhạc trưởng.

b) Hoạt động theo định hướng mới về phát

triển kinh tế : Phát triển bền vững

Tiến trình kinh tế tri thức thay thế kinh tế

công nghiệp đã đưa đến sự thay đổi về định

hướng phát triển kinh tế : từ tăng trưởng một

cách phiến diện (chạy theo lợi nhuận , bỏ qua

vấn đề xã hội và môi trường) chuyển sang phát

triển đồng thuận giữa tăng trưởng kinh tế với

tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường . Người ta

gọi đó là định hướng phát triển bền vững . Kinh

tế tri thức và phát triển bền vững là "một cặp

song sinh " , tạo ra điều kiện cần và đủ cho một

thời đại mới ra đời và đã được thể hiện trong

nhiều văn bản và tiêu chí quốc tế .

Hiện nay định hướng phát triển bền vững

đang lớn mạnh đằng sau sự vận động giữa hai

mặt thuận - nghịch trong nền kinh tế thị trường

hiện đại tư bản chủ nghĩa . Vì vậy , tầm nhìn và

tư duy của doanh nhân về định hướng phát triển

mới là một vấn đề văn hóa, một yêu cầu về

phẩm chất và trình độ của họ, là một tiêu chí

phân biệt doanh nhân kiểu mới và doanh nhân

kiểu cũ.

c) Chủ động hình thành tư duy quản lý hiện

đại mang đặc điểm văn hóa Việt Nam

Tư duy quản lý đã phát triển theo tiến trình

lịch sử nền kinh tế thị trường, nên tư duy quản

lý vừa mang tính chất phổ biến , vừa có đặc

điểm riêng của mô hình kinh tế ở mỗi nước và

khu vực khác nhau.

Tính chất phổ biến theo tiến trình lịch sử

kinh tế thị trường cho thấy các bước phát triển

của tư duy quản lý :

- Khi kinh tế thị trường xác lập trên nền tảng

công nghiệp cơ khí thì hình thành vấn đề quản

lý theo khoa học . C.Mác là một trong rất ít

người đã quan niệm quản lý theo khoa học . Ông

quan niệm doanh nghiệp như một dàn nhạc mà

giám đốc là nhạc trưởng , nên không thể tuỳ tiện

tổ chức lao động và bố trí giám đốc.

-

Tiếp đó là tư duy quản lý theo thuyết "Con

người kinh tế " của F.Taylor, coi trọng khuyến

khích vật chất để tăng năng suất lao động và coi

con người như vật phụ thuộc vào máy móc.

- Tư duy quản lý theo thuyết " Con người xã

hội" thay thế thuyết trên , đề cao tính tự giác

sáng tạo bằng quy chế làm việc , lợi ích , nhân

cách của người lao động và người quản lý .

- Trong giai đoạn hiện nay, tư duy quản lý

đang phát triển theo hướng kết hợp đề cao giá

trị cánhân đi đôi với đềcao trách nhiệmcá

nhân , nhằm tạo sự phát triển hài hòa cá nhân

với tập thể và cộng đồng. Do coi trọng vai trò

cá nhân hòa hợp với cộng đồng, nên hiệu quả

của quản lý ngày càng phụ thuộc vào văn hóa

quản lý của doanh nhân . Hơn nữa , trong con

người lao động và tập thể đều mang bản sắc văn

hóa dân tộc , nên hiệu quả quản lý theo khoa học

hiện nay còn phụ thuộc vào việc phát huy văn

hóa dân tộc .

2 – Phát huy vai trò văn hóa trong hoạt

động quản lý vĩ mô

Khuynh hướng tách rời hoạt động quản lý

kinh tế với văn hóa là một nhược điểm lớn trong

quản lý vĩ mô, đã tạo ra điều kiện thuận lợi cho

kiểu quản lý hành chính quan liêu kéo dài , rất

khó sửa chữa. Ở đâu có quản lý quan liêu , tham

nhũng thì ở đó có sự tách rời hoạt động quản lý

kinh tế với văn hóa.

Đường lối phát triển bền vững và định

hướng xã hội chủ nghĩa , tự nó đã xác định rõ vị

trí, vai trò văn hóa trong hoạt động quản lý vĩ

mô, cần phải được vận dụng thiết thực trong

giai đoạn trước mắt .

a) Xây dựng thể chế dân chủ – điều kiện

quyết định để phát huy vai trò văn hóa trong

quản lý vĩ mô:

Hiện nay nước ta đang trên con đường hình

thành thể chế dân chủ . Trong thời đại mới,
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dân chủ là biểu hiện tập trung của văn hóa phát

triển , nên xây dựng thể chế dân chủ là con

đường thực tế đưa văn hóa hiện đại vào đời

sống dân tộc và hoạt động nhà nước, khác với

cách chỉ đề ra quy chế và kêu gọi như trước đây.chế và kêu gọi như trước đây.

Theo quy luật chung phát triển kinh tế - xã

hội hiện đại thì thể chế dân chủ là mối quan hệ

tương tác lẫn nhau giữa Nhà nước pháp quyền

với kinh tế thị trường (mà cộng đồng doanh

nghiệp là đại biểu ) và xã hội dân sự (mà các

đoàn thể nhân dân là đại biểu). Chỉ trong quan

hệ tác động lẫn nhau thì Nhà nước, cộng đồng

doanh nghiệp và các tổ chức xã hộimới cùng

phát triển , tạo ra sứcmạnh tổng hợp lớn hơn sức

mạnh riêng của từng lĩnh vực kinh tế , xã hội và

chính trị cộng lại.

Vì vậy, khi văn hóa tinh thần tồn tại dưới

hình thức thể chế dân chủ thì văn hóa có sức

giải phóng con người khỏi những lệ thuộc

vào tự nhiên, vào những tư tưởng và quy
ché

lỗi thời, để chuyển từ"con người kinh tế " ,

" con người xã hội" lên con người văn hóa.

b) Đổi mới công tác đào tạo, quy chế sử

dụng nguồn nhân lực quản lý vĩ mô

Xây dựng môi trường văn hóa cho sự phát

triển bền vững của dân tộc phụ thuộc nhiều vào

chất lượng đào tạo , sử dụng nguồn nhân lực

quản lý vĩ mô, để họ có khả năng thực

quản lý theo khoa học và văn hóa,thể hiện

trước nhân dân như một tấm gương sáng .

Muốn vậy , phải coi trọng tính chủ động,

sáng tạo gắn liền với trách nhiệm của cá nhẫn

người quản lý đồng thờiphải tạo môitrường

văn hóa chính trị dân chủ để phát huy tập thể

lãnh đạo, quảnlý .Lịch sửđãcho thấy phát

hiện chân lý , ý tưởng mới thường ở một số cá

nhân tài năng , còn vận dụng vào cuộc sống phải

dựa vào tập thể. Không thể lấy chủ nghĩa tập thể

thay cho vai trò sáng tạo của cá nhân , cũng

không thể dùng mệnhlệnh cá nhân thay vai trò

tập thể và quần chúng.

Nhà khoa học và văn hóa lỗi lạc A. Anh-xtanh

từng chỉ ra điều ấy : "Chỉ cá thể đơn lẻ mới có

thể tư duy và qua đó, tạo ra những giá trị mới

cho xã hội, thậm chí đề ra những quy phạm đạo

đức mới để đời sống cộng đồng hướng theo .

Nếu không có những cá thể sáng tạo , suy nghĩ

và phán xét độc lập , thì sự phát triển lên cao của

xã hội là khó tưởng tượng; cũng như vậy, một

cá thể đơn lẻ sẽ không thể pháttriển nếu thiếu

mảnh đất dinh dưỡng của cộng đồng" ( 1 )

c) Xây dựng ngành công nghiệp văn hóa

góp phần xây dựng môi trường văn hóa phát

triển bền vững .

Ngành công nghiệp văn hóa bao gồm nhiều

lĩnh vực như : xuất bản, phát hành , điện ảnh,

phát thanh truyền hình , vui chơi giải trí, kinh

doanh tác phẩm nghệ thuật, trình diễn , dịch vụ

tin tức v.v... Tùy theo sự phát triển mà có sự

phân công lao động trong lĩnh vực này . Đó là

ngành cung cấp sản phẩm văn hóa và dịch vụ

thầncủaxãhội. Công nghiệp văn hóa ở các

văn hóa nhằm đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh

nước phương Tây vừa là ngành kinh tế (doanh

Số ngành này ở nước Anh tương đương với

ngành công nghiệp ô-tô , còn ở Nhật đã vượt

ngành ô-tô ) , đồng thời là công cụ truyền bá,

phát triển nền văn hóa của họ.

Như vậy công nghiệp văn hóa là nơi kết hợp

cụ thể giữa kinh tế với văn hóa . Nhưng kết hợp

-

như thế nào, vì mục đích gì phụ thuộc vào

phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và

quan điểm quản lý của Nhà nước.

triển bền vững của đất nước ; phát triển hài hòa

Để xây dựng môi trường văn hóa cho sự phát

giữa kinh tế với văn hóa, giữa nhu cầu vật chất

và nhu cầu tinh thần của con người, nước ta rất

cần xây dựng ngành công nghiệp văn hóa , mà

bước đầu là tổ chức lại các đơn vị hoạt động văn

hóa thành một hệ thống . Vấn đề đặt ra là phải

có công trình nghiên cứu tốt về xây dựng ngành

công nghiệp này gắn liền với hình thành thể chế

quản lý phù hợp với mục tiêu xây dựng môi

trường văn hóa phát triển bền vững.

( 1 ) Anh-xtanh : Thế giới như tôi thấy, Nxb Tri thức,

Hà Nội 2005 , tr 24
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SỰ TÁC ĐỘNG CỦA NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI

ĐẾN QUAN HỆ GIAI CẤP, Ý THỨC HỆ

VÀ VĂN HÓA Ở VIỆTNAM

S

Ự biến đổi của thế giới hiện đại như một

tất yếu lịch sử và đánh dấu sự chuyển

biến quan trọng trong lịch sử xã hội loài

người. Lịch sử xã hội loài người đã trải qua các

nấc thang phát triển khác nhau và các nấc

thang đó được C.Mác xác định bằng sự phát

triển của các hình thái kinh tế - xã hội .

Tuy nhiên , có ba bước chuyển quan trọng ,

mang tính đột phá trong lịch sử xã hội loài

người:

Bước chuyển thứ nhất là từ xã hội cộng sản

nguyên thủy sang xã hội chiếm hữu nô lệ . Đó

là bước chuyển từ chế độ công hữu sang chế

độ tư hữu , từ con người cộng đồng sang con

người giai cấp, con người cá nhân và đặc biệt,

từ xã hội không thành văn sang xã hội thành

văn . Bước chuyển này đã làm cho sự phát triển

kinh tế trong hàng trăm năm có thể so sánh với

sự phát triển kinh tế trong hàng triệu năm

trước đây và trên cơ sở đó, triết học , toán học,

thiên văn học và các khoa học khác lần lượt ra

đời. Nếu không có bước chuyển này , lịch sử sẽ

còn tiếp tục "bò đi những bước chậm chạp ".

Bước chuyển thứ hai là từ xã hộiphong

kiến sang xã hội tư bản chủ nghĩa . Đây là bước

chuyển đã tạo ra sự phát triển vượt bậc của lực

lượng sản xuất.

Trong " Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản " ,

C. Mác và Ph. Ăng-ghen viết : " Giai cấp tư sản ,

TRẦN PHÚC THĂNG

trong quá trình thống trị giai cấp chưa đầy một

thế kỷ , đã tạo ra những lực lượng sản xuất

nhiều hơn và đồ sộ hơn lực lượng sản xuất của

tất cả các thế hệ trước kia gộp lại. Sự chinh

phục những lực lượng thiên nhiên , sự sản xuất

bằng máy móc , việc áp dụng hóa học vào công

nghệ và nông nghiệp, việc dùng tầu chạy bằng

hơi nước, đường sắt , máy điện báo, việc khai

phá từng lục địa nguyên vẹn, việc khai thông

các dòng sông cho tầu bè đi lại được, hàng

khối dâncư tựa hồ như từ dưới đất trồi lên , có

thế kỷ nào trước đây lại ngờ được rằng có

những lực lượng sản xuất như thế vẫn nằm

tiềm tàng trong lòng lao động xã hội" (1 ).

Từ sự phát triển của công nghiệp và kinh tế

hàng hóa , chủ nghĩa tư bản đã tạo ra những

dân tộc thống nhất và hơn thế , tạo ranhững

mối quan hệquốc tế mới . "Nhờ cải tiến mau

chóng công cụ sản xuất và làm cho các

phương tiện giao thông trở nên vô cùng tiện

lợi, giai cấp tư sản lôi cuốn đến cả những dân

tộc dã man nhất vào trào lưu văn minh. Giá rẻ

của những sản phẩm của giai cấp ấy là trọng

pháo bắn thủng tất cả những bức vạn lý trường

* GS, TS , Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

( 1 ) C.Mác và Ph.Ăng-ghen : Toàn tập , Nxb Chính trị

quốc gia, Hà Nội , 1995 , t 4, tr 603
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thành và buộc những người dã man bài ngoại

một cách ngoan cường nhất cũng phải hàng

phục" (2) .

Từ đó, nó tạo ra các mối quan hệ giữa các

dân tộc thay cho tình trạng cô lập của các địa

phương và các dân tộc trước đây . Nó không

chỉ hình thành một nền kinh tế có tính quốc tế

mà còn tạocơ sở cho việc hình thành một nền

văn hóa thế giới.

Chính do sự phát triển mạnh mẽ và mới mẻ

ngay từ đầu ấy mà chủ nghĩa tư bản đã tạo ra

những tiền đề hết sức quan trọng chonhững

biến đổi sâu sắc trong thời đại ngày nay , tạo ra

bước chuyển vĩ đạithứ ba trong lịch sửloài

người: bước chuyển từ chủ nghĩa tư bản sang

chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản .

Bước chuyển đó cũng là kết quả của sự phát

triển cao của cách mạng khoahọc- công nghệ

và của toàn cầu hóa. Hai yếu tố này là sản

phẩm tất yếu của chủ nghĩa tư bản , và đồng

thời cũng là điều kiện để thủ tiêu chủ nghĩa tư

bản. Nói như C.Mác , giai cấp tư sản không

những rèn vũ khí để giết mình mà còn đào tạo

những người sử dụng vũ khí đó là giai cấp vô

sản . Cho nên, mọi hoạt động của giai cấp tư

sản, trước hết là hoạt động kinh tế , đều có hai

mặt. Một mặt, tạo ra những điều kiện cho sự

phát triển của chủ nghĩa tưbản ;mặt khác, tạo

tiền đề cho sự phủ định chủ nghĩa tư bản. Mặc

dù bị phủ định là xu thế tất yếu của chủ nghĩa

tư bản, nhưng hiện nay nó vẫn còn đủ sức để

gây ra những biến động trên thế giới , nhất là

những biến động về kinh tế trong quá trình

toàn cầu hóa.

Vì vậy, nói đến sự biến đổi của nền kinh tế

thế giới đương đại phải đề cập tới cái lõi của

nó là toàn cầu hóa kinh tế . Chính toàn cầu hóa

kinh tế đã tạo nên những biến đổi quan trọng

nhất của nền kinh tế ở tất cả các quốc gia, các

khu vực, và nó là cơ sở , là tiền đề để tạo nên

các biến đổi quan trọng khác về xã hội, văn

hóa và tư tưởng .

Ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, Đảng

Cộng sản chủ trương Việt Nam muốn "làm

bạn với tất cả " các nước trong cộng đồng quốc

tế , "chủ động hội nhập " kinh tế quốc tế.

Vì vậy, mọi biến đổi của nền kinh tế thế giới,

từ tích cực đến tiêu cực, đều ảnh hưởng tới

xã hội Việt Nam ở những mức độ và góc độ

khác nhau .

Những biến đổi của nền kinh tế thế giới tác

động đến quan hệ giai cấp , hệ tư tưởng , văn

hóa ở Việt Nam bằng hai cách - trực tiếp và

gián tiếp . Tác động trực tiếp là, cùng với quá

trình xâm nhập của nền kinh tế thế giới, hệ tư

tưởng ngoài mác -xít và nền văn hóa của các

thẳng đến cácmối quan hệ xãhội, hệtưtưởng

nước cũng du nhập vào Việt Nam , tác động

nhữngtác động thông qua kinh tế :nền kinh tế

và văn hóa ở Việt Nam. Tác động gián tiếp là

thế giới ảnhhưởng đếnnền kinh tế Việt Nam ;

nềnkinh tế Việt Nam lại ảnh hưởng đến các

quan hệ xã hội, hệ tư tưởng và văn hóa ở Việt

Nam . Thông qua cả hai cách tác động này,

trong thời gian qua, ở Việt Nam có những hệ

quả cơ bản sau:

ở

1 – Hệ quả về quan hệ giai cấp xã hội

Xã hội Việt Nam vốn là xã hội không có sự

Tây. Tính đến năm 1957 - 1958, tài sản của

phân hóa giai cấp sâu sắc như xã hội phương

hàng nghìn nhà tư sản ở Hà Nội cũng chỉ

khí vào loại lớn của miền Bắc thời kỳ đó và

tương đương với giá trị của một nhà máy cơ

vào loại nhỏ của Hà Nội hiện nay . Ở nông

thôn , có gia đình được gọi là địa chủ mà chỉ có

1/3 ha ruộng đất. Sự chênh lệch không đáng kể

này là do Việt Nam là một nước nông nghiệp

lạc hậu, lại phải đương đầu với nhiều cuộc

chiến tranh lớn nên người dân không có cơ hội

làm giàu .

Từ khi Việt Nam mở cửa, hội nhập , phát

triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ,

(2) C.Mác và Ph . Ăng-ghen : Sđd, tr 602
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có nhiều công ty nước ngoài vào đầu tư , quan

hệ giai cấp có nhiều biến đổi lớn . Trong xã

hội , sự phân hóa giàu nghèo cũng như sự

chênh lệch về thu nhập , mức sống ngày càng

tăng . Sự chênh lệch đó diễn ra ở mọi phương

diện : giữa thành thị và nông thôn ; giữa đồng

bằng và miền núi ; công nhân và nông dân;

giữa công nhân xí nghiệp trong nước và công

nhân xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; giữa

công nhân xí nghiệp nhà nước và công nhân xí

nghiệp tư nhân ; giữa chủ doanh nghiệp và

người làm công.

2 – Hệ quả về hệ tư tưởng

Ở Việt Nam, hệ tư tưởng chính thống là hệ

tư tưởng của giai cấp công nhân hay là chủ

nghĩa Mác - Lê-nin . Người Việt Nam tin vào

chủ nghĩa Mác - Lê-nin không phải như một

giáo lý cứng nhắc mà như một lý luận khoa

học. Tính đúng đắn của lý luận này đã được

khẳng định bằng thực tiễn , thôngqua quá trình

cách mạng lâu dài, đầy gian khổ, nhưng cũng

hết sức vẻ vang .

Toàn cầu hóa , nhất là toàn cầu hóa kinh tế ,

đã tác động đến hệ tư tưởng ở Việt Nam trên

cả hai phương diện : tích cực và tiêu cực. Tác

động tích cực là, do giao lưu quốc tế được mở

rộng , người Việt Nam nhận thấy rõ hơn bản

chất của chủ nghĩa tư bản , với tất cả những mặt

tích cực và những mâu thuẫn không thể khắc

phục được của nó. Qua đó, tính đúng đắn

những nhận định của chủ nghĩa Mác - Lê-nin

bảnchất củachủ nghĩatưbản ngàycàng

được chứng minh và khẳng định . Mặt khác ,

khitiếpxúc với các trào lưu tư tưởng ngoài

mác- xít , tính khoa học và cách mạng của lý

luận mác- xít càng được sáng tỏ .

Điều tra của Tổng cục Thống kê về mức

sống dân cư từ năm 1992 đến năm 2002 cho

thấy , thu nhập bình quân đầu người của nhóm

nghèo nhất tăng lên rất chậm . Năm 2001 -

2002 so với năm 1992-1993 tăng khoảng

49,1 %. Trong khi nhóm giàu nhất, cũng trong

thời gian trên , tăng tới 223,5 %. Nghèo đóivẫn

tập trung ở nôngthôn.Tại khuvực này ,số vềở

người nghèo chiếm trên 90 % tổng số người

nghèo của cả nước , trong số đó có 45% sống

dưới ngưỡng nghèo. Kết quả khảo sát mức

sống dân cư gần đây cho thấy , tỷ lệ hộ nghèo

chung trong tổng số dân cư năm 2002 là

28,9% thì ở các tỉnh miền núi phía Bắc là

43,9% (trong đó Tây Bắc là 68% ), Tây

Nguyên là 51%, Bắc Trung Bộ là 43,9%, đồng

bằng sông Hồng là 22,4% , đồng bằng sông

Cửu Long là 23,4% .

So sánh 10% số hộ có thu nhập cao nhất

với 10% số hộ có thu nhập thấp nhất thì tỷ lệ

chênh lệch là 8,14 lần ; so sánh 5% thì tỷ lệ

chênh lệch là 19,85 lần (3 )

Ở từng địa phương , sự chênh lệch giữa một

người giàu và một người nghèo có khi rất lớn ;

cá biệt tới hàng trăm , thậm chí hàng nghìn lần .

Sự chênh lệch này do nhiều nguyên nhân , có

cả nguyên nhân chính đáng và nguyên nhân

không chính đáng , nhưng suy đến cùng, nó là

hệ quả tất yếu của toàn cầu hóa kinh tế .

trong

Tuy nhiên, sự tác động của toàn cầu hóa

kinh tế cùng với việc phát triển nền kinh tế thị

trường của đất nước đã làm nảy sinh tư tưởng

thực dụng ở không ít người. Bên cạnh đó, một

số tư tưởng ngoài mác-xít như chủ nghĩa hiện

sinh , chủ nghĩa Phrớt... và đặc biệt là một số tư

tưởng duy tâm , cũng có điều kiện truyền bá

vào Việt Nam .Điều đó ít nhiều tác động đến

thế giới quan duy vật mác-xít vềhệtưtưởng

cùng vớimột số hiện tượng tiêu cực trong xã

hội đã làm cho một số người không được học

tập chủ nghĩaMác - Lê-nin một cách hệ thống ,

không nắm vững bản chất khoa học và cách

mạngcủa lý luận này hoặc không vững vàng

Mác - Lê -nin nói chung. Những tác động đó

(3 ) Nguyễn Thị Hằng, Lê Duy Đồng : Phân phối và

phân hóa giàu nghèo sau 20 năm đổi mới, Nxb Lao động -

xã hội , Hà Nội , 2005 , tr 30
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về tư tưởng, tỏ ra hoang mang, dao động, giảm

niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lê-nin , vào lý

tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa .

3 – Hệ quả về văn hóa

Ở Việt Nam những năm gần đây , nhiều di

sản văn hóa được thế giới công nhận , nhiều giá

trị văn hóa truyền thống nhưhát quan họ, hát

ca trù , hát chèo... được phục hồi, phát huy .

Nguyên nhân là do chủ trương phát triển văn

hóa của Đảng và Nhà nước, nhưng cũng một

phần là do sựgiao lưu quốc tế rộng rãi trên cơ

sở của phát triển kinh tế toàn cầu. Cùng với

việc phục hồi, phát huy các giá trị văn hóa nói

trên , nhiều khu phố cổ, nhiều bản làng với

những nhà sàn , nhà rông , "văn hóa cồng

chiêng" của đồng bào các dân tộc thiểu số

được duy trì và phát triển . Trong điều kiện

phát triển nền kinh tế hiện đại, ngành du lịchhiện đại, ngànhdu lịch

được xem là ngành công nghiệp "không khói"

đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc khai thác

nhiều giá trị văn hóa cổ truyền của đất nước .

Mặt khác , do giao lưu quốc tế được mở

rộng , nền văn hóaViệt Nam có điều kiện tiếp

thu các giá trị mới của nền văn hóa thế giới và

ngày càng trở nên đa dạng , phong phú. Điều

dễ nhận thấy là, trong bất kỳ thời đại nào, sự

phát triển khép kín tất yếu sẽ làm cho nền văn

hóa trở nên khô cằn .

Tuy nhiên , sự tác động của toàn cầu hóa,

đặc biệt là toàn cầu hóakinh tế, không thể

không gây ra những hệ quả tiêu cực đối với

nền văn hóa Việt Nam, như :

- Một số giá trị văn hóa truyền thống không

được giới trẻ thực sự quan tâm . Nhiều loại

nhạc mới và nhiều phim ảnh của nước ngoài

thu hút một bộ phận không nhỏ giới trẻ ; điều

đó càng làm cho họ xa rờicác giá trị văn hóa

truyền thống .

- Một số giá trị văn hóa truyền thống , kể cả

vật chất và tinh thần , không được bảo quản ,

gìn giữ , thậm chí đem ra mua bán để trục lợi ,

có những giá trị tinh thần bị biến dạng hoặc bị

mai một.

Không ít gia đình, phá bỏ quan hệ truyền

thống tốt đẹp ; bị quan niệm sống thực dụng,

tùy thích làm cho hạnh phúc gia đình và sự

ràng buộc trách nhiệm tan vỡ , rạn nứt. Nhiều

cuộc ly hôn trở thành nguyên nhân của những

tệ nạn xã hội .

Một số người thay đổi nhanh chóng lối

sống : đang là người cần cù, chịu khó , khoan

dung , độ lượng , chân thật, bỗng dưng trở thành

kẻ tham lam , ích kỷ, coi thường danh dự của

tập thể, cộng đồng, thậm chí của cả bản thân ,

chỉ tập trung vào việc thực hiện những mục

tiêu cá nhân đầy tính vụ lợi .

kinh tế đốivới xã hội Việt Namlà mạnh mẽ và

Nhìn chung, sự tác động của toàn cầu hóa

sự tác động này sẽ còn tiếp tục tăng thêm trong

những năm tới. Đó là những tác động không

tránh khỏi trong quá trình " đau đẻ" của lịch sử

xã hội loài người trước khi bước vào xã hội xã

hội chủ nghĩa và xã hội cộng sản chủ nghĩa

thực sự.

Do bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa trên con

đường tiến lên chủ nghĩa xã hội nên xã hội

Việt Nam không thể không trải qua những

bước đi ban đầu của nền kinh tế thị trường .

Đồng thời , trong bối cảnh mới, toàn cầu hóa

kinh tế lại đem đến cho xã hội Việt Nam

những ảnh hưởng của chủ nghĩa tư bản thời kỳ

cuối . Sự tác động hỗn hợpcủa những yếu tố

này đã tạo ra những hiện tượng phức tạp trong

đời sống xã hội . Đó là cái khiến cho toàn cầu

hóa kinh tế đối với Việt Nam vừa là thời cơ ,

vừa là thách thức. Song, với bề dày của lịch sử

dân tộc , dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản

Việt Nam, nhân dân Việt Nam hoàn toàn có đủ

khả năng nắm vững thời cơ , vượt qua thách

thức ; khai thác, tận dụng những mặt tích cực

của toàn cầu hóa kinh tế để tạo ra sức mạnh

chiến thắng các tác động tiêu cực của nó. Do

đó, sự nghiệp cách mạng Việt Nam vẫn có đầy

đủ những điều kiện cơ bản để giành thắng lợi

trong một thế giới đầy biến động hiệnnay .

40
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KẾT THÚC ĐÀM PHÁN SỐNG THƯỜNG

VỚI HOA KỲ VỀ VIỆC VIỆT THỜI CỦA THẬP TO

VÀ TRIỂN VỌNG KÝ LẬP LẠI

Diễn biến phiên đàm phán thứ 12

Để gia nhập WTO, các nước phải kết thúc

đàm phán đa phương về các cam kết liên quan

đến minh bạch hóa chính sách ; xây dựng

chương trình pháp luật để thực hiện các hiệp

định của WTO ; cam kết các chính sách vĩ mô

theo quy định của WTO; kết thúc đàm phán đa

phương về vấn đề nông nghiệp . Đồng thời phải

kết thúc đàm phán song phương về việc mở cửa

thị trường hàng hóa và dịch vụ với tất cả các

đối tác có yêu cầu đàmphán với mình . WTO

cũng có nguyên tắc đồng thuận . Một nước

muốn gia nhập phải được ít nhất 2/3 đối tác

có yêucầu đàm phán nhất trí, trong số 2/3

này phải có các đối tác lớn như EU, Hoa Kỳ,

Ca-na-đa, Nhật Bản, Trung Quốc v.v ... Song

trên thực tế , phải được tất cả các thành viên

Ban công tác nhất trí thì mới được gia nhập

WTO. Kinh nghiệm của tất cả các đối tác đã

gia nhập WTO trong những năm qua như

Trung Quốc, Đài Loan, Nê -pan , Cam -pu -chia ...

cho thấy, đối tác đàm phán song phương khó

khăn, nhiều yêu cầu phức tạp và mang tính chất

quyết định nhất vẫn là Hoa Kỳ. Bất cứ một

nước nào chưa kết thúc đàm phán song phương

được với EU và Hoa Kỳ thì chưa thể gia nhập

WTO . EU gồm 25 quốc gia , song 60 % chính

sách thương mại của họ tập trung vào Ủy ban

EC, nên họ linh hoạt hơn Hoa Kỳ và họ thường

kết thúc đàm phán với các nước xin gia nhập

trước Hoa Kỳ . Thời gian từ khi EU kết thúc

LƯƠNG VĂN TỰ *

đàm phán song phương đến thời gian kết thúc

đàm phán với Hoa Kỳ ít nhất là một năm .

Trường hợp nước ta cũng tương tự như vậy . Ta

kết thúc đàm phán song phương với EUtháng

9-2004 nhưng đến 13-5-2006 ta mới kết thúc

đàm phán song phương về mặt nguyên tắc với

Hoa Kỳ .

Chúng ta phải tiến hành 12 phiên đàm phán

song phươngđể đi đến kết quả trên . Sau khi ký

Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ

(BTA ), nhiều người cho rằng ta đã xong 70%

tiến trình đàm phán gia nhập WTO với Hoa

Kỳ. Song phía Hoa Kỳ mới coi BTA là "hòn đá

tảng " để Việt Nam đàm phán gia nhập WTO

vớihọ và còn bao nhiêu vấn đềphải đàm phán

tiếp . Ví dụ BTA chỉ mới đàm phán khoảng 300

dòng thuế, còn với WTO thì Hoa Kỳ yêu cầu ta

đàm phán 10.000 dòng thuế, chưa kể các loại

thuế theo ngành , thuế tiêu thụ đặc biệt , vấn đề

dịch vụ, xây dựng pháp luật, minh bạch hóa

chính sách . Qua 11 phiên đàm phán, đến phiên

thứ 11 (tháng 3-2006 ) tại Giơ -ne-vơ , Việt Nam

và Hoa Kỳ đã đạt được bước tiến vượt bậc .

Những vấn đề còn lại cho phiên 12 (ngày 9 đến

13-5-2006 ) không còn nhiều . Ví dụ như hàng

hóa (tức thuế ) đã xong phần thuế nông nghiệp

và hầu hết các mặt hàng công nghiệp tại

* Thứ trưởng Bộ Thương mại, Trưởng đoàn đàm phán

Chính phủ
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Giơ -ne-vơ , chỉ còn lại thuế nhậpkhẩu ô -tô , phụ

tùng ô-tô và thuế xuất khẩu sắt phế liệu .Về

dịch vụ, còn lại dịch vụ viễn thông , dịch vụ dầu

khí, phân phối , môi trường , một phần nhỏ dịch

vụ tài chính, ngân hàng, và những vấn đề nhạy

cảm mang tính chất quyết định chính trị như

vấn đề trợ cấp nông nghiệp, thời kỳ quá độ để

bỏ những trợ cấp trái với quy định của WTO ,

vấn đề dệt may, vấn đề nền kinh tế phi thị

trường (NME), và bỏ lệnh cấm nhập khẩu thịt

bò có xương v.v... Do những vấn đề này quá

nhạy cảm đối với cả hai bên nên thời gian đàm

phán lúc đầu dự kiến 2 ngày : 9 và 10-5-2006 ,

đã kéo dài thành 4 ngày 3 đêm, trong đó có2

đêm 11 và 12-5-2006 kéo dài đến tận sáng . Cấp

đàm phán lần này ở cấp cao. Phía HoaKỳ là

cấp thứ trưởng (Phó đại diện thương mại Hoa

Kỳ - USTR) và trợ lý , phía ta đến đêm 11 và

12-5, đàm phán ở cấp bộ trưởng và thứ trưởng .

Ông Rốp Pốt -man (Rob Portman ), đại diện

USTR (cấp bộ trưởng ), tuy không trực tiếp đàm

phán , song cũng dành nửa giờ để trao đổi với

Bộ trưởng Trương Đình Tuyển qua đàm thoại

ra- đi- ô và ông coi đây là cuộc đàm phán mang

tính chất lịchsử trong quan hệ kinh tế thương

mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Đàm phán vừa

kéo dài, liên tục , chúng ta bị chênh lệch múi

giờ 11 tiếng so với giờ Hà Nội, lại vừa căng

thẳng , có lúc tưởng chừng như vỡ cuộc nếu

không đủ kiên nhẫn . Cuối cùng, hai bên đều có

những nhân nhượng cần thiết để đi đến kết thúc

về mặt nguyên tắc đàm phán . Ta kiên trì đấu

tranh vấn đề phân phối văn hóa phẩm , như sách

báo, tạp chí... là lĩnh vực UNESCO giải quyết,

nên phải bỏ ra , chứ không đưa vào WTO. Vấn

đề dệt may, Hoa Kỳ chấp nhận bỏ hạn ngạch

xuất sang Hoa Kỳ khi ta gia nhập WTO ,còn

Việt Nam sẽ bỏ các trợ cấp tuy rất nhỏ cho

ngành dệt may nhưng trái với quy định của

WTO ngay từ khi gia nhập WTO. Vấn đề thịt

bò, Hoa Kỳ chứng minh hiện nay có 56 nước đã

bỏ lệnh cấm nhập khẩu thịt bò có xương , trong

đó có nhiều nước thành viên ASEM ,nên cuối

cùng chúng ta cũng chấp nhận . Vấn đề kinh tế

phi thị trường cũng là vấn đề hết sức khó khăn .

Chúng ta đề nghị Hoa Kỳ bỏ vấn đề này , nhưng

Hoa Kỳ cho rằng đây là vấn đề nhạy cảm đối

với Quốc hội Hoa Kỳ . Trên thực tế ta mới được

Trung Quốc công nhận là nền kinh tế

thị trường, còn Hàn Quốc công nhận là nền

kinh tế hướng theo thị trường (Market driven

economy) , EU công nhận trong từng vụ tranh

chấp và ta đang trong quá trình đàm phán với

EUđể EU xemxét công nhận nền kinh tế của

ta là nền kinh tế thị trường . Cuối cùng, EU

cũng đã chấp nhận rút ngắn thời gian 3 năm so

với các nước xãhội chủ nghĩa khác. Tóm lại, về

cơ bản ta đã kết thúc đàm phán song phương

với Hoa Kỳ. Hai bên đang thống nhất lời văn

của Hiệp định và thương lượng để ký chính

thức tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế APEC, từ

ngày 31-5 đến 2-6-2006 tại thành phố Hồ Chí

Minh. Phía Hoa Kỳ nói rằng bằng thỏa thuận cả

gói, bao gồm thực hiện đầy đủ BTA, kết thúc

đàm phán song phương về việc Việt Nam gia

nhập WTO và giải quyết những vấn đề song

phương để thúc đẩy quan hệ hai nước , họ sẽ

trình Quốc hội Hoa Kỳ xem xét thông qua

quyền thương mại thôngthường vĩnhviễn cho

Việt Nam (PNTR).

Những thuận lợi và khó khăn sau khi

Việt Nam gia nhậpWTO

Về thuận lợi:

Một là , uy tín của ta trên trường quốc tế sẽ

được nâng lên . Hiện nay trong APEC chỉ còn

Nga và Việt Nam chưa phải là thành viên

WTO . Trong ASEM và trong ASEAN chỉ có

Việt Nam và Lào chưa phải là thành viên

WTO.

Hai là , sẽ có thị trường toàn cầu cho

hàng hóa và dịch vụ của ta nhằm tăng

trưởng thương mại, đặc biệt là tăng trưởng xuất

khẩu . Chúng ta phải phấn đấu trong thập niên

tới có được kimngạch xuất khẩu 100 tỉ USD

trở lên. Hiện nay dân số Việt Nam đông hơn

nhiều so với Thái Lan, Phi-líp-pin, nhưng kim

ngạch xuất khẩu của Việt Nam mới bằng 1/3

của Thái Lan và 2/3 của Phi- líp -pin . Là thành

viên của WTO , hàng hóa và dịch vụ của ta

được đối xử công bằng hơn . Những vụ kiện

chống bán phá giá , đưa ra WTO giải quyết,

quyền lợi của ta được bảo đảm hơn .

(Xem tiếp theo trang 47)
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Hoàn thiện thể chế thương mại

trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

PHẠM QUANG THAO *

T

THỂ chế thương mại là những luật lệ , hình

thức, các định chế và chế tài quy định luật

chơi và cách chơi đối với các chủ thể tham

gia trên thị trường. Nền kinh tế thương mại thế giới

hiện nay đang vận động trong bối cảnh quá trình

toàn cầu hóa và khu vực hóa diễn ra rất sâu sắc ,

nhanh chóng . Khái niệm về ranh giới giữa thị

trường trong nước với thị trường nước ngoài đã bị

thay đổi theo hướng đan cài với nhiều hình thức

quan hệ đa dạng , phức tạp . Các chiến lược phát

triển hướng vào xuất khẩu hay thay thế nhập khẩu

không còn giữ nguyên ý nghĩa cổ điển của nó , bởi

vì thị trường của mỗi quốc gia đều phải “mở cửa ”

thông qua việc cắt giảm hàng rào thuế quan và phi

thuế quan. Các cuộc chiến tranh thương mại nhằm

giành giật thị trường giữa hàng nội và hàng ngoại

ngày một trở nên quyết liệt . Vòng đời sản phẩm

hàng hóa được rút ngắn nên việc lựa chọn sản

phẩm và tổ chức tốt thị trường là yếu tố rất quan

trọng , có ý nghĩa sống còn đối với quốc gia và

doanh nghiệp.

Do sự phát triển của khoa học , công nghệ và

tiến trình hội nhập , hình thái tổ chức thị trường và

phương thức hoạt động thương mại cũng đã thay

đổi . Thương mại điện tử đã ra đời và đang có

những bước phát triển nhanh chóng. Ngày nay ,

khái niệm buôn bán không còn được hiểu theo

nghĩa đen thuần túy như trước , mà bao gồm một

phạm vi rộng lớn hơn , bao trùm lên mọi hoạt động

kinh tế của các quốc gia, với 4 nội dung cơ bản :

hàng hóa - dịch vụ - đầu tư và các yếu tố thương

mại liên quan đến sở hữu trí tuệ .

Đối với bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới ,

không lệ thuộc vào thể chế chính trị , không thể có

kinh tế thị trường nếu không tiến hành tự do hóa

thương mại . Đây là một trong những đặc trưng chủ

yếu và cũng là nội dung quan trọng nhất của việc

vận hành nền kinh tế theo cơ chế thị trường, có sự

điều tiết vĩ mô của Nhà nước theo định hướng xã

hội chủ nghĩa . Với thị trường hóa giá cả và thương

mại hóa nền kinh tế , xây dựng đồng bộ các loại thị

trường là khâu trung tâm đột phá , Việt Nam đã tiến

những bước dài trên con đường đổi mới. Gần

20 năm qua, nền kinh tế nước ta đã đạt được

những kết quả rất đáng khích lệ . Cùng với quá trình

tăng trưởng kinh tế của đất nước, ngành thương

mại cũng không ngừng mở rộng và phát triển .

Thương mại và thị trường đã góp phần tạo nên bức

tranh kinh tế với nhiều "gammầu " tươi sáng trên

nhiều khía cạnh và bình diện khác nhau . Một thị

trường thống nhất và ổn định trong toàn quốc đã

hình thành . Thương mại phát triển sôi động , về cơ

bản đã đáp ứng được những nhu cầu của sản xuất

và tiêu dùng . Đội ngũ thương nhân ngày càng

đông đảo và đa dạng . Mạng lưới kinh doanh

thương mại , dịch vụ tiếp tục "phủ sóng" trên cả ba

địa bàn: thành thị , nông thôn và miền núi , góp

phần gắn chặt sản xuất với tiêu thụ , hàng hóa với

thị trường, thị trường trong nước với thị trường quốc

tế. Một số sản phẩm hàng hóa của Việt Nam đã

vươn lên chiếm lĩnh những vị trí quan trọng trên thị

trường quốc tế . Có thể nói , chúng ta đang có thời

cơ và vận hội để rút ngắn con đường phát triển của

mình mà lịch sử thế giới đã phải trải qua hàng trăm

năm mới có .

* Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thương mại Trung ương ,

Bộ Thương mại
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Hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi phải chấp

nhận "luật chơi " và "cách chơi" của các sân chơi

khác nhau như: WTO , ASEAN , APEC , ASEM ,

ACFTA..., song cho tới nay cơ chế , hệ thống chính

sách kinh tế , thương mại của nước ta vẫn còn

nhiều bất cập . Chính sách , cơ chế chúng ta đang

áp dụng lại còn có những yếu tố , những điều

khoản cần kịp thời chỉnh sửa cho phù hợp với "luật

chơi" của WTO , ASEAN , APEC, ASEM , trong khi

những biện pháp , chính sách mà được các tổ chức

trên thừa nhận tạo lợi thế cho kinh tế và thương

mại thì chúng ta lại chưa có . Đây là một điểm yếu

mà Việt Nam cần lưu ý khắc phục .

Việc mở cửa thị trường thông qua các cam kết

giảm thuế sẽ chẳng có một chút giá trị nào nếu

như các hàng rào phi thuế quan vẫn được áp dụng .

Chính vì vậy việc loại bỏ hàng rào phi thuế quan

luôn là yêu cầu đồng hành với cắt giảm thuế quan

trong mọi hình thức hội nhập kinh tế quốc tế . Như

vậy Việt Nam sẽ không được phép duy trì các biện

pháp phi thuế mà không có lý do chính đáng theo

các quy định của WTO , APEC, ASEAN / AFTA ....

Điều này đồng nghĩa với các biện pháp cấm nhập

khẩu, tạm ngừng nhập khẩu hay chưa cho phép

nhập khẩu... kể cả các biện pháp mang tính chất

hạn ngạch kiểu " chỉ tiêu định hướng" sẽ sớm phải

loại bỏ . Như vậy , nhiều doanh nghiệp đang được

bảo hộ sẽ phải đối mặt với không ít thách thức do

nguy cơ gia tăng cạnh tranh của hàng nhập khẩu .

Hiện nay , Việt Nam đã có quan hệ với 200

nước và vùng lãnh thổ, đã ký Hiệp định Thương

mại với 61 nước và thỏa thuận đối xử tối huệ quốc

với 68 quốc gia . Tuy nhiên , có thể nói chúng ta đã

hội nhập sâu với tư cách là một nước nhỏ trên mọi

góc độ về giai đoạn phát triển .

Trong thời gian tới , chúng ta sẽ gặp khó khăn

lớn khi phải cạnh tranh với các nước trong khu vực,

trong việc thu hút đầu tư nước ngoài . Các thị

trường truyền thống sẽ gặp hàng loạt những khó

khăn , không dễ gì khắc phục trong " một sớm, một

chiều" . Bởi vậy , việc hoàn thiện và đổi mới thể chế

thương mại phải đặt trong bối cảnh vừa phải thúc

đẩy tăng trưởng bền vững, giữ gìn và bảo vệ môi

trường , vừa phải cạnh tranh trên thị trường quốc tế ,

lại chủ động cạnh tranh ở ngay thị trường trong

nước . Bước đầu chúng tôi có thể nêu một số xu

hướng chung phát triển thị trường ở nước ta đến

năm 2010 như sau :

Một là , thị trường hàng hóa tiếp tục phát triển

nhanh trên cả hai phương diện cung và cầu . Về

phía cung ứng , dưới tác động của hội nhập kinh tế

quốc tế và do ảnh hưởng trực tiếp của lịch trình

thực hiện CEPT, khu vực mậu dịch tự do ASEAN -

Trung Quốc, dự báo khả năng tăng trưởng kinh tế

trong nước sẽ làm cho quy mô hàng hóa cung ứng

trên thị trường gia tăng nhanh cả từ sản xuất trong

nước và nguồn hàng nhập khẩu. Về phía cầu hàng

hóa , trong giai đoạn đến năm 2010 , nhu cầu tiêu

dùng của dân cư đối với nhóm hàng phi lương thực

- thực phẩm sẽ tăng nhanh hơn đối với nhóm hàng

thực phẩm. Đồng thời, nhu cầu mua hàng hóa vật

tư cho các chương trình , dự án của Chính phủ cũng

gia tăng nhanh , nhất là các hàng hóa vật tư đáp

ứng cho nhu cầu xây dựng kết cấu hạ tầng .

Hai là , thị trường sẽ được thúc đẩy phát triển

theo hướng hình thành thị trường cạnh tranh thực

sự do áp lực cả từ phía thực thi các chính sách của

Chính phủ và từ phía hoạt động của các doanh

nghiệp . Từ nay đến năm 2010 là thời kỳ triển khai

mạnh mẽ việc hình thành các yếu tố đồng bộ của

thị trường , cộng với việc cắt giảm các hàng rào

thuế và phi thuế , tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại

doanh nghiệp nhà nước theo hướng đẩy mạnh cổ

phần hóa, sự phát triển nhanh của khu vực doanh

nghiệp vừa và nhỏ, cũng như của các doanh

nghiệp nước ngoài sẽ là các yếu tố thúc đẩy cạnh

tranh trên thị trường .

Ba là , thị trường sẽ phát triển theo hướng vừa

gắn kết chặt chẽ giữa các thị trường đô thị ,

nông thôn và miền núi , vừa có sự bứt phá nhanh ,

vượt trội của các thị trường đô thị ; thị trường vùng ,

khu vực có lợi thế so sánh về quy mô sản xuất , khả

năng trung chuyển hàng hóa .

Bốn là , thị trường trong nước ngày càng "nhạy

cảm" hơn với các biến động của thị trường khu vực

và quốc tế . Trong điều kiện nền kinh tế mở, sự

tham gia của nhiều thành phần kinh tế , nhất là các

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các

doanh nghiệp (hãng) phân phối hàng hóa sản xuất

ở nước ngoài trên thị trường nội địa sẽ kéo theo

những tác động mạnh mẽ của thị trường ngoài

nước đến thị trường nước ta. Cường độ của những

tác động đó tỷ lệ với tỷ trọng của các doanh nghiệp

nước ngoài trong nền kinh tế nói chung và hoạt

động thương mại nói riêng . Trong xu thế này , thị

trường các hàng hóa cơ bản , như xăng , dầu , vốn ,

các sản phẩm đầu vào trung gian cho các ngành

sản xuất trong nước sẽ có ảnh hưởng lớn đến thị

trường hàng hóa khác và sẽ "nhạy cảm" hơn đối

với những tác động của thị trường ngoài nước.
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Trong giai đoạn tới, cùng với xu thế phát triển

khách quan của các xu hướng thị trường nêu trên ,

bối cảnh chính trị trên thế giới và đường lối phát

triển kinh tế của Đảng cũng sẽ tác động tới quản

lý nhà nước về thương mại ở nước ta trên 4 khía

cạnh sau :

Thứ nhất: Chính sách và cơ chế quản lý sẽ

được đổi mới và hoàn thiện nhằm đáp ứng yêucầu

công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước . Chính

sách xuất - nhập khẩu phải tạo ra hành lang pháp

lý thuận lợi cho đẩy mạnh xuất khẩu và quản lý tốt

nhập khẩu , khuyến khích việc nhập khẩu công

nghệ nguồn , công nghệ hiện đại và công nghệ cao

nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa .

Chính sách thương mại đối với thị trường trong

nước phải góp phần thúc đẩy thị trường phát triển

và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công

nghiệp hóa , hiện đại hóa .

Thứ hai: Chính sách và cơ chế quản lý thương

mại sẽ được thể hiện một cách nhất quán chính

sách phát triển nền kinh tế nhiều thành phần với

nhiều hình thức tổ chức kinh doanh , cùng phát

triển lâu dài , hợp tác và cạnh tranh lành mạnh,

trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo .

Thứ ba : Quản lý nhà nước về thương mại sẽ

góp phần thúc đẩy sự hình thành , phát triển và

từng bước hoàn thiện các loại thị trường hiện chưa

có hoặc còn sơ khai , như : thị trường lao động , thị

trường chứng khoán , thị trường bất động sản , thị

trường khoa học , công nghệ .

Thứ tư : Quản lý nhà nước về thương mại sẽ chủ

yếu dựa trên nền tảng của sự tiếp tục đổi mới các

công cụ quản lý vĩ mô của Nhà nước đối với nền

kinh tế như: đổi mới kế hoạch hóa , cải cách hệ

thống thuế và các cải cách trong lĩnh vực tài chính ,

tiền tệ .

Từ những nhận định có tính chất dự báo trên ,

theo chúng tôi phương hướng hoàn thiện thể chế

thương mại trong những năm tới là :

Đối với thị trường trong nước cần tập trung theo

hướng :

+ Chấm dứt mọi hình thức bao cấp qua cấp

vốn , tín dụng , trợ giá cho một số đối tượng, làm

méo mó các quan hệ thương mại .

+ Sớm tạo lập một sân chơi cho tất cả các

doanh nghiệp , cùng hoạt động trên cơ sở một hệ

thống chính sách và luật pháp thống nhất với giá ,

phí đồng nhất trên cơ sở thực thi Luật Doanh

nghiệp (năm 2005) , Luật Đầu tư mới ...

+ Công tác cải cách hành chính phải tập trung

giải quyết việc giảm thiểu thủ tục hành chính , loại

bỏ giấy phép không cần thiết, phục vụ doanh

nghiệp và tạo điều kiện để mọi hoạt động kinh tế

diễn ra trôi chảy, thông thoáng . Trên cơ sở đó , lựa

chọn một số hướng đột phá về đơn giản hóa thủ

tục hành chính trong đăng ký kinh doanh, thu thuế ,

hải quan , kiểm tra , thanh tra hoạt động doanh

nghiệp.

Trong hội nhập kinh tế quốc tế cần hướng vào

việc đáp ứng các chuẩn mực quốc tế trong mọi

hoạt động kinh tế đối ngoại . Để thực hiện các cam

kết quốc tế của nước ta , như đối với AFTA, APEC ,

WTO , ACFTA, Hiệp định Thương mại song

phương Việt Nam - Hoa Kỳ cần tập trung xử lý các

vấn đề chủ yếu sau :

+ Đối chiếu pháp luật hiện hành với các cam

kết quốc tế để điều chỉnh , sửa đổi, bổ sung nhằm

hoàn thiện hệ thống luật pháp vừa bảo đảm tính

đồng bộ vừa phù hợp với các định chế song

phương và đa phương .

+ Đổi mới cơ chế quản lý kinh tế đối ngoại , kiện

toàn Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế để

thực sự đảm đương được vai trò "tư lệnh chiến

trường" trong quá trình chủ động và tích cực hội

nhập kinh tế quốc tế .

Trong đổi mới quản lý nhà nước về thương mại

cần thực hiện vai trò thống nhất quản lý nhà nước

của Bộ Thương mại đối với toàn bộ lĩnh vực thương

mại trên thị trường. Như vậy mới có thể từng bước

thực hiện sự phân biệt chức năng quản lý nhà nước

với chức năng sản xuất kinh doanh , khắc phục

được tình trạng bộ nào , ngành nào cũng làm chức

năng quản lý thương mại dịch vụ , điều hòa lưu

thông hàng hóa . Những mặt hàng quan trọng luôn

có sự ách tắc và xuất hiện khá nhiều những chồng

chéo, thiếu phối hợp , sai lệch trong vận dụng cơ

chế, chính sách cũng như xử lý các hậu quả của

nó do sự tồn tại dai dẳng của mô hình quản lý theo

kiểu "bộ chủ quản , sở chủ quản" .

Cùng với quá trình cải cách nền hành chính

quốc gia, tổ chức lại các bộ , ngành và hệ thống

các doanh nghiệp nhà nước , trong điều kiện hệ

thống pháp luật ngày càng đầy đủ, thì việc xóa bỏ

mô hình bộ chủ quản , sở chủ quản đối với lĩnh vực

thương mại cũng cần phải được đặt ra như một tất

yếu khách quan .
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Đổi mới quản lý theo hướng thống nhất quản lý

nhà nước của Bộ Thương mại đối với hoạt động

thương mại đòi hỏi phải tổ chức và hoàn thiện bộ

máy quản lý , hình thành hệ thống quản lý nhà

nước về thương mại thống nhất từ trung ương đến

địa phương, làm rõ vai trò , nhiệm vụ các sở thương

mại , định hình cơ quan quản lý hành chính - kinh

tế nhà nước trên địa bàn quận, huyện, xác định

giới hạn trách nhiệm và mối quan hệ giữa các tổ

chức quản lý, như : bộ , ủy ban nhân dân các tỉnh ,

thành phố, sở, quận, huyện ... pháp quy hóa các

mối quan hệ đó thành luật hoặc nghị định của

Chính phủ để bảo đảm tính công khai , minh bạch

trong quá trình thực hiện .

Trước những chuyển biến sâu sắc về tình hình

kinh tế , thương mại của đất nước , đặc biệt là tiến

trình hội nhập kinh tế thế giới trong những năm qua

như : việc thực thi các hiệp định thương mại , tham

gia khu vực mậu dịch tự do, các diễn đàn hợp tác

kinh tế , quá trình đàm phán gia nhập WTO , ngoài

Luật Thương mại đã được chỉnh sửa , Luật Cạnh

tranh mới được ban hành , rõ ràng còn phải bổ

sung nhiều luật khác . Theo đó cần mở rộng phạm

vi của Luật Thương mại , bao gồm các quan hệ

trong hoạt động trao đổi hàng hóa hữu hình và

phần lớn hoạt động thương mại dịch vụ ; bổ sung

các quy định cơ bản trong thương mại quốc tế như

vấn đề về các biện pháp chống trợ cấp , các biện

pháp tự vệ , đối kháng chống phá giá, xác lập

quyền kinh doanh xuất - nhập khẩu về thương mại

dịch vụ trong nước và quốc tế... Hoàn thiện các

quy định về giải quyết tranh chấp thương mại để

đáp ứng được quyền lợi chính đáng của các doanh

nghiệp khi phát sinh tranh chấp và phù hợp với các

thông lệ và các định chế quốc tế mà Việt Nam đã

có cam kết tham gia.

Việc xây dựng một cơ chế giám sát thương mại

và thực thi bảo hộ kịp thời là một yêu cầu khách

quan trong giai đoạn hiện nay . Kinh nghiệm của

các nước đi trước đều cho thấy sự cần thiết của cơ

chế bảo hộ "tạm thời". WTO xây dựng khung khổ

chung nhất về các nguyên tắc xử sự của một quốc

gia liên quan cơ chế đó. Mỗi quốc gia , thành viên

đó sẽ vận dụng và xây dựng các cơ chế cụ thể

theo cách riêng tùy thuộc vào điều kiện và nhu cầu

của mình.

Năm 2002 , Việt Nam bước đầu đã phải đối mặt

với những vấn đề còn rất mới mẻ . Đó là các rào

cản thương mại mới của nước ngoài đối với những

sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam . Cùng

với sự dỡ bỏ các hàng rào thương mại truyền

thống , các nước đang lạm dụng các hàng rào

thương mại mới nhằm ngăn chặn hàng hóa xuất

khẩu của nước ta . Nếu cơ chế giám sát có thể cho

phép chúng ta xem xét vấn đề và xử lý một cách

linh hoạt hơn thì có thể tránh được những tình

huống theo kiểu như vụ kiện bán phá giá cá basa

của Hoa Kỳ . Cho đến nay, tuy Bộ Thương mại đã

xây dựng cơ chế theo dõi về tình hình xuất khẩu,

nhưng tính chuyên trách chưa cao, sự gắn bó giữa

doanh nghiệp và các cơ quan còn thiếu chặt chẽ .

Vì thế, trước tình huống các mặt hàng xuất khẩu

gặp khó khăn , cả các cơ quan quản lý chức năng

và doanh nghiệp nước ta tỏ ra hết sức lúng túng về

phương pháp giải quyết , thậm chí khi sự việc đã trở

thành một vụ kiện thì đã quá muộn để có thể tìm

giải pháp tốt hơn , mà không ảnh hưởng đến quyền

lợi của hai bên . Bởi vậy, bước đầu chúng tôi xin đề

xuất một số phương hướng điều chỉnh và hoàn

thiện chính sách thương mại hàng hóa của Việt

Nam trong từng lĩnh vực , như sau :

- Đối với những sắc thuế nội địa như thuế giá trị

gia tăng , thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập

doanh nghiệp , thuế sử dụng đất... cần phải cải

cách từng bước, tiến tới xóa bỏ những điểm phân

biệt đối xử giữa hàng hóa sản xuất trong nước và

hàng nhập khẩu , giữa các doanh nghiệp trong

nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước

ngoài .

-
Tiếp tục ban hành , bổ sung , hoàn thiện và cơ

cấu lại các sắc thuế nội địa , để bảo đảm phần nào

bù đắp được tình trạng sụt giảm thu ngân sách nhà

nước khi chúng ta thực hiện cắt giảm thuế nhập

khẩu . Việt Nam cũng cần tiếp tục hoàn thiện danh

mục biểu thuế nhập khẩu theo hướng phù hợp

hoàn toàn với danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu

của Tổ chức Hải quan thế giới (HS) và danh mục

biểu thuế thống nhất của ASEAN /AFTA , ACFTA .

Với cách sửa đổi theo các danh mục này , số dòng

thuế sẽ được chi tiết cụ thể hơn nên sẽ thuận lợi

hơn cho việc kê khai áp mã số , cũng như xác định

mức thuế phải nộp.

Bên cạnh đó , để bảo hộ hợp lý thị trường và

sản xuất nội địa trong quá trình hội nhập quốc tế,

đồng thời vẫn phù hợp với các quy định của WTO ,

Việt Nam cũng nên nhanh chóng xây dựng và
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hoàn thiện những quy định , chính sách mang tính

pháp lý chặt chẽ hơn trong việc sử dụng các công

cụ điều tiết mới, như :

- Thuế tuyệt đối: Khi áp dụng nó , thuế sẽ được

thu theo một số tiền nhất định cho một đơn vị hàng

hóa, không căn cứ trên giá và thuế suất của mặt

hàng như thuế thu theo tỷ lệ phần trăm hiện đang

áp dụng.

Thuế bảo vệ môi trường: Là loại thuế nhằm

ngăn ngừa và khắc phục hậu quả mà hàng nhập

khẩu gây ra đối với môi trường sống , đồng thời tạo

điều kiện cho việc bảo hộ hợp lý sản xuất và thị

trường trong nước khi các biện pháp hạn chế định

lượng hàng hóa nhập khẩu được bãi bỏ.

- Các chính sách trong lĩnh vực phi thuế quan :

Gắn với tình hình thực tiễn , kết hợp với các cam kết

đã và sẽ có hệ thống phi thuế quan của Việt Nam

có thể được xây dựng thành 3 nhóm lớn sau : Loại

1 là những biện pháp phi thuế quan phổ thông

trong khuôn khổ của WTO ; loại 2 là những biện

pháp kỹ thuật; loại 3 là những chính sách vĩ mô

khác có tác động điều tiết gián tiếp xuất nhập

khẩu : cơ chế tỷ giá hối đoái, thanh toán , lãi suất,

tín dụng ngân hàng , chính sách đầu tư ...

·

Hàng rào kỹ thuật thương mại và các biện

pháp vệ sinh dịch tễ : Việt Nam cần khẩn trương rà

soát điều chỉnh , bổ sung , xây dựng mới các tiêu

chuẩn về chất lượng , tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu

|

|

|

|

KẾT THÚC ĐÀM PHÁN ...

( Tiếp theo trang 42)

Ba là , có được hệ thống pháp luật minh

bạch, ổn định, sẽ tạo điều kiện tốt để thu hút

đầu tư nước ngoài và đầu tư trong nước nhằm

thực hiện mục tiêu sớm đưa Việt Nam thoát

khỏi tình trạng kém phát triển .

Bốn là , chúng ta chủ động tham gia vào

chính sách thương mại toàn cầu để phục vụ

mục tiêu phát triển kinh tế thương mại và bảo

đảm quyền lợi của mình.

Về khó khăn :

Một là, để có thị trường toàn cầu ta cũng

phải mở cửa thị trường trong nước cho các nước

theo một lộ trình nhất định . Cạnh tranh giữa

doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp

nước ngoài sẽ gay gắt hơn trong điều kiện phần

lớn doanh nghiệp của ta là nhỏ và vừa. Đa số

doanh nghiệp của ta rất năng động, song bị hạn

chế về vốn và công nghệ.

Hai là , những biện pháp bảo hộ về thuế, các

lệnh cấm nhập khẩu sẽ giảm tác dụng khi

chúng ta giảm thuế và bỏ những lệnh cấm trái

với quy định của WTO . Vấn đề thu ngân sách

qua thuế nhập khẩu sẽ giảm nhưng được bù lại

về nhãn mác, bao bì sản phẩm , tiêu chuẩn về vệ | bằng tăng kim ngạch xuất khẩu vàtăng tổng số

sinh an toàn thực phẩm , các biện pháp kiểm dịch

động thực vật phù hợp với các yêu cầu của WTO

và thông lệ quốc tế. Đồng thời, Việt Nam cũng nên

khẩn trương sửa đổi bổ sung Pháp lệnh về chất

lượng hàng hóa, Pháp lệnh Đo lường và ban hành

các văn bản hướng dẫn thực hiện các Pháp lệnh

đó.

- Các biện pháp đầu tư liên quan đến thương

mại: Trước mắt , tiếp tục duy trì yêu cầu nội địa hóa

như là một trong các điều kiện của đầu tư nhưng

giảm bớt số ngành, số sản phẩm thuộc đối tượng

của chính sách này, chỉ tập trung vào một số ít

những sản phẩm quan trọng , thật cần thiết để kích

thích sự phát triển của ngành có liên quan , tạo ra

những sản phẩm có thương hiệu Việt Nam . Về lâu

dài , chúng ta phải đưa ra lộ trình bãi bỏ những quy

định về nội địa hóa đối với tất cả các sản phẩm.D

|

thuê thu .

Ba là , chúng ta buộc phải nhanh chóng nâng

ngànhhàngvà cấp doanh nghiệp.

cao năng lực cạnh tranh cấp nhà nước , cấp

Bốn là , ta phải nhanh chóng xây dựng chính

sách an sinh , đào tạo lại đội ngũ cán bộ cả về

chuyên môn , ngoại ngữ , đào tạo lại tay nghề

cho công nhân để đáp ứng yêu cầu lao động

mới .

Khó khăn thách thức tuy nhiều . song nếu so

với thế và lực của ta cách đây 20 năm khi mới

mở cửa thì đã khác xa . Tin rằng sau Đại hội X

của Đảng, với quyế
t
tâm của toàn Đảng , toàn

dân , các doan
h

nhân ... chún
g

ta sẽ tranh thủ

được thời cơ, vượt lên trên thác
h
thức , đưa nền

kinh tế và đất nước ta tiếp tục phát triển .D
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NINH BÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ

GẮN VỚI XÓA ĐÓI, GIẢM NGHÈO

S

AU 20 năm đổi mới, Ninh Bình đã

thu được nhiều thành tích quan trọng .

Năm năm gần đây kinh tế Ninh Bình

phát triển mạnh, tốc độ tăng trưởng khá, cơ

cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng , các

nguồn lực huy động cho đầu tư phát triển

tăng nhanh ; cơ sở vật chất - kỹ thuật được

tăng cường; văn hóa - xã hội có tiến bộ, đời

sống nhân dân được cải thiện, bộ mặt đô thị

và nông thôn có nhiều đổi mới; an ninh

chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ

vững, quốc phòng được tăng cường; hệ

thống chính trị được củng cố. Các chỉ tiêu do

Đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh đề ra cơ bản

hoàn thành , nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt

mức, đáng kể là phát triển kinh tế gắn với

xóa đói , giảm nghèo tạo tiền đề cho bước

phát triển trong thời gian tới.

Những năm qua (2001 - 2005 ) tốc độ tăng

trưởng GDP của tỉnh đạt bình quân 11,9% ;

tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân

hằng năm : nông , lâm nghiệp, thủy sản tăng

4% ; công nghiệp tăng 26,8% ; dịch vụ tăng

12,1 % . Cơ cấu kinh tế (theo GDP) tính đến

năm 2005 : nông , lâm nghiệp, thủy sản : 31 %;

công nghiệp, xây dựng: 36% ; dịch vụ: 33 %

Sản lượng lương thực quy thóc bình quân

đạt 45,4 vạn tấn/năm. Giá trị sản phẩm trên

ĐINH VĂN HÙNG

một héc- ta canh tác đạt 25,4 triệu đồng/năm .

Thu ngân sách năm 2005 đạt 554 tỉ đồng.

GDP bình quân đầu người năm 2005 đạt

5,3 triệu đồng, gấp 2,1 lần so với năm 2000 ;

giải quyết việc làm bình quân mỗi năm

15.700 lao động. Năm 2002 , tỉnh đã hoàn

thành phổ cập trung học cơ sở , số trường tiểu

học chuẩn quốc gia đạt 79,8% . Đến nay tỉnh

xây dựng 114 điểm bưu điện văn hóa xã, đạt

90% ; 95% địa bàn dân cư được phủ sóng

phát thanh , 85% được phủ sóng truyền hình ;

60% số hộ được dùng nước sạch . Có 84%

đường giao thông nông thôn được cứng hóa

phần mặt ; số kênh mương được kiên cố hóa

đến hết năm 2005 là 60 %.

Đảng bộ, quân và dân Ninh Bình chú

trọng công tác xóa đói, giảm nghèo không

chờ cho kinh tế - xã hội phát triển mới tiến

hành .

Hằng năm, tỉnh đã xây dựng kế hoạch xóa

đói, giảm nghèo với mục tiêu hạ tỷ lệ hộ

nghèo từ 7,4% cuối năm 2004 xuống còn

6,2 % vào cuối năm 2005 (giảm khoảng

2.500 hộ nghèo ). Căn cứ vào chương trình ,

mục tiêu , kế hoạch của tỉnh, các đơn vị đã

xây dựng chương trình , mục tiêu, kế hoạch

*
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình
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xóa đói , giảm nghèo cụ thể của từng địa

phương , đơn vị , đề ra các giải pháp mang

tính khả thi .

Tỉnh đã hướng dẫn các đơn vị lập danh

sách 51.824 đối tượng thuộc diện nghèo và

các xã thuộc Chương trình 135 để Ủy ban

nhân dân tỉnh phê duyệt . Bảo hiểm Xã hội

Ninh Bình đã phát hành 51.824 phiếu khám

chữa bệnh với tổng số tiền là 2.591 triệu

đồng cho người nghèo và phát tận tay cho

đối tượng , tạo điều kiện cho họ trong khám,

chữa bệnh . Đồng thời tỉnh đã chỉ đạo chặt

chẽ việc xây dựng kế hoạch tập huấn cán bộ

làm công tác xóa đói , giảm nghèo gồm 28

lớp , với 2.910 cán bộ các cấp với tổng kinh

phí 254 triệu đồng.

Thực hiện Quyết định số 170 /2005 /QĐ- TTg

ngày 8-7-200
5

của Thủ tướng Chính phủ

về việc ban hành chuẩn nghèo áp dụng

cho giai đoạn 2006 - 2010 ; Công văn số

792 /LĐTBX
H

ngày 23-3-20
05

của Bộ Lao

động Thương binh và Xã hội ; Công văn số

62/UB-VP6 , ngày 24-3-20
05

, của Ủy ban

nhân tỉnh Ninh Bình về việc điều tra xác

định hộ nghèo giai đoạn 2006 - 2010, Sở

Lao động Thương binh và Xã hội đã tham

mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập

Ban chỉ đạo và tổ giám sát viên điều tra, xác

định hộ nghèo giai đoạn 2006 - 2010, tổ

chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm

công tác xóa đói, giảm nghèo từ cấp tỉnh,

xuống tận các xã, phường, thị trấn . Quá trình

điều tra xác định hộ nghèo ở Ninh Bình đã

được tiến hành dân chủ, công khai, công

bằng, đúng tiêu thức . Kết quả điều tra toàn

tỉnh có 40.013 hộ thuộc diện nghèo, chiếm

tỷ lệ 18,02% ; trong đó , khu vực thành thị có

2.409 hộ (chiếm 7,70%) và khu vực nông

thôn có 37.604 hộ (chiếm 19,12% ) . Tỉnh ủy,

Ủy ban nhân dân tỉnh đang cố gắng tập

chỉ đạo để làm tốt vấn đề xóa đói ,

trung

giảm nghèo, cũng như tình trạng tái nghèo

của tỉnh .

Các cấp , các ngành của tỉnh đã phối hợp

với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển

Nông thôn , tiếp tục triểnkhai dự án tín dụng

xóa đói , giảm nghèo Việt - Đức (KFW ) Fa

III tại thị xã Ninh Bình, huyện Yên Khánh ,

Yên Mô và Hoa Lư với tổng số kinh phí trên

vốn vay
6.000 triệu đồng. Tổ chức kiểm tra

kiểm tra bảo
ở 16 xã thực hiện dự án , qua

đảm đúng đối tượng , sử dụng đúng mục

đích, có hiệu quả, tỷ lệ nợ quá hạn thấp

(0,2% ). Thẩm định và trình Ủy ban nhân dân

tỉnh cấp bù lãi suất vốn vayKFW cho các

huyện, thị xã thực hiện dự án kịp thời, chính

xác. Năm 2005, tỉnh đã phối hợp với Ngân

hàng Chính sách Xã hội cho 19.372 lượt hộ

nghèo và cận nghèo vay vốn để sản xuất

kinh doanh với doanh số 59.528 triệu đồng ,

góp phần giúp cho 2.619 hộ vươn lên thoát

nghèo. Những mô hình này đang được lãnh

đạo tỉnh rất quan tâm, rút kinh nghiệm và

nhân rộng.

Để thực hiện công cuộc xóa đói , giảm

nghèo , một vấn đề cần được quan tâm là

phát triển kết cấu hạ tầng , nhất là ở vùng sâu,

vùng xa... Thời gian qua Ninh Bình đã đầu

tư 2.950 triệu đồng và 5.920 ngày công để

xây dựng kết cấu hạ tầng cho các xã nghèo ,

"xã đặc biệt khó khăn" , xã bãi ngang ven

biển để xây dựng 6 công trình nước sạch ,

đường giao thông , thủy lợi nhỏ, điện sinh

hoạt... Trong quá trình triển khai, các địa

phương trong tỉnh đã thực hiện tốt Quy chế

Dân chủ ở cơ sở công khai trong việc lựa

chọn công trình đầu tư xây dựng với nguyên

tắc xã có công trình , dân có việc làm , tăng

thu nhập, góp phần xóa đói, giảm nghèo.

Tổng nguồn vốn xóa đói, giảm nghèo đến

tháng 12-2005 là 260.000 triệu đồng, trong

đó vốn Ngân hàng Phục vụ người nghèo là
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238.500 triệu đồng, vốn ngân sách địa

phương là 4.500 triệu đồng, vốn dự án Việt -

Đức FaIII là 6.000 triệu đồng, vốn huy động

cộng đồng là 11.000 triệu đồng. Năm 2005 ,

có 19.350 lượt hộ nghèo và cận nghèo được

vay với tổng số tiền 339.700 triệu đồng. Trong

quá trình triển khai thực hiện Chương trình

xóa đói , giảm nghèo, Mặt trận Tổ quốc, Hội

Nông dân, Hội Phụ nữ , Hội Cựu chiến binh,

Đoàn Thanh niên, Liên đoàn Lao động, ... đã

phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành vận

động hội viên tham gia tích cực , đạt hiệu quả

cao. Chương trình , mục tiêu quốc gia xóa

đói , giảm nghèo trong nhiều năm qua ở Ninh

Bình đã có kết quả tốt. Riêng năm 2005,

thực hiện chương trình này ở Ninh Bình đã

có 2.619 hộ thoát nghèo. Đồng thời Chương

trình xóa đói, giảm nghèo ở Ninh Bình đã

từng bước được xã hội hóa và thực sự trở

thành phong trào quần chúng rộng lớn , thể

hiện mối quan hệ truyền thống tốt đẹp tình

làng , nghĩa xóm, đạo lý"thươngngười như

thế thương thân " của dân tộc ta .

Bên cạnh việc thực hiện xóa đói, giảm

nghèo, trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo

của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, các ngành ,

các địa phương trong tỉnh đã có phong trào

xóa nhà tranh , vách đất và kết quả đạt được

rất đáng tự hào. Ngày 23-2-2005, Ủy ban

nhân dân tỉnh đã ra quyết định về việc điều

tra , lập kế hoạch "xóa nhà tranh , tre , nứa , lá "

cho các hộ gia đình khó khăn . Ủy ban nhân

dân tỉnh giao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

tỉnh và các sở, ban , ngành liên quan thực

hiện .

Trong quá trình tổ chức triển khai, một số

đơn vị làm tốt công tác xóa đói , giảm nghèo

như các huyện Nho Quan, Gia Viễn; các thị

xã Tam Điệp, Ninh Bình ; lực lượng vũ trang -

Quân khu III ; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ;

ngành lao động - thương binh và xã hội các

cấp trong tỉnh ,... Kết quả đạt được trong thời

gian vừa qua là do được sự quan tâm, chỉ đạo

của cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến

cơ sở, sự phối kết hợp của các cấp, các

ngành, đoàn thể và sự đồng tình ủng hộ tích

cực của các tầng lớp nhân dân cả về vật chất

và tinh thần . Tỉnh đã hỗ trợ kinh phí kịp thời

cho các huyện, thị xã; lực lượng vũ trang

Quân khu III tích cực huy động lực lượng

giúp dân xây dựng nhà; Ủy ban Mặt trận Tổ

quốc các cấp chủ động trong việc tuyên

truyền , vận động các tổ chức đoàn thể quần

chúng, các doanh nghiệp, cơ quan , đơn vị và

các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng,

tham gia tích cực. Tóm lại , sự hợp tác chặt

chẽ giữa các ngành với các cơ quan , các cấp

chính quyền là yếu tố quan trọng tạo nên

thành tích trong mục tiêu xóa đói, giảm

nghèo của tỉnh .

Qua những thành tựu đã đạt được và

hạn chế về công tác xóa đói, giảm nghèo ở

Ninh Bình từ nhiều năm qua, nhất là 5 năm

gần đây , có thể rút ra những bài học kinh

nghiệm :

Thứ nhất, xây dựng và triển khai đồng bộ

các chính sách , dự án về giảm nghèo; lồng

ghép có hiệu quả các chính sách , dự án giảm

nghèo với các chính sách kinh tế - xã hội

khác của tỉnh. Phân công trách nhiệm rõ

ràng cho các cấp, các ngành trong việc xây

dựng và tổ chức thực hiện các chính sách dự

án giảm nghèo.

Thứ hai, tạo bước đột phá mới trong chỉ

đạo, phát huy sức mạnh và sự tham gia tích

cực của các tầng lớp nhân dân, gắn trách

nhiệm của các cấp, các ngành, Mặt trận

Tổ quốc và các đoàn thể để đạt và vượt mục

tiêu xoá đói , giảm nghèo đã đề ra ; đẩy mạnh

phong trào "Ngày vì người nghèo " đến mọi

tổ chức kinh tế , xã hội, các tầng lớp dân cư .
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|

VỀ CÔNG NGHIỆP HÓA ...

( Tiếp theo trang 13 )

công nghệ còn tập trung quá nhiều vào

Nhà nước , phụ thuộc vào cơ chế hành chính

quan liêu , phần lớn được ngân sách nhà nước

bao cấp.

Thứ ba, gắn xóa đói, giảm nghèo với giải

quyết việc làm . Đối với khu vực nông thôn

thực hiện có hiệu quả các đề án , dự án phát

triển nông nghiệp, nông thôn về chuyển dịch

cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tổ chức sản xuất, |

cung ứng và quản lý giống, kiên cố hóa kênh

mương, phát triển ngành, nghề ở nông thôn ...

Đối với khu vực thành thị thực hiện có hiệu Để khắc phục những nhược điểm trên , Nhà

quả đề án phát triển các khu công nghiệp , | nước nên tập trung chủyếu vào việc ban hành

cụm công nghiệp và ngành tiểu thủ công | các chính sách quản lý và khuyến khích hoạt

nghiệp, phát triển thương mại, du lịch . Có cơ | động nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công

chế, chính sách khuyến khích việc thành lập , | nghệ, xác định các hướng ưu tiên cho từng thời

mở rộng phát triển các cơ sở sản xuất với | kỳ tương ứng với các chính sách phát triển kinh

quy mô ngành, nghề đa dạng, thu hút được
tế - xã hội . Về nhu cầu nghiên cứu , Nhà nước

nhiều lao động .
đặt hàng bằng phương thức giao thầu hoặc đấu

thầu các đề tài về quản lý nhà nước và khoa học

cơ bản , đồng thời lập các quỹ hỗ trợ phát triển

khoa học, công nghệ và quỹ “mạo hiểm ” để hỗ

trợ một phần cho các đề tài về sản xuất, kinh

doanh phục vụ các hướng ưu tiên quốc gia và

bù đắp cho phần rủi ro trong nghiên cứu khoa

học , công nghệ.

Thứ tư , đẩy mạnh việc nhân rộng các mô

hình , kinh nghiệm xóa đói, giảm nghèo có

hiệu quả, nhất là mô hình xóa đói, giảm |

nghèo ở các vùng đặc thù , khó khăn như

vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu , |

vùng xa, vùng đông đồng bào theo đạo

Thiên Chúa; hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo

phương châm : cộng đồng, dòng họ, bản thân

hộ nghèo và nhà nước cùng lo . Tăng cường

công tác đào tạo nghề, nhất là dạy nghề cho

nông dân , hướng dẫn cách làm ăn để nâng

cao chất lượng lao động , tập trung dạy nghề

hướng dẫn cách làm ăn cho người nghèo ở

vùng nông thôn , vùng đô thị hóa, khu công

nghiệp .

Thứ năm , thường xuyên tổ chức bồi

dưỡng tập huấn nâng cao nhận thức, năng

lực cho cán bộ làm công tác xóa đói, giảm

nghèo, đặc biệt là ở cơ sở . Gắn kết chặt chẽ

giữa Chương trình xóa đói , giảmnghèo và

việc làm; gắn Chương trình 135 với các

chương trình , dự án khác trên địa bàn, bảo

đảm hiệu quả kinh tế - xã hội, đồng thời cụ |

thể hóa các chỉ tiêu, mục tiêu, kế hoạch đến |

cơ sở xã, phường, thôn , bản , để mọi người |

dân nắm được và tích cực tham gia thực hiện.D |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Có cơ chế khuyến khích và ràng buộc để các

doanh nghiệp trực tiếp đặt hàng với các tổ chức

nghiên cứu, được nhận sự hỗ trợ của các quỹ hỗ

trợ phát triển khoa học, công nghệ , được ưu đãi

trong việc lập quỹ khoa học, công nghệ và

trong khai thác , sửdụng các kết quả nghiên cứu

công nghệ trong nước. Các tổ chức khoa học ,

công nghệ áp dụng cơ chế sự nghiệp mới, có

quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm về kế

hoạchhoạt động , về tổ chức nhân sự và thu chi

tài chính, không phân biệt thuộc trung ương

hay địa phương,công lập hay dân lập , chỉ còn

sự khác nhau về trình độ, năng lực chuyên môn,

khoa học , nghĩa là năng lực cạnh tranh . Thu

nhập của cán bộ khoa học phải dựa vào kết quả

củalao động khoa học bỏ ra , có thể rất cao nếu

đem ứng dụng vào thực tế có hiệu quả, nhưng

cũng có thể chỉ đạt mức bình thường nếu chưa

được ứng dụng, hoặc chưa có kết quả. Ngoài ra ,

cần có chế tài cụ thể trong việc bảo vệ quyền

tác giả, quyền sở hữu trí tuệ .D

Số 11 (tháng 6 năm 2006)
51



Thực tiễn - Kinh nghiệm
Tạp chí Cộng sản

M

13,5% -16%.

-ỤC tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - tế bình quân hằng năm giai đoạn 2006 - 2010 từ

xã hội của cả nước giai đoạn 2006 -

2010, được Trung ương xác định là :

“Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế , sớm đưa

nước tarakhỏitìnhtrạng kém phát triển,đạt

được chuyển biến quan trọng theo hướng phát

triển nhanh và bền vững ...

99

Nghị quyết số 53-NQ /TW của Bộ Chính trị

xác định mục tiêu phát triển của vùng Đông

Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

trong thời gian tới là: huy động cao nhất các

nguồn lực , khai thác có

hiệu quả tiềm năng và lợi

thế của vùng để phát triển

nhanh , ổn định và bền

đi đầu trong sự

nghiệp công nghiệp hóa.
hiện đại hóa với tốc độ

tăng trưởng kinh tế cao,...

Căn cứ vào định hướng

Để thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của

Trung ương , phù hợp với khả năng khai thác các

tiềm năng, lợi thếcủa tỉnh , tránh nguy cơ tụt hậu

quá xa so với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng

điểm , Long An chọn bước đi có tính đột phá với

mức tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm từ

13,5% - 14% . Điều này xuất phát từ những cơ sở

sau đây :

LỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐIỂMTH

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

“ I ĐOẠT 2525 - 2GIAI THE
2826 2010

Ở TỈNH LONG H

của Trung ương và dựa

trên những lợi thế của địa

phương, Nghị quyết Đảng

bộ tỉnh Long An lần thứ

VIII, đưa ra mức phấn đấu

tăng trưởng bình quân

14 %/năm cho giai đoạn

2006 - 2010. Đây là chỉ

tiêu tổng hợp quan trọng

của nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong kế

hoạch 5 năm tiếp theo đầu thế kỷ XXI.

Những năm qua, Long An có nhiều cố gắng

thúc đẩy tăng trưởng đạt mức bình quân hằng

năm là 9,4% .Tuy nhiên , kinh tế của tỉnh đang ở

điểm xuất phát thấp , cơ cấu kinh tế còn lạc hậu ,

GDP bình quân đầu người năm 2005 chỉ bằng

87% của cả nước , bằng 51 % vùng kinh tế trọng

điểm phía Nam và bằng 106 % vùng đồng bằng

sông Cửu Long .

So với một số tỉnh vùng kinh tế trọng điểm

phía Nam và của cả nước trình độ phát triển

kinh tế - xã hội của Long An hiện nay chậm

khoảng 5 - 7 năm . Một số tỉnh có quy mô kinh tế

và những điều kiện khác tương đồng với

Long An chọn mục tiêu tăng trưởng kinh

LÂM THỊ ĐẸP *

Về vị trí địa lý : Long An với vị thế là cửa ngõ

các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời là

tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

của cả nước có khả năng thu hút đầu tư phát triển

công nghiệp và đô thị trong quá trình phân công

vùng lãnh thổ. Long An có cửa khẩu quốc gia

Bình Hiệp - Mộc Hóa tạo khả năng mở rộng giao

thương hàng hóa với các nước Đông Dương; có

cửa sông Soài Rạp hướng ra biển Đông thuận

tiện cho việc phát triển dịch vụ vận tải biển .

Về kết cấu hạ tầng : Trong kế hoạch

Trung ương sẽ đầu tư đường N1 , N2, đường cao

tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương,

* Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Long An
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quốc lộ 50, hỗ trợ đầu tư hệ thống giao thông

nông thôn đến trung tâm xã .

Về phía tỉnh, hiện nay các trục giao thông

chính qua các khu cụm công nghiệp và kết

nối với thành phố Hồ Chí Minh về cơ bản đã

được đầu tư giai đoạn một. Chỉ cần đầu tư một số

công trình như đường 19, Tân Lập - Long Hậu ,

Tân Kim - Hiệp Phước , Long Cang - Long Định ,

Mỹ Yên - Tân Bửu , Thuận Đạo, đường qua khu

công nghiệp Đức Hòa 2, 3 , ... sẽ đáp ứng được

nhu cầu phát triển công nghiệp và dân sinh .

Hiện nay, một số dự án lớn cấp nước ở Long

An đã và đang triển khai như nhà máy nước

Gò Đen (Bến Lức ), nhà máy nước ODA Đan

Mạch và chuẩn bị triển khai nhà máy nước

khu công nghiệp Xuyên Á (Đức Hòa) . Một số

dự án đang chuẩn bị như cấp nước Phước Vĩnh

Đông, dự án cấp nước khu công nghiệp Đức

Hòa III... Tỉnh đang phối hợp với thành phố

Hồ Chí Minh nghiên cứu triển khai dự án cấp

nướclớncho vùng từ nguồn nước mặt HồPhước

Hòa - Dầu Tiếng. Khả năng có thể đáp ứng nhu

cầu trong tương lai gần .

Điện và thông tin liên lạc đã được đầu tư đi

trước một bước, cơ bản đáp ứngyêucầu sản xuất

và dân sinh .

Về nguồn nhân lực: Nền kinh tế cần khoảng

900.000 lao động , trong đó phần tăng thêm trong

kỳ là 160.000 lao động . Khả năng đáp ứng : lao

động mới gia tăng ở địa phương 110.000, lao

động chuyển đổi là 25.000 .Lao động cần bổ

sung thêm ngoài tỉnh 25.000 người , địa phương

đang có kế hoạch sẽ phối hợpvới các tỉnh lân

cậnđể tuyển dụng. Nhu cầu đào tạo mới lao

động là 140.000 người. Tỷ lệ lao động qua đào

tạo đến năm 2010 phải đạttỷ lệ 40 %tổng nguồn .

Nhu cầu vốn đầu tư : Tổng vốn 47.000 tỉ

đồng, chiếm 45 % GDP với hệ số suất đầu tư

(ICOR) là 3,52 . So với 5 năm trước tăng lên

1,75 lần . Khả năng cân đối :

- Nguồn vốn ngân sách nhà nước : 9.850 tỉ

đồng, chiếm 21% tổng vốn đầu tư , trong đó

vốn ngân sách Trung ương 4.700 tỉ đồng , chiếm

10% tổng vốn đầu tư ; vốn ngân sách địa phương

5.150 tỉ đồng , chiếm 11 % tổng vốn đầu tư .

Nguồn vốn doanh nghiệp trong nước 11.850 tỉ

đồng , chiếm 25% tổng vốn đầu tư . Nguồn vốn

đầu tư nước ngoài 15.000 tỉ đồng, chiếm 32%

tổng vốn đầu tư . Nguồn vốn tín dụng 1.800 tỉ

đồng , chiếm 4% tổng vốn đầu tư . Vốndân cư và

vốn huy động khác 8.500 tỉ đồng , chiếm 18%

tổng vốn đầu tư .

Về tài nguyên đất: Nhu cầu thu hồi đất cho

phát triển công nghiệp là 5.000 ha, trong đó

3.000 ha phục vụ phát triển công nghiệp đô thị

và dịch vụ trong kỳ kế hoạch và 2.000 ha chuẩn

bị cho giai đoạn tiếp theo . Trong 3.000 hạ cân

đối trong kỳ kế hoạch đã thu hồi 2.000 ha, năm

2006 sẽ phải thu hồi tiếp 1.000 ha để đáp ứng

yêu cầu .

Phát triển một số ngành lĩnh vực quan

trọng

bìnhquân hằng năm của ngành giai đoạn 2001 -

2005 là 17,8 % là mộtcốgắnglớn, nhiều ngành

nghề mới đượcmở ra, nănglực sản xuất của

ngành không ngừng được nâng lên cả về số

lượng và chất lượng . Tuy nhiên , sự phát triển của

công nghiệp chưatương xứngvới vị thế và tiềm

năng của tỉnh . Nhiều cơ hội đầu tư đã bị bỏ qua

hoặc kéo dài thời gian triển khai dự án dochưa

chuẩn bị tốt điều kiện tiếp nhận làm hạn chế tăng

trưởng kinh tế .

Trong lĩnh vực công nghiệp : Tăng trưởng

Thực hiện chủ trương công nghiệp hóa, hiện

đại hóa, kết hợp với khai thác tiềm năng và lợi

thế của tỉnh dự kiến giai đoạn 2006 - 2010 tốc độ

tăng trưởng của ngành công nghiệp bình quân

hàng năm là 24%. Chỉ số này đã thể hiện rất rõ

công nghiệp chính là ngành đột phá có tính chất

quyết định đến tính khả thi của tăng trưởng kinh

tế của Long An.

là:

Điều kiện và khả năng phát triển công nghiệp

Về kết cấu hạ tầng phục vụ thu hút đầu tư

phát triển công nghiệpđã được tập trung đầu tư

trong 5 năm qua và sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thiện

trong kỳ kế hoạch.

- Nhu cầu cần 110.000 lao động sẽ được đáp

ứng phát triển công nghiệp .
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Nhu cầu đất đai phục vụ phát triển công

nghiệp với 3.000 ha diện tích đất tự nhiên . Khó

khăn lớn nhất trong những năm qua cũng như

hiện nay là vấn đềthu hồi đất. Với sự chỉ đạo

điều hành tập trung , quyết liệt trên nguyên tắc

giải quyết tốt mối quan hệ lợi ích của nhân dân ,

của nhà doanh nghiệp và lợi ích nhà nước thì chỉ

tiêu trên sẽ được thực hiện tốt .

-
Ngoài cơ chế chính sách chung của cả

nước, Long An sẽ vận dụng cơ chế đặc thù của

vùng, của địa phương, thực hiện tốt chương trình.

cải cách hành chính nhằm tạo động lực cho các

doanh nghiệp chọn Long An để đầu tư , nhu cầu

về vốn đầu tư phát triển công nghiệp là 23.600 tỉ

đồng, chiếm trên 50% trong tổng mức đầu tư

chung . Dự kiến sẽ thu hút 3.500 doanh nghiệp

trong nước với 12.000 tỉ đồng vốn đầu tư và thu

hút hơn 15.000 tỉ đồng (850 triệu USD) của đầu

tư nước ngoài .

Thực hiện chủ trương của Trung ương trong

việc phân bố lại không gian lãnh thổ của vùng

kinh tế trọng điểm , Long An có cơ hội vàcó khả

năng tiếp nhận tái bố trí đầu tư và đầu tư mới

trên địa bàn đáp ứng được chỉ tiêu về vốn .

Các nhân tố trên cho thấy , hoàn toàn có thể

đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng ngành công

nghiệp.

Nông nghiệp : Tăng trưởng bình quân hàng

năm giai đoạn 2001 - 2005 là 6% , bao gồm sự

gia tăng cả chiều rộng lẫn chiều sâu . Trong điều

kiện đất đai thổ nhưỡng có nhiều bất lợi so với

các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và chịu ảnh

hưởng lớn của dịch bệnh thì kết quả trên là đáng

khích lệ . Các mô hình sản xuất có hiệu quả trong

nông nghiệp, trong thủy sản đã được khẳng định .

Giai đoạn 2006 - 2010 dự kiến tăng trưởng

kinh tế nông nghiệp bình quân hằng năm là

5,5%, quy mô sản xuất có xu hướng thu hẹp dần

và từng bước chuyển sang phát triển theo chiều

sâu, nâng cao chất lượng và hiệu quả. Trong đó,

thủy sản được chọn là khâu đột phá vớimứctăng

trưởng bình quân là 18%/năm .

Giải pháp trọng tâm chuyển dịch cơ cấu kinh

tế nông nghiệp là hai mũi nhọn : công tác giống

cây con và ứng dụng khoa học công nghệ phục

vụ cho việc hình thànhvà phát triển nền nông

nghiệp ven đô. Bước đầu xây dựng nền móng

cho sự phát triển công nghệ cao. Đưa giá trị tăng

thêm bình quân một ha đất nông nghiệp hàng

năm từ 15 triệu đồng /ha hiện nay được nâng lên

25 triệu đồng/ha vào năm 2010.

-
Thương mại dịch vụ : Tăng trưởng bình

quân là 8,5 %/năm giai đoạn 2001 - 2005. Nhiều

loại hình dịch vụ có bước phát triển khá. Hoạt

động xuất nhập khẩu đã có chuyển biến rõ nét .

Tuy nhiên , sự phát triển trên còn chậm , chưa tạo

ra bước chuyển dịch về cơ cấu kinh tế theo yêu

cầu.

Trong kỳ kế hoạch với sự phát triển mạnh

kinh tế - xã hội nói chung vàphát triển công

nghiệp với tốc độ cao nói riêng sẽ tạo điều kiện

và môi trường phát triển mạnh mẽ thương mại -

dịch vụ . Một số ngành dịch vụ mới đã và đang

hình thành sẽ phát triển nhanh trong năm năm

tới . Đầu tư xây dựng hạ tầng, dịch vụ cảng, kho

bãi , nhất là dịch vụ phục vụ phát triển công

nghiệp , dự kiến tốc độ tăng trưởng khu vực này

là 14,2 %/năm . Một số dự án lớn của ngành sẽ

được triển khai: dự án khu cửa khẩu quốc gia

dựáncảng Long An...

Bình Hiệp - Mộc Hóa, dự án làng nổi Tân Lập ,

Giáo dục, y tế , văn hóa – xã hội: cùng với

tăng trưởng kinh tế cao, trong thời gian qua lĩnh

vực này phát triển ổn định và đã đạt những thành

tựu quan trọng. Trình độ dân trí gia tăng đáng

kể, chăm sóc sức khỏe cho nhândân được cải

thiện , văn hóa được giữ vững và phát triển , giải

quyết việc làm và xóa đói giảm nghèo từng bước

đi vào chiều sâu . Các chỉ tiêu đạt được nêu

trong dự thảo Báo cáo Chính trị của Đại hội đều

vượt trội so với mức bình quân cả nước, đó là

một cố gắng lớn của Long An . Tuy nhiên , vẫn

còn một số vấn đề tồn tại cần phải tiếp tục giải

quyết tạo đà phát triển vững chắc cho các giai

đoạn tiếp theo .

Để bảo đảm phát triển bền vững , Long An

đang tập trung thực hiện một số giải pháp:

Về đào tạo phát triển nguồn nhân lực: Để

bảo đảm nhu cầu lao động cả về số lượng và

(Xem tiếp trang 59 )
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Phát triển rừng bền vững đồngbào các dân tộc sinh sống

trong giai đoạn đẩy mạnh

công nghiệp hóa,

hiện đại hóa đất nước

PHẠM VĂN VANG *

Việt Nam, "rừng vàng" là cách nói ví

von về nguồn lợi của rừng . Nhưng để

lĩnh vực kinh tế quan trọng này thực sự

trởthành như chính tên gọi đó còn phải tiếp tục

đi sâu nghiên cứu và nhiều việc phải làm , trong

đó những giải pháp nhằm để rừng thực sự được

phát triển bền vững đang là một yêu cầu bức

xúc.

Cùng với sự nghiệp đổi mới toàn diện đất

nước gần hai thập niên qua, nghề rừng nước ta

đã đạt được những thành tựu bước đầu quan

trọng . Hai chương trình quốcgialớn trong vòng

mười năm gần đây trên đấtrừng là: Chương

trình 327 phủ xanh đất trống , đồi núi trọc

( 1993 - 1998) và dự án trồng mới 5 triệu héc — ta

rừng (1999 - 2003 ) đã trồng mới được khoảng

1,8 triệu héc-ta, khoanh nuôi tái sinh gần 1 triệu

héc -ta , trồng cây công nghiệp dài ngày, cây lấy

quả 10 vạn héc-ta, xây dựng vườn của kinh tế

hộ khoảng 3 vạn héc-ta. Đặc biệt, thực hiện chủ

trương của Nhà nước giao đất, giao rừng cho hộ

gia đình, làng , bản , trồng , chăm sóc, bảo vệ,

những năm gần đây , mỗi năm giao khoán được

từ 2 đến 2,2 triệu héc -ta rừng, chủ yếu là rừng

phòng hộ đầu nguồn xung yếu, nơi có nhiều

Bởi vậy, độ che phủ của rừng

nước ta hiện nay được tăng lên

đáng kể, từ 28% năm 1993 lên

36,1 % năm 2003( 1 ) , khoảng 38 %

năm 2005 , đáp ứng một số nhu

cầu kinh tế - xã hội, góp phần

giảmbớt những tác hại của thiên

tai đối với sảnxuất và đời sống.

Điều quan trọng là, diện tích

rừng trồng cũng như rừng được

khoanh nuôi , chăm sóc , bảo vệ

theo phương thức giao khoán

cho hộ gia đình đảm nhận, đã

tạo ra bước chuyển cơ bản từ

người dân tự do chặt phá rừng

theo phương thức du canh, du cư nay đã trở

thành người bảo vệ, chăm sóc, nuôi dưỡng rừng ,

làm cho cuộc sống ổn định , chấm dứt được tệ

nạn phá rừng đốt nương làm rẫy gây ra biết bao

hậu quả khôn lường về tự nhiên, môi trường

sinh thái , về sản xuất và đời sống, nhất là trên

vùng đồi núi đất dốc . Đây là một kết quả đáng

ghi nhận và tự hào .

Tuy nhiên, vấn đề lớn đặt ra , tại sao nói

"rừng vàng " mà người kinh doanh nghề rừng lại

có tỷ lệ hộ nghèo còn cao, mặc dù về lý thuyết

đều khẳng định kinh doanh trên đấtrừngđem

lại hiệu quả kinh tế (tỷ suất lợi nhuận ) cao hơn

nhiều so với các ngành khác trong kinh doanh

nông lâm nghiệp trên cùng một loại đất .

Nhưng trên thực tế ở nước ta , tại những địa

phương có nhiều rừng và đất rừng thì người dân

lại không sống được bằng chính nghề rừng.

-

Hiện nay, với 18 triệu dân chiếm gần 22

% dân số cả nước, sống trên 12,1 triệu héc-ta

rừng và hơn 6,77 triệu héc-ta đất rừng (bằng

* TS , Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

( 1 ) Xem : Vương Xuân Chính : "Làm sao để rừng thực sự

là vàng" - Tạp chí Kinh tế và dự báo , Bộ Kế hoạch và Đầu

tư , số 2-2005, tr 28

Số 11 (tháng 6 năm 2006 )
55



Thực tiễn - Kinh nghiệm
Tạp chí Cộng sản

56,6% diện tích tự nhiên cả nước ), nhưng thu

nhập từ lâm nghiệp chỉ bằng 1 % thu nhậpbằng 1 % thu nhập

(GDP) của cả nước (2) . Nguyên nhân chủ yếu là

donăng suất rừng trồng của ta quá thấp, năng

suất trung bình chỉ đạt bằng 1/5 đến 177 năng

suất rừngtrồng của nhiều nước trên thế giới. Đã

vậy, tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn do

chất lượng và khả năng cạnh tranh trên thị

trường thấp . Vì vậy, mộtsố nơi đã có tình trạng

người dân quay lưng lại với rừng. Đây là vấn đề

bức xúc hiện nay cần được các cơ quan chức

năng quan tâm đúng mức .

Tình trạng năng suất rừng trồng hay rừng

khoanh nuôi nước ta quá thấp vàngười dẫn

dưới tán rừng không sống được bằng chínhchính

nghề rừng phải xem xét theo 2 phương diện :

Một là , phương thức kinh doanh trên đất rừng;

Hai là , cơ chế, chính sách đối với nghề rừng .

1

rùng

-
Về phương thức kinh doanh trên đất

Đã có những khẳng định khoa học về

phương thức kinh doanh có hiệu quả trên đất

rừng ở nước ta. Đó là phương thức kinhdoanh

nông - lâm kết hợp , tức là kếthợp sản xuấtnông

nghiệp với sản xuất lâm nghiệp nhằm tạo ra

nhiều loại sản phẩm có giá trị trên đơn vị diện

tích , lấy ngắn nuôi dài, bảo đảm các điều kiện

kinh doanh lâu dài có hiệu quả ,nhất là trênđất

dốc . Trên phạm vi cảnước,căncứvàođiều

kiện tự nhiên sinh thái của từng vùng để thực

hiện phương thức kinh doanh nông - lâm kết

hợp nhằm đem lại hiệu quả cao cho sản xuất

kinh doanh nông - lâm nghiệp .

Nhận thức đầy đủ về phương thức kết hợp

nông nghiệp với lâm nghiệp, đó là sự thống

nhất hữu cơhai mặt của vấn đề quanhệ kinhtế-

xã hội với quan hệ tựnhiên. Mộtmặt,phươngxã hội với quan hệ tựnhiên. Một mặt, phương

thức đó sử dụng hợp lý , với hiệu quả cao đất đai

và các tài nguyên thiên nhiên khác . Mặt khác,

nó biểu hiện như là phương thức thâm canh,

kinh doanh chuyên môn hóa với phát triển tổng

hợp theo từng vùng tự nhiên - sinh thái nhằm

tạo ra năng suất đất cao. Như vậy , thực chất của

việc kết hợp nông nghiệp với lâm nghiệp là một

tự

phương thức kinh doanh có hiệu quả phù hợp

với đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của từng

vùng, từ đó có điều kiện xây dựng cơ cấu kinh

tế, cơ cấu sản xuất hợp lý trong nông - lâm

nghiệp, khai thác mọi tiềm năng thế mạnh về tự

nhiên cũng như kinh tế - xã hội , các nguồn lực

đất đai , lao động, khí hậu và các tài nguyên

khác được sử dụng một cách có lợi nhất.

Phương thức này đãđược thể hiện ở tầm vĩ mô

cũng như vi mô theo các phương diện: cơ cấu

kinh tế và cơ cấu sản xuất kinh doanh, về bố trí

sử dụng đất đai và các nguồn tài nguyên thiên

nhiên khác theo ngành và vùng lãnh thổ. Áp

dụng phương thức sản xuất này đem lại ý nghĩa

thực tiễn to lớn , giải quyết các yêu cầu kinhtế -

xã hội , nhất là vấn đề đời sống (lương thực , thực

phẩm ), nhu cầu nguyên liệu phục vụ sản xuất

(nguyên liệu giấy, sợi dệt, nguyên liệu sản xuất

của các ngành công nghiệp, tiểu thủ công

nghiệp, phục vụ xuất khẩu ...) nâng cao hiệu quả

đầu tư , kinh doanh lâu dài nông - lâm nghiệp ,

nhất là vùng đất dốc, đẩy nhanh quá trình phân

công lao động xã hội trước hết là trong 2 ngành

nông, lâm nghiệp chiếm khoảng 70 % lao động

nước ta ; cải thiện môi trường sinh thái trên khắp

các vùng lãnh thổ. Bởi vậy , phương thức kinh

doanh kết hợp nông nghiệp với lâm nghiệp có

thể trở thành con đường phát triển bền vững tất

yếu của nông nghiệp, lâm nghiệp , nông thôn và

đem lại hiệu quả cao ở nước ta . Trên thực tế ,

kinh doanh nông - lâm kết hợp đã được áp dụng

với nhiều hình thức , mô hình rất phong phú ,

trên từng vùng sinh thái nước ta , như : Hình thức

chống sống ven biển ; hình thức lâm - ngư -

lâm - ngư kết hợp trên đất ngập mặn sình lầy

nông kết hợp trên đất phèn ;hìnhthức lẩm

nông kết hợp trên đất cát ven biển ;hình thức

nông - lâm kết hợp hình thành các vành đai

rừng chắn gió trên hệ thống đồng ruộng, đường

giao thông, hệ thống thủy lợi, sông ngòi, hồ, ao ;

hình thức nông - lâm kết hợp theo hệ sinh thái

V.A.C trên đất thổ cư, kinh tế hộ gia đình ; hình

(2) Tài liệu đã dẫn

-
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thức nông - lâm kết hợp trên vùng đồi núi thấp ,

cao nguyên, hình thành các vùng chuyên canh

cây công nghiệp dài ngày ; hình thức nông - lâm

kết hợp trên đất dốc vùng chuyên canh cây

lương thực, thực phẩm ; hình thức lâm - nông kết

hợp trên vùng nguyên liệu giấy, sợi dệt, gỗ trụ

mỏ, rừng đặc sản ; hình thức lâm - nông kết hợp

trên đất dốc và đất bằng theo hệ sinh thái vườn -

rừng , rừng - vườn ; hình thức lâm - nông kết hợp

bảo vệ tự nhiên, môi trường vùng núi cao, đầu

nguồn; các hình thức chăn nuôi gia súc, thú

kinh tế , nuôi ong và nuôi thả thủy sản trong

rừng .

Các mô hình sản xuất nông - lâm kết hợp

hoặc lâm - nông kết hợp nói trên đã được tổng

kết kinh nghiệm trong đời sống thực tiễn . Thực

tế cũng cho thấy rấtnhiều điển hình trên mọi

vùng lãnh thổ kinh doanh nông - lâm kết hợp

đem lại hiệu quả cao và trở thành các nhà "triệu

phú" , "tỉ phú" nhờ sản xuất kinh doanh nông

nghiệp kết hợp với lâm nghiệp . Song, do nhiều

nguyên nhân , đến nay chúng vẫn chưa được

triển khai nhân rộng trên các vùng sinh thái ở

nước ta . Vấn đề đặt ra là làm thế nào có những

giải pháp thiết thực để áp dụng rộng rãi các mô

hình nông - lâm hay lâm - nông kết hợp và nhân

rộng các điển hình kinh doanh kết hợp nông

nghiệp với lâm nghiệp trong đời sống thực tiễn

nhằm nâng cao năng suất sinh khối , hiệu quả sử

dụng đất cũng như các tài nguyên thiên nhiên

khác trong nông, lâm nghiệp của nước ta .

2 – Về cơ chế, chính sách đối với nghề

rùng

Hiện nay, cơ chế chính sách của Nhà nước ta

đối với nghề rừng tuy đã có bước chuyển từ

người dân tự do chặt phá rừng, đốt nương làm

rẫy trở thành người chăm sóc, bảo vệ , nuôi

dưỡng rừng theo chế độ giao khoán của Nhà

nước. Song cơ chế này, " rừng vẫn là rừng của

Nhà nước" người dân chỉ là " chủ hờ" trong thời

gian nhận khoán trồng, chăm sóc, bảo vệ . Xét

về thực chất, người nhận khoán , chỉ là người

"làm thuê " và được nhận thù lao theo mức

khoán. Sau khi nhận thù lao, hầu như người dân

không còn quyền lợi cũng như nghĩa vụ gì đối

với rừng nên có lúc , có nơi họ không quan tâm

đến rừng . Với cơ chế này , rừng vẫn chưa thực

sự có chủ cụ thể , dẫn đến nạn lâm tặc chặt phá

rừng, cả dân cũng chặt phá, đốt rừng, lấn chiếm

rừng làm nương rẫy , nạn cháy rừng , sâu hại còn

xẩy ra gay gắt, gây bất ổn thường xuyên, nhất là

khi lợi ích của người dân bị xâm phạm . Trong

khi Nhà nước vẫn phải cấp tiền thuê dân bảo vệ

mà rừng vẫn bị xâm hại.

Đáng lưu ý là, từ khi ruộng đất được giao

quyền sử dụng cho hộ gia đình kinh doanh và

thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước, nông

nghiệp nước ta đã có bước phát triển đột phá , từ

thiếu lương thực hằng năm phải nhập khẩu trở

thành mộtnước xuấtkhẩu lương thực đứng thứ

2 trên thế giới, đời sống của nông dân không

ngừng được cải thiện . Trong lâm nghiệp cũng

vậy , không ai khác, nếu người dân thực sự là

chủ của rừng thì việc trồng, chăm sóc, bảo vệ

cũng như phát triển nghề rừng mới bền vững. Vì

khi người dân thực sự là chủ, lợi ích kinh tế và

cuộc sống của họ mới gắn bó chặt chẽ với rừng ,

họ mới thiết tha bảo vệ, đầu tư thâm canh phát

triển lâu dài nghề rừng . Khi đất rừng được giao

quyền sử dụng, rừng đã là của dân , thì Nhà nước

cũng không cần phải đầu tư ngân sách thuê

người dân chăm sóc, bảo vệ theo lối bao cấp

như hiện nay . Người dân không còn quan niệm

"làm thuê" cho Nhà nước, cũng không còn thờ

ơ với việc trồng , chăm sóc bảo vệ rừng , trái lại

họ còn tăng đầu tư kinh phí và công sức cho

việc thâm canh rừng đạt năng suất cao , thực

hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Đã đến lúc , ngành lâm nghiệp phải đi sâu

nghiên cứu , tạo ra bước chuyển và đổi mới toàn

diện tư duy , quan điểm phát triển và cơ chế

chính sách đốivới rừng và đất rừng, bao gồm cả

chính sách đầu tư , tổ chức sản xuất và quản lý ,

thị trường và giá cả, ... Đặc biệt là chính sách đối

với người làm nghề rừng . Phải có quan điểm

phát triển bảo đảm thực hiện cả 2 chức năng cơ

bản của nghề rừng là chức năng phòng hộ và

chứcnăng kinh tế . Phải có quan điểm phát triển
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rừnggắn với đất rừng , với người làm nghề rừng.

Nếu thiếu một trong những quan điểm phát

triển trên thì ngành lâm nghiệp nước ta khócó

thể phát triển bền vững, rừng sẽ bị thu hẹp dần ,

môi trường sinh thái sẽ bị tàn phá ngày càng

nghiêm trọng trên mọi miền đất nước, không

riêng gì ở miền núi . Theo những quan điểm

phát triển đó , việc xây dựng cơ chế và mọi

chính sách phát triển nghề rừng phải bắt nguồn

từ quan điểm tạo mọi điều kiện , môi trường

thuận lợi cho người kinh doanh nghề rừng, rừng

phải nuôi đượcngười dưới tán rừng và tiến tới

miền núi phải làm giàu từrừng . Có như vậy, hai

phần ba lãnh thổ nước ta là đồi núi mớicó thể

phát huy được thế mạnh là rừng và đất rừng ,

miền núi mới có thể đuổi kịp và phát triển hơn

miền xuôi, đời sống vật chất cũng như văn hóa

tinh thần của nhân dân mới ngày càng được cải

thiện , phát triển bền vững.

Trên cơ sở đổi mới tư duy , quan điểm phát

triển nghề rừng nói trên , về mặt cơ chế và tổ

chức quản lý cũng cần được đổi mới đồng bộ.

Rừng và đất rừng nước ta rộng lớn , khả năng

kinh doanh và quản lý (theo lối cũ) của Nhà

nước sẽ có giới hạn nếu không có sự thay đổi về

phươngthức quản lý, do đórừng và đất rừng

cần thiết phải giao cho các thành phần kinh tế

khác , đặc biệt là hộ gia đình kinh doanh lâu dài

mới bảo đảm phát triển bền vững với hiệu quả

cao . Đồng thời, các doanh nghiệp nhà nước

(nông, lâm trường ) ngoài chức năng sản xuất

kinhdoanh còn có chức năng dịch vụ (cung cấp

giống, thuốc trừ sâu , hướng dẫn kỹ thuật, thu

mua lâm sản , ... ) đối với hộ gia đình và các

thành phần kinh tế khác kinh doanh phát triển

nghề rừng .

Khi rừng và đất rừng được giao quyền sử

dụng cho hộ gia đình, các thành phần kinh tế

khác tự chủ kinh doanh lâu dài , về mặt quản lý

nhà nước cũng cần giao cho các địa phương có

trách nhiệm tổ chức quản lý , thực hiện " xã hội

hóa nghề rừng" - rừng do dân trồng, chăm sóc ,

bảo vệ dưới sự hướng dẫn, giúp đỡ, quản lý của

các tổ chức kinh tế , chính quyền cơ sở. Từ đó cơ

chế quản lý nghề rừng cần được đổi mới theo

hướng kết hợp chặt chẽ giữa nông , lâm trường

quốc doanh , các ban quản lý rừng, các đơn vị

kinh tế , các doanh nghiệp và các cấp chính

quyền cơ sở với dân; chuyển người dân từ vị trí

trồng , chăm sóc , bảo vệ rừng " thuê" cho Nhà

nước thành "người chủ " thực sự của rừng và đất

rừng, gắn bó thiết thân với rừng .

Cần thực hiện chính sách đa dạng hóa các

nguồn đầu tư phát triển nghề rừng. Chúng ta

biết rằng, rừng là cây lâu năm , tuy vốn đầu tư

không lớn trên đơn vị diện tích , nhưng kinh

doanh dài ngày nên thu hồi vốn chậm , do đó

cũng phải có phương thức huy động vốn đặc

thù . Bù lại, nguồn lợi của rừng đem lại rất lớn ,

ngoài các nguồn lợi chính về lâm sản , đặc sản

rừng còn cónguồn lợi về phòng hộ cho sản xuất

và đời sống, bảo vệ cho môi trường trong lành ,

tô đẹp cảnh quan ... Giải pháp phòng tránh thiên

tai hữu hiệu nhất là bảo vệ và phát triển rừng .

Bởi vậy, Nhà nước phải đánh giá đúng nguồn

lợi này, đồng thời làm cho mỗi người phải có

trách nhiệm đóng góp vào việc thực hiện giải

pháp này. Điều này phải được tuyên truyền

rộng rãi, phổ cập cho toàn xã hội. Nhà nước

phải có cơ chế gắn kết trách nhiệm của những

đối tượng hưởng lợi trực tiếp từ rừng đem lại,

trước hết là ngành thủy lợi , điện , du lịch, ... phải

có nghĩa vụ trong việc chăm lo bảo vệ và phát

triển rừng. Ngoài việc mạnh dạn giao rừngcho

các thành phần kinhtế, hộ gia đình kinh doanh ,

có thể giao một số loại rừng cho các đối tượng

hưởng lợi trực tiếp từ rừng quản lý hoặc thông

qua các ban quản lý rừng phòng hộ, rừng danh

lam thắng cảnh, du lịch , rừng quốc gia, đầu tư

vốn đểbảo vệ và phát triển . Nhà nước cũng cần

ban hành cơ chế , chính sách hỗ trợ thích đáng

cho người dân làm nghề rừng dưới nhiều hình

thức : hỗ trợ vốn đầu tư trực tiếp , vay vốn lãi

suất thấp , giá thu mua ưu đãi cho người trồng

rừng, thực hiện chính sách khuyến lâm , v.v.

Tùy điều kiện từng nơi, nhất là các vùng núi

cao, độ dốc lớn , khó khăn trong việc sản xuất

lương thực, thực hiện phương thức kinh doanh
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nông - lâm kết hợp , Nhà nước có thể áp dụng

chính sách hỗ trợ vốn kinh doanh ban đầu

(giống, lương thực) cho người trồng rừng theo

diện tích thành rừng với mức 2 - 5 triệu

đồng /héc-ta để bảo đảm lương thực cho người

dân an tâm làm nghề rừng. Những nơi có vị trí

địa lý khó khăn trong việc trồng cây lâu năm,

thực hiện phương thức kinh doanh lâm - nông

kết hợp , Nhà nước có thể hỗ trợ vốn sản xuất

kinh doanh 4 - 5 triệu đồng /héc -ta . Những nơi

có điều kiện sản xuất lương thực,câycông |

nghiệp ngắn ngày, có điều kiện khai thác các

sản phẩm phụ đem lạithunhập, thực hiện

phương thức kinh doanh nông - lâm kết hợp

theo phương châm "lấy ngắn nuôi dài" , Nhà

nước có thể hỗ trợ vốnsản xuất (cây giống và

công trồng rừng ) 1 - 2 triệu đồng /héc- ta .

|

|

|

|

|

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ...

(Tiếp theo trang 54 )

chất lượng , ngoài phần ngân sách nhà nước đầu

tư đòi hỏi phải thực hiện thật tốt chủ trương xã

giữa các đơn vị đào tạo và doanh nghiệp . Nhà

hội hóa đào tạo . Tạo cơ chế gắn kết chặtchẽ

nước hỗ trợ đào tạo về kiến thức pháp lý nền cho

người lao động, doanh nghiệp chịu trách nhiệm

đào tạo ngành nghề chuyên môn. Hình thành

quỹ đào tạo nguồn nhânlực từ các doanh nghiệp

nhằm hỗ trợ đào tạo không từ nguồn ngân sách

nhà nước.

Huy động nguồn vốn đầu tư : Cần phải tạo ra

môi trường đầu tư hấp dẫn bao gồm nhiều giải

pháp có tính tổng hợp , trong đó trọng tâm là cải

cách thủ tục hành chính theo hướng gọn nhẹ,

hiệu quả, công khai , minh bạch. Thực hiện tốt cơ

chế tập trung đầu mối.

Trong các vùng sản xuất nghề rừng chuyên

môn hóa tập trung , chuyên canh như vùng sản

xuất nguyên liệu giấy, sợi dệt, gỗ, trụ mỏ,...

Nhà nước cần tăngvốn đầu tư xâydựng kết cấu

hạ tầng phục vụ sản xuất như : mở đường lâm

Tăng trưởng cao nhưng phải bảo đảm tính

bền vững theo hướng cân đối hài hòa giữa phát

nghiệp , xây dựng các trạm trại cơ giới, cung cấp | triển kinh tếvà phát triển văn hóa xã hội, phát

giống câytrồng , phòng chống sâu bệnh, cháy | triển hiện tại không làm tổn hại đến tài nguyên

rừng , xây dựng công trình thủy điện , nhiệt điện
thiên nhiên và môi trường sống của con người ,

phục vụ sản xuất và đời sống,...

không quá nôn nóng chấp nhận tăng trưởng bằng

mọi giá .Cần nghiên cứu để ban hành các chính sách

giao quyền sử dụng rừng và đất rừng cho các

thành phần kinh tế, hộ gia đình kinh doanh,

chính sách thu mua lâm sản hợp lý, cung cấp

các dịch vụ phục vụ sản xuất nghề rừng , xác

định rõ trách nhiệm và nghĩa vụ đóng góp của

người kinh doanh trên đất rừng , của các đối

tượng hưởng lợi trực tiếp từ rừng đối với Nhà

nước, với địa phương cơ sở.

|

|

|

Tổchức , điều hành đóng vai trò đặc biệt quan

trọng , quyết định thành công hay thất bại của kế

hoạch . Trong những năm qua đạt được những

thành tựu to lớn là nhờ vai trò quản lý điều hành

năng động, linh hoạt của đảng bộ và các cấp

chính quyền. Tuy nhiên, bài học kinh nghiệm

lớn cần phải khắc phục đó là tình trạng đầu tư

dàn trải trên một số lĩnh vực quan trọng , lựa

chọn quy mô đầu tư vượt quá xa khả năng thực

tế , một số nguồn lực đưa vào cân đối thiếu vững

| chắc tạo áp lực rất lớn trong quản lý điều hành.

Từ những bài học kinh nghiệm về những

thành công cũngnhư tồn tại trong
nhiều năm qua

Thực hiện những vấn đề cơ bản nêu trên ,

rừng của nước ta sẽ phát triển bền vững, thực sự

trở thành một ngành kinh tế quan trọng , - "rừng

vàng" , góp phần làm giàu cho đất nước. Làm

được nhưvậy , hơn 22 % dân số nước ta sống |

trên đất rừng sẽ ổn định và có điều kiện phát | đã giúp cho hệ thống quản lý xây dựng kế hoạch

triển về nhiều phương diện, thiên tai bất thường | tổ chức điều hành chặt chẽ hơn, bám sát nội

sẽ không còn xẩy ra , môi trường sinh thái hài | dung các chương trình của nghị quyết với các

hòa, đấtnước thực sự trở thànhmột quốc gia nguồn lực vững chắc , mang lại hiệu quả tối ưu cả

phát triển nhanh và bền vững . D về kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng .

|
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H

ƠN 10 năm qua, hoạt động du lịch của

Bình Thuận đã và đang có sự chuyển biến

tích cực, ngày càng khẳng định vai trò , vị trí

của nó . Chính quyền các cấp củatỉnh đã có những

biện pháp cụ thể, hữu hiệu để thúc đẩy du lịch phát

triển ổn định . Cùng với những chủ trương đúng

đắn , định hướng phù hợp và nhiều chính sách thiết

thực khuyến khích phát triển du lịch theo hướng

toàn diện , đồng bộ, Bình Thuận đã có bước đột

phá trong tổ chức chỉ đạo quy hoạch và đầu tư kết

cấu hạ tầng để phát triển vững chắc các khu du

lịch , làng du lịch . Với tốc độ tăng trưởng du lịch

bình quân hằng năm đạt

39,7 % trong 10 năm qua,

có thể khẳng định , ngành

"công nghiệp không khói "

của tỉnh Bình Thuận đang

vận hành theo xu hướng

sớm trở thành ngành kinh

tế mũi nhọn trong nền

kinh tế chung của tỉnh .

Bình Thuận thuộc

Nam Trung Bộ là “một

vùng sơn thủy hữu tình" ,

hội tụ rất nhiều cái " nhất" .

Đó là nơi có vùng đồi cát

Mũi Né đẹp nhất, có bãi

đá Cổ Thạch ở Tuy Phong

hình hài đa dạng nhất, có

ngọn đèn biển Kê Gà hơn

trăm năm tuổi bằng đá

Trong những năm qua , công tác quản lý nhà

nước về du lịch cũng như quản lý nhà nước chuyên

ngành về du lịch đã được Tỉnh ủy , Ủy ban nhân

dân tỉnh và các cấp , các ngành của tỉnh đặc biệt

quan tâm . Điều này được thể hiện từ những biện

pháp và cách làm cụ thể sau:

Thứ nhất, tỉnh ban hành và tổ chức chỉ đạo

thực hiện kịp thời các văn bản pháp quy về hoạt

động du lịch (về quản lý hoạt động kinh doanh , về

đầu tư , về vệ sinh môi trường ...) , đồng thời có

những chính sách cụ thể về khuyến khích thu hút

vốn đầu tư. Tỉnh đã có những chủ trương , định

Để du lịch

Bình
Thuận

trở thành

téngành kinh tế

mũi nhọn

TRIỀU HẢI HOÀNG

cao nhất, có tượng Phật

nằm lớn nhất (trên núi Tà

Kú, dài 49 mét ở chùa

Linh Sơn Trường Thọ) , có

tháp nước đẹp nhất (cao 32 mét với hơn 70 năm

tuổi ở thành phố Phan Thiết ), có đền thờ cá voi

Vạn Thủy Tú lớn nhất (lưu giữ 100 bộ xương cá

voi ) v.v ... Sau hơn 10 năm nỗ lực bằng "mũi đột

phá" du lịch , Bình Thuận hiện còn nổi tiếng bởi

những khu du lịch phục vụ nghỉ ngơi, thưởng thức,

tận hưởng thiên nhiên đạt tiêu chuẩn với số lượng

đứng đầu cả nước. Giờ đây , cả vùng đất giàu có

bởi hàng trăm di tích lịch sử - văn hóa , cùng dải bờ

biển tuyệt đẹp dài 192 ki lô mét của Bình Thuận

đang được "đánh thức" . Sức hấp dẫn của nó thực

sư làm "mê hoặc" các nhà đầu tư . khi cả "chủ" và

"khách" cùng tin tưởng và hy vọng về tương lai của

ngành "công nghiệp không khói" ở vùng đất giàu

có cát , núi và biển này .

hướng phát triển du lịch

toàn diện , đồng bộ, trong

đó có các bước đột phá

trong tổ chức chỉ đạo quy

hoạch phát triển các khu

du lịch , phát triển kết cấu

hạ tầng , (đường giao

thông , thông tin liên lạc ,

điện , nước ), từng bước

khắc phục tình trạng ô

nhiễm về vệ sinh môi

trường , phát triển diện tích

cây xanh, cải tạo hạ tầng

đô thị các khu dân cư ...

Thứ hai, tỉnh và các

ban , ngành điều hành có

hiệu quả việc xúc tiến

phát triển du lịch theo

định hướng quy hoạch

thông qua việc kêu gọi ,

thu hút được nhiều dự án

đầu tư có tính khả thi , của

các nhà đầu tư cả trong

và ngoài nước. Nhiều dự án du lịch đã được xây

dựng và đi vào hoạt động có hiệu quả .

Thứ ba, bước đầu thiết lập được quyền quản lý

toàn diện của nhà nước tại địa phương đối với tất

cả các hoạt động du lịch , bao gồm đầu tư, tổ chức

khai thác kinh doanh và tham quan du lịch , vệ sinh

môi trường , trật tự an toàn xã hội ; bảo đảm tính

mạng, tài sản của khách du lịch và giữ vững an

ninh quốc gia.

Thứ tư , củng cố và kiện toàn bộ máy quản lý

nhà nước về du lịch theo hướng chuyên môn hóa .

Các địa phương có khu du lịch đều đã thành lập

các ban quản lý khu du lịch để giải quyết có hiệu

quả các vấn đề về môi trường , an ninh - trật tự và
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hướng dẫn, định hướng hoạt động của các doanh

nghiệp theo đúng quy chế, pháp luật.

Những năm gần đây ngành du lịch Bình Thuận

đã thể hiện vai trò tích cực trong việc tham mưu

giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý có hiệu quả đối

với toàn bộ các hoạt động du lịch , thể hiện trên các

mặt sau .

- Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban

hành các quyết định , quy định về quản lý các hoạt

động du lịch , dịch vụ du lịch , ban hành cácchỉ thị

về tăng cường công tác vệ sinh , môi trường tại các

khu , tuyến , điểm du lịch trong tỉnh .

- Phối hợp với các cơ quan nghiên cứu , các

ngành có liên quan tổ chức tốt việc quy hoạch định

hướng phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh và từng

khu du lich .

- Đóng vai trò chủ đạo trong việc tư vấn, thông

tin quảng bá, xúc tiến phát triển du lịch tại địa

phương .

Sự phát triển của ngành du lịch không chỉ góp

phần khai thác tốt các tiềm năng , lợi thế du lịch

của địa phương, giải quyết việc làm cho người lao

động tại chỗ,mà còn thúc đẩy các ngành kinh tế

khác phát triển theo chiều hướng tích cực, kéo theo

nhiều công trình du lịch trên địa bàn được hình

thành , góp phần làm đẹp thêm cảnh quan và cải

thiện môi trường khu vực .

Đến nay , Bình Thuận đã có 377 dự án đầu tư

du lịch còn hiệu lực , với tổng vốn đăng ký đầu tư

gần 10.000 tỉ đồng , trong đó có 78 dự án đã đi vào

hoạt động kinh doanh . Số lượng khách du lịch đến

Bình Thuận tăng bình quân hằng năm trên 30%,

năm 2005 đạt 1,7 triệu lượt khách , trong đó có

khoảng 150.000 lượt khách khách du lịch quốc tế,

đạt doanh thu 450 tỉ đồng , tăng gấp 15 lần so với

năm 1995. Lượng khách đến Bình Thuận với mục

đích du lịch biển chiếm trên 80% trong tổng số

khách và tỷ trọng này có xu hướng ngày càng tăng ,

nhất là sau khi có sự đầu tư ở các khu vực Phan

Thiết - Mũi Né , Tiến Thành , Hàm Thuận Nam ...

Lực lượng lao động làm việc trong lĩnh vực du lịch

có trên 10.000 người, tăng gấp 10 lần so với năm

1995. Cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành và

chất lượng phục vụ đều tăng và có tiến bộ . Nếu

năm 1995 , toàn tỉnh chỉ có 23 cơ sở lưu trú du lịch

với 610 phòng nghỉ, cả năm chỉ đón vài chục ngàn

khách, thì hiện nay Bình Thuận đã có 102 khách

sạn lớn nhỏ với khoảng 3.200 phòng nghỉ ; trong

đó có 4 khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao với

342 phòng, 9 khách sạn tiêu chuẩn 3 sao với

588 phòng, 18 khách sạn tiêu chuẩn 2 sao với

802 phòng, 15 khách sạn 1 sao với 376 phòng,

cùng hàng chục cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn tối

thiểu và khoảng 220 nhà trọ , nhà nghỉ với trên

2.000 phòng, tập trung ở các khu du lịch như Phan

Thiết , Mũi Né, Bình Thạnh (Tuy Phong) , Lagi ,

Tân Hải (Hàm Tân )... Ngoài ra còn có một sân gôn

18 lỗ với diện tích 65 ha nằm ở trung tâm thành

phố Phan Thiết; 25 điểm tham quan vănhóa-du

lịch và hệ thống các nhà hàng với đầy đủ các tiện

nghi , các dịch vụ phục vụ nhưvận chuyển , vui chơi

giải trí được phân bố khắp toàn tỉnh đáp ứng tốt

nhu cầu tìm hiểu , thưởng thức của du khách .

Tuy nhiên , so với tiềm năng , lợi thế thì sự phát

triển của ngành du lịch Bình Thuận vẫn chưa tương

xứng vì vậy , hiệu quả kinh tế còn thấp. Biểu hiện

của những bất cập là chất lượng đội ngũ lao động

trong ngành du lịch chưa đáp ứng được yêu cầu

phục vụ khách, nhất là đối với khách quốc tế, do

nghiệp vụ chuyên môn và trình độ ngoại ngữ còn

nhiều mặt hạn chế, sự chuyên môn hóa và hợp tác

hóa chưa cao. Việc mở rộng thị trường còn nhiều

lúng túng và thiếu đồng bộ, chưa có sự chỉ đạo

toàn diện trong công tác quảng bá tuyên truyền

nên du khách còn thiếu thông tin cần thiết khi đến

Bình Thuận. Mặt khác, môi trường một số điểm du

lịch không bảo đảm , có nguy cơ suy thoái về mỗi

trường , nếu không có các giải pháp khắc phục.

Trong đó, điểm đặc biệt chú ý là việc giải quyết

các mâu thuẫn giữa phát triển du lịch với phát triển

kinh tế biển chưa tốt. Chẳng hạn như vấn đề xử lý

rác thải , chất thải của các cơ sở chế biến hải sản

và các loại phương tiện đánh bắt hải sản cũng như

sinh hoạt của dân cư . Mâu thuẫn giữa vấn đề quy

hoạch nuôi trồng thủy sản với quy hoạch , phát

triển du lịch v.v... Đây là những thách thức không

nhỏ, đòi hỏi phải có nguồn kinh phí lớn , có sự nhất

trí rất cao trong các ngành , các cấp và phải làm

cho nhân dân đồng tình ủng hộ thì mới có thể giải

quyết được . Lượng khách du lịch đến Bình Thuận

tuy có tốc độ tăng trưởng nhanh , nhưng tỷ trọng

khách du lịch quốc tế còn nhỏ (hiện chỉ chiếm

khoảng dưới 10% tổng lượng khách) , thời gian lưu

trú còn ngắn, chi tiêu cho mua sắm và vui chơi giải

trí thấp . Sản phẩm du lịch chưa đa dạng , chưa khai

thác tốt cảnh quan môi trường và giá trị văn hóa

tinh thần để hấp dẫn và lưu giữ khách . Công tác

quảng bá, tiếp thị du lịch còn hạn chế, việc nghiên

cứu thị trường còn tản mạn , tự phát , thiếu thông tin .
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Hoạt động tiếp thị của các doanh nghiệp còn phân

tán và mang tính riêng lẻ , kinh phí cho tuyên truyền

quảng bá, tiếp thị còn hạn hẹp. Công tác đầu tư

xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ du lịch

còn bộc lộ nhiều hạn chế , chưa đáp ứng nhu cầu

của các nhà đầu tư phát triển du lịch . Trình độ dân

trí nhìn chung còn thấp , vệ sinh , văn minh xã hội

còn nhiều vấn đề bất cập . Trình độ quản lý và đội

ngũ cán bộ, nhân viên chưa ngang tầm đòi hỏi của

yêu cầu , nhiệm vụ phát triển ngành du lịch ... Các

biện pháp quản lý cụ thể, sự phối hợp quản lý của

các ngành, các cấp và các địa phương chưa cao ...

Chương trình hành động về phát triển du lịch

đến năm 2010 của tỉnh đã xác định rõ : "phát triển

kinh tế du lịch nhanh , bền vững , đạt hiệu quả về

nhiều mặt: kinh tế, văn hóa - xã hội , an ninh - quốc

phòng và trật tự an toàn xã hội , bảo vệ môi trường ,

cảnh quan sinh thái , giữ gìn và phát huy bản sắc

dân tộc , tạo tiền đề cần thiết để kinh tế du lịch trở

thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh ..." . Mục tiêu

chung nhất là đưa Bình Thuận trở thành một mắt

xích quan trọng trong việc phát triển du lịch vùng

phù hợp với tốc độ phát triển chung của khu vực và

cả nước . Để đạt được mục tiêu đó , Bình Thuận đã

đề ra những nhiệm vụ và giải pháp chung để phát

triển ngành du lịch và xây dựng các làng du lịch

phát triển bền vững trong những năm tới như sau .

Một là , tập trung phát triển các sản phẩm du

lịch lợi thế, đặc thù của Bình Thuận , thực hiện đa

dạng hóa các sản phẩm du lịch , các loại hình dịch

vụ ; kết hợp các yếu tố truyền thống với yếu tố hiện

đại để hấp dẫn , thu hút khách như : các sản phẩm

du lịch gắn với khai thác thế mạnh tài nguyên biển ;

gắn với giá trị văn hóa, tài nguyên nhân văn , lễ hội ;

gắn với nhu cầu khám phá , tìm hiểu , nghiên cứu

các giá trị vật thể, phi vật thể nổi trội của tỉnh ; sản

phẩm du lịch gắn với thể thao mạo hiểm , giải trí ,

nghỉ dưỡng; sản phẩm du lịch gắn với tham quan

di tích chiến tranh , di tích cách mạng, di tích văn

hóa; sản phẩm du lịch kết hợp với chữa bệnh, nghỉ

dưỡng tại các nguồn nước khoáng nóng ; sản phẩm

du lịch kết hợp với văn hóa ẩm thực v.v .. Khuyến

khích đầu tư phát triển loại hình du lịch công vụ ,

hội nghị , hội thảo , hội chợ, nghiên cứu ... và phát

triển các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp phục vụ

du lich.

Hai là , có quy hoạch và phân kỳ đầu tư xây

dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển

du lịch phù hợp với từng khu quy hoạch và loại

hình du lịch . Đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật phục

vụ du lịch , đi đôi với việc đầu tư hệ thống giao

thông , điện , nước , vệ sinh môi trường , viễn thông ,

các trạm cứu hộ ven biển ở các bãi tắm công cộng

và các khu du lịch ; có kế hoạch quản lý, bảo tồn

hệ thống tài nguyên du lịch , xây dựng quy chế bảo

vệ tài nguyên du lịch .

Ba là , tăng cường thu hút đầu tư , hợp tác kinh

tế về du lịch , đẩy mạnh xúc tiến quảng bá du lịch

trong nước và quốc tế theo từng thời kỳ và phù hợp

với từng nhóm đối tượng . Ưu tiên thu hút đầu tư ,

xúc tiến khai thác các thị trường khách du lịch có

đặc điểm , sở thích phù hợp với sản phẩm của tỉnh ;

trong đó chú ý đến thị trường khách quốc tế , thông

qua các tổ chức du lịch quốc tế chủ động tạo

nguồn khách nước ngoài ổn định .

Bốn là , tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát

triển du lịch . Xây dựng kế hoạch đào tạo nâng cao

nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ , nhân viên làm việc

trong các khu du lịch , làng du lịch . Tăng cường

công tác thông tin tuyên truyền , giáo dục trong

cộng đồng nhân dân về nhiệm vụ phát triển du lịch

của tỉnh , qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm

của người dân , góp phần xây dựng du lịch tỉnh nhà

phát triển ngày càng bền vững theo các tiêu chí

hấp dẫn, thân thiện , văn minh , hiện đại.

Năm là , tăng cường công tác bảo đảm an ninh ,

trật tự, an toàn xã hội ; vệ sinh môi trường tại các

khu , tuyến , điểm du lịch , nhằm tạo sự an tâm , thoải

mái , gần gũi cho du khách khi đến các khu du lịch ,

các làng du lịch ở Bình Thuận .

Tóm lại, cùng với sự hào phóng của thiên

nhiên , du lịch Bình Thuận đang có những điều kiện

tốt và cơ hội thuận lợi để phát triển toàn diện và

vững chắc , nhanh chóng hội nhập vào khu vực

miền Trung cũng như cả nước và quốc tế. Tuy

nhiên , bên cạnh nỗ lực của mình, Bình Thuận đang

rất cần sự quan tâm, hỗ trợ và hợp tác phát triển

nhiều và thiết thực hơn nữa của Chính phủ , các bộ ,

ngành , tổng cục , các nhà đầu tư trong và ngoài

nước trong quá trình thực hiện mục tiêu đưa du lịch

Bình Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn .

Điều này chỉ sớm thành hiện thực, nếu Bình Thuận

hội đủ các yếu tố nội và ngoại lực, tạo nên

nguồn lực mạnh mẽ để "ngành công nghiệp

không khói" của tỉnh nhà thực sự tăng tốc trong

những năm tới . D
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ASEM : CÁC KỊCH BẢN PHÁT TRIỂN

TRONG NHỮNG NĂM SẮP TỚI

NGUYỄN THU MỸ

T

TIẾN trình hợp tác Á - Âu (ASEM) đến

nay đã được 10 năm . Trong 10 năm qua,

tiến trình này đã đạt được những thành

tựu đáng khích lệ . Quan hệ hợp tác kinh tế Á -

Âu nói chung, giữa Đông Á và Liên minh châu

Âu (EU) nói riêng phát triển mạnh dưới tác động

của các kế hoạch hành động , như Kế hoạch

thuậnlợi hóa thương mại (TFAP ), Kế hoạch xúc

tiến đầu tư (IPAP )... Ngoài ra , các cuộc đối thoại

văn hóa và văn minh được khởi xướng tại Hội

nghị cấp cao Á - Âu IV (Cô -pen -ha-gen ) theo

sáng kiển của Trung Quốc và Pháp đang ngày

càng đi vào chiều sâu, góp phần tăng cường sự

hiểu biết lẫn nhau về các giá trị văn hóa của hai

châu lục .

Những thành tựu kể trên đang tạo đà phát

triển tích cực cho ASEM trong thời gian tới. Tuy

nhiên , do tồn tại và phát triển trong môi trường

quốc tế đang có nhiều biến đổi, cùng số lượng 39

nước thành viên đa dạng về lịch sử , văn hóa , chế

độ chính trị, trình độ phát triển như hiện nay,

ASEM đang đứng trước nhiều khả năng phát

triển .

1 – Dự báo các kịch bản phát triển của
-

ASEM

Nói đến khả năng phát triển của ASEM,

nhiều học giả nước ngoài, trong đó có nhà

nghiên cứu Xin -ga-po Y -ô -lây-hi đã dự báo về 3

kịch bản phát triển của tiến trình này như sau :

Kịch bản thứ nhất, ASEM vận động theo mô

hình Khối Thịnh vượng chung

Kịch bản này được xây dựng dựa trên một số

giả định về diễn biến sắp tới của chính trường

thế giới. Theo các giả định này, các khu vực trên

thế giới như châu Á, châu Âu và một số cường

quốc như Mỹ , Nhật Bản , Trung Quốc... sẽ không

có nhiều biến động trong thời gian tới.

Về châu Á, các " điểm nóng" như bán đảo

Triều Tiên, eo biển Đài Loan , vấn đề biển Đông ,

các phong trào li khai ở Đông - Nam Á vẫn tồn

tại nhưng không leo thang . Chủ nghĩa Hồi giáo

cực đoan và mạng lưới khủng bố tại khu vực

được đặt trong sự cảnh giác của chính phủ các

nước thuộc Hiệp hội cácquốc gia Đông - Nam

Á (ASEAN). Bên cạnh đó, tình hình của các

quốc gia đơn lẻ vẫn diễn biếnổn định như Nhật

Bản tiếp tục cải cách ; kinh tế Trung Quốc tiếp

tục tăng trưởng cao ; sự ổn định bên trong của các

nước lớn vẫn được duy trì...

Về châu Âu, đặc biệt là EU vẫn tiếp tục theo

đuổi tiến trình mở rộng cùng những cố gắng

nhằm hội nhập hơn nữa .Một số quyết định để

hợplý hóa thểchế và thủ tục ra quyết định được

tiến hành nhưng không mang tính đột phá. Về

phương diện chiến lược, EUvẫn là khu vực ổn

định nhất trên sân khấu toàn cầu; nền kinh tế

châu Âu ổn định và phát triển chậm chạp. Về

chính trị, khuynh hướng cực đoan , dân tộc chủ

nghĩa bị kiềm chế bởi xã hội dân sự và các thể

chế ngoài chính phủ...

Hoa Kỳ do dự giữa chủ nghĩa đơn phương và

đa phương. Khuynh hướng này dẫn tới sự bấp

bệnh trong quan hệ của Mỹ với châu Á và châu

* PGS, TS , Viện nghiên cứu Đông - Nam Á
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Âu. Vậy nên trước mắt sẽ không có chính sách

lớn nào được đưa ra . Diễn đàn hợp tác kinh tế

châu Á - Thái Bình Dương (APEC ) tiếp tục các

hội nghị hằng năm và các hội nghị khác với các

kết quả lẫn lộn nhưng không có sự mới mẻ.

Với giả định về môi trường chính trị thế giới

khá ổn định như vậy, ASEM có thể vẫn sẽ là một

diễn đàn ngoại giao liên chính phủ, vận động

theo mô hình Khối Thịnh vượng chung . Về cơ

bản , "ASEM vẫn là diễn đàn liên chính phủ phi

chính thức mà không có bất kỳ tư cách pháp

nhân chính thức nào" (1 ). ASEM không phải là

một chủ thể quốc tế quan trọng vì không thể

quyết định hành động quốc tế. Đốivớicộng

đồng quốc tế rộng lớn hơn, ASEM vẫn chỉ là

ngoại biên và bộ máy hiện hành của ASEM

không cho phép có sự đóng góp ý nghĩa nào đối

với tiến trình thay đổi trên thế giới . Tuy nhiên,

điều đó không hàm ý rằng ASEM là tổ chức

không thích hợp . Ngược lại , nó mang lại lợi ích

cho các nước thànhviên như Khối Thịnh vượng

chung đã làm thông qua Đại hội thể thao Khối

Thịnh vượng chung, Trường đại học Khối Thịnh

vượng chung, Học bổng và Quỹ Khối Thịnh

vượng chung do Ban Thư ký quản lý .

Kịch bản thứ hai, ASEM trở thành một diễn

đàn hiệu lực và hiệu quả

Kịch bản này được xây dựng dựa trên giả

định Đông Á trở thành một thực thể mạnh và hội

nhập , tạo nên một cực quan trọng trong nền kinh

tế và chính trị thế giới. Để có được điều đó,

Đông Á cần những điều kiện như : Hoa Kỳ vẫn

tiếp tục chủ nghĩa đơn phương; EU hội nhập,

hướng nội và tiếp tục quên lãng các thể chế đa

phương ...

Nếu Mỹ và EU phát triển theo hướng đó,

Đông Á sẽ đi vào hội nhập. Ngoài ra, còn một số
Á

nhân tố khác có khả năng thúc đẩy hội nhập khu

vực ở Đông Á đó là : Kinh tế Mỹ suy yếu dẫn tới

sự tan rã của hệ thống mậu dịch đaphương ; Mỹ

thi hành chính sách đối ngoại diều hâu, đặc biệt

trong quan hệ với Trung Quốc ; sự phụ thuộc

lẫn nhau giữa các nền kinh tế Đông Á tăng lên

do không còn chịu ảnh hưởng lớn từ nền kinh tế

Mỹ ; Trung Quốc hội nhập mạnh mẽ vào

khu vực .

Khi hội đủ các điều kiện trên , Đông Á sẽ

thành một lực lượng khu vực hùng mạnh . Một

cộng đồng Đông Ámạnh, quả quyết sẽ không

thể và không bịngười châu Âu lãng quên. Bên

cạnh đó, một EU hội nhập ngày càng phát triển

với một chính sách đối ngoại và an ninh chung

minh bạch hơn cùng bản sắc an ninh và phòng

Khi đó,hai khu vựcsẽ pháttriển thànhdiễn

thủ châu Âu nhằm trở thành một chủ thể toàn

đàn liên khu vực vững chắc , có khả năng lập ra

chương trình nghị sự và hoạt động như một nhân

tố hợp lý hóa. Nó sẽ vận động vượt ra ngoài mối

bận tâm hiện nay về một nền chính trị tầm

thường được xây dựng trên các dự án kiểu tạm

cầu .

thời.

Vớikịch bản này, ASEM sẽ có thể trở thành

một diễn đàn hướng vào hiệu quả nhiều hơn vì

nó không còn là diễn đàn với các chủ thể trái

ngược nhau mà là diễn đàn của hai thực thể khu

vực hùng mạnh . Nó sẽ có thể vận động từ diễn

đàn xây dựng lòng tin thành diễn đàn tập trung

vào giải quyết vấn đề và thương lượng . ASEM

sẽ trở nên táo bạo hơn , tập trung hơn với tư cách

là một diễn đàn kết nối hai khu vực đóng góp 2/3

thị trường tiêu thụ trong lĩnh vực mậu dịch và

đầu tư ; đối thoại chính trị cũng sẽ được tăng

cường . ASEM sẽ có thể ảnh hưởng tới chương

trình nghị sự toàn cầu (2 ) .

Kịch bản thứ ba , ASEM hoạt động như một

định chế bao trùm

Trong kịch bản này ASEM có thể hoạt động

như một định chế bao trùm mà ở đó, các nguyên

tắc được đặt ra nhằm chỉ đạo các lĩnh vực hợp

tác chính . ASEM sẽ cung cấp một khuôn khổ

bao trùm cho phép "kết nối các chế độ hợp tác

vận động với các tốc độ khác nhau " giống như

một câu lạc bộ có nguyên tắc, cam kết với các

tiêu chuẩn rộng rãi về ứng xử giữa các thành

viên . Đây là quan điểm khá gần gũi với quan

điểm của ba nhà khoa học Han Mô, Giê -ra

Sê-gan và Giu-sớp Oa-na-đi . Các nhà khoa học

này cho rằng , tốt nhất nên xem ASEM là một tập

(1 ) Y -ô- lây-hi: Định hướng tương lai của tiến trình hợp tác

Á – Âu , Bài giảng tại Trường đại học Asef , Thái Lan , từ ngày

28-7 đến 10-8-2002, (tiếng Anh )

(2) Y-ô-lây-hi : Tài liệu đã dẫn , tr 10
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hợp các quan hệ hơn là một mối quan hệ rõ ràng

giữa hai chủ thể nối kết bởi niêm luật của

ASEM.

sự

Để ASEM phát triển theo kịch bản này cũng

cần có các điều kiện nhất định, đó là sự thất bại

hay sự suy yếu của các thể chếtoàn cầu .Nhân tố

này sẽ tạo sức ép đối với ASEAN. Và kết quả là

một số thành viên của ASEAN sẽ hợp lực lại với

nhau và với các nước bên ngoài để tiếp tục phát

triển thông qua việc đóng góp những sáng kiến .

Những tập hợp như vậy tạo thành các liên minh

tự nguyện. Cơ sở để xây dựng những liên minh

tự nguyện dựa trên quan điểm của một số nhà

lãnh đạo ASEAN khi cho rằng ASEAN không

cần cân nhắc tới việc kìm hãm sự hợp tác giữa

các thành viên có khả năng và sẵn sàng tiến

nhanh hơn .

Theo kịch bản này, ASEM sẽ vẫn tương đối

lỏng lẻo, vẫn là một thể chế phi chính thức . Tuy

nhiên , những hệ thống khác nhau trong phạm vi

của nó có thể có các hình thức khác nhau .

2 – Triển vọng phát triển của ASEM trong2

thời gian tới

Ba kịch bản mà một số học giảnước ngoài đã

dự báo là ba khả năng phát triển của ASEM

trong những năm tiếp theo . Ngoài ra, vẫn có

thêm một khả năng nữa cho rằng ASEM sẽ dần

suy yếu và biến mất. Tuy nhiên , khả năng này

không thể xảy ra khi những lợi ích mà ASEM

đưa lại cho hai châu lục nói chung và từng nước

thành viên nói riêng là điều được tất cả các đối

tác thừa nhận.

Do vậy, vấn đề đặt ra là phân tích các kịch

bản đó như thế nào và việc dự báo một kịch bản

khả thi nhất dựa trên những phát triển gần đây

của ASEM .

Kịch bản thứ nhất: ASEM phát triển theo mô

hình Khối Thịnh vượng chung, một kịch bản

không mấy thuyết phục do:

Một là , dự báo trên được đưa ra từ năm 2002 ,

trước khi diễn ra Hội nghị cấp cao ASEM IV .

Đây là yếu tố gây bấthợp lý dothời gian sau hội

nghị, thế giới đã diễn ra nhiều sự kiện quan

trọng : EU đã tạo được bước đột phá sau khi mở

rộng; tình hình Đông Á cũng có những bước tiến

lớn , đặc biệt là trong tiến trình hội nhập kinh tế

khu vực; Hoa Kỳ không còn do dự giữa chính

sách đơn phương và đa phương trong quan hệ

quốc tế ...

Hai là , Khối Thịnh vượng chung là tổ chức

của các quốc gia vốn là thuộc địa hoặc vùng ảnh

hưởng của Anh , trong đó , Anh đóng vai trò hạt

nhân . Thông qua Khối Thịnh vượng chung, Anh

muốn duy trì quan hệ nhất định với những nước

vốn là thuộc địa và vùng ảnh hưởng của mình ;

ngược lại , nhờ vị thế của Anh ở châu Âu và trên

thế giới, những nước này có cơ hội phát triển và

tránh được những ảnh hưởng bất lợi từ các cường

quốc khác. Nhưng , thực tế là trong ASEM không

có đối tác nào đóng vai trò tương tự như Anh

trong Khối Thịnh vượng chung mặc dù Ủy ban

châu Âu (EC) là đối tác hạt nhân bên phía châu

Âu. Phía châu Á có các đối tác lớn như Trung

Quốc, Nhật Bản, nhưng họ chỉ tham gia vào

ASEM với tư cách đối tác bình thường như các

nước Đông - Nam Á khác.

Do vậy, mặc dù hiện nay, cơ chế hoạt động

của ASEM có một vài điểm tương tự như Khối

Thịnh vượng chung, nhưng ASEM không thể

phát triển theo mô hình đó .

Kịch bản thứhai: Một tương lai phát triển của

ASEM theo kịch bản này chính là điều các đối

tác mong đợi . Tuy nhiên , những điều kiện cần

thiết để hiện thựchóa kịch bản trên khó có thể

xảy ra trong tương lai gần. Thật vậy , mặc dù Mỹ

sẽ tiếp tục đường lối đơn phương trong quan hệ

quốc tế , nhưng quan hệ Trung Quốc - Mỹ vẫn

phát triển tốtđẹp do lợi ích của cả hai bên .

Ngoài ra, sựkiệnĐài Loan tuyên bố độc lập và

việc Trung Quốc sử dụng các biện pháp quân sự

nhằm đẩy nhanh quá trình thống nhất đất nước

sẽ khiến quan hệ Trung Quốc với Mỹ, EU,

ASEAN xấu đi . Một hệ quả như vậysẽ khiến các

nhà lãnh đạo Bắc Kinh phải cân nhắc thận trọng

vì mục tiêu cao nhất của Trung Quốc hiện nay là

sự trỗi dậy hòa bình .

Ngoài ra , giả định về việc EU hội nhập ,

hướng nội và quên lãng các thể chế đa phương

không hẳn đã đúng . EU đang tiến tới nấc thang

cao nhất trong tiến trình hội nhập khu vực; họ sẽ

phải dành nhiều thời gian hơn cho các vấn đề nội

bộ nhưng chưa có dấu hiệu nào cho thấy sự
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"quên lãng" các thể chế đa phương, đặc biệt khi

mậu dịch đa phương đang đưa lại nhiều lợi ích

cho EU. Hơn nữa , đối thủ thương mại chính của

EU trên thế giới hiện nay lại là Mỹ . Các cuộc

đàm phán mậu dịch trong khuôn khổ Tổ chức

Thương mại thế giới (WTO ) sẽ giúp EU nâng

cao vị thế của họtrước Mỹ, đồngthời bảo đảm

ưu thế của EU đối với các nước đang phát triển .

Các thể chế mậu dịch đa phương trong khuôn

khổ WTO cũng cung cấp cho EU một lý do

" chính đáng" để từ chối các đề nghị mậu dịch

song phương với ASEAN.

Từ những phân tích trên có thể đi tới kết luận

rằng ASEM khó có thể phát triển theo kịch bản

thứ hai ở tầm ngắn hạn và trung hạn .

Kịch bản thứ ba : Đây là kịch bản có nhiều

khả năng hơn cả. Những phân tích về tình hình

EU trong giai đoạn hiện nay và trong những năm

sắp tới cho thấy EU sẽ phải ưu tiên nhiều hơn

cho các vấn đề nội bộ và cho các mối quan hệ

quan trọng như quan hệ xuyên Đại Tây Dương .

Những bất đồng hiện nay củahọ với Mỹ, về bản

chất chỉ là bấtđồng giữa các đồng minh chiến

lược chứ không phải là giữa các đối thủ . Mặc dù

khuynh hướngđộc lập với Mỹ đang ngày càng

phát triển nhưng khuynh hướng đó sẽ không dẫn

tới việc EU đối lập với Mỹ. Đối với cả EU và

Mỹ, đối thủ hiện nay của họ là một Trung Quốc

đang trỗi dậy hòa bình , mạnh mẽ và ngày càng

quả quyết hơn trên trường quốc tế, là một nước

Nga dưới sự lãnh đạo của một thế hệ lãnh đạo

mới trí tuệ hơn , năng động hơn đang quyết tâm

phục hồi vị thế siêu cường từng có của mình .

Châu Á sẽ vẫn giữ một vị trí quan trọng trong

chiến lược của EU do những cơ hội kinh tế mà

châu Á đang và sẽ đưa lại. Do vậy , EU có thể

chấp nhận thể chế hóa ASEM tới một mức độ

nào đó, chẳng hạn như lập Ban thư ký ảo như

khuyến nghị của Nhóm đặc nhiệm về quan hệ

đối tác kinh tế Á - Âu, thậm chí là một Ban thư

ký thực sự tương tự như Ban Thư ký APEC.

Nhưng họ sẽ không muốn ASEM phát triển

thành một cơ chế hợp tác chính thức, một diễn

đàn thương lượng giữa châu Á và châu Âu vì nếu

ASEM phát triển theo hướng đó, châu Âu sẽ

phải cam kết nhiều hơn vớichâu Á, đặc biệt

trong bối cảnh hiện nay, EU không muốn và

cũng không đủ nguồn lực để làm như vậy. Mặt

khác, do sức ép từ phía châu Á và của các nước

thành viên , có thể EU sẽ có những cam kết trong

việc lập Khu vực Tự do thương mại (FTA ) với

Đông Á . Trong trường hợp đó, họ sẽ lựa chọn

những đối tác quan trọng không chỉ đối với EC

mà còn đối với đại đa số các nước thành viên .

Như vậy, khả năng xuất hiện các cơ chế hợp tác

khác trong lòng ASEM là điều hoàn toàn có thể

xảy ra ngay cả từ phía EU.

"

Mặc dù hợp tác Đông Á đang phát triển

nhanh và phần lớn các đối tác châu Á của ASEM

còn tham gia vào APEC , tuy nhiên , như đã nói ở

trên , các đối tác châu Á rất coi trọng ASEM và

mong muốn thúc đẩy tiến trình này phát triển

hơn nữa. Việc mở rộng ASEM có thể khiến quá

trình thể chế hóa ASEM diễn ra chậm chạp hơn

do sự đa dạng về lợi ích quốc gia của các đối tác

thành viên , tạo bất lợi đối với tình hình hợp tác

hiện nay, nhất là với các đối tác phát triển mạnh

hơn . Khi đó, những đối tác này có thể đề xuất

các dự án hợp tác mới dưới danh nghĩa ASEM,

cùng một số đối tác khác lập thành liên minh tự

nguyện nhằm phát triển vượt trội hơn . Tuy

nhiên , một số học giả châu Âu lại phản đối ý

tưởng ASEM - FTA . Họ cho rằng ASEM không

cần ganh đua với chương trình tự do hóa thương

mại của APEC ; và nếuhệ thống mậu dịch đã

phương tiến triển tốt sẽ đưa tới sự tự do mậu dịch

vào năm 2025 .

Những quan điểm khác nhau về đề xuất

thành lập khu mậu dịch tự do ASEM càng cho

thấy khả năng xuất hiện những " liên minh tự

nguyện " là hoàn toàn có thể xảy ra trong ASEM .

Tóm lại, dự báo về triển vọng phát triển của

tiến trình hợptác Á - Âu trong những năm sắp

tới là ASEM sẽ đi vào các hoạt động thực chất

hơn . Tiến trình này sẽ được thể chế với việc

thành lập một Ban thư ký ảo, tiếp nối theo đó là

một Ban thư ký thực sự. ASEM sẽ vẫn là một

tiến trình hợp tác phi chính thức giữa châu Á và

châu Âu . Tuy nhiên, trong lòng ASEM sẽ xuất

hiện những liên minh tự nguyện giữa các nước

thành viên để tiến hành trước một số dự án hợp

tác phù hợp với lợi ích và mong muốn của họ .

Các liên minh này sẽ mở cửa cho sự tham gia

của các đối tác khác khi họ có nguyện vọng.
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C

ĐÔI ĐIỀU VỀ

CUỘC CHIẾN TRANH I-RẮC

UỘC chiến tranh I- rắc hiện đang là điểm

nóng, là vấn đề có tác động lớn đến hòa

bình , ổn định ở khu vực Trung Đông

cũng như thế giới. Cuộc chiến này còn có những

nét khá đặc biệt đáng để suy ngẫm và bàn luận .

Thắng lợi và thất bại .

Thắng lợi hay thất bại là vấn đề luôn được

đặt ra với các bên trong mọi cuộc chiến tranh .

Với I-rắc , nước nhỏ yếu bị tiến công , bị chiếm

đóng , thua thiệt mọi bề , chỉ có sự đau thương ,

chết chóc và tàn phá . Hơn 30.000 người bị

thiệt mạng, hơn 120.000 người bị thương , hơn

200 trường học bị phá hủy, nhiều công trình văn

hóa, nhiều di tích lịch sử ở đất nước có nền văn

minh lâu đời bị hủy hoại , môi trường bị ô nhiễm

nặng nề. Điều kiện sống của người dân tồi tệ ,

hơn 800.000 người tỵ nạn dở sống, dở chết .

Chỉ riêng trong năm 2005, các cơ sở dầu lửa của

I-rắc đã bị tấn công phá hoại tới 185 lần , thiệt

hại 6,25 tỉ USD. Sản lượng dầu của I-rắc giảm

một nửa so với trước chiến tranh ...

Còn Mỹ, một siêu cường với lực lượng quân

sự áp đảo, lại được một số đồng minh ủng hộ,

góp quân, chỉ trong vòng ba tuần lễ tiến công,

quân Mỹ đã chiếm được Thủ đô Bát-đa, lật đổ

chế độ S. Hu-xê-in , và sau đó bắt sống cả Tổng

thống I - rắc . Nhưng cho tới nay, đã hơn ba năm

rồi , nước Mỹ vẫn chưa "ca khúc khải hoàn" ,

chưa ai dám khẳng định thắng lợi của Mỹ trong

cuộc chiến tranh này mà chỉ thấy nói nhiều đến

sự sa lầy , thất bại . Tờ Time của Mỹ đưa ra câu

hỏi : " Liệu Mỹ có thể giành thắng lợi trong cuộc

chiến tranh này? " . Báo Nhân Đạo của Pháp

NGUYỄN TRUNG

ngày 2-3-2006 nêu ý kiến của P.J. Lu-i-gia , một

chuyên gia nghiên cứu về I-rắc và Trung Đông

cho rằng : "Ngay lúc này Mỹ nên chịu thất bại

sớm còn hơn muộn, bởi lẽ chấp nhận thất bại

trong vài năm tới sẽ là thảm họa đối với ảnh

hưởng của Mỹ trên thế giới" .

Phải chăng thực tiễn cuộc chiến tại I-rắc

đang làm chongười ta phải suy ngẫm, bổ sung

thêm về nội hàm mới của những khái niệm

" thắng lợi" , "thất bại" của chiến tranh ngày nay .

chiếm đất", lật đổ chính quyền , bắt sống vua tôi

Xưa kia , một đạo quân viễn chinh "công thành,

của nước đối địch thì đó là thắng lợi tuyệt đối

không thể chối cãi. Ngày nay, Mỹ làm việc đó ở

I-rắc một cách chóng vánh , nhưng không có

thắng lợi mà còn bị sa lầy và nguy cơ thất bại là

khó tránh khỏi . Bởi vì mục tiêu chiến tranh của

Mỹ ngày nay không chỉ có như vậy. Mục tiêu cơ

bản , cuối cùng của Mỹ ở I-rắc là phải ổn định

được tình hình , rút quân viễn chinh về nước

(càng sớm càng tốt), thành lập được một chính

quyền thân Mỹ, xây dựng I -rắc thành hình mẫu

cho chiến lược " Dân chủ hóa" ở "Đại Trung

Đông" với các chuẩn mực giá trị của Mỹ để bảo

đảm cho địa vị "lãnh đạo" , cho các lợi ích kinh

tế , chính trị của Mỹ ở khu vực địa chiến lược

trọng yếu và nhiều dầu lửa nhất thế giới này .

Mục tiêu cơ bản đó của Mỹ đến nay chẳng

những chưa thực hiện được mà còn rất xa vời.

Điều này đồng nghĩa với thất bại . Hơn 130 ngàn

quân Mỹ cònđang chiếm đóng và bị sa lầy tại

I-rắc. Đã hơn ba năm , đất nước này chưa có

ngày hòa bình , ổn định . Xung đột vũ trang , bạo

lực khủng bố vẫn diễn ra hằng ngày giữa các
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dân tộc, tôn giáo, giữa các lực lượng nổi dậy với

quân chiếm đóng . Hình ảnh nổi bật của I-rắc

ngày nay vẫn là một đất nước hoảng loạn , mù

mịt khói lửa chiến tranh , bạo lực khủng bố, máu

chảy đầu rơi. Mọi nỗ lực của Mỹ để ổn định

chính trị ở nước này dường như đều vô vọng .

Theo tiến trình chính trị ở I- rắc do Mỹ đạo diễn ,

cuộc bầu cử Quốc hội I-rắc ngày 15-12-2005

được tiến hành để lập ra chính phủ lâm thời, sau

đó sẽ lựa chọn thủ tướng đứng ra thành lập

chính phủ mới ở I-rắc . Nhưng từ đó đến nay, việc

thành lập chính phủ mới vẫn bế tắc do nhiều

nguyên nhân , đặc biệt là do cuộc tranh giành

quyền lực quyết liệt giữa ba phe phái chủ chốt

trong Quốc hội I -rắc đại diện cho người Hồi giáo

dòng Si-ai , dòng Xăn-ni và người Cuốc. Mặc

dù giành được số ghế nhiều hơn trong Quốc hội

I-rắc (130 trong tổng số 275 ghế ), Liên minh

thống nhất I-rắc (UIA) gồm bảy chính đảng của

người Hồi giáo dòng Si-ai vẫn cần liên minh với

người Hồi giáo dòng Xăn-ni và người Cuốc để

thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc . Cuối

tháng 2-2006 , UIA đề cử ông I. Gia-pha- ri , Thủ

tướng lâm thời làm ứng cử viên thủ tướng của

chính phủ mới . Thế nhưng , Liên minh người Hồi

giáo dòng Xăn-ni và Liên minh người Cuốc đã

kiên quyết bác bỏ việc đề cử này vì cho rằng

trong thời gian đương nhiệm cương vị Thủ tướng

lâm thời , ông I. Gia -pha- ri không đủ năng lực

lãnh đạo đất nước thoát khỏi tình trạng bạo lực ,

rối ren ; không ngăn chặn được tình trạng chia rẽ

trong Chính phủ . Tình trạng bế tắc kéo dài trong

việc thành lập chính phủ mới ở I-rắc tạo ra

khoảng trống quyền lực, là mảnh đất tốt cho các

lực lượng nổi dậy ở nước này hoạt động , bạo lực

giữa các phe phái cũng gia tăng . Tiêu biểu là vụ

đánh bom Đền Vàng thiêng liêng của người Hồi

giáo dòng Si-ai ở thành phố Xa-ma-ra hồi tháng

hai năm nay làm hàng trăm người chết và bị

thương . Người Si-ai trên khắp nước này đã đốt

cháy nhiều đền thờ , bắn chết nhiều giáo sĩ, uy

hiếp , bắt cóc các gia đình người Hồi giáo dòng

Xăn-ni . Ngày 7-4 vừa rồi , lại xảy ra vụ đánh bom

liều chết vào thánh đường Bu-ra-tha của người

Si- ai ở phía bắc thủ đô Bát-đa làm 79 người

chết , 160 người bị thương . Đây có thể coi là vụ

tàn sát đẫm máu nhất ở I-rắc từ đầu năm đến

nay . Những vụ bạo lực nhỏ lẻ khác vẫn xảy

ra hằng ngày. Thứ trưởng Bộ Nội vụ I-rắc

H.A.Ca-man cảnh báo rằng , I-rắc thật sự lâm

vào một cuộc nội chiến "không tuyên bố" . Ông

nêu rõ : "Hằng ngày , nhiều người Hồi giáo dòng

Si-ai , dòng Xăn-ni , người Cuốc và người Cơ đốc

bị sát hại và điều duy nhất mà người ta chưa

chính thức tuyên bố rằng đây là một cuộc nội

chiến với sự tham gia của tất cả các phe phái" .

Vậy là , người dân I- rắc đã là nạn nhân của cuộc

chiến tranh xâm lược , nay lại đang trở thành nạn

nhân của cuộc nội chiến "nồi da xáo thịt" . Đây

quả là tấn bi kịch lớn của một dân tộc từng có

nền văn minh lâu đời ở vùng Vịnh Ba -tư .

Trước tình trạng bế tắc , khủng hoảng chính

trị kéo dài và trước sức ép từ mọi phía , kể cả Mỹ,

Anh cũng công khai đòi ông I. Gia-pha -ri từ

chức , cuối cùng ông này cũng tự nguyện rời bỏ

chính trường . Ngày 22-4 , Quốc hội I -rắc đã họp

bầu ra các chức danh chủ chốt trong Chính phủ

và Quốc hội . Ông G. A. Ma-li- ki , người Si-ai do

UIA đề cử , được bầu làm Thủ tướng và đứng ra

thành lập Chính phủ mới trong vòng 30 ngày .

Đây là bước khai thông đáng khích lệ . Dư luận

hy vọng ông G. A. Ma- li- ki có đủ bản lĩnh và uy

tín để có thể thành lập được một Chính phủ

Đoàn kết dân tộc đại diện thực sự cho ý chí và

quyền lợi của nhân dân I -rắc , chấm dứt tình

trạng bế tắc , khủnghoảng chính trị kéo dài , đưa

đất nước này dần vào thế ổn định . Tuy nhiên , dư

luận cũng cho rằng , dù có thành lập được Chính

phủ mới thì I -rắc vẫn phải đứng trước rất nhiều

khó khăn, trở ngại trên con đường thiết lập trật

tự, ổn định . Bởi tâm lý nghi kỵ , hận thù về phe

phái sắc tộc, tôn giáo còn ăn sâu không dễ một

sớm một chiều mất đi . Thực tế cho thấy, sau khi

ông G.A. Ma- li -ki được bổ nhiệm đứng ra thành

lập Chính phủ mới, các vụ bạo lực đẫm máu

giữa các phe phái vẫn tiếp tục xảy ra tại I- rắc .

Hơn nữa , các lực lượng nổi dậy còn tăng cường

hoạt động chống lại sự có mặt của quân chiếm

đóng nước ngoài . Báo Nhân Đạo ngày 2-3-2006

khẳng định: "Dưới sự chiếm đóng của Mỹ,

sẽ không thể có ổn định cho quá trình chính trị ở

I-rắc" . Tuy nhiên , tờ Le Figaro ngày 17-4 của

Pháp lại viết "rời khỏi I - rắc lúc này đối với Mỹ sẽ

là một sai lầm nghiêm trọng hơn cả lúc họ đến ,
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bởi những chấn động về một sự bùng nổ sắc tộc ,

tôn giáo ở I-rắc sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến

các nước vùng Vịnh" . Vậy là , hơn 130 ngàn

quân Mỹ đang chiếm đóng I-rắc vẫn khôngrút

về nước được, trung bình cứ mỗi ngày có 4 lính

Mỹ phải bỏ mạng . Đó là tình thế thất bại , thật sự

sa lầy, tiến thoái lưỡng nan của Mỹ.

Sai và đúng.

Thắng lợi hay thất bại trong chiến tranh phụ

thuộc rất nhiều vào đường lối , chiến lược , chiến

thuật của các bên là đúng đắn hay sailầm . Gần

đây, giới chức chóp bu Mỹ cũng nói nhiều đến

vấn đề đúng , sai trong cuộc chiến tranh I -rắc .

Tổng thống G.W.Bu-sơ đã từng thừa nhận sai

lầm của tình báo Mỹ trong việc cáo buộc I-rắc có

vũ khí hủy diệt hàng loạt để lấy cớ phát động

chiến tranh . Ngày 6-4-2006 , mặc dù thừa nhận

"quân đội Mỹ đã mắc nhiều sai lầm ở I -rắc"

nhưng ông G.W.Bu-sơ vẫn bao biện rằng , phát

động cuộc chiến tranh chống I-rắc "về cơ bản ,

chiến lược của Mỹ đối với I -rắc là đúng đắn " .

Còn Bộ trưởng Ngoại giao C.Rai-xơ khi trả lởi

phỏng vấn đài BBC trong chuyến thăm Anh gần

đây cũng thừa nhận : " Mỹ đã mắc hàng nghìn sai

lầm chiến thuật tại I-rắc". Nhưng bà cũng lại cả

quyết: " Tôi cả tin rằng quyết định đưa quân vào

I-rắc là một quyết định chiến lược đúng" . Vậy là

cả ông Tổng thống và Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ

đều thừa nhận sai lầm của Mỹ ở I-rắc , nhưng chỉ

là sai lầm chiến thuật , còn chiến lược vẫn là

đúng đắn . Câu hỏi đặt ra là : một cái đúng mà đẻ

ra hàng nghìn cái sai , thì liệu đó có phải là cái

đúng chiến lược không? Giáo sư E. Ca-ríp thuộc

khoa Quốc tế Trường đại học Oa- sinh -tơn nhận

xét một cách mỉa mai : " Khi C.Rai-xơ thừa nhận

Mỹ phạm sai lầm ở I -rắc thì đó là một chuyển

biến tích cực trong tiến trình chính sách ngoại

giao của Mỹ, nhưng chúng ta đừng quên rằng ,

bà C.Rai-xơ chưa đề cập tới sự phá sản , mới

tuyên bố rằng đó chỉ là sai lầm chiến thuật

chứ chưa phải sai lầm chiến lược" . Hãy khoan

kết luận sự thừa nhận của Tổng thống và

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ như vậy là đúng hay

sai , nếu chỉ tính riêng cái "sai lầm chiến thuật"

ấy thì Mỹ đã và đang phải "trả giá" quá đắt rồi .

Ngày 1-4-2006 , Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo

đã có 2.327 sĩ quan và binh sĩ Mỹ chết và

17.381 binh sĩ khác bị thương trong cuộc chiến

tranh I-rắc kể từ ngày 20-3-2003 đến nay . Mỹ đã

tốn hơn 100 tỉ USD cho cuộc chiến tranh I- rắc

(so với 61 tỉ cho chiến tranh vùng Vịnh năm

1991 , 17 tỉ cho chiến tranh Áp -ga -ni- xtan) . Đó là

cái giá quá đắt thống kê đượcqua báo chí của

Mỹ và phương Tây. Song , còn những cái giá đắt

nữa mà người ta không thể thống kê được . Đó là

uy tín , danh dự của nước Mỹ, của chính quyền

Mỹ, những vết thương trong lòng nước Mỹ bởi sự

bất đồng , chia rẽ do cuộc chiến tranh này gây

ra . Hàng trăm ngàn người Mỹ đã biểu tình phản

đối cuộc chiến tranh chống I-rắc , hơn 1.700

người bị bắt. Khi điều kiện sống của người dân

nghiệp nhiều thì chính quyền Mỹ lại đổ hàng

Mỹ ngày càng khó khăn , thanh niên Mỹ thất

trăm tỉ USD vào cuộc chiến tranh phi nghĩa

bị thế giới lên án . Vì vậy, uy tín của Tổng thống

Bu-sơ giảm sút ở mức kỷ lục , chỉ còn 36% số

ngườiMỹ được thăm dò ủng hộ - mức thấp nhất

so với các đời tổng thống trước đây. Trong hàng

ngũ Đảng Cộng hòa, nhiều nhân vật vai vế

(nhưF. Phu-cu -y -a -ma, W.Buc-cơ -lây , G.Uyn,

B. Bac-let , A. Sun-van ... ) đã từng ủng hộ ông

Bu-sơ nay cũng quay lưng lại với ông bởi họ

nhận thấy sự thất bại của cuộc chiến tranh này .

Bộ trưởng Quốc phòng Đ.Răm-xphen cũng

đang đứng trước áp lực nặng nề của giới quân

nhân, cựu chiến binh Mỹ đòi ông phải từ chức

bởi những sai lầm trong chỉ đạo cuộc chiến tranh

I - rắc .

Mặc dù hoạt động ngoại giao của chính

quyền Mỹ diễn ra dồndập , nhiều lý lẽ biện minh

được đưa ra , nhưng hậu quả của cuộc chiến

tranh I - rắc vẫn luôn đè nặng và tác động lớn

đến tình hình an ninh thế giới.Mỹ coi chiến tranh

I -rắc là trọng điểm của cuộc chiến tranh chống

khủng bố trên phạm vi toàn cầu do Mỹ cầm đầu,

nhưng từ khi phát động cuộc chiến I -rắc đến

nay , những hoạt động khủng bố chẳng những

không giảm mà còn tăng lên gấp bội ở I -rắc

cũng như nhiều nơi khác trên thế giới . Bởi chính

vì phát động cuộc chiến I -rắc , Mỹ đã làm suy

yếu "mặt trận chống khủng bố quốc tế " mà

Mỹ khởi xướng. Mâu thuẫn giữa Mỹ với các

cường quốc như Nga, Trung Quốc, Pháp, Đức ...
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nhiều khi gay gắt , một phần cũng vì bất đồng

quan điểm về cuộc chiến I-rắc do Mỹ phát động.

Nhiều tổ chức quốc tế , khu vực mà Mỹ là thành

viên hay có quan hệ mật thiết như Liên hợp

quốc, EU, NATO ... đều không có sự nhất trí, bị

chia rẽ trong vấn đề I- rắc . Hậu quả nặng nề từ

sai lầm của Oa- sinh -tơn trong cuộc chiến tranh

này đối với nhân dân I-rắc, đối với nước Mỹ, với

hòa bình , ổn định của khu vực Trung Đông và

thế giới còn tiếp diễn và không thể lường

hết được .

Thoát hiểm khỏi vũng lầy I-rắc bằng cách

nào?

"Mỹ đang bế tắc , sa lầy ở I -rắc" , "Kịch bản

nào để thoát khỏi cuộc khủng hoảng I-rắc?" ;

"G.W. Bu-sơ đang tìm lối thoát hiểm" ... là những

tiêu đề mà báo chí Mỹ và phương Tây nêu ra

gần đây . Trong đó họ gợi ý cho chính quyền Mỹ

những "kịch bản" , "lối thoát hiểm" khỏi I-rắc. Đại

thể có hai loại :

Loại thứ nhất nêu ra ba kịch bản : Một là ,

thành lập tại I -rắc một nước Cộng hòa liên bang

với một chính quyền trung ương, hoặc củng cố

các tôn giáo thông qua tăng cường quyền lực

cho địa phương và tự trị hóa các vùng lãnh thổ.

Hai là , giao phó cho Liên hợp quốc trách nhiệm

điều hành , đưa I - rắc vào thời kỳ quá độ chính trị

và tái hòa nhập vào cộng đồng quốc tế . Ba là ,

Mỹ sẽ đề nghị Liên đoàn A -rập cử các lực lượng

A -rập đến I - rắc để thiết lập sự ổn định ở nước

này. Theo các nhà phân tích , các kịch bản đó

xem ra đều ít tính khả thi .

Loại thứ hai nêu ra một kịch bản có vẻ thực

tế hơn , đó là Mỹ và Anh phải sớm rút dần quân

khỏi I- rắc và sớm để cho người I -rắc giải quyết

các vấn đề của họ . Theo ý kiến này, "quả bóng

hòa bình " hiện đang ở bên sân của người I-rắc .

Nếu người I -rắc không thể hòa giải với nhau, Mỹ

phải tuyên bố "kết thúc trò chơi " . Đó chỉ là

những gợi ý khách quan để Oa-sinh-tơn tham

khảo . "Thoát hiểm khỏi vũng lầy I -rắc bằng cách

nào? " vẫn đang còn là dấu hỏi treo lơ lửng đối

với giới cầm quyền Mỹ.

Thiết nghĩ, muốn có lối "thoát hiểm " khỏi

vũng lầy I - rắc một cách an toàn thì trước hết cần

tìm đúng nguyên nhân , cội nguồn dẫn đến sự sa

lầy , thất bại . Một khi giới chóp bu ở Mỹ vẫn chỉ

thừa nhận về "sai lầm chiến thuật" còn "chiến

lược vẫn đúng đắn" thì e rằng tự mình vẫn chưa

"tìm đúng bệnh" , chưa tự mình trị bệnh cho mình

được . Gán cho cái tội mà người ta không hề có

(vũ khí hủy diệt hàng loạt) để lấy cớ phát động

chiến tranh xâm lược , chiếm đóng , tàn phá, hủy

hoại cả một đất nước, một chế độ, một nhà nước

có chủ quyền , bị dư luận rộng rãi trên thế giới,

kể cả nhân dân Mỹ phản đối , sao lại có thể là

"sai lầm chiến thuật" ? Đó phải là sai lầm chiến

lược, là tội ác lớn , là lối xử sự rất xa lạ trong quan

hệ quốc tế ở một xã hội loài người văn minh .

Cho rằng "quân đội Mỹ đã mắc nhiều sai lầm" ,

thậm chí "hàng nghìn sai lầm ở I-rắc" chỉ là cách

trốn tránh trách nhiệm, đổ mọi tội lỗi cho những

người lính thừa hành mệnh lệnh của Tổng thống

Hoa Kỳ, khác nào chỉ nhìn thấy ngọn mà không

thấy gốc, chỉ thấy hiện tượng bên ngoài mà

không thấy bản chất, căn nguyên của con bệnh,

của vấn đề Mỹ đang sa lầy, thất bại ở I-rắc!

Để có được "lối thoát hiểm ra khỏi vũng lầy

I-rắc" , để hòa bình , ổn định được tái thiết ở đất

nước vùng Vịnh này, góp phần củng cố an ninh

khu vực Trung Đông và thế giới, Mỹ cần nghiêm

chỉnh thừa nhận sai lầm chiến lược của mình, rút

hết quân Mỹ về nước , để cho nhân dân I-rắc

được quyền tự quyết định vận mệnh của mình ,

thực sự có quyền tự do dân chủ bầu người lãnh

đạo đất nước mình trong các cuộc bầu cử sắp

tới, với sự giúp đỡ , trung gian hòa giải của cộng

đồng quốc tế , nhất là Liên hợp quốc . Các bên

liên quan trọng vấn đề I-rắc đều phải tôn trọng

những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế,

Hiến chương Liên hợp quốc. Đặc biệt các

nguyên tắc tôn trọng độc lập , chủ quyền, toàn

vẹn lãnh thổ, quyền tự quyết của các quốc gia,

dân tộc . Các phe phái , dân tộc , tôn giáo ở I-rắc

cần đặt lợi ích quốc gia , dân tộc lên trên hết, xóa

bỏ hận thù , chấm dứt mọi hành động khủng bố,

trả thù lẫn nhau, khôi phục tình đoàn kết , hòa

hợp dân tộc, tôn giáo để cho đất nước có nền

văn minh lâu đời ở vùng Vịnh này được thanh

bình , đời sống nhân dân được ấm no, hạnh

phúc. Đó cũng là mong muốn của mọi người có

lương tri trên thế giới.D
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THI IDAT ĐỘNG LÝ LUẬN - THỤC TIỄN

HỘI THẢO KHOA HỌC - THỰC TIỄN

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG

TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY

HỪA qua, nhân Kỷ niệm 116 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng thành công Đại hội X của Đảng ,

tại khu Di tích Phủ Chủ tịch đã tổ chức Hội thảo khoa học - thực tiễn "Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

trong điều kiện hiện nay".

Ban Tổ chức nhận được 45 báo cáo của 48 tác giả là các giáo sư , tiến sĩ, các nhà khoa học , quản lý từ 22 cơ quan

ở trung ương và Hà Nội như : Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương , Ban Dân vận Trung ương ,

Hội đồng Lý luận Trung ương , Tạp chí Cộng sản , Báo Nhân Dân , Bộ Văn hóa - Thông tin , Học viện Chính trị quốc gia

Hồ Chí Minh , Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh , ...

Nội dung các tham luận đã nêu lên khá toàn diện những vấn đề về nguyên lý , nguyên tắc , những cảnh báo , dự báo

mà Hồ Chí Minh đã nêu và các biện pháp , giải pháp , nhằm thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng hiện nay.

Một là , Hội thảo đã phân tích lý luận của Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền, về bản lĩnh chính trị của Đảng, về mối

quan hệ giữa bản lĩnh chính trị và sự phát triển sáng tạo của Đảng cầm quyền ... Nhiều báo cáo làm rõ nội hàm khái

niệm Đảng cầm quyền , nhận thức về Đảng cầm quyền trong điều kiện mới, hệ thống những nội dung cơ bản về bản lĩnh

chính trị của một chính đảng cách mạng ; giải thích mối quan hệ giữa giữ vững nguyên lý và sáng tạo lý luận nhằm làm

cho Đảng luôn luôn đổi mới, trước hết là đổi mới tư duy lý luận và khả năng tổng kết thực tiễn để hình thành và khẳng

định được đường lối cách mạng của Đảng, vừa có tính hệ thống , vừa có tính sáng tạo đột phá ở từng giai đoạn , từng

thời kỳ có tính bước ngoặt. Các báo cáo tiếp cận ở góc độ này đều khẳng định : muốn là đảng cầm quyền , là đảng có

bản lĩnh chính trị, hay một đảng cách mạng chân chính , trước hết đảng đó phải là đảng của giai cấp và của dân tộc ,

phải luôn gắn bó máu thịt với nhân dân , không xa rời mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, xây dựng

xã hội dân giàu , nước mạnh , công bằng , dân chủ , văn minh . Đó là nguyên tắc có tính hạt nhân để bảo đảm đường lối

của Đảng luôn luôn đúng.

Hai là , các báo cáo đã trình bày một cách có hệ thống về những vấn đề như : xây dựng Đảng về tư tưởng , chính trị

và tổ chức để Đảng luôn xứng đáng là đội tiên phong của cách mạng. Một số báo cáo đi sâu giải quyết mối quan hệ

giữa xây dựng , củng cố Đảng và khẳng định xây dựng Đảng không thể tách rời đổi mới, phải không ngừng đổi mới

phương pháp lãnh đạo của Đảng . Nhiều báo cáo đều khẳng định rằng : Xây dựng Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh không

phải chỉ có chống , chỉ có đề phòng mà điều quan trọng là Đảng phải tự bứt phá , tự vươn tới, tự khẳng định mình để

chứng tỏ Đảng là trí tuệ , đạo đức và văn minh như Bác Hồ đã chỉ rõ .

Ba là , nhiều báo cáo phân tích trực tiếp những vấn đề có tính giải pháp như : tư tưởng Hồ Chí Minh về chống chủ

nghĩa cá nhân , chống sự suy thoái trong Đảng , nguy cơ mất dân chủ trong Đảng , vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ ,

chế độ tự phê bình và phê bình trong Đảng... Một số báo cáo đề cập đến vấn đề xây dựng đạo đức cách mạng , vấn đề

sinh hoạt đảng và xây dựng tổ chức cơ sở đảng , sự tu dưỡng của đảng viên , tính gương mẫu của người đảng viên trước

công việc và trước nhân dân. Nhiều báo cáo nhấn mạnh đến việc cần thấm nhuầm sâu sắc những tư tưởng lớn và những

bài học hết sức sinh động của Hồ Chí Minh về cần , kiệm , liêm , chính , chí công vô tư , triệt để chống tham ô , lãng phí ,

tham nhũng . Phải nghiêm khắc phê phán thái độ vô cảm và sự ứng xử vô trách nhiệm trước nhân dân của một số cán

bộ , đảng viên . Nếu tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc xây dựng Đảng , biết đề phòng những cảnh báo của Hồ Chí Minh

về những căn bệnh của đảng cầm quyền và quyết tâm khắc phục những hư hỏng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rất

rõ , thì nhất định Đảng sẽ tiến bộ, sẽ vượt qua được thử thách , làm tròn vai trò lãnh đạo cách mạng trong thời kỳ mới.

Bốn là , các báo cáo trong phần dẫn dụ , hoặc liên hệ thực tế rất quan ngại đến tình hình một bộ phận không nhỏ

cán bộ , đảng viên có chức , có quyền thoái hóa, biến chất, tham ô , lãng phí , tham nhũng . Điều đó nếu không được ngăn
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Tin hoạt động lý luận thực tiễn
Tạp chí Cộng sản

chặn sẽ dẫn tới nguy cơ, hiểm họa đối với Đảng , đòi hỏi Đảng phải kiên quyết chống tham nhũng và phải gắn việc

chống tham nhũng với công tác xây dựng Đảng . Đảng phải tự làm trong sạch mình , phải kiên quyết loại bỏ khỏi bộ máy

của mình những kẻ thoái hóa , những tên quan tham ... để lấy lại niềm tin trong nhân dân . Muốn vậy, toàn Đảng từ người

đứng đầu cho đến từng đảng viên phải thấm nhuần hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh , phải thực sự rèn luyện đạo đức cách

mạng , phải coi vấn đề hành động theo gương đạo đức Bác Hồ là điều quan trọng nhất. Đồng thời với việc học tập và

rèn luyện của mỗi người cần phải xây dựng và hoàn thiện hệ thống chế tài đủ mạnh để ngăn chặn những hành vi và

loại bỏ tất cả những ai vi phạm nguyên tắcđạo đức và phẩm chất của người cán bộ , đảng viên.

ĐỖ ĐỨC HINH

(Phó giám đốc Khu Di tích Phủ Chủ tịch )

HỘI THẢO "CÔNG TÁC ĐẢNG NGOÀI NƯỚC -

MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA HIỆN NAY VÀ GIẢI PHÁP"

NE

HẰM góp phần tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác đảng, công tác vận động quần chúng ở ngoài nước theo

tinh thần Chỉ thị 51- CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX và Nghị quyết Đại hội X của Đảng, ngày

4-5-2006 , tại Hà Nội , Ban Cán sự Đảng ngoài nước tổ chứcHội thảo “Công tác đảng ngoài nước - một số vấn

đề đặt ra hiện nay và giải pháp" .

Một trăm sáu mươi đại biểu tham gia hội thảo là các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước , đại diện lãnh đạo các ban

của Đảng , các đồng chí đại sứ - bí thư đảng ủy các nước , các nhà khoa học , các đồng chí có nhiều năm hoạt động ở

nước ngoài , các đồng chí lãnh đạo Ban Cán sự Đảng ngoài nước qua các thời kỳ , cùng cán bộ , chuyên viên của Ban .

Báo cáo Đề dẫn của đồng chí Trần Văn Hằng , Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng

ngoài nước , khẳng định những đóng góp to lớn của đội ngũ đảng viên ở ngoài nước đối với sự nghiệp cách mạng của

Đảng và nhân dân ta qua 45 năm xây dựng và trưởng thành của Ban Cán sự Đảng ngoài nước. Năm năm thực hiện

Nghị quyết Đại hội IX , trước tình hình thế giới diễn biến phức tạp, các đảng bộ ở ngoài nước đã lãnh đạo cán bộ , đảng

viên , quần chúng vững vàng vượt qua khó khăn , thử thách ; các tổ chức cơ sở đảng từng bước được củng cố , tăng cường

quản lý đảng viên , phát huy được vai trò lãnh đạo của Đảng , công tác quần chúng có nhiều đổi mới theo hướng thiết

thực và hiệu quả ... Trong những năm tới, dù hoàn cảnh đặc thù có khó khăn, phức tạp đến đâu , yêu cầu các đảng bộ

và đảng viên ở ngoài nước phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X

của Đảng về nhiệm vụ đối ngoại. Do vậy, đòi hỏi Ban Cán sự Đảng ngoài nước phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và

sâu sắc hoạt động của mình , trước hết là đổi mới phương thức công tác đảng ngoài nước theo tinh thần Chỉ thị số

51-CT/TW , ngày 13-4-2005 , của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX .

Ba mươi lăm báo cáo tham gia Hội thảo đã tập trung làm rõ hai vấn đề lớn . Một là , bằng cách nào để làm tốt công

tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên , cán bộ để họ có nhận thức đúng về vai trò , vị trí của người đảng viên trước

nhiệm vụ nặng nề ở nước ngoài mà Đảng và Tổ quốc giao phó?. Hai là , xây dựng tổ chức cơ sở đảng và quản lý đảng

viên ở ngoài nước như thế nào cho phù hợp với điều kiện , hoàn cảnh công tác để phát huy tốt vai trò lãnh đạo ?.

Mười lăm tham luận trình bày tại Hội thảo đã bàn sâu về nguyên tắc , giải pháp lớn mà ba tổ chức đảng : Các cấp ủy

ở ngoài nước , Ban Cán sự Đảng ngoài nước , các cơ quan cấp ủy có đương sự công tác ở nước ngoài phải quán triệt và

nghiêm túc thực hiện để làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên ở ngoài nước và công tác xây dựng

tổ chức cơ sở đảng và quản lý đảng viên ở nước ngoài.

Tổng kết , TS Trần Văn Hằng đánh giá cao kết quả Hội thảo , hệ thống hóa, rút ra những kết luận về hai vấn đề

lớn của công tác đảng ngoài nước mà Hội thảo trao đổi, và đề xuất 5 kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương

Đảng , Ban Tổ chức Trung ương , Ban Tài chính - Quản trị Trung ương , Đài Truyền hình Việt Nam về nghị quyết, quy chế

của Đảng , về kinh phí hoạt động , về thông tin đối với tổ chức đảng và đảng viên ở ngoài nước .

Công tác đảng ngoài nước trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay là vấn đề lớn , có tính thời sự , và hết sức

nhạy cảm . Hội thảo "Công tác đảng ngoài nước - một số vấn đề đặt ra hiện nay và giải pháp" của Ban Cán sự Đảng

ngoài nước thực sự có ý nghĩa khoa học và thực tiễn . D
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CHU ĐỨC THỌ

-

Toàn cảnh trụ sở làm việc

ghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII (2001 - 2005 ) đề ra 7 mục tiêu, 7 nhiệm vụ đã đạt được kết quả khá toàn diện , góp phần

quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh , tạo tiền đề phát tiển cho những năm tiếptheo . Kết quả cụ thể : Tốc độ phát triển kinhtế tăng

dần qua các năm, bình quân 5 năm đạt 8,2 %(năm 2005 đạt 9,1%); Nông nghiệp 42,5 %; Công nghiệp-TTCN-Xây dựng: 28,5; Dịch vụ: 29 %. Thu

nhập bình quân đầu người phần huyệnquản lý đến năm 2005 đạt4,3 triệu đồng/ người (tính cả kinhtếTrung ương 8,8 triệu đồng ). Tổng vốn đầu

tư xây dựng cơsởhạ tầng bình quân hàng năm đạt 34 tỉ đồng. Hệthống chính trị và Quốcphòng-An ninh vững mạnh .

PHƯƠNGHƯỚNG , MỤC TIÊU , NHIỆM VỤNHIỆM KỲ2005-2010

MỤC TIÊU:

1.Phát triển kinh tế với nhịp độ cao bền vững , chuyển dịch nhanh cơ

cấu kinh tế theo hướngcông nghiệp hóa -hiện đạihóa nông nghiệp-

nông thôn .

2. Tiếptục nâng cao cải thiện đời sốngnhân dân .

3. Phát triển VH-XH tương xứng với tăng trưởng kinh tế ; tăng cường

nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở, tạo chuyển biến mới

trongphát triển giáo dục , ytế , việc làm , xóa nghèo , phòng và giảmtệ

nạn xã hội.

4. Giữ vững anninh chính trị, quốcphòng - an ninh vững mạnh .

5. Xây dựngĐảng vàhệ thống chính trị vững mạnh . Phấn đấu trên 85 %

chi, đảng bộcơsở đạttrong sạch, vững mạnh .

NHIỆMVỤTHỰC HIỆN :

1. Phát triển nông nhiệp : Cơ cấu giá trịsản xuất đạt tỷ lệ sau , trồng trọt

lâm nghiệp 57,8 %; chăn nuôi thủy sản 38,2 %; dịch vụ 4%.

2. Phát triển công nghiệp, tiểu thủcông nghiệp : Phấn đấu sản xuất CN-

TTCN đến năm 2010 là ngành sản xuất chính , tốc độ tăng chung 24%,

trong đó CN-TTCN ngoài quốc doanh tăng 31 % trở lên , sản xuất vật liệu

xây dựng và sản xuất tại các cụm tiểu thủ công nghiệp là mũi nhọn , đòn bẩy

trong phát triển CN- TTCN .

3. Xây dựng cơ sở hạ tầng : Thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và

nhân dân cùng làm " nhằm huy động sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn

đầu tư , tiếp tục đầutư nâng cấp kếtcấu hạ tầng cho sảnxuất và đời sống ,

góp phần phát triển và chuyển dịch cơcấukinh tế nhanh ,đồng bộ; thúc đẩy

phát triển nông thôn theo hướng đô thịhóa, công nghiệphóa ,hiện đại hóa ,

tiến bộ,văn minh .

4. Phát triển thương mại dịch vụ , du lịch , tài chính, ngân hàng: Tập

trung khai thác thế mạnh các ngành thương mại, dịch vụ tiềm năng , tạo

bước chuyển mới, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế toàn huyện .

Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực thương mại, dịch

vụ có giá trị cao , coi ngành thương mại, dịch vụ , du lịch ,là một trongnhững

ngành cần đượcquan tâm trong phát triển kinh tếcủa huyện .

P

5. Phát triển lĩnh vực Văn hóa ; Giáo dục - Đào tạo , Khoa học công

nghệ và môi trường . Về văn hóa , thông tin , thể dục thể thao: Phấn đấu đến

2010 có 90 %gia đình , tăng30 làng , 30 cơ quan đạt tiêu chuẩn văn hóa . 10

xãxâydựngxong Nhà văn hóa trung tâm ; thể dục thể thao thành tích cao

đạt nhiều giải thưởng hơn 5 năm qua , phấn đấu xếp thứ 3 trở lên . Về Giáo

dục - đào tạo ; khoa học - công nghệ và môi trường : Phấn đấu xây dựng

trường đạt chuẩn quốc gia: 100 %trường tiểu học vào năm 2007 , trường

mầm non70 %, trường THCS 60 % vào năm 2010. Quan tâm đầu tư thỏa

đáng các hoạt động khoa học - công nghệ , vệ sinh môi trường sinh thái và

đào tạo nghề.

6. Nângcao chất lượng hoạt động phát triển sự nghiệp y tế dân số gia

đình và trẻ em : 99,98 % trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đủ Vacxin . Trẻ em dưới

5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 19,5 %. 100 % xã đạt chuẩn quốc gia về y tế .

40 % xã , thị trấn đạt “xã phù hợp với trẻ ”

7. Đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo , giải quyết việc làm và thực hiện

chính sách xã hội: Tiếp tục giảm tỷ lệ hộ nghèo , giải quyết việc làm xuất

khẩu lao động và dạy nghề, phấn đấu giải quyết việc làm mới cho 10.000

laođộng (1750 xuất khẩu lao động ); làm thêm 28700 lao động ; giảm tỷ lệ hộ

nghèo2 %/năm , khôngcó hộ tái nghèo .

8. Quốc phòng - an ninh, nội chính : Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức

đoànthểchính trị phátđộng phong trào quần chúng xây dựng thế trận Quốc

phòng toàn dân và phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc từ các

thôn , xóm .

9. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh : Về xây dựng Đảng.

quan tâm hàng đầu công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ , đảng

viên , tổ chức, học tập , quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểutoàn quốc lần

thứ X của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương. Phấn đấu trên

85 % chi, Đảngbộ cơ sởđạt trongsạch vững mạnh, trong đó 25% đạt trong

sạch vững mạnh tiêu biểu ; không có chi đảng bộ yếu kém . Xây dựng chính

quyền các cấp vững mạnh , thực hiện tốt cơ chế “ 1 cửa” ở cơ sở . Công tác

dân vận , xây dựng các đoàn thể nhân dân vững mạnh . Thực hiện tốt phong

cách : trọng dân ,gần dân , hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân ,

“nghedân nói, nóidân hiểu , làm dân tin ".

hát huy truyền thống cách mạng quê hương và những kinh nghiệm đã được đúc rút từ nhiều năm

qua , Đảng bộ và nhân dân huyện nhà quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu , nhiệm vụ do

Đạihội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đề ra .
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Tổng Công ty Cao su Việt Nam là Tổng công ty 91 , được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập ngày 29/4/1995 .

Tổng Công ty Cao su Việt Nam có 41 đơn vị thành viên , trong đó có 23 công ty trồng, khai thác , chếbiến mủ cao su với

Tổng diện tích vườn cây trên 219.000 hec- ta , 11 đơn vị công nghiệp, xây dựng, dịch vụ , sự nghiệp , các đơn vị cổ phần , liên

doanh có vốn góp của Tổng Công ty Cao su Việt Nam. Địa bàn hoạt động của Tổng công ty nằm trên 17 tỉnh , thành phố , từ

Quảng Ninh , Hà Nội đến các tỉnh duyên hải miền Trung , Tây Nguyên , miền Đông Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh . Tổng

số lao động toàn Tổng công ty là 83.000 người. Hoạt động của Tổng Công ty Cao su Việt Nam không những mang lại hiệu quả

kinh tế , mà còn đảm bảo môi sinh , môi trường , phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, an ninh quốc phòng ; đặc biệt là giải quyết

công ăn, việc làm ổn định lâu dài cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở các tỉnh Tây Nguyên , góp phần xóa đói, giảm nghèo ,

đưa ánh sáng văn hóa đến vùng sâu , vùng xa .

Tại thành phố Hồ Chí Minh có 17 đơn vị hoạt động trên

các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ , xây dựng , nghiên cứu

khoa học và sự nghiệp khác ; các đơn vị này chịu sự lãnh

đạo trực tiếp của Đảng bộ khối cơ sở Tổng Công ty Cao su

Việt Nam (có 10 đơn vị đã chuyển từ doanh nghiệp nhà

nước thành công ty cổ phần ).

Năm 2004, Tổng công ty mở ra hướng đầu tư phát triển

các dự án ngoài ngành vàđầu tư ra nước ngoài .Tính đến

cuối tháng 3/2005 , Tổng công ty đã tham gia góp vốn và là

cổ đông sáng lập của 12 doanh nghiệp ngoài ngành , với

tổng mức đầu tư 8.700 tỉ đồng, trong đó vốn điều lệ 1.254 tỉ

RAM SOU

TỔNG CÔNG TY CAO SU VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CNVC

NĂM 2006
TP.V

đồng, Tổng công ty tham gia góp vốn điều lệ 766 tỉ đồng . Đồng thời đàm phán , thỏa thuận góp vốn vào các dự án khác với

tổng mức đầu tư trên 3.447 tỉ đồng , trong đó vốn điều lệ 1.491 tỉ đồng, Tổng công ty tham gia góp vốn điều lệ 740 tỉ đồng.

Đầu tư ra nước ngoài , Tổng công ty đã thành lập công ty cổ phần 100 % vốn nhà nước (có 6 đơn vị thành viên góp vốn ) thực

hiện dự án trồng cao su tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào , quy mô bước đầu 10.000 ha , tổng vốn đầu tư22 triệu USD ,

vốn điều lệ 7 triệu USD. Năm 2005 trồng 1.703 ha, kế hoạch năm 2006 trồng 6.000 ha . Được sự chấp thuận của Chính phủ ,

Tổng công ty xây dựng dự án tiếp tục đầu tư sang Lào với quy mô diện tích cao su đạt từ 40.000-50.000 ha vào những năm

2015 , 20.000 ha keo lai, 1 nhà máy ván MDF với tổng dự toán dự án khoảng 150-200 triệu USD.

Được sự chấp thuận của Chính phủ , Tổng Công ty Cao su Việt Nam đã xây dựng đề án chuyển Tổng Công ty Cao su Việt

Nam thành Tập đoàn Kinh tếCông nghiệp Cao su , hoạt động theo mô hình công ty mẹ -công ty con , với cơ cấu kinh tế từ

Nông nghiệp-công nghiệp -dịch vụ sang công nghiệp -nông nghiệp -dịch vụ , đa dạng hóa sản phẩm , đa dạng hóa ngành nghề,

đa dạng hóa sở hữu , đang trình chính phủ phê duyệt.

Thành tích :

cây Năm 2005 đã khai thác được 303.557 tấn = 107,8 % kế hoạch; tổng doanh thu ước đạt 8.468 tỉ đồng, tổng nộp ngân sách

1.041,2 tỉ đồng; tổng lợi nhuận ước đạt 3.034 tỉ đồng, trong đó lợi nhuận từ sản xuấtkinh doanh cao su là 2.860 tỉ đồng; tỷ suất

lợi nhuận trên doanh thu là 35,8% (tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu cao su là 38,9%); tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước là

46,6%.

Có 7 đơn vị trực thuộc được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới

.Đang đề nghị Nhà nước phong tặng Tổng Công ty Cao su Việt Nam danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới



TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

CÔNG TY QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ

Chứng chỉ ISO 9001: 2000 do tổ chức TUV NORD- CHLB Đức chứng nhận

Địa chỉ: Phường Bến Gót - Việt Trì - Phú Thọ * Điện thoại : 0210.910 217

LS

Đ /cĐỗ Văn Trường

Giám Đốc Công ty

BUUNG SAT

PHÚ

LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP:

Là doanh nghiệp nhà nước

có chức năng hoạt động

công ích , có đầy đủ tư cách

pháp nhân thực hiện hạch

toán kinh tế độc lập .

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

CHỦ YẾU :

Quản lý, duy tu , sửa chữa theo

từng cấp kỹ thuật cầu đường ,

đảm bảo an toàn chạy tàubio on foon choy fou

thôngsuốttrongmọi tình huống.

Xây dựng các công trình có

quymôvừavà nhỏ .

sản xuất vật liệu xây dựng và

kếtcấuthépchuyênnghành .

Kinh doanh các dịch vụ khác

ngoài hoạtđộng côngích .

BẰNG KHEN CỦA CHÍNH PHỦ

VÀ CHỨNG CHỈ
Isn.9001-2000

T TRÌNH 10 NĂM 2005

TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM PHÚ THỌ

D

Địa chỉ: số 76- Đường Hùng Vương- Tp.Việt Trì * Điện thoại 0210.846 476

ăm 2005 , trung tâm giới thiệu việc làm

luôn cố gắng vươn lên hoàn thành tốt

nhiệm vụ , các chỉ tiêu được hoàn thành

năm sau cao hơn năm trước. Với các kết quả cụ thể

sau:

Công tác chuyên môn :

- Công tác tư vấn : tư vấn về chế độ chính sách , về

việc làm , học nghề được 7.980 lượt người, đạt

105 %kếhoạch năm 2005 .

- Công tác giới thiệu việc làm và cung ứng lao động :

612 người, đạt 87,4 % kế hoạch năm 2005. Trong

đó : xuất khẩu lao động 150 người; giới thiệu việc

làm trong nước 462 người.

- Công tác đào tạo nghề : kết quả đào tạo nghề ngắn

hạn theo các nhóm ngành nghề là 1.541 người, đạt

103% kếhoạch năm 2005 .

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng :

- Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tuyên truyền , giáo

dục CB và CNVC đoàn kết nhất trí , vượt khó khăn ,

hoàn thành nhiệm vụ .

Gondiamp@rytieroving.sdeut le

- Tổ chức tuyên truyền , giáo dục truyền thống

thường xuyên .

Triển khai các chỉ thị, nghị quyết củaĐảng các cấp

và Kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ 12 khóa IX .

Kết quả thiđuanăm 2005 :

- Trung tâm đạt: Đơn vị lao động tiên tiến .

- Cá nhân lao động tiên tiến : 23 đồng chí.

- Chiến sỹ thi đua: 02 đồng chí

LOSE Một giờ học lái xe
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUÂN TRỊ KINH DOANH

That Nainen ja 03 10 2001

T

IS.TRẦN CHỈ THIÊN

HIỆU TRIỀ

TS . TRẦN CHÍ THIỆN- Hiệu trưởng

rường đại học Kinh Tế và Quản trị Kinh doanh

thuộc Đại học Thái Nguyên được thành lập trên

cơ sở sáp nhập và tổ chức lại hai khoa: Khoa

Kinh tế Nông nghiệp của Trường đại học Nông Lâm và

Khoa Kinh tế Công nghiệp của Trường đại học Kỹ thuật

công nghiệp .

Trường đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh có

chức năng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong

lĩnhvựckinh tế , quản trị kinh doanh , kếtoán tàichínhvà

phát triển nôngthônphục vụ cho công cuộc xóa đói giảm

nghèo , phát triển kinhtế-xã hội một cách bền vữngtheo

hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở miền núi và trung

du phía Bắc ViệtNam .

lệ

Hiệnnay, trường có 182 GBNV (124 giảng viên ), với tỉ

10 %giảng viên có học vị tiến sỹ, 50 % có trìnhđộ thạc .

sỹ, có 30 % số giảng viên đang làm nghiên cứu sinh ,học

caohọc ởcáctrường đại học trong và ngoài nước .

Quy mô của trường năm học 2005 - 2006 là 5000 sinh

viên cáchệ đàotạo thuộc 5 chuyên ngành :Kinh tế nông

nghiệp; Quản trị kinhdoanh tổng hợp ; Quản trịdoanh

nghiệp công nghiệp ; Kế toán tổng hợp ; Kế toán doanh

nghiệp công nghiệp: Marketing; Tài chính ngân hàng.

Quy mô đào tạo sau đại học của trường hiện nay là

hơn 100 học viên thuộc chương trình thạc sỹ kinh tế nông

nghiệp .

NHIỆMVỤ:

- Đào tạo nguồn nhân lực ở các trình độ sau đại học,

đại họcvà các bậcthấphơn .

- Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về kinh tế , kếtoán

tài chính , quản trị kinh doanh và phát triển nông thôn cho

cán bộ quản lý ở các cơsởkinhdoanh và các địaphương.

Giờ - Nghiên cứu , chuyển giao kết quả nghiên cứu vào

thực tế sản xuất và đờisống.

Lễ công bố quyết định thành lập Đảngbộ

- Hợp tác nghiên cứu khoa học với các trường đại

học , các viện nghiên cứu trongvàngoàinước .

- Hợp tác với các tổ chức chính phủ , phi chính phủ về

đào tạo và triển khai các dựán thuộc lĩnh vực kinh tế , quản

kinh doanh , kếtoán tài chính và phát triển nông thôn

CHƯƠNGTRÌNH ĐÀO TẠO :

trị

1. Thạc sĩKinh tếNông nghiệp (2 năm ).

2. Cử nhân (4 năm ): Kinh tế nông nghiệp và phát triển

nôngthôn ; Quản trị kinh doanh tổng hợp; Quản trị doanh

nghiệp công nghiệp ; Kế toán tổng hợp ; Kế toán doanh

nghiệpcôngnghiệp .

3. Các khóa đào tạo ngắn hạn : Kếtoán trưởng ; Kếtoán

máy ; Khởi sự doanh nghiệp ; Phát triển doanh nghiệp: Kỹ

năngquản lý; Đàm phán kinh doanh ; Đào tạo kỹ năng lãnh

đạo,kỹ năng marketing; Quản lý hợp tác xã; các vấn đề

nâng cao hiệu quả pháttriển nông thôn ;Lập, phân tích và

đánhgiácác dựánphát triển nôngthôn .

QUAN HỆ QUỐC TẾ : vớinhiều trường đạihọc : đại học

Lushanus- Philipines, đạihọc Hohenheim-Đức, đạihọc

Hawall- Hoa Kỳ, cáctổ chức quốc tế: INSA- ETEA của Tây

BanNha ,SNV của Hà Lan , The Ford Foundation , Fullbright
của Hoa Kỳ...

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:

- Tham gia dự án phát triển nông nghiệp bền vững ở

các lưuvực sông miền núiphía Bắc .

- Chủ trị dự án nghiên cứu hiệu quả sử dụng tài nguyên

trường đại học .

nước và đất với sự tham gia của nhiều viện nghiên cứu và

trạng đói nghèo và phúc lợi của hộ gia đình nông dân ở

- Triển khaiviệc nghiên cứu dự án sự thay đổi của tình

miền núi tỉnhThái Nguyên .

- Triển khai dự án : Hiện trạng và giải pháp thu hút đầu

tư phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh

Thái Nguyên .

Trường đại học kinh tếvà quản trịkinh doanh thuộc Đạihọc Thái Nguyên phấn đấu

trở thànhmột trường đại học chất lượng cao về đào tạo ,nghiên

cứu khoa học và hợp

tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế , quản trị kinh doanh ,kế toán tài chính và phát

triển nông thôn , góp phần đắc lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ởmiền núivà

Trung du phía Bắc Việt Nam .

Địa chỉ: Km9,đường3thànhphố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

Dien thoai: 0280 647 685 Fax: 0280 647 684 E-mail: tueba.university.@gmail.com



BMTHỰC VĨNH THU

ĐƠNVỊ THÀNH VIÊN GIA GIONG TY DIỆN LỰC 1 - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰCVIỆTNAM

ĐIỆN THOẠI : 0211.861 143 * FAX : 0211.861 152

TỈNH ỦY VIÊN , GIÁM ĐỐC DỊVD: KỸ SƯ NGUYỄN HỮU THỌ

Viện lực Vĩnh Phúc được thành lập theo Quyếtđịnh số245/ĐVN -TCCB-LĐ ngày 14/3/1997, của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực

Trạm 110kV Vĩnh Yên là trạm

đầu mối nhận lưới điện Quốc gia

cho Vĩnh Phúc.

GIOE Tin

Đi

KHỐI LƯỢNGQUẢN LÝ , VẬN HÀNH SỬACHỮA :

* Trạm 110kV đang vận hành 2 trạm , dung lượng 183 MVA .

* Đường dây cao thế 110KV :80 km Trạm 110kV đang xây dựng : 02 , dung lượng: 50MVA

* Đường dây trung thế:1200km Trạm trung gian phụ tải: 1000TBA vớidung lượng 466.400KVA

*Đường dây hạ thế 0,4kV :240km

CHỨC NĂNG NHIỆMVỤ:

* Quản lý vận hành kinh doanh bán điện năng trên địa bàn toàn tỉnh Vĩnh Phúc và các vùng lân cận .

* Thiết kếxây dựng và cải tạo, sửa chữa đường dâyvà trạm điện đến 35 kV

* Lập dựán đầu tư các công trình đường dây và trạm đến 35KV thuộc nhómC

* Thiết kếvà lập tổng dựtoán các công trình đường dây và trạm điện đến 110kV thuộc nhómC

* Giám sát và kiểm tra chất lượng các công trình đường dây và trạm điện đến 110kV và các công

trình kiến trúc phụ trợ khác có liên quan .

Đại lý các dịch vụ viễnthông , điện thoại cốđịnh có dây , cốđịnh không dây , di động nội tỉnh và toàn

quốc,chothuêkênh luồng,truy nhậpvà kết nối Internet,dịch vụ điện thoạiđường dàigiá rẻ 179 .

* Đại lý mạng truyền hình cáp .

hành tích sản xuất kinh doanh , xây dựng và đóng góp vào sựnghiệp pháttriển kinh

tếxã hội của địa phương những năm qua: được Nhà nước CHXHCNVN tặng thưởng

Huân chương Lao động hạng Ba, nhiều bằng khen, cờ của Chính phủ ,UBND tỉnh

tv nilon tại Vĩnh Phúc, Tổng công ty Điện lực Việt Nam, Công tyĐiện lực 1 và các ngành.
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IỆN LỰC TUẦN HAI

NAM

Gian bao Engam là bà nhà nướctạothuộc Côngty Điện lạo 1được thành lập ngày1-4-1987, số lao động

N

hiệncó480người (tính đến 30-11-2005 ).

ĐIỆN LỰCHÀ NAM CÓ NHIỆM VỤ CHÍNH NHƯSAU

suQuản lý vận hành , xây dựng cải tạo, sửa chữa lưới điện .

· Kinh doanh điện năngtrong tỉnh Hà Nam.

9.Tham gia xâydựngquyhoạch , kếhoạch phát triển lưới điệntrên địa bàn tỉnh Hà Nam .

-Tưvấn lập dựán đầutư , thiết kếđường dây và trạm biếnáp điện đếncấp điện áp 35kV .

• Tư vấn giámsát thi công cáccông trình đường dây vàtrạm biến áp điện đến cấp điện áp 110KV .

g Kinh doanh vật tưthiết bị điện .

Năm 2004với kết quả đạtđược rất đáng phấn khởi , Điện lực Hà Nam đã vinh dựđược đón Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen của Bộ Công

nghiệp,Bằng khen của UBND tỉnh HàNam , Bằng khen của Bộ Tài Chính , Bộ LĐ & TBXH , được UBND tỉnh công nhận danh hiệu Văn hóa

2004.Cùngvới danh hiệu đó , Điện lực Hà Nam luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo , chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy , HĐND , UBND tỉnh ; của

Đảng ủy khối cơ quan dân chính đảng tỉnh và Công ty Điện lực I. Điều này đã tạo đà cho Điện lực Hà Nam trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ

sản xuất kinh doanh năm 2005.

MỤC TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2006

Năm 2006 , Điện lực Hà Nam phấn đấu thực hiện vượt mức các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, kếhoạch được giao .

7 Các chỉ tiêu kinh doanh điện năng:

© Điện thương phẩm486 Tr.kWh.

OTổn thấtđiện năng là 6,5 %.

• Giá bán bình quân 659,41đồng/ kWh .

O Doanh thu bán điện 320,47 tỉđồng .

O Tổng khách hàng dùng điện là 26.000 khách

hàng.

O Doanh thu sản xuất kinh doanh khác 5,2 tỉ

dong.

©Dưnợthủy nông dưới 1 tỉđồng. động. Phấn đấu có mức thu nhập tăng 9 % so

7 Thực hiện kế hoạch sửa chữa lớn , sửa với năm2005 .

chữa thường xuyên .

7 Thực hiện đầu tưxây dựng .

7 Thực hiện an toàn lao động.

7 Thực hiện tốt công tác quản lý kỹ thuật vận

hành .

7 Đảm bảo năng suất lao động từ 10-12 %,

đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao

7 Triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất

lượngtheo tiêu chuẩn ISO 9000và hoạt động

kinh doanh viễn thông điện lực . Phấn đấu đến

đầu quý III năm 2006 có thể khai thác kinh

doanh viễn thông điện lực trên địa bàn tỉnh

Hà Nam.



BƯU ĐIỆN TỈNH BẮC KẠN

Địa chỉ : tổ 7B - phường Đức Xuân

thị xã Bắc Kạn - tỉnh Bắc Kạn

VNPT

Qung cấp các dịch vụ :

Bưu chính

Chuyển phát bưu phẩm , bưu kiện

Chuyển phát nhanh (EMS thỏa

thuận)

Thư chuyển tiền

Điện chuyển tiền

Chuyển tiền nhanh

Tiết kiệm bưu điện

Phát hành báo chí...

Đoạt động Viễn thông

sig pou neb pul corn m

driver

Điện thoại: cố định , di động

die , and kin Gọi 171 liên tỉnh & quốc tế

NÊN ĐƯỢC VỀCHẾ Điện

ĐIPHẢIMAN

Facsimile

Điện báo

Điện thoại thẻ CardPhone , 1719, 1717

Dịch vụ 108 giải đáp thông tin KH -VH -XH

Hộp thư thông tin 801 xxx

Internet: 1260. 1260-P, ADSL-VNN

Các dịch vụ tiện tích trên tổng đài điện tử .

BUN BIENBAC KAN

on

11ME

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH HÀNG

GẶP NHIỀU MAY MẮN VÀ THÀNH ĐẠT!

Cuộc sống đích thực



SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG NGÂN HÀNG

SAIGON BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

(SAIGONBANK)

2C Phó Đức Chính - quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

Tel: (08) 9143183 Fax: (08) 9143193

Website: www.saigonbank.com.vn

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương là Ngân hàng TMCP được thành lập đầu tiên trong hệ thống Ngân

hàng Cổ phần tại Việt Nam hiện nay. Ra đời ngày 16 - 10 - 1987, với vốn điều lệ ban đầu là 650 triệu đồng và thời

hạn hoạt độnglà50 năm. Sau gần 18 năm thành lập, Ngân hàng đã tăng vốn điều lệ lên 400 tỉ đồng. 2 đến

Nhờ vốn điều lệ tăng trưởng qua từng năm mà Ngân hàng đã thúc đẩy

tăng trưởng nghiệp vụ , phát triển mạng lưới hoạt động, kết quả kinh doanh

liên tục có lời.

Các dịch vụ của ngân hàng

- Huy động các loại tiền gửi thanh toán và tiền gửi tiết kiệm

a . Cho vay ngắn , trung và dài hạn bằng nhiều phương thức

a Thực hiện các nghiệp vụ bảo lãnh trong và ngoài nước

o Thực hiện dịch vụ thanh toán , xuất nhập khẩu dưới các hình thức (L /C ) và (D /A ,

D/P).

a Mua bán ngoại tệ trong nước và quốc tế , chuyển tiền kiều hối , chuyển tiền nhanh

quốc tế MoneyGram .

a Thanh toán các loại thẻ tín dụng quốc tế : Visa, MasterCard , JCB .

n Phát hành và thanh toán thẻ của SaigonBank: Thẻ đa năng, thẻ ATM , thẻ liên kết

D. Các dịch vụ Ngân hàng khác: nhận kiểm đếm hộ , nhận tiền tại trụ sở của khách

hàng , chi hộ lương , chi trả lương qua thẻ cho các tổ chức kinh tế , cung cấp dịch vụ

phone banking...

SAI GÒN CÔNG THƯƠN
G
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HỒ TÙNG MẬU

Địa chỉ: 28 - 30 Nguyễn Thái Bình - quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 8 211 190 - 9 140 367 Fax: (84.8) 9 142 446

CHỨC NĂNGNHIỆM VỤ

HOẠT ĐỘNG CÔNG ÍCH :

D Tổ chức hợp đồng cho thuê , thu tiền thuê nhà và sửa chữa nhà

thuộc sở hữu nhà nước .

a Đầu tư khai thác và phát triển quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước .

a Lập hồ sơ bán nhà thuộc sở hữu nhà nướctheo Nghịđịnh 61/CP .

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÁC :

n Xây dựng sửa chữa, trang trínộithất các công trình dân dụng .

o Thực hiện các tư vấn về ĐTXD: Lập và thẩm định dự án đầu tư ,

thiết kế mỹ thuật , khảo sát xây dựng, quản lý và giám sát thi

công, tư vấn đấu thầu.

D Kinh doanh vật liệu xây dựng.

n Đầu tư xây dựng , kinh doanh nhà. Cho thuê văn phòng.

a Đo vẽ địa chính
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Địa chỉ: Số 02 Lê Lợi, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang

ứng trước yêu cầu đổi mới tổ chức, hiện đại hóa mạng lưới, nâng cao chất lượng các sản

phẩm dịch vụ ; nâng cao đời sống vật chất tinh thần của CB.CNVC...; Đảng bộ Bưu điện tỉnh

An Giang đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

-

-

-

-

-

* Một số kết quả đạt được trong nhiệm kỳ XI

(2003-2005).

Mở rộng dung lượng, nâng cao chất lượng hệ thống

chuyển mạch và các đài trạm phát triển nhanh

mạng điện thoại, mở điểm truy cập Internet phục vụ

nông thôn và các trường học trong tỉnh , nâng cao

đời sống văn hóa, tinh thần , góp phần vào sự nghiệp

CNH -HĐH nông nghiệp và nông thôn An Giang.

- Mở nhiều dịch vụ mới, nâng cao chất lượng chăm

sóc khách hàng.

Doanh thu tăng 33,6% năm, phát triển máy điện

thoại tăng bình quân 19% năm.

Đảng bộ đã tập trung nâng cao trình độ chính trị của

Đảng viên, đến nay đã có hơn 50% tổng số Đảng

viên trong Đảng bộ có trình độ trung cấp trở lên;

trong đó có 4 cử nhân , 9 cao cấp . Nhiệm kỳ XI, kết

nạp được 32 Đảng viên mới.

- Đảng bộ xây dựng và bám sát quy chế hoạt động,

phát huy dân chủ trong Đảng và trong đơn vị ; giữ

nghiêm các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, đề cao vai

trò tự phê bình và phê bình trong Đảng; giữ vững

đoàn kết nội bộ .

- Nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Đảng bộ trong

sạch vững mạnh.

* Mộtsốmục tiêu nhiệm kỳ XII (2005-2008 ) .

Phấn đấu mức tăng trưởng doanh thu hằng năm cao

hơn bình quân toàn VNPT từ 15% trở lên . Máy điện

thoại tăng hàng năm20%, đến cuối năm 2008 đạt tỷ

lệ 8,5 máy/100 dân.

- Phát triển mạnh mẽ các dịch vụ , đưa Bưu chính là

tổng đại lý các dịch vụ BC-VT. Phấn đấu đến cuối

năm 2008, Bưu chính cân bằng thu chi và đứng vững

trong cơchếcạnh tranh .

-

Đ/C Trần Văn Trận - Bí Thư Đảng Ủy

Giám đốc Bưu Điện tỉnh An Giang

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM

DANG BOBUG HÀ GIANG

ME

DAIBI

BCH Đảng Bộ Bưu Điện tỉnh An Giang

Nhiệm kỳ XII (2005-2008 )

Tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình : “ Tuổitrẻ

Bưu điện thi đua tình nguyện , thực hiện thắng lợi

chiến lược hộinhập và pháttriển BC-VT-CNTT” .

Giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, thấm nhuần

10 chữ vàng truyền thống của ngành Bưu điện:

“ Trung thành - dũng cảm - tận tụy - sáng tạo -

nghĩa tình ” ; chăm lo đời sống vật chất tinh thần

của CB - CNVC, làm động lực phát triển xây dựng

Đảng bộ trong sạch , vững mạnh .

- Phấn đấu đến cuối năm 2008, có từ 80% trở lên đảng

viên có trình độ trung , cao cấp chính trị. thi Đề

Phát huy thành tích đã đạt được và truyền

Đảng bộ Bưu điện tỉnh còn Giang quyết tâm

nhiệm vụ Đại hội XII Đảng bộ đề ra .

thống về oang của ngành , toàn

thực hiện thắng lợimục

tiêu
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BA ĐÌNH- HÀ NỘI .

THOẠI : 04 8 344 937 * FAX : 04 7 717 370

CƯƠNG * PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC : HOÀNG HÀ NỘI .

MỘT VÀI NÉT NGÀNH THỦY SẢN

iệt Nam hiện có 3.260 km chiều dài bờ

biển , hơn 2.000 hòn đảo lớn nhỏ. Diện

tích vùng biển gồm nội thủy, lãnh hải

226.000 km và vùng đặc quyền kinh tế

khoảng 1 triệu km. Việt Nam có 28 tỉnh ,

thành phố có biển hầu hết đã có sở thủy

sản , các tỉnh nội đồng khác đã thành lập

các chi cục thủy sản . Tốc độ tăng trưởng

tổng sản lượng thủy sản giai đoạn 2000-

2005 đạt bình quân 8,97%/năm , giá trị kim

ngạch xuất khẩu tăng bình quân 10,5 %.

Hiện nay toàn ngành thủy sản có khoảng 4

triệu lao động , trong đó lao động thường

xuyên và thu nhập chủ yếu từ thủy sản

khoảng 1,2 triệu người. Năm 2005, tổng

sản lượng thủy sản đạt 3,4328 triệu tấn

bằng tăng 52,53 % so với năm 2000 (trong

đó sản lượng nuôi trồng đạt 1,4374 triệu tấn

tăng 43,79 % so với năm 2000. Số lượng tàu

cá gắn máy hiện nay có 90.880 chiếc, trong

đó có gần 8.750 tàu khai thác hải sản xa

bờ.

MỘT VÀI NÉT VỀ CÔNG ĐOÀN

THỦY SẢN VIỆT NAM

C

ông đoàn Thủy sản Việt Nam được

2thành lập ngày 20 tháng 10 năm 1992

đang trực tiếp quản lý chỉ đạo 3 công đoàn

tổng công ty , 26 công đoàn cơ sởtrực thuộc

với 13.703 đoàn viên , phối hợp quản lý chỉ

đạo 20 công đoàn ngành thủy sản địa

phương, 16 công đoàn NN&PTNT (có thủy

sản ) với 44,486 đoàn viên .

MỘT SỐ HOẠTĐỘNGNỔI BẬT

GIAIĐOẠN 2000-2005

48 Công đoàn Thủy sản Việt Nam xác

định tập trung đẩy mạnh các phong trào thi

đua phục vụ cho “An toàn vệ sinh thực

phẩm từ đầu nguồn đến bàn ăn" theo tiêu

chuẩn HACCP (đối với các đơn vị sản xuất

kinh doanh ) và xây dựng cán bộ công chức

“giỏi một việc , biết nhiều việc ” (đối với đơn

vị HCSN ) trong các lĩnh vực chính của

ngành là chế biến thủy sản , nuôi trồng thủy

sản , khai thác hải sản , cơ khí hậu cần và

dịch vụ thủy sản , quản lý nhà nước ngành

thủy sản , vậy nên đã tổ chức được hội thi

“bàn tay vàng” trong công nhiệp chế biến

thủy sản vào năm 2000 , hội thi “ Kiến thức

pháp luật- kiến thức gia đình” trong nữ công

nhân lao động ngành thủy sản năm 2002

theo HACCP năm 2004. Tất cả các hội thi

này đều được phát động trong toàn ngành

từcơ sởđến trung ương .

4 Từ năm 2000 đến nay Công đoàn

Thủy sản Việt Nam được giao và làm chủ

nhiệm 3 đề tài khoa học cấp Bộ nghiên cứu

khảo sát điều kiện , môi trường lao động, đề

xuất các giải pháp cải thiện điều kiện và mỗi

trường lao động kể cả bệnh nghề nghiệp

trong ba lĩnh vực chính là chế biến thủy sản ,

nuôi trồng thủy sản và khai thác hải sản .

(Đến năm 2005 đã hoàn thành 2 đề tài) .

26 Hằng năm phối hợp với các đơn vị

chức năng của bộ và các ban của Tổng

Liên đoàn mở được bình quân 14 lớp tập

huấn với trên 1.200 lượt người tham dự.

Riêng năm 2005 mở được 24 lớp với 2.400

lượt người tham dự, nội dung tập trung vào

các chuyên đề của Tổng Liên đoàn và của

ngành thủy sản

26 Công tác phối hợp với các Liên đoàn

lao động địa phương đã được đẩy mạnh

nhất là trong các năm 2004 và 2005. Hoạt

động này đã được các cấp công đoàn đánh

giá cao . Hiện nay đang tiếp tục xây dựng và

ký kết quy chế phối hợp làm việc .

4 Các hoạt động nhân đạo từ thiện đã

được đẩy mạnh , hằng năm đóng góp cho

các quỹ nhân đạo từ thiện trên 3 tỉ đồng ,

đến năm 2003 toàn ngành đã phụng dưỡng

132 bà mẹ Việt Nam anh hùng , xây dựng

138 căn nhà tình nghĩa . Công đoàn Thủy

sản Việt Nam là thành viên sáng lập và

thường trực Quỹ Nhân đạo nghề cá Việt

Nam . Từ đầu năm 1997 đến nay đã quyên

góp được gần 4,8 tỉ đồng và cứu trợ cho lao

động nghề cá trên 3,2 tỉ đồng trong đó cấp

trợ giá 100 % và 50% của gần 5,3 vạn áo

phao cứu sinh cho ngư dân nghèo , chỉ cứu

trợ cho gần 1.500 gia đình có nạn nhân bị

chết , bị thương do thiên tại trên biển và các

tỉnh bị thiên tai lũ lụt.

Bộ trưởng Bộ Thủy sản Tạ Quang

Ngọc cùng đoàn CB ngành TS và

CĐTSVN và tặng quà bộ đội đảo

Trường Sa

EHXHCN

VIETNAM

040

TRƯỜNGSA

VO 37729

Đ /c Hoàng Hà Nội PCT thường

trực CĐTS VN thăm và tặng quà

bộ đội đảo Trường Sa

Đoàn làm phim của Đài THVN

thực hiện nội dung “Cần quan

tâm hơn nữa đến CN ngành TS”

tại đơn vị sản xuất Nhà máy chế

biến thuỷ sản
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uan Sơn là huyện có vị trí địa lý quan trọng nằm ở cửa ngõ phía Tây của tỉnh Thanh

Hóa , có trục quốc lộ 217 dài 75 km , có cửa khẩu quốc tế vớinước cộng hòa DCNDLào .

Huyện có nhiều tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên , nguồn nhân lực dồi dào. Với

truyền thống đoàn kết, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Quan Sơn đã quyếttâm vượt qua khó

khăn , chủ động vận dụng sáng tạo các chủ trương , chính sách của Đảng , Nhà nước đã thu

được những kết quả đáng khích lệ trong nhiệm kỳ qua (2001- 2005 ), thể hiện trên cácmặtnhư

sau:

Về kinh tế:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong huyện : 5,9 %/năm . trong đó : Nông - lâm - ngư nghiệp

tăng 5,1 % , công nghiệp - xây dựng tăng 3,2% , thương mại - dịch vụ tăng 3,2 %.

- Thu nhập bình quân năm 2005: 2.780.000đồng.

- Tổng thu ngân sách trên huyện năm 2005 đạt 26.887.000.000 đồng .

- Cơ cấu kinh tế : NN - CN , XD - DV là 57,05% - 14,59% - 28,36 %.

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2005 đạt 30,80 tỉ đồng . Nhiều chương trình , dựán

được đầu tư xây dựng: các trung tâm cụm xã , nâng cấp cửa khẩu Na Mèo, thủy lợi, điện , trạmy

té , trường học, truyền hình ...

Văn hóa- Xã hội:

- Công tác giáo dục, đào tạo từng bước phát triển đáp ứng nhu cầu của nhân dân . Chất

lượng giáo dục ngày càng được nâng cao , số học sinh giỏi cấp huyện , cấp tỉnh không ngừng

tăng. Đến nay đã có 289/336 được xây dựng kiên cố , 4 trường chuẩn quốc gia , tỷ lệ laođộng

qua đào tạo năm 2005 đạt 11,8% .

- Hoạt động văn hóa , thông tin tuyên truyền được quan tâm đầu tư, toàn huyện có 4 trạm

phát lại truyền hình . Năm 2005 có 4130 hộ gia đình đạt chuẩn “Gia đình văn hóa” .

- Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân : 12/12 xã , thị trấn có trạm y tế đảm bảo việc

khám chữa bệnh cho nhân dân .

- Công tác xóa đói giảm nghèo đã thu được những kết quả đáng khích lệ , tỷ lệ đói nghèo

từ 51% năm 2000 giảm còn 27,53% năm 2005. Đời sống nhân dân ổn định và từng bướcđược

cải thiện .

Công tác xây dựng Đảng:

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị luôn được đổi mới và nâng cao , trong 5năm

qua đã mở được 77 lớp bồi dưỡng cho 7.592 lượt cán bộ , đảng viên .

- Các cấp ủy Đảng thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng hệ thống tổ chức

Đảng , tổ chức bộ máy chính quyền, các đoàn thể. Trong 5 năm đã kết nạp được 789 quần

chúng ưu tú vào Đảng .

Mộtsố chỉtiêu chủ yếu giaiđoạn 2005-2010 :

- Tốcđộ tăng trưởng kinh tế đạt 9,5% trở lên .

- Thu nhập bình quân : 9-9.500.000 đồng /năm .

- Sản lượng lương thực năm 2010 đạt 13.000 tấn .

- 100% xã , thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dụcTHCS vào năm 2006 .

- Giảm tỷ lệ hộ đói nghèo 5- 7%/năm.

- 100 % thôn , bản có tổ chức đảng với 80% tổ chức cơsởđảng đạt trong sạch , vững mạnh .

Địa chỉ Huyện ủy:

Thị trấn Quan Sơn ,

huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 037 590 020
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Thượng tá : Hoàng Công Vĩnh

CHỦ TỊCH- GIÁM ĐỐC CÔNG TY

SONG
CHIENT
LADE

YA HO
THEO G

PAHOI

Địa chỉ : Số 1 Giang Văn Minh- Ba Đình - Hà Nội
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ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI X

CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG
TạpchíCộngsản
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BỘ CÔNG NGHIỆP SẮP XẾP,

ĐỔI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

HOÀNG TRUNG HẢI

*

1 – Quá trình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp (4 tổng công ty và 8 doanh nghiệp) tổ

nghiệp nhà nước

a - Những kết quả bước đầu

Năm 2005 , Bộ Công nghiệp xác định giá

trị doanh nghiệp cho 105 doanh nghiệp và bộ

phận doanh nghiệp cổ phần hóa ; quyết định

vốn nhà nước tại thời điểm chuyển sang công

ty cổ phần cho 68 doanh nghiệp; xét duyệt và

chuyển 100 doanh nghiệp và bộ phận doanh

nghiệp sang công tycổ phần, đạt 149% kế

hoạch năm , tăng 10 % so với cùng kỳ năm

trước ; giá trị vốn nhà nước của các doanh

nghiệp chuyển đổi là 7.596 tỉ đồng , tăng 2,32

lần so với năm 2004 , bình quân 75,96 tỉ

đồng/doanh nghiệp . Theo quyếtđịnh của Thủ

tướng Chính phủ và của Bộ, có thêm 23

doanh nghiệp chuyển đổi thành công ty trách

nhiệm hữu hạn một thành viên . Đến nay, Bộ

Công nghiệp đã có 50 doanh nghiệp và 2 bộ

phận doanh nghiệp được chuyển đổi hoạt

động theo mô hình này . Trong đó , Tổng Công

ty Điện lực có 4, Tập đoàn Than và Khoáng

sản Việt Nam có 6, ngành hóa chất có 2,

ngành dệt may có 7 , ngành thuốc lá có 9 ; các

Tổng công ty “90” có 24 doanh nghiệp . Sáp

nhập tiếp 2 doanh nghiệp , nâng tổng số doanh

nghiệp sáp nhập giai đoạn 2001 - 2005 là 27 .

Giao 1 doanh nghiệp cho tập thể người lao

động , giải thể 1 doanh nghiệp và đang triển

khai bán 1 doanh nghiệp.

Về mô hình “ công ty mẹ - công ty con” ,

đến
nay, Bộ Công nghiệp có 12 doanh

chức hoạt động theo mô hình này. Gần đây

nhất, Tổng Công ty Giấy, Tổng Công ty

Thuốc lá và 3 doanh nghiệp chuyển sang

hoạt động theo mô hình “công ty mẹ - công

ty con” .

Bộ Công nghiệp đã hoàn thành vượt mức

chỉ tiêu kế hoạch , kể cả kế hoạch điều chỉnh

bổ sung theo Nghị quyết Trung ương 9 và

Quyết định bổ sung của Thủ tướng Chính

phủ (riêng doanh nghiệp độc lập , kế hoạch cổ

phần hóa 188 doanh nghiệp , thực hiện 192

doanh nghiệp, tăng 2%).

Từ năm 1994 đến hết năm 2005 , có 326

doanh nghiệp (202 doanh nghiệp độc lập,

124 bộ phận doanh nghiệp) được cổ phần

hóa, tổng vốn nhà nước là 13.778 tỉ đồng,

bình quân 42,2 tỉ đồng/doanh nghiệp. Các

doanh nghiệp thuộc các tổng công ty trực

thuộc Bộ đã được cổ phần hóa chiếm tỷ lệ

13% tổng vốn nhà nước . Con số này tuy chưa

lớn , do còn ít các doanh nghiệp lớn tiến hành

cổ phần hóa, song vẫn cao hơn tỷ lệ bình

quân chung cả nước là 9% .

b – Hoạt động của các doanh nghiệp sau

cổ phần hóa

Các doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa

hoạt động năng động hơn , tài chính được

lành mạnh hơn , đồng thời lao động dôi dư

*

* Ủy viên Trung ương Đảng , Bộ trưởng Bộ Công nghiệp
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Đưa Nghị quyết Đại hội X của Đảng vào cuộc sống Tạp chí Cộng sản

cũng được sắp xếp hợp lý hơn . Vì vậy, doanh

nghiệp hoạt động ổn định và phát triển . Qua

khảo sát ở 23 đơn vị đã cổ phần hóa trên 1

năm cho thấy, đều phát triển tốt hơn trước .

+ Về vốn kinh doanh : Có 17 doanh nghiệp

(chiếm 74%) có vốn kinh doanh tăng lên so

với trước khi cổ phần hóa, với mức tăng xấp

xỉ 2 lần (Công tycổ phần Xây lắp Đông Anh ,

thuộc Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt

Nam , sau cổ phần hóa, vốn tăng từ 1,131 tỉ

đồng lên 9,516 tỉ đồng, Công ty cổ phần May

Vĩnh Phú vốn trước khi cổ phần hóa có 2,29

tỉ đồng, nay tăng gấp 4 lần ...) .

+ Về doanh thu : Có 73,9% số doanh

nghiệp doanh thu tăng hơn trước (Công ty cổ

phần xuất nhập khẩu Điện tử - Tin học Đà

Nẵng tăng từ 6 tỉ đồng lên 24 tỉ đồng; Công

ty cổ phần Than Tây nam đá mài tăng từ 21

tỉ đồng lên 41 tỉ đồng ; Công ty Dụng cụ cơ

khí xuất khẩu tăng từ 27 tỉ đồng lên 51 tỉ

đồng ... ) .

+ Về lợi nhuận : Có 91% số doanh nghiệp

có lãi. Nhiều công ty cổ phần đạt cổ tức khá

cao: Công ty cổphần May Bình Minh đạt

trên 18 %/năm ; Công ty cổ phần Bao bì hộp

thiếc Cầu Tre đạt 11,6 %/năm ; đặc biệt, Công

ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp nhẹ số 2

đạt tới 25 %/năm ...

Các doanh nghiệp cổ phần của khối cơ

khí, xây dựng cũng đều hoạt động tốt , đặc

biệt Công ty cổ phần Dụng cụ Cơ khí xuất

khẩu cổ tức đạt tới 40 %/năm , vốn điều lệ

tăng từ 10 tỉ lên 20 tỉ đồng .

+ Về nộp ngân sách : Có trên 52% số

doanh nghiệp nộp ngân sách cao hơn trước

khi cổ phần hóa. Điển hình là Công ty cổ

phần Thương mại Hải Phòng (thuộc Tập

đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam ) nộp

ngân sách tăng từ 47 triệu đồng lên 1,3 tỉ

đồng . Tuy nhiên, tỷ lệ nộp ngân sách tăng ít

hơn các chỉ tiêu khác , chủ yếu do các doanh

nghiệp vẫn đang trong thời gian được hưởng

ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp .

+ Về lao động: 78% số doanh nghiệp có

số lao động tăng hơn trước khi cổ phần hóa,

nhất là các doanh nghiệp ngành dệt may

(điển hình là Công ty cổ phần May Hồ Gươm

tăng 886 lao động, Công ty cổ phần May

Việt Hưng tăng 442 lao động , Công ty cổ

phần May Lê Trực tăng 142 lao động, ... ) .

+ Các Tổng Công ty , sau khi tiếnhành cổ

phần hóa đều làm ăn có lãi . Ở Tập đoàn

Than và Khoáng sản Việt Nam , tất cả các

doanh nghiệp đều đạt cổ tức trên 15 % /năm

(riêng Công ty cổ phần Hạ Long - Thanh

Lịch đạt 8 %/năm ). Tại Tổng Công ty Điện

lực Việt Nam, các đơn vị đều phát triển , cổ

tức đạt trên 10 %/năm . Ở Tổng Công ty Thép

Việt Nam , các doanh nghiệpđều hoạt động

thuận lợi và phát triển . Đặc biệt, Công ty cổ

phần Thương mại Hải Phòng , vốn điều lệ

tăng từ 5 tỉ đồng lên 20 tỉ đồng, dự kiến năm

2005 là 50 tỉ đồng , cổ tức đạt trên 30 %/năm .

Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam , mặc dù

giá vật tư đầuvào tăng, nhưng các đơn vị đều

phát triển , sản xuất - kinh doanh có hiệu quả

(Công ty cổ phần Bột giặt Lix cổ tức đạt

22 %/năm , Công ty cổ phần Bột giặt NET cổ

tức đạt 18 %/năm. Riêng Công ty cổ phần

Phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ chỉ

đạt cổ tức bằng lãi suất ngân hàng...) . Tổng

Công ty Dệt - May Việt Nam , các đơn vị đều

đạt cổ tức từ 12 %/năm trở lên (Công ty cổ

phần May Bình Minh và Hưng Long đạt

18 %/năm . Riêng Công ty cổ phần May

Thăng Long có sa sút do hậu quả của việc

giải thể Liên doanh May Bái Tử Long với

Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam ).

2 – Sự lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng

Bộ Công nghiệp đối với công tác sắp xếp ,

đổi mới các doanh nghiệp nhà nước trực

thuộc

--
- Quán triệt các nghị quyết của Đảng về

sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 , Nghị

quyết Trung ương 9, khóa IX, và Chỉ thị số

01/2003 /CT- TTg, ngày 16-01-2003 , của Thủ

tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh sắp

xếp , đổi mới , phát triển và nâng cao hiệu quả

doanh nghiệp nhà nước, Ban Cán sự Đảng

Bộ Công nghiệp đã thống nhất chủ trương

và quyết định thành lập Ban Đổi mới và
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Phát triển doanh nghiệp của Bộ, phân công

đồng chí thứ trưởng, Phó Bí thư Ban Cán sự

làm Trưởng ban . Các đồng chí thứ trưởng

khác phụ trách ngành nào cũng trực tiếp chỉ

đạo công tác sắp xếp và cổ phần hóa doanh

nghiệp của ngành mình.

Các cơ quan chức năng của Bộ thực hiện

việc phối hợp với Công đoàn Công nghiệp

Việt Nam tổ chức các lớp tập huấn ở hai

miền Nam , Bắc cho cán bộ chủ chốt của

chính quyền và công đoàn các tổng công ty

và doanh nghiệp về nội dung Nghị quyết

Trung ương 3 và Trung ương 9, các nghị

định , chỉ thị của Chính phủ về công tác đổi

mới, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, thu hút

trên 900 người tham dự.

Sau khiquán triệt chủ trương về công tác

cổ phần hóa, Bộ tổ chức lớp tập huấn về xác

định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, về

nghiệp vụ và chính sách với laođộng dôi dư

khi sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước cho

Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy các tổng công

ty và các doanh nghiệp, cùng đại diện cán bộ

chủ chốt và người lao động của các doanh

nghiệp .

Mặc dù vậy, nhận thức của một số doanh

nghiệp và cá nhân chưa có chuyển biến sâu

sắc trong việc đẩy mạnh sắp xếp, nhất là mở

rộng diện cổ phần hóa. Việc xây dựng

phương án cổ phần hóa và bán cổ phần ở một

số doanh nghiệp còn ngại đấu giá ra ngoài,

muốn khép kín trong nội bộ doanh nghiệp ,

việc tổ chức đại hội cổ đông chưa khẩn

trương theo quy định. Trước tình hình đó,

Ban Cán sự Đảng Bộ Công nghiệp đã và

đang kịp thời chấn chỉnh vấn đềnày.

b – Thể chế hóa về công tác sắp xếp , đổi

mới doanh nghiệp nhà nước

Dưới sự chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng,

Bộ Công nghiệp đã ban hành một loạt các

văn bảnquan trọng để triển khai công tác

này. Thực hiện Chương trình và kế hoạch

hành động của ngành Công nghiệp theo Nghị

quyết Hội nghị Trung ương 3 và 9, khóaIX

của Đảng, Bộ ban hành Chỉ thị số

02 /2003 /CT -BCN , ngày 23-01-2003, Về tiếp

tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao

hiệu quả Tổng công ty , doanh nghiệp nhà

nước thuộc Bộ Công nghiệp và Chỉ thị số

09/2004/CT -BCN , ngày 31-3-2004, Về đẩy

mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp

nhà nước theo tinh thần Nghị quyết

Trung ương 9, khóa IX của Đảng và triển

khai thực hiện Luật Doanh nghiệp nhà nước.

Bộ Công nghiệp ban hành nhiều văn bản

về thực hiện cổ phần hóa như : Hướng dẫn

quy trình cổ phần hóa, hồ sơ xác định giá trị

doanh nghiệp để cổ phần hóa; mẫu phương

án cổ phần hóa; quy chế tổ chức chọn các nhà

thầu tham gia xác định giá trị doanh nghiệp ;

hướng dẫn tổ chức bán đấu giá cổ phần ,

hướng dẫn nội dung xác định giá trị phần vốn

nhà nước tại thời điểm chuyển sang công ty

cổ phần;
...

Về công tác tổ chức - cánbộ , Ban Cán sự

Đảng banhành văn bản số 124 /CV-BCS ,

ngày 8-1-2004, hướng dẫn việc bố trí cán bộ

trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành

viên và công ty cổ phần. Đồng thời , Bộ Công

nghiệp cũng ban hành Quyết định số

543/QĐ -TCCB , ngày 29-3-2004, về Quy chế

làm việc của công chức là ủy viên Hội đồng

quản trị kiêm nhiệm tại các tổng công ty ,

doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ. Qua

đó, nâng cao trách nhiệm quản lý, bảo toàn

và phát triển phần vốn nhà nước tại các

doanh nghiệp.

Bộ ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổng

công ty trong việc thành lập Ban Đổi mới và

Phát triển tại các doanh nghiệp. Trước đây,

khi thực hiện Nghị định 64 /2002/NĐ -CP , Bộ

đã ủy quyền Hội đồng quản trị Tổng công ty

91 thuộc Bộ thành lập Hội đồng xác định giá

trị doanh nghiệp có vốn nhà nước dưới 5 tỉ

đồng. Việc ủy quyền này đã đề cao trách

nhiệm của Hội đồng quản trị, đồng thời tạo

điều kiện để các tổng công ty chủ động hơn

khi triển khai thực hiện công tác đổi mới và

sắp xếp doanh nghiệp.

Khi thực hiện Nghị định 187/ 2004 /NĐ-

CP, Bộ chỉ định cơ quan tài chính trung gian

có chức năng xác định giá trị doanh nghiệp
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trong danh sách của Bộ Tài chính , để thực

hiện xác định giá trị cho doanh nghiệp thực

hiện cổ phần hóa ; chỉ đạo dành ít nhất 20%

vốn điều lệ bán ra ngoài bằng đấu giá để

chống bán cổ phần khép kín trong nội bộ

doanh nghiệp.

Ban Cán sự Đảng Bộ Công nghiệp đã chỉ

đạo các cơ quan chức năng của Bộ tham gia

góp ý các văn bản pháp quy do các bộ , ngành

dựthảo , đồng thờinghiên cứu vận dụng, cụ

thể hóa các cơ chế, chính sách cho phù hợp

với điều kiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp

nhà nước thuộc Bộ.

c
-

Chủ động tháo gỡ những khó khăn

trong công tác sắp xếp , đổi mới doanh nghiệp

nhà nước

Nhìn chung, tiến độ thể chế hóa về cơ chế

chính sách sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp

nhà nước còn chậm, do đó việc triển khai

thực hiện sắp xếp doanh nghiệp nhà nước chủ

yếu được tập trung triển khai mạnh từ năm

2003 trở lại đây . Một số văn bản đến nay

chưa được ban hành , như các văn bản hướng

dẫn thực hiện Luật Doanh nghiệp nhà nước

(năm 2003 ), Nghị định của Chính phủ về

quản lý mới , tổ chức lại , giải thể công ty nhà

nước; về thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ

sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước ; về

quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh

doanh đối với công ty nhà nước và quản lý

phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp khác ; cơ

chế sắp xếp cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong

doanhnghiệp khi sắp xếp lại doanh nghiệp ;

mối quan hệ giữa tổng công ty với các công

ty cổ phần thành viên...

Các doanh nghiệp đang tiến hành cổ phần

hóa còn vướng mắc trongcác khâu như : Xác

định giá trị doanh nghiệp (giữa sổ sách và

thực tế ) ; xác định lợi thế kinh doanh của

doanh nghiệp ; xác định lợi nhuận sau thuế

bình quân 3 năm trên vốn nhà nước...

Những vấn đề sau cổ phần hóa cũng đang

gặp vướng mắc không nhỏ, như việc di

chuyển mặt bằng sản xuất ra ngoài khu đô thị

(do không được hưởng chính sách ưu đãi

về đền bù như khi còn là doanh nghiệp

nhà nước ); việc vaynhà nước ); việc vay vốn ngân hàng phục vụ

cho sản xuất kinh doanh vàđầu tư phát triển

gặp khó khăn hơn (do phải thế chấp , nên

nhiều doanh nghiệp thiếu vốn kinh doanh )...

Các công ty có cổ phần chi phối của Nhà

nước, theo quy định vẫn là doanh nghiệp nhà

nước, thành viên của Tổng công ty và hoạt

động theo Luật Doanh nghiệp, tuy được tự

chủ cao và năng động hơn nhưng khi muốn

phát hành cổ phiếu để tăng vốn , nếu Tổng

công ty không có vốn bổ sung hoặc không

muốn mất quyền chi phối sẽ không nhất trí,

làm ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh

nghiệp . Ngoài ra , các chính sách về tiền

lương của Hội đồng quản trị và cán bộ quản

lý, việc giao kế hoạch, chế độ báo cáo thống

kê ... , chưa có quy định cụ thể , nên các doanh

nghiệp còn lúng túng khi thực hiện.

Bên cạnh đó, một số chính sách ban hành

còn chưa thống nhất, như việc xác định giá

trị, chất lượngcòn lại của nhà cửa, vật liệu

kiến trúc theo Thông tư số 13 /LB -TT, ngày

18-8-1994, của liên Bộ: Xây dựng - Tài

chính - Vật giá Chính phủ, với hướng dẫn tại

Thông tư số 79 /2002/TT-BTC của Bộ Tài

chính . Một số chính sách đã ban hành nhưng

chưa đi vào cuộc sống, không triển khai thực

hiện được như Thông tư số 05 /2003 /TT-

NHNN , ngày 24-2-2003 , của Ngân hàng Nhà

nước về xử lý nợ tồn đọng của doanh nghiệp

nhà nước tại các Ngân hàng Thương mại nhà

nước ...

Trong thời gian tới, Ban Cán sự Đảng Bộ

Công nghiệp sẽ tập trung chỉ đạo các cơ quan

chức năng của Bộ và các Tổng công ty ,

doanh nghiệp trực thuộc làm tốt các công

việc sau : Đẩy mạnh tiến độ cổ phần hóa và

sắp xếp doanh nghiệp của ngành trong năm

2006 theo kế hoạch đã được phê duyệt; hoàn

thành phê duyệt phương án cổ phần hóa

Tổng Công ty Điện tử - Tin học Việt Nam ,

xem xét tiếp việc sắp xếp và thực hiện cổ

phần hóa toàn Tổng công ty theo Chỉ thị của

Thủ tướng Chính phủ ; triển khai thực hiện đề

án Hội đồng quản trị ký hợp đồng thuê

Tổng Giám đốc tại Tổng Công ty Thiết bị
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kỹ thuật điện , khi được Thủ tướng Chính phủ

phê duyệt ; hoàn thành Đề án xây dựng Tập

đoàn kinh tế Dầu khí để trình Thủ tướng

Chính phủ phê duyệt.

Xây dựng Đề án chuyển sang hoạt động

theo mô hình “công ty mẹ - công ty con ” các

Tổng công ty ( Thép , Máy và Thiết bị công

nghiệp, Máy động lực - Máy nông nghiệp ,

Xây dựng công nghiệp , Thiết bị kỹthuật

điện) để trình duyệt theo quy định .

Đối với các tổng công ty đã chuyển sang

hoạt động theo mô hình Tập đoàn kinh tế

hoặc theo mô hình “công ty mẹ - công ty

con ” , Ban Cán sự chỉ đạo xây dựng lộ trình

cổ phần hóa đối với các doanh nghiệp thành

viên , thay vì chuyển sang công ty trách

nhiệm hữu hạn một thành viên như trước kia .

Rà soát và có lộ trình cụ thể đểcácdoanh

nghiệp đã là công ty trách nhiệm hữu hạn

một thành viên (thuộc các tập đoàn hay các

tổng công ty hoạt động theo mô hình mẹ

con) chuyển sang thực hiện cổ phần hóa .

Tiếp tục chỉđạo các cấp chính quyền phối

hợp cùng công đoàn ngành công nghiệp Việt

Nam khảo sát tình hình phát triển sản xuất

kinh doanh, nắm bắt những hạn chế, khó

khăn , vướng mắc của các doanh nghiệp sau

cổ phần hóa để tổng hợp , đề xuất với Nhà

nước có các cơ chế chính sách phù hợp , tạo

điều kiện các doanh nghiệp này phát triển ổn

định, vững chắc.

3 – Những hạn chế, vướng mắc trong

quá trình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp

nhà nước

a - Về nhận thức tư tưởng, một số cán bộ

chuyển biến còn chậm , chưa tích cực , kiên

quyết trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Vẫn còn quan điểm cho rằng, cổ phần hóa

nhiều sẽ giảm số đơn vị thành viên , giảm

nguồn thu kinh phí và vị thế của tổng công ty

ở cấp doanh nghiệp ; một số e ngại khi sang

công ty cổ phần không còn được các cơ chế

ưu đãi của Nhà nước về vay vốn, ưu đãi đầu

tư, di chuyển mặt bằng , ... nên có tư tưởng kéo

dài thời gian còn là doanh nghiệp nhà nước .

b - Về tài chính , một số doanh nghiệp khi

xác định giá trị để cổ phần hóa, do bị vướng

mắcmắc về tài chính , công nợ dây dưakhông giải

quyết dứt điểm được, lỗ cộng dồn quá lớn

đúng ra phải giải thể , phá sản, song vướng

mắc về chính sách tài chính , việc làm của

người lao động nên không giải quyết ngay

được . Một số doanh nghiệp phải di chuyển

mặt bằng sản xuất ra ngoài thành phố, vướng

mắc về đối tác liên doanh với nước ngoài nên

tiến trình cổ phần hóa bị chậm tiến độ, nhất

là các doanh nghiệp thuộc ngành da giày ,

khoáng sản , dệt nhuộm, ...

c - Những doanh nghiệp trong diện sắp

xếp thường là doanh nghiệp vừa và nhỏ, thiết

bị công nghệ chưa được đầu tư đổi mới , sức

cạnh tranh yếu, ... do đó khi cổ phần hóa

không hấp dẫn đối với người mua cổ phần.

d - Chỉ thị số 01/2003/CT- TTg, ngày 16-

01-2003 , của Thủ tướng Chính phủ quy định

những doanh nghiệp có vốn trên 5 tỉ đồng,

đang sản xuất kinh doanh có lãi , cổ phần hóa

số lượngcổ phầnchiphối nhiều(trong số

lần đầu Nhà nước giữ cổ phần 51%. Do đó,

326 đơn vị đã cổ phần hóa có 167 doanh

nghiệp cổ phần chi phối, chiếm 51 %) . Vì

vậy, số cổ phần còn lại không đủ để bán ưu

đãi đối vớingười lao động và không còn cổ

phần bán ra ngoài. Đó cũng là nguyên nhân

cơ bản gây ra hiện tượng cổ phần hóa khép

kín trong nội bộ doanh nghiệp, như báo chí

đã nêu.

e
-

2

Do công ty có cổ phần chi phối của

Nhà nước vẫn là doanh nghiệp nhà nước ,

doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty,

nhưng cơ chế quản lý, mối quan hệcủa Tổng

côngty với các công ty cổ phần thành viên

này chưa rõ ràng , như giao kế hoạch , chế độ

báo cáo thống kê, xếp hạng doanh nghiệp ,

chính sách tiền lương cho cán bộ quản lý

doanh nghiệp và người được cử quản lý vốn

nhà nước , ... nên còn hiện tượng Tổng công ty

can thiệp hành chính vào hoạt động của công

ty cổ phần.

(Xem tiếp trang 17)
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Q

DEĐẾ NƯỚC TA SỚ1 TRỞ THÀNHTA SỚM

MỘT TRUNG TÂM DU LỊCH

CÓ TẦM CỠ TRONG KHU VỰC

UA 20 năm đổi mới, ngành du lịch

đã nỗ lực vượt qua khó khăn , huy

động nội lực và tranh thủ nguồn lực

quốc tế để nâng cao năng lực hoạt động,

đạt được những thành tựu quan trọng cả

trong đổi mới tư duy và đổi mới “cách làm ”

du lịch .

Về đổi mới tư duy phát triển du lịch, các

văn kiện Đại hội lần thứ VI , VII, VIII, IX , X

của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp

hành Trung ương , của Chính phủ đã chỉ rõ

du lịch là “ngành kinh tế quan trọng trong

chiến lược phát triển kinh tế - xã hội” và “ là

ngành kinh tế tổng hợp quan trọng có tính

liên ngành , liên vùng và xã hội hóa cao, vì

vậy phát triển du lịch là nhiệm vụ và trách

nhiệm của các ngành, các cấp, các đoàn thể

nhân dân và các tổ chức xã hội ; ... là một

hướng chiến lược quan trọng trong đường lối

phát triển kinh tế- xã hội của Đảng và Nhà

nước” (1 ). Đây là kết quả của sự khảo cứu lý

luận và tổng kết thực tiễn hoạt động du lịch

trong nước và quốc tế ; là định hướng và

điểm rất quan trọng chỉ đạo sự phát triển du

lịch Việt Nam trong thời gian qua.

quan

Do đổi mới mạnh về tư duy, nên cách

“ làm ” du lịch từng bước được đổi mới toàn

diện . Các cơ chế, chính sách phát triển du

lịch được hình thành , tạo môi trường cho du

VÕ THỊ THẮNG •

lịch phát triển . Chiến lược phát triển du lịch

giai đoạn 2001 - 2010 và Quy hoạch tổng thể

phát triển du lịch giai đoạn 1995 - 2010 đã

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; quy

hoạch 3 vùng và các trọng điểm du lịch được

xây dựng ; 58 tỉnh và thành phố trực thuộc

trung ương đã có quy hoạch phát triển du

lịch . Các loại quy hoạch này đã và đang được

điều chỉnh phù hợp với diễn biến tình hình

và yêu cầu của sự phát triển .

Chủ trương, chính sách phát triển du lịch

của Đảng và Nhà nước được thể chế hóa

bằng các văn bản quy phạm pháp luật . Luật

Du lịch, văn bản pháp lý cao nhất, đã được

Quốc hội , khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ,

có hiệu lực từ 01-01-2006 . Pháp lệnh xuất,

nhập cảnh, cư trú , đi lại và các văn bản liên

quan khác được các ngành liên quan rà soát,

sửa đổi bổ sung ; thủ tục nhập, xuất cảnh, cư

trú , đi lại , hải quan liên tục được cải tiến , đã

áp dụng miễn thị thực đơn phương hoặc song

phương cho công dân Nhật Bản , Hàn Quốc ,

4 nước Bắc Âu và các nước ASEAN. Khách

vào nước ta thuận tiện hơn trước ; kinh doanh

*
Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch , Phó Trưởng Ban

Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch

( 1 ) Xem : Chỉ thị 46/TC- TW , ngày 14-10-1994, của Ban

Bí thư
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du lịch đã có hành lang pháp lý tương đối đủ

bảo đảm hoạt động thuận lợi và quản lý tốt.

Chương trình hành động quốc gia về du

lịch 2000 - 2005 triển khai cókết quả đã tạo

ra sự chuyển biến nhiều mặt, từ phát triển sản

phẩm đến tuyên truyền quảng bá, từ nâng cao

nhận thức về du lịch và chuyển hóa thành

hành động thiết thực trong phát triển du lịch

đến tăng cường năng lực quản lý du lịch, từ

đào tạo phát triển nhân lực đến giáo dục du

lịch toàn dân, làm cho hoạt động du lịch sôi

động và phong phú thêm , hình ảnh du lịch

ViệtNam được hình thành , củng cố và ngày

một nâng cao ở cả trong và ngoài nước .

Chương trình hành động quốc gia về du lịch

5 năm tới (2006 - 2010) đang trong quá trình

phê duyệt.

5

Trong 20 năm đổi mới, ngành du lịch đã

huy động ngày mộtnhiều nguồn lực cho đầu

tư phát triển, nhất là phát triển kết cấu hạ

tầng và nguồn nhân lực cho du lịch . Đặc biệt

trong 5 năm qua, Nhà nước đã đầu tư 2.146

tỉ đồng vốn ngân sách hỗ trợ đầu tư phát triển

hạ tầng du lịch . Lượng “ vốn mồi” này đã

được sử dụng đúng mục đích và hiệu quả,

khuyến khích các địa phương thu hút hàng

nghìn tỉ đồng đầu tư hạ tầng và cơ sở vật

chất - kỹ thuật cho du lịch . Lợi thế về hạ tầng

và điều kiện kinh tế - xã hội của các khu kinh

tế mở, các vùng kinh tế trọng điểm được chú

trọng khai thác để phát triển du lịch . Nhờ thế,

cơ sở vật chất - kỹ thuật của du lịch , đặc biệt

là cơ sở lưu trú phát triển nhanh, có khả năng

đón được hàng triệu khách quốc tế và nội

địa , phục vụ được các sự kiện, hội nghị quốc

tế lớn . Hoạt động du lịch thu hút sự tham gia

của các thành phần kinh tế ; hệ thống kinh

doanh du lịch đang được sắp xếp, đổi mới để

nâng cao năng lực cạnh tranh và làm ăn có

hiệu quả .

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân

lực du lịch có bước chuyển biến quan trọng .

Cơ sở đào tạo, đội ngũ giáo viên, chương

trình , giáo trình , phương pháp đào tạo được

đổi mới, góp phần tích cực trong đào tạo

mới , đào tạo lại và bồi dưỡng nguồn nhân lực

cho ngành . Công tác nghiên cứu , ứng dụng

khoa học và công nghệ được chú trọng .

Những tiến bộ và cố gắng nêu trên đã góp

phần tích cực vào việc hình thành và phát

triển đội ngũ lao độngngày càng tăng về số

lượng, nâng cao về chất lượng và hợplý hóa

về cơ cấu.

Hiệu quả chiều sâu về nhiều mặt của du

lịch ngày càng rõ nét . Ở đâu du lịch phát

triển , ở đó diện mạo đô thị, nông thôn được

chỉnh trang, sạch đẹp hơn , đời sống nhân dân

được cải thiện rõ rệt. Sức lan tỏa của hoạt

động du lịch sang các ngành và các vùng

miền khác rất mạnh , tạo ra khả năng tiêu thụ

tại chỗ cho hàng hóa và dịch vụ, thúc đẩy các

ngành khác phát triển ; mỗi năm, hàng chục

lễ hội truyền thống được khôi phục, tổ chức

dần đi vào nền nếp và lành mạnh, phát huy

được thuần phong mỹ tục. Nhiều làng nghề

thủ công truyền thống được khôi phục và

phát triển , tạo thêm các điểm du lịch , sản

xuất hàng lưu niệm, thủ công mỹ nghệ bán

cho khách , nhân dân có thêm việc làm và thu

nhập ; góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu

kinh tế cả nước và từng địa phương, tăng thu

nhập , xóa đói giảm nghèo và nhiều hộ dân ở

không ít địa phương đã giàu lên nhờ làm du

lịch . Du lịch phát triển đã tạo thêm nguồn thu

để tôn tạo, trùng tu các di tích và nâng cao ý

thức, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước,

chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư

giữ gìn, phát triển di sản văn hóa. Tuyên

truyền , quảng bá du lịch ởnước ngoài và tại

chỗ trong nước đã truyền tải được giá trị văn

hóa dân tộc đến bạn bè quốc tế , khách du lịch

và nhân dân.

Điều quantrọng hơn cả là du lịch đã góp

phần phát triển yếu tố con người trong công

cuộc đổi mới. Hoạt động du lịch đã tạo ra

trên 75 vạn việc làm trực tiếp và gián tiếp

cho các tầng lớp dân cư , góp phần nâng cao

dân trí , đời sống vật chất và tinh thần cho

nhân dân ; mở rộng giao lưu giữa các vùng

trong nước và với nước ngoài ; đã thực hiện
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tốt vai trò ngoại giao nhân dân với chức năng

“ sứ giả” của hòa bình , góp phần hình thành,

củng cố môi trường cho nền kinh tế mở , đẩy

mạnh phát triển kinh tế - xã hội và tranh thủ

sự đồng tình , ủng hộ quốc tế đối với sự

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc .

-

Từchỗchưacó vị thế trên trường quốc tế ,

Du lịch Việt Nam đã vươn lên, tham gia chủ

động dần trong hội nhập du lịch quốc tế ;

thiết lập và mở rộng quan hệ hợp tác du lịch

nhiều mặt với các nước láng giềng, các nước

trong khu vực và thế giới; ký 27 hiệp định

hợp tác du lịch song phương với những nước

là thị trường du lịch trọng điểm và đầu mối

giao lưu quốc tế ; đã có quan hệ bạn hàng với

trên 1.000 hãng, trong đó có nhiều hãng lớn ,

của hơn 60 nước và vùng lãnh thổ. Du lịch

nước ta là thành viên của Tổ chức Du lịch thế

giới, của Hiệp hội Du lịch châu Á - Thái

Bình Dương, của Hiệp hội Du lịch Đông -

Nam Á và phát huy được vai trò , khai thác

tốt quyền lợi hội viên. Đã ký Hiệp định hợp

tác du lịch đa phương 10 nước ASEAN ;

tham gia chủ động hơntrong hợp tác du lịch

tiểu vùng, khu vực, liên khu vực và thế giới .

Nhờ thế đã tranh thủ được vốn, kinh nghiệm ,

công nghệ, nguồn kháchđể phát triểnnguồn

nhân lực, đẩy mạnh quảng bá và hội nhập

kinh tế quốc tế , chủ động gắn kết với du lịch

khu vực và thế giới. Tính chủ động hội nhập

cũng được thể hiện rõ trong việc thực hiện

chủ trương dựa vào lợi thế so sánh (như văn

hóa, ẩm thực, nguyên liệu , lao động rẻ ...) đầu

tư ra nước ngoài , chủ yếu là kinh doanh ăn

uống ở các nước láng giềng, Nhật Bản, Đức

và Hoa Kỳ.

Tất cả những cố gắng và thành tựu nêu

trên đã tạo ra thế và lực cho du lịch nước ta.

Nhờ thế, ngành du lịch đã có những bước

tiến bộ vượt bậc trong tổ chức đón ngày càng

nhiều khách nước ngoài đến Việt Nam ,

người Việt Nam ở nước ngoài về thăm Tổ

quốc và nhân dân đi du lịch trong và ngoài

nước . Từ 1986 đến 1990, lượng khách quốc

tế và nội địa hằng năm còn rất nhỏ. Nhưng

giai đoạn 1990 - 2000 có thể khẳng định là

giaiđoạn “ bứt phá” trong tăng trưởng khách

và thu nhập . Khách quốc tế tăng trên 9 lần ,

từ 250 nghìn lượt (năm 1990) lên 2,05 triệu

lượt (năm 2000 ); khách nội địa tăng 11 lần ,

từ 1 triệu lượt lên 11 triệu lượt ; thu nhập du

lịch tăng gần 13 lần từ 1.350 tỉ đồng lên

17.400 tỉ đồng . Năm năm gần đây (2001

2005 ), tuy phải đối mặt với rất nhiều khó

khăn như chiến tranh, khủng bố, dịch SARS

và cúm gia cầm, nhưng do áp dụng các biện

pháp táo bạo tháo gỡ kịp thời, nên lượng

khách và thu nhập du lịch hằng năm vẫn tiếp

tục tăng trưởng 2 con số. Khách quốc tế năm

2001 đạt 2,33 triệu lượt , năm 2005 đạt 3,43

triệu . Khách nội địa năm 2001 đạt 11,7 triệu

lượt; năm 2005 đạt 16,1 triệu lượt. Du lịch

phát triển đã góp phần tăng tỷ trọng GDP của

ngành dịch vụ (riêng GDP dulịch hiện

chiếm khoảng 4% GDP cả nước , theo cách

tính của WTO thì con số này là 9%). Du lịch

là một trong ít ngành kinh tế nước ta mang

lại nguồn thu 2 tỉ USD/năm. Hơn 10 năm

trước , Du lịch Việt Nam đứng vào hàng thấp

nhất khu vực, nhưng đến nay khoảng cách

này đã được rút ngắn , đã đuổi kịp và vượt

Phi-líp -pin , chỉ còn đứng sau Ma-lai- xi-a ,

Xin - ga-po , Thái Lan và In -đô-nê-xi-a . Theo

WTO , hiện nay Việt Nam là một trong

những nước có tốc độ tăng trưởng du lịch cao

nhất khu vực và thế giới. Năm 2004, Du lịch

Việt Nam được Hội đồng Du lịch và Lữ hành

thế giới xếp thứ 7 thế giới về tăng trưởng

lượng khách trong số 174 nước .

Trong 20 nămđổi mới, Du lịch Việt Nam

đã có những bước đi dài cả ở cấp độ chiến

lược và tác nghiệp, cơ bản thực hiện được các

mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng , Nhà nước và

nhân dân giao cho. Hoạt động du lịch rất sôi

động , có bước phát triển vượt bậc , nhưng vẫn

giữ được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã

hội và nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với

các nước có du lịch phát triển trong khu vực,

mang lại hiệu quả nhiều mặt, thu hút nhiều

lao động , thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu

-

10
Số 12 (tháng 6 năm 2006 )



Đưa Nghị quyết Đại hội X của Đảng vào cuộcsống Tạp chí Cộng sản

kinh tế , tạo ra nhiều giá trị mới và nguồn thu

cho đất nước , góp phần tích cực vào công

cuộc đổi mới, hội nhập khu vực và thế giới

của đất nước . Du lịch nước ta đã hội đủ và

đang hoàn thiện điều kiện cần có của một

ngành kinh tế mũi nhọn.

Những thành công nổi bật trên đây do

nhiều nguyên nhân , trước hết, nguyên nhân

khách quan là : trong thời gian qua, tình hình

thế giới có những biến đổisâu sắc với những

bước nhảy vọt chưa từng thấy về khoa học và

công nghệ . Kinh tế tri thức đang có vai trò

ngày càng nổi bật trong phát triển lực lượng

sản xuất.Toàn cầu hóa là một xu thế khách

quan, ngày càng có nhiều nước tham gia, hòa

bình , hợp tác và phát triển vẫn là một xu thế

lớn phản ánh nguyện vọng và đòi hỏi của

mỗi quốc gia , mỗi dân tộc. Trong bối cảnh

đó, nhu cầu du lịch tăng mạnh, du lịch thế

giới phát triển nhanh với xu thế chuyển

dần sang khu vực Đông Á Thái Bình

Dương, đặc biệt là khu vực Đông - Nam Á.

Đây thực sự là một cơ hội tốt cho du lịch

nước ta phát triển .

-

Nguyên nhân chủ quan cần phải kể đến

chính sáchvà thành tựu đổi mới,mở cửahội

nhập của Đảng và Nhà nước đã, đang và sẽ

tạo điềukiện thuận lợi cho du lịch phát triển .

Hệ thống pháp luật hoànthiện dần ,tạo cơ sở

pháp lý toàn diện hơn cho hoạt động du lịch .

Ban chỉ đạo Nhà nước về du lịchđiều phối

hiệu quảcác hoạt động du lịch của các cấp,

các ngành, giải quyết kịp thời các vướng mắc

trong hoạt độngdu lịch . Chương trình hành

động quốc gia về du lịch được triển khai kết

quả, tạo tiền đề và chuyển biến về chất trên

diện rộng cho ngành du lịch . Sự phối kết hợp

liên ngành , liên vùng chặt chẽ đã tạo ra sự

chuyển biến tích cực trong nhận thức của các

cấp, các ngành , các tầng lớp xã hội ; giải

phóng và phát huy được nguồn lực trong

nước, khuyến khích các thành phần kinh tế

tham gia hoạt động du lịch , tranh thủ được

hỗ trợ quốc tế , làm cho hoạt động du lịch trở

nên sôi động, tiến bộ hơn .

Nhà nước đã chú trọng đầu tư xây dựng

mới và nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế , xã

hội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai

thác các tiềm năng du lịch to lớn của đất

nước , tăng khả năng giao lưu giữa các vùng

và phát triển các tuyến, điểm tham quan du

lịch . Đời sống nhân dân được cải thiện , nhu

cầu du lịch nội địa tăng nhanh . Nước ta lại có

chế độ chính trị ổn định , an ninh bảo đảm , là

điểm du lịch còn mới trên bản đồ du lịch thế

giới với tiềm năng tài nguyên du lịch đa dạng

và phong phú, được bình chọn là điểm du

lịch thân thiện , an toàn , hấp dẫn trong khu

vực , là điều kiện bảo đảm cho du lịch phát

triển nhanh và bền vững 20 năm qua.

Điều quan trọng gópphần không nhỏ vào

thành tựu của ngành du lịch trong những năm

qua phải kể đến là sự kế thừa truyền thống 45

nămvà sự nỗ lực phấn đấu, kiên trì vượt qua

khó khăn , năng động, sáng tạo của cán bộ,

nhân viên toàn ngành du lịch , từ Tổng cục

Du lịch đến các đơn vị sự nghiệp, các sở

quản lý du lịch ở 64 tỉnh và thành phố trực

thuộc trung ương, các doanh nghiệp đã

chuyển biếncả nhậnthứcvà hành động,

thích nghi dần cơ chế mới, từng bước hội

nhập chủ động với du lịch và thế giới. Đặc

biệt là sự hưởng ứng của nhân dẫn đã làm

cho sự nghiệp phát triển du lịch ngày càng

được xã hội hóa .

trên ,nhưngcác chỉtiêu chủ yếu về lượng

Tuy đạt được những kết quả đáng kể nêu

khách và thu nhập mà ngành du lịch đạt được

so với một số quốc gia có du lịch phát triển

trong khu vực vẫn còn có khoảngcách . Tổ

chức bộ máy, nhân sự của ngành chưa tương

xứng với vai trò , vị trí và nhiệm vụ chính trị

của một ngành kinh tế mũi nhọn . Cơ chế,

chính sách phát triển còn có mặt hạn chế , bất

cập, thiếu đồng bộ ; xây dựng và quản lý quy

hoạch còn nhiều việc phải làm . Đầu tư kết

cấu hạ tầng, xúc tiến quảng bá và đào tạo ,

bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực mới

đáp ứng được một phần yêu cầu phát triển ;
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chất lượng sản phẩm , dịch vụ du lịch và sức

cạnh tranh chưa cao . Những hạn chế này cần

được giải quyết khẩn trương trong tiến trình

phát triển du lịch nhanh và bền vững

Thời gian tới, Du lịch Việt Nam phát triển

với vai trò một ngành kinh tế mũi nhọn ; nâng

cao chất lượng và hiệu quả hoạt động trên cơ

sở khai thác lợi thế và điều kiện tự nhiên,

sinh thái, truyền thống văn hóa lịch sử , đáp

ứng nhu cầu du lịch trong nước và phát triển

nhanh du lịch quốc tế, sớm đạt trình độ phát

triển du lịch của khu vực. Phát triển du lịch

trong giai đoạn 2006 - 2010 phải được coi là

khâu đột phá quan trọng để chuyển dịch cơ

cấu kinh tế, tăng thu ngoại tệ , rút ngắn

khoảng cách tụt hậu và tăng cường hội nhập

quốc tế . Từ định hướng chiến lược đó, Du

lịch Việt Nam xác định phấn đấu từ nay đến

năm 2020 sẽ sớm đứng vào nhóm các nước

có ngành du lịch phát triển hàng đầu khu

vực . Năm 2010 đón 5,5 - 6 triệu lượt khách

quốc tế , tăng ba lần so với năm 2000 , nhịp độ

tăng trưởng bình quân 11,4 %/năm và 25

triệu lượt khách nội địa, tăng hơn hai lần

so với năm 2000 ; thu nhậpdu lịch đạt 4 - 4,5

tỉ USD, đưa tổng sản phẩm du lịch (GDP)

năm 2010 đạt 6,5% GDP của cả nước

(khoảng 14 % theo cách tính của Tổ chức Du

lịch thế giới ).

Để thực hiện các mục tiêu trên , toàn

ngành tập trung làm chuyển biến mạnh mẽ

các lĩnh vực chủ yếu là: tiếp tục hoàn thiện

cơ chế, chính sách và luật pháp về du lịch ;

củng cố và mở rộng thị trường du lịch nội địa

và quốc tế ; phát triển sản phẩm ; tăng cường

xúc tiến , tuyên truyền quảng bá; đẩy mạnh

đầu tư phát triển ; kiện toàn bộ máy và chú

trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực,

nghiên cứu ứng dụng khoa học - công nghệ ;

bảo vệ, tôn tạo và phát triển tài nguyên, môi

trường du lịch ; chủ động mở rộng hợp tác

quốc tế . Tích cực triển khai các dự án cụ thể

trên các địa bàn trọng điểm chiến lược nhằm

đẩy nhanh phát triển du lịch bền vững ở cả 3

vùng du lịch Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam

Trung Bộ - Nam Bộ. Mỗi vùng, dựa trên thế

mạnh, tiềm năng du lịch và điều kiện phát

triển , xây dựng những sản phẩm đặc trưng,

tạo thành hệ thống sản phẩm du lịch đa dạng

đặc sắc cho từng vùng và cả nước , đủ sức

cạnh tranh , tăng sức hấp dẫn thu hút khách .

Đầu tư cho du lịch là đầu tư phát triển vì

vậy cần tăng mức đầu tư từ ngân sách nhà

nước tương xứng với một ngành kinh tế mũi

nhọn, thu hút mạnh đầu tư nước ngoài , huy

động nguồn vốn trong dân, trong các thành

phần kinh tế để xây dựng 4 khu du lịch tổng

hợp và 18 khu du lịch chuyên đề quốc gia ,

tôn tạo nâng cấp các đô thị du lịch . Bên cạnh

đó, ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng

giao thông,nâng cấp và cải tiến thủ tục đón

khách tại cửa khẩu quốc tế để thúc đẩy nhu

cầu du lịch ngày càng gia tăng ; đồng thời

tăng cường năng lực và hiệu lực quản lý nhà

nước về du lịch từ trung ương đến địa

phương; phát triển nguồn nhân lực du lịch

đồng bộ về cơ cấu, số lượngvà chất lượng.

đồng bộ từtrung ương đến địa phương, với

Những giải pháp nêu trên cần được triển khai

sự tham gia của toàn xã hội, trong đó ngành

du lịch phải đi đầu làm nòng cốt.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo

của Chính phủ và Ban chỉ đạo Nhà nước về

du lịch , với sự phối kết hợp thường xuyên,

đồng bộ của các cấp, các ngành , các địa

phương, có những bước đi phù hợp và cách

làm quyết liệt, tập trung nguồn lực đúng

mức , với sự cố gắng nỗ lực của toàn ngành ,

với đà phát triển và thành tựu đã tạo ra được

trong 20 năm đổi mới, nếu tổ chức, bộ máy

của ngành du lịch được kiện toàn và nâng

cấp, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở

trung ương đủmạnh , nhất định Du lịch Việt

Nam sẽ phát triển với quy mô, tốc độ và hiệu

quả cao hơn , đạt được thành tựu lớn hơn ,

sớm đưa nước ta trở thành một trung tâm du

lịch có tầm cỡ trong khu vực. D
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Nghiên cứu - Trao đổi Tạpchí Cộngsản

CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ -NIN

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU

HIỆN NAY

N

+ ÓI tới chủ nghĩa Mác - Lê-nin là

nói tới thế giới quan , hệ tư tưởng và

phương pháp luận của giai cấp công

nhân và đội tiên phong của nó là Đảng Cộng

sản trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư

bản, tiến tới xây dựng chủ nghĩa xã hội và

chủ nghĩa cộng sản , thực hiện lý tưởng và

mục tiêu cộng sản chủ nghĩa . Chủ nghĩa

Mác - Lê-nin đã có lịch sử trên 150 năm , trải

qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau,

gắn liền với lịch sử đấu tranh của giai cấp

công nhân và phong trào công nhẫn , của

phong trào cộng sản và công nhân quốc tế .

Sự phát triển lý luận và thực tiễn của chủ

nghĩaMác - Lê-nin từ khi ra đời tới nay còn

gắn liền với các cuộc cách mạng vô sản mà

tiêu biểu nhất là Cách mạng xã hội chủ

nghĩa Tháng Mười Nga năm 1917 - cuộc

cách mạng mở ra một thời đại mới trong lịch

sử loài người, thờiđại quá độ từ chủ nghĩa

tư bản lên chủ nghĩa xã hội .

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã trở thành nền

tảng tư tưởng và kim chỉ nam hành động

không chỉ đối với các Đảng Cộng sản cầm

quyền, đối với giai cấp công nhân và nhân

dân lao động ở các nước xã hội chủ nghĩa đã

và đang xây dựng chủ nghĩa xã hội trong

HOÀNG CHÍ BẢO

nhiều thập kỷ nay, mà còn đối với các Đảng

Cộng sản và công nhân trên thế giới trong

cuộc đấu tranh vì hòa bình , độc lập dân tộc ,

dân chủ và tiến bộ xã hội .

Lịch sử hình thành và phát triển chủ

nghĩa Mác - Lê -nin còn là lịch sử của cuộc

đấu tranh nhằm chống lại chủ nghĩa giáo

điều, chủ nghĩa xét lại và chủ nghĩa cơ hội

đủ loại với mưu toan xuyên tạc bản chất

khoa học và cách mạng của chủ nghĩa

Mác - Lê -nin , hòng hạ thấp tầm vóc và ý

nghĩa của nó, tiến tới phủ nhận và từ bỏ nó

trong đời sống ý thứcxã hội và trong thực

tiễn phong trào cách mạng của giai cấp

công nhân và nhân dân lao động trên toàn

thế giới .

Cuộc đấu tranh đó càng trở nên phức tạp

và gay gắt hơn trong bối cảnh hiệnnay, khi

chủ nghĩa xã hội hiện thực chưa ra khỏi cuộc

thế giới
mạng

khủng hoảng,phong trào cách

đanglâmvào thoái trào sau sựđổ vỡcủa chế

độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu,

hệ thống xã hội chủ nghĩa tan rã , trật tự thế

mang tính
giới thay đổi, toàn cầu hóa kinh tế

chất tư bản chủ nghĩa và cách mạng khoa

* GS , TS , Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
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học - công nghệ đang tác động mạnh mẽ tới

tất cả cáckhu vực , các quốc gia - dân tộc.

Chủ nghĩa Mác - Lê -nin và chủ nghĩa xã

hội đang đứng trước những thách thức to lớn

và trước những đòi hỏi bức xúc của đổi mới

để phát triển . Việc nhận thức lại chúng trên

quan điểm đổi mới, phát triển , sáng tạo và

hiện đại nhằm làm sáng tỏ bản chất khoa

học và cách mạng của chúng có một tầm

quan trọng đặc biệt , có ý nghĩa sống còn đối

với những người cộng sản và các Đảng

Cộng sản trên thế giới , cũng như đối với

tương lai, triển vọng của chủ nghĩa xã hội và

đối với công cuộc đổi mới theo định hướng

xã hội chủ nghĩa hiện nay ở nước ta.

Thực tiễn và kinh nghiệm cho thấy : Khi

nào nhận thức đúng đắn và vận dụng sáng

tạo bản chất khoa học và cách mạng củachủ

nghĩa Mác - Lê -nin vào thực tiễn thì phong

trào cách mạng phát triển và thu được

thành tựu to lớn .Khi nào phạm sai lầm giáo

điều, chủ quan, duy ý chí, xa rời bản chất

khoa học và cáchmạng của chủ nghĩa

Mác - Lê nin thì cách mạng lâm vào khó

khăn , lý luận bị xơ cứng , lạc hậu và phong

trào cách mạng sẽ bị trì trệ , khủng hoảng,

thậm chí gặp tổn thất lớn và thất bại .

Những khuynh hướng , quan điểm và thái

độ khác nhau giữa bảo vệ và xuyên tạc bản

chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa

Mác - Lê -nin diễn ra không chỉ trong nội bộ

phong trào công nhân , phong trào cộng sản

quốc tế và trong các Đảng Cộng sản ở các

nước , mà còn trong sự đấu tranh giữa các lực

lượng đối lập, giữa cách mạng và phản cách

mạng , giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư

bản ,giữa những người mác-xít chân chính

và những kẻ giả danh mác-xít .

Đảng ta, qua 20 năm đổi mới đã nhất

quán lập trường có tính nguyên tắc là kiên

trì sự lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa ,

độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã

hội , khẳng định chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư

tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của

Đảng và của nhân dân ta, là kim chỉ nam

cho hành động của cách mạng Việt Nam.

-

Việc nghiên cứu một cách cơ bản và hệ

thống, làm sáng tỏ bản chất khoa học và

cách mạng của chủ nghĩa Mác Lê-nin

chẳng những cần thiết cho việc đổi mới

nhận thức, phát triển lý luận , mà còn cung

cấp những luận chứng khoahọc đáng tin cậy

làm cơ sở cho việc hoạch định đường lối ,

chính sách của Đảng, góp phần thúc đẩy sự

nghiệp đổi mới tới thắng lợi, tham gia vào

cuộc đấu tranh tư tưởng - lý luận nhằm

bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác -

Lê-nin , phát huy sức sống và ảnh hưởng của

trong tiến trình phát triển của cách mạng .

Khái niệm “bản chất khoa học và cách

mạng của chủ nghĩa Mác- Lê-nin ” được sử

dụng từ lâu trong lịch sử nghiên cứu , truyền

bá chủ nghĩa Mác - Lê- nin , trong hoạt động

tư tưởng , lý luận và trong đường lối chính trị

của các Đảng Cộng sản, trong phong trào

nó

cáchmạng củanhiềunước trên thế giới.

Thuật ngữ khoa học này thường được diễn

đạt bằng nhiều cách khác nhau. Có khi nó

được diễn đạt là tính đảng và tính khoa học,

tính cách mạng và tính khoa học, hoặc chủ

nghĩaduy vật khoa học và thực tiễn cách

mạng .

Về vấn đề này, đã có lần V. I. Lê -nin chỉ

quy vào một từ, đó là phép biện chứng . Chủ

tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh giá trị, sức

sống của chủ nghĩa Mác - Lê-nin ,cho rằng ,

cái bản chất, cốt lõi của nó mà những người

cách mạng phải nắm vững là tinh thần và

phương pháp để nhận thức thế giới và cải

tạo thế giới.

Trong các văn kiện chính trị và sách báo

lý luận , chúng ta thường thấy cách diễn đạt,

trình bày một cách phổ biến về bản chất chủ

nghĩa Mác - Lê- nin là : trước hết, nhấn mạnh

đến cách mạng , sau đó mới là khoa học

trong cụm từ “bản chất cách mạng và khoa

học của chủ nghĩa Mác - Lê -nin ” .

Chúng tôi cho rằng , cần phải nhận thức

lại vấn đề này. Nghiên cứu một học thuyết,
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một chủ nghĩa , trước hết là nhận thức, tiếp

cận chân lý, nắm lấy thuộc tính bản chất của

đối tượng, phát hiện quy luật chi phối sự vận

động và xu hướng phát triển của nó. Chỉ trên

cơ sở ấy mới cóthể bàn tới giá trị, ý nghĩa

cách mạng của học thuyết, chủ nghĩa mà

chúng ta nghiên cứu .

Có thể nói, khoa học là cơ sở, là tiền đề

lý luận của cách mạng. Cách mạng là hệ quả

tất yếu nảy sinh từ thực tiễn và khoa học . Từ

nhận thức khoa học, đi tới hành động cách

mạng. Từnhận thức đúng đắn, chân thực thế

giới khách quan , đi tới cải tạo thế giới.

Làm sáng tỏ vấn đề và những mối liên hệ

nêu trên chẳng những góp phần đổi mới tư

duy lý luận, trau dồi năng lực tư duy lý luận

sáng tạo trong nghiên cứu , vận dụng chủ

nghĩaMác -Lê-nin , mà còn xác lập cơsở-

khoa học thực tiễn đúng đắn cho việc giải

quyết các vấn đề mà thực tiễn đặt ra trong

đổi mới và phát triển hiện nay.

Di sản mà các nhà kinh điển để lại cho

hậu thế thật là đồ sộ, bao quát nhiều lĩnh vực

khác nhau của đời sống hiện thực. Đã có

không ít công trình của các học giả trong

nước và ngoài nước đề cập tới những khía

cạnh khác nhau của vấn đềnày. Theo chúng

tôi , để làm rõ bản chất, đặc điểm của chủ

nghĩa Mác Lê-nin , cần tổ chức tốt lực

lượng chuyên gia, tập trung nghiên cứu một

cách có hệ thống các vấn đề sau đây:

-

Thứ nhất, nghiên cứu lịch sử hình thành

và các giai đoạn phát triển từ chủ nghĩa Mác

đến chủ nghĩa Mác - Lê-nin, trong đó cần

chú ý đến “ giai đoạn Lê-nin trong sự phát

triển của chủ nghĩa Mác” .

Thứ hai, nghiên cứu nội dung lý luận

trong từng bộ phận hợp thành của chủ

nghĩa Mác.

Thứ ba, nghiên cứu di sản của V.I. Lê-nin

và những đóng góp của ông trong sự truyền

bá, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác cũng

như trong sự phát triển từ chủ nghĩa Mác

đến chủ nghĩa Mác - Lê-nin.

Thứ tư , nghiên cứu mối tương quan giữa

chủ nghĩa Mác với chủ nghĩa xã hội khoa

học - theo cả nghĩa rộng và hẹp .

Thứ năm , nghiên cứu mối tương quan

giữa chủ nghĩa Mác - Lê-nin với chủ nghĩa

xã hội hiện thực .

Thứ sáu , nghiên cứu lịch sử phép biện

chứng mác- xít .

Thứ bảy , nghiên cứu các tác phẩm cụ thể

của các nhà kinh điển và của Chủ tịch Hồ

Chí Minh .

Thứ tám , nghiên cứu tác phẩm và chùm

tác phẩm theo chủ đề và theo giai đoạn .

Thứ chín , nghiên cứu mối quan hệ giữa

khoa học và cách mạng, cách mạng và khoa

học trong chủ nghĩa Mác - Lê-nin .

Thứ mười , nghiên cứu các mối quan hệ

giữa thế giới quan - phương pháp luận - hệ

tư tưởng, giữa lý luận và phương pháp , giữa

lý luận và tổng kết thực tiễn để phát triển lý

luận và dự báo khoa học.

Nhận thức đúng bản chất khoa học và

cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê -nin , làm

sáng tỏ chân giá trị và sức sống của nó trong

tình hình hiện nay là một vấn đề không đơn

giản . Ở đây, có không ít trở lực cần vượt qua

như nhận thức giáo điều đối với chủ nghĩa

Mác - Lê-nin. Sự phong phú của tư tưởng và

sự sâu sắc , uyên bác của trí tuệ khoa họcthể

hiện trong các tác phẩm kinh điển đã bị giản

lược hóa, làm nghèo nàn đi, thậm chí bị

thông tục và tầm thường hóa. Những giá trị

khoa học gắn liền với năng lực sáng tạo

cũng nhưtư tưởng nói chungcủa các ông đã

từng bị diễn giải một cách cứng nhắc, khuôn

sáo và hình thức. Những nguyên lý của chủ

nghĩa Mác được hình thành và phát triển

trong một quá trình lâu dài , thể hiện sự kết

hợp hữu cơ giữa nghiên cứu lý luận nghiêm

túc với tổng kết thực tiễn đấu tranh chính trị

một cách công phu , với tất cả sự phong phú

của kinh nghiệm lịch sử , dũng khí phê phán

và tự phê phán, tính nhất quán , triệt để về

quan điểm và phương pháp, về tư tưởng và
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học thuật của các nhà kinh điển nhiều khi đã

bị làm lu mờ đi .

Trong lịch sử chủ nghĩa Mác từng diễn ra

hai tình huống:

Một là , những kẻ thù đủ mọi loại của chủ

nghĩa Mác thường xuyên tạc, phê phán , bác

bỏ C. Mác một cách có dụng ý, thậm chí để

chống C.Mác, nhiều khi chúng phải khoác

áo mác -xít . Điều đó, theo V. I. Lê-nin, chỉ

càng nói lên giá trị, sức sống của chủ nghĩa

Mác.

Hai là, những người gọi là“mác-xít ” theo

đuổi chủ nghĩa Mác , ra sức truyền bá và

thực hành tư tưởng của chủ nghĩa Mác,

tưởng như tất cả đều trung thành và bảo vệ

C.Mác nhưng trong thực tế , không ít người

đã làm mất tín nhiệm , làm tổn thương giá trị

của chủ nghĩa Mác, dù là không tự giác, do

thiếu hiểu biết khoa học, do bị cầm tù bởi

chủ nghĩa giáo điều. Họ đã vô tình biến tư

tưởng khoa học thành những giáo điều , tín

điều bất biến, tạo ra những rào chắn mọi khả

năng tìm tòi sáng tạo . Học thuyết khoa học

và cách mạng bị họ làm cho mất sinh khí lý

luận và thực tiễn vốn có của nó .

Để khắc phục tình trạng đó, cần bảo đảm

tự do tư tưởng trong nghiên cứu , khuyến

khích những nghiên cứu sáng tạo trong

Đảng, trong xãhội. Nói tóm lại, phải xác lập

thái độ, tinh thần và phương pháp khoa học

đối với chủ nghĩa Mác - Lê-nin , nghĩa là

nghiên cứu , tiếp cận nó trên mảnh đất hiện

thực, như Ph.Ăng-ghen đã đòi hỏi .

quan

Cũng ở đây, có một tình huống có vấn đề

về thuật ngữ chủnghĩa Mác - Lê -nin - thuật

ngữ liên quan đến điểm và cách giải

thích của Sta -lin . Cần hiểu như thế nào về

mối liên hệ giữa “ chủ nghĩa Mác ” và “ chủ

nghĩa Lê -nin” ? Vì vậy, vấn đề về sự trung

thành với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, vốn được

coi là một nguyên tắc tư tưởng của Đảng

Cộng sản, cần được làm sáng tỏhơn. Ở đây,

sự trung thành được hiểu làtrung thành với

phẩm chất khoa học và cách mạng của chủ

nghĩa Mác - Lê-nin trên tinh thần độc lập,

sáng tạo , có nghiên cứu , chứ không phải là

trung thành một cách giáo điều .

Rõ ràng, phải có những nghiên cứu công

phu cả về lịch sử và lý luận chủ nghĩa Mác

mới đủ sức cắt nghĩa điều đó, mới nhận ra

diện mạo chân thực của Mác và chủ nghĩa

mang tên ông.

Trong nghiên cứu lý luận hiện nay, có thể

cần nhận thức lại nhiều điều mà từ bấy lâu

nay vẫn được xem là đã rõ ràng, sáng tỏ,

nhưng thực tế không hẳn là như vậy . Chẳng

hạn, về cách hiểu các nguồn gốc hình thành

chủ nghĩa Mác, ngoàiba nguồn gốc trực tiếp

được các nhà kinh điển kế thừa có chọn lọc ,

có phê phán , còn biết bao thành tựu tư

tưởng, lý luận , khoa học khác đã được các

ông thâu thái, phát triển để làm nên những

tinh hoa tư tưởng ở thời đại mình.

Hoặc , một vài khía cạnh lý luận cóquan

hệ trực tiếp đến những kiến giải về chủ

nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội

như.

-
- Lý luận về sở hữu , về xóa bỏ chế độ tư

hữu được coi như một tóm tắt lý luận của

những người cộng sản trong “ Tuyên ngôn

(chế độ công hữu ),được coi làđặc trưngbản

của Đảng Cộng sản” . Liệu sở hữu xã hội

chất của chủ nghĩa xã hội, có tách rời khỏi

sở hữu cánhân với tư cách là sở hữu của

ngườisản xuất hay không? Sở hữu cá nhân

có phải chỉ là sở hữu về tư liệu tiêu dùng,

củacải, tài sản cho sinh hoạt của anh ta như

vẫn hiểu bấy lâu nay, hay nó phải là sở hữu

cá nhân về tư liệu sản xuất, và nó là cơ sở

không thể thiếu để sở hữu xã hội trở nên có

tính hiện thực ?

- Lý luận về tha hóa, từ tha hóa lao động

đến tha hóa bản chất người (nhân tính ),

trong “Bản thảo kinh tế - triết học 1844” của

Mác. Liên quan đến vấn đề này là vấn đề

bóc lột, trong những kiến giải của C.Mác ở

nửa sau thế kỷ XIX .Cho đến nay, trong điều

kiện mới của thế kỷ XXI, vấn đề bóc lột cần

được hiểu như thế nào?

2
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sự

-
- Lý luận về lô gic lịch sử – tựnhiên trong

sự phát triển của quá trình lịch sử xã hội và

kế tiếp nhau của các thời đại kinh tế , của

các chế độ xã hội . Vấn đề đặt ra là, làm thế

nào để bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa mà

không làm sai lệch lô- gíc lịch sử - tự nhiên

trong tổ chức và xây dựng xã hội mới ?

- Lý luận vềdân chủ vàphápquyền, nhà |

nước pháp quyền và xã hội côngdẫn hay đời

sống xã hội dân sự . Liên quan đến vấnđề

này là vấn đề xây dựng một nền chính trị

văn minh, không xảy ratha hóa quyền lực ;

cóthể dùng các thiết chế quyền lực ngoài

nhà nước để kiểm soát quyền lực nhà nước,

quyền lực chính trị nói chung được dân |

chúng ủy quyền? ...

Tư tưởng, học thuyết của chủ nghĩa Mác

cần được nhìn nhận trong trạng thái động ,

cần được bổ sung và phát triển , không nên

biến thành những tín điều. Chính Hồ Chí

Minh đã dạy chúng ta rằng , chủ nghĩa

Mác - Lê -nin là kim chỉ nam hành động chứ

không phải là kinh thánh .

VI. Lê-nin từng đòi hỏi phải không |

ngừng bổ sung vào lý luận của C.Mác và

phải phân tíchcụ thể một tình hình cụ thể

khi xem xét từng nguyên lý của chủ nghĩa

Mác . Đó chính là bản chất, linh hồn sống

của chủ nghĩa Mác. Ph.Ăng-ghen , vào |

những năm cuối đời, đã đặc biệt lưu ý rằng, |

lý luận của Mác mà ông có phần đóng góp,

là một phương pháp, một sự gợi mở cho tư

duy và hành động để mỗi người phải tự
người phải tự

mình độc lập giải quyết lấy vấn đề đặt ra,

chứ không xem những gì các ông để lại là

những câu trả lời vạn năng cho mọi tình

huống của cuộc sống.

Đó cũng là cái cần thiết cho chúng ta

hiện nay trong nghiên cứu chủ nghĩa Mác -

Lê-nin , nhằm nhận thức đầy đủ bản chất và

đặc điểm của nó, và qua đó, hiểu đúng , làm

đúng, phù hợp với thực tiễn đang biến đổi

mau lẹ , biến đổi chưa từng có so với thời đại

của các nhà kinh điển . D

|

|

|

|

|

|

|

|

|

BỘ CÔNG NGHIỆP...

( Tiếp theo trang 7)

g - Một số doanh nghiệp khi xác định giá

trị doanh nghiệp không còn vốn nhà nước

(âm vốn) không cổ phần hóa được, phải

chuyển đổi hìnhthức sắp xếp (giao,bán , giải

thể,phá sản,...) nhưng gặp khó khăn về giải

quyết lao động và chính sách xã hội.

h– Sau cổ phần hóa, một số cơ chế , chính

sách chưa động viên doanh nghiệp như vay

vốn ngân hàng khó hơn vì phải thế chấp,

không còn tín chấp như doanh nghiệp nhà

nước, chính sách đền bù khi di chuyển mặt

bằng ra ngoài thành phố, không được ưu đãi

như doanh nghiệp nhà nước . Do vậy , chưa

động viên doanh nghiệp tích cực thực hiện cổ

phần hóa .

4 – Một số kiếnnghị

a- Nhận thức về đổi mới sắp xếp doanh

nghiệp tuy đã được nâng lên, nhưng một số

cán bộ doanh nghiệp vẫn còn dè dặt, chưa

kiên quyết. Do đó cần được quán triệt sâu

rộng hơn nữa về Nghị quyết Trung ương 3,

Trung ương 9, khóa IX để nâng cao nhận

thức của cán bộ, đảng viên về chủ trương và

nội dung đổi mới sắp xếp doanh nghiệp .

b – Căn cứ Quyết định số 155/2004/

QĐ-TTg, ngày 24-8-2004, của Thủ tướng

Chính phủ ban hành tiêu chí , danh mục phân

loại công ty nhà nước và công ty thành viên

hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty nhà

nước, thì có một số doanh nghiệp được giữ

lại 100 % vốn nhà nước để chuyển sang công

ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành

viên . Nay các doanh nghiệp này chuyển sang

thực hiện cổ phần hóa nhưng chưa có cơ chế

hướng dẫn , gây khó khăn trong việc đăng ký

kinh doanh sau cổ phần hóa.

c– Đề nghị Bộ Tài chính sớm nghiên cứu ,

ban hành các cơ chế chính sách và biện pháp

hữu hiệu , mạnh mẽ hơn để xử lý dứt điểm

những vướng mắc về tài chính khi thực hiện

cổ phần hóa và sắp xếp lại doanh nghiệp . D

Số 12 (tháng 6 năm 2006 )
17



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

ệ thống thuế nước Hoàn thiện chính sách thuế

H

ta

nhiều lần cải cách

vẫn còn nhiều điểm chưa

phù hợp với những tiêu chí

của một hệ thống thuế hiệu

quả và hiện đại. Điều này có

những nguyên nhân :

Nền kinh tế nước ta

đang ở giai đoạn đầu tiếp

phù hợp với tiến trình

hội nhập kinh tế quốc tế

DƯƠNG THỊ BÌNH MINH * - BẠCH MINH HUYỀN

cận với cơ chế thị trường và đứng trước yêu

cầu bức xúc của tiến trình đổi mới về phát

triển kinh tế - xã hội , nên cải cách hệ thống

thuế chủ yếu dựa vào phương thức vừa làm

vừa rút kinh nghiệm.

- Các tố chất của kinh tế thị trường chưa

thể hiện đầy đủ nên việc cải cách hệ thống

thuế khó tránh khỏi sự thiếu đồng bộ và vận

hành có những lúc thoát ly khỏi sự ràng buộc

của cơ chế thị trường.

-

Nền kinh tế ngày càng phát triển toàn

diện và theo xu hướng hội nhập, trong khiđó

cơ sở khoa học của việc cải cách hệ thống

thuế theo hướng hiện đại chưa được nhận

thức và đánh giá một cách sâu sắc . Do vậy,

hệ thống thuế chưa chuyển hướng kịp thời để

thích nghi với môi trường kinh tế ngày càng

đổi mới.

Bên cạnh nhóm nguyên nhân bên trong,

quá trình cải cách chính sách thuế cũng chịu

áp lực từ nhiều phía .

- Xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế và

khu vực lan tỏa rộng rãi , làm cho thị trường

quốc tế ngày càng phát triển mở rộng trên cơ

sở luật cạnh tranh chung mà cơ bản là theo

các nguyên tắc của Tổ chức Thương mại thế

giới (WTO) . Toàn cầu hóa cũng có tác động

mạnh mẽ đến nguồn thu của ngân sách nhà

nước và là một trong những nguyên nhân

thúc đẩy cải cách thuế ở các quốc gia trên

**

thế giới . Nhiều nước đang tăng dần tỷ lệ

động viên từ thuế so với GDP; giảm dần số

lượng thuế suất và giảm mức thuế suất gắn

liền với mở rộng diện chịu thuế thu nhập; xu

thế áp dụng thuế giá trị gia tăng thay cho

thuế doanh thu diễn ra trên phạm vi toàn

cầu ,
mang

tính quốc tế .

-

- Thời đại ngày nay là thời đại của công

nghệ thông tinvà sự bùng nổcủa khu vực

dịch vụ, kể cả các dịch vụ tài chính . Sự phát

triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, nhất

thông tinmạng cótác động mạnh đến tiến

là

trình hiện đại hóa công tác dự báo, quản lý

và thu thuế .

- Tùy theo mục tiêu và các yêu cầu về

đặtra trong từng thời kỳ, sự vận động của

công bằng, bình đẳng xã hội do các nhà nước

nền kinh tế, nhận thức của các nhà nước về

công cụ thuế mà nhà nước có thể tác động

tới các sắc thuế theo các hướng vận động

khác nhau . Ở các nước phát triển hiện nay

đang diễn ra xu hướng giảm dần tỷ trọng

động viên từ thuế trực thu , tăng tỷ trọng

động viên từ thuế gián thu và điều đó là

ngược lại so với các nước đang phát triển .

-
- Hiệu quả và cạnh tranh kinh tế tác động

tới cả doanh nghiệp và Nhà nước : các doanh

* GS, TS , Trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

** PGS, TS, Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính
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nghiệp phải biết thu hút công nghệ, kỹ thuật,

thu hút vốn và trình độ quản lý ; các nhà

nước tăng cường sử dụng chính sách thuế và

hướng các hệ thống thuế cạnh tranh với nhau

nhằm thực hiện các mục tiêu huy động

nguồn lực và các yếu tố cho kinh doanh, đặc

biệt đối với các đặc khu kinh tế , khu kinh tế

mở, khu công nghiệp...

Xu hướng và những tác động trên đây ảnh

hưởng nhiều mặt đến quá trình thực hiện

chính sách thuế ở Việt Nam.

Về thuận lợi, hệ thống chính trị ổn định,

Đảng và Nhà nước quyết tâm đổi mới chính

sách và kiện toàn hệ thống tài chính - tiền tệ

nhằm thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng bền

vững. Nhiều năm liên tiếp chúng ta đã đạt

được thành tựu quan trọng trong điều hành

kinh tế vĩ mô do kiểm soát được lạm phát,

thúc đẩy kinh tế tăng trưởng ổn định trên cơ

sở phối hợp đồng bộ các chính sách kinh tế ,

tài chính - tiền tệ . Sự thành công củacác lần

cải cách thuế giúp Chính phủ có nhiều kinh

nghiệm trong việc thực hiện cải cách chính

sách thuế ở các giai đoạn tiếp theo. Mặt

khác, là một nước đi sau trong tiến trình hội

nhập quốc tế, Việt Nam có thể rút ra nhiều

bài học kinh nghiệm của các nước phát triển

trong việc thực hiện cải cách chính sách

thuế .

Tuy nhiên, chúng ta cũng đang đối mặt

với không ít thách thức . Là một nền kinh tế

đang chuyển đổi , quy mô nền kinh tế - tài

chính còn nhỏ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế

triển khai chậm, nhiều tiềm năng trong và

ngoài nước chưa được khai thác đúng mức ,

làm cho việc gia tăng nguồn thu và tiến hành

thu thuế có những khó khăn nhất định . Thực

tế cho thấy, thuế chưa bao quát hết các

nguồn thu, quản lý chi tiêu công còn nhiều

hạn chế và bao cấp ở một số lĩnh vực, nhiệm

vụ chi còn lớn . Thách thức này làm giảm đi

khả năng xây dựng một hệ thống thuế dựa

vào những loại thuế hiện đại như thuế thu

nhập , thuế giá trị gia tăng và thuế tài sản .

Với những nguồn thu không ổn định việc sử

dụng thuế để thúc đẩy cạnh tranh , nâng cao

hiệuquả kinh tế , thúc đẩy tái đầu tư , thu hút

vốn trong và ngoài nước là một thử thách

không nhỏ.

Mặt khác, phải thừa nhận khả năng và

hiệu quả quản lý thuế còn nhiều hạn chế, tốc

độ áp dụng các thành tựu của công nghệ

thông tin trong quản lý thuế còn chậm . Năng

lực , trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán

bộ quản lý thuế còn yếu , chế độ thưởng , phạt

chưa rõ ràng và nghiêm minh, công tác tổ

chức quản lý hành thu - cơ chế tự kêkhai, tự

nộp thuế chưa mang lại hiệu quả cao, chế độ

khuyến khích, chế độ tiền lương chưa hợp lý

đã tạo ra nhiều khó khăn để thiết lập một hệ

thống quản lý thuế tốt .

Công tác thu thập , hệ thống hóa và xử lý

thông tin về đối tượng nộp thuế cũng chưa

theo kịp yêu cầu phát triển , các dữ liệu về

lịch sử doanh nghiệp, về các mối quan hệ

chủ yếu của doanh nghiệp, tình hình chấp

hành luật pháp, nhân thân của doanh nghiệp

chưa được cập nhật thường xuyên... Những

yêu cầu về thông tin , báo cáo thống kê chưa

được thiết lập một cách có hệ thống ... Thiếu

hệ thống thông tin , thiếu cơ sở dữ liệu tin

cậy và cung cấp không kịp thời, làm cho

những người ra quyết định chính sách gặp

phải nhiều khó khăn trong việc đánh giá sự

ảnh hưởng của những thay đổi cơ bản đến hệ

thống thuế hiện hành .

Chính sách thuế là một bộ phận trọng tâm

của chính sách tài chính quốc gia, liên quan

đến việc huy động và phân bổ các nguồn lực

tài chính của xã hội . Vì vậy , huy động nguồn

lực của hệ thống thuế phải góp phần kiểm

soát quy mô tài chính khu vực công, giữ kỷ

luật tài chính tổng thể để lành mạnh hóa nền

tài chính quốc gia và ổn định kinh tế vĩ mô.

Theo định hướng phát triển tài chính

Việt Nam đến năm 2010, tỷ lệ thu ngân sách
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nhà nước phải ở mức bình quân hằng năm

vào khoảng 21 % - 22% GDP, trong đó thuế,

phí và lệ phí đạt 20% - 21 % GDP. Trên cơ

sở đó, bảo đảm quy mô chi ngân sách nhà

nước vào khoảng 25% - 26% GDP, khống

chế bội chi ngân sách nhà nước 5% GDP;

kiểm soát nợ chính phủ, nợ nước ngoài của

quốc gia ở mức không quá 50% GDP. Hệ

thống thuế góp phầnmở rộng và phát triển

các khu vực kinh tế ; kích thích tiết kiệm và

đầu tư , nâng cao năng lực cạnh tranh và thu

hút vốn đầu tư của nền kinh tế trong bối cảnh

hội nhập và thực hiện các cam kết quốc tế,

thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng ổn định và

bền vững, thực hiện thành công chiến lược

giảm nghèo tổng thể.

Trong tiến trình hoàn thiện chính sách

thuế cầnquán triệt sâu sắc và toàndiện quan

điểm của Đảng và Nhà nước về đổi mới

chính sách thuế. Chính sách động viên của

thuế cần tôn trọng kỷ luật tài chính. Tăng

cường tính hiệu quả của hệ thống thuế trên

cơ sở hình thành một cơ cấu thuế vừa hiện

đại , vừa phù hợp với một nền kinh tế đang

chuyển đổi trong bối cảnh hội nhập kinh tếbối cảnh hội nhập kinh tế

quốc tế . Chính sách thuế phải góp phần nâng

cao năng lực cạnh tranh , tăng cường đầu tư

đổi mới công nghệ đáp ứng yêu cầu công

nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện

Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế . Hệ thống

thuế hiện đại theo thông lệ quốc tế yêu cầu

phải bảo đảm đơn giản, ổn định và có tính

luật pháp cao. Hoàn thiện cơ chế quản lý và

tổ chức hành thu thuế, tiến tới tương đồng

với khu vực về trình độ quản lý .

Theo yêu cầu phát triển của nền kinh tế ,

việc nghiên cứu hoàn thiện hệ thống chính

sách thuế phải nhằm thiết lập một hệ thống

thuế công bằng và hiệu quả, có khả năng tài

trợ nhu cầu cần thiết của chi tiêu công . Đặc

biệt trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

chính sách thuế đóng vai trò nhạy cảm đặc

biệt . Hệ thống thuế cần : ( 1 ) gia tăng nguồn

thu để tài trợ nhu cầu chi tiêu công, hạn chế

vay nợ công ; (2) gia tăng nguồn thu trong

cách thức bảo đảm công bằng xã hội và giảm

thiểu những ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt

động kinh tế ; (3 ) gia tăng nguồn thu trong

cách thức không làm chệch hướng đáng kể

những thông lệ và tiêu chuẩn quốc tế . Hướng

đi này tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể .

Thuế giá trị gia tăng

Trong những năm tới, thuế giá trị gia tăng

phải là một trong những sắc thuế giữ vị trí

quan trọng nhất trong hệ thống thuế . Thuế

giá trị gia tăng được thu vào hầu hết các

hàng hóa , dịch vụ ở tất cả các khâu từ sản

xuất, lưu thông cho đến tiêu dùng trên phạm

vi cả nước, không phân biệt hàng hóa, dịch

vụ được sản xuất trong nước hay nhập khẩu .

Với phạm vi điều chỉnh rộng, tính trung lập

cao, thuế giá trị gia tăng sẽ là công cụ đóng

góp nguồn thu đáng kể cho ngân sách nhà

nước. Việc đổi mới, hoàn thiện thuế giá trị

gia tăng phải nhằm nâng cao hiệu quả của

sắc thuế này , làm cho nó thực sự trở thành

công cụ có hiệu lực của Nhà nước trong việc

huy động tối đa nguồn tài chính cho ngân

sách nhà nước phục vụ quá trình công

nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Trong thời gian trước mắt, thuế suất của

thuế giá trị gia tăng vẫn tiếp tục duy trì 3

mức : 0% , 5% và 10 %. Sau năm 2010 , để

nâng cao hiệu quả của thuế giá trị gia tăng và

bảo đảm tính trung lập của sắc thuế này,

thuế giá trị gia tăng sẽ chỉ còn áp dụng một

mức thuế suất, không kể mức thuế suất 0%

áp dụng cho xuất khẩu , không phân biệt đối

xử giữa hàng sản xuất trong nước và hàng

nhập khẩu. Về phương pháp tính thuế , đến

năm 2010 , tiếp tục duy trì việc sử dụng hai

phương pháp tính thuế như hiện hành, đó là

phương pháp khấu trừ thuế (gọi tắt là

phương pháp khấu trừ ) và phương pháp tính

trực tiếp trên giá trị gia tăng (gọi tắt là

phương pháp trực tiếp ). Từ năm 2010, xây
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dựng ngưỡng doanh thu chịu thuế , theo đó ,

các đối tượng có mức doanh thu hàng năm

vượt trên ngưỡng sẽ là đối tượng bắt buộc

phải đăng ký, nộp thuế giá trị gia tăng ; các

đối tượng có mức doanh thu dưới ngưỡng

không bắt buộc phải thực hiện đăng ký, nộp

thuế giá trị gia tăng (các đối tượng này thực

hiện nộp thuế theo phương thức khoán và

không được quyền khấu trừ thuế giá trị gia

tăng đầu vào) .

Thuế xuất khẩu , thuế nhập khẩu và

các công cụ tự vệ khác

Thuế xuất khẩu , thuế nhập khẩu có xu

hướng thu hẹp dần các mặt hàng chịu thuế

và mức thu . Điều này có nghĩa là cả đối

tượng chịu thuế cũng như thuế suất đều có

xu hướng giảm dần để phù hợp với quá trình

hội nhập kinh tế quốc tế. Trong những năm

tới, thuế xuất khẩu , thuế nhập khẩu vẫn là

một công cụ huy động nguồn thu cho ngân

sách . Cùng với tiến trình hội nhập, vai trò

huy động nguồn thu của sắc thuế này có xu

hướng giảm dần để nhường chỗ cho thực

hiện mục tiêu kiểm soát hoạt động ngoại

thương là chính .

Thuế xuất khẩu , thuế nhập khẩu vẫn sử

dụng phương pháp tính thuế truyền thống,

theo đó , số thuế phải nộp được xác định căn

cứ vào giá tính thuế , số lượng hàng hóa thực

tế xuất hoặc nhập khẩu và thuế suất của các

mặt hàng xuất hoặc nhập khẩu . Tuy nhiên ,

về cách xác định giá tính thuế đối với hàng

hóa xuất khẩu , nhập khẩu, thực hiện tuân thủ

theo các nguyên tắc của hội nhập , nghĩa là

giá được xây dựng theo các nguyên tắc của

Hiệp định trị giá chung về thuế quan và

thương mại (GATT). Thuế suất thuế nhập

khẩu tiếp tục áp dụng phân biệt theo các khu

vực thương mại, theo đó, thuế suất thuế nhập

khẩu được chia làm 3 loại : thuế suất ưu đãi

được áp dụng cho những hàng hóa có xuất

xứ từ nước hoặc khu vực có quan hệ đối xử

tối huệ quốc với Việt Nam; thuế suất ưu đãi

đặc biệt được áp dụng đối với những hàng

hóa có xuất xứ từ những nước hoặc khu vực

có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập

khẩu với Việt Nam (khu vực thương mại tự

do, liên minh thuế quan hoặc thương mại

biên giới và các trường hợp ưu đãi đặc biệt

khác ); thuế suất thông thường áp dụng đối

với hàng xuất xứ từ những nước hoặc khu

vực không có thỏa thuận quan hệ đối xử

tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với

Việt Nam.

Ngoài ra , để hạn chế những tác động tiêu

cực từ bên ngoài đối với sản xuất trong nước ,

các công cụ tự vệ khác cũng cần được đưa

vào Luật Thuế xuất khẩu , thuế nhập khẩu để

kết hợp hỗ trợ cho thuếnhập khẩu như : thuế

chốngbán phá giá, thuế chống trợ cấp , thuế

chống phân biệt đối xử .

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp là một trong

những sắc thuế trực thu chủ yếu và giữ vị trí

quan trọng trong hệ thống thuế nhằm điều

tiết thu nhập từ kết quả sản xuất kinh doanh

của mọi cơ sở kinh doanh có thu nhập. Cùng

với sự phát triển của nền kinh tế , quy mô của

hoạt động kinh doanh ngày càng mở rộng ,

hiệu quả kinh doanh ngày càng cao, tích lũy

từ nội bộ doanh nghiệp ngày càng nhiều thì

nguồn thu về thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ

ngày càng lớn .

Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh

nghiệp cần tiến hành rà soát, sắp xếp lại ,

chuyển thu nhập của các thể nhân kinh

doanh hiện đang thuộc diện điều chỉnh của

luật thuế thu nhập doanh nghiệp sang điều

chỉnh bởi luật thuế thu nhập cá nhân . Và như

vậy,thuế thu nhập doanhnghiệp thực sự chỉ

là sắc thuế điều chỉnh đối với thu nhập

củacác pháp nhân kinhdoanh. Tiếptục duy

trì mức thuế suất phổ thông là 28 % và

ổn định trong một khoảng thời gian, sau

đó sẽ được xem xét lại vào những năm
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2008 - 2009 (1 ). Để tạo điều kiện cho doanh

nghiệp tăng tích lũy, đầu tư phát triển sản

xuất kinh doanh , có thể điều chỉnh giảm thuế

suất thuế thu nhậpdoanh nghiệp xuống thấp

hơn so với mức hiện hành, đồng thời minh

bạch các quy định về tính thuế thu nhập

doanh nghiệp trong các văn bản dưới luật

như các quy định về doanh thu, chi phí tính

thuế , thủ tục đăngký, kê khai, thu nộp thuế ,

quyết toánthuế, vềưu đãi,miễn giảmthuế..

Trong đó, các chi phí hợp lý được trừ khi

tính thu nhập chịu thuế sẽ được điều chỉnh ,

hoàn thiện dầntheo hướng phù hợp với

thông lệ quốc tế . Mức thuế suất cụ thể sẽ

được nghiên cứu xem xét trên cơ sở khả

năng huy động và mức tăng trưởng GDP

bình quân của thời kỳ đó.

Thuế thu nhập cá nhân

Sắc thuế này sẽ cùng với thuế thu nhậpcá

nhân trở thành loại thuế trực thu chủ yếu,

chiếm vị trí quan trọng trong hệ thống thuế

và tỷ trọng thuế thu nhập cá nhân trong tổng

thu ngân sách nhà nước sẽ có xu hướng tăng

cao. Tuy nhiên , trong những năm tới , thu

nhập của đại bộ phận dân cư tuy có được cải

thiện nhưng vẫn còn ởmức thấp , vì vậy,

trước mắt vẫn cần duy trì thuế đốivới người

có thu nhập cao nhưng sắc thuế này cần

được sửa đổi theo hướng: bổ sung thêm thu

nhập của cá nhân từ chuyển quyễn sử dụng

đất,quyền thuê đất vàodiệnthunhậpchịu

thuế ; sửa đổi biểu thuế đối với thu nhập

thường xuyên áp dụng đối với người Việt

Nam để đồng bộ với Luật Thuế thu nhập

doanh nghiệp.

Trong thời gian tới cần nghiên cứu xây

dựng và áp dụng Luật Thuế thu nhập cá

nhân với mô hình đánh thuế thu nhập cá

nhân căn cứ vào thu nhập tổng hợp . Thu

nhập chịu thuế từ mọi nguồn củacác cá nhân

phát sinh trong năm sẽ được tổng hợp lại và

áp dụng mộtbiểu thuế suất chung . Đồng

thời phải xác định ngưỡng thu nhập

chịu thuế và phải tính đến yếu tố chiết trừ

gia cảnh nhằm bảo đảm sự động viên của

thuế sát với khả năng đóng góp của

người nộp .

Thuế tài sản

Thuế tài sản là loại thuế điều tiết một

phần thu nhập của những cá nhân có quyền

sở hữu , quyền sử dụng các tài sản là quyền

sử dụng đất, nhà , ô -tô , tàu thuyền ... Hiện nay

hệ thống thuế của nước ta chưa có sắc thuế

này , trong tương lai sẽ nghiên cứu để điều

chỉnh một số loại thuế như thuế nhà đất, lệ

phí trướcbạ và bổ sung khoản thu về thừa

kế, quà tặng để đưa vàodiện điều chỉnh của

thuế tài sản , xây dựng thuế tài sản theo

hướng

Đối với nhà, đất: thuế đánh vào đối

tượng có quyền sử dụng đất , quyền sở hữu

nhà , vật kiến trúc gắn trên đất . Thuế thu

hằng năm với mức động viên thấp , tính bằng

tỷ lệ phần trăm (%) tính trên giá trị đất, trị

giá nhà , vật kiếntrúc .

- Đối với thuế đăng ký tài sản : Thuế được

thu một lần vào người có tài sản nằm trong

danh mục tài sản nhà nước cần quản lý khi

thực hiện các thủ tục đăng ký tài sản hoặc

khi có nhu cầu được xác định tính pháp lý

của các văn tự liên quan đến giao dịch

chuyển nhượng đối với tài sản như nhà, đất,

tàu thủy, máy bay , ô-tô , xe máy , súng thế

thao , vốn kinh doanh của các công ty, các tài

sản vô hình như nhãn hiệu thương mại,

quyền sở hữu trí tuệ .

Hoàn thiện chính sách thuế là một quá

trình phấn đấu của cả hệ thống chính trị,

trong đó vai trò của các cơ quan thuế vừa với

tư cách là người tham mưu , người thực hiện

có vai trò quan trọng. Là hệ thống công cụ

đòn bẩy của nền kinh tế , thuế góp phần to

lớn vào quá trình chuyển đổi và chủ động

hội nhập. O

( 1 ) So với các nước và vùng lãnh thổ trong khu vực châu

Á - Thái Bình Dương vào thời điểm 2003 (Ô -xtrây -li- a 30%,

Trung Quốc 33 %, Hồng Công 17% , Ấn Độ 35,7% , In -đô-nê-

xi-a 10% , 15% và 30% , Nhật Bản 30%, Hàn Quốc 15% và

27% , Ma- lai -xi-a 28% , Niu -di-lân 33% , Phi- lip -pin 32%,

Xin -ga -po 22% , Thái Lan 30% ) , thì mức thuế suất 28% của

Việt Nam không phải là cao
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N

GHỊ quyết Đại hội lần thứ X của

Đảng khẳng định tiếp tục sự nghiệp

đổi mới toàn diện , phát triển nhanh

và bền vững, sớm đưa nước ta ra khỏi tình

trạng kém phát triển . Đó là môi trường, điều

kiện để các nhà báo thể hiện tài năng, thực

hiện được điều mình ấp ủ, là cơ hội để họ

tiếp tục rèn luyện tự vươn lên và cống hiến

nhiều hơn chocách mạng và đất nước.

2

cho các nhà báo. Họ đang viết bài , đưa tin ,

đóng góp tích cực cho công cuộc đổi mới

toàn diện đất nước và chính trong quá trình

đổi mới đó mà bản thân họ ngày càng phát

triển , trưởng thành. Bản chất xã hội và đặc

điểm tâm lý nhà báo đã tạo nên ở họ những

tố chất trùng hợp tự nhiên giữa nguyện vọng,

khát vọng với yêu cầu của thời kỳ mới . Một

thế hệ nhà báo mới, trẻ và năng động, có học

vấn cao, sức sáng tạo lớn đang được rèn

luyện, thử thách và trưởng thành trong môi

trường công nghiệp hóa,

hóa. Họ sẽ có

Những yêu cầu được phẩm chất tích cực

Bước vào thời kỳ mới, nhà báo có nhiều

thuận lợi mà các giai đoạn trước đây không

có, nhưng sứ mệnh vẫn

không hề giảm nhẹ ,

cũng như bản chất cách

mạng không hề thay

đổi . Chúng ta không thể

hình dung được , nếu sự

nghiệp đổi mới mà thiếu

sự tham gia, đóng góp

tích cực của các nhà báo .

Càng không thể hình

dung được sự phát triển

của đời sống văn hóa,

về phẩm chất

của nhà báo

của tư duy xã hội mới (tư

duy chính trị, kinh tế ,

văn hóa, khoa học ... ) để

trở thành những người

viết báo thích ứng với

nền sản xuất tiên tiến ,

trong

tinh thần xã hội và nâng "THỜI KỲ MỚI

cao dân trí mà không có

sự đóng góp của họ ;

đặc biệt là trong thời kỳ

đẩy mạnh công nghiệp

CHU THÁI THÀNH

hóa, hiện đại hóa. Chỉ có

hòa mình trong thực tiễn

cách mạng, tham gia tích cực vào công cuộc

đổi mới các nhà báo mới hoàn thành được sứ

mệnh vinh quang và cao cả của mình .

Công cuộc đổi mới toàn diện đang diễn ra

sâu rộng trên khắp đất nước , với những

phong trào quần chúng cách mạng sôi nổi ,

phong phú . Những phong trào đó thể hiện

trong đấu tranh chính trị , tư tưởng , bảo vệ Tổ

quốc, đẩy mạnh sản xuất, tổ chức đời sống ,

văn hóa, xã hội, phát triển khoa học , công

nghệ, giáo dục, đào tạo . Cuộc sống, hành

động sáng tạo của hàng triệu quần chúng

trong thời kỳ này là mạch nguồn đề tài vô tận

hiện đại, với khoa học và

công nghệ cao. Nhờ đó ,

các nhà báo trẻ càng tỏ

ra sâu sắc và nhạy cảm

hơn với thực tiễn, tích

lũy nhiều kinh nghiệm

hơn , giúp họ đứng trên

quan điểm thực tiễn để

lựa chọn các giá trị và

chuẩn mực , dùng lý trí

và tư duy phê phán để đánh giá các giá trị và

chuẩn mực của cuộc sống. Nhà báo trưởng

thành trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện

đại hóa sẽ là những nhà báo có cá tính mạnh

mẽ, tự khẳng định có tư duy mới đáp ứng kịp

thời những đòi hỏi của cách mạng, có hành

động thiết thực , không duy ý chí và giáo

điều .

Thời kỳ mới làm cho nhà báo trở nên

năng động, sáng tạo hơn , làm bộc lộ các tiềm

năng và tài năng trong hoạt động báo chí . Họ

có trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân

cao , có tay nghề, học vấn, biết sử dụng các
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công nghệ thông tin báo chí hiện đại . Đây là

thời kỳ làm báo đầy hào hứng, có nhiều điều

kiện để phát triển năng lực và nhân cách,

giúp cho nhà báo thành đạt. Trong thời kỳ

này, hoạt động của nhà báo càng phong phú,

tích cực bao nhiêu thì bản thân họ càng giàu

có thêm về nhãn quan chính trị, về tri thức

nhiều mặt, về những giá trị tinh thần, tư

tưởng ... Vì thế , chúngta đồng tình với ý kiến

cho rằng : Sự phong phú hiện thực của mỗi cá

nhân hoàn toàn tùy thuộc vào sựgiàu có của

những quan hệ xã hội hiện thực của cá nhân

đó . Ở thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa,

hiện đại hóa mỗi cá nhân mới có thể nhận

được những phương tiện cho phép phát triển

toàn diện tất cả những sở trường , năngkhiếu

của mình .

Ngày nay , cơ sở vật chất - kỹ thuật của

nghề làm báo phát triển nhanh chóng chưa

từng thấy. Với đường lối đúng đắn của Đảng

và Nhà nước ta là giữ vững độc lập tự chủ , đi

đối với mở rộng hợp tác quốc tế đã tạo điều

kiện cho cơ sở vật chất - kỹ thuật của báo chí

tăng nhanh . Các dàn máy in , chế bản điện tử

hiện đại được trang bị ở các nhà in làm cho

báo chí nước ta đổi mới và hấp dẫn hơn

nhiều . Đây là điều kiện mới cho nhà báo, làm

cho báo chí ngày càng thêm phong phú , đa

dạng về nội dung , rực rỡ về màu sắc, trình

bày đẹp , hiện đại .

Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa,

hiện đại hóa , các nhà báo đang tích cực cùng

với nhân dân, tận tâm, tận lực phấn đấu cho

thắng lợi của sự nghiệp nặng nề nhưng rất vẻ

vang này . Nhà báo chân chính , có trách nhiệm

với xã hội , trước hết , phải là người vui với

niềm vui của toàn Đảng,toàndẫn , trước mỗi

thành tựu của đất nước; lo với nỗi lo chung

trước mọi thử thách, khó khăn của toàn xã

hội . Chính những phẩm chất tốt đẹp, cơ bản

ấy đã góp phần tạo ra sự khởi sắc và tăng

thêm uy tín của báo chí . Nhiều nhà báo có bản

lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm cao

trước xã hội , trước nhân dân với trình độ nghề

nghiệp vững vàng đang tìm thấy trong thực

phát

tiễn sinh động những chất liệu, tạo nên những

tác phẩm báo chí có chất lượng , cổ vũ , nhân

rộng cái mới, cái đẹp, điều thiện , điều tích

cực, đầy lòng nhân ái trong xã hội chúng ta.

Công cuộc đổi mới toàn diện ở nước ta

triển , mà còn có cả nhữngkhó khăn và

không chỉ có những cơ hội lớn cho nhà báo

thách thức mới. Xây dựng một đất nước từ

nghèo nàn thành phồn vinh, một xã hội lạc

hậu thành tiến bộ, công bằng , dân chủ , văn

minh là không hề đơngiản .Khai phá một

con đường mới đưa đất nước tiến lên chủ

nghĩa xã hội là một sự nghiệp hoàn toàn mới

mẻ. Vì vậy, hoạt động của nhà báo phải gắn

chặt với những sự kiện của công cuộc đổi

mới toàn diện , đẩy nhanh công nghiệp hóa,

hiện đại hóa đất nước nhằm giải quyếtnhững

vấn đề mới mẻ, nóng bỏng đang đặt ra .

Để thực hiện được sứ mệnh cao cả đó,

yêu cầu đối với các nhà báo thực sự bức xúc :

Thứ nhất, nhà báo phải đi sâu vào cuộc

sống,phát hiện những nhân tố mới, điển hình

tiên tiến , cái hay, cái đẹp trong xã hội, giới

thiệu gương “ người tốt, việc tốt” làm cho cái

chân , thiện , mỹ lan tỏa sâu rộng trong đời

sống xã hội. Bên cạnh đó, nhà báo tích cực

đấu tranh chống quan liêu , tham nhũng và

các tệ nạn xã hội góp phần quan trọng vào

cuộc vận động làm trong sạchbộ máy Đảng ,

nhà nước , làm lành mạnh quan hệ xã hội, giữ

vững ôn định chính trị , thúc đẩy mạnh mẽsự

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước. Nhà báo tham gia đắc lực vào cuộc đấu

tranh ngăn chặn, khắc phục những tư tưởng

và hành động tiêu cực, sai trái ; làm thất bại

mọi âm mưu và hành động chống phá của

các thế lực thù địch, bảo vệ độc lập dân tộc

và chủ nghĩa xã hội . Nhiệm vụ đấu tranh tư

tưởng , lý luận có mối quan hệ hữu cơ với

nhiệm vụ giáo dục lý tưởng cách mạng, uốn

nắn nhữngnhận thức lệch lạc.Nhà báo góp

phần giáo dục thế giới quan , bồi dưỡng lòng

yêu nước , cổ vũ truyềnthống hào hùng của

dân tộc , phân tích và khẳng định những

thành tựu to lớn của sự nghiệp cách mạng ,

nhất là sự nghiệp đổi mới toàn diện, mạnh

mẽ của đất nước hôm nay. Điều quan trọng

là phải nhanh chóng khắc phục khuynh
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hướng “ thương mại hóa”, “ nhạt chính trị” ,

xa rời tôn chỉ, mục đích trong hoạt động

báo chí.

Thứhai, nhà báo phải góp phần tác động

những tư tưởng tích cực đến mọi tầng lớp

nhân dân , không chỉ ở thành thị, nông thôn

mà cả ở vùng sâu, vùng xa của đất nước . Họ

viết về nhiều vấn đề trên nhiều lĩnh vực

chính trị, kinh tế , văn hóa, xã hội , quốc

phòng, an ninh, xây dựng Đảng, quốc tế...

Trên những vấn đề phong phú, đa dạng và

không ít phức tạp đó, đòi hỏihọ phải có kiến

thức sắc sảo để nắm bắt chính xác mọi khía

cạnh của các sự kiện , các hiện tượng của đời

sống xã hội . Cuộc sống mới yêu cầu nhà báo

không ngừng rèn luyện, không chỉ nhanh mà

còn phải nhạy, không chỉkhẩn trương , xông

xáo mà còn phải sáng suốt . Chọn lọc để viết

hay không viết, côngbố hay không công bố

một thông tin , mức độ đến đâu là việc làm

mà mỗi nhà báo phải cân nhắc, xuất phát từ

lợi ích của Đảng của giai cấp, dân tộc và Tổ

quốc Việt Namxã hội chủ nghĩa .

Thứ ba , nhà báo phải có phẩm chất và

năng lực cần thiết để thực hiện trách nhiệm

chính trị - xã hội . Mỗi giai đoạn có những

yêu cầu cụ thể về phẩm chất đối với nhà báo ,

nhưng những yêucầu chung, đòi hỏi chung

nhất của xã hội đối với nhà báo, là bản lĩnh

chính trị vững vàng. Bởi vì, làm báo là hoạt

động chính trị - xãhội thông qua các phương

tiện thông tin đại chúng. Bản lĩnh chính trị

thể hiện trong việc nhận thức sâu sắc chủ

nghĩa Mác - Lê -nin , tư tưởng Hồ Chí Minh,

đường lối , quan điểm của Đảng một cách tự

giác, vững vàng trước những thử thách , xử lý

những vấn đề mới nảy sinh với thái độ khoa

học và cách mạng. Có được bản lĩnh chính

trị , nhà báo phải rèn luyện thực tế nghiêm

túc . Bản lĩnh chính trị của nhà báo trong giai

đoạn mới đòi hỏi thấm nhuần các quan điểm,

mục tiêu , nội dung, đường lối công nghiệp

hóa, hiện đại hóa đất nước ở từng thời kỳ, cả

giai đoạn trước mắt và lâu dài. Có nhưvậy,

nhà báo mới có thể tuyên truyền đầy đủ tiến

trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo ra

sức thuyết phục đối với toàn xã hội, chống

lại những tư tưởng bảo thủ , lạc hậu, làm

chậm trễ, hoặc ngăn cản bước đi của công

nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Thứ tư , trung thành với nhân dân , phấn

đấu vì sựnghiệp xây dựng và bảo vệ Tổquốc

là phẩm chất của nhà báo cách mạng . Ở giai

đoạn cách mạng hiện nay, cuộc đấu tranh tư

tưởng giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư

bản để giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa

là rất gay gắt ; trước yêu cầu đất nước ta hội

nhập kinh tế với khu vực và thế giới, càng

đòi hỏi phẩm chất trung thành cao của nhà

báo mới đứng vững ở vị trí “ xung kích ” trên

mặt trận tư tưởng - văn hóa. Mặt khác, trong

thời kỳ mới đòi hỏi nhà báo phải thường

xuyêntiếp xúc với nhân dân , giải đáp những

vấn đề mới do cuộc sống đặt ra ; góp phần tổ

chức , phát động phong trào hành động cách

mạng của nhân dân . Mọithông tin , nghị luận

và hành vi của nhà báo đều phải thể hiện đầy

đủ trách nhiệm cao cả đó.

Thứ năm , trong thời kỳ đẩy nhanh sự

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhà

báo cần phải có là tri thức khoa học tổng

hợp . Bởi vì, nhà báo cần cả một hệ thống

kiến thức để đánh giá đúng đắn về mọi

phương diện kinh tế - xã hội và làm tốt

nhiệmvụ thông tin , tuyên truyền , giáo dục,

nâng tầm tri thức của mọi người dân .

2

Nhà báo hiện nay đòi hỏi phải có trình độ

tư duy sâu sắc , khoa học, có kỹ năng làm báo

giỏi . Viết về lĩnh vựckinh tế , nhà báo phải

vừa là nhà kinh tế, vừa là nhà hoạt động khoa

học xã hội và nhân văn . Muốn viết được

nhiều bài báo hay, sát hợp với đối tượng

cũng phải tư duy nghiên cứu rất khoa học,

nhưng lại phải thể hiện nó bằng kỹ năng báo

chí , bảo đảm tính thời sự.

Thứ sáu , nhà báo phải có tính thích ứng

cao với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn

liền với đổi mới công nghệ và các thách thức

đặt ra liên tục của đất nước . Thời kỳ mới là

một quá trình phát triển kinh tế với gia tốc

ngày càng cao , với việc sử dụng khoa học

và công nghệ hiện đại . Đó là cơ hội “ngàn

vàng” cho đội ngũ nhà báo rèn luyện và cống

hiến ; đồng thời là sự phát huy cao độ vốn trí
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tuệ và trìnhđộ phát triển mọi mặt của nhà

báo. Thời kỳ mới là một cuộc tấn công về

giáo dục , xã hội, văn hóa, là một đòi hỏi cao

về đạo đức, về tính năng, tinh thần sáng tạo

của nhà báo để đáp ứng mọi yêu cầu thông

tin của các tầng lớp nhân dân . Công nghiệp

hóa, hiện đại hóa đòi hỏi thông tin nhiều

chiều, đa dạng , nhanh nhạy và chính xác . Do

đó, nhà báo phải được đào tạo, bồi dưỡng

theo hướng tăng hàm lượng chất xám và

nghiệp vụbáo chí, nhằm đổi mới và làm

phong phú thêm kiến thức trong mỗi nhà báo

cho phù hợp với yêu cầu mới.

Trong thời kỳ mới, chúng ta mở rộng các

quan hệ quốc tế và giao lưu văn hóa , thông

tin báo chí với các nước. Vì thế , có rất nhiều

nguồn tin xâm nhập vào nước ta . Chúng ta

không thể ngăn cấm bằng mệnh lệnh hành

chính đối với sự tràn ngập thông tin . Tình

hình đó yêu cầu các nhà báo ngoài sự phê

phán, phân tích , còn phải có sự hướng dẫn ,

xử lý các nguồn thông tin không chính xác .

Cách làm báo theo kiểu trước đây không còn

phù hợp với yêu cầu cung cấp thông tin của

công chúng, của xã hội trong thời kỳ mới.

Đâycũng là vấn đề khá bức xúc , đòi hỏi các

nhà báo vươn lên mạnh mẽ, đủ sức chiếm

lĩnh và hướng dẫn dư luận xã hội, hạn chế

các nọc độc thông tin từ bên ngoài .

Thứ bảy, nhà báo chú trọng tính trung

thực , khách quan và có cái tâm trong sáng .

Lê -nin đã chỉrõ : sự thật là sức mạnh của báo

chí chúng ta. Bác Hồ nhắc nhở : Không nên

chỉ viết cái tốt mà giấu cái xấu . Nhưng phê

bình phải đúng đắn . Nếu cái hay, cái tốt thì

phải có chừng mực, chớ phóng đại... Đây là

đạo đức cao quý của người cầm bút thời kỳ

nào cũng được coi là nguyên tắc nghề nghiệp

phải tuân theo. Ở thời kỳ công nghiệp hóa,

hiện đại hóa càng đòi hỏi cao hơn nguyên tắc

đạo đức này, vì con người lúc ấy là con người

của công nghiệp hiện đại, có suy nghĩ khoa

học và tác phong công nghiệp trong mọi lĩnh

vực hoạt động xã hội . Nhà báo tiếp cận sớm

và nhanh với tiến trình cải biến xã hội từ

nông nghiệp lạc hậu thành công nghiệp hiện

đại. Phản ánh quá trình cải biến này một cách

trung thực , khách quan và tư duy khoa học là

một đòi hỏi khách quan đối với nhà báo .

Đất nước ta đang chuyển mình thực sự và

mạnh mẽ trong sựnghiệp công nghiệp hóa,

hiện đại hóa để nhanh chóng thoát khỏi

nghèo nàn, lạc hậu. Mục tiêu đó đặt ra cho

các nhà báo phải phấn đấu đạt được những

đức tính , năng lực cần thiết: vững vàng về

chính trị ; trong sáng về lối sống; tinh thông

về nghiệp vụ ; giàu có về trí tuệ ; tác phong

công nghiệp hiện đại ... Về những phẩm chất

này , ngay từ năm 1847 , trong bài luận chiến

với Kác Ghen-xen , Mác và Ăng-ghen đã chỉ

ra rằng: Những người làm báo cách mạng

cần phải có tư tưởng rõ, phong cách tốt, kiến

thức rộng, lý luận khoa học, chínhxác, tinh

thông và cần thiết phải có một số tài năng

văn học nhất định . Đồng thời , họ phải là

những chiến sỹ cách mạng, tự nguyện khép

mình vào đội ngũ những chiến sỹ hết lòng

hết dạ phục vụ sự nghiệp của giai cấp công

nhân . Bác Hồ dạy : Cán bộ báo chí cũng là

chiến sỹcách mạng . Cây bút, trang giấy là

vũ khí sắc bén của họ. Điều đó, yêu cầu các

nhà báo phải có nỗlực lớn, quyết tâm cao, có

niềm tin vững chắc , ý chí và nghị lực phi

thường vượt lên khó khăn , thách thức, nắm

bắt cơ hội, phát huy nội lực để trở thành

những người chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng -

văn hóa của Đảng. Thời kỳ mới sẽ thử thách ,

sàng lọc và khẳng định những giá trị đích

thực, sẽ làm xuất hiện nhiều tài năng trong

đội ngũ nhà báo . Nó cũng sẽ tạo ra và phát

triển không ngừng nguồn lực nhà báo trẻ ,

thông minh và đầy sáng tạo cho tương lai .

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đang tạo ra thời cơ và vận hội lớn cho các

nhà báo bộc lộ các tiềm năng, tài năng sáng

tạo của mình . Trên mỗi bước tiến lên của

công cuộc đổi mới, hiện đại hóa đất nước sẽ

tạo đà cho sự phát triển cao hơn về chất của

nhà báo và ngược lại nhà báo được nâng cao

về chất sẽ là nguồn xung lực lớn , góp phần

thúc đẩy sự nghiệp đổi mới toàn diện, đưa

đất nước phát triển nhanh và bền vững. D
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Bàn thêm

về vấn đề đảng viên

làm kinh tế tư nhân

૯૬

D

i

e

n

ĐỖ THẾTÙNG *

ẢNG viên làm kinh tế tư nhân ”

là một vấn đề rất quan trọng,

liên quan trực tiếp đến tính

nguyên tắc của tổ chức đảng và tiêu chuẩn

đảng viên. Bởi vậy, đòi hỏi phải có phương

pháp luận khoa học và kiên định lập trường

của giai cấp công nhân mới có thểtìm được

lời giải đáp đúng đắn . Trong bài này chúng

tôi muốn làm sáng tỏ một số quan điểm

chung trong cách tiếp cận vấnđề .

Trước hết cần khẳng định rằng , kinh tế tư

nhân không phải là một chỉnh thể thuần nhất,

mà gồm cả kinh tế cá thể, tiểu chủ và tư bản

tư nhân với cáctrình độ rất khác nhau về lực

lượng sản xuất. Bởi vậy, không thể có một

chính sách chung cho sự phát triển của kinh

tế tư nhân . Đồngthời,khi so sánh các tổ chức

kinh tế tư nhânkhông thể chỉ dựa vào một

tiêu thức duy nhất là tư hữu về tư liệu sản

xuất, mà phải xét cả những tiêu thức khác ,

nhất là trình độ phát triển của lực lượng sản

xuất và quan hệ sản xuất, để có địnhhướng

thích hợpcho nhữnghình thức phát triển thấp

tiến nhanh lên các hình thức cao hơn , tiến

bộ hơn .

Như chúng ta đã biết, ngoài con đường

hình thành các hợp tác xã, kinh tế cá thể tiểu

chủ phát triển ắt sẽ dẫn đến sự ra đời và phát

triển kinh tế tư bản tư nhân . Đó là quy luật ,

nên không thể ngăn cấm . Theo V.I. Lê-nin ,

“ Chính sách ấy (ngăn cấm -

TG ) là một sự dại dột và tự

sát đối với đảng nào muốn

áp dụng nó. Dại dột, vì về

phương diện kinh tế , chính

sách ấy là không thể nào

thực hiện được ; tự sát, vì

những đảng nào định thi

hành một chính sách như

thế , nhất định sẽ bị phá

sản” (1) . Hơn nữa, một nước

dưới sự lãnh đạo chính trị

của giai cấp vô sản , thì có thể sử dụng chủ

nghĩa tư bản tư nhân (chứ đừng nói gì chủ

nghĩa tư bản nhà nước ) để xúc tiến chủ nghĩa

xã hội . Chủ nghĩa tư bản tư nhân đóng vai

trò “trợ thủ ” cho chủ nghĩa xã hội, theo

V.I. Lê -nin , điều đó “ ... không có gì là ngược

đời cả đó là một sự thật kinh tế hoàn toàn

không thể chối cãi được” (2 ) vì “công lao lịch

sử ” của chủ nghĩa tư bản là làm tăng vọt lực

lượng sản xuất và xã hội hóa lao động.

Nhưng thừa nhận tính chất tiến bộ về vai trò

lịch sử của chủ nghĩa tư bản là hoàn toàn

tương dung ... với sự thừa nhận tuyệt đối rằng

chủ nghĩa tư bản có những mặt tiêu cực, đen

tối; và rằng ,chủ nghĩa tư bản vốn có những

mâu thuẫnxã hội rộng lớn và sâu sắc làm lộ

rõ tính chất quá độ lịch sử của chế độ kinh tế

ấy. Bởi vậy, cần thiết phải có định hướng,

quản lý , điều tiết của Nhà nước xã hộichủ

nghĩa .

túy ởNga không dám nhìn thẳngvào sự thật,

V.I. Lê-nin đã phê phán những người dân

khôngdám gọi sự vật bằng tênthật của nó,

hóa ,nhưngmặtkhác,họlại phủ nhận tínhtất

nên một mặt, họ muốn phát triển kinh tế hàng

yếu của sự ra đời nhà tư bản trong quá trình

đó. Họ có khuynh hướng chung là che giấu

* GS , TS , Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

( 1 ) , (2 ) V.I. Lê -nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va,

1978, t 43 , tr 267, tr 281
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sự đối kháng giai cấp và sự bóc lột người lao

động.

Dù ca ngợi sự tiến bộ của chủ nghĩa tư bản

đến mức nào cũng không được quên rằng,

những người công nhân làm thuê và những

nhà tư bản là mộtthể thống nhất của hai mặt

đối lập . Sự thống nhất biểu hiện ở chỗ nếu

nhà tư bản không thuê công nhân thì công

nhân sẽ chết đói , và nếu tư bản không bóc lột

được lao động thặng dư thì tư bản cũng tiêu

ma. Sự đối lập về lợi ích kinh tế biểu hiện

trong sự phân phối giá trị mới tạo ra (gồm

v + m, tiền công và giá trị thặng dư ), nếu tiền

công (v) tăng lên thì giá trị thặng dư (m) (hay

lợi nhuận ) phải giảm xuống hoặc ngược lại.

Như vậy, kinh tế tư bản tư nhân vừa có

mặt tiến bộ, cần phải khuyến khích phát

triển , vừa bóc lột giá trị thặng dư nên còn sự

đối lập về lợi ích kinh tế giữa công nhân và

nhà tư bản . Nhưng không vì thế mà ngăn cản

sự phát triển củanó . Đấu tranh chống chủ

nghĩa tư bản không phải bằng cách ngăn cấm

hay“làm chậm ” sựphát triển củanólại,mà

là bằng cách đẩy nhanh sự phát triển của nó

lên, không phải là từ phía sau mà là từ phía

trước , không phải theo hướng phản động, mà

theo hướng tiến bộ(3 ) . Bởi vì, “ ... do chính

ngay nhữngquy luật phát triển của chủ nghĩa

tưbản mà chế độ xã hội chủ nghĩa nhất định

phải phát sinh? ”(4)

Trong điều kiện hiện nay ở nước ta , nhận

thức đúng sự thậtnhư trên là để có chínhsách

phù hợp về hai mặt. Một mặt, phải bảo đảm

môi trường kinh doanh thuận lợi sao cho nhà

tư bản có thể thu được lợi nhuậnthíchđáng

để họ mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế .

Trong điều kiện toàn cầu hóa và khu vực hóa

kinh tế , sự cạnh tranh đểthu hútđầu tửngày

càng gay gắt, thì chính sách ưu đãi càng có

vai trò quan trọng . Mặt khác, khi Nhà nước

điều tiết việc phân phối lại một phần tổng sản

phẩm thặng dư của xã hội , thì giá trị mới

được tạo ra có một phần thuộc về Nhà nước

dưới các hình thức thuế thu nhập doanh

nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và các loại

thuế khác. Bởi vậy, Nhà nước có chức năng

và phải tìm biện pháp điều hòa lợi ích của xã

hội , của nhà tư bản và công nhân, sao cho

“ chủ và thợ cùng có lợi” thì xã hội cũng có

lợi , để tránh xảy ra mâu thuẫn , xung đột xã

hội, cản trở sự phát triển ổn định và bền

vững.

Vì kinh tế tư bản tư nhân bóc lột lao động

thặng dư củacông nhân và có sự đối lập về

lợi ích kinh tế giữa công nhận và nhà tư bản ,

nên điểm cốt lõi của vấn đề đảng viên làm

kinh tế tư nhân là : đảng viên ĐảngCộng sản ,

đội tiên phongcủa giai cấp công nhân, có

được phát triển kinh tế tư bản tư nhân

không?, có được làm nhà tư bản không ?.

Muốn trả lời câu hỏi trên phải kết hợp

những nguyên lý về kinh tế chính trị với

những nguyên lý về xây dựng Đảng. Trong

xã hội còn tồn tại những giai cấp khác nhau ,

để đấu tranh , bảo vệ lợi ích của mình, giai

cấp công nhân cần có tổ chức đảng để lãnh

đạo và tập hợp lực lượng không những của

giai cấp mình, mà còn liên minh với những

giai cấp và tầng lớp xã hội khác nữa . Mỗi

đảng chính trị đều dựa trên quan điểm , lập

trường và lợi ích của một giai cấp nhất định ,

thể hiện bản chất của giai cấp hay một tầng

lớp trong giai cấp đó . Từng cá nhân có thểtừ

cấp màmình xuất thân để gia nhập đảng của

bỏ lập trường , quan điểm và lợi ích của giai

một giai cấp khác , nhưng không thể có một

đảng chính trị nào lại mang bản chất của hai

hay nhiều giai cấp khác nhau .

Một đảng là đội tiên phong của giai cấp

công nhận thì chỉ có thể dựa trên lập trường,

quan điểm và lợi ích của giai cấp công nhân ,

thể hiện bản chất của giai cấp công nhân .

Song vì lợi ích của những người laođộng và

nhân dân nói chung về cơ bản phù hợp với

lợi ích của giai cấp công nhân, và đảng liên

hệ chặt chẽ với quần chúng, một lòng, một dạ

phụng sự giai cấp và nhân dân, nên “Đảng là

đảng của giai cấp lao động, mà cũng là đảng

(3 ) , (4) Xem: V.I. Lê -nin : Sđd , t 1 , tr 456, 215
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của toàn dân”(5 ) . “Tư tưởng của Đảng là tư

tưởng của giai cấp công nhân , nó đấu tranh

cho lợi ích của toàn dân . Vì vậy, trong Đảng

không thể có những tư tưởng, lập trường và

tác phong trái với tư tưởng, lập trường và tác

phong của giai cấp công nhân ” (6 ).

Hồ Chí Minh đã chỉ rõ : Tất cả những

người không có tư liệu sản xuất, phải bán sức

lao động mà sống, là công nhân . Nhưng chỉ

công nhân công nghệ là hoàn toàn đại biểu

cho các đặc tính của giai cấp công nhân ” ,

nghĩa là khi nói Đảng mang bản chất của giai

cấp công nhân phải hiểu làbản chất của công

nhân đại công nghiệp , tiêu biểu cho lực lượng

sản xuất tiên tiến nhất. Những đảng viên xuất

thân từ các giai cấp khác và cả những đảng

viên là công nhân đều phải rèn luyện theo

những “ đặc tính cách mạng” của công nhân

đại công nghiệp . “Lãnh đạo được hay không,

là do đặc tính cách mạng, chứ không phải do

số người nhiều ít của giai cấp” (7).

Trong suốt chặng đường đấu tranh cho

mục tiêu dành thắng lợi cuối cùng , Đảng

phải có chiến lược và sách lược cách mạng

thật cụ thể và thích hợp , khôn khéo quy định

ở giai đoạn nào thì phải dựa vào lực lượng

nào, đoàn kết lực lượng nào, cô lập và phân

hóa lực lượng nào, để tiêu diệt kẻ thù của giai

cấp, của nhân dân; theo tính chất cách mạng

của nước ta mà quyết định động lực cách

mạng bao gồm những giai cấp nào . Trong

giai đoạn hiện nay, Đảng ta đã xác định : “Đại

đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh

giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và

đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng,

là đường lối chiến lược của cách mạng Việt

Nam; là nguồn sức mạnh , động lực chủ yếu

và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm

thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng

và bảo vệ Tổ quốc” ( 8 ) .

Trong khối đại đoàn kết này tất yếu có các

nhà doanh nghiệp lớn nhỏ, nhưng cũng lại có

ý kiến cho rằng, ở nước ta hiện chưa có và sẽ

không có giai cấp tư sản . Khi bàn về vấn đề

này, chúng ta hãy nhớ lại sự kiện V.I. Lê -nin

phê phán phái dân túy khi họ viện cớ giai cấp

tư sản ở Nga thời ấy, nhất là ở nông thôn , còn

non yếu, đang ra đời, đểphủ nhận sự tồn tại

và phát triển của kinh tế tư bản tư nhân và

giai cấp tư sản, không thấy rằng do sự phân

hóa hai cực của sản xuất hàng hóa nhỏ, tất

yếu sẽ ra đời các nhà tư bản, mà kinh tế tư

bản tư nhân tiến bộ hơn các loại kinh tế tư

nhân khác, nên nhất định nó phải phát triển

nhanh hơn , mạnh hơn , do đó không có lực

cản nào ngăn nổi sự ra đời và phát triển của

giai cấp tư sản dân tộc.Vấn đề ở đây là tầng

lớp hay giai cấp tư sản dân tộc có đối kháng

với lợi ích của giai cấp công nhân , nhân dân

lao động và Nhà nướchay không? Điều này

hoàn toàn tùy thuộc vào chủ trương , đường

lối của Đảng, chính sách pháp luậtcủa Nhà

nước trong việc điều tiết thu nhập và các mối

quan hệ giữa tư bản và lao động trong hoàn

cảnh cụ thể của phát triển đất nước .

Trong tình hình nước ta hiện nay , khi giai

cấp công nhân vẫn chưa phải là tuyệt đại đa

số dân cư, thì tất nhiên số đông đảng viên

Đảng cộng sản ViệtNam vẫn là những người

xuất thân từ nông dân , tiểu tư sản, trí thức và

cả tư sản dân tộc nữa. Nhưng dù xuất thân từ

thành phần giai cấp nào cũng đều phải không

ngừng tu dưỡng, rèn luyện lập trường , quan

điểm và bản chất của giai cấp công nhân đại

công nghiệp để trở thành “ những chiến sĩ của

giai cấp công nhân” .

Trong “ Bài nói tại Hội nghị nông vận và

dân vận toàn quốc” , Hồ Chí Minhđã nhắc

nhở các đảng viên Đảng Lao động Việt Nam

rằng :“ Mình là đảng viễn phải phục vụ nông

dân , lãnh đạo nông dân kháng chiến kiến

quốc, nhưng không phải là mình đứng vào

địa vị nông dân ”( 9). Ở đây cũng vậy, Đảng

tạo mọi điềukiện thuận lợi để phát triển kinh

tế tư nhân kể cả tư bản tư nhân, nhưng không

vì thế mà đảng viên lại rời bỏ lập trường ,

( 5 ) , ( 6 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội , 2000 , t 7 , tr 231 , 230

(7 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 7 , tr 212

(8 ) Tạp chí Cộng sản , số 4-2006, tr 24

(9) Hồ Chí Minh : Sđd , t 7 , tr 29
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quan điểm của giai cấp công nhân, đúng vào

địa vị của nhà tư bản . Nếu kết nạp một

ngườixuất thân từ giai cấp tư sản vào Đảng

Cộng sản Việt Nam, thì đó không phải là

“kết nạp nhà tư bản vào Đảng ” mà là kết nạp

một người đã tự nguyện từ bỏ lập trường,

quan điểm , tư tưởng của giai cấp tư sản để

tiếp thu lập trường , quan điểm và tư tưởng

của giai cấp công nhân . Nếu trong một chi bộ

mà gồm cả nhà tư bản (theo đúng nghĩa của

từnày) và người làm thuê , với lợiích kinh tế

đối lập nhau(như đã phân tích ở phần trên) ,

thì không thể thống nhất về quan điểm, lập

trường ... được, liệu ai sẽ là người có vai trò

quyết định và liệu có còn là đội tiên phong

của giai cấp công nhân nữa không ? Trừ

những trường hợp rất hãn hữu (mà ở đây

không bàn về những ngoại lệ , ngẫu nhiên

này) còn nói chung thì cả ở những doanh

nghiệp tư nhân kinh doanh giỏi , tại đó lương

của người lao động cao, cũng khó có sự nhất

trí về lợi ích giữa chủ và thợ. Bởi vậy, ca tụng

một chiều những cách đối xử tốt của nhà tư

bản đối với công nhân , để đi đến kết luận

rằng không có sự đối lập về lợi ích , thì cũng

không thểchấp nhậnđược, không khác gì

thấy cây mà chẳng thấy rừng. Vấn đề đặt ra

là phải hiểu biết một cách thuần thục cơ chế

bóc lộtcủa tư bản đối với lao động đểcó đối

sách thích hợp bảo vệ lợi ích chính đáng của

người lao động và vì sự phát triển chung của

đất nước , cũng như định hướng phát triển cho

các thành phần kinh tế theo hướng tiến bộ.

Theo chúng tôi , dù Đảng cho phép đảng

viên Đảng cộng sản Việt Nam được làm kinh

tế tư nhân , hoặc thậm chí sau này sẽ kết nạp

một số người từ tầng lớp tiểu chủ và nhà tư

sản vào Đảng , thìcũng phải xuất phát từmột

nguyên tắc chung - Đảng viên trước hết là

những công dân ưu tú, nhưng đó mới chỉ là

điều kiện cần . Điều kiện đủ là công dân ưu tú

đó phải chấp nhận Cương lĩnh , Điều lệ của

Đảng và những ràng buộc trong việc tham

gia làm kinh tế tư nhân .

Chúng ta hoan nghênh và khuyến khích

mọi đảng viên cũng như mọi công dân thi

đua làm giàu . Nhưng việc làm giàu của đảng

viên cộng sản vừa giống, vừa khác với cách

làm giàu của nhà tư bản tư nhân, làm giàu mà

không xa rời bản chất của đội tiên phong của

giai cấp công nhân . Sự “vừa giống, vừa

khác” là ở chỗ, học cách kinh doanh và quản

lý của nhà tư bản , nhưng thực hiện phân phối

không theo cách của nhà tư bản .

Về kinh doanh , không những chúng ta

phải kế thừa cơ sở vật chất - kỹ thuật và

thành tựu khoa học - công nghệ của chủ

nghĩa tư bản, mà còn phảihọc tập cách tổ

chức và quản lý của các nhà tư bản . V.I.

Lê-nin đã chỉ rõ , phải học tập chủ nghĩa xã

hộihội phần lớn ở những người lãnh đạo các

tờ -rớt , phải học tập chủ nghĩa xã hội ở những

nhà tổ chức lớn nhất của chủ nghĩa tư bản . Và

phải biết lợi dụng những yếu tố về tài năng tổ

chức , về vốn hiểu biết kỹ thuật mà xã hội

trước đã tích lũy được, những yếu tố mà chín

phần mười , và có thể là chín mươi chín phần

trăm , lại thuộc về giai cấp đối lập một cách

thù địch với cuộc cách mạng xã hội chủ

nghĩa ( 10) .

Trong kinh tế thị trường , muốn làm giàu

phải họctập cách kinh doanh và quản lý của

nhà tư bảngiỏi. Tuy nhiên, giá trị thặng dư

được tạo ra trong sản xuất, còn vấn đề có bóc

lột hay không,nếu có thì mức độ như thế nào

là hợp đạo lý , lại diễn ra trong việc phân phối

giá trị thặng dư đó. Nếu toànbộ hoặc đại bộ

phận giá trị thặng dư ( trừ thuế) rơi vào túi

nhà tư bản thì đó là bóc lột , nhưng cũng

thểđòihết mọi giá trị thặng dư về mình .

không phải vì thế mà người lao động lại có

Những khoản khấu trừ thuộc về nhà nước thì

họ sẽđược hưởng một cách trực tiếp hoặc

gián tiếp thông qua hệthống phân phối lạivà

các phúc lợi xã hội, phúc lợi công cộng.

cụ

Ngày nay , ngay tại các nước tư bản phát

triển cũng có những điều luật, chế tài the

để kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ ngày , giờ

lao động, nhất là có điều luật khốngchế các

công ty trong việc cấu kết để nắm độc quyền

và hưởng lợi nhuận siêu ngạch . Hà cớ gì ,

( 10) Xem : V.I. Lê-nin : Sđd, t 36, tr 164 - 170
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Nhà nước của chúng ta mang bản chất của

dân, do dân và vì dẫn lại không có những bộ

luật , những chế tài bảo vệ những lợi ích chính

đáng của người lao động, và chỉ cho phép

bóc lột văn minh , vì sựphát triển , tiến bộ xã

hội và chấn hưng đất nước !

Làm giàu theo đúng như các nhà tư bản ắt

là có bóc lột, nhưng trong hoàn cảnh nước ta

hiện nay, kinh tế tư bản tư nhân vẫn tiến bộ

hơn sản xuất nhỏ, vẫn là hợp pháp, nên được

khuyến khích phát triển . Vậy, trên con đường

làm giàu này, vị trí tiên phong của đảng viên

cộng sản ở đâu? Để phát triển kinh tế thị

trường có sự quản lý của Nhà nước theo định

hướng xã hội chủ nghĩa , đảng viên cộng sản

phải đi tiên phong, tìm một cách làm giàu

chưa có tiền lệ trong lịch sử , đó là làm giàu

văn minh, làm giàu cho bản thân mình ,

đồng thời cho cả cộngđồng, gương mẫu

trong việc chấp hành pháp luật.

Không phải đảng viên nào cũng có thể

làm kinh tế tưnhân giỏi . Mỗi người có năng

khiếu và tư chất riêng , do phân công lao động

xãhội mà đi vào từng lĩnh vực thích hợp .

Đảng đang cần rất nhiều đảng viên giỏi kinh

doanh, cũng như cần đảng viên giỏi trong các

lĩnhvực khác , nhưng dù ở lĩnh vực nàođảng

viên cũng phải giữ gìn bản chất của đội tiên

phong của giai cấp công nhân .Bởivậy,

những đảng viên là chủdoanh nghiệp tư nhẫn

muốn vẫn xứng đáng là đảng viên cộng sản

ưu tú thì phải theo một số quy định riêng ,

mà những nhà tư bản (đúng nghĩa) không cần

phải tuân theo . Nói một cách hình tượng thì

những đảng viên đó phải là những “nhà tư

bản đỏ” .

Như trên đã phân tích , sự bóc lột chủ yếu

biểu hiện trongviệc phânphốigiá trịthặng

dư. Bởi vậy, không những cần có luật, chế tài

thích hợp để bảo đảm vừa có động lực đẩy

nhanh sự phát triển kinh tế , vừa bảo vệ tốt lợi

ích chính đáng của người lao động, mà còn

cần quy định một số điều kiện về phân phối

giá trị thặng dư , mà những đảng viên làm chủ

doanh nghiệp tư nhân phải tự giác chấp hành.

Những quy định này như thế nào , đề nghị

Trung ương Đảng tập hợp một số chuyên gia

biên soạn, rồi hoàn thiện dần trong quá trình

tổng kết hoạt động thực tiễn . Theo suy nghĩ

ban đầu của chúng tôi , những quy định đó ít

nhất phải bao hàm những điểm cơ bản sau

đây :

Một là , phải theo nguyên tắc phân phối

của chủ nghĩa xã hội là làm nhiều hưởng

nhiều, làm ít hưởng ít , không làm không

hưởng . Những đảng viên làm chủ doanh

nghiệp tư nhẫn chấp hành đúng pháp luật và

những điều quy định của Đảngthì được sử

dụngthu nhập chính đáng của mình để nâng

cao mức sống của bản thân mình và gia đình

mình,có lối sống lành mạnh, không được xa

hoa, lãng phí ...

Hai là , quan tâm cải thiện điều kiện làm

việc và đời sống của công nhân trong doanh

nghiệp , tiền công trả tương ứng với năng suất

lao động và hiệu quả kinh doanh của doanh

nghiệp , khi giátrịmớităng lên thì tiền công

cũng được tăng theocùng tỷ lệ với mức tăng

lợi nhuận, không để xẩy ra đối kháng giữa

không những làm gương cho các doanh

chủ với thợ. Những doanh nghiệp xuất sắc

nghiệp tư nhẫn , mà còn cho cả các doanh

nghiệp nhà nước .

hoạtđộng xã hội, nhưgóp quỹ xóa đói, giảm

nghèo, hỗ trợ các vùng bị thiên tai, góp quỹ

khuyến học , xây nhà tình nghĩa v.v.

Ba là , tự giác , xung phong tham gia các

Bốn là , nếu đảng viên nào không muốn

ràng buộc bởi những quy định riêng của

Đảng, thì vẫn được pháp luật bảo vệ và

khuyến khích trong việc phát triển sản xuất,

kinh doanh . Nhưng họ không còn đủ tiêu

chuẩn đứng trong hàng ngũ của Đảng .

Riêng với các đảng viên là cán bộ, công

chức , Đảng và Nhà nước cầncó chế tài chặt

chẽ hơn , ngoài việc quy định bản thân họ

không được tham gia các hoạt động kinh

doanh tư nhân, còn có những ràng buộc khác

trong các mối quan hệ gia đình thần thuộc để

họ không lợi dụng được chức vụ, quyền hạn,

làm lợi cho cá nhân và gia đình, cũng như lợi

dụng việc Đảng cho phép đảng viên làm

kinh tế tư nhân để rửa tiền , hợp thức hóa các

khoản thu nhập bất chính do tham nhũng

mà có. D
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T

RONG Cương

lĩnh xây dựng

đất nước thời

kỳ đẩy mạnh công

nghiệp hóa, hiện đại

Giáo dục gia đình

hướng tới xây dựng con người

thời kỳ đẩy mạnh

công nghiệp hóa, hiện đại hóa

hóa của Đảng ta, con

người Việt Nam được

coi vừa là mục tiêu ,

vừa là động lực của sự

phát triển kinh tế - xã

hội. Để có được một

thế hệ con người Việt

Nam mới đáp ứng

những yêu cầu của sự nghiệp đổi mới trong

bối cảnh toàn cầu hóa , chúng ta cần có một

chiến lược giáo dục vừa tiên tiến , vừa kế thừa ,

phát huy được những giá trị truyền thống

nhằm tạo nên một hợp lực chung thống nhất

giữa giáo dục gia đình , giáo dục nhà trường và

giáo dục xã hội .

Mỗi loại hình giáo dục đều có vai trò và vị

trí không thể thay thế trong việc hình thành

con người Việt Nam mới, nhưng giáo dục gia

đình với những đặc trưng riêng của mình có ý

nghĩa đặc biệt quan trọng trong giai đoạn đổi

mới và hội nhập quốc tế hiện nay . Gia đình là

một thiết chế xã hội, là một nhóm người có

quan hệ hôn nhân và huyết thống , cùng chung

sống và có chung ngân sách . Mặc dù chịu tác

động mạnh mẽ của cơ chế kinh tế thị trường

và toàn cầu hóa, nhưng gia đình Việt Nam vẫn

là một giá trị bền vững , vẫn là tế bào của xã

hội, là nơi chăm sóc , nuôi dưỡng , nương tựa

của mỗi con người suốt cả cuộc đời và là môi

trường quan trọng giáo dục nếp sống và hình

thành nhân cách cho thế hệ trẻ .

Cùng với các chức năng tái sản xuất con

người, kinh tế , tâm lý - tình cảm, giáo dục gia

NGUYỄN LINH KHIẾU

đình không chỉ là một chức năng cơ bản của

gia đình Việt Nam mà trong bối cảnh toàn cầu

hóa kinh tế hiện nay, chức năng giáo dục của

gia đình càng trở nên có ý nghĩa đặc biệt .

Trong xã hội hiện đại, giáo dục gia đình là

một bộ phận cơ bản hợp thành hệ thống giáo

dục xã hội nhằm xây dựng và phát triển con

người một cách toàn diện, hướng tới nâng cao

chất lượng nguồn lực con người, đáp ứng yêu

cầu ngày càng cao của xã hội hiện đại.

Giáo dục gia đình là sự tác động một cách

tự giác, thường xuyên, có hệ thống và có mục

đích đến sự phát triển toàn diện một con

người. Nó có những đặc trưng sau: được bắt

đầu từ khi đứa trẻ rađời và theo suốt cuộc đời

một con người; xuất phát từ tình cảm và thông

qua tình cảm ; gắn liền với từng đứa trẻ nên rất

cụ thể và cá biệt ; mang tính phong phú, tổng

hợp và phối hợp cao bởi sự không thuần nhất

của các thành viên gia đình ; chủ yếu dùng

phương pháp nêu gương , giảng giải , thuyết

phục bằng tình cảm và hành vi ứng xử ; hướng

tới mục đích xây dựng những con người mới

đáp ứng cả vai trò chủ nhân gia đình và chủ

nhân đất nước ...
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Giáo dục gia đình bị quy định bởi chế độ

kinh tế - xã hội mà cơ bản là hệ tư tưởng ,

chuẩn mực đạo đức , hệ thống giá trị và trình

độ văn hóa của mỗi xã hội nhất định . Cùng

với giáo dục xã hội, nó góp phần tạo ra những

con người đủ phẩm chất đạo đức, đủ năng lực

chuyên môn, đủ thể chất cá nhân ... đáp ứng

được yêu cầu mới của xã hội hiện đại nhằm

hướng tới thực hiện mục tiêu dân giàu , nước

mạnh , xã hội công bằng, dân chủ, văn minh .

Trong gia đình, ngay từ khi còn nhỏ, những

mầm mống về nhân cách, sở thích , năng

khiếu , năng lực và tiềm năng phát triển của

mỗi cá nhân từng bước được hình thành và

phát hiện . Chính từ sự sớm nắm bắt được

những "mầmmống" này mà giáo dục gia đình

sẽ góp phần nuôi dưỡng, thúc đẩy những khả

nặng quý báu ở trẻ về tài năngvà phẩm chất
năng quý báu ở trẻ về tài năng và phẩm chất;

đồng thời, có giải pháp phù hợp nhằm điều

chỉnh , hạn chế và ngăn chặn những xu hướng

phát triển mang tính "lệch chuẩn " ở trẻ . Rõ

ràng , giáo dục gia đình có ý nghĩa quyết định

trong việc tạo ra những công dântốt, cung cấp

nguồn nhân lực phát triển mới góp phần tích

cực xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn .

2

Với những thành tựu to lớn và toàn diện về

kinh tế - xã hội mà công cuộc đổi mới mang

lại, chúng ta đang chủ động hội nhập kinh tế

quốc tế, nắm bắt thời cơ, tận dụng cơ hội, vượt

qua thách thức để phát triển . Tuy nhiên, do

điểm xuất phát thấp , cơ cấu kinh tế chưa hợp

lý, chất lượng nguồn lao động thấp, phân bổ

dân cư mất cân đối , sự phân hóa giàu nghèo

ngày càng gay gắt và các nguồn lực phát triển

nhìn chung yếu , kém, phântán ... nên , khi hội

nhập vào toàn cầu hóa kinh tế , chúng ta gặp

nhiều bất lợi hơn là thuận lợi, gặp nhiều thách

thức hơn là cơ hội , gặp nhiều rủi ro hơn là

may mắn .

Trong bối cảnh đó, vấn đề đặt ra là, chúng

ta phải bắt đầu từ đâu để tạo ra một động lực

phát triển mới, một lợi thế so sánh mới trong

quá trình hội nhập quốc tế để tích cực đẩy

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thiết

thực góp phần đưa đất nước phát triển vượt

bậc theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa .

Rõ ràng , phát triển nguồn lực con người - chủ

thể hoạt động của mọi quá trình kinh tế - xã

hội của tất cả các quốc gia là vấn đề cơ bản

nhất. Thực vậy , so với nhiều quốc gia, Việt

Nam đang sở hữu một nguồn lao động trẻ

năng động, dồi dào. Tuy đây là một lợi thế của

chúng ta , nhưng, chất lượng nguồn nhân lực

của chúng ta còn thấp , chưa đáp ứng được

những đòi hỏi vừa đa dạng , vừa khắt khe của

côngnghiệp hóa, hiện đại hóa.

Không có một nguồn nhân lực mới đủ số

lượng và chất lượng đáp ứng mọinhucầu và

đòi hỏi củagiai đoạn mới của sự nghiệp đổi

mớithì Việt Nam khó có thể tiếp tục duy trì

tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và phát triển xã

hội một cách toàn diện như hiện nay. Vì vậy,

đào tạo nguồn nhân lực mới nhằm chủđộng

tạo ra những động lực mới cho sự phát triển

kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ mới

đang là một đòi hỏi cấp thiết. Đây là một

nhiệm vụ hết sức nặng nề của nền giáo dục

Việt Nam hiện nay. Là một trong ba bộ phận

cấu thành của nền giáo dục đương đại Việt

Nam, giáo dục gia đình sẽ phải đổi mới nội

dung và phương pháp như thế nào để chủ

động , tích cực cùng giáo dục nhà trường và

giáo dục xã hội tạo ra một nguồn lực con

người mới đáp ứng những đòi hỏi của thời kỳ

phát triển mới.

Để xây dựng nguồn lực con người đáp ứng

những yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước , giáo dục

gia đình ở nước ta hiện nay mang nhiều nội

dung mới thống nhất với nội dung giáo dục

chung của nhà trường và xã hội . Có thể nêu
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một số nội dung cơ bản của giáo dục gia đình

Việt Nam hiện nay như sau:

Giáo dục đạo đức: Giáo dục gia đình là

hình thức giáo dục tác động đầu tiên đến với

trẻ , đặc biệt để lại dấu ấn sâu nặng khi trẻ chưa

có dịp giao tiếp nhiều với xã hội . Vì vậy, nó

đóng vai trò quan trọng nhất trong quá trình

hình thành nhân cách . Giáo dục đạo đức trong

gia đình là một quá trình thường xuyên, liên

tục nhằm xây dựng , bồi dưỡng ý thức đạo đức ,

tình cảm đạo đức , hành vi đạo đức và tạo ra

một môi trường gia đình với những tình cảm

trong sáng, lành mạnh giàu tình thương, đậm

đà tính nhân văn. Từ đó , hình thành trong trẻ

những phẩm chất cao quý của con người như :

tình yêu thương cha mẹ, anh em ruột thịt, họ

hàng; tình yêu quê hương xứ sở , lòng yêu Tổ

quốc , trân trọng truyền thống dân tộc . Cũng từ

đó, hình thành lòng trung thực , tôn trọng sự

thật, tính tự trọng, sự khiêm tốn, tinh thần

dũng cảm, ý chí vươn lên ; đồng thời, xây dựng

bản lĩnh thẳng thắn , kiên quyết bảo vệ cái

đúng , cái tốt , cái đẹp , phê phán cái sai , lên án

cái ác và cái xấu, ... Những tình cảm và phẩm

chất quý báu này cần thiết cho con người ở

mọi thời đại và càng quan trọng hơn trong

điều kiện sự du nhập của lối sống thực dụng

và mặt trái của cơ chế thị trường đang trở

thành một thách thức trong quá trình xây dựng

con người Việt Nam mới.

Giáo dục tri thức khoa học, văn hóa: Khi

khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực

tiếp , khi kinh tế tri thức đang trở thành trọng

tâm của mọi quốc gia, khi quá trình toàn cầu

hóa đã xâm nhập mọi lĩnh vực , mọi ngõ ngách

của đời sống xã hội thì để thật sự trở thành chủ

nhân tương lai của đất nước , trẻ em phải được

từng bước trang bị một cách đầy đủ nhất tri

thức khoa học và văn hóa hiện đại.

Trong điều kiện khoa học và công nghệ

phát triển như vũ bão, từng ngày, từng giờ làm

thay đổi đời sống xã hội thì tri thức khoa học

và văn hóa không phải là cái gì xa lạ với mọi

người. Vì vậy, nếu không chủ động, tích cực

làm chủ kho tàng tri thức và văn hóa đồ sộ của

nhân loại, thế hệ trẻ Việt Nam chắc chắn sẽ bị

lạc hậu và tụt sâu so với thế hệ trẻ của các

quốc gia khác . Chỉ khi được trang bị một cách

toàn diện, đầy đủ những tri thức khoa học và

văn hóa của nhân loại , dân tộc thì thế hệ trẻ

mới có sự hiểu biết sâu rộng , có điều kiện làm

chủ tri thức và qua đó rèn luyện năng lực tư

duy khoa học , óc phân tích , tổng hợp, hình

thành khả năng phán đoán , dự báo. Trên cơ sở

đó, thế hệ trẻ mới biết vận dụng những tri thức

khoa học và văn hóa vào hoạt động thực tiễn .

Giáo dục tri thức khoa học và văn hóa

chính là xây dựng thái độ , động cơ và mục

đích học tập ; là sự định hướng giá trị, tri thức ,

sự gợi mở phương pháp tiếp cận tri thức và

văn hóa; là sự giao lưu , trao đổi nhằm kiểm

chứng và bổ sung nguồn tri thức, rèn luyện

khả năng tổng hợp tri thức khoa học và giá trị

văn hóa... Đó chính là con đường ngắn nhất ,

đơn giản nhất, trực tiếp nhất biến kiến thức

khoa học , vốn văn hóa thành năng lực thực

hành, khả năng ứng xử và xử lý tình huống

trong đời sống . Điều này hoàn toàn phù hợp

với những đòi hỏi của xã hội hiện đại đối với

người lao động mới. Rõ ràng , trong điều kiện

hiện nay, giáo dục tri thức khoa học và văn

hóa đang từng bước trở thành nội dung quan

trọng và mang tính hiệu quả cao của giáo dục

gia đình.

Giáo dục lao động : Lao động có vai trò đặc

biệt quan trong trong sự hình thành con người

và xã hội loài người. Đối với mỗi con người,

lao động vừa là phương thức hình thành nhân

cách, phát triển tình cảm , bộc lộ năng lực cá

nhân, vừa tạo ra nguồn của cải nuôi sống bản

thân và xã hội . Chỉ có thông qua lao động , trẻ

mới có điều kiện hoàn thiện nhân cách, trở
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thành con người phát triển toàn diện và những

năng lực , năng khiếu bẩm sinh , mần mống tài

năng ở trẻ mới có điều kiện phát lộ và chín

muồi. Do đó, giáo dục lao động là một nhiệm

vụ quan trọngcủa giáo dục, nhất là giáo dục

gia đình.

Giáo dục lao động trong gia đình , trước

hết, là giáo dục cho trẻ ý thức lao động, tình

yêu lao động, sự tôn trọng lao động, quý trọng

thành quả lao động và có thái độ đúng đắn đối

với mọi loại lao động, có thái độ phê phán

hành vi lười biếng, trốn tránh, miệt thị, coi

thường lao động; đồng thời, hình thành ở trẻ

thói quen lao động, sự hăng say làm việc,

nhiệt tình, tích cực, có trách nhiệm với công

việc . Giáo dục cho trẻ có ý thức, có quan niệm

đúng đắn về các loại hình lao động khác nhau ,

về cả kỹ năng lao động và kỷ luật lao động.

Giáo dục để hình thành ở trẻ thái độ tôn trọng

lao động, và trong mọi hoàn cảnh , mọi trường

hợp phải biết cách hoàn thành xuất sắc nhiệm

vụ một cách tự giác, sáng tạo và hiệu quả.

Giáo dục lao động trong gia đình chính là từng

bước chuẩn bị một cách chu đáo cho xã hội

những người lao động mới, tạo nên một lực

lượng lao động mới với đầy đủ phẩm chất , kỹ

năng, trình độ và năng lực để hoàn thành xuất

sắc nhiệm vụ trong bối cảnh toàn cầu hóa .

Giáo dục tính tự lập và ý thức cộng đồng:

Trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi hiện

nay, tính năng động, sáng tạo, chủ động và ý

thức hợp tác , tinh thần tập thể , ý thức cộng

đồng của cá nhân đóng vai trò cực kỳ quan

trọng trong sự thành công của mỗi người. Để

có được những phẩm chất này con người phải

trải qua cả một quá trình học tập và rèn luyện

lâu dài, nên ngay từ khi còn nhỏ , con người

cần được gia đình chủ động giáo dục và rèn

luyện . Giáo dục gia đình hướng vào tạo lập

cho trẻ tinh thần độc lập , tự chủ , ý thực tự rèn

luyện, tính năng động, nhạy bén , phấn đấu

chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm ... Thực

hiện được điều đó, nghĩa là gia đình đã chủ

động trang bị cho trẻ - những chủ nhân tương

lai một hành trang quan trọng để trẻ vững

vàng và tự tin trong cuộc sống hiện đại nhiều

biến động .

Mặt khác , xã hội hiện đại là một xã hội mở,

để thành công trong cuộc sống và sự nghiệp,

mỗi người phải tự ý thức được rằng , cá nhân

mình chỉ là một nhân tố , một bộ phận , một

mắt xích trong cộng đồng xã hội; đồng thời ,

họ cũng phải thấy được vai trò và vị trí, quyền

lợi và nghĩa vụ , cống hiến và hưởng thụ ... của

mình trong cộng đồng xã hội. Vì vậy, để có

được những phẩm chất trên , cần có những nội

dung, biệnpháp cụ thể trong giáo dục gia đình

một cách thường xuyên, liên tục từ khi trẻ còn

nhỏ đến khi trẻ trưởng thành.

Giáo dục thể chất và sức khỏe sinh sản vị

thành niên : Con người là một sinh thể - xã hội .

Không có một cơ thể cường tráng , khỏe mạnh

thì thật khó có một tâm hồn trong sáng , lành

mạnh và đủ khả năng sáng tạo những giá trị

vật chất và tinh thần hữu ích cho xã hội . Giáo

dục thể chất trong gia đình là trang bị cho trẻ

một hệ thống kiến thức một cách trực quan ,

sinh động , đơn giản và phù hợp với lứa tuổi về

cấu tạo cơ thể , chức năng và vai trò của các bộ

phận cơ thể , quá trình phát triển của cơ thể ; về

hệ thống dinh dưỡng và thực phẩm bồi bổ cho

sự phát triển cơ thể một cách hợp lý và khoa

học ; là xây dựng cho trẻ ý thức tự rèn luyện,

biết cách ăn uống, sinh hoạt , lao động, nghỉ

ngơi điều độ, hợp vệ sinh theo khoa học , biết

cách tự bồi dưỡng và chăm sóc sự phát triển

toàn diện bản thân . Đó là con đường gia đình

góp phần mang lại cho xã hội những con

người khỏe mạnh về thể chất và thông minh ,

sáng tạo , lành mạnh về tinh thần - những con

người đủ sức khỏe , trí tuệ và năng lực gánh

vác những trọng trách của tương lai.
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Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

Gia đình hiện đại cần sớm trang bị cho trẻ

những kiến thức quan trọng và phù hợp về

giới tính và tình dục nói riêng, sức khỏe sinh

sản vị thành niên nói chung . Đây là những nội

dung "cấm ky" trong giáo dục của gia đình

truyền thống, nhưng lại đang trở thành một

nhu cầu cấp thiết cần được trang bị cho trẻ để

mỗi vị thành niên có đủ kiến thức , kỹ năng ,

năng lực và bản lĩnh làm chủ bản thân , tự bảo

vệ được mình .

Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên

trong gia đình nghĩa là trang bị cho trẻ những

kiến thức cơ bản và khoa học về tình bạn khác

giới, tình yêu, tình dục , về hôn nhân và gia

đình , về cấu tạo và sự phát triển của cơ quan

sinh sản nam và nữ ; về quá trình thụ thai và

các biện pháp tránh thai; về các bệnh lây

truyền qua đường tình dục, HIV /AIDS, về tội

phạm , nghiện hút và mại dâm ... Không làm

chủ được những kiến thức hết sức thiết yếu

này , vị thành niên rất dễ mắc sai lầm và mất

phương hướng trong cuộc sống; thậm chí, dễ

bị lôi cuốn vào những hành động vô ý thức tự

hủy hoại cuộc đời và sự nghiệp của mình .

Giáo dục thể chất và sức khỏe sinh sản vị

thành niên đang trở thành một trong những

nội dung mới và cần thiết trong giáo dục gia

đình của xã hội hiện đại. Khi trẻ được trang bị

một cách tương đối đầy đủ , có hệ thống và

khoa học những kiến thức này, chắc chắn sẽ

góp phần cho sự thành công và hạnh phúc của

mỗi con người trong xã hội hiện đại

Như vậy, giáo dục gia đình Việt Nam hiện

nay đã có một bước phát triển mới cả về nội

dung và phương pháp . Nó hướng tới xây dựng

và phát triển con người một cách toàn diện,

phong phú, và đa dạng cả về đạo đức, tri thức

khoa học, và văn hóa, tình yêu lao động, tính

tự lập và ý thức cộng đồng, sức khỏe sinh

sản ... Nghĩa là, giáo dục gia đình Việt Nam

hiện nay ngày càng thống nhất với giáo dục xã

hội và không chỉ hướng tới phát triển đạo đức ,

xây dựng nhân cách mà cơ bản hơn là hướng

tới xây dựng một nguồn nhân lực mới đáp ứng

những đòi hỏi ngày càng cao của thời kỳ đẩy

mạnhcôngnghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước .

Trong khi hướng tới góp phần tích cực xây

dựng một thế hệ con người Việt Nam mới ,

giáo dục gia đình cũng đang chịu sự tác động

mạnh mẽ cả tích cực và tiêu cực của nhiều

nhân tố như : sự tác động của những tàn dư tâm

lý, tập quán , lối tư duy truyền thống lạc hậu,

của di hại chiến tranh , của khoa học - công

nghệ, của phân hóa xã hội, của mở cửa, giao

lưu và hội nhập quốc tế , của các phương tiện

thông tin đại chúng hiện đại, của các nền văn

hóa và giáo dục thế giới, của cải cách giáo dục

trong nhà trường diễn ra ở nước ta thời gian

qua...

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự biến đổi

mạnh mẽ của kinh tế - xã hội, cùng với những

khó khăn nêu trên , để nâng cao hơn nữa vai

trò và vị trí của giáo dục gia đình trong quốc

sách giáo dục nhằm hướng tới góp phần xây

dựng một thế hệ con người Việt Nam mới,

một nguồn nhân lực mới đáp ứng kịp thời yêu

cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại

hóa cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp

sau : - Tuyên tuyền phổbiến sâu rộng trong xã

hội về chiến lược giáo dục, quốc sách giáo dục

của Việt Nam giai đoạn hiện nay ; - Xây dựng

chiến lược củng cố và phát triển gia đình trong

tình hình mới; - Nghiên cứu một cách sâu sắc

thực trạng giáo dục gia đình những ưu , nhược

điểm và đề xuất chiến lược giáo dục mới;

Phối kết hợp tạo thành thể thống nhất chung

giữa ba bộ phận : giáo dục gia đình , nhà trường

và xã hội ; - Nâng cao trình độ dân trí của toàn

xã hội ; - Đổi mới nội dung và phương pháp

giáo dục gia đình , kết hợp cả phương pháp

truyền thống và phương pháp hiện đại, đề

tính hiệu quả trong giáo dục gia đình .

cao

36 Số 12 (tháng 6 năm 2006 )



HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC CÔNG TÁC PHÁT HÀNH - BẠN ĐỌC TẠP CHÍ CỘNG SẢN

LONG AN VIỆT AN KHANGTU MUỐN M

HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC

CÔNG TÁC PHÁT HÀNH . RỒI ĐỨC

TAP CHI CONG SAN

PUREUO

grub yox

Lời Bộ Biên tập : Để chuẩn bị cho việc đánh giá 10 năm thực hiện

Chỉ thị 11–CT/TWcủa Bộ Chính trị Về việc mua và đọc báo, tạp chí của

Đảng và đưa Nghị quyết Đại hộiX của Đảng vào cuộc sống; tiếp theo các hội

nghị tổ chức tại Đồ Sơn, Hải Phòng (2002) , Bình Định (2003), Lào Cai

(2004 ), Cần Thơ (2005); ngày 6–6–2006 , Hội nghị toàn quốc công tác Phát

hành – Bạn đọc Tạp chí Cộng sản đã được tổchức tại thành phố Vũng Tàu .

Sau đây , xin giới thiệu với bạn đọc Báo cáo Đề dẫn và Báo cáo Tổng thuật

của Hội nghị.

BÁO CÁO ĐỀ DẪN

LÊ HỮU NGHĨA

H

ÔM nay, tại thành phố biển Vũng

Tàu , Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản ,

Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông

Việt Nam và Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu phối

hợp tổ chức Hội nghị toàn quốc công tác Phát

hành - Bạn đọc Tạp chí Cộng sản năm 2006.

Đây là Hội nghị nhằm chuẩn bị cho việc

đánh giá 10 năm (28-12-1996 - 28-12-2006 )

thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị

Về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng,

được tổ chức sau thành công Đại hội đại biểu

toàn quốc lần thứ X của Đảng .

Thay mặt Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản ,

tôi gửi tới các đồng chí đại biểu lời chúc

sức khỏe , đạt nhiều kết quả trong công tác ,

góp phần nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại

hội X của Đảng vào cuộc sống.

Nhận thức tầm quan trọng to lớn của công

tác tư tưởng , lý luận và việc đưa lý luận ,

đường lối , chủ trương của Đảng vào thực tiễn
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Hội nghị toàn quốc công tác phát hành - Bạn đọc ...
Tạp chí Gòng sản

cách mạng , Đảng ta luôn quan tâm và đánh

giá cao công tác phát hành báo, tạp chí của

Đảng. Qua các thời kỳ , Đảng đều có các chỉ

thị, nghị quyết về công tác này , nhất là trong

thời gian gần đây .

Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị (ra ngày

28-12-1996) Về việc mua và đọc báo , tạp chí

của Đảng nhấn mạnh: Để góp phần tăng

cường sựlãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với

toàn xã hội, đưa tiếng nói của Đảng , Nhà

nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân

trên mọi miền đất nước ; phản ánh kịp thời ,

đúng đắn ý chí , nguyện vọng cùng những

thành tích, sáng kiến , kinh nghiệm của các

tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng

và bảo vệ Tổquốc xã hộichủ nghĩa , Bộ

Chính trị yêu cầu các cấp ủy và tổ chức đảng

các cấp, các ban, ngành ,đoàn thể tổ chức tốt

việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

Tiếp đó, ngày 22-12-2000, Bộ Chính trị

khóa VIII có Chỉ thị số 60 Về công tác của

Tạp chí Cộng sản trong tình hình mới. Trong

Chỉ thị 60 , Bộ chính trị nêu rõ : Tạp chí

Cộng sản là cơ quan lý luận và chính trị của

Trung ương Đảng , có bề dày truyền thống

70 năm , đã không ngừng phấn đấu, trưởng

thành , đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách

mạng nước ta , luôn quán triệt và thể hiện

đúng đường lối , quan điểm của Đảng, tuyên

truyền cácnghị quyết của Đảng , góp phần

nâng cao trình độ lý luận chính trị của cán bộ,

đảng viên, động viên phong trào cách mạng

của nhân dân .

Trong công cuộc đổi mới, Tạp chí Cộng

sản đã có nhiều cố gắng trong công tác lý luận ,

đưa đường lối , quan điểm của Đảng vào cuộc

sống, tham gia tổng kết thực tiễn , góp phần

thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại

hóa đất nước . Tạp chí đã kiên định đấu tranh

chống các quan điểm, tư tưởng sai trái và các

luận điệu thù địch nhằm bảo vệ chủ nghĩa

Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh, đường

lối , quan điểm của Đảng .

Chỉ thị yêu cầu các ngành , các địa

phương , cơ quan cung cấp tư liệu , tạo điều

kiện thuận lợi cho việc điều tra , nghiên cứu

và biên tập của Tạp chí Cộng sản . Các đồng

chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban

Chấp hành Trung ương Đảng, các cán bộ

lãnh đạo chủ chốt có trách nhiệm viết bài cho

Tạp chí, thường xuyên góp ý kiến phê bình ,

xây dựng Tạp chí . Các cấp ủy và cơ quan

tuyên giáo các cấp cần tuyên truyền , phổ biến

rộng rãi nội dung và hướng dẫn sử dụng có

hiệu quả Tạp chí Cộng sản trong cánbộ,

đảng viên và nhân dân .

Quán triệt và nhận thức rõ các chỉ thị trên ,

trong gần 10năm qua, nhất là những năm gần

đây, cấp ủy các cấp đã có sự quan tâm chỉ đạo

cụ thể ; các ngành , các đơn vị đã có sự phối

hợp , thường xuyên có sự kiểm tra , đánh giá

tổng kết, khen thưởng , nhắc nhở kịp thời, nên

công tác phát hành báo , tạp chí của Đảng nói

chung, Tạp chí Cộng sảnnói riêng đã được

duy trì và số lượng ngày càng tăng. Hiện

nay , Tạp chí Cộng sản mỗi tháng ra 2 kỳ, mỗi

kỳphát hành trên 6,4 vạn cuốn. Hầu hết các

tỉnh, thành phố số lượng phát hành tạp chí ổn

định , nhiều tỉnh , thành phố , đơn vị số lượng

phát hành khá cao và tăng đều trong nhiều

năm. Chẳng hạn như các tỉnh, thành :Quảng

Ninh , Bắc Giang, Hà Tây , Thanh Hóa, Nghệ

An, Đà Nẵng , Lâm Đồng, Gia Lai , Đồng Nai,

Vĩnh Long ; hoặc những đơn vị cơ sở như đại

học Sư phạm Xuân Hòa, tỉnh Vĩnh Phúc (40

cuốn/kỳ ). Đảng ủy phường Quang Trung , thị

xã Sơn Tây ( 18 cuốn /kỳ ) , Xí nghiệp khảo sát

điện I , thị xã Hà Đông ( 18 cuốn /kỳ )... Trong

đó Quảng Ninh là tỉnh dẫn đầu toàn quốc về

số lượng phát hành Tạp chí Cộng sản với

2.620 cuốn /kỳ, Đà Nẵng là thành phố đạt

tỷ lệ phát hành cao trong nhiều năm qua

(trên 1.700 cuốn /kỳ ), Gia Lai là tỉnh ở Tây

Nguyên, tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng

luôn đạt trên 1.000 cuốn một kỳ ; tỉnh Hà Tây

hằng năm đều tổ chức hội nghị tổng kết, đánh

giá công tác phát hành báo chí và số lượng

phát hành cao ( 1.732 cuốn kỳ ).

Sở dĩ các địa phương trênlàm tốt công tác

phát hành báo, tạp chí của Đảng là do các tỉnh ,

thành ủy sau khi có Chỉ thị 11 và Chỉ thị 60

của Bộ Chính trị đã có văn bản gửi tới các tổ
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Hội nghị toàn quốc công tác phát hành - Bạn đọc . Tạp chí Cộng sản

chức cơ sở đảng để quán triệt, thực hiện. Ban

Tuyên giáo, Bưu điện tỉnh, thành , huyện , thị

đã tích cực đôn đốc , kiểm tra . Công tác tuyên

truyền , vận động cán bộ, đảng viên, các tầng

lớp nhân dân đọc và sử dụng kinh phí mua

báo, tạp chí của Đảng có sự chủ động , bảo

đảm đúng đối tượng, mục đích . Chẳng hạn

như nhiều đơn vị, địa phương cuối năm đều

có dự trù kinh phí riêng để mua báo, tạp chí

của Đảng , giao cho Ban Tuyên giáo đặt đúng

số lượng, đúng đối tượng và bưu điện chuyển

đến tận các tổ chức đảng

Bên cạnh đó, trong những năm qua, được

sự phối hợp của cấp ủy các tỉnh , thành và của

Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt

Nam (nay là Tập đoàn Bưu chính - Viễn

thông ), Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản đã tổ

chức thành công các cuộc hội nghị ở Quảng

Ninh, Lào Cai, Tuyên Quang, Nghệ An, Hà

Tĩnh , Đà Nẵng , Bình Định , Khánh Hòa, Cần

Thơ, Bà Rịa Vũng Tàu nhằm quán triệt

Chỉ thị 11 và Chỉ thị 60, đồng thời lắng nghe

ý kiến đóng góp cụ thể , thiết thực của cácđại

biểu , bạn đọc, cộng tác viên để nâng cao

chất lượng nội dung , hình thức của Tạp chí ,

đưa Tạp chí đến bạn đọc kịp thời, đúng

đối tượng .

·

Tuy nhiên, qua làm việc với các địa

phương , qua kết quả khảo sát ở các cơ sở , qua

số liệu thống kê của ngành bưu điện, công tác

phát hành báo, tạp chí của Đảng nói chung,

đối với Tạp chí Cộng sản nói riêng còn có

những hạn chế. Chẳng hạn như có cấp ủy

chưa nhận thức đầy đủ nội dung Chỉ thị 11 và

Chỉ thị 60 của Bộ Chính trị nên chưa có sự

quan tâm chỉ đạo thường xuyên, cụ thể . Cá

biệt, đến nay có tỉnh chưa ban hành văn bản

hướng dẫn để thực hiện các chỉ thị trên .

Nhiều địa phương , cơ quan, đơn vị chưa thực

sự quan tâm , tạo điều kiện trong việc mua,

đọc, phát hành báo, tạp chí của Đảng và sử

dụng một cách có hiệu quả. Do đó, hiện vẫn

cònnhững tổ chức cơ sở đảng “ trắng” báo ,

tạp chí của Đảng (bao gồm Tạpchí Cộng sản ,

báo Nhân Dân, báo đảng bộ địa phương ). Có

nơi sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của

Đảng không đúng mục đích . Có nơi lấy lý do

thiếu kinh phí nên trong một thời gian dài

không đặt đủ số lượng báo , tạp chí theo quy

định, mặcdù vấn đề kinh phí đã có hướng

dẫn cụ thể, chi tiết trong Thông tư liên tịch

số 205 ngày 5-4-2004 giữa Ban Tài chính

Quản trị Trung ương và Bộ Tài chính .

Một số nơi tuy có thường xuyên mua

Tạp chí Cộng sản ,nhưng sốlượng ít, không

đúng theo quy định. Cònnhiều tổ chức đảng ,

kể cả trong các cơ quan nội chính , trường

học, viện nghiên cứu , doanh nghiệp nhiều

năm nay chưa có Tạp chí . Có nơi Tạp chí

chưa đến được với những đối tượng bạn đọc

thực sự có yêu cầu . Có cán bộ, đảng viên lấy

lý do bận công việc , không có thời gian đọc

báo, tạp chí của Đảng. Chúng tôi đề nghị,

nhữnghạn chế nêu trên cần sớm có biện pháp

cụ thể để khắc phục, giải quyết, nhằm bảo

đảm cho báo , tạp chí của Đảng đến được với

đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân , thiết

thực nâng cao nhận thức cho mọi người, kịp

thời đưa đường lối , chính sách của Đảng, Nhà

nước đến tận cơ sở .

Từ thực tiễn vừa qua, có thể rút ra một số

bài học kinh nghiệm như sau:

-

Trước hết, phải có sự nhận thức đúng vai

trò , tầm quan trọng của báo, tạp chí Đảng và

quan tâm chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy

các cấp đối với việc đọc , phát hành và sử

dụng có hiệu quả báo, tạp chí của Đảng.

Thứ hai, luôn có sự phốihợp chặt chẽ giữa

cơ quan tuyên giáo các cấp với ngành bưu

điện để nắm số lượng phát hành từng tháng,

cả năm và những đơn vị, cơ sở thực hiện tốt ;

nhắc nhở , phê bình những nơi làm chưa đúng

Chỉ thị 11 và quy định của cấp ủy địa

phương. Cuối năm cần có sự tổng kết, đánh

giá trong kết quả thi đua của các đơn vị, địa

phương.

Thứ ba, việc sử dụng kinh phí mua báo,

tạp chí của Đảng được quy định trong Thông

tư liên tịch số 205 cần được phổ biến sâu

rộng , có hướng dẫn cụ thể để bảo đảm nguồn

kinh phí được sử dụng đúng mục đích , khắc

phục tình trạng ở một số cơ sở hiện nay sử

dụng không đúng, hoặc lấy lý do khó khăn về

kinh phí không mua báo, tạp chí của Đảng.
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Thứ tư , công tác phát hành cần được mở

rộng hơn nữa , nhất là đối với những nơi xa

xôi, hải đảo , đi lại khó khăn . Có thể nghiên

cứu để điều chỉnh, tăng thêm kinh phí phát

hành báo, tạp chí của Đảng đối với những địa

phương nói trên .

Thứnăm , duy trì đều Hộinghị Phát hành -

Bạn đọc Tạp chí Cộng sản hằng năm để tăng

cường mối quan hệ giữa cấp ủy địa phương

với Tạp chí, giữa Bộ Biên tập với các cộng

tác viên , thông tin viên , nhằm tiếp tục đổi

mới , nâng caochất lượng nội dung cũng như

hình thức của Tạp chí, đáp ứng với đòi hỏi

của nhiệm vụ cách mạng hiện nay cũng như

sự tin cậy của cán bộ , đảng viên và bạn đọc

cả nước .

Bởi vậy , trước yêu cầu , nhiệm vụ mới của

cáchmạng, để đưa đường lối Nghị quyết

Đạihội X của Đảng vào cuộc sống , tại hội

nghịtoànquốc này ,trên cơ sở quán triệt đầy

đủ Chỉ thị 11 và Chỉ thị 60 của Bộ Chính trị ,

từ kết quả và những hạn chế vừa qua, nhất là

từ kinh nghiệm thực tiễn ở cácđịa phương ,
ở

đơn vị, cơ quan, tôi xin đề nghị cácđồngchí

cho ý kiến tập trung vào những nội dung sau

đây:

Một là , sự quan tâm và chỉ đạo của cấp ủy

các cấp trong việc mua, đọc và phát hành

báo, tạp chí của Đảng trong thời gian qua.

Những kết quả cụ thể trong việc phát huy tác

dụng của Tạp chí Cộng sản đối với địa

phương, đơn vị .

Hai là , những chủ trương , biện pháp đẩy

mạnh việc phát hành báo, tạp chí trong thời

gian tới , nhằm thực hiện tốt Chỉ thị 11 của Bộ

Chính trị ở địa bàn cơ sở.

Ba là , những khó khăn , vướng mắc trong

quá trình triển khai thực hiện việc mua, đọc,

phát hành báo, tạp chí của Đảng hiện nay ,

trực tiếp là Tạp chí Cộng sản .

Bốn là, những kiến nghị đối với Trung

ương Đảng , Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản ,

với cấp ủy , các cơ quan tuyên giáo, bưu điện

trong việc đưa báo, tạp chí của Đảng đến với

bạn đọc và phát huy tác dụng củabáo , tạp chí

Đảng hiện nay ở từng cơ sở. Chẳng hạn như

vấn đề quản lý , sử dụng kinh phí, vấn đề đổi

mới nội dung, hình thức Tạp chí , hay việc

tiến hành đánh giá tổng kết, khen thưởng

hằng năm . Việc phối kết hợp giữa Bộ Biên

tập Tạp chí Cộng sản với cấp ủy địa phương

mà trực tiếp là Ban Tuyên giáo tỉnh , thành và

bưu điện các cấp .

Việc đưa báo, tạp chí của Đảng đến với

bạn đọc và phát huy vai trò , tác dụng của nó

trong thực tiễn hiện có những thuận lợi . Đó là

sự chỉ đạo, thường xuyên của Bộ Chính trị và

Trung ương ; sự quantâm cụ thể của cấp ủy ;

mạng lưới phát hành qua bưu điện rộng khắp

và kịp thời; chất lượng báo, tạp chí của Đảng

ngày một cải tiến vànâng cao ; nhu cầu của

cán bộ , đảng viên và nhân dân tăng lên.

Các tổ chức đảng ở cơ quan , đơn vị, doanh

nghiệp, địa phương... qua thực tế ngày càng

nhậnthức rõ tầmquantrọngvà sựcần thiết

phải đẩy mạnh , tăng cường việc đọc, phát

hành báo, tạpchí của Đảng.Bởi qua đó giúp

cho cán bộ, đảng viên nắm bắt kịp thời và

quántriệt được các chủ trương, đường lốicủa

Đảng, chính sách , pháp luậtcủa Nhànước

nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong

thời kỳ mới.

Mặt khác , Nghị quyết Đại hội lần thứ X

của Đảng có nhiều vấn đề quan trọng , cấp

bách đối với nhiệm vụ cách mạng nước ta

trong giai đoạn mới. Những vấn đề đó sẽ

được thể hiện trong nội dung , chương trình

tuyên truyền của Tạp chí , những bài viết của

Tạp chí nhằm đáp ứng yêu cầu , đòi hỏi của

bạn đọc .

Hy vọng sau Hội nghị Phát hành - Bạn

đọc toàn quốc năm 2006này, các cấp , các

ngành , các địa phương tiếp tục có sự quan

tâm đầy đủ hơn , có những biện pháp mạnh

mẽ, cụthể và sự chỉ đạo thường xuyên hơn ,

để làm cho việc đọc , phát hành báo, tạp chí

Đảng nói chung, Tạp chí Cộng sản nói riêng

có sự chuyển biến tích cực , đem lại hiệu quả

tốt , góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ,

đảng viên và thực hiện có kết quả những

nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa , xã hội ,

an ninh - quốc phòng mà Nghị quyết Đại

hội X của Đảng đã đề ra . D
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T

BÁO CÁO TỔNG THUẬT

MỚI dự Hội nghị toàn quốc công tác

Phát hành - Bạn đọc Tạp chí Cộng sản

năm 2006 có GS, TS Lê Hữu Nghĩa ,

Ủyviên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch

Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương ,

Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản ; đồng chí

Nguyễn Văn Cường, Phó Bí thư Thường

trực Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu ; TS Hoàng

Thọ Thái, Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng

Quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn

Bưu chính - Viễn thông Việt Nam ; các đồng

chí bí thư , phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy; phó

chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo Ban

Tuyên giáo, Bưu điện các tỉnh , thành phố;

Tổng công ty phát hành báo chí Trung ương ;

các cán bộ , phóng viên, biên tập viên, cán

bộ Bộ Biên tập và một số ban , ngành tỉnh

Bà Rịa - Vũng Tàu.

Gần 30 báo cáo và tham luận gửi đến Hội

nghị , tập trung vào những vấn đề chính sau

đây:

1 – Vai trò của báo, tạp chí của Đảng

Các ý kiến phát biểu đều khẳng định vai

trò của báo chí cách mạng Việt Nam trong đó

có báo, tạp chí của Đảng đối với công tác

tuyên truyền chủ trương , đường lối của Đảng,

chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán

bộ , đảng viên và đưa nghị quyết của Đảng

vào cuộc sống . Tạp chí Cộng sản là cơ quan

lý luận và chính trị của Trung ương Đảng,

nên việc đưa Tạp chí đến tay các cán bộ, đảng

viên và quần chúng nhân dân là rất cần thiết.

Đồng chí Hoàng Thọ Thái, nhấn mạnh: Hội

nghị Phát hành - Bạn đọc Tạp chí Cộng sản

lần này được tổ chức với quymô toàn quốc,

nhằm đánh giá và tổng kết 10 năm thực hiện

Chỉ thị 11-CT/TW ngày 28-8-1996 của Bộ

Chính trị Về việc mua và đọc báo , tạp chí của

Đảng, đồng thời đưa Nghị quyết Đại hội X

của Đảng vào cuộc sống . Đây là Hội nghị có

ý nghĩa sâu sắc và thiết thực.Hội nghị có mặt

những đại biểu đến từ khắp các miền đất

nước, đại diện cho các khâutrong dây chuyền

làm báo, như biên tập , xuất bản , phát hành

Tạp chí . Hội nghị này được tổ chức thể hiện

sự quan tâm và mong mỏi của các cấp ủy,

chính quyền và tất cả những người làm báo

nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công

tác phát hành và bạn đọc , góp phần làm cho

Tạpchí Cộng sản mãi mãi xứng đáng là ngọn

cờ lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Việc thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của

Đảng bộ Vũng Tàu đã góp phần tích cực

cung cấp thông tin , nâng cao nhận thức lý

luận, rèn luyện bản lĩnh chính trị, trau dồi trí

tuệ cho đội ngũ cán bộ , đảng viên, trong đó

Tạp chí Cộng sản đóng vai trò quan trọng .

Trong bài phát biểu , đồng chí Nguyễn Văn

Cường nhận định : Tạp chí Cộng sản là một

kênh thông tin quan trọng trong công tác tư

tưởng , giáo dục lý luận chính trị giúp cho cán

bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn cơ sở lý

luận , tính thực tiễn của các nghị quyết, chỉ thị

của Đảng; góp phần làm tốt côngtác giáo dục

lý luận chính trị gắn với giáo dục truyền

thống , giáo dục đạođức, bồi dưỡng chủ nghĩa

Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh .

Đồng chí Phan Tuấn Pha , Bí thư Tỉnh

ủy Đắc Nông khẳng định sự quan tâm của

Đảng và Nhà nước đối với báo chí: “ Trong

bất cứ hoàn cảnh nào Đảng và Nhà nước ta

luôn coi trọng hoạt động báo chí, coi báo chí
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là phương tiện chủ yếu để tuyên truyền , vận

động và giáo dục quần chúng, là vũ khí sắc

bén để đấu tranh với quân thù .”

Là bạn đọc thường xuyên của Tạp chí

Cộng sản , đồng chí Thái Vĩnh Liệu , Phó Bí

thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị phát

biểu : “ Tạp chí cung cấp nhiều thông tin lý

luận mang tính khoa học trên nhiều lĩnh vực:

chính trị, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc

phòng và cả những diễn biến phức tạp của

tình hình thế giới, đấu tranh chống lại những

quan điểm sai trái, thù địch về dân chủ, nhẫn

quyền, về toàn cầu hóa, bảo vệ nền tảng tư

tưởng của Đảng; giải đáp những vấn đề nhạy

cảm mà thực tiễn đang đòi hỏi trả lời. Qua đó

củng cố lòng tin , tạosự đoàn kết thống nhất

trong nhận thức và hành động cách mạng.

Nhiều chuyên mục được bạn đọc chú ý như :

đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống;

Nghiên cứu - Trao đổi ; Thực tiễn - Kinh

nghiệm; Sinh hoạt tư tưởng ...”

Đồng chí Hà Thị Lãm , Phó Chủ tịch Ủy

ban nhân dân tỉnh Thái Bình đánh giá cao vai

trò của báo chí đối với vấn đề quản lý nhà

nước : báo chí là một kênh thông tin quan

trọng cung cấp những quan điểm , chủ trương ,

chính sách mới của Đảng và Nhà nước, phổ

biến những kinh nghiệm hay, những điển

hình tiên tiến giúp các nhà quản lý trong việc

hoạch định chính sách của địa phương .

Đồng chí Lê Quang Dực, Trưởng Ban

Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết :

“ Các ấn phẩm báo chí phát hành trên địa bàn

Thái Nguyên đã góp phần giúp Đảng bộ ,

chính quyền, toàn thể cán bộ, đảng viên và

nhân dân các dân tộc trong tỉnh nâng cao

nhận thức về đường lối , chủ trương của Đảng,

chính sách pháp luật của Nhà nước; hiểu biết

hơn về tình hình kinh tế , văn hóa, xã hội của

các địa phương, đơn vị trong nuớc , nắm bắt

kịp thời , đầy đủ những diễn biến chính trị ,

kinh tế , văn hóa, xã hội của các nước trong

khu vực và trên thế giới . Qua báo chí, mỗi tổ

chức, cá nhân , nhất là các cấp ủy, chính

quyền , đoàn thể và mỗi cán bộ đảng viên đã

học hỏi được nhiều kinh nghiệm , phương

pháp trong lãnh đạo , chỉ đạo , điều hành và

tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển

kinh tế - xã hội của đơn vị, địa phương

mình .”

Đồng chí Phan Đức Hướng, Phó Bí thư

Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long: “ Quá trình

thực hiện Chỉ thị 11-CT /TW của Bộ Chính trị

đã giúp cho cán bộ, đảng viên và một bộ phận

đông đảo các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn

chủ trương , đường lối của Đảng , chính sách ,

pháp luật của Nhà nước . Hiệu quả của việc

đọc báo, tạp chí của Đảng đã góp phần đáng

kế vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị , thế

hiện qua sự phát triển không ngừng về

kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây

dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh

trong gần hai nhiệm kỳ qua .”

2 – Tình hình triển khai và thực hiện

Chỉ thị 11 ở các địa phương

Việc đọc báo, tạp chí của Đảng trong

những năm gần đây có nhiều tiến bộ, đó là do

có sựquan tâm của các cấp ủy đối với việc

chỉ đạo mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của

Đảng; sự tích cực tham mưu hướng dẫn , triển

khai , kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 11 của

các Ban Tuyên giáo ; sự cố gắng của hệ thống

bưu điện các tỉnh , thành phố đã không quản

khó khăn đưa báo, tạp chí đến cơ sở , đặcbiệt

đến tận tay cán bộ, đảng viên ở vùng sâu,

vùng xa.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Cường.

“Thực hiện Chỉ thị 11- CT/TW của Bộ Chính

trị Về việc mua và đọc báo , tạp chí của Đảng

và Chỉ thị 60- CT /TW của Bộ Chính trị về

công tác của Tạp chí Cộng sản trong tình

hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa -

Vũng Tàu đã ban hành Thông tri số 15 ,

ngày 03-01-1998 và Công văn số 681 , ngày
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Hội nghị toàn quốc công tác phát hành Tạp chí Cộng sản

·
Ban doe...

28-8-1999, nhằm triển khai và chỉ đạo thực

hiện đến các cấp ủy, chính quyền, các cơ

quan ban , ngành ,đoàn thể , cácdoanh nghiệp

nhà nước, các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn

tỉnh. Trên cơ sở đó , các đảng bộ trực thuộc đã

ban hành quy định cụ thể việc mua và đọc

báo, tạp chí của Đảng tới các chi, đảng bộ

cơ sở.

Đồng chí Thái Vĩnh Liệu cho biết : “ Nhận

thức rõ tầm quan trọng của công tác tư tưởng-

lý luận trong công cuộc đổi mới xây dựng

đất nước, trong đó báo chí của Đảng đóng

vai trò tích cực vào công tác chính trị tư

tưởng, bồi dưỡng lý luận, nâng cao trình độ

nhận thức cho cán bộ, đảng viên, hằng năm

Tỉnh ủy Quảng Trị có sự chỉ đạo cho các cấp

ủy đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí

của Đảng, trong đó có Tạp chí Cộng sản .

Mười năm qua, quán triệt nghiêm túc Chỉ

thị 11 CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị

15- CT /TU của Thường vụ Tỉnh ủy, hầu hết

các huyện, thị ủy, đảng bộ khối cơ quan đã

chủ động trích ngân sách thường xuyên để

mua báo, tạp chí Đảng cho các đảng bộ, chi

bộ. Riêng báo Quảng Trị được tỉnh cấp kinh

phí cho các tổ chức cơ sở đảng miền núi .

Việc đọc báo và tạp chí của Đảng ở nhiều tổ

chức đơn vị đã được thực hiện và đi vào nền

nếp. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, bưu điện đã có

sự phối hợp chặt chẽ trong công tác phát

hành , rà soát lại các tổ chức cơ sở đảng chưa

mua các loại báo chí theo quy định, tìm rõ

nguyên nhân để tham mưu đề xuất hướng

khắc phục ; định kỳ 5 năm tổ chức tổng

kết việc thực hiện Chỉ thị 11-CT /TW và

15-CT/TU".

Đại diện Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh

Long phổ biến một kinh nghiệm để tăng

cường việc đọc và làm theo báo, tạp chí của

Đảng đối với cán bộ, đảng viên : “Ngay sau

khi tiếp thu Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ

Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long

đã cụ thể hóa bằng Chỉ thị 08-CT /TU và tiến

hành triển khai, quán triệt , đưa vào thực hiện

rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng

lớp nhân dân . Đặc biệt Tỉnh ủy đã chỉ đạo các

cấp ủy đưa việc mua và đọc báo, tạp chí của

Đảng thành một chỉ tiêu xét chi, đảng bộ

trong sạch , vững mạnh hằng năm. Trong gần

10 năm , qua ba lần tổ chức Hội nghị sơ kết,

thấy rằng : Việc mua, đọc báo tạp chí của

Đảng đã và đang đi vào nền nếp trong toàn

Đảng bộ. Sinh hoạt báo chí của Đảngđã và

đang trở thành nhu cầu thường xuyên đối với

mỗi cán bộ, đảng viên và các chi bộ, đảng bộ

cơ sở trong toàn tỉnh . Không những thế ,

phong trào đọc báo, tạp chí của Đảng còn

được nhân rộng ra các tầng lớp nhân dân .

99

Để thực hiện tốt Chỉ thị 11-CT/TW ở địa

phương , phải có sự tham mưu và phối hợp

của Ban Tuyên giáo và bưu điện các tỉnh ,

thành phố . Đồng chí, Trần Thế Sơn , Phó

Giám đốc Bưu điện tỉnh Lâm Đồng phản ánh :

“Bưu điện tỉnh Lâm Đồng đã thường xuyên

phối hợp với Ban Tuyên giáo tham mưu cho

lãnh đạo tỉnh đề ra các biện pháp cụ thể như :

Tỉnh ủy Lâm Đồng ban hành văn bản yêu cầu

các cấp ủy, các ban , ngành , đoàn thể, địa

phương phải thực hiện tốt việc tuyên truyền ,

vận động đặt mua và đọc báo Đảng. Ban Tài

chính Tỉnh ủy bảo đảm đủ kinh phí để các cơ

quan, đơn vị hưởng kinh phí của Đảng đặt

mua và phát báo Nhân Dân , báo Lâm Đồng

và Tạp chí Cộng sản cho tất cả các chi bộ ,

đảng bộ của Tỉnh ủy, Thành ủy, Huyện ủy;

Các doanh nghiệp nhà nước phải trích kinh

phí của đơn vị để mua báo Nhân Dân, báo

Lâm Đồng và Tạp chí Cộng sản ; Ban Tuyên

giáo Tỉnh ủy chủ trì cùng với Ban Tài chính

Tỉnh ủy , Bưu điện, Sở Tài chính - Vật giá,

Báo Lâm Đồng bàn biện pháp tốt nhất nhằm

đặt mua báo, tạp chí của Đảng và chuyển đến

cơ sở một cách đầy đủ, kịp thời, đúng đối

tượng .

99

Số 12 (tháng 6 năm 2006 ) 43



Hội nghị toàn quốc công tác phát hành - Bạn đọc ..
Tạp chí Cộng sản

-

Về sự phối hợp giữa Tạp chí Cộng sản

và Tập đoàn Bưu chính
Viễn thông

trong công tác phát hành Tạp chí, đồng chí

Hoàng Thọ Thái nêu rõ : “Đối với Tạp chí

Cộng sản , trong nhiều nămqua , đặc biệt là từ

năm 2000 , Tập đoàn đã phối hợp chặt chẽ với

Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản , Ban Tuyên

giáo các tỉnh , thành phố trong việc nắm bắt

tình hình phát hành Tạp chí Cộng sản tại các

địa phương. Thường xuyên trao đổi và kịp

thời gửi các văn bản chỉ đạo của Tập đoàn về

công tác phát hành cho Bộ Biên tập để cùng

có biện pháp phối hợp . Cung cấp đầy đủ, kịp

thời sản lượng phát hành Tạp chí của từng

bưu điện tỉnh , thành phố cho Bộ Biên tập .

Phối hợp tổ chức các hội nghị chuyên đề bàn

về biện pháp tăng sản lượng phát hànhTạp

chí Cộng sản ở các địa phương . Tập đoàn đã

tham gia phát hành trên 75% tổng sản lượng

phát hành của Tạp chí Cộng sản” .

Trong quá trình thực hiện, các địa phương

cũng gặpkhó khăn , như ý kiến củađồngchí

Nguyễn Thành Công, Phó Giám đốc Công

ty Phát hành báo chíTrung ương : “Mặcdù

báo chí luôn được đánh giá có vai trò đặc biệt

quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội , là

sự cần thiết không thể thiếu được của cán bộ,

đảng viên và quần chúng nhân dân trong

công cuộc đổi mới hiện nay, nhưng ở nhiều

nơi ,nhất là vùng sâu, vùng xa có nhiều chi,

đảng bộ còn “ trắng báo” , chưa có Báo Nhân

Dân , Tạp chí Cộng sản, tạp chí Xây dựng

Đảng. Tạp chí Cộng sản tuy là tờ báo có số

lượng phát hành lớn nhất trong các loại tạp

chí hiện nay đang phát hành quahệ thống

ngành bưu điện nhưng sản lượng mỗi kỳ phát

hành mới chỉ đạt 64.000 cuốn. Đây là con số

chưa tương xứng so với 200.000 tổ chức cơ

sở đảng các cấp cùng hơn 3 triệu đảng viên

trong cả nước, đồng thời cũng chưa tương

xứng với vị trí và vai trò được đặt ra cho tạp

chí của Trung ương Đảng” .

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị

11-CT/TW và Chỉ thị 60-CT/TW trên thực tế

còn nhiều hạn chế. Theo đồng chí Nguyễn

Sỹ , Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc

Ninh thì việc sử dụng báo, tạp chí của Đảng

ở không ít cơ sở chưa hiệu quả. Việc sử dụng

báo chí như một diễn đàn dân chủ công khai

chưa được coi trọng thể hiện ở việc đọc báo ,

tạp chí mới chỉ dừng lại một chiều là nhận tin

chứ chưa chuyển thành thông tin hữu ích,

người đọc ít cộng tác với cơ quan báo chí để

phản ánh các vấn đề của đơn vị, địa phương .

Nguyên nhân của những hạn chế trên là:

- Một số cấp ủy chưa đánh giá đúng vai trò

của báo chí trong công tác lãnh đạo , chỉ đạo

và hoạch định chính sách ở cơ sở nên chưa

coi trọng công tác nghiên cứu báo chí, dẫn

đến việc mua vàđọc báo , tạp chí chưa đầy đủ ,

thường xuyên.

-

Kinh phí để mua báo Đảng hạn chế,

nhiều nơi sử dụng không đúng mục đích kinh

mua báo,tạp chí của Đảng .
phí

ở

Trình độ lý luận của đại đa số cán bộ,

viênở cơ sở chưa cao, tâm lý ngạiđọc ,

ngạinghiên cứu còn phổbiến.

đảng

- Có những bài Tạp chí Cộng sản chưa thật

bám sát thực tiễn , chưa đúc kết được những

bài học kinh nghiệm của các vùng miền , các

địa phương .

-

Đồng chí Phan ĐứcHướng cho rằng : Nội

dung những bài đăng trong mục Thực tiễn

Kinh nghiệm còn chung chung, giống như

báo cáo , chưa đúc kết được kinh nghiệm .

Chưa giúp bạn đọc có thể học tập và vận

dụngmột cách thiết thực vào thực tiễn địa

phương mình .

3 – Kiến nghị và đề xuất

Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 11 của Bộ

chính trị, các đại biểu đề nghị Tạp chí Cộng

sản phải đổi mới hơn nữa để thu hút bạn đọc

bằng chính nội dung của mình, tăng cường

các bài phục vụ cho việc quán triệt, triển khai

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc
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Hội nghị toàn quốc công tác phát hành - Bạn đọc ...
Tạp chí Cộng sản

lần thứ X của Đảng, có nhiều hơn nữa các bài

học kinh nghiệm của các địa phương, các bài

đấu tranh tư tưởng chống lại những luận điểm

sai trái ...

Đồng chí Thái Vĩnh Liệu đề xuất: “Để

tuyên truyền sát hợp với đặc điểm từng vùng

hiện nay, mỗi kỳ Tạp chí nên giới thiệu một

vài mô hình ở các địa phương , nhất là ở cơ sở

trong việc thực hiện cácnghịquyết của Đảng,

kinhnghiệm và cách giải quyết những vấn đề

còn vướng mắc, bất cập trong tổ chức thực

hiện. Các bài viết cần chú ý sát từng đối

tượng , phù hợp với trình độ nghiên cứu của

cán bộ,đảng viên ở nông thôn , nhất là vùng

đồng bào miền núi ”

Đồng chí Phan Tuấn Pha, kiến nghị:

“Tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền,

đoàn thể tổ chức thực hiện tốt việc đọc ,

nghiên cứu báo, tạp chí của Đảng, coi đây là

một chỉ tiêu để phấn đấu, là nhiệm vụ chính

trị quan trọng nhằm tuyên truyền , giáo dục tư

tưởng, nâng cao nhận thức cách mạng cho

cán bộ, đảng viên, đoàn viên, chiến sỹ lực

lượng vũ trang và quần chúng nhân dân .

Đề nghị Trung ương đưa Tạp chí Cộng sản

vào danh mục các báo được hỗ trợ kinh phí

phát hành tới vùng sâu, vùng xa để cán bộ,

đảngviên ở đó có điều kiện đọc Tạp chí.”

Đồng chí Phan Đức Hướng. Số lượng

phát hành tạp chí trong thời gian qua trên địa

bàn tỉnh tăng , phần lớn là do thực hiện theo

quy định của chỉ thị cấp ủy chứ chưa thể hiện

đúng nhu cầu thực tế của bạn đọc . Đồng chí

đề nghị : Tạp chí cần có những biện pháp

động viên, mở rộng mạng lưới cộng tácviên

tại các địa phương. Thực tế cho thấy , có

nhiều chuyên viên nghiên cứu , các đồng chí

lãnh đạo , quản lý của địa phương có kinh

nghiệm thực tiễn , các cán bộ nghiên cứu ... rất

quan tâm đến báo, tạp chí của Đảng, có thể

đóng góp thiết thực cho Tạp chí, cầnđược tập

hợp lại thành một đội ngũ cộng tác viên

thường xuyên, đông đảo .

Theo PGS, TS Phan Xuân Biên , Trưởng

Ban Tư tưởng - Văn hóa Thành ủy thành phố

Hồ Chí Minh : Tạp chí Cộng sản là cơ quan

lý luận , chính trị của Đảng , có nhiệm vụ

tuyên truyền đường lối , chủ trương của Đảng ,

giáo dục tư tưởng cho cán bộ, đảng viên

nhưng muốn thu hút đông đảo bạn đọc , Tạp

chí phải đổi mới nội dung , nâng cao chất

lượng , như vậy lý luận phải mới , thông tin

phải gắn với hoạt động thực tiễn năng động ,

sáng tạo , đưa ra những bài học kinh nghiệm .

Bài viết cần sinh động , đa dạng và phù hợp

với nhiều sở thích khác nhau của bạn đọc . Ít

nhất trong một số cũng phải có một, hai bài

thật ấn tượng , đáng nhớ . Tạp chí nên tăng

cường nhữngbài phê phán , đấu tranh những

tư tưởng sai trái , thù địch .

Tại Hội nghị nhiều đồng chí đề nghị Bộ

Biên tập nênxuất bản 2 loại tạp chí để phù

hợp với từng loại đối tượng , một để phục vụ

cho các nhà khoa học , các nhà lãnh đạo quản

lý có trình độ lý luận cao; một dành cho các

cấp lãnh đạo và đông đảo cán bộ, đảng viên

Ở CƠ SỞ.

Nhiều ý kiến tham luận của các đồng chí

cán bộ tuyên giáo, bưu điện ở các tỉnh đã nêu

những kinh nghiệm thực tế sinh động, cụ thể

ở các địa phương trong thời gian qua trong

việc đẩy mạnh việc phát hành báo , tạp chí

của Đảng cũng như sử dụng báo , tạp chí của

Đảng một cách hiệu quả, thiết thực.

Thay mặt Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản ,

đồng chí Tổng Biên tập cảm ơn và tiếp thu

những ý kiến đóng góp chân thành của các

đại biểu để tiếp tục nâng cao hơn nữa nội

dung và hình thức của Tạp chí, đáp lại sự tin

yêu của bạn đọc . Đồng chí đã nêu lên một số

nhiệm vụ quan trọng của Tạp chí trong thời

gian tới và mong nhận được sự cộng tác

thường xuyên thông qua các bài viết , thư góp

ý của các đồng chí lãnh đạo các cấp , các

đồng chí làm công tác tuyên giáo ở các địa

phương .
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MẤY VẤN ĐỀ VỀ PHÁT TRIỂN

DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Ở VIỆT NA

CAO SỸKIÊM * - HOÀNG HẢI

1 – Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa nông nghiệp, trong lúc quỹ đất giành cho sản

trong phát triển kinh tế – xã hội

Doanh nghiệp nhỏ và vừa có vai trò quan

trọng trong tạo việc làm mới , giảm tỷ lệ thất

nghiệp , góp phần ổn định xã hội. Thực tế cho

thấy , với lượng vốn không lớn cũng dễ dàng tạo

lập được các doanh nghiệp nhỏ và vừa , nên số

lượng các doanh nghiệp thuộc loại hình này

thường rất nhiều . Vì thế , tuy số lượng lao động

trong một doanh nghiệp nhỏ và vừa không

đông, nhưng do số lượng doanh nghiệp lớn nên

loại hình doanh nghiệp này vẫn là nguồn chủ

yếu tạo ra phần lớn việc làm cho xã hội. Ở các

nước, số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa thường

chiếm từ 90 đến 95% tổng số doanh nghiệp

trong nền kinh tế và giải quyết việc làm cho

khoảng 2/3 lực lượng lao động xã hội . Chẳng

hạn, các doanh nghiệp nhỏvà vừa của Thụy

Điển đã tạo cho hơn 60 % số lao động có việc

làm ; tỷ lệ này ở Nhật Bản là 66,9% ; Đài Loan là

78% ; Chi-lê là 70,3% . Tác dụng tạo việc làm

của các doanh nghiệp nhỏ và vừa càng có vai trò

quan trọng trong thời kỳ kinh tế suy thoái, tựa

như một chiếc "van an toàn " để điều chỉnh vĩ mô

nền kinh tế , hạn chế những tác động tiêu cực của

các cuộc khủng hoảng kinh tế .

xuất nông nghiệp ngày càng trở nên hạn hẹp,

sức ép của tình trạng thiếu đất canh tác , thiếu

việc làm ở nông thôn ngày càng tăng mạnh ,

tiềm ẩn nhiều vấn đề xã hội phức tạp . Do vậy,

có thể thấy ở đây một giải pháp quan trọng là

phát triển ngành nghề sản xuất và dịch vụ thông

qua phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa

phân bố rộng rãi ở các vùng nông thôn , góp

phần hình thành các vệ tinh xung quanh các

thành phố, thị trấn lớn nhỏ. Hiện nay trong cả

nước, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng

96% tổng số doanh nghiệp, tạo ra khoảng 49 %

việc làm phi nông nghiệp ở nông thôn và

khoảng 25% - 26% cho lực lượng lao động cả

nước . Rõ ràng, đây là nhân tố quan trọng đối với

những người chưa có việc làm ở đô thị hoặc

những người sống ở các vùng nông thôn đang

tìm kiếm việc làm , những lao động dôi dư trong

quá trình chuyển cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất

và sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước và

những người làm nông nghiệp trong những lúc

nông nhàn . Cơ hội tăng thêm việc làm có ý

nghĩa rất quan trọng về mặt xã hội , nó không chỉ

mang lại lợi ích cho tất cả mọi người, kể cả

Ở Việt Nam, có hơn 70% dân số sống tại các

vùng nông thôn và chủ yếu dựa vào sản xuất Hiệphội doanh nghiệp nhỏ và vừa

* TS, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Chủ tịch
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những người đang thất nghiệp, phụ nữ và người

tàn tật , mà còn có tác dụng ổn định chính trị - xã

hôi.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa góp phần quan

trọng trong việc tạo lập sự phát triển cân bằng

và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo vùng lãnh

thổ. Thông thường, các doanh nghiệp lớn

thường tập trung ở các vùng đô thị , nơicó kết

cấu hạ tầng phát triển . Xu hướng đó dễ gây ra

tình trạng
mất cân đối nghiêm trọng về trình độ

phát triển kinh tế , văn hóa và xã hội giữa thành

thị và nông thôn , giữa các vùng,miềntrong một

quốc gia . Chính các doanh nghiệp nhỏ và vừa

thường phát triển và phân bố trên diện rộng để

khai thác tiềm năng , lợi thế của các địa phương ,

phát triển các ngành sản xuất , dịch vụ, tạo ra sự

chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công

nghiệp hóa, hiện đại hóa nên đã góp phần quan

trọng trong việc tạo lập sự cân đối trong phát

triển giữa các vùng, miền và các địa phương .

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

thường tập trung chủ yếu vào lĩnh vực thương

mại và dịch vụ, với tỷ lệ 55,62%, do lĩnh vực

này dễ kinh doanh , vốn ít, không đòi hỏi trình

độ chuyên môn cao, mức độ rủi ro ít , vốn

vòng nhanh ...; lĩnh vực công nghiệp chiếm

16,14 %; xây dựng chiếm 15,11% và nông

nghiệp chỉ còn tỷ lệ 13,13% . Với cơ cấu như

vậy , các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã góp phần

chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần

tỷ trọng sản phẩm công nghiệp và thương mại -

dịch vụ , giảm tỷ trọng sản phẩm nông nghiệp

trong GDP. Đây cũng là vấn đề rất có ýnghĩa để

quay

thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông

nghiệp , nông thôn .

Doanh nghiệp nhỏ và vừa cónhiều khả năng

trong việc thu hút cácnguồn vốn ,nguồn lực đầu

tư trong dân cư và sử dụng hiệu quả cácnguồn

lực của xã hội cho tăng trưởngvà phát triển kinh

tế. Trong tổng các nguồn vốn đầu tư phát triển

của Việt Nam những năm qua, nguồn vốn đầu tư

từ ngân sách nhà nước chiếm khoảng 20% -

22% , từ khu vực doanh nghiệp nhà nước có

khoảng 18% - 19 %; trong nguồn vốn tín dụng

đầu tư phát triển : 12% - 13 %; trong nguồn vốn

đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI: 16% - 17% ;

trong khi đó, nguồn vốnđầu tư trực tiếp từ khu

vực dân cư , doanh nghiệp tư nhân chiếm tỷ

trọng lớn nhất, khoảng 27% - 28% và có xu

hướng ngày càng tăng (từ 22,6% năm 2001 tăng

lên 28,7% năm 2004 ) . Việc tạo lập một doanh

nghiệp nhỏ và vừa đã tạo cơ hội cho đông đảo

dân cư có thể dễ dàng huy động vốn từ họ hàng ,

bạn bè và người thân . Cho nên doanh nghiệp

nhỏ và vừa được xem là phương tiện có hiệu quả

trong việc huy động , sử dụng các khoản tiền

nhàn rỗi trong dân và biến nó trở thành nguồn

vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh khá

quan trọng . Trong 4 năm qua (tính từ năm 2001

đến tháng 8-2004), không kể 2,6 triệu hộ kinh

doanh cá thể và khoảng 18.000 hợp tác xã( 1 ) , cả

nước đã có 147.311 doanh nghiệp được thành

lập theo Luật Doanh nghiệp, trong đó riêng

doanh nghiệp nhỏ và vừa đã có tổng số vốn

đăng ký tương đương với tổng vốn đầu tư trực

tiếp nước ngoài đăng ký ở Việt Nam . Số lượng

lớn các doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng với các

hình thức huy động vốn linh hoạt và đa dạng ,

phương thức sử dụng vốn có hiệu quả đã làm

cho khối các doanh nghiệp nhỏ và vừa góp phần

tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của đất

nước .

Với những đặc điểm về quy mô và khả năng

tận dụng mọitiềm năng, nguồn lực về lao động ,

nguyên vật liệu với trữ lượng hạn chế, trong đó ,

có nhiều nguồn lực tuy không đáp ứng nhu cầu

sản xuất quy mô lớn , nhưng lại sẵn có và có

nhiều sản phẩm phụ hoặc phế liệu , phế phẩm

của các doanh nghiệp lớn, các sản phẩm trung

gian ... doanh nghiệp nhỏ và vừa góp phần đắc

lực vào việc khai thác hiệu quả tiềm năng của

ngành nghề truyền thống ở các địa phương, như

cácngành nghề thủ công , mỹ nghệ, chế biến

thủy hải sản ...

Tóm lại, doanh nghiệp nhỏ và vừa có vai trò

quan trọng trong việc làm tăng khả năng cung

ứng lao động dịch vụ cho xã hội, tăng sản phẩm ,

( 1 ) Cũng thuộc DNNVV theo tiêu chí quy định tại Nghị

định 90/2001/CP , ngày 23-11-2001
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tăng giá trị xuất khẩu và tăng nguồn thu cho

ngân sách. Thực tế cho thấy , nhờnhững ưu thế

này, mỗi năm các doanh nghiệp nhỏ và vừa

đóng góp 31% giá trị tổng sản lượng công

nghiệp ; 78% tổng mức bán lẻ ; 64 % tổng lượng

vận chuyển hàng hóa; gần 60% tổng kim ngạch

xuất khẩu của cả nước và 100 % giá trị sản lượng

hàng hóa của một số ngành nghề thủ công mỹ

nghệ như thêu ren , chạm khảm ...

Ngoài ra , các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng

đóng vai trò quan trọng trong quá trình liên kết

sản xuất của các doanh nghiệp, tập đoàn lớn ;

đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn

nhân lực của đất nước.

2 – Một số mặt hạn chế trong phát triển

doanh nghiệp nhỏ và vừa ở nước ta

Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày

càng quan trọng trong nền kinh tế như vậy nên

thời gian vừa qua khối doanh nghiệp này cũng

đã được Đảng và Nhà nước khuyếnkhích phát

triển mạnh mẽ bằng nhiều chủ trương, chính

sách sát hợp(2 ) cùng với sự trợ giúp đắc lực của

chính quyền các cấp, nhưng thực tế các doanh

nghiệp nhỏ và vừa vẫn còn gặp nhiều khó khăn ,

hạn chế trong quá trình hoạt động .

Doanh nghiệp nhỏ và vừa tuy nhiều về số

lượng , nhưng mới chỉ đóng gópdưới28 %tổng

sản phẩm quốc nội (GDP), theo nhiều đánh giá,

nhưvậy chưa tương xứng vớitiềmnăng , lợi thế

của loại hình doanh nghiệp này .

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện đang có

sự phát triển thiếu định hướng , mất cân đối và

phân bố chưa đồng đều, trái ngược với những ưu

thế vốn có của mình . Các doanh nghiệp nhỏ và

vừa phần lớn thường tập trung ở những vùng

trọng điểm như Đông Nam Bộ: 35,8% ; đồng

bằng sông Hồng: 24,3 % và đồng bằng sông

Cửu Long : 16,6% ; các khu vực khác số lượng

doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tỷ lệkhông

đáng kể; sự phân bố theo ngành nghề cũng

không cân đối (như số liệu đã nêu ở trên ).

trường sản xuất kinh doanh chung của nền kinh

tế và từ những hạn chế của chính các doanh

nghiệp nhỏ và vừa. Bởi vậy, hiện đang có những

rào cản không nhỏ cho quá trình phát triển của

loại hình doanh nghiệp này .

Văn bản pháp quy quá nhiều , thiếu đồng bộ,

hay thay đổi và thiếu thống nhất... gây phiền hà

vànhiều lúc làm nản lòng các doanh nghiệp nhỏ

và vừa . Ví dụ, Luật Thuế thu nhập công ty được

vận dụng thành một dải rất rộng các khuyến

khích ở từng địa phương dễ gây tình trạng tùy

tiện , xin cho trong việc được xếp vào danh

mục khuyến khích nào có lợi cho các doanh

nghiệp .

-

Trách nhiệm về chi phí và chế độ cho việc

giải tỏa đền bù trong giải phóng mặt bằng không

thống nhất cũng gây nhiều khó khăn cho các

doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Công cuộc cải cách hành chính ở Việt Nam

nhìn chung còn nhiều hạn chế nên chi phí gia

nhập thị trường của doanh nghiệp cao , còn

nhiều chi phí không chính thức . Bên cạnh đó ,

còn có một số rào cản khác , như : quy hoạch

không ổn định, thuê đất của Nhà nướcrất khó

khăn , thời gian chờ nhận đất trong các khu công

nghiệp lâu, khôngcông bằng trong việc chuyển

quyềnsửdụng đất (do chính sách ưuđãitiền

thuê đất đượcáp dụng chủ yếu cho các doanh

nghiệp có vốn đầu tư trựctiếp nước ngoài ).

Chẳng hạn , thủ tục cấp quyền sử dụng đấtbình

quân ở thành phố Hồ Chí Minh 418 ngày,

Hà Nội là 325 ngày...và Huế 82 ngày ; trong

độhiện hành còn có quá nhiều loại thuế suất với

mức thuế cao , các quy định về thuế quá phức

tạp, chồng chéo, nhiều trường hợp miễn trừ và

chưa bảođảm sự công bằng . Kết quả một cuộc

điều tra doanh nghiệp gần đây cho thấy , có tới

44,2 % ý kiến của các doanh nghiệp nhỏ và vừa

cho rằng, đối với họ còn có tình trạng đối xử

không công bằng .

chế

(2 ) Đảng và Nhà nước ta rất khuyến khích phát triển các
Nguyên nhân của tình trạng trên có thể thấy DNNVV thể hiện qua các nghị định, nghị quyết. Nghị định

rõ trong những vướng mắc, bất cập từ thể chế,

chính sách của Nhà nước cũng như từ môi

90/2001 /NĐ-CP; Nghị quyết 14 /NQ-TW , ngày 18-3-2002 ;

Quyết định 94/2002 /QĐ -TTg .
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Chính sách thuế VAT vẫn có nhiều bất cập

trong việc tính thuế, thu thuế và hoàn thuế .

Chính sách thuế VAT chưa cho phép các doanh

nghiệp trực tiếp cung cấp các dịch vụ cho doanh

nghiệp chế xuất được hưởng thuế suất 0% , mà

phải chịu thuế 10% ; khi hoàn thuế phải chờ từ

3 - 6 tháng hoặc lâu hơn ... làm mất một chu kỳ

sản xuất (trung bình từ 6 - 8 tháng ). Việc định

giá và áp giá tính thuế nhập khẩu chưa phù hợp

với tình hình thực tế ...

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn khó tiếp

cận với các nguồn tài chính tín dụng cũng như

các hình thứcgóp vốn khác, hạn chế các quyền

về tài sản liên quan đến đất đai , bất động sản và

các tài sản vô hình , thiếu các hình thức bảo lãnh

tín dụng . Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các

quyết định về việcban hành quy chế thành lập ,

tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín

dụng (Quyết định 193/2001/QĐ -TTg, ngày

20-12-2001 và Quyết định 115/2004 /QĐ- TTg

ngày 25-6-2004 ) và các bộ, ngành đã ban hành

các thông tư hướng dẫn các quyết định trên

(Thông tư 42/2002/TT-BTC ngày 7-5-2002 của

Bộ Tài chính và Thông tư 06/ 2003/TT-NHNN

ngày 10-4-2003 của Ngân hàng Nhà nước Việt

Nam ). Nhưng đến nay số lượng Quỹ bảo lãnh

tín dụng được thành lập và đi vào hoạt động trên

phạm vi cả nước còn rất ít. Nhìn chung , tình

hình tiếp cận các nguồn tín dụng của các doanh

nghiệp nhỏ và vừa cũng đã từng bước được cải

thiện phần nào nhưng vẫn chưa đáp ứng được

yêu cầu phát triển của loại hình doanh nghiệp

này trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế .

Ngoài ra , tuy Luật Doanh nghiệp đã có nhiều

thôngthoáng, cởi mở hơn đối với quá trình đăng

ký và hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và

vừa , nhiều giấy phép đã được bãi bỏ nhưng hiện

vẫn tồn tại các quy định làm giảm hiệu lực pháp

của đạo luật này như Luật Thương mại cũng

có điều khoản quy định về đăng ký kinh doanh,

một số địa phương còn quyết định ngừng cấpcấp

đăng ký kinh doanh ở một số lĩnh vực...

Ngoài những khó khăn cơ bản về thể chế ,

chính sách, các doanh nghiệp nhỏ và vừa còn có

một số hạn chế về trình độ khoa học công nghệ.

Phần lớn công nghệ đang sử dụng lạc hậu từ 1

đến 2 thế hệ (3); tay nghề lao động, các kỹ năng

và nghiệp vụ quản lý còn rất thấpso với nhu cầu

hiện nay ; khả năng tiếp cận thị trường của các

sản phẩm sản xuất ra còn manh mún. Khả năng

tiếp cận với thị trường trong nước và quốc tế còn

gặp nhiều khó khăn , sức cạnh tranh vẫn còn ở

mức độ rất thấp . Việc tiếp cận với thông tin về

văn bản , pháp luật, thị trường, tiến bộ công

nghệ... còn tản mạn và hạn chế.

Cùng với những hạn chế nêu trên , trong quá

trình hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và

vừa còn nẩy sinh một số vấn đề như : nhiều

doanh nghiệp đăng ký kinh doanh nhưng không

hoạt động hoặc hoạt động không đúng danh

mục đã đăng ký, tình trạng trốn thuế , gian lận

thươngmại,không kê khainộp thuế ngày càng

diễn biến phức tạp, ngày một tinh vi . Điển hình

như ở thành phố Hồ Chí Minh, qua công tác

kiểm tra , thành phố đã thu hồi 638 giấy chứng

nhận đăng ký kinh doanh do những vi phạm

như : không hoạt động tại trụ sở đăng ký , không

gửi báo cáo theo định kỳ ... hay phát sinh các tệ

nạn xã hội . Chỉ sau 3 tháng thực hiện Nghị định

37 (ngày 10-4-2003 về xử phạt hành chính trong

đăng ký kinh doanh ) đã có 60 trường hợp doanh

nghiệp vi phạm bị đã bị xử phạt... Những con Số

trên vẫn chưa phản ánh hết những tiêu cực khác

trong hoạt động của một bộ phận doanh nghiệp

nhỏ và vừa như góp vốn khống, giả mạo hồ sơ,

giấy tờ tùy thân hoặcmượn giấy tờ của người

lao động tìm việc để lập hồ sơ đăng ký kinh

doanh ... Theo số liệu thống kê của Cục Thuế Hà

Nội, hiện đang có trên 400 doanh nghiệp có hiện

tượng "bỏ trốn " khỏi địa chỉ kinh doanh ; năm

(3) Thành phố Hồ Chí Minh được xem là khu vực phát

triển nhất cả nước , thì trình độ công nghệ của các DNNVV

cũng chỉ ở mức trung bình và lạc hậu, có 37,7% công nghệ

ở trình độ dưới trung bình . Ở Hà Nội chỉ có 13,5 %

DNNVV có trang thiết bị tương đối hiện đại, 66 %mức

trung bình còn lại là lạc hậu. Đến nay chỉ có hơn

30 DNNVV ở Hà Nội được cấp chứng nhận chất lượng

ISO. Các DNNVV ở Hà Nội , thành phố Hồ Chí Minh và

Đà Nẵng mới sử dụng rất ít In- tơ -nét trong việc tiếp cận

thông tin để phục vụ sản xuất, kinh doanh
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2002 Cục Thuế Hà Nội đã phát hiện 124 doanh

nghiệp bỏ trốn mang theo 31.753 hóa đơn thuế
theo 31.753 hóa đơn thuế

VAT; năm 2003 chỉ có 2.240 trong số 14.404

doanh nghiệp cả nước đã nộp báo cáo tài chính .

Nhiều doanh nghiệp khôngthực hiện chế độ báo

cáo, né tránh đóng bảo hiểm xã hộicho người

lao động cũng như thực hiện các chế độ, chính

sách cần thiết cho người lao động theo quy định

của pháp luật; không bảo đảm vệ sinh thực

phẩm , nhiều doanh nghiệp vi phạm việc bảo vệ

môi trường sinh thái.

3 – Mấy gợi ý để doanh nghiệp nhỏ và vừa

tiếp tục phát triển mạnh hơn nữa trong thời

gian tới

Một là, sớm xây dựngkhung pháp lý chung

cho các thành phần kinhtế cùng bình đẳng phát

triển cùng với việc ban hành Luật Doanh nghiệp

chung, Luật Đầu tư chung , Luật Chống độc

quyền; có những hướng dẫn cụ thể về Luật Phá

sản , Luật Cạnh tranh . Từng bước xây dựng

Chính phủ điện tử để khắc phục sự nhũng nhiễu ,

nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý kinh

doanh và hành chính công quyền trong các hoạt

động thực thi luật pháp , cấp phép đầu tư , quản

lý đất đai, thuế, xuất nhập khẩu và hải quan ...

Cần lựa chọn lĩnh vực ưu tiên phát triển riêng

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cơ sở các

chiến lược phát triển ngành đã được phê duyệt.

Hai là , có lộ trình giảm các chi phí khởi

nghiệp và vận hành kinh doanh như : đơn giản

hóa quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh

doanh;đơn giản hóa quy trình đăng ký và cấp

mã số thuế , khắc dấu; cấp giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất, sở hữu công trình ; giảm

gánh nặng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

trong việc tuân thủ các quy định liên quan đến

kế toán và tăng mức độ tin cậy của các báo cáo

tài chính của doanh nghiệp .

Cải thiện môi trường tài chính tạo thuận lợi

cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa bằng các biện

pháp như : tăng cường tính cạnh tranh trong hệ

thống ngân hàng ; cải thiện quan hệ giữa các

ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính với

các doanh nghiệp nhỏ và vừa ; hình thành Quỹ

hỗ trợ phát triển cho các doanh nghiệp nhỏ và

vừa và triển khai hoạt động rộng rãi các Quỹ

bảo lãnh tín dụng giúp các doanh nghiệp nhỏ và

vừa vượt qua những trở ngại về khả năng tiếp

cận , khai thác mọi nguồn vốn .

Ba là , hỗ trợ ở mức độ phù hợp để các doanh

nghiệp nhỏ và vừa có điều kiện nâng cao năng

lực cạnh tranh trong quá trình đất nước chủ động

và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế và gia nhập

Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Do vậy,

Nhà nước cần tăng cường và nâng cao hơn nữa

hiệu quả của các hoạt động hỗ trợdoanh nghiệp

qua cơ chế thị trường bằng cách : mở rộng các

dịch vụ phát triển kinhdoanh ; cung cấp thông

tin thị trường; dịch vụ hỗ trợ đào tạonguồn nhân

lực cho các doanh nghiệpnhỏ và vừa,kể cả đối

tượng là chủ sửdụng lao động và bản thân người

lao động trong doanh nghiệp; hỗ trợ đẩy mạnh

khả năng tiếp cận các nguồn tài chính cho các

doanh nghiệp nhỏ và vừa; phát triển Quỹ hỗ

doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ đầu tư mạo hiểm .

Thông qua các cơ quan
Thông qua các cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ

và vừa cấp tỉnh , Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và

vừa và thông qua In -tơ -nét , các doanh nghiệp

thông tin cần thiết về luật pháp, quy định về

nhỏ và vừa có thể dễ dàng tiếp cận đối với các

thuế, quy định về lao động , đăng kýkinh doanh

và cấpphép , các quy định về môi trường, về các

chương trình tài chính, các ưu đãi trong đầu tư

và các chương trình hỗ trợ của Chính phủ cũng

như của các nhà tài trợ ...

trợ

Bốn là , về phía các doanh nghiệp nhỏ và vừa

muốn tồn tại và phát triển trong điều kiện hội

nhậpkinh tế quốctế thì cần thực hiện 5 nhiệm

vụ trọng tâm : Nâng cao trình độ quản lý , kỹ

nắng trong kinh doanh ; Đổi mới công nghệ máy

mócthiếtbị, đây là yêu cầu quan trọng giúp các

doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao chất lượng

và mẫu mã sản phẩm , tăng tính cạnh tranh trên

thị trường ; Đầu tư vào các hoạt động tiếp thị

(Marketing) và tìm kiếm , khai thác các thị

trường mới; Đào tạo nguồn nhân lực , coi đầu tư

vào phát triển nguồn nhân lực là đầu tư chiến

lược của doanh nghiệp không thể thiếu trong

quá trình kinh doanh; Bảo đảm nguồn tín dụng

kinh doanh cóhiệu quả trong quá trình hội nhập

kinh tế quốc tế . D
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το

BẢO VỆ VỮNG CHẮC CHỦ QUYỀN

BIÊN GIỚI, VÙNG BIỂN CỦA TỔ QUỐC

TRONG TÌNH HÌNH MỚI

VÕ TRỌNG VIỆT

T

TRONG thời gian qua, trước những diễn

biến phức tạp của tình hình trongnước

và quốc tế , Đảng ta đã kịp thời đổi mới

tưduy , nhận thức về bảo vệ Tổ quốc trong tình

hình mới. Nghị quyết 08 của Ban Chấp hành

Trung ương Đảng, khóa IX ra đời đã cho

chúng ta nhận thức rõ và sâu sắc , toàn diện

hơn về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã

hội chủ nghĩa. Đó là bảo vệ độc lập , chủ

quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc

gia, nền tảng văn hóa, bảo vệ Đảng , Nhà nước ,

nhân dân , chế độ xã hội chủ nghĩa , sự nghiệp

đổi mới và lợi ích quốc gia dân tộc ...

Nghị quyết cũng xác định rõ sự gắn kết chặt

chẽ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữa

quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế -

xã hội, giữa đối tượng và đối tác , giữa hợp tác

và đấu tranh .

Sức mạnh quốc phòng - an ninh bảo vệ

Tổquốctrong thời kỳ mới là sức mạnh tổng

hợpcủa cả hệ thống chính trị , tư tưởng , kinh

tế , văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh và

đối ngoại, sức mạnh của khối đại đoàn kết dân

tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của

Nhà nước mà quân đội, công an là lựclượng

nòng cốt . Mặc dù những năm qua, tình hình

diễn biến phức tạp, kẻ địch chống phá quyết

liệt , nhưng ý chí, trách nhiệm của toàn xã hội

đối với công tác quốc phòng - an ninh được

nâng cao , tạo được sự đồng thuận lớn trong

các tầng lớp nhân dân . Ở một số địa bàn vùng

Tây Bắc , Tây Nguyên, Tây NamBộ và một số

nơi khác , tuy còn tiềm ẩn một số vấn đề phức

tạp , nhưng về cơ bản , chúng ta đã giải quyết

ổn định và từng bước phát triển . Tuy nhiên , lâu

nay chúng ta còn tập trung giải quyết những

vấn đề trước mắt, về trật tự xã hội, chưa quan

tâm đúng mức những vấn đề cơ bản về an ninh

quốc gia, tiềm lực quốc phòng, quân sự ở trình

độ cao .

Nước ta với Trung Quốc có chung đường

biên giới dài 1.463 km , qua 6 tỉnh của

Việt Nam , 2tỉnh của Trung Quốc. Biên giới

Việt Nam - Lào có chiều dài 2.067 km , qua 10

tỉnh Việt Nam và 9 tỉnh Lào. Biên giới

Việt Nam - Cam -pu- chia dài 1.137 km , qua

9 tỉnh Việt Nam, 7 tỉnh Cam -pu -chia. Bờ biển

nước ta dài 3.260 km , với 550 cửa sông , 68

vịnh, 53 cảng biển, có 3.000 đảo lớn nhỏ. Khu

vực ven biển có 26 tỉnh , thành phố. Những con

số thống kê khái quát trên nói lên phần nào

lý nhà nước về biêngiới đất liền và biển đảo .

những thuận lợi cũng như khó khăn trong quản

* Thiếu tướng , Chính ủy Bộ đội Biên phòng
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Trong nhiều năm qua, Đảng ta đã có các

chỉ thị , nghị quyết về xây dựng và bảo vệ biên

giới quốc gia. Nhà nước ta cũng đã tiến hành

đàm phán , ký kết nhiều hiệp định , hiệp ước về

biên giới với các nước láng giềng, đồng thời

ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật

để thể chế hóa đường lối , chủ trương , chính

sách của Đảng về biên giới. Từ đó , các cấp,

các ngành , các địa phương và lực lượng đã coi

trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đường

lối của Đảng, chính sách, pháp luật của

Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ biên giới và xây

dựng lực lượng bảo vệ biên giới.

Trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

biên giới quốc gia, chúng ta đã tiến hành đấu

tranh giải quyết tốt hàng ngàn vụ việc chính

trị, hình sự , tranh chấp xảy ra trên biên giới,

vùng biển . Đặc biệt là ký Hiệp định đường

biên giới đất liền với Trung Quốc và tiến hành

phângiới, cắm mốc ; ký Hiệp định về vùng

đánh cá chung trên biển giữa Trung Quốc với

Việt Nam và đang từng bước triển khai thực

hiện Dự án tôn tạo , tăngdày hệ thống mốc giới

Việt Nam - Lào, ký Hiệp ước bổ sung về

hoạch định biên giới quốc gia giữa Việt Nam -

Cam -pu- chia, đang chuẩn bị triển khai hoạch

định phân giới, cắm mốc, phân định chủ quyền

giữa hai nước . Đồng thời thông qua đàm phán ,

thương lượng đang mở ra phương hướng giải

quyếtcác vấn đề tồn tại, tranh chấp chủ quyền

biên giới, biển đảo giữa nước ta với các nước

láng giềng.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, Đảng,

Nhà nước đã quan tâm đầu tư phát triển ở vùng

sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn , vùng

biên giới , hải đảo , nhiều công trình kinh tế

trọng điểm đã được xây dựng. Nhiều dự án

kinh tế - xã hội xóa đói , giảm nghèo đã được

thực hiện ở vùng sâu, vùng xa biên giới , hải

đảo , hàng loạt các khu kinh tế mở, các cửa

khẩu biên giới đã được khai thông . Đường lên

biên giới, đường tuần tra biên giới được mở

rộng, hệ thống đồn biên phòng được tăng về số

lượng , củng cố về chất lượng và di chuyển ra

sát biên giới, các khu kinh tế - quốc phòng là

hậu thuẫn và chỗ dựa rất lớn cho nhân dân và

các đồn biên phòng ở vùng biên giới trọng

điểm , phức tạp của Tổ quốc; đã và đang mở ra

nhiều cơ hội thuận lợi cho dịch vụ, giao lưu

hàng hóa, vừa làm sôi động thị trường ở

biên giới, vừa là điều kiện xây dựng quan hệ

hợp tác hữu nghị giữa nước ta với các nước

láng giềng.

Trong xây dựng biên giới hòa bình hữu

nghị, ổn định và hợp tác phát triển chúng ta đã

giành được nhiều kết quả tốt đẹp. Chưa lúc nào

quan hệ nhân dân và các lực lượng bảo vệ biên

giới của nước ta với các nước láng giềng có

mối quan hệ , giao lưu tốt đẹp như hiện nay.

Những vấn đề tranh chấp chủ quyền, phòng

chống tội phạm , cứu hộ, cứu nạn , xây dựng đời

sống vật chất , văn hóa, tinh thần ở nhiều địa

phương đã có sự phối hợp chặt chẽ với nhân

dân và các lực lượng bảo vệ biên giới của nước

ta với các nước láng giềng, góp phần tích cực

vào sự ổn định tình hình biên giới giữa hai

nước . Một số vấn đề về biên giới, lãnh thổ ,

vùng chồng lấn trên biển với một số quốc gia

đã được giải quyết.

Nhưng hiện nay biên giới đất liền, vùng

biển , vùng trời của Tổ quốc hiệu lực quản lý

nhà nước chưa đầy đủ, thiếu vững chắc . Đường

biên giới quốc gia trên thực địa còn chưa thực

sự ổn định , vùng biển và một số vùng lãnh thổ

quan trọng trên bộ còn có sự tranh chấp hoặc

bị lấn chiếm trái phép. Việc ký Hiệp ước, Hiệp

định về biên giới đất liền, vịnh Bắc Bộ với

Trung Quốc và Hiệp ước bổ sung biên giới với

Cam -pu -chia là cơ hội cho hòa bình , ổn định

và phát triển ở khu vực và thế giới, phù hợp

với lợi ích cơ bản của nhân dân hai nước .

Nhưng từ nay cho đến khi phân định xong

đường biên giới, hoàn thành việc cắm mốc

trên thực địa và bảo đảm thực hiện hiệp ước ,
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hiệp định nghiêm chỉnh là chặng đường đấu

tranh lâu dài và gian khổ . Các vùng biên giới

chưa thực sự vững mạnh , nền kinh tế còn ở

trình độ thấp kém , nhịp độ tăng trưởng thấp ,

giáo dục, y tế , văn hóa còn cách xa so với yêu

cầu, nhiều vấn đề xã hội bức xúc và gay gắt

chưa được giải quyết tốt . Nền quốc phòng toàn

dân và an ninhnhân dân chưa được củng cố

vững chắc , an ninh chính trị, kinh tế , văn hóa

và trật tự xã hội đang nảy sinh nhiều vấn đề

mới nhưng hiệu quả phát hiện còn chậm, ngăn

chặn đẩy lùi còn thấp . Công tác nghiên cứu , dự

báo chiến lược về quốc phòng , an ninh , đối

ngoại chưa theo kịp diễn biến của tình hình . Sự

phối hợp giữa an ninh , quốc phòng, đối ngoại

trong việc giải quyết một số vấn đề cụ thể còn

thiếu chặt chẽ.

Trên thế giới, hòa bình , hợp tác và phát

triển vẫn là xu thế lớn . Kinh tế thế giới và khu

vực tiếp tục phục hồi và phát triểnnhưng vẫn

tiềm ẩn những yếu tố bất trắc khó lường .

Những cuộc chiến tranh cục bộ , xung đột vũ

trang , xung đột dân tộc , tôn giáo, chạy đua vũ

trang , hoạt động khủng bố , tranh chấp về biên

giới, lãnh thổ , biển đảo và các tài nguyên thiên

nhiên tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi với tínhchất

ngày càng phức tạp , gây bất ổn về kinh tế ,

chính trị , xã hội ở từng nước ...

Để xây dựng nền quốc phòng toàn dân và

an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện , bảo vệ

vững chắc Tổ quốc, độc lập , chủ quyền, thống

nhất, toàn vẹn lãnh thổ , đưa công tác quản lý -

xây dựng và bảo vệ biên giới vùng biển tiến

kịp yêu cầu nhiệm vụ, cần thực hiện những

giải pháp vừa chiến lược, cơ bản, vừa cụ thể,

cấp bách sau:

Thứ nhất, tiếp tục tăng cường bảo vệ và

quản lý biển đảo quốc gia . Bảo vệ biển đảo

chính là bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia,

trước mắt là chống đói nghèo, lạc hậu. Nhiều

nước lớn coi biểnĐông là một khu vực trọng

điểm về quyền lợi . Đối với nước ta bảo vệ và

quản lý biển là một bộ phận trong chiến lược

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng và Nhà

nước ta . Vì vậy, trong khi vẫn chăm lo giải

quyết những vấn đề trước mắt, Đảng,

Nhà nước cần quan tâm đầy đủ những lợi ích

lâu dài về biển, tăng cường nghiên cứu khoa

học, hoàn chỉnh hệ thống pháp lý về biển, ban

hành Luật Môi trường biển. Trước hết, tập

trung củng cố tổ chức, lực lượng chuyên trách

về biển, chuẩn bị lực lượng , phương tiện, cơ sở

vật chất tạo điều kiện để từng bước vươn ra

làm chủ trên biển trong những thập kỷ đầu của

thế kỷ XXI. Tiếp tục thực hiện có trọng điêm

chương trình biển Đông, hải đảo , xây dựng các

đoàn tàu , tập đoàn tàu lớn gắn kinh tế với quốc

phòng - an ninh ở vùng biển trọng điểm , từng

bước đưa dân ra sinh sống ở những đảo có đủ

điều kiện . Tập trung đầu tư về mọi mặt cho

vùng biển bãi ngang, nơi đang còn nhiều khó

khăn, thiếu thốn để từngbướctrở thành phòng

tuyến nhân dân vững chắc bảo vệ biển đảo của

Tổ quốc.

Thứhai, chú trọng nhiệm vụ quản lý , bảo

vệ chủ quyền , lãnh thổ , biên giới quốc gia

trong thời kỳ mở cửa, giao lưu , hội nhập . Hiện

nay,biên giới, vùng biển nước tacòn nhiều

điểm tranh chấp , chồng lấn , tiềm ẩn nguy cơ

mất ổn định trước mắt và lâu dài. Về mặt chiến

lược Đảng và Nhà nước ta cần tập trung đàm

phán giải quyết dứt điểm về chủ quyền , lãnh

thổ giữa nước ta với các nước láng giềng; các

địa phương cần có sự chỉ đạo , định hướng để

tăng cường quan hệ, giao lưu , tạo sự gần gũi,

thân thiện, tin cậy lẫnnhau giữa nhân dân hai

nước ở hai bên biên giới . Đó là tiền đề cơ bản

để giải quyết các vấn đề phức tạp xảy ra

dễ dàng và nhẹ nhàng hơn. Thực tế hiện nay

trên các tuyến biên giới, nhất là Việt Nam -

Trung Quốc , Việt Nam - Cam -pu -chia và

vùng biển , còn nhiều lý do khác nhau nên một

số địa phương còn cứng nhắc, máy móc trong

quan hệ giao lưu ở hai bên biên giới. Đồng
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thời Đảng và Nhà nước có những cơ chế chính

sách đặc biệt, thỏa đáng cho lực lượng bảo vệ

biên giới làm nhiệm vụ quan trọng đặc biệt để

họ yên tâm gắn bó cả cuộc đời binh nghiệp của

mình nơi biên cương , hải đảo của Tổ quốc, thu

hút được người tài giỏi lên biên giới nghiên

cứu và làm việc .

Thứ ba , đổi mới công tác quản lý , bảo vệ

và xây dựng biên giới, tập trung vào ba khâu

trọng yếu là : quản lý tốt mốc quốc giới và các

dấu hiệu đường biên giới quốc gia; kiểm soát

chặt chẽ việc lưu thông biên giới và duy trì

nghiêm quy chế biên giới, kết hợp chặt chẽ

bảo vệ đường biên, mốc giới với bảo vệ an

ninh chính trị, an ninh kinh tế , an ninh văn hóa

với phòng thủ sẵn sàng chiến đấu . Xây dựng

kế hoạchchặt chẽ bảo vệ biên giới vớibảovệ

nội địa và nội bộ; kết hợp chặt chẽ giữa ba

tuyến : ngoại biên, biên phòng , nội địa (đất

liền) - tuyến khơi - lộng - bờ (biển đảo). Phát
-

huy sức mạnh tổng hợp tại chỗ với sứcmạnh

cả nước, sức mạnhcủalực lượng chuyên trách

và các lực lượng , phương tiện khác, tập trung

trọng điểm , quán xuyến cho được chính diện

đường biên giới và chiều sâu khu vực biên

phòng, đối tượng và địa bàn phù hợp với đặc

điểm từng tuyến biên giới. Đẩy mạnh hơn nữa

việc quy hoạch đưa dân cư ra sát biên giới,

nhất là những vùng biên giới chưa có dân hoặc

dân ở xa biên giới; gắn quá trình chuyển dịch

cơ cấu kinh tế - xã hội với công tác bảo vệ ,

quản lý biên giới, phát triển nông - lâm - ngư

nghiệp với chủ động điều chỉnh kịp thời về

bố trí lực lượng thế trận quốc phòng toàn dân

và thế trận anninh nhân dân trên các vùng

biên giới.

Thứ tư , tổ chức thực hiện chặt chẽ và có

hiệu quả thiết thực các chương trình kinh tế

xã hội của Nhà nước với tăng cường sức mạnh

quốcphòng , an ninh , thích hợp với từng tuyến

biên giới, tạo cho được những điển hình về

kinh tế nông - lâm - công nghiệp, những điểm

-

sáng về văn hóa ở các vùng biên giới. Từng

địa phương, từng cấp, từng ngành cần cụ thể

hóa các chương trình kinh tế - xã hội của Nhà-

nước , rà soát điều chỉnh cơ cấu kinh tế - kỹ

thuật , cơ cấu đầu tư , định bước đi thích hợp

cho từng vùng biên giới, gắn chặt xây dựng

kinh tế, văn hóa với củng cố quốc phòng - an

ninh , coi trọng xây dựng kết cấu hạ tầng, điện ,

đường, trường, trạm , đầu tư thích đáng cho các

khu kinh tế - quốc phòng trên các địa bàn

chiến lược quantrọng . Sự kết hợp nói trên cần

đưa vào chương trình chiến lược kinh tế - xã

hội của Nhà nước đến năm 2010 và 2020. Tiếp

tục phát triển các khu kinh tế - quốc phòng,

xây dựng các khu quốc phòng - kinh tế với

mục tiêu tăng cường quốc phòng - an ninhlà

chủyếu, tập trung vàocác địa bàn trọng điểm

chiến lược và những khu vực nhạy cảm trên

biên giới đất liền , biển đảo . Xây dựng công

nghiệp quốc phòng trong hệ thống công

nghiệp quốc gia, đầu tư có chọn lọc theo

hướng hiện đại, vừa phục vụ quốc phòng vừa

phục vụ dân sinh .

Thứnăm , xây dựng chương trình phát triển

và củng cố lực lượng chính trị – vũ trang tại

chỗ, duy trì và nâng cao chất lượng phong trào

bảo vệ an ninh Tổ quốc và phong trào thi đua

quyết thắng trong dân quân tự vệở các xã biên

giới . Tổ chức tốt Ngày Biên phòng toàn dân

hằng năm một cách thiết thực , để giáo dục

nghĩa vụ và quyền lợi cho mọi thế hệ công dân

đối với sự nghiệp bảo vệ biên giới . Gắn các

chính sách xã hội với chủ trương xây dựng và

củng cố quốc phòng - an ninh biên giới. Ban

kếtnghĩa, đỡ đầu giữanội địa thành phố với

hành chính sách khuyến khích các hình thức

lượngphíatrước trên biên giới, thực hiện chế

biên giới, các lực lượng phía sau với các lực

lượng phía trước trên biên giới, thực hiện chế

độ luân chuyển thanh niên, cán bộ quân đội,

công an , cán bộ khoa học, kỹ thuật thay phiên

nhau tham gia nghiêncứu bảo vệ và xâydựng

(Xem tiếp trang 64 )
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Thành tựu chủ yếu

qua 10 năm thực hiện

" Ctrong lĩnh bành động Bắc Kinh "

hành và sửa đổi nhằm

tạo ra cơ chế thuận lợi

nhất cho việc thực

hiện và bảo đảm

quyền tự do và bình

đẳng của phụ nữ nói

của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam riêng, giải quyết

V

• AI trò của phụ nữ Việt Nam trong sự

nghiệp phát triển và xây dựng đất

nước luôn được Đảng, Nhà nước ghi

nhận và đánh giá cao . Nhà nước Việt Nam mới

ra đời, Hiến pháp đầu tiên ( 1946) của nước ta

đã khẳng định: "Phụ nữ bình đẳng với nam

giới về mọi phương diện"; và trong các

Hiến pháp sửa đổi sau này ( 1959, 1980, 1992 ) ,

vấn đề bình đẳng nam nữ tiếp tục được khẳng

định. Vị trí và vai trò của phụ nữ đã được

Nhà nước thể chế hóa thông qua hệ thống luật

pháp, cơ chế chính sách nhằm bảo đảm lợi ích

chính đáng của phụ nữ trong tất cả các

lĩnh vực . Tại Hội nghị thế giới lần thứ 4 về

phụ nữ của Liên hợp quốc ( tại Bắc Kinh -

Trung Quốc, tháng 5-1995) , Việt Nam đã

công bố Chiến lược Vì sự tiến bộ của phụ nữ

Việt Nam đến năm 2000 , và văn bản này

trở thành cam kết quốc tế quan trọng của

Việt Nam về vấn đề phụ nữ .

Trên cơ sở bảo đảm quyền bình đẳng của

phụ nữ với nam giới theo Hiến pháp đầu tiên

của Việt Nam và tinh thần của Hội nghị Phụ

nữ thế giới lần 4, hơn 10 năm qua, nhiều luật

pháp và chính sách đã được Nhà nước ban

MINH NHẬT

những vấn đề nảy

sinh có liên quan đên

phụ nữ nói chung theo

Cương lĩnh hành

động Bắc Kinh .

Để tăng cường sự

phát triển bền vững về kinh tế , thực hiện có

hiệu quả chính sách xóa đói nghèo, Chính phủ

đã xây dựng Chiến lược về Phát triển và Xóa

đói, giảm nghèo nhằm cụ thể hóa các mục

tiêu , cơ chế, chính sách và biện pháp của chiến

lược phát triển kinh tế xã hội cho giai đoạn

2001 - 2010, trong đó xác định bình đẳng giới

là mục tiêu có ý nghĩa thiết yếu đối với toàn bộ

Chiến lược .

Cùng với việc đó, từ tình hình thực tế của

phụ nữ Việt Nam trong 10 năm qua và trên cơ

sở những vấn đề trọng tâm được đề cập trong

Cương lĩnh hành động Bắc Kinh, Chính phủ

Việt Nam đã xây dựng hai chiến lược quốc gia

vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, gồm

Chiến lược phát triển vì sự tiến bộ của Phụ nữ

Việt Nam đến năm 2000 và Chiến lược quốc

gia vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam đến

2010. Các chiến lược này có vai trò cốt yếu

trong khuôn khổ chung của Chính phủ nhằm

thực hiện và duy trì bình đẳng giới; tạo

kiện phát huy mọi tiềm năng, nâng cao vai trò ,

tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các

lĩnh vực kinh tế , văn hóa, xã hội ; nâng cao chất

lượng cuộc sống cho phụ nữ, cũng như tạo

điều
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điều kiện cần thiết để phụ nữ được hưởng các

quyền cơ bản của mình một cách bình đẳng và

đầy đủ .

Ngay sau Hội nghị Bắc Kinh , Hội Liên

hiệp Phụ nữ Việt Nam , Ủy ban quốc gia vì sự

tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam khẩn trương xây

dựng và ban hànhkế hoạch hành động quốc

gia và được cụ thể hóa thành kế hoạch hành

động của các bộ , ngành và tỉnh , thành phố .

Qua hơn 10 năm thực hiện Cương lĩnh hành

động Bắc Kinh , phong trào và hoạt động của

Phụ nữ Việt Nam đã đạt được những thành tựu

bước đầu đáng ghi nhận .

Về các hoạt động xóa đói giảm nghèo cho

phụ nữ . Để thực hiện mục tiêu tới năm 2010

đạt tỷ lệ 80% số hộ đói nghèo do phụ nữ làm

chủ hộ được vay vốn từ chương trình xóa đói,

giảm nghèo và 50% số phụ nữ trong tổng số

người được vay vốn tín dụng, trong nhiều năm

qua, các cấp Hội chỉ đạo linh hoạtthực thi các

chính sách hỗ trợ vốn, công tác khuyến nông,

khuyến lâm giúp người nông dân nói chung và

phụ nữ nông thôn nói riêng nâng cao kiến thức

khoa học - kỹ thuật , trọng tâm tập trung giải

quyết các vấn đề : Xem xét, thông qua và duy

trì các chính sách kinh tế vĩ mô, các chiến lược

khắc phục nạn đói nghèo; sửa đổi các điều

luật , hệ thống quản lý hành chính nhằm bảo

đảm các quyền và sự tiếp cận bình đẳng của

phụ nữ đối với các nguồn lực kinh tế ; tạo điều

kiện cho phụ nữ được tiếp cận các cơ chế, các

thể chế tiết kiệm và ứng dụng ; tiến hành

nghiên cứu phụ nữ giải quyết nạn đói nghèo...

Trên tinh thần đó, các cấp Hội chủ động

khai thác nguồn vốn từ các chương trình quốc

gia , từ hệ thống ngân hàng, các tổ chức tín

dụng và từ nội lực của phụ nữ để duy trì và

phát triển các hoạt động cho vay vốn và tiết

kiệm cho phụ nữ . Thực hiện Nghị quyết liên

tịch với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn, có hơn 1,3 triệu phụ nữ vay vốn với

tổng số 5.134 tỉ đồng , thành lập trên 56.000 tổ

phụ nữ vay vốn tiết kiệm. Mô hình này trở

thành tiêu biểu vì tỷ lệ nợ quá hạn rất thấp

(0,71 %), chị em sử dụng hiệu quả đồng vốn

được vay và giúp xã hội hóa một bước công

tác tín dụng ngân hàng . Đối với Ngân hàng

Chính sách xã hội, số vốn do Hội tín chấp

chiếm hơn 50% tổng doanh số vốn cho hộ

nghèo do ngân hàng quản lý ; và, từ nguồn vốn

này, các cấp Hội đã tín chấp được hơn 4.000 tỉ

đồng cho hơn 1,5 triệu phụ nữ vay .

Để bảo đảm sử dụng hiệu quả đồng vốn,

Hội đã xây dựng mô hình điểm "Tổ , nhóm phụ

nữ tiết kiệm ", lồng ghép với các hoạt động

khác , tạo ra cơ chế quản lý bảo đảm sử dụng

an toàn , hiệu quả đồng vốn vay. Đây là hoạt

động phù hợp và đạt hiệu quả cao vì thủ tục

vay vốn đơn giản, không cần tài sản thế chấp,

được thực hiện ngay tại địa bàn. Tính đến

tháng 5-2004 , số tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm đạt

163.846 đơn vị , với tổng số thành viên là

2.422.580 người .

các

Các phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát

triển kinh tế gia đình " , phong trào "Ngày tiết

kiệm vì phụ nữ nghèo" , để tự tạo được nguồn

vốn trong nội bộ phụ nữ và nâng cao ý thức

tương trợ , giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng

được nhân rộng . Từ năm 1997 - 2004 , qua

phong trào này, Hội Phụ nữ các cấp huy động

866.968 triệu đồng cho hơn 760.000 lượt phụ

nữ vay vốn sản xuất và phát triển kinh tế hộ

gia đình . Nhìn chung, tỷ lệ hoàn trả vốn vay

của chị em tương đối cao : trên 95% . Với tinh

thần chủ đạo là tập trung giúp phụ nữ nghèo an

cư để lạc nghiệp, Hội các cấp tổ chức nhiều

phong trào: xây dựng nhà tình thương , giúp

phụ nữ nghèo xóa nhà tranh tre , dột nát, xóa

nhà ở tạm bằng cách vận động các tầng lớp

phụ nữ và cộng đồng góp tiền của, ngày công .

Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2002 - 2004 , các

cấp Hội đã huy động và ủng hộ trên 18 tỉ đồng
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xây dựng nhà tình thương cho phụ nữ nghèo

khó. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã ký

Nghị quyết liên tịch với Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn về việc hỗ trợ phụ nữ

nông thôn phát triển sản xuất, nâng cao chất

lượng cuộc sống. Trong sự phối hợp này,

ngành nông nghiệp đóng vai trò chuyển giao

kiến thức, hướng dẫn kỹ thuật, Hội Liên hiệp

phụ nữ Việt Nam là người tổ chức , vận động

chị em tham gia và áp dụng các kiến thức đã

học vào thực tiễn .

Để xóa đói , giảm nghèo bền vững,

Hội Phụ nữ các cấp đặc biệt quan tâm tới việc

đào tạo đội ngũ cán bộ thực hiện công tác xóa

đói, giảm nghèo. Trung ương Hội Liên hiệp

Phụ nữ Việt Nam phối hợp với 11 tỉnh mở

12 lớp tập huấn cho 807 cán bộ của Hội, chủ

yếu dành cho các xã nghèo, xã miền núi , vùng

sâu, vùng xa nhằm nâng cao kiến thức cho chị

em nhất là về chính sách xóa đói, giảm nghèo,

kỹ năng tổ chức các hoạt động xóa đói, giảm

nghèo. Bằng nhiều mô hình, cách làm và biện

pháp thiết thực , các cấp Hội góp phần tích cực

vào việc tăng tỷ lệ phụ nữ nghèo được vay

vốn , chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật,

giúp nhiều phụ nữ thoát đói nghèo, hạ thấp tỷ

lệ đói nghèo. Các hoạt động xóa đói của Hội

Phụ nữ đã góp phần giảm tỷ lệ đói nghèo toàn

quốc từ 23% (năm 1994) xuống còn 9,96%

(năm 2002 ).

Các hoạt động giáo dục – đào tạo cho

phụ nữ và trẻ em được coi là một chương

trình trọng tâm của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt

Nam trong 10 năm qua .

Các cấp Hội tập trung thực hiện các mục

tiêu : Bảo đảm tiếp cận bình đẳng với giáo dục,

lồng ghép giới vào chương trình giáo dục ở tất

cả các cấp, xóa mù chữ cho phụ nữ; nâng cao

khả năng tiếp cận của phụ nữ đối với đào tạo

nghề, khoa học - kỹ thuật và giáo dục nâng

cao, phát triển giáo dục - đào tạo không có sự

phân biệt đối xử ; phân bổ nguồn lực phù hợp

và kiểm tra giám sát việc thực hiện cải cách

giáo dục, tăng cường giáo dục và đào tạo suốt

đời cho trẻ em gái và phụ nữ .

Từ chương trình "Giáo dục phẩm chất đạo

đức , nâng cao năng lực và trình độ mọi mặt

cho phụ nữ" ; phong trào thi đua "Phụ nữ tích

cực học tập , lao động sáng tạo, nuôi dạy con

tốt , xây dựng gia đình hạnh phúc" , Hội Phụ nữ

động viên, khuyến khích mọi tầng lớp phụ nữ

phấn đấu học tập nâng cao trình độ học vấn ,

kỹ năng nghề nghiệp, học đi đôi với hành để

nâng cao chất lượng , hiệu quả công tác, tổ

chức tốt cuộc sống gia đình , xây dựng nếp

sống văn hóa,nâng cao chất lượng cuộcsống.

Đến nay, có gần 10 triệu phụ nữ đăng ký phấn

đấu thực hiện .

Dưới nhiều hình thức tuyên truyền , tổ chức

tập huấn, nói chuyện chuyên đề , tổ chức các

cuộc thi tìm hiểu kiến thức... , Hội Phụ nữ các

cấp đã nâng cao nhận thức cho phụ nữ về các

chủ trương của Đảng , chính sách, pháp luật

của Nhà nước; kiến thức về giới , sức khỏe , kế

hoạch hóa gia đình, vệ sinh môi trường , phòng

chống tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS .

Để nâng cao trình độ học vấn , cấp học cho

các đối tượng , các cấp Hội quan tâm nhiều

nhất là xóa mù chữ và phổ cập tiểu học cho

phụ nữ dân tộc thiểu số, nhất là cán bộ hội cơ

sở còn mù chữ và chưa phổ cập tiểu học. Từ

năm 1997 đến 2004 , phối hợp với ngành giáo

dục, Bộ đội Biên phòng tổ chức lớp học xóa

mù chữ cho gần 300.000 người, đặc biệt là phụ

nữ nghèo người dân tộc thiểu số , trong đó có

4.468 cán bộ hội ở cơ sở, đồng thời chủ động

xây dựng mô hình giáo dục xóa mù chữ và

chống tái mù chữ. Vận động học sinh bậc tiểu

học, trẻ em gái ở các địa bàn miền núi xa xôi

hẻo lánh, vùng khó khăn đến trường, các cấp

Hội tiến hành xây dựng quỹ học bổng , tổ chức

các lớp học tình thương , hỗ trợ học sinh nghèo
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vượt khó ... Từ năm 1997 đến 2001 , vận động

được 40.318 triệu đồng giúp trẻ em bỏ học trở

lại trường, 65.060 triệu đồng giúp trẻ em đặc

biệt khó khăn , tặng 196.491 xuất học bổng từ

Quỹ Hỗ trợ trẻ em nghèo vượt khó với tổng số

tiền là 81.185 triệu đồng. Nhân dịp Liên hợp

quốc phát động "Thập kỷ xóa mù chữ và Tuần

lễ giáo dục cho mọi người", Trung ương Hội

Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với

ỦybanQuốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ ấn

hành 7.000 tờ rơi " Xóa mù chữ cho phụ nữ và

trẻ em gái" ; tham gia hưởng ứng tiết học toàn

cầu về tuyên truyền thập kỷ xóa mù chữ và

giáo dục tiếp tục cho mọi người trên toàn thế

giới do UNESCO phát động.

Nhằm tạo cơ hội có việc làm, góp phần

thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh

tế và xóa đói, giảm nghèo cho phụ nữ, hoạt

động đào tạo nghề được đẩy mạnh trong hệ

thống Hội,theo hướng vừa đẩy mạnh dạynghề

tại trung tâm vừa tăng cường dạy nghề lưu

động tại cơ sở phù hợp với thế mạnh của từng

địa phương ; gắn đào tạo nghề với giới thiệu

việc làm ; kết hợp đào tạo nghề với đào tạo kỹ

năng quản lý doanh nghiệp... Hoạt động hỗ trợ

phụ nữ sau đào tạo nghề ngày càng được chủ

trọng : hỗ trợ cho vay vốn sản xuất kinh doanh .

tổ chức sản xuất và bao tiêu sản phẩm, gia

công hàng xuất khẩu . Từ năm 1997 đến 2003 ,

các cấp Hội đã đào tạo nghề ngắn hạn cho

780.973 lao động, trong đó 179.237 người có

việc làm sau đào tạo .

Các hoạt động tuyên truyền nâng cao

kiến thức về dân số, kế hoạch hóa gia đình

và sức khỏe sinh sản và chăm sóc sức khỏe

cho phụ nữ và trẻ em được coi là nhiệm vụ

trọng tâm hàng đầu trong triển khai thực hiện

mục tiêu : Góp phần cải thiện sức khỏe phụ nữ,

trẻ em , tạo điều kiện để các bà mẹ sinh con

khỏe mạnh, nuôi dạy con tốt ; tăng cường khả

năng tiếp cận của phụ nữ trong suốt cuộc đời

của họ tới các dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù

hợp, chi phí vừa phải và có chất lượng , tới

thông tin và các dịch vụ có liên quan ; thúc đẩy

việc nghiên cứu và phổ biến thông tin về sức

khỏe của phụ nữ , các sáng kiến nhạy cảm về

giới để giải quyết các bệnh lây lan qua đường

tình dục, HIV /AIDS và các vấn đề sức khỏe

sinh sản ; tăng cường các nguồn lực và công tác

giám sát các hoạt động vì sức khỏe của phụ nữ .

Thông qua mạng lưới cán bộ Hội và tuyên

truyềncủaHội ởcơ sở , những nội dung về

chăm sóc sức khỏe được phổ biến trực tiếp tới

phụ nữ tại địa bàn dân cư ; giúp chị em nâng

đắn về chăm sóc sứckhỏesinh sản . Chiến dịch

cao nhận thức, tiến tới xây dựng hành vi đúng

truyền thông theo chiều sâu được tổ chức vào

các dịp " Ngày Dân số thế giới" , "Ngày Dân số

Việt Nam" , "Ngày Gia đình Việt Nam" , "Tuần

lễ dinh dưỡng" ," Tuần lễ An toàn vệ sinh thực

phẩm ", "Ngày Thế giới phòng chống

HIV /AIDS" dưới nhiều hình thức phong phú.

Các cấp Hội chủ động đề xuất và phối hợp

chặt chẽ với ngành y tế, dân số tổ chức khám

sức khỏe , khám chữa bệnh phụ khoa , các dịch

vụ

rát

kế hoạch hóa gia đình cho phụ nữ , đặc biệt

miễn phí tại các xã nghèo vùng sâu , vùng xa.

Xây dựng các mô hình Dân số - Sức khỏe sinh

sản lồng ghép với nội dung xóa đói giảm

nghèo, tăng thu nhập, xóa mù chữ cho phụ nữ ,

lồng ghép dân số với phát triển gia đình bền

vững thông qua hoạt động tín dụng tiết kiệm

và phát triển kinh tế gia đình . Bình đẳng giới

là một nội dung được Hội quan tâm trong

thực hiện Chiến lược Dân số -Chăm sóc sức

khỏe sinh sản . Các cấp Hội thành lập nhiều

loại hình câu lạc bộ phục vụ công tác này :

" Câu lạc bộ gia đình trẻ" , " Câu lạc bộ dân số

và kế hoạch hóa gia đình" , "Câu lạc bộ dạy

con ngoan" ; đồng thời xây dựng được chương

trình, kế hoạch thực hiện dự án "Bình đẳng

giới và trách nhiệm của nam giới trong kế

hoạch gia đình " (do Chính phủ phối hợp với
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Quỹ Dân số của Liên hợp quốc thực hiện

chương trình sức khỏe trong 3 năm từ 1997

đến 2000), nhằm khuyến khích người chồng

chia sẻ trách nhiệm với người vợ trong thực

hiện kế hoạch hóa gia đình.

Cáchoạt động hỗ trợphụ nữphát triển

kinh tế, nhằm tăng cường các quyền và sự độc

lập về kinh tế của phụ nữ , bao gồm khả năng

tiếp cận việc làm , điều kiện làm việc phù hợp

và kiểm soát các nguồn kinh tế, sau Hội nghị

Bắc Kinh được tiến hành mạnh mẽ. Trong đó,

việc đánh giá về tác động của một số chính

sách lao động đối với sự tiến bộ của phụ nữ ,tiến bộ của phụ nữ ,

nghiên cứu điều kiện làm việc của phụ nữ

trong những công việc nặng nhọc và độc hại;

luật bảo hiểm xã hội trong thời gian nghỉ sinh

con, nghỉ ốm và chăm sóc con nhỏ; các chính

sách của Nhà nước đối với lao động nữ trong

các doanh nghiệp có vốn nước ngoài được hết

sức coi trọng . Đồng thời , các cấp Hội chủ

động khai thác các nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ

phát triển sản xuất, kinh doanh . Tùy theo

hướng phát triển doanh nghiệp hộ gia đình ,

chú trọng giải quyết việc làm , thực hiện

chuyển dịch cơ cấu kinh tế , phát triển ngành

nghề phù hợp với thế mạnh của địa phương .

Từ năm 1997 đến 2004 , tổng doanh số vốn do

các cấp Hội trực tiếp quản lý hoặc tín chấp cho

16 triệu phụ nữ vay đạt trên 20 nghìn tỉ đồng .

Riêng từ vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc

làm , từ năm 1996 đến tháng 8-2004 , Hội Phụ

nữ đã cho 2.058 dự án vay vốn với doanh số

vốn là 155 tỉ đồng với 117.461 lượt hộ vay,

giải quyết việc làm cho 150.355 lao động.

Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nữ được đẩy

mạnh trong toàn hệ thống Hội, như: cung cấp

các dịch vụ kinh doanh , đào tạo và tiếp cận tới

thị trường thông tin và công nghệ ; tạo điều

kiện cho các doanh nhân nữ tham gia các hoạt

động tư vấn , các diễn đàn trong và ngoài nước

có liên quan đến hoạt động doanh nghiệp; tổ

chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm , hội thảo

chuyên đề nhằmchuyên đề nhằm cung cấp thông tin cho doanh

nghiệp nữ về luật pháp liên quan đến doanh

nghiệp, thị trường, công nghệ, chất lượng hàng

hóa. Với sự hỗ trợ của một số tổ chức quốc tế ,

Hội đã tổ chức 289 lớp, đào tạo 8.672 nữ chủ

doanh nghiệp nhỏ tại 52 tỉnh , thành về khởi

sự doanh nghiệp, nâng cao kiến thức và kỹ

năng quản lý doanh nghiệp. Để thu hút nữ

doanh nhân vào tổ chức, Hội các cấp thành

lập 262 câu lạc bộ doanh nghiệp nữ , thu hút

9.512 thành viên .

Điều rất đáng ghi nhận là, việc nâng cao

quyền năng và ra quyết định của phụ nữ tiến

những bước quan trọng . Tỷ lệ phụ nữ giữ các

chức vụ lãnh đạo và ra quyết định không

ngừng tăng trong 10 năm qua. Từ năm 1994

đến 2004 , phụ nữ là đại biểu Quốc hội tăng

8,8% , là thành viên Hội đồng nhân dân các cấp

tăng từ 3% - 5% ; phụ nữ làm lãnh đạo và

quản lý doanh nghiệp đạt khoảng 15% . Hội

Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ngày càng chủ

động hơn trong công tác tham mưu cho cấp ủy

về công tác cán bộ nữ, đặc biệt là trong việc

thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW Về công tác cán

bộ nữ .

Để đạt các mục tiêu theo cam kết thực hiện

"Cương lĩnh Bắc Kinh " của Hội Liên hiệp Phụ

nữ Việt Nam về bình đẳng giới, phát triển hiệu

quả hơn , cần cóquả hơn, cần có sự hỗ trợ về nhân lực , tài lực

và vật lực cần thiết cho các hoạt động cụ thể.

Đặc biệt về vấn đề bình đẳng giới và nâng cao

quyền năng cho phụ nữ , trước hết cần có sự

nhận thức đúng đắn của toàn xã hội; đẩy mạnh

hơn nữa việc kết hợp giữa điều kiện và các nhu

cầu cơ bản của phụnữ trên cơ sở bình đẳng về

quyền và các mối quan hệ, thúc đẩy và bảo vệ

các quyền của phụ nữ cùng với nam giới. Đẩy

lùi các thiên kiến về giới làm hạn chế tiềm

năng to lớn của phụ nữ ,củng cố, tạo điều kiện

cho phụ nữ trong tiếp cận bình đẳng và kiểm

soát các nguồn lực về tài chính và kinh tế từ

trong gia đình và xã hội . D
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NHÀ GÁY ĐAU PHÚ KỸ

điểm sáng về phát huy

nội lực thực hiện

công nghiệp hóa, hiện đại hóa

V

NGUYỄN XUÂN ĐỊNH

lỆT Nam là một nước có nhiều lợi thế về

phát triển nông nghiệp , nhất là trồng trọt,

quanh năm cây cối xanh tốt, trong đó sản

xuất lúa gạo đang chiếm tỷ trọng lớn cả về nguồn

lực lao động lẫn đất đai . Bởi vậy, cùng với việc

tích cực áp dụng các biện pháp giống , thâm canh

tăng năng suất , chất lượng để bảo đảm an ninh

lương thực , đẩy mạnh xuất khẩu , thì nhu cầu

phân đạm (trong đó chủ yếu là u-rê ) ngày một

cao . Vào cuối những năm 90 của thế kỷ trước ,

tiêu thụ phân đạm trong nước đã vượt 2 triệu

tấn/năm , trong khi đó cả nước chỉ có duy nhất

Nhà máy phân đạm Hà Bắc với sản lượng gần

0,1 triệu tấn/năm , đáp ứng khoảng 5% nhu cầu .

Để đối phó với những biến động thất thường của

thị trường nhập khẩu phân đạm , ổn định sản xuất

và đời sống của gần 70% dân số sinh sống chủ

yếu bằng nghề nông , hằng năm Nhà nước dành

hàng trăm triệu USD dự trữ chiến lược của ngân

sách cho việc nhập khẩu phân bón .

Bên cạnh đó, từ năm 1995 , dòng khí thiên

nhiên (đồng hành) của mỏ dầu Bạch Hổ đã được

dẫn vào bờ. Cùng với việc sử dụng khí thiên nhiên

cho phát điện và làm chất đốt , ngành hóa chất

Việt Nam đã xúc tiến đàm phán với các nhà đầu

tư nước ngoài hợp tác xây dựng nhà máy phân

đạm sử dụng nguyên liệu là khí thiên nhiên . Đảng

và Nhà nước đã quyết

định giao cho Tổng

công ty Dầu khí Việt

Nam đầu tư 100 % xây

dựng Nhà máy Đạm

Phú Mỹ . Báo cáo

nghiên cứu khả thi Nhà

máy Đạm Phú Mỹ đã

được Thủ tướng Chính

phủ phê duyệt (Quyết

định số 166 /QĐ- TTg ,

ngày 20-2-2001 ). Các

công tác triển khai dự

án lập tức được tiến

hành (từ tháng 8-2001

thành lập Ban quản lý dự án , thu xếp các nguồn

vốn , đàm phán Hợp đồng thiết kế - cung ứng thiết

bị vật tư - xây dựng (EPC) với nhà thầu nước

ngoài , chuẩn bị địa điểm v.v... ) . Sau 3 năm xây

dựng, tháng 8-2004 Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã

được hoàn thành và chính thức đi vào sản xuất .

Từ thành công của Dự án Nhà máy Đạm Phú

Mỹ, bước đầu chúng tôi rút ra một số nội dung

như sau :

·
Nhà máy Đạm Phú Mỹ là dự án dựa vào

nội lực là chính và đã phát huy nội lực một

cách hiệu quả .

Để xây dựng Nhà máy Đạm Phú Mỹ Chính

phủ quyết định đầu tư xây dựng khoảng 380 triệu

USD từ các nguồn vốn trong nước (vốn tự có của

Tổng công ty Dầu khí Việt Nam và vốn vay từ các

ngân hàng trong nước ). Nhân lực trong bộ máy

quản lý dựán và bộ máy quản lý và vận hành nhà

máy đều là người Việt Nam. Việc đào tạo theo

một chương trình công phu kết hợp với sử dụng tư

vấn trợ giúp quản lý và tư vấn trợ giúp vận hành

trong thời gian hợp lý đã phát huy tối đa năng lực

của đội ngũ nhân lực Việt Nam trong việc nắm bắt

và làm chủ công nghệ quản lý và công nghệ sản

* Phó Vụ trưởng, Vụ Năng lượng dầu khí Bộ Công

nghiệp
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xuất của thế giới ở trình độ cao. Nguyên liệu của

nhà máy là khí thiên nhiên Bạch Hổ và các nguồn

khí thiên nhiên khác khai thác ở thềm lục địa phía

Nam . Qua việc sử dụng khí thiên nhiên để sản

xuất phân đạm đã làm cho giá trị sử dụng của nó

tăng lên khoảng 5 - 6 lần . Đồng thời, việc sử dụng

khí thiên nhiên đã được đa dạng hóa ; trước đây

khí thiên nhiên ở nước ta chỉ được dùng làm nhiên

liệu phát điện , nay đã có thêm 3 sản phảm từ khí

thiên nhiên : a-mô-ni -ắc , u -rê và khí các -bon -níc .

·
Sản phẩm của nhà máy đạt chất lượng

tốt, tham gia điều tiết thị trường ngay từ đầu .

Trong quá trình chạy thử và sản xuất thử, sản

phẩm của nhà máy đã đạt tiêu chuẩn thiết kế.

Những tấn phân đạm đầu tiên đã được bán ra thị

trường nội địa vào tháng 8-2004 . Đến hết năm

2004 Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã sản xuất được

285.000 tấn sản phẩm . Sản phẩm của nhà máy

lập tức tham gia thị trường , bảo đảm một nguồn

cung cấp quan trọng , bình ổn giá cả và cung cầu .

Trong năm 2005, thị trường phân đạm thế giới

tiếp tục “sốt” với giá cao , luôn ở mức trên

200 USD /tấn, thì Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã sản

xuất được 646.000 tấn u - rê và 24.987 tấn

a-mô-ni -ắc thương phẩm . Toàn bộ sản phẩm của

nhà máy được tiêu thụ trên thị trường nội địa ,

chiếm trên 30% thị phần . Nhà nước đã có trong

tay một lượng phân u-rê đủ lớn để giúp Chính phủ

điều tiết, ổn định thị trường phân đạm . Không

những thế, bắt đầu từ năm 2005 Chính phủ không

dành mấy trăm triệu USD để nhập phân bón dự

trữ chiến lược .

- Dựán sớm đạt được hiệu quả kinh tếcao .

Kể từ khi hợp đồng chìa khóa trao tay về thiết kế

- xây dựng Nhà máy Đạm Phú Mỹ có hiệu lực ,

nhà máy đã sớm hoàn thành giai đoạn chạy thử

và bàn giao đưa vào sản xuất chính thức. Trong

thời gian chạy thử, tính đến ngày 21-9-2004 ,

nhà máy đã sản xuất được 76.000 tấn u -rê và

gần 19.754 tấn a-mô-ni -ắc trị giá trên 300 tỉ đồng ,

đạt tiêu chuẩn chất lượng và được khách hàng

chấp nhận. Từ khi bắt đầu chạy thử đến ngày

31-12-2004, Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã sản

xuất được 285.000 tấn u-rê và hơn 15.000 tấn

a-mô-ni-ắc thương phẩm , trị giá gần 900 tỉ đồng .

Năm 2005 , nhà máy sản xuất được hơn 640.000

tấn u -rê và gần 30.000 tấn a-mô-ni-ắc thương

phẩm , đạt doanh thu 2.650 tỉ đồng, nộp ngân

sách nhà nước 65,5 tỉ đồng, lãi 900 tỉ đồng . Sản

phẩm u-rê của nhà máy có giá bán luôn thấp hơn

u -rê nhập khẩu khoảng 5%.

Tiến độ thực hiện dự án nhanh . Ngay từ

đầu , chủ đầu tư đã phối hợp chặt chẽ với tổng

thầu kiểm soát được tiến độ . Tỉnh Bà Rịa - Vũng

Tàu và Ban Quản lý khu công nghiệp Phú Mỹ 1

đã tích cực hoàn tất việc giải phóng và bàn giao

mặt bằng kịp thời đợt 1 vào giữa tháng 9-2001 và

toàn bộ mặt bằng 63 ha vào đầu tháng 11-2001.

Tổng thầu áp dụng chương trình phần mềm đặc

dụng để lập và kiểm soát tiến độ của từng công

việc , từng hạng mục công trình và của toàn dự án .

Tình hình thực hiện được cập nhật, đối chiếu với

tổng tiến độ và báo cáo hằng tuần , hằng tháng về

tất cả các khâu công việc từ khảo sát, san lấp ,

thiết kế, đặt hàng mua sắm thiết bị , xây lắp , chạy

thử đến bàn giao nhà máy. Ban Quản lý dự án

tiến hành lập và kiểm soát tiến độ của các hạng

mục công trình ngoài hàng rào , các công việc

tuyển dụng , đào tạo đội ngũ quản lý vận hành

nhà máy cũng như các công tác chuẩn bị sản

xuất khác . Tùy theo tình hình thực tế, các cuộc

họp giao ban phối hợp điều hành được tổ chức

hằng tuần , hằng tháng ở cấp giám đốc dự án tại

công trường hoặc ở cấp tổng giám đốc để tháo gỡ

các khó khăn , vướng mắc.

Nhìn lại tổng thể , trong vòng 3 năm, trên một

mảnh đất sình lầy đã mọc lên một nhà máy đồ sộ

và hiện đại . Đó là thành quả của sự chỉ đạo , phối

hợp sát sao ở cấp nhà nước (hoạt động của hội

đồng nghiệm thu công trình cấp nhà nước , thủ tục

giải quyết các vấn đề tài chính , thuế, hải quan ,

các loại giấy phép của các ngành , các bộ liên

quan ... ) ; của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu , giải quyết

kịp thời việc đền bù giải phóng mặt bằng ; của

ngành Dầu khí trong việc thực hiện vai trò của

chủ đầu tư; cũng như sự hợp tác chặt chẽ giữa

Ban Quản lý dự án và tổng thầu suốt thời gian

thực hiện dự án .
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·
Sử dụng công nghệ tiên tiến , tổ chức

chuyển giao công nghệ bước đầu thành công.

Dây chuyền công nghệ sản xuất phân đạm u -rê

từ khí thiên nhiên ởNhà máy Đạm Phú Mỹ bao

gồm 2 công đoạn chính :

+ Sản xuất a -mô-ni-ắc , khí các-bon -níc từ hỗn

hợp nguyên liệu gồm khí thiên nhiên , không khí,

và hơi nước theo tỷ lệ thích hợp (gọi là xưởng

sản xuất a-mô-ni-ắc). Xưởng này có công suất

thiết kế 1.350 tấn /ngày, sử dụng công nghệ bản

quyền của hãng Haldor TopsoeA/S (Đan Mạch) ,

trong đó phân đoạn tách và thu hồi khí các-bon-

níc sử dụng công nghệ bản quyền của hãng

BASF (Đức) .

+ Tổng hợp a-mô-ni -ắc và khí các-bon-níc

thành u -rễ(gọi là xưởng sản xuất u -rê) . Xưởng

u -rê có công suất thiết kế 2.200 tấn/ngày ,

sử dụng công nghệ bản quyền của hãng

Snamprogetti Spa ( l -ta-li -a) .

Đây là những công nghệ tiên tiến được sử

dụng phổ biến trên thế giới . Các công nghệ này

bảo đảm sản xuất u -rê với dây chuyền liên tục ,

liên hợp khép kín , suất tiêu hao nguyên liệu , năng

lượng tính trên mỗi tấn sản phẩm rất thấp , môi

trường sạch . Các hãng bản quyền công nghệ có

trách nhiệm cung cấp thiết kế công nghệ cho

tổng thầu là tổ hợp nhà thầu Technip Italy

( I-ta -li-a )/Samsung Engineering (Hàn Quốc) để

triển khai thiết kế cơ sở và thiết kế chi tiết . Đồng

thời họ cung cấp các loại chất xúc tác , đào tạo

chuyển giao công nghệ, giám sát chạy thử và

cam kết bảo đảm công suất , chất lượng sản

phẩm, tỷ lệ tiêu hao nguyên liệu , năng lượng trên

mỗi tấn sản phẩm.

Khi nhà máy chuẩn bị chạy thử, các chuyên

gia của các hãng cung cấp bản quyền Haldor

Topsoe/Snamprogetti và nhà thầu Technip

Italy/Samsung Engineering tổ chức đào tạo cho

đội ngũ vận hành của nhà máy kỹ năng khởi

động , vận hành , dừng, xử lý sự cố trên dây

chuyền sản xuất bằng phần mềm mô phỏng trên

máy tính điện tử và đối chiếu với thực tế tại hiện

trường. Sau đó đội ngũ vận hành /bảo dưỡng của

nhà máy đã trực tiếp tham gia việc chạy thử và

sản xuất thử dưới sự kèm cặp , điều hành của tổng

thầu . Với các biện pháp như vậy , việc tiếp nhận

chuyển giao công nghệ từ nhà cung cấp bản

quyền và nhà thầu bước đầu đã thành công. Đội

ngũ vận hành của nhà máy trên 400 người, với sự

trợ giúp của một số chuyên gia nước ngoài, đã

tiếp quản nhà máy từnhà thầu và vận hành nó an

toàn từ tháng 9-2004 đến nay. Nhà máy hoạt

động luôn đạt 90 % công suất thiết kế . Rất ít nhà

máy phân đạm mới xây dựng trên thế giới có thể

đạt được mức đó. Sự thành công trong việc tổ

chức tiếp nhận chuyển giao công nghệ bước đầu

như vậy rất đáng tự hào.

-
Quản lý chất lượng tốt. Ngay từ khi xác

định phạm vi công việc trong hợp đồng EPC với

tổng thầu Technip Italy/ Samsung Engineering,

lượng công trình đã được quan tâm đúng

mức. Tổng thầu phải có chứng chỉ chất lượng

ISO - 9001/2000 , có chính sách chất lượng của

công ty và có tổ chức , nhân sự cụ thể bảo đảm và

kiểm soát chất lượng dự án Nhà máy Đạm Phú

Mỹ. Hệ thống các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

cho dự án được tuân thủ nghiêm ngặt cho tất cả

công việc trong các khâu khảo sát, thiết kế, chế

tạo thiết bị , xây lắp và chạy thử. Trong quá trình

thực hiện dự án , tất cả các nhà thầu phụ, các nhà

chế tạo , các nhà cung cấp dịch vụ đều phải lập

kế hoạch , lập tổ chức ,bố trí nhân lực bảo đảm và

kiểm soát chất lượng đối với công việc của mình

phù hợp với kế hoạch và yêu cầu đảm bảo chất

lượng của tổng thầu . Tất cả các công việc chế

tạo , thi công xây lắp , chạy thử đều phải thực hiện

theo các quy trình kỹ thuật đã được duyệt (204

quy trình các loại ) , và theo các kế hoạch/quy trình

kiểm tra thử nghiệm (261 quy trình các loại) . Các

sản phẩm nhà máy thiết kế, chế tạo đều được cấp

chứng chỉ chất lượng do cơ quan cấp chứng chỉ

quốc tế là Bereau Veritas cấp (80 chứng chỉ các

loại ) . Việc kiểm định an toàn thiết bị , đường ống

áp lực và thiết bị nâng chuyển đã được thực hiện

phù hợp với qui định của Việt Nam.

Ban Quản lý dự án lập kế hoạch /quy trình

quản lý, kiểm soát chất lượng công trình , các quy

trình giám sát thiết kế, kiểm soát vật tư, quy trình

hoạt động của hội đồng nghiệm thu cơ sở và có
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một tổ quản lý chất lượng để phối hợp với tư vấn

quốc tế SNC - Lavalin kiểm soát chất lượng các

công việc của tổng thầu từ khâu khảo sát, thiết kế

đến khâu chạy thử , nghiệm thu công trình . Theo

quy định , Ban Quản lý dự án đã thực hiện báo

cáo định kỳ về công tác quản lý chất lượng của dự

án cho Cục giám định chất lượng - Bộ Xây dựng ,

chủ đầu tư và Bộ Công nghiệp . Hội đồng nghiệm

thu cấp nhà nước và Cục giám định chất lượng

công trình cũng cử các đoàn công tác định kỳ đến

kiểm tra công tác quản lý chất lượng tại công

trường , kịp thời có những hướng dẫn cần thiết cho

Ban Quản lý dự án và tổng thầu thực hiện các yêu

cầu bảo đảm chất lượng phù hợp với các tiêu

chuẩn và quy định của Việt Nam.

Sau khi hoàn thành xây lắp và chạy thử đạt

kết quả tốt, Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã được cơ

quan cấp chứng chỉ quốc tế (Beareau Veritas)

cấp chứng chỉ chất lượng cho toàn bộ nhà máy và

được Hội đồng nghiệm thu cấp nhà nước chính

thức nghiệm thu ngày 3-10-2004 .

-
Quản trị dự án tốt nên tiết kiệm được

khoảng 100 triệu USD so với hạn mức đầu tư ,

thực hiện quyết toán nhanh . Dự án Nhà máy

Đạm Phú Mỹ được Thủ tướng Chính phủ phê

duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi theo Quyết định

số 166/QĐ -TTg, ngày 20-2-2001 , với hạn mức

đầu tư là 486 triệu USD . Sau khi chủ đầu tư cùng

tổng thầu xác định giá trị hợp đồng EPC khoán

gọn , chìa khóa trao tay, cũng như phạm vi công

việc của các công trình ngoài hàng rào và sơ đồ

tài chính đầu tư 100% bằng nguồn vốn trongnguồn vốn trong

nước, thì giá trị tổng dự toán là 445 triệu USD .

Tổng dự toán công trình đã giảm được 41 triệu

USD so với hạn mức đầu tư. Bản quyết toán đầu

tư của dự án đã được hoàn tất cuối năm 2005 và

đang được trình duyệt với giá trị khoảng 380 triệu

USD (tính tròn ). Như vậy, giá trị quyết toán của dự

án thấp hơn tổng dự toán khoảng 65 triệu USD và

thấp hơn hạn mức đầu tư khoảng 100 triệu USD.

Đây thực sự là một thành công lớn trong công tác

quản lý dự toán của dự án, là thành quả tuyệt vời

do quyết định sáng suốt của Thủ tướng Chính

phủ và các ngành , các bộ liên quan như Bộ Kế

hoạch - Đầu tư ; Bộ Tài chính ; Ngân hàng; Bộ

Công nghiệp ; Bộ Xây dựng và Tổng công ty Dầu

khí Việt Nam trong việc chọn phương thức đầu tư

bằng nguồn vốn trong nước 100% cùng những cơ

chế phù hợp bảo đảm cho dự án thực hiện suôn

sẻ . Bên cạnh đó, Tổng công ty Dầu khí Việt Nam

và Ban Quản lý dự án đã kiểm soát chặt chẽ dự

toán từng hạng mục, phối hợp tốt với các nhà

thầu trong nước thực hiện các hạng mục ngoài

hàng rào và tổng thầu nước ngoài thực hiện

nghiêm túc hợp đồng đã cam kết , thực hành

nghiêm ngặt chế độ tiết kiệm chi phí , nên hầu như

không cómục chi phí nào vượt dự toán .

Công tác an toàn và bảo vệ môi trường

được chú trọng ngay từ đầu . Đối với các nhà

máy hóa chất nói chung và nhà máy phân đạm

nói riêng , vấn đề an toàn và bảo vệ môi trường

hết sức quan trọng . Phạm vi công việc của hợp

đồng EPC đã xác định những yêu cầu tổng thầu

phải bảo đảm tuân thủ nghiêm ngặt những tiêu

chuẩn an toàn và môi trường trên thế giới cũng

như của Việt Nam đối với công trình loại này.

Trong quá trình thiết kế và xây lắp , các bên

thường xuyên giám sát và định kỳ tổ chức các đợt

kiểm tra về công tác an toàn và bảo vệ môi

trường . Tổng thầu thường xuyên theo dõi , cập

nhật và báo cáo tình hình an toàn lao động trên

công trường theo số ngày công không có tai nạn

và theo thời gian tiến độ thi công. Trong quá trình

chạy thử, nếu có phát hiện trục trặc , dù nhỏ , nhà

thầu cũng lập tức xác định nguyên nhân và có

biện pháp xử lý kịp thời. Đồng thời Ban Quản lý

dự án đã yêu cầu nhà thầu thuê Trung tâm an

toàn môi trường dầu khí lập 3 trạm quan trắc tại

khu dân cư và khu công nghiệp xung quanh để

kịp thời phát hiện và khắc phục ngay các nguy cơ

ô nhiễm môi trường . Ngay trong nhà máy , đã lắp

đặt 2 trạm quan trắc và quản lý môi trường không

khí . Nước thải của nhà máy được thu gom , xử lý

cục bộ từng loại , sau đó xử lý tổng thể trước khi

xả vào hệ thống nước thải chung của khu công

nghiệp Phú Mỹ 1. Các tiêu chuẩn và chế độ an

toàn vận hành được quán triệt ngay trong thiết kế

công nghệ , thiết kế chế tạo thiết bị , thiết kế hệ

thống tự động hóa cũng như các phần mềm điều

khiển tự động, khởi động , dừng khẩn cấp từng
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thiết bị , từng cụm thiết bị và toàn nhà máy. Hệ

thống phòng cháy chữa cháy cũng được kết nối

với hệ thống dừng khẩn cấp theo yêu cầu an toàn

ở cấp độ phù hợp. Trong quá trình chạy thử và

sản xuất thử , nhà máy đã tổ chức 3 đợt diễn tập

ứng cứu sự cố khẩn cấp theo qui trình phối hợp

được cấp có thẩm quyền phê duyệt .

Hiệu suất khai thác trung bình trong thời gian |

qua đạt mức cao trên thế giới. Chỉ tính sơ bộ , nếu

tăng được sản lượng 1 %, thì doanh thu của nhà

máy sẽ tăng khoảng 1,5 triệu USD mỗi năm ; |

hoặc nếu tăng thêm một ngày sản xuất không

phải dừng thì doanh thu sẽ tăng hơn 500.000

USD. Như thế để thấy, tác hại của rủi ro, trục trặc

kỹ thuật. Bởi vậy, để duy trì năng suất cao, ổn

định , một loạt giải pháp nên áp dụng , như : tiếp |

tục hợp tác chặt chẽ với các nhà bản quyền công

nghệ trong việc nâng cao kỹ năng vận hành nhà

máy , làm chủ công nghệ sản xuất, thường xuyên

cập nhật những kinh nghiệm của các nhà máy

phân đạm tương tự trênthếgiới,tiếpnhậnnhững

cải tiến về xúc tác và thủ thuật vận hành của

họ... ; tiếp tục hợp tác với các nhà chế tạo thiết bị

để nâng cao trình độ và kỹ năng vận hành và bảo

dưỡng thiết bị , xử lý sự cố ; tổ chức tốt và thực hiện

nghiêm ngặt 4 cấp bảo dưỡng nhà máy là bảo

dưỡng thường xuyên , bảo dưỡng định kỳ , bảo

dưỡng phòng ngừa và bảo dưỡng dự báo; có dự

trữ hợp lý chất xúc tác và phụ tùng thay thế; tiếp

tục xây dựng đội ngũ quản lý vận hành nhà máy

với trình độ tay nghề ngày một cao , kỷ luật lao

động tốt, tuyệt đốituân thủ các qui trình kỹ thuật

kết hợp với việc sử dụng chuyên gia nước ngoài

một cách hợp lý ... Công tác an toàn vận hành, an

toàn lao động cần tiếp tục chú trọng trong đội ngũ

vận hành , đội ngũ bảo dưỡng và đội ngũ an toàn

phòng cháy , chữa cháy. Công tác đào tạo nâng

cao tay nghề nên thường xuyên tổ chức thực hiện

cho tất cả các đối tượng làm công tác kỹ thuật

sản xuất, nghiệp vụ , và quản lý của nhà máy. Đời

sống và môi trường làmviệc củacán bộ ,công

nhân viên nhà máy cần phải được đặc biệt quan

tâm. Hy vọng Nhà máy Đạm Phú Mỹ sẽ tiếp tục

là một điểm sáng của Tổng công ty Dầu khí và

của cả ngành công nghiệp Việt Nam .

|

|

|

|

|

|

|

|

BẢO VỆ VỮNG CHẮC...

(Tiếp theo trang 54 )

biên giới. Có kế hoạch tổ chức và động viên

nhân dân các xã biên giới xung phong tình

nguyện tham gia bảo vệ biên giới và xâydựng

biên giới , hăng hái thực hiện các chương trình

kinh tế - xã hội, đấu tranh chống lấn chiếm ,

chống buôn lậu, bài trừ tệ nạn xã hội, lập lại

trật tự kỷ cương trên các vùng biên giới đang

có nhiều diễn biến phức tạp . Đổi mới về tổ

chức , nội dung, phương pháp huấn luyện, đào

tạo đối với lực lượng vũ trang , phát triển khoa

học quân sự , nghệ thuật chiến tranh nhân dân ;

đổi mới phương thức hoạt động củalực lượng

chuyên trách , bán chuyên trách phối hợp với

các tổ chức của nhân dân trong bảo vệ an ninh

quốc gia.

Thứ sáu , tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo

của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với

hoạt động quốc phòng, an ninh . Bổ sung cơ

chế phối hợp hoạt động giữa quốc phòng, an

ninh, đối ngoại và một số bộ, ngành có liên

quan trong phân tích, dự báo tình hình và làm

tham mưu đề xuất các giải pháp thực hiện . Bổ

sung, xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy

phạm pháp luật, các chính sách xã hội có quan

hệ đến nhiệm vụ quốc phòng , an ninh trong

tình hình mới nhằm bảo vệ an ninh chính trị,

kinh tế , văn hóa, xã hội, góp phần giữ vững ổn

định chính trị của đất nước , ngăn ngừa, đẩy lùi,

làm thất bại mọi âm mưu , hoạt động của các

thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ.

Coi trọng nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị

nội bộ, nâng cao khả năng tự bảo vệ của mỗi

công dân , từng tổ chức, cơ quan , đơn vị, xây

dựng " thế trận lòng dân" làm nền tảng phát

huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết

dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển

đất nước. D
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Mốiquan hệ

giữa tham nhũng với

dân chủ và dân tộc

T

HAM nhũng ở nước

nào cũng có , thời nào

cũng có. Tuy nhiên ,

thời bao cấp người ta không

có điều kiện đểtham nhũng ,

mà chỉ có tham ô, ăn chặn

kiểu “cò con” . Tham nhũng

lúc đó nếu có thì chưa phải là

nạn , chưa trở thành lực cản ,

trở thành mối nguy cơ đe

dọa bên trong hệ thống .

Tham nhũng ở quy mô

lớn như hiện nay là bạn đồng

hành của quá trình chuyển

đổi sang nền kinh tế thị

trường , khi của cải bắt đầu

dồi dào , lưu thông , chuyển

tay với tốc độ ngày càng cao

và quy mô ngày càng lớn .

Trong dây chuyền chuyển

quyền sở hữu , sử dụng nảy

sinh những kẽ hở, vùng

trắng , tạo điều kiện cho tham

nhũng phát sinh , nếu không

có sự điều tiết bằng pháp

luật . Trong khi đó , luật pháp,

cơ chế, chính sách không

theo kịp đổi mới về kinh tế .

TÔN NỮ THỊ NINH

Luật nhiều nhưng thực thi

không đúng, không triệt để ,

hiệu quả hạn chế. Nhiều

người , có cả người nước

ngoài, nhận xét rằng, quá

trình xây dựng hệ thống

pháp luật ở Việt Nam còn

non trẻ , chủ yếu sau chiến

tranh ta mới tập trung làm

luật thì đó quả thật là cuộc

ma-ra -tông . Ví dụ, việc

chiếm đoạt thuế giá trị gia

tăng là do ta không lường

trước được những kẽ hở và

sự lợi dụng củamột số người

xuất khẩu khống để lấytiền

củanhà nước, cho nên khôngcủa nhà nước, cho nên không

đưa vào luật những biện

pháp răn đe sát hợp .

Tham nhũng còn là bạn

đồng hành của bộ máy và cơ

chế quan liêu, thiếu minh

bạch, thiếu sự kiểm tra bên

trong và giám sát bên ngoài.trong và giám sát bên ngoài.

Cho nên, công cuộc cải cách

hành chính mang ý nghĩa

thiết thực , trực tiếp đối với

việc phòng chống tham

xin
-

nhũng . Còn nhiều tầng nấc

quan liêu, còn nhiều cơ hội

cho thì sẽ còn nhiều

khả năng nảy sinh tiêu cực.

Có ý kiến cho rằng ,

chừng nào lương của công

chức còn thấp thì còn tham

nhũng. Điều này đúng nhưng

chưa đủ. Năm 1990, lương

của công chức thấp hơn hiện

nay rất nhiều nhưng tham

nhũng không nhiều bằng

hiện nay . Tham nhũng phát

sinh nhiều là do lối sống, sự

suy thoái đạo đức , lòng

tham , đã giàu rồi lại muốn

15- 16 năm ,trong một cuộc

giàu thêm . Cách đây khoảng

tiếp xúc với lãnh đạo nước

ta, nguyên Thủ tướng Xin-

ga -po Lý Quang Diệu đã

nói , phương án nhân lực tối

ưu là cán bộ vừa có tài vừa

có đức.Nhưng nếu không có

sự cân đối vềhai yếu tố trên

thì phải ưu tiên yếu tố có

đức . Bên cạnh đó , để thu hút

nhân tài và phòng chống

tham nhũng , Xin -ga -po trả

lương cho bộ trưởng bằng

lương tổng giám đốc các tập

đoàn kinh tế . Lương cao như

vậy nên nếu bộ trưởng nào

tham nhũng thì lập tức bị xử

lý luôn , không nương nhẹ.

Vấn đề này ta chưa mạnh

dạnlàm, bởi vì có sự lo ngại

* Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại

của Quốc hội
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rằng nếu xử lý mạnh quá,

nhiều quá những cán bộ

tham nhũng sẽ làm tổn hại

đến uy tín của Đảng , Nhà

nước . Đây chính là một điểm

yếu . Nếu chúng ta không

giải quyết được vấnđề này

thì không giải quyết đượcquyết được

tham nhũng . Theo tôi , trong

thời gian tới công tác đấu

tranh chống tham nhũng

phải được thi hành quyết liệt

hơn , triệt để hơn : vị trí càng

cao càng phải trừng phạt

nặng , điều này ai cũng đồng

ý về nguyên tắc nhưng đến

nay ta chưa thực hiện được .

Các vụ tham nhũng vừa qua

được phát hiện thật ngoạn

mục . Tuy nhiên , nếu tiếp tục

điều tra sẽ còn phát hiện

nhiều hơn .

Thực thi luật của ta có

vấn đề là do cơ quan tư pháp

chưa chủ động trong công

tác xét xử . Chúng ta không

công nhận nguyên tắc tam

quyền phân lập , tuy nhiên có

những yếu tố trong đó có thể

tham khảo . Không có một cơ

quan nào là không bị tác

động bởi quan điểm chính

trị . Ví dụ như ở Mỹ . Tòa án

tối cao Mỹ là một cơ quan

đầy quyền lực và hoàn toàn

độc lập, nhưng nếu quan tòa

là một người thuộc phái bảo

thủ thì phán quyết của ông ta

sẽ mang màu sắc liên quan

đến vấnđề chủng tộc, quyền

phá thai của phụnữ , tôn giáo

v.v ... Ở nước ta, vai trò lãnh

đạo của Đảng trong ba cơ

quan quyền lực thể hiện qua

đảng viên công tác ở cơ

quan đó. Để thực thi Luật

phòng, chống tham nhũng có

hiệu quả, cần phải chấm dứt

ngay việc áp đặt quan điểm

lên ngành tư pháp của mộtlên ngành tư pháp của một

cấp ủy nào đó. Ví dụ như vụ

PMU 18 cho thấy tội phạm

có thể mua chuộc cán bộ để

dùng uy của những người

nàyngăn cản công tác điều

tra phát hiện sự thật . Nếu tư

pháp không có sự độc lập

nhất định , công tác chống

tham nhũng sẽ không có

hiệu quả . Quốc hội sẽ là cơ

quan giám sát ngành tư

pháp.

Đấu tranh chống tham

nhũng của ta khó hơn ở các

nước. Ở các nước tư bản,

tham nhũng thường được thểtham nhũng thường được thể

hiện dưới dạng các vụ lớn và

khi đã phát hiện được thì họ

xử lý khá mạnh . Ở nước ta ,

bên cạnh một số vụ lớn , qua

20 năm đổi mới đã hình

thành lối sống tham nhũng

cường độ thấp , phổ biến ,

theo kiểu “phong bì” cho

được việc . Có người gọi đó

là “dầu để bôi trơn cỗmáy”.

Cần phải loại bỏ quan điểm

này vì thực chất đó là “ bình

thường hóa” , “ phi hình sự

hóa” hành vi phạm pháp, đó

là chấp nhận hạ thấp đạo đức

xã hội và công chức nhân

danh hiệu quả kinh tế, nhân

danh một tư duy thực dụng

đáng sợ. Dân tộc ta, Đảng ta

không thể chấp nhận bất cứ

dạng tham nhũng nào, dùdạng tham nhũng nào , dù

cường độ thấp hay quy mô

lớn . Đây là vấn đề rất bức

xúc, không thể coi nhẹ . Tiếp

xúc với cử tri ở cơ sở, đặc

biệt với cán bộ hưu trí, cựu

chiến binh thì mới cảm nhận

được đúng mức tâm trạng bất

bình , phẫn nộ trong xã hội

nói chung và trong nội bộ

Đảng nói riêng . Nếu Đảng

không quyết tâm thì đây

chính là một trong những

nguyên nhân bào mòn niềm

tin của nhân dân vào Đảng

và bào mòn chất lượng cuộc

sống của nhân dân .

về

Khi thảo luận ở Quốc hội

Luật phòng, chống tham

nhũng, tôi thuộc nhóm thiểu

số cho rằng luật phải áp

dụng cho cả những người

không phải công chức. Thực

tế Việt Nam cho thấy có hai

loại hối lộ : thứ nhất là quan

chức đòi hối lộ và người đưa

hối lộ là nạn nhân . Tuy

nhiên, thực tế có những

người không phải công chức

nhưng chủ động mua chuộc

công chức để đạt được lợi

ích , và đây là loại hối lộ thứ

hai. Luật phòng , chống tham

nhũng phải xử lý cả những

đối tượng này .

Ở châu Á nói chung và

Việt Nam nói riêng , một mắt

xích dễ bị tham nhũng tấn

công là gia đình các vị lãnh

đạo . Chính vì vậy , cán bộ

lãnh đạo càng ở cương vị

cao, quản lý của cải của Nhà

nước càng lớn thì càng phải

xác lập trật tự sắt và răn đe

gia đình . Nếu người thân vi

phạm pháp luật thì phải chịu

trách nhiệm trước pháp luật

chứ không nên can thiệp .

Ngoài ra , phải có cơ chế
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giám sát thân nhân các vị

lãnh đạo thôngqua chi bộ,

cấp ủy, đoàn thể quần chúng

nơi họ công tác cũng như nơi

ở của họ .

Từ những nhận xét trên

tôi thiết nghĩ sự nghiệp

phòng chống tham nhũng

đòi hỏi gắn kết với dân chủ

và dân tộc. Những điều kiện

then chốt gồm:

Thứ nhất : Nhà nước pháp

quyền và thực thi pháp luật

Để phòng chống tham

nhũng có hiệu quả cần phải

có một cơ quan chống tham

nhũng độc lập nhất định và

có quyền hạn . Nếu không cơ

quan chống tham nhũng sẽ

trở thành “hổ không răng” .

Ngoài ra , để tăng sức mạnh

của cuộc đấu tranh khó khăn

này sẽ cần sự “ ra trận ” của

Quốc hội thông qua việc

mạnh dạn , kịp thời giám sát

việc thực thi pháp luật của

mọi cơ quan hành pháp , tư

pháp cũng như công tác

phòng chống tham nhũng

của cơ quan hành pháp

chuyên trách . Sự phân vai

hiệp lực đó là hết sức cần

thiết .

Thứ hai: Quyết tâm chính

trị của hệ thông

Phải đặt sự nghiệp của

dân tộc lên trên lợi ích cá

nhân . Giải phẫu là phải đau

đớn . Do vậy, chúng ta cần

bớt “dĩ hòa vi quý” , phải

chấp nhận kịp thời loại bỏ

khỏi cơ thể của Đảng, của

Nhà nước những ung nhọt,

những “ con sâu làm rầu nồi

canh” . Chủ nghĩa cơ hội phải

bị triệt tiêu vì đó là “ vườn

ươm ” cho tham nhũng . Một

số người nước ngoài nhận

xét rằng, xã hội Việt Nam

hài hòahơn một số nước có

sự tương đồng văn hóa khác .

Tuy nhiên , hài hòa phải là

kết quả biện chứng của đấu

tranh giữa hai mặtđối lập , ở

đây là đấu tranh giữa đạo

đức , minh bạch , văn minh

với sự thấp hèn, cơ hội, thực

dụng. Sự hài hòa như vậy

mới lành mạnh và đúng đắn .

Thứ ba: Dân chủ thực

chất

Một trong những tiêu chí

của xã hội dân chủ là chống

tham ô, tham nhũng . Vai trò

của dân chủ trong phòng

chống tham nhũng rất quan

trọng . Một trong những biện

pháp có hiệu quả là bảo đảm

minh bạch. Bảo đảm minh

bạch có hai yếu tố : Một là

truyền thông. Truyền thông

vào cuộc và làm tai mắt cho

Đảng trong công tác chống

tham nhũng. Vừa qua, các cơ

quan truyền thông đã có

đóng góp rất tích cực và hiệu

quảvào cuộc đấu tranh này .

Trong Luật phòng, chống

tham nhũng vai trò của

truyền thông được nêu rõ

nét. Hai là bản thân xã hội.

Một khi người dân chưa yên

tâm về sự an toàn của bản

thân thì chống tham nhũng

chưa hiệu quả. Ngoài ra cần

phát huy vai trò của các đoàn

thể quần chúng . Cần có một

cơ chế “ đối trọng” (phương

Tây gọi cơ chế này làchecks

and balances) . Đối trọng của

ta là trong phạm vi chế độ, là

sự kiểm tra giám sát của các

đoàn thể quần chúng, chứ

không phải là đối trọng về

chính trị . Quốc hội có vai

trò , tư pháp cũng phải độc

lập , đoàn thể phải vào cuộc ,

nếu không hệ thống chính trị

của ta sẽ không có cơ chế tự

điều tiết. Chúng ta nên tin

tưởng vào dân , tạo điều kiện

để người dân có tiếng nói .

Thứ tư . Tinh thần dân tộc

Nhật Bản trước đây có

văn hóa truyền thống, đề cao

tự trọng , danh dự cá nhân ,

khiến cho một vị quan , một

võsĩ sẵn sàng harakini (tự

mổ bụng) để rửa sự ô nhục

đối với danh dự bản thân .

Nhiều nước có văn hóa từ

chức . Nhưng ở ta việc từ

chức rất khó khăn và rất

chậm , thường là khi phải

chịu sức ép rất lớn mới từ

chức. Chống tham nhũng

không phải chỉ là sự nghiệp

của Đảng mà là của cả dân

tộc. Để tham nhũng trầm

trọng và kéo dài như vậy, cả

xã hội phải thấy đó là nỗi

nhục của dân tộc . Một khi

cảm thấy là nỗi nhục dân tộc

thì mới có đủ bản lĩnh và

quyết tâm để khước từ những

“ viên đạn bọc đường” của

tham nhũng, tố cáo và đấu

tranh đến cùng chống tham

nhũng . Chúng ta không thể

chấp nhận để tình trạng tham

nhũng làm tổn thương danh

dự và lòng tự trọng của dân

tộc Việt Nam kéo dài lâu

hơn nữa.
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D

hay khó là duyên cớ

câu chuyện trong cuộc

tranh luận chưa ngã ngũ

giữa ông Ph. và ông Th . Hai

người vốn rất tâm hợp ngay từ

tấm bé, rồi đều bôn ba , từng là

cán bộ giữ trọng trách của bộ ,

của tỉnh ... Ấy vậy mà nghỉ hưu,

ngồi với nhau đàm đạo sự đời về

cái việc từng làm hóa ra lại chẳng

ai chiu ai !

Ông Ph . cho là làm lãnh đạo

dễ. Bởi lẽ , khi đã là lãnh đạo , ví

như bí thư , chủ tịch tỉnh thì , mọi

công to , việc lớn của tỉnh đều

được quyết, chẳng phải bẩm xin ý

kiến ai , trừ những việc quá tầm

tỉnh . Từ việc đề bạt, miễn nhiệm

cán bộ đến việc làm hay không

làm dự án , cho ai làm , rồi việc ra

đời thêm phòng này, công ty

kia ... nếu có bàn bạc , thì cuối

cùng cũng do ông quyết cả , có ai

dám cản trở đâu ? Mà chả ai dại

gì dám cản trở !! Rồi nếu bàn

công việc đến mức cần phải họp

Ban Thường vụ thì ông cầm

chịch . Mọi người tha hồ mà bàn,

mà góp... Đến khi quyết , ông lấy

theo đa số, ông chẳng sai bao

giờ, ông cũng chẳng bị lố bao giờ.

Lúc nào ông cũng đúng. Nếu có

chuyện gì , thì tập thể Ban

Thườngvụ đãhọp rồi, đa số đồng

ý như thế... Cứ cơ chế tậpthể

chịu trách nhiệm mà làm .

Ông đi đến đâu dù sở, huyện

hay xã là được đón, rước , bẩm ,

báo. Ông nghe rồi phán . Tốt thì

khen , thì vỗ về, ủy lạo ; kém thì

chê ; kém nữa đến mức mắc

khuyết điểm thì tập thể phê bình ,

kỷ luật... Ấy vậy mà bổng lộc vẫn

đủ đầy , chả oán trách vào đâu

được .

Đấy là chưa nói đến chuyện

các sở, ban , ngành, huyện , thị có

việc gì phải tìm cách "chạy" đến

ông : từ thăng quan , tiến chức ,

đến xin xỏ nọ kia như có người

từng tổng kết gồm 5 kiểu "chạy"

ấy... Bởi thế cho nên dân mới

bình là làm "quan" bây giờ vừa dễ

vừa sướng. Và cũng có lẽ vì thế

mà không ít người "đánh " nhau

đến "một mất một còn" ...

Ông Th . tuy chưa phản đối

đến mức đỏ mặt nhưng lại biện

luận kiểu khác. Ông cho rằng,

làm lãnh đạo thời nay rất khó ,

De

hay

KHÓ?

NAM DŨNG

thậm chí khó hơn tất cả mọi thứ

khó nhất ở trên đời . Thứ nhất ,

người đứng đầu một tỉnh phải có

năng lực tư duy để hoạch định

được chiến lược phát triển toàn

diện các lĩnh vực kinh tế, chính trị,diện các lĩnh vực kinh tế , chính trị,

văn hóa , xã hội , an ninh , quốc

phòng ... một cách bền vững và

khả thi ; không "ăn xổi ở thì" được .

Thứ hai là , phải có khả năng khơi

dậy mọi tiềm năng, nguồn lực .dậy, mọi tiềm năng , nguồn lực .

Chẳng hạn , với nông nghiệp ,

nông thôn , cần đánh thức tiềm

lực đặc biệt là đất đai ; rồi cơ chế

để có thể phát huy sức mạnh

4 nhà: nhà nông , nhà doanh

nghiệp, nhà khoa học , nhà lãnh

đạo quản lý để nông thôn bật dậy

nhanh hơn , mạnh hơn , vững hơn .

Rồi nữa , phải biết tổ chức thực

hiện các nguồn lực một cách tài

tình , nghệ thuật. Ấy là chưa nói

tới phương châm như Bác Hồ đã

dạy: Kế hoạch - một, biện pháp -

mười, quyết tâm - phải hai mươi.

Hiện nay , " quan " nói nhiều mà

làm ít; nhiều "quan" nói mười làm

một, thậm chí còn nói một đằng

làm một nẻo. Ông triết lý :

" Khoảng cách đáng sợ nhất

không phải là khoảngcách từ trái

đất đến mặt trăng mà là khoảng

cách từ miệng đến cánh tay" .

Làm người lãnh đạo nếu đủ

4 điều như ông nghĩ: gương mẫu

dân mến, tận tụy dân tin , kỷ

cương dân trọng, năng động dân

nhờ , thì hỏi còn gì khó hơn ? Mới

đơn cử có hai vấn đề đó, chưa nói

đến bao việc khác , như việc nâng

cao dân trí, giao thông nông thôn,

rồi vấn đề y tế, văn hóa - xã hội ..

quả thực là muôn vàn khó khăn .

У

Ông Th . còn liên hệ, ngay một

việc cỏn con của dòng họ, gia

đình như xây nhà thờ tổ , xây bia

mộ... mà còn bàn nát nước chưa

thông huống hồ lãnh đạo một

tỉnh , một ngành.

Dưới trăng thanh , gió mát, với

chè đậm , lạc rang ... hai ông trao

đi đổi lại , thậm chí đã đến độ sắp

to tiếng , cơ hồ vẫn không thể ngã

ngũ . Có một cán bộ lão thành về

hưu ở nhà bên , dường như nghe

thấu chuyện, bấy giờ mới hằng

giọng , kéo đôi dép lê qua ngõ, an

tọa, rồi ôn tồn góp chuyện : Từ

nãy các bác chỉ mới bàn phần

ngọn thôi, chưa đào đến cái gốc

của vấn đề . Theo tôi, làm lãnh

đạo là vừa dễ vừa khó ; dễ với

người dễ và khó với người khó .

Điều căn cốt của người lãnh đạo

là có đủ năng lực , đủ đức độ , hay

nói gọn lại có đủ tâm, có trí, có

đôi mắt nhìn dài trông rộng thì

khó hóa thành dễ; và ngược lại ! D
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“CÁCH MẠNG MÀU SẮC ” .

NHÌN LẠI VÀ SUY NGẪM

VÔ THỦ PHƯƠNG

ÁCH mạng màu sắc " hay còn gọi

là "cách mạng đường phố" , "cách

\ \ m
ạ
n
g

n
h
u
n
g

" , là tên
gọi

c
ủ
a
n
h
ữ
n
g

C

sự kiện chính trị, trong đó các phe đối lập sử

dụng phương pháp chống đối phi bạo lực là chủ

yếu để lật đổ chính quyền hiện hữu . " Cách mạng

màu sắc" đã xuất hiện từ lâu , song đến khi nó

gây ra cơn chấn động tại không gian hậu

Xô-viết thì người ta bắt đầu chú ý đến loại hình

cách mạng này một cách đặc biệt. "Cách mạng

màu hoa hồng" ở Gru-di- a (năm 2003 ), "cách

mạng màu da cam " ở U -crai-na (năm 2004 ),

" cách mạng màu hoa Tuy-líp " ở Cư -rơ -gư -xtan

(năm 2005) , và gần đây nhất là cuộc " cách mạng

màu Jeans" ở Bê-la -rút (năm 2006 ) là những

cuộc cách mạng màu sắc diễn ra theo những kịch

bản khá giống nhau. Từ những cuộc cách mạng

này và cả những cuộc cách mạng tương tự diễn

ra trước đây, như ở Xlô- va-ki-a (năm 1998) , ở

Nam Tư (năm 2000),... có nhiều điều đáng để

chúng ta phải suy ngẫm.

LỘ TRÌNH CỦA CÁC CUỘC "CÁCH

MẠNG MÀUSẮC

"Cách mạng màu sắc ", ở phần lớn các trường

hợp , là giai đoạn chót của quá trình " diễn biến

hòa bình " . Trong sự phối hợp ngày một chặt chẽ

hơn của Mỹ và phương Tây với các phe đối lập

ở những nước đã diễn ra kiểu cách mạng này, lộ

trình tiến tới "cách mạng màu sắc " thường gồm

các bước sau:

Bước thứ nhất , Mỹ và phương Tây thông

qua các " công cụmềm " như kinh tế , ngoại giao ,

văn hóa, tôn giáo và sau đó là chính trị, tác động

đến nước " đối tượng " , tạo ra một môi trường

thuận lợi để tiếp tục gây ảnh hưởng sâu rộng ,

tuyên truyền các giá trị của mình ; nỗ lực một

cách liên tục bằngcác phương tiện truyền thông

nhằm thay đổi cách nhìn nhận của người dân về

tương lai , từ đó định hướng hành vi cho đông

đảo dân chúng, đồng thời tạo cho dân chúng tâm

lý hoài nghi đối với chính quyền hiện hành .

Bước thứ hai, xác định và bồi dưỡng thủ

lĩnh , tạo dựng "ngọn cờ " để tập hợp lực lượng.

Trong trường hợp nếu chưa có một thủ lĩnh thật

đáng tin cậy thì sử dụng "thủ lĩnh tình thế" để

tiến hành cách mạng và sau đó sẽ thay thế

bằng người của mình (trường hợp Nam Tư là

một ví dụ) . Để thực hiện bước đi này, những lớp

bồi dưỡng cho các "nhà lãnh đạo tương lai " đã

được tổchức. Tại Hung -ga -ri, lớp "bồi dưỡng

chống đối phi bạo lực" (tháng 3-2000 ) đã truyền

kinh nghiệm tiến hành "cách mạng màu sắc" cho

hơn 20 nhân vật chống đối của Nam Tư ,

Sa-a-ca-svi-li cũng đã đến Nam Tư học tập

phương pháp đảo chính phi bạo lực để rồi sau đó

trở thành Tổng thống Gru -di-a . Các loại " Văn

phòng thúc đẩy dân chủ " đã được thành lập ở

nhiều nước : Nam Tư năm 2000 , Gru -di- a năm

2002 , và sau đó là U - crai-na và Cư -rơ - gư -xtan ...

Bước thứ ba, chọn thời cơ đột phá, phát

động " cách mạng đường phố" . Qua các cuộc

Số 12 (tháng 6 năm 2006 ) 69



Thế giới : Dấn đề - Sự kiện Tạp chí Cộng sản

ra

"cách mạng màu sắc" gần đây ở một số nước, có

thể thấy thời điểm thích hợp thường là lúc diễn

bầu cử . Kịch bản "bầu cử" được phối hợp thực

hiện rất chặt chẽ, nội công, ngoại kích . Bên

ngoài, các thế lực ủng hộphe đối lập , gây ảnh

hưởng tối đa lên nước "đối tượng " bằng những

tuyên bố , phát biểu , hứa hẹn: - nếu thủ lĩnh phe

đối lập lênnắm chính quyền thì đất nước sẽ được

viện trợ lớn từ phương Tây; - nếu phe đối lập

thắng cử , lệnh cấm vận sẽ được dỡ bỏ; - nếu

chính quyền đương nhiệm không bảođảm được

những chuẩn mực dân chủ , thì sẽ ảnh hưởng đến

quan hệ (kiểu tuyên bố này cùng với các công cụ

kinh tế đã góp phần tạo ra hàng rào bảo vệ cho

các hoạt động của phe đối lập );... Bên trong , các

cuộc biểu tình đượcphát độngtriền miên , gây

nênmột tình trạng mất ổn định xã hội, bầucử

diễn ra trong tình trạng lòng dân hoang mang,

lực lượng an ninh và quân đội hầu như đứng

ngoàicácbiến động. Nếu tất cảnhững hoạtđộng

này không mang lại thắng lợi cho phe đối lập thì

giai đoạn hai sẽ được tiến hành với lý do có sự

"gian lận bầu cử" . Phủ nhậnkết quả bầu cử và

bầu cử lại, là mục tiêu tiếp theo của phe đốilập .

Trong các cuộc bầu cử lại ở Cư -rơ- gư -xtan hoặc

U -crai-na, phe đối lập đã lật ngượcđược thế cờlập đã lật ngược được thế cờ

và giành chính quyền qua bầu cử . Tuy nhiên , tại

một số nước khác, tình hình không thuận lợi đối

với phe đối lập, họ thất bại ngay cả trong lần bầu

cử lại, đến lúc này, phe đối lập dùng bạo lực

đường phố để cướp chính quyền .

NHỮNG YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH SỰ

XUẤT HIỆN VÀ THÀNH BẠI CỦA "CÁCH

MẠNG MÀU SẮC "

Các cuộc " cách mạng đường phố" , hay

" cách mạng màu sắc " đã thành công ở một số

nơi, nhưng cũng nếm mùi thất bại tại không ít

nước . Kiểu cách mạng này đã thất bại tại A -déc-

bai- gian , U -dơ-bê-ki- xtan , Bê-la -rút... còn tại

Cư -rơ- gư -xtan mặc dù chính quyền thay đổi,

song đường lối vẫn thiên về Nga , tức là phương

Tây không giành được thắng lợi tuyệt đối tại

nước này . Vậy điều gì quyết định sự xuất hiện và

thành bại của những cuộc "cách mạng màu

sắc" ?.

.

Trước hết, yếu tố nội tại mang tính chất quyết

định. Xuất phát từ những sai lầm của đảng cầm

quyền, của chính quyền trong quá trình chỉ đạo ,

điều hành đất nước, các thế lực đối lập đã tạo ra

được môi trường nhen nhóm , tổ chức lực lượng ,

phát động quần chúng .

Có thể thấy , hầu hết các cuộc "cách mạng

màu sắc"thường diễn ra tại những nước mà công

cuộccải cách kinh tế đang được tiến hành , tuy

nhiên, kết quả của công cuộc cải cách chưa được

khẳng định chắc chắn , lạm phát chưa bị kiềm

chế,trong khi đó sự phân hóa giầu nghèođã trở

thành một thực tế hiển hiện, gây nên sự bất mãn

trong quần chúng nhân dân . Ở các nước hậu

Xô-viết, nơi xảy ra " cách mạng màu sắc" , nền

sống nhân dânxuống cấp , hàng hóa, thực phẩm

kinh tế nói chung vẫn lâm vào khủng hoảng, đời

khan hiếm . Các sailầm do sự yếu kém trong

thuẫn giữa nhân dân với chính quyền ngày càng

lãnh đạo đất nước của chính quyền làm cho mâu

tích tụ và bị bên ngoài lợi dụng . Thêm vào đó ,

đảngcầm quyền đã chưa quan tâm đúng mức tới

vấn
đề củng cố, xây dựng tổ chức vững mạnh .

Hiệntượng bố trí sai cán bộ trong hệ thống lãnh

đạo là khá phổđạo là khá phổ biến , cán bộ mắc khuyếtđiểm

nặng , cán bộ thoái hóa , biến chất, vẫn được sắp

xếp vào những vị trí quan trọng. Tình trạng hối

lộ, tham nhũng , lợi dụng chứcquyền làm giàu

cho bản thân đã lên tới mức báo động. Uy tín của

chính quyền và đảng cầm quyền "tụt dốc" , khó

có thể kìm hãm .

Tình trạng tản quyền cũng là một yếu tố làm

suy yếu nhanh chóng chính quyền trung ương.

Mặt khác , lực lượng quân đội, lực lượng an ninh

và tình báo bị đặt ra ngoài lề cuộc sống chính trị ,

tạo ra một trạng thái ảo về việc sử dụng lực

lượng vũ trang : "có mà không" - khi lực lượng

vũ trang không chịu sự lãnh đạo trực tiếp và

tuyệt đối của đảng cầm quyền và của nhà nước .

Đây cũng là sự nhầm lẫn chết người về khái

niệm quốc phòng an ninh, khi đồng nhất

tuyệt đối quốc phòng - an ninh với chống ngoại

xâm. Các trường hợp ở U -dơ- bê -ki- xtan ,

A -déc -bai-gian , Ca -dắc -xtan ,... cho thấy "cách

-
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mạng màu sắc" đã thất bại hoặc bị ngăn chặn từ

trong trứng nước khi đảng cầm quyền và nhà

nước sử dụng lực lượng quân đội, an ninh và tình

báo đúng lúc.Tuy nhiên, khi đề cập đến việc sử

dụng lực lượng vũ trang , cần lưu ý đặc biệt tới

tình trạng khôngphân rõ ranh giới giữa nhân dân

bị lợi dụng và cácphần tử gây bạo loạn trong các

cuộc biểu tình . Tại các cuộc "cách mạng màu

sắc" vừa qua, phần lớn nhân dân tham gia biểu

tình chỉ vì muốn thoát ra khỏi cuộc sống khó

khăn và phản ứng lại những hiện tượng tiêu cực

của xã hội, chứ không ý thức được một cách sâu

sắc về vai trò chính trị mà mình đang đóng. Giữa

một đoàn biểu tình đầy kích động, khó có thể

phân biệt được đâu là người bị xúi giục , đâu là

kẻ chủ mưu , nếu không có tin tức tình báo . Như

vậy, nếu sử dụng lực lượng vũ trang để giải tán

đoàn biểu tình , thì dễ bị rơi vào tình trạng " ta

đánh ta" . Ở đây cần có sự tác động tích cực của

các tổ chức quần chúng, do đảng cầm quyền chỉ

đạo, ngay trong lòng các cuộc biểu tình .

Yếu tố ngoại lai , là yếu tố tác động từ bên

ngoài, nó quan trọng như " giọt nước làm tràn ly "

đối với các cuộc "cách mạng màu sắc" . Thực tế

cho thấy , không một cuộc " cách mạng màu sắc "

nào mà không có sự hỗ trợ từ bên ngoài. Cựu

Tổng thống Cư -rơ -gư -xtan A-xka A -ka-ép (bị lật

đổ ngày 24-3-2005 , hiện cư trú chính trị tại Nga)

khi trả lời phỏng vấn báo Độc lập (Nga) nhân

một năm sau sự kiện " cách mạng hoa tuy líp" , đã

khẳng định : Phe đối lập được các thế lực bên

ngoài hậu thuẫn . Tiền là thứ quan trọng nhất để

tiến hành mọi việc và họ đã có được thứđó. Ông

cũng nói rằng : Cư -rơ -gư -xtan phụ thuộc vào vốn

củaQuỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng thế giới

nên đã bị trói tay đối với hoạt động của các tổ

chức quốc tế trên lãnh thổ của mình. Tình hình

tại U -crai-na cũng chẳng khác bao nhiêu , trước

khi bùng nổ cuộc "cách mạng da cam ", tại

U -crai-na đã có hơn 400 tổ chức quốc tế,

421 quỹ tài trợ quốc tế hoạt động.

Sự hỗ trợ từ bên ngoài được thể hiện trên mọi

mặt có liên quan đến "cách mạng màu sắc" . Về

mặt tài chính , Mỹ và phương Tây thông qua các

tổ chức quốc tế, các loại quỹ quốc tế , và một số

tổ chức phi chính phủ để chuyển tiền viện trợ

cho phe đối lập , tạo điều kiện vật chất cho các

hoạtđộng chống đối. Mặt khác , nhằm thúc đẩy

"tự do, dân chủ" và nền kinh tế tự do, đồng thời

" trói tay" , không cho chính quyền nước "đối

tượng"ngăn cản hoạt động của phe đối lập , Mỹ

đã có một chiến lược viện trợ thuộc lĩnh vực đối

ngoại. Một trong những khoản viện trợ nằm

trong chiến lược lớn là , chẳng hạn, theo Randall

B. Ripley và James M. Lindsay : " Viện trợ phát

triển theo Đạo luật hỗ trợ dân chủ ở Đông Âu

(SEED) năm 1989 và một số khoản của chương

trình IMET (Chương trình giáo dục và huấn

luyện quân sự - tác giả) đã bắt đầu được rót vào

Đông Âu từ năm tài chính 1990. Cho tới năm

1993 , viện trợ SEED cho Đông Âu hằng năm đã

đạt tới mức 400 triệu USD. Tuy nhiên, viện trợ

cho các nước thuộc Liên Xô, bắt đầu từ năm

1992, mới gây ấn tượng hơn cả" (1). Nhìn chung ,

viện trợ là một phương tiện rất thuận lợi trong

việc chi phối đầu tư , nó thúc đẩy sự phát triển

mạnh mẽ của khu vực tư nhân để khu vực này

ngày càng lấn át kinh tế nhà nước, trên cơ sở đó ,

từng bước đưa kinh tế tư nhân đi vào quỹ đạo của

Mỹ và phương Tây.

Tổ chức, huấn luyện nhân sự nòng cốt chuẩn

bị cho bạo loạn chính trị và hoạt động truyền

thông cũng là một khâu quan trọng , không thể

thiếu sự giúp đỡ và tài trợ từ bên ngoài. Như đã

nói ở trên , rất nhiều loại cơ quan mang tên "Văn

phòng thúc đẩy dân chủ ..." đã mọc lên tại những

nước có "cách mạng màu sắc" . Đây là nơi lãnh

đạo phong trào một cách thống nhất. Dưới sự chỉ

đạo của Mỹ, trong mấy năm vừa qua , các phe

phái đối lập tại nhiều nước thuộc Đông Âu, Liên

Xô, đã hợp nhất lại trong một tổ chức, tạo thành

lực lượng lớn , đủ sức tiến hành "cách mạng" , ví

du tại Nam Tư , hàng chục đảng đối lập đã thốngdụ

nhất lại trong một tổ chức lớn mang tên " Liên

minh các đảng đối lập" . Để tiến hành kích động

( 1 ) Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ sau chiến tranh

lạnh , Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội , 2002 , tr 334
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quần chúng, bôi nhọ lãnh đạo , bằng phương tiện

truyền thông, các phe phái đối lập đã nhận được

khá nhiều sự giúp đỡ từ bên ngoài, từ tài chính

đến việc huấn luyện kỹ thuật, phương pháp .

Cũng cần phải nhắc đến một yếu tố có ảnh

hưởng không nhỏ tới tâm lý của một số nhà lãnh

đạo ở những nước đã xảy ra " cách mạng màu

sắc" , đó là chính sách "can thiệp nhân đạo" của

Mỹ. Tâm lý e ngại một chiến dịch "can thiệp

nhânđạo " thường làm trầm trọng thêm trạng thái

lúng túng của các nhà lãnh đạo khi đứng trước

một cuộc "cách mạng màu sắc" .

KẾT QUẢ VÀ BẢN CHẤT CỦA CÁCCHẤT CỦA CÁC

CUỘC "CÁCH MẠNG MÀU SẮC "

SO

Một đặc trưng cơ bản của cách mạng là phải

đưa được xã hội lên một tầm cao hơn theo những

tiêu chí mà cuộc cách mạng đó đề ra . Vậy , thử

xét xem điều gì đã tiếp đến sau các cuộc "cách

mang màu sắc" . Ở U -crai-na , sau 7 tháng cầm

quyền của chính phủ mới, tăng trưởng GDP đạt

3,7%, thấp nhất trong 6 năm qua, giảm 3,6 lần

với năm 2004 (13,5%), tăng trưởng công nghiệp,

luyện kim , chế tạo máy, xây dựng , thương mại

đều rất thấp , thậm chí tăng trưởngâm . Lạm phát

có thể lên đến 2 con số , giá cả leo thang đến mức

chóng mặt, chẳnghạn, giá thịt, đường,xăng dầu

tăng từ 60% đến 100%, trong khi lương ,

lương hưu khu vực ngân sách chỉ tăng chỉ tăng

15 - 20%(2) . Tại Cư -rơ -gư -xtan , kể từ sau ngày

24-3-2005 , đất nước lâm vào tình trạng bất

ổn cùng với tình hình tội phạm gia tăng .

Cư -rơ -gư -xtan vẫn là một quốc gia Trung Á

nghèo khổ, sau nhiều năm , tăng trưởng kinh tế

chỉ đạt vào khoảng 1 %, mức thu nhập bình quân

đầu người theo GDP mới đạt 360 USD3. Tình

hình ở các quốc gia khác cũng chẳng có gì khá

hơn . Dân chủ với nghèo đói , bất ổn là các khái

niệm không tương hợp, dân chủ sẽ chẳng tìm

đến những nơi nào mà nghèo đói và bất ổn ngự

trị. Như vậy , liệu sau các cuộc "cách mạng màu

sắc" , dân chủ có đến với dân chúng của những

nước này hay không?, câu trả lời đã quá rõ .

Tình hình chính trường tại các nước đã diễn

ra " cách mạng màu sắc" khá phức tạp , sự chia rẽ ,

Su

tranh giành ghế trong chính phủ và trong quốc

hội là phổ biến, đặc biệt trầm trọng như tại

U -crai-na. Tình trạng này có nguyên nhân từ sự

hợp nhất các đảng và phe phái đối lập vào một

tổ chức thống nhất trước thời điểm giành được

chính quyền, và điều không thể tránh khỏi là khi

đã thắng lợi , đảng và phe phái nào cũng muốn có

vai trò xứng đáng trong chính quyền và quốc hội

mới. Chia rẽ , tranh giành địa vị tất dẫn đến

suy yếu của chính quyền mới , ảnh hưởng trực

tiếptiếp tới tình hình đất nước và cuộc sống của

người dân . Thêm vào đó , vì nhiều lý do khác

nhau , những khoản viện trợ "hứa trước " của Mỹ

và phương Tây không phải lúc nào cũng trở

thành hiện thực, và nếu có, thì liệu các khoản

viện trợ này có đảo lộn nổi tình hình? !. Ngày

31-1-2006 , tại cuộc họp báo diễn ra trong điện

Crem -li, Tổng thống Nga V. Pu -tin , khi trả lời

câu hỏi về việc chuyển sang tính giá khí đốt theo

thị trường , có cho biết: Mỗi năm , nền kinh tế

U -crai -na phải chi trả cho Nga từ 3 đến 5 tỉ

USD, trong khi viện trợ của Mỹ cho nước này

vào năm 2005 là 174 triệuUSD . Các con
số này

cho phép người ta hình dung được vai trò của

viện trợ đối với các nền kinh tế của những nước

có " cách mạng màu sắc" .

Tóm lại , có thể khẳng định rằng , sau "cách

mạng màu sắc" , tình hình xã hội, kinh tế , chính

trị ở những nước có "cách mạng" , chẳng những

không được nâng lên một tầm cao hơn, mà thậm

chí, còn bị kéo lùi xuống những tầng nấc thấp

hơn , có biểu hiện suy thoái cục bộ . Như vậy, xét

về mặt bản chất, các sự kiện đã diễn ra với tên

gọi "cách mạng màu sắc" không phải là những

cuộc cách mạng . "Màu sắc" thì có, nhưng "cách

mạng" thì không . Trên thực tế , đó chỉ là những

cuộc "bạo loạn chính trị " dưới sự hỗ trợ của Mỹ

và phương Tây nhằm thay đổi chính quyền hiện

hữu bằng một chính quyền mới , thân Mỹ và

phương Tây .

(2 ) Tạp chí Nghiên cứu châu Âu, số 5 , 2005, tr 19 , 20

(3 ) Tạp chí Những vấn đề Kinh tế thế giới, số 8 , 2005,

tr 10
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ại học Nông nghiệp 1 là một trong những trường đại học

trọng điểm quốc gia, đồng trên địa bàn huyện Gia Lâm ,

thành phố Hà Nội, được thành lập ngày 12-10-1956 .

Hiện nay , Nhà trường có 11 khoa với trên 60 bộ môn , 12

phòng ban , 7 trung tâm, viện nghiên cứu, 28 chuyên ngành đào

tạo Đại học, 21 chuyên ngành đào tạo sau Đại học, trong đó có

nhiều chuyên ngành đào tạo mới. Đội ngũ nhà giáo của trường có

12 Giáo sư , 51 Phó Giáo sư , 158 Tiến sỹ, 179 Thạc sỹ ... trên 62 % cán

bộ giảng dạy có trình độ trên Đại học.

Nhà trường đang phấn đấu để trở thành một trường đại học

có chất lượng cao ngang tầm khu vực . Trong 50 năm xây dựng và

phát triển , Nhà trường đã đào tạo cho đất nước gần 50.000 kỹ sư ,

gần 1000 Thạc sỹ , gần 300 Tiến sỹ và nhiều cán bộ có trình độ

chuyên môn giỏi. Nhiều thành tựuNCKH của trường đã được ứng

dụng rộng rãi trong sản xuất nông nghiệp đạtkết quả cao.

Nhà trường đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao

quý... Đặc biệt, ngày 12-8-2005 , Chủ tịch nước đã quyết định

phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới

cho trường ĐHNNI.

Hiện nay, Nhà trường đang tích cực chuẩn bị kỷ niệm 50

năm ngày thành lập (12/10/1956 12/10/2006) nhằmtổng kết

những bài học kinh nghiệm quý báu trong đào tạo và NCKH, đồng

thời đón tiếp và ghi nhận công lao to lớn của các thế hệ thầy và

trò trong suốt 50 năm lịch sử của mình .

1000 MA UIT OUM

Nhân dịp này , thà trườngxin gửitới cácđồngchícựu cán bộ , giảng viên ,

công nhân viên , sinh viên , học viên cao học, OQS và gia đình lời thăm hỏi thân

thiết . Chúc các đồng chí và gia đình mạnh khoẻ , hạnh phúc, tiếp tục đóng góp

nhiều hơn nữa cho sựnghiệp 010, 70 Đ76 nông nghiệp và nông thôn nướcnhà ,

biết tiếptrang sử vàng chóilạicủa trường Đại họcCôngnghiệp 1 dinh hùng

trong giai đoạn cách mạng mới. Mong các đồng chí luôn hướng vềmái trường

thân yêu và về dự lễkỷ niệm 50nămngày thành lập trường , sẽ được tổchức

trọng thể nào trung tuần tháng 10-2006 .
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AGRIBANK
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

AGRIBANK

CHÀO MỪNG 55 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH NGÂN HÀNG

HUY ĐỘNG TIẾT KIỆM DỰTRƯỞNG BẰNG VÀNG 3 CHỮT TRÊN TOÀN Quốc

Chào mừng 55 năm ngày thành lập Ngânhàng Việt Nam 6/5/1951 - 6/5/2006 , AGRIBANK mở đợt huy động tiền gửi tiết kiệm dự
thưởng bằng vàng “3 chữ A" trên toànquốc:

Thời gian huy động .

Từ ngày 05/4/2006 đến hết ngày 05/07/2006

Ngày mở thưởng

18/07/2006

Tổng mức huy động

5.000 tỷ VNĐ và 50 triệu USD

Giải thưởng

YAW

Giải thưởng là Vàng miếng “3 chữ A”- Tiêu chuẩn quốc tế , do Agribank sản xuất với chất lượng 999,9 nhập từ Thụy Sĩ , công nghệ

Italia , có trọng lượng 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ và 1 cây (một lượng)

Có 5.581 giải thưởng với tổng giá trị 540 cây vàng “3 chữ A” với 6 mức:

01 Giải đặc biệt 100 cây vàng: 10 giải nhấtmỗi giải 5 cây vàng, 20 giải nhìmỗi giải 2 cây vàng; 50 giải bamỗi giải 1 cây vàng: 500 giải

tư mỗi giải 1 chỉ vàng ; 5.000 giải khuyến khích mỗi giải 0,5 chỉvàng

Khách hàng gửi tiền dự thưởng theo mứcquy định còn được tặng quà khuyến mại bằng vàng, tiền , phiếu mua hànghoặc các hiện vật
khác của Agribank .

Hình thức quay thưởng

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Agribank phối hợp với Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô tổ chức quay số
trúng thưởng tạiHà Nội, công bố kết quả tại tất cả các chi nhánh trong cả nước, trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông báo
bằng thư bảo đảm gửicho người trúng thưởng

Mọi chi tiết xin Quý kháchliên hệvới2.000 chi nhánh Agribank trong cả nước sẽ được hướng dẫn chu đáo với phương châm "Agribank
mang phồn thịnh đến vớikhách hàng”

TỔNG GIÁM ĐỐCNGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

LÊ VĂN SỞ

AGRIBANK MANG PHỒN THỊNH ĐẾN VỚI KHÁCH HÀNG

DL 1
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imanman1951
ĐIỆN

ETA -

20 TRẦN NGUYÊN HÃN , HÀ NỘI * ĐT : ( 84-4 ) 825 5074 FAX: (84-4 ) 824 4033

LERAMAT

NEP BIEN CAD THE MIEN SAC ICTB )

Đồng chí NGUYỄN PHÚC VINH GĐ cty phát

biểu tại lễ ra mắt XN Điện cao thế Miền Bắc.

Lễ khánh thành Dự án truyền tải điện

110 kV từ Vân Nam - Trung Quốc đến

Tuyên Quang - Việt Nam .

D

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH ĐIỆN :

iện thương phẩm đạt 10,364 tỉ KWh , đạt 100,14 % kế hoạch . Tổn thất

điện năng 8,65 %, giảm được 0,05 % kế hoạch, giá bán điện bình quân

đạt 664,7 đồng/ KWh tăng được 8,4 đồng/ Kwh .

K

MỤC TIÊU NĂM 2006:

Tên quyết bằng mọi biện pháp quản lý kỹ thuật và kinh doanh

để đạt được chỉ tiêu chính về sản xuất kinh doanh điện năng

được giao . Tập trung vốn vào sửa chữa các đường dây 110KV

trọng yếu cấp điện cho các phụ tải lớn.Ưu tiên vốn đầu tư xây dựng

để hoàn thành đóng điện cho các công trình 110 KV dở dang và

trọng điểm , đó là trạm 110 KV cấp điện cho dự án sông Đà , Trạm 110

KV Quang Minh , các công trình phục vụ việc đấu mua điện của Trung

Quốc . Thực hiện mọi biện pháp tuyên truyền cho CBCNV - LĐ không

để xảy ra tai nạn lao động , đặc biệt là lao động chết người. Phấn đấu

thu nhập tăng so với năm 2005 khoảng 5 % , thu nhập khối sản xuất

khác đạt mức 80 % so với sản xuất kinh doanh điện .



NHÓM CHUYÊN NÂNG VÀ DI DỜI NHÀ , CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC

LƯƠNGTHÀNHLŨY

Địa chỉ: Ấp Long Hòa 2, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, An Giang * Tel: (076) 888 506 - 880 950 * DĐ : 0918.578 451

“Tôi là người khởi xướng ý tưởng nâng , di dời nhà , vật kiến trúc đầu tiên tại đồng

bằng sông Cửu Long. Kể từ khi di dời thành công căn nhà đầu tiên tại Chợ Mới

(1990 ) đến nay, nhóm chúng tôi đã nâng, di dời gần 1.000 căn nhà , vật kiến trúc

các loại .Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, bên cạnh đội ngũ công nhân giàu

kinh nghiệm , hiện chúng tôi đã đầu tư thiết bị có thể nâng và di dời công trình

nặng từ 1.000 - 1.200 tấn trên nền đất yếu của đồng bằng sông Cửu Long”

CổngTamQuan củachùa cổVĩnh

Tràng (Tiền Giang) - Di tích văn hóa -

Lịch sửcấp Quốc gia

Một số công trình chúng tôi nâng hoặc di dời

thành công được đông đảo nhân dân , du khách

và dư luận báo chí biết đến khen ngợi .

Nhàbiệtthư của vợchồng Bộ Dân - Hương

(huyện Tháp Mười, Đồng Tháp )

Đình thần Long Hưng (Châu Thành . Tiền Giang)

- Di tích lịch sử cấp Quốc gia

Ông Lương Thànhủy

Rấthân hạnh

được phục vụ

quýkhách

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG

HỒNG HẢI

Địa chỉ: 67/40B Phan Đăng Lưu - Q.Ninh Kiều - TP.Cần Thơ - ĐT: 764470

Chuyên : XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH ::

> Dân Dụng - Công nghiệp

> Nhà phố - Biệt thự

> San lấp mặt bằng

Cấp thoát nước - Điện



CÔNG INY HOU LỤCH NHÂN HỎA

Nha Trang

Tourist

KHANH HOA TOURISM

01 TRẦN HƯNG ĐẠO ,NHA TRANG,KHÁNH HÒA* TEL (84-58) 522 717 - FAX (84-58) 521 807

Email: dulichkh@dng.vnn.vn Website: www.nhatrangtourist.com.vn

Giga allincon chaquákhfake

Lữ hành quốc tế và nội địa - Khách sạn , nhà hàng

Dịch vụ vui chơi giải trí - Vận chuyển khách du lịch

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH HƯỚNG DẪN DU LỊCH

01 Trần Hưng Đạo Nha Trang * Tel: (84-58 ) 526 753 * Fax: (84-58 ). 525 206 * Email: khtourism@dng.vnn.vn

- KHÁNH SẠN HẢI YẾN

40 Trần Phú - Nha Trang

Tel: (84-58) 522 974 Fax: (84-58) 522 252

Email: haiyenhotel@dng.vnn.vn

- KHÁCH SẠN VIỄN ĐÔNG

01 Trần Hưng Đạo - Nha Trang

Tel : (84-58) 523 606 Fax: (84-58 ) 512 912

Email: viendonghtl@dng.vnn.vn

- KHÁCH SẠN QUÊ HƯƠNG * * *

60 Trần Phú - Nha Trang

Tel: (84-85) 525 047 Fax: (84-58) 525 344

Email: quehuong60hotel@dng.vnn.vn

- KHU DU LỊCH DỐC LẾT •

Ninh Hải - Ninh Hòa - Khánh Hòa

Tel:(84-58) 849 152 Fax: (84-58) 849 506

Email: doclresort@dng.vnn.vn

- CÔNG VIÊN PHÙ ĐỔNG

Đối diện 96 Trần Phú - Nhatrang

Tel : (84-58) 521 844

Fax: (84-58) 523 883

- KHU DU LỊCH TRÍ NGUYỄN

Đảo Hòn Miếu - Nha Trang

Tel : (84-58) 521 438

Fax: (84-58) 521 182

-
TRUNG TÂM DU LỊCH BỐNMÙA

Đối diện 40 Trần Phú - Nha Trang

Tel : (84-58) 521 438

Fax: (84-58) 521 182

- CỬA HÀNG MỸ NGHỆ

Đối diện 24 TrầnPhú - Nha Trang

Tel : (84-58) 521 528

Fax: (84-58) 521 807

anuо YAX MAHMUTTA

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

+ Sản xuất và cung cấp nước sạch

cho đô thị

+ Xử lý nước thải và quản lý hệ

thống thoát nước

+ Tư vấn xây dựng chuyên ngành

cấp thoát nước

+ Thi công xây lắp cáccông trình

cấp thoát nước

+ Kinh doanh du lịch - dịch vụ ,

tham quan , nghỉ dưỡng

CÔNG TY CẤP THOÁT NƯỚCLÂM ĐỒNG

Số 03 - Đường Đinh Tiên Hoàng - TP ĐàLạt - tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại : 063 - 822 240 - 821 831 * Fax : 063 - 824 050



TQT

THIẾT BỊ PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

42 Trần Nhật Duật - Nha Trang - Khánh Hòa

Tel : (058) 871155, 874399 - Fax: (058) 871156

NĂM HƯNG 1 BỘ BONI

* Sản xuất, Kinh doanh , Cung cấp , Lắp đặt :

) Máy phát hình VHF / UHF từ 5W đến 60kW

> Máy phát thanh FM từ 20W đến 30kW

) Thiết bị truyền thanh không dây điều khiển từ xa

Thiết bị truyền dẫn tín hiệu Analog / Digital

Thiết bị chuyên dụng studio , xe truyền hình O.B.

Các loại anten thu phát FM , VHF , UHF, Vì ba

> Trụ anten các loại cao từ 15m đến 125m

Thiết bị thu tín hiệu vệ tinh , truyền hình cáp

) Thiết bị chống sét lan truyền

> Thiết bị điều khiển tự động, kiểm soát từ xa

Tư vấn , thiết kế xây dựng các công trình

chuyên ngành Phát thanh - Truyền hình ,

Viễn thông & các Mạng Truyền hình Cáp.

Website : http://www.tqtbroadcast.com

W
E

ĐẠI HỌC HUẾ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA

ĐỊA CHỈ: SỐ 05, HÀ NỘI, TP . HUẾ* ĐIỆN THOẠI: (054) 845 833 * FRX : (054 ) 833 652

Email: huecdt@dng.vnn.vn * Website: www.huecdt.edu.vn

rung tâm ĐTTX-Đại học Huếđượcthành lập theo Quyếtđịnh

số 359/GD- ĐT, ngày 24-01-1995 , của Bộ trưởng Bộ GD và

ĐT. Trung tâm là một đơn vị sự nghiệp có con dấu và tài khoản

riêng , hoạt động không hưởng ngân sách nhà nước cấp , thu chi tự

cân đối từ nguồn kinh phí đóng góp của học viên . Trung tâm là

một đơn vị độc lập trực thuộc Đại học Huế , đào tạo đại học đa

ngành theo phương thứctừxa . Trung tâm hiện đang đào tạo ngắn

hạn hoặc dài hạn trọn khóa để cấp bằng cử nhân cho các học

VÕ DUY DẪN viên là giáo viên PTTH , PTCS , cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ

quản lý kinh tế , quản lý xã hội và nhân dân có nhu cầu học tập,

thực hiện chiến lược xã hội hóa giáo dục.

GIÁM ĐỐC

NGUT. PGS.TS

găng

ung tâm ĐTTX- Đại học Huế là một trung tâm đào tạo mạnh

nhất miền Trung về quy mô đào tạo , địa bàn đào tạo, khả

năng liên kết đào tạo với các Trường, Viện , các địa phương , nhất

nhân các chuyên ngành . Trung tâm hiện đang đào tạo trọn khóa

cấp bằng cử nhân đại học 13 chuyên ngành : Toán học , Vật lý ,

Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý , Anh văn, Giáo dục tiểu học ,

Đại học sưphạm Mẫu giáo , Giáo dục chính trị, Luật học, Quản trị

kinh doanh . Hiện nay Trung tâm đang tập trung toàn lực tìm mọi

biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo từ xa , ứng dụng các

thành tựu khoa học kỹ thuật : truyền hình , viễn thông , công nghệ

thông tin để đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành giáo dục - đào

tạo . Phấn đấu đến năm 2010 về cơ bản đã đổi mới công nghệ

đào tạo (E- Learning, Videoconferencing), mở rộng đối tượng

đào tạo, chú trọng đến vùng nông thôn miền núi , đào tạo cấp

chứng chỉcác kiến thức phổ biến khoa học nghề nghiệp , khuyến

nông, khuyến ngư , bảo vệ môi trường, sức khỏe cộng đồng, văn

hóa du lịch .

theo tại tâm ĐTTX-Đại học Huếlàcáctỉnh còn nhiều khó khăn,vùngsâu vùng xa. Trungtâm có Học viên sang tinh thành trong cả nước, hiện nay có hơn

101 cán bộtrong đó có02 Nhà giáo ưu tú , 01 phó giáo sư , 04 Tiến

sĩ, 05 thạc sĩ, 85 cử nhân cácchuyên ngành , 03 cao đẳng , 05

THCN; được Bộ GD- ĐT chọn là một trong năm cơ sở đào tạo từ

xa trọng điểm trong cả nước thực hiện Quyết định phê duyệt của

Thủ tướng Chính phủ về “Đề án phát triển giáo dục từxa giai đoạn

2005-2010".

gọi

khi thành lập đến nay , đã có hơn 100.000 lượt người theo

học tại Trung tâm và có trên 35.000 học viên tốt nghiệp cử

46.000 học viên đang theo học . Đã thành lập28cơ sở tiếp cận

chương trình đào tạo từ xa tại các sở Giáo dục và Đào tạo các

tỉnh : Hà Tây , NghệAn , Thừa Thiên - Huế , Quảng Nam , Quảng

Ngãi, BìnhĐịnh, Phú Yên , Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận ,

Gia Lai, Đắc Lắc, Bình Phước, Đồng Nai , Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây

Ninh , Long An , Tiền Giang , Bến Tre, Vĩnh Long , SócTrăng, Bạc

Liêu, Cà Mau , Đồng Tháp , An Giang , Hậu Giang , Kiên Giang .



TÔNG LY iÅ

VIETNAM COMPANY

HIỆNTẠI

OSCO

TÂY TẠI BIỂU

OCEAN SHIPPING

215 Trần Quốc Toản , quận Ngô Quyền , Hải Phòng - Việt Nam

Điện thoại (84-31) 731 033 , 731 090 * Fax (84-31) 731 007 , 731 578

Telex: 311215/311251 VOSCOVT

Website: www.vosco.com.vn Email fed@hn.vnn.vn

DNV

UKAS
QUALLY

MANAGJAINE

ISO 9001 : 2000

Công ty Vận tải Biển Việt Nam (VOSCO) là doanhnghiệpNhà CÔNGTY ĐÃ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC TẶNG THƯỞNG CÁC PHẦN THƯỞNG
nước thuộc Tổng công Hàng hải Việt (VINALINES ). CHO QUÝ :

Được thành lập ngày 1/7/1970 , làm nhiệm vụ kinh doanh khai thác × Huân Chương Lao động hạng III (1980 )

vận tải đườngbiến .Đến nay, Voscođã trưởng thành và phát triển

không ngừng, trởthành đơn vịvận tải biển hàng đầu của ViệtNam . + Huân Chương Lao động hạng II (1985)

Hiện nayCông ty đang làm chủ, quản lý và khai thác đội tàu 27 × Huân Chương Lao động hạng I (1989)

chiếc gồm tàu dầu sản phẩm , tàu chở hàng rời 1 boong và 2 9. Huân Chương Độc Lập hạng III ( 1999 ) |

boong... được các cơ quan đăng kiểm có uy tín trên thế giới

(Lloyd's ,NK ,DNV...) và Việt Nam(VR ) phân cấp.Tháng 10/2005 , 9- Huân Chương Chiến Công hạng III (2000)

Công ty đã đầu tưmua và đưa vào khaitháctàu dầu sản phẩm 2 vỏ LĨNH VỰC KINH DOANH

Đại Việt37.432 DWTđóng năm 2005 tạiHàn Quốc,gópphần trẻ hoá / Chủ tàu ,Quản lý và khai thác tàu .

và nâng cao năng lực vận tải của đội tàu .

Naăm 2005 , Vosco tiếp tục giữ vững và phát huy những thành

tíchtrong hoạt động sản xuấtkinh doanh : doanh thu đạt

1.413 tỉ đồng , bằng 108 % so với 2004 , nộp ngân sách 34,203

đồng, lợi nhuận đạt49,226 tỉđồng ,trích khấuhaotài sản cố định

461,436ti dong.

Có ông ty Vận tải Biển VN mongmuốnđược phục vụ nhiều hơn

V Đại lý ,Môi giới và Thuê tàu .

Vvề Đại lý giao nhận quốctế đườnghàng không và đường biển .

tỉ

Đạilývà cung cấp thuyền viên cho chủ tàu nước ngoài

văMuabántàu .

.

Cung cấp vậttư thiếtbị hàng hải.trong vận chuyển xuất nhập khẩu Nhà nước

hợp tác pháttriển cáchình thức dịch vụ vận tải, góp phần đẩymạnh Ý Liên doanh vận tải.

phát triển ngành hàng hải trong sự nghiệp đốimới theo hưởng .

công nghiệp hoá, hiện đạihoá đất nước.

VINABRIDGE

Đại lý bán hàng cho hãng dầu quốc tế Shell Lubricants .

CÔNG TY LIÊN DOANH KHAI THÁCCON VIỆT NAM (

Địa chỉ : Số 282 Đà Nẵng , quận Ngô Quyền , thành phố Hải Phòng .

Điện thoại : ( 84.31 ) 826 475/826 476

Fax: (84.31 ) 826 477 * Email : vinabridge@hn.vnn.vn

LĨNH VỰC KINH DOANH :

s . Vận tải container bằng đường bộ .

s Đại lý hãng tàu (đại lý cho hãng tàu K'LINE tại Việt Nam ).

- Đại lý giaonhận vận chuyển (Freight Forwarder).

• Khai thác Bãi Container (CY ).

9 Khai thác kho CFS.

» . Sửa chữa & bảo hành container và các thiết bị chuyên dùng.

CHINHÁNH TẠI HÀ NỘI:

Địa chỉ: Tầng 5 , Số 74 Bà Triệu , Quận Hoàn Kiếm , Thành phố Hà Nội

RCL
Điện thoại: 84 – 49 - 437 707 ) 437 708 | 437 709

Fax: 84-49-437 706

Email: klinehn@hn.vnn.vn

CHINHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍMINH :

Địa chỉ: Tầng 2 , Tòa nhà Saigon Riverside Office Center 2A 4A Tôn Đức Thắng ,

Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : 84 - 88 - 223 756 | 215 549

Fax: 84-88-296 802

Email: klhcm.mas@hcm.vnn.vn

CHI NHÁNH TẠI TỈNH QUẢNG NINH :

Địa chỉ: Khu văn phòng Cảng Cái Lân

Số 1 Đường Cái Lân , Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long , Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 84 - 33 - 640 120



ĐẢNG BỘ CÔNG TY BIA RƯỢU VIGER

Đ

ẢNG ỦYVÀBAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY ĐÃ CHỦ ĐỘNG ĐỀRA NHIỀU GIẢI PHÁP

CHỈ ĐẠO VÀ ĐỘNGVIÊN TOÀN THỂCBCNV, ĐẢNG VIÊN ĐOÀN KẾT , TỰ TIN

XÂY DỰNGĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNGMẠNH , HOÀN THÀNH XUẤTSẮC

CÁC MỤC TIÊU SXKD , NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ NHIỀU NĂM LIỀN VỚICÁC KẾTQUẢ ĐÁNG
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KẾT QUẢ NĂM 2005

- Sản xuất kinh doanh của côngty luôn ổn

định , giữvững các chỉ tiêu kinh tếkỹthuật, có mức

tăng trưởng cao .Đời sống , việc làm ,thu nhập của

CBCNVổn định và được cải thiện

- Doanh thu đạt 95.517,14 triệu đồng , đạt

109 % kế hoạch năm , so cùngkỳ năm 2004 tăng

112,34%

- Giá trị tổng sản lượng đạt 92.107,05 triệu

đồng, đạt 109 % kế hoạch năm , so cùng kỳ 2004

tăng 122,34 %

• Nộp ngân sách 28 tỉ đồng , tăng 4 lần so với

cùng kỳ 2004 .

Đời sống cán bộ công nhân viên không

ngừng đuợc cải thiện , thu nhập bình quân

1.300.000đ /tháng/người. Bảo đảm 100 % công

nhân có việc làm thường xuyên ổn định . Các hoạt

động văn hóa , thể thao được tổchức thường xuyên ,

nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động ,

khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, cơquan , đơn

vị và địa phương; thông qua phong trào , tạo khí

thếvui vẻ, yên tâm , tin tưởng , đoàn kết,thống nhất

quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của

đơn vị .

THÀNH TÍCH

1- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng

cờnăm 2001, 2003 , 2004 .

2- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tặng bằng khen

đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện

chính sách BHXH cho người lao độngnăm 2002 .

3- Năm năm liên tục từ 2001- 2005 Đảng bộ

công ty đều đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch

vững mạnh, Công đoàn công ty đạt danh hiệu

vững mạnh toàn diện, Đoàn thanh niên , Cựu chiến

bình đạt danh hiệu vững mạnhxuấtsắc .

4- ĐượcUBND tỉnh Phú Thọ tặng bằng khen

năm 2004 .
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NUTROJSCO

Tên giao dịch : NUOCTRONG JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt : NUTROJSCO

Trụ sở chính: ấp Hội An, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 066.751 002 - Fax : 066.755 087

Email: tanisuga@hcm.vnn.vn

teallSa dulb no n

NGÀNHNGHỀ KINH DOANH

Sản xuất các loại cây trồng : mía , mì, cao su, điều và

inthị trung các loại cây lâm sản ; chế biến hàng nông sản , thực

phẩm , đường cát, hạt điều , bánh kẹo ; chế biến cồn, đồ

uống : rượu , nước giải khát các loại .

goat max 19 ano

7016

SOUS

tân Gia công , chế tạo, lắp đặt máy móc thiết bị công

nghệ thực phẩm.

tế Kinh doanh xuất khẩu tổng hợp.

Người đại diện pháp luật của công ty :

Giám đốc NGUYỄN THÀNH ĐỜI

2005 bil
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LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH CƠM LA

Địa chỉ : Số 02- Đường 26/8 - phường Chiềng Lê - thị xã Sơn La - tỉnh Sơn La

Điện thoại: 022.854 145 , 022.851 281 * Fax : 022.852 631

L

iên đoàn lao động tỉnh Sơn La được thành lập ngày 25-2-1963 theo Quyết định số

212/QĐ-TCĐ , ngày 25/2/1963, của Ban thư ký Tổng công đoàn Việt Nam - nay là Tổng

Liên đoàn lao động Việt Nam. Liên đoàn hiện có 40.380 CNVC - LĐ thuộc 11 LĐLĐ

huyện , thị , 8 CĐ ngành và Công đoàn viên chức các cơ quan tỉnh , 9 CĐCS trực thuộc, 83 cán

bộ công đoàn chuyên trách và hơn 4.000 cán bộ công đoàn bán chuyên trách .

TRUYỀN THỐNG 43 NĂM XÂY DỰNG, TRƯỞNG THÀNH:

HuânchươngLao động hạngBanăm 1986 .

Huân chươngLao động hạng Hai năm 2002 .

Bằng khen của Thủtướng Chính phủ năm 1997.

Cờ dẫn đầu khốiđoàn thể 3 năm liền (1990-1991- 1992 ) và

năm 2001.

Cờ thiđua xuất sắc Tổng liên đoàn 5 năm (1998-2003)

Hiện nay LĐLĐ tỉnh Sơn La là thành viên Ban chỉđạo phong trào

“ Thi đua liên kết xây dựng công trình thủy điện Sơn La ” do

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phát động và chủ trì, phối

hợp với các Công đoàn ngành TƯ , các đơn vị có CNVC- LĐ tham

gia xây dựng công trình thủy điện Sơn La phát động các phong

trào thi đua thiết thực , an toàn , hiệu quả , quyếttâm hoàn thành

công trình đúng tiến độ .

KHỎE ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

GIẢI BÓNG CHUYỂN CNVC -LĐ SƠN LA

CÚP" SÔNG ĐÀ " 2005

ECC1

5

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN SIN

Địa chỉ: Xã Phủ Lỗ- Huyện Sóc Sơn- Tp Hà Nội

Điện thoại: 04.8 843 455- 0241.838 679 * Fax: 04.8 841 038- 0241.839 910 * Website: nganson.com.vn

ưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Công ty, năm 2005

toàn thể cán bộ công nhân viên đã có nhiều thành

tích trên các mặt hoạt động, cụ thể như sau :

- Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu cơ bản về sản xuất

kinh doanh:

+Doanhthuđạt 155% KH.

+Nộp ngân sách 482,6 % KH,

+ Thu nhậpbình quân đạt 116,6 % KH,

+Lợinhuận đạt 3 tỉ đồng.

5 Công tác xây dựng Đảng Đảng bộ Cty trực thuộc

Đảng bộ khốicông nghiệp HàNội

+ Đảng bộ Công ty đã tổ chức cho cánbộ đảng viên học tập

đầy đủ các nghị quyết củaTrung ương.

+ Thường xuyên phát động các phong trào thi đua , cuộc

thi tìm hiểu 75 năm lịch sửĐảng Cộng sản Việt Nam được

toàn thểCBCNV tham gia sôi nổi .

+Kết nạp mới8quầnchúngưu tú vào Đảng.

-Danh hiệu thiđua năm 2005 :

+ 1danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, 57 danh hiệu

Chiếnsỹthi đua cấp cơ sở .

+ 100 % đảng viên được công nhận đủ tư cách , 15

đồng chỉhoàn thànhxuất sắcnhiệm vụ .

+ Đảng bộ Công ty đạt danh hiệu “ Trong sạch vững

mạnh liền biểu ,
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NHÀ SẢN XUẤT VLXD ĐA NGÀNH HÀNG ĐẦU VIỆT NAM
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GUYÊN KHÁNH SƠN

ĐỊA CHỈ THỊ TRẤN TRẤN TÔ HẠP ,HUYỆN KHÁNH SƠN TỈNH KHÁNH HÒA

CAOHỒNG VÂN

Bí thư Huyện ủy: CAO HỒNG VÂN

K
chí

hánh Sơn là một huyện dân tộc miền núi thuộc tỉnh Khánh Hòa được

tách ra từ huyện Cam Ranh vào tháng 7/1985. Diện tích tự nhiên

toàn huyện là 33.688 ha ; trong đó đất nông nghiệp 2.428ha , đất lâm

nghiệp 16.299 ha, đất chưa sử dụng, sông suối núi đồi 14,839 ha. Dân số toàn

huyện 19.304 người, trong đó dân tộc Raglai 14.173 người, 3.128 hộ chiếm

73,44 %. Huyện có 7 xã, 1 thị trấn với 28 thôn và 3 tổ dân phố; có 5 xã thuộc

khu vực III ; 2 xã ; 1 thị trấn thuộc khu vực II .

hiệm kỳ 2001 - 2005, dưới sựlãnh đạo , chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy , UBND tỉnh Khánh

Hòa đã đoàn kết nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng : Kinh tế phát

triển , cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực , đúng hướng, cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế

xã hội được tăng cường, văn hóa xã hội có tiến bộ, đời sống nhân dân được ổn định và được cải

thiện , bộ mặt nông thôn miền núi có nhiều đổi mới; quốc phòng an nhinh được giữ vững , trật tự

xã hội được đảm bảo; hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố, năng lực lãnh đạo , sức

chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên .

Phương
hướngtrongnhiệmkỳ 2005-2010 củaĐảngbộ là: Quán triệtsâu rộngNghị

quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Tăng cường lãnh đạo, đoàn kết tập hợp các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh hơn nữa tốc độ phát

triển kinh tế trên cơ sở phát huy nguồn lực của các thành phần kinh tế theo

hướng “Nông - lâm nghiệp, dịch vụ - du lịch , công nghiệp - tiểu thủ công

nghiệp” . Gắn phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với từng bước cải thiện , nâng

cao đời sống nhân dân, xóa đói giảm nghèo. Xây dựng Đảng và hệ thống

chính trị trong sạch vững mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng củng cố

quốc phòng an ninh ngày càng vững chắc . Chính trị trong sạch vững mạnh

đại đoàn kết toàn dân, xây dựng củng cố quốc phòng - an ninh ngày càng

vững chắc .

CHỈTIÊU CƠ BẢN :

-Tổng sản lượng lương thực có hạt bình quân hằng năm đạt :

5.000 tấn .

- Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp tăng hằngnăm 12 - 15%.

-Đàn gia súc phấn đấu đến năm 2010 đạt 12.000 con

-Trồng rừng : 3000 ha; giao đất lâm nghiệp: 3000 - 3.500ha ; giao

khoánquản lý bảovệ rừng : 4000 ha ; nâng độche phủ rừng: 70 - 75 %.

- Giá trị phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình

quân hằng năm :10 -12 % .

+ Giảm tỷ suất sinh hằng năm : 0,5 %; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh

dưỡng còn 30 %; đến năm 2010 có 100 % xã , thị trấn có bác sỹ và y

sỹ sảnnhi; tỷ lệ dân dùng nước sạch: 95 - 98%.

Y Không còn hộ đói, thu nhập hộ nghèo còn 15 - 20 %theo tiêu

chuẩn mới; đến năm 2010 cơbản xóa nhà tạm, tranh tre , vách nứa .

- Hằng năm có 75 - 80 % tổ chức cơ sở đảng trong sạch , vững

mạnh.Kếtnạp : 200 đảng viên mới; hằng năm 100 % đảng viên đủ tư

cách . Trong đó có: 80 - 85 % đảng viên đủ tư cách , hoàn thành tốt

nhiệmvụ .

THẲNG LƯNG TỎ HẠT CĂN CỨ ĐỊA CÁCH MẠNG KHÁNH HÒAGIÓ -
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DANG BỘ HUYỆN VĂN BÀN

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XI

NHIỆM KỲ 2005-2010
Văn Ban ngày Phật T

Bí thư : Hà Kim Tam

HUYỆN

VĂN

BÀN

V

ăn Bàn nằm ở phía Đông-Nam của tỉnh Lào Cai với tiềm năng lợi thế là lực lượng lao

động, đất đai, nguồn nước và tài nguyên rừng. Ban chấp hành Huyện ủy đã xác định

nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đảng bộ trong giai đoạn 2001-2005 : Phát triển kinh tế

là nhiệm vụ trọng tâm ,xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt . Từ đó tập trung sự lãnh đạo chỉ đạo ,

đầu tư cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa , xóa đói giảm nghèo ; xây

dựng và củng cốhệthống chính trị trong sạch , vững mạnh , ổn định tình hình để phát triển .

PHƯƠNG HƯỚNG , MỤC TIÊU , NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2006 – 2010

Xác định cơ cấu kinh tế là nông , lâm nghiệp - công nghiệp , xây dựng , dịch vụ .Duy trì tốc

độ tăng trưởng kinh tếởmức cao , chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng công nghiệp , dịch vụ

trong cơ cấu kinh tế của huyện . Từng bước thực hiện thắng lợi công cuộc xóa đói giảm

nghèo , xây dựng nông thôn mới vì mục tiêu “ Dân giàu , nước mạnh , xã hội công bằng,

dân chủ, văn minh”.

- Giá trị tổng sản phẩm trong huyện (GDP) đạt 810 tỉ đồng . Tốc độ tăng trưởng kinh tế

bình quân hằng năm trên 15%, GDPbình quân đạt 10 triệu đồng/người /năm .

-Cơcấu giá trị các ngành sản xuất: Nông, lâm nghiệp 45%, công nghiệp , xây dựng

35%,dichvu20%.

- Tổng sản lượng lương thực 34.000 tấn .

- Giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác 20 triệu đồng ha/năm ; đàn gia súc tăng bình

quân trên 12% năm .

- Thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2010 đạt 24 tỉ đồng.

- Tỷ lệ tán che phủ rừng tăng 1% năm .

- Giữ vững chất lượng phổcập GD trung học đúng độ tuổi; Tỷ lệ huy động trẻ

trong độ tuổi đến trường 99 %. Phấn đấu đạt chuẩn phổ cập GD THCS năm 2006 ,

dự tính đến năm 2010 có 20% số trường đạt chuẩn quốc gia , 15% GV đạt trên

chuẩn .

- Tốc độ tăng dân số tự nhiên 1,7% năm ; Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi tiêm chủng

đầy đủ đạt 95%; Hạ tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng 30 % năm xuống còn 20 %.

- Xây dựng 40 % số xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế .

- Tạo việc làm mới cho 3.000 lao động (trung bình mỗi năm 600 LĐ )

phấn đấu giảm 50 % số hộ nghèo so vớihiện nay xuống còn 27 %.

- Phấn đấu 70% số hộ, 60 % số thôn , bản , 80% sốcơquan trường học đạt

tiêu chuẩn về văn hóa .

- Tổ chức cơ sở đảng trong sạch , vững mạnhhằngnămđạt70 %.

- Có 100 % chínhquyền ,90% mặt trận và tổ chức đoàn thể ởcơ sở đạt

loại khá trở lên .

Năm năm qua, Đảng bộ Văn Bàn đã lãnh đạo nhân dân các dân

tộc trong huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ màĐại

hội XVII đề ra . Nhiệm vụ của nhiệm kỳ 5 năm tớicòn rất nặng nề,

nhưng với truyền thống đoàn kết biếtkhai thácnhững tiềm năng lợi

thế của một huyện miền núi, sự nỗ lực phấn đấu của mỗi cán bộ ,

đảng viên và toàn thểnhân dân trong huyện , cùngvới sự giúp đỡ

Địa chỉ: Thị trấn Yên Khánh ,huyện Văn Bàn , tỉnh Lào Cai của tỉnh , chắcchắn Văn Bàn sẽhoàn thành tốtnhiệm mà Đảng

và nhân dân giao cho .
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